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TỰ GIỚI THIẾU 


Tôi là một vị Tỳ-khưu Việt Nam, thuở nhỏ cắt tóc, kính thờ Phật Pháp. Lúc còn 
ở Việt Nam, từng đọc các sách về Văn học, Triết học Trung Quốc dịch Việt, rất 
hâm mộ phong cách khiêm cung nhã nhặn của những bậc quân tử Trung Quốc 
thuở xưa, vấn vương trong lòng, không lúc nào quên. Sau này lại nghe chuyện 
Hàn Dũ bài Phật, tự nghĩ làm lạ. Trong tim mắt của tôi thì nhà Nho là những kẻ sĩ 
độ lượng rộng rãi, phục nghĩa tòng thiện', không nên làm chuyện bài bác chê bai 
đối với Phật Pháp vốn từ bi lợi vật, nghĩa lý rộng sâu, huống chi là Phật Pháp đời 
Đường huy hoàng xán lạn; Việt Nam cũng nhờ ảnh hưởng của nó mà được thấm 
nguồn ơn [Phật Pháp]. Việt Nam lấy [đạo| Phật làm chủ, nhưng nghe nói hai nhà 
Nho và Đạo cũng lưu hành tự nhiên, chưa từng nghe có ai nói lời cấm đoán cả; 
Hàn Dũ lấy thân phận là nhà nho mà lại dùng lời lẽ bài báng Phật Pháp lúc đang 
giáo hóa thịnh hành, xét lí do mà ông giữ thái độ như vậy dường như lại rất 
không thỏa đáng, thế nên có một chút nghi ngờ nảy sinh trong lòng. 


Tôi bắt đầu nhiệt thành nghiên cứu văn hóa Trung Quốc, rồi năm 1o6o (năm 
Dân Quốc thứ năm mươi tám), Bộ Giáo dục Việt Nam bảo lãnh tôi sang Đài Loan 
du học, vào Sở Nghiên cứu Văn hóa trường Đại học Sư phạm, sớm hôm ôn nhuân 
cổ tịch Trung Quốc. Lúc rảnh rỗi ngoài buổi học, tôi khảo sát hoàn cảnh của Phật 
giáo Đài Loan, tiếp xúc với các vị đại đức trong đạo. Tôi phát hiện là Phật giáo Đài 
Loan đang phát triển, chẳng luận là bất kỳ về phương diện nào mà nói, so với các 
nước thờ Phật ở vùng Đông Á quả là không nơi nào lí tưởng bằng. Vì vậy mà tới 
Đài Loan chưa bao lâu tôi đã quyết chí sẽ ở lại đây lâu dài để cống hiến một chút 
sức lực mỏng manh nhằm nâng đẩy Phật giáo phát triển. 


Phật giáo Đại Thừa đề xướng Bồ-tát hạnh (Bodhisattva-caryä), lấy tỉnh thần đời 
đời để làm sự nghiệp nhập thế. Tôi dùng sự thể nghiệm của mình quyết không lấn 
tránh với bất kỳ một tư tưởng học phái nào khác trong nguyện lực nhập thế độ 
đời. Tôi xuất gia từ nhỏ, vừa lớn lên đã theo làm việc công tác giáo hóa xã hội, 
chưa bao giờ có ý nghĩ chán đời lánh đời, trong quá trình phục vụ, Phật Pháp làm 
sung mãn tỉnh thần của tôi, xã hội cũng làm sung mãn đời sống của tôi. Phật Pháp 
thật là động lực vốn dĩ để tôi phục vụ xã hội, Phật Pháp mà tôi thể nghiệm được là 


sức sống thật hài hòa và sung mãn, Phật giáo trong tâm trí của tôi là “Phật giáo 
^A*)Đ ( 


của xã hội”, “Phật giáo của nhân gian”. Lục Tổ Huệ Năng đại sư nói: “Phật Pháp tại 
. Hai câu nói này không chỉ là huyền đàm”, mà 
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thế gian, chẳng lìa thế gian giác 


'[nd] Tức là chịu phục lẽ phải, đi theo cái thiện. 
? [nd] Nguyên văn: #ÿ)X4z†#[E], #†#if. 


cũng là chân lý, Phật giáo ắt hắn phải thỏa đáng xã hội hóa, phải cùng tiến với thời 
gian, không ngừng cách tân, vĩnh viễn kết hợp cùng với xã hội. 

Sự phát triển của Phật giáo Trung Quốc một mặt khá là thiên hướng về sự ẩn 
dật rừng núi. Phật giáo ẩn dật chốn núi rừng thật là có chỗ thù thẳng, có thể nằm 
được cảnh giới siêu thoát thiêng liêng rỗng lặng, làm thanh sạch lặng yên những 
ưu phiền của ngũ trược ác thế dành cho những người dùi mài cầu tiến, ban cho 
gậy hét? đối với những bọn cong vạy sai tà, bày tỏ thật khuyên. Phật giáo khi trở 
thành đối tượng tín ngưỡng của đại chúng thì cần phải có chế độ hoàn thiện hơn, 
tăng tài đông đảo hơn, đi vào công tác thực tế có tính xã hội, đem tâm từ bị ban 
rải đến khắp mọi tâng lớp của nhân sinh. Tín đồ Phật giáo không chỉ quán sát đến 
cái khổ đời người như sinh, lão, bệnh, tử mà còn phải tham gia giải quyết những 
vấn đề không thể tránh khỏi của kiếp nhân sinh. Trong lịch sử Phật giáo Trung 
Quốc, những công tác phúc lợi mang tính xã hội kỳ thật cũng làm được không ít, 
đáng để ghi thành chuyện quan trọng, chỉ là Phật giáo trong trình độ phát đạt của 
Trung Quốc thời xưa mà nói, trong sự tương đối thì có những điều dễ khiến 
người ta phớt lờ đi, vì vậy mà nảy sinh nhiều sự ngộ nhận, nếu phương diện này 
có thành tựu lớn hơn thì Phật giáo sẽ ngày càng rực rỡ cùng với những lí luận 
hoàn mỹ của nó, thì sẽ không dẫn đến ngộ nhận rồi nảy sinh những nghị luận bài 
báng Phật giáo. 


Hàn Dũ là một nhà văn học, mặc dù là tự sống bằng sự kế thừa “Đạo thống”ó, 
nhưng thành tựu về mặt tư tưởng thì cũng không có gì đáng kể, chuyện ông bài 
Phật thì nó đi ra từ nhiều ngộ nhận lắm; các đại đức Phật giáo thuở xưa như đời 


3 [nd] Huyền đàm: lời bàn sâu sắc, nhiệm mầu, không phải là lời lẽ dung tục của phàm phu. 

# Ind] Ngũ trược ác thế: là thời đại mà tâm tính chúng sinh thiên về tính ác, có năm điều cặn đục 
gây khổ đau cho sinh loại, gồm: Kiếp trược (thời kiếp giảm xuống và xảy ra nhiều tai họa); Kiến 
trược (tà kiến tăng mạnh); Phiền não trược (các độc tố tham, sân, sĩ, ái dục v.v... gây não loạn 
tâm tư chúng sinh); Mạng trược (thọ mạng tổn giảm). 

” [nd] Gậy hét: một phép công án trong Thiền môn. 

° [nd] Đạo thống 3Äf##: là một thuyết của hệ thống truyền đạo Nho gia. Thuyết này được nói đến 
sớm nhất trong phần Lạm thương của Mạnh Tử: “Từ Nghiêu, Thuấn rồi đến Thang, từ Thang rồi 
đến Văn Vương, từ Văn Vương rồi đến Khổng Tử, mỗi vị đều cách hơn năm trăm năm, từ Khổng 
Tử mà truyền cho đến nay, hơn một trăm năm, từ đời Thánh nhân rồi như đến đây thì vẫn chưa 
xa đâu, cũng khá là gần gũi với lối sống của Thánh nhân”. Giống như là một sự kế thừa phong 
thói của Khổng Tử vậy. Hàn Dũ chính là người xác lập học thuyết này trong tác phẩm Nguyên 
Đạo nổi tiếng của ông, tự cho mình như kẻ kế thừa “những khí tiết và cốt cách của bậc Thánh 


nhân” từ đời Khổng Tử. [Nguồn: zh.wikipedia.org/wiki/a"#f] 
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triêu Tổng có Khế Tung pháp sư, Trương Thương Anh đều có sự biện chính” 
nghiêm túc, đáng tiếc là mặc dù họ phản bác những ngộ nhận của Hàn Dũ, nhưng 
vẫn chưa thể phân tích cho thỏa đáng về giáo lý đạo Phật, làm rõ hạnh nguyện Bồ- 
tát; vì vậy tôi mới lựa chọn đề mục này để soạn thành luận văn, vâng theo tích xưa 
của cổ đức để góp phần vào kho tàng tỉnh hoa của Phật giáo. 


Từ khi du học ở Đài Loan đến nay, đều nhờ ơn dạy dỗ tận tình của các bậc sư 
trưởng ở Đại học Quốc lập Sư phạm mà khiến cho một kẻ học tử nước ngoài như 
tôi được thấm đẫm gió xuân, ích lợi vô ngần. Thời gian khi tôi viết bài lại nhờ ơn 
chỉ dạy chỉnh sửa từ hai vị thầy là Lâm Cảnh Y (Lâm Doãn) và Âu Dương Vô Ủy 
(Âu Dương Chí), cũng như nhờ những vị đồng học ở Sở nghiên cứu Phật học 
Linh Sơn giúp đỡ sao chép và hiệu đối, vào cái ngày bài luận văn này được hoàn 
thành, kính xin có lòng cảm tạ quý vị vô cùng, nhớ mãi không quên. 


Lê Quang Liên viết 


(Thích Tịnh Hạnh). 


7[nd] Biện chính: tức là những lập luận, lí giải mang tính bào chữa, sửa lại những ngộ nhận, 
những quan điểm sai lệch. Ở đây là sửa chữa những kiến giải sai lầm đối với Phật giáo. 
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Chương I. CUỘC ĐỜI VÀ TƯ TƯỞNG CỦA HÀN DŨ 


1. Gia thế và cuộc đời Hàn Dữ 
a. Gia thế: 


Hàn Dũ (#§®f), tự là Thoái Chi (3Z), ông có tự viết một tác phẩm văn chương 


A 


là Xương Lê Hàn Dũ, đời gọi là “Hàn Xương Lê” (#5 5#), quê quán trên thực tế là 
người Hà Dương, Hà Nam (nay tức là phía bắc huyện Mạnh, tỉnh Hà Nam). Khảo 
xét tác phẩm của chính Hàn Dũ, gồm có ba chứng cứ: 


1- Tế Thập Nhị Lang văn ghi: “Irung niên huynh chết ở phương Nam, ta và anh 


` Á „ * ^ `" ^ hd » X 8 
đêu còn nhỏ, theo chị dâu về chôn cất ở Hà Dương”. 


2- Nữ Noa Khoáng Minh ghi: “Xương cốt của Nữ Noa chôn cất ở mồ nhà họ 


Hàn tại Hà Dương, vùng Hà Nam”.? 


3- Tức Quốc phu nhân mộ chí mỉnh ghi: “Chôn ở Hà Dương, Hà Nam... sắp chôn, 
dọn dẹp và làm xong chuyện ấy rồi để bia minh ở gần Hà Dũ”.'” 


Lại, Hàn Văn Công mộ chí minh của Hoàng Phủ Thực bảo: “Ngày Quý Sửu (ngày 
2o) tháng 3 (năm Bảo Lịch thứ nhất đời vua Kính Tông), chôn ở Hà Dương, Hà 
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Nam 

C trên có thể biết rằng anh trai, con gái và bản thân của Hàn Dã đều trở về an 
táng ở Hà Dương, Hà Nam, lại thêm Tức Quốc phu nhân ở trên cũng chôn ở Hà 
Dương và gần ngay mộ Hàn Dũ, vậy Hàn Dũ là người Hà Nam nên điều này có thể 


Š [nd] Tên sách: #š-†—RB} „ Thập Nhị Lang tức là Hàn Lão Thành, cháu gọi Hàn Dũ bằng 
chú. Anh cả của Hàn Dũ là Hàn Hội, chính là bác ruột cũng là cha nuôi của Hàn Lão Thành. 
Nguyên văn đoạn trích trên: [r†#fz3ZE1Z, ãER⁄(Rú), @/ñZP Na ] 

?[nd] Tên bài: ###‡§$#}) . Nghĩa là bài minh viết về mồ chôn của Nữ Noa. Nữ Noa là con gái 
thứ tư của Hàn Dũ, thông minh mà chết sớm, Hàn Dũ đau buồn nên viết bài minh trên mộ con 
gái. Nguyên văn đoạn trích trên: [Ế#zŠ##Z 8# Ji #ẤÃÕÃ, #£v. ] 

'°[nd] Tên bài (R8 S§š?Z) so Nguyên văn đoạn trích: [šŠÊJjäjHjKZ. ...... Tg#E, H\EäR 
RSz#mRXfm. ] 

"[nd] Tên bài (##2\&Rš?Z) ø Nguyên văn đoạn trích: [ ( 5REffl7r# ) =HX%H ( H?U 
H) ,# HH. ] 


xác thực được. Lại xét trong Mạnh huyện chí viết: “Hàn Sưởng tự viết bài minh lên 
trên mộ...””... Xét theo Huyện độc lược ghi: “Bài khắc bia đá khoảng thời gian 
trước năm Vạn Lịch nhà Minh, cách thôn Tô huyện Mạnh hai mươi dặm phía bắc, 
tức mộ của Hàn Vương trồi lên đất ở thôn Cổ Doãn, bấy giờ Hàn Văn Công là con 
cháu lấy được bèn chôn cất ở nhà”3... Người đời sau viết ra Tu Vũ chí đều chép 
Hàn Văn Công là người Tu Vũ (nay là huyện Tu Vũ, thành phố Tiêu Tác, tỉnh Hà 
Nam, TQ), lại có người soạn Xương Lê huyện chí cứ theo sách cũ rôi chép rằng 
ông là người Xương Lê, thuyết nào cũng giữ vững ý kiến của họ, nhưng đâu ngờ 
trong khoảng nghìn năm, bài chí này đã được đưa hết sang thôn Cổ Doãn huyện 
Mạnh trước nhà tổ họ Hàn, vì được biết rằng phân mộ của Hàn Văn Công đã dời 
sang tỉnh Hà Dương, chính xác là miền đất này. Vậy ông vốn là người ở huyện Hà 
Dương đời Đường, nay ở vùng hào huyện Mạnh, điều đó hiển nhiên không có gì 
nghi ngờ nữa.” Hàn Sưởng là con của Hàn Dũ, dựa theo bài văn khắc trên bia đá 
mộ của Hàn Sưởng đào được ở huyện Mạnh để xác định nơi ở của Hàn Dũ, có thể 
giải thích cho mọi điều nghi ngờ, không cân phải tranh cãi làm chỉ. 


Tổ tiên của Hàn Dã có thể truy nguồn đến Hàn vương Tín - cháu nội của Hàn 
Tương Vương thời Chiến Quốc”, và Cung Cao hầu Hàn Đồi Đương đời Hán Cao 
Tổ. Khi Lưu Bang bình định Quan Trung, Tín được phong làm Thái úy, tước vị 
Hàn vương, cai trị miền Dĩnh Xuyên (một quận đời nhà Tần, nay thuộc miền 
trung tỉnh Hà Nam, TỌ)'”. Con ông là Đồi Đương, được phong làm Cung Cao hầu 


'® [nd] Tên sách: fã§š) s Nguyên văn đoạn trích: [§Š3—Hä#8Riif........ ] 
5[nd] Tên sách: (fáhÑRã) ¿ Nguyên văn đoạn trích: [RšZ#qH7*ÄjRƒ8#I, H4t—-+ 


ẤR*i, In #Ðiif£+NiiHL, Mi f$#ÊM2\f7ÁS§~. Miäo...... ] 

#[nd] Huyện Xương Lê nay nằm ở phía đông tỉnh Hà Bắc, có thuyết bảo là huyện Nghĩa, tỉnh 
Liêu Ninh, TỌ. Nhưng thuyết ở Hà Bắc có lẽ đúng hơn, vì Liêu Ninh đối với thời Đường là lãnh 
thổ của nước Bột Hải. Nơi đó là quê cha đất tổ của Hàn Dũ, trước khi gia đình ông được dọn tới 
huyện Mạnh, Hà Dương, rồi sinh ra ông. Thành ra có nhiều thuyết nói về quê quán của Hàn Dũ 
khác nhau. [Nguồn: Hàn Dũ tịch quán: Vọng quận nghiên cứu §?§f1#ä-E§*SZZt) , Cẩm Châu 
văn sử tư liệu: tập z1, Cẩm Châu văn sử khảo biện. | 

5(1) Đây là dẫn dựa theo nghi vấn đặt ra ở phần “Hàn Dũ là người Hà Dương, Hà Nam” trích 
trong bộ Đường tập của Sầm Trọng Miễn. 

5 Ind] Thời Hán Cao Tổ Lưu Bang có một vị danh tướng là Hàn Tín, tuy nhiên vị này được phong 
là Sở vương, không phải là Hàn vương Tín, hai người này trùng tên nên rất dễ bị nhầm. Hàn 
vương Tín là con của công tử Kỉ Sắt, cháu nội của Hàn Tương Vương. Hàn Tương Vương (321 - 
2o6 tCN), còn gọi là Tương Ai Vương, Điệu Tương Vương, tên thật là Hàn Thương, vua nước 
Hàn thời Chiến Quốc. [Nguồn: Sử Ký Tư Mã Thiên đời Tây Hán, quyển o3: Hàn Tín - Lư Quán 
liệt truyện. | 

” [nd] Hàn vương Tín về sau bị Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ giết chết. 
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vào đời Hán Văn Đế, khi xảy ra loạn bảy nước Ngô - Sở”, Đồi Đương trách tội 
Giao Tây vương Lưu Ngang rồi tự sát, được nêu công đầu. 


Cuối đời Tây Hán, đầu đời Đông Hán, hậu duệ của Đồi Đương có hai nhánh: 


+ Một nhánh là Hàn Khiên. Khi Vương Mãng làm loạn”, bèn di cư sang Nam 
Dương (Hà Nam), đến thời Hậu Ngụy””, cháu 17 đời của Hàn Khiên là Hàn Bá lại 
di dời sang ở Cức Thành, Xương Lê; 


+ Một nhánh khác là Hàn Tầm, thời Hán Quang Vũ Đế” nhậm chức Thái thú 
Lũng Tây, nhiều đời sống ở huyện Trường Xã, Dĩnh Xuyên. Con ông là Hàn Lăng”, 
từng làm chức Thượng thư lệnh, thời Hán Hòa Đế làm Thái thú quận Nam 
Dương. Tức là tổ tiên của Hàn Dũ. 


Tổ bảy đời của Hàn Dũ là Hàn Kì”? - hậu duệ của Hàn Lăng, làm quan Thái thú 
Thường Sơn (nay là Thạch Gia Trang và một phân Hình Đài, tỉnh Hà Bắc, TQ) 
dưới triều Hậu Ngụy. Con của ông là Hàn Mậu ””- tổ sáu đời của Hàn Dũ, giỏi 


'® Ind] Năm 154 tCN thời Hán Cảnh Đế, tông thất nhà Hán là Ngô vương Lưu Ty dấy binh làm 
phản, kết hợp với lực lượng của Sở vương Lưu Mậu, cùng 5 vị vương khác là Triệu vương Lưu 
Toại, Tế Nam vương Lưu Tịch Quang, Tri Xuyên vương Lưu Hiền, Giao Tây vương Lưu Ngang, 
Giao Đông vương Lưu Hùng Cừ. Sử nhà Hán gọi là “Thất quốc chi loạn”. Cuộc nổi loạn này kéo 
dài 3 tháng rồi bị dẹp. [Nguồn: Lê Đông Phương - Vương Tử Kim, Kể chuyện Tần Hán, NXB Đà 
Nẵng, 2oo7, tr. 207 - 21.] 

5 [nd] Vương Mãng (45 tCN - z3 CN): quan đại thần nhà Hán, năm o cướp ngôi làm phản, sáng 
lập triều đại nhà Tân. Đến năm 23 bị con cháu nhà Hán lật đổ, bản thân bị một gã thương nhân 
giết chết trên đường chạy trốn. 

? [nd] Hậu Ngụy: tức là triều đại Bắc Ngụy thời Nam - Bắc triều, tồn tại từ năm 386 - 534. 

” [nd] Hán Quang Vũ Đế (s tCN - z7 CN): tên Lưu Tú, vua sáng lập nhà Đông Hán, danh nghĩa là 
khôi phục lại nhà Hán bị Vương Mãng nhà Tân cướp ngôi. Cai trị từ năm 25 - 57. 

* Ind] Hàn Lăng (? - o8): tên chữ Bá Sư, đại thân nhà Đông Hán, người huyện Vũ Dương, quận 
Dĩnh Xuyên (tỉnh Hà Nam). Con của Hàn Tâm, 4 tuổi cha mất, phụng dưỡng mẹ và em. Lúc đầu 
làm quan nhỏ, phạm pháp, bị tù, vua tha cho, sau làm quan đến Thượng thư lệnh. Ông là người 
ngay thẳng, hay can đúng việc, chống lại chuyện quốc cữu Đậu Hiến chuyên quyền thời Hán Hòa 
Đế, nên bị đẩy ra ngoài làm Thái thú Nam Dương. Sau về triều, phong Thái phó, rồi thăng làm 
chức Tư không và qua đời. [Nguồn: Phạm Hoa, Hậu Hán Thư, quyển 45: Viên - Trương - Hàn - 
Chu liệt truyện thứ 35.] 

® [nd] Hán Hòa Đế (7o - 1o5): tên Lưu Triệu, vua thứ 4 nhà Đông Hán, cai trị từ năm 88 - 1o5. 

4 [nd] Hàn Kì (thế kỷ 5): tên chữ Hoàng Lão, từng là tướng quân nước Hồ Hạ, khoảng niên hiệu 
Vĩnh Hưng (4oo - 413) đầu hàng Bắc Ngụy, được phong làm Tuy Viễn tướng quân. Sau được 
thăng làm Long Nhương tướng quân, Thái thú Thường Sơn, phong tước An Vũ hầu. Khi ông 
chết, triều đình truy tặng là Thứ sử Kinh Châu, thụy hiệu An Vũ Thành Hầu ($4). [Nguồn: 
Nguy Thâu, Ngụy Thư, quyển 5: Liệt truyện thứ 3o.] 

?” [nd] Hàn Mậu (? - 456): tên chữ Nguyên Hưng, người An Vũ, An Định, con của Hàn Kì, làm 
tướng quân nhà Bắc Ngụy, ngoài Chinh Nam đại tướng quân còn kiêm chức Thái tử Thiếu bảo. 
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cưỡi ngựa bắn cung, năm Hưng An thứ nhất (452) đời Hậu Ngụy Văn Thành Đế”, 
được phong làm Chinh Nam đại tướng quân, sau khi chết được truy tặng tước An 
Định vương, thụy là Hoàn Vương. 


Tổ năm đời là Hàn Quân””, con thứ của Hàn Mậu, thời Hậu Ngụy Hiếu Văn 
Đế” làm quan đến Kim bộ Thượng thư, có thời ra làm Thứ sử châu quận, cũng có 
chính tích”?. Cụ kị (Cao tổ) là Hàn Tuấn, con thứ của Hàn Quân, từng nhậm chức 
Thứ sử Nhã Châu (tp. Nhã Châu, Tứ Xuyên). Cụ cổ (Tằng tổ) là Hàn Nhân Thái, 
đời nhà Đường nhậm chức Tư mã Tào Châu (nay là huyện Tào, Sơn Đông), ông 
nội (Tổ phụ) là Hàn Duệ Tố được tập ấm làm Thứ sử Quế Châu (Quảng Tây) thời 
Đường. 


Nay bài Nghiên cứu Hàn Dũ của La Liên Thiêm có “Sơ đồ thế hệ của Hàn Dũ”, 
trình bày về gia thế tổ tiên của Hàn Dũ một cách gỏn gọn cốt yếu, vậy ở đây cũng 
xin trích ra để quý vị tham khảo”: 


Hàn Mậu khỏe mạnh, giỏi võ, từng suất quân đánh các nước Hồ Hạ, Nhu Nhiên, Bắc Yên, Lưu 
Tống, dẹp Bình Lương và yên phản loạn, sau khi chết được ban chức Thứ sử Kinh Châu, tước An 
Định Hoàn Vương (SZElBä +). [Nguồn: Ngụy Thâu, Ngụy Thư, quyển si: Liệt truyện thứ 3o. ] 

? Ind] Ngụy Văn Thành Đế (44o - 46s): vua nhà Bắc Ngụy, tên là Thác Bạt Tuấn, con của Cảnh 
Mục thái tử Thác Bạt Hoảng, cháu đích của Ngụy Thái Vũ Đế Thác Bạt Đảo. Cai trị từ năm 452 — 
465. 

?[nd] Hàn Quân (thế kỷ 5): tên chữ Thiên Đức, con của Hàn Mậu, có anh trai là Hàn Bị được 
phong làm Chinh Nam đại tướng quân, là người hữu dũng hữu mưu, lúc đầu được phong Trung 
tán, tước Phạm Dương tử, rồi phong làm Kim bộ Thượng thư, gia Tán ky Thường thị. Hàn Bị 
chết mà không có con, Quân nối tước anh làm An Định công, Chinh Nam đại tướng quân. Sau đó 
trải qua làm Thứ sử lần lượt các châu: Định, Thanh, Ký. Ông nổi tiếng là quan trấn tài giỏi, biết 
cách trị dân, tiếng tốt đồn xa. Sau khi chết được ban tặng Thứ sử Định Châu, thụy hiệu An Định 
Khang Công (%ZERR⁄\). [Nguồn: Ngụy Thâu, Ngụy Thư, quyển si: Liệt truyện thứ 3o. ] 

?8 [nd] Ngụy Hiếu Văn Đế (467 - 4oo): vua nhà Bắc Ngụy, tên Thác Bạt Hoành (sau đổi sang họ 
Nguyên), con của Ngụy Hiến Văn Đế. Cai trị từ năm 471 - 499. 

?® [nd] Chính tích: thành tích chính trị. 

? (2) Xem trong phụ lục Chương thứ nhất: “Gia thế Hàn Dũ” trích từ Nghiên cứu Hàn Dũ, trang 
52, 
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Hàn Bách Xuyên 
SẼ E1 JÌ| 








Hàn Lão Thành 


Hàn Bàng #ẽ + H 


Sậ» 





Hàn Tương 


Đề )H 





Cha của Hàn Dã là Trọng Khanh (? - 7zo) - con cả của Hàn Duệ Tố, trải qua các 
chức quan: Đồng đề úy, Huyện lệnh Vũ Xương (nay là huyện Hoắc Khâu, An Huy). 
Quãng những năm từ đời Túc Tông” đến đời Đức Tông” nhậm chức Huyện lệnh 
Bà Dương (Giang Tây). Năm Đại Lịch thứ tư (77o) đời Đường Đại Tông”, chết 
trong lúc nhậm chức Bí thư lang. Trọng Khanh với Lý Bạch, Đỗ Phủ”! đều có giao 


#[nd] Đường Túc Tông (7m - 762): tên là Lý Hanh, kế thừa vua Đường Huyền Tông, cai trị từ 
năm 756 - 762. 

” [nd] Đường Đức Tông (742 - 8os): tên Lý Quát, con trưởng vua Đường Đại Tông, cháu nội 
Đường Túc Tông, cai trị từ năm 77o - 8os. 

 [nd] Đường Đại Tông (727 - 77o): tên Lý Dự, con trưởng vua Đường Túc Tông, cai trị từ năm 
762 ~ 779. 

#[nd] Hai nhà thơ lớn nổi tiếng đời Đường: Lý Bạch (7o - 762) là Thi Tiên, Đỗ Phủ (712 - 77o) là 
Thi Thánh. 
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tình”. Khi làm Huyện lệnh Vũ Xương, chính tích rất tốt, hiệu là Tuần Sử. Lý Bạch 
có làm Khứ tư tụng bi rằng: 


“Ngài tự chức Đồng đê úy Lộ Châu được bổ làm Huyện lệnh Vũ Xương, 
chưa bước xuống xe mà người đã sợ rồi; bước xuống xe rồi thì mọi người 
vui vẻ. Œn huệ như gió xuân, ba tháng giáo hóa khắp nơi, bọn gian manh 
phải bó tay, lũ hào phú thì lấp ló... Ở chưa hết một năm, hộ khẩu đã hơn 
gấp ba lúc đầu, đồng sắt xanh đen không chọn đất mà sản ra, hay rèn giũa 
khích lệ hun đúc như thần trên trời giáng, đã nung nấu cháy bỏng, doanh 
thu muôn ức, cậy được cả đôi chuyện công tư. Quan thì dứt hẳn thói câu 
cạnh gian trá, lại thì không phạm pháp chút mảy tơ, bản đạo Thái phỏng đại 
sứ là ông Hoàng Phủ Sân, nghe bèn coi trọng, đề bạt cho ở bên cạnh giúp 
rập, có nhiều điều lợi ích. Thượng thư Hữu thừa là ông Thôi Vũ khen gọi 
về triều, Tướng quốc là ông Thôi Hoán đặc tấu làm Huyện lệnh Bà Dương, 
kiêm quản lý mấy huyện. Nơi làm việc giả vờ quăng đao xuống, dùng chính 
lệnh trị lí thành công, lúc đi y như mới đến, nhiều người nhớ ơn...”.3/ 

Mẹ của Hàn Dũ đẻ ra ông không bao lâu sau thì qua đời, không có bài minh 
khắc bia mộ nào cả, các văn bản cũng không đề cập đến, thành ra tên họ không rõ, 
theo bài Nhũ mẫu Lý thị mộ chí do Hàn Vũ làm ra có viết: “Dũ sinh chưa kịp tròn 
tháng đã mất đi chỗ nương dựa (cha mẹ) từ bé, bà Lý thương không nỡ bỏ đi, 
chăm sóc thêm cẩn thận”””. Biết rằng lúc sinh ông ra chưa đến hai tháng thì mẫu 
thân đã qua đời, do nhũ mẫu Lý thị săn sóc lớn khôn. 

Trên Hàn Dũ còn có ba người anh, ông [là con] đứng thứ tư. Nhưng xếp hàng 
trong đám anh em thì lại đứng thứ mười tám, cho nên gọi là Hàn Thập Bát. 


? (3) Ngụy Trọng Cử đời Tống biên: Ngũ bách gia chú: “Xương Lê tập”, phụ Hàn Văn loại phả: bát, 
Tống vương chí Hàn Hội truyện. 

? [nd] Tên bài: Zk8?§##) s Nguyên văn đoạn trích trên: [3##H#M@qj#£Bñjãj&m 23, XTF 
:, \fZ ;ïtk%, Altz. &1IÊB, =H^XÀÍU, &#“%&#ŠSfH....... ®x-—®,Pn 
=fR0l, mãlÑÃ bit, X)8%iã0nX#£#t, 6 HWE, Z5, 42A RNZ. Bíẽ 
RRRE~ TC, HA @x 2Ô, Kho KH 2\ft, MimBfz, f£§X‡i, ÝP]l 3š. HS h2K 
#2 ~"*‡l, JHBIE2\XXSSGSEKGS, 3lN8llẪ. PIÄixJJIẪfRĂ, ÄIMiDEER, X®j8 
®, \|#ýIÄ....... ] 

?[nd] Tên bài: (5L 8š) s Nguyên văn đoạn trích trên: [fi#ZkBãRH, 4©, # 
ĐÃ SãS25,Kàtiế. ] 
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Trưởng huynh Hàn Hội, giỏi đàm luận, hay ca hát, khá là có tiếng tăm về đạo 
đức và văn chương thời bấy giờ. Trong năm Vĩnh Thái đời Đại Tông (76s - 766), 
[Hàn Hội| ở nhờ Thượng Nguyên (Nam Kinh, Giang Tô), kết bạn lành với bọn 
danh sĩ Giang Hoài là Lư Đông Mỹ””, Thôi Tạo”, Trương Chính Tác”, bàn luận về 
phương lược trị nước cứu dân, tự hứa hẹn về khanh tướng đế vương (tức là 
mong ước đường công danh). Người thời đó gọi họ là “Tứ Quỳ”.“”“3 Hàn Hội 
từng theo học với những nhà Cổ văn học cuối thời Thịnh Đường đó là Tiêu Dĩnh 
Sĩ, Lý Hoa", cải cách biền thể“, sáng tác cổ văn. Bài Văn hành”” của ông có viết: 


?# [nd] Hàn Hội (###, 738 - 78o): người ở Hà Dương, Hà Nội (Mạnh Châu, Hà Nam nay). Ông là 
anh cả của Hàn Dã, được Lý Tê Quân tiến cử làm quan, sau đó lại được Nguyên Tái tiến thỉnh vì 
tài văn học của mình, ông nhậm chức Khởi cư Xá nhân. Về sau Nguyên Tái bị tội, ông cũng bị 
liên lụy, biếm sang Thiều Châu (Khúc Giang, Quảng Đông). Năm Kiến Trung thứ nhất đời 
Đường Đức Tông (8o), Hàn Hội bệnh chết ở Thiều Châu. [Nguồn: Đường Quốc Sử Bổ của Lý 
Triệu, quyển hạ; Đường Thứ sử khảo quyển 258; Quảng Đông thông chí quyền 38; Hàn Xương Lê 
văn tập hiệu chú quyền 5: “Tế Trịnh phu nhân văn”.] 

? [nd] Lư Đông Mỹ (J5R*): tên chữ là Tây Thành, người ở Trác quận, Phạm Dương (điểm Cao 
Bi, Hà Bắc nay). Con của Lư Đồng, sống ở Lư Gia trang ở Tế Dương, Sơn Đông. Năm 77o, được 
bổ làm Ngô lệnh, rồi làm Thái thường bác sĩ, Giám sát ngự sử, Lục tham quân Viên ngoại lang 
phủ Hà Nam, về sau nhậm chức Tín Châu sử. Có một người vợ họ Lý, con là Lư Sướng. Sau khi 
ông qua đời, Hàn Dũ có làm bài khắc bia cho ông là Khảo công Viên ngoại lang Lư quân mộ minh. 
[Nguồn: baike.baidu.com/view/8352275.htm] 

#°[nd] Thôi Tạo (#3Š, 7z - 787): tên chữ là Huyền Tể, người ở An Bình, Bác Lăng (huyện An 
Bình, Hà Bắc nay), lúc đầu làm môn khách của Quán sát sứ Lý Tê Quân, sau làm đến chức Tả tỉ 
Viên ngoại lang. Sau mắc tội, bị biếm làm Trưởng sử Tín Châu. Về sau, ông làm Thứ sử Kiến 
Châu, có công bảo giá phò vua, Đường Đức Tông phong làm Lại bộ Lang trung, Cấp sự trung. 
Sách Gia thoại lục còn bảo là Thôi Tạo được phong làm Thừa tướng, qua đời vào tháng o năm 
787 lúc 51 tuổi. [Nguồn: Lưu Hú, Cựu Đường Thư, quyển 13o: Liệt truyện thứ 8o.] 

*[nd] Trương Chính Tắc (51F RÍ, 756 - 8oo): tên chữ là Thúc Độ, người ở Đôn Hoàng. Ban đầu 
ông thi đỗ Minh kinh bác sĩ, làm Huyện úy Đan Phụ ở Tống Châu, sau đổi làm Huyện úy Linh 
Bảo ở Thiểm Châu, từng nhậm chức Hấp huyện lệnh. Cuộc đời ông không được toại chí lắm, bị 
biếm chức nhiều lần, mãi đến năm 45 tuổi mới về triều được tặng chức Trước tác Tả lang. 
[Nguồn: bmzy.lynu.edu.cn:88/hlwhweb/HLarcheology/2oo6-o4-22-o4.htm] 

*# [nd] Tứ Quỳ (PH##). Quy là loài quái vật giống con rồng nhưng vẫn chưa hóa rồng, ý nói những 
người này có tài năng như bậc quan tướng quý nhân nhưng vẫn chưa thành công danh. Quỳ 
cũng là tên của một quan đời vua Thuấn, nổi tiếng hiền tài, ý cũng là sánh bốn người họ như 
hiền sĩ có tài đức. 

®# [nd] Đoạn này tác giả dựa theo bài Hàn Dũ tập của chính Hàn Dũ. 

[nd] Tiêu Dĩnh Sĩ (iã#, 7o7 - 758): tên chữ Mậu Đĩnh, người Nhữ Âm, Dĩnh Châu (nay 
thuộc tỉnh An Huy). Năm 73s đỗ Tiến sĩ, đầu niên hiệu Thiên Bảo được bổ làm Bí thư Chính tự. 
Đương thời tài hoa lại không yên phép vua, rốt cuộc bị bãi quan. Ông bèn lưu về Bộc Dương dạy 
học, đào tạo được nhiều học trò giỏi. Tiêu Dĩnh Sĩ và Lý Hoa là hai nhà văn nổi tiếng đương thời, 
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“Bao trùm cái tình nhân lấy cái tính mà sinh ra muôn biến, Thánh nhân 
biết là biến đổi nhưng không cứu thì ắt loạn, bèn thuận theo trên dưới làm 
ra phép tắc cho mọi vật, làm vua làm tôi, làm cha làm con, thảy đều làm cho 
có lẽ phép, phân ra đạo đức: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín để coi quản tình ấy, để 
khôi phục tính ấy, đó là lí do để viết nên bài văn này. Thành ra cái lớn của 
văn đó là câm đầu cả tam tài (thiên, địa, nhân), chữa trị cả vạn vật; kế đến là 
bày tỏ lẽ thiệt hơn, trợ giáo hóa; thứ nữa vạch trân thiện ác, dự bị khuyên 
răn... Sau cùng thì người học ngày càng rời khỏi cái gốc, hoặc phù phiếm 
hoặc viển vông, hoặc hẹp quá hoặc buông thả, thậm chí trải qua bằng sự đồi 
trụy, chìm đắm bằng sự lêu lổng, từ ngữ xảo dâm, lời lẽ lơ láo. Ây! Mở 
đường dẫn dắt cho gian tà, phong lưu mà bạc nghĩa quá lắm thay!...”.*Š 

Ông cho rằng công dụng của văn chương nằm ở trị lí quốc gia, phụ trợ giáo hóa; 
xiến minh thiện ác, ngụ ý nhằm khuyên răn. Hàn Dũ mới ba tuổi đã mồ côi, thuở 
bé được Hàn Hội nuôi dưỡng, cuộc vận động đề xướng cổ văn của Hàn Dã chịu 
ảnh hưởng và phát khởi từ chủ trương lí luận văn học của người anh ngài tất 


được gọi chung là “Tiêu - Lý”. Bộ sách Tiêu Mậu Đĩnh văn tập của ông sau này được lưu trữ trong 
Tứ Khố Toàn Thư của nhà Thanh. [Nguồn: Cựu Đường Thư quyển 1oo: Liệt truyện thứ 14o (hạ): 
Văn uyển (hạ); Tân Đường Thư quyển 2o2: Liệt truyện thứ 1z: Văn nghệ (trung).] 

® [nd] Lý Hoa (®Š, 7s - sau 778): tên chữ Hà Thúc, người ở Tán Hoàng, Triệu Châu (huyện 
Nguyên Thị, tỉnh Hà Bắc), giỏi thơ văn, nổi tiếng đương thời cùng với Tiêu Dĩnh Sĩ. Năm 735 đời 
Đường Huyền Tông, ông cũng đậu Tiến sĩ, rồi làm chức Bí thư tỉnh Hiệu thư lang. Năm 752 
nhậm chức Giám sát Ngự sử. Khi xảy ra loạn An - Sử, ông bị truất làm Phượng các Xá nhân. Sau 
khi dẹp loạn xong, nhà Đường hặc tội ông là quan của giặc, đày làm T¡ hộ tham quân ở Hàng 
Châu, không lâu sau từ quan. Sau, vua Đường Túc Tông gọi về làm Viên ngoại lang, nhưng ông 
thoái thác không nhận. Năm 764, được Tể tướng Lý Hiện tiến dẫn, ông vào quân, được phong là 
Kiểm hiệu Lại bộ Viên ngoại lang, năm sau lại từ quan về nhà, đến Sơn Dương ở ẩn, sùng tín 
Phật Pháp, cày ruộng đọc sách đến trọn đời. Thơ văn của ông bị mất mát nhiều, người đời sau 
sưu tập những gì còn tìm được, đóng lại thành Lý Hà Thúc văn tập, đưa vào trong Tứ Khổ Toàn 
Thư thời Thanh. [Nguồn: zh.wikipedia.org/zh-hant/®%_(5#‡R)] 

+ [nd] Biền thể tức là thể loại hành văn có hai câu đối sánh nhau, rất thịnh vào đời Đường. 

# (4) Giống chú thích (3) [của tác giả]. 

“#[nd] Tên sách: W#ồ ø Nguyên văn đoạn trích trên: [#†R3£‡‡timiã#Z+, SA ZI#zZ &X 
Xã, J5IEE hd, ãããE, ã4ñÝ., HE BấẤ, lE?@ AGiÊm(EJIERIễ, 1E 
‡#‡, kxPñEHftt. v7 kÃfØfẪ =2, #ẨãS1; R)Xâ&iBit, BJ31L, R)XBRŠ, lRễl 
NT x#:£HñRE†T 4, sđìýn MU, s\f5mtjM, EãP(EEĐlïÑ, 3, H15), HP 


#4{£. H§ ! #43528, Xi fRIifSoE L...... ø ] 
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nhiên khá là lớn lao?”. Chị dâu là Trịnh thị, người Huỳnh Dương (tỉnh Hà Nam). 
Dã mồ côi thuở nhỏ, nhờ vợ chồng người anh nuôi nấng lớn khôn. 


Thứ huynh của Hàn Dũ là Hàn Giới, là người hiếu hữu, làm chức Suất phủ 
Tham quân rồi chết, tuổi trẻ mất sớm, có hai người con trai tên là Bách Xuyên và 
Lão Thành. Bách Xuyên chết sớm, Lão Thành làm con nuôi nối dòng cho Hàn Hội, 
xếp hàng thứ mười hai, gọi là Thập Nhị Lang. Hàn Dũ và Lão Thành đã nương 
dựa lẫn nhau từ tấm bé, tình như thủ túc. 


Hàn Dũ có ba người chú: Thiếu Khanh, Vân Khanh và Thân Khanh. Thiếu 
Khanh từng nhậm chức Huyện thừa Đang Đồ (tỉnh An Huy), khảng khái có khí 
tiết, được mọi người nể trọng. Vân Khanh từng nhậm chức Giám sát Ngự sử, 
thích nêu tiết nghĩa, triều đình gọi là ông Tử Phòng””, cuối cùng ở chức Lễ bộ 
Lang trung. Vân Khanh thì nhờ vào cổ văn mà nổi tiếng ở đời, hay cùng Hàn Hội 
giao du với môn hạ Tiêu Dĩnh Sĩ, Lý Hoa. Thân Khanh cũng giỏi làm văn, có tài 
cán, từng nhậm chức Lục sự Tham quân ở Dương Châu (tỉnh Giang Tô), dời làm 
Huyện lệnh Kính Dương (Hàm Dương, Thiểm Tây). 


Phu nhân của Hàn Dũ xuất thân là họ Lư ở Phạm Dương, là một trong năm 
giòng họ lớn vào đời Đường. Cha của vợ ông là Lư Di, có văn chương và đức 
hạnh”, nhậm chức Pháp tào Tham quân ở Hà Nam, ngay thẳng không a dua, khá 
được người đương thời khen ngợi. 


Hàn Dũ có hai con trai và năm con gái. Con cả tên là Sướng, thuở bé đã giỏi văn, 
đạt đến cấp Tiến sĩ, làm chức Hiệu lý ở Viện Tập Hiền. Con thứ tên là Châu Cừu, 
từng nhậm chức Huyện lệnh Phú Bình (Vị Nam, Thiểm Tây). Năm con gái: trưởng 


% [nd] Thơ văn biền ngẫu đã lưu hành từ đời Nam - Bắc triều và cực thịnh vào thời kỳ Thịnh 
Đường. Song, khi đó văn nhân thi sĩ ưa lối dùng văn phong bóng bẩy, trau chuốt, nhưng ý nghĩa 
nội dung nghèo nàn, không thể văn đĩ tải đạo được mà chỉ thuần túy tính nghệ thuật phù phiếm; 
thành ra đến thời kỳ Trung Đường, những sĩ phu văn khách như Hàn Dũ, Liễu Tông Nguyên... 
chủ trương khôi phục lại phong cách văn chương thi phú từ thời Tam Đại và Tần - Hán thuở 
xưa, quay về lối coi trọng nội dung và đạo lí truyền tải, cốt dùng văn mà giáo hóa lòng người, chứ 
không chuộng mỹ miều giả tạo như lúc trước. Đó là “Cuộc vận động cổ văn” nổi tiếng trong Lịch 
sử Văn học Trung Quốc thời Đường. [Nguồn: Đông Anh Thọ - Vương Chấn Vũ, fãz#äÂlši— 


—flSl1#lX Em #Í{§f8) (Phục cổ và sáng tân: văn tu tản của Âu Dương và sự phục hưng cổ 
văn), Thượng Hải, Thượng Hải cổ tịch xuất bản xã, 2oos, tr. no.] 

”“[nd] Tử Phòng là tên chữ của Trương Lương (262 - 188 tCN) - một bề tôi hiền tài nổi tiếng 
ngay thẳng và mưu trí từng phò tá Hán Cao Tổ Lưu Bang lập nên cơ nghiệp nhà Hán. Trương 
Lương vì nước vì dân mà lập công, nhưng sau khi vua Hán lên ngôi thì ông lui về ẩn cư tu đạo, 
chẳng màng phú quý. Vì vậy, được ví với Trương Lương Tử Phòng là một niềm vinh hạnh rất lớn. 
”' (s) Xương Lê văn tập hiệu chú: bảy, “Lư phủ quân (Di) phu nhân Miêu thị mộ chỉ”. 
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nữ gả cho Lý Mạc, thứ nữ gả cho Phàn Tông Ÿ, tam nữ gả cho Trần mỗ, tứ nữ thì 
chết sớm, ngũ nữ gả cho Tưởng Hệ. 


b. Cuộc đời: 
(b.a) Từ ấu thơ đến khi đi học: 


Năm Đại Lịch thứ ba đời Đường Đại Tông (Mậu Thân: 768), Hàn Dũ sinh ra tại 
Trường An, bấy giờ trưởng huynh Hàn Hội đã 31 tuổi. Sinh ra chưa đến hai tháng 
thì mẫu thân đã qua đời. Năm 3 tuổi thì cha là Trọng Khanh cũng chết lúc đang 
nhậm chức Bí thư lang ở Trường An. Trưởng huynh từ Thượng Nguyên trở về 
Trường An để chịu tang, chôn cất phụ thân ở mồ tổ tại Hà Dương. Hàn Dũ do vợ 
chồng người anh nuôi nẵng, sống ở quê nhà Hà Dương được bốn năm. 


Năm Đại Lịch thứ chín (774), Dũ vừa mới được 7 tuổi, theo vợ chồng anh dời 
đến sống ở Trường An, bắt đầu khắc khổ đọc sách, không đợi khích lệ, mỗi ngày 
tụng thuộc trăm ngàn câu chữ, xuất khẩu thành văn. 


Sau khoảng mấy năm, Hàn Hội cứ chìm nổi chốn biển quan trường, năm Đại 
Lịch thứ mười bốn (7o), Dũ 12 tuổi, theo anh đến Khúc Giang ở Thiều Châu, sang 
năm thì Hàn Hội mất, ông theo chị dâu Trịnh thị trở về Hà Dương phía bắc. Năm 
Kiến Trung thứ hai đời Đức Tông (781), Dũ 14 tuổi, vì Trung Nguyên nhiễu loạn”, 
theo chị dâu đi xuống phương nam 2ooo dặm, đến Tuyên thành ở Giang Nam 
lánh nạn”. Ở Tuyên thành 4-s năm, chuyên tâm đọc sách, tinh cần nghiên cứu 
kinh điển Nho gia, ổn định phát dương Nho học, xướng đạo niềm tin cơ sở về cổ 
văn. 


Năm Hàn Dã 1o tuổi, tức Trinh Nguyên năm thứ hai đời Đức Tông (786), từ 
Tuyên thành đến Trường An, một thân một mình, cùng đường không chốn quay 
về. Xuất môn thỉ (Bài thơ ra khỏi cửa) của ông bảo: 


“Trường An bách vạn gia, 


”“[nd] Sau loạn An Lộc Sơn và Sử Tư Minh thời vua Đường Huyền Tông, nhà Đường ngày càng 
suy yếu, các thế lực địa phương cát cứ tự xưng là Tiết độ sứ chuyên quyền, triều đình không 
kiểm soát nổi, các vùng biên địa và phương thổ thường xuyên có khởi nghĩa dãy loạn, tình hình 
Trung Quốc đương thời bất ổn định như vậy mãi đến khi nhà Đường sụp đổ. [Nguồn: Học viện 
quân sự cấp cao, Lịch sử Trung Quốc, 1ooa, tr. 1so; Triệu Kiếm Mẫn, Kể chuyện Tùy Đường, NXB 
Đà Nẵng, 2oo8, tr. 3o5.] 

3 (6) Xương Lê tập quyển 6 bản vùng Ngụy có dẫn đoạn chú trích dẫn thơ của Tôn Lương Thần 
đời Tống: “Tuyên thành ở phía Giang Nam, ông có biệt nghiệp nơi Tuyên thành” (##)3TZ 
2B7ñIŠŠ+# S3). Biệt nghiệp Tuyên Thành tức là tài sản tổ tông, chỉ không biết là để lại từ đời 
nào. 
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Xuất môn vô sở chỉ”.”! 
(Trường An trăm muôn nhà, 
Ra cửa biết chốn nao). 


Bấy giờ, anh họ ông là Hàn Yểm lại gặp nguy hại ở Thổ Phồn, đau xót khôn 
ngần. Từ Trinh Nguyên năm thứ ba (787) đến năm thứ mười một (7o5) ở nhờ tại 
nhà Mã Toại, mấy lần ứng thí đều không may rớt bảng. Năm Trinh Nguyên thứ 
sáu (7oo) từng trở về Tuyên thành thăm lại chị dâu Trịnh thị và đứa cháu Hàn Lão 
Thành. 


Năm Trinh Nguyên thứ tám (7o2), Hàn Dũ 2s tuổi, kể ra sau ba lần thi thất bại, 
lần khảo thí thứ tư thì trúng giải Tiến sĩ. Quan chủ khảo là Binh bộ Thị lang Lục 
Chí”, còn người bình chọn trên thực tế đó là nhà cổ văn Lương Túc”°. Những 
người đăng đệ (đỗ đạt) đồng thời với ông có Âu Dương Chiêm, Vương Nhai, 
Phùng Túc, Thừa Tuyên, Lý Quan, Lý Giáng, Thôi Quần... toàn là bậc tính anh, 
hiệu là Long Hổ bảng. Lục Chí vì biết đề cử đúng người nên được phong làm 
Tướng quốc. Lương Túc khi ấy nhậm chức Tả bổ khuyết. Ông ta là môn sinh của 
Độc Cô Cập”, đê xướng cổ văn. Hàn Dũ hay lui tới nhà cửa Lương Túc, về sau 


[nd] Tên thơ: tHPđRf) ø Nguyên văn đoạn trích trên: [KH HƑñPJZ. ] 

? [nd] Lục Chí (l#f#, 7s+ - 8os): tên chữ Kính Dư, người ở Gia Hưng, Ngô quận (Chiết Giang 
nay), là một chính trị gia, văn học gia và y học gia đời Đường, làm Tể tướng đời Đường Đức 
Tông, tặng chức Binh bộ Thượng thư, sau khi chết được ban thụy hiệu là Tuyên, người đời gọi là 
Lục Tuyên Công. Con là Lục Giản Lễ, tập ấm cha, làm Binh bộ Lang trung. [Nguồn: Cựu Đường 
Thư quyển 139. ] 

 [nd] Lương Túc (3đ, 7s2 - 7o3): tên chữ là Kính Chi hay Kính Trung, người quận An Định 
(Cam Túc). Là một quan viên, một nhà tản văn đời Đường. Đời vua Đường Túc Tông, được 
phong làm Giám sát Ngự sử. Thôi Cung là người đương thời, nhận xét văn chương của ông là 
“giềng mối của rừng Nho”. Ông cũng là một Phật tử sùng tín Phật giáo dòng Thiên Thai, đệ tử 
của ngài Trạm Nhiên. [Nguồn: Toản Đường Văn quyển 48: “Đường hữu bổ khuyết Lương Túc 
văn tập tự”; Toàn Đường Văn quyển s8: “Duy-ma-cật Kinh lược sớ tự”.] 

”[nd] Độc Cô Cập (357,726 - 777): tên chữ Chí Chi, người Lạc Dương, sinh trong gia đình 
quan lại, thuở nhỏ mất cha, do mẹ nuôi dạy. Năm 754 đỗ Tiến sĩ, bổ làm Hoa Dương úy. Khi xảy 
ra loạn An - Sử, ông lánh về Giang Nam. Sau ra làm quan đời Đường Đại Tông, làm chức Tả thập 
di, rồi Thái thường Bác sĩ. Về sau làm Thứ sử châu quận, có chính tích, được ban thưởng. Nói về 
tài thơ văn, nổi tiếng đương thời ngang với Tiêu Dĩnh Sĩ và Lý Hoa, được khen là “lập ngôn tạo 
từ, có phong cách xưa”, nay còn để lại trước tác là bộ Tì Lăng tập 2o quyển. Sau khi chết, thụy 
hiệu là Hiến, nên cũng gọi là Độc Cô Hiến Công. [Nguồn: Tân Đường Thư quyển 162: Liệt truyện 
thứ 8;; 3Äãilúl24?T7R) (bài “Độc Cô công hành trạng”) của Lương Túc.] 
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cũng xướng đạo cổ văn, trở thành “Văn đàn minh chủ”, cũng chịu ảnh hưởng khi 
được đề cao và khải phát bởi Lương Túc. 


(b.b) Cầu quan Trường An và đời sống Mạc phủ: 





Sau khi lên cấp Tiến sĩ, Hàn Dũ muốn làm quan, vẫn phải thông qua Lại bộ khảo 
thí hoặc đề cử. Từ Trinh Nguyên năm thứ chín (7o3) đến năm thứ mười một, ông 
đã ba lần phải thi Bác học hoành từ, đều không thành; bèn ba phen dâng thư lên 
Tể tướng, vẫn không được nhận hẹn. Mong làm quan bất thành, thế là tháng 5 
năm Trinh Nguyên thứ mười một rời khỏi Trường An, trở vê Hà Dương hướng 
đông. Tháng o, tự Hà Dương đến Lạc Dương, trên đường đi qua ngôi mồ ở ngang 
ruộng, làm bài văn tế. Lại viết bài Đáp Hầu Kế thư tự thuật chí mình như vây: 
“Nay chẳng may được gặp thời, sớm tối không thể lo toan, sắp thi học rồi, sức 
không đủ đành ngừng về sau. Còn như đem Dũ này vào sự tranh chấp của thời 
tục giả dối, không được thì đâu đành oán trời trách người chứ, nay tỏ chí của ta 
vậy thôi ”””. 


Tháng 7 năm Trinh Nguyên thứ mười hai (o6), Tuyên Vũ quân”? làm loạn, 
Đổng Tấn” làm Thứ sử Biện Châu (Khai Phong, Hà Nam), Tuyên Vũ quân Tiết độ 


'# [nd] Mạc phủ vốn chỉ doanh trướng của tướng soái khi làm việc ở ngoài. Sau phiếm chỉ phủ 
thự của quan lại bậc cao trong quân chính. Ở đây chỉ cho cuộc đời hoạt động quan trường của 
Hàn Dũ. 

?° [nd] Tên sách: #{&⁄f#ấÃ) , Nguyên văn đoạn trích: [2£®l‡H, ⁄‡§Ñ2{x{xZ 5, ?§ 
An. J⁄£IẲ0f£IEo 3W 3Xj‡ÑfZ3, M®@SẲm4 X2 ÀA#, 829 cs#. Ì 


'® [nd] Quân là khu vực phiên trấn do một tập đoàn quân sự đứng đầu là Tiết độ sứ cai quản, 
cũng như Việt Nam thời Bắc thuộc nhà Đường được đặt là Tĩnh Hải quân (An Nam đô hộ phủ). 
Tuyên Vũ quân (8š) là phiên trấn cai quản Biện Châu, Tống Châu, Dĩnh Châu, đặt trị sở tại 
Biện Châu (Khai Phong, Hà Nam), tương đương với các vùng: Phong Khâu, Khai Phong, Úy Thị, 
Chá Thành, Thẩm Khâu về phía đông thuộc tỉnh Hà Nam; huyện Đơn tỉnh Sơn Đông; Nẵng Sơn, 
Hào Châu, Qua Dương, Mông Thành, Phụ Dương, Dĩnh Thượng... thuộc tỉnh An Huy. [Nguồn: 
Tân Đường Thư quyển 64: Phương trấn biểu; Tư Mã Quang, Tư Trị Thông Giám, quyển 2s5o: 
“Đường kỷ 66”: năm Hàm Thông thứ bảy.] 

" [nd] Đống Tấn (##, 724 - 7oo): tên chữ Hỗn Thành, người ở thôn Vạn Tuế, Lô Hương, Hà 
Đông (Vĩnh Tế, Sơn Tây nay). Thời Đường Đức Tông trải qua các chức vụ quan trọng là Lễ bộ 
Thượng thư, Binh bộ Thượng thư, Đông đô Lưu thủ, Đông đô kì Nhữ Châu đô Phòng ngự sứ. 
Năm 7o6ó, Tiết độ sứ Tuyên Vũ quân là Lý Phương Vinh chết, con là Lý Nãi làm loạn, Tấn dẫn 
quân triều đình cùng các tướng Câu Văn Trân và Đặng Duy Cung thảo phạt, bắt về kinh sư. Sau 
đó, ông được phong làm Tiết độ sứ Tuyên Vũ quân thay thế. Đổng Tấn trấn trị lại không phải là 
người sáng suốt, tin dùng bọn gian lại Lục Trường Nguyên, Đặng Duy Cung, khiến lòng người 
bất mãn. Sau khi ông chết, hai tên đó 4 tháng sau cũng bị giết. Ông được triều đình truy tặng là 
Thái phó, thụy là Cung Huệ công. [Nguồn: Cựu Đường Thư quyển 145: Liệt truyện thứ o5; Tân 
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sứ, Hàn Dũ được Đống Tấn tiến cử, ra nhậm chức Giám sát Thôi quan ở Biện 
^ w °ˆ^A ` K£ “ÁN ^ 7° s..AY , , , 6 
Châu, nắm việc hình ngục, bấy giờ ông 2o tuổi. Tiếp đó có bọn Lý Cao ”, Trương 
+ 13 3w \ s 7 E 
Tịch 3 đều theo Hàn Dũ đọc sách học văn. 


Tháng 2 năm Trinh Nguyên thứ mười lăm (7oo), Đổng Tấn chết, Hàn Dũ bảo vệ 
đám tang rời khỏi Biện Châu, đi về phía tây đến Lạc Dương. Cuối tháng 2, đến Từ 
Châu, ở tại Phù Ly. Mùa thu, Tiết độ sứ Từ - Tứ - Hào”! tọa trấn ở Từ Châu là 
Trương Kiến phong chức cho ông làm Tiết độ Thôi quan, bản thân Hàn Dũ được 
Trương Kiến mến mộ, hai người tuy lấy văn chương tương thưởng qua lại, nhưng 
tính cách bất đồng, quan điểm đều khác, có lúc dấy lên tranh chấp, tháng 5 sang 
năm thì Trương Kiến lại bị truất ngôi, ông rời khỏi Từ Châu đến Lạc Dương, nhàn 
cư suốt 4s tháng. 


^~ « 


Đường Thư quyền 1s: Liệt truyện thứ 76; Hàn Dũ, “Tặng Thái phó Đổng công hành trạng”, Toàn 
Đường Văn quyển 567. | 

'[nd] Lý Cao (##lJ, 774 - 836): tên chữ Tập Chi, người Trần Lưu, Biện Châu (Hà Nam), xuất 
thân từ họ Lý ở Thiểm Tây, ông đỗ Tiến sĩ năm 7o8, nhậm chức Quốc tử Bác sĩ, Sử quán tu soạn; 
năm 82o được bổ làm Viên ngoại lang kiêm nhiệm Sử chức. Sau bị biếm làm Thứ sử ở Lãng Châu, 
Lô Châu. Khi Đường Văn Tông lên ngôi, ông nhập triều làm Gián nghị Đại phu. Năm 833 làm 
Thứ sử Đàm Châu, Quán sát sứ Hồ Nam, rồi làm Sơn Nam Đông đạo Tiết độ sứ, chết ở Tương 
Dương nên hậu thế gọi là Lý Tương Dương. Ông là một nhà tản văn, một nhà triết học, từng là 
học trò của Hàn Dũ, đồng học với Hoàng Phủ Thực, cả hai mặc dù kế thừa Hàn văn của thầy 
nhưng Cao thì trọng về bình dị, Thực thì trọng về kiêu kỳ. Về phương diện văn học và tư tưởng, 
ông này cũng giống Hàn Dũ, chủ trương chống Phật, cho rằng sư sãi Phật giáo toàn là bọn không 
may mà có áo mặc đủ, không cày mà đồ ăn uống dư. Tuy nhiên, quan điểm của ông vẫn thể hiện 
tỉnh thần dung hợp Nho - Phật - Lão, bản thân ông cũng thường giao vãng với thiền sư Dược 
Sơn Duy Nghiễm, thơ văn của ông có chút phẳng phất hương vị nhà Thiền. [Nguồn: Cựu Đường 
Thư quyển 16o; Tân Đường Thư quyển 177; Toàn Đường Văn quyển 634; Toàn Đường Thi quyển 
369.] 

® [nd] Trương Tịch (5#, khoảng 767 - 83o ?): tên chữ Văn Xương, là thi nhân đời Đường, quê 
ở Ngô quận (Giang Tô), sau dời đến sống ở Ô Giang, Hòa Châu (huyện Hòa, tỉnh An Huy). Lúc đi 
lên phương bắc, gặp Mạnh Giao giới thiệu mà quen biết Hàn Dũ. Năm 7oo, đỗ Tiến sĩ, làm Thái 
thường tự Thái chúc, sau bị bệnh tật ở mắt, rồi chuyển nhậm chức Quốc Tử Giám trợ giáo, mắt 
khỏi dần rồi được bổ làm Bí thư lang. Quan trấn Lý Sư Đạo ngưỡng mộ học thức của Trương 
Tịch, muốn mời về trấn phủ, song Tịch viết bài Tiết phụ ngâm tặng cho ngỏ lời từ chối. Năm 82, 
làm chức Thủy bộ Viên ngoại lang, Chủ khách Lang trung, rồi Tư nghiệp Quốc Tử Giám, người 
đời gọi ông là Trương Thủy Bộ hay Trương Tư Nghiệp. Vì xuất thân nghèo hèn, quan chức thấp 
bé, thành ra ông có nhiều cơ hội tiếp xúc với những tầng lớp nhân dân cùng khốn, hay viết nhiều 
dạng thơ Lạc phủ để phê phán xã hội, đồng cảm với nỗi khổ của bách tính, được nhà thơ nổi 
tiếng bấy giờ là Bạch Cư Dị hết lời ngợi khen, nổi danh bằng Vương Kiến, đương thời gọi là 
“Trương - Vương Lạc Phủ”. [Nguồn: Cloud Gate Song: The Verse of Tang Poet Zhang Ji. Trans 
Jonathan Chaves. Warren Ct: Floating World Editions, 2oo6; zh.wikipedia.org/wiki/7K#ễ] 
% [nd] Tiết độ sứ cai quản 3 châu: Từ Châu, Tứ Châu và Hào Châu. Trị sở nằm ở Từ Châu, tỉnh 
Giang Tô hiện nay. 





20 


(b.c) Tứ Môn bác sĩ và bị giáng chức ra Dương Sơn: 





Mùa đông năm Trinh Nguyên thứ mười sáu (8oo), Hàn Dũ tự Lạc Dương đến 
Trường An, tham gia việc biên soạn của bộ Lại. Tháng 3 sang năm lại về Lạc 
Dương. Cuối mùa thu đầu mùa đông, nhậm mệnh phát biểu, Hàn Dũ được trao 
chức Tứ Môn bác sĩ Quốc Tử Giám”. Từ đó chính thức tiến vào nhậm chức trong 
triều đình trung ương, triển khai sự nghiệp học thuật cả đời ông, bấy giờ ông đã 
34 tuổi. Năm ấy có Đáp Lý Dực thư (Trả lời thư của Lý Dực), tự kể về cách học tập 
bình sinh của ông, cũng như làm rõ cái đạo học văn, tất trước hết phải chăm ở gốc, 
không hy vọng tốc thành, không bị thế lợi dụ dỗ, lại có Tống Mạnh Đông Dã tự, 
bảo rằng bất bình thì phải kêu, đó là nguồn cơn tạo nên văn chương vậy. 


Năm Trinh Nguyên thứ mười tám (8o2), Lễ bộ Tiến sĩ khảo thí, quan chủ khảo 
là Trung thư Xá nhân Quyền Đức Dư“, Từ bộ Viên ngoại lang Lục Xam phụ tá 
bình chọn. Hàn Dũ dùng thân phận là Tứ Môn bác sĩ, viết thư tiến cử mười người 
là Uất Trì Phần, Thẩm Kỉ, Hầu Hỷ, Lý Dực, Hầu Vân Trường, Lưu Thuật Cổ, Vi 
Quân Ngọc, Lý Thân, Trương Hoằng, Trương Hậu Dư, trong đó thì bốn người 
đầu được chọn cấp Tiến sĩ đương năm, sáu người còn lại thì qua kỳ năm sau cũng 
lần lượt đăng đệ (thi đỗ). Sau này những người tiến cử phần nhiều hướng thành 
môn hạ của Hàn Dũ. 


Hàn Dã nhậm chức Tứ Môn bác sĩ ước chừng hơn một năm, truyền lại lẽ đạo, 
trao cho sự nghiệp, cởi giải nghi hoặc, soạn nên trước tác trác tuyệt. Tháng 4 năm 
Trinh Nguyên thứ mười chín (8o3), Hàn Dũ bị bãi chức Tứ Môn bác sĩ. Mùa đông, 
cùng với Liễu Tông Nguyên ””, Lưu Vũ Tích” nhân tiến cử Ngự sử Trung thừa Lý 


® [nd] Tứ Môn bác sĩ Quốc Tử Giám: là một chức quan học sĩ ở tại nhà Thái học của Quốc Tử 
Giám, chuyên trách việc dạy học kèm cặp cho bọn con em của quan lại quý tộc cũng như những 
học trò bình dân có tài cán. Nó cũng gân giống như chức Giáo sư giảng dạy ở trường Đại học 
Công lập Quốc gia hiện nay vậy. [Nguồn: Đường Lục Điển quyển 21; Tân Đường Thư quyển 48, 
chí thứ 38: Bách quan 3.] 

5“ [nd] Quyền Đức Dư (###8#, 7so - 818): tên chữ Tải Chi, là người Lược Dương, Thiên Thủy 
(Thái An, Cam Túc nay). 4 tuổi đã giỏi thơ, 7 tuổi theo cha đến Dương Tiện sống, chưa đến 2o 
tuổi đã nổi tiếng văn chương. Đường Đức Tông mến tài, triệu vào phong làm Thái thường Bác sĩ, 
cải làm Tả bổ khuyết. Năm 7o4 đổi làm Khởi cư Xá nhân, tri chế cáo; đầu đời vua Đường Hiến 
Tông, làm Thị lang bộ Binh rồi bộ Lại, làm quan đến Đồng trung thư môn hạ Bình chương sự, về 
sau không hợp với Lý Cát Phủ nên đẩy sang làm Sơn Nam Tây đạo Tiết độ sứ. Các trước tác của 
ông được gom lại là Quyền Văn Công văn tập và Quyền Văn Công thi tập, được bảo tồn trong Tứ 
Khố Toàn Thư của nhà Thanh. [Nguồn: Tôn Thù, Ƒ§?f=ä ) (Đường thi tam bách thủ), Bắc 
Kinh, Trung Hoa thư cục, 2ooo, tr. zo7; Cựu Đường Thư quyển 148; Tân Đường Thư quyển 163. ] 
[nd] Liễu Tông Nguyên (Ñf5R7t, 773 - 8io): tên chữ Tử Hậu, người ở quận Hà Đông (Sơn Tây), 
là một nhà văn học, nhà tư tưởng lỗi lạc đời Đường, là một trong Đường - Tống bát đại gia. Nổi 


21 


Văn”, cất nhắc làm Giám sát Ngự sử, bấy giờ vùng Quan Trung”? đói kém vì hạn 
hán, dân chủng chết không tả xiết, tiếng ta oán thấu trời. Hàn Dũ dâng sớ Thiên 
hạn nhân cơ trạng (Tình trạng người đói khi trời hạn) bảo rằng: “Quan Trung là 
gốc rễ của thiên hạ, dân tình gấp gáp như vậy, xin hãy nới lỏng cái tệ bắt dân lao 
dịch và miễn thuế tô ruộng đi””. Đâu ngờ bị tên sủng thần Kinh Triệu doãn Lý 
Thật” dèm pha, biếm chức làm Huyện lệnh Dương Sơn ở Liên Châu (tây bắc 


tiếng với bài Vĩnh Châu bát ký hơn 6oo thiên, về sau được biên thành 3o quyển, gọi là Liễu Hà 
Đông tập. Cuối đời ông nhậm chức Thứ sử Liễu Châu nên người đời cũng gọi ông là Liễu Liễu 
Châu. Ông và Hàn Dũ nổi tiếng đương thời, cùng nhau cổ xúy dùng Cổ văn, nên gọi chung là 
Hàn - Liễu. [Nguồn: Trần Nhược Thủy viết, Quách Anh Kiếm dịch: #JR76f8R{t 8/85) 
(Liễu Tông Nguyên và biến thiên tư tưởng đời Đường), Nam Kinh, Giang Tô giáo dục Xuất bản 
xã, 2oio; Ngô Văn Trị, €#JšE7rfiÊ) (Liễu Tông Nguyên giản luận), Bắc Kinh, Trung Hoa thư 
cục, 1979. 

'# [nd] Lưu Vũ Tích (#|#3, 77a - 842): tên chữ Mộng Đắc, người ở Lạc Dương, Hà Nam, tổ tiên 
là người phương Bắc, xuất thân từ Trung Sơn (Hà Bắc). Là một nhà thơ lừng lẫy thời Đường, 
một trong những nhân vật đại biểu của văn học thời kỳ Trung Đường. Ông từng nhậm chức Thái 
tử Tân khách, nên được gọi là Lưu Tân Khách. Cuối đời nhậm chức Kiểm hiệu Lễ bộ Thượng 
thư, Bí thư lang, cũng chỉ là hư danh, không phải chức thật, nên gọi là Bí thư Lưu Thượng thư. 
Có để lại những trước tác nổi tiếng như Tử Lưu tử tự truyện, Lưu Vũ Tích tập... Nguồn: Tân 
Đường Thư quyển 18o: Liệt truyện thứ o3; Cựu Đường Thư quyển 16a: Liệt truyện thứ 1o. ] 

[nd] Lý Văn (#3Ÿ): con của Lý Đắng (? - 755), sau này làm chức Tư nông Chủ bạ. Còn có một 
Lý Văn khác là tông thất nhà Đường, tước hiệu Khang vương, con của Đường Tuyên Tông, 
nhưng người này sống sau thời Hàn Dũ rất lâu nên chắc chắn không phải người được nói đến 
trong bài. [Xem thêm Tân Đường Thư: Liệt truyện thứ 7.] 

7® [nd] Quan Trung: còn gọi là vùng bình nguyên Vị Hà, nay nằm ở miền trung tỉnh Thiểm Tây, 
TQ. Giáp với núi Tần Lĩnh phía bắc, nơi đây từng là đất trọng yếu của nhà Tân thuở xưa, Tần 
Thủy Hoàng từng đặt kinh đô Hàm Dương ở trong đó. Mãi đến các triều đại sau này, đây vẫn là 
miền đất trù phú và tập trung rất nhiều dân cư nhân khẩu. [Nguôồn: Ký Triều Đỉnh viết, Chu Thi 
Ngao dịch: (rHHMifE£t L9 & f#@?Z* |5 E87kl E495) (Sự phát triển khu kinh tế cơ bản và 
sự nghiệp thủy lợi trong lịch sử Trung Quốc), Bắc Kinh, Trung Quốc xã hội khoa học Xuất bản xã, 
1Qổ1, tr. 75 — 76. ] 

”“[nd] Tên sở: K##A8#7Ñ) s Nguyên văn đoạn trích: [Eä'h, X44, Xã”, RE 
f¡m4Hx X. ] 

7 [nd] Lý Thật (#8, ? - 8is): cháu bốn đời của Đạo vương Lý Nguyên Khánh, kế thừa tước Đạo 
vương, là họ hàng của hoàng gia nhà Đường. Nhờ tập ấm mà làm quan, từ Thứ sử Đàm Châu, 
rồi trở thành Kinh triệu doãn. Năm 8o3, khi xảy ra hạn hán, Trung Nguyên mất mùa, nhân dân 
đói khổ, Lý Thật tham lam vơ vét vô độ, lại nói dối triều đình là thu hoạch ngũ cốc vẫn tốt cho dù 
trời có hạn. Hàn Dũ bất mãn bèn viết sớ tâu trình sự thật, nhưng vua Đường Đức Tông không 
hiểu lẽ, tin vào lời của Thành Phụ Đoan phụ họa cho Lý Thật, khép Hàn Dũ vào tội “bài báng 
quốc chính”, đáng phải đánh gậy cho chết, nhưng giáng chức đày đi. Năm 8os đời Đường Thuận 
Tông, Lý Thật làm Trưởng sử Thông Châu, được mấy năm bệnh chết. Con là Lý Tâm kế tập tước 
vị. Nguồn: Hàn Dũ, Thuận Tông thực lục quyển 1; Tân Đường Thư quyển 18o: Liệt truyện thứ o2.] 
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Quảng Đông). Khi ấy đồng liêu Trương Thử bị biếm làm Huyện lệnh Lâm Vũ ở 
Sâm Châu (miền nam Hồ Nam). Hai người kết bạn đi về nam, ra khỏi Chung Nam, 
Tần Lĩnh, xuống Tương Hán. Tháng giêng sang năm qua được Động Đình, lên 
Tương Thủy, đến Trường Sa, tìm đường qua Cửu Nghi sơn, Trương Thử đến Lâm 
Vũ. Hàn Dũ đi tiếp, đến Dương Sơn. 


Hàn Dũ ở Dương Sơn hơn một năm, chính trị có ân huệ nên rất được lòng 
người. 

Tháng giêng năm Trinh Nguyên thứ hai mươi mốt (8os), vua Thuận Tông lên 
ngôi. Tháng 2, đại xá thiên hạ. Khoảng mùa hè và mùa thu, ông rời khỏi Dương 
Sơn, ở Sâm Châu đợi lệnh. Tháng 8, được trao chức Pháp tào Tham quân ở Giang 
Lăng, đầu tháng o đến nhậm việc. Sang năm, tức năm Nguyên Hòa thứ nhất đời 
Đường Hiến Tông (8o6), gọi về trao chức Quyền tri Quốc tử Bác sĩ. Ông về triều. 
Lúc này những học trò và bạn bè cũ của ông như Trương Tịch, Trương Triệt, Hầu 
Hỷ, Mạnh Giao... đều ở tại Trường An, luôn tụ hội lại để làm thơ ngâm cú. Năm 
Nguyên Hòa thứ ba (8o8), đổi làm Chân bác sĩ, dạy học ở Đông Đô, bấy giờ 
thường xuyên qua lại với Thủy lục chuyển vận Phản quan Mạnh Giao, Lại bộ Viên 
ngoại lang Vương Trọng Thư, Xử sĩ Thạch Hồng, đệ tử Lý Cao v.v... 


Năm Nguyên Hòa thứ tư (8oo), đổi nhậm chức Đô quan Viên ngoại lang kiêm 
Phán Từ bộ tại Đông Đô, nắm việc chính lệnh hình pháp, kiêm quản tế lễ chùa 
miếu và Đạo quán Phật tự. Ông bèn thổi một luồng phong khí mới cho Phật và 
Đạo ở Lạc Dương. Năm Nguyên Hòa thứ năm (8io) dâng thư cáo bệnh về hưu. 
Mùa đông năm ấy, bổ nhiệm ông làm Huyện lệnh Hà Nam, ngày ngày luôn chăm 
lo pháp tri đúng theo chức phận, quân sĩ không dám phạm cấm. 


(b.đ) Vào làm quan ở Trường An và ra đánh trận ở Hoài Tây: 


Năm Nguyên Hòa thứ nhất (8o6), Hàn Dũ 44 tuổi, mùa hạ tháng sáu từ Hà 
Nam đến kinh sư, vào triều làm Chức phương Viên ngoại lang, nắm giữ địa đồ của 
thiên hạ và tính toán dự trù sửa sang trấn giữ thành hoàng, phân biệt sự xa gần 
giữa bang quốc, kinh đô và biên thùy, và sự quy hóa của Tứ Di. Tháng hai năm 


” [nd] Tứ Di là bốn phương mọi rợ, gồm: Đông Di, Nam Man, Tây Nhung, Bắc Địch. Thuở xưa, 
Trung Hoa tự cho mình là trung tâm thiên hạ, dân tộc Hán là duy nhất văn minh, còn các dân tộc 
khác phi Hán tộc đều bị gán tên gọi là “Man” hoặc “Di”, hàm ý miệt thị là mọi rợ, kém văn minh. 
Về sau, nhà Tân nhà Hán còn đặt ra cách gọi là “Hồ” dành cho bộ tộc Hung Nô phía bắc, đều là 
mang ý nghĩa khinh miệt và tự tôn Trung Hoa. Quy hóa tức là được giáo hóa, thay đổi mà quay 
trở về chịu phục, ý là nói những nước lân bang bốn phương đến nhà Đường dâng cống lễ ngoại 
giao, nhưng không phải là quan niệm ngoại giao bình đẳng các nước giống như thời nay, mà đặt 
Trung Quốc ở vị thế tối thượng, là vua thiên hạ, các nước hay các giống dân khác là hèn hạ, là bề 
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kể (8o7), phục chức Quốc tử Bác sĩ. Năm Nguyên Hòa thứ tám (813), cho rằng tài 
cao mà phải chịu ruồng rẫy, ông tự tỏ bày bằng bài Tiến học giải, tháng 3, đổi ông 
làm Tỉ bộ Lang trung Sử quán Tu soạn. Tháng 1o sang năm (814), làm Khảo công 
Lang trung, vẫn là Sử quán Tu soạn như trước. Tháng 12, cho làm Khảo công Lang 
trung tri chế cáo. 


Năm Nguyên Hòa thứ mười (8is), dâng lên Thuận Tông bảo lục, vạch những 
điêu sai quấy của đương đại. Tháng giêng sang năm, dời làm Trung thư Xá nhân, 
vì dâng Luận Hoài Tây sự nghỉ trạng (Bài trạng bàn về việc thích hợp với Hoài 
Tây), trái ý Tể tướng Lý Phùng Cát”*, Ví Quản Chí”?, bị giáng làm Thái tử Hữu thứ 


? 


tư. 


Năm Nguyên Hòa thứ mười hai (817), Hàn Dũ so tuổi, Bùi Độ” xuất chính Hoài 
Tây, phong Hàn Dũ làm Hành quân Tư mã. Tháng 12, nhờ công trạng bèn dời 
sang làm Hình bộ Thị lang. Bình định Hoài Tây” là một sự kiện lớn đương thời, 


tôi, hạng đầy tớ phải khom mình phục tùng ông chủ. [Xem thêm Chan Hok-Lam, “The Chinese 
Barbarian Officials” in the Foreign Tributary Missions to China during the Ming Dynasty, Journal of 
the American Oriental Society 88.3, năm 1o68, tr. 411-418. ] 

7 [nd] Lý Phùng Cát (#3Š?, 758 - 835): tên chữ Hư Chu, người ở Thiểm Tây, đỗ Tiến sĩ, làm 
chức Trung thư Xá nhân. Sau làm quan Tể tướng dưới thời vua Đường Hiến Tông. Thời Đường 
Kính Tông, phong tước Lương quốc công, sau đổi làm Trịnh quốc công. Sau khi chết, được ban 
thụy hiệu là Thành, tức Lý Thành Công. [Nguồn: Tân Đường Thư quyển 174: Liệt truyện thứ oo; 
Cựu Đường Thư quyển 167 phần 1.] 

5 [nd] Vi Quán Chi (#fÄZ, 76o - 82t): tên gốc là Vi Thuần, Quán Chỉ là tên chữ, còn có tên chữ 
khác là Chính Lí, ông là quan Tể tướng thời vua Đường Hiến Tông. [Nguồn: Cựu Đường Thư 
quyển 16, bản kỷ thứ 16: Mục Tông.] 

” [nd] Bùi Độ (ŠšƑE, 76s - 83o): tên chữ Trung Lập, người Hà Đông (Sơn Tây), là một vị tướng 
quân lừng lẫy thời Đường Hiến Tông, và sau đó tiếp tục là trọng thần của các triều vua: Mục 
Tông, Kính Tông, Văn Tông. Sau khi chết được ban tặng Thái phó, thụy hiệu Văn Trung. [Nguồn: 
Tư Mã Quang, Tư Trị Thông Giám, quyển 24o, đời Tống.] 

”Z[nd| Hoài Tây tức là Hoài Nam Tây đạo, một trong những phiên trấn lớn thời nhà Đường, 
tương đương với các vùng sau đây: các huyện thành Hứa Xương, Tín Dương, Hán Xuyên, Nhữ 
Nam, Hoài Dương, Khai Phong, Thương Khâu, Bí Dương của tỉnh Hà Nam; các huyện thành Phụ 
Dương, Thọ huyện của tỉnh An Huy; các huyện thành An Lục, Kì Xuân, Hoàng Cương, Tùy Châu 
thuộc tỉnh Hồ Bắc; huyện Hà Trạch ở tỉnh Sơn Đông; huyện Hu Di tỉnh Giang Tô. Đạo này được 
thiết lập và phong Tiết độ sứ cai quản nhằm ngăn chặn bước nam tiến của phiến loạn An Lộc 
Sơn và Sử Tư Minh. Sự kiện binh biến Hoài Tây còn gọi là biến loạn họ Ngô: nguyên nhân xảy ra 
từ năm 786, Lý Hi Liệt là Tiết độ sử Hoài Tây bị Trần Tiên Kỳ giết chết, Tiên Kỳ quy phục triều 
đình nhà Đường, nhưng sau đó lại bị Ngô Thiếu Thành sát hại, họ Ngô lên cát cứ. Sau đó, Thiếu 
Thành qua đời, nghĩa đệ của hắn là Ngô Thiếu Dương lên thay. Thiếu Dương chết, con là Ngô 
Nguyên Tế nắm quyền Tiết độ sử, công nhiên làm phản, nhiều lần đánh phá các châu huyện Hà 
Nam. Thành ra năm 817, Bùi Độ và Lý Tổ được triều đình cử đi đánh Hoài Tây, bắt được Ngô 
Nguyên Tế, sau đó vua Đường Hiến Tông tuyên bổ bãi bỏ chức vụ Tiết độ sứ Hoài Tây, sáp nhập 
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đây là một đợt chiến dịch rất gian khổ nhằm thảo phạt phiên trấn của nhà Đường 
trước giờ, Hàn Dũ tham dự kế hoạch chinh chiến, cống hiến rất lớn. Mà ông lại là 
Văn đàn minh chủ đương thời, sau khi đại công cáo thành, ngày 14 tháng 1 sang 
năm (818) được Hiến Tông ra chiếu lệnh soạn khắc bài Bình Hoài Tây b¡ (Tấm bia 
về chuyện dẹp loạn Hoài Tây), qua suốt mấy tháng vận dụng suy ngẫm cuối cùng 
mới hoàn thành rồi dâng lên ngày 2s tháng 3. Không ngờ vì chuyện này mà gây 
nên một trận sóng gió. Cựu Đường Thư bản truyện ký chép: “...lời lẽ phần nhiều là 
kể chuyện về Bùi Độ. Bấy giờ trước hết vào Thái Châu dẹp Ngô Nguyên Tế, Lý Tố 
lập công đệ nhất. Tố bất bình lắm. Vợ Tố ra vào trong cẩm, nhân đó tổ cáo tấm bia 


nói không đúng sự thật. Chiếu lệnh Hàn Dũ khắc văn. Hiến Tông lệnh cho Hàn 


ˆ^ ~ X »* -° `Š # * ^ £ 8 
lâm học sĩ Đoàn Văn Xương soạn lại bài văn, tạc lên đá”””. 


Bình Hoài Tây bï văn của Hàn Dũ là dùng cổ văn mà viết nên, mô phỏng cú pháp 
của sách Thượng Thư, Kinh Thi,” bộc chất thâm hậu, ai cũng khoái chí. Bia văn 
? \ w 8 \ w L2 ^^ Ẩ . rvr Ƒ .h w \ 2 Ƒ 
của Đoàn Văn Xương ”” dùng văn cú biền ngẫu, điển cổ quá nhiều, mặc dù khắc đá 


và quản lý trực tiếp của Nhà nước. [Nguồn: Tân Đường Thư quyển 214: “Phiên trấn Tuyên Vũ, 
Chương Nghĩa, Trạch Lộ”; baike.baidu.com/view/6642186.htm] 

7 [nd] Tên sách: {€##ƒ## +40) s Nguyên văn đoạn trích trên: [Rf#4&#£%. ñZA#t 
MWRz#, #iỦ%—. /8TVzx. i8SiHA®£Ẫthr, NÑfMtãtTfẩ. ñ8fSRÑẩNG SR KD HS ER 
t+f£ÈvE=EE£v, #42] . Lý Tố (5, 773 - 82o): tên chữ Nguyên Trực, người Lâm Đàm, con 
của Tiết độ sứ Phụng Tường là Lý Thạnh, là người có mưu lược, giỏi ky xạ. Ông cùng cha anh 
làm tướng phụng sự triều đình, được phong làm Thái tử Hữu thứ tử, Thứ sử hai châu Phường 
và Tấn, Kim tử Quang lộc đại phu, Chiêm sự. Năm 814, Ngô Nguyên Tế lên làm Tiết độ sứ Hoài 
Tây, hoành hành phản loạn. Triêu đình cử ông và Bùi Độ đi dẹp, ông nhiều lần lập công trạng, 
còn do thám biết được quân chủ lực của giặc đóng ở Hồi Khúc, còn Thái Châu thì lỏng lẻo, bèn 
xuất kỳ binh trong một đêm mưa tuyết gió bão đánh úp thành Thái Châu, bắt được Ngô Nguyên 
Tế, sử gọi là Tuyết dạ hạ Thái Châu. Công lớn như vậy, nhưng Hàn Dũ lúc soạn bia văn kỷ niệm 
trận thắng lại không nhắc gì mấy đến Lý Tố, toàn là kể công của Bùi Độ. Thuộc hạ của Tố là 
Thạch Trung Hiếu nổi giận, cho là Hàn Dũ ém nhẹm sự thật, bèn phá bia, đánh người, quậy tưng 
bừng đến nỗi bay tới tai vua Đường Hiến Tông. Nhà vua muốn làm yên chuyện, liền hạ lệnh cho 
Đoàn Văn Xương viết lại tấm bia mới. Lý Tố cũng nhờ đó được phong thưởng tước vị Lương 
quốc công, sau lại làm chức Tiết độ sứ Phụng Tường, có công đẹp loạn Lý Sư Đạo. Năm 82o, mắc 
trọng bệnh qua đời tại Lạc Ấp, hưởng thọ 4o tuổi, tặng chức Thái úy, thụy hiệu Vũ, tức Lý Vũ 
Công. [Nguồn: Cựu Đường Thư quyển 16o: “Hàn Dũ truyện”, quyển 18 hạ: “Tuyên Tông bản kỷ” và 
quyển 133: “Lý Tố truyện”; Lý Thương Ẩn, “Bình Hoài Tây bia” trong Tân Đường Thư quyển 214.] 
”[nd] Thượng Thư và Kinh Thi là hai trong Ngũ Kinh của Nho giáo, tương truyền do chính đức 
Khổng Tử biên soạn, là những bộ sách thuộc hàng kinh điển, chuẩn mực, mô phạm của Nho gia. 
Š° [nd] Đoàn Văn Xương (#4, 772 - 835): tên chữ Mặc Khanh hay Cảnh Sơ, người huyện Trâu 
Bình (Sơn Đông), sinh ở Giang Lăng (Hồ Bắc). Ông từng là Tể tướng đời Đường Mục Tông. Vào 
thời vua Hiến Tông, sau sự kiện dẹp Hoài Tây, Lý Tổ lập công tiên phong và rất nhiều lần, nhưng 
bia văn của Hàn Dã toàn ca ngợi chủ yếu là Bùi Độ, làm Lý Tố không hài lòng, bộ hạ của Tố là 
Thạch Hiếu Trung đập vỡ tấm bia. Nhà vua bèn sắc lệnh cho Đoàn Văn Xương làm lại tấm bia 
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lập bia đương thời nhưng về sau ngược lại không được chú ý. Còn bia văn của 
Hàn Dũ thì lại được hậu thế tôn sùng. Lý Thương Ẩn”' nói: “Ông lui về trai giới 
ngồi trong gác nhỏ, ngọn bút mực thấm ướt sao viết quả lâm li. Dùng những điển 
tích về vua Nghiêu vua Thuấn, được đắp đối trong thơ của dân chúng ở thanh 
miếu””?. Lại bảo: “Bài văn ấy của ông như là nguyên khí, lúc đầu làm rõ đã thấm 
vào gan ruột con người, mâm Thang vạc Khổng có lời thuật tác, bây giờ không 
còn món đồ ấy nhưng lời đó vẫn còn”. Ÿ* Cho rằng bia văn của Hàn Dũ đã đi sâu 
vào lòng người, giống như nguyên khí trời đất không đi cũng không ở. Tô Đông 
Pha? từng thấy một bài thơ thất ngôn tuyệt cú của một tác giả khuyết danh” rằng: 


“Hoài Tây công nghiệp quán ngô Đường, 
Lại bộ văn chương nhật nguyệt quang; 


Thiên tải đoạn b¡ï nhân khoái chích, 


khác. Ông làm Tể tướng đến năm 8at thì xin từ quan, giảm xuống làm Tiết độ sứ Tây Xuyên, nổi 
tiếng là cai trị có ân đức tốt đẹp, dân tình cảm mến. Thời Đường Văn Tông, ông được ban chức 
Ngự sử Đại phu, sau đó phong là Tiết độ sứ Hoài Nam. Năm 83o đổi là Tiết độ sứ Kinh Nam. 
Cuối đời, ông mất tại Tây Xuyên, Kiếm Nam, tặng chức Thái úy. [Nguồn: Cựu Đường Thư quyển 
17 hạ, Bản kỷ: Văn Tông (hạ); Tư Trị Thông Giám quyển 237, 241, 242 và 2444.] 

® [nd] Lý Thương Ẩn (f8, 8s - khoảng 858): tên chữ Nghĩa Sơn, hiệu Ngọc Kê Sinh, Phàn 
Nam Sinh. Người ở Thiểm Tây (Cam Túc), là một nhà thơ nổi tiếng thời kỳ Vẫn Đường, lừng lẫy 
cùng với hai nhà thơ là Đỗ Mục và Ôn Đình Quân. Ông có làm bài thơ Hàn bi khen ngợi tài văn 
chương của Hàn Dũ. [Nguồn: Dương Liễu, %#f8f8Ì#44) (Lý Thương Ẩn bình truyện), Nam 
Kinh, Giang Tô nhân dân Xuất bản xã, 1o8i. | 

3 Ind] Nguyên văn đoạn trích: [Z33R##4“/J*, ï3Xk#ñH›)Mìã, ME Z:HZ217P, u)BBl 
#ER#] s Vua Nghiêu và vua Thuấn là hai vị thánh quân anh minh thời thượng cổ rất được ca 
ngợi, coi như hình mẫu vua chúa mẫu mực. 

® Ind] Nguyên văn đoạn trích: [Z\Zf# #76, #HA AXiTE£. š#7LÑB}ÂÃÍE, 2H 
#ZRff] s Thang tức Thành Thang, là vị vua hiền sáng lập triều Thương thời cổ; Khổng tức 
Khổng Tử, thánh nhân khởi thủy Nho giáo. Hai vị ấy đều được xem là những bậc phi phàm, nên 
ở đây dùng kiểu ví von “mâm Thang vạc Khổng” nhằm đánh bóng tài văn chương của Hàn Dũ. 

3 (7) Xem “Độc Hàn bi thi” (Đọc thơ trên bia của Hàn Dũ) trong Lý Nghĩa Sơn tập. 

® [nd] Tô Đông Pha (#ZR3#, 1o37 - non): tên thật là Tô Thức, tên chữ Tử Chiêm hay Hòa Trọng, 
Đông Pha cư sĩ là hiệu của ông, cho nên gọi là Tô Đông Pha, vì ông tín ngưỡng đạo Phật, và là 
một Nho sĩ, là một đại văn hào và cũng là một nghệ thuật gia trứ danh đời Tổng, là một trong 
“Đường - Tống bát đại gia”. [Nguồn: Chu Úc đời Tống, ##3WñJã#) (Bình Châu khả đàm), 
Trung Hoa thư cục, 2oo7, tr. 127; Phật Tổ Thống Kỉ quyển 46; Gia Thái phổ đăng lục quyển 23.] 

Š (8) Xem Vận Ngữ Dương Thu quyền 3 của Cát Lập Phương đời Tống. 
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Thế gian thùy số Đoàn Văn Xương”. 


(Công nghiệp đứng đầu nước Đại Đường, 
Rạng ngời Hàn Dã tài văn chương; 

Bia tích nghìn năm người chuộng đó, 
Trên đời ai nhắc Đoàn Văn Xương?). 


Từ đây có thể thấy bia văn Hàn Dũ dẹp Hoài Tây nhận được một sự trọng thị 
tôn vinh. 


b.e) Can chuyện rước cốt Phật mà bị biếm đi Triều Châu: 





Năm Nguyên Hòa thứ mười bốn (8io), Hàn Dũ s2 tuổi, vì dâng biểu can gián 
việc rước cốt Phật, bị biếm chức đi Triều Châu (Quảng Đông), đây là lần thứ hai 
ông bị lưu đày trong cuộc đời chính trị của mình. 


Đạo giáo?Ÿ, Phật giáo đời Đường đều khá là thịnh vượng. Đường Thái Tông” 
rất có lòng ưu ái đối với Phật giáo, từng giúp đỡ cho cuộc phiên dịch đại quy mô 


ở [nd] Nguyên văn bài thơ: [3X£F42\ššẰZ/&, #š§v#£HH%X ; fä\ii#£ XiêẤX, ttiR£fft 
xR]. 

Š8 Ind] Đạo giáo có thể hiểu nôm na là đạo tu Tiên, là một hình thức tôn giáo đa thần của Trung 
Quốc thời xưa, mục đích chủ yếu là truy cầu trường sinh bất tử, mà muốn như vậy phải đắc đạo 
thành tiên. Trên truyền thống, tôn giáo này thờ Lão Tử là tổ khai sáng, tôn hiệu là Thái Thượng 
Lão Quân, thành ra Đạo giáo cũng được gọi là Lão giáo. Nhưng thực tế, Lão Tử không phải là 
người sáng lập Đạo giáo, mà chính là Trương Đạo Lăng (hậu duệ của Trương Lương) thành lập 
vào thời Đông Hán. Đạo giáo dùng Đạo Đức Kinh làm kinh điển chủ đạo, sau đó là đến Nam Hoa 
Chân Kinh của Trang Tử, sau này qua quá trình bị thần hóa và biến đổi, kinh điển của đạo này 
ngày càng nhiều lên, hấp thu cả thành tựu của Phật giáo và Nho giáo. Phương thức tu hành của 
tôn giáo này đó là luyện đơn, dùng tiên dược, tu luyện nội đan, nghi lễ cúng bái và sử dụng pháp 
thuật bùa chú... Vào thời nhà Đường, Đạo giáo rất phát triển, ngang hàng thậm chí trội hơn cả 
Phật giáo, tại vì vua sáng lập nhà Đường là Thái Tổ Lý Uyên tin rằng mình là hậu duệ của Lão Tử 
(Lão Tử tên là Lý Đam, trùng họ với nhà Đường), thành ra tôn Đạo giáo làm quốc giáo, bắt hoàng 
thân quốc thích họ Lý phải học thuộc và nghiền ngẫm Đạo Đức Kinh. [Xem thêm Lý Dưỡng 
Chính, ‹j#2X#†H) (Tri thức Đạo giáo cơ bản), Trung Quốc Đạo Giáo Hiệp Hội biên ấn, 


1o8s; Hồ Phù Thâm, (3š#jãïñf ( 1Zì]hR ) È (Đạo học Thông luận), Xã hội khoa học văn hiến 
Xuất bản xã, 2ooo.] 

Š9 [nd] Đường Thái Tông (so8 - 64o): tên là Lý Thế Dân, con của Đường Thái Tổ Lý Uyên, là vua 
thứ 2 của nhà Đường, cai trị 23 năm (626 - 64o), nổi tiếng là vị vua anh minh và thời thịnh trị của 
ông gắn liền với niên hiệu Trinh Quán. 
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kinh điển Phật giáo của ngài Huyền Trang”? từ Ấn-độ về nước, Vũ Hậu”' từng xuất 
gia làm ni, sau khi gánh việc chính trị bèn ra sức đề xướng Phật giáo. Bốn đời 
hoàng đế Túc Tông, Đại Tông, Đức Tông, Thuận Tông”, Phật giáo rất lưu hành, 
cuối đời Hiến Tông” tin Phật còn thành kính hơn nữa. Mà phủ Phụng Tường ở 
mặt tây thành Trường An là đất của Tiết độ sứ Lũng Hữu. Đất ấy có tháp Hộ 
Quốc Chân Thân tại chùa Pháp Môn, trong chùa cất giữ một lóng đốt xương ngón 
tay Phật Thích-ca. Tháp Chân Thân cứ hễ 3o năm mở ra một lần để nghênh đón 
củng dường cốt Phật, nhất định năm đó tốt tươi, nhân dân yên ổn. Năm Trinh 
Nguyên thứ sáu đời Đức Tông (7oo), từng mở tháp cúng dường, đến năm Nguyên 
Hòa thứ mười bốn (8io) vừa đủ 3o năm. 


Tháng giêng năm đó, Hiến Tông sai phái Chuyên sứ Đỗ Anh Kỳ mang theo 3o vị 
cung nhân, tay câm hương hoa, đi trước đến Phụng Tường để kính rước cốt Phật, 
trước hết là cúng dường trong cung ba ngày, sau đó sẽ đưa sang các chùa miếu ở 
Trường An để lần lượt cúng dường. Trên có ý tốt, dưới ắt tận lòng. Vương công 
đại thần lúc bấy giờ cho đến hạng bình dân bách tính, đảnh lễ quỳ bái, bôn ba thí 
xả, chỉ sợ bỏ lại phía sau. Thậm chí có người bị tan tành sản nghiệp, thiêu đầu đốt 
tay để mong cúng dường; Hàn Dã lúc đó nhậm chức Hình bộ Thị lang, cho rằng 
“nếu không lập tức ngăn cấm, để đi qua các chùa, ắt sẽ có cảnh chặt tay lóc mình 
để mà cúng dường, làm bại hoại phong tục, tiếng chê cười lan khắp bốn phương, 


% [nd] Huyền Trang (34Ä3Š, 6oa - 664): tục danh là Trần Huy, là một Cao tăng Trung Quốc, một 
trong bốn dịch giả lớn nhất, chuyên dịch kinh sách Phạn ngữ ra tiếng Hán. Ngài đã đi sang Ấn-độ 
thỉnh kinh, và dành cả cuộc đời còn lại dịch kinh. Ngài cũng là người sáng lập Pháp Tướng tông 
- một dạng của Duy Thức tông. Vì tinh thông kinh điển Phật giáo, ngài được gọi là Đường Tam 
Tạng, và sau này được người đời thần thoại hóa thông qua tác phẩm văn học hư cấu Tây Du Ký. 
[Xem thêm Tuệ Lập soạn: Đại Từ Ân tự Tam Tạng pháp sư truyện quyển 1o; Thích Quảng Độ dịch, 
Phật Quang đại từ điển, tập 2, từ khóa “Huyền Trang”, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc, 
2000, tr. 2305. ] 

”[nd] Vũ Hậu: tức Vũ Tắc Thiên (624 - 7os), bà là nữ hoàng duy nhất trong lịch sử Trung Quốc, 
từng là một phi tân của vua Đường Thái Tông, nhưng sau đó được Đường Cao Tông để ý và 
quyết lấy bằng được, lên ngôi Hoàng hậu, và dần dần cướp quyền lực nhà chồng, lên ngôi Hoàng 
đế, lấy quốc hiệu là Chu, nên gọi là triều đại Vũ Chu. Khi bà già yếu, con trai bà là Lý Hiển và Tể 
tướng Trương Giản Chi nhân đó giành lại ngôi cho nhà Lý Đường, thành ra sau khi chết bà 
không được phong hiệu hoàng đế mà chỉ là hoàng hậu. [Nguồn: Tư Mã Quang, Tư Trị Thông 
Giám quyển 2oo, 203, 204 và 205. ] 

*[nd] Đường Thuận Tông (76 - 8os): tên thật Lý Tụng, là con trưởng của Đường Đức Tông, 
làm vua chưa tới 1 năm thì bị hoạn quan ám hại, thọ 45 tuổi. 

 [nd] Đường Hiến Tông (778 - 82o): tên là Lý Thuần, con trưởng của Đường Thuận Tông, làm 
vua 15 năm (8os - 82o), bị hoạn quan ám hại, thọ 43 tuổi. 
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chẳng phải là chuyện nhỏ nhặt đâu”.???? Thế là dâng lên một đạo Gián Phật cốt 
biểu nói rằng: 

“Thầm nghĩ Phật vốn là một thứ pháp của bọn mọi rợ (Di Địch)... Thời 

Hán Minh Để mới bắt đầu có Phật Pháp. Minh Đế tại vị chỉ mười tắm năm 

thôi! Sau đó loạn vong nối tiếp, phước vận không dài, các triều Tống, Tê, 

Lương, Nguyên Ngụy về sau thờ Phật càng kính cẩn thì niên đại càng ngắn 

dần. Duy có Lương Vũ Đế ở ngôi bốn mươi tám năm, trước sau ba lần xả 

thân thí Phật... sau rốt cuộc bị Hầu Cảnh bức hại, chết đói nơi Đài thành, 

nước cũng suýt mất. Thờ Phật cầu phúc hóa ra lại được họa. Do đó mà xét 

thì cũng có thể biết là Phật không đủ để tin vậy... xin đem cốt này giao cho 

Hữu ty ném vào nơi nước lửa, mãi mãi dứt luôn gốc rễ, chặt đứt mối nghi 

của thiên hạ, tuyệt đi sự mê hoặc của đời sau, khiến cho người trong thiên 

hạ biết được chỗ làm nên của bậc Đại Thánh nhân, dù sao cũng không tầm 


thường đâu”.% 


% [nd] Nguyên văn đoạn ngoặc kép: [Z#ÉIJn#3š, Œƒ§š<, ÈRBEMIRBSINIAHESS, 6 
B\MfÀ, &—Smz, 3t. ] 

? (o) Tham hiệu chú thứ 8 từ Bản truyện của cả Tân và Cựu Đường Thư: “Luận Phật cốt biểu”. 

% [nd] Nguyên văn đoạn biểu: [{ÑJ##, škZ—‡3#Ñ....... XSHwữlHE, #4fft)3Xk. HH 1E{U 
+†/\#H! RấãuL Hé, iF*EK, X##XM;rcjbI Xã, #Í{\(Q tr. HÈ3ñ 8£ 
P-†/\#, ñiế=EFlàSftb4,...... RấSñ£šrñE, 7t, H7RSÌM. #3, JJE 
Si. HtấnxZ, f#Z{E7RnnJAlf....... Z})§Z 81ml, xišZk2k. */&jqdẬ £c MXÄhxZ 


1t Z3, ÍlXPhZAÀ, XI kÀZPIH1EX, HS ãSR.‹tU, ].. Điển cố được nói đến 
trong tờ biểu có thể giải thích như sau: theo truyền thuyết, Hán Minh Đế (trị: s7 - 75) là vua thứ 
2 nhà Đông Hán, nằm mộng thấy Phật bèn sai bọn Thái Âm sang Thiên Trúc thỉnh kinh, đó là 
đoàn thỉnh kinh chính thống đầu tiên, Phật giáo chính thức được công nhận bởi Nhà nước cổ 
đại (trước đó có truyền bá nhưng chỉ qua dạng len lỏi trong dân gian và biên địa). Hán Minh Đế 
làm vua 18 năm, thọ 47 tuổi. Sau đó, Phật giáo chung hòa với Đạo giáo, vay mượn giáo lí của nhau, 
cùng nhau phát triển, Phật giáo dần dần thịnh lên, đến thời nhà Tấn thì đã có nhiều người Hán 
xuất gia làm tăng ni. Rôi thời kỳ Nam - Bắc triều, Phật giáo thịnh vượng, các triêu đại từ gốc rợ 
Hồ như nhà Nguyên Ngụy (Bắc Ngụy), Bắc Tê, cho đến các triều đại gốc Hán như nhà Lưu Tống, 
nhà Nam Tề, nhà Lương, đều tôn sùng Phật giáo. Nhất là vua Lương Vũ Đế (trị: so2 - 549), tôn 
Phật làm quốc giáo, xây chùa độ tăng rất đông, đến nỗi nhiều lần muốn bỏ cung vua đi tu, thành 
ra bỏ bê chính sự. Hầu Cảnh là tướng nhà Bắc Ngụy, phản Ngụy đầu Lương, tính gian manh ưa 
phản, thấy vua Lương mê Phật lơ lỏng nên nổi dậy phản luôn nhà Lương, gây sóng gió cho nước 
nhà, Vũ Đế cũng vì chuyện đó mà chết đói trong cung. Và nói chung, trong thời đại Tam Quốc, 
rồi Lưỡng Tấn, mười sáu nước Ngũ Hồ, cho đến Nam - Bắc triều, chiến loạn liên tiếp, triều đại 
ngắn ngủi, có triều chỉ tồn tại trong vài năm hoặc vài chục năm. Hàn Dũ chụp mũ lên cho rằng 
triều đại ngắn ngủi, dân sinh gặp họa, là do thờ Phật mà chẳng có lợi ích gì cả, vu vạ cho Phật 
giáo một cách hồ đồ dựa trên cái nhìn phiến diện về quá khứ trong khi chính bản thân ông chưa 
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Hàn Dã đối với Phật học không hề đi sâu vào nghiên cứu, đạo biểu văn này 
cũng không đề cập gì đến nghĩa lí tính thâm của Phật giáo: chỉ nói Phật-đà là 
người di địch (mán mọi), Phật giáo là pháp của di địch, vua chúa và trăm họ của 
Trung Quốc tin Phật là có hại mà vô ích. Đặc biệt là nói vua chúa từ thời Đông 
Hán về sau tin Phật, câu phúc được họa, thường đoản mệnh chết yếu. Hiến Tông 
đọc qua biểu văn thì cả giận run người, cho rằng bài biểu văn này cuồng vọng 
hoang đường, tội không thể tha, vốn dĩ đòi giết Hàn Dũ đi. May có Tể tướng Bùi 
Độ, Thôi Quần và bạn bè Hàn Dũ nhất mực khuyên giải rằng: 


- Dũ nói xách mé, bị tội rất đáng. Nhưng chẳng qua cũng là vì lòng trung thành, 
nỡ sao xử thế được? Mong một chút khoan hồng cho việc can gián này. 

Lại thêm có rất nhiều đại thần quyền quý đều thỉnh cầu cho Hàn Dũ, xin miễn 
tội chết. Ngày 14 tháng giêng biếm làm Thứ sử Triêu Châu. 

Sau khi Hàn Dã phụng chiếu, lập tức trong ngày phải cất gói lên đường, không 
bao lâu, triều đình cho là người nhà của tội nhân không thể lưu lại ở kinh sư, liền 
bổ thêm chiếu thư trục xuất quyển thuộc Hàn Dũ đến Triều Châu, con gái thứ tư 
của Dã là Hàn Noa (Nữ Noa) vì phải nằm bệnh đi đường, chết ở một trạm chạy 
ngựa”” tại huyện Thương, hoàn cảnh thảm thương. 


Hàn Dũ giữa đường vượt qua dãy Tần Lĩnh, đi đến Lam Quan, gặp tuyết lớn 
lạnh cóng, phải dắt ngựa đi bộ, mấy lần nghiêng ngã, người cháu gọi bằng chú là 
Hàn Tương có đến gặp để bầu bạn, ông có làm bài thơ Tả thiên chí Lam Quan thị 
điệt tôn Tương viết rằng: 


“Nhất phong triều tấu Cửu Trùng thiên 
Tịch biếm Triêu Dương lộ bát thiên; 
Nguyện vi Thánh minh trừ tệ sự, 


Khẳng tương suy hủ tích tàn niên! 


hề nghiên cứu hay am tường một chút gì về Phật giáo. Hơn nữa, ông ta là nho sĩ người Hán, 
đứng trên quan điểm kỳ thị dân tộc của một tộc người Hán luôn tự coi mình là văn minh và 
khinh miệt kẻ khác; tiếp theo là kỳ thị tôn giáo hay đạo lí, cho rằng chỉ có Nho Khổng là số một, 
còn đạo của xứ khác qua là thứ mọi rợ không đáng học. Tinh thần ngạo mạn, tự cao và thiển cận 
ấy không chỉ có ở Hàn Dũ mà còn ở một bộ phận trí thức thủ cựu của Trung Quốc thời bấy giờ. 
[Xem thêm: Thích Quảng Độ dịch, Phật Quang đại từ điển, tập 2, từ khóa “Đông Hán Minh Để” 
trang 182o và tập 3, từ khóa “Lương Vũ Để” trang 2o75, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc, 
2ooo; Nguyễn Hiến Lê, Sử Trung Quốc, NXB Tổng hợp tp. Hồ Chí Minh, 2oo6, tr. 1o4.] 

#[nd] Ngày xưa các địa phương, quận huyện đều phải có những trạm dừng cho những người 
lính chạy ngựa giao thư từ, công văn cần thiết. 
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Vân hoành Tần Lĩnh gia hà tại? 
Tuyết ủng Lam Quan mã bất tiền, 
Trị nhữ thử lai ưng hữu ý, 
Hảo thu ngô cốt chướng giang biên”.°Š 
Tạm dịch: 
“Một bức tâu lên đấng Cửu Trùng, 
Bị đày ngàn dặm đến Triều Dương; 
Muốn giúp thánh quân đẹp tệ sự, 
Đâu ngờ lụn bại hận đau thương! 
Mây ngang Tần Lĩnh nhà đâu nữa? 
Tuyết phủ Lam Quan ngựa chẳng đi, 
Người thăm ta đó còn tình nghĩa, 
Nhặt xác ta vùi táng bên sông”. 


Sau khi Hàn Dũ lên đường xuống nam suốt hai tháng, đến được miền Khúc 
Giang thuộc cảnh phận Quảng Đông, 4o năm trước, ông từng theo cả nhà huynh 
trưởng là Hàn Hội đến đây cư trú. Đất cũ về lại, anh cả, chị dâu, đứa cháu Thập 
Nhị Lang, và cả bà nhũ mẫu Lý thị đều đã khuất bóng, chuyện đời người như 
không, niềm cảm khái vô hạn, làm thơ phú rằng: 


“Ức tạc nhi thời tùy bá thị, 

Nam lai kim chỉ nhất thần tồn; 

Mục tiền bách khẩu hoàn tương trục, 
Cựu sự vô nhân khả cộng luận”.?? 


(Nhớ thuở bé xưa theo chị dâu, 


° [nd] Nguyên văn bài thơ: [—#†§fš2uấX, 2fZïjã/\T ; RRHlt##f, RJ6&fD1§ 
Z3 ! SIS xHít 2 S##š:D0 00 Tô), XI IZRƑ§fSS, q8) lìễ, ] 
 [nd] Nguyên văn bài thơ: [JREE55RjEäf4fE, ãZEF2H—# ; HãiHHiŠjH4, §#£A njt 


NỒo ] 
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Nay mỗi mình ta nặng ưu sầu; 
Trăm người theo dọn về Nam ấy, 
Tâm sự chuyện xưa chẳng một al). 


Cuối tháng 4, Hàn Dũ cuối cùng cũng đến nhiệm sở Triều Châu. Nhậm chức 
đến cuối năm, trước sau là 8 tháng, vậy mà chính tích rất tốt. Triều Châu vốn là 
một miền đất hoang sơ lạc hậu, Hàn Dã tại nhiệm không đến một năm, toàn bộ 
phong khí xã hội được thay đổi, trong đó có hai chính tích trọng đại nhất: 


Đầu tiên là nạn cá sấu gây hại. Hàn Dũ tại Triều Châu thăm dò nỗi khổ trong 
dân gian, đều nghe nói: “Ác Khê có cá sấu, ăn thịt người dân gần hết rồi”. Hàn Dũ 
đến thị sát trước, lệnh cho Quân sự Nha thôi Tần Tế chuẩn bị một cặp lợn và dê, 
ném xuống đâm hốc, rồi viết bài Văn tế cá sấu để cầu khãn. Truyền thuyết bảo 
đêm đó cả sấu chạy đi hết, điều này cố nhiên là một chuyện thần thoại đáng vui, 
nhưng số người ở Triều Châu vì nạn cá sấu làm hại mà giảm sút là chuyện có thật, 
Cựu Đường Thư: “Tàn Dũ truyện ký' ghi lại chuyện này rằng: “(Làm bài văn) trấn 
yểm,... chú yếm tới đêm thì có cơn mưa gió dữ, nổi lên trong đầm, mấy ngày thì 
nước đầm cạn ráo, dời sang cái đầm cũ phía tây 6o dặm. Từ đó người đất Triều 
không còn lo họa cả sấu ”””. Tình huống có khả năng là Hàn Dũ chọn ra những 
người dân lại rồi sai họ mang cung tên tẩm độc để chiến đấu với lũ cá sấu, kết quả 
là đã diệt trừ thành công được mối họa này. 


Tiếp theo là chấn hưng giáo dục, cải cách phong tục nhân dân, việc học ở Triều 
Châu bỏ phế đã lâu rồi, văn phong suy thoái, trăm họ không biết hướng học. Hàn 
Dũ đặc biệt cho mời nhà nho vùng ấy là Triệu Đức mở lớp học, dạy dỗ học trò, từ 
đó văn phong hưng thịnh, ảnh hưởng cực kỳ sâu xa. Lại thêm vùng ấy thịnh hành 
phong tục không tốt lành là nuôi chứa nô tỳ. Người nghèo cùng muốn vay tiền 
thường phải bán vợ đợ con, quá hạn không chuộc thì con tin sẽ phải làm nô tỳ, 
cũng có khi là đem đứa con cái ấy bán cho người khác làm nô tỳ. Hàn Dũ dùng 
đến biện pháp kế dung thường trị”" và phóng thích nô tỳ, ban ơn huệ tốt lành đến 
cho trăm họ rất nhiều. Nhân dân Triều Châu cảm nhớ ông, về sau lập tự miếu để 


'°Ind] Tên sách: (#Ƒƒ##® : #0) o Nguyên văn đoạn trích: [( E4) ?Z‹ ...... 1z 2 
RSSRIR, #gj4jl'h, 4H k&ill, 7S MPHĐZxTEH, HE A&@R. ] 


1OI 


[nd] Kế dung thường trị (š†IR1Š1B), tức là biện pháp cho người nợ đi làm thuê mướn để trả, 
cấm không cho bảo đảm số nợ bằng con tin. Cũng lưu ý là phần tiết này có lẽ HT. Tịnh Hạnh 
tham khảo bài Nghiên cứu tư tưởng Hàn Xương Lê (S3 5š ?81fZš), của tác giả Hàn Đình Nhất, 
do nhà xuất bản Đài Loan thương vụ Ấn thư quán phát hành. 
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thờ cúng. Bài Bia miếu Hàn Văn Công ở Triều Châu của Tô Đông Pha đời Tổng ghi 
rằng: “Mới đầu người Triều chưa biết học, ông đã lệnh cho tiến sĩ Triệu Đức làm 
thầy, vốn là kẻ sĩ của đất Triều, đều dốc lòng vì nghiệp văn, mở mang đến mọi 
người dân””. Lại viết: “Người đất Triều thờ kính ông lắm, ăn uống cũng tế; lụt 
hạn bệnh dịch, phàm có gì mong thì cầu cúng””3. Có thể thấy là Hàn Dũ được 
trăm họ ở Triều Châu kính yêu thế nào. 


Cuối năm ấy, Hiến Tông đại xá thiên hạ, tháng 1o thì Hàn Dũ đổi sang làm Thứ 
sử Viên Châu (Giang Tây), tháng 12 thì chiếu thư mới đến Triều Châu. Hàn Dũ tức 
tốc sửa soạn đến nhậm chức. Ngày 8 tháng giêng sang năm thì đến Viên Châu. Khi 
đó Hiến Tông đã lìa đời, Hàn Dũ dâng tạ biểu cho vị vua mới lên ngôi là Đường 
Mục Tông'*. Ông ở Viên Châu 1o tháng, thành tích chính trị rất được người dân 
khen ngợi. 


(b.J) Trở về triều và vỗ yên loạn Sơn Đông: 





Tháng o năm Nguyên Hòa thứ mười lăm (82o), Hàn Dũ được gọi về làm Quốc 
tử Tế tửu. Tháng 12 thì về triều, kết thúc cuộc sinh nhai lưu đày suốt hai năm, bấy 
giờ ông đã s3 tuổi, trải qua phong sương, tuổi đã xế chiều. Quốc tử là con em của 
những công khanh đại phu, Quốc Tử Giám là trường Đại học quốc lập quý hiển, 
chức Tế tửu tương đương với Hiệu trưởng [ngày nay]. Hàn Dũ chủ trì học phủ 
cao nhất cả quốc gia này, không hổ là một vị chủ quản giáo dục hành chính có tài 
năng. Ông chỉnh đốn học phong, mời các thầy giỏi, thế là thầy trò cùng đi cùng 
tiến, ai cũng nói rằng: “Hàn Công đến làm Tế tửu, Quốc Tử Giảm không còn im 
ắng 
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Sang năm, tức mùa thu tháng 7 năm Trường Khánh thứ nhất đời Mục Tông 
(821), Hàn Dũ từ Quốc tử Tế tửu chuyển nhậm chức Binh bộ Thị lang, chủ quản 
về chính lệnh quân doanh võ quan trong thiên hạ và tuyển dụng chức vụ. Khi ấy, 
Trấn Châu" phản loạn, giết hại Tiết độ sử Điền Hoằng Chính”, lập Vương Đình 


2 [nd] Tên bia: (#M§#f 2y) s Nguyên văn đoạn trích trên: [#4 zkZ, 2\f+iâ 
®&AxfỦ, HEMMz+, ÑJ\ÀXíT,iEW#EK. Ì 


'3 [nd] Nguyên văn đoạn trích trên: [#A Z2\,8XâÈ$š, k##,NRX*UÐIRR. Ì 

' [nd] Đường Mục Tông (7os - 824): tên là Lý Hằng, hoàng tử thứ 3 của Đường Hiến Tông, sau 
khi vua cha bị ám sát, vua lên kế vị, cai trị từ năm 82o - 824. 

5 (to) “Hàn Lại bộ hành trạng” trong Lý Văn Công tập 1. 

'°6 Ind] Trấn Châu: thuộc Hà Bắc đạo, gồm các huyện: Thạch Gia Trang, Cảnh Kính, Hành Đường, 
Chính Định (trị sở của châu), Phụ Bình, Loan Thành, Bình Sơn, Linh Thọ, Cảo Thành tỉnh Hà Bắc 
hiện nay. 
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Thấu"Š làm Lưu hậu'”. Triều đình lệnh cho Ngưu Nguyên Dực"° làm Tiết độ sứ 
Thâm Ký, đi thảo phạt Vương Đình Thấu. Tháng 1o, lệnh cho Bùi Độ làm Tứ diện 
hành doanh đô Chiêu thảo sứ, cùng nhau công đánh Vương Đình Thấu, nhưng 
không ngờ ngược lại Ngưu Nguyên Dực lại bị quân của Vương vây khốn. 


Tháng hai năm Trường Khánh thứ hai (822), do bởi quân lực Vương Đình Thấu 
rất mạnh, chinh phạt không xong, triều đình chỉ còn cách xá miễn tội của Vương 
Đình Thấu, trao cho ông ta làm Tiết độ sử Thành Đức và phái Binh bộ Thị lang 
Hàn Dũ làm Tuyên phủ sứ Trấn Châu. Hàn Dũ nghiêm nghị quả quyết, mạo hiểm 
một mình đến trước doanh trại họ Vương ở Trấn Châu, thuyết phục Vương Đình 
Thấu giải trừ vòng vây cho Ngưu Nguyên Dực, Hàn Dũ đến Trấn Châu đàm phán, 
như đi sâu vào hang cọp, mười phân nguy hiểm, Tân Đường Thư bản truyện ký 
chép rằng: 


'7[nd] Điền Hoằng Chính (H5 1E, 76a - 821): tên thật là Điền Hưng, tên chữ An Đạo, Đường 
Hiến Tông ban tên là Hoằng Chính, người ở Bình Châu (Hà Bắc). Cha ông là Thứ sử Tương Châu: 
Điền Đình Giới, ông được vua Hiến Tông phong làm Quang lộc đại phu, tước Nghi quốc công, 
cũng từng tham gia thảo phạt trận Hoài Tây. Sau đó, thăng ông làm Tiết độ sứ Ngụy Bác. Thời 
Đường Mục Tông, phong chức Trung thư lang. Sau đổi nhiệm Tiết độ sứ Thành Đức, bị Vương 
Đình Thấu mưu sát, tặng chức Thái úy, thụy hiệu Trung Mẫn. [Nguồn: Tư Trị Thông Giám quyển 
239; Cựu Đường Thư quyển 141: “Điền Hoằng Chính truyện”. | 

8 Ind] Vương Đình Thấu (#38, ? - 834): là người tộc A-bố-tư, Hồi Hột, cụ cố từng làm con 
nuôi của Tiết độ sứ Thành Đức là Vương Vũ Tuấn nên đổi tên là Vương Ngũ Ca; Ngũ Ca sinh 
Vương Mạt Viên Hoạt; Mạt Viên Hoạt sinh Vương Sinh Thăng; Sinh Thăng sinh Vương Đình 
Thấu. Năm 8a2i giết Điền Hoằng Chính tiếm vị, chiếm Ký Châu và giết Thứ sử Vương Tiến Ngập. 
Triều đình huy động quân đội, có cả con của Hoằng Chính là Tiết độ sứ Ngụy Bác: Điền Đôn Lễ 
tham gia, nhưng không thành, sau đó Đôn Lễ bị Sử Hiến Thành ép tự vẫn, thành ra ba trấn Hà 
Bắc cùng khởi loạn, triều đình không dẹp nổi, đành công nhận Vương Đình Thấu là Tiết độ sứ 
Thành Đức. Năm 834, sau khi Đình Thấu chết, con hắn là Vương Nguyên Quy kế vị. [Nguồn: Tân 
Đường Thư quyền 2u: “Phiên trấn trấn Ký”; Tư Trị Thông Giám quyển 245: Đường kỷ 61.] 

"® [nd] Lưu hậu: là chức quan quân thay mặt cai quản trấn châu địa phương khi Tiết độ sứ đi 
xuất chinh hoặc vào triều. Vì Vương Đình Thấu giết chủ chiếm ngôi, vẫn chưa được triều đình 
công nhận, thành ra chưa gọi là Tiết độ sứ mà chỉ gọi là Lưu hậu. 

"°®[nd] Ngưu Nguyên Dực (#76, ? - 823): người Triệu Châu, Hà Bắc, là một tướng lĩnh nhà 
Đường, từng nhậm chức Thứ sử Thâm Châu, rồi Tiết độ sứ Sơn Nam Đông đạo. Trong trận đánh 
với Vương Đình Thấu ở Trấn Châu, Nguyên Dực bị bao vây nguy khốn, may nhờ có Hàn Dũ du 
thuyết họ Vương nên Ngưu Nguyên Dực mới chạy thoát, nhưng bộ hạ của ông gồm hơn 18o 
người trong đó có Tàng Bình cũng bị Vương giết sạch. Ngưu Nguyên Dực sau vụ đó phẫn uất nên 
lâm bệnh qua đời. [Nguồn: Cựu Đường Thư quyển 16: “Mục Tông bản kỷ”; Tân Đường Thư quyển 
148: “Ngưu Nguyên Dực truyện”. ] 
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..Chiếu cho Dũ đi tuyên phủ”. Khi đi rồi, mọi người đều sợ sẽ nguy hiểm. 
Nguyên Chẩn nói đáng thương cho Hàn Dũ. Vua Mục Tông cũng hối hận, 
chiếu cho Dã cứ tùy sự mà làm, không cần phải đi vào [nơi nguy hiểm]. Dũ 
nói: “Làm sao có thể chịu lệnh vua mà ngăn chậm chí ta?”. Bèn hối đi mau. 
Đình Thấu đưa binh ra đón, giáp sĩ dàn hàng. Khi ngồi xuống rồi, Đình 
Thấu nói: “Sở dĩ làm nhiễu loạn là do bọn sĩ tốt này”. Dũ lớn tiếng nói: 
“Thiên tử cho ông là có cái tài bậc tướng, cho nên ban tặng là Tiết, há lại có 
ý giống như bọn giặc phản hay sao?”. Nói chưa hết lời, binh sĩ sẵn lên trước 
nói: “Tiên thái sư (là cách gọi Trấn soái cũ là Vương Vũ Tuấn, cha nuôi của 
Đình Thấu) vì nước nhà đánh Chu Thao đến nỗi áo thấm đẫm máu còn giữ 
trong quân, nào có phụ triêu đình đâu mà lại đi gọi là giặc hả?”. Dũ nói: 
“Thế rõ ra là ngươi không nhớ đến tiên Thái sư, nếu đã còn nhớ thì nên 
vững điều thiện; chứ đâu lại phản nghịch và thuận theo lợi hại, không thể 
viễn dẫn chuyện xưa, nhưng lấy chuyện Thiên Bảo để răn họa phúc cho các 
ngươi rõ đấy. Bọn An Lộc Sơn, Sử Tư Minh, Lý Hy Liệt, Lương Sùng Nghĩa, 
Chu Thao, Chu Thử, Ngô Nguyên Tế, Lý Tư Đạo, có còn là phận con cháu 
nữa không? Có còn là bề tôi quan lại nữa không?” Mọi người nói: “Không”. 
Dũ nói: “Điền Công (tức Điền Hoằng Chính) lấy sáu châu Ngụy Bác quy 
thuận triều đình, làm quan Trung thư lệnh, cha con nhận cờ tiết. Lưu Ngộ, 
Lý Hựu đều là đại trấn, quân các ngươi đã được nghe qua rồi chứ gì”. Mọi 
người nói: “Hoằng Chính khắc nghiệt, cho nên quân này bất an”. Dũ nói: 
“Nhưng nhà ngươi hại chết Điền Công, lại làm tổn thương đến mọi người 
nữa, là lẽ gì đây?”. Chúng vui vẻ nói: “Thị lang nói phải”. Đình Thấu sợ mọi 
người dao động bèn ra hiệu cho lui ra, rôi rớt nước mắt bảo Dũ rằng: “Nay 
ngài muốn Đình Thấu phải làm gì đây?”. Dũ nói: “Tướng của sáu quân Thần 
sách như Ngưu Nguyên Dực so ra không ít. Nhưng triêu đình còn nghĩ đến 
đại thể, không thể quăng bỏ. Ông bao vây [Ngưu Nguyên Dực] đã lâu, là vì 
sao chử?”. Đình Thấu nói: “Xin lập tức rút ngay”. Dũ nói: “Nếu ông làm vậy 
thì vô sự rồi”. Bèn nhắn cho Nguyên Dực thoát vòng vây [dẫn quân] chạy đi, 
Đình Thấu cũng không truy đuổi...” 


"*[nd] Thời Đường có phong chức Tuyên phủ sứ, tức là chức quan đại thần đi đến vùng có chiến 
tranh hoặc có nạn thiên tai để an ủi lòng người và phủ dụ chính sách của triều đình cho người 
nơi đó biết. [Xem thêm: Hoàng Mộc Kí, Lịch đại chức quan biểu, Đài Bắc, Lạc Thiên xuất bản xã, 


'"2[nd] Tên sách: #i#&ffq) s Nguyên văn đoạn trích: [Rãẩểf&ï. MiíT, XffZ. 7u 


I 
' 8# H]lRc ¡ R7NHE, HE StH, 4È. ftH : !ZRÑŠ 8n m3ÊM HH? ¡| 


ìš#ñ A. ⁄£ãIHix, HLR£. R42, £5šäH : !'j9 5,72 +. ¡ Ñ XS H: 
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Bia miếu Hàn Văn Công ở Triều Châu của Tô Đông Pha từng khen ngợi Hàn Dữ 
có “cái dũng đoạt cả chủ tướng ba quân”, từ đó mà xem thì quả thật không phải là 
hư danh. 


Hàn Dũ tuyên ủy Trấn Châu thành công, cuối tháng 3 hồi kinh, vua Mục Tông 
rất vui, có ý muốn thêm trọng dụng, tháng o chuyển trao chức Thị lang bộ Lại, 
chưởng quản việc tuyển dụng quan lại trong thiên hạ, phong tước và sách lập 
công huân cũng như khảo xét dòng tục... Y chiếu quán lệ, các công thự của bộ Lại 
đều phải khóa lại ban đêm, cấm chỉ ra vào. Sau khi Hàn Dũ nhậm chức, quy định 
tuyển chọn quan lại, tất thảy những viên Lệnh sử Thượng thư (chức quan coi việc 
văn thư) đều nghe ông tự do ra vào, đêm không đóng khóa. Có người hỏi ông lí do, 
Hàn Dũ nói: 

- Sở đĩ người ta sợ quỷ là vì không thể thấy chúng. Nếu có thể thấy thì người 
đầu sợ quỷ nữa, cũng như người ta không được gặp Lệnh sử nên Lệnh sử có thế 
trọng; khi nghe họ đi ra đi vào thì cái thể sẽ nhẹ đi. 


(b.g) Tình cảnh cuối đời: 





'*#Ý#ÐJ2RãB8XSãM, MB, SSEIRRJx3B 2? \ 8 kíấ, TRÌNH : ! #2 Xi ( ñ8M⁄?RR} 
+1, +# X2 ) äBEI# 2i, 1U2k3Xf£tlt£, hi 8HiE, 728W ? (1H: !RBR 
“tt Xxñtb. Z3ãd~⁄, Bi. Hã)*⁄6Jl#, ®f8iã5s|tšš, {HXffS, SRS 
xZ. ZIÁUUI, #8, ®#Zl, XSð%, “Ì, 2K, X7, “ÑMJE, 857 S/AŒYŸ 27M 
EEBSY?¡ XH: !#. ¡fWH: !IH2\:(RBHDS1TE ) Øff§7xJMfBH, nh, 47 X 
JRRñ. Slfã, ®?qilf ki, PT. ¡ ZH : !5S1Eä|, ÄlUZ. lñ8H: Tí, 
Eq=#H2\i, X7šR&@, &ñmiš ? ¡ 77H : !IfÑRBffE. ¡ #350 XXùÃ}, 2X, BỊ 
MRSfIH : !2Ä4#ššñTĂ3 ? ¡ “H : I##?Zx§xz7§, mm #782, B8HZEMAlE, 
“ThS. 24AllZ, fJtu? ¡ #5šH : 'TRIHZ. ¡fAH: IS, RA. › 8 7P 
H, #šš®)Éc ] s Vương Vũ Tuấn (EiñÑ##, 73s - 8on) là tướng quân Tiết độ sứ Thành Đức, 
lúc đầu phản triều đình, cùng với bọn Chu Thao tự xưng vương, sau này kết nghĩa với Tiết độ sử 
Chiêu Nghĩa là Lý Bão Chân, quy thuận triều đình, vua Đường Đức Tông phong làm Tiết độ sứ 
Lô Long, trao chức Đồng trung thư môn hạ Bình chương sự, Tư không, tước vị Lang Nha quận 
vương. Năm 8oi thì Vương chết, thụy hiệu Trung Liệt. Con là Vương Thừa Tông kế vị, Thừa 
Tông truyền lại cho Thừa Nguyên. Vương Thừa Nguyên bị triều đình đổi làm Tiết độ sứ Nghĩa 
Thành, lấy Điền Hoằng Chính vốn là Tiết độ sứ Ngụy Bác thay thế. Binh sĩ Thành Đức không 
phục, Vương Đình Thấu nhân đó mới giết Điền. Còn An Lộc Sơn, Sử Tư Minh, Lý Hy Liệt, 
Lương Sùng Nghĩa, Chu Thao, Chu Thử, Ngô Nguyên Tế, Lý Sư Đạo đều là những kẻ cầm đầu thế 
lực từng phản bội nhà Đường và kết quả là đều bị đàn áp và giết chết. Hàn Dũ muốn lấy tấm 
gương về hậu quả của chúng làm bài học nhằm răn đe Vương Đình Thấu không nên phản loạn 
triều đình. [Nguồn: Tân Đường Thư quyển 213: Liệt truyện thứ 138; Cựu Đường Thư quyển 142: 
Liệt truyện thứ o2: “Vương Vũ Tuấn truyện”. ] 
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Tháng 6 năm Trường Khánh thử ba (823), Hàn Dũ chuyển sang nhậm chức 
Kinh Triệu doãn kiêm Ngự sử đại phu. Kinh Triệu 3 thời bấy giờ là nơi chúng 
nhân bốn phương tụ họp, phẩm hạng phức tạp, quân cấm nha hoành hành không 
theo pháp luật. Bọn Thái giám cậy thế làm càn, rất là khó trị. Sang đô phủ nhậm 
chức Kinh Triệu doãn không bao lâu, Hàn Dũ vẫn cứ một mực tác phong cương 
trực, không một chút thỏa hiệp, đem một số lão gian quỷ quyệt và bọn lính lại 
quân binh cậy ác không chừa lôi ra trừng trị, sáu quân tướng sĩ đều không dám 
phạm pháp, căn dặn riêng với nhau rằng: 


- Là cái ông hồi xưa đòi đốt cốt Phật đó mà. Đứa nào dám hỗn chứ?"”® "5 
Thế là giặc cướp không khởi, giá cả bình ổn, kinh sư trở nên an ninh thái bình. 


Tháng 1o năm đó, Ngự sử Trung thừa Lý Thân vì xử lý tù phạm có khởi tranh 
chấp với Hàn Dũ. Tể tướng Lý Phùng Cát muốn gạt bỏ Lý Thân, thừa cơ lấy lí do 
là “Đài (Ngự sử đài) và Phủ (Kinh Triệu phủ) không hiệp”, miễn nguyên chức của 
hai người, phái Lý Thân làm Quan sát sứ Giang Tây, phái Hàn Dũ làm Binh bộ Thị 
lang, không bao lâu thì Mục Tông hiểu được nội tình, thể là cải nhiệm Hàn Dũ 
làm Lại bộ Thị lang. 


Tháng giêng năm Trường Khánh thứ tư (824), vua Mục Tông băng hà, Kính 
Tông lên ngôi, bấy giờ Hàn Dũ đã s7 tuổi; tháng 5, vì bệnh tình nên cáo lão về 
vườn, dưỡng bệnh ở Hàn trang phía nam thành Trường An. Tháng 8 thì hạn cáo 
đã mãn trăm ngày mà bệnh tình vẫn chưa chuyển biến tốt đẹp, bèn từ luôn chức 
vụ Lại bộ Thị lang, kết thúc cuộc đời chính trị hơn 2o năm. Ông trở về ngôi nhà ở 
xóm Tĩnh An trong thành, bệnh tình càng lúc càng trâm trọng, tự biết sống ở đời 
không lâu nữa, trước hết an bài hậu sự, viết thư gửi cho đệ tử Hoàng Phủ Thực 
dặn là phải viết bia chí cho ông, vì ông nhận định rằng Hoàng Phủ Thực là người 
“có thể gánh lấy việc làm của ta chứ không chạy theo thói đời để cho mòn nát”", 
lại phó thác vợ con cho bằng hữu thay ông chăm sóc, trước lúc lâm chung có nói: 


"3[nd] Kinh Triệu là một phủ được thiết lập vào năm Khai Nguyên thứ nhất (7z) thời Đường 
Huyền Tông, địa phận gồm 22 huyện ở Ung Châu bao gồm luôn cả kinh đô Trường An. Đứng đầu 
quản lý địa khu hành chính này là chức quan Kinh Triệu doãn. 

'[nd] Nguyên văn: #MÄXšẰ. ZZH]‡f† 2) (Thị thượng dục thiêu Phật cốt giả. An khả 
hỗ?). Ý câu này tức là: “ông Hàn Dũ ngày xưa đến cốt Phật mà còn dám đòi đốt đi, chứng tỏ là 
không nể nang thế lực nào hết, huống chi là quan quân người phàm, ai dám làm trải phép, xấc 
xược, nếu để bay tới tai ông ta là toi đời. Đừng dại mà hỗn láo với ông”. 

"5 () Giống chú thích (¡o) [của tác giả]. 

"6 (1z) Toàn văn 687: Hàn Dũ mộ chí minh. 
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- Bá huynh của Dũ (tức Hàn Hội) có đức hạnh cao, hiểu phương thuốc, khi ăn 
át phải nhìn gốc gác loài thảo, vậy mà thọ tới 42 thôi. Dũ này ngu đần, khi ăn cũng 
không biết chọn ngừa, ở ngôi Thị lang, tuổi đã hơn bá huynh 1s năm rồi. Nếu còn 


không đủ thì như thể nào mới đủ? Được chết dưới cửa nhà, may không bị thất 


tiết, ngó qua nhìn bậc tiền nhân cũng đáng gọi là vinh rồi."” "# 


Ngày Bính Tí (ngày 2) tháng 12 năm ấy, Hàn Dũ chết ở xóm phường Tĩnh An. 
Vua Kính Tông không lên triều và truy tặng là Lễ bộ Thượng thư. Đệ tử của ông là 
Lý Cao viết hành trạng của ông dâng lên triều xin bàn về thụy hiệu, thụy là Văn 
(am hiểu và đạo đức thì gọi là Văn), cho nên người đời gọi là Hàn Văn Công. 


Di mệnh của Hàn Dũ là chôn cất noi theo cổ lễ, không lấy thứ tập tục của Di 
Địch và tụng Kinh Phù-đồ (tức Kinh Phật) để làm ô uế. Lâm chung ngay khi trời 
còn sớm sủa, sửa chữa di thư, dặn đưa cho Trương Tịch, thân sắc y như lúc 
thường. Trương Tịch có làm bài thơ Tế Thoái Chỉ”: 


“Ông có sự khoáng đạt, 
Sinh tử làm một mối. 
Ngay lúc sáng lâm chung, 
Ý sắc không hề mất. 

Tặng tôi lời trân quý, 
Bình thản giao khâm liệm. 
Ông ý muốn làm sách, 
Xét ước có chỉnh chương; 
Sai ta ghi lời cuối, 

Để làm hậu thư trình. 

Gia nhân gọi lên trước, 


Sách ấy không quả thành. 


"“[nd] Nguyên văn: [f7 (R8) ?S21NĂH,Ešb5#, 8£, #ILj‡P{†_—., Ñ#RRÄ, 
â2^R#xš,{UWRB, #tHiqnT†rij2. XE, j$Ẳ@mDmPB 2IJS/4AIER, S@X⁄ÑBñ, 
}'FRZA ,nñấ. ] 

"8# (3) “Hàn Lại bộ hành trạng” trong Lý Văn Công tập 1. 
"9 (4) Trương Tư nghiệp tập 7. 
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Tử Phù phụng lời ấy, 

Rất ư thần sử lệnh. 

Lỗ Luận còn chưa chú, 

Tay chân đã rã rời. 

Nhà mới thành chưa đăng, 

Đóng tại hòm Trang Tây. 

Thư trát và thi văn, 

Chồng chất chỗ tôi đầy”. ”° 

Sang năm, tức tháng 3 năm Bảo Lịch thứ nhất đời Kính Tông (825), Hàn Dũ 

được mang về chôn cất ở quê cũ Hà Dương, đệ tử của ông là Hoàng Phủ Thực 
vâng theo di mệnh soạn Bia Thần Đạo và mộ chí. Học trò cũng là con rể tên Lý 


Hán chỉnh lí 7oo bài di văn cùng với biên mục lục làm 42 quyển, gọi là Xương Lê 
tiên sinh tập, lại viết lời tựa, lưu hành ở đời. 


2. Tư tưởng của Hàn Dũ 
a. Tôn thờ Nho đạo: 


Hậu thế có rất nhiều người tôn sùng sự nghiệp học thuật của cả đời Hàn Dũ, 
nói rằng đó là tinh túy nhất và cũng gọn lời đạt lẽ. Chả trách trong Bia miếu Hàn 
Văn Công ở Triều Châu của Tô Đông Pha có hai câu thoại: 


“Văn khởi bát đại chỉ suy, 
Đạo tế thiên hạ chi nịch”.'”” 
(Nghĩa là: 


Dấy văn chương hưng khởi sự suy đồi của tám đời, 


° Ind] Nguyên văn bài thơ: [Z\#WRš#ãi, #7 li, ME, 67" To NH2, 
đ7AS&%. l5 \i9JRlS. A2Sf®SE7⁄K,JãÄ&SE. X4ÀM AI, HS RB. 
f###E5,EJj4#iŒfÀ. SA, TP9?ØẼ.u #ÊH/kS,BREmPEHjNB. S1LfEiX, 
88534. ] 

”![nd] Nguyên văn câu thoại: [X##/\WftZ ; 3X F35. ] 
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Dùng đạo lí cứu vớt nỗi chìm đắm của thiên hạ). 


` « 


Cái gọi là “Dùng đạo lí cứu vớt nỗi chìm đắm của thiên hạ” (Đạo tế thiên hạ chi 
nịch), chính là việc phá trừ đối với sự mê hoặc của Phật - Lão đương thời, chấn 
hưng tư tưởng Nho gia truyền thống. Cho nên tư tưởng học thuật của Hàn Dũ 
tức là lấy đây làm căn bản. Phương diện tiêu cực là bài cự tư tưởng Phật - Lão; 
phương diện tích cực là tôn thờ Nho đạo. Ông đề xướng phong trào dùng Cổ văn, 
trên thực tế cũng là nhằm mục đích chấn hưng Nho đạo. Phật giáo và Đạo giáo 
đời Đường thịnh hành, Hàn Dũ rất lo lắng, quyết tâm là tự gánh lấy sự truyền 
thừa đạo thống của Khổng - Mạnh. Vì vậy ông gắng hết sức tìm tòi học tập căn 
nguyên của đạo, xiển minh đạo của Nho gia không giống với đạo của Phật - Lão. 
Bài Nguyên Đạo viết rằng: 


“Cái đạo này là đạo gì đây? Nói: cái của ta đây gọi là đạo, không phải là 
hướng tới cái đạo của Lão và Phật. Vua Nghiêu lấy đó để truyền cho vua 
Thuấn, vua Thuấn lấy đó rôi truyền cho vua Vũ, Vũ lấy đó lại truyền cho 
Thang, Thang lấy đó truyền cho Văn Vương, Vũ Vương và Chu Công, Văn - 
Vũ - Chu Công lại truyền cho đức Khổng Tử, Khổng Tử truyền lại cho thầy 
Mạnh Kha. Kha chết đi, không còn ai để truyền nữa. Tuân Tử và Dương Tử 


) 122 


tuy được chọn mà không được tĩnh, nói ra nhưng lại không rõ ràng”. 


Hàn Dũ cho rằng: đạo của Thánh nhân, từ Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thang, Văn 
Vương, Vũ Vương, Chu Công, Khổng Tử, Mạnh Tử, kế thừa một mạch, củi lửa 
tương truyền, nhưng “Kha chết đi, không còn ai để truyền nữa”. Còn Tuân Tử và 
Dương Tử thì “được chọn mà không được tỉnh, nói ra không rõ ràng”. Ý tứ trong 
bài văn ấy hàm ẩn là có hậu duệ của Mạnh Tử và ý là ám chỉ cho “ta”. Vì vậy trong 


”?[nd] Tên sách: JR3l) ø Nguyên văn đoạn trích: [ TÑƒit:, fjiễtt ?¡ H: !IÑf#PffR)š 
ttƠ, 3ÈIIPiRRf#84i~ìštb., ¡ 53873, ZMIERZRS,RAERXZS, SNEÑxZxvR 
El2\à, XiÑRI24@,.:xZ7fL7, f4 LfRZã8. 7L, SH. ÃEMDtb, RE RÌÙUĐjS, ñn 


iñRfo Ì Văn - Vũ - Chu Công tức là Chu Văn Vương Cơ Xương, Chu Vũ Vương Cơ Phát và 
Chu Công Cơ Đán, là những người sáng lập nhà Chu và đặt nền tảng cho lễ giáo văn hiến Hoa Hạ. 
Khổng Tử là người khai sáng Nho giáo, được gọi là Chí Thánh Tiên Sư; Mạnh Tử là học trò của 
Tăng Tử, mà Tăng Tử lại là học trò của Khổng Tử, Mạnh phát huy truyền thống của Khổng, nên 
được gọi là Á Thánh, Khổng - Mạnh được xem như hai vị Thánh nền tảng của Nho giáo. Tuân 
Tử tên là Tuân Huống, là một triết gia, nhà luân lí, chủ trương thiên về Pháp trị, trọng pháp 
khinh lễ, cho rằng tính người vốn ác nên chỉ dùng pháp lệnh cai trị là đủ chứ không nên dùng 
nhân nghĩa lễ giáo; Dương Tử tên là Dương Chu, là một nhà tư tưởng ở nước Ngụy thời Chiến 
Quốc, chủ trương thuyết “vị ngã” (sống vì mình chứ đừng vì thiên hạ), có thể nói là một loại Chủ 
nghĩa Cá nhân thời xưa. [Xem thêm: Nguyễn Hiến Lê, Sử Trung Quốc, NXB Tổng hợp tp. Hồ Chí 
Minh, 2oo6, tr. 56-57, tr. 116, tr. 125, tr. 12Q-13O, tT. 131.] 
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bài Trùng đáp Trương Tịch thư (Lại trả lời thư của Trương Tịch) của ông có nói 
rằng: “Irời không muốn khiến thì người ấy có biết không? Thì lệnh của ta không 
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thể rõ hẹn; còn khiến thì người ấy có biết không? Chẳng phải ta thì còn ai nữa 
Có thể Hàn Dã tự gánh nhiệm vụ là kế thừa đạo thống Nho gia. 


Cá tính của Hàn Dũ có sự tiến thủ, gần với Mạnh Tử, tôn sùng Mạnh Tử hết 
mức khôn cùng. Trong sách Dữ Mạnh Thượng Thư thư có viết: 


..Dương Tử Vân nói rằng: “Ngày xưa Dương và Mặc đầy nghẽn cả đường, 
Mạnh Tử khước từ rồi bác bỏ, thế mới mở rộng ra”. Ôi Dương và Mặc thì 
lưu hành, còn Chính đạo bỏ phế, đã đến mấy trăm, cho đến thời Tân còn 
tiêu diệt luôn pháp của bậc Tiên vương, đốt bỏ kinh sách, giết chôn học sĩ, 
dẫn đến thiên hạ đại loạn; bèn diệt nhà Tần, nhà Hán hưng lên mấy trăm 
năm, còn chưa biết tu sửa sáng láng lẽ đạo của Tiên vương; sau đó mới ban 
luật bỏ việc hủy sách, dần dần tìm kiếm sách đã mất, mời gọi học sĩ, kinh 
sách dẫu có được đã ít lại còn bị thiếu sót, mười thì chỉ còn hai ba. Thành 
ra học sĩ nhiều vị già chết đi, lớp mới thì không thấy toàn bộ kinh sách, 
không thể biết hết chuyện của Tiên vương, mỗi người tự giữ gìn theo ý 
kiến của mình, phân ly chia cách, không hợp mà cũng không chung, cái đạo 
của các bậc Thánh nhân và Nhị đế Tam vương thế là hủy hoại quá chừng. 
Học giả đời sau không có cách gì tìm hiểu truy ra, cho đến ngày nay thì mất 
mát luôn rồi, cái họa ấy đi ra từ việc cho lưu hành Dương và Mặc mà không 
chịu cấm cố nó đi. Mạnh Tử dẫu là Hiền Thánh nhưng không được ngôi thế, 
lời nói trống rỗng chẳng ai thi hành, dù cứng cỏi cũng đâu có bổ ích gì? 
Nhưng nhờ có những lời ấy mà học giả ngày nay còn biết truy nguồn đến 
họ Khổng, tôn sùng nhân nghĩa, quý trọng Vương đạo mà khinh rẻ Bá đạo. 
Kinh lớn và Pháp lớn kia đều đã diệt vong không thể cứu vãn, tàn lụi hư 
hoại không thu thập được, cái gọi là còn mười một so với nghìn trăm thì há 
có thể nói là rộng lớn sao? Nhưng lại không hướng đến họ Mạnh, thì cũng 
giống như mặc chéo vạt áo bên trái mà nói giọng của bọn man di vậy. Cho 
nên Dũ từng suy tôn họ Mạnh, cho rằng công lao không đứng dưới vua Vũ 
là như thế đó. “? 


2[nd] Tên thư: 4?E#ã#) ‹. Nguyên văn đoạn trích: [Z#Ä⁄fŒ4 Zãl#,, RlãzZồZ 
RJRR ; E24 N8ZẤIW, 3# RiñẩEñ 2 ] 

4 [nd] Tên sách: (8z Mã) o Nguyên văn đoạn trích: [lƒ#2: !IhjãS&jñ,mf 
ÑtR#~Z, EEltb, ¡ì kiÃT, LiếẾ, H/ẾẴWH#%, #J4S, #WO 1⁄7 )X, BH, 
Juxf+, kXh)šXÃl. J#Sb%, ŠSã&HH#., MXÃAI@H# + 3š; RếllR#Sz@, f*# 
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L,iift+,f@@m24, 7š M, TL—=. ME LÝ 7L, WMW ếR24f, S8E§Xl2U + 
Z5, Rãw*, 2l, ®24, “fZ=+ftAx), XÃ. 6x4, ẰứI 
Sì4, #jñ2)REEtt, R48IH7©SEf(1I0mSx5šWtbu 7M, 2ÍG1(W, 2B, BE 
#2 ?#A#ã—#š., múm2##iáãlã7LK, š-š5, ä§+rRjm. RXí£X)›*, Lm 
##fimT*!l, PiRRf7 F—4T HH, Zf#£RfEEB2Ht0 2 ZÄIJ#&£zzfV, HÍýZHKZZ#fif0imfRŒếÃ©. mãi 


lãm, Jä19*#ãh©ấ, Älttb. ] s Xin giải thích một số điểm trong trích đoạn này: 

- Dương Tử Vân tức là Dương Hùng (s3 tCN - 18 CN): là một nhà văn học, triết học, ngôn ngữ 
học thời Tây Hán theo tư tưởng Nho giáo, câu nói của ông trong đoạn trích trên được Hàn Dũ 
trích từ chính tác phẩm Pháp ngôn: Ngô tử của ông. [Xem thêm: Ban Cố, Hán Thư, quyển 87: 
Liệt truyện thứ 57.] 

- Dương Tử là người đề xướng thuyết “vị ngã”, Mặc Tử là người đề xướng thuyết “kiêm ái”, cả 
hai đều là nhà minh triết thời Chiến Quốc thuở xưa với những tư tưởng có thể coi là hơi khác đi 
so với phong cách truyền thống “thuật nhi bất tác” của đạo Khổng Nho, đó là lí do họ bị xem là dị 
học tà thuyết. (Muốn biết rõ hơn, độc giả nên tìm đọc các sách vở về lịch sử tư tưởng Trung Hoa 
từ thời kỳ Tiên Cổ đến thời Xuân Thu - Chiến Quốc). [Xem thêm: Nguyễn Hiến Lê, Sử Trung 
Quốc, NXB Tổng hợp tp. Hồ Chí Minh, 2ooó, tr. 131 - 132.] 

- Tần Thủy Hoàng coi trọng Pháp gia có xuất xứ từ những người như Tuân Tử, Thương Ưởng và 
Hàn Phi Tử, tức là coi trọng pháp lệnh và quyền uy, xem thường nhân nghĩa lễ giáo, chỉ muốn 
độc tài học thuyết chính quy của triêu đình cho nên ra lệnh đốt phá hủy hoại những công trình 
tư tưởng học thuật của các trường phái khác, bao gồm cả Nho giáo (bị nặng nhất), cũng như giết 
hại những học sĩ của các hệ phái đó một cách dã man. Hành động của Tần Thủy Hoàng là một 
kiểu độc tài và là tội ác hủy diệt văn minh tư tưởng nhân loại. May mắn là nhà Tần tồn tại ngắn 
ngủi; sau đó Lưu Bang lập ra nhà Hán tuy có bỏ lệnh cấm nhưng cũng chưa hề tôn sùng đạo Nho, 
mãi đến thời Hán Vũ Đế nhờ có Đổng Trọng Thư đề xướng “bãi truất bách gia, độc tôn Nho 
thuật”, từ đó Nho giáo của Khổng - Mạnh mới được coi là tư tưởng chính thống đứng vai trò 
chủ đạo của Trung Quốc trên mọi mặt. [Xem thêm: Nguyễn Hiến Lê, Sử Trung Quốc, NXB Tổng 
hợp tp. Hồ Chí Minh, 2oo6, tr. 1o3 và tr. 188. ] 

- Nhị đế là vua Nghiêu và vua Thuấn. Tam vương là Hạ Vũ, Thương Thang và Chu Vũ Vương. 
Khổng Tử là người khai sáng tư tưởng Nho gia, nhưng ông chưa bao giờ thừa nhận mình là 
người sáng tác học thuyết mà chỉ là người “thuật nhi bất tác”, tức là chỉ tường thuật lại lễ giáo, 
tư tưởng và đạo lí của người xưa để lại, mà đại biểu là Nhị đế Tam vương, đó là những nhân vật 
lịch sử thời tiên cổ mang biểu tượng về văn hóa và giáo dục nhằm phát huy nền văn hiến của 
người Trung Hoa thuở xưa. 

- Mạnh Tử là Á Thánh của Nho giáo, lập trường của ông nghiêm nghị còn hơn cả Khổng Tử, rất 
thẳng thắn và hay tranh biện phải trái, từng đứng trước mặt Ngụy Huệ Văn Vương nói ra những 
điều công kích mạnh mẽ những mặt tiêu cực đương thời, đề cao học thuyết Nho giáo của Khổng 
và truyền thống nhân nghĩa lễ giáo của tổ tiên. Tuy là ông nói mạnh bạo, bọn quý tộc đương thời 
khá sợ ông, nhưng lại không được họ ủng hộ, thành ra thuyết của Mạnh Tử lúc ông còn sống 
chẳng ai thi hành, thế nên mới là “lời nói trống rỗng”. 

- “Chéo vạt áo bên trái” nguyên văn dùng là “phục tả nhẫm” (RK###), còn “nói giọng của bọn man 


di” là dịch từ “ngôn chu li” (Ef#). Thuở xưa, phong tục người Hán mặc áo thì vạt áo để chéo 
về phía bên phải, tức là “hữu nhẫm”; còn những dân tộc thiểu số không phải người Hán thì theo 
tục là mặc áo để vạt chéo về bên trải, tức là “tả nhẫm”; hơn nữa, theo quan niệm của người Hán, 
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Trong thời Chiến Quốc, Dương và Mặc lưu hành, còn Vương đạo bị phế, Mạnh 
Tử ra đời là để gạt bỏ đi, nói thẳng và hay biện luận, khiến cho hậu thế biết được 
cái nguồn của họ Khổng, sùng nhân nghĩa, cho nên Hàn Dũ mới suy tôn công lao 
của Mạnh Tử không hề đứng dưới vua Vũ. Lâm Hữu Tịch nói: “Bày tỏ đạo thống 
từ ngàn xưa bị đứt từ thời Mạnh Tử, Lý Văn Trinh cho rằng những tác phẩm của 
ông lúc cuối đời thì kiến giải càng cao”. Dữ Mạnh Thượng Thư thư của Hàn Dũ 
viết vào năm Nguyên Hòa thứ mười lăm (82o), bấy giờ ông đã 53 tuổi. Thời đại 
mà Hàn Dã đang sống và thời đại Chiến Quốc mà Mạnh Tử đã sống cũng có điểm 
tương cận, vì vậy ông tự nhiên cho phép mình [kế thừa] Mạnh Tử. Dữ Mạnh 
Thượng Thư thư của ông lại nói: 


“Từ đời Hán tới nay, những nhà nho luôn cần cù tu bổ, trăm cái lỗ nghìn 
vết thương, cứ loạn cứ mất, cái ách giống như ngàn cân treo sợi tóc, kéo dài 
liên tục, dần dần diệt mất đi. Thể rồi bây giờ còn đề xướng Thích và Lão vào 
trong ấy, cổ vũ quần chúng thiên hạ đi theo. Ôi chao! Họ cũng bất nhân quá 
lắm. Cái hại của Thích - Lão còn hơn cả Dương - Mặc, sự hiền tài của Hàn 
Dũ không bằng nổi Mạnh Tử, trước thì Mạnh Tử còn không cứu nổi sự 
cùng mạt, vậy sau thì Hàn Dũ muốn hoàn bị cái đã hủy hoại. Ôi chao! Đó 


chỉ có người chết thì khi liệm áo mới để vạt cho người chết chéo bên trái thôi, cho nên đương 
thời họ rất phản cảm đối với những tộc người nào mặc áo chéo vạt bên trái trong khi còn sống. 
Còn từ “Chu li” thì chu nghĩa là lùn xấu, Ïï nghĩa là cách rời, đó là cách miệt thị đối với người 
ngoại quốc và những dân tộc phi Hán chủng, có nghĩa là “bọn người xấu xí nói không ai hiểu, 
không nên xích gần”. Tuy nhiên, cũng có thể giả thiết nó là tên phiên âm. Hơn nữa, nên để ý là 
Hàn Dũ phê phán Phật giáo, mà những nhà sư Phật giáo có gốc Ấn-độ thì mặc y thường hở vai 
phải và chéo vạt y về bên trái. Đây là tập tục khoác y của Phật giáo Ấn-độ cũng như một số truyền 
thống Sa-môn, như trong Kinh thường có câu “thiên đản hữu kiên” (trịch áo bày vai phải) ngụ ý 
là vị tăng sĩ đang hở vai để bày tỏ lòng kính trọng với đức Phật hay một Hiền giả nào đó. Nhưng 
văn hóa này gây phản cảm với người Trung Quốc nên mới cải cách lại y phục không cho tăng sĩ 
mặc hở vai. Nếu hiểu như vậy thì câu này cũng nhằm bôi bác đạo Phật từ gốc là “đạo của bọn 
man di mặc áo hở vai”. [Xem thêm: Ban Cố, Hán Thư, Bắc Kinh, Trung Hoa thư cục, 1ooo, tr. 2830; 
Thấm Ước, Tống Thư, Bắc Kinh, Trung Hoa thư cục, 2ooo, tr. 1159. ] 

- Vương đạo là tư tưởng của Nho giáo, cho rằng làm vua phải tiến hành phương pháp thống trị 
cho thích hợp; hạt nhân của nó là lấy đạo đức và nhân nghĩa làm cơ sở, thực hiện cai trị đất 
nước; như vậy, chủ thuyết Vương đạo đề cao phương pháp là Nhân trị. Bá đạo là tư tưởng, là 
sách lược chính trị do những người theo phái Pháp gia thời Chiến Quốc đề xướng, như Hàn Phi 
và Thương Ưởng, với đặc điểm chủ yếu là xây dựng quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền, 
nước giàu binh mạnh và xâm lược bành trướng; chủ thuyết này đi ngược lại với Vương đạo của 
Nho gia, cho rằng không cần dùng đạo đức và nhân nghĩa lễ giáo gì hết, chỉ cần dùng quyền lực 
và pháp luật để thống trị là đủ; như vậy, chủ thuyết Bá đạo đề cao phương pháp Pháp trị. Hàn Dũ 
theo Nho giáo, hiển nhiên trọng lễ và đề xướng Nhân trị của Vương đạo, cực lực đả kích Pháp trị 
của Bá đạo. [Xem thêm: Nguyễn Hiến Lê, Sử Trung Quốc, NXB Tổng hợp tp. Hồ Chí Minh, 2oo6, 
tr. 114 và tr. 138.] 
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cũng là chưa biết lượng sức mình, vả lại thấy khổ ách nơi thân mình, chả 
còn cứu nổi cái chết nữa rồi. Tuy nhiên, đã khiến mối đạo cho Dũ rồi thì Dũ 
không thể truyền thừa thô thiển, dù có bị diệt chết đi nữa cũng quyết 
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không ân hận”. 


Hàn Dũ tự cho là mình gánh vác đạo thống Nho gia từ đức Mạnh Tử, dũng cảm 
tiến lên phía trước, truyền cái tâm đạo, có thể nói là mười phần kiên định. Nhưng 
nguyên nhân mà ông suy tôn Mạnh Tử thì trong bài Tống Vương Tú tài (Huân) tự 
CÓ nÓI: 

“Ta thường cho rằng cái đạo của Khống Tử đã lớn lại hay và rộng, môn đệ 
tử thì không thể nhìn rộng mà hiểu hết được, cho nên đã học mà đạt được 
sự tiệm cận cái tính của nó. Sau đó ly tán phân chia các nước chư hầu, mỗi 
người lại tự lấy tài năng của mình trao truyền cho đệ tử, cái nguồn thì xa 
mà cái ngọn cử càng chia ra... Thầy của Mạnh Kha là Tử Tư, sự học tập của 
Tử Tư đi ra từ ngài Tăng Tử. Từ khi Khổng Tử chết, đám đệ tử ai nấy cũng 
có sách, nhưng chỉ có Mạnh Kha là truyền thừa lại được cải lẽ nguôn [của 
Khống Tử] mà thôi, cho nên lúc còn trẻ ta đã thích xem rồi... Thành ra 
người học phải cẩn thận cái chỗ đạo lí của mình; đạo mà thuộc về cái học 
của Dương, Mặc, Lão, Trang, Phật, mà lại muốn biết cải đạo của Thánh 
nhân, giống như con tàu bị gãy cảng tuyệt bến, còn trông đến biển được sao. 
Thành ra đã mong soi xét cái đạo Thánh nhân, ắt là phải bắt đầu từ Mạnh 
Tìn c 

Ý của Hàn Dũ là bỏ Mạnh Tử thì không thể truyền được lẽ đạo của Thánh nhân. 
Ông bảo rằng “Thành ra đã mong soi xét cái đạo Thánh nhân, ắt là phải bắt đầu từ 
Mạnh Tử”, vì lẽ đạo của Khổng Tử là bác đại tỉnh thâm, những đệ tử đều chỉ nắm 


”5 [nd] Nguyên văn đoạn trích trên: [ššfJĐ13K, fl&ã|Z‡Z, äñ7LT?R, FRễãlRễ%, R/5ứn 
—šš5| T3, ##ñitjt, šSJJ?XM. hệ Elftể:, mÍESE74RRI, 8X hFZXmitZ. §W, R 
72-Be!Zz#iBj&, Z2 mfƒ, mí T®fEWzZJ$?kULxZli, m$Ệf#4J3%Ê 
xi? . I§W ! H782, HHR8zZfZ, SzZĐ7jttU, MA, Œ£HišHftimni HE, 
BÉ) 2L 5 B RÍK l ] 
“6 [nd] Tên bài: 3E (‡§ ) Z}) s Nguyên văn đoạn trích: [#*š}J3{L#ÝzZ3š, XifEl8, 
1% #ƒ SÑ63E mm §ñ819, S47 {SÃEL|t~ZPTWTE ; E12) ƒZïãÍXx BE], XE 
+, liãII7k3t2........ nhấn Hì ƒ 1, f8, H87. H1ú27ŠX,ñ 675 TÊÊ,Xm 
KỶ SE, M42 #SšÑ....... 5&:Z/ÙÈ|RH.iiE. Išjˆ, &, Z, #t, ft, mm 
<%A+x), Xãx„M?BZ6j, IS] tb. M RE AE, /ÈHZ 7â. ] 
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được một phân của Ngài, duy có Mạnh Tử là truyền được lẽ nguồn của Ngài, mà 
Hàn Dũ đã từng nhận mình là hậu duệ kế thừa [đạo lí của] Mạnh Tử, vâng nhận 
nên đạo thống mà phát dương cho rạng rỡ. Tuy vậy “đạo” mà ông nói có hàm 
nghĩa là gì? Bài Nguyên Đạo của ông có nói: 


“Bác ái thì gọi là nhân, hành xử thích đáng thì gọi là nghĩa, từ như vậy mà 
đi thì gọi là đạo, làm cho đủ mà không đợi cái bên ngoài thì gọi là đức; nhân 
và nghĩa là định danh, đạo và đức là hư vị. Cho nên đạo có quân tử và tiểu 
nhân, còn đức thì có dữ có lành... Phàm cái ta gọi là đạo đức v.v... là nói gộp 
luôn cả nhân và nghĩa, là lời nói chung của thiên hạ...”. “7 


Hàn Dũ lấy bác ái là nhân, tức là ý nghĩa “ban tình yêu rộng đến mọi người” 
(phiếm ái chúng) của Khổng Tử, ông Tiền Hiểu Trưng” có nói: “Một bài Nguyên 
Đạo của Thoái Chi [có thể] nói là bằng cái công nhân nghĩa của Mạnh Tử””?. 
Chính là cái đạo mà Khổng - Mạnh tương truyền nhất quán. Bài Nguyên Đạo còn 
nói: 


“¡Khổng Tử] Về văn thì có Thi, Thư, Dịch, Xuân Thu; về pháp thì có Lễ, 
Nhạc, Hình chính; về dân sự thì có sĩ, nông, công, thương; về ngôi thứ thì 
có vua tôi, cha con, thầy bạn, khách chủ, anh em, chồng vợ; về y phục thì có 
vải tơ vải đay; về nhà ở thì có cung phòng; về thức ăn thì có lúa gạo, hoa 
quả, cá, thịt. Ngài làm cho đạo dễ tỏa sáng, Ngài còn dạy dỗ cho dễ thực 
hành. Bởi vậy lấy những điều đó cho mình thôi thì sẽ thuận lợi tốt lành; còn 
lấy cho mọi người thì sẽ yêu mến công bằng; lấy nó cho cái tâm thì điêu hòa 
bình đẳng; lấy nó cho quốc gia thiên hạ thì không chỗ nào mà không đảm 
đương nổi. Bởi vậy lúc sống thì nắm được cái tình, lúc chết thì mãi thường 
còn [với đạo lí]; cúng tế thì trời và thần nhàn rỗi, miếu thờ thì người và quỷ 


» 130 


được hưởng... 


7[nd] Nguyên văn đoạn trích trên: [RZ i1, 7m WzZZï%. HEizZzZï 5, 
ÖG#44142LZñ808o { ESẰHJE2, lễ H0 m2 1/o Hư NT / ` Á., Hệ NNHo....... N 
PiRS\Eff=ã, âÍ f—S%mxtU, KXhx⁄Z⁄4mRU, ] 

8 (qs) Xem Cao Bộ Doanh tuyển chú Đường - Tống văn cử yếu, giáp biên, quyển 2: “Nguyên Đạo 
thiên chú dẫn”. 

”° [Ind] Nguyên văn lời nói: [ÄEZ (JR3š) —fl,E8z7fm-#al1. ] 

5°[nd] Nguyên văn đoạn trích trên [RX, Rj) {ã) ‹5) ({&W) , R)X, HN, 
RE,+RÑT1R;REW, #E47fmk#3gx#*Xl, ElẰY, f6, RBz,URn£, R8, Xã 
øRãAWÑJo REãES., mRã#5?717tU0Ð. EWZ, R3 ; ZãA., RÍX1ñ2\ ; MZ 
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Ông thuyết minh những điển tịch của đạo Nho là Thi, Thư, Dịch, Xuân Thu; quy 
phạm của Nho đạo là lễ, nhạc, hình pháp, chế độ. Trăm họ của đất nước Nho giáo 
là sĩ, nông, công, thương, quan hệ địa vị qua lại là vua tôi, cha con, thầy bạn, chủ 
khách, anh em, vợ chồng. Nho giáo dễ dàng sáng tỏ, chỗ thực hành cũng không hề 
khó. Có thể tu mình và an người, trị quốc bình thiên hạ. Ông khẳng định sự vĩ đại 
của Thánh nhân Nho giáo là tạo ra vua, tạo ra thầy, xua đuổi độc hại tai họa vì dân, 
khiến nhân dân có thể an cư, dạy dân sinh nhai, xây dựng cung thất, chế tác y 
phục và đồ dùng, phát minh y dược, chế định lễ nhạc và pháp độ, do đó nhân loại 
mới có thể sinh sôi không ngừng, kéo dài chẳng tuyệt. 


Bởi vì Hàn Dũ tôn thờ đạo Nho cho nên đặc biệt coi trọng về đạo Thầy, đã 
muốn kế thừa đạo thống thì cần phải làm sáng rõ cái đạo của Tiên vương, nếu 
không thể tự mình làm thầy để dạy cho đệ tử, gọi rằng “bậc Thầy có thể truyền tải 
đạo lí, trao cho sự nghiệp và cởi bỏ nghi lầm””. “Sự tồn tại của đạo là sự tồn tại 
của thầy””. Truyền đạo Nho cần phải có thây, đạo của Tiên vương nhờ được thầy 
truyền mà sáng; thầy và đạo, cả hai quả thật nương nhau tôn tại chứ không thể 
chia tách được. Chính như Hàn Dũ mấy bận ở nhà Thái học, thân làm Tế tửu 
Quốc Tử Giám, vẫn không ngại thu nạp rộng rãi biết bao là môn đồ, hướng dẫn 
đàn sau tiến lên, hoằng dương đạo Nho, có viết bài Sư Thuyết nhằm xiển minh cải 
lẽ tôn sư trọng đạo. 


Hàn Dã có cống hiến trác việt đối với đạo thống Nho gia, ông chỉ ra rõ ràng Đạo 
tức là đạo nhân nghĩa hay đạo của Khổng - Mạnh, đạo thống chính là thâu góp lại 
đạo đức và giữ truyền thống Nho học. Nhằm để kế thừa đạo thống, ông biểu hiện 
ra khí khái ngoài ta còn ai, phát huy tỉnh thần tự gánh vác đạo, thừa tiên khải 
hậu 3, nối tiếp mở mang. Mà đối với sự xiến dương đạo Nho, nhất là ngòi bút đắc 
lực của ông có thể tung hoành mãnh liệt, hừng hực lí lẽ. Ông đề xướng phong 
trào Cổ văn, về hình thức thì chủ trương vận dụng tản văn có sức linh hoạt tự do, 
còn về nội dung thì lấy đạo làm căn bản của văn, chủ trương một cách nhất quán 
là “văn dĩ quán đạo” (văn để làm thông suốt đạo lí) và “văn dĩ minh đạo” (văn để 
làm sáng tỏ đạo lí). Lấy đạo làm ý chính của văn chương, không phải là văn học vì 
văn học. Trong Đáp Lý Tú tài thư của ông bảo rằng: “Nhưng cái chí của Dũ hướng 


3ù , RIXlñi# ; 1ZãX FMS, #&PKi®. E1 +RHISRElš, ztRIRR 35 ; 3§im 1# 
fŒ ,EiRmA 8%. ] 

%'[nd] Nguyên văn: [lš., fñíMfl3š, #%, ###tb, ] Trích từ bài Sư Thuyết của Hàn Dũ. 
5 [nd] Nguyên văn: [3EZf#Z., ñZññ#ữtb. ] 


[ 
3 [nd] Thừa tiên khải hậu: noi theo người trước và trình bày cho người sau biết. 
(6) Tham khảo Hàn Văn Công niên phả của Mã Khởi Hoa. 
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về người xưa, không chỉ là làm cho đẹp về từ ngữ mà còn phải đẹp về đạo nữa””?. 
Bài Đáp Trần Sinh thư nói: “Chí của Dũ là về đạo xưa, văn từ của ông lại chuốt rất 
đẹp””. Bài Tống Trần Tú tự lại nói: “Đọc sách để học, tán ngôn để làm văn, chẳng 
phải là vì khoe mẽ cho lắm mà tranh đấu đâu. Thường thì lấy học làm đạo, lấy văn 
làm lí”””. Bài Đáp Uất Trì Sinh thư nói: “Cái gọi là văn, ắt là có nhiêu thứ bên trong, 
bởi vậy người quân tử cẩn thận nội dung của nó”®. Bài Thượng Tể tướng thư của 
ông thì nói: “Sự nghiệp thì lấy việc đọc sách viết văn, ca tụng cái đạo của Nghiêu - 
Thuấn””?. 


Đối với ý nghĩa đạo thống cũng như truyền thừa đạo đức, Hàn Dũ đều có sự 
xiến minh chính xác, ảnh hưởng rộng rãi và sâu xa. Vì vậy hậu thế có rất nhiều 
người chủ trương rằng ông có thể truyền lại đạo thống. Bài Thỉnh Hàn Văn Công 
phối hưởng Thái học thư của Bì Nhật Hưu”” viết: 


“Ngài Mạnh Tử, Tuân Khanh, lớp lớp truyền đạo Khổng, cho đến ngài Văn 
Trung Tử. Cuối đời Văn Trung Tử là kịp thời điểm Trinh Quán và Khai 
Nguyên, người truyền thì bạc bếo, người kế thì cạn cợt; hoặc dẫn hình 
danh làm văn, hoặc đưa tung hoành làm lí, hoặc viết từ phú để làm nhã. 
Đạo của Văn Trung rộng đến trăm đời mà người trao truyền được mối nhà 
chỉ có Xương Lê Văn Công mà thôi. Văn của Công không đạp lên một mảy 
đất nào của Dương - Mặc, cũng không giẫm lên một chút cảnh nào của 
Thích - Lão, cho nên đạt được sự lồng lộng của đạo Khổng mà tự ngay 
chính”.'“ 


55[nd] Tên thư: €#### Z8) ‹ Nguyên văn đoạn trích: [#@&fWZ7fƒj4h#, T®l£REMtzZf, 
t#RiEBĂ. ] 

5 [nd] Tên thư: §R#) ¿ Nguyên văn đoạn trích: [ftZ7Zf#£iš, XR#fRxvt. ] 
5”[nd] Tên bài: 3šBR#Ƒf) . Nguyên văn đoạn trích: [RRJ1J3,#§Jx, 3F}# II 
FIEEt5. SSnI|Zã)E, XPIZRSH. ] 

58[nd] Tên thư: #ìEZ#) . Nguyên văn đoạn trích: [®PfãRvX#, ⁄#ãRt£h, #lt# 
TRE. ] 


5° Ind] Tên thư:  ESZ‡äẨ) s Nguyên văn đoạn trích: [RE ššRIã§S#tv W/Bšš, 3x ìE. ] 
% (r7) Xem Hàn Văn Công niên phả nghiên cứu về Hàn Văn Công của Mã Khởi Hoa, Thương vụ 
bản, trang 8. 


''[nd] Tên thư: (ÑšỆV2\8 kfã#) . Nguyên văn đoạn trích: [kã#Z#. #fM, 8(Uš, 
}\®jxthƒ. xttfz7K,£XZ8äÑmPHu, RR8ẾẤấẤMW, H“ếếđ)š., s5|HỈS2ãM, ẤM 
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Lại trong Tô Lai Tập của Thạch Thủ Đạo “” có viết: 


“Đạo bắt đầu từ Phục Hi thị rồi được hoàn thành bởi Khống Tử; đạo đã 
hoàn thành rồi thì không thể sinh bậc Thánh nhân nữa. Cho nên từ Khổng 
Tử tới nay đã hơn hai nghìn năm mà chẳng sinh Thánh nhân. Còn như các 
nhà Mạnh Kha, Dương Hùng, Vương Thông, Hàn Dũ, chỉ là thuật lại theo 
tổ Khổng Tử mà được tôn là bậc thầy, cái trí của họ đáng để gọi là Hiền. Sau 
thời Khổng Tử thì đạo cứ luôn nghẽn bỏ, ngài Mạnh Tử mở toang rồi được 
ông Lại Bộ (Hàn Dã) làm rạng rỡ. Đạo đã rạng rỡ rôi thì không thể sinh bậc 
Hiền nhân nữa. Cho nên từ Lại Bộ đến nay đã có gần ba trăm năm rồi mà 
chẳng sinh Hiền nhân... Khổng Tử là cao nhất trong hàng Thánh nhân... Lại 
Bộ là trác việt trong bậc Hiên nhân. Không biết đến mấy ngàn vạn ức năm 
nữa mới lại có Khổng Tử; không biết còn mấy nghìn mấy trăm năm nữa 
mới lại có ông Lại Bộ. Trước tác của Khổng Tử là Dịch, Xuân Thu, từ thời 
Thánh nhân cho tới nay chưa hề có vậy; các bài Nguyên Đạo, Nguyên Nhân, 
Nguyên Hủy, Hành Nan, Vũ vấn, Phật cốt biểu, Tránh thần luận của Lại Bộ, 
từ thời chư tử đến nay cũng chưa có”.”3 


Mã, s8{FEiRlfRl37E. xrhz)E, I§HIEHD(SZlf, lÉSXSX2⁄4Tão AxZX, MST 
#xZ!., BZJ\#4AZl§, ä8/L)EX6/ÄIẪU HIE. ] . 

- Văn Trung Tử tức là Vương Thông (s84 - 617): tên chữ Trọng Yêm, là một bậc đại nho đời nhà 
Tùy, người đời kính trọng gọi là Vương Khổng Tử. [Nguồn: Tiết Thu, Tùy cố Trưng quân Văn 
Trung Tử kiệt minh (13785 th #188), thâu chép trong Toàn Đường Văn quyển 133.] 

- “Hình danh” là một học thuyết cổ do các học giả Pháp gia đời Xuân Thu - Chiến Quốc đề ra, 
chủ trương: xem xét sự thật để thưởng phạt cẩn thận và công minh. [Xem thêm: Sử Ký Tư Mã 
Thiên, quyển 68: Thương quân truyện.] 

- “Tung hoành” cũng là một học thuyết chính trị cổ điển của Trung Hoa thời Chiến Quốc, chủ 
trương hợp tung - liên hoành: Tung là kết hợp các bên yếu để chống lại một bên mạnh; Hoành là 
dùng nước mạnh để đánh các nước yếu theo nghĩa nước nào xa thì hòa hoãn để tập trung đánh 
nước gần; đại biểu của Hợp tung là Tô Tần, đại biểu của Liên hoành là Trương Nghi, họ đều là 
học trò của Quỷ Cốc Tử tiên sinh. [Xem thêm: “Tô Tần truyện” và “Trương Nghi truyện” trong Sử 
Ký Tư Mã Thiên.] 

- Bì Nhật Hưu (834/84o - 883): tên chữ Dật Thiếu hay Tập Mỹ, người ở Tương Dương (Hồ Bắc), 
đỗ Tiến sĩ năm 867, làm quan nhà Đường. Năm 878, khởi nghĩa Hoàng Sào nổi dậy, năm 88o 
đánh Trường An xưng để, quốc hiệu Đại Tê. Bì Nhật Hưu đầu hàng quân Hoàng Sào, được 
phong làm Hàn lâm học sĩ. 

#8 (i8) Giống chú thích (17) [của tác giả]. 

3 [nd] Tên sách: {Ä#2&#) s Nguyên văn đoạn trích: [3š‡âj${Ñ#šKÔ, ẲmPÈ#&Jj4¡L 7 ; 3š 
lhi&£&, S£EATJtb, WH7LfJRK—TU@,T£EA. #SãMEK, ĐHK, TIẾEK, 


f4, HR{#Lƒ mắn #~Z, RE RãB. 77, )ERJjES, Mjim 7ƒ, HH KBBj‡ 
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Tôn thờ đạo thống đã là chủ trương nhất quán và là mục tiêu phấn đấu cả đời 
Hàn Dũ, cống hiến của ông đối với đạo thống Nho gia là về mặt văn từ chứ không 
phải về hành sự. Nhưng với việc tham thảo về đạo thống thì nó là một hệ thống bị 
khuyết, lại không đủ để thâm nhập. Nguyên nhân chủ yếu của nó là vì cả cuộc đời 
kẻ sĩ gặp nhiều trúc trắc, phải bôn ba xuôi ngược mọi miền, sinh hoạt khẩn 
trương, không nhàn rỗi gắng sức để chuyên môn trước thuật, đây đúng là một 
chuyện hoàn toàn đáng tiếc. 


Từ những phân tích liên quan đến tư tưởng Nho gia ở trên của Hàn Dũ, chúng 
ta đã tóm lược sơ qua tư tưởng của ông hết sức rõ ràng. Hàn Dũ cho là tự gánh 
vác từ đức Mạnh Tử, nhưng Mạnh Tử là một nhà tư tưởng thuần tủy, ngài ấy bài 
bác Dương Tử và Mặc Tử, tuy cũng có nhiều lời võ đoán, quá trình luận thuyết thì 
quá đơn giản, nhưng rốt cuộc thì bản thân Mạnh Tử cũng có một hệ tư tưởng 
chính diện, đối với Nho học có trình bày ra được những cống hiến mới; còn như 
Hàn Dã thật ra chỉ là nhà văn học, tư tưởng Nho gia được ông đề cập đến chỉ là 
đạo thống và luân lí được cường điệu một cách giản đơn mà thôi, người đời sau 
suy tôn tiên phong tư tưởng của Lí học gia, phần nhiều không bằng Hàn Dũ, 
những nhà Lí học thì lại không quá tôn sùng Hàn Dã, có thể thấy được sự nghèo 
nàn trong phương diện tư tưởng của ông. Từ trước ông thì nhà Phật đã có một 
lượng Kinh và Luận rất lớn, cũng đã xuất hiện nhiều vị đại đức Phật học kiệt xuất, 
trước thuật rất phong phú, nhưng Hàn Dã tựa hồ như rất bỡ ngỡ đối với sự thật 
này. Đã biết là chính mình vốn không đúng, biết về bên kia lại còn thiểu sót, điều 
đó khiến người ta cảm thấy sự bài Phật của ông có ít nhiều thành phần cảm tính. 


b. Chống đối Phật - Lão: 


0. X1! #An. WHEäX⁄=BHES#4,T#RA. (..)f1d 75%. 


<®., (..) #ãRAx. TMEfấTrã&*#.,6EíiL 7, TXIESTãHTX,Ẽ 
ti 4Q ŸÝxZÍFS.M,H&AD®%S%XRtŒ,EäZJRỀ, RA, ñR%,iẲ1W, ẤP, 

#:ESX, fEẰ, HRãZ7 ĐZ4Zk#tUo ] (đoạn trích này nằm ở quyển 7 của sách). Ở đây, tác 
giả có lược bớt một số đoạn, dịch giả xin đánh bằng dấu “...” để độc giả chú ý. Trong chỗ “Đạo dĩ 
đại minh hĩ! Bất sinh Hiền nhân khả dã” (Iš H X4 ! SA HJ 8), luận án dùng là “Thánh 
nhân” (S Ä), dịch giả tra nguyên tác lại dùng là “Hiền nhân”; lại nữa, khúc “Lại Bộ vi Hiền nhân 
chi trác” (SE š§ 3ä 8 A Z ®#), luận án dùng là “chi chí” (Z#®), nhưng nguyên tác dùng là “chi trác”; 


vậy nay xin theo nguyên tác sửa lại. 
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Tư tưởng trung tâm của Hàn Dũ về phương diện tích cực mà nói, là tôn thờ 
Nho học, kế thừa đạo thống; về phương diện tiêu cực mà nói, là bài bác Phật - 
Lão, phá trừ dị đoan, bài Nguyên Đạo của ông có nói: 


“Chu đạo thì suy, Khống Tử chết đi; lửa chiến đời Tần; Hoàng Lão thời 
Hán, Phật vào thời Tấn, Ngụy, Lương, Tùy. Người ta nói về đạo đức, nhân 
nghĩa, không đi vào Dương thì đi vào Mặc; không đi vào Lão thì đi vào Phật. 
Đi vào bên kia thì ắt ra khỏi bên này. Người đi vào là chủ, người ra khỏi là 
tớ. Người đi vào thì nương cậy, kẻ đi ra thì nhơ bẩn. Ôi! Người đời sau 
muốn nghe cải thuyết đạo đức nhân nghĩa, phải theo đâu để nghe chứ?”*! 


Hàn Dũ thường tự cho là kế thừa từ Mạnh Tử, người thời Tống cũng đem cải 
công Hàn Dũ bài Phật - Lão sánh với việc Mạnh Tử bác Dương - Mặc. Tông chỉ 
của Mạnh Tử chống đối Dương - Mặc là nằm ở việc tôn Nho, mục đích của Hàn 
Dũ chống đối Phật - Lão cũng nằm ở việc tôn Nho. Về cơ bản thì lập trường và 
mục tiêu của hai người là tương đồng. Nhưng bài Phật - Lão và tôn đạo Nho trên 
thực tế cũng là hai mặt của một thể, trong thiên Nguyên Đạo viết: “Không nghẽn 
thì không xuôi; không ngừng thì không đi” (#Ã, Tñ ; ®IE, *ÍT‹ ). Ý của 
Hàn Dã là nếu không ngăn chặn học thuyết của Phật - Lão thì tư tưởng Nho gia 
sẽ không có cách nào lưu hành; nếu như không bài bác cự tuyệt Phật - Lão thì 
không làm sao tôn thờ Nho thuật. Các bài Nguyên Đạo, Luận Phật cốt biểu, Dữ 
Mạnh Thượng Thư thư... của ông đều là văn chương trọng yếu nhằm bài bác lí 
luận Phật - Lão. Khởi đầu, ông vẫn chỉ muốn bài xích Phật - Lão bằng miệng mồm 
lời lẽ, do vì công khanh tể tướng đương thời thờ sự nhiều tông nhiêu đạo, còn 
như dùng đến văn học thì dễ làm quần chúng phẫn nộ, nhưng Trương Tịch cực 
lực khuyến khích ông ””: 


- Đã thừa tự trước tác của Mạnh Kha và Dương Hùng, biện bác học thuyết của 


Dương, Mặc, Lão, Thích, làm cho đạo đức của Thánh nhân lại được thấy trong 
thời Đường. 


4[nd] Nguyên văn đoạn trích: [JlÖš#, #LÝ3, k4, §#J4, #14, Ø1, %, lầzZ 
El. E8išfrÃXã, TAJ{jö, HÌAJ‡$G&. T^AJ4#Z,, HÌAJ4##. AJ4W, È⁄LHIN., A3 
⁄, Hšwxz. ASMllZ. hã)TZ. §!zARÄRLSiEfxñ:, Ít1mBPãx⁄ 2] o Khúc 
cuối đoạn trích trong nguyên tác là “thục tòng nhi thính chi?” (#\#ÈIm3#šZZ 2), nhưng trong luận 
án của Hòa thượng là “kì thục tòng nhi cầu chi?” (##4##Iññj5&Z 2), dịch giả theo đúng nguyên 
tác sửa lại. 


 (io) Toàn Đường văn quyển 684: Thượng Xương Lê đệ nhất thư của Trương Tịch. 
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Rốt cuộc là ông ta miệng chém bút diệt, càng thêm đả kích vào tư tưởng của 
Phật - Lão. 


Sự hình thành quan niệm bài Phật - Lão của Hàn Dũ có thể chia làm hai 
phương diện. Về hoàn cảnh gia đình mà nói, từ thuở nhỏ ông đọc sách làm văn là 
chịu ảnh hưởng của người anh cả Hàn Hội, Hàn Hội là người đề xướng cổ văn và 
coi trọng Nho học. Do đó ông đã sớm được an bài quan niệm: “Tôn vinh Hoàng 
cực (đại đạo Nho gia), bài xích dị đoan”"° thâm căn cố đế. Về bối cảnh xã hội mà 
nói, người trong thiên hạ đương thời “không đi vào Lão thì đi vào Phật”, “người đi 
vào là chủ, người ra khỏi là tớ; người đi vào thì nương cậy, kẻ đi ra thì nhơ bẩn”. 
Dưới cái phong khí như vậy, tận mắt ông thấy Lão và Phật thịnh hành, còn Nho 
đạo do chính mình tôn thờ thì bị suy kiệt, tự nhiên sẽ phát sinh tâm lí bài Phật - 
Lão thôi. Lại thêm cá tính của ông cương trực, còn có những người bạn như bọn 
Trương Tịch hùa theo cổ vũ bên cạnh” thì tự nhiên sẽ vững lập trường lên, lớn 
tiếng mạnh mồm bài xích Phật - Lão, tôn trọng Nho đạo. 


(b.a) Bài Phật 
Lí luận của Hàn Dũ bài cự Phật đạo đại khái có 3 điểm: 


(b.a.1) Phá hoại luân thường: 





Hàn Dã cho rằng tư tưởng Phật giáo không hợp với luân lí đạo đức Nho gia. 
Bài Nguyên Đạo của ông viết rằng: 


“Nay pháp của chúng (Phật giáo) bảo rằng: “cần bỏ đi vua tôi, phải bỏ cha 
con, cấm cái đạo sinh dưỡng lẫn nhau”. Để cầu cho cái mà chúng gọi là 
thanh tịnh tịch diệt. Ô hô! Cũng may là chúng đi ra từ sau thời Tam Đại, 
không thấy gạt bỏ vua Vũ, vua Thang, Văn Vương, Vũ Vương, Chu Công, 
Khổng Tử”. 


Nguyên Đạo lại viết: 
“Sách Truyện có nói: “Thời xưa muốn làm sáng rỡ cái đức trong thiên hạ 


thì trước hết phải trị nước của mình; muốn trị nước của mình trước hết 
phải sửa việc nhà mình; muốn sửa việc nhà mình trước hết phải tu thân 


(2o) “Tống Vương chí Hàn Hội truyện tán ngữ”, xem phụ lục của Ngũ bách gia chú bản Xương 
Lê tập. 

# (21) Giống chú thích (no) [của tác giả]. 

8 [nđ] Nguyên văn đoạn trích: [2j&34H: !ším#E, *ñm4à7,, ®#im‡H+©#xzìš. ¡ ĐI 


RE Mo IS ! E7R#imỦ:H7ZỆ={tZ, TNMUAR, 5, Xã, 2A, fLểa Ì 
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mình; muốn tu thân mình trước hết phải chính cái tâm mình; muốn chính 
cái tâm mình trước hết phải thành thật ý mình”. Thế nhưng cái gọi là chính 
tâm và thành ý của thời xưa, còn cho đó là hữu vi. Nay họ cũng muốn trị cái 
tâm mà lại nằm ngoài khỏi quốc gia thiên hạ, diệt mất cái lẽ thường của trời: 
có con mà cha chẳng ra cha, bề tôi thì vua chẳng ra vua, dân chúng thì thờ 
chẳng ra thờ”. “ 


Hàn Dã cho rằng: pháp của nhà Phật dạy người ta bỏ đi nhân luân, không làm 
sáng lời dạy của Tiên vương mà lại trái ngược với luân lí đạo đức Nho gia. Nho gia 
coi trọng nhất là quan hệ nhân luân giữa vua tôi, cha con, anh em, thây bạn, chồng 
vợ, nhưng Phật giáo thì “nằm ngoài khỏi quốc gia thiên hạ, diệt mất cái lẽ thường 
của trời” cho đến việc “có con mà cha chẳng ra cha, bề tôi thì vua chẳng ra vua”, 
vậy là Hàn Dã đã có ác cảm sâu sắc rồi, cho rằng nếu thực hành theo thuyết của 
họ thì thiên hạ đâu khác gì man rợ cầm thú. 


(b.a.2) Dĩ Di loạn Hạ ”°: 


Hàn Dũ cho rằng: đức Phật là người Di Địch (mọi rợ), sáng lập pháp của Di 
Địch, trăm họ vua tôi của Trung Quốc tin Phật là có hại mà vô ích, bài Luận Phật 
cốt biểu của ông có nói: 

“Phật là một pháp của bọn Di Địch, từ thời Hậu Hán truyền vào Trung 
Quốc, thượng cổ chưa hề có... Phật vốn dĩ là người Di Địch, ngôn ngữ 
chẳng thông với Trung Quốc, y phục khác lạ, miệng không hề nói pháp 
ngôn của Tiên vương, thân không mặc pháp phục của Tiên vương, không 
biết cái nghĩa vua tôi, cái tình cha con. Giả như bản thân ông ta (chỉ đức 
Phật) đến nay vẫn còn thì phải kính theo lệnh nước mình, đến chầu kinh sư; 
bệ hạ khoan dung tiếp đãi, chẳng qua cho ông ta một lần thấy chính sách 
công khai, sắp đặt lễ tiếp khách, ban cho một bộ áo mặc, bảo vệ cho ra khỏi 


+®[nd] Nguyên văn đoạn trích: Í ff) H: !hzZÄ⁄#8#Jj‡*X©:#, Z4REEI Z)›ãEBHS, 
z2 #H3. W#HSXã, LÄRð. ðWÈRH#§#, trRòù. ÄXER bù, tãRXŠ. ¡ 4RImh 
~ZfRIEùImisj 4, lỹ}jätu. 2t Rù, mZkXhBMSX, ÄW8SX% : ZRÑMmjmn4R, 
Efãm2^ 8#, EKRãm&%. ] 


5° [nd] Dĩ Di loạn Hạ: lấy phép của bọn man di làm rối loạn lễ phép phong tục của Hoa Hạ (Trung 


Quốc). 
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cõi, để khiến cảm động mọi người. Huống hồ thân chết đã lâu, xương cốt 
héo tàn, là thứ dư thừa dơ dáy, há nên ra lệnh đưa vào cung cấm?”” 


Bài Nguyên Đạo lại nói: 


“Trước tác Xuân Thu của Khổng Tử [bảo rằng] chư hầu nào dùng lễ của 
mọi rợ thì là Di. Tiến vào Trung Quốc thì là Trung Quốc. Kinh nói: “Di Địch 
còn có vua, chẳng như các nước Hoa Hạ bỏ mất vua'. Thi nói: Rợ Nhung 
rợ Địch phải đánh, nước Kinh nước Thư phải dẹp'. Nay đã nêu ra cái pháp 
của Di Địch, lại còn thi hành lời dạy trên của Tiên vương, vậy lẽ nào không 
phải là Di ư?”%® 

Hàn Dũ phòng ngừa rất nghiêm về Di Địch, cho rằng Phật là nêu ra cái pháp Di 
Địch để làm loạn Trung Quốc, là trái với nghĩa của Xuân Thu, vì thế chê bai đạo 
Thích, dâng thư can gián chuyện rước cốt Phật, hết sức bài cự và chê trách. 


(b.a.3) Phương hại dân sinh: 

Một trong những lí do trọng yếu mà Hàn Dã bài Phật là vì phương hại quốc kể 
dân sinh. Đời Đường nhân dân tin Phật rất đông, khiến việc cày cấy dệt cửi thất 
thu, tổn hại đến việc thu thuế bình thường và phát triển kinh tế của quốc gia. Bài 
Nguyên Đạo có nói: 

“Thời xưa thì dân có bốn hạng, nay thì dân có sáu hạng. Thời xưa giáo thì 
chỉ có một, ngày nay thì giáo có tới ba. Một nhà làm nông, còn sáu nhà ăn 
cơm gạo. Một nhà làm công, còn sáu nhà xài đồ. Một nhà buôn bán, còn sáu 
nhà nhờ của. Bảo sao mà dân không cùng đường trộm cắp?... Bởi vậy nhà 
vua là người ra lệnh; bề tôi thi hành mệnh lệnh của vua đến với người dân. 
Dân là người làm ra thóc gạo, vải vóc, làm ra đồ dùng, lưu thông tiền của, 
và để tôn thờ người trên. Vua không ra lệnh thì mất đi cải phận là vua. Bề 
tôi không thi hành mệnh lệnh của vua đến với người dân thì mất đi bốn 


'[nd] Nguyên văn đoạn trích: [...X, škZ—)›*R, H@Š§#ằ⁄AmĂẪ, LhxkŠ5 
TU xe sài *xi#ix#1⁄*ZA_, —tĂmRSiRT)ìE, &JK#‡ñl, HS ÑZ6+zZ3R, ÑWWb+Z)XRW, 
#®&l#Exzš., 47xlš. f/nR#32£2ìáú£Z£, &SRHf, ®#fm; Eh#ii£Z, ®ìiãäãj 
—R,i—-ïx, l®—lš, iiHxzj$Jš, SAU. R§7ÈÿDA, ö5ZBE,H§ãZ®, 
SHô2AE5#?] 

5? Ind] Nguyên văn đoạn trích: [ƒLŸÝZ†E €8) tt, šš&H#&iễ., RlSzZ. )#7‡mhEï, RỊ rhBi 
z. ‹&) H: !I⁄4ZÐz#, TimRãSLL!¡ (? H: I3XEÏẼ, ñff7KZã, ¡ 2tb# 
Z3, m?lZZ+zZ#z L, 4JHR ft ! ] 
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phận làm bề tôi. Dân mà không làm ra thóc gạo, vải vóc, làm ra đồ dùng, 
lưu thông tiền của, và để tôn thờ người trên, thì phải giết đi”. 

Bài Tống Linh Sư thi của ông nói: 

“Phật Pháp vào Trung Quốc tới nay đã sáu trăm năm. Dân thường trốn 
thuế phú, lao dịch, bậc cao sĩ đắm vào u thiền. Quan lại không theo pháp 
chế, sự rối loạn nghe như vậy. Việc cày cấy dệt cửi thì thất bát, chốn triều 
đình để sót hiền tài”. ”! 

Ở đây Hàn Dũ chỉ thẳng ra rằng dân bị cùng đường là do hàng Tăng Đạo vì 
không trọng sinh nhai mà tạo nên. Ông cho rằng ba hạng là vua, tôi, dân đều có 
chức phận riêng, mỗi người đều nên làm hết bổn phận, phụ trợ thành công với 
nhau, sau đó nước nhà mới có thể được thịnh trị. Nhưng người dân đương thời 
làm việc cũng chẳng ra việc gì, trốn thuế phú, bỏ phục dịch, chạy đi làm Sa-môn 
rất nhiều, những người làm việc sinh sống thì ít ỏi, còn những người chỉ biết ăn 
thì đông, dẫn tới tổn hại quốc kế dân sinh. Trước thời Hàn Dũ một chút, khoảng 
năm Đại Lịch đời vua Đại Tông, Đô quan Viên ngoại lang Bành Yến đã từng dâng 
tấu thư nói rằng: “Nay Tăng Đạo trong thiên hạ không cày mà có ăn, không dệt 
mà có mặc,... y phục và ăn uống của một vị Tăng hàng năm tính ra dư hơn ba vạn, 
sức sản xuất của năm người đỉnh tráng cũng không bằng được như thể, còn cử ra 
một ông Tăng để tính kế cho thiên hạ thì không một vị nào biết”.”° 

Điều này là đứng từ lập trường kinh tế để chống đối Phật giáo. 

(b.b). Bài Lão 


Đạo giáo rất được hoàng thất đời Đường tôn sùng, trên có ý tốt, dưới ắt tận 
lòng. Bởi vậy thế lực rất lớn, Hàn Dã ra sức bài xích Đạo giáo, cho rằng Đạo giáo 
là mối hại không hề thấp hơn Phật giáo. Lí do chủ yếu của ông có 2 điểm: 


3 [nd] Nguyên văn đoạn trích: [tZZZãKÄ#1, êZRK#7Z^o hxzŸ#4Lš&R—, 2#. R 
=. zZ3—-,m®š5zZ37xo IZ3—, ñHẩxZ 37x. RzZ3®—, mHRzZ3#7Zxo XE 
“§šHXštb !...... zl#ã, Hà ấtu, Eấ,/1xO9IỦÚwxzZKấtU, Kế, HšSEXM#@, ÍFE 
II, jðŠR}, SER.L#tu, #2, HIXR PP] S3. ETfTzZ 901m ®mùừZK, RIXRH 
J3E. K“HššX#@, Em, )šếằ}, 1SSR.L, RHIếk. ] 

4 [nd] Tên thư: šãlRŸ) ‹ Nguyên văn đoạn trích: [#3 ArtEBl, §#ZxH#. Kí, 
ñ+#Mi. E#2xzTl, 28ãE2À. SH Xã#t, Hi. ] 

55 [nd] Nguyên văn đoạn trích tấu thư: [X'Ff#3š,-#†iñi®,fifi,...... —fš&®8,ã1/9= 
SEBÊˆ.h ] PitH,S86lt. &—fšD§†Xhk,RÑnJZM. ] 


54 


(b.b.1) Bỏ đi nhân nghĩa: 





Từ thời Tam Đại: Hạ - Thương - Chu đến giờ, Thánh nhân đều lấy nhân nghĩa, 
đạo đức, lễ nhạc để giáo hóa thiên hạ, nhưng Lão - Trang lại chủ trương bỏ nhân 
bỏ nghĩa, nhất mực là thanh tịnh vô vi theo thời thượng cổ, cho rằng trái với điều 
này là mất đi bản tính thường nhiên của mình. Lão Tử nói: 


- Đạo mất rồi sau mới có đức (đức ở đây hiểu theo nghĩa nguyên lý của mỗi 
vật), đức mất rồi sau mới có nhân, nhân mất rồi sau mới có nghĩa, nghĩa 
mất rồi sau mới có lễ. Lễ là biểu hiện sự suy vi của sự trung hậu thành tín, 


\ ` L ? Ẩ 6 
là đầu mối của sự hỗn loạn. (chương 38)” 


Trang Tử lại nói: 


- Nếu đạo đức không bị phế thì sao có nhân nghĩa? Nếu tính và tình không 
phân ly thì sao dùng được lễ nhạc? Nếu năm màu không loạn thì sao có 
kiểu trang sức này nọ? Nếu năm thanh không rối thì sao có luật tắc âm nhạc? 
Tạc đẽo gỗ để làm vật dụng là tội ác của thợ khéo tay. Hủy bỏ đạo đức để 
thi hành nhân nghĩa đó là lỗi lầm của thánh nhân. (Ngoại thiên: Mã đề)” 


Hàn Dã tôn thờ đạo Nho, cái nhìn đối với Lão - Trang thường không cho họ là 
đúng. Đặc biệt là vào đời Đường, Thánh đạo sắp suy, ông càng gắng sức vạch ra 
lỗi sai của họ Lão. Bài Nguyên Đạo của ông nói: 


“Cho nên đạo có quân tử và tiểu nhân, mà đức thì có dữ có lành. Cái nhân 
nghĩa nhỏ nhặt của Lão Tử là điều sai lầm hư hại, như kẻ chỉ thấy được cái 
nhỏ nhặt. [Con ếch] ngồi đáy giếng nhìn trời, bảo là “bầu trời nhỏ' chứ 
chẳng phải là trời nhỏ. Ông ta lấy sự âu yếm làm nhân, cái nết nhỏ làm 
nghĩa, cái nhỏ nhặt ấy cũng là thích đáng. Cái mà ông ta gọi là đạo thì con 
đường của mối đạo ấy chẳng phải như phía bên ta gọi là đạo; cái mà ông ta 


6 [nd] Tức là chương 38 của sách Đạo Đức Kinh. Nguyên văn đoạn trích: [...&3šïj/Zfã`, &f#& 
ñmỨã, xXtCmfm%, xXšmjmi. kiểŠ, #6Ez 8, mãZ....] 


7[nd] Tức là phần “Mã đề” (Móng ngựa) từ Ngoại thiên trong sách Trang Tử, còn gọi là Nam 
Hoa Kinh. Nguyên văn đoạn trích: [...3ãEf& *., HS ! lễ TP, xHIỄZ§ ! h2, 
#xXI!I hẾ#Ãã(, #/§7x£@ ! X?š‡t 3ã, LZ3EtU, %)Eƒ&ãCšS, AÁZxZìRt, ] 
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gọi là đức thì nguyên lý của sự đức ấy chẳng phải như phía bên ta gọi là 
» 158 


đức”. 
Hàn Dũ cho rằng: cái gọi là đạo đức của Nho gia tức là nhân nghĩa. Khổng Tử 
lấy sự bác ái làm nhân, hành xử thích đáng là nghĩa, hợp lại gọi là nhân nghĩa, 
chính là Đạo, chấp thuận điều nhân nghĩa đây đủ cho mình chính là Đức. Lão Tử 
không hiểu rõ nhân nghĩa chính là đạo đức, cho nên mới đề xướng đạo đức mà bỏ 
đi nhân nghĩa. Cái mầm bệnh ấy tại ông ta chỉ là kẻ thấy điêu nhân nghĩa nhỏ nhặt 
mà không thấy được cái to lớn. Vì thế Hàn Dũ lấy chứng bệnh “Ngôi giếng nhìn 
trời” (tương tự: Ếch ngồi đáy giếng) để bài xích. Do những điểm khác nhau giữa 
tư tưởng hai nhà Nho và Đạo này mà bài xích họ Lão. 


(b.b.2) Bàn sai về Thánh nhân: 


Hai nhà Lão - Trang, đối với Thánh nhân có khá nhiều chỗ bàn luận sai trái, 
Trang Tử nói: 


- Do vậy xem xét, người thiện nếu không có được cái đạo Thánh nhân thì 
không đứng được [với đời]; Đạo Chích mà không có được cái đạo Thánh 
nhân thì không làm sao hành nghề [ăn trộm]. Người thiện trong thiên hạ 
thì ít mà người bất thiện thì nhiều, thế thì sự lợi ích của Thánh nhân cho 
thiên hạ cũng ít mà tai hại cho thiên hạ cũng nhiều. Thành ra nói: “...Thánh 
nhân sinh ra thì trộm lớn cũng nổi lên”. Đánh bắt Thánh nhân, buông thả 
trộm lớn, thì thiên hạ mới trị được... Khi Thánh nhân chết, bọn trộm lớn sẽ 
không nổi dậy; thiên hạ yên bình và không còn rối loạn nữa. Khi Thánh 
nhân chưa chết thì bọn trộm lớn còn hoài. Thánh nhân càng trị thiên hạ thì 
bọn trộm như Đạo Chích càng thêm lợi. Nếu chế tạo cho thiên hạ cái đấu 
cái hộc để đo lường, thì thậm chí bằng thứ đấu hộc ấy ta đã dạy họ trộm 
cắp. Nếu chế tạo cho thiên hạ cái cân và quả cân, thì thậm chí bằng thứ cân 
và quả cân ấy ta đã dạy họ trộm cắp. Nếu chế tạo cho thiên hạ các tín vật 
như lệnh phù và ấn triện, thì thậm chí bằng thứ lệnh phù và ấn triện ấy ta 
đã dạy họ trộm cắp. Nếu qui định nhân nghĩa cho thiên hạ để uốn nắn họ, 
thì thậm chí bằng thứ nhân nghĩa ấy ta đã dạy họ trộm cắp... Cái lợi này 
thật lớn đối với kẻ trộm như Đạo Chích, cho nên không ai cấm chỉ được 
chúng. Đây là lầm lỗi của Thánh nhân... Cho nên vứt Thánh và bỏ trí đi, sẽ 


58 [nd] Nguyên văn đoạn trích trên: [#ìš##Z7:`A , mf&RäMäjđo 7x} %, 3EzZtb, 
RRŠ¿`tt. 2# ml X, H !IX¿$i #, 3FX/}tt. &ÐAf#umMAMSTS-, 75%, R/)`ztbÄRÍR. 
RPfñREiE, ìăRPñìiE, 3Ƒ#?fñifEiEtb. RE ƑfNRSí,, 6 RPfR, 3FPIRESnt0o | 
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dứt được bọn trộm lớn;... đốt hổ phù đập ngọc tỷ, dân sẽ chất phác; phá cái 
đấu bẻ cái cân, dân sẽ không tranh chấp;... (Ngoại thiên: Khư khiếp) ”? 


Trang Tử lấy sự nổi dậy của Đạo Chích (trộm cắp) quy tội cho những điều mà 
Thánh nhân làm ra, cái đấu cái hộc, cái cân quả cân, hổ phù ngọc tỷ, điều nhân lẽ 
nghĩa được chế định bởi Thánh nhân đều có lợi cho bọn Đạo Chích. Trong đó có 
nói: “Thánh nhân chưa chết thì bọn trộm lớn còn hoài”. Bàn luận trái khoáy về 
Thánh nhân như vậy khiến Hàn Dũ làm sao mà nhẫn nhịn nổi, bài Nguyên Đạo 
của ông dùng hết sức rủa sả bài bác: 

“Thời cổ xưa, nhân dân bị nhiều tai hại. Có bậc Thánh nhân đứng dậy, sau 
đó mới dạy dân lấy cái lẽ đạo sinh dưỡng lẫn nhau. Đặt ra vua, ra thầy, xua 
đuổi rắn rết, cảm thú, cho [con người] ở nơi Trung Thổ. Lạnh thì sau đó 
làm ra áo; đói thì sau đó làm thức ăn. Sống trên cây thì dễ ngã, ở nơi đất thì 
dễ bệnh, sau đó mới làm ra cung thất; tạo ra làm công để có đủ đồ dùng; tạo 
việc buôn bán để lưu thông chỗ có chỗ không; tạo ra y dược để cứu giúp 
chết yếu; làm ra chôn cất tế lể để làm lớn dậy tình ân ái; làm ra lễ để có thứ 
lớp trước sau; làm ra nhạc để truyên rộng khắp nơi nơi; làm ra chính trị để 
dẫn dắt kẻ lười biếng; làm ra hình pháp để diệt kẻ ngang bướng. Vì dối gạt 
nhau nên mới đặt ra hổ phù ngọc tỷ, đấu học, cân quả, để làm tin tưởng. Vì 
cướp đoạt nhau nên mới đặt ra thành quách, giáp binh để mà trấn thủ. Hại 
đến đâu thì chuẩn bị đến đó, tai vạ sinh ra thì lo phòng ngừa. Nay ông ta lại 
nói: “Thánh nhân chưa chết thì bọn trộm lớn còn hoài; phanh cái đấu, phá 
cái cân, thì dân không tranh chấp'. Ô hô! Ông ta cũng là hạng chẳng biết suy 
nghĩ! Nếu thời xưa không có Thánh nhân thì loài người đã diệt từ lâu rồi. 


2 [nd] Tức là phần “Khư khiếp” (ăn cắp) từ Ngoại thiên trong sách Nam Hoa Kinh của Trang Tử. 
Nguyên văn đoạn trích: [EifixZ, #A ®{§&AxZiš2U,in®ẺSGAx)f{T, XhZ#A 
2m“ *Aý, HISAZXIXRFt2m®#^XFttÝ. #H......ŠA #mXxi6. lÈãA., f3 
Xã, m®Xh#3@....... SAdzt, Rlkš#, kXhYImw“á@. SA ^øt, kX 1E. Ẩế 
SAïñ›X, HlIESÄlšfat:, ãzZ+L#\§ZX, HIWE§3L#| mã ; ä<Zf#@Z£~Z, RỊ 
3 S8###iim šã§~Z ; ä~7?ĐI{SZ, HỊ%§3/7#mšã~ ; ä~Z®%b\#~⁄, RỊ3 S34 3m §ã 
KẾ nà vế: lt,Sã Rlầ5 Rh im 6E: nJ$Š, E755 Z)8tb,........ #u#655SSNI, kšš731E ;...... #®% 
#8, mESitRE; iằ*tW#i, mRXS®®S;...... ] 
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Vì sao? Không có lông lá vảy vỏ mà sống chịu lạnh chịu nóng, không có 
» 1ÓO 


móng răng mà phải đi tranh ăn”. 
Hàn Dũ cho rằng: vào đầu thời Thái cổ, có Thánh nhân ra đời dạy dân lấy cải lẽ 
đạo sinh dưỡng lẫn nhau, khiến loài người tránh được nhiều thứ độc hại tai họa, 
làm cho con người khác biệt với cầm thú. Lão - Trang bảo vệ thuyết Vô vi mà lòng 
mong muốn bậy bạ, nghị luận sai trái về đạo Nho, đả kích Thánh nhân. Vì vậy ông 
hết sức bài xích, cho rằng Thánh nhân không thể báng bổ. Bài Tiến học giải của 
ông viết: “Gạt bỏ dị đoan, dẹp trừ Phật - Lão; bù qua sớt lại, rộng lớn xa xăm. Đi 
tìm sự mơ màng về cơ nghiệp đã tàn phai, tìm kiếm khắp nơi và tiếp tục đến xa 
xăm, ngăn trở trăm sông mà hướng về đông, ngược con sóng dữ để rồi té ngã”.'” 
Có thể thấy tư tưởng trung tâm của con người Hàn Dũ là dẫn Thánh đạo Nho gia 
để bài cự Phật - Lão. 


9° Ind] Nguyên văn đoạn trích trên: [Z‡, XZ##£@. 8A #W, 44#tz + ⁄xìề. 
ãZ®8.RzÑi, §ERãt£c®51,mjf£zrht+., &, 4z 24. 8, /⁄4@äz8. ki, 
+fmitt, 44x. äxL, QMW§RñẪRH~o Ã~x N, IRHẨG Ä~x ấ, HRX 
5t. ãxZ#£l§#It, AKERRX., Rxl, P)KRZOLế. Rxz⁄š, ISHISB xl Ó, SE 
8f. z1, 15A. jHRUtb, Z7 HH, 3|8|Ê@({SZ. IHẾỸU, Z5 HRDI*ST 
Z‹ S®mRxll, §#+IinxZbo 2RBH: !&A ®štY, XE; đl3iif1, ñẲK So + 
I§W! RZ®ãmm4@! ¡nhzZ#&ZA, \ZÄW^A&. fItt:? 438 BS, #J 2T 
)JS§&b. ] 

'°'Ind] Tên bài: @&####) . Nguyên văn đoạn trích: [#33 fšFf?. ‡#§BHMš, 7ESIM 
. SlXifã— tt, Š‡#Imi5íáo RỆHJl|lii5REZ , jHXERÑJñ\R¡BJ. ] 
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Chương II. TƯ TƯỞNG CỦA PHẬT GIÁO KHI TRUYỀN 
VÀO TRUNG QUỐC 


Hàn Dã giữ thái độ phủ định đối với Phật giáo, nhưng sự lí giải của ông về Phật 
giáo rất không hoàn chỉnh, chương này sẽ trình bày về tư tưởng Phật giáo khi 
truyền vào Trung Quốc, nhằm cho chúng ta thấy được giá trị quả thật không thể 
xem thường của Phật giáo. 


Sau khi đức Thích-ca Mâu-ni thành Phật tại Ấn-độ hơn 2.5oo năm trước, độ 
hóa chúng sinh suốt gần 5o năm. Lời nói và việc làm của đức Phật được đệ tử kết 
tập sau này, phát huy rạng rỡ khắp toàn Ấn-độ; sau đó hướng đông truyền đến 
Trung Quốc. Phật Pháp rốt cuộc là truyền vào Trung Quốc vào thời gian nào? Có 
rất nhiều thuyết khác nhau, đại khái như sau: 


()- Tần Thủy Hoàng và Phật giáo: Kinh lục của Chu Sĩ Hành” nêu ra rằng: 
“Thời Tân Thủy Hoàng (221 - 2oo tCN), nhóm Sa-môn Tây Vực mười tám người 
của Thất-lợi-phòng mang theo Kinh Phật đến Hàm Dương, Thủy Hoàng bắt họ 
giam vào ngục. Ban đêm có một người kim cương cao trượng sáu đi đến phá nhà 
ngục thoát ra. Thủy Hoàng kinh sợ, cúi đầu tạ lỗi”.'3'' Chuyện này thấy được 
trích dẫn trong sách Lịch đại Tam Bảo ký của Phí Trưởng Phòng '° đời Đường, từ 
thời Nam - Bắc triều trở về trước không có người nào bàn về chuyện này, thành 
ra thuyết này đáng nghi lắm. 


(2)- Y Tồn truyền Kinh: Ngụy lược: “Tây Nhung truyện' chép: “Năm Nguyên Thọ 
thứ nhất đời Hán Ai Đế", Bác sĩ đệ tử Tần Cảnh Hiến (Ngụy lược viết là Cảnh 


'* [nd] Chu Sĩ Hành (2ƒ, 2o - 282): người ở Dĩnh Xuyên, sống tại nước Tào Ngụy thời Tam 
Quốc, là một trong những người Hán tiên phong trở thành tăng lữ Phật giáo và đi sang Tây Vực 
cầu Pháp. Sau khi xuất gia, ông được ban pháp hiệu là Bát Giới, chuyên tụng giảng Kinh Đạo 
Hành Bát-nhã, từng đi sang Thiên Trúc học hỏi thêm nghĩa lý kinh điển. [Nguồn: Lương - Tăng 
Hựu, Xuất Tam Tạng ký tập quyển 13; Lương - Tuệ Kiểu, Cao Tăng Truyện, quyển 4; Thích Quảng 
Độ dịch, Phật Quang đại từ điển, tập 1, từ khóa “Chu Sĩ Hành”, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn 
Đài Bắc, tr. o63.] 

'3 (1) Dẫn Lịch đại Tam Bảo ký quyển 1, xem Đại Chính Tạng. 

54 [nd] Tên sách: ##$## ø Nguyên văn đoạn trích: [š§#a#§ ( 76B 221~209) , ñ g3) 
F14lä#†/\A, ##&Rl, lAS2Z7J/4Mo & ly 7A, WXthZ. 8S,, 
THEME. ] 

'5 [nd] Phí Trưởng Phòng (E, thế kỷ 7): người ở Thành Đô (Tứ Xuyên), là một nhà kinh lục 
học nổi tiếng đời Tùy. [Xem thêm: Phí Trưởng Phòng, Lịch Đại Tam Bảo Ký, Taisho, no. 2o34.] 

55 (2) Năm Nguyên Thọ thứ nhất (3 tCN). 
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Lư), từ chỗ sứ giả của vua Đại Nguyệt Thị là Y Tồn được truyền khẩu Kinh Phù- 
đồ”. 8 Liên quan đến đoạn này, Lương Khải Siêu cho rằng: “Chuyện này trong 
lịch sử Trung Quốc tuy là chứng cứ độc nhất, nhưng thời bấy giờ vua nước Đại 
Nguyệt Thị có hiềm khích, đang chinh phạt nước Kế-tân, mà Kế-tân khi đó chính 
là miền đất Phật giáo đang cực thịnh, thế thì sứ thần Nguyệt Thị có tín ngưỡng 
đối với Phật giáo, những người mang tư tưởng mới như học tử thanh niên nước 
ta (Trung Quốc) theo họ học hỏi cũng là điêu hữu ý. Thế nhưng lại không có ghi 
chép, cũng không truyền thụ ở đâu cả, vậy tức là tầm ảnh hưởng vẫn chưa lan đến 
giới tư tưởng”, Mặc dù Phật Pháp vẫn chưa được phổ cập đến giới học thuật, 
nhưng có thể làm chứng cứ dĩ nhiên cho việc Phật Pháp truyền vào Trung Quốc. 


(3)- Truyền thuyết Hán Minh Đế cầu Pháp: Hán Minh Đế sai sứ qua Tây Vực 
cầu Pháp được công nhận là khởi thủy của việc Phật Pháp truyền vào Trung Quốc. 
“Thuở xưa Hiếu Minh Để mộng thấy Thần nhân, thân có ánh sáng mặt trời bay ở 
trước điện, [khiến nhà vua] vui mừng hớn hở. Sáng hôm sau hỏi khắp quần thần: 
Đó là Thần nào?” Có người thông hiểu là Phó Nghị nói: “Thân nghe Thiên Trúc có 
bậc đắc đạo hiệu là Phật, phi hành hư không, thân có ánh sáng. Chắc có lẽ [bệ hạ 
đã thấy| vị Thần này”. [Nhà vua] bèn tỉnh ngộ, sai quan Trung lang Thái Âm, Vũ 
lâm Lang trung Tần Cảnh, Bác sĩ đệ tử Vương Tuân v.v... gồm mười tám người, đi 
đến tại nước Đại Nguyệt-chi, [mang về và dịch ra] Kinh Phật Tứ Thập Nhị Chương 
viết tay, cất chứa ở gian thứ mười bốn trong thạch thất Lan Đài. Bấy giờ ở ngoài 


3 17O, 171 


cổng Ung Môn phía tây thành Lạc Dương bắt đầu xây chùa Phật...”. 


'% (3) Tam Quốc chí Bùi chú dẫn, Ngụy thư: “Thích - Lão chf, thuật lại thuyết này. 

'8 Ind] Tên sách: (#§#£-ƒ42‡fS) s Nguyên văn đoạn trích: [#7 7#£, l+š7Sã&ẩ& 
(#tãfFSI) , it XkHEK+fffLHxšWR]l. 

'59 [nd] Nguyên văn đoạn trích trên: [,šš#Zf£t? L#71#, ÄÄ#l?kHEK+fñ4, Fitji8 


m5 B Bí ñỹ 1$ #L n8 ~ Hh, HỊ H ft š|J]#UE (BI, m2 #fZ 7ƒ 2 lR†gä#i/8Zãã, fÊïm 
BI, 7m. (H45, T4&@%, R2 XW/l?fH. ] Đoạn trích này nằm 


trong tác phẩm Niêm hoa tiếu Phật của Lương Khải Siêu. 
”° (4) Mâu Tử Lí Hoặc Luận, chép trong Hoằng Minh tập, Đại Chính Tạng. 


'*[nd] Nguyên văn đoạn trích trên: [Z#ZHlf#f. SRÄ#tc. 3gHXW®EMBI. #AMtZ. BH 
H#ñffE : !Eầf#?? | ñA S%H : 'IEiiX2“2#ES)iš#iHf. i2. 3H%. 
2A7H.?fttbi v. ĐỆR.Liã. ìlễrhRHð#SfšJJ‡}Hñhif+% 7 1+ì§%T†/J\(Á.  XkH%. Ñltfế 
m†—Š. Ẳm rÑ#as5 † PRj|. ñÿ73)šÃZ19£HZ£Ƒ12kttfl#S........... ] Đoạn trích này nằm 


trong sách Lí hoặc luận của Mâu Tử. Ngôi chùa Phật được xây mà đoạn trích có đề cập chính là 
chùa Bạch Mã nổi tiếng, bây giờ vẫn còn, chính là ngôi chùa Phật giáo công lập đầu tiên của 
Trung Quốc. 
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Hậu Hán Thư: “Tây Vực truyện' thứ 78: “Đời truyền lại rằng Minh Đế nằm mộng 
thấy Người Vàng, to cao, đỉnh đầu có ánh sáng, [vua] bèn hỏi quân thần. Có người 
nói: “Tây phương có Thân, tên là Phật, hình dạng cao một trượng sáu thước và 
màu sắc vàng ròng'. Vua lập tức sai sứ sang Thiên Trúc hỏi về đạo Phật, thế là 
Trung Quốc bắt đầu có vẽ tranh làm tượng. Sở vương Anh bắt đầu tin cái thuật ấy, 
Trung Quốc vì vậy có rất nhiều người thờ đạo ấy. Sau này vua Hoàn Đế ưa thần, 
thường tế Phù-đồ...””” ”3 


Hai cách nói [trích dẫn] nêu trên cũng thấy trong bài tựa Tứ Thập Nhị Chương 
Kinh”*, Lão Tử Hóa Hồ Kinh”? (chép trong Quảng Hoằng Minh tập), Tiếu Đạo 
Luận, Đông Tấn Viên Hoành Hậu Hán kỷ quyển 1o v.v... Trong Lí hoặc luận và Lão 
Tử Hóa Hồ Kinh có nói, thuyết này là sự thật lịch sử được người Trung Quốc 
công nhận. Sau này người Trung Quốc cũng thường hay cho đó là thật sử, như 
trong bài Luận Phật cốt biểu của Hàn Dũ viết rằng: “Thời Hán Minh Để mới có 
Phật Pháp”. Dường như cũng tiếp nhận thuyết này. 


Mục đích Phật xuất hiện nơi đời là để giúp đỡ chúng sinh đạt đến Giác ngộ, cho 
nên Kinh Pháp Hoa nói: 


“Chư Phật Thế Tôn chỉ vì một đại sự nhân duyên nên xuất hiện nơi đời. 
Này Xá-lợi-phất! Thế nào gọi là chư Phật Thế Tôn chỉ vì một đại sự nhân 
duyên nên xuất hiện nơi đời? Chư Phật Thế Tôn muốn khiến chúng sinh 
mở tri kiến Phật làm cho được thanh tịnh, nên xuất hiện nơi đời; vì muốn 
chỉ bày chúng sinh tri kiến của Phật nên xuất hiện nơi đời; vì muốn khiến 


”3 (s) Đại Chính Tạng: Cao Tăng truyện. 
2[nd] Tên sách: šš£ml#)qSŒ= ?Z + †/7\) s Nguyên văn đoạn trích: [tfãEISR®A., 
E^x, IRRXYEH, ARIRE. s9H : !R25 Ø8, SH, RE xRjmlt6. ¡ HN REÌÊ 
ft X#, Bi)š)⁄, lš7âˆ'hRMIEEl2%7. #+3#/4ÍERE7l, hEẪjNKLR§BSSEB)3šŠ. ÁigW#7# 
+#?, S1IIEXFEI,....] Hậu Hán Thư là một pho sách chính sử cổ điển của Trung Quốc, do Phạm 
Diệp biên soạn vào thế kỷ thứ 5, ghi chép về lịch sử của triều đại Đông Hán. 
”4[nd] Tứ Thập Nhị Chương Kinh (Kinh Bốn Mươi Hai Chương) là một trong những tác phẩm 
Kinh điển Phật giáo đầu đời khi truyền bá Phật giáo sang Trung Quốc, tương truyền do hai vị Ca- 
diếp Ma-đằng và Trúc Pháp Lan dịch vào đầu thời Đông Hán. [Xem thêm: Thích Quảng Độ dịch, 
Phật Quang đại từ điển, tập 6, từ khóa “Tứ Thập Nhị Chương Kinh”, Hội Văn hóa Giáo dục Linh 
Sơn Đài Bắc, tr. 6822. ] 
”5[nd] Lão Tử Hóa Hồ Kinh là một loại ngụy kinh Đạo giáo, tương truyền do đạo sĩ Vương Phù 
thời Tây Tấn viết ra. Bộ kinh này được ngụy tạo nhằm mục đích hạ thấp Phật giáo, bôi nhọ đức 
Phật là như là một hóa thân hay đệ tử của Lão Tử - khai tổ của Đạo giáo. [Xem thêm: Lưu Ngật, 
(#£ th EHJfế SH; #J/H1MZ4£1T7ÿñẮmÍ$Š) (Kinh điển và lịch sử: Đôn Hoàng Đạo Kinh nghiên cứu luận 
tập), thiên “Hóa Hồ Kinh”, Bắc Kinh, Nhân Dân xuất bản xã, 2on, tr. 1— 16. | 
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chúng sinh ngộ tri kiến Phật nên xuất hiện nơi đời; vì muốn khiến chúng 
sinh đi vào đường tri kiến Phật nên xuất hiện nơi đời. Xá-lợi-phất! Đó là 


chư Phật vì một đại sự nhân duyên nên xuất hiện nơi đời”.”6 ”? 


Cái gọi là “một đại sự nhân duyên” tức là diệu pháp Nhất Thừa: tri kiến chư 
Phật hợp với diệu tâm con người, thật tướng của vạn pháp không hai cũng không 
phải ba, cho nên gọi là một. Chẳng phải là duyên nhỏ nên gọi là đại sự. Tri kiến 
của Phật là chân tri chân kiến thấu triệt Thật tướng. Phật lấy Nhất Phật Thừa 
thuyết pháp, muốn làm cho chúng sinh mở tri kiến Phật, cuối cùng đắc Nhất Thiết 
Chủng Trí. Tri kiến chân thật này cả Phật và chúng sinh vốn dĩ là bình đẳng thanh 
tịnh, chỉ là phàm phu bị ô nhiễm bởi vọng trần, bị vô minh che mờ, nên tự mê 
mất, thành ra Phật khai thị cho, để khiến chúng sinh biết sự thanh tịnh bản lai mà 
tự ngộ nhập, không còn mê mất. Khai tức là phá vỡ bức màn vô minh; Thị tức là 
chỉ ra cái chân thể bị mê mờ; Ngộ tức là bừng thấy thông suốt; Nhập tức là tự đạt 
được những điều thâm sâu mà chứng Nhất Thiết Chủng Trí. Nhưng chúng sinh 
trình độ khác nhau, Phật dùng nhiều môn phương tiện để nhiếp hóa chúng, cho 
nên Phật mới nói Tam Thừa: 


“Như một nước nọ có vị đại trưởng giả của giàu vô lượng, có nhiều ruộng 
nhà và các đầy tớ trẻ, thình lình bốc lửa đốt cháy ngôi nhà; các con của 
trưởng giả ở trong nhà đó, vui vẻ say đắm những trò chơi giỡn, không có ý 
mong ra khỏi. Bấy giờ trưởng giả bèn nghĩ thế này: “Nay ta nên bày phương 
tiện, khiến cho các con thoát được mối nguy hại này”. Cha biết trước tiên là 
các con đều có sở thích với rất nhiều thứ trân kỳ dị vật, cha bèn bảo các con: 
'Cha có những thứ đồ chơi các con rất thích, như các loại xe này: [xe đê], xe 
hươu, xe bò, nay để ở ngoài cửa, có thể vui chơi. Các con nên chạy ra mau, 
rôi tùy ý các con muốn, cha sẽ cho các con. Lúc đó các người con nghe lời 
cha nói vê những vật quý lạ, vì hợp ý muốn của chúng nên chúng tranh 


nhau cùng chạy ra, tránh khỏi ngôi nhà lửa”. ”Š '79 


”5 (6) Kinh Pháp Hoa: phẩm Phương Tiện'. 

”7[nd] Tên kinh: 3⁄‡#š##) ¿ Nguyên văn đoạn trích: [ãƒ#?†###I#f})—XENi4iih R74, 
#®l#š ! 2H Rã Øš†t lì HỆ À— X5SNiãM (H35 Đâ† 2 šấ0ÿ tt, A2 EBRÍMIR,, 4S) 
đỊ, HH7» ; RE ZMRC, HBJE,, St ÍIãXINRj—UV, HHJẤ, SE 
#$2I Rd3EjtL, tHHHjIt. Z5 ! EZ2ãRãf#b— XS NiãiMHĐJÊTE¿ ] Đoạn trích này nằm ở 


quyển 1, phẩm thứ z: Phương Tiện, của bài Kinh. 
1Š (7) Kinh Pháp Hoa phẩm 3: "Thí Dự. 
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Tam giới giống như nhà lửa, Phật vì Ba Thừa là Thanh Văn, Duyên Giác, Bô-tát, 
dụ như xe đê, xe hươu, xe bò, độ thoát chúng sinh; tức là Đại Thừa và Tiểu Thừa. 


Khi Phật giáo sơ truyền vào Trung Quốc từ thời Hán trở về sau, phàm những 
học thuyết quan trọng đã từng nảy sinh tại Ấn-độ cũng thảy đều lục tục kéo vào 
Trung Quốc. Nói ngắn gọn, Phật giáo Ấn-độ thì có thể gồm thâu hết cả hai phái 
Tiểu Thừa và Đại Thừa, còn được thịnh hành ở Trung Quốc đó là Đại Thừa Phật 
Pháp, nhưng kinh điển Tiểu Thừa cũng được dịch ra tiếng Hoa không phải là ít. 
Sau đây xin lược thuật về yếu nghĩa của Phật Pháp Đại - Tiểu Thừa ở Ấn-độ. 


1. Chủ trương của Tiểu Thừa Phật giáo 


Giáo lý của Phật-đà tùy theo căn khí chúng sinh sai khác mà phân Tiểu Thừa và 
Đại Thừa. Vì sao gọi là Tiểu Thừa? 


Tiểu Thừa, tiếng Phạm là HYNAYAÄNA (Hy-na-diễn), đối lập với danh xưng Đại 
Thừa. Cầu Phật quả là Đại Thừa; cầu A-la-hán quả, Bích-chi Phật quả là Tiểu Thừa. 
Phật quả tức là khai mở Nhất Thiết Chủng Trí, giác ngộ tận kỳ vị lai giáo hóa lợi 
ích chúng sinh. A-la-hán quả và Bích-chi Phật quả tuy có sự cạn sâu khác biệt, 
nhưng đều là hạng “khôi thân diệt trí”°, sự giác ngộ quy về Niết-bàn rỗng lặng. 
Thừa có nghĩa là chuyên chở, phàm là người phụng hành Phật Pháp, từ mê thành 
ngộ, giống như xe thuyền từ bờ bên này qua bờ bên kia, cho nên lấy “Thừa” để tỉ 
dụ cho Giáo Pháp của Phật. Tứ Đế là giáo thể đạt đến quả A-la-hán, Mười Hai 
Nhân Duyên là giáo thể đạt đến quả Bích-chi Phật. Như thế Tiểu Thừa có hai đạo, 
thành ra cũng gọi là Nhị Thừa. Lại nữa, Nhị Thừa là đối tượng được giảng giải 
bằng Tam Tạng: Kinh - Luật - Luận suốt 12 năm sau khi Phật thành đạo, cho nên 
tông Thiên Thai gọi đó là Tam Tạng giáo. Sau khi Phật diệt, Tiểu Thừa ở Ấn-độ 
diễn biến thành hai mươi học phái, ba phái Câu-xá tông, Thành Thật tông và Luật 
tông của Trung Quốc thời xưa đều là Tiểu Thừa. Đó đều là do Phật thuyết pháp 


”9 [nd] Cũng trong Kinh Pháp Hoa. Nguyên văn đoạn trích: [#—ISXEKãRiSÃ&, ý#H 
Mi, NA KÂU, Y , King, TEUGH, 5S GHẾ, A KLHvo HH} KT CÁC 
®: T#2MiŠSDf, 2i 7 S1 GHI Eo l 2C AIRR ƒ LÙ HH, 12L Sx ĐI, l†t 
Z5: "⁄šƒ7nnjpu#, 0L ££( SE) , E6, +, 2Ê9#f12k, nÐMMZB, H)išth2# 
BỀXPĂWfÀX, EM EM⁄(. à MiRR / 2H12 ÐUx ĐH, EM, ñ HRUZE, #tHk#6o ]Ì Đoạn 
trích này Hòa thượng đã rút gọn lại theo ý của bài Kinh. Độc giả có thể tìm nguyên bản bài Kinh 
bằng Hán văn để đọc qua công cụ CBETA, hoặc bản Việt dịch qua bộ Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng 
Kinh: Bộ Pháp Hoa, số 262: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm 3: Thí Dụ. 

'® [nd] Khôi thân diệt trí: thân xác trơ trơ, trí tuệ tàn diệt. Ý là những quả vị này có chứng đắc 
cũng thờ ơ lãnh đạm, chẳng có ích lợi cho ai. 
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tùy ý kẻ khác, hằng cho rằng pháp Tiểu Thừa của bọn liệt căn thấp kém đơn giản 
hơn so với pháp Đại Thừa, bởi vì họ trọng về lợi mình, thành ra dễ dàng cho 
người bình thường tiếp nhận. Phật-đà giảng kinh 4s năm (có thuyết nêu là 4o 
năm), Giáo Pháp được thuyết về sau kết tập làm Tam Tạng: Kinh - Luật - Luận, có 
chỗ gọi là “Tam Tạng mười hai bộ”, cái gọi là mười hai bộ đó chính là nội dung 
của Tam Tạng, phân biệt theo hình thức và nhân duyên thuyết pháp v.v... mà lập 
ra kỹ lưỡng, trong mười hai bộ thì Tiểu Thừa chiếm tới chín bộ. Đại Trí Độ Luận 
của Bồ-tát Long Thụ ” nói: 

“Chín bộ Tiểu Thừa: bộ tức bộ loại, tức là những lời Kinh Phật nói, có Đại 
Thừa và Tiểu Thừa bất đồng, cho nên phân biệt giữa mười hai bộ và chín 
bộ. Các Kinh Tiểu Thừa trong mười hai bộ không có ba bộ là Phương 
Quảng (Vaipulya), Thụ Ký (Vyakarana) và Vô Vẫn Tự Thuyết (Udãna), cho 
nên gọi là chín bộ. Kinh Pháp Hoa nói: “Chín bộ pháp này của Ta là nói vì tùy 
thuận chúng sinh. Đúng vậy. Luận khác dù vậy, nếu thông suốt mà nói, 
phàm các Kinh Đại và Tiểu Thừa thảy vốn đều là mười hai bộ cả. (Không có 
Phương Quảng bộ, vì Phương Quảng là lí thường trụ của Đại Thừa, do Tiểu 
Thừa chỉ nói về pháp sinh diệt, thành ra không có. Không có Thụ Ký, do 
những người Tiểu Thừa chưa được thành Phật, cho nên không có. Không 
có Vô Vẫn Tự Thuyết, do những người Tiểu Thừa chỉ nói về Giả duyên, cho 
nên không có; Giả duyên là loại duyên giả vấn đáp phát khởi). 


(1). Tu-đa-la (Sutra): tiếng Phạm Tu-đa-la, tiếng Hoa là Khế Kinh. Khế là 
trên khớp với lí của chư Phật, dưới khớp với cơ của chúng sinh. Kinh là 
giáo pháp, là lẽ thường, là tên gọi chung của Thánh giáo. Nay gọi Tu-đa-la 
tức là những bài văn hàng dài trong Kinh. Gọi là nói thắng pháp tướng, tùy 
theo nghĩa lí dài ngắn, không câu nệ theo số chữ, đó là hàng dài. (Pháp là 
điêu mười giới phải tuân theo chung; Thường là ba đời không thay đổi). 


(2). Kìi-dạ (Geya): tiếng Phạm Kì-dạ, tiếng Hoa là Ứng Tụng, còn gọi là 
Trùng Tụng hay gọi là Kệ, tức là những bài trùng tuyên lại ý nghĩa của đoạn 
văn hàng dài ở trước. Hoặc hai câu, bốn câu, sáu câu, tám câu, cho đến 
nhiều câu... đều gọi là Tụng. 


'®' Ind] Bồ-tát Long Thụ (Nãgärjuna, thế kỷ 1 - 2): một luận sư Phật giáo vĩ đại, sự xuất hiện thuyết 
giáo của Ngài được xem như lần chuyển Pháp luân thứ hai sau đức Phật, được tôn vinh như là tổ 
chung của Phật giáo Đại Thừa, vì là người đã đặt nền tảng cho Phật Pháp Đại Thừa ra đời. [Tham 
khảo: David Kalupahana, A History oƒ Buddhist Philosophy, Delhi: Motilal Banarsidass Publishers 
Private Limited, 1oo2, p. 16o; Thích Quảng Độ dịch, Phật Quang đại từ điển, tập 3, từ khóa “Long 
Thụ”, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc, tr. 2837. ] 
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(3). Già-đà (Gatha): tiếng Phạm Già-đà, tiếng Hoa là Phúng tụng, tức là 
những bài văn câu kệ nói thắng mà không tụng hàng dài. Như là những 
phần của phẩm Không trong Kinh Kim Quang Minh... vậy. Cũng gọi là Cô 
Khởi, như kệ A-nan tán Phật trong Kinh Lăng-nghiêm nói: Điệu trạm Tổng 
trì Bất Động Tôn... vậy. (Lăng-nghiêm, tiếng Phạm gọi đủ là Thủ-lăng- 
nghiêm, tiếng Hoa là Kiện Tướng Phân Biệt. Tiếng Phạm A-nan, tiếng Hoa 
là Khánh Hỷ). 


(4). Ni-đà-la (Nidãna): tiếng Phạm Ni-đà-la, tiếng Hoa là Nhân Duyên. 
Như trong các Kinh có người hỏi, cho nên mới nói chuyện này. Trong Luật 
có người phạm điều gì ấy, cho nên chế định Giới. Phàm tất cả duyên khởi 
để Phật nói đều gọi là Nhân Duyên. Như phẩm Hóa Thành Dụ Kinh Pháp 
Hoa nói về nhân duyên đời trước... 


(s5). Y-để-mục-đa (Itivrttaka): tiếng Phạm Y-đế-mục-đa, tiếng Hoa là Bản 
Sự. Tức là những chuyện Như Lai nói về nhân địa sở hành của chư Bồ-tát... 
Như trong Kinh Pháp Hoa nói Dược Vương Bồ-tát từng ở chỗ Nhật Nguyệt 
Tịnh Minh Đức Phật, được pháp hoan hỷ, đốt mình đốt tay để làm cúng 
dường, thực hành các khổ hạnh để câu đạo Bồ-đề... 


(6). Xà-đa-già (Jataka): tiếng Phạm Xà-đa-già, tiếng Hoa là Bản Sinh. Tức 
là Như Lai nói những chuyện về các chốn thụ sinh của chư Bồ-tát... và tự 
nói về Ngài lúc còn là Bồ-tát, tu các khổ hạnh... Như Kinh Niết-bàn có nói: 
Tỳ-khưu nên biết Ta vào thời quá khứ đã từng làm những loài như hươu, 
làm gấu, làm nai, làm thỏ, làm vua mất ngôi, Chuyển luân Thánh vương, 
rông, Kim sí điểu... Khi thực hành Bồ-tát đạo phải chịu thân xác những loài 
như thế. (Tiếng Phạm Tỳ-khưu, tiếng Hoa là Khất Sì). 


(7). A-phù-đạt-ma (Abhutadharma): tiếng Phạm A-phù-đạt-ma, tiếng Hoa 
là Vị Tằng Hữu (chưa từng có), cũng gọi là Hi Hữu. Như lúc Phật sinh liền 
đi bảy bước, những chỗ có dấu chân đều có hoa sen, phóng ánh sáng lớn soi 
khắp mười phương thế giới, rồi buông lời rằng: “Ta sẽ độ sinh lão bệnh tử 
của tất cả chúng sinh, đại địa chấn động, trời rải nhiều hoa, cây phát âm 
thanh làm kỹ nhạc trời. Những chuyện hy hữu vô lượng như thế gọi là Vị 
Tằng Hữu. Lại trong bốn chúng có nghe điều gì chưa từng nghe, thấy 
những điều chưa từng thấy, cũng gọi là Vị Tằng Hữu. (Bốn chúng là Tỳ- 
khưu, Tỳ-khưu-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di). 


(8). Bà-đà (Avadãna): tiếng Phạm Bà-đà, tiếng Hoa là Thí Dụ. Tức là Như 
Lai thuyết pháp vì những người độn căn chưa thể hiểu ngay, cho nên giả 
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lập ví dụ để chỉ dạy cho họ, khiến họ dễ ngộ, gọi là Thí Dụ. Như ngôi nhà 
lửa, cỏ thuốc v.v... trong Kinh Pháp Hoa vậy. 

(o). Ưu-ba-đề-xá (Upadesa): tiếng Phạm Ưu-ba-đề-xá, tiếng Hoa là Luận 
Nghị. Tức là những chuyện vấn đáp biện luận các pháp trong Kinh, đó là 
Luận Nghị. Như phẩm Đề-bà-đạt-đa trong Kinh Pháp Hoa, Trí Tích Bồ-tát 
và Văn-thù-sư-lợi đều thấy luận thuyết diệu pháp... (tiếng Phạm Đề-bà-đạt- 
đa, còn gọi là Điều-đạt, tiếng Hoa là Thiên Nhiệt; tiếng Phạm Văn-thù-sư- 
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lợi, tiếng Hoa là Diệu Đức). 


'3* Ind] Tên luận: (&k#[#Ã s Nguyên văn đoạn trích: [2|`*3&7L#§ : #§RI#BÄã. š8f#Pf#tf@,, 8 
^#2°#ZRl, 2T —äB2JLšZ5ltb. ⁄|5KRãff, b$† —äfth, #4, ấu, #llHãt~Z 
=l, Ms2Lš. 3k2 : ®lW2JUšB3X, ERIRXXZ+ãtc E16. Jlẩ MÉT, Z)ìñm,mãZ, N4} 
5K, #4®:äqR†-—-ä§t. (®&Đ li, ĐJ?*X£Xft⁄, D1} £lfẩft+WZ)X, MUẤRtb, 
#iitã, J./é5EZA., XÍSfFl, M&tb. 4Ấ&flHmCS, D5 EZÁ, XS, MRtD, 
tá, tEISšfltxfãtU. ) 

(—. #ý#®) , #lÝ@, #RšJ. š4, LšJifftix⁄H, kšgj tết, Ấ, XI 
tt, J2E# 78c 2H22, HIẾẾ:HKfTXZ X8. ñniEm TXIH, BH HE, “>8 
NAhh, SãE1rtU. (3ã, †ZtBHIỂtU, Xã, =IES1ÙU. ) 

(=, #4), #lã##&, #5§jä, Xaj§,nxll, BIẾN kíIix<⁄, E8RE#1b., s— 
fJ, "4fJ, 7X, JVR, 2®#N%,E Z8 

(E, lfÈ) , #šãlMHfC, #SH/B. ñRT/ZRK/77⁄ZX, IlãtfgÐJo tHX1Rf£'†tZmS£EU, 
7*#Zi1 , ¡1‡5Ršfrhljš#flt{S2< : )8/@Ñ#ÃUBSS%SZEtU, (Đẫ, X81 SH ẮM 
%34H2ZI. #t§ãMj., mã. ) 

(H", jcltf) , #§ãJgltf£, #5 Híã. ilRšffF†: RA, ÄãKmEmo HH À3JUE%, 
Ti E£fù. N—WJÈE8f4iZ£, EZNi£. 1llškš#šf£{UŸfingmtïn M4 tb. 

(HH, ##Hý) , #ầ#w⁄Hý, #5 +5. ñjHZkftRW#j£Š|NHhPƒf{TxZEtb. "3k šfếtmh, 
má TL c, II H HE HHf#SftfI, {9)kEtÃSÃỐ, Â4S/jAE, 3Ã, (TïRẩm (1l, KHE 
tho 

(7x, #0) , #ããRÑfý10\, #S4#+. ñjmZkftiZZl#£# tk šŠ +7, XHẩ RE KH, 
tiãmi1s£. H3 : rRM#JjÀ)RZ*⁄{FEE, {FR, fFl, {fFS., fFSe+, f1, 
BE. €#ZRiñmIIE%, (15ijKENỆ, 3v. EU. ( MRããbồrE,šRÑZđ+. ) 

(t, MS3š8) , iãhj)šƒZZ, #5 7k, 755. jMf2#zRỆHIfTEZE, EjFZ&, E 
EBE#, 1U XXH, ERRT† tất, mãš£5 : #£E—UX+#+Z7Hm7LŠ.  XEB8]), XRX 
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Do đó có thể thấy nội dung Phật Pháp về hình thức và nhân duyên thuyết pháp 
đều rất phong phú. Nếu nói theo những điển tịch được ghi tập thành Tam Tạng 
Tiểu Thừa, thì Kinh Tạng có bốn bộ Kinh A-hàm; Luật Tạng có những bộ luật như 
Tứ Phần, Ngũ Phần, Thập Tụng v.v...; Luận Tạng thì có những bộ luận như Lục 
Túc, Phát Trí v.v... Trở về sau sẽ trình bày những pháp cương yếu và tu trì về Giáo 
lí: Tam Pháp Ấn, Tứ Đế, Thập Nhị Nhân Duyên... để hiểu rõ chủ trương của Phật 
giáo Tiểu Thừa. 


(a). Tam Pháp Ấn: 


Tam Pháp Ấn (Tri-drsti-namitta-mudrä) tức là: các hành vô thường, các pháp 
vô ngã, Niết-bàn tịch tĩnh. Tất cả kinh điển Tiểu Thừa đều lấy Tam Pháp Ấn để ấn 
chứng lời Phật dạy. Kinh điển Đại Thừa dùng Thật Tướng Ấn để ấn chứng đó là 
Kinh liễu nghĩa của Đại Thừa. Tam Pháp Ấn cũng là chỗ học chung của Tam Thừa: 

a. Chư hành vô thường ấn: y là các hành có sự dời đổi, gọi là pháp hữu vi, tất cả 
mọi hiện hữu đều là pháp, cứ niệm niệm sinh diệt chứ không có một thứ gì cổ 
định bất hoại, phàm có sinh ắt có diệt, có thịnh ắt có suy, cho nên các hành vô 
thường. 

b. Chư pháp vô ngã ấn: “ngã” (ãtman) ý là có chủ thể, độc lập, tự tại; pháp 
(dharma) chỉ mọi sự tồn tại về tâm lí, sinh lí, vật lí mà nói, “pháp” mà Phật giáo 
Tiểu Thừa nói đến chủ yếu là chỉ cho tâm lí và sinh lí của chúng sinh hữu tình. 
Chúng sinh hữu tình đều nương ngũ uẩn mà lập, nương pháp Duyên khởi để tôn 
tại y gá lẫn nhau, thực thể của mọi pháp đều không có ngã, cho nên gọi là chư 
pháp vô ngã. 

c. Niết-bàn tịch tĩnh ấn: Niết-bàn ý là quán sát vô thường và vô ngã, trừ diệt tất 
cả phiền não hữu lậu mà đạt được tự tại. 


+, Bi, {FXkKk#4. nRE#@2®fHxzS,XZZkfSHo XS, NRNH P1 ZkRIH, äĐf 
+ä,#Z*x8. (HH, li, tri, XS, XŠ58U, ) 

(/\, 3š) , #8, St. ñ8i17ZKãi)⁄S, 304K kÑENIfE, ãfštĐÄšRx⁄, Ê 
RHZð1ã, Z⁄Z Em). i0)k3Sfrn X6, #§S SMÐ 1U, 

(Ju, ‡E3) , Xã Xi, #SmiRo RgHH NGHI] HE NŨRg kx ST, á080n5o HH} SE 
ÂfjE3ZiSZmnh, SfÑSE§X ZRÑH HIẦH R Mãn )⁄S E10. ( #SRH E7, XZxMIC, 
Xã. XtãX7XñPÑ, #1. )] 
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Tam Pháp Ấn là biểu hiện cụ thể của tư tưởng Phật-đà, thế nhưng tùy mức cạn 
sâu của mỗi cá nhân thể hội kiến giải mà có điểm không giống nhau. Ngài Thích 
Ấn Thuận”? cho rằng Tam Pháp Ấn có tính chân thật và tính thực tiễn. Ngài nói: 

“Tính chân thật của Tam Pháp Ấn: Phật nói Tam Pháp Ấn, là nói từ tự 
thân hữu tình; hữu tình là vô thường, vô ngã, không tịch. Các tôn giáo tân 
khởi trong truyền thống Ấn-độ luôn cho rằng trong tấm thân ngũ uẩn sinh 
tử, hoặc lìa ra ngoài thân ngũ uẩn, còn có Chân ngã thường trụ. Phật cho 
rằng hữu tình là hữu tình của duyên khởi, nói theo duyên khởi thì không 
thể nào không phải là vô thường, vô ngã. Vô thường tức là biến hóa không 
nán lại, nói cách khác, đã là sinh thì ắt có diệt. Người bình thường lấy sự 
thích ứng hoàn cảnh làm niềm vui; hoặc lấy [trạng thái] không khổ không 
vui, giữ gìn cho tâm và cảnh cân bằng, là an ổn. Nhưng theo tuệ quán của 
Phật, đây cũng là khổ. Khổ này không phải là những thứ khổ ưu sâu... là 
nghĩa vô thường. Mọi điều khoái lạc an ổn đều là sự biến hóa không ngừng; 
như ý xứng tâm, bình an điềm thích, đều không phải là sự đạt được mãi 
mãi, có thể lâu dài, cuối cùng là quy về diệt hoại. Bất luận là yên ổn ra sao, 
đều hướng tới mục tiêu này tiến lên; có sinh ắt có tử, có trẻ ắt có già, có 
thịnh ắt có suy, vì vậy phán định cho là vô thường nên khổ. Bà-la-môn nói về 
Thường nøgã, là sự diệu lạc. Đức Phật phản đối họ, tất cả thảy đều nằm 
trong sự biến hóa vô thường, đâu còn có điều gì cứu cánh viên mãn diệu lạc 
có thể nói ra? Bởi vậy nói vô thường nên khổ. Phật nói khổ chính là vô ngã, 
đây bởi vì ngã có nghĩa là chủ tể, đối với mọi chu vi có thể làm chủ, có thể 
tự do chi phối, phải như vậy mới có thể gọi là ngã. Nhưng hữu tình nương 
vào các pháp: Uẩn, Xứ, Giới mà lập, là biến hóa vô thường, vô thường tức 
là khổ, khổ tức là không tự tại, đâu còn có thể nói là ngã chứ? Phật Pháp 
nói: chính là vì hữu tình đảo chấp rằng có ngã, cho nên khởi hoặc tạo 
nghiệp, lưu chuyển không thôi, ngã chấp tức là căn nguyên của sự lưu 
chuyển động loạn. Nếu ngộ giải Vô ngã thì không còn nhân của sự động 
loạn này, tức là hoặc và nghiệp không khởi, thậm chí có thể chính giác vê 
thật tướng các pháp, tất cả chính là tịch tĩnh Niết-bàn. Phật-đà theo hữu 
tình mà nói Tam Pháp Ấn này, như luận đến thế gian mà hữu tình tồn tại, 


'3 [nd] Thích Ấn Thuận (##EIIJE, 1oo6 - 2oos): tên thật Trương Lộc Cần, người ở Ninh Ba, Hàng 
Châu (nay thuộc tỉnh Chiết Giang, TQ). Ngài là đệ tử của Thái Hư đại sư, là một vị Trưởng lão tu 
hành nổi tiếng ở Phật giáo Đài Loan, và cũng là một học giả Phật giáo lừng lẫy, có cống hiến rất 
lớn đến Phật giáo Trung Hoa và thế giới. Ngài có rất nhiều tác phẩm học thuật để đời, tiêu biểu 
là Diệu Vân tập và Hoa Vũ tập, ngoài ra còn nhiều sách nghiên cứu khác có giá trị. [Nguồn: 
www.fdh.cn/wumin/2o12/1o/o8554218o125.html. | 
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đó hoặc là được ngũ uẩn nương vào, hoặc là chỗ khí giới bám vào, tất cả 
chúng cũng là vô thường. Thế gian đúng là vô thường, nhưng nếu nói vô 
thường nên khổ, khổ nên vô ngã thì lập tức sẽ có điểm không thích hợp. 
Như là cây viết phấn, nói nó vô thường đương nhiên là đúng; nhưng nói nó 
là khổ, là vô ngã thì không được hợp lắm. Viết phấn là vật vô tình, cơ bản 
sẽ không có sự lãnh thụ, tức không có cái gọi là khổ hay không khổ. Không 
có khổ, không hổ, tự do hay không tự do, cũng không thể chấp trước là ngã. 
Không phải ngã, cũng không cần phải nói là vô ngã. Vì vậy vô thường nên 
khổ, khổ nên vô ngã là theo hữu tình mà nói. Nếu mở rộng Tam Pháp Ấn 
mà ứng dụng đến tất cả, đâu có như vô thường nên (vô ngã) không được nói 
đến trong Đại Thừa. Không (sũnya) có ý nghĩa là không có tự tính, bản tính 
của hết thảy pháp là như thể, sinh từ nhiều duyên nhưng không có tự tính, 
tức không có tính thường trụ, tính độc tồn, tính thật hữu, tất cả là tính 
không tịch pháp pháp bình đẳng, tính Không này, trong Kinh cũng xưng là 
pháp vô ngã. Pháp này là pháp vô ngã, đại khái bất đồng với hữu tình chấp 
ngã. Thực tại, thường trụ, độc tồn, định nghĩa về cái ngã này là giống nhau; 
nhưng tự ngã mà hữu tình chấp vào, tức là trên ý nghĩa này, phụ thuộc tính 
tự do của ý chí, điều này chính là khác nhau. Nói từ ý nghĩa thực tại, 
thường tại, độc tồn, hữu tình là vô ngã không, các pháp cũng là vô ngã 
không. Bản tính không tịch cũng tức là Niết-bàn. Như vậy, Tam Pháp Ấn: 
các hành vô thường, các pháp vô ngã, Niết-bàn tịch tĩnh là biến thông tất cả, 
là chân lý của hữu tình và thể gian. 


Tính thực tại của Tam Pháp Ấn: Phật nói Tam Pháp Ấn là điều hết sức 
thiện xảo, cùng một mệnh đề mà làm hai phương diện giải thoát; đó là chân 
tướng của sự vật: lí tính phổ biến, cũng chính là quá trình thực tiễn. Ba loại 
thâm nghĩa này vốn là đồng dạng; mỗi một Pháp ấn có thể hiển bày nội 
dung của Chính Giác, tức mỗi một Pháp ấn có thể lìa chấp và chứng chân. 
Nương cửa Vô thường mà ngộ nhập, tức Vô Tướng giải thoát môn. Do bởi 
căn tính của hữu tình khác nhau, cho nên hoặc nói thế này, hoặc nói thể kia, 
hoặc nói là hai ấn, hoặc nói là ba ấn. Nếu hoàn bị Tam Pháp Ấn, nói theo 
thường đạo Thanh Văn, tức là trước tiên quán Vô thường, từ Vô thường 
mà quán Vô ngã, từ Vô ngã rồi đến Niết-bàn, là quá trình thứ lớp tu hành. 
Như trong Kinh thường nói: yếm, ly dục, giải thoát, đây tức là thứ lớp tu 
hành theo Tam Pháp Ấn. Quán các hành vô thường, tức có thể chán ngán lo 
lắng thế gian mà cầu xuất ly; có thể chán Khổ, tức có thể thông đạt Vô ngã; 
Vô ngã không bị chấp ngã tức lìa khỏi mọi ái dục; ly dục tức la khỏi mọi 
phiền não, bởi vậy có thể đắc Niết-bàn giải thoát. Từ đây có thể thấy giáo 
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thuyết Tam Pháp Ấn này là sắp xếp lịch trình chân tướng và tu hành các 
pháp, chủ quan và khách quan, sự thật và giá trị, tất cả đêu tổng hợp và 
thống nhất. Đây là Giáo Pháp hy hữu duy nhất của Phật-đà! Trong Đại Trí 
Độ Luận của ngài Long Thụ nói: Vô thường là Không môn, Không là Vô 
Sinh môn, đây cũng là hợp với thứ lớp của Tam Pháp Ấn; cái Không được 


Ngài nói tức là Vô ngã, Vô sinh chính là tên gọi khác của Niết-bàn”. "8% '3 


'344 (8) Phật Pháp khái luận. 

'°5 [nd] Nguyên văn đoạn trích trong sách trên của Trưởng lão Ấn Thuận: [E=)#EJ)###t : # 
M— SH, E NHI RH#ữĂ, HIẾEấ&@ằ, #tft, Z7mH9V HIERRffẨM, #liff97R2#, 2ã 
5t hãm, sa nã 8 2L, ñ5{?:§f. RE IšE@ã&@£U El§, t@itãc, TRE EẤR 
3%. #ft09. #&4HIE#Z4{U2, ASzx, HlEZ#+Tifi)WH9u. —fXA ĐIRSMIRŠ |, DI 
tftf:ùòšY.MI9T T44 ~lão P49”, ìEtUEmHUo l5, TREXMSm,, Ea 
—U9‡x#4l#fít T- i49 {4t ; n8, Ÿlãïl,, ä*:E—Í§Skfãim R44 A9, Biã§ 
là J##o #4@ESIÃH9%Iš,, ãl[nJltU HE. 2z: H7ZL, B1LỜB, ESÙÈÊã5S, NItíâ 
}\ f#?®ZiMm ¡ HWW|jEo 3X FIPiRtHUMĐT, E6#ÉH9. fÈJjxšJfU, —UJf#& (U34), 
ZB\ãE 1T Z5Z% 5 El l8 1 4ã HỊ tệ 2 PT DÁRh đt em đào PB ME NI, B201 m, Xị hệ 
9—ĐJ, {F53 , #HRxfr, 0ø RJZš#. BEÍIểf, ñtL 8 XIV, E#Ê1U 
#&MH, #4 HIEmHJ, mi. HE, 8RiRREãX£ Ê§ 2 {Èškã: : IER2SBIlšBIlðRB®SY, Pblf6 


#5, Xf©E., S$5IHIZERf5}RL HN. /H†ä###@##, SE /ìšE8UR(9B, H8, 6, 
Eh8tEfig)kHÍH, —UJRIESvRR)E3. fWEE6fElRIMDMmvUL=)XEI, ¿tãẩf#|šŠJ|†1R7Z#£H§ th RỊ, 


IEXEPIfX9 híấ, SE /J{EHWáNä2kL, )E— UJ†UEZ&ẰMHJo THÍEfEZ&ẰĂHJ, {Hilẩt ' tt @Xm, 
ri NHI , BÌNH Tifto HH MS, MU ANH, MA KH, [HĐỦUU 6m, KĐT, ñh 
1⁄Xã ƒío 5S E4, KRÈSffi XE, RIẤP1Rñmnmo 8m nan HHTHEH, 2 
85? Rifùc TRÍ, 1U mm ico PHA#MẢWTC, HUY, CO HIUmbo HHẾZb XÃ 
EIm/#§MSI—J, 3§#Úk5KPfãtR9 ' #tZi‹€t ( 4t) Z1 7. ZE&HIROØS, —UJ3X 
kinh, @5X£&+=mŠ8HEL, RIS B54, ME, Ñ BE, -UE)3⁄)⁄YSWZWw, lẽ 
ZzÐt, htt5)X®4fẦo JL⁄X#&#49%, 48l§3\fJ#RãÊRễ©El. f£ÉJ, MÍft, M1, 
ìEfftf9E% Z l9 ; 1H#fŠïm'H®, RIfrlt3%.L, HA S;c<W9 RE, jERIBl. #§Z#, 
Mt, NHẰM, HÌN CC H, RRIY1U Chia Hjo kIEZZ7Ä, (ĐHlXE)Z5S. IS, là 
{T#. NÀY, EM HEH SH, )MÌS—Ứ], #†1R§f##fEiWSEĂ. 

=3HÑẰiã‡t : #6ẰẴ\—)kHI, 3Fi#15f9, I5] —ñnRRiM{ERNN2 IffFMtc, M89 jR— 
XS, tWZïŠ9)BÍfo iE= R3, XKEIBIšHW, —)XHIf£BlffiEfffH9 N3, RIf#— 
»HJlEffMliÐ. ((&Ƒ1imfl A9, HI4&@ERÑf#ÊWPƑ1] ; tkáq#t¡m†f§ Ađ9, RỊIZEf#£fSƑ?] ; fkš⁄53š1x 
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(b). Tứ Đế: 


Để tức là lẽ thật đúng đắn. Tứ Đế (Catvari-ärya-satyani) tức là Bốn Chân Lí: một, 
Khổ để (Dukkha); hai, Tập đế (Samudaya); ba, Diệt đế (Nirodha); bốn, Đạo đế 
(Magga). Tứ Để là giáo lý cơ bản của Phật giáo, đó là tri kiến của bậc Thánh, vì vậy 
còn gọi là Tứ Thánh Đế. Hai đế “Khổ” và “Tập” là theo nhân quả của phàm phu mà 
nói, “Khổ” là quả, “lập” là nhân. Hai đế “Diệt” và “Đạo” là theo nhân quả của 
Thánh đạo mà nói, “Diệt” là quả, “Đạo” là nhân. 

b.a Khổ để: 

Có người có rằng nhân thế là một cuộc hội tiệc, vì vậy có cơ hội thì phải tận 
tình hưởng lạc về vật chất; nhưng họ không nghĩ rằng thứ khoái lạc này chỉ là tạm 
thời mà thôi. Giống như người khát nước tức thời uống nước muối vậy, càng 
uống càng khát. Đằng sau thứ niềm vui nhất thời này, luôn luôn có vô lượng khổ 
não đang chờ đợi họ. Kinh Phật nói: “Nước mắt chúng sinh còn nhiều hơn biển 
cả”. Đó là sự thật, nhưng chỉ có đức Phật mới liễu giải rõ ràng. Trí Giả đại sư của 
Thiên Thai tông” đời Tùy nói rằng: 

“.,, Khổ có nghĩa là bức não. Tất cả tâm hành hữu vi thường là sự bức não 
bởi vô thường hoạn lụy, cho nên gọi là Khổ. Khổ có ba loại: 1. Khổ khổ; 2. 


Wimfã A9, Rl#&J‡R#ffMmFi. H7 B1RMW‡RRtlBl, "5t, s5, 5X —H, đàm — HỊ, 
#I56fB —=)HI, kì §Ẫ, HÌZtấW tớ, HấtẰm mất, Hãf#tin#j)⁄ã3š, ã12?789)X55 
1E. /„m#ếthãt : lRN, HEÀA, NÉH, ISHIREf—)XHIfZfTHW)XSEo #W R1 TN., HHGJR he TẾ p) 
II5RtHfểE ; §ERRm, RIRE)Eiš#&f, #4fSÃSPTfð5I, RIRÉ— UJ Xã ; BE ÀHỈ BE — HE. Pi}\8Ef8 
S84f£flo 15 nj 8—)kHIH93ðLES, E7 ẾR8 SH) HENÍZƒ1 W9 Hệ, Hệ E81, 
J#lf£Ã£2 hift— ƒ. )EEEUCIE—H9®S#)3S ! BE6Iff (XÃEEẩN) TRHấY : ẤM D, TU NG 
#+F1,)EtUE2âñ\=)XHIXM, ft), HE #&Í ; #.-RIE)8 E9 R2. ] Đoạn trích 
này nằm ở chương 13: Tam đại lí tính đích thống nhất, Phật Pháp suy quảng Trung tâm của Phật 
giáo Cơ kim hội, tr. 157-16o, 2o (bản chữ Hán). 

'% Ind] Thiên Thai Trí Giả đại sư (s38 - so7): pháp hiệu là Trí Nghĩ (# Š8), tên tục là Trần Đức An, 
người ở Kinh Châu (Hồ Bắc), là một vị cao tăng Trung Quốc thời nhà Tùy, trên truyền thống là 
Tổ thứ tư của Thiên Thai tông, nhưng thực chất chính là người khai sáng tông phái này. Tổ đình 
của ông cư trú là chùa Quốc Thanh trên núi Thiên Thai, lập ra dòng phái này, còn gọi là Pháp 
Hoa tông, vì học thuyết của Thiên Thai tông lấy bộ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa làm chủ đạo, phát 
khởi nhiều tư tưởng đặc sắc có ảnh hưởng lớn trong Phật giáo, chẳng hạn như thuyết Ngũ thời - 
Bát giáo... rất được quần chúng từ vua tới dân coi trọng và kính lễ. [Xem thêm: Thích Quảng Độ 
dịch, Phật Quang đại từ điển, tập 6, từ khóa “Irí Khải”, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc, 
tr. 345; Arthur F. Wright viết, Thường Lôi dịch, rhRlf#trhf94##4) (Phật giáo trong lịch sử 
Trung Quốc), Bắc Kinh đại học Xuất bản xã, 2ooo, tr. 5o.] 
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Hoại khổ; 3. Hành khổ. Nay làm rõ ba khổ, có cá biệt, có thông chung. Biệt 
tức là ba khổ riêng đối với ba cảm thụ. Khổ thụ (cảm giác khó chịu) sinh từ 
Khổ duyên, cảm tình là khổ, tức là Khổ khổ; Lạc thụ (cảm giác thích thú), 
khi niêm vui tan hết rồi thì sinh khổ, tức là Hoại khổ; Bất khổ bất lạc thụ 
(cảm giác không khó chịu cũng không thích thú), thường là Vô thường biến 
động dời đổi, tức là Hành khổ. Nếu thông luận cả ba cải khổ, thì ba cảm thụ 
có thông với ba thứ khổ. Như vậy thế này: tâm của ba cảm thụ đều là tướng 
dịch chuyển vận động không ngừng. Cho nên thông chung là Hành khổ. 
Nếu tâm ba cảm thụ, dù là biệt hay dù là thông, thì hết thảy đều là khổ cả. 
Nên biết Khổ là thật sự hiện hữu, cho nên gọi là Đế”.'#” 88 


Phật gia phân tích về “Khổ”, ngoại trừ ba thứ khổ, còn có cách nói là tám thứ 
khổ (bát khổ) là: 


“Tám thứ khổ: 


(1.) Sinh khổ: Sinh khổ có năm loại: một là thụ thai. Tức là khi nương gửi 
vào thai mẹ, ở trong bụng mẹ, chật hẹp và bất tịnh; hai là chủng tử. Tức là 
khi gửi nhờ di thể của cha mẹ, ghi nhận chủng tử ấy, phải theo hơi thở ra 
vào của mẹ, không được tự tại; ba là tăng trưởng. Tức là ở trong bụng mẹ 
qua mười tháng ngày, bên trong đã chín muôi, thân hình dần dần tạo nên, 
trú ở dưới vùng dạ dày, ở trên phía lớp ruột, [hai bên trên dưới] chèn ép lại 
như nhà ngục; bốn là ra khỏi thai. Tức là mới sinh ra, có gió lạnh và gió 
nóng thổi vào thân, có những thứ như y phục... chạm vào thân thể, da thịt 
hãy còn mêm, đụng vào như bị vật đâm chích; năm là chủng loại. Tức là 
hạng người có sang giàu, nghèo hèn, tướng mạo có đẹp xấu, tàn tật; đó gọi 
là Sinh khổ. 


(z.) Lão khổ: Lão khổ có hai loại: một là tăng trưởng. Tức là từ thơ bé đến 
lúc tráng niên, từ trẻ khỏe đến già suy, khí lực hao mòn, cử chỉ không yên; 


' (o) Pháp Giới Thứ Đệ Sơ Môn. 
#8 Ind] Nguyên văn đoạn trích: [...#JJ3ã‡lq3#. —J#3ò/T. W8 #Z7IEIẩo. Mã 


Ho No “Ho Ho =iJtio SH ro NHI HÌ5o BW=imRInŠ}=u XS 
fm4422o li ro Hi Uo ÃSXo SN Co HÌn ro TH 6o TƯ NHI 5Jo 


RIEfTZtb. lãm mo HỊ=ìãf=itU. PjW. =SzZù. HlEäo ìñt mƒã “F4 


lZZoc m=Èxz/ù‹. ÌJHo PHEMEREIEjIU. =xù. #ïgxiEÃJT2{xZiHoe HUẾ 
#ZfTmt1Uoc =V⁄ùo /jlZlễ. 3FEm 3c MAIXXEREEEIUITHo M4010. ] Đoạn trích này 
nằm ở quyển Trung (chi hạ): Tứ Đế sơ môn (thứ ba mươi ba), của sách trên. 
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hai là diệt hoại. Tức là thịnh đi suy tới, tỉnh thần mòn mỏi, mạng sống gấp 
gáp, dần dần hư hoại; đó gọi là Lão khổ. 

(3.) Bệnh khổ: Bệnh khổ có hai loại: một là thân bệnh. Tức là tứ đại không 
điêu hòa, nhiêu thứ bệnh ập tới. Nếu địa đại không điều hòa thì cử động 
trâm trọng, thủy đại không điều hòa thì cử động chậm chạp, hỏa đại không 
điêu hòa thì khắp người nóng bức, phong đại không điêu hòa thì cử động 
căng thẳng; hai là tâm bệnh. Tức là lòng ôm khổ não, buôn bã đau thương; 
đó gọi là Bệnh khổ. 


(4.) Tử khổ: Tử khổ có hai loại: một là bệnh tử. Tức là do bệnh tật hết thọ 
rồi chết; hai là ngoại duyên. Tức hoặc là gặp phải ác duyên, hoặc gặp các 
nạn nước lửa... mà chết; đó gọi là Tử khổ. 


(s.) Ái biệt ly khổ: tức là những người mà mình hay thân ái phải chia lìa 
cách biệt, không được sống chung; đó gọi là Ái biệt ly khổ. 


(6.) Oán tăng hội khổ: tức là người kẻ cừu thù mà mình luôn căm ghét, 
vốn là mong muốn tránh xa nhưng ngược lại là tụ họp; đó gọi là Oán tăng 
hội khổ. 


(7.) Câu bất đắc khổ: tức là tất cả sự vật thế gian, những gì mà tâm mình 
ưa thích, cầu mong mà lại không thể đạt được; đó gọi là Câu bất đắc khổ. 


(8.) Ngũ ấm thịnh khổ: năm ấm tức là sắc, thụ, tưởng, hành, thức. Ấm có 
nghĩa là che mờ, tức là có thể che mờ đi chân tính, không làm cho nó tỏ bày 
ra được. Thịnh có nghĩa là thịnh đại, tức là bị những cái khổ của sinh, già, 
bệnh, chết... ở trước gom dồn lại; cho nên gọi là Ngũ ấm thịnh khổ”. #9: '*° 


'39 (o) Kinh Niết-bàn. 

'9° [nđ] Nguyên văn đoạn trích: [7V : 

—, ##: +#m HHR: 1ñ, XIAo ñRmnLlnxHý, tO@ljgth, #Blf(MX, #Z. )TX. 
—#, E7. ñm it), Hit 7, lỆWEB(HA, ®íf§HfŒ£as =5, RE. ñØÑjƒmH, 
#@†HH, mn#4ŒX, 3X#⁄ZÄí®, tf##ilj (5 )zZT., ÄWf ( Xi) zL, E1. mm, 
Hiá. ã5Øl#+:©,, 3B, 4Š, XS, HUẾSI#⁄, m1 jm|. hš, BE. ñ 
Am nRfã3f, HấE/šmMUIB( SERMCtUb), E57. 

—, ##⁄:ZmHh_—E: —ñ, SE. i2 #7, ÍfÈH£®&, Ñ 0M ( äSR.o Sñ8) 2, BI 
**#. —#., MB, mi ⁄<£%X, X88, RHữầỀHÍffE, MS, E1 
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Con người đều có đủ năm ấm (ngũ uẩn), cho nên nhiều loại khổ hừng cháy, đã 
có thân xác thì sẽ có nhiều thứ khổ tụ tập. Thích Ấn Thuận cho rằng quan hệ giữa 
Ngũ ấm sí thịnh khổ và Bát khổ là như sau: 


Ngũ uẩn, tiếng Phạm: Skandha (Tắc-kiền-đà), cựu dịch là 


Ngũ tần m) 
Sĩ thịnh kh§ 
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“uẩn” tức là tích tập các pháp hữu vi không thuần nhất. Đại khái chia ra làm năm 
pháp: 

1/ Sắc uẩấn: bao gồm năm căn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân; năm trân tức là 
sắc, thanh, hương, vị, xúc. Là vật chất hữu hình. 


2/ Thụ uẩn: tác dụng của tâm đối cảnh mà thừa nhận. 
3/ Tưởng uẩấn: tác dụng của tâm đối cảnh mà tưởng tượng. 


4/ Hành uẩn: tác dụng của tâm đối cảnh mà liên quan đến mọi điều thiện ác 
như tham, sân... 


5/ Thức uẩn: tâm thể đối cảnh mà phân biệt nhận thức rõ mọi vật. 


Đối với chúng sinh hữu tình mà nói, sắc uẩn tức là thân, bốn uẩn còn lại tức là 
tâm. Thụ, tưởng, hành đều là tác dụng đặc biệt của tâm, cho nên gọi là pháp sở 
hữu, tức là pháp sở hữu của tâm vương (gọi tắt là tâm sở); thức là phân biệt rõ 
cảnh, gọi là tâm vương. Ngũ uẩn là hai pháp thân và tâm, thân tâm của chúng sinh 
hữu tình ở Dục giới và Sắc giới đều có đủ, cho nên từ ngũ uẩấn mà thành; chúng 
sinh hữu tình ở Vô Sắc giới không có thân nên chỉ có bốn uẩn (trừ sắc uẩấn) mà 
thành. Trong Kinh Tỳ-bà-thi Phật nói: “Tấm thân ảo từ năm uẩn, bốn tướng đổi 
dời””°. Kinh Tăng Nhất A-hàm số +7 nói: “Sắc như bọt tụ, thụ như bóng nổi, tưởng 
như ngựa hoang, hành như cây chuối, thức là pháp huyễn””. Lại trong Phật 
thuyết Ngũ Uẩn Giai Không Kinh nói: 

“Bấy giờ Thế Tôn bảo năm vị Bií-sô: 

- Sắc không phải là ta, nếu sắc là ta thì sắc không thể bị bệnh và chịu đau 
khổ. Ta muốn sắc như thế này, ta không muốn sắc như thế kia, nhưng sắc 
không thể tùy thuận ÿý muốn như vậy. Thế nên biết rằng, sắc không phải là 
ta. Thụ, tưởng, hành, thức cũng như vậy. Này các Bí-sô, các thây nghĩ thế 
nào, sắc là thường hay vô thường? 

Đáp: 


- Bạch Đại Đức, sắc là vô thường. 


'* [nd] Tên kinh: (EE3šƑP'#Ÿ#&) . Nguyên văn đoạn trích: [fã⁄4J# , Hj4RIE##] Nằm ở quyển 
1. 

3 [nd] Tên kinh: f###JjÂ#£ : —-† +) d Nguyên văn đoạn trích: [#@#Ê#š3K, #335, #8 
lHl#ƒl§, 24H, mhá¿4⁄J3X,...] 
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Phật dạy: 


- Sắc đã là vô thường, thì chính là khổ: khổ khổ, hành khổ, hoại khổ. Như 
vậy bậc Thanh Văn đệ tử đa văn có cho rằng có ta không? Có cho rằng sắc 
tức là ta, ta có các sắc, sắc thuộc về ta, ta ở trong sắc không? 


Đáp: 
- Bạch Thế Tôn, không! 


- Này các Bií-sô, phải biết thụ, tưởng, hành, thức thường hay vô thường 
cũng như vậy. Phàm là sắc gì ở quá khứ, vị lai, hiện tại, trong ngoài, thô tế, 
đẹp xấu, xa gần đều không phải là ta. Các thây nên biết như vậy, cần phải 
dùng Chính trí để quan sát thật kỹ. Như vậy thụ, tưởng, hành, thức gì ở quá 
khứ, vị lai, hiện tại... đều phải dùng Chính trí quán sát như trên. Chúng 
Thánh đệ tử Thanh Văn của Ta nếu quản sát năm thủ uẩn này thì biết 
không có ta và của ta. Đã quán sát như vậy thì biết rõ thế gian, không còn 
chấp trước vào ta hay của ta, được an trú như vậy nên tự giác ngộ, chứng 
Niết-bàn...”?%® '22 

b.b Tập đế: 

Trước đã bàn đến Khổ để, Tập để thì Tập có nghĩa là chiêu tập, duyên do chiêu 
tập phiền não, cho nên vị lai phải chịu quả khổ trong sinh tử tam giới. Tập Để là 
thuyết minh về nguyên nhân vì sao chúng sinh chiêu tập quả khổ. Nguyên nhân 
của quả khổ, Phật giáo gọi tóm lại đó là phiền não, cũng gọi là hoặc. Hoặc đại khải 
chia ra là hai thứ hoặc: Kiến và Tư. Kiến hoặc là chỉ cho từ tư tưởng kiến giải mà 
sản sinh; tư tưởng chỉ cho từ ý kiến tính tình mà sản sinh; Kiến hoặc bao quát sáu 
loại: thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, và nghỉ. Tư 


' (i2) Đại Chính Tạng sách thứ 2. 

'95[nd] Tên kinh: (##t+hz#4fZ##ế) v Nguyên văn đoạn trích: [R§ifƒlttÖf, hZZH: F3 
SHMAI,®^SEf, SEfX, 6TJf§äMSšmiMdc T#ätiE6G, i6. la RỒI, 
Bi, ZEuÃãm, 6®, Š#/1ẲẮ, 711. X5 ! J5 5H] ?2 6E ? 2ð 
Z®#M?a¡ HH: IXfŒ!GE#4M. ¡ BS: IGRtM,, IHIEZm, 5m, lâm, íD mo 

ZA# St BI 2l 7ƒ, šUB# ? &6HIE#®, 3 ñfãG, 6NMJYfS, #6? ( TRE 
ị!¡ !ƒ§IS#íT1ñẰ, Z6gftã, 7RN60UlEc NHBẾG, ZBZZ7kRHf1E, NZV#&ZM, SlfS 
2. ##ZÌ, E4. MAI, KbJ£# D8 5š, IIEHEHRXSXS1ñ,)82⁄7kHfE, 
36J§ 0U ẴỊ IEãEW5Eo Z1 Han í Ấn, KhU HHYN, AIAKH Ác DÁ 1P, UHEW, HIẤIIEFRI, 
#&4ÑEH\PiHV, 7R°3Ei8#Z, jHHHfãimiE)S%,...¡ ] 
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hoặc bao quát bốn loại: tham, sân, si, mạn. Cho nên hai hoặc Kiến và Tư lại chia 
nhỏ ra làm mười hoặc. Mười hoặc khởi lên là do bởi vô minh trong Tứ Đế: 


1/ Thân kiến: quả khổ do năm uẩn giả hòa hợp, lại đi chấp mê cái ngã kiến cho 
là thường một; 


2/ Biên kiến: cho cái ngã thể này sau khi chết vẫn thường trụ, hoặc sau khi chết 
là đoạn tuyệt, đó đều là chấp về một bên; 

3/ Tà kiến: là cái thân hiện tại không có một chút hiểu biết đạo lí gì về quả báo 
của nghiệp nhân quá khứ; 

4/ Kiến thủ kiến: tức là mê chấp ba thứ kiến ở trên là chính kiến; 


5/ Giới cấm thủ kiến: mê chấp rằng hiện tại phải làm đủ thứ tà giới khổ hạnh 
đày đọa thân xác để mong nhờ đó mà thân này được sinh lên cõi vui Nước Trời; 

6/ Tham: ái nhiễm với năm thứ kiến trên cho là đúng; 

z/ Sân: sân hận cho năm thứ kiến trên là sai; 

8/ Si: không biết năm thứ kiến trên là đúng hay sai; 

o/ Mạn: cho năm thử kiến trên là đúng là sinh tâm ngã mạn; 

1o/ Nghĩ: nghỉ ngờ chân lý Khổ đế. 

Trong Dục giới, bị mê mờ đối với Khổ để thì sẽ khởi mười thứ hoặc, mê mờ 
Tập đế thì khởi lên bảy thử hoặc, mê mờ Diệt để thì khởi lên bảy thử hoặc, mê 
mờ Đạo để thì khởi lên tám thứ hoặc, cộng lại ba mươi hai hoặc. Trong Sắc giới, 
mê mờ Khổ đế thì khởi chín thứ hoặc, mê mờ Tập để thì khởi sáu thứ hoặc, mê 
mờ Diệt để thì khởi sáu thứ hoặc, mê mờ Đạo đế thì khởi bảy thứ hoặc, cộng lai 
hai mươi tám hoặc. Số hoặc bị khởi lên trong Vô Sắc giới cũng giống như Sắc giới, 
tức hai mươi tám hoặc. 


?7 





Nhưng Sắc giới và Vô Sắc giới đêu có hai mươi tám thứ, tức là bỏ đi Sân hoặc 


so với số mê hoặc Tứ Đế của Dục giới. 
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Sắc giới 
Vô Sắc giới 
(Đều có hai mươi 


tám hoặc) 
Khổ đế Tập đế Diệt đế Đạo đế 
(hạ) (hạ) (hạ) (hạ) 


| Chín hoặc | Sáu hoặc | Sáu hoặc | Bảy hoặc 


Trở lên cả ba cõi (tam giới) hợp tính về sự mê hoặc Tứ Đế là tám mươi tảm. 


Trong hai hoặc Kiến và Tư thì Tư hoặc khá là khó đoạn trừ. Tư hoặc trong Tiểu 
Thừa là gồm bốn loại hoặc: tham, sân, si, mạn đối với Dục giới, đối với hai giới 
trên chỉ có ba hoặc là tham, si, mạn thôi, hợp lại là mười. Mười loại hoặc là phân 
chia theo chín địa chín phẩm. Chín địa thì năm thú địa của Dục giới là một địa, 
thêm bốn thiền địa của Sắc giới và bốn không xử địa của Vô Sắc giới ở trên là 
thành chín địa. Chín phẩm đó là Tư hoặc của chín địa, mà chia ra làm chín phẩm 
của: thượng thượng phẩm, thượng trung phẩm, thượng hạ phẩm, cho đến hạ 
thượng phẩm, hạ trung phẩm, và hạ hạ phẩm, thành ra là tám mươi mốt phẩm. 
Bậc Thánh đoạn trừ Kiến hoặc là quả Dự lưu, tiến tới nhập vào tu đạo vị, đoạn đi 
sáu phẩm đầu của Dục giới là quả thứ hai, dứt hết chín phẩm của Dục giới đó là 
quả thứ ba, đoạn trừ luôn bảy mươi hai phẩm của hai cõi trên đó là quả thứ tư, 
tức quả A-la-hán. Tám mươi tám hoặc cũng gọi là tắm mươi tám sử. Sử ý là xui 
khiến, tức là tảm mươi tám loại phiền não có thể làm mê hoặc, xui khiến người ta, 
làm cho họ không thể thoát ly tam giới. Ngài Walpola Rahula (La-hầu-la Hóa-phổ- 
lạc) có nói: 


“Căn nguyên của Khổ chính là do khát ái. Nó tạo nên đời này và đời sau; 
và sự tham dục mãnh liệt ràng buộc nhau, tùy nơi tùy chốn mà tìm kiếm 
những niềm vưi mới. Có ba loại khát ái: 


1- Sự khát cầu hưởng thụ về cảm quan (dục ái); 
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2- Sự khát câu về sinh tồn (hữu ái); 
3- Sự khát câu không muốn tồn tại nữa (vô hữu ái). 


Ở đây mỗi loại hình thức biểu hiện của sự khát cầu, dục vọng, tham lam, ái 
trước, chính là căn nguyên làm sinh khởi mọi đau khổ và khiến cho sinh tử 
cứ tiếp nối không ngừng. Nhưng vẫn không thể xem nó là nguyên nhân đầu 
tiên, vì xét theo Phật Pháp nói thì tất cả đều là tương đối, tương hỗ tồn tại. 
Căn nguyên của Khổ này là khát ái, nhưng cũng nương vào những điều kiện 
khác mà sinh khởi. Điều kiện đó là ThụPÌ, mà Thụ lại nương Xúc mà khởi, 
xoay chuyển nương nhau, tức là cấu thành cái gọi là Mười hai Duyên khởi. 
Đoạn văn dưới đây sẽ tiếp tục bàn rõ. 

Ở trên có thể biết rằng khát ái cũng không phải là nguyên nhân đầu tiên 
hoặc duy nhất làm sinh khởi cái Khổ, mà nó là nguyên nhân sáng tỏ nhất, 
trực tiếp nhất, cũng là sự thật chủ yếu nhất và phổ biến nhất.?Ì Vì vậy, một 
số chỗ trong nguyên điển Pali, khi định nghĩa về Tập đế, ngoại trừ lấy khát 
ái là nguyên nhân chủ yếu ra, còn bao quát luôn những pháp phiên não bất 
tịnh khác. Khuôn khổ văn bản có hạn, không thể nào nói rõ, chỉ xin ghi ra 
một điểm: hạt nhân của thứ khát ái này chính là ngã kiến hư vọng từ Vô 
minh sinh khởi. 


Định nghĩa về một từ khát ái, không chỉ là sự tham cầu và chấp trước đối 
với dục lạc, giàu có và quyền thể, nó bao gồm luôn cả tham cầu và chấp 
trước về ý niệm, lí tưởng, quan điểm, ý kiến, lí luận, khái niệm, tín 
ngưỡng...5Ì Căn cứ theo phân tích của đức Phật, mọi sự phân tranh rối rắm 
của thế gian, từ cái nhỏ là miệng mồm của những cá nhân trong gia đình, 
cho đến cái lớn là chiến tranh giữa các quốc gia, thảy đều là bị dấy lên bởi 
lòng tự tư khát ái.Ì Nhìn từ quan điểm đó, tất cả căn bản của kinh tế, 
chính trị, và xã hội đều là nằm ở tự tư khát ái. Các chính trị gia lớn muốn 
giải quyết rắc rối về quốc tế mà chỉ từ phương diện kinh tế và chính trị, bàn 
luận chiến tranh và hòa bình, là chỉ mới chạm đến bề mặt của vấn đề chứ 
chưa thể đi sâu vào vị trí căn bản then chốt. Phật đã từng quở trách 
Ratthapala (Lại-trá-hòa-la) rằng: “Người đời thường xuyên cảm thấy không 
đủ, ước mong như đang mê ngủ, bèn trở thành nô lệ của khát ái. 

Mỗi một cá nhân đều sẽ thừa nhận rằng tất cả chuyện ác nơi thế gian đều là 
từ dục vọng tư lợi sinh ra. Điêu đó không khó hiểu. Thể nhưng cơn khát ái 
này làm sao có thể nảy sinh ở đời này và đời sau, đó không phải là một vấn 
đề dễ gì nắm được đâu. Ở đây chúng ta cần tìm hiểu triết lý của Đế thứ 
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nhất tương ứng với triết lý thâm áo trong Để thứ hai. Chúng ta cân nên lí 
luận để có một số khái niệm về nghiệp và tái sinh. 

Điều kiện cốt yếu là “nhân, duyên' để chúng sinh dựa vào mà tiếp tục cuộc 
sinh tồn gồm có bốn loại, còn được gọi là Tứ thực: 1- Lương thực vật chất 
phổ thông (Đoàn thực); 2- Tiếp xúc của cảm quan (bao gồm ý căn) với 
ngoại cảnh (Xúc thực); 3- Tri giác (Thức thực); 4- Suy nghĩ hoặc ý chí (Tư 
thực).l 

Cái cuối cùng trong bốn cái là Tư thực, đó là ý chí cầu sinh câu tồn, cầu tái 
sinh, cầu sinh mãi không ngớt, được trưởng dưỡng tràn trề.#Ì Nó là căn 
bản tạo nên sự sống tiếp tục, thúc đẩy sự sống tiến về phía trước nhờ 
những nghiệp thiện ác...°Ì Nó chính là Tư.!°Ì Ở trước đã thuyết minh rằng 
Tư là nghiệp, đây là định nghĩa do chính đức Phật đưa ra. Liên quan đến Tư 
thực vừa đề cập đến, Phật nói: Mỗi một cá nhân có thể hiểu rõ ý nghĩa của 
Tư thực thì họ có thể hiểu được ý nghĩa của ba loại khát ái. Có thể biết 
khát ái, Tư, Tư thực và nghiệp đều là một loại mà được diễn giải ra nhiều 
danh từ, đều là biểu thị của sự cầu sinh, cầu tồn, câu tải sinh, câu ngày càng 
sinh sôi nảy nở, tích tụ. Đây chính là nguyên nhân mà Khổ sinh khởi. Trong 
năm uẩn để cấu thành chúng sinh, nó lệ thuộc vào Hành uẩn. 


Trong giáo nghĩa Phật giáo, đây là một trong những tỉnh nghĩa trọng yếu 
nhất. Vì vậy chúng ta cần phải nhớ rõ nguyên nhân sinh khởi ra Khổ, chủng 
tử chỉ nằm bên trong bản thân Khổ chứ không nằm ở bên ngoài. Chúng ta 
cũng như vậy nên ghi nhớ chủng tử và nguyên nhân cho ngừng lại của Khổ, 
sự diệt trừ Khổ cũng là nằm bên trong bản thân Khổ, không phải bên ngoài. 
Trong nguyên điển tiếng Pa]i, ta thường có thể nhìn thấy một công thức đã 
được nhuần nhuyễn: “Phàm là có sinh thì ắt có diệt." Phàm là bản tính nội 
tại của chúng sinh, sự vật, thể chế là sự sinh khởi, là từ không đến có, trong 
chính nó ắt cũng hàm chứa chủng tử tự động diệt vong. Vì vậy, bên trong 
Khổ (ngũ uẩn) nó đã có bản chất tự động sinh khởi, cũng hàm chứa luôn 
bản chất tự động tiêu diệt. Điểm này khi thảo luận đến Thánh để thứ ba: 
Diệt đế, sẽ còn bàn đến nữa. 


Tiếng Pa]i: Kamma và tiếng Sanskrit: Karma (từ ngữ căn Kr nghĩa là làm ra, 
tạo tác), có nghĩa là hoạt động, gây tạo. Nhưng trong lí luận về nghiệp của 
Phật giáo, nó vốn có một ý nghĩa đặc biệt: nhằm chỉ cho hành vi hữu ý chứ 
không phải chỉ cho việc có hành vi. Có rất nhiều người dùng nhầm hay lạm 
dụng chữ nghiệp để biểu thị hiệu ứng của nghiệp. Trong thuật ngữ Phật 


81 


học, chữ nghiệp quyết không có ý là hiệu ứng của nghiệp. Hiệu ứng của 
nghiệp được gọi là nghiệp quả hay nghiệp báo. 


Ý chí (Tư) thì có thiện và ác đối nhau, cũng giống như dục vọng có thiện và 
ác đối nhau vậy. Bởi thế nghiệp cũng có thiện và ác đối nhau. Thiện nghiệp 
được thiện quả, ác nghiệp bị ác quả. Khát ái, tư và nghiệp, bất luận thiện 
hay ác, kết quả của nó đều có thể sản sinh một lực lượng, một lực lượng 
theo phương kế tục hướng thiện hoặc hướng ác mà tiến trước. Bất luận 
thiện hay ác, nghiệp quả cũng là tương đối, và cũng là tồn tại bên trong luân 
hồi. A-la-hán mặc dù cũng có hoạt động và tạo tác nhưng không tạo nghiệp; 
bởi vì họ không có ngã chấp hư vọng, không có phiền não bất tịnh, họ đã 
không còn nhận kiếp sau nữa. 


Lí luận về nghiệp không thể bàn lẫn lộn với chính nghĩa đạo đức hay thưởng 
thiện phạt ác. Thưởng thiện phạt ác và chính nghĩa đạo đức là lấy một chủ 
tể tối cao - quan niệm Thượng Đế, làm xuất phát điểm. Thượng Đế chế tạo 
pháp luật, quân quản chúng sinh, tài phán chuyện sai. Cái gọi là “chính 
nghĩa, ý nghĩa khá mơ hồ, sử dụng không đúng thì nguy hiểm rất lớn. Giả 
dụ gọi bên kia là gây nguy hại đến nhân loại, nhưng thật ra họ đang tạo 
nhiều phước. Lí luận về nghiệp chính là lí luận về nhân quả, lí luận về động 
lực và phản động lực. Đây là luật tự nhiên, với quan niệm chính nghĩa hay 
thưởng phạt mảy may không can dự nhau. Mỗi một hành vi hữu ý nhất 
định là có hiệu ứng và kết quả của nó. Thiện nghiệp được thiện quả, ác 
nghiệp bị ác quả; chứ không phải chính nghĩa, bất cử người nào hay lực 
lượng nào dùng đến tài phán để thưởng phạt ban cho hành vi của bạn, mà 
bởi bản chất của hành vi này là như thế. Đây là phép tắc của bản thân 
chúng. Điểm này cũng không khó hiểu, khó hiểu đó là: căn cứ lí luận vê 
nghiệp, hiệu quả của hành vi ý chí khiến cho con người sau khi chết, vẫn có 
thể tiếp tục hiện ra trong đời sắp tới. Ở điểm này, chúng ta cần giải thích 
trước hết theo Phật giáo, cái chết rốt cuộc là gì? 


Đoạn văn trước đã từng thuyết minh: chúng sinh chẳng qua là sự tổng hợp 
của nhục thể và năng lực tỉnh thần. Cái mà chúng ta gọi là chết chỉ là sự 
đình chỉ cơ năng thân thể mà thôi. Sau khi cơ năng thân thể đình chỉ, phải 
chăng tất cả năng lực này đều ngừng lại hết chăng? Phật giáo nói: Không 
thể”. Đối với ý chí, nguyện lực, dục vọng và khát ái để sinh tôn, trì tục, sinh 
sôi, đó là một lực lượng quả lớn; thậm chí đủ để đẩy mạnh toàn bộ sự sống, 
mọi sự tồn tại, toàn bộ thế giới. Đây là lực lượng lớn nhất thể giới, khả 
năng lớn nhất. Căn cứ Phật giáo thì lực lượng này không vì sự đình chỉ 


32 


hoạt động của cơ năng thân thể: cái chết, mà dừng lại. Nó kế tục để hiện 
bày ở một hình thức khác mà tạo nên sự tái sinh sang kiếp sau. 


Hiện tại còn phát sinh một vấn đề khác nữa: nếu như không có thực thể 
vĩnh hằng bất biến như 'tự ngã, 'thần ngã, vậy mà sau cái chết này rồi vẫn 
còn có thụ hưởng, vẫn còn tái sinh là sao? Trước khi tiến một bước thảo 
luận về sự sống sau cái chết, trước hết chúng ta nghiên cứu xem hiện sinh 
là gì? Cũng như nó trì tục thế nào? Chúng ta đã từng nói qua sự trùng phức 
này nhiều lần, cái gọi là sự sống là do năm uẩn hòa hợp mà thành, là sự 
tổng hợp của nhục thể và lực lượng tỉnh thần. Khi lực lượng này khắc biến 
đi thì sát-na không có hai thứ tương tục thì đó là tương đồng. Mỗi một sát- 
na, chúng ta sinh khởi lại lập tức chết đi. Sau khi năm uẩn sinh khởi, biến 
hoại và chết đi, này Tỳ-khưu! Mỗi một sát-na đó, ngươi cũng sinh khởi, 
biến hoại và chết đi!!5Ì Vì vậy trong cả cuộc đời ngay kiếp này, mỗi một sát- 
na chúng ta đã sinh tại tử, đã tử lại sinh, mà ta cứ tiếp tục tồn tại như cũ. 
Giả sử chúng ta có thể thông hiểu ngay trong đời này chúng ta không có 
một thực thể vĩnh hằng bất biến như tự ngã, thần ngã, mà có thể tiếp tục 
tôn tại, vì sao chúng ta không hiểu rõ sau khi hoạt động của cơ năng thân 
thể bị đình đốn rồi, lực lượng này vẫn có thể tồn tại mà không nhờ vào “tự 
ngã hay 'thân ngã” sao? 


Thân thể vật chất sau khi không còn hoạt động nữa, năng lực cũng không 
theo đó biến mất. Nó tiếp tục hình thành một loại hình thái khác, chính là 
cái mà chúng ta gọi là sự sống khác. Cơ năng thân thể và tâm trí của một 
em bé có thể là vô cùng ngây thơ, yếu ớt, thế nhưng trong đó vẫn hàm chứa 
thế năng phát dục thành người trưởng thành. Cấu thành cái gọi là năng lực 
thân tâm của chúng sinh, trong đó đã hàm chứa sắc thân mới hình thành, 
và sức mạnh thúc đẩy nó dần dần trưởng thành và phát dục đầy đủ. 


Bởi vì không có thực thể vĩnh hằng bất diệt nào cả, vì vậy cũng không có bất 
kỳ thứ gì có thể từ một sát-na này qua đến một sát-na khác. Thế mà, rất 
hiển nhiên, cũng không có bất cứ thứ gì thường hằng bất biến có thể từ đời 
này sang đời khác. Sự sống chỉ là một dãy sát-na biến hóa và kế tục nhau 
không ngừng. Chuỗi dãy này thực sự mà giảng đến thì chỉ là một sự vận 
động có tính xâu chuỗi lại thôi. Nó giống như một ngọn đuốc lửa cháy suốt 
đêm dài (từ đầu ban đêm đến sáng hôm sau). Nó không phải cùng một ngọn 
lửa, cũng không phải là một ngọn lửa khác. Cứ mỗi đứa bé trưởng thành 
làm ông lão sáu mươi. Đương nhiên vậy, chủng tử của ông lão sáu mươi và 
sáu mươi năm trước là một dạng, thế nhưng ông ta cũng không phải một 
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cá nhân khác. Cũng như thế, một cá nhân ở đây chết đi, ở một nơi khác lại 
được sinh ra; cả hai đều không phải cùng một người, cũng không phải một 
người khác. Họ vẫn là sự kế tục của cùng một chuỗi. Sự sai khác của tử và 
sinh chỉ là trong vòng một niệm. Khoảng một niệm cuối cùng của đời sống 
này liền quyết định cho cải khoảng niệm đầu tiên của đời sống tiếp theo. 
Đời sống tiếp theo trên thực tế vẫn là sự kéo dài nối tiếp của cùng một 
chuỗi từ đời này. Thế thì trong đời sống này cũng lại như thế. Khoảng một 
niệm này là điều kiện cốt yếu để cấu thành niệm tiếp theo. Vì vậy, nhìn từ 
quan điểm Phật giáo, vấn đề sinh tử cũng không phải là điều gì đó quá thân 
bí, Phật giáo đồ đối với vấn đề này cũng không có gì phải thắc mắc. 

Chỉ là khát ái cầu sinh, cầu tồn để sống còn trong một ngày, luân hồi sinh tử 
nối tiếp, sự lưu chuyển đó sẽ không bao giờ ngừng. Chỉ có dùng trí tuệ soi 
thấy thật tướng, chân lý, Niết-bàn, nhờ đó làm động lực bằm nát sự khát ái 
đi, luân hồi mới ngừng lại không lưu động nữa. 
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Hai đế Khổ và Tập phối hợp mười hai nhân duyên, có thể khiến chúng ta liễu 
giải rõ ràng căn nguyên sinh ra rồi lại chết đi của chúng sinh hữu tình và hậu quả 
của chúng. Kinh Đại Tập nói: 


“,„Gọi nhân duyên là mười hai pháp này xoay vần chiêu cảm được quả, 
nên gọi là Nhân, nương tựa lẫn nhau mà có nên gọi là Duyên. Nhân duyên 
tiếp nối thì sinh tử mãi vô cùng. Nếu biết vô minh chẳng khởi thủ hữu thì 
ba cõi, hai mươi lăm hữu sinh tử đều ngừng, ấy là thuật quan trọng của 
xuất thể. Giáo môn mười hai nhân duyên có ba thứ khác nhau: Một là y cứ 
ba đời nói mười hai nhân duyên; hai là y cứ quả báo hai đời mà nói nhân 
duyên; ba là ước một niệm một đời mà nói mười hai nhân duyên. Nay vô 
minh ba đời, mười hai nhân duyên, hai thử trước là thuộc đời quá khứ, hai 
thứ sau là thuộc đời vị lai, tám thứ giữa là thuộc đời hiện tại, đó là nói lược 
ba sự phiền não, nghiệp, khổ; ba sự ấy xoay vần lẫn nhau gọi là nhân duyên, 
ấy là phiên não nghiệp nhân duyên, nghiệp khổ nhân duyên, khổ khổ nhân 
duyên, khổ phiền não nhân duyên, phiền não nghiệp nhân duyên, nghiệp 
khổ nhân duyên, khổ khổ nhân duyên, ấy là xoay vần lẫn nhau làm nhân 
duyên, nên nói là ba đời mười hai nhân duyên. 

1. Vô minh: Tất cả phiên não đời quá khứ gọi chung là Vô minh, vì quá khứ 
chưa có trí tuệ sáng suốt thì tất cả phiền não khởi lên. Do đó phiền não quá 
khứ đều gọi là Vô minh; 

2. Hành: Từ vô minh sinh ra nghiệp, nghiệp tức là hành, vì nghiệp thiện và 
bất thiện mà làm ra quả thế giới, nên gọi là Hành; 

3. Thức: Từ hành mà sinh ra tâm cấu, lúc đầu vì thân như trâu con, thức mẹ 
tự biết nhau, nên gọi là Thức. Tức là khi cha mẹ mới giao phối mà muốn gá 
thai nên gọi là Thức; 


4. Danh sắc: Từ thức sinh ra bốn Âm phi sắc và sắc Âm sở nhậm, ấy gọi là 
Danh sắc. Tức là tên lúc còn là Ca-la-la; 


—: RHAIxf#f@hh (Xi) —®§Z-SẰ=Ho =EjN(X)(_—)8#ESS9S%* (X),(—) 
#8095 ( 8X) ,(E)T®EHZ#W)S3% (#4 §X ).‹ ñIXÑ——ïñx ##g9ZXm, 7|, 
— : RHÄlx#8hh (H34) S=®&ã_—/J\SRE,. (4ã) IHfZH†CñKš_-SCtH,3h 
##m—=äyRftấ1. 

†= : Riã (l*šl@) &Ñäï ( HXIx@jk ) + †/\R, WããfẤÄW[L Hit. {H3 )27kfE#SE 
JRxHƒ. ] Đoạn trích này nằm ở chương 3 của sách. 
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5. Sáu nhập: Từ danh sắc sinh ra sáu căn như mắt v.v... gọi là sáu nhập. Từ 
năm cái mụt mới khai đến nay tức gọi là sáu nhập; 

6. Xúc: Do nhập đối trần mà tình trần hợp với thức nên gọi là Xúc, vì sáu 
trân xúc chạm sáu căn thì sinh ra sáu thức nên gọi là tình trần thức họp; 

7. Thụ: Từ xúc sinh thụ, nên gọi là Thụ, tức nhân sáu xúc chạm sáu căn liền 
biết tướng sáu trần làm sáu thụ; 

8. Ái: Từ thụ mà tâm mê đắm nên gọi là Ái, nghĩa là đối sáu trần lãnh thụ 
mà tâm sinh (yêu thích); 

9. Thủ: Từ khát ái mà tìm cầu, đó gọi là Thủ, nghĩa là tìm cầu các trần yêu 
thích; 

1o. Hữu: Từ thủ thì thành nghiệp nhân đời sau, đó gọi là Hữu. Nhân có sinh 
quả nên gọi là Hữu; 

1i. Sinh: Từ hữu lại thụ thân năm chúng đời sau, nên gọi là Sinh. Đó là trong 
bốn sinh sáu đường mà thụ sinh; 

12. Già chết (lão tử): Từ sinh thân năm chúng thuần thục hư hoại thì gọi là 
già chết, già chết thì sinh buồn, thương, khóc lóc, các thứ sầu khổ, các 
phiền não nhóm hợp...”9Š 


8 [nd] Tên kinh: ®&###) . Nguyên văn đoạn trích: [...š#&li#&†—3, RERñ8 8 
4Ñ, H†‡RHš#ffIhifiR~xf4tU. Bli4iHfH|27t22)5/#&4BR, H46, HỊ =Z:— FT 
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Mười hai nhân 
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cš: #ð+XŠwtLZRãXš, HENZXS/Z7šIRHfRS2xFE, 
J\X% tù Zx⁄RX ,mÌ RE /lU UH,/ÀtNX 
3` #3XNWiã'RZRãM, ïRRUJJIX~FEtb, 

†#® ®#MWHIét#fSNHWEã5., NfERXSW2. 
†—# ®#®išŠ&hX⁄ 8+, PñiRI147xjš'hŠ®#t, 

†—-#7z #zh5SS\RRR 7L, Z7LHI+Ã 5X) RBREMjmMEIHS So ...] Đoạn trích này 
thực ra không phải dẫn trực tiếp từ Kinh Đại Tập, mà là dẫn từ bộ Pháp Giới Thứ Đệ Sơ Môn 


phần hai quyển trung của đại sư Thiên Thai Trí Giả (số 1o25 trong Taisho), trong đó đại sư có 
trích từ Kinh ra và có sửa văn đôi chút. 
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b.c Diệt để: 


Tiếng Phạm là Nirodha (N¡-lâu-đà), dịch là Diệt, có ý nghĩa là diệt tận phiên não 
nhân quả sinh tử, tức là xóa tận nghiệp kết, không bị trói buộc của sinh tử, thanh 
tịnh tịch diệt. Bất luận Phật ra đời hay không ra đời, pháp Diệt như vậy vẫn chân 
thật không thay đổi, cho nên gọi là Diệt đế. Lại có hai loại là Hữu dư y Niết-bàn và 
Vô dư y Niết-bàn. Đại Trí Độ Luận quyển 3! nói: “Niết-bàn là pháp đệ nhất, không 
có pháp nào trên, gồm có hai loại: một, Hữu dư Niết-bàn; hai, Vô dư Niết-bàn. 
Đoạn trừ những phiền não như ái..., đó gọi là Hữu dư Niết-bàn. Thánh nhân đời 
nay đã hết sạch sự thụ hưởng trong năm chúng (ngũ uẩn), không còn thụ nữa, đó 
gọi là Vô dư Niết-bàn”.”? Dư có nghĩa là hoặc nghiệp. Y là tấm thân nương tựa 
hữu lậu. Bậc Hữu dư Niết-bàn là hoặc nghiệp của cái nhân sinh tử đã tận, chỉ còn 
có tấm thân nương tựa hữu lậu thôi. Bậc Vô dư Niết-bàn thì diệt luôn cái dư 
không còn thân nương tựa nữa. Hai loại Niết-bàn này cùng là một thể. Hành giả 
Tam Thừa khi mới vừa thành đạo, tuy đã chứng đắc nhưng để Vô dư Niết-bàn 
hiện ra thì phải là lúc họ mệnh chung đã. Niết-bàn Tiểu Thừa là đoạn cái nhân 
sinh tử, còn dư thân sinh tử, gọi là Hữu dư Niết-bàn. Đoạn cải nhân sinh tử, đồng 
thời khiến cho quả sinh tử cũng không sinh nữa, gọi là Vô dư Niết-bàn. Khi mệnh 
chung hiện ra tướng Vô dư Niết-bàn thì thân tàn mà trí cũng diệt, Đại Thừa 
Huyền Luận thứ 3 nói: “Hai bậc thầy của Tiểu Thừa: Tì-vân tính Vô vi là Niết-bàn, 
là thường còn, là cái thiện bản hữu, ở ngoài phiền não, thuộc vị hành giả đoạn trừ 
phiên não khởi chứng đắc, Thành Thật Luận làm rõ về Niết-bàn nhưng lại không 


'%[nd] Tên luận: ®&##@Ãñầ) s Nguyên văn đoạn trích: [3##šZ—3%,#4È*X, EH—E : 
—E#)S%* , —-®4Ê4)X4“. XS Km HÌMB, E242 HÊT tiếc CÁ CIEPjE hãnn, 78V, 
##&4ÊR)E#Zo ] 
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được”.”” Không còn nhân quả sinh tử thì là Niết-bàn. Tám mươi tám kiến sử có 
thể gây mê hoặc làm ngăn chặn việc nhìn thấy Để (chân lý), là thứ mà bậc kiến 
đạo Tu-đà-hoàn - quả Thanh Văn thứ nhất - phải đoạn trừ; mười sử Tư hoặc phải 
đến quả Thanh Văn thứ tư A-la-hán mới có thể đoạn tận. 


b.d Đạo để: 


Diệt để là Niết-bàn, mà Đạo để là con đường để đạt đến giải thoát Niết-bàn; nội 
dung bao gồm Tam vô lậu học: Giới, Định, Tuệ và Bát Chính Đạo. Thành ra Đạo 
để là nhân, Diệt đế là quả; đây là nhân quả xuất thế gian. Có thể chia làm bốn 
phương pháp tu hành gọi là “Tứ Thừa Pháp”, Thừa có nghĩa là chuyên chở, tùy 
trình độ cao thấp mà chuyên chở đến bốn loại cảnh giới bất đồng: 


(i.) Nhân Thừa: “nhân” tức là “nhẫn”, vì trước tình cảnh thuận nghịch của thế 
gian đều có thể an nhẫn hết, tức là người lấy tam quy và ngũ giới làm xe chở đi ra 
bốn cõi, sinh vào nẻo người nên gọi là Nhân Thừa (Tam quy y: quy y Phật, quy y 
Pháp, quy y Tăng; Ngũ giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không 
vọng ngữ, không uống rượu; Bốn cõi: cõi A-tu-la, cõi Ngạ quỷ, cõi Súc sinh, cõi 
Địa ngục). 


(z2.) Thiên Thừa: có nghĩa là niêm vui và thân xác thù thắng thiên nhiên tự 
nhiên. Thiên lấy thập thiện làm xe chở đi ra năm đường được sinh Dục Thiên, khi 
tu thập thiện còn có thể tu tập thiền định nữa thì sinh Sắc giới và Vô Sắc giới 
thiên, cho nên gọi là Thiên Thừa (Thập thiện: không sát sinh, không trộm cắp, 
không tà dâm, không vọng ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu, không ỷ ngữ, 
không tham dục, không sân khuể, không tà kiến; Năm đường: nẻo người, nẻo A- 
tu-la, nẻo nøạ quỷ, nẻo súc sinh, nẻo địa ngục). 

(z.) Thanh Văn Thừa: Thanh Văn tức là lắng nghe tiếng dạy dỗ của Như Lai mà 
được ngộ đạo. Thanh Văn lấy Tứ Để làm xe chở ra khỏi tam giới đến Niết-bàn, 
cho nên gọi là Thanh Văn Thừa (Tứ Đế: Khổ đế, Tập đế, Diệt đế và Đạo đế; Tam 
giới: Dục giới, Sắc giới và Vô Sắc giới; tiếng Phạm: Niết-bàn, tiếng Hoa dịch là 
Diệt Độ). 

(4.) Duyên Giác Thừa: tức là quán mười hai nhân duyên mà giác ngộ cái lí chân 
không, lấy mười hai nhân duyên làm xe chở ra khỏi tam giới đến Niết-bàn, cho 
nên gọi là Duyên Giác Thừa. 


?“°[nd] Tên luận: (k3%&#ã8 ø Nguyên văn đoạn trích: [⁄}3K—l3# : ESã†#433)X#. E 
XE *R. #EFM2k. ẤM lMẪẲAĂẲSSXÃÏỉRjÍT. BEã8HH)š$, {HE}. ] 
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Trong Tứ Thừa, nếu tu tại Nhân Thừa và Thiên Thừa mà không giữ gìn ngũ 
giới và thực hành thập thiện, thì phúc báo khi hưởng tận ắt đọa vào trong các cõi 
địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, A-tu-la, bất kỳ ở cõi nào đều có khả năng chuyển vào 
một cõi khác, cho nên gọi là lục đạo luân hồi. Người Tiểu Thừa muốn chứng quả 
A-la-hán, mà phương pháp họ tu hành là căn cứ ba mươi bảy đạo phẩm, tức là ba 
mươi bảy phẩm loại tu hành, gộp chia làm bảy khoa tức: bốn phép niệm xử (Tứ 
Niệm Xứ), Tứ Chính Cần, Tứ Như Ý Túc, Ngũ Căn, Ngũ Lực, Thất Niệm Giác Chi 
và Bát Chính Đạo phần. 


* Tứ Pháp Niệm Xứ: 

(i.) Thân niệm xứ: sáu phần như đầu... bốn đại và năm căn giả hợp, nên gọi là 
thân, trong đó trí tuệ quán thân làm niệm. Thấy rõ nội thân năm thứ bất tịnh, phá 
cái điên đảo về tịnh (đẹp), tức là xử; quán ngoại thân và nội ngoại thân cũng như 
thế. Đó là Thân niệm xứ; 

(z.) Thụ niệm xứ: sảu xúc nhân duyên sinh sáu thụ, từ sáu thụ sinh ba thụ, gọi 
đó là thụ, trong đó trí tuệ quản thụ gọi là niệm. Thấu rõ ba cảm thụ đều là khổ, 
phá cái điên đảo về lạc (vui), tức là xứ. Quán ngoại thụ và nội ngoại thụ cũng như 
thế, đó là Thụ niệm xứ; 


(3.) Tâm niệm xứ: sáu thức có thể nhận biết các trần, phân biệt nắm víu vào 
duyên, gọi đó là tâm. Trong đó trí tuệ quản nội tâm gọi là niệm. Biết trọn tâm từ 
duyên sinh, không đứng Im trong sát-na nào, niệm niệm sinh diệt, phá cái điên 
đảo về thường (còn mãi), tức là xứ. Quán nội tâm và nội ngoại tâm cũng như thế, 
đó là Tâm niệm xứ; 

(4.) Pháp niệm xứ: hai ấm là Tưởng và Hành, cùng ba pháp Vô vi gọi là pháp. 
Trong đó trí tuệ quán pháp gọi là niệm. Thông đạt tất cả pháp ngã và ngã sở, vì rốt 
ráo không thể năm được nên vô ngã, phá cái điên đảo về ngã (cái tôi), tức là xứ. 
Quán ngoại pháp và nội ngoại pháp cũng như vậy, là Pháp niệm xứ. 

Nếu trong Kinh của Thanh Văn làm rõ niệm xứ, nhưng phá bốn điên đảo làm 
niệm xứ; còn như trong Ma-ha-diễn (Đại Thừa) làm rõ niệm xứ, tức là nói phá 
tám điên đảo làm niệm xứ. Thành ra Kinh Đại Phẩm nói: “Nếu có thể quán sâu Tử 


 2OI1 


Niệm Xử, đó là ngồi nơi đạo tràng”. 


* Tứ Chính Cần: 


?°' Ind] Tên kinh: &jñf#) s Nguyên văn đoạn trích: [#ÑZ%⁄X8#Iq@ƒ&, £#)š1Z. ] 
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(1) Ác pháp đã sinh thì đoạn trừ, nhất tâm siêng tinh tiến, khi quán Tứ Niệm 
Xứ, nếu khởi tâm dễ duôi, các phiền não như năm triền cái... che mờ tâm. Khi lìa 
khỏi năm thiện căn như: tín..., vì các ác nếu đã sinh như vậy được đoạn trừ nên 
nhất tâm siêng tỉnh tiến, phương tiện đoạn trừ khiến cho mất hết; 


(2.) Ác pháp chưa sinh thì khiến chẳng sinh: nhất tâm siêng tinh tiến, khi quán 
Tứ Niệm Xứ, nếu tâm dễ duôi, cùng các phiền não ác pháp như năm triền cái... tuy 
chưa sinh nhưng có lẽ sau này sẽ sinh, cản trở năm thiện căn như: tín..., vì nay 
khiến cho nó chẳng sinh nên nhất tâm siêng tinh tiến, phương tiện ngăn cản 
không cho nó được sinh ra; 


(3.) Thiện pháp chưa sinh thì cho sinh khởi: nhất tâm siêng tỉnh tiến, khi quán 
Tứ Niệm Xứ, năm loại thiện căn như: tín..., vì chưa sinh nên khiến sinh ra, nhất 
tâm siêng tính tiến, phương tiện tu tập khiến những thiện căn như tín..., được 
sinh ra; 


(4.) Thiện pháp đã sinh thì tăng trưởng: nhất tâm siêng tinh tiến, nếu khi quán 
Tứ Niệm Xứ, năm thiện căn như: tín... đã sinh, vì khiến chúng tăng trưởng nên 
nhất tâm siêng tỉnh tiến, phương tiện tu tập những thiện căn như: tín... khiến 
không thoái thất, tăng trưởng thành tựu; 


Bốn thử này gọi chung là Chính cần, phá tà đạo, ở trong chính đạo, vì phải thực 
hành siêng năng nên gọi là Chính cần. 

* Tứ Như Ý Túc: 

(i.) Dục như ý túc: dục làm chủ đắc định, đoạn hành thành tựu, tu như ý phân, 
đó là Dục như ý túc; 

(z.) Tỉnh Tiến như ý túc: tỉnh tiến làm chủ đắc định, đoạn hành thành tựu, tu 
như ý phần, đó là Tỉnh Tiến như ý túc; 

(3.) Tâm như ý túc: tâm làm chủ đắc định, đoạn hành thực hành, đó là Tâm như 
ý túc; 

(4.) Tư Duy như ý túc: tư duy làm chủ đắc định, đoạn hành thành tựu, duy thị 
tư như ý túc. 


Thông này gọi là Như ý, là trí tuệ thật trong Tứ Niệm Xứ, chính tinh tiến trong 
Tứ Chính cần, trí tuệ tỉnh tiến thêm nhiều, định lực nhỏ yếu vì đắc bốn loại định 
nhiếp nên những trí định lực, vì sở nguyện đều được nên gọi là Như ý túc, trí 
định lực... có thể đoạn trừ kết sử, nên gọi là đoạn hành thành tựu. 
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* Ngũ Căn: 
(1.) Tín căn: tin Chính đạo và trợ Đạo pháp, đó gọi là Tín căn; 


(z.) Tỉnh Tiến căn: khi thực hành Chính đạo và các thiện pháp trợ Đạo, chăm 
cầu không nghỉ, đó gọi là Tỉnh Tiến căn; 


(3.) Niệm căn: niệm Chính đạo và các thiện pháp trợ Đạo, không còn nghĩ điều 
gì khác, đó gọi là Niệm căn; 

(4.) Định căn: nhiếp tâm vào trong Chính đạo và các thiện pháp trợ Đạo, tương 
ứng không tán loạn, đó gọi là Định căn; 


(s.) Tuệ căn: thực hành mười sáu phép quán như quán Vô thường... vì Chính 
đạo và các thiện pháp trợ Đạo, đó gọi là Tuệ căn. 


Năm thứ này gọi chung là Căn, nghĩa là có thể sinh ra. Hành giả đã đắc Tứ Như 
Ý Túc, trí tuệ an ổn, tức năm thiện căn như: tín... nếu dường như thật thà nhậm 
vận mà sinh, ví như âm dương điều hòa, tất cả hạt giống thảy đều có rễ mọc, cho 
nên gọi là Căn. 


* Ngũ Lực: 


(i.) Tín lực: khi tin Chính đạo và các thiện pháp trợ Đạo, nếu Tín căn tăng 
trưởng thì có thể chặn nghi hoặc, phá các tà tín và phiền não, cho nên gọi là Tín 
lực; 


(z2.) Tĩnh Tiến lực: khi thực hành Chính đạo và các thiện pháp trợ Đạo, nếu 
Tỉnh Tiến căn tăng trưởng, phá những thứ dễ duôi của thân tâm, hoàn thành sự 
nghiệp xuất thế gian, đó là Tĩnh Tiến lực; 


(3.) Niệm lực: khi niệm Chính đạo và các thiện pháp trợ Đạo, nếu Niệm căn 
tăng trưởng, phá các tà niệm, thành tựu tất cả công đức Chính niệm thế gian, đó 
gọi là Niệm lực; 

(4.) Định lực: khi nhiếp tâm vào Chính đạo và các thiện pháp trợ Đạo, nếu Định 
căn tăng trưởng thì có thể phá các loạn tưởng, phát các thiền định về sự và lý, đó 


là Định lực; 


(s.) Tuệ lực: khi thực hành mười sáu phép quán như quán Vô thường... vì 
Chính đạo và các thiện pháp trợ Đạo, nếu Tuệ căn tăng trưởng thì có thể chặn cả 
hai hoặc Kiến và Tư trong tam giới, phát chân vô lậu, cho nên gọi là Tuệ lực. 
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Năm thứ này gọi chung là Lực, có thể hủy hoại các điều bất thiện vô lậu, hoàn 
thành thiện sự xuất thế, cho nên gọi là Lực. 


* Thất Giác Phần: 

(i.) Trạch Pháp giác phần: khi trí tuệ quán các pháp, khéo có thể phân biệt đơn 
giản về thật và giả, không lầm nắm bắt các xứ ngụy pháp, cho nên gọi là Trạch 
Pháp giác phân; 

(2.) Tỉnh Tiến giác phần: khi tính tiến tu các đạo pháp, khéo có thể hiểu rõ 
không lầm vào việc thực hành các khổ hạnh vô ích, tâm luôn siêng về thực hành 
trong chân pháp, cho nên gọi là Tĩnh Tiến giác phần; 


(3.) Hỷ giác phân: nếu tâm đắc pháp hỷ, khéo có thể biết rõ sự hỷ này sinh ra mà 
không nương vào các pháp điên đảo, hoan hỷ trụ chân pháp hỷ, cho nên gọi là Hỷ 
giác phần; 

(4.) Trừ giác phần: nếu lúc đoạn trừ các kiến phiền não, khéo có thể hiểu rõ trừ 
đi những điều hư ngụy, không tốn đi thiện căn chân chính, cho nên gọi là Trừ giác 
phần; 

(5.) Xả giác phần: nếu lúc từ bỏ các ý niệm chấp trước về kiến, khéo biết rõ cảnh 
của sự xả bỏ, điêu hư ngụy chẳng thật mãi mãi không truy nhớ, đó là Xả giác phần; 

(6.) Định giác phân: nếu khi phát các thiên định, khéo có thể biết rõ các thiên 
hư giả, chẳng sinh kiến ái vọng tưởng, đó là Định giác phần; 


(7.) Niệm giác phần: nếu khi tu đạo xuất thể, như có thể biết rõ luôn khiến định 
và tuệ quân bình. Nếu tâm chìm đắm thì nên niệm dùng ba giác phần Trạch Pháp, 
Tỉnh Tiến, Hỷ khởi lên quán sát. Nếu tâm động loạn thì niệm dùng ba giác phần 
Trừ, Xả, Định để chỉnh sửa, cho nên Niệm giác thường ở giữa hai doanh điều hòa 
vừa phải, đó là Niệm giác phân; 

Bảy thứ này gọi chung là Giác phần, bảy sự vô học thật giác có thể đạt đến, cho 
nên gọi chung là Giác phần. 


* Bát Chính Đạo Phần: 


(i.) Chính kiến: nếu tu mười sáu hành Vô lậu, thấy rạch ròi Tứ Đế, cho nên gọi 
là Chính kiến; 

(z.) Chính tư duy: khi thấy Tứ Để, tâm Vô lậu tương ưng, tư duy động phát. 
Hiểu biết lường liệu, khiến cho tăng trưởng đi vào Niết-bàn, cho nên gọi là Chính 
tư duy; 
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(s.) Chính ngữ: lấy trí tuệ Vô lậu trừ bốn loại tà mạng, thâu giữ khẩu nghiệp rồi 
trụ trong tất cả chính nghiệp vê khẩu, đó là Chính ngữ; 


(4.) Chính nghiệp: lấy trí tuệ Vô lậu trừ tất cả tà nghiệp về thân, trụ trong chính 
thân nghiệp thanh tịnh, đó gọi là Chính nghiệp; 


(s.) Chính mạng: lấy trí tuệ Vô lậu trừ thấu năm loại tà mạng trong ba nghiệp, 
trụ trong chính mạng thanh tịnh, đó là Chính mạng. Năm loại là những gì? Một là 
vì lợi dưỡng mà trá hiện dị tướng kỳ đặc; hai là vì lợi dưỡng mà tự thuyết công 
đức; ba là vì lợi dưỡng mà thuyết pháp cho người về bói tướng lành dữ; bốn là 
cao giọng tỏ uy để khiến người ta kính sợ; năm là vì lợi dưỡng mà xưng nói 
những điều đạt được khi cúng dường, để làm động lòng người. Nuôi sống bằng tà 
nhân duyên, thành ra đó là Tà mạng; 

(6.) Chính tính tiến: lấy trí tuệ Vô lậu tương ưng, siêng tinh tiến tu đạo Niết- 
bàn, đó là Chính tinh tiến; 

(7.) Chính niệm: lấy trí tuệ Vô lậu tương ưng, niệm Chính đạo và pháp trợ Đạo, 
cho nên gọi là Chính niệm; 

(8.) Chính định: lấy trí tuệ Vô lậu tương ưng nên nhập định, cho nên gọi là 
Chính định. 

Tám thử ấy gọi chung là Chính đạo, Chính có nghĩa là chẳng sai tà. Nay tám 
pháp này thực hành không dựa vào tà lệch, đều gọi là Chính; có thể thông đến 
Niết-bàn, cho nên gọi là Đạo. (Xem thêm Pháp Giới Thứ Đệ)”°” 

Đạo để mà Phật thuyết tức ba mươi bảy đạo phẩm, mà Bát Chính Đạo có thể 
thâu tóm hết cả, Bát Chính Đạo là con đường chân chính thành Thánh, nó và Giới, 
Định, Tuệ (Tam vô lậu học) như là hai mặt của một thể, có mối quan hệ rất mật 
thiết: 


? (14) Đại Chính Tạng sách thứ 46: Pháp Giới Thứ Đệ. 
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Bát Chính Đạo 





Giới, tiếng Phạm là Sïla (Thi-la), nghĩa là phòng ngừa lỗi lầm của thân tâm. Tên 
gọi Thi-la này thanh lương, cũng gọi là Giới. Ba nghiệp lửa cháy thiêu đốt hành 
giả, những việc như lửa đốt thì Giới có thể ngăn ngừng, cho nên gọi là thanh 
lương (mát mẻ).”3 Nhiếp tâm làm Giới, vì Giới sinh Định, vì Định phát Tuệ, thì đó 
gọi là Tam vô lậu học.””* 

Pháp yếu có ba là: Giới, Định, Tuệ. Đường Tuyên Tông” hỏi thiền sư Hoằng 
Biện”: 

- Thế nào gọi là Giới? 


Đáp rằng: 


? (is) Đại Thừa Nghĩa Chương quyền 1. 

?% (16) Kinh Lăng-nghiêm quyển 6. 

? [nd] Đường Tuyên Tông (8io - 8so): tên là Lý Thầm, con của vua Đường Hiến Tông, kế vị ngôi 
của Đường Vũ Tông - cháu gọi ông bằng chú, cai trị từ năm 846 - 8so. 

? [nd] Thiền sư Hoằng Biện (thế kỷ o): một nhà sư sống vào thời Đường, ở đất Kinh Triệu, rất 
được vua Đường Tuyên Tông mến mộ và hay mời đến vấn đạo. Sau khi viên tịch được tặng thụy 
hiệu là Viên Trí thiền sư. Xem thêm thông tin về thiền sư này trong bộ sách Thích Thị Thông 
Giám. 
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- Ngăn điều sai, ngừng điều ác, gọi là Giới. 

Vua nói: 

- Thế nào là Định? 

Trả lời: 

- Sáu căn dấn với cảnh mà tâm không đi theo duyên thì gọi là Định. 

Vua hỏi: 

- Thế nào là Tuệ? 

Đối đáp: 

- Tâm cảnh đều là Không, soi xét không để mê lầm, gọi là Tuệ.””7 

Giới là ngăn điều sai, ngừng điều ác; Định là lo nghĩ ngừng đi, các duyên yên 
tĩnh; Tuệ là phá điều ác, chứng chân thật.?°Ẻ 
Như Lai lập giáo, Pháp của Ngài có ba: một là giới luật, hai là thiên định, ba là 


trí tuệ. Nhưng không có Giới thì không thể sinh Định, không có Định thì không 
thể sinh Tuệ, ba Pháp tướng này đầy đủ không thể thiếu.””? 


Tiểu Thừa rất coi trọng giới luật, cư sĩ tại gia nên giữ năm giới, trong tứ chúng 
xuất gia thì Sa-di, Sa-di-ni phải thụ mười giới, Tỳ-khưu thụ hai trăm năm mươi 
giới, Tỳ-khưu-ni thụ ba trăm bốn mươi tám giới. Còn ngũ giới, bát giới, thập giới, 
Cụ túc giới, là bốn tâng cấp của giới Tiểu Thừa. Giới pháp, Giới thể, Giới hạnh, 
Giới tướng, là bốn khoa của Giới. Giới pháp là pháp do Như Lai chế định; Giới thể 
là do từ nhận truyền mà lãnh nạp Giới pháp nơi tâm, có công năng ngăn sai 
ngừng ác. Giới hạnh là tùy thuận Giới thể mà ba nghiệp hành trì như pháp. Giới 
tướng là hành tướng sai biệt của chúng, tức năm giới đến hai trăm năm mươi 
giới. Tam tụ giới là gồm thâu cả giới của Đại và Tiểu Thừa: 

Giới học có ba: một, Luật nghỉ giới, tức là pháp chân chính viễn ly những 
điều nên viễn ly; hai, Nhiếp thiện pháp giới, tức là pháp chính chứng nên tu 
chứng; ba, Nhiêu ích hữu tình giới, tức là chính lợi lạc tất cả hữu tình (Hai 
cái trước là giới Tiểu Thừa).”” 


? (r;) Ngũ Đăng Hội Nguyên. 

?°Š (8) Dịch Danh Nghĩa Tập quyển 4. 
19) Tam Tạng pháp số quyển o9. 
(2o) Duy Thức Luận quyển 9. 
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Định học: Định là chỉ tâm nhất cảnh, không để cho tán động. Định còn gọi là 
Đăng trì, ý là giữ gìn tâm tính cho bình đẳng. Nó là tác dụng của tâm tính, có thể 
chia làm hai loại: 1/ Sinh đắc định, tức tâm chuyên chú vào cảnh tượng sở đối, đây 
là điêu mà hữu tình Dục giới có thể làm được. Luận Câu-xá gọi là Tam-ma-địa 
(Samadhi), vì nó là một trong những pháp bậc cao; Luận Duy Thức dịch là Định, vì 
nó là một trong năm biệt cảnh; 2/ Tu đắc định, là loại định cần phải siêng tu tập 
mới có thể đạt đến, là tác dụng của tâm địa Sắc giới và Vô Sắc giới, như Định học 
trong Tam học, Chính định trong Bát Chính Đạo, Định căn trong Ngũ căn, Định 
lực trong Ngũ lực... Kinh nói: “Tâm chúng sinh mà như nước lặng yên thì sẽ hiện 
bóng Bồ-đề ở trong ”””. Sau khi đã có định tâm, trí tuệ tự nhiên dễ dàng hiển hiện. 


Tuệ học có thể chia ra ba loại: 1/ Văn tuệ: nhờ thấy nghe Phật Pháp mà phát 
sinh trí tuệ; 2/ Tư tuệ: nhờ tư duy lẽ Phật mà phát sinh trí tuệ; 3/ Tu tuệ: nhờ tu 
thiên định mà phát sinh trí tuệ. Tu tuệ mới thật sự là năng lực đoạn trừ phiền não, 
chứng đạt chân lý; còn Văn tuệ và Tư tuệ chỉ là trợ duyên để đạt đến Tu tuệ mà 
thôi. 

Tóm lại, nếu trì giới thì có thể ly khai bốn ác thú, sinh đến cõi người và Dục 
giới thiên. Nếu trì giới thêm cả công phu thiền định thông thường thì có thể ly 
khai Dục giới sinh đến Trời Sắc giới và Vô Sắc giới. Nếu tu giới, tu định thông 
thường và công phu thiền định chính thống của Phật giáo thì có thể vượt thoát 
sinh tử. Cũng tức là, nếu xét theo giới của Thanh Văn, Duyên Giác, định - tuệ để 
tu hành thì có thể được giải thoát sinh tử luân hồi chứng quả A-la-hán. Lí niệm 
căn bản (Chính niệm) của người Tiểu Thừa là Tứ Niệm Xứ, nhưng trước khi tu 
Tứ Niệm Xứ, trước tiên phải hành Ngũ đình tâm quán (năm phép quán ngừng cải 
tâm lại): 

“Đình tức là Chỉ. Nghĩa là tu năm pháp này để dừng lại năm cái tâm lỗi 
lâm: 

1. Đa tham chúng sinh, bất tịnh quán: những kẻ nhiều tham dục, chia ra 
thân nam và nữ, nhiễm đắm lẫn nhau, nên phải giả làm chín tưởng để quán 
bất tịnh nhằm trị nó, khiến cải tâm tham dục không khởi. Cho nên gọi là Đa 
tham chúng sinh bất tịnh quán; 


2. Đa sân chúng sinh, từ bi quán: những người nhiêu sân hận đối với các 
cảnh trái tình thì giận hờn ghê gớm, nên dùng quán từ bi để trị nó, ái niệm 


?" Ind] Nguyên văn đoạn trích: [#&##b7zk, Siã/Zjmắh, ] Câu này rút từ Kinh Hoa Nghiêm. 
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thương xót tất cả chúng sinh, không vì bên kia mà khởi tâm sân, cho nên 
gọi là Đa sân chúng sinh từ bi quán; 


3. Đa tán chúng sinh, sổ tức quán: những người mà tâm nhiều tán loạn, 
nên dùng quán hơi thở (sổ tức) để trị. Sổ tức là hơi thở ra vào trong mũi, 
hoặc đếm hơi thở ra hoặc đếm hơi thở vào, đoan tâm chính niệm, từ một 
đến mười không nhiều không ít, đi vòng rồi lại từ đầu, khiến tâm không tán 
loạn. Cho nên gọi là Đa tán chúng sinh sổ tức quán; 


4. Ngu sĩ chúng sinh, nhân duyên quản: tức là những kẻ ngu sĩ không hiểu, 
nên dùng quán nhân duyên để trị. Quán nhân duyên tức là quán mười hai 
nhân duyên. Vì ta mê đảo cho là không có nhân quả, chấp trước vào hai 
kiến Đoạn và Thường, bởi vậy làm cho quán mười hai nhân duyên này, ba 
đời tương tục, không Đoạn không Thường, để phá cái tâm ngu si. Cho nên 
gọi là Ngu sĩ chúng sinh nhân duyên quán; 


5. Đa chướng chúng sinh, niệm Phật quán: những người bị chướng ngại 
nghiêm trọng nên dùng quán niệm Phật để trị. Chướng có ba loại: 


(i) Hôn trầm ám tắc chướng: nên tưởng niệm Ứng thân Phật, ba 
. Rạch ròi tướng và tướng để trị sự hôn trầm. 


212 


mươi hai tướng 


212 


(21) Đại Trí Độ Luận quyển 88: “...Thế nào là ba mươi hai tướng? 1. Lòng bàn chân bằng phẳng; 
2. Lòng bàn chân có tướng bánh xe đủ ngàn tăm; 3. Ngón tay thon dài; 4. Gót chân rộng và bằng; 
5. Ngón tay, ngón chân có lưới lụa xòe như của chim nhạn; 6. Tay chân mềm mại; 7. Mu bàn chân 
cao và đầy; 8. Bắp đùi như nai chúa Y-nê-diên; o. Khi đứng thẳng, ngón tay sờ đến đầu gối; 1o. 
Tướng âm tàng như trâu chúa; 1. Thân cao và rộng cân đối như cây Ni-câu-lô; 12. Lông trên thân 
mọc xoay hướng lên; 1z. Mỗi lỗ chân lông có một sợi lông; 14. Thân sắc vàng như màu hoàng kim; 
15. Có ánh sáng một trượng; 16. Da mỏng, mịn; 17. Bảy chỗ trên thân đều đặn; 18. Dưới hai nách 
đầy đặn; 1o. Phần thân trên như Sư tử; 2o. Thân to lớn và thẳng; 21. Vai tròn và đẹp; z2. Có bốn 
mươi cái răng; 23. Răng đều đặn; 24. Răng trắng trong; 25. Hai má như Sư tử; 26. Được thượng vị 
trong các vị; 27. Lưỡi rộng, dài; 28. Có âm thanh như của Trời Phạm thiên; 2o. Mắt xanh biếc; 3o. 
Lông mi như trâu chúa; 31. Nhục kế ở trên đầu; 32. Tướng lông trắng giữa hai chân mày. Thân 
Phật thành tựu ba mươi hai tướng, phóng hào quang chiếu khắp ba ngàn đại thiên thế giới...” 
(..=f=†—‡H?—#. £hZYVYMBR, 5, EhFT8RfỂŒểŒHằB, HHE, =ấ, # 
laEBffR$A4A ; Hế, £E##WlfÊ4j2), hš, EMIRRREÌMiƒ,/x#, fÌấAf/§ÑBBjNÊA 
À; tế, EBISYI, BIRIRIS;/LE, ØEMEEEIM, SỨ, MỹĐEMUBSE,JL#, ŸEM 
+ ; T#. BH, mR1+, +, †—#, 8š, iñmElRiBl; †—, —-—-f—% 
+,E, #M, BÚ; +=#, ZLÍ, #®#EUBIE; LUÊ, ©48, H@/U2HSIE 
$; thế, 8Xñj—-#,, †Tx#., #šiH§2SER, AE, Tbhấ, bi ếìh: ME, 
M#t, HEL, J#!###M2J; +/L8, MT; lẽ, LEMWỸ; +. #R 
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(2.) Ác niệm tư duy chướng: nên tưởng niệm Báo thân Phật, thập 
lực”3. Dùng Tứ Vô sở úy” để trị. 


IÑ;—T†—#. ERZ#,—-†—#, H†i, -†=#. lH#ZmMt?, -†lHš, HZzR& 
HỦỦUX; —†hš, 2#8#inli'ƒ ; —†7xấ, W4 LW, tqrt—jg)WYWÏẴH; —† bế, # 
+. #, 3 ,ñ8gãZm2HấEE, —T†/\Lš, 5X, „31 B]Zã8jlÃŠ, — †Juấ, RR@6in 3l ; 
=†5. R£fi++, =†—#., ERHSH, #Hinffiim, =†— 5, R#WHN. E=T— 
‡R, § 7ð. XHiER=TXTHZf... ) 


?3 (22) Trí Độ Luận thứ 2s viết: “Mười lực của Như Lai là: 1. Trí lực hiểu biết lẽ phải hay chẳng 
phải, phải tức là đạo lí, là trí lực biết sự vật hợp lý hay bất hợp lý; 2. Trí lực biết nghiệp báo ba 
đời: là trí lực biết nhân quả nghiệp báo ba đời của tất cả chúng sinh; 3. Trí lực biết các thiền định 
giải thoát Tam-muội: là trí lực biết các thiền định và ba tam-muội tám giải thoát; 4. Trí lực biết 
các căn hơn kém: là trí lực biết sự hơn kém và đắc quả lớn nhỏ của căn tính chúng sinh; s. Trí 
lực biết nhiều loại giải: là trí lực mọi thứ hiểu biết của chúng sinh; 6. Trí lực biết mọi cõi giới: là 
trí lực biết biết hết như thật đối với chúng sinh thế gian trong mọi cảnh giới khác nhau; 7. Trí lực 
biết tất cả con đường dẫn đến: như thực hành ngũ giới, thập thiện, cho đến nhân gian, thiên 
thượng, pháp vô lậu của Bát Chính Đạo đến Niết-bàn... mỗi thứ đều biết chỗ hành nhân dẫn đến 
của chúng; 8. Trí lực biết bằng Thiên nhãn vô ngại: là trí lực dùng Thiên nhãn thấy sinh tử và 
nghiệp duyên thiện ác của chúng sinh không bị chướng ngại; o. Trí lực biết túc mạng vô lậu: là trí 
lực biết đời sống quá khứ của chúng sinh và biết Niết-bàn vô lậu; 1o. Trí lực biết mãi dứt tập khí: 
là trí lực như thật biết rằng tất cả thói dư của vọng hoặc đều mãi mãi dứt hết không còn khả 
năng sinh trở lại. ( #EfãR— T12 : iHEZ T 2t: —, MÑƒ&3È£Õ7, E5, 

xlZ3E1#83Hš8Z 2t. —, MEšWR?2Ù, XU XX+z=HMXSXSWzZ82U. =, 

%IRãif HH — Ekf 2, Xã £j/\#ÊMf—= —Rkxz 8S ĐtU. „ MIRÑ‡Kƒ22#2, XE 
l2 A482. h, MÑ&fEEEĐÙ, XI —-UXX+ÈREHMRfZfÙtU., 7A, MB 
#2, #*ERIXSS+EE!EZt+Tlnlinufff4lZ# 2t. tb, M—-U#ñmi8 2, iHhw†#zZ 
{£ARiX-L/\EEZ®#4ÌRš#£)šX4Z#, ãZlRí7lNPf®£tb. /\, MXRE##fŒŒZ2, DI XERR, 
+z#zớ‹ššZXi&ẪlẪÊZ 8t. tL, ẨliRfĐfi4ÌRE2}, XlXX#TãfồX XI#ỲỀN)š3šZ 2 


tt. +, XlkffMẰ2,J4—-U=&4ẤX, xilT©f§EúNMlZ2t0U. ) 

?4 (23) Trí Độ Luận thứ 48 làm rõ Tứ vô úy của Phật: “một, Nhất Thiết Trí vô sở úy: nghĩa là Thế 
Tôn cất sư tử hống trong đại chúng “Ta là người Nhất Thiết Chính Trí, không có gì phải sợ hãi; 
hai, Lậu Tận vô sở ủy: nghĩa là Thế Tôn cất sư tử hống trong đại chúng “Ta đoạn tận tất cả phiên 
não, không có gì phải sợ hãi; ba, Thuyết Chướng Đạo vô sở úy: nghĩa là Thế Tôn cất sư tử hống 
trong đại chúng, những pháp chướng hại Phật đạo không có chi phải sợ; bốn, Thuyết Tận Khổ 
Đạo vô sở úy: nghĩa là Thế Tôn cất sư tử hống trong đại chúng, đường khổ đã hết, không sợ gì 
nữa”. ( EM -† /\H14#~ P#tÃ : —, —UJ##&4Pï1ñX, ïE57ˆ*XXxmfẪn 70, #Z—UJE® 
ZÀ^,##Éfòt, —, NR&P”IX ,ïmHU S7 XXmmÑẴ0 ý, #fŨÃS— Ji, #4fñùtb 

=,M I1, ấn] km0 0L, RỆ4$3l~Z)3⁄X#&£f,Òtb. HH, ấm) ##PJTK 


RE TỪ Độ T\ Ä xã LH BÍ) -ƒ H,, SE ##Zfb/ÙtÙ. ) 
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(3.) Cảnh giới truy bách chướng: nên tưởng niệm Pháp thân Phật, 
dùng Không tịch Vô vi để trị. 
Cho nên gọi là Đa chướng chúng sinh, niệm Phật quán”.”° 
Người Tiểu Thừa sau khi thực hành Ngũ đình tâm quán, phải tu Tứ Niệm Xứ. 
Vì Ngũ đình tâm quán chỉ là làm dừng cái tâm loạn của người, nhưng Tứ Niệm 
Xứ đủ để quán Tuệ. Pháp Hoa huyền nghĩa quyển 3 nói: “Niệm Xứ là bốn trí quản 
trên Khổ đế, trị bốn điên đảo; bốn điên đảo không khởi là nhờ bốn phép quản 


S216, 


này 


“Niệm tức là sự quản xét - chủ thể quán xét; Xứ tức là cảnh - đối tượng 
quán sát. Nghĩa là các chúng sinh khởi lên bốn sự điên đảo đối với năm ấm: 
sắc, thụ, tưởng, hành, thức. Với sắc thì khởi nhiều Tịnh đảo, với thụ khởi 
nhiều Lạc đảo, với tưởng và hành thì khởi nhiều Ngã đảo, với tâm thì khởi 
nhiều Thường đảo. Vì khiến chúng sinh tu bốn quán này, để trừ Tứ đảo, 
cho nên gọi là Tứ Niệm Xứ. 


1. Quán thân bất tịnh: thân có trong và ngoài, thân mình gọi là thân trong, 
thân của người khác gọi là thân ngoài. Thân trong và ngoài này, đều lấy di 
thể của cha mẹ hình thành, từ đầu đến chân, nhất nhất quản cả, nó thuần là 
vật dơ dáy. Chúng sinh điên đảo, chấp đó là tịnh, rồi sinh chấp trước. Cho 
nên khiến quán thân bất tịnh; 


2. Quán thụ là khổ: lãnh nạp gọi là thụ, có thụ trong và thụ ngoài. Thụ về ý 
căn gọi là thụ trong, thụ của năm căn gọi là thụ ngoài, mỗi mỗi căn có thuận 
thụ, vi thụ và bất vi bất thuận thụ. Với cảnh thuận tình thì sinh lạc thụ. Với 
cảnh trái tình thì sinh khổ thụ. Với cảnh chẳng trái chẳng thuận thì sinh bất 
khổ bất lạc thụ. Lạc thụ là hoại khổ, khổ thụ là khổ khổ, bất khổ bất lạc thụ 
là hành khổ. Chúng sinh điên đảo, lấy khổ làm vui. Cho nên khiến quán thụ 
là khổ; 

3. Quán tâm vô thường: tâm tức là thức thứ sáu. Nghĩa là thức tâm này 
thể tính lưu động, hoặc thô hoặc tế, hoặc trong hoặc ngoài, niệm niệm sinh 
diệt, thảy đều là vô thường. 


?5 (24) Thiên Thai Tứ Giáo Nghi. 
?”°[nd] Tên sách: ####4) , Nguyên văn đoạn trích: [.../Z####.L, "#32740m@| ; 
Pf|4-Ä#6 , EịJLPHấy... ] 
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4. Quán pháp vô ngã: pháp có thiện pháp, ác pháp, con người đều ước 
theo pháp mà tính là ngã, nghĩa là cái ngã có thể hành thiện hay hành ác. 
Trong pháp thiện và ác, vốn không có ngã, nếu thiện pháp là ngã thì ác pháp 
phải vô ngã, nếu ác pháp là ngã thì thiện pháp phải vô ngã, Chúng sinh điên 


~? 217, 218 


đảo, vọng chấp có ngã, cho nên khiến quán pháp vô ngã”. 


Thanh Văn Thừa sau khi tu thiền định Thiên Thừa, quán ngã không mà thành 
tựu nhập Diệt Tận định, liền chứng quả A-la-hán, đạt được Lục thông”?. Luận 


?⁄ (2s) Pháp Giới Thứ Đệ. 

?8 [nd] Tên sách: ###)X?8) ‹ Nguyên văn đoạn trích: [‹, RI8£#jZ# ; £, RIPfffZi#šttb. 
RE R AC, DU Ä01n HẠT, KG NHjo jìtGZj6fBl], jệšŠÝj644Ø|, JÀj1(126ftfl, J 
be Bl. 3 XxZt. f#tqff. ĐJKRPNBJ, ZPqj£tU. —, #2, 8 ñR7‡, n# 
#3. ftÀxZ83#28. Em2kŠ8. EfÃ4ÀÑ¡RfÊIẪDP. 658 o ——ÑWxZ. NEEWJo X 
#lẪBl. #3. jm+âm. wô2Xg©:ÄtU. —, ÑWŠEmo HÀNG HINŠ2kš. SE 
xám. hqš42kLš. ——REIRSiSS. Ti flš. TIRIẩểZzš. HỊ#+Z§%. J3)§llậZ 
l§. HI+Zš. † Ti TlzZlš. HI + ®⁄Z4š. f4šŠKElfmo Ho HE 
mo Am Ho \möấ MO EmEmtU, —, ẨM fto /ÙHZB7STU2 RgU no RE |tÙN, 
B8). #fRZM. #fN#Z\. 3# dd. EXítb. HH, 8 );⁄X#tfo kXRH)kX ko AE#J)XRT 
lo HH CRZ11 (1 e10o ThS YtHo XCHÍHo Tế lo NINH NGiáo TA) dÁo EU Nễ 
#4lt. +BHBI. =ãÍHfo MUWẤW)XẤ&4#1Ù. ] 


?9 (26) Luận Câu-xá thứ z7 viết: “Thần thông có sáu loại: 1. Thần cảnh trí chứng thông; 2. Thiên 
nhãn trí chứng thông; 3. Thiên nhĩ trí chứng thông; 4. Tha tâm trí chứng thông; s. Túc trụ tùy 
niệm trí chứng thông; 6. Lậu tận trí chứng thông. Cái thứ sáu trong Lục thông chỉ có Thánh, còn 
năm cái trước thì hạng phàm phu cũng đạt được”. Trí Độ Luận quyển 5: “Năm thần thông còn gọi 
là Ngũ thông, Ngũ thần biến. Chẳng nghĩ bàn là Thần, tự tại là Thông. Cái dụng chẳng nghĩ bàn 
tự tại có năm loại: 1. Thiên nhãn thông: tức là nhãn căn thanh tịnh được tạo bởi tứ đại Sắc giới, 
các vật trong Sắc giới và sáu đường Dục giới, hoặc gần, hoặc xa, hoặc thô, hoặc tế, không chút gì 
không soi thấu; 2. Thiên nhĩ thông: là nhĩ căn thanh tịnh được tạo bởi tứ đại Sắc giới, có thể 
nghe tiếng của tất cả; 3. Tha tâm thông: được biết tất cả tâm tư của người khác; 4. Túc mạng 
thông: được biết những chuyện đời xưa của tâm mình; s. Như ý thông: còn gọi là Thần cảnh 
thông, Thần túc thông, phi hành tự tại, vách đá không ngại, lại có phép kỳ biến có thể biến hóa 
đá thành vàng được, biến nước thành lửa được..."”. Đại Trí Độ Luận quyển 28: “Lậu tận thông thứ 
sáu có hai loại: 1. Lậu và tập đều tận cả; 2. Lậu tận nhưng tập không tận, tập chưa tận nên gọi là 
đều đắc Ngũ thông; Lậu (tất cả phiền não) tận cho nên nói là trụ Lục thần thông”. [{&f#Ããầ— 

b2: OŠšE7ZX&. —#llẪfijlB. —XÍKREniDo —kKHœ no DHỊU/ÙAiUjHo HN Hổ /S 
HN). 7N EiEÌE. WÈ;xÌ'h?Z5xIÉjAHRðiS4+27S.  SẨEjm2i : (h##jŠXHử 
Xã. h?w—#, T“ã#Rñ3t. =| +2). T^RR =| 4z R 2H : ch Si Lce › ñE £ Z7.PN X*HŠxZ 


›§XHRKIR, 6#: ⁄ÄZ:xštZïãU), đi, điã, fR, SĐớI, #4 Tế. —, KHI, ñ 
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Câu-xá thứ s viết: “Có thể khiến tâm và tâm sở bị diệt, gọi là Diệt Tận định”. 
Duyên Giác Thừa là nghịch quản mười hai nhân duyên thành tựu, chứng đắc 
Bích-ch¡i Phật. Thanh Văn Thừa và Duyên Giác Thừa là Nhị Thừa, cũng gọi là Tiểu 
Thừa, vì chuyên trọng tự lợi về giải thoát cá nhân. Phải đạt mục đích nghiêm giữ 
Giới luật này, chuyên tu Thiền định, đây là phương pháp tu hành nhập môn của 
Tiểu Thừa. 


2. Chủ trương của Đại Thừa Phật giáo 


Từ tiết trên chúng ta đã biết phương pháp tu hành của Tiểu Thừa Phật giáo, là 
quá trình đoạn hoặc, tu đạo và chứng quả, bây giờ lại bàn về Đại Thừa Phật giáo. 


a. Ý nghĩa của Đại Thừa: 

Đại Thừa, tiếng Phạm là MAHAYANA (Ma-ha-diễn), tiếng Hoa là Đại Thừa (Cỗ 
xe lớn); nó khác với điều cấp cầu của Tiểu Thừa là Niết-bàn giải thoát cá nhân 
“khôi thân diệt trí”, mà là khai mở Nhất Thiết Trí, tự giác và giác tha làm giáo 
nghĩa rốt ráo. Còn gọi là Bô-tát Thừa. Bô-tát là tiếng Phạm, tức là gọi tắt của Bồ- 
đề-tát-đỏa (Bodhisattva), tiếng Hoa là Giác Hữu Tình, Pháp Hoa Huyền Tán số 2 
nói: “Bồ-đề nghĩa là Giác, là quả sở cầu; Tát-đỏa nghĩa là Hữu Tình, chính là tự 
thân. Hạng hữu tình câu Bồ-đề nên gọi là Bồ-tát ”””. Đại Thừa Nghĩa Chương số 14 
viết: “Bô-tát là tiếng Hồ, bên này lược dịch là Đạo Chúng Sinh, vốn tu đạo tự lợi và 
lợi tha, gọi là Đạo Chúng Sinh”.°” Luận Phật Địa số 2 ghi: “Duyên Bồ-đề-tát-đỏa 
làm cảnh, cho nên Bồ-tát đầy đủ đại nguyện tự lợi - lợi tha, vì câu Đại Bồ-đề lợi 


& t0 XƑfiiẰxZ)ä#tằH‡R., 8El—U)z li. =. fbiùìš, SAI—UJfb xù. m, 7ãiồ)ễ, 
SAlHùzZT=lS*. ñ, mì, XH#1HBị, #tfEÌE. ñE@1THfŒ., HmtfẪ, XíS21ÍUhH3Ä 
$,##k*3ã*kšz7ñ#4Z. ) kXãEĂẰS_—-T/\: (šZX§&Ằ—E : 5, ÌRNRBÍR ; —#, 
in, ä82&, wã 'ESHl.: ,( -UIÁR)&, t5 If?2x8iÊ¡. ) ] 

?° [nd] Tên sách: (3š#44i##Ÿ) , Nguyên văn đoạn trích: [l3 , ZPï3*. 1£ ll&, 
ZHU. *šiZFlễã. Z#K. ] 

?'[nd] Tên sách: 5K) , Nguyên văn đoạn trích: [##jHRR, #3 Ejã+. BI 
HÄIXlft3E, ZišZ⁄#. ] 
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hữu tình”.”? Những gì thuộc về sở hành của Bồ-tát là Đại Thừa, phẩm Thí Dụ 
trong Kinh Pháp Hoa bảo rằng: 


“Nếu có chúng sinh từ Phật Thế Tôn nghe Pháp tin nhận, ân cần tỉnh 
tiến để cầu trí tuệ tự nhiên,...(lược qua)... tri kiến, lực của Như Lai...(lược 
qua)... thương nghĩ muốn an lạc cho chúng sinh, lợi ích cả trời người, độ 
thoát tất cả, đó gọi là Đại Thừa, vì Bồ-tát câu Thừa này nên gọi là Ma-ha- 
tất,” 


Lại, Luận Thập Nhị Môn nói: 


“Ma-ha-diễn là trên cả Nhị Thừa, cho nên gọi là Đại Thừa. Chư Phật lớn 
nhất, là cỗ xe chở đến nơi, cho nên gọi là Đại. Chư Phật là cỗ xe lớn hơn 
Nhân Thừa, cho nên gọi là Đại, lại có thể diệt trừ nỗi khổ lớn của chúng 
sinh, đem đến những chuyện lợi ích lớn, cho nên gọi là Đại. Lại, các vị Bồ- 
tát như Quán Thế Âm, Đắc Thế Chí, Văn-thù-sư-lợi, Di-lặc... đều là bậc đại 
sĩ thuộc Thừa này, cho nên gọi là Đại. Lại vì Thừa này có thể dứt hết bờ mé 
của các pháp, cho nên gọi là Đại. Lại như trong Kinh Bát-nhã, Phật tự nói 


+? 224 


nghĩa Ma-ha-diễn, vô lượng vô biên, vì nhân duyên ấy nên là Đại”. 

Đây là những giải thích khái lược nếu chia nhỏ ra, thì những gì thuộc về Đại 

Thừa là Đại (Lớn), lấy nhân quả chia gộp thì có bảy điều: pháp Đại, tâm Đại, giải 

Đại, tịnh tâm Đại, chúng cụ Đại, thời Đại và đắc Đại. Sáu điều trước là Nhân 
thuyết Đại, một loại sau là Quả thuyết Đại. Thích Tuệ Viễn””5 đời Tùy nói: 


?? [nd] Tên luận: ‹‡#‡bãầỀ . Nguyên văn đoạn trích: [@f##‡££Jf#£1l., MUZ8Zc SE HH 
HIbkBã.  k#‡EAIf§lãĂ. ] 

?[nd] Nguyên văn đoạn trích trên: [...ZXZ#, #{ữ#R4{Eš, Ki, RHZAR, 

( thRấ ) EMlR2, ( th) &S., Z#@— +, jlXAÁ, EU, E5, S3 
E, 5XãFEmlf&....] 

? [nd] Tên luận: + —Ƒlifầ) ø Nguyên văn đoạn trích: [FERJfT, 4 —%3ã3.L., UZkZ&. 

ñm UN ÁA, IE R2, H4 0A, nà ` 3E, H24 0Áo XP MPER Âm, BH XAlầtSE 
Mão XE, X3, X7, 8), 6i k+iZPIï%, 2c XÁM, 
8£ãã— UJiZ)*ìŠIK, MUZZ8Zkc XiDWfZfth, tHRBLEEm201%, &S#É#, DĐIRENiíãM 5Ã 
2c ] 

?5 [nd] Thích Tuệ Viễn (ŠŠÃã, s23 - so2): người Đôn Hoàng, là cao tăng đời Tùy, nhân vật đại 
biểu quan trọng của Địa Luận tông. Năm s83, ông cho dựng chùa Tịnh Ảnh, nổi tiếng đương thời 


với Thiên Thai Trí Giả đại sư, Gia Tường Cát Tạng đại sư. Người đời gọi ông là Tịnh Ảnh Tuệ 
Viễn, còn gọi là Tiểu Tuệ (Huệ) Viễn để phân biệt với ngài Lô Sơn Huệ Viễn - sơ tổ của Tịnh Độ 
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“Pháp Đại là Tạng mười hai bộ kinh, Phương quảng Đại Thừa, vì hơn khế 
kinh khác nên gọi là Pháp Đại. Hỏi: trong pháp nói chung cả lý và giáo. Vì 
sao trong đây nói nghiêng về giáo pháp? Đáp: thật có thông, nhiếp chỉ theo 
lời nên không nói riêng; Tâm Đại: Phát tâm Vô Thượng Bồ-đề, siêu vượt 
nguyện khác nên nói là Tâm Đại; Giải đại: Hiểu tạng Bồ-tát Phương Quảng 
hơn sự hiểu biết khác, gọi là Giải Đại. Tâm và Giải này ở Địa tiền; Tịnh Tâm 
Đại: Trong Sơ địa, quán Giải, Hạnh, Trụ, nhập Hoan Hỉ địa, chứng tâm, giải 
nhiễm, gọi là Tịnh Tâm Đại; Chúng Cụ Đại: Từ Nhị địa cho đến Thất địa, tu 
tập nhiều công đức trí tuệ, đầy đủ hướng về Bồ-đê, gọi là Chúng Cụ Đại; 
Thời Đại: Bát địa trở lên đến Thập địa, qua ba tăng-kỳ kiếp, đầy đủ mọi 
hạnh gọi là Thời Đại; Đắc Đại: Như Lai địa được quả Bồ-đề không có gì 
bằng, huống chi là vượt hơn, nên nói Đắc Đại. Bảy Đại Thừa nói sơ lược 
như thế”.??® ?27 


Trong rất nhiều Kinh điển của Đại Thừa, mọi chỗ đều có thể thấy chư Phật Bồ- 
tát phát lòng đại từ đại bi bên trong yêu thương bảo hộ chúng sinh. Như trong 
Kinh đã nói: Phật thương chúng sinh như mẹ thương con, vì cứu độ chúng sinh 
nên phát rất nhiều đại nguyện. 


Trong Kinh giảng: “Irong nội tâm của Bồ-tát đại bi thương yêu chúng sinh, 
giống như trong nội tâm của người thể tục yêu đứa con độc nhất của họ”. Đại từ 
đại bi của Bồ-tát là gì vậy? Trong Kinh nói: “Ngài nảy sinh lòng đại từ đại bí như 
thế, vì tất cả chúng sinh hy sinh thân thể và tính mạng, gieo thiện căn mà không 
hy vọng bất kỳ sự báo đáp nào cả”. “Các Ngài có đời sống thánh khiết, các Ngài giữ 
giới sạch, không phải vì để sinh Thiên, không phải vì để hưởng thụ, giàu sang, tốt 
đẹp, danh vọng, cũng không phải vì sợ rơi vào địa ngục, tất cả vì lòng đại bi thôi, 
đều là vị lợi ích cho tha nhân. Các Ngài làm như vậy, hoàn toàn là nhằm khiến 
chúng sinh được lợi ích, được khoái lạc, được điều tốt”, “Cho dù chặt đứt thân 
tông. [Nguồn: Thích Đạo Tuyên, Tục Cao Tăng Truyện, quyền 8: “Thích Tuệ Viễn truyện”, Taisho, 


no. 2o6o.] 
?6 (27) Đại Thừa Nghĩa Chương quyễn 12. 


?7[nd] Tên sách: k5) . Nguyên văn đoạn trích: [R§3k®X'oc X3 †—#ñf£zl§xZ 
Ho IBÊA3Jfft2)X2o FIH. Xthất)ÃHX, HH fNMEZĐUSSo Eno ịñno TRE ERCHUT 
Jlãầo H/ùò ki. R8 LiElùà. #ãHÊREẪqHÙk. HỆ. RM£b x lão BÀ 
ÊR##£Ñ HỂẩữữẾk. JÙE8fff{fj4HhBle Ùùbkiấc #£bth, I8#fƒTft†+tAEtSib. ñ/ÙÑf3X 2ù 
%4. X8. ti —!h7J)2S ch. 128758 mp2 6Áo ni ko. /bDH.L 
J5® th =lš1fc E1 SN jfXo BS kio RE H2RH(SSTEEHCSEo VU NUO Lo HA 
AS%. tR^Xl#0nE. ] 
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thể của các Ngài, các Ngài cũng không bị khuất phục bởi đau đớn; dù có bất cứ là 
khi nào, các Ngài vẫn rủ tình thương đối với thế gian, vì những người cần được 
cứu, các Ngài nhẫn nhịn bất cứ mọi điều thống khổ”. 


Bồ-tát nói: “Chúng sinh rất đáng để thương xót. Họ dễ dàng bị sự điên đảo của 
tham, sân, sĩ. Vì vậy họ không còn chút sức nào để hành thiện nhằm cầu giải thoát. 
Trong thời gian họ không thể giải thoát cho bản thân họ, làm sao có thể giải thoát 
cho người khác được? Vì thế Ta thay chúng sinh chịu khổ, Ta đã hạ quyết tâm 
kiên cường để làm điều này. Ta vĩnh viễn không thay đổi con đường này. Ta vĩnh 
viễn không chuyển sang sợ hãi. Ta mãi mãi không tránh né quyết tâm này. Ta 
nguyện làm bác sĩ, thầy thuốc, cứu sống bệnh nhân, Ta nguyện sẽ chăm sóc cho 
đến khi nào họ khỏi hẳn. Ta nguyện làm vệ sĩ cho kẻ yếu; chỉ dẫn cho người đi xa; 
chèo thuyền, bắt cầu, đắp đê cho người vượt sông. Ta nguyện làm ngọn đèn cho 
những ai cần đến ánh sáng; làm chiếc giường cho những ai cần ngủ; làm đây tớ 
cho những ai cần được hầu hạ. Vì nhu câu thỏa mãn của chúng sinh, Ta cống hiến 
sinh mạng mỗi đời, các loại hưởng thụ, tất cả công đức được tính tụ suốt quá khứ, 
hiện tại, vị lai của Ta. Thân thể Ta nhằm để thỏa mãn mọi nhu cầu của họ; cứ để 
họ làm thương hại nó, trách phạt nó, hủy diệt nó, cứ để họ làm bất cứ điều gì theo 
ước muốn của họ đi. Ta đã đem thân này cho họ. Tại sao Ta còn phải lo xa đến 
bản thân mình chi nữa? Ta nguyện làm vật hưởng dụng cho vô lượng chúng sinh 
khắp vô lượng thế giới, đến khi nào họ được giải thoát. Ta nguyện những người 
hủy danh dự của Ta, những người làm hại thân tâm Ta, những người khinh miệt 
Ta, đều thành Phật. Và nguyện cho những chúng sinh khác cũng thành Phật”. 


) ( `1 


Khi chúng ta nghe những câu “tha thứ kẻ ác”, “thương yêu kẻ thù” từ miệng của 
bậc Vĩ nhân, chúng ta tự nhiên sẽ nảy sinh vấn đề “Tại sao chúng ta phải làm thế?”. 
Sau đây giới thiệu một số đoạn trả lời của Bồ-tát: 


“Một con người cuồng nộ có thể gây thương tích cho chính thân thể mình, từ 
chối ăn uống. Cũng có khi tự thắt cổ, hay nhảy xuống vực, hoặc uống thuốc độc tự 
sát. Giả như con người hành động cảm tính như vậy có thể tự làm hại mình như 
vậy đi, người đó còn mong là thương hại đến kẻ khác ư?” 

“Giống như chúng ta thấy người sầu bi gây phương hại cho kẻ khác không oán 
mà còn đáng thương, chúng ta thấy những người dâm oán đến tự sát hoặc hại 
người rồi tự hại tinh thần, vì sao không thương xót mà ngược lại phát oán hờn?” 

“Khi người ta đánh mình, mình căm hờn kẻ ấy, nhưng tuyệt không căm hờn 
gây cậy của kẻ ấy. Vì vậy mỗi người đều bị sai khiến bởi tình cảm xấu ác. Ta phải 


nên đổi với tình cảm căm hờn xấu ác mà không căm hờn kẻ khác đó nữa”. 
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“Ta bị binh khí đánh và thân thể của Ta chịu đánh, đều là nguyên nhân của đau 
khổ, Ta vẫn mang theo căm hờn đối với kẻ thù có binh khí đó chứ? Hay là căm 
hờn chính thân thể của ta?” 


“Thân thể và vết thương như nhau, rất dễ có cảm giác đau khổ. Ta không vui vẻ 
chịu khổ, nhưng thân thể ta vui vẻ chịu nguyên nhân nỗi khổ. Ta thông qua thân 
thể của Ta cho là tội ác mà có đức tha thử. Nó tiêu giảm cái ác quá khứ, nhưng 
ngược lại chuyển thông qua thân thể của Ta cũng khiến cho Ta rơi vào địa ngục 
vĩnh viễn chịu khổ, gộp với những ác ý, tội tâm... của đời sống này. Như vậy xem 
ra, biểu hiện của họ bên ngoài nhìn là tổn hại Ta, nhưng thật ra họ là cứu tinh của 
Ta; thật ra là Ta hại họ (kẻ tha người hại oán) rồi! Tấm lòng bất nghĩa! Vì sao điên 
đảo thị phi? Bạn có cần phải phát oán nữa không?” 


“Ta cần giải thoát, cái gông được mất, nhục vinh không trói buộc nổi Ta. Nhưng 
vì sao ngược lại đối với người giúp ta cởi gông trói thì ta lại sinh lòng oán hận 
chứ?” 


“Cho dù việc thiện ta làm bị người tổn hại, Ta cũng không nên ghét họ; vì 
không có thiện sự nào lớn hơn so với việc tha thứ người khác, mà thật ra nhờ có 


x} 


họ Ta mới có thể làm đại thiện sự như thế 


“Giả như Ta không nhường nhịn họ, thể thì tốn hại đến chuyện làm thiện sự, 
thật ra là hại chính Ta. Ta không làm được đại thiện sự tha thứ người ta, để mất 
cơ hội này” 

“Ngài gánh vác hết mọi ưu sầu của thế giới”, “Ngài cống hiến mọi thứ Ngài có 
dù là sinh mạng của Ngài cũng vậy”. Nhìn xem những điều kể trên, vẫn không thể 
tiến nhập hạng người từ bi, Bồ-tát đối với họ nói: 

“Khi tiến vào khởi thủy của từ bi, trước hết cân phải thí xả tài vật coi như cỏ rác. 
Về sau có thể làm quen theo một cách từ từ mà buông bỏ những thứ còn hơn cả 
cỏ rác. Tiến hành từ từ như vậy, liên có thể đạt đến giai đoạn nguyện thí xả xương 
máu của Ngài. Nên khi Ngài tu hành đạt đến đỉnh điểm, khi đó Ngài nghĩ thịt của 
Ngài như cỏ rác vậy, thế Ngài xả xương máu có còn là chuyện khó nữa không? 
Chúng ta có thể nghĩ ra, tâm thương xót cũng có thể nảy sinh đau khổ. Về vấn đề 
này, câu trả lời là: thế giới đau khổ vô cùng, so sánh thử đi, trong tim của bạn nhờ 
thương xót người mà nỗi đau khổ có còn đáng là gì không? Hơn nữa, suy nghĩ kĩ 
xem, giả như nỗi khổ của một người mà có thể giải trừ nỗi khổ của mọi người, thế 
thì khiến một người chịu chút đau khổ vẫn tốt vậy. Người có lòng từ bi phải khiến 
cho mình và người đều có cảm giác này”. 
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Câu chuyện về Bồ-tát SUPUSPACANDRA (Thiện Hoa Nguyệt: Tô-phổ-tư-phạ- 
thiên-đả), có thể giải thích điểm này: 

“Có một vị vua tên là Suradatta (Tô-lạp-đáp-tha). Quốc đô tại thành Ratnavati 
(Lạp-đặc-na-ngõa-đề), người trong nước vua đều làm ác hạnh, vì vậy có rất nhiêu 
Bồ-tát đều bày Pháp để sửa lỗi cho họ, nhưng nhà vua lại xua đuổi những vị Bồ-tát 
này. Những vị Bô-tát bị đuổi đi vốn tu hành ở rừng Samantabhara, trong đó có 
Supu$acandra vô cùng thương xót việc tác ác của dân nước ấy, Ngài quyết tâm 
khiến họ hành thiện. Ngài sắp xếp kế hoạch nói cho những người khác, mọi người 
đều khuyên Ngài từ bỏ ý định mạo hiểm ấy, Ngài cũng biết đó là việc rất nguy 
hiểm. Nhưng Ngài bất chấp tất cả, rời khỏi rừng sâu, đến Ratnavati, tại đó Ngài 
cảm hóa rất nhiêu người cải ác tòng thiện. Quan Tế sư và Vương tử của quốc 
vương đều được Ngài dạy bảo. Quốc vương nhìn thấy mọi người đều chạy nhờ 
theo Ngài, căm giận tột độ, hạ lệnh giết Ngài. Thế là đem Ngài chặt ra làm bốn 
mảnh, khoét móc hai con mắt, và thân thể của Ngài thì vứt ngay trên đường đi. 
Mặc dù ngài Supu$acandra biết rõ mạo hiểm với vị quốc vương kia sẽ nguy hiểm 
đến tính mạng, nhưng Ngài nguyện chịu nỗi khổ này để mong cứu khỏi cái khổ 
của chúng nhân. Ngài không vì sợ bản thân mình chịu khổ mà không chiếu cố đến 
người khác”. 

Hạng người từ bi nhìn người như vậy, mặc dù bản thân chịu khổ vô cùng cũng 
không cho là khổ. Niềm vui vì người mà chịu hy sinh bản thân, có thể hy sinh cả 
việc sinh Thiên, thậm chí là giải thoát. 

“Ta nguyện làm vật hưởng dụng cho vô lượng chúng sinh ở vô lượng thế giới, 
đến khi họ được giải thoát. Vì giúp đỡ một người cuối cùng, Ta nguyện nán lâu tại 
thể gian, đến ngày cuối cùng của thế giới. Người có lòng từ bi lấy sức mạnh ở đầu 
mà như vậy? Suối nguồn của từ bi là ở đâu? Điều khiến họ từ bỏ giải thoát là gì? 
Giải thích cho họ rằng: Vì người chịu khổ là điều đáng vui, họ cảm giác vui vẻ bình 
thường, họ nhìn thấy những người nhận sự giúp đỡ dần dân giải trừ đau khổ mà 
được tự do, họ còn có cảm giác giải thoát nào lớn hơn nữa không?”.?Š 


b. Phát Bồ-đề tâm và lập nguyện của Đại Thừa: 

Bồ-đề (Bodhi) là Giác, Bồ-đề tâm là trái tim Giác ngộ. Nhưng Bồ-đề tâm phải 
phát như thế nào? Phải khởi từ tâm đại bi. Sao gọi là đại bi? Xem tất cả chúng 
sinh giống như con đẻ của mình; tự mình dù chưa đắc độ, nhưng có thể xả mình 
để lợi người, đây là hạnh nguyện của Đại Thừa. Phát Bồ-đề tâm là nhân, thượng 

?8 (28) SũjItkumar Mukhopadhyaya đặc sắc của Phật giáo Đại Thừa viết, Lý Hằng Việt dịch: Đại 
Thừa Phật giáo mạn đàm. 
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đạt Phật đạo là quả. Điều này há có thể so với việc chỉ cầu tự lợi như Tiểu Thừa ư? 
Đại Tát-già Ni-càn Tử Thụ Ký Kinh quyền 1, phẩm thứ 3: Nhất Thừa (phần 1) nói: 


“., Nếu có thiện nam, thiện nữ nào thành tựu hoàn toàn mười hai pháp 
thì có khả năng phát tâm A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-Bồ-đề. Những gì là 
mười hai pháp? 1/ Tự tính tin pháp Đại Thừa, để từ bỏ tâm Tiểu Thừa thấp 
kém nên phát tâm Bồ-đề; 2/ Tự tính thành tựu đại Bi rộng lớn, để muốn 
đầy đủ các bạch pháp nên phát tâm Bồ-đề; 3/ Tâm ngay thẳng, hạnh căn bản 
vững chắc, để nhàm chán sinh tử, hướng đến bờ kia nên phát tâm Bồ-đề; 4/ 
Khéo tích tập các công đức, vì muốn tu đầy đủ các hạnh nguyện nên phát 
tâm Bồ-đề; s/ Khéo cúng dường các đức Phật, vì muốn phát khởi tốt các 
bạch pháp nên phát tâm Bồ-đề; 6/ Ba nghiệp thân, khẩu, ý thanh tịnh, để ha 
bỏ tất cả ác hạnh nên phát tâm Bồ-đề; 7/ Xa lìa những bạn ác, vì muốn gần 
gũi những bạn tốt nên phát tâm Bồ-đề; 8/ Nghe pháp, rồi y theo pháp tu 
hành, vì không dối gạt chúng sinh nên phát tâm Bồ-đề; o/ Vì muốn lợi ích 
cho tất cả, tích chứa của cải nhưng không tham lam keo kiệt nên phát tâm 
Bồ-đề; 1o/ Vì được các đức Phật gia hộ, vì xa lìa các ma oán nên phát tâm 
Bồ-đề; n/ Đối với những chúng sinh thường khởi lòng từ bi rộng lớn, có 
thể xả bỏ trong ngoài các vật, để xa lìa tính keo kiệt, đố ky nên phát tâm Bô- 
đề; 12/ Vì đầy đủ năng lực pháp hành có thể thành tựu các công đức, nên 
phát tâm Bồ-đề. Này thiện nam tử! Đó gọi là mười hai pháp vi diệu. Nếu 
thiện nam hay thiện nữ nào thành tựu được mười hai pháp này mới có thể 
phát tâm A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-Bôồ-đề. Này thiện nam tử! Lại có mười 
hai pháp thù thắng, nếu Bồ-tát thành tựu được thì mới gọi là phát tâm A- 
nậu-đa-la Tam-miệu Tam-Bồ-đề. Những gì là mười hai? 1. Tâm an ổn, làm 
cho tất cả chúng sinh được an lạc nên phát tâm Bồ-đề; 2. Tâm thương xót, 
tức là khi người khác mang đến cho mình thêm nhiều điều xấu thì ta hãy 
nhẫn nhục giúp đỡ họ, chớ sinh ý nghĩ khác, nên phát tâm Bồ-đề; z. Tâm 
đại Bi, vì gánh nặng cho chúng sinh nên phát tâm Bồ-đề; 4. Tâm đại Từ rộng 
lớn, vì nhổ sạch tất cả khổ đau trong đường ác nên phát tâm Bồ-đề; 5. Tâm 
thanh tịnh, đối với các thừa khác không sinh tâm thỏa mãn, lạc thú nên 
phát tâm Bồ-đề; 6. Tâm không nhiễm, vì xa lìa tất cả cấu đục phiền não nên 
phát tâm Bồ-đề; 7. Tâm trong sáng, vì câu tự tính Vô thượng thanh tịnh 
sáng chiếu nên phát tâm Bồ-đề; 8. Tâm huyễn, có khả năng biết các pháp 
hoàn toàn không có gì cả nên phát tâm Bồ-đề; o. Tâm không vật, có thể biết 
tất cả đều không có sở hữu nên phát tâm Bô-đề; 1o. Tâm vững chắc, đối với 
trong các pháp không bị lay động nên phát tâm Bồ-đề; 1. Tâm không thoái 
lui, có thể chứng các pháp hoàn toàn rốt ráo nên phát tâm Bồ-đề; 12. Tâm 
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cứu độ tất cả chúng sinh mà không nhàm chán, theo giáo pháp tu hành nên 
phát tâm Bồ-đầ”.°?? 

Bồ-tát sau khi có Bồ-đề tâm, như Kinh Hoa Nghiêm quyển 77 viết: “Tất cả Phật 
sự đều khởi từ đại nguyện”. Nguyện lực tức như chiếc la bàn trong hàng hải có 
thể xác định phương hướng, cuối cùng có ngày đạt đến mục tiêu. Trong Phật giáo 
Bắc truyền Đại Thừa hay nghe đến Tứ hoằng thệ nguyện là: 

“Hoằng tức là rộng; Thệ tức phép chế. Nghĩa là vị Bồ-tát phát thê nguyền 
rộng, phải chế ngự tâm mình, ý chí cầu sự đầy đủ. 1) Chúng sinh vô biên thệ 
nguyện độ: đó là nương cảnh Khổ đế mà phát thệ. Tức là vị Bồ-tát xem 
khắp những loại chúng sinh trong sáu nẻo, vô lượng vô biên, đều bị áp bức 
bởi các thử khổ sinh tử, đầu đuôi chẳng giả, cho nên phát thệ nguyện muốn 
độ thoát cả, khiến ra khỏi ba cõi, thành ra gọi là Chúng sinh vô biên thệ 
nguyện độ; 2) Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn: đó là nương cảnh Tập đế 
mà phát thệ. Tức vị Bồ-tát tra xét hoặc nghiệp phiền não vô lượng vô biên, 
có thể chiêu tập quả khổ sinh tử, lưu chuyển trong ba cõi không bao giờ 
cùng tận, cho nên phát thệ nguyện muốn đoạn trừ đi, khiến cho chúng sinh 


?9 [nd] Tên kinh: (XR#§J£Z 7ƒ Rdfế),, tại phẩm: —5%&ññ#Š—. Nguyên văn đoạn trích: [# 
E57. š¿Aš*,š#ẽhPjẲT_—-)3*ã, J5 HjẬ§ới@£=ji=SiEù. l#-T—?2 -'#Š, 
H#fä=XX3, AãÃtJ`£# 2ù, 5ù, —', HRWðMXi5S, RA ãmHšMC, štS 
JEùò ; =#, Iù4/r4B|, ãR#+7tII£M(, ãŠiEù , Hý, #%—UJjf, SA ÌÑRg 
EM, ššZiù, Hã, R#ÍffiffÈ, àt*i6ifØH)XML, SE ù,/xãấ, 8LHXSS, 
ZARE— UJRRÃãz {1 HU, Dự ĐEÙ, D4 TRHÊN AE KIRH, TĐ ẤN AC ULẸT AIRBLIM, ĐẮT EU, (LÝ, Tài 
ml, ã®£=ijmtf+, šš#l£ù, JlLấ, äÄãlš - Ul, +, T8 li, 5 
Siù ; Tấ, PSR1#)0R,, ZãRf—UJEấBRJHW(., 5š TE/À\, T —'ấ, HÀRH KH AU VẤN, RỂ 
lầm?Zt-U§ã1MJ, 8t, ššSlEù,, T—#, R Xí, äWjMRãUfMUC, t5 lE/ù. 
#7 !ã4†_—-3%. š5⁄7, š¿\hằIHWT†-—)kš, J1865JHẬBZi£—=jEiEÙo 
*S7!&ERBT†_—-ER›)*XSimijmù, ZftHjfBZi£6-ii=#SEù. lị#†—2 7, #ffù 
f—-UJX+#twú, ššŠiù; —#, Kù — tt, 8È#j@Ã, ®#+tSjHmù=, šRù ; 
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ñÑ JA LH {` HỊBldẲU, 5£ ÖEÀ, T—ấ, ÌK/ÙÀ — —fÑERERH X20 nNú, Dự DA, T4. SN 
Z4+#2#Rò —lãftlZ?1M, ššŠiiù. ] 























112 


trong sáu đường cũng nhờ đó thảy đoạn trừ luôn, khiến ra khỏi tam giới, 
thành ra gọi là Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn; 3) Pháp môn vô lượng 
thệ nguyện học: đó là nương cảnh Đạo để mà phát thệ. Tức là vị Bồ-tát xét 
kỹ tất cả đạo pháp vô cùng vô tận, có thể thông đến Niết-bàn, tự mình biết 
rõ, cũng khiến cho tất cả chúng sinh được chứng tri, thành ra gọi là Pháp 
môn vô lượng thệ nguyện học; 4) Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành: đó 
là nương cảnh Diệt để mà phát thệ. Tức là vị Bồ-tát xét kỹ cái quả Bồ-đề, tối 
thắng không gì hơn nổi, tự mình đã thành tựu còn nguyện khắp nhất thiết 
chúng sinh đều được thành tựu, thành ra gọi là Phật đạo vô thượng thệ 
nguyện thành”. * 

Tứ hoằng thệ nguyện này giống như động cơ điện của một bộ máy, sự tỉnh tiến 
của Bồ-tát giống như chiếc động cơ điện chạy mở được, dũng cảm tiến lên không 
lui về sau. Trước giờ chư Phật, Bồ-tát có thể viên mãn thành tựu Phật quả, đều là 
được dẫn đạo bởi thệ nguyện. Ở đây xin nêu ra một số trường hợp phát nguyện 
của vài vị Phật thuở xưa khi còn hành đạo Bồ-tát: 

(1) Mười hai đại nguyện của Dược Sư Như Lai: 

“- Nguyện lớn thứ nhất: Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo Vô 
thượng Bồ-đề, thân Ta có hào quang chói sáng rực rỡ, chiếu thấu suốt vô 
lượng vô số vô biên thế giới với ba mươi hai tướng đại trượng phu và tảm 
mươi vẻ đẹp phụ để trang nghiêm. Thân của Ta như vậy và thân của tất cả 
chúng sinh cũng được như thân Ta không khác. 

- Nguyện lớn thứ hai: Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo Vô thượng 
Bồ-đề, thân Ta như ngọc lưu ly, trong ngoài trong sạch không có chút bợn 
nhơ, ánh sáng chói suốt khắp nơi, oai đức rực rỡ, thân an trú giữa tầng lưới 


®° (2o) Chỉ Quán Đại Ý. 

?*[nd] Tên sách: iÈÊ⁄ÃãÃã) s Nguyên văn đoạn trích: [ñ5, tt ; Š, f8ltb. ãR it 
E§, #f#lR/ù, &3#®ïjá£tb. (—, #+#&ÌÃŠ ME) , Hf(fRPHIUSES 1U. RE HEÀNÊN/ZvIÊ 
+%X, 4K, EW(+7LR8mDl\ MB, —T— TK, HE BE MS, {LH 2o HA 1C 
#4 SME. (—, HIậq®&f&ŒSIMNMHMH) , Hf(ẪẪH1fIẪẪšXStU, RE MERD HN SE RE KG, 
8E†Zf#7tz⁄, XNWR =7 šöã8. M5*‹jẲRg, À\MiKR~, 7x +, 6ZPBñPR, âh= 
?*c MU SlRlff&fSmMM. (=, )›XƑl&SlBAI) , L‡kiĂãi1imššStU, Re nh — VIIẾ 
»%, ®&§g#tỔ, 86Ìã)š34, HR-NIT, 7RÔ2—UJXX+RMI. W2s)XƑl&SŠmĂMHMI. (PH, 4$3jE 
#4 LH) , H{fW§imšX 1U. R8 KERã HH tEx., Mô NHĐL, HS, MfBR— 
UJX+zñEfHjm. Mu sfš# SH. ] 
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bằng tia sáng trang nghiêm, đẹp đế hơn cả mặt trời mặt trăng. Nếu có 
chúng sinh nào sinh trong thế giới đó, hoặc là sinh trong loài người mà bị 
tối tăm, không biết phương hướng, đều nhờ vào ảnh sáng của Ta mà tùy ý 
muốn đi đến chỗ nào để làm các công việc gì cũng đều được. 


- Nguyện lớn thứ ba: Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo Vô thượng 
Bồ-đề, dùng vô lượng vô biên trí tuệ phương tiện làm cho vô lượng cõi 
chúng sinh thụ dụng không hết, không để cho một người nào bị thiếu thốn. 


- Nguyện lớn thứ tư: Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo Vô thượng 
Bồ-đề, có các chúng sinh tu theo đạo tà thì Ta làm cho tất cả an trú trong 
đạo Bồ-đề. Người thực hành theo Thanh văn hay Bích Chi Phật đạo Ta cũng 
đều lấy Đại thừa mà chỉ dạy, hướng dẫn họ. 


- Nguyện lớn thứ năm: Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo Vô thượng 
Bồ-đề, nếu có chúng sinh nào ở trong giáo pháp của Ta tu hành phạm hạnh 
thì vô lượng vô biên các chúng sinh này đều được giới không thiếu khuyết, 
đầy đủ Tam tụ tịnh giới, không có người phá giới hướng đến nẻo ác. 

- Nguyện lớn thứ sáu: Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo Vô thượng 
Bồ-đề, nếu có chúng sinh nào thân hình hèn hạ, các căn không đủ, xấu xí, 
khờ khao, tai điếc, mắt đui, tay chân cong queo, tật nguyên, thân thể co 
quắp, lưng gù, lác hủi, điên cuồng; hoặc có bao nhiêu thứ bệnh khác nữa 
nơi thân, mà khi đã nghe danh hiệu của Ta rồi thì tất cả đều được các căn 
đầy đủ, thân phần hoàn mãn. 

- Nguyện lớn thứ bảy: Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo Vô thượng 
Bồ-đề, nếu có chúng sinh nào bị những chứng bệnh hiểm nghèo không 
người giúp đỡ, không ai nương cậy, không có chỗ ở, xa lìa tất cả, không có 
của cải, thuốc men, cũng không có bà con thân thích, nghèo hèn đáng 
thương; người này nếu được nghe danh hiệu của Ta thì các bệnh hoạn khổ 
não đều tiêu trừ, cho đến chứng được Vô thượng Bồ-đèề. 


- Nguyện lớn thứ tám: Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo Vô thượng 
Bồ-đề, nếu có người nữ nào làm vợ người, bị trăm thứ xấu ràng buộc khổ 
sở, nhàm chán thân nữ, mong xả bỏ thân nữ, mà nghe được danh hiệu Ta 
thì sẽ chuyển thân người nữ thành thân tướng trượng phu, cho đến cuối 
cùng chứng được đạo Vô thượng Bô-đề. 


- Nguyện lớn thứ chín: Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo Vô thượng 
Bồ-đề thì khiến cho tất cả chúng sinh thoát khỏi lưới ma. Nếu bị rơi vào bao 
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nhiêu rừng rậm tà kiến, Ta sẽ đặt yên họ ở nơi chánh kiến và thứ tự chỉ dạy 
cho họ tu tập theo pháp môn Bồ-tát hạnh. 


- Nguyện lớn thứ mười: Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo Vô thượng 
Bồ-đề, nếu có chúng sinh nào phải bị vô số pháp luật nhà vua xiềng xích, 
đánh đập, giam cầm có thể chết, hoặc bị nhiều tai nạn buồn râu bức rức 
thân tâm đau khổ; những chúng sinh này nhờ năng lực phước đức của Ta 
nên được thoát khỏi tất cả khổ não. 

- Nguyện lớn thứ mười một: Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo Vô 
thượng Bồ-đề, nếu có chúng sinh nào bị lửa đói khát thiêu đốt thân tâm, vì 
tìm cầu miếng ăn phải tạo các nghiệp dữ, thì Ta ở ngay nơi chỗ của những 
chúng sinh ấy, trước hết dùng các món ăn uống hương vị màu sắc ngon 
ngọt tốt đẹp giúp cho họ được no đủ, rồi sau đem pháp vị kiến lập cho họ 
được an lạc hoàn toàn. 

- Nguyện lớn thứ mười hai: Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo Vô 
thượng Bồ-đề, nếu có chúng sinh nào nghèo không có áo mặc, bị nóng lạnh, 
muỗi mòng ngày đêm bức xúc thì Ta sẽ giúp cho những chúng sinh đó tất 
cả những thứ tùy theo chỗ cần dùng, cũng ban cho các thứ y phục màu sắc 
tốt đẹp như chỗ họ ưa thích và cũng đem tất cả những thứ bảo vật trang 
nghiêm cùng tràng hoa, hương thơm, trống nhạc, các thử ca múa tùy theo 
chỗ các chúng sinh đó cần những øì đều khiến cho được đầy đủ”.”?” ?3 


3* (3o) Dược Sư Như Lai Bản Nguyện Kinh. 

*3 [nd] Tên kinh: (#&Ññ#12RRfff) s Nguyên văn đoạn trích: [3š— XR§ : RR#7ZEt7+IÈtS1ZS 
IErfM, H8XEH3Z4, ñKf@tEZ@t5ZtilHĐốf£, =† —#XXjHš/\T¿#fÐ 8t , 8 8B 
EM, ^â—-UJXX#+1nf5%. #—Xñ : R#/Z£tt(SSiEl, ØimiRil, M2MÊX%, #4(§fl1, X 
HHNỆA , 3@/ðZ24, 3t, lãBãHẪñ, BJÀHH, SRX+, +tñtzB, 6A tBEIšX 
#% , SMI5PT, ft, B l8, {FlESEXX. Z— Xi : ER#f/ZRItf(@SSlElf, #ÌZjK# 
SE, 24m +7tš⁄Hã&Œ, S2—  BP12Z. #PHXR : RRfZRISSIEH, Re 
1#, —-UU#iEim, {#iš, ƒ1Rtxl#iE5,, íJĐJXXmizVUxz. 3# hX§ : BRf 
?ZtSSIEIf, S2 Ö)ktmÍlễ{i#{1T, W4 §ã, —-UE@SSfA&MMMW, RH=SN, 
#41 M8 RS\l . #7 XE : RRf7RI(SESIEIN, SH +z,HỹR2,ñMtfã, BlBmR, 
#mWE, 35 li, HN, 2 HÊÀEESíñN, RE, “UES, HE, 82B 
lào # tk : ERS2RI(SSIERN, HC, BÀ EÌSU), ARRẾ ỨC, AE Ti, GNE— II C 
tết, X#NBM, 4 ŠEHhjR, J,À 20114 140N, TA NTK, ANHIININ, JJS Z2 SA Lạ hếo AE 
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Dược Sư Lưu Ly Quang Phật phát mười hai nguyện này sau khi thành Phật, 
trong cõi nước đất bằng lưu ly, tường thành lầu gác đều tạo nên từ bảy báu, 
không có người nữ, không có tất cả đường dữ... Vì thế Thích-ca Mâu-ni Phật từng 
khuyên thiện nam tử, thiện nữ nhân chính tín, phải nên nguyện sinh nước kia. 


(2) Bản nguyện của A-súc Phật: 

Bản nguyện ấy được cho là vị Phật này trong nhân vị quá khứ, ước thệ trước 
đức Đại Nhật Như Lai, thật ra chủ yếu là lập phương châm tu hành cho chính 
mình rồi thay đổi thành thệ nguyện. Mỗi điều nguyện đều được Ngài tính toán kỹ, 
tổng cộng chỉ có 21 điều, mà những điều trọng tâm thì có 12 điều. 4 điều trước là 
vẫn chưa đạt được A-súc (Aksobhya), tức là ước thệ dự bị trước cho cái tên của 
Ngài nghĩa là Bất Động; 5 điêu sau, nhìn từ văn thể Kinh điển, có vẻ như là phụ lục; 
cốt lõi là nhìn vào 12 điều chính giữa, là xác đáng nhất. Mười hai (12) điều là: 

“1/ Tất cả sự tu hành đều hồi hướng về Nhất Thiết Trí (thành Phật); 
2/ Thảy mọi ngôn ngữ đều tương ứng với niệm Phật; 

3/ Đời đời đều xuất gia; 

4/ Cứ hễ xuất gia là thực hành mười hai hạnh đầu đà; 

5/ Thành tựu Bốn Trí Vô Ngại; 

6/ Trụ vào ba uy nghi: đi, đứng, ngồi; 

7/ Không phạm tội căn bản; 

8/ Thuyết pháp cho phụ nữ mà không bao giờ khởi dục niệm; 


o/ Đối với thuyết pháp của Phật và Bồ-tát thì phải lắng nghe cặn kế; 


J\XER : ñ&SSIEN, SHZZA., HAT SIM, RRNC, NHÀ], l2, 
#§ÁA ØHJ X‡H, 7222555 L#lE. #7LXER : R2RttfSSiElf, —UJX+#£mPBãẨH, 
ZESRERESENHMM, Xã Zc\/jm/\1E, XS RX#f#ƒ7TƑl. 5} Xã : ERf®ZKI@SSIEM, 
ñ5+,&E13%, Xí, MB, +ÌjM, 2L, &@M68, RHUH, 3ù, S2, ĐÀ 
84M2, §#tMt—W li. †—klR :ERfZkltSSIENW,3Z8X+,ð(kit#, ã®*âH, 
{ESã5s%, #J\WWPT, 2965, RE, 6Ð)XW, SS5ãmiÊUx⁄. T—kER : 
BR##It@SlElf, ãf+, 344k ]h, #AUWUC, H&ISl, 7b, HẼH2KH]W, KẾ 


& , IÚEPJj#f, 7RĐA—URäERNH, 25, %Z, B54, đất, Bến C24, TẾ U MÁCo Ì 
Dược Sưu Lưu Ly Quang Phật (Bhaisajyaguru) là giáo chủ của thế giới Tịnh Lưu Ly phương 
Đông, là cõi Tịnh độ khác hướng với cõi Cực Lạc của đức Phật A-di-đà phương Tây. 
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1o/ Không nghe thuyết của ngoại đạo, dị đoan; 


11/ Lo liệu việc bố thí tài sản và giáo pháp, trú nơi tâm bình đẳng, không có 
sự phân biệt này nọ khi bày việc bố thí; 


12/ Thấy tội nhân phải lo cứu giúp. 
(Xem Kinh Đại Bảo Tích: Bất Động hội; Kinh A-súc Phật Quốc quyển 


thượng)”.?*% *2 


Đây là mười hai bản nguyện của đức Phật A-súc, mục đích là thượng câu Phật 
đạo, hạ hóa chúng sinh. Ngài nguyện đời đời kiếp kiếp xuất gia mang thân Tỳ- 
khưu, toàn bộ thời gian phụng hiến cho chúng sinh, thực hành đức hạnh Bồ-tát. 
Chỉ mặc y phấn tảo, ba bộ y, ngày thường khất thực, quá Ngọ không ăn và đồ ăn 
bớt đi, sống ở nơi trống trải xa lánh khói bếp nhà người, sống ở nơi mộ phần, 
sống ở dưới cây, trú ở nơi đất lộ thiên có cỏ, hay ngồi chứ không nằm. Phương 
thức cả y, thực và trụ đều khổ tu. Ngài hy vọng đắc trí tuệ, biện tài vô ngại để 
hoằng pháp lợi sinh. 

(3) Bốn mươi tám nguyện A-di-đà Phật: 

Phật Thích-ca từng nói về nhân địa của A-di-đà Phật (Amitabha); lâu xa về 
trước có đức Thế Tự Tại Vương Như Lai ra đời, bấy giờ có một vị quốc vương, 
nghe Phật thuyết pháp, ôm lòng vui sướng, phát tâm Bồ-đề rồi ruồng bỏ ngôi vua, 
hiệu là Pháp Tạng Tỳ-khưu, thệ thành Chính Giác, tịnh Phật quốc thổ, tiếp dẫn 
chúng sinh, sinh về nước kia. Vị Tỳ-khưu này tức là A-di-đà Phật, bốn mươi tắm 
(48) nguyện của Ngài như sau: 

“- (1) Giả sử Ta được làm Phật mà nước có chuyện địa ngục, ngøạ quỷ, súc 
sinh thì chẳng nắm ngôi Chính Giác. 
- (2) Giả sử Ta được làm Phật, trời người trong nước sau khi tuổi thọ hết 
rồi lại còn ai bị ba đường ác thì chẳng nắm ngôi Chính Giác. 


? (si) Đại Thừa Phật giáo tư tưởng luận dẫn. 

?5 Tên sách: {##4ãfầ5|È se Nguyên văn đoạn trích: [—, —J‡Z?7ìHI}—J#(š1#). 
—, --fRXf2J/HfE. =. #+#+ih%. PM, Hgm8#27r†—-Bft. Hh, WPH#fŒffc 2A, 
+41, l, 2=. +, T3UM4£ 4š. /\, Šll Xe JL, (6Š mã XÙ/Zjể 
#l~. T†, TRHHZMESimxz do T—, MBIỨEB, 3X E,f†ŒJÂWS:ùb,RšjbíIlIMB|I. †—, RšE 
A⁄#+z. (RXx8R@Zã®&, HBI#BIff L4 ) ]. 
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- (3) Giả sử Ta được làm Phật, trời người trong nước ai mà chẳng hết thảy 
có màu vàng thật, thì không nắm ngôi Chính Giác. 


- (4) Giả sử Ta được làm Phật, trời người trong nước ai mà hình sắc chẳng 
giống nhau có tốt xấu thì chẳng nắm ngôi Chính Giác. 


- (5) Giả sử Ta được làm Phật, trời người trong nước như ai chẳng biết đời 
sống trước kia xuống đến biết trăm nghìn ức na-do-tha các việc kiếp, thì 
không nắm ngôi Chính Giác. 


- (6) Giả sử Ta được làm Phật, trời người trong nước chẳng được Thiên 
nhãn, xuống đến thấy cả trăm nghìn ức na-do-tha các nước Phật, thì không 
nắm ngôi Chính Giác. 

- (7) Giả sử Ta được làm Phật, trời người trong nước chẳng được Thiên nhĩ, 
xuống đến nghe trăm nghìn ức na-do-tha điều được nói bởi chư Phật, 
chẳng thụ trì hết thảy, thì không nắm ngôi Chính Giác. 


- (8) Giả sử Ta được làm Phật, trời người trong nước, ai không được trí 
thấy tâm kẻ khác, xuống đến biết trăm nghìn ức na-do-tha tâm niệm chúng 
sinh trong các nước Phật, thì chẳng nắm ngôi Chính Giác. 


- (o) Giả sử Ta được làm Phật, trời người trong nước ai chẳng được Thân 
túc trong khoảng một niệm xuống đến không thể nào vượt qua trăm nghìn 
muôn ức na-do-tha các nước Phật, thì không nắm ngôi Chính Giác. 


- (io) Giả sử Ta được làm Phật, trời người trong nước nếu ai khởi tưởng 
niệm tham lam tính toán cho thân mình thì chẳng nắm ngôi Chính Giác. 


- (1) Giả sử Ta được làm Phật, trời người trong nước ai chẳng trụ định tụ 
chắc chắn tới diệt độ thì không nắm ngôi Chính Giác. 


- (12) Giả sử Ta được làm Phật mà quang minh có hạn lượng xuống tới 
chẳng soi được trăm nghìn ức na-do-tha các nước Phật thì không nắm ngôi 
Chính Giác. 

- (13) Giả sử Ta được làm Phật mà thọ mạng có hạn lượng, xuống tới trăm 
nghìn ức na-do-tha kiếp, thì không nắm ngôi Chính Giác. 


- (14) Giả sử Ta được làm Phật mà hàng Thanh Văn trong nước còn có thể 
đếm được số lượng cho đến chúng sinh cả Tam Thiên Đại Thiên thế giới 
thảy thành Duyên Giác trong hết cả trăm nghìn kiếp cùng tính toán biết 
được số lượng của họ thì (Ta) không nắm ngôi Chính Giác. 
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- (is) Giả sử Ta được làm Phật, trời người trong nước thọ mạng không thể 
có hạn lượng trừ khi bản nguyện của họ tu thiểu ngắn tự tại, nếu ai chẳng 
được thế thì không nắm ngôi Chính Giác. 


- (16) Giả sử Ta được làm Phật, trời người trong nước cho đến hễ ai mà 
nghe có tên gọi bất thiện thì (Ta) chẳng nắm ngôi Chính Giác. 


- (17) Giả sử Ta được làm Phật mà vô lượng chư Phật mười phương thế 
giới ai chẳng nêu tên gọi của Ta khen cảm thì chẳng nắm ngôi Chính Giác. 


- (18) Giả sử Ta được làm Phật mà mười phương chúng sinh chí tâm tin vui 
muốn sinh nước Ta, cho đến mười niệm nếu ai chẳng sinh thì không nắm 
ngôi Chính Giác, chỉ trừ năm tội nghịch và phỉ báng Chính Pháp. 


- (io) Giả sử Ta được làm Phật, mười phương chúng sinh phát Bồ-đề tâm tu 
các công đức, chí tâm phát nguyện muốn sinh nước Ta, khi tuổi thọ sắp 
trọn giả như khiến cho đại chúng không thể vây quanh hiện ra với trước 
người ấy, thì (Ta) không nắm ngôi Chính Giác. 


- (2o) Giả sử Ta được làm Phật, mười phương chúng sinh nghe danh hiệu 
Ta, hệ niệm nước Ta và trồng quá nhiều cội đức, chí tâm hồi hướng muốn 
sinh nước Ta, nếu ai chẳng thỏa dạ thì (Ta) không nắm ngôi Chính Giác. 


- (21) Giả sử Ta được làm Phật, trời người trong nước như ai chẳng hết 
thảy thành mãn ba mươi hai tướng đại nhân thì chẳng nắm ngôi Chính 
Giác. 

- (22) Giả sử Ta được làm Phật mà các chúng Bôồ-tát cõi Phật phương khác 
sinh đến nước Ta, rốt ráo ắt đến được bậc Nhất-sinh-bổ-xứ; trừ chỗ hóa ra 
từ bản nguyện tự tại của họ, do vì chúng sinh mà mang giáp thề nguyền to 
lớn, tích lũy cội đức độ thoát tất cả, dạo đi các nước Phật tu hạnh Bồ-tát, 
củng dưỡng mười phương chư Phật Như Lai, khai hóa hằng sa vô lượng 
chúng sinh, khiến dựng lên nẻo đạo Vô Thượng Chính Chân, vượt khỏi con 
đường luân thường các cõi, hiện tiền tu tập cái đức của Phổ Hiền. Nếu ai 
chẳng như thế thì (Ta) không nắm ngôi Chính Giác. 

- (23) Giả sử Ta được làm Phật, Bồ-tát trong nước vâng theo thần lực của 
Phật cúng dưỡng chư Phật, trong khoảng một bữa ăn nếu ai không thể đến 
khắp vô số vô lượng ức na-do-tha các nước Phật thì không nắm ngôi Chính 
Giác. 
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- (24) Giả sử Ta được làm Phật, Bô-tát trong nước ở chư Phật hiện tiền cội 
đức của mình, những thứ chi câu muốn đồ cúng dưỡng, nếu ai chẳng như ý 
thì (Ta) không nắm ngôi Chính Giác. 


- (2s) Giả sử Ta được làm Phật, Bồ-tát trong nước ai không thể diễn thuyết 
Nhất-thiết-trí thì không nắm ngôi Chính Giác. 


- (26) Giả sử Ta được làm Phật, Bồ-tát trong nước ai không được tấm thân 
kim cương Na-la-diên, thì không nắm ngôi Chính Giác. 


- (27) Giả sử Ta được làm Phật, trời người trong nước tất cả vạn vật nghiêm 
tịnh tươi đẹp, hình sắc thù đặc, cực kỳ nhiệm mâu, không tài nào nêu 
lường. Các chúng sinh ấy cho đến mau được Thiên nhãn, còn ai có tài sáng 
suốt biện rõ được tên số của họ, thì (Ta) không nắm ngôi Chính Giác. 


- (28) Giả sử Ta được làm Phật, Bồ-tát trong nước cho tới ai ít công đức mà 
không thể thấy biết cội cây đạo tràng của mình cao bốn trăm vạn dặm vô 
lượng màu sáng, thì (Ta) không nắm ngôi Chính Giác. 


- (2o) Giả sử Ta được làm Phật, Bồ-tát trong nước nếu ai chịu đọc Kinh 
Pháp phúng tụng trì thuyết, mà không được trí tuệ biện tài thì không nắm 
ngôi Chính Giác. 

- (3o) Giả sử Ta được làm Phật, Bồ-tát trong nước trí tuệ biện tài nếu ai còn 
có hạn lượng thì chẳng nắm ngôi Chính Giác. 


- (31) Giả sử Ta được làm Phật, cõi nước thanh tịnh thảy đều soi thấy mười 
phương tất cả vô lượng vô số thế giới chư Phật chẳng thể nghĩ bàn, giống 
như tấm gương sáng soi thấy mặt hình kia. Nếu chẳng được thế thì (Ta) 
không nắm ngôi Chính Giác. 


- (32) Giả sử Ta được làm Phật, tất cả bấy nhiêu vạn vật như cung điện, lâu 
gác, ao chảy, cây hoa... từ dưới đất lên tới tận hư không, đều lấy vô lượng 
món báu đan xen, trăm nghìn loại hương mà cộng gộp thành, nghiêm sức 
kỳ diệu hơn cả các trời người, hương ấy thơm nồng khắp cả mười phương 
thể giới, Bồ-tát ngửi thấy đều tu hạnh Phật. Nếu không như vậy thì (Ta) 
chẳng nắm ngôi Chính Giác. 

- (33) Giả sử Ta được làm Phật, các loài chúng sinh trong mười phương vô 
lượng các thế giới Phật không thể nghĩ bàn, ai nhờ ánh sáng của Ta chạm 
tới thân họ, thân tâm mềm mại vượt hơn trời người. Nếu ai chẳng thế thì 
(Ta) không nắm ngôi Chính Giác. 
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- (34) Giả sử Ta được làm Phật, các loài chúng sinh trong mười phương vô 
lượng các thế giới Phật không thể nghĩ bàn nghe danh tự của Ta không 
được Vô sinh pháp nhẫn của Bồ-tát, đi sâu vào các Tổng trì, thì (Ta) không 
nắm ngôi Chính Giác. 

- (35) Giả sử Ta được làm Phật, mười phương vô lượng các thế giới Phật 
không thể nghĩ bàn, có người nữ nào nghe danh tự của Ta hoan hỷ tin thích 
phát Bồ-đề tâm, chán ghét thân gái, sau khi thọ chung mà lại còn hình dạng 
con gái nữa thì (Ta) không nắm ngôi Chính Giác. 


- (36) Giả sử Ta được làm Phật, các chúng Bồ-tát trong mười phương vô 
lượng các thế giới Phật không thể nghĩ bàn, nghe danh tự của Ta, sau khi 
thọ chung thường tu Phạm-hạnh tới thành Phật đạo. Nếu ai chẳng thế thì 
(Ta) không nắm ngôi Chính Giác. 


- (37) Giả sử Ta được làm Phật, mười phương vô lượng các nhân dân của 
các thế giới Phật không thể nghĩ bàn nghe danh tự của Ta, năm vóc rạp đất 
cúi đầu làm lễ, hoan hỷ tin thích tu hạnh Bồ-tát, chư Thiên và người đời 
chả ai không hết sức kính trọng. Nếu ai chẳng thế, thì (Ta) không nắm ngôi 
Chính Giác. 


- (38) Giả sử Ta được làm Phật, trời người trong nước muốn được y phục 
thì tùy niệm liên đến, đô mặc nhiệm mâu tự nhiên tại thân như điều Phật 
khen đúng với Pháp, nếu có ai còn phải cắt may giã rồi nhuộm giặt rửa thì 
(Ta) không nắm ngôi Chính Giác. 


- (so) Giả sử Ta được làm Phật, trời người trong nước, chỗ nhận được 
khoái lạc mà không bằng Tỳ-khưu Lậu tận thì (Ta) không nắm ngôi Chính 
Giác. 

- (4o) Giả sử Ta được làm Phật, Bồ-tát trong nước tùy ý muốn thấy mười 
phương vô lượng đất Phật nghiêm tịnh, đúng thời như nguyện, ở trong cây 
báu thảy đều soi thấy, giống như gương sáng soi thấy hình mặt kia. Nếu ai 
chẳng thế thì (Ta) không nắm ngôi Chính Giác. 

- (41) Giả sử Ta được làm Phật, các chúng Bồ-tát cõi Phật phương khác 
nghe danh tự Ta đến khi đắc Phật, vị nào các căn xấu kém không đầy đủ thì 
chẳng nắm ngôi Chính Giác. 

- (42) Giả sử Ta được làm Phật, các chúng Bồ-tát cõi Phật phương khác 
nghe danh tự của Ta thảy đều chóng được Thanh tịnh giải thoát Tam-muội, 
trụ Tam-muội đó khoảng một ý phát ra cúng dưỡng vô lượng chư Phật Thế 
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Tôn không thể nghĩ bàn mà chẳng mất định ý. Nếu ai chẳng thế thì (Ta) 
không nắm ngôi Chính Giác. 


- (43) Giả sử Ta được làm Phật, các chúng Bồ-tát cõi Phật phương khác 
nghe danh tự của Ta sau khi thọ chung sinh vào nhà tôn quý. Nếu ai chẳng 
thể thì (Ta) không nắm ngôi Chính Giác. 


- (44) Giả sử Ta được làm Phật, các chúng Bôồ-tát cõi Phật phương khác 
nghe danh tự của Ta vui mừng hăm hở tu hạnh Bồ-tát đầy đủ cội đức. Nếu 
ai chẳng thế thì (Ta) không nắm ngôi Chính Giác. 

- (45) Giả sử Ta được làm Phật, các chúng Bồ-tát cõi Phật phương khác 
nghe danh tự của Ta thảy đều chóng được Phổ Đẳng Tam-muội, trụ Tam- 
muội đó đến khi thành Phật, thường thấy vô lượng nhất thiết chư Phật 
chẳng thể nghĩ bàn. Nếu ai không như thế thì (Ta) chẳng nắm ngôi Chính 
Giác. 

- (46) Giả sử Ta được làm Phật, Bồ-tát trong nước tùy điều mong muốn 
nghe Pháp trong chí nguyện của mình tự nhiên được nghe. Nếu ai chẳng 
thế thì (Ta) không nắm ngôi Chính Giác. 

- (47) Giả sử Ta được làm Phật, các chúng Bồ-tát cõi Phật phương khác 
nghe danh tự của Ta, nếu ai không liền đến được Bất thối chuyển thì (Ta) 
không nắm ngôi Chính Giác. 

- (48) Giả sử Ta được làm Phật, các chúng Bô-tát cõi Phật phương khác 
nghe danh tự của Ta nếu ai không liền đến được Nhẫn đệ nhất, Pháp Nhẫn 
đệ nhị đệ tam, với các Phật Pháp mà không tài nào ngay được Bất thối 
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chuyển, thì (Ta) không nắm ngôi Chính Giác”. 


?5 (s2) Kinh Vô Lượng Thọ quyển thượng. 

””[nd] Tên kinh: (&##S&:® L) . Nguyên văn đoạn trích: [—, ãš#{§#f?, E8, 5%, 
+4, THIER§. —,ñxfRíSf%, HÒA Xã 6E =5, THILRoG —,nñx 6n, 
BlitAXx28$@6#, THIER, H,š #4, BHhA X6 ElRE#fBLS, TRUIER. TH, 
ñx 1t 05, BỊH Á KV mHñU, c ©XIH LÍ HPHfbRSØ) SE, THIER. 7x, x8 S1, 
FhÀAX2®S^A!E, hF#RHTf?ñ6HftbiáfØt Bế, THVIER, ,ñzSẲ, HHhA XTSXR, 
t#BiH TfZtHftiã1tPfiãt ©36Š it, THIEBE, J\, ãšxfí§Sf, BhA XfSNftUDU—_<DR, 
#4 Tf7ñtEftiäf?ElrtXZ®2zù2#, THE8R, 7L, ãxfSÍ%, BA XS EJ*— 
RE, h#&#H Tf?ñ6§ERftbiãltElZ, THIEfE, TƑ., ïz#f9f£, BÌhA X22 8ï 
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5, THWIER., †—,ñzf#f%, E!IhA X2 Z54ÙÈ2£WŠ#, THIER. T†—,ñš8 S1, 

If8f6fRS, h#J§HTfZñEHfbiäi#BE, THUEiRc T=,ñxf S1, SñD REIKEE,, 

h#T?ñHfbÙðš, THrrfÑ, Tp, šzf#fS%, BỊ f68ïã†,>75£=T*XTttZ.X 
+iãÑ1ñˆHT7Z1ï†fMAIRiZ, THr8. T1, z8, B!hA X06 —— lê 
RX^lã&%ñf_—# Mã, THIER. T7x,ñxf%, BhAXJ2£#ĂÑf2šZ, TH 
IEB. †+t,ñxfS%, †TĐ5Z'4RBRE#2%/Z1EWZã, TRHUIER8, †/\,ñxf%, T 
5X#%##£ùfE#4#+#E, 7£ T2, 2+#, THWMIER, R3, BERIE3⁄. 7L, ãxf 
SẴ%, †55+#4Eilùl2iã8U?8, #£ùb#KẪỄCô©Ö#B, KHI, O8 k5 HÀ lj 
, THI°ẾG —T†,ñf#S®, †25X+RIRZ%W, 4S ÑB, 718/8, #/ùìH[jnjt#®#BI, 
+Xš*#ã, ~THIE§oG —T†—,ñxffSf, BÌ!IPÀ XkX2XSHWïã= T—kÁJHf, THUIEẩÑ. —T 
—,ñs#W@, tbb1% LiãZ£mÃ + BE], 5285 ⁄#—#z18fễ——RRRR©BRH®frffi{tL, ÄXX<+ 
ĐÀ, 5S, TA hd UJ ; ng M0], PL J8 NH2; bHíUJH} #2, 
(:V#& LEiESzZ3E ; K:H3%ZfããHbxíT, WRIẼš~⁄f®——z TM, THI*Ếể, —†=, 

ñv 1t (00p, BỊIH? KP 4t 0ƒtRãdfP, —fzZtRSfEÌR2®tSft31f76EhftbãafÈEI]ZÍ, ^HVIE 
Š. —TH,ñx#S%, HnSKEffiEftlIĐEfE2, ñ8/KAAPx ca HT, THIE So 
—†#:,ñ⁄f#S%, B'hSKEf8Ei§m—UJấ, THIAEđểo — 7X, ñx S0, BÌrirS E2 
©ÑMZB#@ãE3:š, ©HMirfẰ, —†+t,ñxfS®,B1!HA, X, “URWššXRB, 67H, 

Š DANH), #&BEMHo ng cJJ2 Xi ÁAnk, HREUH ƒ##R j5, THIAE8ố —È/\, ãx# 
S%, HmrtSf4J22 1255, Tf6MIRR)šSBi&lX6ñmH8 SE, TREf. —T†}U, 

ñ⁄ 40p, BỊ HT HE S2 NHI Và, NHÌNH TT MÙIH4`{2áf⁄4 E1, THIE 1o — 1, /JP, BH 
Fh Sĩ Bế li in ⁄4 đa H E44, THIE Bo — —,ñx tt, BH LÌïS, E6 N§N †7—UJS 
## Š1 2 hỊ 2 lối nà tp TẾ 2, TH H1BH ẤN CÀIH ĐC, 444M4, THIL1o —ÍL—., ni, HH} 
+£T†z, 5m. RE, lười, #§]——EL7ER—UJR1U——EJ#£@X4HằT 2 mê 
lX, Mã ÀX, ERñXẤ Itt7,, SKRBIšEISð21, STMãM, THUEằo =T†=, 
ñ⁄ 14019, #42 hj Rng TU 7n Cx⁄ ĐC, S3 HE, 3ù, ST 
Eấ., THuAERP.c =TPHH, Z8, †25#4RnnJRiãï8 172 XÃ XS, M7 th 

#43, BÀ KHI, THIEio — Ì TH, RE VUP, Ì DU E Í`H| Ai ng PT, CC SC/À, 
H7, tWãE#4, 5S iEù, BC, NA 820244, THILio — ÍZY, RX UV 
f5, † #4 Th] Siãng ĐPIL7E, nã KHE SH k44 7, BE km E114 KPIG , 4TM TT, 

“Mr. =Ttt,šS®, T254 njRiãimÈ 7£, ïXkAÁRKRIR®*SZ, Hit 
trễ, S4 ST, ñ XI SðØ, Mã, THIEẾ8, =T†/\,ñxfS®, BÌnh 

ÀX%4#X«wBRRI4, ¿1?PJiiR§)k1)R§ äý&ft3 ; ft, Xa, HS, THUEÍ. = 
†u, f1, HIhA X7fr#lX#42ú0R§ãlrrá, SHWIEfR. HỊ, šý#3ƒSf£, BỊrhSEBễ 
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Cõi nước của A-di-đà Phật tức là thế giới Tây phương Cực Lạc mà mọi người 
thường biết đến, A-di-đà Phật với chúng sinh thế giới Sa-bà (địa câu) rất có duyên, 
nhất là Phật giáo đồ của Bắc truyền Trung Quốc, đầu tiên là khi ngài Thích Huệ 
Viễn thành lập Bạch Liên Xã niệm Phật tại Lô Sơn đến đời Tùy trở về sau thì hưng 
thịnh lạ thường. Hiện tại các quốc gia Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, người lấy 
pháp môn Niệm Phật cầu sinh thể giới Tây phương Cực Lạc rất đông. Người niệm 
Phật khi lâm chung phần nhiều có thể biết trước thời khắc đến, rồi vãng sinh 
nước Phật kia. 


* 


* 


Ở trên nêu ra ba vị Phật đại biểu cho chư Phật mười phương, nhiều loại phát 
nguyện và thành tựu khi hành Bồ-tát đạo, tiếp theo lại nêu ba vị Bồ-tát mà mọi 
người cũng biết đến (Quán Thế Âm Bồ-tát, Phổ Hiền Bồ-tát, Địa Tạng Bồ-tát), 
xem sự lo lắng và sức nguyện đối với chúng sinh của các vị Bồ-tát: 

(1). Tỉnh thần độ chúng sinh của Quán Thế Âm: 

Quán nghĩa là quán sát, Thế nghĩa là thế nhân, Âm nghĩa là âm thanh. Quán 
Thế Âm Bồ-tát (Avalokitesvara) là bậc Đại Bồ-tát quán sát lắng nghe âm thanh cầu 
cứu của người thể gian, liên đến trước mặt cứu độ cho. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa: 
'phẩm 2s: Quán Thế Âm Bồ-tát Phổ Môn có nói: 

“Lúc bấy giờ, ngài Vô Tận Ý Bồ-tát liên từ chỗ ngồi đứng dậy trịch áo bày 
vai hữu, chấp tay hướng Phật mà bạch rằng: "Thế Tôn! Ngài Quán Thế Âm 
Bồ-tát do nhân duyên gì mà tên là Quán Thế Âm?" Phật bảo ngài Vô Tận Ý 


S&R†z5&&jñ +, f§MimmE§, Â*ffR§ittEfXlRS,, #¡nHHjãiẪfX; Z2, TRt 
IER. m†—,ix#%, tUt5ELRSSIEXERISf7, 4£ j QUP, HH THÀNH CT4, TNUIE 
Ã%. H†—,ï.#®,ft0tBM+LiSSEXSERSZZ7, #4) )§#fẪm—ERK, {+ E=Bk— 5ã 
tR, 4# nj Sim Ú 1t Bị T`ZKIES ; am, TRUIEf, PƑ=,ñx#fSf, f7 BỊ 
+ K7, NA x6 côn G&, 4 Mm@Œ, THIElo PHƑPH, x40, t5] 
RÑ tá Mế xk LH] 24 f7, BA HH, lối MET], CA ĐH, TH, TH So PH-ƑTH,, RXTÀ VÚP, 
ftb75 BỊ -L Rã St Bế 2m Rối , Khi =HK, tp ke RÍ, ND #@Ñ SH] Sif— VJä 
3, ã, THuER. H†7xX, šxf#íS%, BJmnEfãRzxlf, ni EI)XH/ASJ ; 
, THr8R., m†+%,ixf®, tt5EI+iäSif£M#Z., TRIfS2®Z)ÀEW:E, THuiEf, 
m†/\, #4, tU5EILRSSfEHIM27, TRI{§42Z—, #5—., #=)XÃG, ĐÀ) 
8šRIl4S©)EflZ, THUuEfÑ. ] 
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Bồ-tát: "Thiện nam tử! Nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sanh 
chịu các khổ não, nghe Quán Thế Âm Bồ-tát này một lòng xưng danh. Quán 
Thế Âm Bồ-tát tức thì xem xét tiếng tăm kia, đều được giải thoát. Nếu có 
người trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ-tát này, dầu vào trong lửa lớn, lửa 
chẳng cháy được, vì do sức uy thần của Bồ-tát này được như vậy. Nếu bị 
nước lớn làm trôi, xưng danh hiệu Bồ-tát này liền được chỗ cạn. Nếu có 
trăm nghìn muôn ức chúng sanh vì tìm vàng, bạc, lưu ly, xa cừ, mã não, san 
hô, hổ phách, trân châu các thứ báu, vào trong biển lớn, giả sử gió lớn thổi 
ghe thuyền của kia trôi tắp nơi nước quỉ La-sát, trong ấy nếu có nhẫn đến 
một người xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ-tát, thì các người đó đều được 
thoát khỏi nạn quỉ La-sát. Do nhân duyên đó mà tên là Quán Thế Âm. 


Nếu lại có người sắp sẽ bị hại, xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ-tát, thì 
dao gậy của người câm liền gãy từng khúc, người ấy liền được thoát khỏi. 
Nếu quỉ Dạ-xoa cùng La-sát đây trong cõi Tam thiên đại thiên muốn đến hại 
người, nghe người xưng hiệu Quán Thế Âm Bồ-tát, thì các quỉ dữ đó còn 
không thể dùng mắt dữ mà nhìn người, huống lại làm hại được. Dầu lại có 
người hoặc có tội, hoặc không tội, gông cùm xiềng xích trói buộc nơi thân, 
xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ-tát thảy đều đứt rã, liền được thoát khỏi. 
Nếu kẻ oán tặc đây trong cõi Tam thiên đại thiên, có một vị thương chủ dắt 
các người buôn đem theo nhiều của báu, trải qua nơi đường hiểm trở, 
trong đó có một người xướng rằng: "Các Thiện nam tử! Chớ nên sợ sệt, các 
ông nên phải một lòng xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ-tát, vị Bồ-tát đó 
hay đem pháp vô úy thí cho chúng sanh, các ông nếu xưng danh hiệu thì sẽ 
được thoát khỏi oán tặc nầy”. Các người buôn nghe rồi, đều lên tiếng xưng 
rằng: "Nam-Mô Quán Thế Âm Bồ-Tát!" vì xưng danh hiệu Bồ-tát nên liền 
được thoát khỏi. Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ-tát sức oai thần to lớn như 
thế. 


Nếu có chúng sanh nào nhiều lòng dâm dục, thường cung kính niệm 
Quán Thế Âm Bồ-tát, liền được ly dục. Nếu người nhiều giận hờn, thường 
cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ-tát, liền được lìa lòng giận. Nếu người 
nhiều ngu si, thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ-tát, liền được la 
ngu si. Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ-tát có những sức oai thần lớn, nhiều lợi 
ích như thế, cho nên chúng sanh thường phải một lòng tưởng nhớ. Nếu có 
người nữ, giả sử muốn cầu con trai, lễ lạy cúng dường Quán Thế Âm Bồ-tát, 
liên sanh con trai phúc đức trí huệ; giả sử muốn cầu con gái, bèn sanh con 
gái có tướng xinh đẹp, trước đã trồng gốc phước đức, mọi người đều kính 
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mến. Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ-tát có sức thần như thế. " Ngài Vô Tận Ý 
Bồ-tát bạch Phật rằng: "Thế Tôn! Quán Thế Âm Bồ-tát dạo đi trong cõi Ta- 
bà như thế nào? Sức phương tiện đó như thế nào?" Phật bảo Vô Tận Ý Bồ- 
tát: "Thiện-nam-tử! Nếu có chúng sanh trong quốc độ nào đáng dùng thân 
Phật được độ thoát thời Quán Thế Âm Bồ-tát liền hiện thân Phật vì đó nói 
pháp. Người đáng dùng thân Duyên Giác đượcc độ thoát, liên hiện thân 
Duyên Giác mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân Thanh Văn được độ 
thoát, liên hiện thân Thanh Văn mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân 
Phạm Vương được độ thoát, liên hiện thân Phạm Vương mà vì đó nói pháp. 
Người đáng dùng thân Đế Thích được độ thoát, liên hiện thân Đế Thích mà 
vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân Tự Tại Thiên được độ thoát, liên 
hiện thân Tự Tại Thiên mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân Đại Tự 
Tại Thiên được độ thoát, liền hiện thân Đại Tự Tại Thiên mà vì đó nói pháp. 
Người đáng dùng thân Thiên đại tướng quân được độ thoát, liền hiện thân 
Thiên đại tướng quân mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân Tỳ-sa-môn 
được độ thoát, liền hiện thân Tỳ-sa-môn mà vì đó nói pháp. Người đáng 
dùng thân Tiểu vương được độ thoát, liền hiện thân Tiểu vương mà vì đó 
nói pháp. Người đáng dùng thân Trưởng giả được độ thoát, liền hiện thân 
Trưởng giả mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân Cư sĩ được độ thoát, 
liên hiện thân Cư sĩ mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân Tể quan 
được độ thoát, liền hiện thân Tể quan mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng 
thân Bà-la-môn được độ thoát, liền hiện thân Bà-la-môn mà vì đó nói pháp. 
Người đáng dùng thân Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di được độ 
thoát, liền hiện thân Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di mà vì đó nói 
pháp. Người đáng dùng thân phụ nữ của Trưởng giả, Cư Sĩ, Tể quan, Bà-la- 
môn được độ thoát, liền hiện thân phụ nữ mà vì đó nói pháp. Người đáng 
dùng thân đồng nam, đồng nữ được độ thoát, liên hiện thân đồng nam, 
đồng nữ mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân trời, rông, Dạ-xoa, Càn- 
thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, nhơn cùng phi nhơn 
được độ thoát, liền đều hiện ra mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân 
Chấp Kim Cang thần được độ thoát, liền hiện thân Chấp Kim Cang thân mà 
vì đó nói pháp. Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ-tát đó thành tựu công đức như 
thể, dùng các thân hình, dạo đi trong các cõi nước để độ thoát chúng sanh, 
cho nên các ông phải một lòng cúng dường Quán Thế Âm Bồ-tát. Quán Thế 
Âm đại Bồ-tát đó ở trong chỗ nạn gấp sợ sệt hay ban sự vô úy, cho nên cõi 
» 238 


Ta-bà này đều gọi Ngài là vị Thí vô úy”. 
8 [nd] Nguyên văn đoạn trích trên: [E§R‡, 4# #i&«RII{t#‡#, fãiHE, 2š 8%, m{EE 


126 


EB: !EŠ!ÑWïi%E, ñiNñXZ®lt8 ? ¡ ffOG@&SSE: ' #57! RN@@EHTR 
f5 Siấ ml, PB TU SE, —/Ù NT, EN TU HEH hi CA K, l0 tphoo 411 TÁC 
it SÊf ðã,ñxA kkX, XE, HE Blft ĐảVc 228 /KH, M51, HE 
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Jf\Z&7fx So PkRSiMÍãÃ, ZÃNISo S/HAAlRBS, HH8 E111, ĐI V4) ĐỀ EXEX 
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Quán Thế Âm Bồ-tát có thần thông quảng đại để cứu độ chúng sinh như thế, đó 
là khi Ngài còn ở nhân địa tu hành, quay trở về lắng nghe tự tính, kết quả chứng 
đắc Nhĩ căn viên thông. Phương pháp tu hành này có ghi chép trong Kinh Lăng- 
nghiêm rằng: 


“Sơ ư văn trung 
Nhập lưu vong sở, 
Sở nhập ký tịch, 
Động tĩnh nhị tướng 
Liễu nhiên bất sinh; 
Như thị tiệm tăng, 
Văn sở văn tận, 
Tận văn bất trụ, 
Không Giác cực viên; 
Không sở Không diệt, 
Sinh diệt ký diệt, 
Hốt nhiên siêu việt; 
Thế xuất thế gian, 
Thập phương viên minh”.”° 


Nghĩa: 


“..Ban đầu, ở trong tính nghe, vào được dòng viên thông, không còn tướng sở văn 
nữa. Trân tướng đã vắng lặng, hai tướng động, tĩnh rõ thật không sinh. Như vậy 
thêm lần, các tướng năng văn, sở văn đều hết. Không dừng lại nơi chỗ dứt hết 
năng văn, sở văn mà tiến lên nữa, thì năng giác, sở giác, đêu không. Không giác 
tột bậc viên mãn, các tướng năng không, sở không đều diệt. Sinh diệt đã diệt, thì 
bản tính tịch diệt hiện tiền. Bỗng nhiên, vượt ngoài thế gian và xuất thế gian, sáng 
suốt cùng khắp mười phương...” 


2, AWERJWZ, fãB+, EM Z2. 6%, f§—.ù[fffUEMSilo. E8UHSIEE 
RhƒE, HỆ WbiceLEx'HREWbfŒ, ELI,%⁄2XŠ†E7f£, EfMx 20 ñbÄ@tcio | | Dịch giả lấy bản 
dịch Việt của cố HT. Thích Trí Tịnh để vào. 

”° [nd] Tên kinh: #šÃï#) s Nguyên văn đoạn trích: [...JJÿ$ñlr'R, AðJRLPfo PíARt, ãJ 
#—IH., f/?À#+. mREWi§, Rmfilf. &ll2ft+, ÑPPÑ”., 2Ñ jmB|, ZH[ZZ. + RE 
%, ãWðilBHId. 4/Amjl, fÙt†fll, + RỊH... ] 
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Từ xưa tới nay người chịu ơn cứu độ của Quán Thế Âm Bồ-tát không biết đã 
bao nhiêu, trong các ghi chép về sự linh cảm của Quán Thế Âm được các đệ tử 
Phật thu tập, thường có thể thấy rất nhiều câu chuyện cảm động lòng người. 


(2). Tỉnh thần độ chúng sinh của Phổ Hiền Bồ-tát: 


“Hằng thuận chúng sinh” là một trong mười đại nguyện của Phổ Hiền Bồ-tát, 
đại biểu cho tỉnh thần bình đẳng của Phật giáo. Tất cả chúng sinh đều có Phật tính, 
đều có năng lực thành Phật, chỉ là thời gian nhanh hay chậm thôi, cho nên lấy tâm 
từ bi hằng thuận chúng sinh, như Kính nói: 


“...Lại này thiện nam tử! Nói “Hằng thuận lợi chúng sanh” là như vây: Bao 
nhiêu chúng sanh sai khác trong tất cả cõi ở mười phương pháp giới, hư 
không giới, chính là những loài noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh, 
các loài nương nơi chất tứ đại mà sanh, có giống nương nơi hư không cùng 
cây cỏ mà sanh. Các giống sanh loại: các thứ sắc thân, các thứ hình trạng, 
các thứ tướng mạo, các thứ thọ lượng, các thứ tộc loại, các thứ danh hiệu, 
các thứ tâm tánh, các thứ tri kiến, các thứ dục lạc, các thứ ý hành, các thứ 
oai nghi, các thứ y phục, các thứ ăn uống, ở trong các thôn dinh, thành ấp, 
cung điện, nhẫn đến tất cả Thiên, Long, Bát Bộ, Nhơn, Phi Nhơn v.v... loài 
không chân, loài hai chân, bốn chân, nhiều chân, loài có hình sắc, loài 
không hình sắc, loài có tâm tưởng, loài không tâm tưởng, loài chẳng phải 
có tâm tưởng chẳng phải không tâm tưởng. Các thứ loài như vậy tôi đều 
tùy thuận tất cả mà thật hành các sự vâng thờ, cúng dường, như kính cha 
mẹ, như thờ bậc thầy, cùng A-la-hán, nhẫn đến như đức Như Lai đồng 
nhau không khác. Trong các loài ấy, nếu là kẻ có bệnh thì tôi vì họ mà làm 
lương y, nếu ai bị lạc đường thì tôi vì họ mà chỉ cho con đường chánh, nơi 
đêm tối tôi vì họ mà làm ngọn đuốc sáng, người nghèo thiếu tôi làm cho 
được của báu. Bồ Tát bình đẳng lợi ích cho chúng sanh như vậy. Vì sao thế? 
Vì Bồ Tát nếu có thể tùy thuận chúng sanh, thì chính là tùy thuận cúng 
dường các đức Phật. Còn tôn trọng và thừa sự chúng sanh thì chính là tôn 
trọng và thừa sự các đức Như Lai. Nếu làm cho chúng sanh vui mừng thì 
chính là làm cho tất cả Như Lai vui mừng. Vì sao thế? Vì các đức Như Lai 
dùng tâm đại bi mà làm thể. Nhơn nơi chúng sanh mà sanh lòng đại bị, 
nhơn lòng đại bi mà phát tâm Bồ Đê, nhơn nơi tâm Bồ Đề mà thành bậc Vô 
Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Ví như giữ chốn sa mạc có cây thọ 
vương to lớn, nơi gốc cây ấy được nước rưới nhuân, thì cành lá hoa quả 
thảy đều sum suê tươi tốt. Cây thọ vương Bồ Đề ở chốn sa mạc sanh tử 
rộng lớn cũng như vậy: tất cả chúng sanh là gốc rễ, Bồ Tát là hoa, Phật là 
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quả. Dùng nước đại bi đượm nhuần gốc rễ chúng sanh thì có thể trổ bông 
Bồ Tát trí huệ và kết thành quả Phật toàn giác. Vì sao thế? Bởi các Bồ Tát 
dùng nước đại bi làm lợi ích cho chúng sanh, thì có thể thành tựu quả Vô 
Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Cho nên quả Bồ Đề thuộc về chúng sanh, 
vì nếu không chúng sanh, tất cả Bồ Tát trọn không thể thành đạo Vô 
Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Này thiện nam tử! Ông ở nơi nghĩa ấy 
nên hiểu như thế. Bởi đối với chúng sanh mà tâm bình đẳng thì có thể 
sanh lòng đại bi đây đủ hoàn toàn. Dùng tâm đại bi mà tùy thuận chúng 
sanh thì có thể thành tựu pháp cúng dường Như Lai. Bồ Tát tùy thuận 
chúng sanh như thế ấy. Cõi hư không cùng tận, cõi chúng sanh cùng tận, 
nghiệp chúng sanh cùng tận, phiên não chúng sanh cùng tận, sự tùy thuận 
chúng sanh của tôi vẫn không cùng tận, niệm niệm nối luôn không hở, thân 
khẩu ý ba nghiệp không hề nhàm mỏi... ”?? ?% 
(3). Tinh thần độ chúng sinh của Địa Tạng Bồ-tát: 


Trước khi chúng sinh chưa được giải thoát, do bởi vô minh nên chợt thì làm 
thiện mà lên ba đường lành, chợt vì làm ác mà rơi ba đường dữ, giống như cỗ xe 


? (s3) Bát-nhã dịch, Kinh Hoa Nghiêm 4o. 

?# [nd] Nguyên văn đoạn trích trên: [#5-f ! SBlRJlXZ+#, 5ã )*ít, Z71, TDñHBPHE 
*+,KEEš?7l. FiR0I+, lâZ+, 2+, 1L ; 5B, 2k, X, Bm#fES,; k2 
#i7rki+f, EK+ RE6&š§, EEJI, ERMHẵý, EEBR,, EEJẨMN, KHấế 
Bš, KMIEÙ‡, EKEMR, KERBàờit, EESI, REHEB, EEXH, ERØ&, EBðERjN 
. 5S, WEB, HmMNc J22#—-UXREJ\E, À3FAÁ%, #4, —E, HE, ÝýE, 6, #6, 
8#, #4, 3#, 3t, /HRESX, EJ‡@, Blimt§. E2, EM. ifWS\ 
3, mi EXBIfZS, J2i0%, #4 So Nấm, SÍFRR. XÌ#, RnRIEPễo J 
E—I@th, ä4£X⁄H. 793 š5, À2SẢÑñđc S/mmEV#Ê8tit—UJXX2ZE. fRJ4d\ 2 Z2 §ÈBỆJR 
+, HI5EBIRfŒtfišft. Z4 +LSE7£#, HÌãä7£#i0%⁄. 42âX+#+tšSŠ, HÌẦ— 
1J¿n0zkftS. f4 2 šã{# ¡03A XãE/ùIm 38c ND4SX2E, ñmịẩgkấš : Rj$ kấk, +8 iEù ; 
N#lùò, tư. EinlRšƒtÐilẪx⁄'h, ñXBldÐ, 5lESZ2k, Rkẽ#£XHXSX. +7LÚRŸƒ 
#SiEBEl+t, 71nB. —UJXX*©0m8§l4X, ñã6È Kim 4#tZ£, DkẩE/kBtit t2, HÌREP R8 
t5 £ S5. fJblft 2 ZRÐ chế Á KẩE2KÊS‡txcC, HÌ EM PBẰSEZfE—šft— SiIEHo TỦ 
Em ho St c, “UV Ê£Ê#£ PB LIESo #57 ! 3X jÂ©J|, HE ff. ĐIJÂ XE 
+ù*%ư, HlfỆPt7BIïÿä ko ĐÁXãE/ùBRZễ+©w , HIRẩEP7ð{4n. Si7nBR|lRXx<*, 
EZz#ã&, 42718, XS, HH, TÀI ÌR4KŒŠEBko 2S HÁN, AE BIẾN, đýRg 
#., &4 lo ] Ở đây cũng xin trích đoạn phần dịch của cố HT. Thích Trí Tịnh. 
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lăn bánh luân chuyển không ngừng trong sáu nẻo. Trong Kinh A-hàm Phật từng 
dạy: “Được kiếp người như chút bụi trên móng tay, mất thân người thì như đất 
nơi đại địa”. Chúng sinh ở trong sinh tử luân hồi, hoặc ngẫu nhiên gặp Bồ-tát giáo 
hóa, hành thiện sinh đến nhân gian, nhưng đại đa số thời gian đều ở đường ác, 
mà trong các cõi ác, lấy thời gian trong địa ngục là dài nhất cũng là khổ nhất. Địa 
Tạng Bô-tát có bi tâm đặc biệt coi trọng, không chỉ nguyện hóa độ chúng sinh ở 
thể gian, mà còn nguyện vào địa ngục hóa độ chúng sinh đang chịu khổ cực đại, 
đó gọi là “Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục”, hy vọng chúng sinh địa ngục 
đều được ra khỏi, không chịu khổ nữa. Khi Địa Tạng Bồ-tát trong nhân địa tu 
hành, như Kinh nói: 


“Vào thuở quá khứ xa xưa bất khả thuyết bất khả thuyết kiếp về trước, Địa 
Tạng Bồ-Tát Ma-ha-tát đây là con trai của một đại trưởng giả. Lúc ấy trong 
đời có Đức Phật, hiệu là Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai. Khi 
trưởng giả tử thấy tướng hảo ngàn phước trang nghiêm của Phật, nên mới 
hỏi Đức Phật kia đã tu hạnh nguyện gì mà được tướng tốt đó. Khi ấy Đức 
Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai bảo trưởng giả tử rằng: Nếu 
muốn chứng được thân tướng này thì phải trải qua một thời gian lâu dài để 
độ thoát hết thảy chúng sanh thụ khổ. Này Văn-thù-sư-lợi! Lúc đó, trưởng 
giả tử do nhân ấy mà phát nguyện rằng: "Từ nay cho đến tận vị lai không thể 
tính kể số kiếp, con sẽ vì những chúng sanh tội khổ trong lục đạo mà rộng 
thiết lập phương tiện, khiến cho họ đều giải thoát hết, rồi sau đó con mới 
tự mình thành Phật Đạo.' Từ khi lập đại nguyện ở trước Đức Phật kia đến 
nay đã trải qua trăm ngàn vạn ức na-do-tha bất khả thuyết kiếp mà ngài vẫn 


còn làm một vị Bồ-tát.””?” ? 


Đại bi nguyện hạnh “Địa ngục chưa trống, thê không thành Phật” của Bồ-tát Địa 
Tạng thật khiến người người kính ngưỡng. 


c. Phương pháp thực tiễn của bậc Đại Thừa: 


? (34) Kinh Địa Tạng Bồ-tát Bản Nguyện quyển thượng. 

“2 [nd] Tên kinh: it f& &Rlfế : Š_L) ø Nguyên văn đoạn trích: [...bãf##{f£#ãmjj£ , J 
182 4ã hJ t7 Rất) BI, 3k f. R6, HD ìHBREã1012£. tKếZ, 
R#1H#ứf, Tiãwdti, NIRIWfỀ: "4Ffl?TEä, mSMWV‡H?a R$ÑBỦ 7# ìnRER?iHkqE S7 : 
"AfltL83, 5ZA)&£lằmtl—-UŠm m4. a..Hị E7, HãšBẪB : 7#{2&k£“lHRIđ, 
A&ifãxEZ+©, By 5ƒ, §O©#fHm, m‡ÀQHØỠ, bì. \à E7 #ŠÊT, VRHIERR, 
T2 Tãäf?HfU4-nJất), lo ] 
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Muốn đạt công đức của Phật viên mãn cứu cánh, phải từ Bồ-tát hạnh lần lần tu 
tập mà thành. Bồ-tát sau khi phát tâm Bồ-đề và lập hoằng nguyện, điều quan trọng 
nhất là cần chọn ra phương pháp để thực hành, hóa độ chúng sinh. Đó gọi là 
“Pháp môn vô lượng thệ nguyện học”. Cái gọi là vô lượng pháp môn là bao gồm 
hết mọi pháp cả thế gian lẫn xuất thế gian, nhà Phật có cách gọi là cái học Ngũ 
minh: 


“1. Thanh minh: làm sáng tỏ ngôn ngữ, văn tự; 2z. Công xảo minh: làm sáng 
tỏ tất cả những ngành công nghệ, kỹ thuật, tính lịch, v.v... 3s. Y phương 
minh: làm sáng tỏ y thuật; 4. Nhân minh: làm sáng tỏ truy xét điều sai, giải 
thích lẽ thật giả, tức như người thời nay gọi là Luận lí học; 5s. Nội minh: làm 
sáng tỏ tông chỉ của phái nhà mình. Phật giáo lấy Tam Tạng mười hai bộ 
kinh làm Nội minh. Minh có nghĩa là xiển minh, tức là làm tỏ lộ mỗi thứ ra 
rồi chứng minh”.?*° #5 


Trong việc học tập tất cả pháp môn, vị Bồ-tát gom hết đại cương của chúng rồi 
thâu tóm tất, không nằm ngoài Lục độ và Tứ nhiếp. Lục độ là dịch ý từ Sáu Ba-la- 
mật-đa. Ba-la-mật-đa dịch nghĩa là Đến Bờ Kia (Đáo Bỉ Ngạn), cũng tức là Độ. Lục 
độ là Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tỉnh tiến, Thiền định, Bát-nhã, là pháp môn từ 
thế gian mà đạt bờ kia Phật quả. Tứ nhiếp là Bố thí, Ái ngữ, Lợi hành, Đồng sự. 
Dùng bốn pháp này nhiếp hóa chúng sinh, cho nên Tứ nhiếp là phương tiện cứu 
lợi cho chúng sinh; nhưng Lục độ chính là yếu mục để thành thục Phật đạo. Lục 
Tổ Huệ Năng nói: 

“Tất cả chư Phật và Bồ-tát khắp mười phương ba đời, vì sao gọi là Ba-la- 
mật? Tiếng nhà Đường gọi là Đáo Bỉ Ngạn (Qua Bờ Kia), giải nghĩa là ha 
khỏi sinh diệt. Khởi lên chấp trước với cảnh sinh và diệt thì giống như dòng 
nước nổi sóng, tức gọi là Bờ Này. Lìa cảnh không còn sinh diệt thì như 
nước chảy bình thường, tức gọi là Bờ Kia, cho nên hiệu là Ba-la-mật”.?!5: ? 


? (35) Kinh Bồ-tát Địa Trì. 

2 [nd] Tên kinh: {##&#Èjj#£) ø Nguyên văn đoạn trích: [—, Sš :HHESRRVZ7 5o —, T 
1E]: H—ÙJT, Ríằ, Ñff%ã. -, 55H : HẾệï?lj#Z. HH, BỊEH, RHZZ7E,2 Z1. 
3# ,HI2' Á RE nh 4. 1, [NHỊ : HH4S#ZRH#. t3 =iñj TT —äñZ4 9H, 1 ZlRRH~ 
®% , 5 BiIRIHL7E [íj Rố HH ~”... ] 

?45 (36) Lục Tổ Đàn Kinh. 
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Lục độ này có thể dùng để đối trị sáu pháp bất thiện: 1/ Bố thí đối trị xan tham; 
2/ Trì giới đối trị ác nghiệp; 3/ Nhẫn nhục đối trị tâm sân giận; 4/ Tinh tiến đối trị 
lười biếng; 5/ Thiền định đối trị tâm tán loạn; 6/ Bát-nhã đối trị ngu sĩ. Kinh Hoa 
Nghiêm cho thí dụ về Lục độ một cách sinh động thế này: Trí Bát-nhã là mẹ ruột, 
Bố thí là mẹ vú, Giới là mẹ nuôi, Nhẫn nhục là đồ trang nghiêm, Tỉnh tiến là 
người nuôi nấng, Thiền định là gột rửa. Độ thứ nhất trong Lục độ tức là Bố thí: 


(1). Bố thí Ba-la-mật: Bố thí là dịch nghĩa của Dáng (Đàn-na), Ba-la-mật dịch là 
Đáo Bỉ Ngạn. Bố thí có ba loại: 


1/ Tài thí: bố thí tài vật ngoài thân, gọi là Ngoại tài thí. Thí xả thân thể và sinh 
mạng gọi là Nội tài thí. Hoa Nghiêm đại sớ sao 2 nói: “Lấy đồ ăn uống thí cho 
người là Hạ phẩm thí; lấy châu báu thí người là Trung phẩm thí; lấy thân mạng 


thí người là Thượng phẩm thí””; 


2/ Pháp thí: lấy Phật Pháp mà tự mình đã hiểu và đã hành để giáo hóa chúng 
sinh, hoặc lấy mọi kỹ năng tri thức hữu ích như y dược, công xảo, văn học... để 
truyền dạy người khác. Như Đại Trí Độ Luận quyển 12 nói: “Pháp thí vì là đạo đức 
nên ngôn ngữ luận nghị tụng đọc giảng nói, trừ nghỉ vấn đáp và truyền năm giới 
cho người, nhiều loại như vậy, vì Phật đạo nên thí cho, gọi là Pháp thí”*?; 

3/ Vô ủy thí: khi người ta gặp những mối nguy hại uy hiếp như vua, giặc, cọp 
rắn, nước lửa... Bồ-tát đều có thể ban cho sức mạnh, giúp đỡ bảo vệ, thiện giải 
cứu tế, khiến cho họ không còn sợ hãi. Long Thụ Bô-tát lấy Cúng dưỡng cung 
kính thí thay thế cho Vô úy thí: 

“Đàn (bố thí) có ba loại: (1) Vật thí; (2) Cúng dưỡng cung kính thí; (3) 
Pháp thí... (lược giữa)... Cung kính thí là tín tâm thanh tịnh, cung kính lễ 
bái, nghênh đón tiễn đưa, vòng quanh khen ngợi cúng dường... nhiều loại 


7? 25O, 251 


như vậy, gọi là Cung kính thí”. 


7 [nd] Tên kinh: (7Zx?#H‡Ã#£) s Nguyên văn đoạn trích: [†2=tt—ĐJ#Sf, flZ)Vfã 2? 
EEEBSl&E, #Xñt+. li +: jj£, Il2Kf)XÌR, RE. Ñ##— +: , 0U2kiBïR, 
RI3äEE, 3W Gãmo ] 

“2# [nd] Tên sách: š#lškfffữ) . Nguyên văn đoạn trích: [ÂÑ#ƒÐ # Fmft ; J12JEAS 
rhnnb ; M#fBfbÁ -Ennfb. ] 

2 [nd] Nguyên văn đoạn trích trên: [3k?b##., 333šf#ã,, RE mình, nã ng, KRA li, ĐÀ, 
Hãủủ —iniESBE, äft)Emlffổ, EZZ)XfẪb. ] 

?° (37) Đại Trí Độ Luận quyển 12. 
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Ba loại bố thí thâu hết Lục độ, mà Lục độ thâu hết Vạn hạnh, Vạn hạnh không 
la khỏi Lục độ. Lục độ không nằm ngoài ba loại bố thí. Vô úy thí bao gồm Trì giới 
và Nhẫn nhục, Trì giới là giúp đỡ cho chúng sinh đạt được lợi ích, Nhẫn nhục tức 
là tự gánh mối oán thù mà không báo thù, khiến chúng sinh xa lìa sợ hãi. Pháp thí 
bao gồm Tỉnh tiến, Thiền định và Bát-nhã. Bởi vì Tỉnh tiến thì thuyết pháp không 
cảm thấy mệt, Thiền định thì thuyết pháp không khởi tâm ô nhiễm, Bát-nhã là trí 
tuệ siêu việt thì thuyết pháp khế hợp với chân lý. Vì thế khi đức Phật đề khởi 
phương pháp tu trì, thường chỉ nói Bố thí mà thâu hết Lục độ, tức là bao gồm 
Bát-nhã bên trong. Vì Bát-nhã này là trọng yếu nhất trong Lục độ, dù có năm độ 
như Bố thí... mà nếu không có Bát-nhã thì đều là trụ tướng, chỉ thành cái nhân 
hữu lậu mà thôi, không thể viên thành Phật quả: 


“Tu-bồ-đề thưa Phật rằng: 


- Bạch Thế Tôn! Làm thế nào Bồ-tát Ma-ha-tát khi hành Bát-nhã Ba-la-mật, 
trong một niệm đầy đủ Sáu Ba-la-mật...? 


Phật bảo Tu-bồ-đề: 

- Hết thảy bố thí của Bồ-tát Ma-ha-tát đều không viễn ly Bát-nhã Ba-la- 
mật; sự trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định đã tu, đều không viễn ly 
Bát-nhã Ba-la-mật;... 

(Lược giữa)... 

Phật bảo Tu-bồ-đề: 


- Bồ-tát Ma-ha-tát khi thực hành Bát-nhã Ba-la-mật, muốn đầy đủ Đàn-na 
Ba-la-mật. Trong Đàn-na Ba-la-mật thâu tóm các Ba-la-mật..."??” °3 

“Trong lúc bố thí thì tâm sinh tương tự như Bát Chính Đạo: tin vào quả 
bố thí nên được Chính kiến; tư duy trong Chính kiến chẳng loạn nên được 
Chính tư duy; nói ra thanh tịnh nên được Chính ngữ; tịnh thân hành nên 


?”'[nd] Nguyên văn: [Ñ=: —#, VJf:, —#, ffãÑđỦtfUP, =5, Ít. ( phRPế ) W8 
E5, {5ù Äð@mi&Zã, 1X, ïŠ£tÃ—— ¡HE f6, Z4 NV ] 

3 (38) Kinh Đại Bát-nhã: “phẩm thứ 76: Nhất Niệm”. 

”3[nd] Nguyên văn: [Ñ#‡HfẰR : !tỞR ! =fJ#4fFEmlfE?Tf8Z2X6Sif, —2!'hREE7Zx 
XiẪÑ...? ¡ UPfäẩ/PE: | ' SE RENHDEPTHETTHỦB, Ì`ÃNENXZTGKIẾEH ,; DI ITjÀ, VVv ẤN 
1É, Em, TRE XiệđM,...¡ ( HHẾ ) fÃG/ 4m iE: | 8S 1E | SE Em DE{] Na KWE Sã 
HỆ, À\ E76. 7W) 7£E 'HIRH ME... | ] 
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được Chính nghiệp; không cầu báo nên được Chính mạng; tâm thí khẩn 
khoản nên được Chính phương tiện; nghĩ về thí không bỏ nên được Chính 
niệm; tâm trụ chẳng tán nên được Chính định. Trong tâm sinh những điều 
tương tự ba mươi bảy phẩm thiện pháp như vậy”.??? °”>° 


Thích-ca Mâu-ni Phật quá khứ khi tu Bồ-tát đạo, thực hành Bố thí: 


“Xưa có vị Bồ-tát lòng thông nẻo chính, thấy đời vô thường, mạng sống 
khó giữ nên đem hết của cải bố thí. Trời Đế Thích thấy Bồ-tát đem lòng Từ 
nuôi dưỡng muôn loài, bố thí cứu giúp mọi người, công cao vòi vọi, đức dội 
mười phương, ông sợ Bồ-tát đoạt mất ngôi vị của mình nên hóa ra cảnh địa 
ngục trước mặt Ngài, rồi hiện đến nói: 


- Bố thí giúp người, sau khi chết thần hồn đi vào địa ngục Thái Sơn, bị 
thiêu nấu vạn lần đau khổ. Bố thí mà phải chịu hại như vậy thì ông bố thí 
làm gì? 


Bồ-tát đáp: 

- Lễ nào người có công đức bố thí mà phải vào địa ngục Thái Sơn? 

Đế Thích bảo: 

- Bồ-tát không tin thì cứ hỏi tội nhân. 

Bồ-tát hỏi tội nhân: 

- Ông vì sao mà vào địa ngục? 

Tội nhân thưa: 

- Tôi ở đời đem hết của cải ra giúp kẻ bân cùng, cứu vớt ách nạn cho mọi 
người, nên nay phải chịu tội ở trong địa ngục Thái Sơn! 

Bồ-tát hỏi Để Thích: 

- Người nhân đức bổ thí thì chuốc lấy tai ương, còn người thọ của bố thí 


thì sao? 


Đế Thích đáp: 


? (so) Đại Trí Độ Luận quyển 1. 
?”5 [nd] Nguyên văn: [#b#blƒ¿ùbZt:†Jä1/\IF3E : 7n SIERN, ERrtRlfTSRLM/SIERlE, 
ì§Xm@tïn, TM SP, ®®WMW(@S8lrñ?ồ, Äl⁄ÙùƒWbW/S61IEDf, ÊSfb6TFE@U(GSIES, 
JM7ERUM(8IETE. MESMUIETREOE, b2, ] 
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- Kẻ thọ thí thì mạng chung sẽ sinh lên trời! 

Bồ-tát nói: 

- Ta cứu giúp chỉ vì chúng sinh, nếu như lời ông nói là thật thì với sở 
nguyện của ta, dù từ bi bố thí mà phải chịu tội, ta cũng quyết làm. Cứu vớt 
người, nguy hại mình, đó là chí cao cả của Bồ-tát! 

Đế Thích hỏi: 

- Tại sao chí nguyện của ông lại chuộng các hạnh cao ấy? 

Đáp: 

- Ta muốn cầu thành Phật để cứu vớt chúng sinh, đưa họ đến Nê-hoàn, 
không còn bị sinh tử nữa. 

Đế Thích nghe rõ tâm nguyện của bậc Thánh liền cúi đầu thưa: 

- Thật sự không có việc bố thí, thương giúp chúng sinh mà xa phước, bị 
họa đọa vào địa ngục Thái Sơn ấy đâu! Vì đức của Ngài động cả đất trời, sợ 
đoạt mất ngôi vị, nên tôi hiện ra cảnh địa ngục để mê hoặc chí Ngài thôi! 
Ngu sĩ lừa dối Thánh nhân, nguyện xin tha tội nặng ấy. 

Đế Thích sám hối tội lỗi xong, liền cúi đầu từ tạ. Bồ-tát từ bi thi ân, tu 
hạnh Độ vô cực, đã thực hành bố thí như vậy”.?” ?57 


^ ” 


Bố thí nếu như chấp trước ba thứ “người thí, vật thí, kẻ nhận”, thì chỉ ngừng ở 
phúc báo nhân thiên mà thôi. Những việc bố thí đã làm có thể hướng vào Phật 


?5 (4o) Lục Độ Tập Kinh quyền 1. 
?7[nd] Tên kinh: 7ZXE£#&ế : 3?š—) s Nguyên văn đoạn trích: [ '###f, R.,ùiã&, ä 
I?, 570 ÉíẤÕỠ, SHÍTHÍbG KEEẩI HE HỆ CTH  XK, DI ĐẤU, Hé | JJ., EU 
{, R{URit3, H.TRBIH : T#nfẲĐŸHX, ñ/ã50m A j AIlIHbŠÄ, So J6 1U, 
EããW?u Si£WPH : 7Z#ƒbf&im A kiltljãŸ ?a SH: TRÍ, n]Sấ. la Š 
#&IH : TRRPÁfHiãƒ£ZbÄW 2a SEÁAH : T48 PK, Z3 Hšš, XD, 2< pc AIl| 
. a SFIH : TC SlÄ ., šSfípõ#iỦZŸ ?a H : TS, fĐiŠđZ<X‹o l SINH : 
"#ừ#f,IERX+, BElulf2, 8g. XÃ&Ššš, 8x⁄‹o G5, Kế L7EtUu 3 
H: "ãfñJzsšf—, 82T ?a 4H : T4, X1, ÀS@S)bBETÍ§#7L. la HE 
#8, NInISRH : T#&4fnfbX4Wff +, IÃ1RãŠ HA kIIếtU, Ý?ãÑJ#¿tt, lESã4U, H2 
th f1. 5A ,JRRRE2. ú EEliS, fRjmU)E. Sf£Z4Ã&Eƒ#4{h{T7n bi 


8. ¡ ] 
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đạo, nhất định phải lấy Bát-nhã vô sở đắc làm phương tiện mà tu, tức là không gì 
vướng mắc với ba thứ “người thí, vật thí, kẻ nhận”: 


“Như bố thí của Bồ-tát có ba loại thanh tịnh mà không hề trở ngại, được 
qua bờ kia, là chỗ được Phật khen, tên là Đàn Ba-la-mật, bởi vậy lấy tên là 
Đáo Bỉ Ngạn””5Ẻ ?9 


“Hỏi rằng: 
- Thế nào là Ba-la-mật trọn vẹn? 
Đáp rằng: 


- Nghĩa của “Đàn” như đã nói ở trên. Ba-la (đây gọi là Bỉ Ngạn)-mật (đây 
gọi là Đáo), là gọi cho qua sông bố thí đến được bờ kia. 


Hỏi rằng: 
- Thế nào gọi là không đến bờ kia? 
Đáp rằng: 


- Thí như vượt sông chưa đến nơi đã trở về, gọi là Không Đến Bờ Kia. 
Như ông Xá-lợi-phất khi hành đạo Bồ-tát trong sáu mươi kiếp trước, muốn 
qua sông bố thí. Bấy giờ có kẻ ăn mày đến xin con mắt của ông. Xá-lợi-phất 
nói: 'Con mắt không dùng để làm gì cả, sao phải đòi nó? Nếu ngươi cân 
thân thể và tài vật của ta thì ta sẽ đưa cho! Trả lời: “Ta không cần thân thể 
và tài vật của ông, chỉ muốn lấy con mắt thôi. Nếu ông thực hành phép đàn 
thí, xin trao con mắt cho Lúc đó, ông Xá-lợi-phất móc mắt trao cho. Người 
ăn mày được con mắt, ngửi thấy mùi hôi thối phát gớm muốn nôn, bèn 
ném xuống đất ngay trước mặt ông Xá-lợi-phất, lại lấy chân đạp lên. Xá-lợi- 
phất suy nghĩ rằng: Những người tệ thế này, khó có thể độ được! Mắt quả 
thật không dùng được mà cứ cố đòi lấy, lấy được rồi lại bỏ đi, còn dùng 
chân đạp lên. Hạng người như thế không thể độ được. Không như ta tự 
điêu phục để sớm thoát khỏi sinh tử”. Suy nghĩ vậy rồi, thối lui nơi Bồ-tát 
đạo, hôi hướng Tiểu Thừa, đó gọi là Không Đến Bờ Kia. Nếu có thể thẳng 
tiến không lui, hoàn thành Phật đạo, thì gọi là Đến Bờ Kia. 


? (AI) Đại Trí Độ Luận quyển 12. 


”°[nd] Nguyên văn: [j#ff£7:f, =)Ã, #—4IL=f[.,, SãlW£,, ïWfPJlRR, E2l8VƒẲ 
co J\ZMZ#l4WF£s ] Trong nguyên tác khi trích dẫn đoạn này có một số chữ bị sót, dịch giả 
bổ sung vào, có gạch chân những chữ bổ sung. 
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Lại nữa, làm xong mọi việc, cũng gọi là Đến Bờ Kia. 

Lại nữa, bờ này gọi là Xan Tham, Đàn là giữa sông, bờ kia là Phật Đạo. 

Lại nữa, cái nhìn hữu và vô là bờ này, trí tuệ phá cái nhìn hữu và vô gọi là 
bờ kia, siêng tu bố thí gọi là giữa dòng sông. 

Lại nữa, Đàn có hai loại: một là Ma Đàn, hai là Phật Đàn. Nếu bị cướp 
đoạt bởi giặc kết sử, ưu não khiếp sợ, đó là Ma Đàn, gọi là Bờ Này. Nếu có 
bố thí thanh tịnh, không bị giặc kết sử, không gì sợ hãi, đến được Phật đạo, 
đó là Phật Đàn, gọi là Đến Bờ Kia, đó là Ba-la-mật”.?59 ?°" 

(2). Giới Ba-la-mật: Giới là dịch ý từ tiếng Phạm: Sïfa (Thi-la). 

Giới là phòng ngừa tác ác của thân, khẩu, ý. Cư sĩ có ngũ giới, bát quan trai giới. 
Sa-di và Sa-di-ni xuất gia giữ thập giới, Tỳ-khưu giữ 25o giới, Tỳ-khưu-ni giữ 348 
giới. Bồ-tát có 1o trọng giới và 48 khinh giới. Giới luật dù ít nhiêu khác nhau, có 
thể thâu tóm lại làm ba loại: 

1/ Nhiếp luật nghi giới: luật tức giới luật, nghi tức nghi thức, nghĩa là khuôn 
phép, gọi là chớ làm các hạnh tà ác; 

2/ Nhiếp thiện pháp giới: gọi là hành của sở hành, có thể thâu tóm tất cả thiện 
pháp. Tức là những thiện pháp mà thân, khẩu, ý đã làm và Tam tuệ: Văn, Tư, Tu, 
pháp Lục độ: bổ thí v.v... thảy đều gom thâu, cho nên gọi là Nhiếp thiện pháp giới; 


?6° (42) Như trên. 


?“ [nd] Nguyên văn: [lH : =fZj#j@ãïa 22H : !jễ¡ 35, inLấ. !Wf£(@S@EE)S 
(,S#l)i , ZXjbh, 8#l@£. EIH : xflá #l@£? 2H : #¿nXïJzk#lmiR, Ấ 
A#l#w£. ¿0 ®l#}47X†3)'fTSE)E, Ämfbj. f2 Á7ESRRR, Â3Xl#š§5 : 'RR 
#&#ñft., fl}ããx ?#/ã#SÄX81J5, 5H! › 5: 'SZ4%XK BI), tÄSRK. 
ZXx4 (1l, Đ(IKHER! › Mỹ, ®ãl##tH—RKfEdZ. ZZfSRK, 723 lZšÄIxlfãS, tim 
SE, XIINIER. ®#È/#lf£S : 'itll@AA 3%, šfnJEštb ! RR#tHmD585SZ, E65, X 
}IRÑl8, ft B ! ml A5, Hit. SinHBĂR, #fĐZ#z7t. ¡› EÉEEÉDH,Jj$S6)š)R, ìH 
4`, #Z#lw£. #SÑ8EiH1É-)E, jWfìš, Z#l#£. XÃ, SN, P5Z8liWE. 
§)X.ÊZ#8,lZh!, W#£Zl8ðìš. )X, HẤ NI, WH#.NH EM, MỸ 
r6 hjth. f8 X, lÑH—E : —-SñBlỗ, —ðllf, SN NHI, SÌN HC, KG HDÊNH, 
HltE. SRB)Xmfb,, #4Œ—(ŒMl, #4?jfùX<,ÍS@Ø, ENWfIE, SHÊlWEE, E8 
Sáo ] 
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3/ Nhiêu ích hữu tình giới: gọi là có thể nhiếp thụ tất cả chúng sinh. Hành động 
có thể nhiếp là Từ, Bi, Hỷ, Xả. Từ là thương yêu, vì có thể cùng vui với chúng sinh; 
Bi là thương xót, nên có thể trừ khổ chúng sinh; Hỷ là vui mừng, vì mừng chúng 
sinh la khổ được vui; Xả là không ghét không yêu, vì thường niệm chúng sinh 
cùng được không ghét không yêu nên lấy những pháp này nhiếp các chúng sinh. 


Đại Trí Độ Luận quyền 13 nói: 


“Thi-la (Tính thiện), là ưa đi theo đường thiện, không tự phóng dật, gọi là 
Thi-la. Hoặc thụ giới mà hành thiện, hoặc không thụ giới mà hành thiện, 
đều gọi là Thi-la. Nói tóm lược có tám thứ luật nghỉ nơi thân và miệng: 
Không giết hại, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói 
hai lưỡi, không nói thêu dệt, không uống rượu và sinh sống một cách thanh 
tịnh; ấy là giới. Nếu buông bỏ không giữ gìn thì đó là phá giới. Người phá 
giới bị đọa vào trong đường ác. Nếu trì giới bậc hạ thì sanh trong loài người; 
trì giới bậc trung thì sanh trong cõi Trời Lục dục; trì giới bậc thượng lại tu 
hành bốn Thiền, bốn Không định thì sanh trong các cõi Trời Sắc và Vô sắc 
thanh tịnh. Trì giới bậc thượng có ba hạng: Trì giới thanh tịnh bậc hạ thì 
chứng A-la-hán; trì giới thanh tịnh bậc trung thì chứng được Bích-chi-Phật; 
trì giới thanh tịnh bậc thượng thì được Phật đạo. Không đắm trước, không 
ÿ y, không phá, không khuyết, được Thánh nhân khen ngợi yêu thích, như 
vậy gọi là thanh tịnh bậc thượng. Nếu vì thương xót chúng sinh, vì độ 
chúng sinh, cũng vì biết thật tướng của giới; tâm không ỷ y, đắm trước; trì 
giới như thế, tương lai chứng đến Phật đạo. Như vậy gọi là được giới vô 
thượng Phật đạo. Nếu người muốn cầu được thiện lợi lớn, hãy kiên trì giới, 
như tiếc châu báu quý trọng, như giữ thân mạng. Vì sao? Vì như đại địa, hết 
thảy vạn vật hữu hình, đều nương đất mà tồn tại. Giới cũng như vậy, giới là 
trú xứ của hết thảy thiện pháp. Lại nữa, ví như không chân mà muốn đi; 
không cánh mà muốn bay, không thuyền mà muốn qua sông, là không thể 
được. Nếu không có giới mà muốn cầu quả báo tốt cũng như vậy. Nếu 
người bỏ giới này, tuy ở núi tu khổ hạnh, ăn trái cây, uống thuốc, thì không 
khác gì cầm thú. Hoặc có người chỉ uống cho là giới; hoặc uống sữa, hoặc 
hớp không khí, hoặc cắt tóc, hoặc mặc Cà-sa, hoặc mặc áo trắng, hoặc mặc 
áo cỏ, hoặc áo da cây, hoặc mùa đông vào nước, hoặc mùa hạ hơ lửa, hoặc 
từ núi cao gieo xuống, hoặc tắm sông Hằng, hoặc ngày tắm ba lần, lại cúng 
dường lửa, tế tự đủ cách, chú nguyện đủ kiểu, chịu thực hành các khổ hạnh 
mà cho đó là giới, thì chỉ là trống không, không được gì. Nếu có người tuy 
ở nhà cao điện lớn, mặc đẹp ăn ngon, mà thực hành được giới này, cũng 
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được sinh chỗ tốt và được đạo quả. Hoặc người sang kẻ hèn, người lớn kẻ 
nhỏ, thực hành được giới này, thì đều được lợi lớn. Nếu phá giới này, thì 
không kể sang hèn, lớn nhỏ, đều không được tùy ý sanh vào chỗ lành. Lại 
nữa, người phá giới, cũng ví như ao trong mát mà có rắn độc, không đáng 
tắm rửa, cũng như cây có hoa quả ngon mà có nhiều gai nghịch. Như người 
tuy được sinh ở nhà quý trọng, thân thể đoan chính, học rộng nghe nhiều, 
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mà không ưa trì giới, không có tâm từ bị, lại cũng như vậy”. 

(3). Nhẫn nhục Ba-la-mật: Nhẫn nhục, tiếng Phạm là Ksản¿i (Sạn-đề), tức là 
nhẫn nhịn mọi uất nhục não hại mà không có ý căm hận, Pháp Giới Thứ Đệ quyển 
hạ phần đầu nói: “Nội tâm có thể an nhẫn cảnh bị nhục bên ngoài, cho nên gọi là 
Nhẫn nhục”.?° Kinh Duy-ma: 'phẩm Phật quốc' dạy: “Nhẫn nhục là Tịnh độ của 
Bồ-tát, khi Bồ-tát thành Phật ba mươi hai tướng trang nghiêm, chúng sinh sinh 
đến nước Ngài”.?'+ Triệu Chú bảo: “Nhẫn nhục, mặt điều hòa, vì liên hệ từ tướng 


??[nd] Nguyên văn: [Ƒ?#.,, #f?r*šìš, ®XHJ#, EZ/Ƒïế. 1š], 5ä šŠM(1E,,E 
FPïf. PFïñ5, W3, LHffz/\(E : Tiấ£., Tiš, 7E, TSãã, TNNñ, TH, 
8ã. 8M, #MSfồ, EZMHo TK, Ha, EZMN. WIlUWS, liếm, #Tk 
+ Am, H42 2xÄÁáth, LwWX/frHmj, H27, +6, #467 km, LwWẼ 
=E: hì§#w@H#%, Hì§J?W(@SK*&ft, Lì#jậM{@SẪHìŠ. ®#, TÍJ, #1, 2 
1d, SP, 1ä Lm. X4@—m+riMC, SE 4+M, 7RMMNERIH-“ùŒ, Ùù Ti8S ; 
lultlt3#, lgk2A® 3š, mm Z4 LitiễHẲ. ZA #X#Äñl, ám, il§gãÄ,ứH 
RE đJấuo TRỊÁwt 2 #00 khiu, —UJS1RJZZXã, EfthiẲẪmft ; 700m, t5—UJ#)⁄ftK. 
()X., #1 EÄT, Ấš1ÄUN, 4Ñ, EH4; S&wäSƯS%, 7 SI1E. SA S12 
lÈ#®, #AtUI= 217, #8 #, 689. sìf À{HJRKZkS3®, sìHl5(L, stRKS ; s3|X, sỳ 
&, s]R L2 ñ†X, sứ, nã HC, 2C, 5) RKK2K,5SAk, kấ,4 
HãK&, #Z7ñ4lgNrt3t ; 2SH=3, HA ; EEHIE, ERIVRR, #íTZ71. PÍ#IH,W, 
Z2##FifSc SfŒ&A#EfffaXX€,#%®, mR571H Mã, Íí§È1£X Si. SÑ Si, # 
j*#*,ñ8ikm, XÃ. SWWWW, 4Ä 4š, #4XÃ]`, GB +tHH]G SA, 
1z A , #I3Š)Rìhm fSfE, T338 ; 708375586], m)Yjñ|l. 4A8#£ffl4+, gi 
ðmiệL, ERSRZB]l, ñm7-##4#m}, #444), 70m. ] 

?3 [nd] Nguyên văn: [ùbÊ#¿MfB1, Z8. ] 

?4 [nd] Nguyên văn: [4# £##i@#+., St —=†—-iHR#ERR, #4+®#+EH1. ] 
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w . \ Ƒ ? \ w⁄ ? ^* ^ 6 - Ẩ ự w 
sắc mặt, mà há chỉ ngay hình sắc tỏ ra thôi đâu”.“"? Người nhẫn nhục có năm lực 
công đức: 


“4, Có thể nhẫn việc bị đánh: tức là Bồ-tát dùng trí lực bình đẳng như 
tiếng vọng, dù bị người đánh đập, nhưng có thể nhẫn nhịn không báo thù 
(Như tiếng vọng nghĩa là những tiếng vang vọng lại trong hang động); 


2. Có thể nhẫn việc bị não: tức là Bồ-tát dùng trí lực bình đẳng như bóng 
gương, dù bị người não hại, nhưng có thể nhẫn nhịn không báo thù (Bóng 
gương tức là những hình thù hiện lên trong gương; 


3. Có thể nhẫn việc bị sân: tức là Bồ-tát dùng trí lực bình đẳng như huyễn 
ảo, dù bị người sỉ vả, nhưng có thể nhẫn nhịn không báo thù (Như huyễn 
ảo nghĩa là như biến ảo không thật); 


4. Tắm pháp bất động: tám pháp là lanh lợi, đau buôn, hủy nhục, vinh dự, 
cợt nhả, khổ, vui. Tức là Bồ-tát dùng trí lực bình đẳng được thanh tịnh nên 
tám pháp thế gian đều không thể lay động; 


5. Không nhiễm phiền não: tức là Bồ-tát được trí lực bình đẳng thế pháp 
thanh tịnh, cho nên tất cả phiền não đều không thể nhiễm”.?°5 ?:? 


Nhẫn nhục có hai loại: một là Sinh nhẫn, khi chúng sinh hướng Bồ-tát cung 
kính cúng dường hoặc sỉ vả đánh hại, tâm Bồ-tát có thể nhẫn. Không ưu ái sự 
cung kính cúng dường, đối với chúng sinh đánh hại trước đây cũng không khởi 
sân hận. Vì ưu ái và sân hận đều là kết sử, cung kính cúng dường khiến tâm ái 
chấp, gọi là Nhuyễn tặc (giặc mềm mại), phải tự nhẫn không ái chấp; hai là Pháp 
nhẫn, với những điều không phải tâm pháp là: lạnh, nóng, gió, mưa, đói, khát, già, 
bệnh, chết v.v... và với tâm pháp như các phiền não: sân khuể, ưu sầu, v.v... có thể 
nhẫn không ghét bỏ. Kinh Đại Bát-nhã quyển 376 dạy: 


?5 [nd] Nguyên văn: [#1 ., 41H, m#Il#Z/š#fimP. ] 

?66 [a3] Kinh Pháp Tập. 

?7[nd] Tên kinh: 3š####) ¿ Nguyên văn đoạn trích: [—, 8šÄãPfiJ] : š§#ï#J@#im#y## 
*, 5£ Ai#£1], mfEÃ4V#ll8Wữtb. (M3, 0H72 8t, ) —, fEXPT;: RE 
#£}4SẰf4V% E2, 4 AllS, Ẫm8ZÃš Jl$iậtt. (38, mHHH†P~zZ mm @KtUo ) =, 
RE PITRR : ñR bế CÁƒ4S 8Ì, #4 A RE] , im 8E22=1JIlÿRtbu. ( #1⁄J3, ñR1I##4JTm 
T8. ) H, 7/28 :/\šSẤ,, ñ, 5, %, #L #8, , m, 6U. R8) Y% 
#2,tuAPRRB/UXERSlb. h, RiẾẪP3% : RE D4813) 380, u—UJJ§lấ2 
BEXtb. ] 


3ú 


141 


“.,Bồ-tát Ma-ha-tát này từ sơ phát tâm cho đến ngồi yên nơi tòa vi diệu Bồ- 
đề. Trong khoảng thời gian ở giữa đó, giả sử các loại hữu tình đều cầm các 
thứ ngói đá dao gậy đua nhau đến gia hại, Bồ-tát Ma-ha-tát này chẳng khởi 
lên một niệm tức giận. Bấy giờ, Bồ-tát Ma-ha-tát nên tu hai nhẫn. Những gì 
là hại? Một là nên chịu tất cả hữu tình mạ nhục gia hại chẳng sinh tức giận, 
đó là Phục sân nhuế nhẫn. Hai là nên khởi Vô sinh Pháp nhẫn. Bồ-tát Ma- 
ha-tát này nếu bị các thứ ác ngôn mạ nhục, hoặc bị các thứ dao gậy gia hại, 
nên suy nghĩ kỹ, lo lường quan sát: Ai năng mạ nhục, ai năng gia hại, ai chịu 
mạ nhục, ai chịu gia hại, ai khởi tức giận, ai nên nhẫn chịu? Lại nên quan 
sát hết thảy pháp tánh rốt ráo đều không, pháp đã chẳng có, huống là pháp 
tánh. Đã không có pháp tính, huống lại có hữu tình. Khi quan sát như thế 
hoặc gây mạ nhục, hoặc bị mạ nhục, hoặc gây gia hại, hoặc bị gia hại, đều 
chẳng thấy có. Cho đến mổ xẻ cắt chia thân thể từng phần, nơi tâm an nhẫn 
đều không có niệm gì khác. Đối với các pháp tính quán sát như thật, lại 
năng chứng được Vô sinh Pháp nhẫn...” 


Phật Thích-ca trong kiếp quá khứ, dùng phép Vô trước tướng thực hành Nhẫn 


nhục: 


“..., Như Ta thuở xưa bị Vua Ca-lợi cắt chém thân thể, Ta vào lúc ấy không 
có ngã tướng, không có nhân tướng, không chúng sinh tướng, không thọ 
giả tướng. Vì cớ sao? Lúc thuở xưa khi các chi cơ thể của ta bị chém đứt, 
nếu có ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng, phải sinh 
sân hận. Tu-bồ-đề! Lại nhớ quá khứ vào năm trăm đời xưa làm Nhẫn Nhục 
tiên nhân, với những chuyện đời như thế không có ngã tướng, không có 
nhân tướng, không chúng sinh tướng, không thọ giả tướng. Bởi vậy Tu-bồ- 


?8 Ind] Tên kinh: k###?#&# : ®=+ZX) s Nguyên văn đoạn trích: [...##f#££if£t1JJšš/ù., 
J2Zz#Ù#£&#, RHhllf-UElãã\REREhh. JblñR)0ỦS, Em j£ 6 — 22 
tRZò. Hỹ#i&ƒ§l£ X4, R3 —? 1, fš-—-U BI, ®#2!K, fREESX. 
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đề! Bồ-tát nên lìa hết thảy tướng, phát A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-Bồ-đề 
tâm nh 


(4). Tỉnh tiến Ba-la-mật: Tỉnh tiến, tiếng Phạm nghĩa là Virya (Tì-lê-da), còn 
gọi là Cần. Một trong những pháp đại thiện trong bảy mươi lăm pháp Tiểu Thừa, 
một trong những tâm sở thiện trong một trăm pháp Đại Thừa. Đối với các pháp 
không nhiễm gọi là Tỉnh, niệm niệm hướng cầu không ngừng gọi là Tiến, tức là 
tác dụng của tâm dũng mãnh tu thiện đoạn ác. 


“Cần tức là Tỉnh tiến, là có tính dũng mãnh tu hay đoạn đối với các phẩm 
2712/72 


hạnh thiện hay ác, đối trị lười biếng, tròn đủ nghiệp thiện. 
Trong Lục độ nếu không có Tĩnh tiến thì không nhờ đó đạt Phật quả. Tĩnh tiến 
quan trọng như vậy, cớ sao lại xếp sau Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, là Độ thứ tư? 
Đó là vì ba thứ Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục không cần Tĩnh tiến vẫn có thể được 
phúc đức lớn, nhưng Thiền định cần phải có Tỉnh tiến mới có thể đắc định lực, 
vào cửa Bát-nhã trí tuệ, Thiền định và Trí tuệ không phải do phúc đức mà có thể 
đạt được. Bồ-tát phải độ vô lượng vô biên chúng sinh, đều nhờ Tỉnh tiến: 

“pháp tính tấn là căn bản của mọi điều thiện, có thể xuất sanh hết thảy 
các thiện đạo, cho đến được Vô thượng Chánh đẳng Bồ- đề, huống øì là lợi 
nhỏ! Tất cả đều từ tinh tấn, không phóng dật mà phát sanh. 

Lại nữa, tinh tấn có thể làm phát động phước đức đời trước, như mưa 
thấm hạt giống, làm cho mọc mâm, đây cũng như vậy. Tuy có phước đức 
nhân duyên đời trước, nếu không có tinh tấn thì không phát sanh được, 
cho nên đến cái lợi đời này còn không có được, huống chỉ được Phật đạo? 


Lại nữa, các đại Bồ-tát cứu vớt chúng sanh, phải chịu đủ thứ khổ, cho đến 
khổ trong địa ngục A-tỳ, tâm cũng không giải đãi; ấy là tính tấn. 


?69 (14) Kinh Kim Cương. 

”° [nd] Tên kinh: Ñllfế) s Nguyên văn đoạn trích: [...#3ã⁄#l*+#l#t 3Š, #J/tRãHf, 
#4fJH, #4 Á1H, ®4+H, 4Ã 1H. fRjĐÁq{ 2 j4 ÑRñÑñ<f#£Hƒ, SNTf1H, À‡H, XS 
‡H, SH, f§Z+HEIRE. #1 ! XSìšZX74hHF{EXZEBAdLULA., J*ERPf†, 41H, 4H, 


##Ã+1H, 4 ÃZiHo EM SE | SPIERE— UJ‡R, ššEJjfãZ£—št= #iEù....] 
?" (4s) Duy Thức Luận quyển 6. 
”? Ind] Tên luận: ‹##ÑÄtÑầ : 7X) s Nguyên văn đoạn trích: [#š§X3É. ?4#ãm{#lñ h5 
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Lại nữa, hết thảy mọi sự, nếu không tính tấn thì không thành được. Ví 
như thuốc xổ, lấy vị bả đậu làm chủ, nếu bỏ bả đậu thì không đủ để xố. Như 
vậy Bốn niệm xử (ý chỉ), Bốn thần túc, Năm căn, Năm lực, Bảy giác chi, Tám 
chánh đạo, chắc chắn phải cân có tinh tấn; nếu không có tinh tấn thì mọi 
việc không thành. Như giới chỉ có trong Tám chánh đạo, các chỗ khác 
không có; tín chỉ có trong Năm căn, Năm lực, các chỗ khác không có; còn 
tinh tấn thì không chỗ nào không có. Tỉnh tấn tuy có khắp trong các pháp 
mà vẫn riêng tự có mặt sai khác; ví như vô minh sử tuy có khắp trong hết 
thảy các kiết sử, mà vẫn riêng có bất cộng vô minh. 

Hỏi: Bồ-tát muốn được hết thảy Phật pháp, muốn độ hết thảy chúng sanh, 
muốn diệt hết thảy phiền não, đều được như ý; sao còn phải tăng thêm tỉnh 
tấn mới có thể được thành Phật; như đốm lửa nhỏ không thể đốt rừng lớn, 
phải có thể lửa tăng thêm mới cỏ thể đốt tất cả? 

Đáp: Bồ-tát từ khi sơ phát tâm, thệ nguyện sẽ độ hết thảy chúng sanh, làm 
cho họ được an lạc, thường vì hết thảy, không tự tiếc thân, nếu tiếc thân thì 
không thể thành tựu các thiện pháp. Do vậy phải tăng thêm tỉnh tấn. 

Lại nữa, Bồ-tát dùng đủ lý do quở trách tâm giải đãi, khiến mê say tinh tấn. 
Đám mây đen giải đãi che lấp ánh sáng trí tuệ, nuốt mất các công đức, tăng 
trưởng điều bất thiện. Người giải đãi lúc đầu tuy được vui nhỏ mà về sau 
thời bị khổ lớn. Ví như đồ ăn có độc, lúc đầu tuy thơm ngon, mà lâu thì 
chết người. Tâm giải đãi đốt cháy các công đức, ví như lửa lớn đốt cháy hết 
rừng cây hoang dã. Người giải đãi bị mất hết các công đức; ví như bị giặc 
cướp, không còn lại chút gì...”””3 ?4 


?3 (a6) Luận Đại Trí Độ quyển 15. 

?[nd] Nguyên văn: [...8ÊX&—UJRW#% )*kx l£., §EH+©—WJRãìE)X, J1£hJjSZf j1 — 
#1, f7. ! rEEEmtBDi: !—-UBã%)⁄x, J0Shj§Zf£=ijt= Si, E BI HMÌS 
+. ifSX, lÃÉ&BmãtÈLãfS, IURIRRE, 8+ ; H7R1RE, 2t EiRfNÍã, 4 
Xã£Rl-8EZ+ ; 71#2#Äliñ*f8Ef5S, fđlồ?3š ! 5X, šãkS#i£jã +, š—UJm, J5#Bj 
S%X⁄tm., À7, EM. f)X, —U 58, Z4, HÌfE. Si hkf#, H"G 
3; ZilâmS, RI& F2. mES1L, #£, #. ÙĐ, 8Ñ, ìl, È@l,, S4, HS 
“it. nwlÊff£/UBE, ®#tÊAK, SfElf, 2, #4 6Hlf#£. ¿HRŠ 3É, Z7, Ki XX)kimDD| 
H8fF1*. #m#m@, E#Z—UJššfŒt:, Ẳm7l§ St#&M. EIH : šSKÄ@—-UJl#*šX, ÄE—UJ 
+,%W_-U lữ, Sim, =fRJ3tfšÉImÑš/14* ? #⁄]`k©*86£ X4, X38, 
#—UJ. 4H : Si@0lÄù, PM: !2-UXX+@§8⁄, Z5ã_—ÙUl, THIỆgỦ ; SlšẾ 
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(s). Thiền định Ba-la-mật: Thiên, gọi tắt của tiếng Phạm là Dhyana (Thiền-na), 
dịch nghĩa là Định. “Thiền định” tức là ghép cả Phạm lẫn Hoa. Phép Thiền có hai 
loại: 1/ Như Lai Thiền: Kinh Luận đã nói, ngài Cưu-ma-la-thập””? đời Diêu Tần 
bước đầu truyền vào, đến Thiên Thai thì cực kỳ rõ thấu; 2/ Tổ Sư Thiền: ngoài 
Kinh Luận ra, tổ tổ tự tâm ấn tâm, được Đạt-ma tổ sư khi đến phương Đông 
truyền lại. Phật ở trong Hội Linh Sơn cầm hoa dạy chúng, chúng đều không hiểu ý 
Phật, chỉ có ngài Ma-ha Ca-diếp niềm nở mỉm cười mà lãnh Phật chỉ.” Chính 
Pháp Nhãn Tạng Niết-bàn diệu tâm của Phật liền giao phó cho Ma-ha Ca-diếp. Cái 
được Đạt-ma truyền tức là Tổ Sư Thiền dùng tâm ấn tâm này. Bồ-tát vì độ chúng 
sinh, phải siêng tu thiền định, nhiếp các tâm loạn, để phòng hộ sáu căn: 


“Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát từ sơ phát tâm, khi tu hành Tĩnh lự (tức Thiền 
định) Ba-la-mật-đa dùng tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí tu học các định. 
Bồ-tát Ma-ha-tát này mắt thấy sắc rồi, chẳng thấy các tướng, chẳng lẫy tùy 
hảo; tức đối chỗ này phòng hộ nhãn căn chẳng trụ buông lung, chở cho tâm 
khởi tham ái thế gian, pháp ác bất thiện, các lậu phiền não, chuyên tu nhớ 
định giữ hộ nhãn căn. Bồ-tát Ma-ha-tát này tai nghe tiếng rồi, chẳng lấy các 
tướng, chẳng lấy tùy hảo; tức đối chỗ này phòng hộ nhĩ căn, chẳng trụ 
buông lung, chớ cho khởi tâm tham ái thể gian, pháp ác bất thiện, các lậu 
phiền não, chuyên tu nhớ định, giữ hộ nhĩ căn. Bồ-tát Ma-ha-tát này mũi 
ngửi hương rồi, chẳng lấy các tướng, chẳng lấy tùy hảo; tức đối chỗ này 
phòng hộ tỷ căn, chẳng trụ buông lung, chớ cho tâm khởi tham ái thế gian, 
pháp ác bất thiện, các lậu phiền não, chuyên tu nhớ định, giữ hộ tỷ căn. Bồ- 
tát Ma-ha-tát này lưỡi nếm vị rồi, chẳng lấy các tướng, chẳng lấy tùy hảo; 
tức đối chỗ này phòng hộ thiệt căn, chẳng trụ buông lung, chớ cho tâm 
khởi tham ái thế gian, pháp ác bất thiện, các lậu phiền não, chuyên tu nhớ 
định, giữ hộ thiệt căn. Bồ-tát Ma-ha-tát này mình cảm xúc rồi, chẳng lấy các 
tướng, chẳng lấy tùy hảo; tức đối chỗ này phòng hộ thân căn, chẳng trụ 


3, Wiãm)È⁄7EBlÖlfoc \¡ CRM1R3ffHB)E. )X, SKEEREHđS, Mù, 2# jiÉ. W 
845, 8H. ñ8WU/®, KEZTẽE. MWSzZA, )]⁄5, &HIXkm, #08, tlšf® 
%, 4RHIXXAÁ. ##SZù, EiRWU?§, #0 k/kitRãjMff. Z7 XiãU§, 4ñ, #4 
ì8Ê4....] Sử dụng bản dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh (LSPBĐTK). 

?5 [nd] Cưu-ma-la-thập (§#£f†, KumärajTva, 334 - 413 hoặc 35o - 4oo): người nước Quy-tư 
bên Tây Vực, một cao tăng Phật giáo nổi tiếng với sự nghiệp dịch Kinh vĩ đại vào triều đại Diêu 
Tần thời kỳ Thập Lục Quốc, có nhiều ảnh hưởng đến học thuật và tín ngưỡng Phật giáo Trung 
Quốc sau này. [Xem thêm: Thích Quảng Độ dịch, Phật Quang đại từ điển, tập 1, từ khóa “Cưu ma 
la thập”, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc, 2ooo, tr. 1145. | 


.w h‹ 


?5 [nd] Đây là sự tích “niêm hoa vi tiếu” nổi tiếng trong Thiền Tông. 
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buông lung. chớ cho tâm khởi tham ái thể gian, pháp ác bất thiện, các lậu 
phiền não, chuyên tu nhớ định, giữ hộ thân căn. Bồ-tát Ma-ha-tát này ý 
hiểu pháp rồi, chẳng lấy các tướng, chẳng lấy tùy hảo; tức đối chỗ này 
phòng hộ ý căn, chẳng trụ buông lung, chớ cho tâm khởi tham ái thế gian, 


pháp ác bất thiện, các lậu phiền não, chuyên tu nhờ định, giữ hộ ý căn”.”7” 
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Bồ-tát phát đại bi tâm, muốn lấy Niết-bàn thường lạc, lợi ích chúng sinh, Niết- 
bàn thường lạc này sinh ra từ trí tuệ, mà trí tuệ sinh ra từ nhất tâm thiền định. 
Cũng giống như đèn lửa, đèn mà ở trong gió thì tác dụng của nó cũng giảm, nếu 
đặt trong phòng kín thì sẽ dùng được nó hoàn toàn. Thiền định và Trí tuệ cũng 
như thế, đều thuận theo thứ tự qua lại là pháp, ví như người tâm phân tán không 
thể trực nhập Bốn định Vô sắc, trước hết cân nhập Sơ thiền định, theo thứ tự mà 
nhập Đệ tứ thiên, sau mới nhập Sơ định của Tứ Vô sắc. Lại nữa, khi xuất định 
không nên xuất thẳng, cần phải ngược thứ tự lại, đó là pháp của bậc Thanh Văn; 
nhưng Phật và các vị Bồ-tát thâm vị không cân dùng thứ tự này, từ tán tâm có thể 
nhập thẳng Diệt Tận định được, từ Diệt Tận định có thể nhập thẳng tán tâm được, 
gọi là Siêu Việt Tam-muội: 

“Hỏi: Tam-muội siêu việt không được siêu hai bậc, lại không từ tán tâm 
mà vào Diệt tận định, cớ gì trong đây nói như vậy? 

Đáp: Pháp Đại, Tiểu thừa khác nhau: Không siêu hai bậc là trong pháp 
Tiểu thừa nói. Còn Bồ-tát có vô lượng phước đức và trí tuệ, thâm nhập 


«9S * ^ , x X r °ˆA .A 8 
thiên định nên có thể tùy ý siêu việt”.”7? ?”” 


? (a7) Kinh Đại Bát-nhã quyển 366. 

”8[nd] Nguyên văn: [#?#f#f##ãti£., ftØlššù, l#íTfã ( ÉIfEZE ) ý, J—UJ)#® 
JHISEIESIGSG.iHEo EM nh BENR HỆ HVRHAH, FHVP#ƒ, HIJỆ KD REHRKMTjM XS, 
2^:ù#øetifÃ, XÃã#)⁄, mã HÌNÌR. S12 7EMTRERHIHG Kế nh ĐE H Bi 4` HƯRg AH, 
TRvlR#ƒ, HI7+ZKãEHj‡RE~jŠŒ, 2/ùeItfRI8S, fãT#)⁄, i8 RÍÚÌR, IS 7E 
RE 4o Bê mi THANH, HVRỆ#ƒ, HỆ EjKDiRSSMTJjXX6fE, 24/ÙÄ6†E 
Eli8ã&, Ãã*)¿. MHHÌÍỊẤNR, S27ETRf ro Em HUẶE.ÍHVRHAH, Í`H(#ƒ, 
RIJệZfKbRỆm Mi ©Jju6fŒ, 22/ùjeIfERIđX, XãT*)⁄, H HIẾN, Sf2S7EMTRHml. Z 
Si RE mỊ Bế Z7 Sã Đồ THÁNH. HVRỆJƒ, HIĐỆEjcDit‡K 6Œ, 22ù£t£t Bi f&, Xã 
®**}›, MNIẤN. SfSETRđjMCG E8 iEEEmjEE ƒ XU HVRHH, THWVEŠZ#ƒ, HIJỆƒk 
EESKE21“fđ,272ù£ERifÃ, fãT*)⁄, mHÌHằR, SfÊTRm 1c ] 

? (a8) Đại Trí Độ Luận quyền 8i. 
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Nhưng theo thuyết của Tiểu Thừa thì cho Siêu Việt trước Nhị quả. Bồ-tát đắc 
thiên định ấy, quán sát thương cảm chúng sinh, trong nội tâm có nhiều loại thiền 
duyệt mà không biết, về ngoại pháp thì câu vui trong các điều khổ bất tịnh. Bèn 
sinh đại bi tâm, lập thệ nguyện rộng, dạy dỗ chúng sinh tránh xa năm dục phiền 
não. Chuyên tập Thiền định có thể được mười sự lợi ích: 


“1, An trụ nghi thức: Bồ-tát tập các thiền định, cần phải nghiêm chỉnh uy 
nghi, tuân thủ phép chế, thực hành đã lâu, thì các căn tịch tịnh, chính định 
hiện tiền, tự nhiên an trụ mà không bị gượng ép, đó gọi là An trụ nghỉ thức; 


2. Hành từ cảnh giới: Bôồ-tát tập các thiền định, thường có tâm từ ái mà 
không có ý gây sát thương, đối với chúng sinh thảy khiến cho an ổn cả, đó 
gọi là Hành từ cảnh giới; 

3. Vô chư phiền não: Bồ-tát tập các thiên định, các cã tịch tĩnh, thì tất cả 
phiền não như tham, sân, sỉ... tự nhiên chẳng sinh, đó gọi là Vô phiền não; 


4. Thủ hộ chư căn: Bồ-tát tập các thiền định, luôn luôn phòng vệ các căn 
như mắt v.v... không bị lay động bởi các trần như sắc v.v... đó gọi là Thủ hộ 
chư căn; 


5. Vô thực hỷ lạc: Bồ-tát tập các thiền định, nếm được mùi vị thiền duyệt, 
làm món đồ cho đạo thể, dù không vâng nhận chuyện ăn uống, nhưng tự 
nhiên vui sướng, đó gọi là Thủ hộ chư căn; 

6. Viễn ly ái dục: Bồ-tát tập các thiền định, tịch mặc nhất tâm, không cho 
tán loạn, thì tất cả cảnh ái dục thảy đều không nhiễm đắm, đó gọi là Viễn ly 
ải dục; 

7. Tu thiên bất không: Bồ-tát tập các thiền định, được các công đức thiên, 
dẫu chứng cái lí chân không, không đọa vào cái không đoạn diệt, đó gọi là 
Tu thiền bất không; 

8. Giải thoát Ma quyến: Bồ-tát tập các thiền định, có thể viễn ly sinh tử, 
tất cả dây trói của Ma đều không thể buộc ràng, đó gọi là Giải thoát Ma 
quyến; 


”°[nd] Nguyên văn: []H : &Ä#Ằ=4, ®@ili—, X®luLùim AWZ , rtfJ/1inEãì 2 
24H: *}%3ã. Ti —#, Z/)`)»kmãñY, S8 @mGH. XAAIEE JWY, REBỀ SH 
#8. ] 
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9. An trụ Phật cảnh: Bồ-tát tập các thiền định, khai phát vô lượng trí tuệ, 
thông đạt pháp nghĩa rất sâu sắc, đối với tri kiến Phật tự nhiên hiểu rõ, cho 
nên tâm tâm tịch diệt, trụ trì bất động, đó gọi là An trụ Phật cảnh; 


1o. Giải thoát thành thục: Bồ-tát tập các thiên định, tất cả nghiệp mê lầm 
không thể làm rối loạn, thực hành đã lâu, thì giải thoát vô ngại, tự nhiên 


» 261, 282 


tròn đủ, đó gọi là Giải thoát thành thục”. 


(6). Bát-nhã Ba-la-mật: Bát-nhã tiếng Phạm là Prajña, dịch nghĩa là Trí tuệ, 
pháp sư Huyền Trang dịch là Thắng tuệ. Trí tuệ trong Phật giáo Đại - Tiểu Thừa 
đều chiếm vị trí quan trọng. Là trí xuất thế gian, không thì mãi mãi chẳng thành 
A-la-hán, càng không thể thành Phật quả. Trí tuệ là kết quả của công phu Giới và 
Định, có Trí tuệ mới có thể giải thoát sinh tử. Người Tiểu Thừa không có tâm 
nguyện độ sinh, cho nên không có phúc báo, nhưng vẫn có thuyền “trí tuệ” để 
vượt biển “sinh tử”. Bậc tu Đại Thừa phải chứng hết mọi loại trí, tức Vô thượng 
Trí tuệ, mới có thể viên thành quả vị. Trong Kinh Phật có bốn trí La-hán, năm trí 
Bồ-tát, bốn trí Phật quả. Bốn trí La-hán là trí ngộ về Tứ Đế, bậc La-hán chứng quả 
tự dặn: “Ta sinh đã tận, Phạm hạnh đã lập, những điều cần làm đã làm, không còn 
chịu đời sống về sau nữa”.?*3 Ta sinh đã tận là trí Khổ đế, Phạm hạnh đã lập là trí 
Diệt đế, Những điều cần làm đã làm là trí Đạo để, Không còn chịu đời sống về sau 
nữa là trí Trí để. 

?%* (4o) Kinh Nguyệt Đăng Tam-muội 7. 

?3 Tên kinh: (H##=Rf#) . Nguyên văn đoạn trích: [—, #ftlẰ : ##iãE, ÈZã 
RRailš, )§)*k#lz\, /1ZE^A, RISS4fZ ; E7EWji, H4ÀZf, m##ƒfñðâ, E3ãzftã 
=  H~-.:..` 6.6... . xxx... . `... h...ẽ.ố cố... 
Ấ2{1XHZ7Ro  —, Í#4ẪẪ NI : SE RHIEIE, nã mHvn, HN VN, HZÀ +, 
EØNH®4tŒHÍ  IH, “TRRấĂE : SEẾHRHIETE, MB NHÍ", 90 TRE, I8J, 64t 
NWNRfinHG 1H, f4: SE HHIEIE, Ru vi box ĐK, DIỸIEBB, ẤÉÃq—qÂXf~Z 5, DH 
AI“, SZR&@B£E, 2A, \SRXAI: SIM, ðÃ—Ù, Ã©ÑBIRL,, RỊ—UJ% 
“2Ÿ. `. nh... . s5... 65h... `... ..8...-‹ 
Il, TEjRjMMZSE, 6S NI. /J\, ME : SEERRHIREIE, BÌNH C7, — VI 
ñÑÑ., XE TRBẢÑ, EZðñhhớoc 2L, 5Z1tff1E : SE RAIREIE, PHẾ KẾ HIS, (Đi PP 
XZ3X,JW{WMR, HH7, wùùj, ft, 5», +, m4 : 
SE RHIEIE, — UJšEA 7` RE 6N, 1x⁄lbÁ, HIẤẬ####fỨf,, H/AIB5A, Z8 Ao ] 
?*®3[nd] Hán văn: [##&, #ƒT71HW,PfñfEHit, ®#4#f] ‹ Tương đương với câu Päli: 


^x;5” 


“khima jãti, vusitam brahmacariyam, katam karanIyam, nãparam itthattAyä”. Đây là câu tự tuyên 
xưng nổi tiếng của các bậc chứng A-la-hán, thường được nhắc đến trong kinh điển A-hàm và Nikãya. 
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Năm trí Bồ-tát là: 
“1, Thông đạt trí: là trí có thể tỉnh mộng và thông đạt các pháp; 
2. Tùy niệm trí: là trí có thể ghi nhớ chuyện quá khứ mà không quên mất; 
3. An lập trí: là trí có thể kiến lập chính hạnh và khiến kẻ khác tu tập; 


4. Hòa hợp trí: là trí quán nhất thiết pháp tùy duyên hòa hợp; 
5s. Như ý trí: là trí tùy những gì ý muốn và thảy đều thỏa mãn”.?Š*+ ?#5 

Bốn loại Phật trí là: Đại viên kính trí, Bình đẳng tính trí, Diệu quán sát trí, 
Thành sở tác trí, là chuyển từ thức thứ tám, thức thứ bảy và năm thức trước của 
phàm phu mà thành. Lại theo Phật trí mà nói thì Hoa Nghiêm Tông phần nhiều 
thông dụng Như lí trí và Như lượng trí; Pháp Tướng Tông thông dụng Căn bản trí 
và Hậu đắc trí; Thiên Thai Tông thông dụng Thật trí và Quyền trí; danh xưng sở 
dụng của các tông phái khác nhau, nhưng nghĩa thì thông nhau. Trong Kinh Phật 
còn có năm trí, tám trí, mười trí, mười một trí, hai mươi trí, bốn mươi tám trí, 
bảy mươi bảy trí, v.v... nhưng do giới hạn khuôn khổ nên không tiện nêu cả ra. Do 
đó có thể biết Phật Pháp coi trọng trí tuệ như thế nào, Phật giáo thật là tôn giáo 
sùng thượng trí tín nhất. Bát-nhã Ba-la-mật-đa trong Lục độ quan trọng khác 
thường, không đủ thì không thể Đến Bờ Kia: 


“Sáu Ba-la-mật-đa như Bổ thí,... không có tướng sai biệt, nếu không có 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa thì năm cái như Bố thí... không thể gọi là Ba-la-mật- 
đa; phải nhờ Bát-nhã Ba-la-mật-đa thì năm cải như Bổ thí... bèn được gọi là 
Ba-la-mật-đa. Do đó năm Ba-la-mật-đa trước, nhiếp tại Bát-nhã Ba-la-mật- 
đa, nên chỉ có một Ba-la-mật-đa, đó gọi là Bát-nhã Ba-la-mật-đa.”?% 

“Tất cả chư Phật...(lược giữa)... đều từ Kinh này ra. ?Š7 


“Chư Phật ba đời, vì nương Bát-nhã Ba-la-mật-đa nên đắc A-nậu-đa-la 


Tam-miệu Tam-Bồ- đè. ”?83 


?34 (so) Nhiếp Đại Thừa Luận 5. 
”5[nd] Nguyên văn: [—, 3#, 8#m)šš#i*z. —, Bễ2#, 8 lÑìRZ2#i0iTX 
%ZE#. =. #U8,f#ÊU(1mffbl#Sxz. , flâ2ã%.,8-U)›Xl@ÑmđlÂâzZ. 
lu, EšPTñXim#4®l£~z 8o. Ì 
?86 (mỊ) Kinh Đại Bát-nhã quyển 53. 

(52) Kim Cương Bát-nhã Ba-la-mật-äa Tâm Kinh. 
?88 (=3) Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật-đa Tâm Kinh. 
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Có Bát-nhã Ba-la-mật mới có thể như thật liễu giải thật tướng các pháp: 
“Hỏi: Thế nào là Bát-nhã Ba-la-mật? 


Đáp: Chư Bồ-tát từ khi mới phát tâm cầu trí Nhất thiết chủng, ở giữa 
khoảng thời gian ấy, tuệ biết rõ thật tướng các pháp, ấy là Bát-nhã Ba-la- 
mật. 


Hỏi: Nếu như vậy, không nên gọi là Ba-la-mật. Vì sao? Vì chưa đến bên bờ 
trí tuệ? 


Đáp: Trí tuệ của Phật chứng được là Ba-la-mật. Nhân nơi Ba-la- mật ấy 
mà sở hành của Bồ-tát cũng gọi là Ba-la-mật; vì là trong nhân nói quả vậy. 
Bát-nhã Ba-la-mật ấy, ở trong tâm Phật thì đối tên là trí Nhất thiết chủng. 
Bồ-tát thực hành trí tuệ cầu đến bờ kia, nên gọi là Ba-la- mật; Phật đã đến 
bờ kia, nên gọi trí của Phật là Nhất thiết chủng. 


Hỏi: Hết thảy phiền não và tập khí Phật đã đoạn, con mắt trí tuệ thanh 
tịnh, nên đúng như thật chứng được thật tướng các pháp; thật tướng các 
pháp tức là Bát-nhã Ba-la-mật. Bô-tát chưa diệt tận các lậu, mắt tuệ chưa 
thanh tịnh, làm sao có thể biết được thật tướng các pháp? 


Đáp: Nghĩa ấy sẽ nói rộng ở trong chương sau, nay chỉ lược nói. Như 
người vào biển, có người mới vào, có người tận thấu đáy nguôồn, cạn sâu 
tuy khác mà đều gọi là vào. Phật và Bồ-tát cũng như thế. Phật thì cùng tận 
đáy nguồn, còn Bồ-tát chưa dứt phiên não và tập khí, thế lực ít ỏi, không 
thể sâu vào. Như ở trong phẩm sau có nói thí dụ: Như người ở trong nhà 
tối đốt đèn chiếu các vật, mỗi vật đều rõ ràng, lại có thêm đèn lớn nữa, lại 
càng rõ hơn, thì biết bóng tối của ngọn đèn sau chiếu phá cùng với bóng tối 
của ngọn đèn trước chiếu phá cùng ở trong một chỗ. Ngọn đèn trước tuy 
cùng bóng tối ở chung, mà cũng chiếu sáng được các vật. Nếu ngọn đèn 
trước không có bóng tối ở chung, thì ngọn đèn sau không ích thêm gì. Trí 
tuệ của Phật và Bồ-tát cũng như vậy. Trí tuệ của Bồ-tát tuy cùng với phiền 
não và tập khí hợp một chỗ, mà vẫn có thể biết được thật tướng các pháp, 
cũng như ngọn đèn trước có thể soi được vật; còn trí tuệ của Phật dứt hết 
các phiền não tập khí và cũng biết được thật tướng các pháp; như ngọn đèn 
sau lại càng sáng rõ gấp bội. 


Hỏi: Thế nào là thật tướng các pháp? 


Đáp: Mọi người đều nói đến thật tướng các pháp, tự cho là phải. Trong 
đây nói thật tướng là không thể phá họai, thường trú không đổi khác, 
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không ai làm ra được. Như trong chương sau Phật nói với Tu-bồ- đề: Nếu 
Bồ-tát quản hết thảy pháp chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, chẳng 
phải khổ chẳng phải lạc, chẳng phải ngã chẳng phải vô ngã, chẳng phải có 
chẳng phải không v.v... cũng không tác ý về quán ấy, ấy gọi là Bồ-tát thực 
hành Bát-nhã Ba-la-mật. Theo nghĩa này là bỏ hết thảy quán, dứt hết thảy 
ngôn ngữ, lìa các tâm hành, từ xưa lại nay bất sanh bất diệt như tướng 


Niết-bàn. Tướng hết thảy pháp cũng như vậy, ấy là thật tướng các pháp”.?”9 


200 
Pháp tu hành của Phật giáo Đại Thừa ngoại trừ Lục độ, vì quảng độ chúng sinh, 
còn phải hành Tứ nhiếp pháp, tức bốn loại nhiếp hóa chúng sinh nhập pháp 
Chính đạo: 

“/ Bố thí nhiếp: nghĩa là Bồ-tát lấy hai loại bố thí tài, pháp để nhiếp chúng 
sinh. Nếu chúng sinh ưa tiền tài, liên lấy tài thí thâu nhiếp; nếu chúng sinh 
ưa giáo pháp, liên lấy pháp thí thâu nhiếp. Chúng sinh đã nhờ lợi ích hai 
loại thí này, nhờ đó nảy lòng thân ái, nương theo nhận Đạo, được trụ Chân 
lý, cho nên gọi là Bố thí nhiếp. 


?89 (s4) Đại Trí Độ Luận quyển 18. 
?°[nd] Nguyên văn: [FIH : =fláñ&Ñ#ZX#@ã ? 4H : #£@1Jšš/ù—WJã, ñ$RmRil, 
Xlãã)XE1HR., EWW2ZXi 8o PÌHH : TK, THẾ? @@ mo THÁM 2 ZkÃ|f SG iG0Èo LH ; 
PiiSãSERXiEE, NRENTEEHHL, HP 112024 KỆ, A|LHiUEHito ENXZG NET, TL 
ÿ:ù'h#Z4—UEEo S11 HE, KẾ ĐI, H14 ME EA , ĐELUIR KIT , H24 — UIẬP Eìo Trị 
H:-ĐURäl BH, äŠSiKX, F601 /Siã)XEJH ; RE HHIRENWZSG)WEEo tế 
SãmmÌR, SH k., =fRHJfEffii)XH1H 2H : lấn hãm, 2(HffmẪ. 1À AXg8, BIậ 
A, RBR§RM]JKã X)šjtX,ÍHZ4AÀ. fÈ, S70, ÈRIššXSRJE ; ZiZkiligRÍẾ 
jä,® 2U, TXXA. ¿l@¡n'hấtÊlq§ : ¡HA J|RJZS4Ä4J, R§ãmM, 62/7, EERBk&, 
(4m. HIXI£/#6Piy~ |, #4ãi/Z1t ; äjJZãŒZ@]‡{ft, ñ7RP8šRS#). ZlñJZ#&ET, RÌ 
JMPT!R3. ï81È E8 SNHHE ; IẾE RE NÌM HT, HE RHSETẢH, 2NIIRJG27RRER§ 
;1tãÑS&ifmHIlỦÑ, 7S XSIH, /l#{5@mĂẰ 7. FEIH : =fEiXjHH? 4H : XÃ, 
#fÑtRg 6 HẬU, HS. È'hHS, TH, Z1? 2S, 4ÊEÍFã. in 'hftããZã®# 
lE: !Z5K&_—UJ3X, dFM3Fft, JFm3F#E, 2FfS3Ff#tfX, 3FEH2ZFf&4S,7RNTIEREBEL, E2 
SE {1 NX 4g 4o | S5, HT UIẾN, J— UJERH, HÈRH/Ù/J, HỆ LÍ CT}W, HHÌE5šjH ; 
—UJR)*JH7ZiiE, EZñZ)XÑjH. ] 
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2/ Ái ngữ nhiếp: nghĩa là Bồ-tát tùy thuận căn tính chúng sinh, khéo nói 
lời ủy dụ, thì chúng sinh ưa nghe lời lành, nhờ đó nảy lòng thân ái, nương 
theo nhận Đạo, được trụ Chân lý, cho nên gọi là Ái ngữ nhiếp. 


3/ Lợi hành nhiếp: nghĩa là Bồ-tát khởi thiện hạnh về thân, khẩu, ý lợi ích 
tất cả chúng sinh, nhờ đó nảy lòng thân ái, nương theo nhận Đạo, được trụ 
Chân lý, cho nên gọi là Lợi hành nhiếp. 


4/ Đồng sự nhiếp: nghĩa là Bồ-tát dùng Pháp nhãn thấy rõ căn tính chúng 
sinh, tùy theo điều họ muốn, liền phân hình thị hiện, như những điêu họ 
làm, khiến cho họ thấm nhuân lợi ích, nhờ đó nảy lòng thân ái, nương theo 
nhận Đạo, được trụ Chân lý, cho nên gọi là Đồng sự nhiếp. ”??" °2” 


Bồ-tát vì viên mãn độ hóa chúng sinh nên bèn tùy thuận điều chúng sinh muốn, 
phương tiện quyền xảo để cứu độ. 


d. Quả vị của Đại Thừa: 


Ở trước đã bàn tới phương pháp tu hành của Đại Thừa: Lục độ và Tứ nhiếp, 
nhưng về thời gian của lịch trình tu hành phải qua ba A-tăng-kỳ kiếp, trong cảnh 
giới thì phải qua năm mươi giai vị. A-tăng-kỳ kiếp nghĩa là thời gian dài vô số. Lại, 
kiếp thì có Tiểu, Trung, Đại. Một lần tăng: tuổi thọ con người từ mười tuổi tăng 
lên trăm tuổi, rồi đến tám mươi bốn nghìn tuổi. Một lần giảm: tuổi thọ con người 
từ tám mươi bốn nghìn tuổi giảm lần đến mười tuổi. Khi tăng rồi giảm một lần 
vậy là Tiểu kiếp, hai mươi Tiểu kiếp làm một Trung kiếp, bốn Trung kiếp làm một 
Đại kiếp. (theo Đại Trí Độ Luận). Kiếp của A-tăng-kỳ kiếp là Đại kiếp. 

Kinh Ưu-bà-tắc Giới dạy: “Thuở ban đầu ta phát tâm với đức Thích-ca (cổ Phật), 
với Bảo Đỉnh Phật mới mãn Tăng-kỳ đầu, với Nhiên Đăng Phật mãn hai Tăng-kỳ, 
với Ca-diếp Phật mãn ba Tăng-kỳ”. Thiên Thai Tứ Giáo Nghỉ nói: “Thích-ca Như 
Lai thuở Tăng-kỳ đầu gặp bảy mươi lăm nghìn vị Phật, hai Tăng-kỳ gặp bảy mươi 


? (s5) Pháp Giới Thứ Đệ. 

”[nd] Nguyên văn: [ (—, ThWfblã) , RZEŠÐÁR]I, šX— nPibllỄ t1. 2X 46H, HIPẢ 
RlTẪbiR 7 ; 7ã £#43k , RỊIP|škfbllxz. MS HbNiềt, NE#+zÄlX/ùà, kfšiš, S§ftš 
, Hô Th Wb lÊRo (—, #Zãã) ,ñ BI XZ*©t, RNg, HỊ—UJXX+#4Bl# 
.E#ã#šuù,WšŠi, SH, MS HiRo (=, M1) ,ñš£E#L 
*#íI. Xlšt—UJ +, HE#+ÄXù., Ủxiš, S&SH, Mr Z HT. (H„". Bị 
) ,ñHE£J1)XRRBHHRXE+JRIt, BỆRPIZš, H2, BIRPIfE, RãSẴnlš, IR+ 
Zù, j Si, í§SH, WZBnlifR. ] 
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sáu nghìn vị Phật, ba Tăng-kỳ gặp bảy mươi bảy nghìn vị Phật”. Phật Học Đại Từ 
Điển của Định Phúc Bảo: “Thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng là Tăng- 
kỳ đầu; Sơ địa đến Thất địa là hai Tăng-kỳ; Bát địa đến Thập địa là ba Tăng-kỳ. Địa 
thử mười thành xong Phật; Thiên Thai Tông thêm Đẳng Giác và Diệu Giác”. 


Thiên Thai Tông chia giai vị Bồ-tát thành năm mươi hai ngôi, tổng lại là bảy 
khoa, lại chia rộng làm hai loại Phàm và Thánh. 


ý 7. VN 7 
Thứ nhất: Thứ hai: Thứ ba: Thứ tư: 
Thập tín Thập trụ Thập hạnh Thập hồi hướng 


Xa” 









Ngoại 
phàm 





Nội phàm 


Thứ năm: Thứ sáu: Thứ bảy: 
Thập địa Đẳng Giác Diệu Giác 
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? (s6) Đinh Phúc Bảo, Phật Học Đại Từ Điển. 
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Phân biệt trình bày bảy khoa: thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, 
thập địa, Đẳng Giác, Diệu Giác. 


Thứ nhất: Thập Tín. Tín là tâm kiên cố, đạo niệm mới có thể chuyên tính, làm 
bất kỳ chuyện gì cũng phải lấy Tín làm đầu, pháp thế gian và xuất thể gian đều coi 
trọng cả: 


“Tín là mẹ công đức nguồn đạo, tăng trưởng tất cả các thiện pháp; trừ diệt 
tất cả các nghi hoặc, thị hiện khai phát Vô thượng đạo. “?? °5° 


“Biển lớn Phật Pháp, Tín có thể vào, Trí có thể độ... (lược giữa)... lại vì 
trong Kinh nói Tín là tay. Như người có tay, vào trong núi báu, lấy đồ tự tại; 
nếu không tay thì không thứ gì lấy được. Người có Tín cũng như vậy, vào 


trong núi báu căn, lực, giác, đạo, thiên định vô lậu Phật Pháp cứ tự tại lấy 
đi.”?9 297 


“Thập tín: Thập tín là đứng đầu trong Tam Hiên, đầu tiên của vạn hạnh. 
Nhưng muốn từ phàm nhập thánh, cần lấy Tín dẫn trước, mới tự tín tâm 
trọn đến nguyện tâm, gộp làm Thập tín, để làm phương tiện cho Bồ-tát 
chân tu. (Tam Hiền: tức các ngôi Bồ-tát như thập trụ, thập hạnh, thập hồi 
hướng): 


1/ Tín tâm: nghĩa là tâm với lý quyết sâu vô ngại, diệu tín thuần chân, hằng 
trụ Trung đạo. Kinh nói: “Diệu tín thường trụ, tất cả vọng tưởng diệt tận 
không dư, Trung đạo thuần chân, gọi là Tín tâm; 


2/ Niệm tâm: nghĩa là chân tín sáng tỏ trong kiếp quá khử vị lai, vào sinh 
ra tử, nhớ nghĩ không quên. Kinh nói: “Trong vô số kiếp, xả thân và thụ thân 
đều có thể nhớ nghĩ, không để cho quên sót, gọi là Niệm tâm (kiếp: tiếng 
Phạm gọi đủ là kiếp-ba, tiếng Hoa là phân biệt thời tiết); 


3/ Tinh tiến tâm: không tạp là Tỉnh, không nghẽn là Tiến. Nghĩa là chỉ lấy 
Niệm tâm, tinh minh tiến hướng vào cõi Chân tịnh. Kinh nói: “Chỉ lấy tỉnh 
minh tiến thú Chân tịnh, gọi là Tỉnh tiến tâm; 


? (s7) Đời Tấn, Kinh Hoa Nghiêm 6. 
? [nd] Nguyên văn: [{R333šRJ4&Ñ, §K_—UJiã#)⁄, lâ)—UJRWXẼX%, ØiBNHšE®ELiE. ] 
?96 (s8) Đại Trí Độ Luận quyển 1. 

7 [nd] Nguyên văn: [{#3šX⁄§,Í{SãfEA, SãfEE. ( thề ) &f£tãấtE 7o /IHÀÑZ, 
AfUuitt:, H#ÊšMW ; Z#&4TZ, T®§ZEHNiR\. BÍ 7n, Aff)Xf& RjMmỄỖ, DĐ, §, lề, RE 


fuUIth, ñH#7TRĐ2 ] 
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4/ Tuệ tâm: khéo nhập Phật Pháp, tạo tâm phân biệt làm Tuệ. Nghĩa là 
tâm tinh tiến đã hiện tiền rồi, thì cái tuệ thuần chân tự nhiên khơi lộ. Kinh 
nói: “Tâm tinh hiện tiền, thuần lấy trí tuệ, gọi là Tuệ tâm; 

5/ Định tâm: nghĩa là nghĩ ngợi lo toan đều quên cả, tịch dụng vô tâm, thì 
Tuệ tính sáng thấu, trong lãng bất động. Kinh nói: “Trọn khắp lặng trong, 
tịch diệu thường ngưng, gọi là Định tâm; 


6/ Bất thoái tâm: nghĩa là Định quang hiển phát, Tuệ tâm sáng thấu, biết 
đạo không xa, tiến tu không mỏi. Kinh nói: “Định quang phát sáng, tính 
Sáng thâm nhập, chỉ tiến không lùi, gọi Bất thoái tâm; 


z/ Hộ pháp tâm: nghĩa là tâm tiến không lui, thì có thể bảo hộ nắm giữ tất 
cả Phật Pháp, mà phân khí của Phật tương tiếp với mình. Kinh nói: “Tâm 
tiến an nhiên, bảo trì không mất, phần khí mười phương Như Lai giao tiếp, 
gọi Hộ pháp tâm; 

8/ Hồi hướng tâm: Hồi tức hôi chuyển, Hướng nghĩa thú hướng, là lấy 
sức mạnh vi diệu của tâm Hộ pháp, cảm ánh sáng Phật chiếu đến, lại quay 
ánh sáng hướng về Phật, giống như hai tấm gương soi nhau, sáng hiện lẫn 
nhau. Kinh nói: “Giác minh bảo trì, có thể dùng diệu lực hồi từ quang của 
Phật, hướng Phật an trụ, gọi Hồi hướng tâm; 


o/ Giới tâm: nghĩa là tâm hồi hướng Phật, thì an trụ không mất đối với 
Tịnh giới. Kinh dạy: “Tâm quang hồi kín, được Phật thường ngưng, vô 
thượng diệu tịnh, an trụ vô vi, không để sót mất, gọi là Giới tâm; 

1o/ Nguyện tâm: là do tâm trụ Tịnh giới mà được tự tại, cho nên có để chu 


du khắp mười phương thể giới, hóa đạo chúng sinh, tùy theo điêu họ mong 
ước thảy đều thỏa mãn cho. ”?9Ẽ ?99 


?98 (so) Kinh Lăng-nghiêm. (Thực ra nguyên văn mà Hòa thượng trích dẫn được lấy từ bộ Tam 
Tạng Pháp Số, trong đó bộ này cũng nói là trích từ Kinh Lăng-nghiêm). 

”°[nd] Nguyên văn: [†{š : †{§ấ,7J5=ãxzš, ã/1xz 7U. 4Œ AX, RE L8 
ma ốc ẽ.a ca... 


Rgi ng. rhiš@t, ZHfEò. —, Â 
S 


) :—, fEùò , ñRùf§§£5S% / #&ãt, (S6, lrftrlE. fế¬ : Ø9{EM1i, —WJ 
`, In ƒ J8Z⁄7K?Rð)Ẫ, H+Aøt, lo 


JỒ„ 
Â£¬ : ##lJu)h,!ASãĂ,E8El§S, S4», ñãHêÊù. (0ð, #ãZã¬jØX, #S27l| 
HỹÑñd. ) =, jBù, ®SXHï5, 4fElZ\É. ñH1EÁ⁄:Ù, XBJ\ÉÊÄÃÃ 3# bu fế2x : HÉDJJRBB 
6S, Z/ñiÉù. HH, Sù,  Af3X, 16/205 ñMIEx À, BÊ T, RỊ#ERZ 
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Thứ hai: Thập Trụ. Nhập lí Bát-nhã, gọi là Trụ. Thập trụ, Thập hạnh, Thập hồi 
hướng, gọi là Tam Hiền, Thập trụ là nhập môn Tam Hiền. Hiền tức là Hiền gần 
bậc Thánh. 


“Gọi là ngôi tiến tu của Bồ-tát, lấy Diệu giác làm gốc, giác này từ Tín mà 
vào, cho nên từ Phát tâm trụ đến Quản đỉnh trụ, thông làm mười loại. 

1/ Phát tâm trụ: tức là từ Thập tín trước, tương nhiếp tiến tu, làm chân 
phương tiện, hiển phát cái tâm Thập trụ. Tâm này chân tỉnh, khơi gốc sáng 
tỏa, khiến tác dụng của Thập tín kia được dẫn bước khắp trong sự sáng tỏa, 
viên thành cái đức nhất tâm. Kinh nói: Dùng chân phương tiện, phát mười 
tâm này, tâm tỉnh phát huy, Thập dụng dẫn vào, viên thành nhất tâm, gọi 
Phát tâm trụ. * Thập dụng: tức tác dụng của Thập tín. 

2/ Trị địa trụ: tức là cái tâm được phát từ trước, sạch như lưu ly; cái lí đã 
chứng, tỏ như vàng tỉnh. Vì diệu tâm này khế hợp Lí địa. Kinh nói: “Trong 
tâm phát sáng, như tịnh lưu ly, trong hiện vàng tỉnh, lấy diệu tâm trước, để 
lý Thành địa. * Lý: tức là trị, cũng có nghĩa là tạo nhập; 

3/ Tu hành trụ: Tu hành là khởi hành tạo tâm. Nghĩa là phát tâm trước và 
cái trí trị địa hai trụ đều đã sáng rồi; do vì sáng rồi nên tu khắp các hạnh, 
không có gì ngăn nghẽn. Kinh nói: “Tâm địa trải biết, đều được sáng tỏ, dạo 
khắp mười phương, không bị nghẽn lại, gọi Tu hành trự; 

4/ Sinh quý trụ: nghĩa là từ Diệu hạnh trước, hợp sâu với Diệu lí, sẽ sinh 
nhà Phật làm Pháp vương tử, nên là Sinh quý. Kinh nói: Hành giống với 
Phật, nhận khí phân của Phật; như thân trung ấm tự câu cha mẹ, ngầm 
ngầm thông tin, nhập giống Như Lai, gọi Sinh quý trự”.. * Trung ấm: tức là 


, H/ZAMu. ff : ÙùMNÑHlðI, ñ#Á(MSã, SHEUòÒo HH, JEÒ, NH6 Em, 1H ÁN/Ù, RỈ 
SN HH, HÀ 8). f2 : BlÌNTVE, Ø8 MỸ, ZHIEÒo 7X, TÌẾÙÒ, RAEJHĐE, BƯÙ 
HHfẩt, X3 -3ã, )É12#&ff. #£ : EXEH, HIEEPKA, HỆÉ#&\E, Z Ko CD, Rkù, 
ñH/ÙIẾ 4Ì, RIÑE†KERS1LJƒ— UJf3X, mm? 342), E§lHEo #2 :/ÒÉZ/À, RÑfX, T 
51n0?z42Z1#£, Zã)⁄/àoc /\, šH]ù, ìHRIHB, BñIRIf§In], š84R3X/ù7119)~Z 2, 8197 
X%f, xXfãHIXJ\IIJ4f$, Si ÃR§., XU. #25 : HH†KIT, R64) 2ĐIEJf#Sá%, 
I5, ñšHBùò. dt, WÒ, RÙÌHñJfĐ, RÍj#ŠZ8, Zft 2X. 2 :/ùXZ1H, 4M 
3š, #4L3, t4, SiÃÄX, ZHñ#ẩỹyùò. +, Eấù, ñHÙftftiẪm@fHf%, WEB 
†zttft:, (L5, lHPmñRR, Hjhm. ] 
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hiện thân chết đi, hậu thân chưa sinh, ở trong khoảng đó, khi thức chưa 
thác vào thai; 


5/ Phương tiện cụ túc trụ: tức là Diệu hạnh trước, đã đồng với Phật, thì 
tự hành và lợi tha, phương tiện khéo léo, đầy đủ không thiếu. Kinh nói: “Đã 
đi Đạo thai, thân thờ Giác dận, nếu thai đã thành, tướng người không thiếu, 
gọi Phương tiện cụ túc trụ. * Đạo thai: tức là thai đạo quả, để ví dụ cho Bồ- 
tát nhập Thánh đạo. Giác dận: Giác tức là Phật, nghĩa là kế thừa nòi Phật; 


6/ Chính tâm trụ: nghĩa là Hành tướng trước tuy đồng với Phật, tâm 
tướng có khác, chưa gọi là Chính tâm. Đến đây thì tâm tướng không khác, 
mới gọi là Chính. Kinh nói: Dung mạo như Phật, tâm tướng cũng giống, 
gọi Chính tâm trự; 


z/ Bất thoái trụ: nghĩa là hai tướng tâm và hành trước đã đồng với Phật, 
thì hai loại Phật thân và Phật tâm hợp thành, ngày càng dồi dào, dần dần 
tăng trưởng, chỉ tiến không lùi. Kinh nói: “Thân tâm hợp thành, ngày thêm 
tăng trưởng, gọi Bất thoái trụ; 


8/ Đồng chân trụ: dáng nhỏ là Đồng (trẻ), tức là hình thể tuy nhỏ nhưng 
đã đủ chân tướng linh diệu mười thân Phật. Kinh nói: Linh tướng mười 
thân, nhất thời đầy đủ, gọi Đồng chân trự; 


o/ Pháp vương tử trụ: nghĩa là từ Phát tâm đến Sinh quý, gọi là nhập 
Thánh thai. Từ Phương tiện cụ túc đến Đồng chân, gọi là nuôi lớn Thánh 
thai. Đến đây thì nuôi lớn thành công, gọi là xuất Thánh thai. Đã xuất thai 
rồi, thì là con thật của Phật, kế thừa nòi giống Phật. Kinh nói: “Hình thành 
xuất thai, thân như con Phật, gọi Pháp vương tử trự; 


1o/ Quán đỉnh trụ: nghĩa là nêu Bồ-tát thành con Phật, chịu làm Phật sự. 
Phật lấy nước trí mà rưới đỉnh họ, giống như con của Sát-lợi, Chuyển luân 
vương nhận chức, thì phụ vương lấy nước biển cả rưới lên đầu nó. Kinh 
nói: Nêu kẻ thành nhân, như vua nước lớn, mọi việc quốc sự, chia giao 
Thái tử. Vương thế tử Sát-lợi kia trưởng thành, xếp hàng quán đỉnh, gọi 
Quán đỉnh trự.. * Sát-lợi: tiếng Phạm gọi đủ là Sát-đế-lợi, tiếng Hoa là Điền 


)» 300, 301 


chủ”. 


?° (6o) Như trên. 
?'[nd] Nguyên văn: [R§#&#9JW‡£‡2, 1ã, LmfEmA., ARlfiEf%, ãaHššù4t#£ 
#I§fd,ãT†U. —, šùft. ãHñỦi Tí, MiRÉl, F25, KÑãT†ÍltÈZùc. Hùò8# 
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Thứ ba: Thập Hạnh. Bồ-tát tu hành dầu thỏa mãn tự lợi đối với Thập tín, Thập 
trụ, nhưng hạnh lợi tha vẫn chưa viên mãn, vì vậy phải tiến một bước thực hành 
lợi ích rộng cả chúng sinh, khiến họ được lợi. Cấp bậc sâu cạn của Hạnh như sau: 

%/ Hoan hỉ hạnh: Vì tiến tu viên mãn Thập trụ ở trước, đã thành con Phật, 
đầy đủ đức độ nhiệm mầu của Phật, hay ở mười phương cõi nước để, tùy 
thuận đem đến lợi ích cho chúng sinh, mình và người đều vui. Kinh nói: “Đã 
thành con Phật rồi, đầy đủ đức độ nhiệm mâu vô lượng của Như lai, mười 
phương đều tùy thuận, gọi là hạnh hoan hỶ; 

2/ Nhiêu ích hạnh: Vì giỏi thi hành đức độ huyền diệu, đem lại lợi ích cho 
chúng sanh, làm cho chúng được sự ích lợi của Phật pháp, mà tâm không 
nhàm chán. Kinh nói: Khéo đem lại lợi ích cho tất cả chúng sinh, gọi là 
nhiêu ích hạnh); 


X, 5⁄4 £BHMlW,^A@UTI{E~ZƑH, *HIRẾCh,XRH%A, R#—iùbxZf. fế¬= : 7£, 5W T 
 ,/ÙÀÄRWẪỹf, †H%A.,ElW—ù,ã⁄òfta. ' TH,RI†fSEZHPĐ. —, 3⁄13. 
đit ~Zù , šimĐRlã ; 7iRE~EE, Ấm Co DỊ@/Ò, 3SJÀlfltb, f2 : HIẾM, ¿HH 
li, nM‡Iẫ, ii, ĐÀ, tt. * RR,RHỦtU,7MãAxZ 5. =, tft. 
l1, 86111/òtUu. B585, XầMb—f†x 5S, ÍRGM 7 ; HH7, 3Bl2Rã?i, E AE Ủl, 
Âf2 :ÙùHbWZI, E17, }75, S&MDĂj, 1271. HH, #1. RHHIƒT, S5ẽ 
1m ,j§+1X, 3+7. WH+R. f^ : 0#], ŠÍ#42, nh, H48, 
{(SES), AiRE, +Ñfi. ' mtiệã,ñïẰHBSDđ,Ø8*⁄+,jWZ'h, R kRtiÊxl§ 
„ HH, 51t. KHIĐT, Eif8f#lEl, RỊ4fTMIfb, #155, 4 Tiu f6 : Mi 
ii, SSfÑJ, mlàÐ%, Ai“, Z5#Hmrft. * 3laqã, miZ£x⁄llá, bỤfx 
A5ìšu. ÑÑg, ÑHEf®, MU. 7X, 1EÒft. ñRBi771H, #Ef8f#E]l, bjR3S, 
2ù. #1, HIù4H2%, 55. 2: ãất1#, òjRZEl, ấlEòbf. +, ®)EÊ£. 
ñB BỊ Ù{J —‡R, MýEgfflm]l, RfÿZ, f##, —âN, H133, XE, HỆ)Éƒ#&4)E. #ế2n : 
gùâw%, H¿92§E, ấT)Efi. /\, S81. 0ñ HS, ñHÑữNẾU, ÐESf66 32x71 
®. ^¬: †8Sã5H, RE, SBÑfi. JU, +74. H5 ò2+R, ZASla; H5 
#555, Em, £lL XS, ZiHSllo EttHiÊC, R4Z 87, mã 
tt. 5 :JNWi(HlB, 8ã ƒf, 5ìkt 7l. T, JEINH1Eo RE hb UP JC, HE] go TÚ 
JZz+km#Rj§, nã, ft ƒSï#j, mà XigkiRHIRtbu f2 : &ÐÁWA., úH 
BIX+, ããm, 2x7. #%ñlMtttfEJ, BER7l]§, Z/ÊJ§f, * AI, B2 
ñJ7ZMl, HH. ] 
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3/ Vô sân hận hạnh: Vì sân hận sanh ra thì trái ngược với tự giác, giác tha 
đã đầy đủ thành tựu nên sân hận không còn nữa. Kinh nói: “Tự giác và giác 
tha không trái ngược nhau, gọi là hạnh không sân hận; 


4/ Vô tận hạnh: Vì tùy theo từng loại chúng sanh mà hóa hiện thân thích 
hợp để làm chuyển biến, dạy dỗ chúng và đem đến lợi ích cho chúng vô tận. 
Thời gian suốt tam tế, không gian khắp mười phương, công hạnh lợi sinh 
của Bô-tát không hề chướng ngại. Kinh nói: 'Bao nhiêu chủng loại hữu tình 
sanh ra, cùng tận đến vị lai, ba đời bình đẳng, bao trùm mười phương, Bồ- 
tát cũng đều giáo hóa, đem đến lợi ích cho chúng, gọi là hạnh vô tận”; 


5/ Ly sỉ loạn hạnh: Tất cả pháp môn, tuy không giống nhau, nhưng đã 
được diệu trí thông suốt một cách tường tận và đều quy về một lý duy nhất 
không có sai biệt, ngộ nhận. Kinh nói: “Tất cả đều hòa hợp cùng nhau, đối 
với vô số pháp môn, không sai biệt và lầm lẫn, gọi là ly sĩ loạn hạnh); 


6/ Thiện hiện hạnh: Do vô sĩ loạn hạnh nên ở trong đồng loại mà hiện ra 
dị tướng, ở trong dị tướng mà không thấy có khác. Đồng, dị viên dung, tự 
tại hóa hiện. Kinh nói: 'Ở trong cái đồng mà hiện ra cái khác. Trong từng 
tướng dị mà ai ai đều thấy đồng, gọi là thiện hiện hạnh); 


7/ Vô trước hạnh: Vô hạnh thiện hiện đã được tu tập rộng rãi, viên dung 
như vi trần đầy ắp trong hư không. Trong mỗi vi trần đều có đủ mười 
phương thế giới mà hình tướng của vi trân không hư nát; vi trân giao thoa 
nhau, lớn nhỏ không trở ngại. Kinh nói: “Vi trần hiện diện trong thế giới và 
ngược lại mà không chút trở ngại, gọi là vô trước hạnh”; 


8/ Tôn trọng hạnh: Vì đã ở trong vô trước hạnh, vi trần hiện trong thế 
giới và thế giới hiện trong vi trân, đều là sức quán chiếu của Bát-nhã. 
Nhưng Bát-nhã trong sáu độ được gọi là đệ nhất, thật đáng tôn trọng. Kinh 
nói: 'Chủng chủng hiện tiền, đêu là Ba-la-mật-đa đệ nhất, gọi là hạnh tôn 
trọng”. Tiếng Phạm Bát-nhã, tiếng Hoa là Trí tuệ. Tiếng Phạm Ba-la-mật-đa, 
tiếng Hoa là Đáo Bỉ Ngạn; 

o/ Thiện pháp hạnh: Vì ở trong quán sát nhiệm mâu của trí huệ, mọi vật 
hiện ra rõ ràng, đã phô bày đức tính viên dung. mười phương chư Phật đều 
nương vào tính viên dung này mà làm pháp tắc. Kinh nói: “Viên dung như 
thể hay làm quỹ tắc của chư Phật, gọi là thiện pháp hạnh); 

1o/ Chân thật hạnh: Vì đức tướng viên dung ở trước, tất cả đều là tánh 
chân thật vô vi. Nương vào tánh này mà tu thì công hạnh tu được đều là 
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chân thật. Kinh nói: “Tất cả đều là vô lậu thanh tịnh. Nhất chân vô vi, tánh 
vốn như thế, gọi là chân thật hạnh'.”.3” 33 

Thứ tư: Thập hồi hướng. Bồ-tát từ khởi sơ phát tâm, sau khi trải qua các ngôi 
tầng tu hành là Thập tín, Thập trụ, Thập hạnh, liền tiến vào ngôi Hồi hướng. Hồi 
là xoay về, Hướng là hướng tới. Nghĩa là Bồ-tát khởi tâm đại bi cứu độ chúng sinh, 
hồi chuyển thiện sự của Thập hạnh hướng tới chỗ thực tế Chân Như chứng ngộ, 
Vô thượng Bồ-đề được cầu và tất cả chúng sinh được độ. Lấy năng lực tâm hành 

hướng đến muôn loài, viên mãn Phạm hạnh để đi vào Pháp giới: 
“Hồi là xoay về. Hướng là hướng tới. Vì khởi lên tâm đại bi cứu độ chúng 

sanh, hồi chuyển mười hạnh lành, để hướng tới ba nơi là: 


1) Chân như thật tế là cái phải chứng; 


3 (61) Như trên. 
*3[nd] Nguyên văn: [†ƒT#, Hñi†f3É,, H3, # ƒ HSGXI, ñÄlfbZƒT7KR, 
z1 R/nMà, BIRZ+, R85. 4ƒ )SŠX UJ2Hữ5, SE, 0m +. 
(—, #š) ,ñHhi†f£l2, ĐiãDHẲ, #73494, 8T Tñl1+, Eãl§Êš3 +, 
HftU4RS. =: ##ƒ7ÐH, H414, TRÊIR, S#tS2TI. (ñl, XããRH=Ä#lff£, 
#m+H. ) (=, #831) ,ñHtƒ, 83m, 6 S)XNÌ, ®ERÑfWl. ^a : šREÄl 
—UJ#+,, Ấ#l‡4{T. (E, #&1⁄lRfi) , ã1E|R#+:TiŠ§‡E, KÊEH5, XiEÑ1ÙU ; HfUZ 
XlX# , RIE†# 4#&£t5. #2 : HÑẩữŸñÑñb, SÃ&ÖŠ†E, Z4IE|RÍƒTo (m, #1) , mhễm 
+x Ít, R{L#šš, m3t124ã, SiRE—ff, RRIT7, liÊẤ&tflẪ. #6 : KEXNẵiHH+, 
7k, =ItY%, †T)Bš, Z4&Ãíic ( =Bfã, HH2, ĐH, R2REIEU, ) (H, 
RE#1ÑLƒ) , ã2# /iš—UJ3šf1, ##ll, §ñãT†—1t, m#@Šãã. #2 : —UJâEl, E 
ÁP], S1, 4N HU?1o (7x, #W/1) , ñH#ZIRlíT, ME TÍBlih, RRH JMH ; 
T#ziitt:,^REZ,. hiZBlãt, HfHít. #^ : HỊTÍnltiãfifZ. ——-Z/H, #ãRRl, 
X⁄Hí1o (t, #&#i) , 4#, HI#&fzZ 3t. ñHỀxƒT, 7R|IRL, CN ZE0MEE, 
——FEmt, ñ.†z#*, ẰmEEJH21,Í, Z5, J\ kf&Aiu. #6 : HEẾẪNMZI:, TIHHH, ke 
To (/\, 51) ,ññIifqZ(imh, NEEHZEL, EKENWKSSNIRXZ 2”; 4W T/xE'H#S 
—,njE£#£54. =: KERHnI, PB EZ_— NỞ, S4 B(1oc ( KqNSS:, HE Ko 
7E, -Tữbu, —lïẪM, =XãS, HN, HIỆT, /SHÃ1U. XãH Mi 7, no ) 
(1%. #3) ,ñTWšŠm, EKRH7đi, JRRIRLxZ?4. T518, SSfilRtmi5S)SRI. 
#@2s : IHREBIRL, ñ8EPšX-† Rã§ÊIRI|, 43⁄?T‹o (+, S1) , ññïRIRHSIH, —— 
#a8fẰzx#, /Alki¿l#£, RIPẰltZ~z?ƒT, &3ÈSiá. : ——-HKEÌ ãX‹ÌR, ẤN, 
#tÒ tim, SSÑíI. ] 
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2) Bồ đề vô thượng là cái mong cầu; 


3) Tất cả chúng sinh là đối tượng phải độ. Dùng những việc ấy hồi chuyển 
tâm và hướng tới hạnh lành. 


Hướng tới muôn loài, viên mãn phạm hạnh, cùng vào pháp giới. 


1/ Cứu nhất thiết chúng sinh ly chúng sinh tướng hôi hướng: Vì trước tu 
Thập hạnh, thần thông đây đủ, đã thành tựu các hạnh của Phật, lại còn phải 
tu hạnh hồi hướng này. Nhưng hạnh hồi hướng, lấy tâm bi nguyện là trước 
hết, hóa độ chúng sinh, mà không thấy có tướng năng độ (người độ). Hồi 
chuyển tâm vô vi này hướng tới cõi Niết-bàn. Kinh nói: Độ chúng sinh mà 
phải diệt trừ tướng độ, hôi chuyển tâm vô vi, hướng tới Niết-bàn, gọi là 
cứu nhất thiết chúng sinh ly chúng sinh tướng hồi hướng. 


2/ Bất hoại hồi hướng: Vì trước xa lìa tướng chúng sinh, thì việc ấy có thể 
hư hoại. Nay trở lại cái hoại ở trước có thể hoại; xa lìa cái xa lìa, thì đó là 
bất hoại. Hoại là không, bất hoại là giả, không và giả không hai, chính là 
hiển bày trung đạo, mà trở về với bản giác. Kinh nói: Hư hoại cái có thể 
hoại, xa lìa các sự xa ha, gọi là bất hoại hồi hướng (Trong một niệm không 
có tướng gọi là không. Không pháp nào mà không đầy đủ gọi là giả. Không 
một không khác gọi là trung. Bản giác là táảnh chân như mà tất cả chúng 
sinh có đủ, xưa nay đều giác ngộ). 


3/ Đăng nhất thiết Phật hồi hướng: Vì trước đã có trí năng giác, trùm 
khắp mọi nơi, bằng với tính giác của Phật, thì đó là lý địa của chân như 
chứng được, bằng với Phật không khác. Kinh nói: “Bản giác vắng lặng, giác 
ngộ bằng sự giác ngộ của Phật, gọi là đẳng nhất thiết Phật hôi hướng. 


4/ Chí nhất thiết xứ hồi hướng: Vì trước đã có trí năng giác, trùm khắp 
mọi nơi, bằng sự giác ngộ của Phật, là lý chân như chứng được, như Phật 
không khác. Kinh nói: “Phát minh ra cải tỉnh túy chân thật, có địa vị bằng 
địa vị của Phật, gọi là chí nhất thiết xứ hôi hướng. 


5/ Vô tận công đức tạng hồi hướng: Vì trước đã nói đến tất cả hạt bụi 
bặm là thế giới, cũng như tất cả Phật là Như Lai. Nhưng Như Lai là Như Lai 
của tất cả thế giới; thế giới tức là thế giới của Như lai. Thế giới và Như Lai 
hòa hợp vào nhau không trở ngại, công đức vô tận. Kinh nói: “Thế giới và 
Như lai hỗ tương đi vào nhau, không có gì trở ngại, gọi là vô tận công đức 
tạng hồi hướng. 
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6/ Tùy thuận bình đẳng thiện căn hồi hướng. Vì đối với lý tánh của chư 
Phật, khởi lên nhân chân thật về vạn hạnh, chứng nhận rõ ràng đạo Nhất 
thừa vắng lặng. Hạnh từ lý mà có, nên gọi là tùy thuận bình đẳng, hay sanh 
ra đạo quả, nên gọi là thiện căn. Kinh nói: 'Ở trong địa vị bằng với địa vị của 
Phật, tất cả đều sanh nhân thanh tịnh. Nương vào nhân mà phát huy, chọn 
lựa đạo Niết-bàn, gọi là tùy thuận bình đẳng thiện căn hồi hướng”. 


z/ Tùy thuận đẳng quán nhất thiết chúng sinh hồi hướng: Vì đã tu tập 
nhân chân chính, căn lành thành tựu thì biết chúng sinh trong mười 
phương đều là bản tính của ta. Tánh đã bình đẳng, nên có thể thành tựu 
căn lành của tất cả chúng sinh, không có sang hèn, cũng chẳng cao thấp. 
Kinh nói: “Căn lành đã thành tựu thì chúng sinh trong mười phương đều là 
bản tính của ta. Thành tựu tính viên mãn rồi thì không thể mất một chúng 
sinh nào, gọi là tùy thuận đẳng quán nhất thiết chúng sinh hồi hướng'. 


8/ Chân như tướng hồi hướng: Lìa vọng (sai lầm) gọi là chân (đúng đắn). 
Không đối khác gọi là như. Vì tính của tất cả pháp vốn là chân như, chẳng 
phải tức chẳng phải ly, cả hai không vướng mắc, thì tướng chân như hiện 
ra. Kinh nói: “Tức tất cả pháp (tính của tất cả pháp) là la tất cả tướng. Chỉ 
có tức và ly, cả hai đều không bị vướng mắc, gọi là chân như tướng hồi 
hướng. 

o/ Vô phược giải thoát hồi hướng: Vì tướng chân như trước mắt, thì trí 
huệ sáng suốt triệt để, mười giới nương vào các pháp y và chánh viên dung 
lẫn nhau, vô ngại tự tại. Kinh nói: Được sự chân thật như thế thì mười 
phương vô ngại, gọi là vô phược giải thoát hồi hướng” (mười giới là Phật 
giới, Bồ-tát giới, Duyên Giác giới, Thanh Văn giới, Thiên giới, Nhân giới, 
Tu-la giới, Ngạ quỷ giới, Súc sinh giới, Địa ngục giới. Y tức là quốc độ, nơi 
được nương tựa. Chính tức là sắc thân của mười giới nương tựa vào quốc 
độ ấy). 

1o/ Pháp giới vô lượng hồi hướng: Vì đã chứng ngộ được lý tính đức chân 
như, thành tựu viên mãn, bao hàm tất cả, không gì ra ngoài. Dùng tướng 
sai biệt mười giới để lãnh hội, hoàn toàn không thể được. Kinh nói: “Tính 
đức tròn đầy, thành tựu, số lượng của pháp giới cũng mất luôn, gọi là pháp 
giới vô lượng hồi hướng'.”2”° 3“5 


3 (62) Như trên. 
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Ngôi Thập tín của Bồ-tát từ sơ phát tâm đến ngôi Thập trụ, sẽ gặp bảy mươi 
lăm nghìn đức Phật ra đời, như trên đã nêu, giữa một vị Phật với một vị Phật cách 
nhau chừng hai ức năm (2oo.ooo.ooo năm). Trải qua 4o quả vị tu chứng, vượt qua 
A-tăng-kỳ kiếp thứ nhất; sau khi chứng đến ngôi Hiền, Bồ-tát tiếp tục hóa độ 
chúng sinh mà không đưa cảm xúc ghét bỏ với loài nào, tạo nhiều sự hóa hiện, 
ngoại trừ các loài cầm thú dị loại, thân người, thân chó, thân ngựa, thân sư tử... ra, 
còn hóa hiện sông hô, núi non... để thỏa mãn nhu câu của chúng sinh. Trong cõi 
khổ Nê-lê, đường Ngạ quỷ, hoặc phóng ánh sáng lớn, hoặc hiện các thân biến, 


*5[nd] Nguyên văn: [3MRIìiHR, ñJRJDẩf#in. ã8##kãš~Zù , +, Bjlj-†ƒTZ®#, BỊ}‡= 
ƒ&:—, SimmRREHR, —, #4 LŠSIEZEPIX, =. —-WXX#PfïE. 18£ìHZù, #PñìiH& 
{T, Bi, BliNt7T, #A)›kZtU. ( #ããŠ, #BE)B. ) (—.,. #-U5+, 5 
#jHìHHj) , ããHññifÊT†fT, #)Eïm£, RmRãÈPH/TSH, X8l#£M,ìiHñZƒT ; #Hjñ]ZÍT, 
}\šERIÉ~zù3&. LEXXZ+, ñmf#&4§£EZ1H. ìH#&3Zù, II 7l. f : ME +, 
WEH ; ìHù., ñ)E83ñ§, SjÄ4—UJ XE, #+jHìHI. (#š8)3š, #8 WE. ) 
(—, ®8immñm) , ãñiff#Z*+*‡H, HIEHnj, 241#ñinjX, ñ874ÑEÄ‡, HÌZ-f. SšHIZ ; 
©#HHfoc Z#fl®—. IEfftriš, mj8BiãJˆ ki. ff : HHj1§., XãRRÑH,, 24) Bjn]„ 
(T S&MHñx“=, 4)X2äiãẪ~fl{., ®“—Sñxm. Xã, ï—U +7 iH8inZ‡t, 4 
ZFEÑb. ) (=, #-U#iHm) , 7mm ki, )3S7AX4ft, m&xT, “7W. 
f2 : XÑ) 7A, ÑHÍU-R, 5% —VJ4$ÌBD. („, #-U/&ìHj) ,ã§ãÄjf8£fR~⁄®#, #4 
EX*3E ; KHI, HE il~zEltt, #lfÿ4-ššo f2 : SH], Hhúlffậit,, ZZ®—Jj£ìM 
[5o (HH, #&#ãjãMìHj]) , 82 —J)j£tE*, %—UJ$202R ; #4112£R|— J2? 
~Zin% , †#ZtRII—UJ#E~Z†tZf ; tất, i0, JA#&&il, 0 f#&Ấ. f^: tít, 012, BH 
»^, S51, Z#4&J12S/M)B[ö], (7x, BằIRŸS##‡g£ìHj) , ã873šã?£b, t6Ã2T 
SM,WZ-%#m Wxz)ìš. f1 8t, ãxHEBIRXS ; 8+, WðHẤt. #2 : ĐE]f#tltb, 
hbhế##+)šXN, ti, HÐ)šS3)š, ZBBIRS®#jRìHj]. (%. BằlR#&—-UJ4%+ 
ìIj) ,ã5K@BN, ##£#ñ, RIMI†2X⁄%+, #84; tRRYS, M8EHijM— U41, 
#4EiÃ®%X, P4 ho. ^ : ÑRKMLW%, †25X⁄#:f4#, #ilÄWmj, ^Xx5+, ZlÊÌ§#ã 
—UXZ*%mm. (/\, 8ZmMHHjm) , ñÊZHä, TSSHứm, ã§—Ù)3, ‡Ð£8Ñm, ®RI2^ 
RE, —{lE®S, HIS#I‡HfE. f2 : H—UJ3X, RÈ—UJ‡H, †ÉNIERRE, —##ƒfƒT, Z /04HìH]]. 
(24, #&#8@##ẪmHjñj) , ã8/mZjHHằñI, HISZSH-H/7, †Z#t(t5)3X, HRRBRỊ|RI, H7rf#kil. 
#2 : S§PIII, †#4ftẪ, Z#&4/@@#£HmìHỊ]. ( Z5, 0, St, &Ñ?Z., KỈ, XÃ 
, Á#*, ftããấ#t, A72, 4ñ, HãZtt6. ki, ftRIPifkZBM+, ERI†ZtfEft Z6 
8t. ) (T, ##@ãjHjJj) , §Pfñf‡@8#i0z ##, Bli8pšmđ, 2l RE, R2, 
†#4%7IZ‡H, 7 HS. f2 : #‡fBIj, xi8, Z)*X7r@&SiHjm, ] 
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phương khác hay cõi này, tùy loài tùy dạng mà ứng hiện sắc thân, phô diễn Diệu 
Pháp để cứu bạt chúng sinh mãi mãi ra khỏi cái khổ luân hồi. Nơi vạc lửa, sông 
băng biến thành rừng thơm, cõi đời bệnh dịch hóa làm thuốc cỏ, cứu chữa cơn 
trâm kha, lúc đói khát thì hiện ra lương gạo để cứu tế bần cùng, chỉ có lợi ích, 
306 


thảy đều chấn hưng. 


Thứ năm: Thập Địa. Thập địa còn gọi là Thập Thánh, Thánh nghĩa là phát chân 
trí và đoạn hoặc. Thập địa là diệu đạo cao tột của Bồ-tát, là pháp môn minh tịnh 
chí thượng, cũng là căn bản của hết thảy Phật Pháp, Bồ-tát cụ túc hạnh là Thập 
địa, có thể đắc nhất thiết trí tuệ. Từ lúc khởi Sơ địa liên tiến vào A-tăng-kỳ kiếp 
thứ hai, đến địa thứ bảy thì dừng; địa thứ tám đến mãn địa thứ mười là A-tăng-kỳ 
kiếp thứ ba: 


%4/ Hoan Hỷ địa đoạn chướng chứng chân: nghĩa Bồ-tát thấy các chúng 
sinh tâm đọa tà kiến, trở thành chướng ngại, cho nên phát khởi tâm từ đại 
nguyện mà tu hạnh Xả với nội thân và ngoại tài, không một chút tiếc nuối. 
Do nhân cảm quả, mà chứng Sơ địa, tâm sinh hoan hỷ, liên đoạn tính 
chướng của dị sinh (phàm phu), rồi chứng Biến hành chân như, đó gọi là 
Hoan Hỷ địa đoạn chướng chứng chân. (Tính chướng dị sinh, tính tức là 
tính phàm phu, chướng tức là chấp trước ngã và pháp, gây trở ngại công 
đức Sơ địa. Biến hành chân như nghĩa là Chân như này được hiển bày bởi 
hai cái không cả nhân lẫn pháp, không có một pháp nào mà không tồn tại); 


2/ Ly Cấu địa đoạn chướng chứng chân: Vì Bồ-tát thấy chúng sinh tạo ra 
mười nghiệp ác, tâm của chúng rơi vào tà hạnh, nên Bồ-tát phát tâm từ, tu 
mười nghiệp lành, xa lìa dơ bẩn của dục, bỏ niệm thanh tịnh thì liên dứt 
được chướng ngại của tà hạnh, chứng được chân như tối thắng. Đó gọi là 
Ly Cấu địa đoạn chướng chứng chân (Mười nghiệp ác: (1) sát sinh; (2) trộm 
cắp; (3) tà dâm, (4) nói láo, (s) nói thêu dệt, (6) nói thô ác, (7) nói hai lưỡi, 
(8) tham, (o) sân, (io) tà kiến. Mười nghiệp lành: (¡) không sát sinh; (2) 
không trộm cắp; (3) không tà dâm, (4) không nói láo, (5) không nói thêu dệt, 
(6) không nói thô ác, (7) không nói hai lưỡi, (8) không tham, (o) không sân, 
(io) không tà kiến. Chướng ngại của tà hạnh nghĩa là vi phạm giới cẩm về 
thân, khẩu, ý. Chân như tối thắng là chân như này có đức độ vô biên, đối 
với tất cả pháp, chân như này là hơn hết); 


3/ Phát Quang địa đoạn chướng chứng chân: Vì Bồ-tát thấy chúng sinh 
lầm lạc, tối tăm, chướng ngại các pháp lành, do vô minh mà không thấu 
?° (63) Lược kiến Quy Mạng Văn. 
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hiểu; nên các Ngài cổ công tu hành, phát tâm sâu rộng như pháp tu hành, 
trí huệ phát sanh dứt trừ chướng ngại tối tăm, chứng được chân như thắng 
lưu. Đó gọi là Phát Quang địa đoạn chướng chứng chân (Ám độn chướng: 
Chướng tối tăm là quên mất ba tuệ Văn, Tư, Tu, quán chiếu các pháp mà 
không hiển hiện. Chân như thắng lưu là chân như này từ giáo pháp mà ra 
và hơn hết so với các giáo pháp khác); 


4/ Diễm Tuệ địa đoạn chướng chứng chân: Vì Bồ-tát thấy chúng sinh rơi 
vào trong phiền não, nên phát tâm đại từ, tu đủ 37 phẩm trợ đạo, phát khởi 
ngọn lửa trí tuệ liên trừ được chướng ngại hiện hành của phiền não vi tế, 
chứng chân như vô nhiếp thụ. Đó gọi là Diễm Tuệ địa đoạn chướng chứng 
chân. (37 phẩm trợ đạo: quán thân bất tịnh, quán thụ là khổ, quán tâm vô 
thường, quán pháp vô ngã là Bốn Niệm Xứ; đã sinh ác khiến mãi dứt, chưa 
sinh ác khiến chẳng sinh, đã sinh thiện khiến tăng trưởng, chưa sinh thiện 
khiến được sinh là Bốn Chính Cần; Dục như ý túc, Niệm như ý túc, Tỉnh 
Tiến như ý túc, Tư Duy như ý túc là Bốn Như Ý Túc; Tín căn, Tinh Tiến căn, 
Niệm căn, Định căn, Tuệ căn là Năm Căn; Tín lực, Tỉnh Tiến lực, Niệm lực, 
Định lực, Tuệ lực là năm lực; Niệm giác phần, Trạch Pháp giác phần, Tỉnh 
Tiến giác phần, Hỷ giác phân, Trừ giác phần, Định giác phần, Xả giác phần 
là Bảy Giác Phần; Chính kiến, Chính tư duy, Chính ngữ, Chính nghiệp, 
Chính mạng, Chính tinh tiến, Chính niệm, Chính định là Tám Thánh Đạo. 
Các pháp ở trên gộp chung là 37 phẩm trợ đạo. Vi tế phiền não hiện hành là 
hiện khởi sự lầm lạc của vô minh vi tế. Chân như vô nhiếp thọ là chứng 
được chân như này không còn bị ràng buộc vào cải gì nữa); 


5/ Nan Thăng địa đoạn chướng chứng chân: Vì Bồ-tát thấy bậc hạ thừa 
kẹt vào hữu dư Niết-bàn, thích an vui yên tĩnh một mình, nên phát tâm từ 
tu tập thêm hạnh bình đẳng, ngộ được trí vô sai biệt hai đế chân và tục, 
không có gì vượt hơn, liền dứt được chướng ngại của Niết-bàn hạ thừa và 
chứng chân như loại vô sai biệt. Đó gọi là Nan Thắng địa đoạn chướng 
chứng chân. (Hạ thừa là Thanh Văn và Duyên Giác thừa. Hữu dư Niết-bàn 
là đã dứt hết hai hoặc kiến, tư còn sắc thân chưa Diệt độ. Chân đế là đối với 
tất cả pháp suy xét đều là không, không pháp nào có thể được. Tục đế là đối 
với tất cả pháp suy xét mọi pháp dường như có. Trí vô sai biệt tức là bình 
đẳng trí. Chân như loại vô sai biệt là sanh tử, Niết-bàn đều bình đẳng, 
không có sai biệt); 


6/ Hiện Tiên địa đoạn chướng chứng chân: Vì Bồ-tát thấy các chúng sinh 
rơi vào sinh, tử, phát tâm đại bị, tu thêm hạnh lợi sinh bình đẳng, với trí 
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tuệ hiện tiên dứt trừ chướng hiện hành của tướng thô, chứng được chân 
như vô nhiễm tịnh. Đó gọi là hiện tiền địa đoạn chướng chứng chân. (Thô 
tướng là ở trong Tứ đế, mà chấp Khổ, Tập là nhiễm; chấp Đạo, Diệt là tịnh. 
Chân như vô nhiễm, tịnh là chân như này tánh vốn không nhiễm, nên 
không thể nói về sau là tịnh); 


z/ Viễn Hành địa đoạn chướng chứng chân: Vì Bồ-tát thệ nguyện độ 
chúng sinh, phát tâm từ bi, tu thêm tất cả pháp Bồ-đề phần, ngộ được Tam- 
muội không, vô tướng, vô nguyện, liền dứt tế tướng hiện hành của chướng, 
chứng được chân như vô sai biệt pháp. Đó gọi là Viễn Hành địa đoạn 
chướng chứng chân. (Tiếng Phạm Bồ-đề, tiếng Hoa là Đạo, nói pháp Bồ-đề 
phần tức là phần của 37 phẩm. Không là tất cả pháp đều không. Vô tướng là 
không thấy tướng khác nhau nam, nữ ở thế gian. Vô nguyện là đối với ba 
cõi không hê mong cầu. Tiếng Phạm Tam-muội, tiếng Hoa là Chính định. 
Tế tướng hiện hành là vì đối với tất cả giáo pháp cùng một chân như, không 
có tướng phân biệt); 


8/ Bất Động địa đoạn chướng chứng chân: Vì Bồ-tát không bỏ độ sinh, tu 
thêm đạo hạnh thanh tịnh, la tâm, ý, thức chứng được Vô sinh pháp nhẫn, 
không bị tất cả phiền não lay động, liên dứt chướng ngại vô tưởng trung tác 
gia hạnh, chứng được chân như bất tăng bất giảm. Đó gọi là Bất Động địa 
đoạn chướng chứng chân. (Tâm, ý, thức. Kinh Lục Ba-la-mật 1o nói: “Tập 
khởi gọi là tâm, tính suy xét gọi là ý, phân rõ nghĩa là thức, bởi vậy nói Duy 
tâm. Luận Đại Trí Độ 73 nói: Cho đến pháp vi tế không thể nắm được, 
huống chỉ lớn, đó gọi là Vô sinh. Được pháp Vô sinh này, không gây không 
khởi các nghiệp hành, đó gọi là đắc Vô sinh pháp nhẫn”. Vô tướng trung tác 
gia hạnh là vô tướng, tức chỉ Địa thứ bảy ở trên; vì ở trong vô tướng mà gia 
công dụng hạnh. Bất tăng bất giảm chân như là vì với chân như này không 
tùy theo tịnh nhiễm mà có tăng, giảm); 


o/ Thiện Tuệ địa đoạn chướng chứng chân: Vì Bồ-tát dùng trí vô lượng 
quán sát cảnh giới của chúng sinh, đêu biết chắc chắn như thế, được trí tuệ 
vô ngại, nói tất cả pháp cho mọi loài đều được lợi ích, dứt đi chướng ngại 
không muốn hành của họ, chứng được trí chân như tự tại. Đó gọi là Thiện 
Tuệ địa đoạn chướng chứng chân (Không muốn hành là ở trong Vô tướng 
của Địa thứ tám xả ly công dụng. Trí chân như tự tại là vì có được chân như 
này, đối với bốn trí vô ngại đã được tự tại); 
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1o/ Pháp Vân địa đoạn chướng chứng chân: Vì Bồ-tát dùng trí huệ vô 
lượng, quản sát hết Tam-muội tức thì nên được pháp lớn. Lấy Pháp thân 
làm mây bao trùm tất cả chúng sinh, đây đủ tự tại, liền dứt trừ hết những 
pháp không tự tại, chứng được nghiệp chân như tự tại. Đó gọi là Pháp Vân 
địa đoạn chướng chứng chân (Nghiệp chân như tự tại là vì tất cả nghiệp 
hoặc đều được giải thoát và cùng với lý chân như tương ưng)”.397 398 


?” (64) Hoa Nghiêm Thôn Hải Tập và Hoa Nghiêm Kinh sớ. 

?®[nd] Nguyên văn: [ (—, ##tlfãÑ) ,ñ8i£NLE,/IŠ70B,, Eff, M5 
##eBã®#4ù., Ẫmfữlâ22i, 1827k, ®&ffññ#lãc HS, m5), EftÃ, HllữHỦ*Et 
fỆ, mi5jE2 Sim, EZãlSlbfiSNH. (S#+ltlf#Z, HN kzE,R§HI#SZ®, 3X, lễ 
JÀ)Hh1)fãtb. j8{TRil#, R0, HÀ SX— 5 HS, &ñ— XI f#ftU. ) = 
BÍ Hù BỊ bận), ng tế bung TK c, Đà %<, 7021, MMSW#4, l#f 3%, XãRNÑH, 
l2^)äXl, HIỂH2B{1lễ, EM Bi, EấNfJNHbBjffiÐqNgo. ( †ãấ, —X#z, -fmĐă, 
=7, "xã. Híjñãã. /xãL1, DbNñ. /V(®Ằ, 2L, T736RĐb, TÝẤ, 2%, TX, 4 
3Š, 25. TiããM, TL, ®SMZ., #8, TRă, ^76R8tbu. 7771 ã,mẰHHSẪ1$# 
tt XS ,ñUSiIn, 3#)54, J VU) 8 MẾtUu ) (=, XP 
3) ,mEiNiim+, XXÄS4ESRH, lim )kH#&H ƒ, J7) HíT, 56I6XX R1, H3XIễfT, 
mäÑxă#t, HlữffE?tlE, ï N0, EZã3itbilMfjffISNH. (MS, ñm km IE—, 
RR3E-REXRid4U. BăYh G1, ng S0, y§HV)X, R4) HD. ) (H„, xã 
HhEERSEE) ,RH HE nnghc, BGƯI HÁN, l5 VĂY, TGIẾ— | CHHIế)k, XU SIM, HN ĐÁ 
WHJãll 441, 441 Sứ, EZñ6ãÃmuBnBiao (=T†tbmì)ìkã, 8X, MŠšX 
1. TU, ĐI hSAKI, EU; Di CAN KỦI, KT TC, D NTK, kế 
S4, EHrš}; Äin§£, 2S, fix, lún, Hi, {S1R, Xã, 
S4, HH, SN, BẠN HỊK, ÍRv. HC, 6v EU, A, CÀI ; 2. TẾ VI N 
2, X82), SÑ2, R2, E2, lÑ§2,RELDU2,IER, ERSIE, ấn, tš, E 
ấồ, IEXSIÉ, th, IE7E, Z/\IEiE. \ Lãấ3»X, #ã=† DbimtU. 0XÁNKHID(T7, BH AHH 0N 
WH~ 55440616. #4 ÑiỦH#, ng, PT RtU. ) (Hi, tt ẩnR§ö 5) 
E1 6®, . 1... 8.:': :. `6 s.-:ẽ.. nh. .=.-.-...: 
8EHQDf, HIữH ©5K)Z3SlỆ,, #ãpl, EZ5#lfhbMWfEfio ( hb3KS, NI], #ã f3 


o H4, #mME. RHÊWXSZ,mHb6, THẾ, BI CO7 K}LUo TĨNH, NHỮY 
—J3Xiñ 2, Ẩ#KÌkHJ19o TnHG., RHƯYT— 0 INH HUY R2 Áo AC HÌE, HÌ TU Sx Đo 
XI”, i+7t)š#š, HSY5, #4#ZPltÙ. ) (7X, Đã) , ng 


SINH +, HHJÀ 7U, 5É KẩSÙ, HUẾ SAl+Zƒ?T, SẤHIRI, RIỂNERJHĐ512TRE, ïốẤt3* 
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Thứ sáu: Đẳng Giác. Thứ bảy: Diệu Giác. Ở trên thì thập tín, thập trụ, thập 
hạnh, thập hồi hướng, thập địa gồm so giai vị, tu hành trải ba đại A-tăng-kỳ kiếp. 
Xét bản thân đức Phật Thích-ca từ ngôi Thập tín đến Đệ thập địa, qua 228.ooo 
đức Phật ra đời, sớm nhất là Thích-ca Cổ Phật, vị sau cùng là Ca-diếp Phật. Chứng 
đắc ngôi Đẳng Giác thứ si là cực vị của Bồ-tát, tức là tu hành trọn ba A-tăng-kỳ 
kiếp. Thành tựu quán ngã và pháp đều Không”“”, phúc - tuệ lưỡng toàn, sau cùng 
nhập Kim Cương Tam-muội, dứt phiền não cực vi tế nhất. Công đức trí tuệ đó 
gần bằng Diệu Giác Phật, nên gọi là Đẳng Giác, còn gọi là Nhất sinh bổ xứ, tâm 
kim cương, Hữu thượng sĩ, Vô Cấu địa v.v...: 

“Nếu trông Pháp Vân gọi là làm Phật, trông Diệu Giác gọi là Kim Cương 


3 31O, 311 


tâm Bồ-tát, cũng gọi là Vô Cấu địa Bồ-tát”. 


Sim, E4BlBitblTifBi6E. (RRIH7Z, n/PHRj8'H, jZSS 3X, 5W 3t. #43 


tu, ñltS0n, 2FfEEf&3, 7R HH 1U. ) CC, 3ã?TMUẾNRBRE) , HE 
BRE®%, 544#Rk/, lUlZ—UJS1E2)3X, l2 #&4JHẤ4R —BK, RIWƒMẢHĐi/7BR, ñg)LÁkÐ 4, 
Z#)ã?IHbMHBPEio (HE, Ho ni b2 )v4S, H= in 2tÙo Z“®Š, 5 0 
xÙ. 4H, ñ S5 SSH1Uo EÑÑT, BH TC 2Á NA Ko TÔNH HN, TẾ 
BI. #MHH/715, RNT— J3 B7ãỐ©Xð31&1HU. 3X&?ñIŠS?ðĐ, ñ 7 E7 )XS, Bị—R 


1n, #&PIÄRtb. ) (\, ®JtblflBfZ&) ,ñ2i22+, J2) 3T, HÙ SH, 
S&+)*ãt; —UJJRIẾP S68), HD ##‡RrÐ{EJfrf§, i18 Sim, Z⁄Z S5) f8. 
(ù#ãã., xW/£ãí@†H : !#izB(5ù, SEltZZ., /7ñlšj, EMRIIEÙa.. 
Efqb†+=H: !7#731/3⁄42nj@§, fu®%, E5Z4&%+. §lL+3X, Ít, 82 


Ẻ 


fSfŒF)3XÃ¡ o #JHI-{FJHfT3, #4jRHIjấ L2 -bHh, RJ\#44Ht}H2)H7702, S8 S|imx, 
ñN J1, {*RBÈR3XSNHƒÑ 1b. ) (7, #Ñ MP). RE KH, Kết 
lš7⁄, EIIẾAI, S&ÚESÃ, XNbRHk, Bí đáy, HÌ ME ]EH VN? ĐE, Bố HE ÚU, 
#5 HN no ( W1, R/ (H/\#‡R'H†ÂÑÊ1) t6, SH#Ø£ESiS, 8m 
2B, 3H#ØZ@SHf#ftb. ) ST -=--`Ì..-.nh......-..... 
=MBlI, #3, 1š, ERI—UJXX+, R£HfŒ, HlữRRŠ Ít S@SH7#flEE, %H 
#5m,84Z›šãmMmMfẽfä=. (ššH#£S0m5,R—Ulš%, /8f#H, Ø8? IEjRF 
tu )] 


3 (6s) Thập Địa Luận viết: “Trí Vô ngã thì có hai loại, vì ngã không, pháp không nên như thật 
biết”. Ngã không là chúng sinh tuy hết hữu thân tâm, mà đó là ngũ uẩn (sắc, thụ, tưởng, hành, 
thức) giả hòa hợp, ngã thể của một sự Vô thường. Pháp không là các pháp của ngũ uẩn là pháp 
tục của nhân duyên mà không có thực thể. 

?° (66) Tứ Giáo Nghỉ 4. 
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“Đó gọi là trong tính Đẳng Giác có một người. Tên Ngài là Kim Cương 
Tuệ Tràng Bồ-tát, trụ đỉnh tịch định, dùng sức đại nguyện trụ thọ trăm kiếp, 
tu hành nghìn Tam-muội, đã nhập Kim Cương Tam-muội... (lược giữa)... 
ngồi đạo tràng Phật, siêu độ ba thứ Ma, lại trụ thọ muôn kiếp, hóa hiện 
thành Phật, nhập đại tịch định chư Phật Đẳng Giác. Ngoài cảnh giới Nhị để 
chẳng phải có chẳng phải không, nhân quả vô sắc vô tâm, hai thói tập không 
có dư sót”.Ÿ” 33 


Bồ-tát thành tựu quản ngã và pháp đều là Không, phúc - tuệ lưỡng toàn, sau 
cùng nhập Kim Cương Tam-muội, dứt phiền não cực vi tế nhất, chứng đắc Tam 
minh?*, đắc Nhất thiết trí, ba Giác viên mãn, viên thành Phật quả, chứng Niết-bàn, 
lại nữa, Phật vốn có mười hiệu: 


“Mười hiệu: nghĩa của mười hiệu này nếu giải thích tổng lược, thì không 
giả dối. Gọi là Như Lai là ruộng phước lành; gọi Ứng Cúng là biết pháp giới; 
gọi Chính Biến Tri là đủ Tam minh. Không trở lại gọi là Thiện Thệ. Biết 
quốc thổ chúng sinh gọi là Thế Gian Giải. Không đầu bằng gọi là Vô Thượng 
Sĩ. Biết tha tâm gọi là Điều Ngự Trượng Phu. Là mắt chúng sinh gọi là 
Thiên Nhân Sư. Biết ba nhóm tụ gọi là Phật. Đủ mười đức này gọi là Thế 
Gian Tôn. Kinh giáo được Tổ sư trình bày đều nương nghĩa này giải thích. 
Nay trong Kinh này hợp Thế Gian Giải và Vô Thượng Sĩ lấy làm một hiệu. 
Dù khai hợp bất đồng nhưng nghĩa đó là một. Cho nên cả hai cùng tôn tại. 
(Tam minh là: Thiên nhãn minh, Túc mạng minh, Lậu tận minh. Ba nhóm 
tụ là: Chính định tụ, Tà định tụ, Bất định tụ). 


1/ Ý nghĩa Như Lai của Như Lai có ba: tức là Pháp thân, Báo thân, Ứng 
thân. Kinh Kim Cương nói: Không từ đâu đến cũng không từ đâu đi, là 


3" [nd] Tên sách: (Pq3⁄4‡§) . Nguyên văn đoạn trích: [#šš;3kš4zZã#, U58, Zã®NIliùb# 
lÉ, 7RZ#&iqtbh lu ] 

3? (67) Anh Lạc Kinh quyển thượng. 

?[nd] Tên kinh: f#8&#£) . Nguyên văn đoạn trích: [Pfã8j#ft:—A_ , E@NlÃtl.'S&. 
+ wE, JXjãÙ{+:H7), fZT=IRKDA $RIERR ( 'hhấ ) 2023612, E=ãễ. 6t 
{U34 D1ẰW, Ai ESI ME, — h2 2E 2FÁt, ẨN/U AC, |SES— HA Ko Ì 

3 (68) Đại Trí Độ Luận 2 viết: “Túc mạng, Thiên nhãn và Lậu tận gọi là Tam Minh. Hỏi: Thần 
thông và Minh khác nhau như thế nào? Đáp: Biết thẳng việc Túc mạng trong quá khứ gọi là 
Thông; biết hạnh nghiệp nhân duyên trong quá khứ gọi là Minh; biết thẳng chết chỗ này sinh chỗ 
kia gọi là Thông; biết hạnh nghiệp nhân duyên tập hợp không mất gọi là Minh. Dứt hẳn hết kiết 
sử mà không biết còn sinh lại hay không sinh gọi là Thông”. 
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Pháp thân Như Lai này”. Thành Thật Luận nói: 'Cưỡi đạo như thật, lai thành 
Chính Giác, đây là Ứng thân Như Lai; 


2/ Ứng Cúng tức là vạn hạnh viên thành, phúc tuệ đầy đủ sẽ nhận cúng 
dường trên trời và nhân gian, ích lợi hữu tình, cho nên hiệu là Ứng Cúng; 


3/ Chính Biến Tri (cũng tên Chính Đẳng Giác): tức là đủ Nhất Thiết Trí. 
Đối với hết mọi pháp thảy đều liễu tri, cho nên hiệu Chính Biến Tri. Lấy 
nhất thiết pháp bình đẳng khai giác tất cả chúng sinh thành Vô Thượng 
Giác, cho nên hiệu Chính Đẳng Giác; 


4/ Minh Hạnh Túc: Minh tức là Tam minh. Hạnh Túc là nghiệp thân, 
khẩu, ý chính chân thanh tịnh, đối với tự nguyện lực hành tất cả, khéo tu 
đầy đủ, cho nên hiệu Minh Hạnh Túc; 


5/ Thiện Thệ: Thiện Thệ là tức mang nghĩa là Diệu Vãng. Tức là lấy trí tuệ 
vô lượng có thể đoạn trừ các hoặc, diệu xuất thế gian, có thể hướng tới 
Phật quả, cho nên hiệu là Thiện Thệ; 


6/ Thể Gian Giải, Vô Thượng Sĩ: Thế Gian Giải là các pháp nhân quả thế 
gian và xuất thế gian thảy đều hiểu hết. Vô Thượng Sĩ là nghiệp hoặc hay 
tịnh đều hết sạch, càng không có gì để đoạn, ở trong ba cõi, trời, người, 
phàm, thánh, Tối thượng bậc nhất không gì bằng, cho nên hiệu Thế Gian 
Giải Vô Thượng Sĩ; 

z/ Điêu Ngự Trượng Phu: tức là đủ công dụng sức mạnh của bậc đại 
trượng phu, nói lên rất nhiều pháp. Điều phục chế ngự tất cả chúng sinh, 
khiến la khỏi nhiễm dơ, được Đại Niết-bàn, cho nên hiệu Điều Ngự 
Trượng Phu (tiếng Phạm: Niết-bàn, tiếng Hoa là Nghiêm Diệt Độ); 

8. Thiên Nhân Sư: là chẳng phải chỉ làm Thầy của bốn chúng mà bấy 
nhiêu trên trời, nhân gian, Ma Vương, ngoại đạo, Thích, Phạm, trời, rồng, 
thảy đều quy mạng, y giáo phụng hành, đều làm đệ tử, nên hiệu Thiên Nhân 
Sư (Bốn chúng là: Tỳ-khưu, Tỳ-khưu-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di). 

o/ Phật: Phật trong tiếng Phạn gọi đủ là Phật-đà, tiếng Hoa là Giác. Tức là 
trí tuệ đầy đủ, ba giác viên mãn, nên hiệu là Phật; 

1o/ Thế Tôn: tức là lấy những pháp trí tuệ... phá các pháp bất thiện như 
tham, sân, sĩ... kia, diệt khổ sinh tử, đắc Vô Thượng Giác. Trời, người, 
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phàm, thánh, thể gian, xuất thế gian, thảy đều tôn trọng, nên hiệu là Thế 
Tôn”.35 3 
Thành Phật và nhập Niết-bàn là điểm đích cuối cùng của việc tu dưỡng, đến 
ngay hạnh nguyện độ sinh viên mãn, do bởi thần thông quảng đại tự tại vô ngại, 
có thể tùy thời tùy nơi cứu độ chúng sinh, cho nên gọi Phật là Tự Giác, Giác Tha 
và Giác Hạnh Viên Mãn. Nói cách khác, Phật đã từng chứng đắc chân lý vũ trụ, trí 
tuệ viên mãn, tự mình đã giải thoát, còn phải dẫn dạy chúng sinh tu hành đạt đến 
cảnh giới giống như Phật. Tiết ở trên đã bàn qua Niết-bàn của Tiểu Thừa, nhưng 
Niết-bàn của Đại Thừa thì không giống với Tiểu Thừa: 

“Sự đối lập nhau giữa Đại và Tiểu, thì Đại Thừa đắc thành ba cái đức Niết- 
bàn là Pháp thân, Bát-nhã, Giải thoát. Tiểu Thừa không thành. Điều này có 
năm nghĩa: 1/ Hữu vô phân biệt: ba đức của Tiểu Thừa là pháp hữu, thể của 
Niết-bàn là pháp vô. Phần chia thể của hữu (có) và vô (không), cho nên 
không tương thành. Ba đức thể của Đại Thừa là pháp hữu, Niết-bàn của Đại 


35 (6o) Phật thuyết Thập Hiệu Kinh. 

?°[nd] Tên kinh: {#ld'†5### s Nguyên văn đoạn trích: [†ð. lt-†3#. Zf@KM£zZ. RỊ 
#tfFSZo #jl?Rc. R/RH. #Ƒ§fZl⁄Zf. Z1EXREZI, 8=. HT. Tiể?Z. Z#ìH. ẨI 
XZX#Ei+. 4tRl#f. ®tf. Z®tLđ+, ft bo ZãN@HM 2. XX#RRo ZXAffño XI='š. 
lÈ. Si¿†fã. Si. #H807fìRfđ%. Em. 2lL£@ếth2tEFRif#ffã&ãÃ + 5o 
#£E2*[sl. #RÍI—. Mi. (=EHI. XRREI. fñãfồH. Ñ&MHtb., =#Xấ. EESX7HE 
54c Ã®Z5&tb. )—"2RilZEZ®SH=. ñ)k##ủgf§Øtb. ©MMIÂ€S. #4PHftÈ2o 7R#&PIZXo 1t 
5¡n%t. kim. Z—Sj02201u. IL24ko JL$ÑjH2Rtb. PfiằSo 5E/HfRÌE, 2 
Rrã. HJj&3i02£t. —Ƒ§fti§5/Tl. 1S SJ§š^X LARIftE. 833thlšo M55/BŒ, 
=#3EZI("SãÄ. )RR—UJo H—UJ3⁄k4 7 #ll. 5šIEÄBZIH. Đˆ—U) XS. BiR— 
9J4##4 L8. MiIESB. PHRHI{TEHHRI=BHHtb. {Tu RgHR%. E8)šš., J`HRE 
*2—Uxfr. Slïã£. tuiWHHí1o hữllỦŒ)Ủlấ. H921. RHIffÃGZiSGo RE ng co 
hi 86áftšXc öZlH. /xI[EJ#fft L+ft[]f#£ZZc ñ5I[BILHHIFRISSiS)3Xo #4 ®# ƒ 
tr #4 to RUN. E&tPilữỦo DĐ =7 *XÁANE th, -R§ L#t§#t, 85 HRRI#EftL 
+. tẩy Xxãã3X⁄#X⁄2ÐƑH. mất im)⁄. mMÍÀfBlfJl—JXX+c ÂRñ3⁄*. 8 k)š#S. m 
ĐR BA 0H X Ko (REầN Ho Si to )/Á2XÁ ÑŨRB3F3Xã 8P XX 3Ù. PíTRX.ELA RifE+?2Mš 
Xi. Xi. t\#L5ESí1. IHÍE%ZSf. 5W AlỦ. (Xấu li. hrj. Xã. 
tt. )JUft{È. iã5HSI#lEo SG RE to CN No HĐẳNh bo (1o Ho 
fãấb. S/TRRIjNtU. )† FSRBJDlSSS)4. W/1EjliSS*⁄)X. W2+z7t mo SLio KÀ, 
N&. †flliHtFi, mi. wïttS, ] 
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Thừa cũng là pháp hữu, ý nghĩa Hữu hợp cùng nhau, cho nên được tương 
thành. z/ Thường Vô thường phân biệt: ba đức thể của Tiểu Thừa là Vô 
thường, thể của Niết-bàn là Thường, Thường và Vô thường khác nhau, cho 
nên không tương thành. Ba đức của Đại Thừa, thể tính là Thường, Niết- 
bàn của Đại Thừa cũng là Thường, ý nghĩa Thường thuận nhau, cho nên 
được tương thành (lược qua ba nghĩa còn lại). Lại bảo bốn cái đức: Thường, 
Lạc, Ngã, Tịnh, phân biệt Đại và Tiểu, thì Niết-bàn của Đại Thừa có đủ bốn 
đức, Niết-bàn của Tiểu Thừa thì bốn nghĩa bất định. Cứ Tiểu nói Tiểu thì 
Niết-bàn của Tiểu Thừa có ba thứ: Thường, Lạc, Tịnh, chỉ không có một 
thứ là Ngã. Thì sao? Niết-bàn là vô vi, không đổi dời bốn tướng, cho nên 
nói là Thường, lại dứt sạch bất cứ thể mê hoặc nào, mãi diệt không khởi, 
nên gọi là Thường. Thể của tịch diệt mãi yên, nên gọi là Lạc, la cấu nhiễm 
nên xưng là Tịnh, mà ở trong Niết-bàn này thân và trí cùng diệt, không có 
công dụng lớn là tự tại, nên không thể gọi là Ngã (Luận Câu-xá nói hành 
tướng của Diệt để, gọi là Diệt, Tịnh, Diệu, la nhân mà có thể biết cái đức 
Vô ngã). Cứ Đại nói Đại thì khi nào đoạt hết bốn tướng mà thảy là Vô, khi 
nào lấy được hai thứ Lạc và Tịnh, mà không cho hai thứ Ngã và Thường, sự 
đoạt hết đó vì thế nên vẫn còn có biến dịch sinh tử. Chấp nhận hai điều 
Tịnh và Lạc, thì cắt la khỏi đoạn sinh tử, vì là có một phần nghĩa Tịnh và 
Lạc. Pháp Hoa Huyền Luận 2 nói: Niết-bàn của Đại và Tiểu gồm có ba nghĩa: 
1/ Bản tính tịch diệt khác với phi bản tính tịch diệt. Niết-bàn của Tiểu Thừa 
là diệt sinh tử mà Niết-bàn. Niết-bàn của Đại Thừa là sinh tử bản lai Niết- 
bàn. Thành ra phẩm Phương Tiện của Pháp Hoa nói rằng các pháp từ bản 
lai thường tự tướng tịch diệt; 2/ Sự đoạn hoặc của giới nội khác với giới 
ngoại: Niết-bàn của Tiểu Thừa chỉ dứt phần giới nội ngừng đoạn sinh tử 
thôi, Niết-bàn của Đại Thừa dứt luôn cả giới ngoại biến dịch sinh tử; 3/ Mọi 
đức đủ không khác: Niết-bàn của Tiểu Thừa vô thân vô trí, cho nên không 
đủ mọi đức. Niết-bàn của Đại Thừa đủ thân trí, cho nên đủ cái đức Pháp 
thân Bát-nhã. Pháp Hoa Huyền Tán 2 gọi Như Lai đủ ba đức để thành Niết- 
bàn: 1/ Chân như sinh viên giác, gọi là Bát-nhã. Vì thể của Chân như là tính 
Giác. Thể Niết-bàn của Tiểu Thừa không phải là tính Giác, nên không gọi là 
Bát-nhã; 2/ Thể của Chân như do ra khỏi Sở tri chướng, gọi là Pháp thân. Vì 
nó là chỗ được tất cả pháp công đức nương tựa. Niết-bàn của Tiểu Thừa 
không phải là chỗ pháp công đức nương tựa, nên không gọi là Pháp thân; 3/ 
Thể của Chân như thì mọi khổ đều tận, cắt lìa hai đoạn biến dịch sinh tử, 
nên gọi là Giải thoát. Niết-bàn của Tiểu Thừa cát ha đoạn sinh tử, chưa 
thoát biến dịch sinh tử, nên không phải giải thoát viên mãn. Nhưng sinh tử 
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đã được cắt lìa gọi là chiếc sàng giải thoát mà Tam Thừa cùng ngồi. Do đó 
Tiểu Thừa cũng mang tên là Niết-bàn, nhưng không phải Đại Niết-bàn, vì 
rằng nó không đầy đủ. Đoạn cần phải cắt lìa là hai thứ sinh tử biến dịch, 
thân trí của hữu biên hay vô biên, đủ ba cái đức của pháp Giải thoát, bốn cải 
nghĩa Thường - Lạc - Ngã - Tịnh, là Niết-bàn Đại Thừa. Chỉ cắt la đoạn 
sinh tử, diệt vô thân trí (thân, Đại Thừa nói rằng thân và trí có biến dịch 
sinh tử). Trong ba cái đức, chỉ cân đủ một phân giải thoát, trong bốn cái 
nghĩa chỉ đủ ba nghĩa Thường - Lạc - Tịnh, thì đó là Niết-bàn của Tiểu 
Thừa”.>” 38 


3” (;o) Đại Thừa Nghĩa Chương 18. 
?8 [nd] Phần trích này thực ra HT. tham khảo từ bộ Phật Học Đại Từ Điển, tiết: Tiểu Thừa Niết- 
bàn dữ Đại Thừa Niết-bàn, trong bộ ấy có nói là trích dẫn từ Đại Thừa Nghĩa Chương q.18. 


Nguyên văn đoạn trích: [X.}jäš†, HỊk3KfSH)*Xã#, #4, RỦZ=®8)§%, /J`TB, HR 
hã : —-R#42)P|, |7 =fSEH)3, )š34vÍ§RKEẤ)⁄. HH, Ho k⁄Z=ffR 
z3, XXzZ)š4S7ñ&3⁄4. RSiHỪ, SẴÐ1HHo —%#2 7|, jéKZ=ffEZãXxti,lE 
SE V/R Bồ, ĐA St, DU THHo AIEx nh, NGỊC HT, AJEX FC) 1o ĐI HN, HÀ 
SjiHR. (Ê4=%M). xXñt5ZZ##t)#JÐtƒ§, 2p|2.j`, HÌkšKZ)šS3, SRM@, J`£zZ)š%, 
P27. iš/*ã/`. Hl:*KZ)S% , E544 =, IEfã#zZ—. fRHRHÍ 238525, TP 
HH-H, t3, Xi, ki T6, MZZäđo RBMX k5, M5 ZE, RHXXWV§§ 
3X, m?\t›š%t°*, #W, &8H#zZXH, 8 &4Rj 245 ( (SfầẪM Ù Rhx TIẠN , RE ĐÙN, 
3, , RB|im nJXl#&@#?ã ) , ?ã kãtJ`, HỊSSfữ2#@pq?šïj3 #4. S4lÿfE8l#4§Z —, i2 
ni 8x —o ®€$x⁄ 5M E2 #+7tUWtU. St /—#, M2 CötL, R— 2 4z 
ijuitbto k#tZff0q—H : IX4j*Z)BENR=S :—, Xl#ÈtãNWIF#lftfliS. Z7), W 
#øtmìS%štt. k»#z)§%, +7U42R)S5štUL, k2 ffmnB~, RA S2, HN ÍHo 
—#⁄ñ3®?2Ml&. £zZ)3S%, IElZtfw2Eft+7tIẰmiEL, k5KZ)S$š, WljZt2ö #+7tUU. 
=, R2. /j\4Z)š#4, 4#, TÊH5n., k£⁄)š3, S8, MWH)XgfE<#Z2x 
fŒ. 1i) :XT—,ñnhnHH=?, ÀJš)S%, -RiH+RlỆ, Zãñ/?. RiH} SN EU, 
*§EZ)›#f3tŠ!‡t, 1U ©Z/`Zc -EimmxZ f8, IHPMRỆZSä)*X#. &—UJf#8)3XP tk 
th. j*3KZ)S3, 3FUfS)XPIf(, MU 5)Xlc —EIHVZlB, 5m He, H2 E2 — 7L, Ha 
S#£IMtlto ;|é3KXZ)šX3, ñ2)EXE75L, KHI S 7L, 3F |B|fRB~/ Ho ZÀMLHEZ2)EXx CZE, RR 2 
=%El#2##ftx PK. HL:}`3K7RSZ)š3, m3Fk)š3, R8, SZR2 E3 — 
#+ớút, E& y8, 536W =f, 44v, kš⁄)š§štbt, HÉÑ#Z2)fƒể⁄ +7L, 
Mfaq3f(8ðX##5SzRE#2#+7xz 88), =fzth,fRHf8fMtzZ—2, nh, lE B34 
#xz=#.)`%z)šãU. ] 
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Niết-bàn Đại Thừa có đủ bốn đức: 


“Các đức thường, lạc, ngã, tịnh mà Phật chứng được, gọi là bốn đức. Tâm 
thể của Phật vốn không, ứng dụng không nhiễm ô, xa la điên đảo, thiên 
lệch, tà vạy của phàm phu, Nhị Thừa, Bồ-tát; nên gọi là đức. 


Một, Thường đức: Thường là không dời không đổi, thể tánh rỗng rang 
bao trùm, vắng lặng thường trụ, trải qua ba đời mà không dời; hoà trong 
vạn pháp mà không đổi; nên gọi là đức thường. (Ba đời: quá khứ, hiện tại, 
vị lai) 


Hai, Lạc đức: Lạc là an ổn, vắng lặng, xa la khổ bức bách của sanh tử, 
chứng được an vui, tịch diệt của Niết bàn. (tiếng Phạm: Niết-bàn, tiếng Hoa: 
Diệt Ðộ) 

Ba, Ngã đức: Ngã là tự tại vô ngại. Nhưng có giả ngã và chân ngã. Nếu 
ngoại đạo, phàm phu, đối với thân ngũ ấm, cưỡng cho là chủ tể và chấp nó 
làm ngã, thì đó là giả ngã. Còn Phật có đủ tám tự tại thì gọi là ngã, tức là 
chân ngã. (Ngũ ấm: sắc ấm, thụ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm; tám tự 
tại ngã là có thể thị hiện một thân thành nhiều thân; thị hiện một thân nhỏ 
bé như vi trân mà đầy cả đại thiên thế giới; thân to lớn mà có thể nhẹ 
nhàng đi đến nơi xa xôi; thị hiện nhiều loại thân mà thường ở một quốc độ; 
các căn hổ dụng; chứng được tất cả pháp mà tưởng như không có pháp nào 
cả; nói ý nghĩa một câu hệ đến vô lượng kiếp; thân biến khắp các nơi giống 
như hư không). 

Bốn, Tịnh đức: Tịnh là xa lìa cấu nhiễm. Không có phiền não ô nhiễm, 
vắng lặng thanh tịnh, như một cái gương lớn, không một chút bụi nhỏ; nên 
gọi là tịnh đức”.?” 3° 


3 (m) Kinh Niết-bàn. 

?° [nd] Thật ra HT. trích từ tiết: Phật Tứ Đức, trong Tam Tạng Pháp Số. Nguyên văn: [If##*. 
JIKTJ Rố 35 #8 ⁄§~ fÄ1U. ñHH2/Ù R82. ƒ§H#t34. BHLk—53KSfÍN7BxRfIÌ, wRZfo 
(—#&#. 5%. &Ñ XU. ) 7o Mã TIẾT. x no |ERẾƑƒbHbo )HiẬÀn 6o Hệ {ME 
iú®iŠ. ã)*m *#. WW Zã?ãc ( =ltấ. IBXfŒ7ZKtU. ) —#4f. #445 BẤM NWx RE 
TU. RẺ 2EZVIE)HZ/ño RE JWx đếo DU T4 no ( NINH rSo no ) =ứno TU2E 
#z®flãZñ81. #4ñ<ftft. Z2MšN Xu. $hlậ57âV 3+. #UZ 3#. J8. SÍ#ÈP1 
5äJ1#ä#ã. HE. Z#ffŒ. ( hiậ#. &lâê. lê. #lê. 2ê. mtÊtto /\H 
#8. —-ÑEm—J}RãÝ. —TR_—-FBïXT?7tc =Xxỹ#fã#iãã|j. n##&q§ Xã m— +. 
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Niết-bàn của Đại Thừa và Tiểu Thừa, sự sai biệt lớn nhất của chúng là Vô trụ 
xứ Niết-bàn, tức là đoạn Sở tri chướng. Người Tiểu Thừa có Sở tri chướng, không 
hiểu lí sinh tử và Niết-bàn không khác biệt, cố chấp rằng sinh tử là đáng chán, 
Niết-bàn là đáng vui. Phật đoạn Sở tri chướng, được chân trí Bồ-đề, với sinh tử và 
Niết-bàn thì ý niệm là không yểm ly lẫn hân hÿ. Nhờ có đại trí nên không trụ vào 
sinh tử, nhờ có đại bi tâm nên không trụ vào Niết-bàn. Lấy sự lợi lạc hữu tình tận 
thời vị lai nên gọi là Vô trụ xứ. Diệu dụng của lợi lạc dù thường khởi nhưng cũng 
thường tịch, cho nên gọi là Niết-bàn. Phật nhập Vô trụ xứ Niết-bàn, vì vậy có thể 
hoằng pháp lợi sinh một cách không ngừng. Điểm này có chứng cứ mạnh mẽ đó 
là sau khi đức Thích-ca đã nhập Niết-bàn mấy trăm năm rôi, vào thời Hán Minh 
Đế, Phật muốn đem Giáo Pháp của Ngài truyền sang Đông, vì vậy hiện thân Người 
Vàng để ứng mộng vào Minh Để, Phật Pháp từ đây mới truyền đến Trung Quốc. 
Từ phát tâm hành Bồ-tát đạo đến khi thành Phật nhập Niết-bàn vẫn không rời 
hoài bão hoằng pháp độ sinh, đây là điểm đặc sắc của Phật giáo Đại Thừa. 


3. Các tông phái Phật giáo 


Kinh Luận Phật giáo đông đảo rộng lớn, nghĩa lí sâu sắc khó hiểu, chỗ mà người 
đời cùng biết, muốn phổ biến những lẽ học hay, cùng tận cái lí của nó thì người 
thường luôn xem là chuyện quá khó khăn. Nhưng Phật Pháp viên dung, nói ngang 
nói dọc, trọn không lìa nguồn cội, do bởi nhân duyên chúng sinh bất đồng, căn 
khí khác nhau, bèn căn cứ một bộ phận Kinh điển Luận thư để mà làm trung tâm, 
nhằm phán thích thời giáo cả đời đức Như Lai, Trung Quốc trong thời đại Nam - 
Bắc triều, Tùy, Đường, liền nhờ đó sản sinh ra rất nhiều tông phái Phật học, thành 
ra Nam - Bắc triều, Tùy, Đường có thể nói là thời đại hoàng kim của Phật học 
Trung Quốc như trăm hoa nở !ộ. 


Thời kỳ này Nho học suy vi, Phật học chính được sự sùng ngưỡng của kẻ sĩ có 
chức trong xã hội, giảng luận không ngừng, tân nghĩa tranh dậy, tiếng nói của các 
tông phái thì có tám nhà, mười nhà, cho đến cách nói nhiều hơn là hai mươi mốt 
tông, luận sớ được các nhà ấy soạn nên thì sách vở càng nhiều, càng hệ thống 
nghiêm mật sâu rộng, điều đó khiến mọi người phải thừa nhận. Những điều trình 
bày ở tiết này chỉ là đại ý các tông phái mà thôi, nhưng nhờ đó cũng có thể thấy 
một lớp của chúng. 


Thất H Ho 7X UJ3Xiff)⁄Siã. Dbấ? fS%i“@&BE7J). /\S9fầïãPÈ3 6ƒ 2t, ) PHÈšƒẨ, 
SE SRH#t3XÃxñg1U. Ấ#4R4 Xu )M/Ä)N Xu /HZXiIBEBữðEu ƒ/Ấ#4“Mỗiu MfZ)RfGu ] 
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a. Câu-Xá Tông (Tiểu Thừa): 


q.g), Giản sử và giáo nghĩa của Câu-Xá Tông: 





Phật diệt độ ooo năm, khởi lên do Thế Thân Bồ-tát (Vasubandhu) nương Bốn 
bộ A-hàm tạo Luận Câu-xá; Luận Câu-xá là cách gọi tắt của A-tì-đạt-ma Câu-xá 
Luận (Abhidharmakoéa-$ästra): A-tì dịch là Đối, Đạt-ma dịch là Pháp, Câu-xá dịch 
là Tạng, gọi chung là Đối Pháp Tạng Luận. Đối có hai nghĩa: 1) Đối hướng Niết- 
bàn; 2) Đối quán Tứ Đế. 


Pháp cũng có hai nghĩa: 1) Thắng nghĩa pháp: tức là Niết-bàn; 2) Pháp tướng 
pháp: tức là Tứ Đế. 


Đối Pháp có nghĩa là lấy chân trí vô lậu để quán về lí Tứ Đế, mà được niềm vui 
Niết-bàn. Thế Thần đầu tiên xuất gia theo Nhất Thiết Hữu Bộ (Sarvastivadin); về 
sau không hài lòng thuyết ấy, bèn tìm tòi ý nghĩa Đại Tì-bà-sa Luận (Abhidharma 
Mahävibhäsä Šãstra) mà ở bên đây (Trung Quốc) được giải rộng thành 2oo quyển, 
bèn tạo luận này, chen lấy ý tưởng của Kinh Bộ?”, là sự khai triển sau cùng của 
Hữu Bộ Tiểu Thừa. Năm Thiên Gia thứ tư đời Trân Văn Đế, tức năm s63 Công 
nguyên, ngài Tam Tạng Chân Để?” dịch bộ luận này, liên mở ra Câu-Xá Tông. 
Pháp sư Huyền Trang đời Đường dịch lại, các đệ tử là Phổ Quang ghi chép, Pháp 
Bảo thì làm sớ, hết sức xiển dương. Nội dung bộ luận này gồm 3o quyển, o phẩm, 
ban đầu giải thích về vạn hữu, tiếp theo luận bày về nhân quả, sau đó làm rõ nhân 
quả giác ngộ, cuối cùng trình bày về lí Vô ngã. 

Sắc pháp: tức là những loại sắc chất được tạo đủ do hai báo y và chính, bên 
trong là năm căn, bên ngoài là năm trần. Vô biểu sắc tức là nguyên động lực để 
làm thiện và làm ác, phát khởi bên trong thân, tuy có thể nói là không hình sắc 
nhưng làm nghiệp chiêu quả, thấy rõ sáng ngời, nên cũng là một trong sắc pháp. 


Tâm pháp: cũng gọi là Tâm vương, dụ cho tâm như vua, nghĩa là độc tôn mà có 
thể chỉ huy mọi thứ, có: nhãn thức, nhĩ thức, ty thức, thiệt thức, thân thức, và ý 
thức. Tâm sở pháp là pháp sở hữu của Tâm vương; lại chia làm sáu: một là Đại địa 
pháp, là tác dụng khi tâm động khởi lên phổ biến; hai là Đại thiện địa pháp, tức 
khi tâm này động thì tất cả tâm thiện khởi lên tương ưng; ba là Đại phiền não địa 


3 [nd] Tức phái Kinh Lượng Bộ (Sautrantika). 

?° [nd] Chân Đế (lỂãŠ, Paramartha, 4oo - s56o): phiên âm Ba-la-mã-ha-đà, là một trong những 
cao tăng dịch Kinh lớn của Phật giáo Trung Quốc, nguyên là người nước Ưu-thiền-ni bên Thiên 
Trúc (Ẩn-độ). [Xem thêm: Thích Quảng Độ dịch, Phật Quang đại từ điển, tập 1, từ khóa “Chân 
Để”, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc, 2ooo, tr. 844.] 
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pháp, tức là não loạn tâm ý, là căn bản của tất cả phiền não; bốn là Đại bất thiện 
địa pháp, tức cả mọi tâm ác do đó mà khởi lên; năm là Tiểu phiền não địa pháp, là 
những phiền não được khởi lên do quá nhiều nhiễm ô; sáu là Bất định địa pháp, 
tức là tính nhiễm hay tịnh của thiện ác, không nhất định, lại tác dụng đối với tâm 
cũng không thông khắp tất cả, nên là Bất định địa. 


Bất tương ưng hành pháp: là chẳng phải tính chất như pháp có chất ngại; cũng 
chẳng phải công dụng như tâm pháp có duyên lự; chẳng phải sắc chẳng phải tâm, 
là ảo tượng của vạn hữu biển hóa trong vũ trụ. Như trước đã nêu ra: phàm những 
thử gì thuộc về cải tôi là Được (đắc); ngược lại là Chẳắng Được (phi đắc); theo cải 
được và chẳng được này, thế là có nhiều sự khác biệt trong cõi đời người. Trong 
sự khác biệt ấy: điểm đồng nhất giữa người với người, cầm thú với cầm thú là 
Chúng đồng phận”. 

Tác dụng của hành giả diệt tâm tính, trụ nơi vô tâm, cảnh giới đã đạt được là 
Vô Tưởng quả, Vô Tưởng định. Vô Tưởng quả, do định lực nên tâm và tâm sở 
chẳng sinh tác dụng, cảm quả báo của Trời Vô Tưởng đệ tứ thiền Sắc giới. Vô 
Tưởng định tức là định lực cảm được quả Vô Tưởng. Diệt Tận định cũng do định 
lực khiến tâm và tâm sở chẳng sinh tác dụng. Mạng căn tức thọ mạng: chỉ cho 
sinh tử một kỳ, căn bản có thể bảo tồn thân tâm không mất. Sinh, trụ, dị, diệt 
xưng là bốn tướng của pháp; phàm là sự vật hữu vi từ vị lai đến hiện tại là Sinh, 
an trụ hiện tại này là Trụ, hình trạng dần dần mất đi hiện tại là DỊ, từ hiện tại rồi 
vào quá khứ là Diệt. Danh, cú, văn là tác dụng giải bày ý nghĩa; mặt chữ được biểu 
lộ trên thanh âm là thân Văn, hình thành tên gọi một thứ là thân Danh, liên kết 
thành câu là thân Cú. Gộp tính có 14 loại: với sắc với tâm đều không tương ưng, 
nên là Bất tương ưng hành pháp. Vì vậy, phân tích sự biến hóa sinh diệt của nó, 
thuộc chung về pháp hữu vi. Ngay đến pháp vô vi tương phản điêu này, thì có thể 
được Vô sinh diệt biến hóa mà lặng yên thường trụ. Chia ba loại là Trạch diệt vô 
vi, Phi trạch diệt vô vi, và Hư không vô vi: Trạch diệt là cái diệt để chọn lựa lực sở 
đắc; Giản trạch diệt chỉ cho trí tuệ. Diệt là lẽ các tướng tịch diệt, tức Niết-bàn; là 
lấy trí tuệ đoạn trừ phiền não hữu vi, chứng đắc cái lẽ tịch diệt, là Trạch diệt vô vi. 
Phi trạch diệt là các phiền não có khi duyên khuyết không sinh, không hẳn do sức 
mạnh trí tuệ mà được diệt, là Phi trạch diệt vô vi. Hư không khắp hết mọi nơi, 
trọn không chướng ngại, tự nhiên không sinh diệt biến hóa, khi tu quán Vô ngã 


3 [nd] Chúng đồng phận: thuật ngữ Phật giáo, chỉ cho cái tính chung hoặc nhân chung của 
chúng sinh. Tức là các chúng hữu tình đều có tính đồng loại hoặc là cái nhân khiến cho hữu tình 
chúng sinh được quả báo đồng loại như nhau. [Xem thêm: Thích Quảng Độ dịch, Phật Quang đại 
từ điển, tập 1, từ khóa “Chúng đồng phận”, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc, 2ooo, tr. 
100O.] 
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thì la tất cả chướng ngại các pháp, tợ như hư không, là Hư không vô vi. Ba loại 
pháp vô vi này thông thường Tiểu Thừa chấp là thật có; Luận Câu-xá khá là tiến 
bộ ở trong Tiểu Thừa, nên không chấp thuyết ấy. 


a.b), Nội dụng Luận Câu-xá: 
75 pháp, bảng như sau: 
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1. Sắc pháp 


Ngũ căn 


(nhãn, nhĩ, 


ty, thiệt, 
thân) 


Ngũ cảnh 
(sắc, thanh, 
hương, vị, 


xúc) 


1. Pháp hữu 
vi Sĩ 


3. Tâm sở 
pháp 


Đại phiền 
não địa 
J9i-19 SP 
phóng dật, 
giải đãi, bất 
tín, hôn 
trầm, trạo 
cử) 


Đại địa pháp 
(thụ, tưởng, 
tư, xúc, dục, 
tuệ, niệm, tác 
ý, thắng giải, 
Tam-ma-địa) 


Tiểu phiền 
não địa 
pháp (phẫn, 
phúc, xa, 
tật, não, hại, 
hận, siểm, 
cuống, 
kiêu) 





Đại thiện 

địa pháp 
Tín, không 
phóng dật, 


khinh an, 
xả, tàm 


Quý, vô 
tham, vô 
K2) oy; it) 
cần 


Bất định 
lðIECW)v 10 
(tâm, tứ, 
thụy miên, 
ác tác, 
tham, sân, 
mạn, nghỉ) 


Đại bất 
thiện địa 
pháp (Vô 

tàm, vô 

quý) 
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2. Phi trạch 
diệt vô vi 





Tâm vương 
(nhãn thức, 
nhĩ thức, ty 
thức, thiệt 
thức, thân 
thức) 


4. Bất tương 
ưng hành 
pháp 


Đắc, phi 
đắc, đồng 
phân, Vô 

Tưởng quả, 
Vô Tưởng 
định, Diệt 
Tận định, 
mạng căn, 

0010) 


Trụ, dị, diệt, 
văn thân, 
danh thân, 
(A0 NT 101 


b. Thành Thật Tông (Tiểu Thừa): 
* Giản sử và giáo nghĩa của Thành Thật Tông: 


Vào năm Nghĩa Hy thứ bảy đời Đông Tấn An Đế (4m - 412 Tây lịch), ngài La- 
thập dịch ra Thành Thật Luận (Satyasiddhi-sästra). Bản luận do Ha-lê-bạt-ma 
(Harivarman) tạo sau khi Phật diệt độ ooo năm. Đệ tử của La-thập là Đàm Ảnh ghi 
thuật, Tăng Duệ chú thích và giảng rộng, từ cuối thời Tấn đến đầu đời Đường, 
khá thịnh ở Giang Nam. Bản luận thuộc Kinh Lượng Bộ, là Tiểu Thừa. Ban đầu, có 
Pháp Vân, Trí Tạng, Tăng Yến (458 - 522 Tây lịch) phán luận này thuộc Đại Thừa. 
Nhưng ngài Gia Tường, ngài Trí Giả, ngài Tuệ Viễn... phán là Tiểu Thừa, nội dung 
luận này 84 pháp như sau: 


“Luận này đem nhất thiết pháp chia làm năm ngôi: sắc, tâm, tâm số, bất 
tương ưng và vô vi. Sắc có s căn, 5s trần, 14 trong 4o pháp, tâm duy nhất 
pháp, tâm sở có 4o pháp, bất tương ưng có 17 pháp, vô vi có 3 pháp, gộp lại 
có 84 pháp, đó là cách nói về Tục đế, trong đó, 5 trần là thật, 4 đại 5 căn là 
giả, đem s trần tiến hành phân tích, thì thành ra vi trần (nguyên tử), lại đem 
vi trần tiến hành phân tích, thì thành ra Không, đó gọi là 'kì Không quán. 
Lại, tâm là vô trụ, tâm số (tâm sở) cũng không có tính độc lập, bất tương 
ưng cũng là giả, vô vi cũng không thật, cho nên nhìn từ Chân đế đệ nhất 
nghĩa, tất cả là Không. Cho nên phải diệt giả danh tâm, pháp tâm, Không 
tâm rồi nhập Đệ nhất nghĩa để. Chỉ thấy tên gọi của chúng sinh được sinh 
ra ghi nhớ là thật, gọi là giả danh tâm, dung nhận tâm này, là Thế đế hoặc 
Tục để, mà lấy Thế đế làm thật, là ngã tâm. Cái không này mất đi là Chân đế 
hoặc Đệ nhất nghĩa để. Do khi dùng hai đế này để đoạn hai kiến Đoạn và 
Thường, liền đắc Trung đạo của bậc Thánh. Pháp tâm là chỉ cái tâm có năm 
ấm, pháp là khởi điểm của giả danh, cho nên diệt giả danh tâm tức là đạt 
đến cảnh không còn nhân ngã, diệt pháp tâm liền được pháp vô ngã, cái 
trước là quán Không, cái sau là quán Vô ngã, mà Vô ngã là tính Vô, nếu 
nhập quán này tức thành tâm Không. Diệt tâm Không phải nhập Diệt Tận 
định và Vô Niết-bàn, cái trước là Hữu Dư Niết-bàn (quả A-la-hán: phiền 
não đoạn tận), cái sau là diệt tất cả pháp hữu lậu và vô lậu, la khỏi có sở 
đắc mà thấy cảnh giới của Vô tướng, nói cách khác, là quy nhập vào cảnh 
giới bản tịnh tâm tính, đó gọi là Như, Pháp tính hoặc Chân tế, cũng tức là 
Hữu của Đệ nhất nghĩa... (lược giữa)... Phải đạt đến pháp tu ấy, có định và 
trí, định là Chỉ và Quán, trí là chân tuệ Không - Vô ngã, mà kì thật tu pháp 
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là Bát Chính Đạo ba mươi bảy đạo phẩm. Lại nữa, Phật là tướng tịch diệt, 
mà tuyệt luôn cả 4 câu: có, không, vừa có vừa không, chẳng phải có chẳng 
phải không. Đây tức là Chân thân, mà hóa thân tức kiểu nói là hiển thể tùy 
tục (biểu lộ tùy theo đời tục), đầy đủ 18 pháp bất cộng, 1o hiệu, ba bậc Nhất 
thiết trí bất hộ. (...)”. (Xem Lý Thế Kiệt, Hán Ngụy Lưỡng Tấn Nam Bắc 
Triều Phật giáo tư tưởng sử). 


c. Tam Luận Tông: 


(Không Tông [Phủ định luận], Tông phái Phi Hữu Phi Không, Quyền 
Đại Thừa) 


* Giản sử và tông nghĩa của Tam Luận Tông: 
Tam Luận gồm: 


1) Bách Luận: Năm Nguyên Hưng thứ ba đời Đông Tấn An Đế (4o4 Tây lịch), do 
La-thập dịch thành tiếng Hoa; 


2) Thập Nhị Môn Luận: Năm Nghĩa Hy thử tư đời An Đế (4o8 Tây lịch), La-thập 
dịch; 


3) Trung Luận: Năm Nghĩa Hy thứ năm đời An Đế (4oo Tây lịch), La-thập dịch. 


Cái trước do đệ tử của Long Thụ Bồ-tát là Đề-bà Bô-tát”” tạo, hai cái sau là do 
Long Thụ Bồ-tát tạo (hoặc thêm Đại Trí Độ Luận), cũng gọi là Tứ Luận Tông. Sau 
khi Phật diệt độ 7oo năm, Long Thụ và Đề-bà hoằng truyền tông này. Trung Luận 
và Thập Nhị Môn Luận hiểm tám nghĩa bất Trung đạo, Bách Luận rộng về phá chấp 
thể và xuất thế gian, nên là Bát-nhã chân Không, trở thành học thuyết mạnh mẽ. 
Đến đời Đường, ngài Cát Tạng lại làm luận sớ, chuyên lấy tông này truyền dạy đệ 
tử, Tam Luận Tông cực thịnh một thời. Sau vì Pháp Tướng Tông hưng khởi, Tam 
Luận Tông lại không thịnh hành, nhưng một vị pháp sư Ấn-độ là Nhật Chiếu vào 
năm 67o Tây lịch từng đến Trung Quốc, lấy giáo nghĩa Tam Luận Tông truyền dạy 
cho Hiền Thủ, Hiền Thủ chú sớ Thập Nhị Môn Luận, sự truyền thụ của ông được 
xưng là “Tân Tam Luận Tông”. 


3“ [nd] Đề-bà Bồ-tát (3š, Aryadeva, thế kỷ 3): dịch nghĩa là Thánh Thiên, vì ông chỉ sáng 
một mắt, mắt còn lại không thấy gì, nên gọi là Phiến Mục Thiên hay Độc Nhãn Đề-bà (Kaãnadeva, 
Ca-na-đề-bà), là học trò của ngài Long Thụ thuộc trường phái Trung Quán, bản thân ông sau này 
cũng trở thành một luận sư Phật giáo nổi tiếng. [Xem thêm: Thích Quảng Độ, Phật Quang đại từ 
điển, tập 1, từ khóa “Ca na Đề bà”, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc, 2ooo, tr. 732. | 
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(1). Bản tông thuộc Bồ-tát Thừa, nên nó lập ngôn thủ nghĩa hướng thẳng Đại 
Thừa, quay về gốc Nhất Thừa chân thật. Tông này lập luận dù có sự khác biệt Đại 
và Tiểu, nhưng căn bản nhất quy về Chân lý, cho nên lấy Tam luận là cộng thông 
cả Đại - Tiểu Thừa, là Quyền Đại Thừa. 


“Phá tà hiển chính” là đại cương lập luận của bản tông; tà phá thì chính tự hiển, 
nên toàn bộ luận nghị chỉ liên quan nhiều đến người bài phá. 


Có bốn tà để phá: thứ nhất là ngoại đạo, thử hai là Tì-đàm (Câu-xá), thử ba là 
Thành Thật, thứ tư là đại chấp. Ngoại đạo là những học phải nằm ngoài Phật giáo, 
Ấn-độ có nhiều đến o6 loại, hoặc chấp tà nhân tà quả, hoặc nói không nhân có quả, 
có nhân không quả, không nhân lẫn không quả, đều chẳng đúng với nhân quả. 
Bách Luận tức là chuyên tác để phá ngoại đạo. Tì-đàm trong Tiểu Thừa thì thuyết 
Hữu, lấy Tứ Để thật có là Chân. Thành Thật thì thuyết Không, vả lại chỉ biết vạn 
pháp giai Không, mà không biết rằng cái Không cũng chẳng thể nắm được; Trung 
Luận thì chuyên phá mê này, thông cả hai giáo Đại và Tiểu. Đại chấp là những 
vọng chấp do các học giả Đại Thừa sinh ra, Thập Nhị Môn Luận thì chuyên phá đại 
chấp để hiển chân nghĩa của Đại Thừa, nên đối với ngoại, Tiểu, đại chấp, nhất 
nhất phá trừ không sót, rồi với Nhị đế, Tám bất Trung đạo rất cẩn thận để hiển 
chính lý. 


Nhị để gồm: 1) Chân đế; 2) Tục để. Tục để là khảo sát những loại sai biệt muôn 
màu muôn vẻ trong vũ trụ. Chân để tức là Đệ nhất nghĩa đế, bảo rằng muôn vẻ 
bao la tất cả đêu Không. Tục đế tỏ là Hữu, Chân đế tỏ là Không, tương tợ với 
Thành Thật. Nhưng là Hữu hay Không đều chẳng phải chân lý của vũ trụ. Kinh 
Niết-bàn nói: “Chúng sinh khởi kiến, phàm có hai loại: một là Đoạn, một là 
Thường; hai kiến như vậy không gọi là Trung đạo; vô Đoạn vô Thường mới gọi là 
Trung đạo”.”” Cho nên Như Lai với Tục để nói Hữu, với Chân đế nói Không, để 
phá cái mê chấp Hữu chấp Không; đến Thật đế Chân như của vũ trụ, thì dứt 
đường ngôn ngữ, tuyệt nẻo tâm tư, đó gọi là Tám bất Trung đạo. Tám bất là: bất 
sinh, bất diệt, bất lai, bất khứ, bất nhất, bất dị, bất đoạn, bất thường. Nhị để là lập 
luận bằng sự chân - vọng đối lập, để biểu thị cái mê của vọng, cái ngộ của chân; 
Tám bất thì bài vọng mà hiển chân; Trung đạo là chung cuộc của Nhị đế, không 
nằm ngoài Chân; là kết quả của Tám bất phả tà. 


Tam Luận Tông luận cái nghĩa thành Phật, cũng có hai cửa: Chân và Tục. 
Nương cửa Chân đế thì chúng sinh và Phật bất nhị, nhiễm và tịnh một thể, tất cả 
?5 [nd] Đó là Kinh Đại Bát Niết-bàn quyển 27, no.374, Taisho. Nguyên văn: [#i#&ïä., NR—R : 
—#%H., “ẤM. IHE—H 2h, 43%⁄4KẪUñJJZ HE. ] 
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chúng sinh bản lai là Phật, không mê không ngộ, trong lắng tịch diệt. Nương cửa 
Tục để thì các pháp duyên khởi, vạn hữu bao la, nhần quả rõ ràng, cấp bậc cũng 
khác. Cho nên chúng sinh thành Phật mau hay chậm thì hãy luôn nhìn căn tính lợi 
hay độn; người lợi căn nhất thì trong vòng một niệm liền nhập Tám bất Chính 
quán, bèn được đạo quả; kẻ độn căn nhất thì tích tập vạn hạnh, qua thời ba kiếp 
mới năng thành Phật. Nhưng ý niệm và thời kiếp là bất nhị, dung nhiếp lẫn nhau; 
một sớm mơ mộng suốt trăm năm, trăm năm sự vẫn trong một chiều, kẻ lợi thì 
trong khoảng ngắn một niệm, chẳng ngại ba kỳ, kẻ độn căn thì suốt ba kỳ dài 
không ngại một niệm. Tông này gọi Bồ-tát 3 kỳ qua 52 ngôi, sau đó đến Phật quả, 
nên lập 52 ngôi tu hành. Nhưng chẳng qua cũng là thi thiết giả danh trong Tục đế, 
chứ chẳng phải là Nghĩa đế chân thật không có chỗ đắc. 


d. Pháp Tướng Tông: 
(Duy Tâm luận, Quyền Đại Thừa) 
* Giản sử và giáo nghĩa của Pháp Tướng Tông: 


Phật Thích-ca trong các Kinh Đại Thừa như sáu bộ Kinh Hoa Nghiêm, thời 
giảng giải giáo nghĩa Pháp Tướng. Sau khi Phật diệt trong khoảng ooo năm, Di-lặc 
Bồ-tát ứng lời thỉnh của luận sư Vô Trước (Asanga), giảng Du-già Sư Địa Luận, 
Đại Thừa Trang Nghiêm Luận, Biện Trung Biên Luận, Kim Cương Bát-nhã Luận 
v.v... Sau đó luận sư Thế Thân viết Ngũ Uẩn Luận, Bách Pháp Luận, Duy Thức Tam 
Thập Luận, Duy Thức Nhị Thập Luận.”° Trong đó Duy Thức Tam Thập Luận là tập 
đại thành của giáo nghĩa Duy Thức. Sau khi Phật diệt khoảng 1.1oo năm, mười đại 
luận sư của Nan-đà, Hộ Pháp đều tạo thích luận. Trong đó, luận thích của ngài Hộ 
Pháp (Dharmapäla) tốt nhất, môn đồ của Hộ Pháp là Giới Hiền (Šilabhadra) đã xét 
đến cùng cái lí đối với Du-già Duy Thức, nhân minh, thanh minh v.v... Đương 
thời, chùa Na-lạn-đà (Nalandä) là trung tâm hoằng truyền học thống Duy Thức 
luận. 


Tông phái này khai sáng tại Trung Quốc là do ngài Tam Tạng Huyền Trang chu 
du Ngũ Ấn-độ 17 năm, lạy học trò của ngài Hộ Pháp là Giới Hiền học năm bộ luận 
lớn, mười hai luận, lại được bản thảo bộ Thành Duy Thức Luận của ngài Hộ Pháp, 
nhân minh, thanh minh, Đại Thừa, Tiểu Thừa, Không tông, Hữu tông, sau khi về 
nước thì phiên dịch hoằng truyền tông này. Đệ tử của Huyền Trang là pháp sư 


?° [nd] Theo truyền thuyết, Vô Trước dùng thần thông bay lên Trời Đâu-suất gặp Bồ-tát Di-lặc 
thuyết pháp, mang học thuyết Duy Thức (Không quán Đại thừa) về truyền bá nhân gian. [Xem 
thêm: Thích Quảng Độ dịch, Phật Quang đại từ điển, tập 6, từ khóa “Vô Trước”, Hội Văn hóa 
Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc, 2ooo, tr. 7227. | 
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Khuy Cơ””, được Huyền Trang truyền dạy áo nghĩa Duy Thức và nhân minh, viết 
Thành Duy Thức Luận thuật ký... Từ đó bản tông đặc biệt thịnh vượng, về sau có 
hai đại sư là Tuệ Chiểu?” và Trí Chu??? đem tông phái này phát dương quang đại, 
đến cuối đời Đường thì suy dần. 

* Ý nghĩa của Pháp Tướng Tông: 


Nhằm rõ tận thể tướng của vạn pháp, thể tướng của tướng trạng, tức chỉ cho 
tự tính của chúng. Ba tính và ba vô tính là thật tướng của vạn pháp, cho nên gọi là 
Pháp Tướng Tông. Tông này cũng gọi là Duy Thức Tông, tông này lấy thuyết Vạn 
pháp Duy thức trong phẩm Phân Biệt Du-già' của Kinh Giải Thâm Mật làm ý 
chính. Còn gọi là Từ Ân Tông, vì người đại thành tông phái này là pháp sư Khuy 
Cơ, ở tại chùa Từ Ân đời Đường. 


Bản tông nương 6 Kinh và 1i Luận, liệt kê như sau: 
- 6 Kinh: 


1) Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh: có ba bản dịch: (¡) Phật-đà- 
bạt-đà-la (Buddhabhadra) dịch thời Đông Tấn, (2) Thật-xoa-nan-đà 
(Šiksãnanda) dịch thời Đường, (3) Bát-nhã (Prajñä) dịch thời Đường; 


2) Giải Thâm Mật Kinh: có bốn bản dịch: (1) Cầu-na-bat-đà-la (Gunabhadra) 
dịch đời Lưu Tống, tên là Tương Tục Giải Thoát Kinh; (2) Bồ-đề-lưu-chi 
(Bodhiruci) dịch đời Bắc Ngụy, tên là Thâm Mật Giải Thoát Kinh; (3) Chần 
Đế đời Trân dịch, tên là Phật thuyết Giải Tiết Kinh; 


3) Như Lai Xuất Hiện Công Đức Trang Nghiêm Kinh (chưa dịch); 


37 [nd] Khuy Cơ (#ã:Ä, 632 - 682): tục danh là Uất Trì Hồng Đạo, tự hiệu Khuy Cơ, tôn hiệu là Từ 
Ân đại sư, Tam Xa pháp sư, người ở Trường An, Kinh Triệu. Cha của ông chính là đại tướng Uất 
Trì Kính Đức (Uất Trì Cung), ông làm học trò của ngài Huyền Trang, xiển dương Duy Thức học 
Pháp Tướng tông. [Xem thêm: Thích Quảng Độ dịch, Phật Quang đại từ điển, tập 2, từ khóa 
“Khuy Cơ”, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc, 2ooo, tr. 2514. ] 

?# [nd] Tuệ Chiểu (ŸÄ?Ä, 631 - 714): người Tri Xuyên, Sơn Đông. Ông từng học pháp với ngài 
Huyền Trang và Khuy Cơ, về sau có tham gia dịch Kinh với các nhà sư Nghĩa Tịnh, Bồ-đề-lưu-chí. 
Ông và Khuy Cơ, Trí Chu, được gộp xưng là Duy Thức Tam Tổ. [Xem thêm: Thích Quảng Độ 
dịch, Phật Quang đại từ điển, tập 6, từ khóa “Tuệ Chiểu”, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc, 
200o, tr. 6521.] 

?9 [nd] Trí Chu (#ÄÏ, 668 - 723): người Tứ Châu, Giang Tô. Ông xuất gia năm 1o tuổi, học đạo 
với thây Tuệ Chiểu, sau trụ trì chùa Chấn Thành, học rộng Duy Thức Pháp Tướng, thu nạp nhiều 
đệ tử, trong đó có rất nhiều vị là du tăng đến từ nước Tân La và Nhật Bản. [Xem thêm: Thích 
Quảng Độ dịch, Phật Quang đại từ điển, tập 6, từ khóa “Trí Chu”, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn 
Đài Bắc, 2ooo, tr. 6341.] 
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4) A-tì-đqạt-ma Kinh (chưa dịch); 
5) Lăng-già Kinh: có ba bản dịch: (1) Cầu-na-bạt-đà-la dịch đời Lưu Tống, 
tên Lăng-già A-bqt-đa-la Bảo Kinh; (2) Bồ-đề-lưu-chi dịch đời Bắc Ngụy, tên 
là Nhập Lăng-già Kinh; (3) Thật-xoa-nan-đà đời Đường dịch, tên Đại Thừa 
Nhập Lăng-già Kinh; 
6) Hậu Nghiêm Kinh (chưa dịch), có thuyết bảo là cùng một bản với Mật 
Nghiêm Kinh của Địa-bà-ha-la (Divakara) dịch đời Đường. 

- 11 Luận: 


1) Du-già Sư Địa Luận: Di-lặc thuyết, Huyền Trang dịch, có bản dịch khác là 
Quyết Định Tạng Luận của Chân Đế; 

2) Hiển Dương Thánh Giáo Luận: Vô Trước tạo, Huyền Trang dịch, có bản 
dịch khác là Tam Vô Tính Luận của Chân Đế; 

3) Đại Thừa Trang Nghiêm Luận: bản tụng Di-lặc thuyết, thích luận Thế 
Thân tạo, Ba-la-phả-mật-đa-la (Prabhakaramitra) dịch; 

4) Tập Lượng Luận: Trần-na (Diñnäga) tạo, có hai bản dịch của Chân Đế và 
Nghĩa Tịnh; 

5) Nhiếp Đại Thừa Luận: bản tụng Vô Trước tạo, thích luận có bản của Thế 
Thân và bản của Vô Tính, Huyền Trang dịch (dịch cả bản luận và thích 
luận), có bản dịch khác của Chân Đế (bản luận và Thế Thân thích luận), bản 
của Phật-đà-phiến-đa (bản luận), và bản của Đạt-ma-cấp-đa (Thế Thân 
thích luận); 

6) Thập Địa Kinh Luận: Thế Thần tạo, Bồ-đề-lưu-chi dịch; 

7) Phân Biệt Du-già Luận: Di-lặc thuyết (chưa dịch); 

8) Biện Trung Biên Luận: bản tụng Di-lặc luận, thích luận Thế Thân tạo, 
Huyền Trang dịch, có bản dịch khác là Trung Biên Phân Biệt Luận của Chần 
Để; 

9) Nhị Thập Duy Thức Luận: Thế Thần tạo, Huyền Trang dịch, có bản dịch 
khác là Đại Thừa Lăng-già Duy Thức Luận của Bồ-đề-lưu-chi và Đại Thừa 
Duy Thức Luận của Chân Đế; 

10) Quán Sở Duyên Duyên Luận: Trần-na tạo, Huyền Trang dịch, có bản dịch 
khác là Vô Tướng Tư Trần Luận của Chân Đế; 
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11) A-tì-đạt-ma Tạp Tập Luận: bản tụng Vô Trước tạo, thích luận Sư Tử Giác 
tạo, tạp luận An Tuệ tạo, Huyền Trang dịch. 


* Đại cương Thành Duy Thức Luận: 


Luận sư Thế Thân nêu ra cương lĩnh của Du-già Sư Địa Luận, tạo Duy Thức 
Tam Thập Luận, hiển dương chính lý Trung đạo của Duy Thức. Sau có mười đại 
luận sư nhóm Hộ Pháp theo 6 Kinh và 1i Luận, giải thích rộng 3o tụng văn, thành 
lập Duy Thức nghĩa của Thể Thân. Mười đại luận sư đó là: Thân Thắng, Hỏa Biện, 
Đức Tuệ, An Tuệ, Nan-đà, Tịnh Nguyệt, Hộ Pháp, Thắng Hữu, Tối Thắng Tử, Trí 
Nguyệt. Pháp sư Huyền Trang ban đầu phiên dịch riêng thích luận của mười đại 
luận sư, kế đó nhận lời thỉnh của pháp sư Khuy Cơ, lấy thích luận của ngài Hộ 
Pháp làm gốc, lại tham phối với thích luận của các bậc thầy khác tạo nên Thành 
Duy Thức Luận (Vijñãptimätratäsiddhi). Nội dung của nó chia ra 1oo pháp, sơ 
lược như sau: 


1) Tâm pháp: 8. 

2) Tâm sở hữu pháp: 51. 

3) Sắc pháp: 1. 

4) Tâm bất tương ưng hành pháp: 24. 
5) Vô vi pháp: 6. 


1) Tâm pháp: nhãn thức, nhĩ thức, ty thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, 
Mạt-na thức, A-lại-da thức; 


2) Tâm sở pháp: 
+ Biến hành: 5, là: tác ý, xúc, thụ, tưởng, tư. 
+ Biệt cảnh: 5, là: dục, thắng giải, niệm, định, tuệ. 


+ Thiện: n, là: tín, tỉnh tiến, tàm quý, vô tham, vô sân, vô si, khinh an, 
không phóng dật, hành xả, bất hại. 


+ Phiền não: 6, là: tham, sân, si, mạn, nghi, không chính kiến. 


+ Tùy phiền não: 2o, là: phẫn, hận, não, phúc, cuống, siểm, kiêu, hại, tật, 
xan, vô tàm, vô quý, bất tín, giải đãi, phóng dật, hôn trầm, trạo cử, thất 
niệm, không chính tri, tán loạn. 
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+ Bất định: 4, là: thụy miên, ác tác, tâm, tứ. 


3) Sắc pháp: 5 căn là nhãn căn, nhĩ căn, ty căn, thiệt căn, thân căn; 5 cảnh là 
sắc, thanh, hương, vị, xúc; pháp xứ sở nhiếp sắc. 


4) Bất tương ưng hành pháp: 24, là: đắc, mạng căn, chúng đồng phân, dị 
sinh tính, Vô Tưởng định, Diệt Tận định, Vô Tưởng báo, danh thân, cú 
thân, văn thân, sinh, lão, trụ, vô thường, lưu chuyển, định dị, tương ưng, 
thể tốc, thử đệ, phương, thời, số, hòa hợp tính và bất hòa hợp tính. 


5) Vô vi pháp: 6, là: hư không vô vi, trạch diệt vô vi, phi trạch diệt vô vi, bất 
động vô vi, tưởng thụ diệt vô vi, Chân Như vô vi. 


* Sự tu hành của bản tông: 


1/ Sở quán cảnh: cảnh là trí sở quán, sở quán có ba tính và ba vô tính. Ba tính: 
một là tính Biến kế sở chấp, hai là tính Y tha khởi, ba là tính Viên thành thật. Lại 
có ba vô tính: một là vô tính Tướng, hai là vô tính Sinh, ba là vô tính Thăng nghĩa. 
Nương ba tính mới lập ba vô tính. 


2/ Sở tu hành: năm tầng quán Duy Thức: 
- Duy Thức tướng: 


(1) Di hư tồn thật thức (Không - Hữu đối nhau); (2) Xả lạm lưu thuần thức 
(Tâm - Cảnh đối nhau); (3) Nhiếp mạt quy bản thức (Thể - Dụng đối nhau); 
(4) Ấn liệt hiển thắng thức (Vương - Sở đối nhau). 


- Duy Thức tính: 
(5) Duy tướng chứng tính thức (Sự - Lí đối nhau). 


Thứ nhất, Di hư tồn thật thức: quán biến kế sở chấp của phàm phu, đều là lông 
rùa sừng thỏ, chỉ khởi lên từ hư vọng phân biệt, thể dụng đêu không, chính phải 
trừ Di làm Không. Quán y sự tướng các pháp của cái khác, viên thành là lí tính 
của các pháp, đều không lìa thức, chính phải tôn lưu làm Hữu. Đó là pháp quán 
sự đối lập Không và Hữu. 


Thứ hai, Xả lạm lưu thuần thức: tuy với tâng quán pháp thứ nhất, quán y tha 
viên thành, đều không ha thức. Nhưng nội thức này có sở duyên cảnh, có năng 
duyên tâm. Tướng phần là cảnh. Ba phần sau là tâm. Tâm chỉ trong có, cảnh cũng 
thông ngoài, sợ lạm ngoại cảnh nên xả tướng phần sở duyên, lưu lại năng duyên 
tâm. Chỉ có ba phần sau là quán lí Duy Thức. Đó là pháp quán sự đối lập Tâm và 
Cảnh. 
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Thứ ba, Nhiếp mạt quy bản thức: tuy với tâng quán pháp thứ hai, chỉ quán nội 
thức. Nhưng thức này có gốc có ngọn. Gọi là gốc tức là phân tự thể của tâm pháp; 
gọi là ngọn tức là trên phần tự thể có hai tác dụng: năng lấy kiến phần và sở lấy 
kiến phần, cho nên thâu nhiếp cái ngọn kiến tướng, quay về gốc tự thể. Duy có 
phần tự thể là quán lí Duy Thức. Đó là pháp quán sự đối lập giữa Thể và Dụng. 


Thứ tư, Ẩn liệt hiển thắng thức: tuy với tầng quán pháp thứ ba, đã quán phần 
tự thể của thức. Nhưng phần tự thể này, có tâm vương, có tâm sở. Tâm vương và 
tâm sở tuy cùng có thể biến hiện hai phần kiến - tướng, nhưng tâm là sở y (đối 
tượng nương tựa), như vị chủ. Tâm sở là năng y (chủ thể tìm nương), như bê tôi. 
Cho nên tâm vương thắng (hơn), tâm sở liệt (kém), thêm ẩn liệt tâm sở, hiển 
thắng tâm vương. Duy có tự thể tâm vương là quán lí Duy Thức. Đó là pháp quản 
sự đối lập Vương và Sở. 

Thứ năm, Di tướng chứng tính thức: tuy với quán pháp thứ tư đã quán Thắng 
tâm vương. Nhưng tâm vương này có sự có lí. Sự là tướng dụng; Lí là tính thể. Do 
vậy càng nương sự tướng khác thì bỏ lại không lấy. Duy có viên thành tính thể là 
cầu chứng lí Duy Thức. Đó là pháp quán sự đối lập Sự và Lí. 

Trong năm tầng, bốn tầng trước thì nương bốn thức khác tướng quán lí Duy 
Thức, nên gọi là Tướng Duy Thức. Một tầng sau là viên thành thức tính quán lí 
Duy Thức, nên gọi là Tính Duy Thức. Như vậy từ thô đến tế, xoay chuyển đẩy 
nhau, đến tâng thứ năm, ngộ lẽ mầu Duy Thức, thâu hết tất cả, bèn nhập cảnh 
giới của lí trí hợp sâu tâm - cảnh. 

*'Thứ tự năm ngôi nhập đạo của bản tông: 

1) Tư Lượng vị; 

2) Gia Hạnh vị; 

3) Thông Đạt vị; 

4) Tu Tập vị; 

5) Cứu Cánh vị. 

Bồ-tát qua ba đại A-tăng-kỳ kiếp, tu vô lượng thiện hạnh, chứng hai cái Không 
cả nhân lẫn pháp, đoạn trừ hai chướng Phiền não và Sở tri, được hai thắng quả 
Bồ-đề và Niết-bàn. Giai vị (ngôi thứ) trong số đó hoặc lập 44 ngôi vị, hoặc lập 42 
ngôi, hoặc lập s1 ngôi, hoặc lập 52 ngôi. 52 ngôi vị là thập tín, thập trụ, thập hạnh, 
thập hồi hướng, thập địa, Đẳng Giác và Diệu Giác. 42 ngôi vị là thâu thập tín trụ ở 
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nơi vừa phát tâm. Từ Ân lại nhiếp Đẳng Giác vào ngôi thứ mười, lập 41 ngôi. Thức 
Luận và các bộ luận Đối Pháp ước gọn làm năm ngôi. Năm ngôi vị là: 

1) Tư Lượng vị; 

2) Gia Hạnh vị; 

3) Thông Đạt vị; 

4) Tu Tập vị; 

5) Cứu Cánh vị. 


Như Đối Pháp ghi: đạo có năm loại, là Tư Lượng đạo, Gia Hạnh đạo, Kiến đạo, 
Tu đạo, và Cứu Cánh đạo. Năm loại như vậy y tự tính và quyến thuộc của Đạo để 
biểu lộ sự sai biệt của Đạo đế. Trong đó hai ngôi vị đầu là Phương Tiện đạo. Hai 
ngôi thứ ba và thứ tư chính là Vô Lậu Thánh đạo. Ngôi thứ năm Cứu Cánh vị tức 
là Phật quả. 


e. Niết-Bàn Tông: 
* Giản sử và giáo nghĩa của Niết-Bàn Tông: 
Đàm-vô-sấm (Dharmaksema)”” dịch Kinh Niết-bàn vào năm Nghĩa Hy thứ 


mười đời An Đế nhà Đông Tấn (414 Tây lịch), sự hoằng truyền có thể chia làm ba 
thời kỳ: 


- Sơ kỳ là thời đại hai phái Đốn - Tiệm đối lập của Đạo Sinh?” và Tuệ Quáản?”; 


?° [nd] Đàm-vô-sấm (###ñÄ, 385 - 433): dịch nghĩa Trúc Pháp Phong, người Trung Thiên Trúc, 
thủy tổ Niết-Bàn Tông, là vị cao tăng sang Trung Hoa dịch Kinh thời Nam - Bắc triều, sau bị vua 
Bắc Lương là Trở Cừ Mông Tốn sai thích khách hại chết, lúc đó sư được 4o tuổi. [Xem thêm: 
Thích Quảng Độ dịch, Phật Quang đại từ điển, tập 2, từ khóa “Đàm Vô Sấm”, Hội Văn hóa Giáo 
dục Linh Sơn Đài Bắc, 2ooo, tr. 15o8.] 

?[nd] Đạo Sinh (XẾ#, 36o - 434): gọi đủ là Trúc Đạo Sinh, họ Ngụy, người Cự Lộc, là tăng sĩ 
Phật giáo thời Đông Tấn. Môn hạ của Cưu-ma-la-thập, chủ trương Phật tính thường hữu và Đốn 
ngộ, giáo lý của ông về sau trở thành chỗ y cứ cho Niết-Bàn Tông. Ông nổi tiếng với học thuyết 
“Nhất-xiến-đề thành Phật” gây tranh cãi đương thời. [Xem thêm: Thích Quảng Độ dịch, Phật 
Quang đại từ điển, tập 2, từ khóa “Đạo Sinh”, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc, 2ooo, tr. 
1638.] 

”° [nd] Tuệ Quán (ÑÑfÄ, 366 - 436 hoặc 453): họ Thôi, người Thanh Hà, thuở trẻ hay vấn đạo với 
ngài Lô Sơn Huệ Viễn, sau học đạo với ngài Cưu-ma-la-thập. Ông chuyên chú giải kinh sách do 
Cưu-ma-la-thập dịch, từng được La-thập khen ngợi. Sư coi trọng Tiệm ngộ, phản đối thuyết Đốn 
ngộ của Đạo Sinh. [Xem thêm: Thích Quảng Độ dịch, Phật Quang đại từ điển, tập 6, từ khóa “Tuệ 
Quán (? - ?)”, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc, 2ooo, tr. 6536 - 6537.] 
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- Thịnh kỳ là thời đại tổ chức giáo nghĩa từ cuối thời Lưu Tống đến đầu thời 
nhà Trần; 

- Văn kỳ là thời kỳ suy đồi từ khi Chu Vũ phá Phật? đến khi Huyền Trang vê 
nước là dừng. 


Phán giáo của Niết-Bàn Tông lấy “nhị giáo ngũ thời 3?! của Tuệ Quán làm cơ sở, 
cùng Tăng Nhu và Tuệ Thứ là ba đại pháp sư, các nhà sư ở Lưu Cầu và một phân 
Bắc địa cũng thờ thuyết này, song, lấy Niết-bàn thường trụ giáo làm căn bản là 
đặc chất phán giáo của phương Nam, còn phán giáo phương Bắc đại khái lấy Viên 
giáo Hoa Nghiêm làm căn bản. Hình thái tông của Niết-bàn thì khá không cụ thể, 
là khuyết điểm của nó, nhưng thuyết Pháp thân và Phật tính của tông này ảnh 
hưởng đến đời sau hết sức to lớn. 


Tư tưởng Niết-bàn có chừng ba điểm đặc chất: một là Phật thân thường trụ, 
hai là thường lạc ngã tịnh, ba là nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tính. Nay sẽ 
phân bày ba điểm đó như sau: 


1) Phật thân thường trụ: hữu vi chuyển biến, sinh tử vô thường, là hiện tượng 
thật sự của kiếp người. Đức Phật Thế Tôn vì cứu mọi khổ, nói rộng pháp môn giải 
thoát, rồi thị hiện tướng tịch diệt dưới cội song lâm thụ. Sau khi Phật-đà tịch diệt, 
đông đảo đệ tử nhớ lại nhân cách vĩ đại của Phật, cảm nhớ Giáo Pháp của Phật, là 
bậc Thầy vĩnh viễn bất diệt, không chỉ Giáo Pháp bất diệt mà cả thân thể Phật-đà 
đều cho đó là sự tôn tại bất diệt, niêm tin bất diệt này trọn cho rằng thân Phật là 
biểu hiện cụ thể của chân lý (Pháp). Tức: hiện sinh đối với chẳng sinh, thị diệt đối 
với chẳng diệt, mới là đời sống chân thật của Phật. Tư tưởng Phật thân thường 
trụ do đó phát sinh, điển tịch của Kinh Đại Niết-bàn do đó mà khởi. Quan niệm 
Phật thân của Kinh Niết-bàn là đi qua tư tưởng Bát-nhã, Pháp Hoa mà trở thành 
tư tưởng hai thân là Pháp thân và Sinh thân, la khỏi Sinh thân tức không có Pháp 


3 [nd] Chu Vũ phá Phật: là một cuộc vận động bài trừ Phật giáo, đàn áp trên quy mô toàn nước 
Bắc Chu, do Chu Vũ Đế khởi xướng. Trong cuộc đàn áp này, tượng Phật bị đập phá, chùa miếu bị 
sung công, ruộng đất chùa bị quốc hữu hóa, tăng ni bị ép hoàn tục, gây sóng gió tang thương cho 
Phật giáo một thời. Cuộc đàn áp này là một trong bốn cuộc vận động phá Phật đại quy mô trong 
lịch sử Trung Quốc, đời sau gọi 4 cuộc đàn áp đó là “Tam Vũ Nhất Tông pháp nạn”. [Xem thêm: 
Thích Quảng Độ dịch, Phật Quang đại từ điển, tập 4, từ khóa “Tam Vũ Nhất Tông pháp nạn”, Hội 
Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc, 2ooo, tr. 4o56.] 

3 [nd] Nhị giáo ngũ thời: tương tự như cách chia phán giáo của Thiên Thai Tông là “Ngũ thời 
bát giáo”; về ngũ thời thì hai bên giống nhau; còn nhị giáo thì Tuệ Quán chỉ chia ra Viên giáo và 
Biệt giáo, còn Thiên Thai Tông chia ra làm bát giáo. [Xem thêm: Vương Trọng Nghiêu, Sự phán 
giáo và ý nghĩa giá trị của các sư Niết-bàn Nam - Bắc triều (Ei1L$H)85Sf£9*#,ä1šiäS®%), 
Phổ Môn học báo kỳ 6, 11/2oon, ISSN: 16oo-476X, tr. 2-3.] 
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thân, Sinh thân tức không có nguồn cội đó. Cuối cùng, Pháp thân là chỉ Giáo Pháp 
hay là chỉ nhân cách? Từ dòng phái Đại Chúng Bộ (Mahäsänghika) sinh khởi tư 
tưởng sắc thân vô biên của đức Phật trở về sau, đến khi bản Kinh xuất hiện thì trở 
thành quan niệm Phật thân cụ thể có sức mạnh, mà Phật thân quan thường trụ 
này chính là một trong những tư tưởng chủ yếu của bản tông. Dẫu vậy, căn cứ của 
tư tưởng thường trụ rốt cuộc thế nào? Mời xem trang sau. 


2) Thường lạc ngã tịnh: tư tưởng căn bản của Phật giáo nằm ở Tam Pháp Ấn 
(chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, tịch tĩnh Niết-bàn), là sự thật phổ thông, 
cho nên người theo Phật là dựa vào phương pháp Tứ Niệm Xứ (quán thân bất 
tịnh, quán thụ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã) để quán chân lý. 
Dẫu vậy, bất tịnh, khổ, vô thường và vô ngã không phải tương phản lại với tư 
tưởng thường - lạc - ngã - tịnh ư! Nhưng sự thường - lạc - ngã - tịnh này của 
Niết-bàn là giáo nghĩa được thành lập trải qua tư tưởng Vô thường, Khổ, Vô ngã; 
nói cách khác, Kinh Niết-bàn đã là kinh điển được thành lập qua sự rèn luyện của 
tư tưởng Bát-nhã (Không). Thế thì chúng ta nên biết: Thường phổ thông là 
thường chấp hữu (có), là thường tương đối, nhưng Thường của Kinh này là 
thường của Vô thường, sự thường tuyệt đối, nói cách khác, ở nơi vô thường của 
hiện thực mà siêu việt vô thường đó là Thường, lại nói cách khác nữa: bản thân 
chân lý về Vô thường của hiện tượng giới tức là Thường. Lạc, ngã, tịnh khác cũng 
cùng với đạo lí này, là lạc của cải chẳng phải lạc, ngã của cái vô ngã, tịnh của sự 
bất tịnh; nói cách khác, đốn tuyệt tất cả, ở tại hiện thực mà siêu việt hiện thực, 
nội tại tức siêu việt, đó là tỉnh thân căn bản của thường - lạc - ngã - tịnh, mà 
thường - lạc - ngã - tịnh này tức là Đại Niết-bàn. 


3) Nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tính: tất cả chúng sinh đều có Phật tính, 
đều có thể thành Phật, đó là tư tưởng trung tâm của bản tông. Phật giáo là đạo 
Nhất Thừa phổ biến, chứ không phải vật chiếm hữu của một người đặc biệt. Chân 
lý là phổ biến, cho nên trong mỗi người, đều tiềm tàng có đại sinh mệnh vũ trụ, 
nói cách khác là đều có chủng tử thành Phật. Nhưng, gọi Phật tính nghĩa là gì? 
Kinh Niết-bàn quyền 27 nói: “Phật tính chính là chủng tử Trung đạo của tất cả chư 
Phật A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-Bôồ-đề 3°, nói cách khác, nguyên nhân (chủng tử) 
Trung đạo của Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác gọi là Phật tính. Đem cảnh giới 
Trung đạo này chuyển thành Diệu Hữu, đem thế giới hiện thực chuyển thành lí 
niệm, là nguyên lí xuất hiện của Phật tính luận, hơn nữa đó là sự thật lớn hứa 


® [nd] Nguyên văn: [{#Ÿ‡##HIE— UJšã4ÈHjf§Z7@£—šftỄt = iEtH3”~Eƒ. ] 
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chuẩn cho mọi chúng sinh, cho nên ngay cả Xiển-đề3° cũng có thể thành Phật, bởi 
vì, Phật tính chẳng phải bên trong, chẳng phải bên ngoài, chẳng phải hữu lậu, 
chẳng phải vô lậu, chẳng thường cũng chẳng vô thường, hơn nữa là tướng tức 
căn bản thiện căn của mọi sự hiện thực, cho nên ở trong phiền não cũng có Phật 
tính. Phật tính vốn dĩ là thiện căn phổ biến, thì một niệm bất chợt là có thể chứng 
ngộ, chứ không còn quan niệm thời gian mau hay chậm. Ở đây kết quả đương 
nhiên là do tư tưởng Bát-nhã mà có. Còn Tiệm ngộ là quá trình một niệm vẫn 
chưa bất chợt đại khai trở về trước mà thôi, sau khi đại khai trong một niệm rồi, 
nội dung của Tiệm tu bèn biến thành chứng Thượng diệu tu. Tư tưởng Niết-bàn 
lấy đó làm cực. (Xem thêm Lý Thế Kiệt: Hán - Ngụy - Lưỡng Tấn - Nam Bắc triều 
Phật giáo tư tưởng sử.) 


f. Thiên Thai Tông: 

* Giản sử và giáo nghĩa của Thiên Thai Tông: 

Tông Thiên Thai lập tông bằng Kinh Pháp Hoa, bắt đầu bởi Trí Giả đại sư thời 
Trần - Tùy, không kế thừa từ Ấn-độ. Ngài ở núi Thiên Thai kiến lập tông này, 
nhân lấy núi làm tên. Tuệ Văn thiên sư” thời Bắc Tề đọc Trí Độ Luận của ngài 
Long Thụ được đến phần “tam trí tại nhất tâm”, bèn ngộ cái lí một tâm ba quán, 
đó là khởi nhân của tông phái này, truyền cho ngài Nam Nhạc Tuệ Tư”; Tuệ Tư 
tự chứng Tam-muội, Trí Giả sang thăm, ngài bèn nói: 


- Ngày xưa ở Linh Sơn cùng nghe Pháp Hoa, túc duyên đã tìm, nay lại đến đây. 


? [nd] Xiển-đề: tiếng Phạm là icchantika hoặc ecchantika, phiên âm đầy đủ là Nhất-xiển-đề-cà, 
nghĩa là Đoạn Thiện Căn hay Vô Chủng Tính. Xiển-đề tức là những kẻ dứt hết căn lành, không có 
cơ hội thành Phật. [Xem thêm: Thích Quảng Độ dịch, Phật Quang đại từ điển, tập 3, từ khóa 
“Nhất xiển đề”, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc, 2ooo, tr. 374o.] 

37 [nd] Tuệ Văn thiền sư (Šãä Ji, thế kỷ 5s): vốn họ Cao, người Bột Hải (Sơn Đông) là cao tăng 
Phật giáo sống vào khoảng hai triều Bắc Ngụy và Bắc Tề, được tôn là Sơ tổ của tông Thiên Thai, 
nhân đọc Đại Trí Độ Luận bèn đề xuất thuyết “nhất tâm tam quán”, tức là lí thuyết Viên Dung 
quán, là tâm cho cho việc hành thiền trong phái Thiên Thai sau này. [Xem thêm: Thích Quảng Độ 
dịch, Phật Quang đại từ điển, tập 6, từ khóa “Tuệ Văn (? - ?)”, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài 
Bắc, 2ooo, tr. 6545. ] 

8 [nd] Nam Nhạc Tuệ Tư (E##l, s13 - s77): họ tục là Lý, người Vũ Tân (Hà Nam), là Thiên 
Thai Nhị Tổ. Xuất gia năm 1s tuổi, chuyên tâm tu thiền pháp, trì tụng Kinh Pháp Hoa, tự cho là 
mình chứng đến Thiết Luân vị trong Thập tín. Tư tưởng riêng biệt của ông được thể hiện qua bộ 
Lập Thệ Nguyện Văn. Sau này, học trò ông là Tĩnh Uyển, vâng di nguyện của thầy cho khắc tạc 
Phòng Sơn Thạch Kinh. [Xem thêm: Thích Quảng Độ dịch, Phật Quang đại từ điển, tập 6, từ khóa 
“Tuệ Tư”, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc, 2ooo, tr. 6543; Minh - Lưu Đồng, Vu Dịch 
Chính, Đế Kinh cảnh vật lược (T£3ASJR§). | 
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Trí Giả bèn trì Pháp Hoa Tam-muội, qua 14 ngày được đại ngộ, liên sáng lập bản 
tông. Trong Chỉ - Quán Nghĩa Liệt, ngài Kinh Khê tôn giả3° nói: “Ý nghĩa được 
dùng bởi giáo môn một nhà, lấy Pháp Hoa làm cốt tủy, lấy Trí Luận (Đại Trí Độ 
Luận) làm chỉ nam, lấy Đại Kinh (Kinh Niết-bàn) làm phù sở, lấy Đại Phẩm (Kinh 
Đại Phẩm Bát-nhã) làm phép quán. Lấy các Kinh để thêm tin, dẫn các Luận để trợ 
thành, quán tâm làm Kinh, các pháp làm Vĩ, đan thành quyển sách, không giống 
với cải khác”.*” Trí Nghĩ ở chùa Quốc Thanh, núi Thiên Thai, đời gọi là Trí Giả 
đại sư. Ngài trước thuật rất nhiều, đệ tử rất đông, đến đây thì Thiên Thai Tông 
bèn đại thành. Bản tông lấy Kinh Pháp Hoa làm chính, dùng Luận Đại Trí Độ giải 
thích cho pháp môn của tông, lấy Kinh Niết-bàn để nâng giữ Kinh Pháp Hoa, 
nương Đại Phẩm Bát-nhã lập ba phép quán; cũng như những Kinh - Luận khác, 
bổ trợ ý tông. Trí Giả truyền cho Chương An”, Chương An truyền cho Trí Uy”, 
Trí Uy truyền Huệ Uy?3, Huệ Ủy truyền Huyền MinhỶ*, Huyền Minh truyền cho 


? [nd] Kinh Khê đại sư (#lšŠ Xñ, 7n - 782): tức là Kinh Khê Trạm Nhiên, họ tục là Thích, quê ở 
Thường Châu (Giang Tô), là cao tăng thời Đường, tổ thứ chín tông Thiên Thai. Năm 2o tuổi, 
ngài làm môn hạ của thầy Huyền Lãng, sau thụ giới ở chùa Tịnh Lạc, hay giảng bộ Ma-ha Chỉ 
Quán của Tổ Trí Giả. Trước tác cũng ngài cũng khá nhiều, chấn hưng tông Thiên Thai, thu nạp 
nhiều đệ tử là Đạo Thúy, Phổ Môn, Nguyên Hạo, Hành Mãn, Trí Độ, Pháp Ngung, v.v... [Xem 
thêm: Thích Quảng Độ dịch, Phật Quang đại từ điển, tập 6, từ khóa “Trạm Nhiên”, Hội Văn hóa 
Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc, 2ooo, tr. 6301.] 

*° [nd] Tên sách: (IÈt#ZI „ Nguyên văn: [—3##4ƑlPiH%E, JJ›*#3 7£, #iẪ (2 
Em ) Ji, QÀXế (33 ) ‡kli, ĐÁXmm ( XimnfiXfế€ ) 8)⁄, 5|Rã@ÊJÄJÑ{E, 5| 
RÑnH VÁ HỦ Pk, ẨW/Ù ẤP, Rã LÁT, KHCN , Ả`Eg1(EJn]] 

?# [nd] Chương An (l2, sói - 632): tục danh là Ngô Pháp Vân, pháp hiệu Quán Đỉnh, nên ghép 
chung là Chương An Quán Đỉnh, còn Chương An là tên quê hương của ngài (Chiết Giang nay), là 
học trò và kế thừa Thiên Thai Trí Giả, được tôn là Thiên Thai Tứ Tổ. Ngài xuất gia năm 7 tuổi, 
năm 2o tuổi thụ giới làm Tỳ-khưu, sau vào chùa Quang Trạch gặp gỡ và làm học trò ngài Trí Giả. 
Sau khi Trí Giả viên tịch, ngài Chương An chỉnh lý lại giáo thuyết của thầy, soạn sách vở điển tịch 
cho tông phái, có cống hiến rất to lớn. [Xem thêm: Thích Quảng Độ dịch, Phật Quang đại từ điển, 
tập 1, từ khóa “Chương An”, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc, tr. 1o47.] 

3 [nd] Trí Uy (#BÄ, ? - 68o): tục họ Tưởng, quê ở Tấn Vân, Xử Châu. Tương truyền, tiền kiếp 
của ông là nhà văn học Từ Lăng (so7 - 583) thời nhà Lương. Sau khi ông xuất gia, nghe tiếng ngài 
Chương An ở chùa Quốc Thanh, bèn đến học đạo, bái làm thầy, sau kế thừa làm tổ thứ sáu tông 
Thiên Thai, phát huy học phong của tông phái, lập chùa Pháp Hoa đạo tràng Hoằng Pháp, diễn 
giảng giáo lý của tông Thiên Thai. [Xem thêm: Thích Quảng Độ dịch, Phật Quang đại từ điển, tập 
6, từ khóa “I. Trí Uy (? - 68o)”, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc, tr. 6361.] 

3 [nd] Huệ Uy (5Ä, 634 - 713): tục họ Lưu, quê ở Đông Dương, Vụ Châu, là tổ thứ bảy tông 
Thiên Thai, vì từng ở chùa Thiên Cung nên người đời gọi là Thiên Cung Huệ Uy tôn giả. Ngài 
từng theo thầy Trí Uy học đạo, sau về quê quy ẩn, đạo hạnh đồn xa tới triều đình. Vua Đường 
Cao Tông phong ngài là Triều tán đại phu Tứ đại sư, đầu năm Khai Nguyên thì ngài tịch. [Xem 
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Kinh Khê đại sư là Trạm Nhiên, các đời truyền nhân đến nay tông phong vẫn còn 
phấn chấn. 


Giáo nghĩa của Thiên Thai Tông: 
1) Ngũ Thời: 
Thiên Thai Tông phân biệt thuyết pháp cả đời đức Phật thành năm thời. 


Thứ nhất, Hoa Nghiêm thời: sau khi Phật thành đạo, trong thời gian 37 ngày 
thuyết Kinh Hoa Nghiêm, là theo đề Kinh mà đặt tên; 


Thứ hai, Lộc Uyển thời: sau khi thuyết Kinh Hoa Nghiêm, Phật thuyết Kinh A- 
hàm Tiểu Thừa tại Lộc Uyển... trong 12 năm. Là lấy vùng đất đặt tên; 


Thứ ba, Phương Đẳng thời: sau khi thuyết A-hàm, Phật thuyết các Kinh Đại 
Thừa như Duy-ma, Thắng Man... Phương là rộng, bàn về bốn giáo Tạng - Thông - 
Biệt - Viên, Đẳng là trải đều, hợp với mọi căn cơ. Đó là lấy pháp sở thuyết đặt tên; 


Thứ tư, Bát-nhã thời: sau khi thuyết các Kinh Phương Đẳng, Phật thuyết các bộ 
Kinh Bát-nhã trong vòng 22 năm. Là theo đề Kinh mà thác tên; 


Thứ năm, Pháp Hoa thời: sau 22 năm Bát-nhã, Phật thuyết Kinh Pháp Hoa 8 
năm, một ngày một đêm nói Kinh Niết-bàn, cũng theo đề Kinh mà thác tên. 


Tứ Giáo Nghi Bị Thích của Kinh Khê đại sư nói: “A-hàm mười hai, Phương Đẳng 
tám; hai mươi hai năm Bát-nhã đàm; Pháp Hoa, Niết-bàn cộng tám năm; Hoa 
Nghiêm đâu tiên ba bảy ngày”. Năm thời này chính là phân chia theo bộ trật của 
kinh điển. Tử Giáo được lập hóa nghi và Tứ Giáo của hóa pháp càng phân biệt 
nghi thức thuyết pháp trong năm thời này và giáo nghĩa được thuyết. Đó là Ngũ 
Thời - Bát Giáo được các nhà Thiên Thai lập nên. 


thêm: Thích Quảng Độ dịch, Phật Quang đại từ điển, tập 6, từ khóa “Tuệ Uy”, Hội Văn hóa Giáo 
dục Linh Sơn Đài Bắc, 2ooo, tr. 65444.] 

[nd] Huyền Minh (3Ä, 673 - 754): thực ra pháp hiệu ngài là Huyền Lãng, pháp tự là Tuệ 
Minh, được gọi là Tả Khê Huyền Lãng đại sư. Ngài là tổ thứ tám tông Thiên Thai, năm 6o2 xuất 
gia ở chùa Thanh Thái, sau thụ giới Cụ túc, nghiên cứu Luật học và Kinh Niết-bàn, rồi đến chùa 
Diệu Hỷ tham cứu thiền yếu với pháp sư Ấn Tông, về sau theo học Kinh Pháp Hoa và tu tập Chỉ - 
Quán. Ngài về núi Tả Khê sống hơn 3o năm, sau được Thứ sử Vụ Châu là Vương Chính Dung 
mời đến thành thị ở để hỏi đạo, cuối đời thì ngài cáo bệnh về núi. Môn đệ của ngài gồm những 
người như Trạm Nhiên, Pháp Dung, Lí Ứng v.v... [Xem thêm: Thích Quảng Độ dịch, Phật Quang 
đại từ điển, tập +, từ khóa “Huyền Lãng”, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc, 2ooo, tr. 2207. ] 


#5[nd] Tên sách: (Pq#4{lšfRfEf) . Nguyên văn: [†—Z%/\, —T†-#f#&, *k#)š#ZH/\ 
tt, #SÃíẤm1J—ĐbH. ] 
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2) Bát Giáo: 

Bát Giáo được các nhà Thiên Thai lập nên, sở thuyết từ thời Hoa Nghiêm cho 
đến thời Pháp Hoa - Niết-bàn, là Tứ Giáo của hóa pháp và Tứ Giáo của hóa nghi. 
Tứ Giáo của hóa pháp gồm: 

(¡)- Tam Tạng giáo: là Ba tạng Kinh - Luật - Luận, phán chia bộ loại. Tứ Đế nói 
về nhân duyên sinh diệt, là Chính giáo của Nhị Thừa: Thanh Văn và Duyên Giác, 
giáo hóa phụ bên (bàng hóa) cho bậc Bồ-tát thôi; 

(z2)- Thông giáo: nói bốn chân đế tức là Không - Vô sinh, là đông học thông cả 
Tam Thừa, nhưng lấy Bồ-tát làm chính cơ, Nhị Thừa làm bàng cơ; 

(3)- Biệt giáo: với hai hạng Nhị Thừa đêu bất đồng, chỉ nói riêng cho Bồ-tát về 
pháp Đại Thừa vô lượng; 

(4)- Viên giáo: là thật tướng Trung đạo nói về sự lí viên dung cho bậc Bồ-tát lợi 
căn tối thượng (Sự trái nhau giữa hai giáo Biệt và Viên chỉ cách qua hai chữ viên 
dung thôi). 

Tứ Giáo ở trên là pháp môn giáo hóa lợi ích cho chúng sinh, nên gọi là Hóa 
pháp. 

Tứ Giáo của hóa nghỉ lấy nghi thức tác pháp của hóa pháp kia thuyết dạy chúng 
sinh: 

(1)- Đốn giáo: đối với cơ đốn đại (mau lớn) thì nói nhanh qua đại pháp Biệt giáo 
và Viên giáo, như thời Hoa Nghiêm chẳng hạn; 

(2)- Tiệm giáo: đối với tiệm cơ thì từ từ nói Tứ Giáo hóa pháp theo thứ lớp, 
như tướng thuyết của ba thời: Lộc Uyển, Phương Đẳng, Bát-nhã; 

(3)- Bí Mật giáo: đối với cơ của một loại, nói cho pháp bí mật, khiến người 
trong một dịp tự mình và người đó hiểu biết qua lại, là sức không nghĩ bàn được 
từ thân khẩu ý của đức Như Lai; 

(4)- Bất Định giáo: ở trong một hội thuyết một pháp khiến người nghe hiểu 
khác nhau, hoặc được lợi ích hoặc không được lợi ích; 
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Xét ra Tứ Giáo của hóa pháp như vị thuốc, Tứ Giáo của hóa nghi như phương 
thuốc, hợp thành Bát Giáo. Chỉ - Quán Nghĩa Liệt nói: “Tứ giáo như Đốn..., là hóa 
nghỉ của Phật; tứ giáo như Tạng..., là hóa pháp của Phật”.3 


3) Tam đế: 


Chân đế do Thiên Thai lập lên là Không để, Giả để và Trung để. Xưa kia, Tuệ 
Văn thiền sư thời Bắc Tề tự ghi rằng: “Ta bước một mình nơi sông, lấy ai làm thầy? 
Nếu được Kinh thì lấy Phật làm thầy, nếu được Luận thì lấy Bồ-tát làm thây”. Bèn 
nhập Đại Kinh Tạng, đốt hương rải hoa, xoay tay lấy được Trung Quán Luận do 
Long Thụ Bồ-tát tạo, mở Luận ra đọc, đến phẩm Quán Tứ Đế, thấy câu kệ “pháp 
được sinh bởi nhân duyên. Ta nói tức là Không, cũng tức là Giả danh, cũng là 
nghĩa Trung đạo”””, Chợt bỗng ngộ diệu chỉ về Tam đế, truyền cho ngài Nam 
Nhạc Tuệ Tư, Tuệ Tư truyền cho ngài Thiên Thai Trí Nghĩ. Thành ra quán môn 
một nhà lấy một kệ mười hai chữ này làm khám văn cứu cảnh. Thích Thiêm nói: 
“Ý kệ Trung Luận thật là chẳng nghĩ bàn, bày khắp các Kinh”. Các Kinh ở đây chỉ 
cho Kinh Đại Thừa. Theo Thông giáo thì “pháp được sinh bởi nhân duyên, ta nói 
tức là Không”, đó là tự tính Không theo nhân duyên mà sinh. Vì các pháp có tự 
tính, không đợi theo nhân duyên mà sinh, có thể tự có. Thứ “cũng là Giả danh” là 
các pháp vốn không có tự tính nên theo nhân duyên mà sinh. Thị phi thực tính 
hữu theo nhân duyên mà giả trình ra là tướng hữu (có tồn tại), nên gọi đó là Giả. 
Tiếp theo, “cũng là nghĩa Trung đạo”, thế thì các pháp vì là Không nên chẳng phải 
là giả hữu, vì là giả nên chẳng phải là thật Không, lại vì Không để nên là thật 
Không, vì là Giả đế nên là giả hữu. Như vậy chẳng phải giả Hữu cũng chẳng phải 
thật Không, cũng thật Không cũng giả Hữu, tức là Trung. Y theo nghĩa Viên giáo 
thì các pháp Tam thiên (vũ trụ) viên dung qua lại không khác, gọi là Không để. 
Chẳng phải như Biệt giáo khiến quay về Chân như mà làm Không, các pháp Tam 
thiên bản lai đã đủ Chân như, gọi là Giả đế. Chẳng phải như Biệt giáo đợi duyên 
Vô minh rồi mới sinh Giả tướng. Lại đủ cả hai nghĩa này là Trung để, Giả và 
Không cũng có, là nương một Không tất cả Không, một Giả tất cả Giả, một Trung 
tất cả Trung mà thế. Gọi Tam thiên là tính sẵn dù vốn có nhưng sự tạo ra Tam 
thiên theo duyên mê ngộ mà thành, thì cũng gọi là không dựa duyên giả, giả khiến 
dựa vào duyên mê ngộ cũng chẳng phải như Biệt giáo bảo là nương theo rồi cải 
tính bản lai một vị, đến Tam thiên bản lai sẵn tính hiện ra sự tạo, cho nên không 


% Ind] Nguyên văn: [#&#m‡\, ###{Lf§ ; #tq#⁄\, #Í#{U3. ] 
#[nd] Nguyên văn: Ff#ã&ff#+ 3X, #ãNIEZ,7PS5ElfZ. PKEt)išŠ. + 
8 [nd] Nguyên văn: [rtfầ§ ., #8, IEHiăf. ] 
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thể gọi là giả sinh. Mà sự viên dung của ba đế này chẳng phải đợi người quán rồi 
mới viên dung, các pháp là pháp thiên nhiên tự nhiên viên dung, tu ba quán chỉ 
muốn đạt đến tính đức của nó mà thôi. Thành ra Thủy Chung Tâm Yếu nói: “Tam 
để là ba tính đức thiên nhiên. Trung để là thống tất cả pháp, Chân để là trừ hết 
mọi pháp, Tục đế là lập nhất thiết pháp. Tâm tính bất động giả lập Trung danh, 
tiêu mất Tam thiên giả lập Không xưng, tuy mất mà còn giả lập giả hiệu”.”'”? Tam 
để này vì bản lai viên dung nên trong Kinh tuy gọi là Tất cánh Không, nhưng nó 
chỉ lấy Không làm cực đoan, thật ra là Không trong toàn sự Giả, tuy gọi là Như Lai 
tạng Trung đạo, nhưng cũng là Không Giả trong toàn Không, cho nên Chỉ Quán 1 
(phần 3) nói: “Nếu thế làm sao lại nói du tâm pháp giới như hư không? Lại nói cái 
sáng tỏ là Tất cảnh không? Tất cánh Không này là cực đoan, Không tức chẳng 
Không, cũng vừa chẳng phải Không chẳng phải chẳng Phật. Lại nói trong một vi 
trân có Đại thiên Kinh quyển, trong tâm thấy tất cả sư pháp, như loại đất có đắp 
hương bùn. Nêu Hữu này làm cực đoan, Hữu tức chẳng Hữu, cũng vừa chẳng 
phải Hữu chẳng phải chẳng Hữu. Lại nói một sắc một hương thảy đều là Trung 
đạo, nêu Trung đạo này làm cực đoan, tức Trung đạo mà có biên, tức chẳng phải 
biên cũng chẳng phải vô biên, đầy đủ không giảm. Chớ giữ lời nói, hại cho Viên, 
vu vạ ý Thánh”.3” Lại “vừa là Tất cánh Không, vừa là Như Lai Tạng, vừa là Trung 
đạo”. Pháp Hoa Văn Cú 8 nói: “Diệu Hữu không thể phá hoại, nên gọi là Thật 
tướng. Chư Phật có thể thấy nên gọi là Chân thật diệu sắc. Không tạp thứ khác, 
gọi Tất cánh Không. Không hai không khác, gọi là Như. Là trọn liễu, nên gọi Phật 
tính. Hàm bị các pháp nên gọi Như Lai Tạng. Tịch diệt linh trí, nên gọi Trung thật 
lí tâm. Che tạp các biên, nên gọi Trung đạo. Vô thượng vô thượng, gọi là Đệ nhất 
nghĩa để”.”?' Trúc Am thiền sư tụng câu của Trung Luận rằng: “Pháp được sinh bởi 


#®[nd] Tên sách: (#4#&¿ùb#) ø Nguyên văn: [k=fZX#ÀÄÀ=l‡f&tu. Hấỹ ii UJ›X, Rãấ 
3 -U3%, fầãtV —UJ3. ù‡XẨlJ{V'h,LK=TV, ft ẰmflRVIBNð. ] 
3° [nd] Nguyên văn: [#§ZzfHf#Siù;x7tm/EZ, xEmÉẮ8HISE#Zz. W,8ZZ3Eừm, ZRI 
®#%,, 73FZ3FT“. X5S_—-ñMERRXkTfếS,,/ùòhR—UJlW3X, "0b 0# ấu S3 
BửI, BHI2®E, #NHI3FR3FT®Sfo XS—6—-##4ötth)š, Lãi Bmằm, HIrhiiì#, HI3F 
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nhân duyên của Trung Luận, một câu đạo tận không nói thừa, ta nói tức là trong 
Không - Giả, rèm son chiều tối cuốn cơn mưa về núi Tây”.??” 


4) Thập giới: 


Thập giới là cách gọi tắt của Mười pháp giới, tức là: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, 
Tu-la, nhân gian, trời cao, Thanh Văn, Duyên Giác, Phật. Sáu cõi từ địa ngục đến 
cõi trời tuy quả khổ vui có khác nhau nhưng đều nằm trong cảnh mê vọng, xưng 
là Lục Phàm. Bốn quả Thanh Văn đến Phật tuy có khác biệt lớn nhỏ nông sâu 
nhưng đồng ở cảnh giác ngộ, xưng là Tứ Thánh. Tên gọi của Thập giới đi ra từ 
Kinh Hoa Nghiêm: Thiên Thai đại sư lấy đó để lập nghĩa Thập giới có đủ lẫn nhau. 
Thập giới chẳng phải là cô lập mà mỗi một tên gọi đủ cả mười giới; duy sự có đủ 
lẫn nhau đó nên có thể hôm qua là địa ngục, hôm nay là nhân gian; hôm nay là súc 
sinh, ngày mai là Như Lai; hướng thượng hướng hạ, xoay chuyển khôn cùng; cải 
lẽ mê ngộ thăng trầm rõ rệt, cải nghĩa giải thoát tiến thủ cũng hiển, nên Thập giới 
là thuận quán thì đó là quá trình hướng thượng giải thoát, nghịch quán là quá 
trình hướng hạ đọa lạc; đến cả Phật giới cũng đủ luôn chín giới còn lại. Thử 
nghiệm chúng ta nhờ vào một niệm, nếu bị phát từ tham - sân - si, thì tâm về ba 
nẻo ác; nếu được phát từ điều thiện chân chính, thì là tâm nẻo Trời; nếu được 
phát bởi từ bi chính trí, là tâm Bồ-tát. Như vậy cái tâm niệm niệm tạp khởi, tủ đủ 
cả tướng Lục Phàm Tứ Thánh; suy tâm tướng này thì tâm thức của chúng ta 
đương nhiên có đủ chín giới còn lại, không thể nghi ngờ. Thập giới vốn đủ, ngộ 
thì Tứ Thánh, mê thì Lục Phàm; không chỉ cõi người là thế, từ địa ngục cho đến 
cả Phật cũng lại như vậy. Vì thế hữu tình nào đọa lạc nếu hiển hiện cái Phật tính 
vốn có đủ thì tự thoát khỏi thân địa ngục, mà tiến tới Phật thân Diệu Giác quả 
viên mãn Phật quả địa rốt ráo, cũng có thể lấy chín tâm tư vốn đủ nhân ngoảnh lại 
đi vào cảnh mê, thị hiện Thánh nghiệp giáo hóa kẻ khác khôn cùng, như vậy Mười 
giới đủ cả qua lại, thì nên được cái nghĩa Trăm giới. 

5) Thập như: 


Còn gọi là Thập như thị (mười điều như vậy). Thập như của Pháp Hoa, đi ra từ 
phẩm Phương Tiện. Thiên Thai đại sư khai diễn ý sâu mầu của nó, có bốn bộ sách 
là Huyền Nghĩa, Văn Cú, Chỉ Quán, Biệt Hành. Trong đó chính giải thích tướng 
mạo của Thập như là Huyền Nghĩa và Chỉ Quán, có hai loại: thông giải và biệt giải. 
Biệt giải chia 4 loại: 4 loại là Tứ việt (Chỉ Quán là Tứ đồ: bốn đường) tức người 
trời, Nhị Thừa, Bồ-tát và Phật. Huyền Nghĩa chia 5 loại: Biệt giải Bồ-tát và Phật. 
Văn Cú giải thích hai trí quyên và thật của đức Phật, nên nghĩa của nó hơi khác 


3? [nd] Nguyên văn: [rtfầl&ff#+t3*X, —2Jiš§#&3ãlš§, #tãtHDEZl§'h, kñ§ R8 PHIlIRgo ] 
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với nghĩa của Chỉ Quán. Nhưng trong Văn Cú 3 có những điều trong Huyền Nghĩa 
đã nói, nay không tiện nói ra. Lại Biệt Hành có ba lòng từ bi huyền minh viên đốn, 
cho nên chú thích xét theo quán tâm, vì vậy văn kia nay có thuyết mười pháp giới 
chúng sinh giả danh, mỗi giới có đủ mười loại tính tướng gốc ngọn rốt ráo... 
thành ra thể chủ thích càng khác hơn nữa so với Huyền Nghĩa và Chỉ Quán. 


Thập như này lấy thông giải làm căn bản, có thể được thông giải thì thông cả 
bốn loại, tự hội diệu nghĩa của bốn loại. 


Cho nên nay sẽ thông giải chú thích: 


(1). Tướng như thị: “Xét dựa vào tướng bên ngoài mà có thể phân biệt”. Những 
điêu thiện ác biểu lộ bên ngoài gọi là tướng, tuy tướng hiển lộ bên ngoài nhưng 
chẳng phải tướng thấy thì không thể thấy, cho nên Chỉ Quán dẫn câu chuyện Tam 
Quốc rằng: “Thuở xưa họ Tôn họ Lưu thì lộ tướng, Tào công thì ẩn tướng, tướng 
là cất tiếng khóc to, ba phần bốn biển, trăm họ đau khổ”. 


(2). Tính như thị: “Dựa vào tính bên trong, tự phân chẳng hiện”. Là mắt người 
không thấy, dạng như trời sinh, còn dài không thay đổi. “Như cây có lửa, gặp 
duyên liền phát”. Gọi như cây có tính lửa, đục cái là bùng lên. Huyền Nghĩa và Chỉ 
Quán chủ thích Tính như thị có khác về nghĩa, Tính của Huyền Nghĩa là huân tập 
thành tính, như trên đã giải, còn Chỉ Quán thì lấy lí tính và Phật tính làm Tính. 


(3). Thể như thị: “Vật chủ gọi là thể”. Thể là hình chất của chủ thể, như tổng thể 
của thân người vậy. 


(4). Lực như thị: “Công năng là lực”. Là công năng được lập để sử dụng nó. Cho 
nên Kinh Niết-bàn nói: “Muốn tạo vách tường thì lấy bùn đất, muốn tạo họa tượng 


thì lấy màu sắc, chứ không lấy cỏ cây”. 


(5). Tác như thị: “Cấu tạo là tác”. Tác tức là những điều do ba nghiệp thân - 
khẩu - ý làm ra. 


(6). Nhân như thị: “Tập nhân là nhân”. Là gieo những thói nhân ở trước làm ra 
cái sau. Như người thiện tập thiện mà càng thiện, người ác tập ác mà thêm ác. 
Những nhà tân dịch gọi đó là Đẳng lưu nhân. 


(7). Duyên như thị: “Trợ nhân là duyên”. Nhân và duyên khác nhau, như trông 
ngũ cốc là nhân, mưa sương nước đất là duyên, vì ngũ cốc được trông mọc ra 


?3 [nd] Nguyên văn: [3ŠZã‡RI|Hv}E+, Ä⁄i5f&RHIRV#ý@G, XHS7. ]Ì 
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mượn duyên của mưa sương nước đất. Những nhà tân dịch gọi đó là DỊ thục 
nhân. 


(8). Quả như thị: “Tập nhân là quả”. Là cái nhân trước giờ đã tập thì được quả 
của nó. Những nhà tân dịch gọi đó là Đẳng lưu quả. Tập nhân và tập quả này có 
cách nhau hai đời là quá khứ - hiện tại hay hiện tại - vị lai; lại có tất cả trong hiện 
tại, nhân quả đều có luôn. 


(o). Báo như thị: “Báo quả là báo”. Là nghiệp nhân thiện ác đền trả kiếp này, 
phải chịu quả khổ vui trong vị lai Những nhà tân dịch gọi đó là DỊ thục quả. 
Nương báo nhân này mà thành quả báo, phải cách một đời trở lên. 


(io). Bản mạt cứu cánh đẳng: “Sơ tướng là gốc (bản), hậu báo là ngọn (mạt), nơi 
chốn quy hướng là cứu cánh”. Là các tướng gốc ngọn rơi vào nơi nào là cứu cánh. 
Luận về ý thì chín điều như thị trước đều là Sự, còn Cứu cánh đẳng này là Lí. 


Sở duyên của chín Sự là Lí bình đẳng, nên gọi là Đẳng. Lí đó có tam để (ba lẽ 
thật), vì là Không để nên gốc ngọn thảy là chân không, vì là Giả để nên gốc ngọn 
đều là diệu giả, vì là Trung để nên gốc ngọn tóm lại là pháp giới Trung đạo. Tam 
để của Cứu cánh đẳng này tức là Thật tướng. Vậy chín điều như thị trước đó là 
các pháp, còn Bản mạt cứu cánh đẳng này là Thật tướng. Cho nên giải thích bốn 


~,( 


chữ “Thật tướng các pháp” thì nói Thập như thị này. 


6) Nhất niệm Tam thiên: 


Phép quán của Thiên Thai Tông, quán cái tâm trong một niệm mà đủ cả các 
pháp Tam thiên. “Nhất tâm tam quán” được phát ra từ Trung Luận bởi Tuệ Văn 
thiên sư thời Bắc Tê. “Nhất niệm Tam thiên” được phát từ Kinh Pháp Hoa bởi 
Thiên Thai đại sư. Tam thiên là cảnh giới của địa ngục, nøạ quỷ, súc sinh, A-tu-Ìa, 
người, Trời, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ-tát, Phật làm cõi, dựa nhờ diệu lý viên 
dung. Mười cõi này có đủ mười cõi lẫn nhau, thì tương thừa mà làm trăm cõi, 
trăm cõi có nghĩa của Thập như: tính, tướng, thể, lực, tác, nhân, duyên, quả, báo, 
bản mạt cứu cảnh đẳng, thì tương thừa mà làm Nghìn như. Nghìn như này đều có 
sự phân biệt ba thế gian: chúng sinh, quốc thổ và ngũ ấm, thì tương thừa mà làm 
Ba nghìn thế giới (Tam thiên thế gian). Tất là tận khắp tất cả pháp vậy. Chỉ Quán s 
(phần thượng) nói: “Một tâm mà đủ mười pháp giới, mười pháp giới lại đủ mười 
pháp giới là trăm pháp giới, một pháp giới đầy đủ ba mươi loại thế gian, trăm 
pháp giới đủ cả ba nghìn loại thế gian, ba nghìn này trong một niệm tâm. Nếu vô 


200 


tâm thì thôi, bằng như có tâm thì đủ cả Ba nghìn (Tam thiên)”.2”? Chỉ Quán s nói: 
“Khoảng một niệm đủ mười pháp giới, là tác niệm đủ? Hay nhậm vận đủ? Đáp: 
Các tính tự vậy, chẳng phải tác sở thành. Như một vi trần đủ phần mười 
phương”.3” 


7) Tam hoặc: 


Hoặc hay còn gọi là Phiền não, là Lậu, Cấu, hay Kết. Đều là cách gọi khác của 
chung một thể. Một nhà Thiên Thai thu tóm tất cả mọi vọng hoặc làm ba loại: 


(¡)- Kiến tư hoặc: như thân kiến, biên kiến... tà phân biệt đạo lí mà khởi, gọi là 
Kiến hoặc; như tham dục, sân khuể... đảo tưởng sự vật thế gian mà khởi, gọi là Tư 
hoặc; lìa hai hoặc Kiến - Tư này tức lìa khỏi ba cõi, Thanh Văn và Duyên Giác lấy 
đó làm Niết-bàn, Bồ-tát tiến hơn nữa đoạn luôn hai hoặc sau. Kiến Tư như thế là 
chỗ đoạn trừ chung của cả Tam Thừa, cho nên gọi là Thông hoặc, hai hoặc sau gọi 
là Biệt hoặc; 

(z2)- Trần sa hoặc: là Hóa đạo chướng, tức chướng ngại cho Bồ-tát giáo hóa. 
Hạng Bồ-tát giáo hóa cần thông pháp môn như trần như sa vô lượng vô số, nhưng 
tâm tính ám muội thì không thể đạt pháp môn trần sa vô số này, tự tại giáo hóa, 
gọi là mê hoặc Trần sa. Chẳng phải nói là hoặc thể có con số trần sa, hoặc thể chỉ 
là một trong những thứ tuệ kém thôi, nhưng quá nhiều pháp môn không biết nên 
gọi là Trân sa. Bồ-tát muốn đoạn tuệ kém này, được cái gọi là Đạo chủng trí, cần 
phải học hỏi vô lượng pháp môn suốt trường kiếp; 

(3)- Vô minh hoặc: là cái hoặc chướng ngại Trung đạo, là cải hoặc làm ngăn che 
thật tướng Trung đạo, khác với si hoặc trong phần Tư hoặc ở trước. Nó là mê 
hoặc làm trở ngại lẽ Không, là Vô minh nhánh ngọn. Đây là cái hoặc làm mê lí thể 
căn bản, là Vô minh căn bản. Đoạn trừ mười hai phẩm Vô minh này tức là Phật 
của Biệt giáo, đoạn bốn mươi hai phẩm là Phật của Viên giáo, Phật của hai giáo 
Tạng và Thông cũng không biết gọi sao. 

Muốn đoạn hoặc thì phải liễu giải pháp “Nhất tâm tam quán”: 


“Nhất tâm tam quán” là lấy một tâm của chính mình làm đối tượng để tu quán, 
tức Không quán, Giả quán, Trung quán, hiển cái lí Tam đế, để đoạn trừ Tam hoặc. 


[nd] Nguyên văn: [—ùb8† 3S“, -Xã4xRãT†»*#tH*Zz, -T#ZR-=†KEf, H)š4Z 
RIS=TEttii, .=T#E—-Sùò:. #&òIñm ,7ZrffÑòù,RIRE=T. ] 
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Tam quán chẳng phải là mỗi thứ riêng ra mà đều có đủ trong một tâm, nên gọi là 
Nhất tâm tam quán. Tam quán này sáng tỏ thì có thể phá Tam hoặc. 

8) Tam trí: 

Trí Độ Luận đã nói: 

(¡)- Nhất thiết trí: là trí của Thanh Văn, Duyên Giác. Biết tổng tướng của nhất 
thiết pháp. Tổng tướng tức là tướng Không; 

(2)- Đạo chủng trí: là trí của Bô-tát. Biết tất cả đạo pháp của mọi thứ sai biệt; 

(3)- Nhất thiết chủng trí: là trí của Phật. Phật trí viên minh, thông đạt Tổng 
tướng, Biệt tướng, hóa đạo, đoạn hoặc, tất cả mọi loại pháp. Thiên Thai lấy đó 
phối vào trí quán Tam đế: Không, Giả, Trung. 

Nhưng Tam trí thì người phân biệt tuy có khác như trên, nhưng phân biệt về sự 
hơn kém của pháp thì từ trên cả dưới, thì Nhất thiết chủng trí kiêm luôn hai trí 
còn lại, giống như Phật nhãn trong ngũ nhãn (năm thứ mắt) dung cả bốn thứ mắt 
còn lại. Trí Độ Luận 27 nói: “Nhất thiết trí là sự của Thanh Văn và Bích-chi Phật, 
Đạo trí là sự của Bồ-tát, Nhất thiết chủng trí là sự của Phật”.?“ Chỉ Quán 3 nói: 
“Phật trí chiếu Không như sở kiến Nhị Thừa, gọi là Nhất thiết trí. Phật trí chiếu 
Giả như sở kiến Bồ-tát, gọi là Đạo chủng trí. Phật trí chiếu Không - Giả - Trung 
đều thấy Thật tướng, là Nhất thiết chủng trí”. Tứ Giáo Nghi Tập Chú hạ nói: “Ba 
trí viên minh, năm mắt soi thấu”. Lại: 


(1)- Thế gian trí: là trí của phàm phu và ngoại đạo; 


(2)- Xuất thế gian trí: là trí của Nhị Thừa: Thanh Văn và Duyên Giác, phát trí Vô 
lậu, soi thấy Tử Đế thiên chân, có thể xuất ly thế gian, nên gọi vậy; 


(3)- Xuất thế gian thượng thượng trí: là trí của Phật và Bồ-tát, quán sát thật 
tướng của tất cả các pháp, có thể được diệu giác, vượt khỏi trí của Nhị Thừa, nên 
gọi vậy. (Xem Kinh Lăng-già 3) 

g. Hoa Nghiêm Tông: 
(Toàn Thể Luận, Đại Thừa) 


° [nd] Nguyên văn: [—J#&##ĂÑ#+it# ,iš#£ši#, —-UBäEIS. ] 
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* Giản sử và giáo nghĩa của Hoa Nghiêm Tông: 


Phật vừa mới thành Phật thì đã giảng thuyết cho các Đại Bồ-tát vê ba mươi tám 
phẩm, mười vạn bài kệ, Nhất Phật Thừa thâm diệu. Bấy giờ, căn khí Nhị Thừa còn 
thấp, nghe qua như câm như điếc. Sau khi Phật diệt soo năm, Mã Minh Bồ-tát?”? 
viết Đại Thừa Khởi Tín Luận, diễn pháp môn Duyên khởi chân như của bản Kinh; 
sau khi Phật diệt độ 7oo năm, Long Thụ Bồ-tát tạo Đại Bất Tư Nghị Luận để giải 
thích; sau khi Phật diệt độ ooo năm, Thiên Thân Bồ-tát?? tạo Hoa Nghiêm Thập 
Địa Luận. Đó là ba vị tổ của Ấn-độ. Đến năm 418 (năm Nghĩa Hy thứ mười) đời 
An Đế nhà Đông Tấn, Phật-đà-bạt-đà-la?” là người vào Trung Quốc phiên dịch 


3 [nd] Mã Minh Bồ-tát I§&: tiếng Phạm: Aá4vaghosa. Sống vào thế kỷ 1 hoặc 2 Tây lịch, là đại 
thi hào Phật giáo nước Xá-vệ, Trung Ấn-độ, xuất thân từ dòng dõi Bà la môn, trong 1 gia đình bác 
học truyền thống. Mới đầu, ngài tu tập theo pháp ngoại đạo, sau, trong 1 cuộc tranh luận với Hiếp 
tôn giả, do có chỗ cảm ngộ mà qui y Phật giáo. Ngài học hết Tam tạng, thông suốt nội ngoại điển, 
là người tiên phong trong nền văn học tiếng Phạm cổ điển, mở đầu nền văn học Văn thể đẹp đếẽ, 
để lại danh tiếng bất hủ trong lịch sử văn học tiếng Phạm. Ngoài văn tài, ngài còn có đức hạnh 
cao siêu, nên được tôn xưng là Bồ tát. Hành trạng của ngài được ghi chép rõ ràng trong Mã Minh 
Bồ-tát truyện do ngài Cưu-ma-la-thập dịch và được thu vào Đại Chính Tạng tập 5o. Ngài được 
Thiền Tông tôn là tổ thứ 1z của Thiền tông Ấn-độ. [Xem thêm: Thích Quảng Độ dịch, Phật Quang 
đại từ điển, tập 3, từ khóa “Mã Minh (? - ?)”, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc, 2ooo, tr. 
3036. 

3° Ind] Thiên Thân Bồ-tát X38 ##: tức là Thế Thân (Vasubandhu). 

?' [nd] Phật-đà-bạt-đà-la (ÈEERBEf8, Buddhabhadra, 3so - 42o): dịch nghĩa là Giác Hiền đại sư, 


người nước Ca-tì-la-vệ thuộc Ấn-độ cổ (nay thuộc Nepal), là nhà dịch Kinh thời Nam - Bắc triều. 
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36.ooo bài kệ trước tiên (cộng 6o quyển, gọi là Lục Thập Hoa Nghiêm). Khoảng 
đời Trần - Tùy, Đỗ Thuận thiền sư?” đề xuất nghĩa cương, hoằng dương những 
diệu chỉ như Ngũ Giáo Chỉ Quán, Hoa Nghiêm pháp giới quán, Thập Huyền 
Chương... Nhị Tổ Trí Nghiễm? 3 soạn Sưu Thần Ký, Khống Mục Chương... Đến thời 
Đường, ngài Nan-đà?”! tân dịch 4s.ooo bài kệ Hoa Nghiêm, cộng lại 8o quyển, gọi 
là Bát Thập Hoa Nghiêm. Thanh Lương quốc sư cũng gọi là Hiền Thủ quốc sư? 5, y 


Ông vốn mang họ Thích-ca, xuất gia năm 17 tuổi, chu du nhiều nước, bái sư Phật Đại Tiên học 
đạo cùng với một du tăng người Hán là Trí Nghiêm. Được Trí Nghiêm mời sang Trung Quốc, 
nhưng ông không được hòa hợp với Cưu-ma-la-thập, bị đuổi đi cùng với nhóm người của Tuệ 
Quán. Sau đó được ngài Lô Sơn Huệ Viễn hoan nghênh, ông bèn ở Lô Sơn dịch Tu Hành Phương 
Tiện Thiền Kinh. Về sau ông đến chùa Đạo Tràng ở kinh đô Kiến Khang, cùng Pháp Hiển dịch Ma- 
ha Tăng-kỳ Luật, lại dịch Đại Bát Nê-hoàn Kinh, tiếp theo là dịch Hoa Nghiêm Kinh 6o quyển, rất 
nổi tiếng. [Xem thêm: Thích Quảng Độ dịch, Phật Quang đại từ điển, tập 4, từ khóa “Phật Đà Bạt 
Đà La”, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc, 2ooo, tr. 41o8.] 

?? [nd] Đỗ Thuận thiền sư (‡È|lEfEfff, ss7 - 64o): thực ra pháp danh của ngài là Pháp Thuận, tục 
họ Đỗ, người đời ghép lại thành Đỗ Thuận, đạo hạnh của ngài khiến vua Đường Thái Tông mến 
mộ, đặt phong hiệu là Đế Tâm, cho nên được gọi kép là Đế Tâm Đỗ Thuận. Ngài là sơ tổ của Hoa 
Nghiêm Tông, biên soạn nhiều trước tác chú giải cho Kinh Hoa Nghiêm, đệ tử rất đông, đương 
thời ai cũng cho ngài là hóa thân của Văn-thù Bồ-tát. [Nguồn: Thần Tăng Truyện quyển 6, Taisho, 
no. 2o64; Thích Đạo Tuyên, quyển 2s: “Thích Pháp Thuận truyện”, Taisho, no. 2o6o.] 

? [nd] Trí Nghiễm (# I8, 6o2 - 668): gọi đủ là Vân Hoa Trí Nghiễm, người Thiên Thủy, là Nhị Tổ 
Hoa Nghiêm Tông. Ông vốn họ Triệu, được ngài Đỗ Thuận xin phép cha mẹ ông dẫn ông đi, dạy 
học đạo, cho thụ giới Tỳ-khưu năm 12 tuổi. Sau này lớn lên, ông theo học với sư Pháp Thườn, rồi 
sư Trí Chính, sau đó đến chùa Vân Hoa thuyết giảng Kinh Hoa Nghiêm suốt nhiều năm trời. Cuối 
cùng, ông viên tịch tại chùa Thanh Tịnh, môn hạ rất đông, nhiều người là bậc kỳ tài trong Phật 
giáo sau này. [Nguồn: Hoa Nghiêm Kinh truyện ký quyển 3, Taisho, no. 2o73; Tục Cao Tăng Truyện 
quyển 2s. ] 

? [nd] Thật-xoa-nan-đà (X ##f, Šiksãnanda, 652 - 7io): dịch nghĩa là Học Hỷ pháp sư, là tăng 
nhân dịch Kinh đời Đường, ông đến Trung Quốc vào đầu triều đại của Nữ hoàng Vũ Tắc Thiên 
và phiên dịch mới lại Kinh Hoa Nghiêm so với bản dịch cũ còn thiếu sót. Suốt 5 năm dịch xong, 
rất được Nữ hoàng coi trọng và bà tự tay viết bài Đại Chu tân dịch Đại Phương Quảng Phật Hoa 
Nghiêm Kinh tựa. Thật-xoa-nan-đà tịch ở chùa Đại Tiến Phúc, hưởng thọ so tuổi. [Xem thêm: 
Thích Quảng Độ dịch, Phật Quang đại từ điển, tập 5, từ khóa “Thực-xoa-nan-đà”, Hội Văn hóa 
Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc, 2ooo, tr. 6o16. | 

? [nd] Hiền Thủ quốc sư ( ă Biffi, 643 - 712): gọi đủ là Hiền Thủ Pháp Tạng, được tôn là Tam 
Tổ Hoa Nghiêm Tông, trên thực tế là người sáng lập tông này. Từ năm 17 tuổi, ông vào núi Thái 
Bạch cầu pháp, nghe đại sư Trí Nghiễm giảng Kinh Hoa Nghiêm, ông khen ngợi rồi xin làm học 
trò. Năm 26 tuổi, ông thụ Bồ-tát giới, chuyên giảng Kinh Hoa Nghiêm và Kinh Phạm Võng. Lúc đó 
ông vẫn mới là cư sĩ, chưa xuất gia, về sau Nữ hoàng Vũ Tắc Thiên sùng bái Phật giáo, ban nhiều 
chính sách ưu đãi và độ tăng xuất gia, cho dựng chùa Thái Nguyên ở kinh đô, ngài Hiền Thủ 
được chúng đạo hữu tiến cử, đến chùa Thái Nguyên thụ giới Sa-di, tiếp tục giảng Hoa Nghiêm. 
Sau đến chùa Vân Hoa ở, Nữ hoàng cho phép ông thụ giới Tỳ-khưu, ban pháp hiệu là Hiền Thủ, 
lấy từ tên gọi của Hiền Thủ Bồ-tát trong Kinh Hoa Nghiêm. Về sau, bản Hoa Nghiêm mới được 
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theo viết Ngũ Giáo Chương để làm rõ giáo tướng, Thám Huyền Ký 2o quyển để giải 
Hoa Nghiêm. Quốc sư còn có hơn 2o bộ trước thuật. Tông này đến đây bèn xưng 
đại thành. Hiền Thủ quốc sư cũng được gọi là Hoa Nghiêm Thái Tổ. Tứ Tổ Trừng 
Quán?“ soạn Hoa Nghiêm đại sớ sao thông loát chính tông, ban hiệu Thanh 
Lương quốc sư. Ngũ Tổ Tông Mật?” cũng gọi là Khuê Phong thiền sư, hoằng 
dương Hoa Nghiêm, đồng thời cũng tinh thông các tông khác, cho nên tông phải 
này càng bừng dậy rực rỡ hơn. Trước khi Hoa Nghiêm truyền đến Trung Quốc, 
bản thổ đã có Địa Luận Tông”, đặt nền tảng trên bộ Thập Địa Kinh Luận của ngài 
Thế Thân. Có thể nói, Địa Luận Tông cuối cùng đã liên hợp lại cùng với Hoa 
Nghiêm Tông mới nổi lên. 

Tông này đề xuất cách phân loại phê phán cho Giáo Pháp của đức Phật: Ngũ 
Giáo và Thập Tông: 


1) Tiểu Thừa Giáo: là bốn bộ Kinh A-hàm, cho rằng là tịch diệt hoàn toàn, như 
Câu-Xá Tông chẳng hạn; 


dịch xong, triều đình gọi ngài Hiền Thủ đến chùa Phật Thụ Ký tại kinh đô để tuyên giảng kinh 
pháp. Hai vua Đường Trung Tông và Đường Duệ Tông cũng được chính Hiền Thủ làm lễ thụ 
giới Bồ-tát. Cuối cùng, ông viên tịch tại chùa Đại Tiến Phúc ở Trường An. [Tham khảo: Hiền Thủ 
đại sư truyện 1 quyển, Vạn Tục Tạng tập 134; Thích Quảng Độ dịch, Phật Quang đại từ điển, tập 4, 
từ khóa “IV. Pháp Tạng (643 - 712)”, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc, 2ooo, tr. 4126.] 

? [nd] Trừng Quán (3#, 737 - 838 hay 738 - 83o): tục danh là Hạ Hầu Đại Hưu, được tôn là 
Thanh Lương quốc sư, nên được ghép chung là Thanh Lương Trừng Quán. Ông là người Sơn 
Âm, Việt Châu (Chiết Giang), là Tứ Tổ Hoa Nghiêm Tông. Năm o6, Tam Tạng Bát-nhã dịch 
những phần cuối của Kinh Hoa Nghiêm tiếng Phạm, xong 4o quyển, gọi là Tứ Thập Hoa Nghiêm, 
vua Đường Đức Tông triệu Trừng Quán đến để viết sớ giải cho bản Kinh mới dịch, đó là Trinh 
Nguyên tân dịch Hoa Nghiêm sớ. Ông có hơn 1oo người đệ tử, trong đó giỏi nhất là bốn người: 
Tông Mật, Tăng Duệ, Pháp Ấn và Tịch Quang. [Xem thêm: Thích Quảng Độ dịch, Phật Quang đại 
từ điển, tập 6, từ khóa “Irừng Quán”, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc, 2ooo, tr. 6452. ] 

37 [nd] Tông Mật (ZR®#, 784 - 841): tục danh là Hà Quýnh, pháp danh Tông Mật, sau này ông trụ 
trì chùa Thảo Đường núi Khuê Phong (huyện Lô, Thiểm Tây), xiển dương đạo lí Hoa Nghiêm, 
người đời gọi ông là Khuê Phong Tông Mật. Tiếng đồn đến tai vua, được giới vương công quý 
tộc trọng dụng, sau khi ông tịch, vua Đường Tuyên Tông ban thụy cho ông là Định Tuệ thiền sư. 
[Xem thêm: Thích Quảng Độ dịch, Phật Quang đại từ điển, tập 5s, từ khóa “lông Mật”, Hội Văn 
hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc, 2ooo, tr. 6255. ] 

?8 [nd] Địa Luận Tông (#bÃầZR): là 1 trong 13 tông phái của Phật giáo Trung Quốc, y cứ vào Thập 
Địa Kinh Luận chủ trương thuyết Như Lai Tạng duyên khởi, bản dịch bộ kinh luận ấy là của Bồ- 
đề-lưu-chi thời Bắc Ngụy, sau đó có 2 trường phái cùng nghiên cứu về nó nhưng kiến giải bất 
nhất, hay tranh cãi nhau, đó là Bắc đạo phái của Đạo Sủng và Nam đạo phái của Tuệ Quang. Dòng 
phái này đến thời Tùy - Đường thì suy vi, sáp nhập vào những tông phái khác. Tuy nhiên, đối với 
sự thành lập tông Hoa nghiêm sau này, tông Địa Luận đã có ảnh hưởng rất lớn. [Xem thêm: 
Thích Quảng Độ dịch, Phật Quang đại từ điển, tập 2, từ khóa “Địa Luận Tông”, Hội Văn hóa Giáo 
dục Linh Sơn Đài Bắc, 2ooo, tr. 1727.] 
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2) Đại Thừa Thủy Giáo: lại chia làm Tướng Thủy giáo, như Pháp Tướng Tông; 
và Không Thủy giáo, phủ định đối với nhất thiết pháp, như Tam Luận Tông. Bởi vì 
hai loại giáo pháp này đều không thừa nhận có Phật tính tồn tại trong vạn vật, nên 
gọi là Thủy giáo; 

3) Đại Thừa Chung Giáo: đây là giáo pháp của thật nghĩa các pháp, chủ trương 
chúng sinh đều có Phật tính, và có thể thành Phật. Nó y cứ Kinh Lăng-già, Kinh 
Đại Bát Niết-bàn và Luận Đại Thừa Khởi Tín, như Thiên Thai Tông là thuộc giáo 
này, giáo này thuyết minh chân lý chung cực của Đại Thừa: “Như Lai Tạng Duyên 
khởi luận”, là đặc sắc của giáo này; 

4) Đại Thừa Đốn Giáo: giáo pháp này không theo giáo đoàn Kinh điển, mà câu 
về diện mục tâm linh bản lai, đạt được phương pháp khai ngộ; 


5) Đại Thừa Viên Giáo: đó là một giáo nghĩa viên mãn hoàn toàn. 

Ở trên là Ngũ Giáo, lại chia nhỏ ra làm Thập Tông: 

1) Tông ngã và pháp đều có; 

2) Tông ngã và pháp đều không: chủ trương quá khử, hiện tại, vị lai là thật; 

3) Tông pháp không đến đi: chủ trương hiện tại có thực thể, còn quá khứ và vị 
lai không có thực thể; 

4) Tông hiện thông giả thật: năm uẩn trong đời hiện tại là thật có; còn mười hai 
xứ và mười tám giới là hư vọng không thật; 

5) Tông tục vọng và chân thật: pháp thế tục đều là hư vọng, pháp xuất thể gian 
đều là chân thật. 

6) Tông các pháp chỉ là danh: các pháp chỉ có danh xưng chứ không có thực thể; 

7) Tông tất cả đều Không: như trong Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa đã nói, được 
chấp nhận bởi Tam Luận Tông; 

8) Pháp chân đức chẳng Không: Chân như mặc dù không có sinh chất xác định, 
nhưng vẫn là trọn đủ. Đó là những điều mà Đại Thừa Chung giáo và Luận Đại 
Thừa Khởi Tín chấp nhận; 

9) Tông tướng và tưởng cùng tuyệt: trong giai đoạn này, sự sai biệt giữa thức 
chủ quan và thực thể khách quan hoàn toàn tiêu trừ. Tất cả Đốn giáo đều thuộc 
tông này; 
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1o) Tông viên minh cụ đức: tất cả thuộc tính đều tồn tại nằm trong chỉnh thể 
hài hòa, giống như Đại Thừa Viên giáo mà Hoa Nghiêm Tông đã nói. 

Trong Mười Tông này, tông từ một đến sáu là Tiểu Thừa, nhưng năm và sáu thì 
có thể cho là Quyền Đại Thừa, còn thứ bảy và tám là giáo nghĩa Đại Thừa thật sự. 

Đặc biệt, Hoa Nghiêm có bốn loại vũ trụ: 

(1). Sự pháp giới: tức thế giới sự thật, thế giới hiện thật; 


(2). Lí pháp giới: đây tức là chỗ Tam Luận Tông và Pháp Tướng Tông đề xuất, 
cho rằng nguyên lí và sự thật là phân ly; 


(3). Lí Sự vô ngại pháp giới: điều này tương đương với Khởi Tín và Thiên Thai 
Tông đã nói, cho rằng lí và sự là vô ngại; 


(4). Sự Sự vô ngại pháp giới: đây chỗ Hoa Nghiêm Tông đề xuất, chủ trương 
nhất thiết mọi sự sai biệt, đều do tướng nhập tướng tức mà hình thành một chỉnh 
thể hài hòa, cho đến với hiện thực nhất chân pháp giới. 


Thập Huyền Môn: nhằm phải thuyết minh tính khả năng của một thế giới lí 
tưởng như vậy: 


1) Môn tương ưng đồng thời đầy đủ; 

2) Môn vô ngại rộng hẹp tự tại; 

3) Môn bất đồng dung một hay nhiêu tướng; 
4) Môn tự tại tức các pháp tướng; 

5) Môn câu thành ẩn mật hay hiển liễu; 

6) Môn an lập vi tế tương dung; 

7) Môn cảnh giới lưới Nhân-đà-la; 

8) Môn sinh giải trá sự hiển pháp; 

9) Môn dị thành mười đời cách pháp; 

1o) Môn câu đức chủ bạn viên minh. 


Tên gọi đã thuật ở trên là: Tân Thập Huyền, do Đỗ Thuận truyền cho Trí 
Nghiễm, về sau Pháp Tạng cải cách mà thành Tân Thập Huyền, là thành lí luận có 
thẩm quyền được dùng trong bản tông. 

Tiếp theo, bàn đến Sảu Tướng của nhất thiết pháp: 
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1) Tổng tướng; 

2) Biệt tướng; 

3) Đồng tướng; 

4) Dị tướng; 

5) Thành tướng; 

6) Hoại tướng. 

Trong Sáu Tướng này, tướng 1,3,5 là bình đẳng và thống nhất, còn tướng 2, 4, 6 
là sai biệt và phân bố. Mỗi một pháp đều có sáu tính chất riêng ấy, mà nguyên lí 
của “một trong tất cả và tất cả trong một” thì trong Thập Huyền Môn đã từng 


thuyết minh rồi. (một phần xem thêm Cao Nam Thuận Thứ Lang: Phật giáo Triết 
học yếu nghĩa trung văn bản). 


h. Thiên Tông (Đại Thừa): 

Thiên Tông là tông phái giáo ngoại biệt truyền. 

* Giản sử và giáo nghĩa của Thiền Tông: 

Thiền là phương pháp tu hành chính thống của Phật giáo. Thiền, tiếng Phạm là 
Dhyana (Thiền-na), tiếng Hoa dịch là bỏ ác, cội rừng công đức, tư duy tu, tĩnh 
lự... Thiền Phật giáo có thể chia làm hai loại: Như Lai Thiền và Tổ Sư Thiền. 

1) Như Lai Thiền: từ hành thiện, trì giới, sau đó tu định quán, như: quản thân 
bất tịnh, quán thụ là khổ, quản tâm vô thường, quán pháp vô ngã... nhiều phương 
pháp tu định. Những phương pháp này trong hết thảy tông phái Phật giáo không 
kể Đại hay Tiểu Thừa, nên gọi là Như Lai Thiền. Danh xưng Như Lai Thiền đi ra 
từ Kinh Lăng-già. Như Kinh nói: 

“Thế nào là Như Lai Thiền? Đó là Như Lai địa, đắc ba loại lạc trú: tự giác, 
thánh trí, tướng; hoàn thành sự nghiệp chẳng nghĩ bàn cho chúng sinh, gọi 
là Như Lai Thiền”.° 

Vĩnh Gia đại sư trong trước tác Chứng Đạo Ca của ngài có dẫn câu nói này: 


“Đốn giác trọn Thiền Như Lai, sáu độ muôn hạnh tròn trong thể”.3”° 


?°[nd] Nguyên văn: [ZfJ#3Ei# ? R5. iIZ£lb{SäfESEjH=E“tt, tt 4T8jñfG,E 
Ấ¿0i. ] 
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Đương thời không có danh xưng Tổ Sư Thiền. Về sau Khuê Phong thiền sư viết 
Bài tựa bộ Thiền Nguyên Chư Thuyên Tập: 


“Nếu đốn ngộ tự tâm xưa nay thanh tịnh nguyên không phiên não, tính trí 
Vô lậu xưa nay đầy đủ, tâm này tức Phật rốt ráo không khác. Người theo đó 
mà tu là thiền Tối Thượng Thừa, cũng gọi là thiên Như Lai Thanh Tịnh, 
cũng gọi là Nhất Hành Tam-muội, cũng gọi là Chân Như Tam-muội. Đây là 
căn bản của tất cả Tam-muội, nếu có thể niệm niệm tu tập, tự nhiên dần đạt 
trăm nghìn Tam-muội. Môn hạ Đạt-ma chuyên nhau truyền thừa là phép 
Thiền này”.3” 


Nhưng các Tổ sư cho rằng phương pháp tu hành này là danh tướng của sự 
chấp dính phán giáo, ứ trệ về câu cú nghĩa giải, cho nên là điêu không đồng tình. 


2) Tổ Sư Thiền: Tổ tổ chính truyền thừa nhau, không giống như hiểu biết học 
vấn, thẳng xuống lĩnh ngộ thiền pháp của bản tâm, là Tổ Sư Thiền. Vì không đắm 
ngôn ngữ, không lập văn tự, chỉ thắng bản tâm, thấy tính thành Phật làm giáo 
nghĩa. Cho nên Thiền xưng là “Giáo ngoại biệt truyền”, như Ngũ Đăng Hội Nguyên 
chép: “Thế Tôn tại hội Linh Sơn, giơ hoa dạy chúng, bấy giờ mọi người đều im 
lặng, duy Tôn giả Ca-diếp niềm mở mỉm cười. Thế Tôn nói: Ta có Chính Pháp 
Nhãn Tạng, Niết-bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, pháp môn vi diệu, bất lập 
văn tự, giáo ngoại biệt truyền, phó chúc cho Ma-ha Ca-diếp”. Từ đấy về sau, bao 
đời tổ sư lấy tâm truyền tâm, đến đại sư Đạt-ma? bèn vượt biển mà đến, đơn 


?°[nd] Tên sách: (Z3ãÄñ#) . Nguyên văn: [fRfl 7 #0ZEfš, E27, ]. Vĩnh Gia 


=—- ~nn 


thiền sư (2kššffÑ, 66s - 712): họ tục là Đái, pháp tự Minh Đạo, pháp hiệu Huyền Giác, nên gọi 
đầy đủ là Vĩnh Gia Huyền Giác, còn có hiệu là Chân Giác đại sư, thụy hiệu là Vô Tướng. là đệ tử 
được Huệ Năng ấn chứng. Sư tinh thông cả ba tông, Thiền, Thiên Thai, và Hoa Nghiêm, nổi tiếng 
với tên Nhất Túc Giác (—T78Ÿ), có nghĩa là “giác ngộ trong một đêm” với câu chuyện Sư nghỉ lại 
chỉ một đêm với Lục tổ. Sư còn là tác giả của 2 tác phẩm ngắn nhưng rất thông dụng là Chứng 
đạo ca và Thiền Tông Vĩnh Gia tập. [Xem thêm: Thích Quảng Độ dịch, Phật Quang đại từ điển, tập 
2, từ khóa “Huyền Giác”, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc, 2ooo, tr. 22o4.] 

?“[nd] Nguyên văn: [ZZffãH:ùb ®*Z)Š 7l, #4ÌRHlt 4#£Ã, lùRHIft S4. 
AtẲml#5, Sã.L3®i,, 7RZ105)Š Xi, 7RfZ—117=RK, 7R581iH=RKo E—U)=RRKIR+, 
82213, H4 SH Tlk. šŠSãf1RJKERIHRSElHLIEt. ] 

?° [nd] Đạt-ma đại sư (šš XÑñ, thế kỷ 5 - 6): gọi đủ là Bồ-đề-đạt-ma, tiếng Phạm: Bodhidharma, 
dịch ý là Đạo Pháp, Giác Pháp. Ngài được coi là người truyền bá và sáng lập ra Thiền học Trung 
Quốc. Còn rất ít thông tin về tiểu sử của ngài, chủ yếu, chỉ còn lại là truyền thuyết. Có chỗ bảo 
ngài là người Nam Thiên Trúc, có nơi ghi là ngài đến từ nước Ba-tư. Thời điểm ông đến Trung 
Quốc cũng khác nhau, một trong những thuyết nói rằng ông đến vào triều đại Lưu Tống (42o-47o) 
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truyền tâm ấn, mở toạc đường mê, bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tính 
thành Phật. Cần có Vô thượng đạo diệu, thân chứng tại ly ngôn, chẳng phải chỗ 
văn tự có thể dẫn đến. Cho nên tông này giương cao “Bất lập văn tự, giáo ngoại 
biệt truyền”, tức không dùng Kinh - Luận làm chỗ nương, đơn truyền tâm ấn Phật 
đối với giáo tạng ngoại cả đời Phật. Nhưng cái gọi là “bất lập” hay “giáo ngoại” 
không có ý là ruồng bỏ tất cả văn tự ngôn giáo, nhưng chỉ lấy văn tự ngôn giáo 
làm ngón tay chỉ trăng, làm chiếc bè vượt sông, văn tự tức ly văn tự, không lìa 
không chấp, không bị sự trói buộc gai góc bởi pháp số của giáo phán, được luôn 
chân tủy của giáo là vậy. Sau này Tôn giả Ca-diếp lấy y bát truyền A-nan đến Bồ- 
đề-đạt-ma là 28 đời?”, tương truyền kín kẽ, lấy tâm ấn tâm, không lập một chữ. 


hay muộn hơn vào triều đại nhà Lương (so2-557). Cuộc gặp gỡ giữa Bồ-đề-đạt-ma và Lương Vũ 
Để được các ngữ lục ghi lại như sau: Là một người phụng sự đạo Phật, Lương Vũ Đế đã cho xây 
trong nước mình nhiều chùa chiền, bảo tháp. Vũ Đế hỏi nhà sư Ấn-độ: "Trẫm từ lên ngôi đến nay, 
xây chùa, chép kinh, độ tăng không biết bao nhiêu mà kể. Vậy có công đức gì không?” Đạt-ma 
đáp: "Không có công đức." - "Tại sao không công đức." - "Bởi vì những việc vua làm là nhân hữu 
lậu, chỉ có những quả nhỏ trong vòng nhân thiên, như ảnh tùy hình, tuy có nhưng không phải 
thật." - "Vậy công đức chân thật là gì?” Sư đáp: "Trí phải được thanh tịnh hoàn toàn. Thể phải 
được trống không vắng lặng, như vậy mới là công đức, và công đức này không thể lấy việc thế 
gian (như xây chùa, chép kinh, độ tăng) mà cầu được." Vua lại hỏi: "Nghĩa tối cao của thánh đế là 
gì?" - "Một khi tỉnh rõ, thông suốt rồi thì không có gì là thánh." - "Ai đang đối diện với trẫm đây?" 
- "Tôi không biết." Đó là những lời khai thị về yếu tính Phật pháp rất rõ ràng, nhưng Vũ Đế 
không lĩnh hội được. Cuộc gặp với Lương Vũ Đế cho Bồ-đề-đạt-ma thấy rõ là chưa đến thời 
truyền pháp tại Trung Quốc. Sau đó ngài đến chùa Thiếu Lâm ở Bắc Trung Quốc. Người ta không 
biết rõ ngài mất tại đó hay rời Thiếu Lâm sau khi truyền tâm ấn cho Tuệ Khả. Theo một thuyết 
khác thì Bồ-đề-đạt-ma sống đến 15o tuổi, cuối cùng bị đầu độc và được chôn ở Hồ Nam. Sau đó 
một vị tăng đi hành hương ở Ấn-độ về gặp Bồ-đề-đạt-ma trên núi Hùng Nhĩ. Bồ-đề-đạt-ma, tay 
cầm một chiếc dép, cho biết mình trên đường về Ấn-độ và Trung Quốc sẽ tiếp nối dòng Thiền 
của mình. Về tới Trung Quốc vị tăng này vội báo cho đệ tử, đệ tử mở áo quan ra thì không thấy 
gì cả, chỉ còn một chiếc dép. Vì tích này, tranh tượng của Bồ-đêề-đạt-ma hay được vẽ vai vác gậy 
mang một chiếc dép. [Nguồn: Hân Mẫn và Thông Thiền, Từ điển Thiền Tông Hán Việt, tp. Hồ Chí 
Minh, 2oo2, mục từ “Bồ Đề Đạt Ma”; Thích Đạo Tuyên, Tục Cao Tăng Truyện, quyển 16: “Bồ-đề- 
đạt-ma”, Taisho, no. 2o6o.] 

?3 [nd] z8 đời tổ Ấn-độ: theo truyền thuyết của Thiền Tông Trung Quốc đặt ra, là các đời Tổ sư - 
truyền nhân chính thống của Phật Tổ Thích-ca, sau câu chuyện “Niêm hoa vi tiếu”, tương tục 
truyền thừa ở bên Ấn-độ mãi cho đến Bồ-đề-đạt-ma sang Trung Quốc, lại truyền 6 đời Tổ Trung 
Hoa nữa, đến Lục Tổ Huệ Năng mới đứt mạch. Tuy nhiên, theo khảo sát hiện đại, truyền thuyết 
và những chuyện huyền thoại kèm theo nó chỉ là do hậu thế bịa đặt, gán ghép, chứ không có thật. 
Nhưng hãy tạm nói theo truyền thống, xin liệt kê z8 đời tổ bên đất Tây Thiên Trúc: 1/ Đại Ẩm 
Quang (Mahä-Kãsyapa; F#ãj3ÄMP†; Ma-ha Ca-diếp), 2/ Khánh Hỷ (Änanda; R[##ƑE; A-nan-đà), 3/ 
Thai Trữ Y (Šãnakaväsa; i8ŠÃ#flfễ; Thương-na-hòa-tu), 4/ Cận Hộ (Upagupta; #3šã##; Ưu-bà- 
cúc-đa), s/ Thông Chân Lượng (Dhrtaka; ‡#ZZ3M; Đề-đa-cà), 6/ Bất Chân (Miccaka; i8š3M;Di¡- 


giá-cà), 7/ Thế Hữu (Vasumitra; 3⁄3; Bà-tu-mật), 8/ Giác Hỷ (Buddhanandi; {#EÈŠ#‡š; Phật- 
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Đạt-ma vâng lệnh sư phụ là tổ thứ 27 vượt hướng đông sang Trung Quốc, bấy giờ 
là năm Phổ Thông thứ bảy đời Lương Vũ Đế (so8 Tây lịch), đến Quảng Đông, sau 
vào Thiếu Lâm tự, quay mặt vào vách o năm, truyền thụ cho Tuệ Khả” rồi nhập 
diệt. Tại Trung Quốc, Đạt-ma có thể được xưng là Sơ tổ. Nhị tổ Tuệ Khả, Tam tổ 
Tăng Xán?”, Tứ tổ Đạo Tín”, Ngũ tổ Hoằng Nhẫn?”, Hoằng Nhẫn trở về sau, 


đà-nan-đề), o/ Phật Hữu (Buddhamitra; {RÑX#§#; Phục-đạ-mật-đa), 1o/ Hiếp Tôn Giả hay Nan 
Sinh (Paréva; Š5§Xã3%š; bà-lật-thấp-bà), n/ Đức Danh (Punyayasas; ã#B#£3#; Phú-na-dạ-xa), 12/ 
Mã Minh (Asvaghosa; JXá#Ø 3); A-thấp-phược-cũ-sa), 13/ Cấu Viên (Kapimala; 3MIRIfZ#&; Ca-tì- 
ma-la), 14/ Long Thụ (Nagarjuna; Z§fllEÑSRIEf#E; Na-già-át-lạt-thụ-na), 1s/ Phiến Mục Thiên 
(Kãnadeva; 3MðB‡E3; Cà-na-đề-bà), 16/ Phúc Chướng (Rahulata; Ñ£#@Z; La-hầu-la-đa), 17/ 
Chúng Hỷ (Sanghänandi; fš1Jl§#‡š; Tăng-già-nan-đề), 18/ Chúng Xưng (Sanghayasas; fš#RB§®; 
Tăng-già-da-xá), 1o/ Đồng Thụ (Kumäraläta; ###Z'; Cưu-ma-la-đa), 2o/ Cảm Hướng (Sayata; 
i4 Ý; Xà-dạ-đa), 21/ Thế Thân (Vasubandhu; 3šä#*8§Š#: Bà-tấu-bàn-đậu), 22/ Đoạt Ý (Manorhita; 
FE#, Ma-noa-la), 23/ Quật Xưng (Haklenayasas; #§3JðÑ{4##; Hạc-lặc-na-dạ-xa), 24/ Sư Tử 
Giác (Simhabodhi; fšãJ#‡š; Tăng-ha-bồ-đề), 25/ Bạch Uy (Vasiasita; Xš® i#Z; Bà-xá-tư-na), 26/ 
Đức Hữu (Punyamitra; 4*#4#Z; Bất-như-mật-đa), 27/ Tuệ Độ (Prajñätara; ##i##&; Bát-nhã- 
đa-la), 28/ Giác Pháp (Bodhidharma; Sf‡š3##, Bồ-đề-đạt-ma). [Xem thêm: Thích Thanh Từ, Sử 
33 vị Tổ Thiền tông Ấn - Hoa, Tu viện Chân Không, 1o72; Thích Quảng Độ dịch, Phật Quang đại từ 
điển, tập 3, từ khóa “Nhị thập bát tổ”, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc, 2ooo, tr. 382o.] 

3“ [nd] Tuệ Khả (SïHÏ, 487 - so3): là Thiền sư Trung Quốc, vị Tổ thứ hai của Thiền tông, được 
Bồ-đề-đạt-ma ấn khả. Kế thừa ngài là Tam tổ Tăng Xán. Ngài đến Thiếu Lâm tự năm 4o tuổi 
tham vấn Bồ-đề-đạt-ma. Ban đầu Bồ-đề-đạt-ma chẳng để ý đến sự hiện diện của ngài, để ngài 
đứng trong tuyết băng nhiều ngày. Để chứng minh Bồ-đề tâm của mình, ngài tự chặt cảnh tay 
trái dâng Bồ-đề-đạt-ma và sau đó được nhận là môn đệ. Sau sáu năm tu tập dưới sự hướng dẫn 
của Bồ-đề-đạt-ma, ngài được ấn chứng, nhận y bát và trở thành Nhị tổ của Thiền tông Trung 
Quốc. Dịp truyền pháp được ghi lại trong Truyền Quang lục của Nhật Bản. Ngài có nhiều thành 
tích trong việc giáo hóa, khiến những nhà sư khác ganh tị bất bình, họ phong tin rằng ngài truyền 
bá tà giáo và thưa việc này cho quan trên. Ngài bị bắt và sau đó bị xử trảm. Ngài thản nhiên thuận 
theo, cho rằng đúng với luật nhân quả, ngài có một món nợ phải trả. Việc này xảy ra năm 593, 
ngài thọ 1o6 tuổi. [Xem thêm: Thích Quảng Độ dịch, Phật Quang đại từ điển, tập 6, từ khóa “Tuệ 
Khả”, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc, 2ooo, tr. 6526. ] 

#5 [nd] Tăng Xán (fš, ? - 6o6): là Thiền sư Trung Quốc, Tổ thứ ba của Thiền tông, nối pháp 
Nhị tổ là Tuệ Khả và là thầy của Tứ tổ Đạo Tín. Sau khi được ấn khả, ngài ẩn cư núi Tư Không, 
sống ẩn dật không ai biết. Cuối đời ngài phó pháp cho sư Đạo Tín. Ngài cũng là tác giả của Tín 
tâm minh, một tác phẩm trứ danh, rất phổ biến trong giới thiền. Vua Đường Huyền Tông ban 
hiệu cho ngài là Giám Trí thiền sư. [Xem thêm: Thích Quảng Độ dịch, Phật Quang đại từ điển, tập 
4, từ khóa “II. Tăng Xán (? - 6o6)”, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc, 2ooo, tr. so6o.] 

?° [nd] Đạo Tín (3Š, s8o - 6s): Thiền sư Trung Quốc, Tổ thứ tư của Thiền tông. Dưới pháp 
môn của Sư, Thiền được chia thành hai nhánh, đó là nhánh Ngưu Đầu thiền do Pháp Dung 
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Thiền Tông chia hai phái Nam - Bắc. Nam Tông Đốn do Lục tổ Huệ Năng?” chủ 
trì; Bắc Tông Tiệm do thiền sư Thần Tú?” chủ trì. 


thành lập và nhánh thứ hai là Thiền tông do Ngũ tổ Hoằng Nhẫn nối tiếp. Các sử gia sau này 
không xếp Ngưu Đâu thiền vào Thiền chính tông của Trung Quốc. Ngài đại ngộ sau khi tham vấn 
Tam tổ Tăng Xán. Gặp Tổ, ngài quỳ lạy xin Tổ câu pháp giải, được Tổ khai thị, ngài bèn đạt yếu 
chỉ. Tổ khuyên ngài hướng dẫn môn đệ tham thiền. Người theo ngài học rất đông. Về sau, vua 
Đường Thái tông nghe đạo hạnh của ngài, 3 lần ban chiếu chỉ thỉnh ngài về kinh đô, nhưng ngài 
đều dâng biểu từ tạ. Sau, bèn sai sử đi đón ngài và ra lệnh nếu ngài không chịu đi thì phải mang 
thủ cấp ngài về. Khi sứ giả đến truyền lệnh ấy thì ngài thản nhiên ngửa cổ chịu chém, sứ giả rất 
kinh ngạc và trở về tâu vua, vua càng cảm phục và ban cho lụa là. Năm Vĩnh Huy thứ 2 (có thuyết 
nói năm đầu), sau khi dạy bảo các đệ tử, sư an nhiên thị tịch, thọ 7z tuổi, nhập tháp ở chùa 
Hoàng Mai tại Đông sơn. [Xem thêm: Thích Thanh Từ, Sử 33 vị Tổ Thiền tông Ấn - Hoa, “Đạo 
Tín”, Tu viện Chân Không, 1o72; Thích Quảng Độ dịch, Phật Quang đại từ điển, tập 2, từ khóa 
“Đạo Tín”, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc, 2ooo, tr. 1644. ] 

?7 [nd] Hoằng Nhẫn (524, 6o2 - 67s): cũng được gọi là Hoàng Mai Hoằng Nhẫn, là Thiền sư 
Trung Quốc, vị Tổ thứ năm của Thiền tông. Sư có hai vị kế thừa xuất sắc, đó là Lục tổ Huệ Năng 
và Thần Tú. Tương truyền rằng, Sư yết kiến Tứ tổ Đạo Tín năm 14 tuổi và đã chứng tỏ trí tuệ sâu 
xa của mình. Sư quê ở Kì Châu, đồng hương với Tứ tổ. Một hôm Tứ tổ qua huyện Hoàng Mai, 
giữa đường gặp Sư, lúc bấy giờ còn là một đứa trẻ với thần sắc khác thường. Tổ hỏi: "Danh tính 
(#, là họ) là chi?" Sư đáp: "Có tính, nhưng chẳng phải tính (‡#, bản tính) thường." Tổ hỏi: "Là 
tính ch¡?" Sư đáp: "Phật tính." Tổ hỏi vặn lại: "Con không có tính sao?" Sư thưa: "Nhưng tính vốn 
Không." Tổ lặng im ấn chứng. Sau khi Tứ tổ qua đời, Sư thành lập một thiền viện trên núi Hoàng 
Mai. Tổ Hoằng Nhẫn phát huy Thiền phong, hình thành pháp môn Đông sơn và bắt đầu truyền 
Kinh Kim Cương Bát-nhã thay thể cho Kinh Lăng-già. Về sau sư truyền y bát cho Huệ Năng và sự 
phân chia của Thiên Tông ra Nam thiền và Bắc thiền, biểu hiệu của một bước ngoặt lớn trong 
lịch sử Thiên Tông Trung Quốc. [Xem thêm: Đạo Nguyên, Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 3, 
“đệ tam thập nhị tổ Hoằng Nhẫn đại sư”, Taisho, no. 2o76; Thích Quảng Độ dịch, Phật Quang đại 
từ điển, tập 2, từ khóa “I. Hoằng Nhẫn (6oa - 675), Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc, 2ooo, 
tr. 2234. 

#8 [nd] Lục Tổ Huệ Năng đại sư (7X4RãREfïf, 638 - 73): tổ thứ sáu của Thiền tông Trung Hoa, 
nổi tiếng với bộ Lục Tổ Pháp Bảo Đàn Kinh. Huệ Năng vốn có tư chất đĩnh ngộ, được Ngũ tổ 
Hoằng Nhẫn nhận vào chùa cho làm người giã gạo, về sau biết là người có thể truyền trao đại 
pháp, bèn phó y bát cho và bảo trốn đi. Về sau, ngài hoằng truyền pháp môn đốn ngộ, đối lập với 
sư Thần Tú, sử gọi là “Nam Năng Bắc Tú”. Huệ Năng có nhiều học trò xuất sắc, hơn 4o vị được 
phó pháp sau này. Môn đệ nổi tiếng đó là Thanh Nguyên Hành Tư, Nam Nhạc Hoài Nhượng, 
v.v... Những lời sư dạy đa số được ghi trong Pháp Bảo Đàn Kinh. [Xem thêm: Thích Thanh Từ, Sử 
33 vị Tổ Thiền tông Ấn - Hoa, “Đạo Tín”, Tu viện Chân Không, 1o72; Thích Quảng Độ dịch, Phật 
Quang đại từ điển, tập 6, từ khóa “Tuệ Năng”, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc, 2ooo, tr. 
6533. 

? [nd] Thần Tú (#8#, 6o6 - 7o6): cũng được gọi là Ngọc Tuyền Thần Tú, là Thiền sư Trung 
Quốc, một trong những môn đệ xuất sắc của Ngũ tổ Hoằng Nhẫn. Theo truyền thuyết, ngài thua 
cuộc trong việc chọn người nối pháp của Hoằng Nhẫn và Huệ Năng được truyền y bát. Ngài vẫn 
tự xem mình là người nối pháp của Hoằng Nhẫn và sáng lập Bắc tông thiền, một dòng thiền vẫn 
còn mang đậm sắc thái Ấn-độ với chủ trương tiệm ngộ, đối lập với Nam tông của Huệ Năng, đời 
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Ở đây ghi ra luôn quá trình về Huệ Năng đại sư đắc pháp trong Lục Tổ Đàn 
Kinh để tham khảo thêm: 


“Một ngày kia, (Ngũ) Tổ gọi các môn đồ lại đông đủ mà dạy rằng: “Các 
ngươi nghe ta bảo đây. Người đời sinh tử là việc lớn, các ngươi suốt ngày 
chỉ lo câu việc phước mà chẳng câu ra khỏi biến khổ sinh tử. Tính mình nếu 
mê, phước nào cứu đặng? Các ngươi hãy lui ra, tự quan sát trí tuệ, lấy tính 
Bát-nhã nơi bản tâm mình, mỗi người làm một bài kệ đem trình ta xem. 
Nếu ai ngộ đạo, ta sẽ truyền pháp và y cho làm Tổ thứ sáu. Phải nhanh 
chóng lên, chẳng được chậm trễ. Nếu còn phải suy nghĩ là chẳng phải chỗ 
dùng được. Nếu thật người thấy tính, vừa nghe lời nói liền phải thấy ngay. 
Người như vậy, cho dù có vung đao ra trận cũng vẫn thấy biết." 


Đồ chúng nghe lời, lui ra, bảo nhau rằng: “Bọn ta chẳng cần phải lắng lòng 
dụng ý viết kệ trình Hoà thượng làm chi. Thượng toạ Thần Tú hiện là Giáo 
thụ, ắt là sẽ được. Bọn ta có làm kệ cũng chỉ uống tâm lực mà thôi 


Rồi tất cả đêu buông xuôi, tự nghĩ rằng: “Từ đây về sau, chũng ta chỉ cần 
nương theo Sư Thần Tú, còn phải phiền lòng làm kệ mà chỉ?” 


Thần Tú thì lại suy nghĩ: “Mọi người chẳng làm kệ, vì ta đây đối với họ là 
thầy Giáo thụ. Còn như ta lại cân phải làm kệ trình Hoà thượng. Vì nếu 
chẳng trình kệ Hoà thượng làm sao biết chỗ hiểu biết trong lòng ta sâu cạn 
thế nào? Ý ta trình kệ, vì cầu pháp tức là việc tốt, nếu vì cầu ngôi Tổ tức là 
việc xấu, cũng như tâm phàm phu muốn đoạt ngôi Thánh, có khác gì nhau? 
Mà nếu chẳng trình kệ, rốt cuộc lại chẳng được Pháp. Thật là khó lắm, khó 
lămf 


Trước phòng Ngũ Tổ có ba gian mái hiên, ngài định mời quan Cung phụng 
là Lư Trân vẽ biến tướng Kinh Lăng-già và biểu đồ truyền thừa năm vị Tổ để 
lưu truyền cúng dường. Thần Tú làm kệ xong, mấy phen muốn đem trình, 
cứ lên đến trước thềm thì trong lòng hoảng hốt, mồ hôi ra khắp mình, 
muốn trình mà chẳng được. Trải qua bốn ngày, đến mười ba lần như vậy, 


gọi là “Nam đốn Bắc tiệm”. Sau khi Hoằng Nhẫn viên tịch, ngài rời Hoàng Mai và đi du phương 
gần 2o năm. Sau, khi Vũ Hậu là Võ Tắc Thiên mời đến kinh đô, ngài chần chừ rồi nhận lời. Nơi 
đây, ngài giáo hoá rất nhiều người, danh tiếng lừng lẫy. Năm Thần Long thứ hai (7o6), ngài viên 
tịch, thọ 1o2 tuổi. Vua sắc phong là Đại Thông thiền sư. Bắc tông Thiền hưng thịnh một thời, 
nhưng dòng Thiền của ngài sau vài đời thì suy tàn. [Xem thêm: John McRae, Seeing through Zen: 
Encounter, Transƒormaftion, and Genealogy in Chinese Chan Buddhism, University of California 
Press, 2oo3, p. so-53; Thích Quảng Độ dịch, Phật Quang đại từ điển, tập 5s, từ khóa “Thần Tú”, Hội 
Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc, 2ooo, tr. 537O-5371.] 
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chẳng trình kệ được! Tú bèn suy nghĩ: “Chi bằng viết vào vách dưới mái 
hiên, khiến cho Hoà thượng xem thấy. Nếu Ngài bảo là hay, thì ta ra lễ bái, 
nhận là mình làm. Còn nếu Ngài bảo là chẳng được, thì thật uổng công bao 
năm ở núi, nhận sự lễ bái của người, còn tu hành gì nữa? 
Nghĩ vậy canh ba đêm ấy chẳng cho ai biết, tự mình câm đèn đến viết bài kệ 
lên vách mái hiên phía nam trình chỗ hiểu biết trong tâm mình. Kệ rằng: 

Thân là cây Bô-đề 

Tâm như đài gương sáng. 

Thường siêng lau siêng rửa 

Chớ để bám bụi nhơ. 

(Thân thị Bồ-đề thụ, 

Tâm như mỉnh kính đài; 

Thời thời cần phất thức, 

Vật sử nhạ trần qì). 
Thần Tú viết kệ rồi, lui về phòng, không ai hay biết. Lại suy nghĩ rằng: Ngày 
mai, Ngũ Tổ thấy kệ mà vui mừng, tức là ta có duyên với Pháp. Còn nếu 
Ngài bảo chẳng được, tức là ta ngu mê, nghiệp chướng còn nặng chẳng thể 
đắc Pháp. Ý Thánh thật khó lường” Ở trong phòng suy tưởng mãi, nằm 
ngồi chẳng yên, cho đến tận canh năm. 
Tổ vốn đã biết là Thần Tú chưa được đạo, chẳng thấy tự tính. Sáng ra, Tổ 
mời quan Cung phụng họ Lư đến chỗ vách tường mái hiên phía Nam để vẽ 
biểu đồ. Chợt thấy bài kệ ấy, liền bảo rằng: Quan Cung phụng chẳng cần vẽ 
nữa. Thật đã làm nhọc ngài từ xa đến đây! Kinh nói: Những gì có hình tướng 
đều là hư vọng. Chỉ cần lưu lại bài kệ này cho người trì tụng. Y theo kệ này 
tu khỏi đoạ nẻo ác, y theo kệ này tu, được lợi ích lớn". Nói rồi sai môn nhân 
đốt hương lễ kính, bảo mọi người đều nên tụng kệ này. Môn nhân tụng kệ 
đều khen: “Hay lắm thay! 
Khoảng canh ba, Tổ gọi Thần Tú vào phòng, hỏi rằng: 'Kệ của ngươi làm 
phải không? Thần Tú nói: “Thật là Tú này làm, chẳng phải dám vọng cầu 
ngôi Tổ, chỉ mong Hoà thượng từ bi xem coi có chút trí tuệ nào hay không?” 
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Tổ nói: Ngươi làm kệ này chưa thấy được bản tính chỉ như đến ngoài cửa, 
chưa vào được trong. Như đem chỗ hiểu biết ấy mà cầu đạo Vô thượng Bồ- 
đề thì quyết chẳng thể được. Vô thượng Bồ-đề vốn tự bản tâm thấy tự bản 
tính, chẳng sinh chẳng diệt. Bất cứ lúc nào, niệm tưởng nào cũng đều tự 
thấy biết, muôn pháp không ngăn ngại, một pháp chân thật thì hết thảy 
pháp đều chân thật muôn cảnh tự như như. Tâm như như đó tức là chân 
thật. Nếu thấy biết được như vậy, tức là tự tính Vô thượng Bồ-đề. Ngươi 
nên lui về suy nghĩ trong một hai ngày nữa, làm một bài khác trình ta xem. 
Nếu kệ của ngươi vào được trong cửa, ta sẽ truyền pháp và y.' 


Thần Tú làm lễ lui ra. lại qua dài ngày, làm kệ chẳng được. Trong lòng 
hoảng hốt, tâm thần chẳng yên, mơ màng như trong mộng, lúc đi lúc ngồi 
đều chẳng được vui. 


Hai hôm sau, có một chú tiểu đi ngang qua chỗ giã gạo, tụng bài kệ của 
Thần Tú. Huệ Năng vừa nghe qua, biết ngay bài kệ ấy chưa thấy được bản 
tính. Tuy chưa được dạy dỗ giáo pháp, nhưng đã sớm biết đại ý. Liền hỏi 
chủ tiểu rằng: Người tụng kệ gì vậy? Chủ tiểu nói: Gã mường mán này, 
thật không biết gì sao? Đại sư có nói: Người đời sinh tử là việc lớn. Ngài 
muốn truyền pháp và y, nên dạy môn đồ làm kệ trình. Nếu ai ngộ được đại ý. 
Ngài sẽ trao y và pháp, cho làm Tổ thứ sáu. Thượng toạ Thần Tú viết bài kệ 
Vô tướng trên vách tường hiên phía Nam. Đại sư bảo mọi người đêu nên 
tụng, tu theo kệ ấy khỏi doạ nẻo ác, tu theo kệ ấy, có lợi ích lớn.” 


Huệ Năng nói: Này thượng nhân! Tôi giã gạo nơi đây hơn tám tháng rồi, 
chưa hề lên tới trước chùa. Mong được thượng nhân dẫn tôi tới trước bài 
kệ đó để lễ bái. 

Chú tiểu dẫn đến lễ bái trước bài kệ. Huệ Năng nói: Huệ Năng không biết 
chữ, xin thượng nhân đọc giùm cho nghe." Khi ấy, có quan Biệt giá Giang 
Châu họ Trương, tên Nhật Dụng cao giọng đọc lên. Huệ Năng nghe rồi liền 
nói: “Tôi cũng có một bài kệ, mong được quan Biệt giá viết giùm tôi.' 

Biệt giá nói: Ngươi cũng làm kệ, thật là việc ít có! Huệ Năng nói với quan 
Biệt giá: Muốn học đạo Vô thượng Bồ- đề, chẳng nên khinh người mới học. 
Người thấp hèn có khi có trí tuệ cao thượng, người cao thượng có khi 
không trí tuệ. Nếu khinh người mắc tội không kể xiết! “Biệt giá nói: Người 
chỉ việc đọc kệ đi, ta viết giùm cho. Nếu người đắc Pháp, nên tiếp độ ta 
trước, chớ quên lời. Huệ Năng đọc kệ rằng: 


Bồ-đề vốn chẳng phải cây 
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Gương sáng cũng chẳng phải đài. 
Xưa nay vốn không một vật, 

Chỗ nào bám được bụi nhơ? 
(Bồ-đề bản vô thụ, 

Minh kính diệc phi đài; 

Bản lai vô nhất vật, 

Hà xứ nhạ trần ai?) 


Viết bài kệ xong, đồ chúng đêu kinh hãi, ai nấy sửng sốt bảo nhau rằng: Lạ 
thay! Thật là không thể lấy vẻ ngoài để xét đoán người! Sao lâu nay chúng ta 
lại dám sai khiến vị Bồ-tát xác phàm này? Tổ thấy mọi người kinh động, e 
có kẻ làm hại Huệ Năng, bèn lấy chiếc dép chà xoá bài kệ ngay đi và nói rằng: 
'Cũng chưa thấy tính". Đồ chúng đều nghe vậy. 


Hôm sau, Tổ đến chỗ giã gạo, thấy Huệ Năng lưng đeo đá, giã gạo, bảo rằng: 
Người câu đạo, vì pháp quên mình đến thế sao? Lại hỏi: 'Gạo đã trắng 
chưa? Huệ Năng thưa: “Gạo trắng đã lâu, còn thiếu cái sàng gạo. Tổ liền 
dùng gậy gõ lên thành cối ba cái rồi đi. 

Huệ Năng hiểu ý Tổ, trống canh ba vào thất. Tổ lấy áo cà-sa che quanh, 
chẳng cho ai trong thấy, rồi giảng Kinh Kim Cương cho nghe. Đến câu Nên 
sinh tâm từ nơi chỗ chẳng trụ vào đâu cả. Huệ Năng vừa nghe liền đại ngộ, 
hiểu rằng hết thảy muôn pháp chẳng rời tự tính. Liên bạch Tổ rằng: Ngờ 
đầu tự tính vốn tự thanh tịnh. Ngờ đâu tự tính vốn chẳng sinh diệt. Ngờ 
đầu tự tính vốn tự đầy đủ. Ngờ đâu tự tính vốn chẳng lay động. Ngờ đầu tự 
tính sinh ra muôn pháp.' Tổ biết là đã ngộ bản tính, nên bảo Huệ Năng rằng: 
'Chẳng biết bản tâm, học pháp vô ích. Nếu tự biết bản tâm, tự thấy bản tính, 
tức là bậc Trượng phu; là thầy của hàng trời, người, là Phật." 


Thụ pháp vào canh ba, chẳng ai hay biết. Tổ truyền pháp Đốn giáo và y bát, 
bảo rằng: Nhà ngươi làm Tổ đời thứ sáu, khéo tự giữ gìn, rộng độ chúng 
sinh, lưu truyền đạo lý cho đời sau, đừng để tuyệt mất. Hãy nghe kệ ta đây: 


Tình khởi nên gieo giống, 
Vòng nhân quả loanh quanh. 


Không tình cũng không giống 


216 


Không tính cũng không sinh. 
(Hữu tình lai hạ chủng, 
Nhân địa quả hoàn sinh; 

Vô tình ký vô chủng, 

Vô tính diệc vô sinh). 


Tổ lại nói: “Thuở xưa, Đại sư Đạt-ma mới đến đất này, lòng người chưa tin, 
nên truyền y này như vật làm tin, đời đời truyền nối. Còn truyền pháp tất 
phải lấy tâm truyền tâm, khiến cho tự ngộ, tự chứng. Từ xưa, chư Phật chỉ 
truyền bản thể, chư Tổ ngầm nổi bản tâm. Y là đầu mối sinh ra tranh đoạt, 
đến ngươi không nên truyền nữa. Nếu truyền y này thì nguy đến tính mạng. 
Ngươi nên đi mau đi, kẻo có người làm hại. Huệ Năng thưa hỏi: “Giờ biết 
đi đâu? Tổ đáp: 'Gặp Hoài thì ngừng; gặp Hội thì ẩn'. 

Huệ Năng nhận y bát đang lúc canh ba, thưa với Tổ rằng: Huệ Năng người 
miền Nam, không thông thạo đường đi ở núi này, làm sao ra được đến cửa 
sông? Tổ đáp: Ngươi chẳng phải lo, ta tự đưa ngươi đi”. 

Tổ đưa ra đến bến Cửu Giang, bảo Huệ Năng lên thuyền. Ngài tự cầm chèo 
mà chèo đi. Huệ Năng thưa: Xin Hoà thượng ngôi, để đệ tử chèo'. Tổ nói: 
“Ta nên độ ngươi sang sông.` Huệ Năng thưa: Khi mê thầy độ, ngộ rôi thì tự 
độ. Độ tuy là một tiếng, mà chỗ dùng chẳng giống nhau. Huệ Năng sinh nơi 
biên địa, giọng nói không chuẩn, được nhờ Thầy truyền pháp, nay đã ngộ 
rồi, chỉ nên tự độ.' Tổ nói: Đúng vậy, đúng vậy! Pháp Phật từ nay về sau do 
ngươi mà rộng truyền. Ngươi đi rồi, ba năm sau ta sẽ bỏ cõi thế. Ngươi đi 
may mắn, gắng sức về phương Nam. Nên ẩn nhẫn, chớ vội vàng giảng pháp, 


+; » 38O 


pháp Phật sẽ khó mà sinh khởï..”. 


?° [nd] Tên kinh: (N‡R‡£@) . Nguyên văn: [ ( #ñ ) ‡4—HWãf1 Xfâ% : "#lñXxli, HA, 
#+7zrS^X, %xSiãHHS*#H, ®S5*iftf#+7txïg,; HÍE2ZX, ñnjn\U| 23% S42Sk, HãB5Ñ, 
HrH®Xù@Zzl, 5ấ_—f. 43155. ZläXš, 3X», Ä32x(1H, kÃã)&2%, 
\P,, HABNHI2rftH, H‡zZA,R*FH. ml, f7 LRỆ, fSNZ. + 

XiSf£2), ìKIiIXXIHHRRH : 7##⁄A_, ®Z#ùHSfS,/ŠSAMM, RfHPlằX 2142 LR., 
lã#‹Ef, ⁄XKEftbíS. ®5&IFISiẢH, jEH-Ùò7. a ÊÀABiãE, BE Riù, RE: 7# SD 
4kit5SEfñ, fR{fElE 2? a 
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#hZSAlE: "Rã Á ®#lS#, ã#tffftb8#LIKRI ; #3ZãÍFlS, /ÑẾ#Mlìi, 42®#f5, ẨM #DfRJZI 
#t/ùth R#£)X ? #tZSÃZ., R)XNIE, 8j4HRIfZ, ‡jJ[zjN[19]ùò , #R##{Djl? #1, 
83%. XRf ! Xẩ# ! a 
HjHšhiI, äñ#l£=Ri, ã{f(SÃi1⁄2, #j0Il@Z4/H, X.hiHmmjfB|, St. 
‡*t®ZS{Elät, %Z£% ,?1£XŠXïñi, ùò†.)E3)Tïï, S246; Bi6@@WHNH, —†=E 
#l2{§. ZSJ8!#£: "imilftFht®S%, #ftillífãR, 4@#ìE1#, Hliể, =E51E: # 
ìEIR., tiiilidtiif£, ŠAïễ#Z, 12H) 2a #&=E., TT \AI, H3ợ/ể, 8JÁBM SE 
l, S/ùPfR. 
{4SH: 

ER1RERBI, 

:ù#IIEHifS S , 

lộ Rỹ St bì, 

2f:SEE!A. 
5S#=lãä7, Eilf§DS, Af##2ZI. S88: FTØ/HHHqHRIESES, Rl#f8#⁄Bíã, 45 TH, 
HE&#%X,7Xlf, ®24)⁄. a SS&fẪRI, RS'IRS1E, 2B, 2E, 
‡1lÐZIi#2ZS AF3*kS, TñäHlt. XM, ‡H12{#%⁄, ñiKgE‡j, í@&#Bljq, 2Ä R1S, # 
B: r#8#j TH, ŠSMiãZX. ~=: !NPBIH, ERJEX. ¡ ÍBẾPM$S, RA ñMHT?o EU 
412, %fX)š ; ft §Í#, BXÃÄlšt. a f1 E#iễđ%, &ãH{, HISBSIt. F3A i85, 
Kãt*ñ. 
‡JH, =ESZSAS,PH: "8Z3*⁄{fF2?a S5: TRZfE, TS 4HWU, SA ẤX, 
ã%7f#2gŠS2 ?a HH: TXXfEMWI, ZKR RE, HSIFI2L, KAFBRM. mmlÈÄ8, 8#. 
#i, 7H; #4EỠ#f, ZãZ@E hÄ=#*ùò, RH+l#f#+ZÐW, /4-Utf—†°.,22HRR 
3®, —l—UÙJR, SH'Hjmi1, 2lđnZù, HIESE. ZimN,, Hit E#i£Z H0. 
»xzH+,- MHRI,E#£-fS,19#Z5..X⁄ZASF1, 33443. a #ZSiiỦẲHqa Xíế 
4H, 1ElSHW,/ùbhW“G, 1h24, XiUfth, 174224, 
AñH, E—-SZ7jAi£1iä, ISã5E1§ ; &f—F, #£ZIItfSzk li,  kSi#E, Si XÃ. 
ìšñã7H : "ãš#j{§ ?a 7H : TRjjEXXfZl, Xi : 'IHA#+z7tX, %8 
%, 9†fAf%&E. ZlãXÃ, RHIf4 xã x*1H. ¬ #42#S LE, j*ñÐEF L, ##jH{S, Ä 
I2 A#fiZ, t{Sf2, % XE, 4S, BXÃlšý. ð SÉÈH : T(—Ð B87 SããẪ,, # 
?»#ã)LA ! #I/#ễt£, /VMã842H, k§Sífl5#äj. LA 5|®£f§ÄiÊZ. + 
ã8EH : ï(—-###Z##Siãlt, #7®#+iã) LA !#,/#ft,/\E82H, ⁄8(1#l#ði. #EA 
5gl#‡äSBiiễZ. a #75|#SBiiỂZ, 58H : f&§fZft 7, ï§LA SẼ. à lý, B)TMPIR, 
##?EZHH, 8Œ. ft, Xã : "7TRR—f, SPIŠ. a BISB : TX7fEf§? 
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Từ Lục Tổ về sau, y bát không truyền, mà “giáo ngoại biệt truyền” phát dương 
quang đại. Sau này chia làm năm tông: Vân Môn?”, Pháp Nhãn?”, Tào Động?3, 


HT. a S8EHmBI5 : 7Ä lf£Ö#TE, TSHJQU.. bhÁARñLL#, LELAfš§ 
E. SWA ,RJRMftiiff. + HIẾP : 'XIHẩDfS, Ha Ìt co 5 VÌ, 2L Er1o 7 


R.a 

XãRữ1# H : 
SHIE+ABI, 
HHi7R3FS ; 
2#:_— 1), 
E14 2 


HS, ®X@&, #4 lãi, #jHãm : "ấn ! f®{JĐ1ấñHA, (SớlE, 6U N8 # 
. a HRXA&E, MS, Š66Ê F71, H : F7RZKHIR., à Xổ. 
XH,# #1, R8 hf#X,R§H : "5išZ., ä* si, 1mEŸ !a J7 R1H: 7X 
3kt7K?a 6H : "Xã\2A@, ÄXiññft. a HIBRIEC E2. S8EHI?HS, =ãAs, 
‡HÐX⁄3X#El, ^®+2AR§., Sãi (Ê$MIf£) . £ "ƒ§#ffiltim+tlRùba , 8£ hXÍã, -UR 
%, TFäl†. šã : "ñH#+, XH)ŠX ; HE, 42#}Ð, HÃãHHIE, KkHSăE ; 
tịEIHI+, ®X#&B8liấ ; HIERHIL, Z#+Ã)3⁄. ð HAIS XE, 6H : "it ⁄Xù, 3k ®#tit, 
2m PHÙ, HH#+,HI# 2X, XAfñ", Í. a =ES3%, AA&ZTAI, E6R8i#LW ki, 2: 
r»3ãx1H, HR2., REBIš, X2, 4SllZG. EH1SH : 
rÊ1ÄXk&, 
Nu#iã+, 
#4†RRLK, 
#474. + 
1HH : "ã5jšl§Xï,, ØJL+,, A*ZfÃ, „t4, RE, ftí(H/ã ; XRHIĐLÙÑĐò, 
E2HIlãäHjF. HH, #0IÊf t*il, mfñ0ZZfJ2R“ùò ; Xã#im, I2. S4, ñ H1 
tác 3Z/HìXR2X, LÀ Sồời. ða ÃREMLH : !ỊJEjEZ⁄ 2a 1H: TI§ÑHIIL, 3ŠRÍjẰc +¬ 
ãE =4, =: "8E⁄ÃEĂT*A, &ÃlUtiZš, ¿HJHfS3TH 2a HRB : 7® 
Ằ, ñHìŠ%⁄. a HH, #7 TRỆ. HS La, HH0 Hiế. R25 : TRÄIMj44. 67 
Ââô‡#l. a 1H: TARñšÈ(c lð R6 : TXR§ẾÚE,Íl§ 7H, REZãä,—, Hi. 
8£+ft 7,7, Sfif3X, 24Slä, Hâ2HHE. a 1H: T018, 0E ! 1# 
%, H%XíT. XX=#,ã5)M1ứt. 91x, 5E ®l3⁄ãt, fÈ)3⁄§Ãft. ¡+ ] 
?*[nd] Vân Môn (SP): là tông phái nằm trong năm dòng thiền của Trung Quốc do ngài Vân 
Môn Văn Yến sáng lập từ năm o3o mở rộng thiền phong vào (đời Hậu Đường) học trò của ngài 
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Quy Ngưỡng?Ÿ!, và Lâm Tế?”5. Bảng năm chi phái Thiền Tông như sau: (xem trang 
dưới) 


Văn Yến rất dông trên dưới hơn 1ooo vị và 25 vị nối pháp. Tông này hưng thịnh vào thời Ngũ Đại, 
nhất là đời nhà Tống, đến đời Nam Tống tông phái ngày một suy. Truyền thừa khoản hơn 2oo 
năm, tổ đình là thiền tự Quang Thái, núi Vân Môn, Thiều Châu (Quảng Đông). [Xem thêm: Thích 
Quảng Độ dịch, Phật Quang đại từ điển, tập 6, từ khóa “Vân Môn Tông”, Hội Văn hóa Giáo dục 
Linh Sơn Đài Bắc, 2ooo, tr. 7o8o.] 

?? [nd] Pháp Nhãn (3‡RR): là một trường phái của Thiền tông Trung Quốc, được xếp vào Ngũ gia 
thất tông. Tông này do Thiền sư Pháp Nhãn Văn Ích sáng lập. Ngài Văn Ích xiển dương pháp 
Thiền, chủ trương Lí sự viên dung, không tìm cầu bên ngoài, tất cả đều do tâm tạo. Học chúng từ 
khắp nơi vân tập, phát triển dần thành một phái, lấy các vùng Chiết Giang, Phúc Kiến làm trung 
tâm giáo hóa. Đệ tử nối pháp có 63 vị. Thiền phong Pháp Nhãn rất nổi tiếng, lan truyền sang tận 
Cao Ly (Triều Tiên - Hàn Quốc), cực thịnh một thời, nhưng cuối đời Tống thì suy vi. [Xem thêm: 
Thích Quảng Độ dịch, Phật Quang đại từ điển, tập 4, từ khóa “Pháp Nhãn Tông”, Hội Văn hóa 
Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc, 2ooo, tr. 4117. ] 

? [nd] Tào Động (#ŸÏ): là một tông phái Thiền quan trọng tại Trung Quốc được hai vị Thiền sư 
sáng lập, là Động Sơn Lương Giới và đệ tử là Tào Sơn Bản Tịch. Người ta ghép hai chữ đầu của 
tên hai vị này và gọi là Tào Động. Tào Động tông chủ trọng đến phương pháp Mặc chiếu thiền 
(Ñã), đối lập với Khán thoại thiền (ãšf) của Lâm Tế tông. Thiền chỉ của tông này là tìm 
cầu sự im lặng bất động, bởi thế đã mất đi phần nào thiền cơ linh hoạt. Do đó, trong lúc tông 
Lâm Tế trở thành chỗ quy hướng của giới quyền quí, thì tông này truyền giáo ở vùng biên thùy 
trong các tầng lớp thứ dân. Tông phải này có truyền bá sang Nhật Bản. [Xem thêm: Thích Quảng 
Độ dịch, Phật Quang đại từ điển, tập 4, từ khóa “Tào Động Tông”, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn 
Đài Bắc, 2ooo, tr. 4o83.] 

3 [nd] Quy Ngưỡng (5ƒ): là một dòng thiền do Thiền sư Quy Sơn Linh Hựu và đệ tử là 
Ngưỡng Sơn Tuệ Tịch sáng lập, được xếp vào Ngũ gia thất tông - Thiền Nam Tông của Trung 
Quốc. Dòng thiền này sau được tông Lâm Tế hấp thụ và thất truyền quãng cuối đời Đường, đầu 
Ngũ Đại. Về lí luận tu hành thì tông này theo yếu chỉ Lí sự như như của các Thiền sư Đạo Nhất, 
Hoài Hải, cho rằng vạn vật hữu tình đều có đủ tính Phật, nếu minh tâm kiến tính thì có thể thành 
Phật. Thiền phong của tông này là Phương viên mặc khế (lặng lẽ khế hợp tất cả), cơ pháp tiếp 
hóa người học phần nhiều dùng cách đối đáp để đưa đến sự mặc khế. [Xem thêm: Thích Quảng 
Độ dịch, Phật Quang đại từ điển, tập 4, từ khóa “Qui Ngưỡng tông”, Hội Văn hóa Giáo dục Linh 
Sơn Đài Bắc, 2ooo, tr. 4501.] 

?5 [nd] Lâm Tế (f3): là một dòng thiền được liệt vào Ngũ gia thất tông — tức là thuộc Thiền 
Tông —được Thiền sư Lâm Tế Nghĩa Huyền (?- 867) sáng lập đời Đường. Tông này ngày nay là 
một trong hai tông của Thiền vẫn còn tồn tại ở Nhật Bản song song với tông Tào Động. Tông 
phái này phát triển khá mạnh, với phương pháp đánh hét của ngài Nghĩa Huyền. Trong đời nhà 
Tống, môn phong của tông này vượt hơn hẳn các tông khác trong Ngũ gia, với ngài Tông Cảo đề 
xướng phương thức khán thoại đầu (tức tham cứu công án), đều dùng phương pháp thần tốc, 
mãnh liệt, hoặc những lời nói sắc bén, khiến người học ngay đó tỉnh ngộ. [Xem thêm: Thích 
Quảng Độ dịch, Phật Quang đại từ điển, tập 3, từ khóa “Lâm Tế tông”, Hội Văn hóa Giáo dục Linh 
Sơn Đài Bắc, 2ooo, tr. 2739. ] 
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(Sơ tổ) ° : l (Ngũ tổ) 
Bồ-đề-đạt- 3 Hoằng Nhẫn 
ma à : 


í (602 - 675) 
(tịch khoảng 
530) 


(Lục tổ) 
Huệ Năng 
(638 - 713) 


Hà Trạch Thần Hội (688 - 

762) > Pháp Như > Duy 

Trung > Khuê Phong (780 
- 841) 


Nam Nhạc Hoài 
Nhượng (677 - 744) 
> Mã Tổ Đạo (709 - 

788) > Bách Trượng 
Hoài Hải (720 - 814) 


Quy Sơn Linh 
Hựu 771 - 853) 
> Ngưỡng Sơn 
Tuệ Tịch (814 - 

890) 


[Quy Ngưỡng 
Tộ 


Hoàng Bách Hy 
Vận > Lâm Tế 
Nghĩa Huyền 
(tịch 867) 

[Lâm Tế Tông] 





Thanh Nguyên Hành Tư (tịch 740) > 
Thạch Đầu Hy Thiên (700 - 790 
Dược Sơn Duy Nghiễm > Linh Nham Đàm Thịnh 


> Động Sơn Lương Giới (807 - 869) > Tào Sơn 
Bản Tịch (840 - 900) 





Thiên Hoàng Đạo Ngộ > 
Long Đàm Sùng Tín > Đức 





Sơn Tuyên Giám Tuyết 
Phong Nghĩa Tồn 


Vân Môn Văn Yển (864 - 949) |||Huyền Sa Sư Bị 
[Vân Môn Tông] 





> La Hán Quế 
Sâm > Thanh 
Lương Văn Ích 


(885 - 958) 


[Pháp Nhãn 
Tông] 
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¡. Luật Tông (Đại Thừa và Tiểu Thừa): 
* Giản sử và giáo nghĩa của Luật Tông: 


Phật giáo rất trọng thị Giới luật. Từ sau khi đức Phật thành đạo, môn đồ càng 
ngày càng đông, thế là Luật Lạng dần dần hình thành. Sau Phật nhập diệt, tôn giả 
Ca-diếp triệu tập soo A-la-hán kết tập Tam Tạng giáo điển Kinh, Luật, Luận. 
Đương thời Tôn giả Ưu-ba-li (Upali) chủ trì Bát Thập Tụng Luật Đại Tì-ni Tạng. 
Giới luật truyền vào Trung Quốc bắt đầu từ năm Gia Bình thứ hai nhà Tào Ngụy 
(2so Tây lịch), Đàm-ma-ca-la?” lập yết-ma thụ pháp. Năm Nguyên Gia thứ mười 
một nhà Lưu Tống (434), truyền thụ giới cho ni. Sau đó, năm Hoằng Thủy thứ sáu 
nhà Diêu Tần (4o4), Cưu-ma-la-thập dịch Thập Tụng Luật s8 quyển. Sau này Phật- 
đà-da-xá?”” cùng Trúc Phật Niệm dịch ra Tứ Phần Luật. Tăng-kì Luật, Ngũ Phần 
Luật cũng tiếp tục dịch ra. Đặc biệt là Tứ Phần Luật, được hoằng truyền rộng nhất 
nơi này, có 4 quyển Lược sớ của luật sư Tuệ Quang?Ÿ, io quyển Trung sớ của 


? [nd] Đàm-ma-cà-la (# #3, Dharma-käla, 183 - 251 hay 221 - 282): dịch ý là Pháp Thời, 
người Trung Ấn-độ. Sư thông minh từ thuở nhỏ, hiểu suốt bốn Phệ-đà, tự cho rằng chữ nghĩa 
của thiên hạ ở hết trong bụng mình! Nhưng sau đọc Luận A-tì-đàm tâm thì mờ mịt chẳng hiểu gì, 
sư thỉnh một vị Tỳ-khưu giảng giải cho mới hiểu rõ lí mầu nhiệm của nhân quả trong ba đời. Từ 
đó sư gác bỏ những thú vui trần thế, xuất gia học đạo, xem các kinh Đại Thừa, Tiểu Thừa và các 
bộ luật. Năm Hoàng Sơ thứ 3 (222) đời Tào Ngụy, sư đến Hứa Xương (có thuyết nói năm Gia 
Bình thứ 2 sư đến Lạc Dương). Năm Gia Bình thứ 2 (25o) sư ở chùa Bạch Mã tại Lạc Dương 
phiên dịch Tăng-kì luật giới bản 1 quyển và thỉnh chư tăng giới hạnh tinh nghiêm làm pháp yết- 
ma truyền trao giới luật. Đây là việc truyền giới độ tăng đầu tiên ở Trung Quốc. Về sau không 
biết sư tịch ở đâu. [Xem thêm: Thích Quảng Độ dịch, Phật Quang đại từ điển, tập 2, từ khóa 
“Đàm Ma Ca La”, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc, 2ooo, tr. 15oo. | 

?#7 [nd] Phật-đà-da-xá (ÈEERB®, Buddhayaéas, khoảng 363 - 414): dịch ý là Giác Danh, là cao tăng 
người nước Kế tân thuộc Bắc Ân-độ, đến Trung Quốc dịch kinh vào đời Đông Tấn, là thầy của 
ngài Cưu-ma-la-thập. Sư xuất gia năm 13 tuổi, năm z7 tuổi mới thọ giới Cụ túc. Sư chuyên cần tu 
tập, đọc tụng kinh điển, thông suốt cả Đại Thừa và Tiểu Thừa. Năm Hoằng thủy thứ 1o (4o8), đời 
vua Diêu Tần, theo lời thỉnh cầu của ngài La-thập, sư đến Trường An, hỗ trợ ngài La-thập dịch 
Kinh Thập Trụ, Tứ Phần Tăng giới bản, Tứ Phần Luật, rồi cùng với ngài Trúc Phật Niệm, dịch 
Kinh Trường A-hàm, ngài Đạo Hàm làm bút thụ. [Xem thêm: Thích Quảng Độ dịch, Phật Quang 
đại từ điển, tập 4, từ khóa “Phật Đà Da Xá”, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc, 2ooo, tr. 
4199.] 

?#8 [nd] Tuệ Quang (#ÄX, 487 - s56): họ Dương, người Định Châu (Hà Bắc). Năm 13 tuổi theo cha 
vào Lạc Dương, được ngài Phật-đà-phiến-đa thu làm đệ tử. Sư học rộng hiểu nhiều, viết sách chú 
giải kinh luật. Sư nổi tiếng là tinh thông Luật học, ngoài ra còn tinh thông Hoa Nghiêm, Niết-bàn, 
Duy-ma v.v... người đời gọi là Quang Thống luật sư. Sau viên tịch ở chùa Đại Giác, Nghiệp thành, 
thọ 7o tuổi. [Xem thêm: Thích Quảng Độ dịch, Phật Quang đại từ điển, tập 6, từ khóa “II. Tuệ 
Quang (468 - 537), Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc, 2ooo, tr. 6537.] 
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Pháp Lệ?, 2o quyển Quảng sớ của luật sư Trí Thủ?°°. Đệ tử của Trí Thủ là Nam 
Sơn Đạo Tuyên luật sư?” (sinh quãng năm Khai Hoàng nhà Tùy) thì hoàn thành 
bản tông. Ngài kiêm thông Tam Tạng, tỉnh mỗi Giới luật. Huyền Trang Tam Tạng 
về nước, dịch tràng ở Trường An, Đạo Tuyên thân làm thư ký, dịch Luật khoảng 
trăm quyển, thành lập Diệu giới viên đốn của Nhất Thừa, viết Tứ Phần hành sự 


?#° [nd] Pháp Lệ (3k, s6o - 63s): là cao tăng Trung Quốc, sống vào đời Đường, Tổ của Tướng Bộ 
tông, người Triệu Châu (huyện Triệu, tỉnh Hà Bắc), họ Lý. Sư y vào ngài Linh Dụ chùa Diễn 
Thông xuất gia năm 15 tuổi. Sau khi thụ giới Cụ túc, sư theo Luật sư Tĩnh Hồng học Luật Tứ Phần. 
Ít lâu sau, sư lại theo ngài Hồng Uyên ở Hằng Châu nghe giảng về Luật học. Hai năm sau, sư lại 
đi đến Giang Nam học Luật Thập Tụng. Vào cuối đời Tùy, sư trở về miền Bắc. Nhân lúc loạn lạc, 
sư ở ẩn để nghiên cứu nghĩa sâu xa của Luật bộ. Trong năm Vũ Đức đời Đường, sư mở lớp giảng 
ở Lâm Chương, Kí Châu, tuyên giảng Luật Tứ Phần, học tăng các nơi về nghe giảng rất đông, 
nhiều người thành đạt, nổi tiếng nhất là các vị: Minh Đạo, Đàm Quang... Năm Trinh Quán thứ o 
(635), sư tịch ở chùa Nhật Quang tại Lâm Chương, thọ 67 tuổi. [Xem thêm: Thích Quảng Độ dịch, 
Phật Quang đại từ điển, tập 4, từ khóa “Pháp Lệ”, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc, 2ooo, 
tr. 4108. | 

3° [nd] Trí Thủ (®# l, 567 - 635): cao tăng đời Tùy, người An Định (Cam Túc), họ Hoàng Phủ, 
xuất gia tại chùa Vân Môn, Tương Châu; năm 22 tuổi thụ giới Cụ túc. Sau học Luật với sư Đạo 
Hồng, chưa mãn 3o tuổi đã lên đàn giảng Luật, chăm học và thông minh, được người đời tán 
thán. Thời Tùy, sư ở đạo tràng Đại Thiền Định, sư chuyên giảng Luật và khảo định các kinh điển 
Tam Tạng. Sư là thây của luật sư Đạo Tuyên, ngoài ra còn có Đạo Thế, Tuệ Mãn, Đạo Hưng, Trí 
Hưng... [Xem thêm: Thích Quảng Độ dịch, Phật Quang đại từ điển, tập 6, từ khóa “Irí Thủ”, Hội 
Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc, 2ooo, tr. 6357. | 

3 Ind] Đạo Tuyên luật sư (3l ##&Ñl, so6 - 667): là cao tăng ở đời Đường. Cũng gọi Nam Sơn 
luật sư, Nam Sơn đại sư, người huyện Ngô Hưng, tỉnh Chiết Giang (có thuyết nói là người Đan 
Đồ, Nhuận Châu, tỉnh Giang Tô), họ Tiền, tự Pháp Biến, là Sơ tổ của Nam Sơn Luật tông. Năm 16 
tuổi, sư xuất gia, lần lượt theo các ngài Tuệ Quân ở chùa Nhật Nghiêm, Trí Thủ ở chùa Đại Thiền 
Định học luật. Sau, sư cất chùa Bạch Tuyền ở Phỏng Chưởng cốc tại núi Chung Nam, nghiên cứu, 
hoằng truyền Luật Tứ Phần. Sư từng đi các nơi để giảng dạy Luật học, sư cũng tham dự dịch 
trường của ngài Huyền Trang. Sư từng ở các chùa Sùng Nghĩa, Phong Đức, Tịnh Nghiệp. Năm 
Hiển khánh thứ 3 (658), sư vâng sắc chỉ nhận chức Thượng tọa của chùa Tây Minh ở Trường An. 
Năm Long Sóc thứ 2 (662), vua Cao Tông ra lệnh cho tăng ni phải lễ bái vua chúa, nhờ sư và ngài 
Huyền Trang dâng biểu hết sức can ngăn, lệnh ấy mới được bãi bỏ. Bình sinh, sư nghiêm trì giới 
luật, tu tập Thiền quán, hết lòng tưởng lệ lớp hậu tiến, đức hạnh thuần hậu của sư khiến kẻ tăng 
người tục đều kính ngưỡng. Tháng 2 năm Càn Phong thứ 2 (667) sư mở đàn giới ở chùa Tịnh 
Nghiệp, có hơn 2o giới tử các nơi về xin thụ giới. Đây là đàn giới mẫu mực được hậu thế noi 
theo. Năm Càn Phong thứ z (667) sư tịch, thọ 72 tuổi, 52 tuổi hạ, thụy hiệu là Trừng Chiếu. 
Những tác phẩm của sư gồm có: Tứ Phần Luật san phồn bổ khuyết hành sự sao 12 quyển, Yết-ma 
sớ 3 quyển, Giới bản sớ 6 quyển, Thập Tì-ni nghĩa sao 6 quyển, Tỳ-khưu nỉ nghĩa sao 6 quyển, Đại 
Đường nội điển lục 1o quyển, Cổ kim Phật đạo luận hành 4 quyển, Quảng Hoằng Minh tập 3o 
quyển, Thích thị lược phổ, Thích-ca phương chí, Tam Bảo cảm thông lục. [Xem thêm: Thích 
Quảng Độ dịch, Phật Quang đại từ điển, tập 2, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc, 2ooo, tr. 
1649. ] 
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sao 3 quyển. Đạo Tuyên cư trú khả lâu tại núi Chung Nam, cho nên người đời sau 
xưng là Nam Sơn Tông. Tông này truyền đến hiện nay. 


Giáo nghĩa về Giới luật (xin xem tiết 1, chương 5 của bản luận văn). 


J- Tịnh Độ Tông (Đại Thừa): 
* Giản sử và giáo nghĩa của Tịnh Độ Tông: 


Tịnh Độ Tông dùng pháp môn Niệm Phật, cậy tha lực mà cầu giải thoát. Tông 
phái này nương ba bộ Kinh (Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Kinh 
A-di-đà) và Luận Vãng Sinh. Luận Vãng Sinh do Thiên Thân Bồ-tát tạo. Thành ra 
tông sư của bản tông là Thiên Thân Bôồ-tát. Sa-môn nước An-tức””” thời Hậu Hán 
là An Thế Cao?” đầu tiên dịch Vô Lượng Thọ Kinh 2 quyển. Sau đó, pháp sư Huệ 
Viễn”? đời Tấn ở Lô Sơn kết Bạch Liên xã, chuyên đề xướng pháp môn Tịnh Độ, 


3° [nd] An-tức (4): Một vương quốc xưa, nằm ở địa phương Ba-tư (nay là Iran). Lịch sử Tây 
phương gọi là Parthia. Damghan ngày nay tức là vương đô của An-tức xưa. Do vua A-nhĩ-tát- 
khắc-tư (Arsakes) xây dựng vào khoảng năm 2so trước Tây lịch, vì thế vương triều ấy được gọi là 
vương triều A-nhĩ-tát-khắc-tư. An-tức là dịch âm, trong sách sử Trung Quốc phần nhiều dùng 
tên dịch này. Khi vương triều A-nhĩ-tát-khắc-tư cực thịnh, từ bờ sông Ấn Độ đến Mesopotamia 
(Lưỡng Hà) đều thuộc lãnh thổ của vương triều này. Sau đánh nhau với đế quốc cổ La-mã, lại 
thêm nội loạn thành suy yếu, cuối cùng, vào năm 226 Tây lịch, bị vương triều Tát-san của để quốc 
Ba-tư tiêu diệt. Nước An-tức là con đường trọng yếu trong việc giao thông mậu dịch giữa đông 
và tây, trao đổi hàng tơ lụa với Trung quốc rất mạnh. [Xem thêm: Thích Quảng Độ dịch, Phật 
Quang đại từ điển, tập 1, từ khóa “An Tức quốc”, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc, 2ooo, tr. 
138. | 

3 [nd] An Thế Cao (5#†E 8, n3 - 17I): là vị tăng dịch kinh thời kì đầu của Phật giáo Trung Quốc. 
Người nước An Tức, tên là Thanh, tự là Thế Cao, nhưng dùng An Thế Cao làm tên gọi. Là con 
vua của một Vương quốc xưa (An Tức) thuộc địa phương Ba-tư (nay là Iran) ở tây bắc Ấn Độ, lấy 
nơi xuất thân làm họ. Gọi là An, vì thế mới có các danh xưng An Hầu, An Thế Cao. Lúc nhỏ, ngài 
nổi tiếng có hiếu, thật thà hiền lành, nghe nhiều học rộng. Sau khi cha mất, ngài bỏ ngôi vua qui y 
cửa Phật, hiểu rộng kinh tạng, đặc biệt tinh thông A-tì-đàm-học và Thiền. Năm Kiến Hòa thứ 2 
(148), đời Hoàn Đế nhà Đông Hán, ngài đi qua các nước Tây Vực mà đến Lạc Dương, theo việc 
phiên dịch; đến năm Kiến Minh thứ 3 (7o) đời Linh Để là hơn hai mươi năm; trong thời gian đó, 
ngài lần lượt phiên dịch các kinh: Kinh An-ban Thủ Ý, Kinh Ấm Trì Nhập, A-tì-đàm Ngũ Pháp, Tứ 
Để, Thập Nhị Nhân Duyên, Chuyển Pháp Luân, Bát Chính Đạo, Thiền Hành Pháp Tưởng, Kinh Tu 
Hành Đạo Địa v.v... tất cả khoảng ba mươi tư bộ, bốn mươi quyển (có thuyết nói ba mươi lăm bộ, 
bốn mươi mốt quyển). [Xem thêm: Thích Quảng Độ dịch, Phật Quang đại từ điển, tập 1, từ khóa 
“An Thế Cao”, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc, 2ooo, tr. 134. | 

3 [nd] Huệ Viễn (3Ã, 33⁄4 - 416): là một Cao tăng Trung Quốc đời nhà Tấn, Sơ tổ Tịnh Độ Tông. 
Sư họ Giả, nguyên quán xứ Lâu Phiền, ở Nhạn Môn, thuộc tỉnh Sơn Tây. Sư lên mười ba tuổi, 
được song thân cho du học ở miền Hứa Lạc. Không bao lâu, Sư đã thông biện từ Nho giáo đến 
các học thuyết Lão, Trang cùng bách gia chư tử. Năm 21 tuổi, cảm thấy các sở đắc của mình 
không thể giải quyết được vấn đề sống chết luân hồi, sư cùng ẩn sĩ Phạm Tuyên Tử định du 
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có thể nói là Sơ tổ tông này. Năm Vĩnh Bình thứ nhất nhà Bắc Ngụy (so8), Bồ-đề- 
lưu-chi2 sang đông, lấy Quán Vô Lượng Thọ Kinh trao cho Đàm Loan?°. Đàm 


phương tìm đạo. Nhưng lúc ấy vì có loạn Thạch Hồ, đường giao thông bị trở ngại nên ý nguyện 
không thành. Thời gian sau, có Đạo An pháp sư trú tại chùa Nghiệp Trung ở núi Thái Hàng 
thuộc dãy Hằng Sơn, giảng dạy kinh điển cảm hóa dược nhiều hạng người từ đạo tục dến vua 
quan, sĩ thứ. Sư nghe danh tìm đến xin quy y, nương theo tu học. Sư chuyên tâm hôm sớm đọc 
tụng, suy nghĩ, tu tập. Năm Thái Nguyên thứ 6, Sư du hóa tới Tâm Dương, thuộc tỉnh Giang Tây, 
dựng tinh xá Long Tuyền, rồi cất chùa Thần Vận trên núi Đông Lô, tục xưng là Lô Sơn Huệ Viễn. 
Sư là người có công biến tỉnh Giang Tây thành trung tâm Phật giáo tại miền Nam. Bạch Liên Xã 
do Đại Sư thành lập, quy tụ hơn ba ngàn người, trong đây có 123 vị được tôn là Hiền. Trong 123 vị 
Hiền này, lại có 18 bậc thượng thủ gọi là Đông Lâm Thập Bát Đại Hiền. Sư ở Đông Lâm, hôm 
sớm hằng lặng lòng quán tưởng, chuyên chí về Tịnh Độ. Sau khi tịch năm 83 tuổi, sư được triều 
đình ban thụy là Lô Sơn tôn giả Bạch Liên xã chủ, các triều sau truy thụy là Biện Giác đại sư, 
Chính Giác đại sư, Viên Ngộ đại sư, Đẳng Biến Chính Giác Viên Ngộ đại sư. [Nguồn: Tuệ Kiểu, 
Lương Cao Tăng Truyện, quyển 6 và quyển 8, Taisho, no. 2oso; Thích Đạo Tuyên, Tục Cao Tăng 
Truyện, quyển 8, Taisho, no. 2o6o; Tăng Hựu, Xuất Tam Tạng Ký Tập, quyển 15: “Tuệ Viễn pháp 
sư truyện (thứ 3)”, Taisho, no. 2145. ] 

3 [nd] [nd] Bồ-đề-lưu-chi (#‡Eÿ +, Bodhiruci, 45o - 538): là tăng nhân thời Bắc ngụy. Người 
bắc Thiên Trúc. Dịch ý là Đạo Hi. Là vị tăng học giả của Phật giáo Đại Thừa hệ Du-già. Bẩm tính 
thông minh, học suốt ba tạng, tinh tường chú thuật, sớm có chí hoằng pháp. Niên hiệu Vĩnh 
Bình năm đầu (so8) đời vua Tuyên Đế nhà Bắc Ngụy, ngài đến Lạc Dương, rất được nhà vua kính 
trọng và mời ngài ở chùa Vĩnh Ninh, từ đó ngài lo việc phiên dịch kinh tiếng Phạm ra Hán văn. 
Những kinh luận do ngài dịch gồm có: Thập Địa Kinh Luận, Kinh Kim Cương Bát-nhã, Kinh Phật 
Danh, Kinh Pháp Tập, Kinh Thâm Mật Giải Thoát, Đại Bảo Tích Kinh Luận, Pháp Hoa Kinh Luận, 
Vô Lượng Thọ Kinh Luận v.v... tất cả được 3o bộ 127 quyển. Ngoài ra, đối với việc phán giáo ngài 
cũng có cái nhìn độc đáo. Ngài căn cứ theo Kinh Niết-bàn mà phán thích giáo pháp do đức Phật 
nói cả một đời làm Bán tự giáo và Mãn tự giáo, nghĩa là pháp đức Phật nói trong 12 năm đầu sau 
khi Ngài thành đạo đều là Bán tự giáo (giáo nửa chữ), còn pháp Ngài nói từ sau 12 năm đó mới là 
mãn tự giáo (giáo đủ chữ). Theo truyền thuyết, Ngài còn phán lập Nhất âm giáo, nghĩa là đức 
Như lai nói một tiếng thì đồng thời nói ra muôn pháp, Đại Thừa, Tiểu Thừa đều rõ ràng, chỉ vì 
căn tính của chúng sinh không giống nhau, nên tùy theo loài mà hiểu khác. Ngài còn theo Kinh 
Lăng-già mà phán lập Đốn giáo và Tiệm giáo. Vì cùng dịch Thập Địa Kinh Luận với ngài Lặc-na- 
ma-đề nên ngài được tôn là Tổ của tông Địa Luận. Và đối lại với phái Nam đạo thuộc pháp hệ của 
ngài Lặc-na, Tuệ Quang ở Tường châu, phái của ngài truyền trao Kinh Quán Vô Lượng Thọ cho 
sư Đàm loan, nên sau cũng được tôn làm Sư tổ của tông Tịnh Độ. Khoảng năm Thiên Bình (534- 
537) ngài vẫn còn sống, nhưng sau không rõ mất năm nào và ở đâu. [Xem thêm: Thích Quảng Độ 
dịch, Phật Quang đại từ điển, tập 1, từ khóa “Bồ Đề Lưu Chỉ”, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài 
Bắc, 2ooo, tr. 661.] 

? [nd] Đàm Loan (##Š#, 476 - ?): cao tăng của Tịnh Độ giáo ở thời Nam Bắc triều, người Nhạn 
Môn (huyện Đại, tỉnh Sơn Tây), có thuyết nói sư là người Vấn Thủy, Tinh châu (Thái Nguyên, 
Sơn Tây), không rõ họ gì. Nhật Bản tôn sư là Sơ tổ trong 5 vị Tổ của tông Tịnh Độ, Tổ thứ 3 trong 
7 vị tổ của Chân Tông. Nhà sư ở gần núi Ngũ Đài, sư thường được nghe những chuyện thần tích 
kinh dị, nên lúc 1o tuổi sư lên núi xin xuất gia. Sư rất chăm học, thông suốt các kinh. Sư đọc và 
chú giải Kinh Đại Tập, công việc chưa xong sư bỗng lâm bệnh, chữa mãi không khỏi. Một hôm sư 
chợt thấy cửa trời mở rộng, tự nhiên hết bệnh, liền phát tâm đi tìm câu pháp trường sinh bất tử. 
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Loan viết Vãng Sinh Luận chú 2 quyển, hoằng truyền ý này. Năm Đại Nghiệp thứ 
năm nhà Tùy (6oo), có pháp sư Đạo Xước””” thừa nghiệp Tịnh Độ của Đàm Loan, 
trú ở chùa Huyền Trung, giảng Vô Lượng Thọ Phật Kinh hơn 1oo lượt, viết An Lạc 
tập 2 quyển. Năm Trinh Quán thứ mười lăm nhà Đường (641), pháp sư Thiện 
Đạo?” chuyên tu 16 quán, sau hỏi thăm pháp sư Đạo Xước, tín tâm đối với pháp 


Nghe đồn học pháp tiên có thể sống lâu, sư bèn đến Giang Nam thăm đạo sĩ Đào Hoằng Cảnh ở 
núi Cú Dung được họ Đào trao cho một bộ kinh Tiên 1o quyển. Trên đường về, sư ghé qua Lạc 
Dương ra mắt ngài Bồ-đê-lưu-chi, được ngài trao cho bộ Kinh Quán Vô Lượng Thọ, sư liền bỏ 
hết kinh Tiên mà chuyên tu Tịnh Độ. Vua Hiếu Tĩnh nhà Đông Ngụy tôn sư là Thần Loan và ban 
sắc chỉ cho sư trụ trì chùa Đại Nham ở Tỉnh châu. Về sau, sư trụ trì chùa Huyền Trung tại Phân 
Châu. Sư thường đến phía bắc núi Giới Sơn giảng kinh, hoằng dương pháp môn niệm Phật. Sư là 
người đặt nền tảng cho việc kiện toàn Tịnh Độ giáo ở đời Đường sau này. [Xem thêm: Thích 
Quảng Độ dịch, Phật Quang đại từ điển, tập 2, từ khóa “Đàm Loan”, Hội Văn hóa Giáo dục Linh 
Sơn Đài Bắc, 2ooo, tr. 1s8o. | 

37 [nd] Đạo Xước (3#, s62 - 64s): là vị tăng thuộc tông Tịnh Độ đời Đường, người Vấn Thủy, 
Tinh Châu (huyện Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây), có thuyết nói là người Tấn Dương, Tỉnh châu, họ 
Vệ. Cũng gọi Tây Hà thiền sư. Là tổ thứ 2 của tông Tịnh Độ, vị thứ 4 trong 7 vị cao tăng của Chân 
tông Nhật Bản. Năm 14 tuổi, sư xuất gia, học khắp các kinh luận, đặc biệt tinh thông Kinh Niết- 
bàn và từng giảng dạy kinh này tất cả 24 lần. Sau, sư ở tại chùa Huyền Trung do ngài Đàm Loan 
sáng lập, nhân đọc văn bia của ngài Đàm Loan mà chuyển sang tín ngưỡng Tịnh Độ, lúc ấy sư 
được 48 tuổi, từ đó mỗi ngày sư đều niệm Phật 7 vạn biến. Suốt một đời, sư giảng Kinh Quán Vô 
Lượng Thọ tới hơn 2oo lần chủ trương bất luận là người xuất gia hay tại gia đều nên lấy việc 
niệm Phật làm cốt yếu. Trong lúc niệm Phật phải đếm những hạt đậu nhỏ gọi là Tiểu đậu niệm 
Phật, đây là khởi đầu của việc lần tràng hạt niệm Phật ở Trung Quốc. Năm Trinh Quán thứ 3 
(62o), sư biết trước ngày tịch nên họp chúng từ biệt. Khi bốn chúng đông đủ, bỗng thấy ngài 
Đàm Loan hiện thân bảo cho biết là dư báo chưa hết, nên sư lại tiếp tục sinh hoạt như thường. 
Vua Thái Tông từng đến Thái Nguyên thăm sư và ban cho nhiều báu vật. Đến năm 8o tuổi, sắc 
diện sư vẫn hồng hào, thần khí sảng khoái, giảng giải về tịnh nghiệp, lí nghĩa thông suốt. Tháng 4 
năm Trinh quán 1o (645) sư tịch, thọ 84 tuổi. [Xem thêm: Thích Quảng Độ dịch, Phật Quang đại 
từ điển, tập +2, từ khóa “Đạo Xước”, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc, 2ooo, tr. 1651.] 

?# [nd] Thiện Đạo (3Š, 613 - 681): Cao tăng Trung Quốc, sống vào đời Đường, người huyện 
Lâm Tri, tỉnh Sơn đông (có thuyết nói người ở Hu Di, tỉnh An Huy), họ Chu, hiệu Chung Nam 
Đại sư. Sư là Tổ thứ 3 của tông Tịnh Độ; cũng chính là người tập đại thành phái Đàm Loan, Đạo 
Xước thuộc tông Tịnh Độ. Lúc tuổi nhỏ, sư theo ngài Minh Thắng ở Mật Châu xuất gia, tụng các 
Kinh Pháp Hoa, Duy-ma... Sau, sư được đọc Kinh Quán Vô Lượng Thọ, vui buồn lẫn lộn, sư liền 
tu tập 16 pháp quán nói trong kinh này. Năm Trinh quán 1s (641) đời vua Thái Tông nhà Đường, 
sư đến chùa Huyền Trung ở Hà tây, yết kiến ngài Đạo Xước, tu học Phương đẳng sám pháp và 
nghe giảng Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Từ đó về sau, sư chuyên việc niệm Phật, dốc lòng tỉnh tiến, 
khổ hạnh, chứng được Niệm Phật tam-muội, ở trong định thấy được cảnh trang nghiêm của 
Tịnh độ. Về sau, sư vào Trường An trụ ở chùa Quang Minh, truyền bá pháp môn Tịnh Độ. Sư 
hành trì tinh nghiêm, hàng ngày chắp tay ngồi theo kiểu của người Hồ (người các nước Tây Vực), 
nhất tâm niệm Phật, đến khi mỏi mệt mới thôi. Trong hơn 3o năm, sư không có chỗ ngủ nhất 
định nào khác, không nhận sự lễ bái của sa-di. Sư dùng của cúng dường vào việc viết chép 1o vạn 
quyển Kinh A-di-đà và vẽ 3oo bức tranh Tịnh Độ biến tướng; sửa chữa, làm lại các tháp miếu, già- 
lam đã hư hoại. Sư đi hóa đạo ở các châu, mọi người đều ngưỡng mộ đức của sư; hoặc có người 
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môn Tịnh Độ càng kiên cố, bèn viết Quán Kinh sớ 4 quyển, bản tông bừng dậy rực 
rỡ. Có thể nói pháp sư Thiện Đạo mới xác thực là Sơ tổ của Tịnh Độ Tông. Môn 
hạ của ông có pháp sư Hoài Cảm?” viết Thích Tịnh Độ quần nghi luận. Bản tông 
thịnh hành mãi đến ngày nay. 


Giáo nghĩa tông này là nương ba bộ Kinh, một bộ Luận. Ba Kinh là: 1/ Kinh Vô 
Lượng Thọ: thuyết minh nhân vị hạnh nguyện và công đức quả thượng của đức 
A-di-đà Phật. Kinh này do Khang Tăng Khải””” dịch vào năm Gia Bình thứ tư nhà 
Tào Ngụy (252), ngoài ra còn 11 bản kinh khác không đồng dịch giả; 2/ Kinh Quán 
Vô Lượng Thọ là gọi tắt của Phật thuyết Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh 1 quyển, 
Cương-lương-da-xá dịch năm Nguyên Gia thứ nhất nhà Lưu Tổng (424): nói là 
Phật ứng lời thỉnh của phu nhân Vi-đề-h¡ (Vaidehr) mà lâm vào cung vua Tân-bà- 
sa-la (Bimbisara), tuyên thuyết quán tưởng A-di-đà Phật và mười sáu phép quán 
của Tịnh Độ; 3/ Kinh A-di-đà: năm Hoằng Thủy thứ tư nhà Diêu Tần (4o2), Tam 
Tạng Cưu-ma-la-thập dịch. Kinh này lược thuyết những chuyện y chính trang 
nghiêm nơi Tịnh độ Tây Phương. Khiến người chấp trì danh hiệu, nhất tâm bất 
loạn, liền được vãng sinh, rất là thiết yếu. Chỗ thâu nhiếp của Kinh này là trừ ra 


tụng Kinh A-di-đà 1o vạn đến 3o vạn biến; hoặc có người trong thời khóa hàng ngày xưng danh 
hiệu Phật A-di-đà từ 1 vạn đến 1o vạn biến; hoặc có người chứng được Niệm Phật tam-muội và 
vãng sinh Tịnh Độ. Ngày 14 tháng 3 năm Vĩnh Long thứ 2 (68i) sư thị tịch, thọ 6o tuổi. [Xem 
thêm: Thích Quảng Độ dịch, Phật Quang đại từ điển, tập 5, từ khóa “Thiện Đạo”, Hội Văn hóa 
Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc, 2ooo, tr. 5826.] 

3 [nd] Hoài Cảm (R8, thế kỷ 7): Vị tăng thuộc tông Tịnh Độ sống vào đời Đường. Mới đầu sư 
ở chùa Thiên Phúc tại Trường An, học Duy Thức và Giới luật, làu thông kinh điển, nhưng đối với 
nghĩa Niệm Phật Tịnh Độ thì chưa sinh chính tín. Về sau, sư đến tham vấn ngài Thiện Đạo, trình 
bày chỗ hoài nghi của mình, ngài Thiện Đạo mới đem lí nghĩa sâu xa để khuyến khích sư, sư liền 
vào đạo tràng tinh cần niệm Phật. Sau 37 ngày, chưa thấy điềm lành, sư tự hận mình tội chướng 
sâu nặng, muốn tuyệt thực để chết, bị ngài Thiện đạo cản trở. Sư lại chí thành niệm Phật, sau 3 
năm cảm được linh nghiệm, thấy hào quang và chứng được Tam-muội Niệm Phật, sư liên soạn 
Thích Tịnh Độ Quần Nghỉ 1 quyền, nhưng sách chưa soạn xong thì sư thị tịch, sau nhờ đồng môn 
là ngài Hoài Uẩn hoàn thành chí nguyện của sư. Những người tu Tịnh Độ đời sau thường lấy 
gương chí thành tinh tiến của sư làm khuôn mẫu. [Xem thêm: Thích Quảng Độ dịch, Phật Quang 
đại từ điển, tập +, từ khóa “Hoài Cảm”, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc, 2ooo, tr. 21o8.] 

#% [nd] Khang Tăng Khải (ERfĂ f5, Samghavarman, thế kỷ 3): dịch âm là Tăng-già-bạt-ma. Vị tăng 
dịch kinh sống vào thời đại Tam Quốc, tương truyền sư là người Ấn-độ, nhưng căn cứ vào họ 
Khang ở trước tên ta có thể suy đoán nguồn gốc của sư có quan hệ nước Khang-cư ở vùng Trung 
Á. Vào năm Gia Bình thứ 4 (252) đời Tào Ngụy, sư đến Lạc Dương, trụ ở chùa Bạch Mã, phiên 
dịch các kinh: Úc-già trưởng giả 2 quyển, Kinh Vô Lượng Thọ 2 quyển, Tứ Phần Tập yết-ma 1 
quyển, v.v... Nhưng lời dịch trong Kinh Vô Lượng Thọ đối chiếu với văn dịch của Kinh Úc-già 
trưởng giả không giống nhau, cho nên giữa các học giả cũng có người ngờ là Kinh Vô Lượng Thọ 
không phải do sư dịch. [Xem thêm: Thích Quảng Độ dịch, Phật Quang đại từ điển, tập 2, từ khóa 
“Khang Tăng Khải”, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc, 2ooo, tr. 2443. ] 
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người ít thiện căn phước đức nhân duyên, chỉ nhiếp một loại căn cơ thuần đốc 
thôi. 

Chú giải của ba Kinh trên nhiều lắm, không nêu ra nổi, một luận của Tịnh Độ là 
chỉ cho Vãng Sinh Luận, tức Vô Lượng Thọ Tu-đa-la Ưu-ba-đề-xá Nguyện Sinh kệ. 
Thiên Thân Bồ-tát tóm hết ba bộ Kinh trên để thuyết minh nghĩa vãng sinh Tịnh 
độ. 


k. Chân Ngôn Tông (Đại Thừa): 


Chân Ngôn Tông, tiếng Phạm: Manfra, tiếng Hoa dịch là giáo nghĩa thần bí. 
Phật giáo có hai giáo là Hiến và Mật, ngoài tông phái này ra là Hiển giáo, cho nên 
Chân Ngôn Tông cũng xưng là Mật Tông. Mật Tông do Đại Nhật Như Lai truyền 
thụ. Phật điển xưng Đại Nhật Như Lai là pháp thân của Phật Thích-ca, Phật 
Thích-ca là hóa thân của Đại Nhật Như Lai, thật ra chỉ là một Phật mà thôi. 
Tương truyền Kim Cương Tát-đỏa thân trao pháp cho Đại Nhật Như Lai. Sau thời 
Phật Thích-ca nhập diệt 7oo năm, Long Mãnh Bồ-tát (tức Long Thụ) mở tòa tháp 
sắt, thân lạy Kim Cương Tát-đỏa, nhận hai bộ đại pháp Kim và Thai (Kim Cương 
giới và Thai Tạng giới) truyền cho đệ tử Long Trí. Long Trí truyền cho Thiện Vô 
Úy, Thiện Vô Úy (637 - 735) từng là quốc vương nước Nga-lí-tát (Orissa). Sau khi 
xuất gia, ngài đến đại học Nalandã do Đạt-ma-cúc-đa (Dharmagupta) chủ trì để 
học tập nghiên cứu, tinh thông Du-già, Đà-la-ni và kết thủ ấn, ngài lại lên đường 
sang Khách-thập-mễ-nhĩ và Tây Tạng, sau cùng năm 716 qua đến Trường An, 
được vua Đường Huyền Tông khoản đãi long trọng. 


Vô Hành là một người Trung Quốc bác học, từng du lịch sang Ấn-độ, có gặp 
ngài Nghĩa Tịnh ở trường Nalandä, cùng sưu tập các loại kinh điển tiếng Phạm, 
trên đường về nước thì ông qua đời, song những kinh điển do ông sưu tập thì đã 
được chuyển tới chùa Hoa Nghiêm ở Trường An. Khi nghe được tin tức này, 
Thiện Vô Ủy và Nghĩa Tịnh nhất tề soạn ra những kinh điển trọng yếu trong đó, 
vào năm 725 dịch ra Đại Nhật Kinh (Mahävairocana-sutra), và các kinh điển khác, 
Thiện Vô Ủy từng muốn về Ấn-độ, nhưng chưa được cho phép. Ngài chết năm 735. 


VỊ thứ hai đến Trung Quốc đó là Kim Cương Trí (Vajrabodhi, 663 - 723), ngài 
là người Nam Ấn-độ, xuất gia ở chùa Nalanda, khi 1s tuổi, ngài đến Tây Ấn-độ 
theo Pháp Xứng (Dharmakrrti) học Nhân minh học suốt 4 năm. Khi 2o tuổi lại đến 
chùa Nalandã thụ giới Cụ túc. Lại từ Xa-đa-bồ-đề (Santabodhi) học Giới luật và 
giáo nghĩa Trung Quản suốt 6 năm. Lại tốn suốt 3 năm ở thành Ca-tì-la-vệ 
(Kapilavastu) miên Bắc Ấn-độ, học tập Luận Du-già của Vô Trước, Luận Duy Thức 
của Thế Thân, và Luận Trung Biên của An Tuệ từ ngài Thắng Hiền (Jinabhadra). 
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Lại phí 7 năm ở Nam Ấn-độ học tập Kim Cương Đính Kinh và những kinh điển 
Mật giáo khác từ ngài Long Trí (Nãgabodhi). Cuối cùng, năm 72o, ngài qua Nam 
Hải đến vùng Lạc Dương - Trung Quốc. Ngài phiên dịch một số kinh điển Mật 
giáo quan trọng, như Kim Cương Đính Kinh chẳng hạn. Năm 7zI khi ngài ở 
Trường An, ngài được phép về Ấn-độ, song đi được nửa đường thì chết ở Lạc 
Dương. 


Ngài Bất Không (Amoghavajra, 7os - 774) là học trò giỏi của Kim Cương Trí, 
người Bắc Ấn-độ, khi 1s tuổi xuất gia làm Sa-di, theo thầy mình đến Quảng Đông, 
đi xa đến Lạc Dương. 2o tuổi thụ giới. Nội năm 12 tuổi ngài đã thông đạt tất cả 
giáo pháp Mật giáo. Sau khi thầy mình tạ thế rồi, ngài cùng với 37 vị đồng môn 
nhân đến Tích-lan (Sri Lanka), đến thăm ngài Phổ Hiền (Samantabhadra) và từ 
ngài Phổ Hiền học tập Kim Cương Đính Du-già và Đại Tì-lô-giá-na Đại Bì Thai 
Tạng. Năm 746, ngài mang theo số lượng kinh luận khá nhiều quay về Trường An. 


Bất Không là vị giáo sư Phật Pháp của ba đời vua Đường Huyền Tông, Đường 
Túc Tông và Đường Đại Tông. Ngài phiên dịch no bộ kinh luận khác nhau, cộng 
143 quyển. Trong đó trọng yếu nhất là Kiưn Cương Đính Kinh. Về bộ Kim Cương 
Đính Kinh, có một sự kiện khá là thú vị, tức Kinh này do hai vị thầy giáo Đột-kỳ 
(Pro. Tucci) của nước Italia và thầy giáo Ono của Nhật Bản phát hiện ngẫu nhiên 
đồng thời. Người trước phát hiện bản Phạm văn ở Tây Tạng, người sau phát hiện 
bản hội đồ chú của Kinh này tại Nhật Bản, bản đồ giải này là do Viên Trân (Trí 
Chứng đại sư)” từ Trung Quốc mang về Nhật Bản vào năm 853. Hai vị thầy giáo 


** [nd] Viên Trân (lÃ|#2, Enchin, 8is-8o): vị tăng của Thiên Thai Tông Nhật Bản, sống dưới thời 
đại Bình An (Heian), thụy hiệu là Trí Chứng đại sư (#ãFXÑñ), xuất thân vùng Tán Khi (Sanuki, 
thuộc huyện Kagawa ngày nay), tục danh là Hòa Khí, mẹ là Tá Bá, đồng hàng với cháu Không Hải. 
Năm 1s tuổi, ông được người chú Nhân Đức dẫn đến đầu sư với Nghĩa Chân (Gishin), đến năm 
2o tuổi thọ giới rồi sau đó ẩn tu trong núi suốt 12 năm, và đến năm 32 tuổi mới ra lãnh chúng. Vì 
có chí sang nhà Đường cầu pháp, nên năm 853 ông sang Trung Quốc, đến Khai Nguyên tự ở 
huyện Liên Giang, thuộc Phúc Châu (tỉnh Phúc Kiến ngày nay), học Tất-đàm ở Bát Nhã Hằng 
Duy và Luật Sớ ở Tồn Thức. Sau khi đến Khai Nguyên tự ở vùng Ôn Châu (thuộc Tỉnh Chiết 
Giang ngày nay), ông được Tông Bản trao cho các bản sớ Câu-xá Luận. Tiếp theo ông đến Đài 
Châu (tỉnh Chiết Giang ngày nay), thọ nhận một số văn bản chương sớ của Duy-ma Kinh, Nhân 
Minh Luận từ ngài Tri Kiến. Sau đó, ông lại đến Quốc Thanh tự ở trên Ngũ Đài Sơn và gặp được 
Vật Đắc, Viên Tải. Kế đến, ông được Pháp Toàn của Thanh Long tự trao truyền Quán Đỉnh của 
Kim - Thai lưỡng bộ, và thụ nhận đại pháp của Tất-đàm địa cũng như Tam-muội-da giới. Ông 
cũng có học Mật Giáo với Trí Huệ Luân Tam Tạng. Trong khoảng thời gian 7 tháng lưu lại tại 
Trường An, ông đã nhận được một số rất nhiều pháp cụ, sớ chương, và tham bái các ngôi chùa 
nổi tiếng nơi đây. Chính ông đã cúng tiền xây dựng phục hưng Quốc Thanh Tự, nên được gọi là 
Thiên Thai Sơn Quốc Thanh Tự Nhật Bản Quốc Đại Đức Tăng Viện (&k#LÙBMlïšS H^BiX#4fš 
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xuất sắc này đã vui mừng khôn xiết khi phát hiện về bộ sách này, có cống hiến rất 
lớn đến nghiên cứu lịch sử Mật giáo của Ẩn-độ, Tây Tạng, Trung Quốc và Nhật 
Bản. 


Đồ đệ của Thiện Vô Ủy là ngài Nhất Hạnh (683 - 727), tỉnh nghiên giáo nghĩa 
của Tam Luận, Thiền và Thiên Thai, tính thông cả lịch pháp, từng khuyên Thiện 
Vô Úy dịch Kinh Đại Nhật. Sau khi ngài nghe học giảng giải từ thầy mình, Nhất 
Hạnh bèn biên viết bộ Đại Nhật Kinh sớ. Bởi vì ngài từng là học giả Thiên Thai, vì 
vậy chú sớ ngài viết cũng bao gồm một số giáo lý Thiên Thai. Bản thảo chú sớ 
chưa hiệu đính của ngài vẫn còn để lại, về sau do Trí Nghiễm (đồ đệ của Thiện Vô 
Úy), Ôn Cổ (đồ đệ của Kim Cương Trí) sau khi tiến hành hiệu đính, bèn soạn Đại 
Nhật Kinh nghĩa thích. Phái Đông Mật là y cứ vào Kinh Đại Nhật, còn Thiên Thai 
thì y cứ Đại Nhật Kinh nghĩa thích. Nhất Hạnh nghiên tập Phật Pháp từ hai vị 
pháp sư Ấn-độ là Thiện Vô Úy và Kim Cương Trí, tiếp nhận cả hai tế pháp là Thai 
Tạng giới (Garbha-dhätu) và Kim Cương giới (Vajra-dhaãtu)“°”, song bản thân ngài 
xem Thai Tạng giới là quan trọng nhất. Nhằm bày tỏ hệ thống truyền thừa của 
tông này, xin xem bảng sau: 


(1). Thiện Vô Ủy (637 - 735) > Nhất Hạnh (683 - PS N Go ch Mật 
Thai Mật 

(2). Thiện Vô Úy > Nghĩa Lâm > Thuận Hiểu > Tối Trừng (Sơ truyền Thai Mật) 
(3). Thiện Vô Úy > Huyền Siêu > Huệ Quả (746 - 8os) > Không Hải (hệ Đông 
Mật: Thai Tạng giới) 
(4). Bất Không (7os - 774) ® Huệ Quả > Không Hải (hệ Đông Mật: Kim Cương 
giới) 
(5). Bất Không b3 Tuệ Tắc > Nguyên Chính Ti Nhân 

Nghĩa Thao > Nghĩa Chân (Từ Giác đại sư) 

Nhị truyền Thai Mật 


EZ).Sau 6 năm lưu học cầu pháp, ông trở về nước, mang theo một số lượng lớn kinh sớ của 
Thiên Thai, Chân Ngôn, Câu Xá, Nhân Minh, Tất Đàm, gồm khoảng hơn 44o bộ và 1ooo quyển. 
Năm 8so, thể theo lời thỉnh cầu của Đại Hữu, ông chuyển đến ở tại Viên Thành tự (Onjö-ji) 
thuộc vùng Tam Tỉnh (Mii), sau đó ông tạo nơi đây thành Thiên Thai Biệt Viện, và đến năm 868 
thì được cử làm Tọa Chủ chùa này thay thế An Tuệ (Anne). |Nguồn: 
phatam.org/dictionary/detail/...a/3/V/12oo6/vien-tran/2] 

#* (72) Chú thích của dịch giả [tiếng Hoa], trong nguyên tác bằng tiếng Anh có bao gồm hiệu của 
Thai Tạng giới và chú thích Kim Cương giới bằng tiếng Phạm. 
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Khoảng năm Hội Xương (841 - 846) triều Đường tại Trung Quốc, từng có sự 
kiện bài Phật, khi đó ngài Viên Nhân'” của Thiên Thai Tông Nhật Bản (Từ Giác 
đại sư) đang ở Trung Quốc. Ngài gặp phải lần pháp nạn này, nhưng nhờ cuộc li 
loạn ấy, ngài có thể sưu tập được tư liệu trân quý của Mật giáo. 


May mắn nữa, giáo nghĩa và phép tu Mật giáo đã được các vị đại sư đem về 
Nhật Bản, vả lại nhờ Hoằng Pháp đại sư Không Hải”! tiến hành tổ chức và hệ 


#% Ind] Viên Nhân ({C, Ennin, 7o4-864): vị tổ của Phái Sơn Môn (LHƑR3ÖR) thuộc Thiên Thai 
Tông Nhật Bản, sống dưới thời đại Bình An (Heian), người vùng Hạ Dã (Shimotsuke, thuộc 
huyện Tochigi), tục danh là Nhâm Sinh. Lúc lên o tuổi, ông theo học với Quảng Trí (Köchi), 
nhưng sau xuất gia với Tối Trừng. Sau khi thọ giới lúc 23 tuổi, ông khép mình ẩn tu trong núi 
suốt 12 năm trường, đến năm 35 tuổi mới đến giảng thuyết về Pháp Hoa ở Pháp Long tự (Höryu- 
j1), rồi tuyên dương diệu nghĩa của kinh này ở Tứ Thiên Vương tự (Shitennõ-jï), và tiến hành bố 
giáo ở địa phương phía bắc. Sau đó, ông lại trở về núi, ẩn cư ở vùng Hoành Xuyên (Yokogawa) 
mà tu luyện trong vòng 3 năm. Vào lúc 42 tuổi, ông nhận được chiếu chỉ sang nhà Đường cầu 
pháp, nhưng phải lưu lại Thái Tế Phủ 2 năm; mãi cho đến năm 838 ông mới có thể rời Nhật, sang 
vùng Dương Châu (Giang Tô) của Trung Quốc được. Trong thời gian trú tại Khai Nguyên tự, ông 
có học Tất-đàm với Tông Duệ và Mật Giáo với Toàn Nhã. Vì không có được sự hứa khả cho 
nhập quốc, nên năm sau ông dự định trở về nước song không được, vì thế ông phải phiêu lãng 
đến Pháp Hoa viện ở huyện Văn Đăng, thuộc vùng Đăng Châu. Sau ông được tướng quân 
Trương Vịnh giúp cho xin được điệp trạng nhập quốc, và cuối cùng vào năm 84o ông mới bắt 
đầu đi đến Ngũ Đài Sơn. Sau ông đến Trường An, học được Kim Cương Giới ở Nguyên Chính 
của Đại Hưng Thiện tự, Thai Tạng Nghi Quỹ ở Pháp Toàn của Huyền Pháp tự, Tất-đàm ở Bảo 
Nguyệt Tam Tạng, và Thiên Thai Diệu Nghĩa ở Tông Dĩnh của Lễ Tuyền tự. Sau 1o trường lưu 
học và cầu pháp ở Trung Quốc, năm 847 ông trở về nước. Bộ Nhập Đường Cầu Pháp Tuần Lễ 
Hành Ký gồm 4 quyển của ông, đã ghi lại tất cả hành trạng và những kiến văn của ông trong suốt 
thời gian 1o năm này. Ông đã mang về nước một số kinh luận sớ gồm s8o bộ và 8o2 quyển. Năm 
sau, ông trở về Tỷ Duệ sơn, nhậm chức Truyền Đăng Đại Pháp Sư và khai sáng nên Pháp Hoa 
Tổng Trì viện, rồi đến năm 85+ thì làm Tọa Chủ chùa Diên Lịch. Đây là chức Tọa chủ đầu tiên 
được công xưng. [Nguồn: phatam.org/dictionary/detail/phat-hoc-tinh-tuyen/3/V/12o51/vien- 
nhan/2] 

*% [nd] Không Hải (ZEŸ§, Kũkai, 774 - 835): Cao tăng Nhật bản, tổ khai sáng tông Chân Ngôn, 
người Tán Kì, huyện Hương Xuyên, họ Tá Bá Trực. Năm 1s tuổi, sư đến Kinh Đô (Kyoto) nghiên 
cứu Nho học, sau đó sư vào Đại học khoa Minh kinh (chuyên nghiên cứu kinh điển), dần dần tiếp 
xúc với Phật giáo. Năm 18 tuổi, sư viết bài Lung cổ chỉ qui (sau đổi là Tam giáo chỉ qui) để phê 
phán Nho, Thích, Đạo. Năm Diên lịch 12 (7o3), sư xuất gia, pháp danh là Giáo Hải, sau đổi là Như 
Không. Năm 7o5, sư thụ giới Cụ túc tại đàn giới chùa Đông Đại, đổi tên là Không Hải. Năm 8o4, 
sư đến Trung Quốc tham yết các bậc danh đức tại Trường An, được A-xà-lê Huệ quả chùa Thanh 
Long truyền pháp Quán đính A-xà-lê, mật hiệu là Biến Chiếu Kim Cương. Sư là người Nhật Bản 
đầu tiên được học giáo học Chân Ngôn. Năm 8oó6, sư trở về Nhật bản. Năm sau (8o7), sư giảng 
Kinh Đại Nhật ở chùa Cửu Mễ tại Kyoto. Năm 8o8, Thiên hoàng ban sắc cho phép tông Chân 
Ngôn được truyền bá rộng rãi. Năm 8oo, sư vào cung nói về nghĩa “Tức thân thành Phật” khiến 
các bậc thạc đức như Đạo Hùng thuộc tông Hoa Nghiêm, Viên Trừng thuộc tông Thiên Thai, v.v... 
đều phải bái phục. Năm 8o, sư trụ ở chùa Cao Hùng Sơn, được bổ nhiệm chức Biệt đương chùa 
Đông Đại. Năm 813, sư tu pháp quán đỉnh Kim Cương giới và truyền cho các vị Tối Trừng, Hòa 


231 


thống hóa lại. Trung tâm học thuật Mật giáo là Cao Dã sơn nghe đâu thời kỳ hưng 
thịnh đã từng có ooo ngôi tự viện.“2 


Ngay cả Chân Ngôn Tông của Bất Không vừa xác lập tại Trung Quốc nhưng bản 
tông không thịnh ở Trung Quốc, mà thịnh ở Tây Tạng, Mông Cổ, Nhật Bản... 


Giáo nghĩa của Chân Ngôn Tông: bản tông lấy Kinh Đại Nhật và Kinh Kim 
Cương Đính làm giáo tài cơ bản, đại sư Mật giáo y Kinh Đại Nhật tạo Thập Trụ 
Tâm Luận và Bí Mật Bảo Luận; y Kinh Kim Cương Đính soạn Hiển - Mật giáo 
thông Đại Thừa, Tiểu Thừa, do Phật ứng hóa thân lấy năng đối là pháp môn Bí 
Mật thuyết cho sở đối. Đà-la-ni được thuyết từ Kinh Đại Nhật, Kinh Kim Cương 
Đính... ấn khế nghi quỹ niệm tụng quán đỉnh. 


Phẩm “Thập Trụ tâm của Kinh Đại Nhật: 


“Thứ nhất, tâm dê đực dị sinh; thứ hai, tâm trẻ khờ trì trai; thứ ba, tâm đứa bé 
không sợ; thứ tư, tâm duy uẩn vô ngã; thứ năm, tâm nhổ giống nghiệp nhân; thứ 
sáu, tâm tha duyên Đại Thừa; thứ bảy, tâm Giác tâm bất sinh; thứ tám, tâm như 
thật nhất đạo; thứ chín, tâm vô cực tự tính; thứ mười, tâm bí mật trang nghiêm: 


1) Tâm dê đực dị sinh: tâm trụ của ba đường ác. Dị sinh có nghĩa là phàm phu, 
phàm phu gây biết bao nghiệp, mê lầm bao quả, thân tướng tướng muôn loại mà 
sinh, nên gọi là dị sinh. Phàm phu cuồng say, không hiểu thiện ác, không tin nhân 
quả, chỉ nghĩ đến thức ăn và dâm dục, ngu sĩ vô trí, giống như con dê đực, quả 
báo không ra khỏi ba nẻo là địa ngục - ngạ quỷ - bàng sinh. Con dê đực (đê dương) 
là ở trong loài súc sinh, tính hạ liệt nhất, chỉ nghĩ nước cỏ và chuyện dâm dục, 
ngoài ra không biết gì hết. Cho nên ngạn ngữ Thiên Trúc lấy nó để tỉ dụ phàm phu 
trẻ khờ không biết nhân quả nghiệp báo; 


Khí Chân Cương, v.v..., không bao lâu, sư lại tu pháp quán đỉnh Thai Tạng giới và truyền cho các 
vị Tối Trừng, Hiền Vinh, v.v..., là pháp quán đỉnh đầu tiên của cả 2 bộ Kim Cương giới và Thai 
Tạng giới Mật giáo tại Nhật Bản. Năm 86, vua sắc ban khu đất ở núi Cao Dã để xây chùa. Năm 
818, vua ban cho sư hiệu Truyền Đăng Đại Pháp Sư, giữ chức Nội cung phụng thập thiền sư. Năm 
81o, chùa trên núi Cao Dã được khánh thành hiệu là Kim Cương Phong tự. Năm 823, sư được 
vua ban cho Đông tự, cùng với núi Cao Dã đều là Đạo tràng Mật giáo. Cách kết cấu điện đường, 
tạo hình tượng Phật, pháp hội hàng năm, uy nghi tăng chúng, v.v... của Đông tự đều được phỏng 
theo phong cách của chùa Thanh Long ở Trung Quốc. Năm 828, sư sáng lập viện Tông Nghệ 
Chủng Trí, là ngôi trường học tư lập đầu tiên ở Nhật Bản, giảng dạy Mật giáo cho các đệ tử xuất 
gia và tại gia. Năm 835, sư thị tịch ở núi Cao dã, thọ 62 tuổi, được truy tôn là Cao tổ của tông 
Chân Ngôn Nhật Bản, thụy hiệu Hoằng Pháp Đại Sư, người đương thời thường gọi Cao Dã đại 
sư. [Xem thêm: Thích Quảng Độ dịch, Phật Quang đại từ điển, tập 2, từ khóa “Không Hải”, Hội 
Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc, 2ooo, tr. 2489. ] 

#5 (73) Xem Cao Nam Thuận Thứ Lang (Nhật Bản) nguyên tác, Lam Cát Phú dịch: Phật giáo Triết 
học yếu nghĩa. 
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2) Tâm trẻ khờ trì trai: tâm trụ của Nhân Thừa. Trẻ khờ (ngu đồng) dụ cho sự 
ngu muội của phàm phu. Dê đực không tự tính, bản giác bừng bên trong, ánh 
sáng Phật tỏa bên ngoài, thế là chợt tự có nảy ý niệm là nay ta hãy ăn tiết kiệm và 
giữ trai giới, đó là thiện pháp. Do tiết thực tự giới nên Giác duyên hãng còn ít ỏi, 
sinh chút phần tâm không đắm. Lấy đó làm nhân, vào ngày trì trai, luôn luôn làm 
bố thí, tâm lành tiến lên dần, như ngũ cốc gặp duyên. Luân thường của Nho gia 
bằng với Ngũ giới trong nhà Phật, thâu lại trong này; 


3) Tâm đứa bé không sợ: tâm trụ của Thiên Thừa. Đứa bẻ tỉ dụ sự yếu ớt của 
phàm phu. Như các ngoại đạo gặp được bạn tốt, nghe có trời cao cho tất cả niềm 
vui sướng, bèn khởi tâm quy y tu mười thiện, sáu hạnh, bốn thiền, chán hạ giới, 
ưa thượng thiên, sinh lên nẻo Trời, thoát cái ách ràng buộc của hạ giới, tạm được 
yên ổn. Như đứa bé kia, nghé con theo mẹ, thành ra không sợ. Thâu nhiếp những 
thứ kể cả ngoại đạo Đại Phạm Thiên..., và mười điêu thiện trong Phật giáo; 


4) Tâm duy uẩn vô ngã: trụ tâm của Thanh Văn, quán lí Tứ Đế, hiểu rõ những 
pháp hằng còn như duy ngũ uẩn... ngã con người là một chủ tể vô thường. Trụ 
tâm này là nhiếp hết tất cả pháp Tiểu Thừa; 


5) Tâm nhổ giống nghiệp nhân: trụ tâm của Duyên Giác. Nghiệp là ác nghiệp, 
nhân là mười hai nhân duyên, giống là hạt giống vô minh. Bích-chi Phật ra đời khi 
không có Phật, tu những nghiệp như không nói... thấy hoa bay lá rụng, quán pháp 
Thập nhị nhân duyên, nhổ gốc cội phiền não và hạt giống vô minh, nhập Vô dư 
Niết-bàn, nên gọi là nhổ giống nghiệp nhân; 


6) Tâm tha duyên Đại Thừa: tâm trụ của Pháp Tướng. Gọi Tha duyên Đại Thừa 
nghĩa là phát thệ lớn bình đẳng, vì chúng sinh pháp giới hành Bồ-tát đạo, khiến 
khắp cả đồng nhập Đại Thừa kia. Vì lòng đại bi vô duyên này nên gọi là Tha Duyên 
Thừa, hay gọi là Vô Duyên Thừa. Đến Tăng-kỳ này, mới có thể quán sát thức A- 
đà-na thâm tế, hiểu rõ Pháp giới duy tâm, tâm bên ngoài không một pháp nào có 
thể nắm được. Thừa Vô duyên tâm này mà thực hành Bồ-tát đạo, nên gọi là Vô 
Duyên Thừa; 


7) Bảy tâm Giác tâm bất sinh: tâm trụ của Tam Luận. Tâm vương giống như ao 
nước, tính vốn thanh tịnh. Khi chứng tính tịnh này liền có thể tự giác tâm vốn 
chẳng sinh. Vì cớ sao? Vì tâm dù thời trước thời sau đều không thể nắm được. Vì 
thời trước thời sau đoạn cả, tuy lại gặp luồng cảnh giới tùy duyên khởi diệt, 
nhưng tâm tính thường không sinh diệt. Gọi vốn chẳng sinh nghĩa là Minh vốn 
chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng đoạn, chẳng thường, chẳng một, chẳng khác, chẳng 
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đi, chẳng đến... Nhà Tam Luận nêu ra tám thứ chẳng này để xét tận cùng lẽ Trung 
đạo; 


8) Tâm nhất đạo vô vi: tâm trụ của Thiên Thai, còn gọi là tâm như thật nhất đạo, 
hay tâm như thật biết mình, hay tâm tính Không vô cảnh. Nhất đạo là Nhất Thừa, 
nghĩa là không phải hai hay ba, đó gọi là Phật Thừa. Thừa có nghĩa là có khả năng 
chuyên chở, đạo là tên có nghĩa rằng có thể khai thông. Vô vi là pháp sở chứng về 
ba đế lí Vô tác. Từ tám thứ chẳng rỗng lặng vô tướng xuất, còn vạn đức hữu, Tam 
Thừa cùng chứng nhập lẽ nhất đạo vô tác, cảnh và trí đều dung hợp, lìa hữu vi, 
không bị chấp riêng, nên gọi là Nhất đạo vô vi; 


9) Tâm cực vô tự tính: tâm trụ của Hoa Nghiêm. Vô tự tính nghĩa là Chân như 
tùy duyên, không giữ tự tính. Tức các pháp nhiễm hay tịnh, thì giao rõ thật và giả, 
viên dung vô ngại, đó nghĩa là sự sự vô ngại, là tấm lưới Nhân-đà-la trùng trùng 
vô tận. Xét cùng cực lẽ vô tự tính, nên gọi là cực vô tự tính. Tâm này trông cực 
quả Hiển giáo từ trước, rồi sau mới bí tâm sơ tâm. 

1o) Tâm bí mật trang nghiêm: tâm trụ của Mật giáo. Bí mật là tam mật bí áo của 
Như Lai, đó là hai bộ Kim - Thai, sáu đại, ba mật, năm tướng, năm trí... là vô tận 
pháp môn. Pháp này thậm thâm vi tế, mười địa Đẳng Giác không thể thấy nghe, 
nên gọi là Bí mật. Đem tam mật này trang nghiêm Mạn-đồ-la, tức chỗ Như Lai 
trang nghiêm đã chứng và công đức vốn đủ của chúng sinh, nên gọi là trang 
nghiêm. 


Thập trụ tâm này đủ các pháp nhân quả trong ba cõi, tổng nhiếp chúng giáo 
+» 4OÔ 


Hiến - Mật trong và ngoài”. 

Giáo tướng của bản tông: sự huyền diệu của Đại Nhật Như Lai, hai bộ, ba bộ, 
năm bộ Kim và Thai, o hội Kim Cương giới, 13 đại viện Thai Tạng giới, sáu đại thể 
lớn, bốn mạn tướng lớn, ba mật dụng lớn... 


Hành quả của bản tông: phát Bồ-đề tâm, rải hoa, quán đỉnh, ấn khế, chân ngôn, 
quán tưởng. Quản tưởng có: nhập ngã ngã nhập quán“””, chính niệm tụng, tự 


4% (z4) Hoàng Sám Hoa: Phật Giáo các tông đại ý. 


#[nd] Nhập ngã ngã nhập quán (ÄA#® All): Pháp quán tưởng của Mật giáo. Chỉ cho pháp 
quán mà tam mật và tam nghiệp tương ứng, tướng nhập, bình đẳng không hai. Nghĩa là khi tu 
pháp quán này thì nhờ vào sức gia trì của đức Phật bản tôn, làm cho thân, miệng, ý, (tam mật) 
của Như Lai tác dụng vào thân, miệng, ý (tam nghiệp) của chính mình, khiến cho mình cùng Như 
Lai thành một thể. [Xem thêm: Thích Quảng Độ dịch, Phật Quang đại từ điển, tập 3, từ khóa 
“Nhập ngã ngã nhập”, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc, 2ooo, tr. 3638. ] 
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^ Ƒ 8 ^ Ƒ ~ `4 X ^ Ƒ 
luân quán” °”, tam mật quán””?, ngũ tướng thành thân quán”” 


quán””, A tự quản”? 


, ngũ tự nghiêm thân 


, thập duyên sinh cú quản”. Phép tu bản tông: pháp hộ-ma?*, 


+ [nd] Tự luân quán (#8): là phép quán lấy chủng tử của bản tôn Mật giáo hoặc các văn tự 
luân như Chân ngôn... làm đối tượng, còn gọi là Pháp Giới thể tính Tam-muội quán, Nhập Pháp 
giới Tam-muội quán. [Xem thêm: Thích Quảng Độ dịch, Phật Quang đại từ điển, tập 6, từ khóa 
“Tự luân quản”, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc, 2ooo, tr. 68o6.] 

#% [nd] Tam mật quán (=4): Cũng gọi Tam kim cương quán, Tam kim quán, Tam hồng quán. 
Pháp quán tưởng của Mật giáo tu để diệt trừ những tội cấu của 3 nghiệp thân khẩu ý, hiển hiện 
công đức của chư tôn. Thứ tự tu hành pháp này như sau: Trước hết trải tòa ngồi, xoa hương, 
trước khi thực hành pháp hộ thân thì thực hành Liên hoa hợp chưởng (chắp tay theo hình hoa 
sen chưa nở), quán tưởng nguyệt luân(vòng tròn như mặt trăng) ở bàn tay, lưỡi và tim, trên 
nguyệt luân có 8 cánh hoa sen; trên hoa sen quán tưởng chữ Hồng, lại quán tưởng chữ Hồng 
biến thành cây chày kim cương năm chĩa, tượng trưng năm trí, dùng để đoạn trừ các phiền não 
bất tịnh của 3 nghiệp thân, khẩu, ý. [Xem thêm: Thích Quảng Độ dịch, Phật Quang đại từ điển, 
tập 4, từ khóa “Fam mật quán”, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc, 2ooo, tr. 4824.] 

#° [nd] Ngũ tướng thành thân quán (H‡RÈ#Ñll): Hành giả quán tưởng thân mình đầy đủ s 
tướng để thành tựu thân Bản tôn. Là 1 trong những pháp quán tưởng của Mật giáo. Năm tướng 
là: i. Thông đạt bồ-đề tâm: Trên mặt lí luận, ngộ được bản tính của chính mình tức là tâm bồ-đề 
(giác ngộ). 2. Tu bồ-đề tâm: Thể ngộ như thế rồi, trên mặt thực tiễn, tiến tu để cầu thực chứng. 3. 
Thành kim cương tâm: Quán hình Tam-muội-da của Bản tôn, rồi nương vào 2 pháp quán Quảng 
kim cương và Liễm kim cương mà chứng được sự dung thông vô ngại giữa thân mình và chư 
Phật. 4. Chứng kim cương thân: Thân của hành giả ngay đó thành thân Tam-muội-da Bản tôn. 5. 
Phật thân viên mãn: Sau khi hoàn thành quán hạnh thì ta và Phật là một, không hai. Pháp quán 
này và pháp quán Tam mật đều là quán hạnh trọng yếu của pháp Kim cương. Nhưng pháp quán 
Tam mật thì hành giả và Bản tôn dung nhập vào nhau, đó là quán theo chiều ngang; còn pháp 
quán Ngũ tướng thành thân thì quán thứ tự 5 tướng theo chiều dọc. [Xem thêm: Thích Quảng 
Độ dịch, Phật Quang đại từ điển, tập 3, từ khóa “Ngũ tướng thành thân quán”, Hội Văn hóa Giáo 
dục Linh Sơn Đài Bắc, 2ooo, tr. 3505. ] 

*"[nd] Ngũ tự nghiêm thân quán (1H lÄ#ẨÄŸ): Cũng gọi Ngũ đại thành thân quán, Ngũ luân 
thành thân quán, Ngũ luân quán. Đối lại: Ngũ tướng thành thân quán. Pháp tu này quán tưởng 
pháp thân vốn có của hành giả cứng chắc như kim cương. Tức hành giả dùng 5 chữ (a), (vaô), 
(lãm), (hàm), (khiếm), (hoặc a, phạ, la, hạ, kha) bố trí ở s chỗ trên thân thể đúng theo thứ tự, để 
gia trì trang nghiêm thân mình. Trong đó, chữ A là hình vuông màu vàng, quán tưởng là Kim 
cương luân, gia trì ở dưới thân, gọi là Du già tọa, trụ trong đất tâm bồ đề cứng chắc như kim 
cương. Chữ Vaô là hình tròn màu trắng, quán tưởng là thủy luân, gia trì ở phía trên rốn, gọi là 
Đại bị thủy, có thể được tam muội Đại bi. Chữ Lãm là hình tam giác màu như ánh mặt trời buổi 
sáng, quán tưởng làm hỏa luân, gia trì ở chỗ trái tim, gọi là Trí hỏa quang(ánh lửa trí) có công 
năng tiêu trừ cấu uế. Chữ Hàm là hình bán nguyệt màu đen, quán tưởng là phong luân, gia trì ở 
khoảng giữa 2 chân mày, gọi là Tự tại lực, có công năng đẩy lui ác ma. Chữ Khiếm là hình câu 
nhiều màu, quán tưởng là không luân, gia trì trên đỉnh đầu, gọi là Đại không, có công năng làm 
cho thân mình ngang bằng với pháp giới. Ngũ tự nghiêm thân quán là pháp quán phải thực hành 
trước khi tu pháp Đạo tràng quán của Thai tạng giới, là pháp môn Tức thân thành Phật dành cho 
những người có căn cơ thù thắng. [Xem thêm: Thích Quảng Độ dịch, Phật Quang đại từ điển, tập 
3, từ khóa “Ngũ tự nghiêm thân quản”, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc, 2ooo, tr. 3503. ] 
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háp bốn loại5, pháp mười tám đạo”. Người tu Mật Tông cho rằng có thể tức 
phạp phap 5 5 5 
thân thành Phật”. 


#°[nd] A tự quán (ÑJ*F§#): Tức quán tưởng chữ (a) Tất đàm, là phép quán đưa đến sự chứng 
ngộ cái lí các pháp vốn chẳng sinh và mở tỏ tâm mình là tâm bồ đề vốn có sẵn Phật tính; là phép 
quản tưởng trọng yếu nhất và cũng đủ tính đại biểu nhất trong Mật giáo. Còn gọi là A tự nguyệt 
luân quản, Tịnh bồ đề tâm quán, Nhất thể tốc tật lực tam muội. Mật giáo đem hết thảy vũ trụ, 
nhân sinh qui vào chữ A, cho chữ A là căn bản của hết thày pháp, lí của chữ A là xiển minh tự thể 
của muôn sự muôn vật trong vũ trụ xưa nay vốn chẳng sinh, A tự quán là một loại phương pháp 
minh tưởng nhằm quán xét lí ấy. [Xem thêm: Thích Quảng Độ dịch, Phật Quang đại từ điển, tập \, 
từ khóa “A tự quán”, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc, 2ooo, tr. o1.] 

#5 [nd] Thập duyên sinh cú quán (-FfX# #8): Chỉ cho 1o câu trình bày về 1o hiện tượng do nhân 
duyên sinh ra. Mười câu này có xuất xứ từ phẩm Trụ tâm trong Kinh Đại Nhật quyển 1. Đó là: 1. 
Huyễn: Chỉ cho các hình tượng do nhà ảo thuật làm ra. 2. Dương diệm: Sóng nắng do sự hòa hợp 
của các nhân duyên như hơi nóng, hư không, bụi bặm giữa đồng hoang hiện ra như tướng nước. 
3. Mộng: Những cảnh tượng thấy trong chiêm bao. 4. Ảnh: Bóng dáng trong gương. s5. Càn thát 
bà thành: Lâu đài trên mặt biển do hơi của con thẩn (loài sò lớn) ánh lên ánh sáng mặt trời hiện 
ra. 6. Hưởng: Tiếng dội lại trong các hang sâu, khe núi. 7. Thủy nguyệt: Bóng trăng trong nước. 8. 
Phù bào: Bọt nổi trên mặt nước. o. Hư không hoa: Người bị bệnh mắt thấy trong hư không có 
các thứ hoa. 1o. Toàn hỏa luân: Vòng lửa do người cầm cây đuốc quay tròn. Những hiện tượng 
trên đây đều ví dụ cho các pháp do nhân duyên sinh, không có tự tính. Y cứ vào 1o câu này quán 
xét các pháp không tự tính, gọi là Thập duyên sinh cú quán, Thập duyên sinh quán, Thập dụ 
quán. Tức là 1o quán môn để ngăn dứt tình chấp. [Xem thêm: Thích Quảng Độ dịch, Phật Quang 
đại từ điển, tập 5, từ khóa “Thập duyên sinh cú”, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc, 2ooo, tr. 
5422. 

#4 Ind] Hộ-ma pháp (EŠ#3#*): tiếng Phạm là Homa, dịch ý là Hỏa tế tự pháp (pháp cúng tế lửa), 
Hỏa cúng dường pháp, Hỏa cúng, Hỏa pháp, Hỏa thực. Pháp cúng tế bằng cách đốt các vật cúng 
để cúng dường là việc làm quan trọng trong các pháp tu của Mật giáo, hàm ý ví dụ dùng lửa trí 
tuệ thiêu đốt tâm mê muội. Pháp này nguyên là pháp cúng dường thần lửa A-kì-ni (Phạm: Agni) 
để trừ ma cầu phúc ở Ấn-độ đời xưa. Pháp cúng tế này về sau được Mật giáo thu dụng và dần 
dần trở thành pháp tu quan trọng. Nhưng ý nghĩa pháp Hộ-ma trong Mật giáo rất khác với nghi 
thức cúng tế của Bà-la-môn giáo. [Xem thêm: Thích Quảng Độ dịch, Phật Quang đại từ điển, tập 2, 
từ khóa “Hộ ma”, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc, 2ooo, tr. 2248. ] 

#5 [nd] Pháp bốn loại (Tứ chủng pháp, Pš3#*): tức là phép bốn loại đàn hay bốn loại phép tế hộ- 
ma, chỉ cho phép tiêu tai tức nạn trong Mật giáo, gồm có: 1/ Pháp tức tai (áantika), 2/ Pháp tăng 
ích (pustika), 3/ Pháp kính ái (vaýIkarana), 4/ Pháp hàng phục (abhicaraka). [Xem thêm: Thích 
Quảng Độ dịch, Phật Quang đại từ điển, tập 6, từ khóa “Tứ chủng pháp”, Hội Văn hóa Giáo dục 
Linh Sơn Đài Bắc, 2ooo, tr. 6652. | 

#5 Ind] Pháp mười tám đạo (Thập bát đạo pháp, †/\3l3#): gọi đủ là Thập bát đạo ấn khẽ. Chỉ 
cho 18 ấn khế của Mật giáo. Vì tu 18 ấn ngôn(ấn khế và chân ngôn) có thể đạt đến ngôi vị giác ngộ 
của quả Phật, cho nên gọi là Thập bát đạo (đạo nhân); lại do 18 ấn khế đều là trí ấn quả địa nội 
chứng của Như lai, cho nên gọi là Thập bát quả (đạo quả). Ngoài ra, trong Mật giáo, pháp tu kết 
18 ấn khế cúng dường Bản tôn, gọi là Thập bát đạo pháp, gọi tắt là Thập bát. [Xem thêm: Thích 
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Quảng Độ dịch, Phật Quang đại từ điển, tập 5, từ khóa “Thập bát đạo”, Hội Văn hóa Giáo dục 
Linh Sơn Đài Bắc, 2ooo, tr. 5382. | 

#7 [nd] Tức thân thành Phật (BIl#Ƒš{4#): còn gọi là Hiện thân thành Phật hay thành Phật trong 
hiện đời. Đó là thuật ngữ trong Mật giáo, ý chỉ sắc thân phàm phu bình thường này trong vòng 
một đời trực tiếp chuyển hóa thành Pháp thân Phật, mà thành Phật. Đây là thành quả tu hành 
mà người tu theo Mật giáo truy câu. [Xem thêm: Thích Quảng Độ dịch, Phật Quang đại từ điển, 
tập 6, từ khóa “Tức thân thành Phật”, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc, 2ooo, tr. 6o42.] 
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Chương IIIL NHỮNG PHẢN ỨNG CỦA TRUNG QUỐC 
ĐỐI VỚI PHẬT GIÁO TRƯỚC THỜI HÀN DỮ 


Phật giáo là tôn giáo ngoại quốc từ Ấn-độ truyền đến, nhân sĩ Trung Quốc bản 
địa sau khi tiếp xúc thì phản ứng bất nhất, có người thì vui vẻ tin thờ, có kẻ thì 
giữ thái độ hoài nghi, có người thì kịch liệt phản đối, mà mỗi tình huống thời đại 
cũng không hoàn toàn giống nhau. Sau đây sẽ y chiếu những giai đoạn từ Đông 
Hán, Tam Quốc, Lưỡng Tấn... là phản ứng của những phân tử tri thức Trung 
Quốc trước thời Hàn Dã đối với Phật giáo, ta hãy xem toàn cảnh có tính lịch sử 
này sau đây: 


(PHÁP SƯ HUYỀN TRANG: 
Thỉnh NGÀI duyệt Tiết ; Chương này!) 


1. Nhà Đông Hán 


Từ trước năm Vĩnh Bình (s8 - 7s Tây lịch) đời Hán Minh Đế, văn bản nói về 
chuyện Phật giáo sang Đông rất ít, tình hình đương thời thế nào, người ta không 
có cách nào biết rõ. Sau năm Vĩnh Bình, cao tăng Tây Vực tiếp nối đi đến Trung 
Quốc, tuyên dương Phật Pháp, phiên dịch Kinh điển Phật giáo, từ Bắc chí Nam, 
dần dần lưu truyền, trên đến vua chúa, dưới đến dân thường, đều tin thờ thành 
kính. 


Lại nữa, sự phê bình của Hàn Dũ đối với Phật giáo, trong bài Nguyên Đạo từng 
viết: “Đốt sách ấy đi” (Hỏa kì thư). Chẳng lẽ Kinh Phật Chân Như truyền là thứ 
nguy hiểm gây bệnh hay sao? Kinh điển Phật giáo đối với văn hóa Trung Quốc và 
dân tộc Trung Quốc không hề có cống hiến gì sao? Từ khi Phật giáo du nhập đến 
Trung Quốc tới trước khi Hàn Dã sinh ra, tức là khoảng từ thời Đông Hán đến 
niên hiệu Khai Nguyên nhà Đường, ước chừng trong 7oo năm, người tòng sự 
dịch Kinh tính ra là 16 vị, dịch được 2.278 bộ, 7.o46 quyển kinh điển.*Š Dịch giả 
đại biểu của đời Đường đã dốc tinh lực trọn đời cống hiến cho Phật Pháp là đại sư 
Huyền Trang, ngài tự đến Ấn-độ cầu Pháp suốt 17 năm, sau khi về nước, trong 
vòng 1o năm dịch ra Kinh điển tổng cộng có 75 bộ, 1.335 quyển.” 


#8 (1) Xem thêm Lương Khải Siêu, Phật điển chỉ phiên dịch, thiên 18: “Phật học nghiên cứu”, Trung 
Hoa thư cục. 

# (2) Xem thêm Tục Cao Tăng Truyện quyển 4, nhóm Tuệ Lập soạn Tam Tạng Pháp Sư Truyện, 
Trí Thăng soạn Khai Nguyên Lục. 
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“Tháng 6 năm Trinh Quán thứ hai mươi hai (648 Tây lịch), vua đến cung Ngọc 
Hoa ở Phường Châu, gọi Trang đến, vua hỏi: Hôm nay đang dịch Kinh nào? 
Trang thưa: 'Gần dịch xong Du-già Sư Địa Luận”. Vua xem qua, bảo quan hầu rằng: 
'-Phật giáo rộng lớn, giống như nhìn biển cả, cao thâm vô cùng. Sách vở của chín 
dòng cuộn chảy mới mênh mông làm sao. Đời bảo tam giáo ngang bằng, đó là nói 
bậy”. Nhân đó sắc lệnh cho hữu ty phần phát kinh luận mới dịch ra cho mười đạo 
tổng quản. Ngự chế Tam Tạng Thánh Giáo tựa đặt ở đầu bộ luận. Ban thưởng 
Huyền Trang trăm vàng, áo nạp bằng vải đay và con dao báu”. '°**' Bài Tựa Thánh 
Giáo viết: “Đạo mầu đọng lại sâu xa, tuân theo chẳng biết bao giờ mới thôi. Dòng 
Pháp trong lặng, chẳng thể mò tới đáy”.?”?2 Có thể thấy sự tôn sùng của vua 
Đường Thái Tông đối với Phật Pháp. Đến tháng 2 năm Lân Đức thứ nhất đời 
Đường Cao Tông (664), pháp sư Huyền Trang mất, nhà vua thương khóc, bãi 
chầu năm ngày, nhìn tả hữu nói: “Quốc bảo đã mất đi mãi mãi, không đau lòng 
sao được”.““? Bởi vì sự nghiệp dịch Kinh của Huyền Trang quá vĩ đại. 


Đường Thái Tông và Đường Cao Tông xem trọng đối với Phật giáo như vậy. 
Không biết trước khi viết Nguyên Đạo và Luận Phật cốt biếu, Hàn Dũ có từng đọc 
qua kinh điển Phật giáo hay chưa! Có người nói Hàn Dã là bài bác “giáo tích” của 
đạo Phật chứ không phải là bài “lẽ Phật”. Thế thì tại sao ông ta lại phải đòi “đốt 
sách ấy” chứ? 


Chương này y theo thời đại trước sau (Đông Hán, Tam Quốc, Lưỡng Tấn, Nam 
- Bắc triều, Tùy, Đường), trước hết liệt kê các đời dịch sư và kinh điển dịch thành 
tiếng Trung. Tiếp theo trình bày đại biểu những nhân sĩ xuất gia tại bản thổ Trung 
Quốc tin Phật và những người tại gia tin Phật, để thấy sự thịnh vượng của những 
nhân vật Phật môn và sự phong phú của kinh điển. 


#® (3) Sử Cựu Đường Thư: “Kê cổ lược”. 


#*[nd] Nguyên văn: [ii —†—#7xH, ##”Mx#ã, ã%®. #H: THHP.REHfể 2ä 
#H: TMWfễfAjllitbẩfB. ¬à 8 RRI†EH : "#4, XIHẼ X5, Si BXo 2JLờN Hi 
lì] SH. ttS=ð%ñW⁄ š, ¿t6 a NMBRI, SÂM, 2M TÌiÉf@ đu HH8 
=jmE#Mr, 1ãRHBH. M3'Hf, R4, 7). ] Trong đoạn trích có từ “Chín dòng” (Cửu 
lưu), là chỉ cho o loại thân phận tôn ti khác nhau trong xã hội, lần lượt từ cao tới thấp là: vua 
chúa, kẻ sĩ, quan lại, thây thuốc, thầy tu, quân lính, nông dân, thợ thủ công, thương buôn. “Tam 
giáo” tức là: Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo, tục ngữ Trung Hoa xưa có nói: “Nho - Thích - Lão, 
tam giáo đồng nguyên”. [Nguồn: baike.baidu.com/view/1686.htm]. 

#* (4) Đại Chính Tạng. 

#3 [nd] Nguyên văn: [3ä t5, I§Z SZIRER ; 34 Em, i67 SIRA. ] 

# (s5) Cựu Đường Thư: “Huyền Trang tháp minh”. 
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a/ Sử dịch và Kinh dich thời Đông Hán (2s - 22o Tây lich): 





(¡). Ca-diếp-ma-đăng (Kãáyapa-mätanga: ? - 73) là người Trung Ấn-độ, dòng Bà- 
la-môn. Thuở nhỏ thông minh, lại có phong thái đẹp; học nhiều hiểu rộng, biết rõ 
Kinh - Luật. Năm 67, Hán Minh Đế sai nhóm người Thái Âm và Tần Cảnh Hiến 
sang Ấn-độ, tìm hỏi Phật Pháp. Thấy sư Ma-đằng bèn trở về đất Hán, gặp vua ở 
Lạc Dương, đó là khởi đầu trên cõi Hán có Sa-môn. Từ năm Định Mão là Vĩnh 
Bình thứ mười, Ma-đằng ở chùa Bạch Mã cùng Trúc Pháp Lan dịch Tứ Thập Nhị 
Chương Kinh (¡ quyển). Sau đó chết ở Lạc Dương. [Cao Tăng Truyện quyển 1, sau 
gọi tắt là Truyện; Cổ kim dịch Kinh đồ kỷ, sau gọi tắt là Dịch Kinh đồ kỷ.] 


(2). Trúc Pháp Lan (Dharmaraksa), là người Trung Ấn-độ. Thuở nhỏ lanh lợi, 
thông hiểu Thiền tư. Nhóm sứ giả Thái Âm sang Ấn-độ, đưa Lan và Đằng cùng về. 
Sư từng bị học trò ngăn cản, sau mới đi theo được. Đến Lạc Dương rồi thì ở một 
chỗ với sư Đằng. Lan sớm đã học giỏi tiếng Hán, khi Thái Âm lấy được Kinh bên 
Tây Vực, Lan đã phiên dịch ra 6 bộ, nay chỉ còn Tứ Thập Nhị Chương Kinh (đây là 
cùng dịch với Ma-đằng). Cõi Hán thấy còn các Kinh, tương truyền duy khởi thủy 
từ đây. Sau Lan chết ở Lạc Dương, xuân thu hơn 6o tuổi. [Truyện quyển 1.] 


b/ Người xuất gia tin Phật: 

Nghiêm Phật Điều là người Lâm Hoài (tỉnh An Huy). Thuở nhỏ lanh trí, minh 
mẫn hiếu học, tự nhiên có tín và tuệ, bèn xuất gia tu đạo. Sư cùng ngài An Huyền 
người An-tức ở tại Lạc Dương cùng dịch ra Pháp Kính Kinh (Kinh Gương Pháp), 
Huyền dịch miệng tiếng Phạn, Phật Điều ghi nhận, văn tự điển nhã, nghĩa lí vi 
diệu, người đời sau xem là khen ngợi. Phật Điều lại học với An Thế Cao, nghe 
giảng Thiền sổ, chỉ có mười tuệ Sa-di là chưa nghe nói sâu, vì vậy quyết tìm hiểu, 
viết ra Thập Tuệ Chương Cú 1 quyển, trình rõ ý chỉ của An Thế Cao để lại. Phật 
Điều là người Hán xuất gia sớm nhất, và Thập Tuệ Chương Cú của sư chính là một 
bộ trước tác Phật học sớm nhất Trung Quốc. [Cao Tăng Truyện quyển 1.] 


c/ Người tại gia tin Phật: 

(1). Hán Minh Đế (28 - 75): tên là (Lưu) Trang, con trai thứ tư của Quang Vũ Đế. 
Năm Trung Nguyên thứ hai (57), lên ngôi hoàng để. Vua từng mộng thấy Thân 
nhân, thân có ánh mặt trời, bay phía trước điện, bèn niềm nở vui sướng. Hôm sau, 
vua hỏi khắp quần thần đó là Thần nào? Có người thông thái là Phó Nghị tâu: 

- Thần nghe Thiên Trúc có bậc đắc đạo, hiệu gọi là Phật, phi hành hư không, 
thân có nhật quang, chết đi trở thành Thần. 
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Thế là vua ngộ ra, sai sứ giả Trương Khiên, Vũ lâm Lang trung Tần Cảnh Hiến, 
Bác sĩ đệ tử Vương Tuân... gôm 12 người, ở Đại Nguyệt-chi viết Kinh Phật Tứ 
Thập Nhị Chương, chứa ở mười bốn gian trong thạch thất Lan Đài. Bấy giờ, ngoài 
cổng Ung Môn phía tây thành Lạc Dương xây chùa Phật, quanh vách chùa vẽ trăm 
xe muôn ngựa khắp ba vòng tháp, lại làm tượng Phật ở Nam cung Thanh Lương 
đài và trên cổng Khai Dương thành. Khi Minh Để còn sống có dự tính tu tạo Thọ 
Lăng, Lăng là thể hiện lễ tiết, cũng làm đồ tượng Phật trong đó. Bấy giờ nước giàu 
dân yên, mọi rợ từ xa mến nghĩa, học giả do đó mà đôi dào. [Hoằng Minh Tập 
quyển 1.] 


(2). Sở vương Anh (? - 71): con của Quang Vũ Đế. Thiếu thời thích du hiệp, 
thông giao khách khứa, vê sau lại ưa Hoàng Lão, học làm trai giới tế tự Phù-đồ 
(Buddho). Năm Vĩnh Bình thứ tám đời Hán Minh Đế (6s Tây lịch), chiếu lệnh 
những người tử tội được lấy lụa chuộc. Anh bèn sai Lang trung lệnh dâng 34 súc 
lụa vàng vóc trắng, đến thăm quốc tướng nói: 


- Gửi khoản giúp đỡ cho những kẻ lỗi ác chồng chất, ưa thích đại ân mà dâng 
cho gấm lụa, để chuộc tội trừng phạt. 


Quốc tướng nghe theo, viết chiếu báo: “Sở vương Anh tụng lời sâu sắc của 
Hoàng Lão, thờ nhân đạo của Phù-đồ, chay sạch ba tháng, thề với thần linh, nếu 
có hiêm nghi nào thì e sẽ hối tiếc? Ngài còn chuộc tiền để giúp bữa thịnh soạn cho 
Y-bồ-tắc và Tang-môn”. Lấy nó ban bố khắp các vùng trong nước. |Hậu Hán Thư 
quyển 72.] 


(3). Hán Hoàn Đế (132 - 167): tên là (Lưu) Chí, chắt cổ của Hán Chương Đế, 
năm Bản Sơ thứ nhất (146 Tây lịch), lên ngôi hoàng để. Vua ưa chuyện thần tiên. 
Cuối năm Diên Hi đã từng bày lọng hoa để ngồi cúng tế Phù-đồ, Lão Tử. [Hậu 
Hán Thư quyển 7: “Hán Hoàn Để bản kỷ”.] 


(4). Tương Giai (? - khoảng 186): tên chữ là Công Củ, người Thấp Âm, Bình 
Nguyên (huyện Tế Nam, tỉnh Sơn Đông), hiếu học bác cổ, học cả Phật lẫn Đạo, 
giỏi về thuật thiên văn âm dương. Thời Hoàn Đế, hoạn quan chuyên quyền, hình 
phạt những lạm, vua không có con nối, mà tai dị cứ liên miên. Năm Diên Hi thứ 
chín (166), ông đến cửa khuyết dâng thư nói: “Nghe trong cung lập miếu thờ 
Hoàng Lão, Phù-đồ. Đạo này thanh hư, quý chuộng vô vi, ưa sinh ghét sát, bớt 
dục xa xỉ. Nay bệ hạ ham muốn không thôi, sát phạt trái lẽ, đi ngược lại đạo ấy rôi, 
há có được điềm lành ư! Hoặc nói Lão Tử vào đất Di Địch làm Phù-đồ. Phù-đồ 
không nghỉ dưới cây dâu ba hôm, không muốn ở lầu sinh ân ái, thật là tinh tiến. 
Thiên thần đem cho gái đẹp, Phù-đồ bảo: “Thứ này chỉ là túi da chứa đầy máu. 
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Không thèm nhìn. Ngài tuân giữ như thế mới có thể thành đạo. Nay bệ hạ dâm 
khoải đàn bà cực đẹp trong thiên hạ, thịt ngọt rượu ngon, chỉ làm thiên hạ lâm 
than, làm sao muốn được như Hoàng Lão chứ?”. Đó là bài thư khuyên can của 
một vị học giả lần đầu tiên viện dẫn Kinh Phật. [Hậu Hán Thư quyển 6o: hạ.] 


(5). Trách Dung (? - 1o6): là người Đan Dương (An Huy). Đầu năm Sơ Bình đời 
Hán Hiến Đế (Ioo - 1oI), tụ chúng khoảng trăm người sang theo Từ Châu mục 
Đào Khiêm. Khiêm sai coi giữ việc chở hàng thủy ở Quảng Lăng, Bành Thành, bèn 
mặc sức giết chóc, bớt xén của chuyên chở bỏ vào túi mình. Ông ta cho xây dựng 
đền thờ Phù-đồ thật to, làm tượng người bằng đồng, vàng ròng dát lên mình, phủ 
bằng áo gấm nhung, rũ xuống chín lớp mâm bằng đồng. Ở dưới làm lầu gác nguy 
nga, chứa được hơn ba nghìn người, thảy đều đọc tụng Kinh Phật, khiến trong cõi 
và người dân quận bên có người ưa Phật nghe bèn nhận đạo, lại mời gọi người từ 
nơi khác đến, do đó người đến trước sau xa gần hơn năm nghìn nhân khẩu. Mỗi 
lân tắm Phật lại bày nhiều cơm rượu, trải khắp đường sá dài đến mười dặm, 
người dân đến xem và được cho ăn uống đến hàng vạn người, phí tổn lớn đến 
trăm triệu. [Tam Quốc Chí: “Ngô chí” quyển 4: Lưu Dao truyện (phụ). ] 


(6). Mâu Tử (ro - ?): là người Thương Ngô (Quảng Tây), thông khắp kinh 
truyện, hiểu thêm chư tử. Thời Hiến Đế, thiên hạ nhiễu loạn, đưa mẹ lánh sang ở 
Giao Chỉ, năm 26 tuổi về Thương Ngô cưới vợ. Thái thú, châu mục nghe ông bác 
học hiểu nhiều nên đã từng dạm hỏi nhưng không thành, sau khi mẹ chết, vì ông 
phải lo hoàn thành chuyện riêng, nên cứ thấy sứ mệnh mà thời thế nhiễu nhương, 
không tiện bày tỏ, bèn dốc nhuệ chí vào Phật - Đạo, soạn 37 thiên Mâu Tử Lí Hoặc 
Luận. Tức: 1- Tự Phật truyện; 2- Thích Phật nghĩa; 3- Thuyết Phật đạo; 4- Luận hai 
giáo Phật và Nho đều là giáo trị dân trị thân; 5- Luận sự khác nhau của kinh điển 
Nho và Phật; 6- Biện minh sự rộng rãi của Phật điển; 7- Luận sự hơn kém của 
Phật-đà và Nghiêu, Thuấn, Chu, Khổng; 8- Luận tướng và hảo của Phật-đà; o- 
Hiếu đạo Nho gia và cắt tóc xuất gia Sa-môn cho rằng cạo đầu tóc là một hành vi 
đại hiểu; 1o- Luận về vấn đề đối lập giữa con cháu nối dõi và Sa-môn xuất gia, mà 
cho rằng Phật đạo siêu thể gian mới là sự giải thoát lớn nhất; n- Luận sự sai khác 
giữa phục sức lễ nghi xưa nay với đời sống Sa-môn chất phác, và xiển minh 
Nghiêu, Thuấn, Chu, Khổng và đạo lý Phật - Lão, quý trọng là ở chỗ dùng; 12- Biện 
nhân quả luân hôi; 13- Nói về sinh tử quỷ thân, chỉ ra Nho gia và Đạo gia cũng có 
thuyết này; 14- Luận đạo lý Chu - Khổng và Phật đạo cùng song hành không hại; 
15- Biện nhân hiếu trong Phật giáo; 16- Biện về Sa-môn có hành vi gian dối không 
phải tức là đạo Phật xấu; 17- Luận quan hệ nhân quả của bổ thí; 18- Luận các vấn 
đề thí dụ của kinh điển Phật giáo; 1o- Luận sự giàu sang, nghèo hèn, nhàn, mỏi; 
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2o- Luận về lí do tín đồ Phật tu tập kinh truyện chư tử; z1- Nói về khởi đầu Phật 
giáo truyền sang Đông; 22- Luận về quan hệ ngôn và hành; 23- Luận Sa-môn học 
biện luận và vấn đề thực tiễn; 24- Luận Phật đạo chẳng phải khó dùng và khó tin; 
25- Luận Kinh Phật khiến người hiểu rộng chứ không mê lầm; 26- Luận về lấy Thị, 
Thư đáp ÿ khách hỏi; 27- Luận Phật đạo là Thượng Thánh chí đạo; 28- Luận rằng 
sự khen chê không làm tổn đi giá trị cao thấp của Phật đạo; 2o- Luận về sách thần 
tiên và Kinh Phật; 3o- Luận sự khác nhau về dưỡng sinh của đạo sĩ và Phật gia; 31- 
Luận về phép “tịch cốc” của đạo sĩ; 32- Luận rằng đạo sĩ không bị bệnh cũng không 
dùng thuốc châm là lừa gạt người ta; 33- Luận phẩm loại của đạo; 34- Luận rằng 
không tin chuyện thần quái và thuật trường sinh, mà tin rằng đạo Phật là lẽ có thể 
độ đời; 35- Bày tò lòng tin kiên định với Phật; 36- So sánh thuật thần tiên và đạo 
Phật; 37- Hỏi vặn Đạo gia về thuyết bất tử. [Hoằng Minh Tập quyển 1.] Bài này lấy 
Phật giáo làm trung tâm rồi so sánh với hai nhà Nho và Đạo, Mẫu Tử thủy chung 
đứng trên lập trường điều hòa và nhẫn mạnh ưu điểm của Phật giáo, là khởi đầu 
của quan hệ tam giáo Nho - Thích - Đạo, lại là một trước thuật quan trọng trong 
lịch sử Phật giáo Trung Quốc. 


d/ Bài Phật: 

Ngài Thích Đạo Tuyên đời Đường biên soạn Quảng Hoằng Minh Tập, trong 
quyển 1 đã thâu chép bài soạn Hán Hiển Tông khai Phật hóa Pháp bản nội truyện 
của người vô danh, người đời sau gọi tắt là Hán Pháp bản nội truyện. Lược rằng: 
Sau khi Ca-diếp-ma-đằng và Trúc Pháp Lan đến Lạc Dương, đạo sĩ mười tám núi 
Ngũ Nhạc vào tháng giêng năm Vĩnh Bình thứ mười bốn (7¡ Tây lịch), dâng tấu 
xin đọ pháp với tăng nhà Phật. Minh Để sai Thượng thư lệnh Tống Tường truyền 
dụ hai phải Đạo và Thích đấu pháp ở chùa Bạch Mã, đạo sĩ xây ba đàn ở ngoài cửa 
nam chùa, an trí sách phù lục (sách bùa phép), sách Hoàng Lão và đồ ăn vật tế, cầu 
củng các thân. Phật tăng thì đứng ở bên phía tây đường, an trí xá-lợi Phật và Kinh 
tượng. Xong xuôi, đạo sĩ tuyên bố phóng lửa đốt đàn sẽ không cháy Thánh điển, ai 
ngờ đốt xong thì chảy hết ra tro. Phật thì xá-lợi phóng ánh ngũ sắc, bay lượn trên 
không. Ma-đằng cũng bay bổng lên trời, trổ hiện thần biến, người xem thán phục. 
Từ Tung Nhạc đạo sĩ Lữ Huệ Thông cho đến những người dưới, kể cả 23o người 
phụ nữ trong cung đều nguyện xin xuất gia. Đó là một bộ ghi chép chuyên viết về 
cuộc đọ sức giữa Phật và Đạo đầu tiên của Trung Quốc, tuy các học giả đã khảo 
định đó là do Tăng đồ thời Nguyên Ngụy soạn ra, nhưng ít nhiều vẫn nhìn ra 
được là Phật giáo khi mới truyền vào Trung thổ, khó tránh khỏi tình huống đại 
khái là bị người trong nước bài xích. Nhưng ngoại trừ Đạo giáo vì là cùng tôn giáo 
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nên bài trừ Phật giáo, chứ thổ nhân Trung Quốc thì biểu hiện tín ngưỡng rất 
nhiệt liệt. (Sẽ rõ về sau) 


2. Tam Quốc 


Cuối thời Hán, sư sãi dịch Kinh bên Tây Vực kéo nhau lần lượt sang Đông để 
làm việc tuyên dịch. Hán Hoàn Đế, Hán Linh Đế rồi đến thời đại Tam Quốc, toàn 
xã hội bị hãm vào cuộc chiến loạn, lòng người thấp thỏm không yên. Tư tưởng 
Nho gia dù vốn có nhưng không đủ để giữ yên lòng người, nghĩa lí Đạo giáo vừa 
nông cạn lại vô vị, tư tưởng Phật giáo thì cao thâm và tươi sáng, lại thêm cao tăng 
Tây Vực cũng đều nhiệt tâm truyền giáo. Vì vậy, để vương và quan viên chính phủ 
cử càng che chở và viện trợ cho Phật giáo, cũng như bắt đầu nghiên cứu kinh điển 
Phật giáo Hán dịch. Tư tưởng Phật giáo và Huyền học Lão - Trang đã dần dần trở 
thành học thuật chủ lưu. 


a/ Sư dịch và Kinh dịch thời Tam Quốc: 
Nhà Tào Ngụy (22o - 26s) 
Nhà Tôn Ngô (222 - 28o) 


(¡). Chi Khiêm (thế kỷ 3): tự Cung Minh, là cư sĩ nước Nguyệt-chi. Quãng năm 
222 (năm Hoàng Vũ thứ hai) đến năm 253 (năm Kiến Hưng thứ hai), sửa cũ dịch 
mới gồm 12o bộ bằng 152 quyển. Khiêm dịch kinh điển đi sâu được ý nghĩa, ông 
còn chế ra Phạm bối ba khế thanh, thịnh hành vùng Giang Hoài. [Truyện quyển ậ, 
Tăng Hội truyện, Dịch Kinh đồ kỷ quyển 1.] 


Những bản Kinh do Chi Khiêm dịch còn lại đến nay như sau: 
1- Phật Khai Giải Phạm Chí A-bạt Kinh (i quyển); 

2- Phật thuyết Phạm Võng Lục Thập Nhị Kiến Kinh (¡ quyển); 
3- Phật thuyết Thất Tri Kinh (¡ quyển); 

4- Phật thuyết Thích-ma-nam Bản Tứ Tử Kinh (¡ quyển); 

5- Phật thuyết Chư Pháp Bản Kinh (¡ quyển); 

6- Tệ Ma Thí Mục-liên Kinh (i¡ quyển); 

7- Phật thuyết Lại-trả-hòa-la Kinh (i quyển); 

8- Phạm-ma-du Kinh (¡ quyển); 
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o- Phật thuyết Trai Kinh (i quyển); 

1o- Phật thuyết Bất Tự Thủ Ý Kinh (¡ quyển); 

1- Tu-ma-đề Nữ Kinh (¡ quyển) (còn có biệt bản, 1 quyển); 
12- Bồ-tát Bản Nguyện Kinh (3 quyển); 

13- Phật thuyết Nguyệt Minh Bồ-tát Kinh (¡ quyển); 

14- Phật thuyết Cửu Sắc Lộc Kinh (i quyển) (còn có biệt bản, 1 quyển); 
15- Phật thuyết Thái Tử Thụy Ứng Bản Khởi Kinh (2 quyển); 
16- Phật thuyết Nghĩa Túc Kinh (2 quyển); 

17- Soạn Tập Bách Duyên Kinh (¡o quyển): 

18- Phật thuyết Chế Cẩu Kinh (¡ quyển); 

1o- Đại Minh Độ Kinh (6 quyển); 

2o- Phật thuyết Bồ-tát Bản Nghiệp Kinh (i quyển); 


21- Phật thuyết A-di-đà Tam-da-Tam-Phật Tát-lâu-Phật-đàn Quá Độ Nhân Đạo 
Kinh (2 quyển); 


22- Phật thuyết Bát Cát Tường Thân Chú Kinh (i quyển); 
23- Phật thuyết Duy-ma-cật Kinh (2 quyển); 

24- Phật thuyết A-nan Tứ Sự Kinh (i quyển); 

25- Phật thuyết Vị Sinh Oán Kinh (i quyển); 

26- Phật thuyết Bình-sa Vương Ngũ Nguyện Kinh (¡ quyển); 
z;- Phật thuyết Tu-ma-đề Trưởng Giả Kinh (¡ quyển); 

28- Phật thuyết Trưởng Giả Âm Duyệt Kinh (¡ quyển); 
2o- Tư-ha-muội Kinh (i quyển); 

3o- Bồ-tát Sinh Địa Kinh (i quyển); 

31- Ngũ Mẫu Tử Kinh (¡ quyển) (còn có biệt bản, 1 quyển); 
32- Phật thuyết Thất Nữ Kinh (2 quyển); 

33- Phật thuyết Long Thí Nữ Kinh (i quyển); 
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34- Phật thuyết Lão Nữ Nhân Kinh (i quyển); 

35- Phật thuyết Bát Sư Kinh (¡ quyển); 

36- Phật thuyết Tôn-đa-da-trí Kinh (¡ quyển); 

3z- Phật thuyết Hắc Thị Phạm Chí Kinh (¡ quyển); 

38- Long Vương Huynh Đệ Kinh (¡ quyển); 

3o- Phật thuyết Pháp Luật Tam-muội Kinh (¡ quyển); 

4o- Phật thuyết Tuệ Ấn Tam-muội Kinh ( quyển); 

41- Liễu Bản Sinh Tử Kinh (i quyển); 

42- Bối-đa Thụ Hạ Tư Duy Nhị Thập Nhân Duyên Kinh (¡ quyển); 
43- Phật thuyết Tứ Nguyện Kinh (¡ quyển); 

44- Duy Nhật Tạp Nan Kinh (¡ quyển); 

45- Phật thuyết Tam Phẩm Đệ Tử Kinh (i quyển); 

46- Phật thuyết Bột Kinh sao (i quyển); 

47- Phật thuyết Độc Tử Kinh (¡ quyển); 

48- Phật thuyết Vô Lượng Môn Vi Mật Trì Kinh (¡ quyển); 

4o- Phật thuyết Trì Câu Thần Chủ Kinh (¡ quyển); 

5o- Phật thuyết Hoa Tích Đà-la-ni Thân Chú Kinh (i quyển); 

51- Phật thuyết Giới Tiêu Tai Kinh (¡ quyển). 

(Tên các Kinh trích từ Tổng mục lục của Đại Chính Tân Tu Đại Tạng Kinh.) 
Bản đã mất: o2 bộ. [Dịch Kinh đồ ký quyển 1.] 


(2). Khang Tăng Hội (? - 28o): quê tổ ở nước Khang Cư, mấy đời sống tại Ấn-độ. 
Phụ lục những bản Kinh do Hội dịch còn đến ngày nay như sau: 


1- Lục Độ Tập Kinh (8 quyển); 
2- Cựu Tạp Thí Dụ Kinh (2 quyển). 
(Tên các Kinh trích từ Tổng mục lục của Đại Chính Tân Tu Đại Tạng Kinh.) 


Bản đã mất: 12 bộ. [Dịch Kinh đồ ký quyển 1.] 
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b/ Người xuất gia tin Phật: 

Chu Sĩ Hành (2o3 - 282): người Dĩnh Xuyên (Hà Nam). Thuở nhỏ đã lĩnh ngộ 
sâu xa, thoát ly trần tục, sau khi xuất gia, chuyên lo kinh điển. Sư từng giảng Kinh 
Đạo Hành ở Lạc Dương, hiểu rằng ý văn ẩn chất nhưng chưa tận thiện, cử than 
rằng: 


- Kinh này cốt yếu trong Đại Thừa, nhưng dịch lí chưa tận, ta quyết thề quyên 
thân đi xa để tìm đại bản. 


Thế là năm Cam Lộ thử năm (26o Tây lịch), ra đi về hướng Tây đến nước Vu- 
điền””?, viết được chính bản tiếng Phạm, gồm oo chương. Năm Thái Khang thứ ba 
nhà Tấn (282 Tây lịch), sai đệ tử Phất Như Đàn đưa bản Phạm quay về Lạc Dương, 
sau sư đến chùa Thủy Nam tại Thương Viên, Trân Lưu. Bấy giờ cư sĩ Hà Nam là 
Trúc Thúc Lan, vốn là người Thiên Trúc, đời cha lánh nạn chạy sang sống ở Hà 
Nam. Lan thuở trẻ thích du hiệp, sau suýt bị chết, nhận thấy nghiệp quả. Từ đó 
sửa đổi chuyên tinh và thâm sùng Chính Pháp, nghiên cứu rộng khắp các âm từ, 
giỏi ngôn ngữ Phạm - Hán. Lại có Tỳ-khưu Vô-la-xoa, là đạo sĩ Tây Vực, học nhiều 
tích xưa, bèn tay cầm bản Phạm, cho Thúc Lan dịch thành Hán văn, xưng là Phóng 
Quang Bát-nhã. Sĩ Hành về sau chết ở Vu-điền, xuân thu 8o tuổi. [Cao Tăng 
Truyện quyển 4.] 


c/ Người tại gia tin Phật: 

(1). Ngô Đại Đế Tôn Quyền (182 - 252): tên chữ là Trọng Mưu, người Phú Xuân, 
Ngô quận (Chiết Giang). Năm Hoàng Vũ thứ nhất (222 Tây lịch), lên ngôi vua. 
Trước tiên có Ưu-bà-tắc Chi Khiêm người Nguyệt-chi vốn xem khắp kinh sách, 
rành đủ kỹ nghệ, học luôn sách khác, thông tiếng sáu nước. Cuối đời Hán Hiến Đế, 
tị loạn sang Ngô. Tôn Quyên nghe tài tuệ của ông, triệu kiến vui mừng, bái làm 
Bác sĩ để phụ đạo cho Đông cung (Thái tử), cùng với những người tài năng 
khuông phò hết mình. Năm Xích Ô thứ mười (247 Tây lịch), Khang Tăng Hội 
chống gậy sang Đông, đi đến Kiến Khang”, bèn dựng lều am, bày tượng hành 


#5 Ind] Vu-điền (TRR, s6 - 1oo6): tiếng Phạm là Ku-stana, nay là vùng Khotan, đó là một vương 
quốc Tây Vực Phật giáo nằm trên nhánh Con đường tơ lụa chạy dọc theo rìa phía nam của sa 
mạc Taklamakan tại lòng chảo Tarim. Lãnh thổ của vương quốc nay thuộc Tân Cương, Trung 
Quốc. [Nguồn: H. W. Bailey, Indo-Scythian Studies being Khotanese Texts, volume IV. Translated 
and edited by H. W. Bailey. Indo-Scythian Studies, Cambridge, The University Press, 1o6I, p. 1.] 

* Ind] Kiến Khang: nay là thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô. Thời Ngô Tam Quốc gọi là Kiến 
Khang, trước đó có đặt tên là Kiến Nghiệp, thành ra gọi Kiến Khang hay Kiến Nghiệp cũng là một, 
đến đời Tùy - Đường đặt là phủ Giang Ninh rồi Thăng Châu, thời Ngũ Đại nâng làm thành Kim 
Lăng. Đến thời Chu Nguyên Chương nhà Minh, lúc khởi nghĩa đặt nơi đây là phủ Ứng Thiên, sau 
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đạo. Người trong nước mới thấy đều lấy làm kinh dị. Hữu ty nghe được. Quyền 
nói: 

- Xưa Hán Minh Để mộng thấy Thần, hiệu xưng là Phật. Chuyện đã như thế kia, 
đây há là di phong ư? 

Liền mời Hội hỏi xem có gì linh nghiệm? Hội đáp: 

- Như Lai để dẫu tích đã xa suốt nghìn năm, di cốt xá-lợi là thần diệu vô 
phương. Thuở xưa Vua A-dục dựng tám vạn bốn nghìn tòa tháp. Khi hưng khởi 
tháp chùa, là biểu hiện của sự giáo hóa để lại. 

Quyền cho đó là khoác lác, bèn bảo Hội rằng: 


- Nếu có thể được xá-lợi, trẫm sẽ tạo tháp, bằng như giả dối thì phép nước có 
sẵn hình phạt. 


Hội bèn khiết trai nơi tĩnh thất, lấy chiếc bình đồng như cái bàn nhỏ, đốt 
hương lạy thỉnh. Hạn bảy ngày xong, lặng yên chắng ửng. Cầu thêm mươi bảy 
ngày cũng vậy luôn. Quyền nói: 

- Rõ là lừa bịp! 

Vua muốn bắt tội. Hội xin thêm ba mươi bảy ngày, Quyền đành chịu cho. Đến 
ngày ba bảy thì trăng tối như chẳng nhìn thấy gì, pháp thuộc thảy đều kinh sợ. Khi 
đến canh năm, chợt nghe trong bình có tiếng phát vang, Hội tự qua coi thì quả là 
được xá-lợi. Hôm sau trình cho Quyền, họp triêu để xem, năm sắc chói rỡ, ánh 
rạng trong bình. Quyền tự tay cầm chiếc bình, đặt trên mâm đồng, sức nặng của 
xá-lợi làm cái mâm đồng bể nát. Quyền quả nhiên giật mình nói: 

- Thật là điềm lành hy hữu! 

Hội tiến lên nói rằng: 

- Xá-lợi oai thần há chỉ có tướng ánh sảng mà thôi! Dù lấy lửa đem đốt mà vẫn 
không cháy, rút chày kim cương đập không bể. 

Quyền ra lệnh cho thử, đặt xá-lợi trên cái bàn mâm sắt, sai lực sĩ đập xuống, cái 
bàn mâm vỡ nát nhưng xá-lợi chẳng sứt mẻ gì. Quyền hết lời ca ngợi, liền cho xây 
tháp. Từ đó mới có chùa Phật (có lẽ mới có tại Giang Nam!)) nên gọi là chùa Kiến 


khi giành lấy thiên hạ bèn đóng đô ở đây, gọi là Nam Kinh. [Nguồn: Thái Bình Ngự Lãm quyền 17o; 
Tưởng Tán Sơ, Thẩm Gia Vinh: Nam Kinh sử thoại (E5X##ï#), Nam Kinh xuất bản xã, 1oos.] 
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Sơ. Nhân lấy tên đặt cho đất, gọi là thôn Phật-đà. Do vậy, Đại Pháp hưng thịnh 
miên Giang Tả. [Cao Tăng Truyện quyển 1.] 


(2). Tào Thực (Io2 - 232): tên chữ là Tử Kiến, em của Ngụy Văn Đế Tào Phi, 
được phong là Trần Tư Vương. 1o tuổi có thể thuộc từ, hạ bút thành văn, khỏi cân 
phải sửa, quả là nghệ thuật thế gian, rất ư hoàn thiện. Hàm Đan Thuần thấy mà 
hãi, khâm phục lắm, gọi là Người Trời. Thực mỗi khi đọc Kinh Phật luôn vận 
động nghiềm ngẫm, cho đó là tông cực của chí đạo, bèn chiết ra âm hưởng 
Chuyển thăng giáng khúc để làm bài phúng tụng cho đời, một hiến chương hay 
truyền khắp. Ông từng đi tới Ngư Sơn, nghe không trung có tiếng tán ca của 
Phạm Thiên, tiếng thanh bổng luyến trâm, vì cảm được tiếng ấy nên viết thành 
Phạm bối, soạn văn chế âm, để truyền cho mai sau. Ông cũng từng viết Biện Đạo 
Luận, nói Tiên đạo là giả dối. [Quảng Hoằng Minh Tập quyền s5, Tập Cổ Kim Phật 
Đạo Luận Hành quyển giáp. | 


3. Lưỡng Tấn (26s - 42o Tây lịch) 


Tấn Vũ Để Tư Mã Viêm thống nhất thiên hạ, dựng đô ở Lạc Dương. Năm Thái 
Thủy thứ hai (266 Tây lịch), Trúc Pháp Hộ (Dharmaraksa) mang bản kinh Phạm 
từ Đôn Hoàng đến Trường An, sau khi vào Lạc Dương, lại đến Giang Tả, ven 
đường vẫn truyền dịch không hề tạm nghỉ. Trong năm Thái Thủy đến năm Vĩnh 
Gia thứ hai (so8 Tây lịch), dịch ra các kinh: Quang Tán Bát-nhã, Duy-ma, Chính 
Pháp Hoa, Vô Lượng Thọ, Thập Địa, Đại Ai, Bát Nê-hoàn v.v... khoảng 15o bộ. Phật 
điển có thể lưu rộng tại Trung Quốc, Pháp Hộ có cống hiến quá lớn. Bấy giờ có 
người thường hiệp trợ Pháp Hộ dịch Kinh và nhuận sức câu chữ, đó là hai cha 
con vị Thanh tín sĩ Nhiếp Thừa Viễn và Nhiếp Đạo Chân. 


Tây Tấn diệt vong, người Hồ tràn vào làm chủ Trung Quốc” “”, phương Bắc bị 


hãm vào trạng thái hỗn loạn. Người Hồ không có bất kỳ văn hóa tôn giáo nào, đối 


*#“[nd] Nguyên nhân là nhà Tấn suy bại, vua Tấn Huệ Đế ngu dốt, cuối cùng bị ám sát, trong 
nước xảy ra loạn Bát vương. Nhân cơ hội đó, năm tộc người mọi phương Bắc, tục gọi là Hô, tại vì 
họ kém văn minh hơn người Hán, đó là: Hung Nô, Yết, Tiên Ti, Đê và Khương, tràn vào Trung 
Nguyên xâm lược, chiếm đất, lập ra các triều đại, chính quyền cai trị của người Hồ. Lịch sử gọi 
đó là thời kỳ Ngũ Hồ loạn Hoa, miền Bắc bị xâu xé trong cơn khói lửa, hai vị vua cuối đời Tây Tấn 
là Hoài Đế và Mẫn Đế đều bị giết. Hậu duệ của nhà Tấn là Tư Mã Duệ chạy xuống phương Nam, 
lập ra nhà Đông Tấn năm 317, tiếp tục duy trì đến năm 42o, và kế đó là những triều đại thay thế 
mà lịch sử gọi là Nam triều. Còn phía Bắc, các tộc Hồ chiến tranh liên miên, sau cùng cũng chia 
ra những nước lớn, sử gọi là Bắc triều. Phần tiếp theo của bản luận văn sẽ nói tiếp! [Xem thêm: 
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với văn hóa Hán tộc, đặc biệt là văn hóa Phật giáo, bèn tận lượng hấp thu cho 
thành cái của mình. Năm Vĩnh Gia thứ tư (3io Tây lịch), Phật Đồ Trừng®Š bên Tây 
Vực qua đến Lạc Dương hoằng tuyên Phật Pháp, Trừng giỏi tụng thần chú, giới 
tiết nghiêm minh, trở thành nguồn tín ngưỡng của vua Thạch Lặc và Thạch Hố””3 
nhà Hậu Triệu. Triều thân cũng đều thờ Phật, dựng tháp lớn, đi tìm người thụ 
nghiệp thường khoảng trăm người. Môn đồ trước sau ước chừng vạn người. Và 
ngài Thích Đạo An đã đặt nên tảng cho quy mô Phật giáo về sau, rất ư đặc biệt. 


Nhà Đông Tấn sang phía Nam, Phật giáo Giang Tả và tư tưởng Lão - Trang hỗn 
hợp, đệ tử Thích gia và bao kẻ tiếng trăm trong triêu ngoài nộ giao vãng càng 
nhiều, chuyên thanh đàm lẽ cao siêu. Năm Thái Nguyên thứ ba đời Tấn Hiếu Vũ 
Đế (378 Tây lịch), đệ tử của Đạo An là Huệ Viễn từ Tương Dương đến Kinh Châu, 
lại sang ở Lô Sơn, nơi đó trở thành trung tâm của Phật giáo phương Nam. 


a/ Sư dịch và Kinh dich thời Tây Tấn (26s - 3i6 Tây lich): 





Chu Sĩ Hành (Hành ƒT hay Hành Ẩï), người Dĩnh Xuyên. Từ sau khi xuất gia, 
chuyên lo kinh điển. Xưa có Trúc Phật Sóc dịch Kinh Đạo Hành, tức cựu bản của 
Tiểu Phẩm (Bát-nhã). Câu văn giản lược, ý nghĩa chưa trọn. Sĩ Hành hiểu ý văn ẩn 
chất, chưa được tận thiện, bèn thệ chí quyên thân đi xa tìm bản gốc Phạm. Vào 
năm 26o, phát tích ở Ung Môn, vượt sang Tây đến Lưu Sa, tới được nước Vu-điền 
(Kho-tan), quả nhiên được chính bản sách Phạm, gồm oo chương. Sai đệ tử Phất 
Như Đàn đưa về chùa Thủy Nam ở Thương Viên, Trần Lưu. Vô-la-xoa tay câm 


Trâu Kỷ Vạn, Phó Nhạc Thành: (fhBliã 9S 11t 8l) (Trung Quốc thông sử: Ngụy - Tấn - 
Nam Bắc triều sử), Chúng Văn đồ thư Công ty, tr. so-61.] 

#8 Ind] Phật Đồ Trừng (f#lð, 232-348): người Thiên Trúc, hay Quy-tư, họ Bạch. Ông có nhiều 
thần thông, chú thuật, năng lực tiên đoán linh dị. Vào năm thứ 4 (3io) niên hiệu Vĩnh Gia đời 
vua Hoài Đế nhà Tây Tấn, ông đến Lạc Dương, lúc đó đã 7o tuổi, gặp phải vụ loạn Vĩnh Gia, trong 
lòng rất đau xót trước cảnh lầm than của dân tình, bèn mang tích trượng vào trong quân binh 
của Thạch Lặc thuyết pháp, hiện các thần biến, nhờ vậy Thạch Lặc tin phục, cho phép người Hán 
được xuất gia. Sau khi Thạch Lặc qua đời, Thạch Hổ lên kế vị, lại càng tín phụng thêm, tôn ông 
làm Đại Hòa Thượng. Trong suốt 38 năm trường, ông đã xây dưng gần ooo cơ sở tự viện, độ cho 
chúng đệ tử hơn 1o.ooo người, người thường đi theo hầu có đến mấy trăm. Trong số đó, các cao 
tăng tiêu biểu đệ tử của ông dưới thời nhà Tấn có Đạo An, Trúc Pháp Thủ, Trúc Pháp Thải, Trúc 
Pháp Nhã, Tăng Lãng, Pháp Hòa, Pháp Thường, v.v... Vào ngày mồng 8 tháng 12 năm thứ 4 niên 
hiệu Vĩnh Hòa, ông thị tịch ở chùa Nghiệp Cung Tự, hưởng thọ 167 tuổi. Ông tuy không để lại 
trước tác nào cho hậu thế nhưng giữ gìn giới luật rất nghiêm minh và tạo ảnh hưởng lớn cho 
việc cải cách giới luật đương thời. [Nguồn: phatam.org/dictionary/detail/detail/o/P/7io4/phat- 
do-trung-/8] 

#2 [nd] Thạch Lặc là Triệu Minh Đế, sáng lập nhà Hậu Triệu (3io - 353), và Thạch Hổ là em họ 
ông, sau cũng làm vua hiệu là Triệu Vũ Đế. 
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bản Phạm, Trúc Thúc Lan dịch thành Tấn văn (tiếng Hoa), tức là bản Kinh Phóng 
Quang Bát-nhã (Pañcaviméatisahasrikã-prajñaparamitä). Còn Sĩ Hành thì chết ở 
Vu-điền, xuân thu 8o tuổi. [Truyện quyển 4.] 


b/ Sư dịch và Kinh dịch thời Đông Tấn hay Nøũ Hồ: 





Nhà Đông Tấn (317 - 420) 
Ngũ Hồ (316 - 386) 


(¡). Phật-đà-bạt-đà-la (Buddhabhadra): dịch ra là Giác Hiền. Vốn họ Thích 
(Šãkya), người nước Ca-tì-la-vệ (Kapilavastu), dòng dõi của Cam Lộ Phạn vương 
(Amrtodana). Năm 418, Hiền làm thợ dịch cùng hơn một trăm vị Sa-môn ở đạo 
tràng dịch ra. Lại có Tăng-kì Luật (Mahãsangha-vinaya) do Sa-môn Pháp Hiển lấy 
được ở Tây Vực, lại thỉnh Hiền dịch qua Tấn văn. Kinh - Luận trước sau do ngài 
dịch ra gồm 1s bộ, hợp 12s quyển, đạt đến cùng ý sâu xa, tuyệt vời tận ý văn. Sa- 
môn Pháp Nghiệp, Tuệ Nghĩa, Tuệ Nghiêm... ghi nhận. [Truyện quyển 2, Dịch Kinh 
đồ ký quyển 2.] Ở đây xin liệt kê rõ những Kinh và Luận do Hiền dịch ra vẫn còn 
hiện nay như sau: 


1- Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh (6o quyển); 

2- Đạt-ma-đa-la Thiền Kinh (2 quyển); 

3- Văn-thù-sư-lợi Phát Nguyện Kinh (¡ quyển); 

4- Phật thuyết Quán Phật Tam-muội Hải Kinh (io quyển); 

5- Đại Phương Đẳng Như Lai Tạng Kinh (¡ quyển); 

6- Phật thuyết Xuất Sinh Vô Lượng Môn Trì Kinh (¡ quyển); 

7- Ma-ha-tăng-kì Luật (4o quyển) (cùng dịch với ngài Pháp Hiển); 

8- Ma-ha-tăng-kì Luật: Đại Tỳ-khưu Giới Bản (¡ quyển). 

(Tên các Kinh trích từ Tổng mục lục của Đại Chính Tân Tu Đại Tạng Kinh.) 
Bản mã đất: cộng 7 bộ. [Dịch Kinh đồ kỷ quyển 2.] 


(2). Cưu-ma-la-thập (Kumärajiva): dịch nghĩa là Đồng Thọ, vốn là người Ấn-độ, 
cha là em rể của vua nước Quy-tư. Sa-môn Tăng Xán, Tăng Duệ... hơn 8oo người 
lãnh nhận ý chỉ của Thập. Bắt đầu từ năm Tân Sửu tức năm Hoằng Thủy thứ tư 
(o2) và kết thúc đến năm Mậu Thân thứ mười một (4oo). Đến ngày 13 tháng 4 
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năm 413 (Truyện ghi là ngày 2o tháng 8 năm 4oo), Thập chết ở Trường An, xuân 
thu 7o tuổi. [Truyện quyển 2.] 


Ở đây xin liệt kê rõ những Kinh và Luận do Thập dịch ra nay vẫn còn như sau: 
1- Phật thuyết Hải Bát Đức Kinh (i quyển); 

2- Phật thuyết Phóng Ngưu Kinh (¡ quyển); 

3- Đại Trang Nghiêm Luận Kinh (1s quyển); 

4- Chúng Kinh Soạn Tạp Thí Dụ (2 quyển); 

5- Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật Kinh (27 quyển); 

6- Tiểu Phẩm Bát-nhã Ba-la-mật Kinh (io quyển); 

7- Kim Cương Bát-nhã Ba-la-mật Kinh (I quyển); 

8- Phật thuyết Nhân Vương Bát-nhã Ba-la-mật Kinh (2 quyển); 
o- Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật Đại Minh Chú Kinh (i quyển); 

1o- Diệu Pháp Liên Hoa Kinh (7 quyển); 


1- Diệu Pháp Liên Hoa Kinh: Quán Thế Âm Bồ-tát Phổ Môn Phẩm Kinh ( 
quyển) (Thập dịch trường hàng); 


12- Thập Trụ Kinh (4 quyển); 

13- Phật thuyết Trang Nghiêm Bồ-đề Tâm Kinh (¡ quyển); 
14- Bồ-tát Tạng Kinh (3 quyển) (Cung-lâu-na hội); 

15- Thiện Tí Bồ-tát Kinh (2 quyển) (Thiện Tí Bồ-tát hội); 
16- Phật thuyết Tu-ma-đề Bồ-tát Kinh (¡ quyển); 

17- Phật thuyết A-di-đà Kinh (¡ quyển); 

18- Tập Nhất Thiết Phúc Đức Tam-muội Kinh (3 quyển); 
1o- Phật Thùy Bát Niết-bàn Lược Thuyết Giáo Giới Kinh (2 quyển); 
2o- Tự Tại Vương Bồ-tát Kinh (2 quyển); 

21- Phật thuyết Thiên Phật Nhân Duyên Kinh (¡ quyển); 
22- Phật thuyết Di-lặc Hạ Sinh Thành Phật Kinh (¡ quyển); 
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23- Phật thuyết Di-lặc Đại Thành Phật Kinh (¡ quyển); 
24- Văn-thù-sư-lợi Vấn Bồ-đề Kinh (¡ quyển); 

25- Duy-ma-cật Sở Thuyết Kinh (3 quyển); 

26- Trì Thế Kinh (4 quyển); 

z7- Bất Tư Nghị Quang Bô-tát Sở Thuyết Kinh (¡ quyển); 
28- Tư Ích Phạm Thiên Sở Vấn Kinh (4 quyển); 

2o- Thiền Bí Yếu Pháp Kinh (3 quyển); 

3o- Tọa Thiền Tam-muội Kinh (2 quyển); 

31- Bồ-tát Ha Sắc Dục Pháp Kinh (3 quyển); 

32- Thiền Pháp Yếu Giải (2 quyển); 

33- Tư Duy Lược Yếu Pháp (¡ quyển); 

34- Đại Thụ Khẩn-na-la Vương Sở Vẫn Kinh (4 quyển); 
35- Phật thuyết Thủ-lăng-nghiêm Tam-muội Kinh (2 quyển); 
36- Chư Pháp Vô Hành Kinh (2 quyển); 

37- Phật Tạng Kinh (3 quyển); 

38- Phật thuyết Hoa Thủ Kinh (i¡o quyển); 

3o- Đăng Chỉ Nhân Duyên Kinh (¡ quyển); 

4o- Khổng Tước Vương Chú Kinh (¡ quyển); 

4I- Thập Tụng Tỳ-khưu Ba-la-đề-mộc-xoa Giới Bản (¡ quyển); 
42- Phạm Võng Kinh (2 quyển); 

43- Thanh Tịnh Tì-ni Phương Quảng Kinh (i quyển); 
44- Đại Trí Độ Luận (ioo quyển); 

45- Thập Trụ Tì-bà-sa Luận (17 quyển); 

46- Trung Luận (4 quyển); 

47- Thập Nhị Môn Luận (¡ quyển); 

48- Bách Luận (2 quyển); 
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4o- Thành Thật Luận (¡6 quyển); 

so- Phát Bồ-đề Tâm Kinh Luận (2 quyển); 

51- Mã Minh Bồ-tát Truyện (¡ quyển); 

52- Long Thụ Bồ-tát Truyện (i quyển) (còn có biệt bản, 1 quyển); 
53- Đê-bà Bồ-tát Truyện (¡ quyển); 


54- Cưu-ma-la-thập Pháp Sư Đại Nghĩa (3 quyển) (đây là Huệ Viễn hỏi, La-thập 
đáp). 


(Tên các Kinh trích từ Tổng mục lục của Đại Chính Tân Tu Đại Tạng Kinh.) 
Bản đã mất: cộng s54 bộ. [Dịch Kinh đồ kỷ quyển 3.] 


(3). Pháp Hiển (337 - 422): họ Cung, người Vũ Dương, Bình Dương (Sơn Tây). 
Kinh và Luật của Pháp Hiển dịch nay vẫn còn như sau: 


1- Đại Bát Niết-bàn Kinh (3 quyển); 

2- Phật thuyết Đại Bát Nê-hoàn Kinh (6 quyển); 

3- Phật thuyết Tạp Tạng Kinh (¡ quyển); 

4- Ma-ha-tăng-kì Luật (4o quyển) (cùng dịch với ngài Phật-đà-bạt-đà-la); 

5- Ma-ha-tăng-kì Tỳ-khưu-ni Giới Bản (¡ quyển) (cùng dịch với ngài Giác Hiền); 
(Tên các Kinh trích từ Tổng mục lục của Đại Chính Tân Tu Đại Tạng Kinh.) 

Bản đã mất: cộng 23 bộ. [Khai Nguyên Thích giáo lục.] 

c/ Người xuất gia tin Phật: 


(1). Bạch Viễn (thế kỷ 4): tự Pháp Tổ, người Hà Nội. Thiếu niên xuất gia, tài 
năng và suy nghĩ đều thông suốt, học cả trong lẫn ngoài, văn hay hiểu tốt. Ở 
Trường An tạo dựng tỉnh xá, lấy việc giảng tập làm nghề. Lại thông tiếng Phạm, có 
dịch Duy-đãi, Đệ Tử Bản Khởi, Ngũ Bộ Tăng... và các Kinh nhỏ; còn có chú thích 
Kinh Thủ-lăng-nghiêm. Hay tranh luận với đạo sĩ Vương Phù, hắn không thắng 
được sư nên căm phẫn bèn soạn ra bộ Lão Tử Hóa Hồ Kinh để vu báng Phật Pháp. 
Sau loạn nổi lên, sư tính lánh nạn về Lũng Hữu, giữa đường bị Thứ sử Tần Châu 
là Trương Phụ làm hại. [Cao Tăng Truyện quyển 1.] 


(2). Trúc Phật Niệm (thế kỷ 4): người Lương Châu (Cam Túc). Thuở bé xuất gia, 
chí nghiệp trong vững, phúng tập các Kinh, học sơ qua ngoại điển. Họ hàng ở Tây 
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Hà, sư am hiểu phương ngữ, ngôn nghĩa Hoa và Phạm sư đều kiêm hết. Trong 
năm Kiến Nguyên nhà Phù Tần (36s - 384), có những người là Tăng-già-bạt-trừng 
(Samghabhuti: Chúng Hiện), Đàm-ma-nan-đề (Dharmanandi: Pháp Hỷ) vào 
Trường An. Sư đến xin thỉnh ra các Kinh. Bấy giờ, danh và đức chưa thể truyền 
dịch, mọi người đều suy niệm. Thể là Trừng cầm bản Phạm văn, Niệm dịch ra chữ 
Hán, cắt đứt nghi ngại về câu nghĩa, âm và chữ đều sáng tỏ. Đến năm Kiến 
Nguyên thứ hai mươi (384 Tây lịch), lại thỉnh Đàm-ma-nan-đề dịch ra Tăng Nhất 
A-hàm và Trung A-hàm, ở trong thành Trường An tập nghĩa học Sa-môn, thỉnh 
Niệm làm dịch; nhọc công nghiền ngẫm suốt hai năm mới xong, hai bộ A-hàm 
hiển bày, là công tuyên dịch của Niệm. [Nguôn như trên. ] 


(3). Pháp sư Đạo An (312 - 385): Phật giáo dẫu từ đời Hán đã du nhập đến Trung 
Quốc, nhưng tới thời Đông Tấn mới phổ cập toàn diện, Đạo An chính là một 
trong những nhân vật có tính then chốt trong thời này. 


Đạo An, tục họ Vệ, người Phù Liễu, Thường Sơn (Hà Bắc). Sinh vào năm Vĩnh 
Gia thứ sáu đời Tây Tấn Hoài Đế (312), chết vào năm Thái Nguyên thứ mười đời 
Đông Tấn Hiếu Vũ Để (38s). Con dòng Nho học, cha mẹ mất sớm, được người 
anh bên ngoại họ Khổng nuôi, bảy tuổi đọc sách, có thể tụng kinh, làng xóm cho là 
lạ. 2o tuổi xuất gia, thần tính thông mẫn, nhưng hình dáng xấu xí, không được 
thầy coi trọng, bắt làm lao dịch nơi nhà ruộng, đến năm thứ ba, cần mẫn nhọc 
nhằn nhưng sư vẫn không oán hận, siêng năng tinh tiến, trai giới không bỏ. Sau 
khoảng mấy năm, mới xin thầy cầu Kinh, thầy cho 1 quyển Kinh Biện Ý, khoảng 
5.ooo lời, ngài mang theo Kinh vào ruộng, hễ rảnh là xem. Chiều về, lấy Kinh trả 
cho thầy, lại xin cái khác, thầy nói: 

- Kinh sáng còn chưa đọc, giờ muốn xin gì? 

Đáp: 

- Con đã đọc rồi. 


Thầy tuy lạ lẫm nhưng chưa tin. Lại cho 1 quyển Kinh Thành Cụ Quang Minh, 
gần 1o.ooo lời, ngài mang theo như lúc đầu, sau chiều tối trả cho thầy. Thầy cầm 
quyển Kinh bắt An phải đọc lại, không sai một chữ, thầy cả kinh và kính sợ lắm. 
Sau thụ giới cụ túc, thầy cho ông đi du học, đến đất Nghiệp (bấy giờ Thạch Hổ đã 
dời đô gân đó), thấy thần tăng Phật Đồ Trừng, Trừng gặp ngài rất khen ngợi, nói 
chuyện suốt ngày. Mọi người trông hình dạng và tên tuổi, đều lấy làm khinh lạ, 
Trừng nói: 


- Người này hiểu biết sâu xa, không phải cùng kiểu như các người đâu. 
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Khi Trừng giảng, ngài cứ thuật lại, mọi nghi nan dấy lên thì Đạo An nhất mực 
phân giải một cách sắc bén, quả là dư sức. 

An trước sau ở đây ở đó, rồi đi về nam đến Tương Dương, bèn đi tới Tân Dã 
gọi đồ chúng bảo: 

- Nay gặp năm xấu, không nhờ quốc chủ thì pháp sự khó lập; dùng thể của giáo 
hóa để mà làm lan rộng. 

Bèn sai Pháp Thải đến Dương Châu, Pháp Hòa vào đất Thục, An thì với hơn 
4oo đệ tử gồm cả đệ tử Huệ Viễn... vượt sông đến Tương Dương, tuyên bày Phật 
Pháp. Ở Tương Dương 15s năm, sau Phù Phi đánh xuống Tương Dương, An và 
Chu Tự, Tập Tạc Xỉ đều bị bắt. Vua Phù Kiên mến danh của sư ngài, gọi Bộc xạ 
Quyền Dực bảo: 

- Trẫm lấy mười vạn, quân chiếm Tương Dương, chỉ được một đám người. 

Dực nói: 

- Là aI ạ? 

Kiên nói: 

- Là ngài Đạo An, và đám người Tập Tạc Xi. 

Khi đến Trường An, họ ở chùa Ngũ Trùng, Tăng chúng khoảng nghìn người, 
đại hoằng Pháp hóa. Đầu tiên, An nghe Cưu-ma-la-thập ở Tây Vực, hễ nghĩ ngợi 
giảng giải phân tích thì sư đêu chọn vững vàng, Thập cũng có nghe phong thái của 
sư ngài, gọi ngài là Thánh nhân phương Đông. Kiên có ý muốn diệt Tấn, em Kiên 
là Phù Dung và triều thần Thạch Việt, Nguyên Thiệu... đêu can ngăn. Mọi người 
cho An là chỗ vua tin kính, cùng nhau thỉnh rằng: 

- Chúa thượng muốn gây chuyện với Đông Nam”, sao ngài có thể không vì 
chúng sinh mà can một lời? 

Bèn chờ cho Kiên dạo vườn Đông uyển, cho phép An cùng ngồi trên xe, rôi hỏi 
An rằng: 

- Trẫm mong cùng ngài Nam du đất Ngô Việt, chỉnh sáu quân mà tuần săn, đến 
Hội Kê để ngắm biển xanh, há không vui sao? 


An trả lời: 
®° [nd] Đông Nam là chỉ cho nhà Đông Tấn. Sau vua Phù Kiên đánh Tấn thua trận, dẫn đến nhà 
Phù Tần bị suy vong. 
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- Bệ hạ ứng thiên ngự thế, giàu có khắp tám châu, ở nơi Trung thổ chế phục 
bốn biển, thần người khâm phục, so với Nghiêu - Thuấn còn hơn cả; nay muốn 
lấy quân trăm vạn để mong lấy cõi ruộng đất phương dưới thấp kém, với cả miền 
Đông Nam, đất xấu lại nhiều lam chướng, xưa Nghiêu - Thuấn dạo sang đó không 
về, Tân vương đến đó cũng chết, theo bần đạo thấy chẳng phải như điều dại dột 
hay sao. 


Kiên không nghe theo, sau bại trận ở Phì Thủy, xe ngựa Kiên tan tác chạy vê, 
đúng như lời can gián. Năm Kiến Nguyên thứ hăm mốt nhà Phù Tần (năm Thái 
Nguyên thứ mười đời Đông Tấn Hiếu Vũ Đế, tức năm 385 Tây lịch), sư qua đời 
tại Trường An, thọ 74 tuổi. 


Đạo An thần tính thông mẫn, tính siêng tinh tiến, hiểu rộng các sách trong 
ngoài, danh sĩ đương thời Tập Tạc Xỉ sau khi thấy Đạo An, từng đưa sách cho Tạ 
An nói: 


- Ngày nay thấy ngài Thích Đạo An quả là hơn xa hẳn vậy, chẳng phải như đạo 
sĩ thường. Thầy trò trăm người, trai giảng không mệt. Ngài ấy có nhiều lẽ súc tích 
mà lắm chỗ uyên bác. Các sách trong ngoài đều đã xem qua, âm dương toán số 
cũng đều thông giỏi. Diệu nghĩa Kinh Phật dạo khắp như chơi. 


Cao Tăng Truyện cũng nói: “An ngoài thì đọc các sách, giỏi làm văn chương, bọn 
con em mũ áo trong Trường An kẻ làm thơ phú đều nương dựa tiếng tốt của 
ngài”. Lại ghi ngài có thể hiểu sách triện cổ đỉnh. Đạo An học thông trong ngoài, 
cho nên sự nghiệp Phật giáo của ngài ảnh hưởng đến đương thời và hậu thế cực 
kỳ sâu xa: 


1- Dốc sức cho hoạt động hoằng Pháp: nơi ngài Đạo An cư trú thường có đồ 
chúng vân tập, lại vì thời thể loạn lạc, phải dời đồ chúng đi, trên đường đi lại phải 
chia giãn đồ chúng ra sai đi hoằng hóa ở mỗi phương, mở rộng sức ảnh hưởng 
của Phật giáo ra. Lần thứ nhất là trên đường từ Lăng Hồn sang Tương Dương, đi 
đến Tân Dã, lệnh cho Pháp Thải đến Dương Châu, Pháp Hòa đến đất Thục, nơi 
nào những người đó đến đều trở thành nơi trọng trấn của Phật học. Lần thứ hai 
là khi ở Tương Dương, cũng tách giãn đồ chúng, như ngài Huệ Viễn trong lần này 
chịu lệnh vê nam sang Kinh Châu. Đạo An có thể di dời đồ chúng trong cuộc thời 
hiểm nạn, còn lấy sự hoằng pháp hành hóa làm trọng, nhân dịp lợi thế, sai giáo 
hóa rộng khắp, kiến thức mênh mông của ngài thật khiến người ta khâm phục 
ngưỡng mộ. 


2- Phản đối Phật học cách nghĩa không tinh xác: Phật giáo thời Tây Tấn vẫn 
chưa đại thịnh, việc phiên dịch Phật điển bấy giờ còn chưa hoàn bị, học giả không 
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dễ nắm bắt toàn diện về nghĩa lí Phật giáo, vì vậy lấy tư tưởng và thuật ngữ vốn có 
của Trung Quốc để vay mượn vào Phật thư, gọi là cách nghĩa. Cách nghĩa cổ nhiên 
là một thứ phương tiện, nhưng cũng dễ dàng rơi vào xuyên tạc phụ hội, hiểu sai 
nghĩa lí Phật giáo. Cao Tăng Đức Lạp Pháp Nhã Truyện viết: “Irúc Pháp Nhã, ít 
giỏi ngoại học, chỉ thông nghĩa Phật. Sĩ tử áo mũ đều theo hỏi han. Bấy giờ, môn 
đồ theo Nhã và có công với sách điển, chưa giỏi lẽ Phật. Nhã với Khang Pháp 
Lãng... đành phải lấy những chuyện trong Kinh sách phối hợp với ngoại thư để 
làm ví dụ sinh giải, gọi là cách nghĩa”. Đạo An phản đối loại Phật học cách nghĩa 
này, từng nói: “Cách nghĩa cái cũ thì càng làm sai đi lí lẽ”. Đạo An bác học quán 
thông, đối với khuyết điểm của việc cách nghĩa tự nhiên nhận ra so sánh rõ ràng, 
do đó sự phản đối của ngài và phần lớn Kinh - Luận Đại Thừa của ngài Cưu-ma- 
la-thập phiên dịch đời sau, Phật học cuối cùng có thể phát triển độc lập hoàn toàn, 
bèn phế bỏ đi sự cách nghĩa. 


3- Chỉnh lí Kinh điển Phật giáo: 


a) Kinh lục: từ Hán, Ngụy đến Tấn, Phật điển phiên dịch ngày càng thêm nhiều, 
cần phải được sưu tập chỉnh lí, vả lại dịch giả và niên đại của các Kinh cần được 
khảo đính tỏ tường, “An bèn tổng tập danh mục, nêu ra người thời ấy, chú thích 
các phẩm mới cũ, soạn ra Kinh lục, chúng Kinh có bằng cứ, thật là nhờ công của 
ngài” [Tăng Hựu: Xuất Tam Tạng ký tập quyển 15.| Mục lục Kinh Phật sớm nhất và 
hiện còn ở Trung Quốc là Xuất Tam Tạng ký tập của Tăng Hựu, mà sách này thật 
ra là dựa theo bản gốc từ mục lục Kinh Phật của ngài Đạo An. Đạo An uyên bác 
mọi sách, hiệu duyệt chúng Kinh, soạn thành Tống lí Chúng Kinh mục lục, tổng kết 
thành quả phiên dịch của tiền đại và đương đại, không chỉ bảo lưu được tài liệu 
đáng tin cậy về lịch sử phiên dịch Phật điển mà còn cung cấp sự chỉ dẫn minh xác 
cho những nhà phiên dịch sau này. 


b) Đề xuất sự được mất của văn dịch: trước thời Huyền Trang, việc phiên dịch 
Phật điển phần nhiều do Tăng nhân Tây Vực và Ấn-độ thực hiện, Đạo An tuy trực 
tiếp làm việc phiên dịch, nhưng đối với sự nghiệp phiên dịch đương thời thì cực 
lực hộ trì. Sau khi Đạo An đến Trường An, khuyến khích dịch sự, hễ hiệu định ra 
các Kinh mới thì ngài lại viết tựa, thuật duyên khởi của nó, người dịch đương 
thời làm công tác phiên dịch như Trúc Pháp Niệm, Da-xá, Tăng-già-đề-bà, Cưu- 
ma-la-bat-đề, Phật-đồ-la-sát v.v..., phần nhiều họ hoàn thành dưới sự hộ trì tương 
trợ của ngài Đạo An. Đạo An vì vậy đọc khắp các Kinh, nghĩa lí sâu lắng, phản đối 
Phật học cách nghĩa, cho nên đối với sự được mất của văn tự Kinh dịch cũng 
nhận thức rất rõ, ngài từng đề xuất cách nói “ngũ thất bản”, “tam bất dị”, thuyết 
minh khi phiên dịch Kinh Phật có năm tình huống khiến văn dịch trật khỏi phong 
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vị của nguyên bản, cũng như vì thời đại bất đồng, thánh - phàm khác nhau (người 
thuyết Kinh là Phật và người kết tập là A-la-hán, đêu là thánh; dịch giả là phàm), 
và rồi nảy sinh ba tình huống không dễ phiên dịch “Về năm sự mất này, ba điều 
không dễ dịch của Kinh. Vậy dịch từ Hồ (tiếng Phạm) qua Tần (tiếng Hoa) há 
không đáng thận trọng sao?” [Xem thêm: Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật Kinh sao tựa 
của Đạo An.] Những cách nói này của Đạo An rất có ảnh hưởng đối với công tác 
phiên dịch sau này, pháp sư Ngạn Tông đời Đường xưng tán ngài “Có thể gọi là 
thấu nhập sâu triệt, xét cùng bí ẩn”. 


4- Kiến lập nghi quỹ và giới luật Phật môn: 


Từ trước thời Đạo An, Tăng nhân Trung Quốc theo họ của thầy, như An, Chỉ, 
Khang, Trúc v.v... mà những họ này là căn cứ theo quốc tịch của Tăng nhân ngoại 
lai, như An là chỉ An-tức, Chi là chỉ Đại Nguyệt Thị, Khang là chỉ Khang Cự, Trúc 
là chỉ Thiên Trúc. Đạo An cho rằng Tăng nhân đều lấy đức Thích-ca làm Bản sư, vì 
vậy nên thống nhất thành họ Thích, vê sau dịch ra Tăng Nhất A-hàm quả có “bốn 
sông vào biển, không còn tên sông, bốn dòng làm Sa-môn, đều xưng là Thích 
chủng ”?”, thế là lấy đó làm định thức vĩnh viễn. Đạo An lại cảm sâu Giới luật 
đương thời không toàn vẹn, cực lực tâm câu Giới bản, để làm khuôn phép tăng nị, 
Cao Tăng Truyện ghi: “An có đức làm nguồn vật, học kiêm Tam Tạng, bèn chế ra 
Tăng Niỉ quỹ phạm, Phật Pháp hiến chương chia làm ba điều lệ: một là hành hương 
định tòa, là pháp lên giảng Kinh; hai là thời pháp thường xuyên sáu thời hành đạo, 
ăn uống nói; ba là những pháp Bố-tát, sai sử, hối lỗi... chùa chiền trong thiên hạ 
đều đi theo cả”. Nội dung tỏ tường của ba điều lệ này hiện tại tuy không quá rõ 
ràng, nhưng có thể đoán định khuôn phép Phật môn hậu thế phần nhiều phải dẫn 
nguồn từ đây. 

(4). Thích Huệ Viễn (334 - 416): người Lâu Phiền, Ứng Môn (Sơn Tây). 13 tuổi 
du học ở Hứa Xương, Lạc Dương, giỏi thấu Sáu Kinh và Lão - Trang. 21 tuổi cùng 
sư đệ lên Hằng Sơn ở Thái Hành, nghe Thích Đạo An giảng Kinh Bát-nhã, hoát 
nhiên ngộ ra, bèn khen ngợi: “Nho - Đạo và chín dòng, đều là bã cám cả!” Bèn 
cùng với sư đệ gia nhập và xuống tóc, ủy mệnh thụ nghiệp. Nhập đạo rồi nghiêm 
túc không nhóm bầy, thường muốn tổng nhiếp giêềng lưới, tự cho là gánh vác Đại 
Pháp. Viễn nhờ tuệ giải về tiền nhân, phát thắng tâm với kiếp rộng, cho nên có thể 


**[nd] Nguyên văn: [PHhjJ %8, #&{§JjZ, ‡tÈJƑ1, E&R. ] 

%?[nd] Nguyên văn: [ZEf&3⁄X, X—ñm, nñljcðlšSi, 13L, ÍXðl3= : — HíT 
#, ZE#, LiÑxZ)*, —“HWH7xIffTIEÂ⁄lElf)*X, =H®nfẽ@Œ1iB5%)4. Xhsri2, Ä| 
ØtÈ~Z. Ì 
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thần minh anh việt, cơ giám sâu xa. 24 tuổi thì thuyết giảng; từng có khách nghe 
giảng, khó thông tướng nghĩa, khi ngài dời đi, ông ta vẫn cứ nghi muội. Viễn bèn 
dẫn nghĩa của Trang Tử để liên tưởng, khiến kẻ mê hoặc ấy hiểu ra. Sau đó, ngài 
Đạo An có nghe theo Huệ Viễn không bỏ sách tục. Cuối đời họ Thạch (nhà Hậu 
Triệu), miền Bắc đại nạn, theo thây Nam du Phàn Miện. Năm Kiến Nguyên thứ 
chín nhà Phù Tần (37z Tây lịch), tướng Phù Phi đánh Tương Dương, Đạo An bị 
Chu Tự bắt, không thể đi được, bèn giãn tách đồ chúng, chia đi mỗi nơi. Viễn 
vâng mệnh dẫn khoảng mười người đệ tử, đi về nam đến Kinh Châu, trụ chùa 
Thượng Minh, sau muốn sang núi La Phù, đi đường đến Lô Sơn, ưa sự thanh tĩnh, 
bèn trụ ở tính xá Long Tuyền. Thứ sử Hoàn Y bèn lập chùa Đông Lâm cho sư Huệ 
Viễn ở. Danh sĩ đương thời Lưu Di Dân, Lôi Thứ Chương, Chu Tục Chi, Tất Dĩnh 
Chi, Tông Bính, Trương Lai Dân, Trương Quý Thạc... bỏ vinh quang ở đời, nương 
đến nơi sư Viễn. Viễn dựng trai lập thệ trước tượng Phật Vô Lượng Thọ trong 
tỉnh xá, cùng hẹn Tây Phương, được hậu thế truyên là Liên Xã pháp tập. Sa-môn 
Kế-tân Tăng-già-đê-bà, hiểu rộng sách điển, vào năm Thái Nguyên thứ mười sáu 
đời Tấn Hiếu Vũ Đế (soi Tây lịch) đến Tâm Dương, Viễn thỉnh ngài dịch lại luận 
A-ti-đàm tâm và Tam Pháp Độ, thế là chấn hưng hai sự học. Nghe Cưu-ma-la-thập 
vào ải, liền viết thư thông hảo. La-thập dịch ra Đại Trí Độ Luận, Diêu Hưng sai 
người tống đạt tới Lô Sơn, Viễn sao chép yếu văn trong đó soạn thành 2o quyển, 
lời tựa uyên nhã, tiện cho người học. Hoàn Huyền”? muốn bắt Sa-môn phải kính 
lễ vương giả, trái nghịch Phật chế, Viễn bèn trước tác 5 thiên Sa-môn Bất Kính 
Vương Giả Luận để bày tỏ, chuyện đó bèn chìm xuồng. Sau đến năm Nghĩa Hy thứ 
mười hai đời Tấn An Đế (4i6 Tây lịch), tháng 8, sư qua đời, thọ 83 tuổi. Gom lại 1o 
quyển, hơn so thiên, được đời xem trọng. [Cao Tăng Truyện quyển 6.] 


(5). Thích Huệ Trì (337 - 412): em của Huệ Viễn. Trầm mặc, suy tính sâu xa, giỏi 
văn sử, khéo tài nghệ. 18 tuổi cùng người huynh vào pháp môn ngài Đạo An xuất 
gia. Học khắp các Kinh, trải qua ba năm. Sau sư cùng Viễn ở lại Lô Sơn, vì nhân 
việc từng đến Kiến Nghiệp, ở tại chùa Đông An, Tấn vệ quân Lang Nha vương 
Tuân coi trọng lắm. Thời có Sa-môn Tây Vực Tăng-già-la-xoa (Samgharaksa: 


#3 [nd] Hoàn Huyền ($8, 36o - 4o4): tự Kinhi Đạo, còn gọi là Linh Bảo, là một người bề tôi 
phản nghịch ở đời Đông Tấn. Hoàn Huyền là con trai của Đại tư mã Hoàn Ôn, kéo quân về kinh 
đô, cướp ngôi An Đế nhà Đông Tấn rồi tự lên làm vua. Từ khoảng năm Hàm Khang (335 - 342) 
trở đi, đã xảy ra cuộc tranh luận Sa-môn bất kính vương giả (Sa môn không kính vua chúa), Hoàn 
Huyền là một trong những người chủ trương Sa-môn ưng kính vương giả (Sa-môn phải kính vua 
chúa), do đó ngài Huệ Viễn viết luận Sa-môn bất kính vương giả để bác bỏ luận điệu của Hoàn 
Huyền. Những tư liệu liên quan đến cuộc tranh luận này đều được thu vào Hoằng Minh Tập 
quyển 12. [Xem thêm: Thích Quảng Độ, Phật Quang đại từ điển, tập 2, từ khóa “Hoàn Huyền”, Hội 
Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc, 2ooo, tr. 221o.] 
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Chúng Hộ) giỏi tụng Tứ A-hàm. Tuân thỉnh dịch Kinh Trung A-hàm, sư Trì hiệu 
duyệt lời văn, xét định cho tỏ rồi mang về núi, Thái thú Dự Chương là Phạm Ninh 
thỉnh sư giảng Pháp Hoa, Tỳ-đàm, bốn phương nhóm tụ, ngàn dặm trải vây. Sau 
có nghe đất Thành Đô dân giàu, sư có ý muốn truyền hóa và chiêm ngưỡng núi 
Nga Mi, bèn khua gậy lên đường, vào năm Long An thứ ba đời Tấn An Đế (3oo 
Tây lịch), từ biệt Huệ Viễn vào đất Thục, dừng chân tại tinh xá Long Uyên, đại 
hoằng Phật Pháp, khắp cả bốn phương mến đức nên thành đoàn lữ, Thứ sử Mao 
Cứ cũng tôn sùng. Ở đó, sư có chỗ thăng đường, gọi là Đăng Long môn. Năm 
Nghĩa Hy thứ chín (413 Tây lịch), tịch ở trong chùa. 


(6). Thích Tăng Triệu (384 - 414): người Kinh Triệu (Thiểm Tây). Nhà nghèo, 
phải làm nghề viết thuê, nhờ thế nhuận sửa, xem nhiều kinh sử, vun đắp được 
nhiều. Chí ưa huyền vi, cứ lấy Lão - Trang làm tâm yếu. Sau xem Kinh Cựu Duy- 
ma, vui thích lãnh nhận, tìm tòi thú vị, từ đó bắt đầu biết chỗ quay về, thế là xuất 
gia. Học giỏi Phương Đẳng, kiêm thông Tam Tạng. Mới tu năm đầu mà đã nổi 
tiếng cả Quan Phụ. Sau La-thập đến Cô Tàng, Triệu từ xa đi theo, Thập khen 
thưởng vô cùng. Thập đến Trường An, Triệu cũng đi theo. Vua Diêu Hưng lệnh 
cho bọn Triệu và Tăng Duệ vào vườn Tiêu Dao để giúp tường định Kinh - Luận. 
Sau khi Thập dịch Đại Phẩm, Triệu liền viết Bát-nhã Bất Tri Luận, gồm hơn 2.ooo 
lời, xong rôi trình cho Thập, Thập đọc qua khen hay. Bấy giờ, ẩn sĩ Lô Sơn là Lưu 
Di Dân”?! thấy bộ luận này của Triệu bèn khen rằng: 


- Không ngờ áo bào còn có Bình Thúc.”5 


#4 [nd] Lưu Di Dân (S3, 352 - 41o): Cư sĩ Phật giáo Trung Quốc, thuộc tông Tịnh Độ, sống 
vào đời Đông Tấn, người Bành Thành (Đồng Sơn, Giang Tô), tên Trình Chi, tự Trọng Ân. Mới 
đầu, ông ra làm quan, giữ chức Phủ tham quân, rồi làm Huyện lệnh Nghi Xương và Sài Tang, sau 
ông từ chức và cùng với Chu Tục Chi, Đào Uyên Minh lui về sống ẩn dật, người đương thời gọi 
là Tâm Dương tam ẩn (ba ẩn sĩ đất Tâm Dương). Còn hiệu Di Dân tương truyền là do vua Vũ đế 
nhà Lưu Tống đặt cho những người không vâng sắc lệnh của nhà vua để nêu cao tinh thần bất 
khuất của họ. Về sau, ông vào Lô sơn thờ ngài Huệ Viễn làm thầy, dựng 1 căn nhà riêng trong núi, 
chuyên tu Thiền pháp suốt 1s năm, nhiều lần cảm hào quang của Phật. Ông cùng với ngài Huệ 
Viễn kết Bạch Liên Xã ở chùa Đông Lâm, thệ nguyện vãng sinh Tịnh độ, soạn Lô Sơn Bạch Liên 
Xã thệ văn (được thu vào Lạc Bang văn loại quyển 2), đến nay vẫn còn truyền tụng. Mùa đông 
năm Nghĩa Hy thứ 6 (41o), ông biết trước giờ lâm chung đã đến nên đốt hương lễ Phật, ngồi 
ngay thẳng quay mặt về hướng Tây mà vãng sinh, hưởng thọ so tuổi. [Xem thêm: Thích Quảng 
Độ dịch, Phật Quang đại từ điển, tập 3, từ khóa “Lưu Di Dân”, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn 
Đài Bắc, 2ooo, tr. 2o88.] 

#5 [nd] Nguyên văn: [®&5*, S8 ä(. ] Phương bào là chỉ cho áo rộng có hình vuông, tức 
là áo cà-sa của nhà tu. Bình Thúc là tên chữ của Hà Yến, một học giả huyền học nổi tiếng đương 
thời. Ý nói trong hàng ngũ xuất gia cũng có ông Tăng Triệu tài giỏi như Hà Yến ngoài đời. 
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Nhân đó trình cho Huệ Viễn, Viễn bèn vỗ ghế khen rằng: 
- Chưa từng có! 


Sau Triệu lại viết Bất Chân Không Luận, Vật Bất Thiên Luận... có làm chú giải 
Duy-ma và chế tựa cho các Kinh - Luận, truyền bá ở đời. Sau khi La-thập mất, làm 
lễ truy điệu, lòng sư tư tình lai láng bèn viết Niết-bàn Vô Danh Luận. Sau khi Luận 
xong, dâng lên vua Diêu Hưng. Hưng đáp ý ân cần, thêm lời tán thuật, liền sắc 
lệnh nhuận sửa, ban cho con trò, chuyện (khen ngợi) cũng lại như thế. Năm 
Nghĩa Hy thử mười đời Tấn An Đế (414 Tây lịch), mất ở Trường An lúc mới 31 
tuổi. [Nguồn như trên.] 


(7). Thích Đạo Dung (355 - 434): người Lâm Lư, Cấp quận (Hà Nam). 12 tuổi 
xuất gia, thầy ưa thần thái của sư, trước hết cho học ngoại điển. Đến khi trưởng 
thành, tài biện tuyệt giỏi, kinh sách trong ngoài nằm trong tim ruột. Nghe Cưu- 
ma-la-thập ở đất Quan, bèn sang thăm hỏi. Thập thấy bèn cho là lạ, bảo vua Diêu 
Hưng: 


- Sớm thấy Đạo Dung lại là Thích tử đại kỳ thông minh. 


Hưng gặp thử, nể lắm, sắc cho sư vào vườn Tiêu Dao tham gia dịch thuật. Sau 
Thập dịch Trung Luận mới được 2 quyển, Dung lẫy ra giảng, căn nghĩa văn lời 
thấu suốt đầu đuôi. Thập lại lệnh cho Dung giảng Pháp Hoa để Thập tự nghe, bèn 
khen ngợi: 


- Phật Pháp hưng thịnh là do Dung này! 


Chợt có Bà-la-môn nước Sư Tử thông biện học nhiều, là nguồn cội của ngoại 
đạo nước ấy, bèn cưỡi lạc đà mang sách đi vào Trường An. Diêu Hưng tai mắt 
thấy tài phân tích của ông ta cũng có chút lung lạc. Bà-la-môn ngỏ lời muốn đấu 
sức tranh biện với tăng nước Tần. Bấy giờ có người giỏi truyền hóa, vua Diêu 
Hưng đồng ÿ. Thập tiến cử Dung, Dung lén sai người viết mục Kinh mà Bà-la- 
môn kia đọc, sau khi liếc một lần tụng là nắm được luận nghĩa. Diêu Hưng ra 
triều, công khanh đều họp dưới cửa khuyết, Tăng chúng đất Quan Trung đều tụ 
tập khắp bốn bề. Dung và Bà-la-môn đáp trả qua lại, lời biện sắc sảo sâu mầu bay 
bổng, khiến Bà-la-môn đấu không lại. Bà-la-môn đuối lí chịu thua, những tưởng 
khoe tài đọc rộng, Dung bèn bày những sách mà ông ta đọc ra cùng với danh mục 
quyển bộ kinh sử nước Tần, nhiều gấp ba lần. Bà-la-môn tâm đầy hổ thẹn, đảnh lễ 
chân Dung. Nhờ đó vận mệnh nhà Phật lại hưng, nhờ công của Dung cả. Sau 
Dung về Bành Thành, thường giảng thuyết tiếp tục, kẻ đến nghe đạo có hơn nghìn 
người, theo làm môn đồ, đầy đến ba trăm vị. Sau mất ở Bành Thành, xuân thu 74 
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tuổi. Trước tác gồm: các nghĩa sớ của Pháp Hoa, Đại Phẩm, Kim Quang Minh, 
Thập Địa, Duy-ma... lưu hành ở đời. [Nguồn như trên. ] 


d/ Người tại gia tin Phật: 

(¡). Tấn Huệ Đế (25o - 3o7): hủy là (Tư Mã) Trung, tự Chính Độ, con thứ hai 
Tấn Vũ Để. Vua quy tâm về Đạo Mầu, khế ý với Nguôồn Sâu, ở đất Lạc xây chùa 
Hưng Thánh, cúng dường trăm vị tăng. [Biện Chính Luận quyển 3.] 


(z2). Tấn Nguyên Đế (276 - 323): húy là Duệ, tự Cảnh Văn, chắt của Tấn Tuyên 
Đế (Tư Mã Ý), con của Lang Nha Cung Vương (Tư Mã) Cận. Năm Thái Hưng thứ 
nhất (3i8 Tây lịch) triệu Sa-môn Trúc Đạo Tiềm vào nội cung giảng Kinh. Vua kính 
đức ngài, cho mang guốc lên điện. Năm thứ hai, vua xây hai chùa Ngõa Quan, 
Long Hưng, để gom họp nghìn vị tăng ở Đan Dương, Kiến Nghiệp. [Biện Chứng 
Luận quyền 3, Phật Tổ thống kỷ quyền 36.] 


(3). Tấn Minh Để (2oo - 32s): húy là Thiệu, tự Đạo Kì, con trưởng Nguyên Đế. 
Năm Thái Ninh thứ nhất (323 Tây lịch), tay ngự lòng son, vẽ tượng Phật Thích-ca 
trong đại nội Lạc Hiền đường. Tạo hai chùa Hoàng Hưng và Đạo Tràng, gom hàng 
trăm viên Sa-môn nghĩa học, giảng luận Phật đạo. [Biện Chính Luận quyền 3, Phật 
Tổ thống kỷ quyển 36.] 


(4). Tấn Thành Đế (321 - 342): húy là Diễn, tự Thế Căn, con trưởng Minh Đế. 
Năm Hàm Hòa thứ năm (33o Tây lịch), triệu pháp sư Pháp Nghĩa ở Bảo Sơn, Hội 
Kê vào cung cấm, truyền trao năm giới. Xây hai chùa Trung Hưng và Lộc Dã, để 
làm nơi ở cho nghìn vị tăng học tập Kinh nghĩa. [Lục thiếp. ] 


(s5). Tấn Giản Văn Đế (32o - 372): hủy là Dục, tự Đạo Phương, con nhỏ của 
Nguyên Đế. Năm Hàm An thứ nhất (37 Tây lịch), vua đến chùa Ngõa Quan, nghe 
Trúc Pháp Thải giảng Phóng Quang Bát-nhã. Năm thứ hai, lệnh cho chùa Trường 
Can tạo tháp, trang lệ thù vĩ, ngày hoàn tất công trình, sáng lợp mái ngói. Vua hay 
đọc Kinh Phật để đào luyện tính thần, thật đáng như Thánh nhân. [Phật Tổ thống 
kỷ quyển 36.] 


(6). Tấn Hiếu Vũ Để (362 - 3o6): húy là Diệu, tự Xương Minh, con thứ ba Giản 
Văn Để. Năm Ninh Khang thứ nhất (373 Tây lịch), vua nghe danh pháp sư Đạo An, 
sai sử thông hỏi và có chiếu rằng: “An pháp sư hiểu biết luân thông, phong vận 
rạng bày, ở đạo dạy tục, lại giỏi trước tác, làm phép cứu tế đương kim, là bến bờ 
đời nay”. Cấp bổng như vương công, đưa vật đến nơi. Năm thứ hai, pháp sư Trúc 
Đạo Tiềm chết, chiếu rằng: “Tiềm pháp sư lí ngộ sâu xa, phong lãm trong sạch, bỏ 
vinh hoa Tể tướng, mặc áo tu vấy bẩn, ở núi non vắng người, siêng năng không 
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mỏi, mới có thể tuyên đạo để cứu chúng sinh, thản nhiên dời hóa, lòng mang nỗi 
đau, đáng tặng cho mười vạn tiền, sai trạm dịch đưa chuyển”. Vua hết lòng thờ 
Pháp, ý nghĩ đạo thiêng, quốc vương Sư Tử nể lòng hoài đạo của vua nên sai Sa- 
môn Đàm-ma-nhiếp gửi cho vua bức tượng ngọc, để tỏ tình son. Vua từng triệu 
tăng hiểu nghĩa giảng Đạo, xây chùa Hoàng Thái, lại bỏ nhà cũ ra xây chùa Bản 
Khởi. [Cao Tăng Truyện quyển 5, quyển 6; Biện Chính Luận quyển 3.] 


(7). Thạch Lặc (274 - 333): tự Thế Long, là người Yết ở Vũ Hương, Thượng 
Đảng. 14 tuổi đến Lạc Dương buôn bán. Lớn lên làm cướp, đầu quân cho vua 
Hung Nô là Lưu Uyên“. Uyên sai làm tướng, thường phá quân Tãn, chiếm 
Tương Quốc để làm căn bản. Năm Thái Hưng thứ hai đời Tấn Nguyên Đế (3Io 
Tây lịch), phản họ Lưu, tự tập làm Triệu vương. Tìm giết họ Lưu, khắp mười châu 
địa Kí, Tần, Tính, Dự... tính của Lặc hung bạo hiếu sát, Phật Đồ Trừng lấy Phật 
Pháp cảm hóa, giảm đi tập khí. Vua thờ Trừng rất ngoan, ban hiệu là Đại Hòa 
Thượng, có chuyện gì cũng hỏi trước rồi mới làm sau, các con nhỏ vua được nuôi 
trong chùa chiền, hễ đến ngày 8 tháng 4 vua tự lên chùa làm lễ tắm Phật để phát 
nguyện vì con. Vào tháng 8 năm Kiến Bình thứ tư (333 Tây lịch), vua chết, thọ 6o 
tuổi. [Cao Tăng Truyện 1o.] 


(8). Thạch Hổ (2os - 349): tự Quý Long, em họ Thạch Lặc. Năm Hàm Khang 
thứ nhất đời Tấn Thành Để (335 Tây lịch), phế con của Lặc là Hoằng rồi tự lập, 
xưng là Triệu Thiên Vương, cải nguyên là Kiến Vũ, dời đô về đất Nghiệp. Dốc lòng 
thờ Phật Đồ Trừng, có phần hơn Lặc, bèn hạ thư rằng: “Hòa thượng là báu vật 
lớn của nước nhà, tước vinh không thèm, lộc cả không nhận. Vinh lộc chẳng 
mong, vì sao đức sáng? Từ rày trở tri, nên mặc áo thêu gẫm, cưỡi đi xe kiệu, đến 
ngày triều hội, Hòa thượng lên điện, quan Thường thị (tương đương Bộ trưởng) 
trở xuống đều phải đến đỡ xe, Thái tử công hầu phải dìu tay ngài lên. Bậc chủ 
xướng gọi Đại Hòa Thượng thì chúng tòa đều đứng dậy để làm tỏ thêm tôn quý 
cho ngài. Lại sắc quan Tư không Lý Nông, sớm hôm thăm hỏi, Thái tử chư công 
năm ngày một lần chầu, để tỏ lòng kính trọng của trẫm”. Giáo hóa người trong 
nước. [Cao Tăng Truyện quyển 1o.] 


(o). Phù Kiên (337 - 385): tự Vĩnh Cố, người Chi ở Lâm Vị, Lược Dương. Vua 
bác học đa tài, có chí lớn kinh bang tế thế, nhã nhặn khoan dung, kẻ sĩ thích quay 
về. Năm Thăng Bình thứ nhất đời Tấn Mục Đế (357 Tây lịch), giết Phù Sinh rồi tự 
lập, hiệu là Đại Tân Thiên Vương, cải nguyên Vĩnh Hưng. Bình định cõi Bắc, kiêm 
tính Uyển - Tương. Năm Kiến Nguyên thử mười chín (383 Tây lịch), đánh nhau 


® [nd] Lưu Uyên (? - 31o): gốc người Hung Nô, vua sáng lập nhà Hán Triệu, hiệu là Quang Văn 
Để. Một trong những người khởi đầu gây nên loạn Ngũ Hồ ở Trung Hoa. 
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với nhà Đông Tấn tại Phì Thủy, bại trận quay về, hai năm sau, bị Diêu Trường giết 
hại lúc 48 tuổi. Kiên cũng biết lễ kính Tam Bảo, ưu ngộ cao tăng. Từng sai sứ hỏi 
thăm Trúc Tăng Lãng ở Thái Sơn, lại đón pháp sư Đạo An ở Tương Dương, đãi lễ 
đặc biệt, hỏi han chính sự. Lại nghe danh Cưu-ma-la-thập, sai Lữ Quang suất 
quân đi đón, chưa về đến nơi thì Kiên đã bị hại rồi.? 


4. Nam triều 


Sau nhà Đông Tấn thì tiếp đó miền Nam Trung Quốc bốn triêu đại kế nhau là 
Tống, Tê, Lương và Trần. Sử gọi là Nam triều. Kẻ chiếm cứ phương Bắc là nhà 
Hậu Nguy, sau chia ra là Đông Ngụy và Tây Ngụy. Đông Ngụy diệt vong bởi Bắc Tà, 
Tây Ngụy diệt vong bởi Bắc Chu, tiếp đó Bắc Chu lại diệt nốt Bắc Tà, đó là Bắc 
triều. 


Trong các vua nhà Lưu Tống, Văn Đế dốc lòng tin Phật nhất. Năm Nguyên Gia 
thứ nhất (424 Tây lịch), tăng nhân Tây Vực là Cương-lương-da-xá (Kalayaéas) đến 
Kiến Khang, vua khen thưởng cho là lạ, sắc cho ở tỉnh xá Đạo Lâm, Chung Sơn. 
Da-xá đáp lời mời của Sa-môn Tăng Hàm dịch ra Quán Vô Lượng Thọ Kinh và 
Quán Dược Vương - Dược Thượng Bồ-tát Kinh. Quán Vô Lượng Thọ Kinh giúp 
ích cho việc tuyên dương Tịnh Độ giáo đời sau. Tam Tạng Kế-tân Cầu-na-bạt-ma 
đáp lời mời của Tống Văn Để, năm Nguyên Gia thứ tám (431) đến kinh sư, ở chùa 
Kì Hoàn, mở hội giảng Pháp Hoa và Hoa Nghiêm: Thập Địa phẩm, lại dịch ra Bồ- 
tát Thiện Giới Kinh, Đàm-vô-đức Yết-ma, Ưu-bà-tắc Ngũ Giới Lược Luận, Tam Quy 
cập Ưu-bà-tắc Nhị Thập Nhị Giới v.v... hơn 1o bộ Kinh - Luật, và kế thừa sự nghiệp 
chưa hoàn thành của Y-diếp-ba-la, dịch trọn Tạp A-tì-đàm Tâm Luận Hậu Phẩm. 
Năm thứ mười một (434), Bạt-ma lập giới đàn ở chùa Nam Lâm, truyền giới cho 
tăng ni, đó là khởi thủy của giới đàn tại Trung Thổ. Tiếp sau ngài Cầu-na-bạt-ma, 
Tăng-già-bạt-ma ở Thiên Trúc cũng đến Kiến Khang năm Nguyên Gia thử mười 


% Phù Kiên là vua nước Tiền Tần, một trong Ngũ Hồ, rất giỏi nhưng vì kiêu ngạo nên chuốc 
nhục trong chiến trận, rốt cuộc bị bề tôi của mình sát hại, sau khi chết, thụy hiệu là Tuyên Chiêu 
Đế. 

%8 Ind] Tăng Hàm (f*, 38 - 431): không biết người quê ở đâu, ham học kinh sử và toán thuật 
thiên văn, kiêm thông Phật nghĩa và Số học, giỏi Kinh Niết-bàn. Năm 43o, Thái thú Tân Hưng là 
Đào Trọng Tổ xây chùa Linh Vị cho sư ở. Sư không thích ở một chỗ, đi đây đi đó, hóa đạo bên 
Giang Tả. Từng có ông Bành Thừa viết bộ Vô Tam Thế Luận, Tăng Hàm soạn Thân Bất Diệt Luận 
để chống lại. Sư còn có trước tác Thánh Trí Viên Giám Luận, Pháp Thân Vô Sinh Luận, Nghiệp Báo 
Luận và Pháp Hoa Tông Luận... [Tham khảo: Tuệ Kiểu, Lương Cao Tăng Truyện, quyển 7: “Thích 
Tăng Hàm truyện”, Taisho, no. 2oso.] 
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(433), năm sau lại ở chùa Trường Can trùng phiên Tạp A-tì-đàm Tâm Luận, năm 
thứ ba lại ở chùa Bình Lạc, chùa Đông An rồi quận Đan Dương... họp Sa-môn 
nghĩa học hơn 7oo người, trước sau dịch ra: Tạp A-hàm Kinh, Pháp Cổ Kinh, 
Thắng Man Kinh, Lăng-già Kinh, Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả Kinh, Vô Lượng Thọ 
Kinh và Chúng Sự Phần A-tì-đàm Luận v.v... gồm hơn trăm quyển. Bạt-đà giỏi Đại 
Thừa, truyền dịch đối với điển tịch Pháp Tướng đặc biệt nhiều chỗ lóa mắt, Pháp 
Tướng học thịnh hành ở Ấn-độ bèn lưu nhập Trung Quốc. 


Sau khi Tống Hiếu Vũ Đế nối ngôi Văn Để, cũng hậu đãi Phật giáo. Nhân vì năm 
Đại Minh thứ nhất (457 Tây lịch), người Khương là Cao Xà làm phản, liên lụy đến 
một số Sa-môn. Vua hạ chiếu cho sở ty bắt sa thải chúng, cho là bọn tinh khổ phi 
giới hạnh, ra lệnh hoàn tục. Năm thứ tám (464), chế định chiếu bắt Sa-môn phải 
lạy vua. Đến khi Tống Phế Đế lên ngôi mới đình lại. 


Sau nhà Tống diệt, nhà Tiêu Tề thay. Tề Cao Để (Tiêu Đạo Thành) cực kỳ tín 
tâm với Phật Pháp. Năm Kiến Nguyên thứ nhất (47o Tây lịch), vua đến chùa Trang 
Nghiêm nghe Tăng Kiến giảng Kinh Duy-ma. Năm thứ hai, đến nơi ở của Tăng 
Viễn?” tại Chung Sơn, chưa gặp bèn trở về. Năm Vĩnh Minh thứ nhất đời Tề Vũ 
Đế (483 Tây lịch), Tăng Viễn chết, vua chuyển thư cho đệ tử Viễn là Pháp Hiến”. 


Lại sắc cho Huyền Sướng'” và Pháp Hiến làm Tăng chủ, phần nhậm Giang Nam 


®° [nd] Tăng Viễn (3ã, 414 - 484): thực ra bản luận văn ghi là ngài mất năm 483 không đúng, 
mà là ngài tịch vào tháng giêng năm 484. Ngài xuất gia năm 18 tuổi với ngài Đạo Bằng, giỏi Số 
luận, tinh thông cả Đại - Tiểu Thừa. Khoảng niên hiệu Đại Minh, ngài xuống Giang Nam ở chùa 
Bành Thành. Sau đến núi Ngưu Lạc ở Tiểu Đan Dương lập tinh xá Long Uyên để tu hành. Ngài 
từng nhiều lần thuyết pháp tại các chùa ở Thanh Châu, sau trở về ẩn cư tại chùa Định Lâm núi 
Chung Sơn. Vua đến gặp cũng không muốn tiếp. Ngài nổi tiếng về giới phạm, cư sĩ thì có Chu 
Ngung Minh, tăng sĩ thì có Tăng Thiệu, đều hỏi giới pháp của ngài. [Tham khảo: Tuệ Kiểu, Lương 
Cao Tăng Truyện, quyền 8: “Thích Tăng Viễn truyện”, Taisho, no. 2oso.] 

° [nd] Pháp Hiến (3š, 423 - 4o7): Cao tăng Trung Quốc, sống vào đời Nam triều, người Diên 
Thủy, tỉnh Tây Hải, họ Từ. Sư xuất gia ở Lương Châu, vào thời Lưu Tống, sư đến trụ ở chùa 
Thượng Định Lâm tại Kiến Khang. Sư thông suốt các kinh luật. Năm 475, sư đi đến Tây thục, rồi 
đến Vu-điền, muốn vượt qua dãy núi Thông Lĩnh để sang Ấn-độ, nhưng vì đường xá quá khó 
khăn nên sư đành trở lại. Sư thỉnh về được 1 chiếc răng và 1s viên xá-lợi của Phật, ¡ quyển Kinh 
Quan Thế Âm sám hối trừ tội chú (sau này sư dịch cùng thầy Pháp Ý năm 4oo) và 1 pho tượng 
bằng đồng của nước Cưu-tư. Ngoài ra, sư còn thỉnh được phẩm “Đề-bà-đạt-đa” của Kinh Diệu 
Pháp Liên Hoa tại quận Cao Xương, rồi trở về kinh thành, sau này dịch bộ phẩm ấy. Trong năm 
Vĩnh minh, vua ban sắc cho sư làm chức Tăng chủ. Cuối năm Kiến vũ (4o7), sư thị tịch, hưởng 
thọ 75 tuổi. [Xem thêm: Thích Quảng Độ dịch, Phật Quang đại từ điển, tập 4, từ khóa “Pháp 
Hiến”, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc, 2ooo, tr. 4o8a.] 

## [nd] Huyền Sướng (3!ð, 416 - 484): vị tăng Trung Quốc, sống vào đời Ngụy Tấn, người Kim 
Thành, Hà Tây (thuộc huyện Hoa, tỉnh Thiểm Tây), họ Triệu. Thời thơ ấu, cả nhà bị quân Hồ tàn 
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Bắc sự, bấy giờ gọi là hai bậc kiệt xuất áo đen (Hắc y nhị kiệt). Con của Vũ Để là 
Tiêu Trường Mậu, Tiêu Tử Lương đều thành tin Phật giáo. Tử Lương thường mời 
mọc danh tăng giảng thuyết Phật Pháp, từng có soạn Tịnh Trụ tử và Tam Bảo ký. 
Đương thời cao tăng ra đời như Huyền Sướng hiểu Kinh, Luật, Tam Luận, lấy 
Kinh Pháp Hoa văn chỉ thâm áo, không dễ liễu giải, bèn nêu sánh chương cú để 
cho thông suốt. Tăng TuệT” giỏi Niết-bàn, Pháp Hoa, Thập Trụ, Tịnh Danh, Tạp 
Tâm, lại giỏi Lão - Trang, là thầy của các học giả vùng Kinh - Tương. Tuệ Cơ 
giỏi Tiểu Phẩm, Pháp Hoa, Duy-ma, Thắng Man... môn đồ nghìn người, đức trọn 


sát, sư liên đến Lương Châu xuất gia. Mới đầu, sư lấy tên là Tuệ Trí, sau đến Bình Thành, theo 
học ngài Huyền Cao, mới đổi tên là Huyền Sướng. Vua Vũ Đế nhà Bắc Ngụy vì nghe lời sàm tấu 
của Tể tướng Thôi Hạo và đạo sĩ Khấu Khiêm Chi nên cấm chỉ không ai được cúng dường Sa- 
môn và thây pháp, rồi ra lệnh bắt các ngài Huyền Cao, Huệ Sùng, v.v... lúc đó sư may mắn chạy 
thoát. Năm Nguyên Gia thứ 22 (445) đời Lưu Tống, sư đến Dương Châu, rất được Tống Văn Đế 
tôn kính và thỉnh sư làm thầy dạy cho Thái tử, nhưng sư từ chối, rồi đến trụ ở chùa Trường Sa 
tại Kinh Châu. Bấy giờ có vị sa môn người Tây Vực tên là Công Đức Trực dịch Kinh Bồ-tát niệm 
Phật tam-muội 6 quyển và Kinh Vô Lượng Môn Phá Ma Đà-la-ni 1 quyền, do sư nhuận sắc văn và 
chứng nghĩa. Sư cũng giỏi về hội họa; vào những năm cuối đời Lưu Tổng, sư đến chùa Đại Thạch 
tại Thành Đô và tự tay vẽ 16 bức tượng thần Kim cương mật tích. Năm Thăng Minh thứ 3 (479), 
sư đến núi Tề Hậu ở huyện Quảng Dương, kết am tranh ẩn tu, ít lâu sau, sư xây cất chùa Tề 
Hưng. Đến khi vua Vũ Đế nhà Tiêu Tê lên ngôi, quan Tư đồ là Văn Tuyên Vương và thái tử Huệ 
Văn sai sứ đến thỉnh sư về kinh đô, sư bèn xuôi thuyền xuống miền Đông, nửa đường sư bị bệnh 
phải dừng lại ở chùa Linh Căn nghỉ ngơi. Ngoài cái học nội điển, sư còn tinh thông các thuật 
chiêm tỉnh bói toán và học thuyết của Bách gia chư tử. Sư thường than rằng giáo nghĩa Hoa 
Nghiêm sâu rộng, nhưng chưa được giải thích, nên sư chuyên cần tư duy nghiên cứu để soạn lời 
chú giải. Đó là mở đầu cho các bộ Hoa Nghiêm kinh sớ sau này. Ngoài ra sư cũng giỏi về Tam 
Luận nên rất được các học giả tôn sùng. Năm Vĩnh minh thứ 2 (484) sư tịch, thọ 6o tuổi. [Xem 
thêm: Thích Quảng Độ, Phật Quang đại từ điển, tập 2, từ khóa “Huyền Sướng”, Hội Văn hóa Giáo 
dục Linh Sơn Đài Bắc, 2ooo, tr. 2303. | 

## [nd] Tăng Tuệ (fšÃ, 4o8 - 486): tục họ Hoàng Phủ, người An Định (Cam Túc). Xuất gia khi 
trẻ, ở chùa Trúc Lâm tại Kinh Châu, thờ Đàm Thuận làm thầy, chuyên tâm nghĩa học. 25 tuổi đã 
có thể giảng pháp, thông thạo Niết-bàn, Pháp Hoa, Thập Trụ, Tịnh Danh, Tạp Tâm... giỏi phần 
tích, nói trôi chảy, lại giỏi cả Lão - Trang, làm thiện hữu với những bậc cao sĩ như Tông Bính, 
Lưu Cầu. Đầu đời Nam Tề, sư được sắc phong làm Tăng chủ Kinh Châu, sống cùng thời với 
Huyền Sướng, cũng là một bậc anh kiệt trong hàng xuất gia. [Tham khảo: Tuệ Kiểu, Lương Cao 
Tăng Truyện, quyền 8: “Thích Tăng Tuệ truyện”, Taisho, no. 2oso.] 

#8 [nd] Tuệ Cơ (Sã, 412 - 496): vị tăng Nam triều, người Tiền Đường (Chiết Giang). Thuở nhỏ 
đến chùa theo sư Tuệ Nghĩa ở chùa Kì Hoàn, Dương Đô. 15 tuổi xuất gia, học các Kinh và khổ tu 
hành. Sau đi theo Tăng-già-bạt-ma nghiên cứu Thiền luật; 2o tuổi thụ giới Cụ túc, học hỏi khắp 
nơi, nghiên cứu các kinh Pháp Hoa, Tư Ích, Duy-ma, Kim Cương, Bát-nhã, Thắng Man... Sau về 
Tiền Đường, đi khắp ba vùng đất Ngô (thuộc Chiết Giang), tuyên giảng Kinh giáo. Lưu Tống Thái 
Tông sai sứ đến thỉnh, sư cáo bệnh không đi. Nhưng đức của sư rộng khắp Chiết Giang, nên 
được triều đình phong làm Tăng chính. Sư tịch năm Kiến Vũ thứ ba, thọ 85 tuổi. [Tham khảo: 
Tuệ Kiểu, Lương Cao Tăng Truyện, quyển 8: “Thích Tăng Tuệ truyện”, Taisho, no. 2zoso; Thích 
Đạo Tuyên, Tục Cao Tăng Truyện, quyển 5: “Thích Pháp Sủng truyện”, Taisho, no. 2o6o.] 
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ba vùng đất Ngô, sắc cho làm Tăng chủ coi cả năm thành, là khởi thủy của Tăng 
chính Trung Quốc. Tăng Nhu" tính cần Giới phẩm, ủy khúc thiền tuệ, các Kinh 
Phương Đẳng, các bộ Đại - Tiểu, thấu hết huyền yếu của chúng. Pháp Thiên” giải 
thông Kinh - Luận, tiếng tăm lan khắp, hay giảng Thành Thật và Tam Luận. 


Năm Vĩnh Minh thứ sáu đời Tê Vũ Đế (488), Tăng-già-bạt-đà-la (Samghabhadra: 
Chúng Hiền) tại chùa Trúc Lâm ở Quảng Châu dịch ra Thiện Kiến Luật Tì-bà-sa, là 
chứng cứ quan trọng để xác định niên đại Phật diệt trong lịch sử nghiên cứu Phật 
giáo ngày nay. Năm Vĩnh Minh thứ tám (4oo), Đạt-ma-ma-đề nhận lời thỉnh của 
Pháp Hiến lên chùa Định Lâm, dịch bổ sung “phẩm Đê-bà-đạt-ma” trong Kinh 
Pháp Hoa mà Cưu-ma-la-thập dịch thiếu, sau biên vào bản Kinh, tức là thành z8 
phẩm Kinh Diệu Pháp Liên Hoa được truyền đến nay. 


Nghiên cứu Phật học của thời đại Đông Tấn vẫn lấy thiếu số những kẻ sĩ học 
thức làm chính. Đến thời đại Tống, Tề thì dân dần phổ biến cả toàn xã hội. Các 
vấn đề về triết học nhân sinh như: tỉnh thần luận, nhân quả luận, thiên mệnh luận, 
Phật thân luận, Phật tính luận v.v... trước sau được đề khởi. Những điều này cân 
phải y cứ thấu triệt nghĩa lí Phật giáo mới có thể giải quyết. 

Về phương diện giáo lý, do Phật giáo được đặt nên tảng bởi các cao tăng thời 
Tây Tấn: Đạo An, Huệ Viễn, La-thập, Tăng Triệu, Đạo Sinh,... đến thời đại Tống, 
Tề thì sự phát triển giáo lý càng tăng tiến. Đồng thời, mười bộ Kinh - Luận là 
Pháp Hoa, Duy-ma, Đại Phẩm Bát-nhã, Tiểu Phẩm Bát-nhã, Niết-bàn, Thập Tụng, 
Tì-đàm, Thành Thật, Thập Địa, Thắng Man, Tam Luận trở thành đối tượng nghiên 
cứu chủ yếu của giới Phật giáo, càng hướng phát triển. Nghiên cứu Phật học trong 
thời này tuy chưa hình thành dòng phái, nhưng đối với sự thành lập tông phái ở 
hai thời đại Lương, Trần sau đó lại cung cấp được cơ sở trọng yếu, như: nghĩa 
Đốn ngộ được Đạo Sinh chủ trương, nghĩa Tiệm ngộ của Tuệ Quán và Đàm Vô 


#4 [nd] Tăng Nhu (f#, 431 - 4o4): tăng nhân Nam triều, người Đan Dương (An Huy). Vốn họ 
Đào, nhà nghèo mồ côi, o tuổi nhập đạo. Thầy của sư là pháp sư Hoằng Xứng, dạy sư tu tập thiền 
giới và nghiên cứu Kinh - Luật. Sư rất giỏi Thành Thật Luận, nhỏ tuổi đã ngồi lên pháp tòa. Sau 
đến chùa Linh Thứu, núi Diệm Bạch, tính ở đó luôn, lại nhận lời mời của Văn Tuyên Vương đến 
chùa Định Lâm tại Kiến Nghiệp, giảng giải Kinh - Luận, học giả như rừng, sư giảng nhiều Kinh 
nhưng tâm hướng Tịnh độ, nguyện vãng sinh Cực Lạc, cuối đời an nhiên thị tịch, không đau 
bệnh, thọ 84 tuổi. [Nguồn: Lương Cao Tăng Truyện quyển 8; Xuất Tam Tạng Ký Tập quyển 5 & 1; 
Phật Tổ Thống Kỉ quyền 27. ] 

# [nd] Pháp Thiên (3šïŠ, khoảng 3oo - 449): vị tăng ở chùa Tĩnh Lâm, Bành Thành. Là thầy của 
sư Tuệ Thứ (434 - 4oo). [Nguồn: Lương Cao Tăng Truyện quyển 8: “Thích Tuệ Thứ truyện”. | 
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Thành“, khiến cho Thiền Tông chia thành hai phái Nam - Bắc“; quan hệ ba ngôi 
Pháp Hoa, Bát-nhã, Niết-bàn được Tăng Duệ?® xiến minh, tư tưởng Duy-ma của 
Tăng Đạo, tư tưởng Thành Thật của Tăng Uy®° và Tăng Âm”'... đối với những 
 Ind] Đàm Vô Thành (###ƒÈ, khoảng 361 - 424/453): tăng nhân Lưu Tống, Nam triều, người 
Phù Phong (Hàm Dương, Thiểm Tây), họ Mã. Năm sinh năm mất không rõ. Năm 13 tuổi, sư xuất 
gia, đến Trường An theo học với ngài Cưu-ma-la-thập, vua Diêu Hưng nhà Hậu Tần rất cung 
kính cúng dường sư. Sau, vì Trường An loạn lạc nên sư lánh xuống miền Nam ở tại chùa Trung 
thuộc Hoài Nam, giảng thuyết Kinh Niết-bàn và Kinh Đại Phẩm Bát-nhã. Sư từng bàn về nghĩa 
thực tướng với hai ông Nhan Diên Chi và Hà Thượng Chi. Khoảng năm Nguyên Gia (424 - 453) 
sư thị tịch, hưởng thọ 6o tuổi. [Xem thêm: Thích Quảng Độ dịch, Phật Quang đại từ điển, tập 2, 
từ khóa “Đàm Vô Thành”, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc, 2ooo, tr. 1509. ] 

# (6) Xem Cao Tăng Truyện quyển 5, quyển 6. 

#8 [Ind] Tăng Duệ (f*ẨÄÑ, 373 - 43o): Cao tăng Trung Quốc sống vào đời Đông Tấn, người ở 
Trường Lạc, quận Ngụy (An Dương, Hà Nam), là một trong Tứ Thánh ở Quan Trung. Thuở nhỏ 
sư đã có chí xuất trần, năm 18 tuổi, sư lễ ngài Tăng Hiền cầu xuất gia. Năm 2o tuổi sư đã thông 
suốt các kinh luận. Sư từng nghe ngài Tăng Lãng giảng kinh Phóng quang bát nhã, thường hỏi 
những chỗ còn ngờ, ngài Tăng Lãng khen sư là người có tài. Năm 24 tuổi, sư đi các nơi thuyết 
giảng, rất đông người đến nghe và sư thường than là Thiên pháp chưa được lưu truyền. Tháng 12 
năm Hoằng Thủy thứ 3 (4oi) đời Diêu Tân, ngài Cưu-ma-la-thập đến Trường An, sư liền theo 
học và thỉnh ngài La-thập phiên dịch Thiền pháp yếu giải, theo đó ngày đêm tỉnh cần tu tập. Quan 
Tư đồ Diêu Tung rất kính trọng sư và vua Tần là Diêu Hưng cũng khen sư là bậc tài khí. Sư cùng 
với ngài Tăng Triệu tham dự việc dịch kinh của ngài La-thập. Người đời sau gọi sư là 1 trong 4 vị 
đệ tử lớn (Đạo Sinh, Tăng Triệu, Đạo Dung, Tăng Duệ) của ngài Cưu-ma-la-thập. Khi ngài La- 
thập dịch Kinh Pháp Hoa đến phẩm Ngũ bách đệ tử, trong đó có câu ngài La-thập dịch là “Thiên 
kiến nhân, nhân kiến thiên” (Trời thấy người, người thấy trời), sư kiến nghị đối lại là “Nhân 
thiên giao tiếp, lưỡng đắc tương kiến” (trời, người giao tiếp, hai bên được thấy nhau), ngài La 
thập rất hoan hỉ, việc này sau được lưu truyền thành giai thoại trong một thời gian. Sau, sư giảng 
thuyết Luận Thành Thật do ngài La-thập dịch, kiến giải của sư rất hợp ý ngài La-thập. Lúc sinh 
bình ngài Tăng Duệ nguyện câu vãng sinh Tịnh độ, khi đi đứng ngồi nằm không dám xoay lưng 
về hướng Tây. Sau, sư tự biết giờ lâm chung nên cáo biệt đại chúng, vào phòng tắm gội, đốt 
hương lễ bái, ngồi ngay thẳng xoay mặt về hướng Tây, chắp tay thị tịch. [Xem thêm: Thích 
Quảng Độ dịch, Phật Quang đại từ điển, tập +, từ khóa “Tăng Duệ”, Hội Văn hóa Giáo dục Linh 
Sơn Đài Bắc, 2ooo, tr. 5016. | 

# [nd] Tăng Đạo (fŠ3Š, 362 - 457): Cao tăng Trung Quốc sống vào đời Đông Tấn thời Nam Bắc 
triều, người Trường An, Thiểm Tây, là học trò của ngài Cưu-ma-la-thập. Sư xuất gia năm 1o tuổi, 
theo thầy học Kinh Pháp Hoa, đêm ngày nghiên cứu, hiểu được văn nghĩa một cách sơ lược. Đến 
năm 18 tuổi, sư đã đọc rộng các sách, hiểu biết như thần, khiến ngài Tăng Duệ phải kinh ngạc. 
Sau khi sư thụ giới Cụ túc, học thức của sư càng tiến, thông suốt các kinh luận Thiền cũng như 
Luật, vua Diêu Hưng rất khâm phục đức nghiệp của sư. Sư tham dự dịch trường (nơi dịch kinh 
điển) của ngài La-thập, thẩm định rõ ràng các kinh luận. Sau, Vũ Đế nhà Lưu Tống đánh Trường 
An, quét sạch Quan nội, sư được Vũ Đế phó thác giúp đỡ Thái tử Quế Dương công Nghĩa Chân 
thoát nạn Hạ vương, Vũ để thâm cảm ân đức ấy bèn bảo con cháu tôn sư làm thầy. Về sau, sư 
làm chùa Đông Sơn ở Thọ Xuân, thuyết giảng kinh luận, thường có hơn nghìn người tham học. 
Những người theo sư học Luận Thành Thật, được gọi là phái Thành Thật thuộc hệ thống Thọ 
Xuân, là học phái Thành Thật đầu tiên ở Trung Quốc. Bấy giờ gặp nạn nhà Bắc Ngụy bức hại 
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tông phái Niết-bàn, Pháp Hoa, Thành Thật, Tam Luận... đều có mối quan hệ trực 
tiếp hoặc gián tiếp, thậm chí đối với phán giáo cũng có quan hệ trực tiếp.” 


Sự tiến triển nghiên cứu Phật học khiến cho hai nhà Nho và Đạo đề cao cảnh 
giác, người dẫn cứ giáo lý để đối phó tư tưởng Phật giáo không ngừng xuất hiện. 
Cuộc tranh luận giữa Tạ Hối và Pháp Mẫn”; Trương Dung“ chủ trương hai giáo 
Phật - Đạo là đông nhất; Chu Ngung'” thì chủ trương hai giáo Phật - Đạo bất 


Phật giáo, có mấy trăm vị Sa-môn lánh nạn đến nương tựa nơi sư, được sư cung cấp y thực đầy 
đủ, lại lập hội Hành hương để cầu nguyện cho người chết. Đến khi vua Hiếu Vũ nhà Lưu Tống 
lên ngôi, sư vâng sắc trụ trì chùa Trung Hưng tại Kiến Khang. Đầu năm Hiếu kiến (454-456), sư 
vâng sắc tuyên giảng Kinh Duy-ma ở chùa Ngõa Quan, vua và các công khanh đều đến nghe. Sau, 
sư trở về Thọ Xuân, thị tịch ở chùa Thạch Giản, hưởng thọ o6 tuổi. [Xem thêm: Thích Quảng Độ 
dịch, Phật Quang đại từ điển, tập 4, từ khóa “Tăng Đạo”, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc, 
2000, tr. 5OI7.] 

®° [nd] Tăng Uy (f# Eằ, khoảng 3o8 - 458): là tăng nhân Lưu Tống, đệ tử của ngài Tăng Đạo. Sau 
khi thầy mất, sư kế tục thầy giảng pháp, rúng động một phương, cũng là bậc giảng sư tài đức. 
[Nguồn: Lương Cao Tăng Truyện quyển 7: “Thích Tăng Đạo truyện”, quyển 14: “Pháp Tế truyện”. ] 
*' [nd] Tăng Âm (f*#, khoảng 368 - 418): cũng là đệ tử ngài Tăng Đạo, giỏi Thành Thật, sau trụ 
trì chùa Thạch Giản ở Thọ Xuân. [Nguồn: Lương Cao Tăng Truyện quyển 7: “Thích Tăng Đạo 
truyện”, quyển 14: “Pháp Tế truyện”. | 

#3 (7) Xem Cao Tăng Truyện quyển 7, quyển 8. 

#3 [nd] Theo Lương Cao Tăng Truyện quyển 7, sự Pháp Mẫn trụ trì chùa Ngũ Tằng ở Giang Hạ, 
bấy giờ có sư Tăng Xương lập tháp ở trong thành Giang Lăng. Thứ sử nơi đó là Tạ Hối muốn hủy 
hoại giới đức của sư Pháp Mẫn, Mẫn biết bèn răn dạy Hối, nhưng Hối không nghe. Pháp Mẫn 
bèn ẩn tích ở chân núi Trường Sa, trọn đời không ra khỏi, Hối sai người bày nghi trượng mang 
đến chùa toàn là rượu thịt để dụ sư phá giới, ra oai khắc nghiệt, quấy rối chùa chiền. Chợt mây 
đen tối trời, gió lộng nổi lên, sấm chớp đùng đùng, Hối hoảng sợ chạy về. Sau y bị mắc quả báo, 
vì mưu phản nên bị tru di. Tạ Hối (3oo - 426), tự Tuyên Minh, người Dương Hạ, quận Trần, là 
dòng dõi có quyền thể, từng được phong đến Kiến Bình quận công, sau cả gia tộc và bộ hạ bị lôi 
ra chém đầu cả. Sư Pháp Mẫn (khoảng 373 - 427): xuất gia năm 18 tuổi, giỏi Số luận, Bát-nhã, 
thông hiểu Kinh - Luật. Sư từng có chú giải Đại Đạo Địa Kinh, và trước tác Hiển Nghiệm Luận để 
làm rõ nhân quả. 

+ [nd] Trương Dung (5ẼÑÙ, 444 - 497): tự Tư Quang, người Ngô quận (Giang Tô), là một nhà 
văn học và thư pháp. Ông là con của Thái thú Hội Kê là Trương Sướng, từng được đạo sĩ Lục Tu 
Tĩnh khen là dị nhân. Ông tinh thông Nho - Thích - Lão, từng đi vào chốn dân man rợ mà không 
sợ sệt, được vua Nam Tề Cao Đế Tiêu Đạo Thành mến mộ, mời đến cung phủ chơi và hỏi đạo lý. 
[Nguồn: Nam Tề Thư quyển 4: Liệt truyện thứ 22: “Trương Dung truyện”.] 

* [nd] Chu Ngung (JÄÏÃ, ? - 4o3): tự Ngạn Luân, người Nam Thành, Nhữ Nam (Hà Nam). Ông 
là người có văn tài, tính thông bách gia, giỏi cả Phật giáo, từng làm chức Thị lang Hải Lăng quốc. 
Ông có thân tình với Thứ sử Ích Châu là Tiêu Huệ Khai, nhưng Huệ Khai thâm hiểm kiêu căng, 
Chu Ngung nhiều lần khuyên lơn bằng lẽ nhà Phật nhưng Khai không nghe. Sau này, ông về kinh 
làm Tham quân cho An Thành vương Lưu Hoài. Thời nhà Nam Tề, ông làm chức Huyện lệnh 
Sơn Âm. Năm 484, được làm Thái phó dạy học cho Thái tử, nhưng không bao lâu lánh về Chung 
Sơn ẩn cư. [Nguồn: Nam Tê Thư quyển 4n, Liệt truyện thứ 22: “Chu Ngung truyện”. ] 
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đồng; Cảnh Dực, Khổng Trĩ Khuê*®° thờ Đạo giáo nhưng phản đối tư tưởng Phật 
giáo; Tiêu Tử Lương'”?”tin Phật lại chủ trương hai giáo Nho - Phật là đồng quy 
nhất thú (cùng về một hướng) v.v... đó đều là biểu hiện của sự đối lập.“°Š 

Lương Vũ Đế diệt Tê, ở ngôi 48 năm, tuyên dương Phật giáo không tiếc sức lực. 
Ban đầu vua tin Đạo giáo, năm Thiên Giám thứ ba (so4 Tây lịch), dẫn hơn 2o.ooo 
người đạo và tục lên điện Trùng Vân, tự chế văn phát nguyện xin nhờ Phật lực, 
không theo Đạo giáo nữa. Lại sắc cho công khanh trăm liêu hầu vương tông tộc 
phải bỏ tà quy chính. Sau khi vua thụ giới theo Tuệ Ước và Pháp Ước, ăn rau dưa, 
cúng dường Tăng lữ, giảng Niết-bàn và Kim tự Bát-nhã, ba lần xả thân ở chùa 
Đồng Thái [muốn đi tu]. Đại giáo chảy về Đông, bao đời để vương dốc lòng tin 
Tam Bảo mà thiết thực phụng hành, chẳng hơn được ngài”. Con trưởng của vua 
là Tiêu Thống, minh mẫn lại giàu tính văn hào, tin Phật cũng rất kiền thành, ở 
trong cung xây Huệ Nghĩa điện, thường đón cao tăng giảng Kinh, tiếc là chưa lên 
ngôi đã tạ thế rồi.*”° 


Cao tăng thời Lương Vũ Để rất nhiêu. Ba đại pháp sư là sư Pháp Vân (467 - 529) 
ở chùa Quang Trạch, sư Trí Tạng (4s8 - 522) ở chùa Khai Thiện, sư Tăng Mân 
(467 - 527) ở chùa Trang Nghiêm. Vua đều quy y sâu sắc. Pháp Vân giỏi Pháp Hoa, 
Tịnh Danh, giảng thuyết tuyệt hay, xuất sắc đương thời, trong triều ngoài nội đều 
quy y. Năm Thiên Giám thứ hai (so3), vua sắc cho lại trưởng triệu ra vào các điện. 
Pháp Vần soạn Thành Thật Luận sớ 42 quyển, phụng sắc ba lần giảng giải tại chùa. 
Năm thứ bảy, hạ chiếu lễ ngài làm Gia tăng. Năm Phổ Thông thứ sáu (s25 Tây 


* [nd] Khổng Trĩ Khuê (‡LÉ‡, 447 - soi): tự Đức Chương, người Sơn Âm, Hội Kê (Chiết 
Giang). Là nhà biền văn thời Nam Tề, không ưa thế vụ, chỉ thích chuyện non nước đó đây, hay 
vãng lai với Lục Tuệ Hiểu, Tạ Luân, Cố Hoan. Thời Lưu Tống có từng làm Châu chủ bạ, đỗ Tú tài, 
làm Quân ky pháp tào tham quân cho An Thành vương, rồi làm chức Thượng thư điện Trung 
lang. Tiêu Đạo Thành khi còn làm tướng nhà Tống, mến mộ ông lắm, cho làm Ký thất tham quân, 
rồi sau đó là chức Chính viên lang, Trung thư lang. Đời Nam Tề Vũ Đế, làm chức Ngự sử trung 
thừa. Thời Đông Hôn hầu Tiêu Bảo Quyển, ông làm Thái tử Chiêm sự, sau khi chết được ban 
tặng là Kim tử Quang lộc đại phu. Cả đời ông say mê Đạo giáo, từng bái Chử Bá Ngọc làm thây, 
sau Bá Ngọc chết thì ông lập bia ở Thái Bình quán. [Nguồn: Lý Diên Thọ, Nam Sử, quyển 75: “Cố 
Hoan”; Tiêu Tử Hiển, Nam Tê Thư quyển 48: Liệt truyện thứ 2o: “Khổng Trĩ Khuê truyện”.] 

#7 [nd] Tiêu Tử Lương (ñR ƒ R, 46o - 404): tự Vân Anh, con thứ của Nam Tề Vũ Đế Tiêu Trách, 
được phong chức Tư đồ, tước Cánh Lăng vương. Ông tỉnh thông Hoàng Lão, lại ưa thích nghiên 
tập Kinh Phật, tự giữ giới hạnh, tự xưng danh là Tịnh Trụ Tử. [Nguồn: Nam Tê Thư quyển 4o: 
“Cánh Lăng Văn Tuyên Vương Tử Lương truyện”; Nam Sử quyển 44: “Cánh Lăng Văn Tuyên 
Vương Tử Lương truyện”. | 

%8 (8) Xem Cao Tăng Truyện quyển 8, Hoằng Minh Tập quyền 6, Phật Tổ thông tải quyển 8. 

# (o) Xem Lương Thư quyển 1: “Vũ Đế kỷ”, Phật Tổ thống kỷ quyển 37. 

+ (1o) Xem Biện Chính Luận quyển 3. 
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lịch), sắc làm Đại Tăng chính'”. Trí Tạng giới đức vững sáng, thông đạt Kinh - 
Luận. Đầu năm Thiên Giám nhà Lương, đến kinh sư, vua cho hậu lễ, thỉnh trụ trì 
chùa Khai Thiện; sau phụng sắc ở chùa Bành Thành giảng Thành Thật Luận, ở 
điện Tuệ Luân giảng Bát-nhã, Kinh Đại Niết-bàn, lại phụng sắc xâu nghĩa lí chúng 
Kinh soạn Thành Nghĩa Lâm 8o quyển"””. Tăng Mân hiểu Số luận, nghiên cứu Kinh 
- Luật. Năm Thiên Giám thứ năm (5o6), vua sắc cho sư cùng với những vị là Pháp 
Sủng, Hoa Vân, Chu Xả... đến Hoa Lâm viên giảng luận đạo nghĩa. Năm thứ mười 
(5) sắc cho sư ở điện Tuệ Luân giảng Kinh Thắng Man, vua tự đến nghe. Sau 
cùng với những vị Tăng Trí, Tăng Hoảng, Lưu Hiệp... soạn Chúng Kinh yếu sao 88 
quyển.*” 


Đương thời, về phương diện chỉnh lí văn bản thì luật sư Tăng Hựu'“'t ở chùa 
Kiến Sơ là nổi tiếng nhất. Ban đầu Hưu theo học Luật với danh tăng Pháp Hiển, 
sau đốc lòng nghiên cứu, bèn tinh thông Luật học. Trước sau có soạn Thích-ca phả 
1o quyến, Xuất Tam Tạng ký tập 15 quyển, Hoằng Minh Tập 14 quyển. Xuất Tam 
Tạng ký tập là bộ Kinh lục và Tăng truyện cổ nhất hiện truyền, là bộ sử liệu trân 
quý nhất nghiên cứu về lịch sử Phật giáo Trung Quốc.“ Đệ tử Hựu là Bảo 
Xướng'“'" phụng sắc soạn Kinh - Luật dị tướng 15 quyển, Danh Tăng Truyện 2o 
quyển, Tì-khưu-ni Truyện 4 quyển.*” Về sau, sư Tuệ Kiểu"“® chùa Gia Tường ở 


+“ (1) Xem Cao Tăng Truyện hai tập quyển 6. 
# (2) Như trên. 

#3 (13) Như trên. 

+ [nd] Tăng Hựu (fš#h, 445 - 518): Một trong những vị sớm nhất lập mục lục Tam tạng kinh 
điển Trung Hoa lưu hành thời đó. Tác phẩm lớn có tên là Xuất Tam Tạng ký tập. Tăng Hựu hoàn 
tất mục lục ngay trước khi tịch diệt, biên soạn một danh mục đồ sộ dựa trên danh mục cũ (hiện 
nay đã thất lạc) mà sư có được trong suốt quá trình nghiên cứu thời ấy. [Tham khảo: Tuệ Kiểu, 
Lương Cao Tăng Truyện quyển 1: “Thích Tăng Hựu truyện”, Taisho, no. 2oso.] 

#5 (14) Xem Cao Tăng Truyện quyển 13. 

* [nd] Bảo Xướng (ŸI§, thế kỷ s - 6): Vị tăng đời Lương. Người Ngô quận (Ngô huyện, tỉnh 
Giang Tô), họ Sầm. Năm sinh, mất không rõ. Lúc nhỏ y vào ngài Tăng Hựu ở chùa Kiến Sơ xuất 
gia, học khắp các kinh luật. Sau ở chùa Trang Nghiêm, xem rộng các sách, rút tỉa lý nghĩa tính vi. 
Năm Thiên Giám thứ 4 (sos) vào Kinh, lãnh sắc chỉ ở chùa Tân An, tham dự việc trước thuật 
Chúng Kinh yếu sao 88 quyển với Tăng Mân, thuật tác Chú Đại Bát Niết-bàn Kinh 72 quyển của 
Tăng Lãng. Tham dự trường dịch kinh của ngài Tăng-già-bà-la, bút thụ mười một bộ kinh bắt 
đầu từ kinh A-dục vương. Sửa đổi lại Hoa Lâm Phật điện chúng Kinh mục lục (đời gọi là Bảo 
Xướng lục) của Tăng Thiệu ở chùa An Lạc, nhà vua khen thưởng và cử trông coi Hoa Lâm viên 
Bảo Vân kinh tạng. Sư học rộng và có tài làm văn, lừng danh đương thời, trước tác rất nhiều. 
[Xem thêm: Thích Quảng Độ dịch, Phật Quang đại từ điển, tập 1, từ khóa “Bảo Xướng”, Hội Văn 
hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc, tr. 424.] 

47 (1s) Xem Cao Tăng Truyện hai tập quyển 1. 
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Hội Kê không hài lòng với Danh Tăng Truyện của Bảo Xướng, lại soạn riêng Cao 
Tăng Truyện 14 quyển, thịnh hành đời sau.*” 


Năm Thái Thanh thứ hai đời Lương Vũ Đế (548 Tây lịch), Tam Tạng Chân Đế 
bên Tây Thiên Trúc đi đến Kiến Khang, Kinh - Luận trước sau dịch ra khoảng hơn 
1o loại, trong đó quan trọng nhất là Nhiếp Đại Thừa Luận, Nhiếp Đại Thừa Luận 
thích, A-tì-đqt-ma Câu-xá Luận. Khai sáng Nhiếp Luận Tông ở Trung Quốc.””" 


Nhà Trần thay nhà Lương hưng khởi, Trần Vũ Để truyền rộng Đại Phẩm Bát- 
nhã, tỉnh thông Tam Luận, suy triển cho Phật giáo vùng dậy. Hai vua Văn Để và 
Tuyên Đế cũng có chính sách bảo hộ Phật giáo và thường thỉnh cao tăng giảng 
Kinh thuyết Pháp””. Lại thêm ngài Chân Đế dịch ra kinh điển của Duy Thức luận, 
đệ tử ngài là Tuệ Khải, Pháp Thái, Đạo Ni, Trí Kiêu và Tào Tì tiến hành phát 
dương, bổ sung nội dung tư tưởng của Phật giáo. Vì vậy, tuy vê phương diện hình 
thức và tuyên truyền Phật giáo, nhà Trần không hưng thịnh bằng nhà Lương, 
nhưng về sự phát triển bản thân lịch sử tư tưởng Phật giáo mà nói, nhà Trân tiến 
bộ hơn nhà Lương, đó là cơ sở của Phật giáo đời Tùy. 


Nhìn từ trên đại thể thì nghiên cứu Phật học của Lưỡng Tấn, Tống, Tê là Phật 
giáo lấy hệ thống quán Không làm chính, trung tâm tư tưởng của giới Phật giáo 
nằm ở pháp môn của Long Thụ, giảng học Kinh Luận và chú thích huấn cổ rất 
phát đạt. Đến thời đại Lương và Trần, Phật học quán Không tiền kỳ tuy vẫn tiếp 
tục nghiên cứu, nhưng đồng thời Phật giáo Duy Thức của Vô Trước và Thế Thân 
cũng lục tục truyền vào, mọi nhà vội vàng hấp thu tiêu hóa những luận điển thuộc 
hệ thống Duy tâm này. Đối mặt với nội dung Kinh điển quá nhiều, học giả tự 
nhiên sẽ nảy sinh nghiên cứu so sánh giữa các Kinh - Luận, để tìm ra chỗ nào là 
chân tinh thần của đức Phật, đề xướng hoặc nghiên cứu tuyển chọn một số Kinh - 
Luận nào đó trở thành phong khí thời đại. Các tông phái trước sau đã sản sinh. 
Một phần Phật học gia đối với tư tưởng của mỗi hệ Kinh - Luận cũng bắt đầu tiến 
hành phân loại chỉnh lí nhằm phân phán Giáo Pháp cả đời đức Phật, Phán giáo 


+3 [nd] Tuệ Kiểu (ÏÄfE, 4o7 - 554): tăng nhân đời Lương Nam triều. Người Thượng Ngu (Chiết 
Giang), không rõ họ gì, trụ trì chùa Gia Tường ở Hội Kê. Học thông nội ngoại, bác cứu kinh luật. 
Vì bất mãn những sơ sót bộ Tăng truyện của Bảo Xướng nên tự biên Tăng truyện khác, đời gọi là 
Lương Cao Tăng Truyện, là bộ truyện sắp xếp có hệ thống. Năm 553, ông tránh loạn Hầu Cảnh, 
đến Bồn Thành (Giang Tây). Tháng hai năm sau nhập tịch lúc s8 tuổi. [Xem thêm: Thích Quảng 
Độ dịch, Phật Quang đại từ điển, tập 6, từ khóa “Tuệ Kiểu”, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài 
Bắc, tr. 6528.] 

%2 (16) Xem Cao Tăng Truyện hai tập quyển 7. 

#® (r7) Xem Cao Tăng Truyện hai tập quyển 1. 

#" (i8) Xem Phật Tổ thống kỷ 37. 
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luận cũng trỗi dậy luôn. Sự phát triển nghĩa học Phật giáo này cuối cùng đã dần 
hình thành Phật giáo đặc hữu của Trung Quốc. 





(¡). Cầu-na-bat-đà-la (Gunabhadra, 3o4 - 468): dịch nghĩa là Công Đức Hiền. 
Người Trung Ấn-độ, năm 435, đi đến Quảng Châu, Tống Văn Đế sai sứ nghênh 
tiếp. [Truyện quyển 3.| Bạt-đà-la dịch Kinh tổng cộng 78 bộ, ở đây xin liệt kê rõ 
những bộ hiện còn như sau: 


1- Phật thuyết Anh Vũ Kinh (i quyển); 

2- Phật thuyết Bỉ-ma-túc Kinh (¡ quyển); 

3- Tạp A-hàm Kinh (so quyển) (gồm 26 loại); 

4- Ương-quật-ma-la Kinh (4 quyển); 

5- Phật thuyết Tứ Nhân Xuất Hiện Thế Gian Kinh (¡ quyển); 
6- Phật thuyết Thập Nhị Tưởng Niệm Như Lai Kinh (¡ quyển); 
7- Phật thuyết A-tốc-đạt Kinh (¡ quyển); 

8- Phật thuyết Đại Ý Kinh (¡ quyển); 

9- Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả Kinh (4 quyển); 

1o- Đại Pháp Cổ Kinh (2 quyển); 


1- Phật thuyết Bồ-đề Hạnh Phương Tiện Cảnh Giới Thân Thông Biến Hóa Kinh 
G quyển); 


12- Thắng Man Sư Tử Hống Nhất Đại Phương Tiện Phương Quảng Kinh ( 
quyển); 


13- Bạt Nhất Thiết Nghiệp Chướng Căn Bản Đắc Sinh Tịnh Độ Thần Chú (i 
quyển); 


14- Đại Phương Quảng Bảo Khiếp Kinh (3 quyển); 

15- Phật thuyết Ma-ha Ca-diếp Độ Bần Mẫu Kinh (¡ quyển); 

16- Thân Nhật Nhi Bản Kinh (¡ quyển); 

17- Phật thuyết Thụ-đề-già Kinh (¡ quyển) (còn có biệt bản, 1 quyển); 
18- Phật thuyết Lão Mẫu Nữ Lục Anh Kinh (¡ quyển); 
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1o- Lăng-già A-bạt-đa-la Bảo Kinh (4 quyển); 
2o- Tương Tục Giải Thoát Địa Ba-la-mật Liễu Nghĩa Kinh (i quyển); 


21- Tương Tục Giải Thoát Như Lai Sở Tác Tùy Thuận Xứ Liễu Nghĩa Kinh (i 
quyển); 


22a- Phật thuyết Tội Phúc Báo Ứng Kinh (¡ quyển); 


22b- Phật thuyết Luân Chuyển Ngũ Đạo Tội Phúc Báo Ứng Kinh ( quyển, còn 
có biệt bản); 


23- Thập Nhị Phẩm Sinh Tử Kinh (¡ quyển); 

24- Tứ Phẩm Học Pháp Kinh (¡ quyển); 

25- Phật thuyết Thập Nhị Đầu-đà Kinh (¡ quyển); 

26- A-nan-đà Mục-khư-ni Ha-li-đà Kinh (¡ quyển); 

z;- Chúng Sự Phần A-tì-đàm Luận (12 quyển); 

28- Tân-đầu-lô Đột-la-xà Vị Ưu-đà-diên Vương Thuyết Pháp Kinh (¡ quyển). 
(Tên các Kinh trích từ Tổng mục lục của Đại Chính Tân Tu Đại Tạng Kinh.) 
Bản đã mất: gồm 53 bộ [Dịch Kinh đồ kỷ quyển 3.] 


(2). Trở Cừ Kinh Thanh (36o? - 464): em họ của chúa Bắc Lương Trở Cừ Mông 
Tốn, phong An Dương hầu. Ông phụng trì năm giới, tuyệt chuyện buồng vợ. Nhà 
Nguyên chiếm nước Lương (năm 43o), ông phiên dịch Kinh văn. [Truyện quyển 2, 
Dịch Kinh đồ kỷ quyển 3.] An Dương trước sau cộng dịch Kinh 3s bộ, nay còn gồm 
CÓ: 


1- Phật thuyết Bát Quan Trai Kinh (i quyển); 

2- Phật thuyết Quán Di-lặc Bồ-tát Thượng Sinh Đâu-suất Thiên Kinh (¡ quyển); 
3- Phật thuyết Tịnh Phạn Vương Bát Niết-bàn Kinh (¡ quyển); 

4- Phật thuyết Mạt-la Vương Kinh (¡ quyển); 

5- Phật thuyết Chiên-đà-việt Quốc Vương Kinh (¡ quyển); 

6- Phật thuyết Gián Vương Kinh (i quyển); 

7- Phật thuyết Ma-đạt Quốc Vương Kinh (i quyển); 

8- Phật thuyết Phật Đại Tăng Đại Kinh (¡ quyển); 


275 


9- Phật thuyết Da-kì Kinh (¡ quyển); 

1o- Trị Thiên Bệnh Bí Yếu Pháp (2 quyển); 

1i- Phật thuyết Ngũ Vô Phản Phục Kinh (i quyển); 

12- Phật thuyết Ngũ Vô Phản Phục Kinh ( quyển, biệt bản); 

13- Phật thuyết Ngũ Vô Phản Phục Kinh (¡ quyển); 

14- Phật thuyết Tiến Học Kinh (¡ quyển); 

15- Đệ Tử Tử Phục Sinh Kinh (¡ quyển); 

16- Phật thuyết Ca-diếp Cấm Giới Kinh (i quyển); 

17- Phật thuyết Ngũ Khủng Bố Thế Kinh (i quyển). 

(Tên các Kinh trích từ Tổng mục lục của Đại Chính Tân Tu Đại Tạng Kinh.) 


b/ Người xuất gia tin Phật: 

(1). Thích Pháp Hiển: người Vũ Dương, Bình Dương (Sơn Tây). 3 tuổi độ làm 
Sa-di, 2o tuổi thụ Đại giới, chí hạnh minh mẫn, khuôn phép chỉnh nghiêm. 
Thường cảm thấy Kinh - Luật còn thiểu sót, chí thê tâm cầu. Năm Long An thứ ba 
đời Tấn An Đế (3oo Tây lịch), cùng với đồng học Tuệ Cảnh, Đạo Chỉnh, Tuệ Ứng, 
Tuệ Ngôi... xuất phát từ Trường An. Vượt qua Lưu Sa hướng Tây, đi qua Thông 
Lĩnh, qua Tiểu Tuyết Sơn, trải qua tổng cộng hơn 3o nước. Khi đến Trung Thiên 
Trúc, đi lễ bái các tích cũ Phật giáo, ở Ma-ha-diễn Tăng-già-lam ấp Ba-liên-phất 
nước Ma-kiệt-đàề, lấy được Ma-ha Tăng-kì Luật. Lại được Tát-bà-đa Luật, Tạp A-tì- 
đàm Tâm Luận, Phương Đẳng Nê-hoàn Kinh... Hiến lưu lại học 3 năm, học tiếng 
Phạm và sách Phạm, tự tay mình ghi chép. Xong rồi ông xuôi theo sông Hằng ra 
cửa biến, lên thuyền buôn đến nước Sư Tử. Dừng lại 2 năm, lấy được Di-sa-tắc 
Luật, Trường A-hàm, Tạp A-hàm và Tạp Tạng, nhờ tạm thuyền buôn quay trở về 
Đông. Trải qua hiểm nạn, thuyền đến quận Trường Quảng ở Thanh Châu. Thái 
thủ Lý Nghỉ sai người nghênh tiếp, quay về quận trị rồi xuống phía Nam đến Kiến 
Nghiệp. Khi tới kinh sư thì cùng với thiên sư ngoại quốc Phật-đà-bạt-đà-la ở chùa 
Đạo Tràng dịch ra Ma-ha Tăng-kì Luật, Phương Đẳng Nê-hoàn Kinh, Tạp A-tì-đàm 
Tâm Luận, khoảng hơn trăm vạn lời. Những Kinh - Luật còn lại chưa dịch, sau 
đến Kinh Châu, chết ở chùa Tân, xuân thu 86 tuổi. [Cao Tăng Truyện quyển 3.] 


(2). Thích Pháp Dũng: người Hoàng Long, U Châu (Nhiệt Hà). Thuở nhỏ làm 
Sa-di, tu tập khổ hạnh, trì giới tụng kinh, được sư tăng nể trọng, từng nghe nhóm 
Pháp Hiển đi xa đến nước Phật, bèn cảm khái lập lời thệ vong thân. Thế là năm 
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Vĩnh Sơ thứ nhất đời Tống Vũ Để (42o Tây lịch), chiêu tập những đồng chí 2s 
người như Sa-môn Tăng Mãnh, Đàm Lãng v.v... cùng mang cờ lọng và đồ cúng 
dường viễn du chốn Tây phương. Ban đầu đến nước Hà Nam, phải ra biển Tây 
quận, tiến vào Lưu Sa, đến quận Cao Xương, đi qua nước Quy-tư, nước Sa-lặc, đi 
lên Thông Lĩnh, qua Núi Tuyết còn phải vượt Đại Tuyết Sơn. Tiến tới nước Kế-tân, 
lễ bái bát Phật. Dừng lại hơn một năm, học Phạm thư Phạm ngữ, cầu được Quán 
Thế Âm Thụ Ký Kinh 1 bộ Phạm văn. Lại đi về Tây, đến nước Nguyệt Thị, lễ bái 
xương nhục kế Phật. Sau đến chùa Thạch Lưu phía nam núi Đàn Đặc, Dũng ở 
chùa này thụ Đại giới. Lại đi hướng về Trung Thiên Trúc, đến nước Xá-vệ. Sau 
vượt sông Hằng, đi theo thuyền ở Nam Thiên Trúc vượt biển đến Quảng Châu. 
Từng dịch ra Quán Thế Âm Thụ Ký Kinh ký, sau không biết chết ở đâu. [Cao Tăng 
Truyện quyển 3.] 


(3). Thích Trí Nghiêm (35o - 427): người Tây Lương châu (Cam Túc). Tuổi nhỏ 
xuất gia, đã nổi tiếng tinh cần. Hay tìm đến biết bao núi đồi trong cõi để học khắp 
các danh sư, muốn rộng tìm kinh sách. Thế là chu du đến Tây quốc, vào nước Kế- 
tân, đến tinh xá Ma-thiên-đà-la, lãnh nhận thiền pháp của Tỳ-khưu Phật-đà-tiên, 
học dần trong 3 năm. Phật-đà-tiên thấy sư có bước thiên tư tốt nên cho là đặc biệt. 
Bấy giờ có Tỳ-khưu Phật-đà-bạt-đà cũng là bậc Thiền tượng nước kia. Nghiêm 
bèn xin thỉnh về Đông, muốn cho ngài truyền pháp nơi Trung Thổ. Bạt-đà nể sư 
nên đi, đồng hành sang Đông, đến Quan Trung, sư thường đi theo Bạt-đà, ở chùa 
Đại Trường An. Khoảng thời gian ấy, ngài Bạt-đà chỉ dạy dọc ngang cho tăng lữ 
nước Tần, Nghiêm cũng phân tán rồi đến kinh xá Sơn Đông ngôi thiền tụng kinh, 
gắng sức tinh học. Năm Nghĩa Hy thứ mười ba đời Tấn An Đế (417 Tây lịch), Lưu 
Dụ (tức Tống Vũ Để) tây phạt Trường An, giương ngọn cờ xí, đi đến Sơn Đông 
bèn chu du non nước, có đến tỉnh xá của Nghiêm, biết là bậc pháp sư cao thanh, 
bèn bái thỉnh về Kiến Nghiệp, trụ chùa Thủy Hưng. Tính của Nghiêm hư tĩnh, xa 
lánh hồng trần, bị Thủy Hưng công chúa mê đắm nên sư dọn ra Đông Giao cất 
tỉnh xá, tức là chùa Kì Viên. Trước Nghiêm từ Tây Vực trở về có lấy được các 
Kinh gốc Phạm, chưa kịp dịch viết. Năm Nguyên Gia thứ tư đời Tống Văn Đế (427 
Tây lịch), sư cùng với Sa-môn Bảo Vân dịch ra các Kinh: Phổ Diệu, Quảng Bác 
Nghiêm Tịnh, Tứ Thiên Vương... [Cao Tăng Truyện quyển 3.] 


c/ Người tại gia tin Phật: 
(¡). Tống Vũ Đế (363 - 422): họ tên là Lưu Dụ, tự Đức Dư, người Tuy Lí ở Bành 
Thành (Giang Tô). Thuở hàn vi dạo chùa Trúc Lâm ở Kinh Khẩu, nằm một mình 


trước giảng đường, có khí rồng năm sắc. Chúng tăng trông thấy, cho là Bạch Để. 
Vua Cười nói: 
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- Thượng nhân không vọng ngôn đâu. 


Khi vua làm Tống công, lấy nhà cũ ở Kinh Khẩu làm chùa Phổ Chiếu. Năm Vĩnh 
Sơ thứ nhất (42o Tây lịch), vua bày trai trong điện. Sa-môn Đạo Chiếu trần lời, 
trăm tuổi vẫn mau mắn, khổ vui trong chớp nhoảng, nhà vua vui vẻ lại thí cho ba 
vạn tiền nong. Vua từng viết Giới kinh, miệng tụng Phạm bản, dựng các chùa Linh 
Căn, Pháp Vương, Đông Sơn... |Cao Tăng Truyện quyển 15, Phật Tổ thống kỷ quyển 
36.] 


(z2). Tống Văn Đế (4o7 - 453): tên là Nghĩa Long, con thứ ba Tống Vũ Đế. Tính 
sáng lẹ hiếu học, hiểu rộng kinh sử. Ban đầu phong Tuyên Đô vương, thích gần 
gũi cao tăng và nho thần, được niềm vinh dự. Sau khi phế Thiếu Đế, bọn Phó 
Lượng đón vua lập lên. Vua mở mang văn giáo, bảo hộ Phật môn. Năm Nguyên 
Gia thứ năm (428 Tây lịch), tạo chùa Thiền Linh, thường cúng nghìn vị tăng. Năm 
thử chín, Trúc Đạo Sinh trở về kinh đô, ở chùa Thanh Viên. Vua khen thưởng sâu 
sác. Nhân đến chùa Trang Nghiêm, bày đại hội, vua thân cùng tứ chúng ngồi trên 
đất. Vua ở ngôi 3o năm, sau bị Thái tử hại chết, thọ 47 tuổi. [Tống Thư: “Văn Đế 
kỷ”; Phật Tổ thống kỷ quyển 36.] 


(3). Tống Minh Đế (43o - 472): tên Úc, tự Cảnh Hưu, con thứ mười một Tống 
Văn Để. Năm Thái Thủy thứ nhất (46s Tây lịch), chiếu cho xây chùa Hưng Hoàng 
ở Kiến Dương môn, sắc Sa-môn Đạo Mãnh làm Cương lĩnh. Mãnh giảng Thành 
Thật Luận, công khanh sum họp, vua đích thân nghe. Năm thứ tư, vua xây xong 
chùa Sương Quan, đại khai tòa giảng, sắc cho Pháp Viện làm pháp chủ. Vua lâm 
chiếu giảng, công khanh cùng ngôi. [Cao Tăng Truyện quyển 8, Phật Tổ thống kỷ 
quyển 36.] 


(4). Lương Vũ Đế (464 - 549): tên họ là Tiêu Diễn, tự Thúc Đạt, người Nam Lan 
Lăng (Sơn Đông). Soán Tề lên ngôi, bẩm tính hiếu từ cung kiệm, bác học năng văn. 
Vua dốc lòng tin Phật giáo, thông suốt Kinh - Luận, có thể tự giảng Bát-nhã, Niết- 
bàn và có viết sớ ký. Lại hay lễ kính cao tăng, tôn dưỡng bậc túc lão, tạo dựng 
chùa Phật, chế tác sám pháp. Trăm quan trong triều thảy khuyên thụ giới Bô-tát, 
nghiêm thờ luật hành, sống giản dị thanh đạm như một Sa-môn. Từng ba lần bày 
đại hội Vô Già, xả thân làm thây tăng. Vua chết vào năm Thái Thanh thứ ba (549 
Tây lịch), hưởng thọ 86 tuổi. [Lương Thư: “Vũ Để bản kỷ”, Phật Tổ thống kỷ quyển 
37] 


(5). Lương Giản Văn Đế (so3 - 551): tên Tiêu Cương, tự Thế Tán, con thứ ba 
Lương Vũ Đế. 6 tuổi đã giỏi văn, thông thuộc trong ngoài, kiêm ưa sách thần tiên 
Hoàng Lão, có thể tự giảng Bát-nhã, lại thích Thành Thật Luận, lễ Phật trì giới, tuy 
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vẫn còn sung mãn. Xây hai chùa Tư Kính và Báo Ân. Soạn Pháp Tập Ký 2oo quyển, 
Pháp Bảo liên bích hơn 4oo bài. Năm Đại Bảo thứ hai (s51 Tây lịch), bị Hầu Cảnh 
thí sát, hưởng niên 4o tuổi. [Lương Thư quyển 4, Biện Chính Luận quyển 3.] 


(6). Lương Nguyên Để (5o8 - 555): tên Dịch, tự Thế Thành, con thứ bảy Lương 
Vũ Đế. Vua dẹp loạn Hầu Cảnh, lên ngôi ở Giang Lăng, hơn nửa châu quận rơi 
vào tay nhà Ngụy. Tại vị 3 năm, bị nhà Tây Ngụy hại chết, thọ 47 tuổi. Vua thông 
minh tuấn ngộ, thiên tài anh phát, tóm rộng các sách, tài biện mau lẹ, sùng tín 
Tam Bảo, xây hai chùa Thiên Cư và Thiên Cung, mời khắp các vị tăng nghĩa học 
rồi tự giảng Pháp Hoa, có khi giải Thành Thật. Có biên soạn Nội Điển Bác Yếu 1oo 
quyển. [Lương Thư quyển 5, Biện Chính Luận quyền 3.] 


(7). Lương Chiêu Minh thái tử (soi - 531): tên Thống, tự Đức Thí, con trưởng 
Lương Vũ Đế. Đầu năm Thiên Giám lập làm Hoàng thái tử, mẫn duệ hiếu học, chí 
hiếu khoan hòa, làm rõ mọi việc, xét đoán pháp ngục, nhiều chỗ chu toàn. Không 
chứa thanh kỹ, thường hay ăn chay, đem đồ dùng cúng biếu, thảy hoàn thành 
pháp sự. Ông thụ giới Bồ-tát, phụng trì nghiêm cẩn, xem khắp các Kinh, thấu sâu 
nghĩa mầu, ở nơi nội biệt điện lập điện Tuệ Nghĩa để dẫn mời cao tăng vào trong 
giảng luận. Sau vì tang mẹ, đau buồn quá thể, vào năm Trung Đại Thông thứ ba 
(531 Tây lịch) lâm bệnh chết, hưởng thọ 31 tuổi. [Lương Thư quyển 8.] 


(8). Thẩm Ước (441 - 513): tự Hưu Văn, người Vũ Khang ở Ngô Hưng (Chiết 
Giang), tính ông dĩnh ngộ, thích chứa sách, nhiều đến hai vạn quyển. Làm quan 
suốt ba triều đại, đọc hết cựu chương, thông khắp mọi điều, đương thời làm việc 
thi văn, không uống rượu, ít ham muốn, tuy gặp thời trọng dụng nhưng vẫn ăn ở 
tiết kiệm, lập nhà ở Đông Điền, nhìn ngắm đồi non, có từng làm bài Giao cư phú 
để tự sự ý mình. Làm quan đến chức Quang lộc đại phu. Năm Thiên Giám thứ 
mười hai đời Lương Vũ Đế (s13 Tây lịch), ông chết khi tại chức, hưởng thọ 73 tuổi. 
Từng soạn Sám hối văn, Nhân Duyên nghĩa, Hình Thân nghĩa, Thần Bất Diệt nghĩa, 
Cứu Cánh Từ Bi luận, Chúng Sinh Phật Bất Tương Dị nghĩa... [Lương Thư quyển 13, 
Quảng Hoằng Minh Tập. ] 


(o). Trần Vũ Để (5o3 - 559): họ tên là Trần Bá Tiên, tự Hưng Quốc, người Ngô 
Hưng (Chiết Giang). Vua làm Thứ sử Giao Châu (Bắc Việt Nam), sau vì dẹp loạn 
Hầu Cảnh, tự làm Tướng quốc, rồi soán ngôi nhà Lương lên ngôi vua, quốc hiệu là 
Trần. Vua vốn tin Phật Pháp, hậu phi và các vương cũng được lệnh thụ giới Bồ-tát. 
Năm Vĩnh Định thứ nhất (s57 Tây lịch), hạ chiếu đưa răng Phật ra nhà Đỗ Mụ, 
họp bốn bộ bày đại hội Vô Già, nhà vua đích thân ra trước cửa khuyết lễ bái. Năm 
thứ hai, xây các chùa Đông An, Hưng Hoàng, Thiên Cư ở Dương Châu. Tháng 5, 
cưỡi xe giá đến chùa Trang Nghiêm xả thân. Tháng 1o, lại thăm chùa, phát đề Kinh 
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Kim Quang Minh. Tháng 12, thăm chùa nữa, thiết bày đại hội Vô Ngại, thí xả cỗ xe 
và pháp vật. [Trần Thư quyển 2.] 


(io). Trần Văn Để (522 - s66): tên Trần Thiến, tự Tử Hoa, cháu gọi Vũ Để bằng 
bác. Năm Thiên Gia thử tư (s63 Tây lịch), ở điện Thái Cực bày đại hội Vô Ngại, 
hành xả thân pháp. Sửa chữa chùa cũ, viết Kinh độ Tăng còn gấp bội thời kỳ trước. 
[Biện Chính Luận quyển 3.] 


(1). Trần Hậu Chủ (s53 - 6o4): tên Trân Thúc Bảo, tự Nguyên Tú, con trưởng 
Trần Tuyên Để. Sau khi tức vị, bày đại hội Vô Ngại ở điện Thái Cực, xả thân, xe cộ 
và ngự phục. Năm Chí Đức thứ hai (s84 Tây lịch), chiếu cho pháp sư Trí Tụ ở Hồ 
Khâu đến điện Thái Cực giảng Kinh Kim Quang Minh. Năm thứ ba, chiếu cho 
thiên sư Trí Nghĩ (Thiên Thai Trí Giả) đến điện Thái Cực giảng đề Luận Đại Trí Độ 
và Kinh Bát-nhã. Năm thứ tư, chiếu cho thiên sư Trí Nghĩ đến điện Sùng Chính 
truyền giới Bồ-tát cho Hoàng thái tử và thiết trai cho nghìn vị tăng. [Trân Thư 
quyển 6, Phật Tổ thống kỷ quyển 37. ] 

d/ Bài Phật: 

(¡). Hà Thừa Thiên (37o - 447): người nước Đàm, Đông Hải (Sơn Đông). Nho 
sử bách gia thảy đều xem hết. Đọ sức với sư Thích Tuệ Lâm, Lâm viết Bạch Hắc 
Luận xong, Hà Thừa Thiên ngạo nghễ đem bài luận đó cho Tông Bính xem, Tông 
Bính liên viết thư bài xích Lâm là bậy, phải qua tranh biện với Thừa Thiên. Thừa 
Thiên lại viết Đạt Tính Luận, giương Nho Khổng mà bài bác Phật Thích, Nhan 
Diên Chỉ đã từng biện luận với ông ta. [Cao Tăng Truyện quyển 7, Hoằng Minh 
Tập quyển 4. 


(2). Cố Hoan (425? - 488?): tự Cảnh Di, người Diêm Quan, Ngô quận (Chiết 
Giang). Đốc chí hiếu học, từng theo Lôi Thứ Tông hỏi các nghĩa vê Huyền - Nho. 
Chuyện ăn ở cuối đời không cho người hay. Ông thờ đạo Hoàng Lão, giải sách âm 
dương, cho rằng hai giáo Phật - Đạo là trái nghịch lẫn nhau, viết bài Di Hạ Luận 
để tổng hợp. Đại khái: Phật hiệu Chính Chân, Đạo xưng Chính Nhất. Nhất quy về 
không chết (vô tử), Chân thì lại không sinh (vô sinh). Về danh thì phản, về thật thì 
hợp. Nhưng vô sinh là giáo mượn, còn vô tử là hóa thiết. Phật giáo văn thì rộng, 
Đạo giáo chất thì tinh. Tỉnh thì chẳng phải là chỗ kẻ thô thiển tin, rộng thì chẳng 
phải chỗ người tỉnh hiểu. Phật giáo dẫn nói cho hoa mỹ, Đạo thì phân tích xác 
thật. Kinh Phật thì hiển lộ phồn tạp, Kinh Đạo thì vừa gọn vừa sâu. Phật tích sáng 
ngời tuyên ra để hóa vật; Đạo tích thì sâu kín để dùng lợi cho mình. Thuyết ấy tuy 
đồng hai pháp, nhưng nắm lẩy ranh giới Di và Hạ để truất Phật mà dương Đạo thì 
quả rất sáng suốt. [Nam Tê Thư quyển 34. ] 
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(3). Phạm Chẩn (4so - s1o): tự Tử Chân, người Vũ Âm ở Nam Hương (Hà Nam). 
Hiếu cẩn siêng học, bác thông kinh thuật, tinh giỏi ba LễT”. Tính thẳng thắn, ưa 
nói cao luận xa, không vì cả nể bạn bè gì hết. Thường hay xưng là không có Phật, 
không tin nhân quả. Tê Cánh Lăng vương Tiêu Tử Lương chuyên tin Phật giáo, 
bàn luận mà vẫn không khuất phục được ông ta. Chẩn luận đuối lí, bèn viết Thần 
Diệt Luận, bảo rằng hình xác và tỉnh thần tuy danh khác nhưng thể một, nằm 
ngoài hình xác thì không có tỉnh thân. Tâm thần không có thì Phật vốn cũng 
chẳng có. Luận ra, Tử Lương họp Tăng để vấn nạn, Tiêu Sâm, Tào Tư Văn, Thẩm 
Ước đều làm luận bác bỏ. [Hoằng Minh Tập quyển o, Lương Thư quyển 48, Quảng 
Hoằng Minh Tập quyển 22.] 


(4). Quách Tổ Thâm: người Tương Dương. Lương Vũ Đế sơ khởi, cho ông làm 
khách tòng, từng nhậm chức Hậu quân hành tham quân. Vì nhà vua đại hoằng 
Thích giáo, triều chính bê trễ, Tổ Thâm bèn dâng sớ lên cửa khuyết, có phong sự 
2o điều. Khái lược văn trong đó: “Trong kinh đô đã có hơn năm trăm chùa Phật, 
rộng đẹp vô cùng. Tăng ni hơn mười vạn, tư sản đôi dào, quận huyện sở tại không 
thể hơn được. Đạo nhân lại có bạch đồ, ni thì đều có chứa dưỡng nữ, không có 
quê quán gốc tịch, hộ khẩu trong thiên hạ mất đi quá nửa; mà tăng ni phần nhiều 
là phi pháp, dưỡng nữ thì đều mặc lụa là, dung tục làm tổn hại pháp luật, ức chế 
bởi do đây. Xin (nhà vua) kiểm tra xét kỹ: nếu kẻ nào không có đạo hạnh thì từ 4o 
tuổi trở xuống nên bắt hoàn tục để làm nông, bãi bỏ chuyện bạch đồ và dưỡng nữ 
đi; nghe đâu họ có chứa nô tì, nô thì chỉ mặc áo vải xanh, tăng ni đều bắt ăn chay 
rau. Nhưng thế pháp luật mới hưng, phong tục mới thịnh, nước giàu dân yên. 
Nếu không như vậy thì e khắp nơi sẽ thành chùa chiên, nhà nhà xuống tóc, vậy thì 
một tấc đất một người dân sẽ chẳng còn là quốc hữu nữa”. Lương Vũ Đế không 
thâu nhận [lời can]. [Nam Sử quyển 7o.] 


(5). Tuân Tế: tự Tử Thông, tổ tiên là người Dĩnh Xuyên, nhưng mấy đời đã 
sống ở miền Giang Tả. Lúc đầu Tế là bạn thời áo vải cùng với Lương Vũ Đế, biết 
Lương Vũ làm vương nên tỏ ra không phục. Khi Lương Vũ lên ngôi đế, tin trọng 
cửa Phật, chùa tượng dồi dào. Tế dâng thư bảo: ...Phật giáo có thể gây họa nước 
nhà, làm giảm điềm may; bọn nó vốn xuất phát từ mường mọi gian tà, khinh rẻ 
trung hiểu, rất ư tham lam hung bạo: tăng ni không cày mà có ăn, dân bệnh mà 
phải tốn của, ý chí của chúng lại tham dâm, trộm cướp Hoa điển, khuynh đoạt 


#2 [nd] Ba Lễ tức ba bộ sách dạy lễ tiết, đó là: Nghi Lễ, Lễ Ký và Chu Lễ. Nó bắt đầu bởi Trịnh 
Huyền thời Đông Hán, chứ trước đó người ta chỉ gọi chung là “Lễ” mà thôi. Sau đó có tiến hành 
chú giải về ba bộ sách này, đó là khởi đầu của Lễ học. [Tham khảo: Bì Tích Thụy, Kinh Học Thông 


Luận (@Sã35if), mục “Tam Lễ”.] 
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triều quyền, không kính bái vương giả, sỉ nhục đấng quân vương vạn thặng. Vua 
cử thịnh hoằng đạo Thích mà phế đạo Nho, làm hư hại danh giáo... Dâng thư tấu, 
Lương Vũ Đế cả giận, họp sĩ tướng triều đình muốn lôi hắn ra giết, hắn sợ tội 
chạy trốn sang Nguy. [Bắc Sử quyển 83, Quảng Hoằng Minh Tập quyển 7.] 


5. Bắc triều 


Nhà Tấn vượt vê Nam, Ngũ Hồ phương Bắc phân tranh không ngớt, sau cùng 
được thống nhất bởi Thác Bạt Khuê người Tiên Tï, quốc hiệu là Ngụy. Đạo Vũ Đế 
(Thác Bạt Khuê, trị: o8 - 4oo) rất tin Phật giáo, lấy sư Pháp Quả? làm Sa-môn 
thống, coi quản Phật giáo toàn quốc. Ngụy Minh Nguyên Đế (trị: 4oo - 423) lại 
phong sư Pháp Quả làm Phụ quốc Tuyên Thành tử và Trung Tín hầu, đó là bắt 
đầu của việc tăng lữ nhận chức quan thế tục.?“2 

Thái Vũ Đế (trị: 424 - 452) đầu tiên cũng tin Phật, cuối đời bị mê hoặc do tên 
đạo sĩ Khấu Khiêm Chi sàm ngôn, thể là vào năm Thái Bình Chân Quân thứ bảy 
(446 Tây lịch), đốt hủy chùa tháp trong nước, giết hại Sa-môn, đả kích Phật giáo 
nghiêm trọng, đây là cuộc Pháp nạn lần thứ nhất trong lịch sử Phật giáo Trung 
Quốc.” 


Văn Thành Đế (trị: 452 - 465) lên ngôi, ban chiếu chấn hưng Phật giáo, và sắc 
lệnh cho chùa lớn năm tầng đúc năm hình tượng năm vị hoàng để từ Thái Tổ trở 
xuống, đều cao trượng sáu, để chuộc tội cho việc Thái Vũ Để hủy Phật. Một mặt 
lấy Sư Hiền làm Sa-môn thống, Đàm Diệu” làm Chiêu Huyền đô thống, đãi theo 


#3 [nd] Pháp Quả (3®, thế kỷ 4): Cao tăng Trung quốc, sống vào thời Bắc Ngụy, người Triệu 

quận (huyện Triệu, tỉnh Hà Bắc). Năm 4o tuổi sư mới xuất gia. Sư giữ giới hạnh rất tinh nghiêm, 

siêng giảng diễn kinh điển. Trong năm Hoàng Thủy (3o6- 3o7), vua Thái Tổ nhà Bắc Ngụy (Đạo 

Vũ Để) triệu thỉnh sư về kinh đô, sắc giữ chức Đạo nhân thống, lãnh đạo chúng tăng. Sư thường 

được bàn quốc sự với vua, Thái Tổ rất tâm đầu hợp ý và càng kính trọng sư. Đến vua Thái Tông 

(Minh Nguyên Để), lần lượt ban cho sư các tước hiệu Phụ Quốc Nghi Thành tử, Trung Tín hầu, 

An Thành công, sư đều cố từ không nhận. Sư không những có công đóng góp vào việc hưng 

thịnh của Phật giáo ở thời Bắc Ngụy, mà còn có công cố vấn trong các kế hoạch phát triển đất 

nước, mang lại an lạc cho nhân dân của triều đình. Trong năm Thái Thường (416-423), sư thị tịch, 
thọ hơn 8o tuổi. Hoàng đế đến viếng 3 lần và truy tặng thụy hiệu Lão Thọ Tướng Quân Triệu Hồ 

Linh Công. [Xem thêm: Thích Quảng Độ dịch, Phật Quang đại từ điển, tập 4, từ khóa “Pháp Quả (? 
- ?)”, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc, tr. 4121. | 

#4 (io) Xem Phật Tổ thống kỷ quyền 38. 

#5 (2o) Xem Ngụy Thư quyển 3: “Thái Vũ Đế bản kỷ”, Phật Tổ thống kỷ quyền 38. 

#5 [nd] Đàm Diệu (##, thế kỷ s): vị tăng ở đời Bắc Ngụy. Năm sinh năm mất và quê quán đều 

không rõ. Sư xuất gia từ thuở nhỏ, tu Thiền ở Lương Châu, được thái tử Thác Bạt Hoảng kính 
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lễ Thầy.” Đàm Diệu lợi dụng mối quan hệ chính trị, tích cực triển khai việc đúc 
và khắc Thánh tượng, đề xướng chế độ Bình tê hộ và Phật-đồ hộ. Bình tê hộ là nơi 
ở của chúng tăng sẽ được cất giữ ngũ cốc để phòng đói kém, Phật-đồ hộ đó là sử 
dụng lao công là những kẻ vi phạm chính trị (pháp luật) dâng cho các chùa để 
quét tước dọn dẹp. Hai loại đề nghị này rất có ý nghĩa đối với phúc lợi nhân dân 
xã hội cũng như bản thân Phật giáo. Vì vậy, Phật giáo thời Bắc Ngụy được khôi 
phục rất mau lẹ. Đàm Diệu lại thỉnh vua cho mở đục năm cái hang động ở phía 
bắc ven vực núi đá Vũ Chu sơn ở Vân Cương. Mỗi hang đá đều đúc tạo một tượng 
thân Phật cái cao là 7o xích, cái vừa là 6o xích. Lại xây dựng chùa Phật, gọi là Linh 
Nham. Khám thờ loại to thì cất cao hơn 2o trượng, có thể chứa khoảng 3.ooo 
người. Các động nối liền nhau, hơn 3o dặm, đó chính là hang đá Vân Cương ở Đại 
Đồng (Sơn Tây). 


Hiến Văn Đế (trị: 465 - 471) ưa thích cái học Hoàng Lão và Phù-đồ. Sau khi đăng 
cơ, hay dẫn triều sĩ và Sa-môn cùng đàm huyền lí, có cái tâm lánh đời. Sau truyền 
ngôi cho Thái tử, lo học tập thiền định. Hiếu Văn Đế (trị: 471 - 409) nối ngôi, cũng 
đối xử cực hậu với Phật giáo, đã từng hạ chiếu bảy lần chấn hưng Phật giáo, Pháp 
vận càng giương cao. Năm Thái Hòa thứ mười tám (4o4 Tây lịch), dời đô từ Bình 
Thành (Sơn Tây) đến Lạc Dương (Hà Nam), lấy Tăng Hiến làm Sa-môn đô thống, 
cho thiền sư Phật-đà núi Thiếu Thất ở Tung Khâu dựng Thiếu Lâm tự.”9 *8° 


trọng. Khi Thái Vũ Đế phế bỏ Phật giáo, chùa viện kinh tượng ở miền Bắc bị phá hủy, Phật sự 
đình đốn, Sa-môn phần nhiều hoàn tục. Mặc dầu Thái tử đã hai ba lần khuyến dụ sư hoàn tục, sư 
vẫn quyết giữ vững đạo tâm, không rời pháp phục. Sau khi Văn Thành Đế lên ngôi, phục hưng 
Phật giáo, vua đặc biệt cử sư giữ chức Chiêu Huyền đô thống để lãnh đạo tăng ni. Sau khi nhận 
chức vụ, sư liên chỉnh đốn chúng tăng, sửa chữa chùa viện, đạo hạnh của sư ngày càng cao, vua 
thờ sư làm thây. Theo lời thỉnh cầu của vua, sư cho đục mở năm hang đá ở mạn bắc hang núi Vũ 
Chu, trong mỗi hang khắc một pho tượng Phật cao khoảng 6o thước (Tàu), hang cao hơn 2o 
trượng, có thể chứa 3 nghìn người, nét chạm trổ tinh vi đẹp đế. Sư còn dựng chùa Linh Nham. 
Đây là công trình mở đầu cho quân thể hang động Vân Cương ở Đại Đồng. Sư lại tâu xin vua đặt 
ra chế độ Tăng kì hộ, Tăng kì túc và Phật đồ hộ để giúp cho việc hưng long Phật pháp. Về sau, sư 
ở trong chùa Thông Lạc tại hang đá Đại Đồng. Năm Hòa Bình thứ 3 (462), sư triệu tập các bậc đại 
đức phiên dịch Kinh Đại Cát Nghĩa Thần Chú 2 quyển, Kinh Tịnh Độ Tam-muội 1 quyền, Phó Pháp 
Tạng Nhân Duyên 4 quyển v.v... Phật pháp ở miền Bắc Trung Quốc thời đó được chấn hưng trở 
lại, những chùa tháp bị phá hủy được trùng tu, tượng Phật, kinh luận được xuất hiện lại đều là 
nhờ công lao rất lớn của sư. [Xem thêm: Thích Quảng Độ dịch, Phật Quang đại từ điển, tập 2, từ 
khóa “Đàm Diệu”, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc, tr. 1585. | 

# (21) Xem Phật Tổ thống kỷ quyển 38. 

#Š (22) Xem Ngụy Thư quyển n8: “Thích - Lão chí”. 

#2 (23) Xem Phật Tổ thống kỷ quyền 38, Phật Tổ lịch đại thông tải quyển 8. 

*#° [nd] Chùa Thiếu Lâm được xây vào năm Thái Hòa thứ 1o (4o5) thời Bắc Ngụy Hiếu Văn Đế, về 
sau trở thành một ngôi chùa rất nổi tiếng. Thiền sư Phật-đà hay Bạt-đà, còn gọi là Tăng-già-phật- 
đà, là người Đông Thiên Trúc. 
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Đương thời, những vị Sa-môn nổi tiếng gồm có Đạo Thuận, Tuệ Giác?”", Tăng Ý#, 
Đạo Đăng?3, Tuệ Ký? Tăng Phạm”, Đạo Biện”, Tuệ Độ?”, Trí Đản?#?, Tăng 
Hiển, Tăng Nghĩa, Tăng Lợi v.v...*9 

Thời đại hai vua Tuyên Vũ Đế (trị: 4oo - 515) và Hiểu Minh Đế (trị: s15 - 528), 
chú trọng hấp thu văn hóa Phật giáo Ấn-độ, đặc chiếu sắc cho hai vị Huệ Sinh và 
Tống Vân đến Ấn-độ cầu Pháp. Vừa khéo lúc bấy giờ, Lặc-na-ma-đề*°°, Bồ-đề-lưu- 


+#' [nd] Tuệ Giác (|, thế kỷ s): còn gọi là Đàm Giác, người Lương Châu (Cam Túc). Giỏi học 
pháp và trì giới, từng lấy kinh tiếng Phạm ở nước Vu-điền, năm 445 đi về nước Cao Xương, cùng 
Sa-.môn Uy Đức hợp dịch Kinh Hiền Ngu Nhân Duyên 13 quyển. [Xem thêm: Thích Quảng Độ 
dịch, Phật Quang đại từ điển, tập 6, từ khóa “I. Tuệ Giác (? - ?)”, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn 
Đài Bắc, tr. 6523. ] 

* [nd] Tăng Ý (f###, thế kỷ s): tăng nhân trụ Thái Sơn Lãng Công Cốc Sơn tự. [Xem thêm: 
Lương Cao Tăng Truyện quyền 25: “Thích Tăng Ý truyện”. 

#3 Ind] Đạo Đăng @š*Š*, 412 - 4o6): vị tăng ở thời Bắc Ngụy, người Đông Hoàn (Nghi Thủy, Sơn 
Đông), họ Nhuế. Mới đầu, sư theo ngài Tăng Dược ở Từ Châu học các kinh Niết-bàn, Pháp Hoa, 
Thắng Man v.v... về sau, theo ngài Tăng Uyên ở Bạch tháp học Luận Thành Thật, tiếng tăm của sư 
lan truyền đến nước Ngụy và được vua Cao Tổ Hiếu Văn Đế ngưỡng mộ. Sư ở Lạc Dương hoằng 
pháp giảng dạy, được mọi người tôn kính. Năm Thái Hòa thứ 2 (4o6) sư tịch ở chùa Báo ân tại 
Hằng Châu, thọ 85 tuổi (có thuyết nói sư tịch khoảng năm soo - 503). [Xem thêm: Thích Quảng 
Độ dịch, Phật Quang đại từ điển, tập 2, từ khóa “Đạo Đăng”, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài 
Bắc, tr. 162o.] 

“3 [nd] Tuệ Ký (Äãữ, thế kỷ 5): sư tăng Nam Tề, đệ tử ngài Tăng Uyên (414 - 481), kiêm thông Số 
luận, lên phía bắc du hóa, được Bắc Ngụy Hiếu Văn Đế trọng dụng, nổi danh ở đời. [Nguồn: 
Lương Cao Tăng Truyện quyển 8: “Thích Tăng Uyên truyện”. | 

* [nd] Tăng Phạm (f*#ð, 476 - 555): tăng nhân Bắc Tề, người Bình Hương (Hà Bắc). Tục họ Lý, 
mới đầu học Nho, 2o tuổi nghe Kinh Niết-bàn đại ngộ, bèn xuất gia. Sư học Pháp Hoa, Hoa 
Nghiêm rồi theo luật sư Tuệ Quang tu học, giỏi Kinh - Luật lẫn học thuyết của bách gia chư tử, 
nổi tiếng một thời. Sau thị tịch ở chùa Đông Đại Giác thành Nghiệp, thọ 8o tuổi. [Xem thêm: Đạo 
Tuyên, Tục Cao Tăng Truyện quyển 8. | 

* [nd] Đạo Biện (3ä##, khoảng 446 - s61): người Phạm Dương (Hà Bắc), tục họ Điền, nguyên trú 
tại Bắc Đài, sau về phía nam, Bắc Ngụy Hiếu Văn Đế đã từng triệu kiến. [Nguồn: Thích Đạo Tuyên, 
Tục Cao Tăng Truyện quyền 6: “Thích Đạo Biện truyện”. ] 

*7 [nd] Tuệ Độ (Šã#): đồng học với Tuệ Cầu, hai người từng đồng hành đến kinh đô Kiến Khang 
nhà Lương, tìm kiếm kinh điển. [Nguồn: Lương Cao Tăng Truyện quyển 8: “Thích Tuệ Cầu 
truyện”. | 

43 [nd] Trí Đản (#): tăng nhân Nam Tề, trụ trì chùa Hà Viên, đức hạnh đương thời ngang với 
sư Tuệ Long (42o - 4oo), nổi tiếng cả hai triều Nam - Bắc. [Nguồn: Lương Cao Tăng Truyện 
quyển 8: “Thích Tuệ Long truyện”. ] 

#9 (24) Xem Ngụy Thư quyển n8: “Thích - Lão chí”. 

* [nd] Lặc-na-ma-đề (ŠJ#Bf£‡š, Ratnamati, khoảng 477 - s6o): dịch nghĩa là Bảo Ý. Cao tăng 
người Trung Ấn-độ, đến Trung Quốc vào thời Bắc Nguy, chuyên việc dịch kinh. Ngài là người có 
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chi, Phật-đà-phiến-đa””'... tương tục sang Đông, thế là Lạc Dương trở thành trung 
tâm truyền dịch Kinh điển Phật giáo.*?” Lặc-na dịch ra Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, 
Luận Cứu Cánh Nhất Thừa Bảo Tính v.v...; Lưu-chi dịch ra Kinh Nhập Lăng-già, 
Kinh Thâm Mật Giải Thoát, Kinh Bất Tăng Bất Giảm, Luận Tịnh Độ, Luận Duy 
Thức, Luận Kim Cương Bát-nhã Kinh, Luận Pháp Hoa Kinh, Luận Vô Lượng Thọ 
Kinh v.v... hơn 3o bộ. Luận Tịnh Độ 1 quyển là do Bồ-tát Thế Thân tạo, thuyết vê sự 
trang nghiêm của Tịnh độ, tương đồng với Luận Vãng Sinh và Kinh Vô Lượng Thọ 
Phật. Đó là nguồn cội của giáo lý Tịnh Độ Trung Quốc; Phiến-đa dịch ra Kim 
Cương Thượng Vị, Nhiếp Đại Thừa Luận... hơn 1o bộ. Cả ba người từng hợp lại 
dịch Thập Địa Kinh Luận, do Tuệ Quang chỉnh lí hoàn thành.*?3 Tuệ Quang (468 - 
537) là bậc Sa-môn tuấn kiệt của thời đại Bắc triều, ngài một mặt thừa nhận hệ 
thống Thập Địa để lập lên tuyên dương cội nguồn của Hoa Nghiêm, một mặt tinh 
nghiên Giới luật để vực khởi chấn hưng đầu mối của Tứ Phần Luật. Thực tế ngài 


là người sáng lập Địa Luận Tông.*?! 


học thức sâu rộng, thông suốt sự lí, đặc biệt giỏi về pháp thiền. Vào năm Chính Thủy thứ 5 (so8) 
đời Tuyên Vũ Đế nhà Bắc Ngụy, ngài đến Lạc Dương, vâng mệnh vua, cùng với ngài Bồ-đề-lưu- 
chi dịch Thập Địa Kinh Luận 12 quyển của ngài Thế Thân và Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Luận Ưu- 
ba-đề-xá 1 quyển, v.v... thời ấy có các vị Tăng Lãng, Giác Ý và quan Thị trung là Thôi Quang làm 
bút thụ, sau ngài lại dịch Luận Cứu Cánh Nhất Thừa Bảo Tính 4 quyền tại tư gia của Thiệu Hân. 
Cứ theo Lịch đại Tam Bảo kỷ quyển o và truyện Bồ-đề-lưu-chi trong Tục Cao Tăng Truyện quyển 1 
chép, thì sau khi Lặc-na-ma-đề và Bồ-đề-lưu-chi cùng dịch Thập Địa Kinh Luận, vì ý kiến bất 
đồng nên không hợp tác với nhau nữa. Về sau, môn nhân của ngài Lặc-na-ma-đề là sư Tuệ 
Quang theo học thuyết của thầy, truyền bá tông Địa Luận ở Nam bộ Tương Châu (tức Nghiệp Đô 
thuộc huyện An Dương tỉnh Hà Nam hiện nay) mà lập thành Tương châu Nam đạo phái; còn sư 
Đạo Sủng đệ tử ngài Bồ-đề-lưu-chi thì hoằng truyền tông Địa Luận ở miền Bắc gọi là Tương châu 
Bắc đạo phải. Từ đó, tông Địa Luận bèn hình thành 2 phải đối nhau. [Xem thêm: Thích Quảng Độ 
dịch, Phật Quang đại từ điển, tập 3, từ khóa “Lặc Na Ma Đề”, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài 
Bắc, tr. 2725. | 

+ Phật-đà-phiến-đa (fÊÈRZ, Buddhaéanta, thế kỷ s - 6): dịch nghĩa là Giác Định. Cao tăng 
người Bắc Thiên Trúc, đến Trung Quốc dịch kinh vào thời Bắc Ngụy. Sư thần ngộ sáng suốt, bén 
nhạy, tinh thông nội ngoại điển. Niên hiệu Vĩnh Bình năm đầu (so8) đời vua Tuyên Vũ Đế nhà 
Bắc Ngụy, vâng sắc chỉ cùng với các ngài Bồ-đề-lưu-chi và Lặc-na-ma-đề phiên dịch Thập Địa 
Kinh Luận của Bồ-tát Thế Thân trong cung vua tại Lạc Dương, 4 năm sau mới dịch xong. Sau đó 
không lâu, sư đến chùa Bạch Mã, dịch Kinh Như Lai Sư Tử Hống vào niên hiệu Chính Quang thứ 
6 (525). Sau, sư dời đến chùa Kim Hoa tại Nghiệp Đô. Vào năm Nguyên Tượng thứ 2 (539), sư 
dịch Kinh Thập Pháp... Tất cả kinh do sư dịch gồm 1o bộ, 1 quyển. [Xem thêm: Thích Quảng Độ 
dịch, Phật Quang đại từ điển, tập 4, từ khóa “Phật Đà Phiến Đa”, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn 
Đài Bắc, tr. 42oo. | 

#9 (2s) Xem Phật Tổ thống kỷ quyển 38. 

# (26) Xem thêm Lịch Đại Tam Bảo Ký quyển 9. 

# (27) Xem Cao Tăng Truyện hai tập quyển 27. 
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Sau khi Bắc Ngụy chia rẽ, Cao Hoan bắt Hiếu Tĩnh Đế dời đô về đất Nghiệp (Hà 
Bắc), đó là Đông Ngụy””. Tăng ni ở các chùa Lạc Dương cũng phải bị dời đi như 
vậy. Lúc ấy, sư Đàm Loan chuyên tu Tịnh Độ, có trước tác Vãng Sinh Luận chú, 
lược luận về nghĩa Tịnh độ An Lạc, tán kệ A-di-đà Phật... rất hoằng thông pháp 
môn tha lực niệm Phật, nhân đó để mở Tịnh Độ Tông. Hiếu Tĩnh Để kính trọng 
sư, phong hiệu là Thần Loan. 

Về sau, họ Cao soán ngôi, quốc hiệu là Bắc Tề. Năm Thiên Bảo thứ nhất đời Tàề 
Văn Tuyên Để (5so Tây lịch), chiếu cho Pháp Thường vào cung giảng Kinh Niết- 
bàn, bái làm quốc sư. Sau nhà vua theo Tăng Trù”? thụ giới Bồ-tát, lệnh cho các 


# [nd] Sau khi nhà Bắc Ngụy tan rã, nội bộ chia làm 2 phe thế lực quân phiệt đánh lẫn nhau: phe 
Cao Hoan và phe Vũ Văn Thái. Cao Hoan đưa một người trong hoàng gia Bắc Ngụy tên là Nguyên 
Thiện Kiến (524 - 552) lên làm vua, lập ra nhà Đông Ngụy (534 - 550), tức Hiếu Tĩnh Đế. Vũ Văn 
Thái chia đôi đất nước với họ Cao, lập Nguyên Bảo Cự làm vua, tức nhà Tây Ngụy. Cao Hoan 
chết, con là Cao Trừng lên thay Tể tướng, chưa kịp soán ngôi đã chết, em Trừng là Cao Dương 
nhân đánh trận rồi phế truất Ngụy Hiếu Tĩnh Đế, lên ngôi vua, lập ra nhà Bắc Tê. Cao Dương 
chính là Bắc Tề Văn Tuyên Đế. Phía nhà Tây Ngụy thì sau khi Vũ Văn Thái chết, cháu gọi ông 
bằng bác là Vũ Văn Hộ cầm quyên, ép vua Tây Ngụy phải nhường ngôi cho con của Thái là Vũ 
Văn Giác lên ngôi, lập ra nhà Bắc Chu; Vũ Văn Giác chính là Bắc Chu Hiếu Mẫn Đế. Như vậy, từ 
cục diện hơn 2o nước Ngũ Hồ phân tranh thuở xưa, được nhà Bắc Ngụy thống nhất, rồi phân rã 
thành Đông Ngụy và Tây Ngụy, sau đó thay thế bằng Bắc Tề và Bắc Chu. Lại về sau, Bắc Chu 
thắng và diệt luôn Bắc Tề, nhân đó bề tôi nhà Chu là Dương Kiên soán ngôi, lập ra nhà Tùy, đưa 
đại binh về phía Nam diệt luôn nhà Trần, thống nhất Trung Quốc. [Xem thêm: Trâu Kỷ Vạn, tt 


ElìiE h 5 m1L$§HSE) (Trung Quốc thông sử: Ngụy - Tấn - Nam Bắc triều sử), chương I: “Biến 
thiên lịch sử của Ngụy - Tấn - Nam Bắc triều”, tr. o6-oo. | 

*% (28) Xem Cao Tăng Truyện hai tập quyển 7. 

#[nd] Tăng Trù (fŠÏñ, 48o - sóo) Thiền sư Trung Quốc sống vào thời Bắc Tề, người ở Cự Lộc, 
tỉnh Hà Bắc, họ Tôn. Sư học rộng nghe nhiều, thông suốt kinh sử, năm 28 tuổi, được mời làm 
Thái học bác sĩ, nhưng không bao lâu sư xuất gia, theo Thiền sư Đạo Phòng tu tập Chỉ quán, học 
pháp Tứ Niệm Xứ trong phẩm Thánh Hạnh của Kinh Niết-bàn, rồi lại theo Thiên sư Đạo Minh tu 
tập 16 pháp đặc thắng. Sau, sư tham yết Thiền sư Bạt-đà ở chùa Thiếu lâm tại Tung Sơn, trình 
chỗ chứng ngộ của mình. Ngài Bạt-đà nói: “Từ dãy Thông Lĩnh trở về phía đông, Thiền học bậc 
nhất, chính là ông đó!” Vua Minh Đế nhà Bắc Ngụy 3 lần triệu thỉnh, sư đều từ chối. Sau, sư tu 
Thiền ở núi Tây Vương Ốc và núi Thanh La. Trong Thiền Tông, Thiền pháp của sư thuộc Tiểu 
Thừa thiền, được xếp ngang hàng với Thiền Đại Thừa của ngài Bồ-đề-đạt-ma. Sư hoằng truyền 
pháp Tứ niệm xứ rất đặc sắc. Niên hiệu Vĩnh Hi năm đầu (532), vua Hiếu Vũ Đế nhà Bắc Ngụy 
xây cất Thiền tự trong núi Mã Đâu tại Hoài châu thỉnh sư trụ trì. Khoảng năm Thiên bảo (s5o - 
559) đời Bắc Tê, vua Văn Tuyên Đế xây chùa Vân Môn ở Nghiệp Đô quyết thỉnh sư trụ trì, đồng 
thời, ban sắc cho sư kiêm chủ trì chùa Thạch Quật. Từ vua quan đến thứ dân đều kính sư như 
bậc Thánh, tôn là Đại Thiền Sư. Đồ chúng đến tham học lúc nào cũng có tới hơn nghìn người. Sư 
xin vua xây cất Thiền tự tại các châu quận trong nước để giáo hóa hậu học, nhờ đó, Thiền pháp 
rất thịnh ở miền Bắc. Tháng 4 niên hiệu Càn Minh năm đầu (56o), sư không bệnh mà an nhiên 
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phi hậu và đại thần cũng phải thụ giới. Thời, Nam triều Lương Vũ Đế bài xích Đạo 
giáo, đám đạo sĩ Lục Tu Tĩnh (4o6 - 4z) chạy sang phương Bắc, hiềm nỗi Bắc Tề 
cũng đang tin sùng Phật giáo, họ thỉnh cầu được đấu pháp với Phật môn. Kết quả 
là đạo sĩ thua to, Đạo giáo trong nước bèn tuyệt tích, người dân trong nước nhất 
tâm thờ Phật.“ 


Tây Ngụy Văn Để (tức Nguyên Bảo Cự) dời đô đến Trường An, gia tộc Vũ Văn 
làm phụ tá. Văn Đế và Vũ Văn Thái đều tin Phật Pháp, lập chùa Đại Trung Hưng, 
tôn ngài Đạo Trăn'”? làm Đại thống Sa-môn. Lại lệnh cho Đàm Hiển nương Kinh 
Đại Thừa soạn Bồ-tát chúng Kinh yếu và một trăm hai mươi pháp môn. Sau đó khai 
giảng, thường lấy đó để tuyên thuật, hương hỏa Phạm âm, lễ bái xướng đạo, đều 
theo đó làm khuôn mẫu.””? 


Vũ Văn Giác diệt Tây Ngụy tự lập, đó là Bắc Chu Hiếu Mẫn Đế, rồi truyền cho 
Bắc Chu Vũ Đế. Vũ Đế mới đầu tin Phật, sau vì thấy sư sãi áo đen hoành hành như 
vua, tâm đổ ky với nhà Phật nối lên. Vua tiếp nạp lời của tay đạo sĩ Trương Tân và 
gã tăng hoàn tục Vệ Nguyên Tung, đòi diệt Phật và Đạo, vì bọn Tri Huyễn kháng 
nghị, bèn hạ chiếu phế bỏ hai giáo Phật và Đạo, cưỡng bức Tăng đồ hoàn tục, hủy 
hoại chùa tháp kinh tượng, tuy có những vị là Tăng Miễn””, Tăng Mãnh””, Tĩnh 


ngồi thị tịch, thọ 8i tuổi. [Xem thêm: Thích Quảng Độ dịch, Phật Quang đại từ điển, tập 4, từ 
khóa “Tăng Trù”, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc, tr. so55.] 

+8 (2o) Xem Phật Tổ thống kỷ quyển 38. 

* [nd] Đạo Trăn (3l?#, thế kỷ s - 6): tục họ Ngưu, người ở phía nam thành Trường An, giỏi 
kinh nghĩa, ngay đến các bậc pháp sư khác có chỗ chưa thông suốt cũng phải hỏi ngài. Vua Ngụy 
Hiếu Văn Đế bái ngài làm quốc sư, cai quản tăng lữ trong cả nước. Sau khi ngài tịch, vua thương 
xót nghỉ châu để tang. [Nguồn: Đạo Tuyên, Tục Cao Tăng Truyện quyển 23: “Thích Đạo Trăn 
truyện”, Taisho, no. 2o6o; Thích thị Kê cổ lược quyển 2 dẫn “Bắc Sử” về Đạo Trăn. ] 

Z” (so) Xem Cao Tăng Truyện hai tập quyển 3o. 

?' [nd] Tăng Miễn (fšl, khoảng 466 - s8): trụ trì chùa Nguyện Quả ở Tân Châu thời Bắc Chu. 
[Nguồn: Tục Cao Tăng Truyện quyển 23: “Thích Tăng Miễn truyện”. ] 

?°* [nd] Tăng Mãnh (fXðñ, so7 - s88): tục họ Đoàn, người Kính Dương, Kinh Triệu (Thiểm Tây). 
Tăng nhân chùa Vân Hoa ở kinh sư, thuở nhỏ xuất gia đã nổi tiếng thông minh, thích xiển 
dương Bát-nhã, từng được vua mời vào cung giảng pháp, ban thưởng hậu hĩnh nhưng sư khéo 
từ không nhận. Gặp lúc Chu Vũ Đế diệt Phật, nhưng không bao lâu Vũ Đế băng hà, quyền thần 
Dương Kiên nắm quyền, tin sùng Phật Pháp, sau đó soán ngôi nhà Chu, lập ra nhà Tùy, tức Tùy 
Văn Đế. Vua Tùy phong Tăng Mãnh làm Đại Thống Tam Tạng pháp sư, trụ trì chùa Đại Hưng 
Thiện do chính triều đình bỏ tiên của công sức ra xây. Phật giáo dưới thời nhà Tùy hưng thịnh 
vô cùng. Sư tịch vào năm Khai Hoàng thứ tám, niên thọ là 8z. [Nguồn: Tục Cao Tăng Truyện 
quyển 23: “Thích Tăng Mãnh truyện”. ] 
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Ái3, Đạo Tích”? cố phạm can ngăn, nhưng không được thâu nhận. Sau Bắc Tề 
suy loạn, Chu Vũ Đế thừa cơ tiêu diệt, lại hủy tượng Phật nước Tề, ép tăng ni 
hoàn tục. Phật giáo miền Bắc tuyệt tích một thời. Đó là Pháp nạn lần thứ hai trong 
lịch sử Phật giáo Trung Quốc. Sau khi nhà vua phá hủy Phật giáo, không bao lâu 
thì mắc bệnh nặng, toàn thân mọc nhọt mủ lở loét đau đớn tới chết. Tuyên Để và 
Tĩnh Đế lên ngôi hạ chiếu phục hưng Phật giáo, vận nước liền về sau cũng cáo 
chung, thiên hạ rơi vào tay nhà Tùy.?”? 


a/ Sư dịch và Kinh dich thời Nguyên Nguy, Bắc Tề và Bắc Chu _ 





581): 


(). Bồ-đề-lưu-chi (Bodhiruci): dịch nghĩa là Đạo Hi. Người miền Bắc Ấn-độ. 
Vào năm so8 (tức năm Vĩnh Bình thứ nhất), 7oo vị Phạm tăng theo Lưu-chi làm 
thầy thợ dịch Kinh. [Tục Truyện quyển 1, Dịch Kinh đồ kỷ quyển 4, Khai Nguyên lục 
quyển 6]. Sau đây xin liệt kê những bản Kinh dịch vẫn còn hiện nay: 


1- Kim Cương Bát-nhã Ba-la-mật Kinh (¡ quyển) (còn có biệt bản, 1 quyển); 
2- Đại Tát-già Ni-càn Tử Sở Thuyết Kinh (¡o quyển); 

3- Phật thuyết Phật Danh Kinh (12 quyển); 

4- Già-da Sơn Đỉnh Kinh (i quyển); 

5- Phật thuyết Văn-thù-sư-lợi Tuân Hành Kinh (¡ quyển); 

6- Sai-ma-bà-để Thụ Ký Kinh (¡ quyển); 


7- Phật thuyết Đại Phương Đẳng Tu-đa-la Vương Kinh (¡ quyển); 


Z3 [nd] Tĩnh Ái (Ñ#, 534 - 578): tục họ Trịnh, quê ở Huỳnh Dương (Hà Nam). Sư lúc còn cư sĩ 
có từng xem tranh Địa Ngục đồ biến, ngộ lẽ thiện ác báo ứng, quyết chí xuất gia, cắt tóc tu hành ở 
chùa Ngõa Quan. Đâu tiên là sư theo các thây học Đại Trí Độ Luận, lại học với một vị tăng nhân 
người Thiên Trúc. Bấy giờ, Bắc Chu Vũ Để nghe lời xàm bậy của bọn đạo sĩ Trương Tân, muốn 
phế diệt Phật giáo, sư Tĩnh Ái bèn vào cung khuyên can, răn dọa rằng nhà vua nếu gây ác nghiệp 
phá Phật hủy Pháp sẽ rước tai vạ vào thân, song Chu Vũ Đế chẳng nghe, sư buồn bã dẫn theo 
môn đệ ẩn cư sâu trong núi Chung Nam. Có lẽ về sau vì phản đối hoàng đế diệt Phật quá tàn ác, 
sư bèn ngồi trên đá tự lóc thịt mình cho đến chết, dương thọ 45 tuổi. [Xem thêm: Thích Quảng 
Độ dịch, Phật Quang đại từ điển, tập 5, từ khóa “Tĩnh Ái”, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc, 
tr. 618o.] 

? [nd] Đạo Tích (3ã, thế kỷ 6): Sa-môn vùng Nghi Châu, thường thực hành pháp lễ sám trước 
tượng Di-lặc, khi biết tin Chu Vũ Đế diệt Phật, lo sợ Chính Pháp bị hủy diệt, bèn dẫn học trò hơn 
3o người vào núi Chung Nam lần lần cất 27 ngôi am chùa trong đó ẩn tu. [Nguồn: Tục Cao Tăng 
Truyện quyển 23: “Thích Tĩnh Ái truyện”.] 

5 (3i) Xem Chu Thư quyển 3: “Vũ Đế kỷ”, Phật Tổ thống kỷ quyển 38. 
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8- Thắng Tư Duy Phạm Thiên Sở Vấn Kinh (i quyển); 
o- Phật thuyết Bất Tăng Bất Giảm Kinh (i quyển); 

1o- Nhập Lăng-già Kinh (io quyển); 

1i- Thâm Mật Giải Thoát Kinh (s quyển); 

12- Phật thuyết Pháp Tập Kinh (6 quyển); 

13- Vô Tự Bảo Khiếp Kinh (¡ quyển); 

14- Báng Phật Kinh (¡ quyển); 

15- Phật Ngữ Kinh (¡ quyển); 

16- Phật thuyết Hộ Chư Đồng Tử Đà-la-ni Kinh (i quyển); 
17- Kim Cương Bát-nhã Ba-la-mật Kinh Luận (3 quyển); 
18- Kim Cương Tiên Luận (¡o quyển); 


1o- Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Ưu-ba-đề-xá (2 quyển) (cùng dịch với nhóm sư 
Đàm Lâm); 


2o- Thập Địa Kinh Luận (12 quyển); 

21- Đại Bảo Tích Kinh Luận (4 quyển); 

22- Vô Lượng Thọ Kinh Ưu-ba-đề-xá (i quyển); 

23- Di-lặc Bồ-tát Sở Vẫn Kinh Luận (o quyển); 

24- Văn-thù-sư-lợi Bồ-tát Vấn Bồ-đề Kinh Luận (2 quyển); 
25- Thắng Tư Duy Phạm Thiên Sở Vẫn Kinh Luận (4 quyển); 
26- Bách Tự Luận (¡ quyển); 


z7- Đề-bà Bồ-tát Phá Lăng-già Kinh Trung Ngoại Đạo Tiểu Thừa Tứ Tông Luận 
( quyển); 


28- Đề-bà Bồ-tát Phả Lăng-già Kinh Trung Ngoại Đạo Tiểu Thừa Niết-bàn Luận 
Ñ quyển); 


2o- Thập Nhị Nhân Duyên Luận (¡ quyển). 
(Tên các Kinh trích từ Tổng mục lục của Đại Chính Tân Tu Đại Tạng Kinh.) 
Bản đã mất: gồm 18 bộ. [Dịch Kinh đồ kỷ quyển 4.] 
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b/ Người xuất gia tin Phật: 

(¡). Thích Tăng Uyên (414 - 481): người Dĩnh Xuyên (Hà Nam). Thuở trẻ thích 
đọc sách, sau khi tiến giới, chuyên công nghĩa Phật. Ban đầu đi đến Từ Châu, 
dừng ở chùa Bạch Tháp, nhận hai bộ luận Thành Thật và Tì-đàm từ sư Tăng Tung, 
cất tiếng tuệ giải thông suốt được xa. Ấn sĩ Lưu Nhân Chi bèn bỏ nơi ở trên núi 
cho sư lập tinh xá. Sư Đàm Độ, sư Tuệ Ký, sư Đạo Đăng đều thụ nghiệp từ ngài 
Tăng Uyên cả. Vào năm Thái Hòa thứ năm đời Bắc Ngụy Hiếu Văn Đế (48 Tây 
lịch), sư tịch, xuân thu 68 tuổi. [Cao Tăng Truyện quyển 8.] 


(2). Thích Huyền Cao (4o2 - 444): người Trường An. 12 tuổi xuất gia, chuyên 
cứu Thiền luật, 1s tuổi thuyết pháp cho tăng chúng trên núi, bốn tòa kinh sợ. Sau 
sư theo học ngài Phù-đạ-bạt-đà về bí pháp thiền quán, bèn ẩn tu trên núi Mạch 
Tích. Lầu sau, học nhân nghe tiếng tăm của ngài đến học hơn trăm người. Vua 
Trở Cừ Mông Tốn lễ đón cúng dường. Đến khi Nguyên Ngụy Thái Vũ Đế dẹp 
nước Lương, Cao bèn đi đến Bình Thành. Thái tử Hoảng bái thờ làm thầy, danh 
tiếng của sư vọng khắp một phương. Khi Thái Vũ Đế sắp sửa diệt Pháp, vì sợ tiếng 
tăm của sư nên vào năm Thái Bình Chân Quân thứ năm (444 Tây lịch) ép sư thắt 
cổ chết, lúc đó sư 43 tuổi. [Cao Tăng Truyện quyển 12. | 


c/ Người tại gia tin Phật: 

(1). Ngụy Đạo Vũ Để (371 - 4oo): họ Thác Bạt, tên Khuê. Vua biết và tin Phật. 
Thuở đầu vua còn đi bình định, hễ qua quận quốc nào, gặp Sa-môn đều kính lễ, 
cấm quân lính không được nhiễu phạm đến họ. Năm Thủy Hoàng thứ hai (3o7 
Tây lịch), chiếu cho sư Pháp Quả ở Triệu quận làm Sa-môn thống. Năm Thiên 
Hưng thứ nhất (3o8), ra chiếu cho kinh thành xây điện Tu-di Phù-đồ cao năm 
tầng, làm thiền phòng giảng đường Xà Sơn, xây sửa thật tráng lệ. [Phật Tổ thống 
kỷ quyển 38.] 


(2). Ngụy Minh Nguyên Để (3o2 - 423): tên (Thác Bạt) Tự, con trưởng của Đạo 
Vũ Đế. Tính thuần hậu, kiêm tư văn võ, ưa lễ Nho sinh, kính tin Phật Pháp. Năm 
Vĩnh Hưng thứ nhất (4oo Tây lịch), chiếu phong sư Pháp Quả làm Phụ quốc 
Tuyên Thành tử, khởi đầu cho tăng nhân nhận chức quan thế tục. Sau gia phong 
cho sư làm Trung Tín hầu, An Thành công. Pháp Quả chết, vua để tang ba ngày, 
thụy là Linh Công. [Nguồn như trên.] 


(3). Ngụy Văn Thành Đế (44o - 463): tên (Thác Bạt) Tuấn, cháu nội cả của Thái 
Vũ Đế. Năm Hưng An thứ nhất (452 Tây lịch) vua lên ngôi, quần thần khuyên 
thỉnh nhà vua phục hưng Thích giáo, vua bèn hạ chiếu lệnh cho mỗi huyện trong 
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thiên hạ phải xây một tòa phù đồ, muốn lấy lại lòng tín nhiệm của Sa-môn; cũng 
như phong Sa-môn Kế-tân là Sư Hiền làm Tăng thống. Năm Hòa Bình thứ nhất 
(46o), chiếu cho Sa-môn Đàm Diệu làm Chiêu Huyền đô thống, đãi theo lễ Thầy. 
[Ngụy Thư quyển 14, Phật Tổ thống kỷ quyển 38.] 


(4). Ngụy Hiến Văn Đế (454 - 476): tên (Thác Bạt) Hoằng, con trưởng Văn 
Thành Đế. Tính tình điêm đạm, tịnh tín Phật Pháp, hàng ngày luận đạo với cao 
tăng, không mỏi không lười. Năm Hoàng Hưng thứ năm (471 Tây lịch), truyền 
ngôi cho Thái tử Hoành, lui về ở cung Sùng Quang, xây chùa Lộc Dã, cùng hơn 
trăm vị thiền tăng tập thiền định. Ở ngôi [Thái thượng hoàng] s năm, bị Phùng 
thái hậu đánh thuốc độc chết”””, hưởng niên 23. [Phật Tổ thống kỷ quyển 38.] 


(5). Ngụy Hiểu Văn Đế (467 - 4oo): tên Hoành, con trưởng Hiến Văn Đế, sau 
đổi sang họ Nguyên”””. Tính vua từ hiểu, hằng tin Phật Pháp, 1s tuổi đã không 
muốn làm chuyện sát sinh. Khi sống ở Bình Thành, nhà vua thường kính dẫn mẫu 
hậu thăm các chùa Ngũ Đài, Vân Cương, nghe Sa-môn thuyết giảng. Từng chiếu 
cho pháp sư Ý Đức cứ ba lần một tháng vào điện để nhà vua được thưởng thức 
đạo vị; lại hay đến chùa Vương Viên để cùng Sa-môn đàm luận Phật đạo. Sau khi 
vua dời đô đến Lạc Dương, lại mời triệu thiền sư Phật-đà dựng chùa Thiếu Lâm 
trên núi Tung Khâu, rộng mời thiên tăng khắp nơi vê ở chung để tham cứu. Vua ở 
trong nội điện cho đặt Sở dịch Kinh, ngày nào truyền dịch thì vua tự tay ghi nhận. 
Bấy giờ tập nghĩa”°” trong nội điện, đích thân cùng họ biện luận vấn nạn. Cuối 
năm Thái Hòa, ra chiếu xây chùa Báo Đức cho Thái hậu; chỗ giảng đường ngày 
xưa pháp sư La-thập ở, nhà vua xây phù đồ ba tầng. Phật giáo miền Bắc đại hưng, 
nghĩa học và thiền pháp không kém Giang Nam, đều do hoàng đế ban cho. [Ngụy 
Thư: “Thích - Lão chí”, Phật Tổ thống kỷ quyền 38.] 


(6). Ngụy Tuyên Vũ Để (483 - 513): tên (Nguyên) Khác, con thứ của Hiếu Văn 
Đế. Tính tiết kiệm, thích thú kinh sử, học giỏi nghĩa lí Thích Phật, thường xuyên 
giảng luận thâu đêm suốt sáng. Năm Vĩnh Bình thứ nhất (so8 Tây lịch), chiếu cho 
nhà sư Lặc-na-ma ở Trung Thiên Trúc dịch Kinh tại điện Thái Cực, Bồ-đề-lưu-chi 
ở Bắc Thiên Trúc dịch Kinh tại điện Tử Cực, vua đích thân ghi nhận. Năm thứ hai, 


”° Ind] Chỉ vì nhà vua đã ra lệnh giết chết một viên quan tên là Lý Dịch - vốn là nam tình nhân 
của Thái hậu. 

” [nd] Hoàng gia của triều đại Bắc Ngụy (Hậu Ngụy) vốn là người Tiên Ti, mang họ Thác Bạt. 
Sau đó, Ngụy Hiếu Văn Đế vì đẩy mạnh công cuộc Hán hóa, thành ra bắt người Hồ phải đổi sang 
họ người Hán, bản thân hoàng gia cũng buộc đổi từ họ Thác Bạt sang họ Nguyên. Vì lẽ đó, triều 
đại này cũng được gọi là Nguyên Ngụy. [Nguồn: Ngụy Thư: quyển 7, “Cao Tổ kỷ”; Bắc Sử: quyển 3, 
Nguy bản kỷ thứ 3: “Cao Tổ bản kỷ”.] 

”°8 Ind] Tập nghĩa: tức là tụ tập các vị tăng sĩ giỏi, có học thức và công phu khắp mọi nơi lại. 
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vua ngự ở điện Thức Càn, giảng Kinh Duy-ma cho tăng và triều thân nghe. Thời, 
Sa-môn Tây Vực đến có hơn 3.ooo người, vua ra chiếu xây chùa Vĩnh Minh cho họ 
ở. Phong thái xa gần thảy đều thờ Phật. [Ngụy Thư: “Thích - Lão chí”, Phật Tổ 
thống kỷ quyển 38.] 


(7). Cao Duẫn (3oo - 487): tự Bá Cung, người đất Tu, Bột Hải (Hà Bắc). Thời trẻ 
mồ côi, có tài lạ, tính thích văn học, thường mang gánh sách, học khắp mọi nơi, 
bác thông kinh sử, thiên văn, thuật số. Hơn 4o tuổi mới bắt đầu vào quan trường, 
trải qua các chức nhậm Trung thư Thị lang, Trước tác lang, Trung thư lệnh, 
Quang lộc đại phu... tin tưởng Phật giáo, thời bày trai giảng, ưa sinh ghét sát. Ông 
mất năm Thái Hòa thứ mười một đời Ngụy Hiếu Văn Đế (487 Tây lịch), hưởng 
thọ o8 tuổi. [Ngụy Thư quyển 48.] 


(8). Phùng Hy (438 - 495): tự Tấn Quốc, người ở Tín Đô, Trường Lạc (Hà Bắc). 
Có dũng lược, thích chuyện âm dương, binh pháp. Em gái là hoàng hậu của Ngụy 
Văn Thành Đế, Hiếu Văn Đế lại nạp con gái thứ ba của ông, thành ra được ân 
sủng vô cùng. Ông ta về chính trị thì không mấy nhân hậu, nhưng tin Phật Pháp. 
Ông tự xuất gia tài xây các tinh xá, Phật đồ ở các trấn châu, tổng cộng 72 nơi. Viết 
16 bộ Nhất Thiết Kinh, mời mọc Sa-môn danh đức để hàng ngày giảng luận, siêng 
năng không mỏi, chi phí vô kể. Ông mất năm Thái Hòa thứ mười chín đời Ngụy 
Hiếu Văn Đế (4os Tây lịch). [Ngụy Thư quyển 83, Bắc Sử quyển 8o.] 


(o). Thôi Kính Hữu (456 - 514): người Đông Thanh Hà. Trong khi trị lí ở bản 
châu có nhận của đút, bị quan Ngự sử tố, cùng với quan thú bỏ trốn. Kính hữu 
vốn con nhà gia thể giàu có, sau khi bỏ quan, dốc lòng tin Phật Pháp, ngày đêm 
tụng Kinh, nóng lạnh không màng. Lại thích thí xả, người đói xin ăn ông đều cho 
họ lấy đủ đầy mới thôi. Ông chết ở nhà vào năm Diên Xương đời Ngụy Tuyên Vũ 
Đế. [Ngụy Thư quyển 67.] 


(ao). Tôn Huệ Úy (452 - 518): tự Bá Hoa, người ở Vũ Toại, Vũ Ấp (Hà Bắc). Bác 
thông Nho điển và hiểu Kinh Phật. Đầu năm Thái Hòa đời Ngụy Hiếu Văn Đế, đỗ 
Hiếu liêm, nhậm chức Trung thư Bác sĩ. Năm thứ hai mươi hai (4o8 Tây lịch), làm 
chức Thị độc Đông cung. Tuyên Vũ Đế lên ngôi, ông làm quan đến Quốc tử Tế 
tửu. Trong năm Chính Thủy, làm Thị giảng cấm nội, đêm luận Kinh Phật, thỏa 
được ý vua, hiệu là Huệ Ủy pháp sư. [Ngụy Thư quyển 84, Bắc Sử quyển 81.] 


("n). Lý Đồng Quỹ (5oo - 546): người Lũng Tây (Hà Bắc). Học thông Nho - 
Thích, hiểu rõ y phương, làm quan Quốc tử Bác sĩ. Ngụy Xuất Đế” đến chùa 
” [nd] Ngụy Xuất Đế (sio - 535): còn gọi là Ngụy Hiếu Vũ Đế. Vua tên là Nguyên Tu, con của 
Quảng Bình vương Nguyên Hoài, cháu nội Ngụy Hiếu Văn Đế, gọi Tuyên Vũ Để bằng bác. Vua ở 
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nghe Tăng đồ giảng thuyết, hay sắc cho Đồng Quỹ cùng biện luận, âm vận thanh 
suốt, lại rất đáng xem, đúng là bậc nghĩa học xuất sắc của Bắc triều. [Ngụy Thư 
quyển 84.] 


(i2). Phùng Lượng (? - 513): tự Linh Thông, người Nam Dương (Hà Nam). Thời 
trẻ bác học thiện giải, thông giỏi lẽ Phật, nổi tiếng bấy giờ. Ông theo cậu đến 
Nghĩa Dương, gặp lúc Trung Sơn vương Nguyên Anh” ” nhà Ngụy đánh phạt, 
thành bị vây hãm. Anh nghe tiếng đồn về ông, lấy lễ tiếp đón. Tính Lượng thanh 
nhã, đến đất Lạc, ẩn cư Tung Sơn, lấy nghiệp tụng giảng cùng với Tăng đô, ăn 
chay uống nước, không bàn chuyện đời. Về sau nơi đó khéo sao nổi tiếng lên, 
Ngụy Tuyên Vũ Để lệnh cho Sa-môn thống Tăng Xiêm... xây chùa Nhàn Cư ở 
Tung Sơn. Ông mất tại chùa Đạo Tràng ở Tung Sơn năm Diên Xương thứ hai (s13 
Tây lịch). [Ngụy Thư quyển oo.] 


(13). Thôi Quang (451 - 523): người Thanh Hà (Sơn Đông), vốn tên là Hiếu Bá, 
tên chữ Trường Nhân, Ngụy Hiếu Văn Đế ban tên là Quang. Nhà nghèo hiếu học, 
bác thông đa văn. Đầu năm Thái Hòa nhậm chức Trung thư Bác sĩ, Trước tác lang. 
Đời Tuyên Vũ Đế, chức vụ đến Quang lộc đại phu. Hiếu Minh Đế thay ngôi, Linh 
Thái Hậu chấp chính, Quang lo khuông phò can gián. Ông vốn sùng tín Phật Pháp, 
lễ bái đọc tụng, già giặn tiến xa, hay vì Sa-môn mà gọi vào triều thỉnh giảng Duy- 
ma, Thập Địa, người nghe thường khoảng trăm người. Ông mất năm Chính 
Quang thứ tư (523 Tây lịch), thọ 73 tuổi. [Ngụy Thư quyển 67, Bắc Sử quyển 44.] 


(14). Tề Văn Tuyên Để (526 - 55o): họ Cao, tên Dương. Nhà vua được Đông 
Ngụy Hiểu Tĩnh Đế nhường ngôi vào năm Vũ Định thứ tám (sso). Lúc đầu cũng 
khá lưu tâm đến thuật cai trị, cả văn trị lẫn võ công đều cực thịnh một thời. Vua 
kiền tín Phật Pháp, thờ thây Tăng Trù thiên sư, dựng chùa Đàm Môn cho ngài, 
phong là Đại Thiền Sư. Nhà vua phải lo chính giáo, hỏi ngài trước rồi mới dám 
làm sau. Dùng những lời dạy của ngài, vua rộng xây thiền phòng khắp các miền 


ngôi 3 năm (532 - 535), thọ 26 tuổi, không có thực quyền, bị hai thế lực họ Cao và họ Vũ Văn áp 
bức, phải bỏ ngôi chạy trốn. Vũ Văn Thái đón vua về, nhưng sau đó bất mãn nên hạ độc giết vua. 
Nhà Bắc Ngụy chấm dứt từ đây, giang sơn miền Bắc Trung Hoa chia làm 2 nước Tây Ngụy và 
Đông Nguy. [Nguồn: Ngụy Thư quyển n0; Bắc Sử quyển 5. | 

”° [nd] Nguyên Anh (703%, ? - s1o): tên tự là Hổ Nhị, là tướng lĩnh, hoàng thân nhà Bắc Ngụy. Cụ 
cổ là Bắc Ngụy Thái Vũ Đế, ông nội là Thái tử Hoảng, vì mất sớm nên không được kế vị; cha là 
Nam An vương Trinh, tích cực ủng hộ Hiếu Văn Đế tiến hành Hán hóa. Thác Bạt Anh tính cách 
thông minh mẫn tiếp, học rộng biết nhiều, quen cưỡi ngựa bắn tên, am hiểu việc thổi địch (sáo 
ngang), biết một chút về y thuật, lại giỏi dùng binh. Sau khi chết, thụy hiệu là Trung Sơn Hiến Vũ 
Vương. [Nguồn: Ngụy Thư: quyển 1o (hạ), “Thác Bạt Anh liệt truyện”; Bắc Sử: quyển 18, “Thác Bạt 
Anh truyện”. | 
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núi trong nước, để cho Tăng có chỗ tu thiền. Thế là Nghiệp Đô bèn trở thành 
chốn Thiên tăng vân hội. Chỉ sau sáu, bảy năm, vua ỷ công nghiệp mình làm thế là 
sa đà tửu sắc, dâm bạo hiểu sát, những lạm vô cùng. Thiền sư Trù dù đã mấy lần 
dạy khuyên nhưng chưa thấy sửa đổi. Vua băng năm Thiên Bảo thứ mười (550 
Tây lịch), thọ 31 tuổi. [Bắc Tê Thư quyến 1, Biện Chính Luận quyển 3.] 


(i5). Tà Vũ Thành Đế (537 - 56o): tên là Cao Trạm, em trai của Văn Tuyên Đế, 
Nhà vua thật kính Phật Thừa. Năm Hà Thanh thứ hai (563 Tây lịch), chiếu cho 
pháp sư Tuệ Tạng ở điện Thái Cực giảng Kinh Hoa Nghiêm, xây chùa Đại Tổng Trì, 
lập chùa Báo Đức, sắc là Pháp Thượng Chủ. Lại hạ chiếu lấy cung Tam Đài làm 
chùa Đại Hưng Thánh. [Bắc Tê Thư quyển 1, Quảng Hoằng Minh Tập quyền 28.] 


(16). Ngụy Thu (5o7 - 572): tự Bá Khởi, người Cự Lộc (Hà Bắc). Siêng đọc, hiếu 
học, tài văn rạng ngời. Năm Thiên Bảo thứ nhất đời Bắc Tê Văn Tuyên Để (s5so 
Tây lịch), làm quan Trung thư lệnh kiêm Trước tác lang. Năm thứ hai, chiếu soạn 
Quốc sử. Năm thứ năm, xong sách dâng lên. Thu hiểu thấu về Khổ - Không, tôn 
trọng Phật Pháp. “Thích - Lão chí” do ông soạn có nêu ra nghĩa thần bất diệt, 
thiện ác báo ứng, tam quy, ngũ giới. [Ngụy Thư: “Thích - Lão chí, Bắc Tê Thư 
quyển 37.] 


(1z). Đỗ Bật (4o - 559): tự Phụ Huyền, người ở Khúc Dương, Trung Sơn (Hà 
Bắc). Thông mẫn hiếu học, tính ưa danh lí, thử mùi Huyền tông, giỏi về bút trát, là 
bậc được đề cao đương thời. Đầu năm Hiếu Xương đời Ngụy Hiếu Minh Để, bị 
trừ chức Thái học Bác sĩ, về làm Khúc Thành lệnh ở Quang Châu, chính trị trong 
sạch. Vào Bắc Tề, phụng sử Tây Ngụy cho vua Cao Hoan. Ngụy Văn Để gặp ông ở 
điện Cửu Long, nói: 


- Trẫm nghe khanh tinh học, muốn có câu hỏi. Phật tính và Pháp tính trong 
Kinh là một hay là khác? 


Bật nói: 

- Chính là một lẽ. 

Vua lại hỏi: 

- Kẻ nói bậy cứ bảo Pháp tính thì rộng, Phật tính thì hẹp, là thế nào? 

Bật nói: 

- Ở rộng thành rộng, ở hẹp thành hẹp. Nếu luận tính thể thì chẳng phải rộng 
lẫn hẹp. 
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Vua khen hay, dẫn vào kho Kinh, ban cho 1 bộ Kinh Địa Trì, trăm súc gẫm. [Bắc 
Tê Thư quyển 24, Bắc Sử quyển ss.] 


(18). Phùng Cổn: người đất Ký. Giải thông kinh sử, được cống vào đất Nghiệp, 
ngẫu nhiên nghe luật sư Tuệ Quang giảng thuyết, hiểu nhanh nghĩa mầu, bèn 
nương trú không đi. Thường vào công quả bếp núc, tối ngủ núp bên nhà bếp. Cốn 
vốn thông hiểu học thuyết Nho - Đạo, đã nghe Quang Công (sư Tuệ Quang) giảng 
thuyết, kiến giải càng tỉnh bác. Hễ có bậc đạo - tục danh thắng thì theo liều Pháp 
dược tùy bệnh mà trị, người nghe phần nhiều cảm động quy y. Đời có chép riêng 
mấy lời của ông, gọi là Bổng Tâm Luận. Sau chết ở trong chùa. [Cao Tăng Truyện 
hai tập quyển 24.] 


(io). Lục Pháp Hòa (? - 558): không biết người ở đâu. Ẩn cư tại châu Bách Lí, 
Giang Lăng, sống đời cày cấy và giữ giới hạnh như bậc Sa-môn. Có chút thân 
thuật. Sau gia nhập theo Tương Đông vương, nhậm chức Đô đốc, Thứ sử Trình 
Châu, sau gia phong làm Tư đồ, bộ hạ gồm nghìn người gọi chung là đệ tử. Chỉ 
giáo hóa bằng đạo thuật chứ không lấy pháp lệnh trừng phạt. Từng ở châu Bách 
Lí xây chùa Thọ Vương, sau được cử vào triều Tề. Văn Tuyên Để triệu kiến, ban 
tặng trăm vạn tiên, muôn đồ vật, ban khoa giáp đệ nhất, cấp một trăm khoảnh 
ruộng. Pháp Hòa bố thí cả tiền và lụa, hết sạch trong một ngày, lấy nơi quan sở 
được ban làm nhà để tạo thành chùa Phật, tự sống trong một căn buồng, không 
khác gì người dân thường. Sau không bệnh mà chết. [Bắc Tê Thư quyển 32, Bắc 
Sử quyển 8o.] 


(2o). Nhan Chi Suy (s31 - son): tên là Giới, tự là Hành, người Lâm Nghi (Sơn 
Đông). Xem rộng các sách, lời tình nhã nhặn. Làm quan thời Lương Nguyên Đế 
chức Thị lang, Kinh Châu bị vây mất, ông chạy sang Tê, được cho làm Thái thú 
Bình Nguyên. Nhà Tề mất, ông vào nhà Chu làm chức Ngự sử Thượng sĩ. Ông mất 
vào năm Khai Hoàng đời Tùy Văn Đế. Chi Suy thành kính Phật Pháp, thông thạo 
Kinh - Luận, thụ trì trai giới, thời cùng cao tăng đàm luận huyền chỉ. Có soạn Gia 
Huấn, Hoàn Oan Chí... [Bắc Tê Thư quyển 45, Bắc Sử quyển 83.] 


(z1). Chu Hiếu Mẫn Đế (542 - 557): tên họ là Vũ Văn Giác, được vua Tây Ngụy 
nhường ngôi. Năm đầu, chiếu cho thiền sư Tăng Thật làm Chu Quốc Tam Tạng, vì 
xá-lợi cất trong chùa Thường Niệm ở Bồ Châu, ánh sáng của xá-lợi phát ra trong 
bình, bèn xây phù đồ để tỏ điêm lành dị. [Phật Tổ thống kỷ quyển 38.] 


(22). Chu Tuyên Đế (s5o - s8o): tên là (Vũ Văn) Uân, con trưởng Chu Vũ Đế, 
Vua lên ngôi, Sa-môn Đạo Lâm trình thỉnh khôi phục Phật giáo, vua đồng ÿ. Thế là 
phục hưng hai nhà Thích - Đạo. Sắc cho nhóm sư Trí Tạng làm Bồ-tát tăng, chủ 
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quản các chùa chiền. Lại lệnh cho bậc cựu Sa-môn có đức hạnh an cư ở phía tây 
điện Chính Thành.”" 


(2z). Vũ Văn Hộ (513 - 572): tự Tát Bảo, tính thẳng thắng và có chí. Hiếu Mẫn Đế 
lên ngôi, phong ông làm Đại tư mã, tước hiệu Tấn quốc công. Hộ dốc lòng tin 
Phật giáo, cho xây dựng nhà thờ nhân đạo, xây các chùa Pháp Vương, Di Lặc, Trắc 
Dĩ, Hội Đồng... trì giới bốn bộ, an cư hai thời. Hằng chuyển Pháp luân, thường ở 
phòng Thiền. [Biện Chính Luận quyển 4.] 


d/ Kẻ bài Phật hủy Phật: 

(1). Ngụy Thái Vũ Đế (4o8 - 452): tên họ là Thác Bạt Đảo. Tín nhiệm Tư đồ Thôi 
Hạo, phương sĩ Khấu Khiêm Chi. Nhà vua vốn thích sách Lão - Trang, sớm chiều 
thưởng thức, thành ra bọn Hạo thường lấy thuyết tiên hóa cho là tiến triển và cực 
lực bảo Phật giáo là ngắn ngủi. Vua tin lời bọn Hạo, đổi niên hiệu là Thái Bình 
Chân Quân. Có lần vua đánh úp đất Ngô đến Trường An, tình cờ vào chùa Phật, 
người tùy tùng thấy trong phòng Sa-môn có chứa binh khí bèn chạy ra báo cho 
vua hay. Vua giận lắm, ra lệnh cho quan ty giết sạch hết, phát hiện Sa-môn có 
những người uống rượu và chứa đàn bà. Hạo nhân đó thỉnh vua giết Sa-môn và 
hủy kinh tượng, vua nghe theo, giết sạch sẽ Sa-môn Trường An luôn, đốt phá 
Kinh sách, tượng Phật. Sau đó lại phát chiếu chỉ ra lệnh bốn phương phải đốt 
chùa và giết tăng ni. Phật Pháp miền Bắc nhất thời tuyệt tích. [Ngụy Thư quyển 14, 
Quảng Hoằng Minh Tập quyển 6.] 


”"[nd] Chu Tuyên Đế tuy tôn sùng Phật - Đạo, nhưng lại là một hôn quân trong lịch sử, đặt ra 
pháp luật nghiêm khắc, có những hành vi tà dâm gian díu với cung phi của vua cha. Trước đây 
Chu Vũ Đế đối xử với con cái rất khắc nghiệt, bất kể đứa con nào có lỗi cũng đều đè ra quất bằng 
roi. Chu Tuyên Đế căm hận cha mình thấu xương, giả bộ ngoan ngoãn lấy lòng vua cha để mong 
được lập làm Thái tử. Đến khi Vũ Đế bạo bệnh chết, Tuyên Đế đến trước quan tài vua cha, không 
những không khóc mà còn cười ha hả, tự vạch áo của mình ra để lộ những vết thương còn lăn lại 
do Vũ Đế gây ra trước đây rồi chỉ vào quan tài mắng: “Lão già chết quá muộn đấy!” Nói đoạn vào 
cung bắt thứ phi của cha mình hiếp dâm để hả mối nhục. Bắc Chu Vũ Đế khi còn sống là một bạo 
chúa ngang tàng, hủy diệt Phật giáo, gây cảnh chiến tranh, rốt cuộc thân mắc bệnh nặng chết khi 
chưa tới 4o tuổi, mà thậm chí con cái cũng toàn là lũ súc sinh bất hiếu. Sau đó không lâu, Chu 
Tuyên Đế công khai vạch lỗi kể tội cha mình cho bàng dân thiên hạ, ra lệnh giết sạch hết những 
kẻ được vua cha mình tin dùng, bọn chúng ngày xưa cũng là người thực thi mệnh lệnh diệt Phật 
của Vũ Đế, kết cuộc chết cũng không toàn thây. Bản thân Chu Tuyên Đế vì hoang dâm vô độ nên 
mắc bệnh chết khi chưa tới 22 tuổi. Con nhỏ là Vũ Văn Diễn kế vị, tức Chu Tĩnh Đế. Không lâu 
sau, ông ngoại Tĩnh Đế là Dương Kiên ép cháu nhường ngôi, lập ra nhà Tùy. Tùy Văn Đế Dương 
Kiên sợ cháu ngoại sống sẽ để lại mầm họa, bèn ám sát Tĩnh Đế, ra lệnh giết sạch sẽ hết con cháu 
dòng họ Vũ Văn không sót một ai. Âu cũng là nghiệp chướng! [Xem thêm: Lệnh Hồ Đức Phân, 
Chu Thư, quyển 7: “Tuyên Đế kỷ”; Lý Diên Thọ, Bắc Sử, quyển 1o: “Chu bản kỷ (hạ)”. | 
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(2). Thôi Hạo (? - 45o): tự Bá Thâm (hay Bá Uyên), người ở thành Đông Vũ, 
Thanh Hà (Sơn Đông). Thuở trẻ hiếu học, bác lãm kinh sử, nói về huyền tượng, 
âm dương, bách gia, nghiên tinh nghĩa lí, thời chẳng ai bằng. Thời Bắc Ngụy Đạo 
Vũ Đế làm Trước tác lang. Đầu đời Minh Nguyên Đế làm Bác sĩ Tế tửu. Vì nhà vua 
mà nói Dịch và Hồng phạm ngũ hành, vua khen hay, bèn phong làm Quân quốc đại 
mưu. Thái Vũ Đế lên ngôi, tả hữu cùng chê bài Hạo, bèn cho ông từ quan. Ông ta 
thờ kính Thiên sư Khấu Khiêm Chị, tu thuật ăn uống dưỡng tính, Khiêm Chỉ nói 
rằng Thái Thượng Lão Quân giáng xuống nơi nào đó, ban cho hoàng đế hiệu là 
Thái Bình Chân Quân, phó thác cho ông ta phụ tá thái bình, thác cho Thôi Hạo 
dâng thư. Vua tin theo, bèn đổi niên hiệu. Sau Hạo cho rằng Thích giáo là thuyết 
giả dối, khuyên Thái Vũ Đế khởi mối họa diệt Tăng. Năm Thái Bình Chân Quân 
thử mười một (4so Tây lịch), quốc sử được Hạo biên soạn cho khắc lên đá để 
khoe tài bút, vua tức giận vì hắn phạm hủy ky nhà nước, lôi ra chém ngang lưng, 
tru di luôn năm họ và liêu thuộc đến 12o người.”? [Ngụy Thư quyển 35, Phật Tổ 
thông kỷ quyển 38.] 


(3). Khấu Khiêm Chi (36s - 448): người Xương Bình. Gia thế giàu sang, nhưng 
Khiêm Chỉ lúc trẻ không hiếu học, thích du hiệp, bày mưu lạ. Khi lớn khôn, mộ 
đạo pháp, Nam du núi Tung Khâu. Y nói là đã từng gặp tiên nhân, uống thuốc bất 
tử, được trao Thiên Thư. Bèn ẩn nơi Tùng Dương, có nhiều đồ chúng. Thôi Hạo 
tiến cử Khiêm Chi cho Thái Vũ Đế, rất được tin sủng, vậy nên mới thổi ra cơn 
pháp nạn, tận diệt kinh tượng chùa Phật trong nước. Duy việc nhà vua muốn giết 
Sa-môn, Khiêm Chỉ từng ra sức khuyên can nhưng vua không nghe. Chưa bao lâu 
thì chết, thây xác thối rữa, đệ tử ông ta bèn bỏ đi. [Ngụy Thư quyển 14: “Thích - 
Lão chỉ”. | 


(4). Trương Phổ Huệ: tự Hồng Chẩn, người ở Cửu Môn, Thường Sơn (Hà Bắc). 
Dung mạo đẹp đế, tinh hiểu ba Lễ, kiêm giỏi Xuân Thu, học thuyết bách gia. Thời 


”” [nd] Có nhiều luồng ý kiến về nguyên nhân Thôi Hạo bị giết, nhưng thuyết phục nhất là bởi vì 
khi biên chép quốc sử, Thôi Hạo đã vạch ra những bí mật chính trị của nhà Bắc Ngụy, không 
kiêng nể tên húy của các vua Ngụy mà chép thẳng ra. Tai hại nhất là việc ông ta vu khống chuyện 
vua Đạo Vũ Đế đã từng giết cha để giữ mạng khi nhà Tiền Tần đánh nước Đại - tiền thân của 
nước Bắc Ngụy. Vì chuyện ghê gớm đó mà Thái Vũ Đế vô cùng phẫn nộ. Hơn nữa, vì Thôi Hạo 
thờ Đạo giáo, ghét Phật giáo, xúi vua diệt Phật quá tàn bạo, trong khi đó Thái tử Thác Bạt Hoảng 
lại là một tín đồ thờ Phật, căm ghét hành động của Thôi Hạo nên đã ngầm kích động vua cha để 
gây ra cái chết cho Thôi Hạo. Tương truyền, đến lúc bị giải ra pháp trường, Hạo vẫn ú ớ không 
nói năng được, nghi án lịch sử cho rằng đó là do Thái tử Hoảng đã bí mật đổ thuốc độc gây câm 
khiến hắn không nói gì được. Thôi Hạo là người có tài, nhưng thất đức, rốt cuộc chết không toàn 
thây, lây họa cho cả chín họ đều bị giết chung với hắn. Đáng thương! [Xem thêm: Ngụy Thư 
quyển 35: “Thôi Hạo liệt truyện”; Bắc Sử quyển 21: “Thôi Hạo truyện”. ] 
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Ngụy Hiếu Minh Đế làm Gián nghị đại phu, vì nhà vua không đích thân coi chầu, 
quá sùng Phật Pháp, chuyện triều chính phần nhiều ủy thác cho hữu ty. Ông dâng 
thư can rằng: “Thầm mong cẩn trọng uy nghi để làm khuôn phép cho muôn cối. 
Dốc sức thành tâm chuyện triều giao, đích thân làm lễ ngày sóc vọng. Nay lại 
không trồng gấp sự nghiệp sâu dày, hao tốn phí phạm cho dân sinh, cúng cho 
hàng tăng ni vô sự, làm mất bổng lộc quan chức. Nên tiết giảm đi sự vinh hoa 
chốn chùa Tăng không gấp, để phục lại lương trật cho trăm quan bị hư hao đã lâu. 
Những công trình đang xây cất nên hoàn thành cho giản dị thôi, còn cái nào 
tương lai sẽ xây thì ra lệnh đình chỉ đi”. [Ngụy Thư quyển 78.] 


(5). Lưu Trú (s14 - 565): tự Khổng Chiêu, người ở Phụ Thành, Bột Hải (Hà Bắc). 
Hiếu học, thông đại nghĩa của ba Lễ và Xuân Thu, nhưng không giỏi chúc văn. 
Mong đỗ Tú tài nhưng mười năm vẫn không đạt, soạn Cao Tài Bất Ngộ Truyện để 
tự tỏ tình cảnh. Ông từng dâng thư nói Phật Pháp là gian dối, những kẻ trốn lao 
dịch lấy nơi đó để lánh thân. Lại chê bai là dâm đãng, có Ni và có Ưu-bà-di thật ra 
là thê thiếp của Tăng, phá thai giết con, hành trạng khó nói. Nghiệm ra Phật này là 
thứ quỷ quái đầu thai, hoàn toàn không phải Thánh nhân. [Quảng Hoằng Minh 
Tập quyển 7. 


(6). Chương Cừu Tử Đà: người Ngụy quận. Trong năm Vũ Bình đời Tê Hậu 
Chủ”3 làm Nho lâm học sĩ. Bấy giờ sùng trọng Phật Pháp, tạo chùa cực nhiều. Tử 
Đà bèn dâng sớ điêu trần: “Để vương trên thì thờ trời cao, dưới nuôi nẵng con 
đen. Vua tôi, vợ chồng, có gốc kỷ cương. Từ thời Ngụy - Tấn tới nay, bọn yêu Hồ 
loạn Hoa (chỉ Phật giáo), trái chúa phản cha, không vợ không chồng, mà gian 
đãng xa xỉ, khống chế uy phúc, ngôi nhận kính lạy, khinh lờn sĩ tục: cung phi ban 
ngày vào Tăng phòng, con trai ban đêm ngủ Ni thất v.v...” Dâng tấu lên, vua tức 
run người, muốn giết đi, nhưng Cao Na Quăng khuyên can nên thôi. [Quảng 
Hoằng Minh Tập quyển 7.] 


(7). Chu Vũ Đế (5443 - 578): tên họ là Vũ Văn Ủng. Tính thông mẫn mà cương 
bướng, thích lễ ưa nhạc, có chút phong nhã. Lúc đầu thờ Phật Pháp, tạo công đức. 
Bấy giờ có lời sấm kị hiềm sư áo đen, cho là Sa-môn sau này sẽ đổi vận lên làm 
thiên tử. Lại thêm bọn Vệ Nguyên Tung, Trương Tân làm mê hoặc, thế là cấm hủy 
Phật giáo, phá tan hoang chùa Phật và đền thờ thần trong cõi nước, mang tôn 
tượng pháp khí nung chảy làm tiên đồng. Khi vua diệt Bắc Tề, cũng hủy kinh 
tượng nơi đó. Phật Pháp phương Bắc bị một phen diệt tận. Đó là pháp nạn Chu 
Vũ. [Chu Thư quyển “Vũ Đế bản kỷ”, Quảng Hoằng Minh Tập quyển 6.] 


“3 [nd] Niên hiệu Vũ Bình (5zo - s76) của Bắc Tê Hậu Chủ. Hậu Chủ tên là Cao Vĩ (557 - 577), cai 
trị từ năm s65 - 577, là vị vua cuối cùng của nhà Bắc Tề, con của Tề Vũ Thành Đế. 
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(8). Vệ Nguyên Tung: người Thục quận (Tứ Xuyên). Thuở trẻ đọc sách giỏi văn, 
đi vào chỗ vị thiền sư có tiếng làm Sa-di nhưng lại sống không thanh khiết, giả 
cách khùng điên, chư Tăng sỉ vả, bèn bỏ đi mặc lại đồ trắng (tức hoàn tục làm cư 
sĩ), ngầm đi vào Trường An. Trong năm Thái Hòa đời Chu Vũ Đế, tạo ra lời sấm, 
dự báo chuyện đời. Lại dâng thư xin phá chùa diệt tăng. Vua khá tin trọng hắn, 
bèn dãy lên chuyện hủy Pháp. [Cao Tăng Truyện hai tập quyển 35, Chu Thư quyển 
47-] 


(o). Trương Tân: người Thục. Thuở nhỏ theo đạo Lão, thấy sư bèn luận với 
Tăng, thua thảm quay về trong đau đớn, bèn căm hận Tăng lắm. Hoặc là thời trẻ 
làm Sa-di, bị thầy phạt roi, bèn bỏ đi, thê lật đổ Phật Pháp. Ban đầu ở Ủng Lũng, 
tu thuật cầu đảo. Sau ở Hoa Khâu, Chung Nam, tự nói là được Thần trao đạo pháp. 
Chu Vũ Đế nghe theo, triệu đến hợp chỉ, vừa thấy đã tin tưởng. Vua thân lên đàn 
nhận phù lục của hắn, bèn dẫn thành bè đảng gây cơn đại nạn, năm Kiến Đức thứ 
ba (574 Tây lịch), dấy lên cuộc diệt Pháp là đi ra từ lời bàn của hắn. Tuyên Đế lên 
ngôi liên giết đi. [Phật Tổ thống kỷ quyển 39.] 


6. Đời Tùy 

Tùy Văn Để Dương Kiên là một Phật tử cực kỳ tín ngưỡng nhiệt thành. Cả đời 
vua hộ Phật hoằng Pháp, suốt bao đời đế vương, ngoại trừ Lương Vũ Đế ra thì 
không còn ai bằng nổi vua nữa. Năm Khai Hoàng thứ nhất (s8i Tây lịch), vua nhận 
lời thỉnh của Sa-môn Đàm Diên, hạ chiếu phục hưng Phật Pháp. Năm thứ hai 
mươi, có chiếu luận rằng kẻ nào hủy tượng Thiên Tôn là đại nghịch bất đạo. Năm 
Nhân Thọ thứ nhất (6o Tây lịch), chiếu cho các phiên trấn thiên hạ xây linh tháp, 
lại sai các Sa-môn Tịnh Nghiệp, Chân Ngọc... đi đưa tiễn xá-lợi, vâng thờ cất chứa 
11 tòa tháp ở các quận. Cùng năm, ngài Xà-na-quật-đa?”” bên Bắc Thiên Trúc, ngài 
Đạt-ma-cấp-đa ở Nam Thiên Trúc ở chùa Đại Hưng Thiện biên dịch Pháp Hoa 
thành 8 quyển, gọi là Thiêm Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa Kinh.”° Cả đời vua đã hạ 
chiếu sắc độ tăng ni 23o.ooo người, xây sửa chùa chiên hơn 3.7oo nơi, chép Kinh - 


° [nd] Xà-na-quật-đa (ERZBlRZ, Jñanagupta, 523 - 6oo): Một vị sư người xứ Kiện-đà-la, miền 
bắc Ấn-độ, dịch nghĩa là Chí Đức, sư xuất gia ở chùa Đại Lâm, vân du nhiều nước, chiêm bái 
thánh tích, sau đó sang Trường An, Trung Quốc. Sư đã dịch 37 bộ kinh sang chữ Hán với 176 
quyển, trong đó tiêu biểu như Phật Bản Hạnh Tập Kinh, Đại Pháp Cự Đà-la-ni Kinh, Thiêm Phẩm 
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Khởi Thế Kinh v.v... [Xem thêm: Thích Quảng Độ dịch, Phật Quang đại 
từ điển, tập 6, từ khóa “Xà Na Quật Đa”, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc, 2ooo, tr. 7262.] 
”5 (32) Xem Phật Tổ thống kỷ quyền 3o. 
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Luận 46 tạng, tu sửa Kinh cũ 3.853 bộ, tạo 16.ooo bức tượng Phật, thành tích 
hoằng Pháp cực kỳ khả quan.” 


Văn Để tại vị 24 năm thì băng, do con thứ Dương Quảng nối ngôi, tức Tùy 
Dạng Đế. Nhà vua dốc sức hộ Pháp, bắt đầu sau khi nhà Tùy dẹp nhà Trần. Năm 
Khai Hoàng thứ mười (soo Tây lịch), Dạng Để làm Tổng quản Dương Châu, trấn 
Giang Đô, thu gom sách Phật, phân chia ra để đưa cất cho hai đạo tràng Tuệ Nhật 
và Pháp Vân. Đồng thời, nhiệt tâm hộ Pháp, phần lớn lễ lạy bậc danh tăng. Năm 
thứ mười một (son), sai người sang đón ngài Trí Nghĩ sang Dương Châu, tôn ngài 
làm Thây, xin thụ giới Bồ-tát. Cuối năm Khai Hoàng, lại kính mời sư Cát Tạng vào 
trú ở đạo tràng Tuệ Nhật. Sau khi lên ngôi, năm Đại Nghiệp thứ hai (6o6 Tây lịch), 
hoàng để dời đô về Lạc Dương. Đông Đô đại nội, sắp đặt Tuệ Nhật nội đạo tràng 
để làm trung tâm hoằng Pháp. Đồng thời ở bên trong vườn Thượng Lâm đặt Dịch 
Kinh quán, tìm kiếm các vị danh tăng dịch học để dịch Kinh. Năm thứ ba, ra sắc 
độ cho nghìn vị tăng, đích thân nguyện văn, tự xưng là đệ tử Bồ-tát giới. Tổng 
cộng cả đời Dạng Đế đã độ tăng ni 6.2oo người, tạo 1o3 ngôi chùa, tu sửa sách 
Phật mới cũ 612 tạng, sửa chữa 1I.ooo bức tượng cũ, khắc đúc 3.85o bức tượng 
mới. Sự nghiệp hoằng Pháp của vua tuy không to lớn bằng Văn Để nhưng cũng là 


thành tựu huy hoàng.”” 


Bậc cao tăng danh đức xuất hiện đời Tùy trong đó quan trọng nhất là ba vị: Tuệ 
Viễn, Trí Nghĩ và Cát Tạng. Tuệ Viễn ban đầu từ Đại Ẩn theo Tứ Phần Luật, sau 
học tập Thập Địa, Niết-bàn... từ Sa-môn Pháp Thống. Chu Vũ Đế diệt Phật, Sa- 
môn nước Tề không ai dám kháng biện, chỉ có Tuệ Viễn cứ lí tranh luận, có dũng 
khí đáng kính nể muốn chết vì đạo. Sư có soạn Vô Lượng Thọ Kinh nghĩa sớ, Quán 
Vô Lượng Thọ Kinh nghĩa sớ, Đại Bát Niết-bàn Kinh nghĩa ký, Duy-ma Kinh nghĩa 
ký, Thắng Man Kinh nghĩa ký, Thập Địa Kinh Luận nghĩa ký, Địa Trì Luận nghĩa ký 
và Đại Thừa Nghĩa Chương v.v... trong đó, Đại Thừa Nghĩa Chương là tổng hợp 
bao la các học thuyết dị đồng của các nhà tông phải Nam - Bắc triều, cương yếu 
Phật Pháp thấy hết ở đây, rất được hậu thế suy tôn.”Ẻ 


Trí Nghĩ học Luật với sư Tuệ Khoảng, lại đến núi Đại Tô học theo thiên sư Tuệ 
Tư, thâm đắc Pháp Hoa Tam-muội. Sau đến Kim Lăng, ở chùa Ngõa Quan, giảng 
Kinh Pháp Hoa, Luận Đại Trí Độ. Thời Trần Tuyên Đế, vào núi Thiên Thai tu Thiền; 
sau ứng lời thỉnh của Trần Hậu Chủ xuất sơn giảng Đại Trí Độ Luận, Kinh Nhân 
Vương Bát-nhã, Kinh Pháp Hoa ở Kim Lăng. Năm Khai Hoàng thử mười một đời 


"5 (s3) Xem Biện Chính Luận quyển 3. 


”” (34) Xem Biện Chính Luận quyển 3, Phật Tổ thống kỷ quyển 3o. 
"8 (ss) Xem Cao Tăng Truyện hai tập quyển 1o. 
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Tùy Văn Đế (soi Tây lịch), nhận lời mời của Tấn vương Dương Quảng, ở Dương 
Châu thụ giới Bồ-tát cho Quảng. Quảng tôn sùng ngài, phụng danh là Trí Giả. Sau 
từng chống gậy đến chùa Ngọc Tuyền ở Kinh Châu, cuối đời lại vào Thiên Thai. 
Sư tịch năm Khai Hoàng thứ mười bảy, hưởng thọ 6o tuổi. Nghĩ là Tam tổ Thiên 
Thai Tông, lại là bậc tập đại thành của tông phái ấy. Ngài có soạn ba bộ sách Pháp 
Hoa huyền nghĩa, Pháp Hoa văn cú, Ma-ha Chỉ Quán, hiệu xưng là Thiên Thai Tam 
Đại Bộ, là trụ cột chủ yếu nhất của nghĩa học và hành pháp tông phái này.” 


Cát Tạng theo Hoa Lãng học Hoa Nghiêm, Tam Luận, tỉnh nghiên thâm cứu. 
Tùy Văn Đế dẹp Bách Việt, sư rời khỏi Kim Lăng, thường ở chùa Hỷ Tường tại 
Việt Châu. Sư khai giảng, thường hơn nghìn người đến hỏi đạo. Cuối năm Khai 
Hoàng (hay năm Nhân Thọ thứ hai), Tấn vương Dương Quảng mời sư vào trú 
đạo tràng Tuệ Nhật ở Giang Đô. Dạng Đế lên ngôi, lại mời sư vào trụ chùa Nhật 
Nghiêm ở Trường An. Tại đây sư chuyên hưng khởi Tam Luận, bèn đại thành bản 
tông. Năm Vũ Đức thứ sáu đời Đường Cao Tổ (623 Tây lịch), sư tịch, hưởng thọ 
75 tuổi. Sinh bình giảng Tam Luận hơn một trăm lần, Kinh Pháp Hoa hơn ba trăm 
lần, Đại Phẩm, Trí Luận, Hoa Nghiêm, Duy-ma mỗi thứ giảng khoảng mười lầm, 
có trước tác chương sớ. Cát Tạng sở truyền pháp môn của La-thập, giềng lưới học 
thuyết của các tông từ Ngụy - Tấn tới giờ nhất nhất nghiên cứu phê bình để mà 
phát dương; cuối đời, sư khen ngợi pháp nghĩa của Thiên Thai Tông.”” 


Tóm lại, Phật giáo thời đại Nam - Bắc triều do phải chịu ảnh hưởng từ thể cuộc 
chính trị, phương Nam trọng nghĩa học nhưng lược tu trì, phương Bắc thì đặc 
biệt coi trọng về thiền định và giới luật. Đời Tùy thống nhất thiên hạ, khiến cho 
Phật giáo Nam - Bắc dần dần hợp lưu. Đồng thời, thời kỳ Nam - Bắc triều về 
hành vi tôn giáo và nghiên cứu nghĩa học có những thành tích khá ưu tú, bấy giờ 
đã xuất hiện các tông như Thành Thật, Niết-Bàn, Địa Luận, Nhiếp Luận. Nhưng 
những đoàn thể Phật giáo này chẳng qua chỉ là các học phải nghiên cứu về Kinh - 
Luận Phật giáo Ấn-độ thôi, chứ không thể nào tự lập tông phái Phật giáo nghĩa 
mới của Trung Quốc. Mãi đến đời Tùy, xuất hiện hai vị đại sư Thiên Thai tông Trí 
Nghĩ và Tam Luận tông Cát Tạng, Phật giáo bản thổ Trung Quốc mới kể là chính 
thức bắt đầu. 


a/ Sư dịch và Kinh dịch đời Tùy: 


(1). Na-liên-đê-da-xảá (Narendrayasas, 4oo - 58o): dịch nghĩa là Đẳng Xứng, còn 
gọi là Tôn Xưng. Người nước Ô Trường, Bắc Ấn-độ. Năm Khai Hoàng thứ hai đời 


” (36) Xem Trí Giả Đại Sư Truyện, Cao Tăng Truyện hai tập quyển 21. 
”° (3;) Xem Cao Tăng Truyện hai tập quyển 13. 
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Tùy Văn Đế bắt đầu phiên dịch. [Tục Truyện quyển 2.] Ở đây xin liệt kê những 
Kinh - Luận do Da-xá dịch như sau: 


1- Bồ-tát Kiến Thật Tam-muội Kinh (i6 quyển) (Bồ-tát Kiến Thật hội) (Bắc Tề); 
2- Đại Bi Kinh (s5 quyển) (Cao Tề); 
3- Liên Hoa Diện Kinh (2 quyển) (Tùy); 


4- Đại Thừa Đại Phương Đẳng Nhật Tạng Kinh (¡o quyển) (Nhật Tạng phần) 
(Tùy); 


5- Đại Phương Đẳng Đại Tập Nguyệt Tạng Kinh (io quyển) (Nguyệt Tạng phần) 
(Cao Tề); 


6- Đại Thừa Đại Tập Tu-di Tạng Kinh (2 quyển) (Tu-di Tạng phần) (Cao Tề); 
7- Phật thuyết Bách Phật Danh Kinh (i quyển) (Tùy); 

8- Phật thuyết Đức Hộ Trưởng Giả Kinh (2 quyển) (Tùy); 

o- Phật thuyết Kiên Cố Nữ Kinh (¡ quyển) (Tùy); 

1o- Nguyệt Đăng Tam-muội Kinh (¡o quyển) (Cao Tề); 

1i- Lực Trang Nghiêm Tam-muội Kinh (3 quyển); 

12- Phật thuyết Thí Đăng Công Đức Kinh (¡ quyển) (Cao Tề); 

13- Đại Trang Nghiêm Pháp Môn Kinh (2 quyển) (Tùy); 

14- Đại Vân Luân Thỉnh Vũ Kinh (2 quyển) (Tùy); 

15- A-tì-đàm Tâm Luận Kinh (6 quyển) (Cao Tề); 


16- Minh Độ Ngũ Thập Hiệu Kế Kinh (2 quyển) (Thập Phương Bôồ-tát phẩm) 
(Cao Tề). 

(Tên các Kinh trích từ Tổng mục lục của Đại Chính Tân Tu Đại Tạng Kinh.) 

Bản đã mất: cộng 3 bộ. [Dịch Kinh đồ kỷ quyển 4.] 

(2). Đạt-ma-cấp-đa (Dharmagupta, ? - 6o): dịch nghĩa là Pháp Mật, người nước 
La-ra, Nam Ấn-độ. Cấp-đa bắt đầu dịch Kinh năm soo, kết thúc năm 67, 28 năm, 
Kinh - Luận tổng cộng dịch ra 18 bộ hợp 81 quyển. [Tục Truyện quyển 2, Dịch 


Kinh đồ kỷ quyển 4.] Ở đây xin liệt kê những Kinh - Luận do Cấp-đa phiên dịch 
vẫn còn đến nay như sau: 
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1- Khởi Thế Bản Nhân Kinh (io quyển); 
2- Kim Cương Năng Đoạn Bát-nhã Ba-la-mật Kinh (¡ quyển); 
3- Thiêm Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa Kinh (cùng Quật-đa dịch); 


4- Phật thuyết Hoa Nghiêm Nhập Như Lai Đức Trí Bất Tư Nghị Cảnh Giới Kinh 
(2 quyển) (cùng dịch với Quật-đa); 


5- Hộ Quốc Bôồ-tát Kinh (2 quyển) (Hộ Quốc Bồ-tát hội) (cùng dịch với Quật- 
đa); 


6- Đại Phương Đẳng Thiện Trụ Ý Thiên Tử Sở Vấn Kinh (4 quyển) (Thiện Trụ Ý 
Thiên Tử hội); 

7- Đại Phương Đẳng Đại Tập Bồ-tát Tư Phật Tam-muội Phần (¡o quyển); 

8- Phật thuyết Dược Sư Như Lai Bản Nguyện Kinh (¡ quyển); 

o- Vô Sở Hữu Bồ-tát Kinh (4 quyển) (cùng dịch với Quật-đa); 

1o- Duyên Sinh Sơ Thắng Phần Pháp Bản Kinh (2 quyển); 

1i- Đông Phương Tối Thắng Đăng Vương Như Lai Kinh (i quyển); 

12- Đại Thừa Tam Tụ Sám Hỗối Kinh (¡ quyển) (cùng dịch với Quật-đa); 

13- Kim Cương Bát-nhã Luận (2 quyển); 

14- Kim Cương Bát-nhã Ba-la-mật Kinh Luận (3 quyển, biệt bản); 

15- Nhiếp Đại Thừa Luận thích luận (io quyển); 

16- Duyên Sinh Luận (¡ quyển) (cùng dịch với Hành Củ...); 

17- Bồ-đề Tư Lương Luận (6 quyển). 

(Tên các Kinh trích từ Tổng mục lục của Đại Chính Tân Tu Đại Tạng Kinh.) 

Bản đã mất: cộng 5 bộ. [Dịch Kinh đồ kỷ quyển 4.] 

b/ Người xuất gia tin Phật: 


(1). Thích Trí Huyễn (thế kỷ 6): người Thành Đô, Ích Châu (Tứ Xuyên). Trẻ nhỏ 
xuất gia, vào kinh nghe học mấy năm, thể là nổi danh miền Kinh Lạc, học chúng 
suy tôn, xin cho giảng lại, ngài nói trôi chảy không sót. Gặp Chu Vũ Đế muốn phế 
Phật Pháp, họp tăng đồ và đạo sĩ trong nước tại kinh sư, ở điện Thái Cực sắp trân 
tòa cao, vua giá lâm đến. Đạo sĩ Trương Tân và Trí Huyễn biện luận không thẳng, 
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vua bèn tự lên tòa, bài xích Phật giáo là bất tịnh. Trí Huyễn đáp lời, nói Đạo giáo 
còn bất tịnh hơn. Lời của ngài nhã nhặn nhưng cứng cỏi, không chút sợ sệt. Vua 
không vui, lui về. Hôm sau, hạ chiếu phá bỏ hai giáo Phật - Đạo. Vũ Đế băng, 
Dương Kiên làm Tể tướng, đại hoành Phật Pháp, chỗ quy hướng về của hai đạo 
đều ở mỗi mình Huyễn thôi. Sau vì nhung nhớ quê hương đất tổ, ngài quay trở về 
đất Thục Xuyên, chưa tuyên áo nghĩa thì đã về Tây, trụ chùa Hiếu Ái. Thọ 1o2 tuổi, 
không bệnh mà chết. [Cao Tăng Truyện hai tập quyển 3o.] 


(2). Thích Đàm Diên (s16 - 588): người Tang Tuyền (Sơn Tây). Lúc đầu ẩn tu ở 
chùa Bích Thê tại Thái Hàng, soạn Niết-bàn Kinh sớ, hoàn thành rồi giảng ở 
Trường An. Chu Vũ Để lúc đầu cho ngài làm Quốc thống. Sau vua sắp gây đại nạn, 
ngài can mãi không nghe, bèn trở về núi Thái Hàng. Thời Thiên Nguyên””, độ làm 
Bồ-tát Tăng. Tùy Văn Đế lên ngôi, đại nghiệp mới mở, Diên liên tự cắt râu tóc, 
gặp vua xin độ Tăng hưng Giáo, hoàng đế nghe theo cho độ 4.ooo người, lại lập 
cho ngài chùa Diên Hưng. Năm Khai Hoàng thứ sáu, lại cho ngài lên ngự tòa, 
ngoảnh về Nam truyền thụ Pháp, vua dẫn trăm quan theo thụ tám giới. Vua sắc 
cho ngài làm Bình Đẳng Sa-môn. Tháng 8 năm Khai Hoàng thứ tám (s88 Tây lịch), 
ngài tịch, thọ 73. Có trước tác Niết-bàn nghĩa sớ 15 quyển, ngoài ra có các sớ kinh 
Bảo Tính, Thắng Man, Nhân Vương... [Cao Tăng Truyện hai tập quyển 1o.] 


(z). Thích Tuệ Viễn (523 - 592): người Đôn Hoàng (Cam Túc). Bẩm sinh lanh lợi 
đặc biệt, dáng vẻ hòa nhã. 13 tuổi theo Tăng Ân xuất gia, ẩn tu suốt thời gian dài 
học Tứ Phân, lại theo sư Pháp Thượng học các bộ khác. Sư hiểu rộng Kinh - Luận, 
thâm giải diệu lý, trụ chùa Thanh Hóa ở Cao Đô. Khi Chu Vũ diệt Tề, tập hội học 
tăng nước Tề ở thành Nghiệp, mưu đồ phế Phật. Bấy giờ các tôn túc trưởng lão 
đều ở trên thêm, những vị như ngài Pháp Thượng... đêu sợ không dám nói, chỉ có 
Viễn dám đứng ra biện bác với nhà vua, nói: 

- Bệ hạ cậy sức mạnh vương giả tự tại, phá diệt Tam Bảo, là hạng người tà kiến. 
Địa ngục A-tì không kén sang hèn, ai dám không sợ. 


Vua giận bảo: 
- Nhưng khiến trăm họ vui sướng thì trẫm nào từ nỗi khổ địa ngục! 


Thế là vẫn diệt Pháp. Viễn ẩn cư Tây Sơn, quận Cấp, thiền giảng không nguôi. 
Quãng năm Đại Tượng (57o - 58o), đặt Bô-tát Tăng, lấy số lượng vừa, sắc cho 
giảng bày ở chùa Thiếu Lâm. Nhà Tùy hưng khởi, bắt đầu cho cắt tóc, sư được 


””' [nd] Nhà Bắc Chu không có niên hiệu Thiên Nguyên, chỉ có niên hiệu Thiên Hòa (s66 - 572) 
của Chu Vũ Đế, có lẽ ở đây bị nhầm chữ Hòa thành chữ Nguyên, ghi chú ra đây. 
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trao làm Sa-môn đô Lạc Châu. Sư trừng trị sai phạm không nể cường quyền, nơi 
nào giảng dạy đều sẵn đạo cụ, do đó tịnh chúng nghiêm trang. Năm Khai Hoàng 
thứ bảy, sắc cho sư làm Đại đức, ở chùa Hưng Thiện tại kinh sư. Viễn dời về Nam 
nhai đặt chùa Tịnh Ảnh, trải tòa thuyết giảng. Năm thứ mười hai (so2 Tây lịch), 
lại sắc cho sư tham dự dịch trường, nhưng sư tịch, thọ 7o tuổi. Có trước tác Đại 
Thừa Nghĩa Chương và các kinh sớ Hoa Nghiêm, Niết-bàn... [Cao Tăng Truyện hai 
tập quyển 1o.] 


(4). Thích Trí Nghĩ (s38 - so7): hiệu Đức An, người Kinh Châu (Hồ Nam). 
Tướng mạo to đẹp, có hai đồng tử trong mắt””. 18 tuổi vào đạo, thụ phép Chỉ - 
Quán của thiền sư Tuệ Tư. Ban đầu đi đến Kim Lăng, được cả đạo lẫn tục nể trọng, 
giảng Trí Luận và trao thiền pháp. Sư lên chốn Thiên Thai sâu thắm, kết am Loa 
Khê. Vua nhà Trân cắt tô phú của huyện Thủy Phong để cúng củi lửa cho sư. Chưa 
bao lâu lại đón sư đến Kim Lăng, cho ở điện Thái Cực giảng Kinh Nhân Vương. 
Trần Hậu Chủ (Trần Thúc Bảo) lên ngôi, dẫn theo hậu phi thụ giới Bồ-tát từ sư. 
Đến lúc nhà Tùy phá Kim Lăng, sư Tây du đất Kinh. Tấn vương Dương Quảng 
mời sư trở lại miền Đông, vì giám xét lòng thành nên sư bèn đến Dương Châu 
truyền thụ giới Bồ-tát cho ông ta, vương bèn dâng tôn hiệu là Trí Giả đại sư. Xong 
xuôi, sư lại đi về Tây, đến chùa Ngọc Tuyên ở Đương Dương an thiền, mọi người 
bèn xây chùa Nhất Âm cho sư ở. Sau lại nhận lời mời của vương, trở về Đông, gặp 
lúc vương vào kinh sư, đành trở về Thiên Thai. Năm Khai Hoàng thứ mười bảy, 
sư ngồi hóa trước tượng đại thạch trong núi (5o7 Tây lịch), thọ 67 tuổi. Sinh bình 
soạn thuật rộng rãi, có Pháp Hoa sớ, Tịnh Danh sớ, Ma-ha Chỉ Quán v.v... hơn 1o 
loại. Thiên Thai Tông đến đời sư thì rạng ngời, nên được tôn xưng là Bất thiên chi 
tông (nguôn cội không đổi). [Cao Tăng Truyện hai tập quyển 21.] 


(5). Thích Linh Dụ (s18 - 6os): người Khúc Dương, Định Châu (Hà Bắc). 18 tuổi 
xuất gia ở chùa Ứng Giác tại Triệu quận. Luôn theo Đạo Bằng học Địa Luận, tự 
nương ba năm, sau khi thụ giới Cụ, theo ngài Ẩn công học Tứ Phần, theo hai ngài 
Tung và Lâm học Thành Thật. Theo ba thầy An, Du và Vĩnh học Tạp Tâm; lại theo 
ngài Đại Thống Pháp Thượng học Sở Vị Văn. Từ đó chuyên nghiệp Hoa Nghiêm, 
Niết-bàn, Địa Luận, Luật bộ, và thông hiểu sách đời điển Nho, nổi danh đất 
Nghiệp. Lúc học sư thường tìm khắp cách giải thích xưa, phát hiện ra những mới 
lạ. Khi giảng thuyết thì sư chỉ nói vê cương lĩnh, chứ không giảng từng câu từng 
chữ, do đó bảy chúng đều cảm phục, tôn sư là Dụ Bồ-tát. Khi Chu Vũ hủy Pháp, 
sư mặc áo sô gai như để tang mẹ, dẫn đồng lữ hơn zo người ở chốn tụ lạc, đêm 


”” [nd] Theo quan niệm nhân tướng cổ truyền, người có hai đồng tử trong con mắt thường được 
cho là tướng để vương hoặc thánh hiền, vô cùng quý hiếm. 


305 


bàn lẽ Phật, ngày đọc tục thư, gặp năm bị tuyệt hết lương, bèn tạo một quyển sách 
bói để đi bói toán kiếm tiên. Sau nhà Tùy phục hưng Phật giáo, sư ngài du hóa Yên 
Triệu, năm Khai Hoàng thứ mười vua triệu sư, nhưng sư tìm cách chối từ quay về. 
Vua muốn trao làm Quốc thống, không được, sư quay về trụ chùa Diễn Không ở 
Tương Châu, lo việc giảng thuyết, có soạn các sớ Thập Địa, Duy-ma, Bát-nhã... và 
Đại Thừa Nghĩa Chương, Thánh Tích Ký, Phật Pháp Đông Hành Ký, An Dân Luận, 
Diệt Pháp Luận, Tê Thế Tam Bảo Ký... Năm Đại Nghiệp thứ nhất (6os Tây lịch), sư 
tịch, thọ 88 tuổi. [Cao Tăng Truyện hai tập quyển 1.] 


(6). Thích Cát Tạng (54o - 623): tổ tiên ngài vốn là người An-tức, thành ra có 
tên gọi là Hồ Cát Tạng. 7 tuổi, ngài xuất gia sư Tăng Lãng chùa Hưng Hoàng. Sau 
đó ngài theo Pháp Lãng, chuyên học bản tông, nghiên cứu không mỏi. Cuối nhà 
Trần đầu đời Tùy, Giang Âm loạn lạc, đạo tục bôn ba. Thầy Pháp Lãng tịch, Tạng 
bèn dẫn đồ chúng đi sang các chùa. Dẫu vậy ngài vẫn thu thập văn sớ để sau này 
chọn lọc. Cho nên cứ học luôn khi, chẳng ai hơn Tạng. Chú dẫn rộng giỏi, đều do 
đây cả. Khi nhà Tùy bình định Bách Việt, sư bèn đi khỏi Kiến Khang sang Việt 
Châu phía đông nam, trụ chùa Gia Tường, khai tòa giảng, kẻ hỏi đạo thường 
nghìn người. Sư có trước thuật các sớ Trung Luận, Bách Luận, Thập Nhị Môn 
Luận, phần nhiều ở thời gian này. Do đó hậu thế lấy tên chùa tôn xưng ngài là Gia 
Tường đại sư. Đầu năm Đại Nghiệp đời Tùy Dạng Đế, triệu Tạng vào chùa Tuệ 
Nhật. Khi chùa Nhật Nghiêm ở Trường An xây xong, lại mời Tạng sang chùa đó ở. 
Thế là đạo chấn Trung Nguyên, đạo tục vân tập. Trong quãng thời gian này, Tạng 
chuyên đề cao Tam Luận, bèn đại thành bản tông (Tam Luận tông). Sau Đường 
Cao Tổ diệt Tùy, sư vào Trường An, vua nghe đức vọng của sư nên đãi ngộ đặc 
biệt. Sư tịch năm Vũ Đức thứ sáu (623 Tây lịch), thọ 7s tuổi. [Cao Tăng Truyện hai 
tập quyển 13.] 

c/ Người tại gia tin Phật: 

(¡). Tùy Văn Đế (54i - 6o4): tên Kiên, tiểu tự Na-la-diên, mang họ Dương, 
người Hoa Âm. Cha phục vụ nhà Bắc Chu, phong tước Tùy quốc công. Thuở nhỏ 
vua được nuôi trong chùa ni, lớn lên có tài văn võ, tướng mạo hùng vĩ, chính 
chiến lập công lao, cha chết được tập tước. Thời Tĩnh Đế, vì là cha của Thái hậu 
chấp chính, bắt vua Tĩnh phải nhường lại ngôi vua, đặt quốc hiệu là Tùy. Vua dốc 
lòng tin Phật Pháp, tự mang trách nhiệm hoằng và hộ, mới đầu chấp chính liền 
thủ tiêu lệnh hủy Phật của cha con Chu Vũ Đế, sưu cầu kinh tượng và hiền nhân, 
rộng xây chùa tháp, lập dịch quán, đặt Tăng quan, lại theo luật sư Pháp Kinh thụ 
giới Bồ-tát, mỗi ngày lễ Phật tụng bối, hết sức kiền thành. Đời sống bình nhật của 
vua khá giản dị, không chuộng ăn ngon mặc đẹp, lấy chính trị ơn huệ cho dân làm 
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gốc, làm vị chúa gieo ân nghĩa với mọi người sánh như Lương Vũ Đế mới gọi là 
đẹp. Chỉ là cuối đời, tính tình nhà vua thất thường, có nhiều việc nghi ngờ giết 
chóc, làm lụy đến thịnh đức. [Tùy Thư quyển 1 và quyển 2, Tam Bảo Ký, Hoằng 
Minh Tập, Thích Giáo Lục.] 


(z2). Tùy Dạng Để (s6o - 618): họ Dương, húy Quảng, con thứ hai Tùy Văn Đế, 
Năm Nhân Thọ thứ tư, vua lên ngôi. Năm Khai Hoàng thứ mười một (s8o Tây 
lịch), khi vua còn làm Tổng quản Dương Châu, đón thiên sư Trí Nghĩ đến trấn, 
thiết hội nghìn Tăng, thụ giới Bồ-tát. Tháng o năm Đại Nghiệp thứ nhất (6os Tây 
lịch), vua đến Dương Châu, lập tên chùa Quốc Thanh cho phái Thiên Thai. Tháng 
giêng năm thứ ba (6o7), chiếu cho các châu quận thiên hạ bảy ngày hành đạo, độ 
cả cho nghìn vị tăng, vua đích thân chế nguyện văn. [Tùy Thư quyển 3 và quyển 4, 
Trí Giả truyện. | 


7. Đời Đường 
Từ năm 618 - năm 8o (khi Hàn Dũ viết Luận Phật Cốt Biểu) 


Thế nước đời Đường long thịnh, Phật giáo phát đạt, về phương diện Phật giáo 
thường chỉ chú ý đến tình huống hưng thịnh khi các tông phái cạnh tranh nổi lên, 
sự nghiệp Huyền Trang cầu Pháp vĩ đại, trên thực tế, sự phát triển Phật giáo trong 
thời kỳ này là đa phương diện, như việc sử dụng thuật ấn loát, chế định lịch pháp, 
thúc đẩy sự nghiệp từ thiện xã hội, văn hóa lan ra các nước như Hàn - Nhật v.v... 
đều là những chuyện đáng ghi đáng mừng. 


1) Thịnh huống các tông cạnh tranh nổi lên: 


Phật giáo lưu hành ở Trung Quốc có cách nói là mười tông hoặc tám tông. 1o 
tông là: Thành Thật, Câu-Xá, Thiên Thai, Tam Luận, Hoa Nghiêm, Pháp Tướng, 
Thiền, Luật, Mật, Tịnh Độ. 8 tông là bỏ đi không tính Thành Thật và Câu-Xá trong 
1o tông, 8 tông còn lại khá thành nhiệt và trọng yếu, là tính hoa của Phật giáo 
Trung Quốc. Trong 8 tông thì trừ Thiên Thai Tông người sáng lập là Trí Nghĩ và 
Tam Luận Tông người sáng lập là Cát Tạng, hai người đó hoạt động chủ yếu là vào 
đời Tùy, còn 6 tông kia đều được đại thành trong đời Đường. Pháp Tạng của Hoa 
Nghiêm Tông, Huyền Trang của Pháp Tướng Tông, Huệ Năng của Thiền Tông, 
Đạo Tuyên của Luật Tông, “Khai Nguyên tam đại sĩ” (Thiện Vô Úy, Kim Cương Trí 
và Bất Không) của Mật Tông, Thiện Đạo của Tịnh Độ Tông, đều là những người 
thời Sơ Đường hoặc Thịnh Đường, nhưng ngài Trạm Nhiên trung hưng tông 
Thiên Thai thật ra là người thời Thịnh Đường, Trung Đường; còn Cát Tạng của 
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Tam Luận Tông thì mất vào năm Vũ Đức thứ sáu đời Đường Cao Tổ, thành ra đời 
Đường có thể xưng là thời kỳ tập đại thành của Phật giáo Trung Quốc. 


2) Sự phát đạt của sự nghiệp phiên dịch: 


Đời Đường thể nước long thịnh, mà sức mạnh dung hợp văn hóa cũng mạnh 
nhất, cho nên sự nghiệp phiên dịch Kinh Phật trong thời đại này vẫn cực phát đạt, 
cuộc Tây hành cầu Pháp của sư Huyền Trang là nổi nhất trong đó. 


Tám đại phiên dịch gia đời Đường đó là: Huyền Trang, Nghĩa Tịnh, Thật-xoa- 
nan-đà, Bồ-đề-lưu-chí, Thiện Vô Ủy, Kim Cương Trí, Bất Không, Bát-nhã. Huyền 
Trang và Nghĩa Tịnh là người Trung Quốc, Huyền Trang đi từ đường bộ về phía 
Tây cầu Pháp, lưu đất Ấn 17 năm, Nghĩa Tịnh theo đường biển thuyền xa nước lạ, 
lưu đất Ấn 2s năm, thời xưa khi giao thông bất tiện, họ vì lòng nhiệt huyết về tri 
thức và tôn giáo, thể hiện nghị lực tuyệt lớn, thật là khuôn mẫu vĩ đại của lưu học 
sinh Trung Quốc. 


3) Văn hóa lan ra nước Nhật - Hàn: 


Ủy phong nhà Đường vang xa, bốn phương phục tùng, đại lượng lưu học sinh 
phái sang Trung Hoa học tập, thật ra nhờ chủ yếu vào môi giới giao lưu đó là Phật 
học. Phật giáo Trung Quốc truyền Đông sang bán đảo Triều Tiên, bắt đầu khoảng 
giữa thời Đông Tấn, đến đời Đường, phong khí Tăng đô Triều Tiên đến Trung 
Hoa lưu học càng thịnh, Cảnh Đức Truyền Đăng Lục đã ghi rằng Triêu Tiên có 42 
người, Đại Đường Tây Vực Câu Pháp Cao Tăng Truyện của Nghĩa Tịnh đã ghi rằng 
Tăng đồ câu Pháp gồm có 58 người, trong đó người Triều Tiên chiếm o người. Họ 
trước hết vào Đại Đường cầu Pháp, sau lại vào Tây Vực. Sau khi Hàn tăng sang 
Hoa trở về, quả nhiên trở thành bậc đại nhân, như ngài Từ Tạng”3làm Quốc 
thống, Nguyên Hiểu ?”? kiêm thông tám tông, Nghĩa Tương”? là Sơ tổ Hoa Nghiêm 


”3 [nd] Từ Tạng (#&#ä, Chajang, thế kỷ 7): Tăng sĩ Tân La thời trước đã đến Trung Hoa vào đời 
Đường và tu học ở Chung Nam. Sư trở về Trung Hoa năm 643, sáng lập Giới luật tông ở Cao Ly. 
Sư là một học giả đ xem là có công trong lĩnh vực Giới luật và Viên dung, có ảnh hưởng tạo 
thành một động lực chính trong việc lập nên Tăng già Cao Ly, và giúp cho vai trò ban đầu của 
Phật giáo như là một quốc giáo. [Nguồn: lienphathoi.org/tu-dien_thuat-ngu_clpcppmmt_rong- 
mo-tam-hon.html] 

5 [nd] Nguyên Hiểu (7ä, Wðnhyo, 617 - 686): Cao tăng Triều Tiên, thuộc tông Hoa Nghiêm, họ 
Tiết. Năm 2o tuổi, sư xuất gia ở chùa Hoàng Long. Năm 66o (có thuyết nói 6so, hoặc 668- 66o), 
sư cùng với ngài Nghĩa Tương vượt biển đến Trung Quốc, nhưng giữa đường sư bỗng nghĩ 
“Ngoài tâm không pháp, cần gì đi tìm ở đâu?”, sư liền quay về. Sau, sư vâng mệnh vua giảng dạy 
giáo nghĩa. Sư tự xưng là cư sĩ, mượn sinh hoạt tại gia để làm các Phật sự, nhưng người lại gọi là 
sư Hải Đông. Về già, sư tu theo tông Tịnh Độ. Không rõ sư tịch năm nào. Năm 1oi, vua Cao Ly 
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(Hàn Quốc), Pháp Lãng đầu tiên hoằng Thiền pháp. Phật giáo Nhật Bản hưng 
khởi hơi muộn hơn Hàn Quốc, nhưng từ đời Tùy đến nay thì liên tục sai phái học 
nhân Tăng đồ sang Hoa, đời Đường lưu học càng tăng, như ngài Tối Trừng”” đến 


Túc Tông ban thụy hiệu cho sư là Đại Thánh Hòa Tĩnh Quốc Sư. [Xem thêm: Thích Quảng Độ 
dịch, Phật Quang đại từ điển, tập 3, từ khóa “Nguyên Hiểu”, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài 
Bắc, 2ooo, tr. 3529. | 

”5 [nd] Nghĩa Tương (3Ÿ, Úisang, 631 - 7o2): Cao tăng Triều Tiên, người Kê Lâm, Tân La, họ 
Kim, là Sơ tổ tông Hoa Nghiêm. Năm 2o tuổi sư xuất gia. Niên hiệu Vĩnh Huy năm đầu (65o) sư 
đến Trung Quốc, dừng nghỉ ở Dương Châu. Sau, sư đến núi Chung Nam theo học ngài Trí 
Nghiễm, thông suốt diệu lí Kinh Hoa Nghiêm. Sau khi về nước, sư vâng sắc sáng lập chùa Phù 
Thạch tại núi Đại Bá thuộc tỉnh Khánh Thượng Bắc, khai sáng tông Hoa Nghiêm, hoằng truyền 
pháp Đại Thừa, đệ tử rất đông, nổi tiếng nhất có các vị: Ngộ Chân, Trí Thông, Năng Nhân, Nghĩa 
Tịch v.v... Năm 7o2 sư thị tịch, hưởng thọ 78 tuổi. Vua Cao Ly Túc Tông ban thụy hiệu Viên Giáo 
Quốc Sư. [Xem thêm: Thích Quảng Độ dịch, Phật Quang đại từ điển, tập 3, từ khóa “Nghĩa 
Tương”, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc, 2ooo, tr. 3267. | 

5 [nd] Tối Trừng (ïŠ, Saichö, 767 - 822): Cao tăng Nhật Bản, Tổ khai sáng tông Thiên Thai, 
người ở Cận Giang (huyện Tư Hạ) họ Tam Tân Thụ. Sư xuất gia năm 14 tuổi, đến học ở Nam Đô 
(Nara), sau thụ giới Cụ túc ở chùa Đông Đại. Tính sư ưa thích núi rừng, do đó mới đến núi Tỉ 
Duệ và soạn văn phát nguyện. Sư chuyên tâm nghiên cứu kinh luận của các tông phái trong Phật 
giáo, đặc biệt tôn sùng tư tưởng Nhất Thừa. Sau, sư sáng lập Căn Bản Trung đường, gọi là Tỉ Duệ 
sơn tự, hiệu là Nhất Thừa Chỉ Quán viện. Pháp hội do sư cử hành được Thiên hoàng Hoàn Vũ và 
các vị cao tăng các chùa tham dự, do đó mà sư trở nên nổi tiếng. Sư từng phát nguyện viết chép 
Đại Tạng Kinh, đồng thời tu Pháp Hoa thập giảng và diễn thuyết giáo nghĩa tông Thiên Thai. 
Năm Diên Lịch 23 (8o4) Sư và ngài Không Hải theo vị Tăng dịch kinh là ngài Nghĩa Chân đến 
Trung Quốc để tìm hiểu sâu giáo nghĩa Nhất Thừa Pháp Hoa. Sư theo các ngài Đạo thúy và Hành 
mãn học giáo nghĩa Thiên Thai, theo ngài Tiêu Nhiên ở núi Thiên Thai học thiền Ngưu Đâu, 
đồng thời thụ giới Bồ-tát Đại Thừa nơi ngài Đạo Thúy, sau đó, sư theo ngài Thuận Hiểu thụ Mật 
pháp. Năm sau, sư trở về nước, thiết lập đài Quán Đính ở chùa Cao Hùng Sơn để truyền bá Mật 
giáo, mở đầu cho pháp Quán đính bí mật ở Nhật bản. Năm Diên Lịch 25 (8o6), sư được phép 
thiết lập Niên phần độ giả (xem xét số người xuất gia của các tông, các chùa lớn theo hạn định 
hàng năm) cho tông Thiên Thai. Ngoài các vị thuộc 6 tông là Hoa Nghiêm, Luật, Tam Luận, 
Thành Thực, Pháp Tướng và Câu-xá, nay lại có thêm 2 vị thuộc tông Thiên Thai. Từ đây, tông 
Thiên Thai Nhật Bản chính thức độc lập. Sau, sư luận về pháp yếu với học tăng ở Nam Đô, đặc 
biệt y cứ vào Phật tính sao do ngài Pháp Tướng Đức Nhất soạn phản định Pháp Hoa là Quyền 
giáo, sư soạn Chiếu quyên thực kính 1 quyển và Thủ hộ quốc giới chương để luận phá thuyết ấy, 
rất nổi tiếng. Lại nữa, vì sư chủ trương giới Đại, Tiểu Thừa không nên hòa hợp tu chung, nên sư 
soạn Sơn gia học sinh thức, dâng biểu xin kiến lập giới đàn Đại Thừa viên đốn, bị Tăng Cương và 
các Đại đức ở Nam Đô phản đối. Sư lại soạn Luận Hiển Giới 3 quyển và Hiển Giới Luận duyên 
khởi 2 quyển để bác bỏ, nhưng cho mãi đến sau khi sư thị tịch, tông Thiên Thai Nhật bản mới 
được phép thiết lập giới đàn Đại Thừa ở núi Tỉ Duệ. Năm Hoằng nhân 13 (822), sư thị tịch ở viện 
Trung Đạo tại núi Tỉ Duệ, thọ 56 tuổi. Có thể nói cuộc đời sư là một tấm gương cho tinh thần đổi 
mới, chống lại các mối tệ của các tông phái cũ. Vì tông Thiên thai do sư sáng lập là Viên Mật nhất 
trí, cho nên chủ trương 4 tông (Viên giáo, Mật giáo, Thiền, Giới) hợp nhất, có ảnh hưởng sâu xa 
đối với sự hưng khởi của Thiền tông vào thời đại Liêm Thương (Kamakura) ở Nhật Bản. Thiên 
hoàng Thanh Hòa truy tặng sư thụy hiệu là Truyền Giáo Đại Sư. Người đời gọi sư là Duệ Sơn Đại 
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nủi Thiên Thai, trở thành Sơ tổ Thiên Thai Nhật Bản; ngài Không Hải chuyên tập 
Mật Tông, thành Tổ sư khai sơn Chân Ngôn Tông Nhật Bản, Không Hải học cả 
tiếng Phạm, thư pháp, sưu tập điển tịch và khí vật bao la, phương diện ảnh hưởng 
rất rộng. Tăng nhân Trung Quốc sang Đông truyền giáo và công tích văn hóa lớn 
lao nhất đó là ngài Giám Chân”””. Giám Chân vào năm Thiên Bảo thứ mười hai đời 
Đường Huyền Tông (753) vượt Đông qua Nhật Bản, từ Thiên hoàng, Hoàng hậu, 
Thái tử trở xuống đều kế nhau thụ giới, ngài cũng đem văn học, y thuật, công 
nghệ, chế độ văn vật đời Đường giới thiệu đến Nhật Bản. 


4) Cống hiến về Thanh vận học Trung Quốc: 


Phương pháp chú âm cổ đại Trung Quốc, dùng phương pháp trực âm “độc 
nhược”, “độc như”, sau khi Phật giáo du nhập, bắt đầu có phát hiện “phản thiết” 
và “tứ thanh”, tăng nhân đời Đường là Thủ Ôn” lại sáng tạo 36 tự mẫu, lấy “kiến, 
khê, quần, nghi... lai, nhật, ảnh, dụ”. 36 chữ làm mẹ của tất cả âm đọc, đó là khởi 


Sư, Căn Bản Đại Sư, Sơn Gia Đại Sư, Trừng Thượng Nhân. Sư soạn thuật rất nhiều, tác phẩm của 
sư có tới hơn z8o bộ, hoặc hơn 4oo bộ. Hiện còn 16o bộ, nhưng trong đó có một số không rõ 
chân ngụy. [Xem thêm: Thích Quảng Độ dịch, Phật Quang đại từ điển, tập 5, từ khóa “Tối Trừng”, 
Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc, 2ooo, tr. 622o. | 

5” [nd] Giám Chân (ŠšẰ, Ganjin, 687 - 763): Luật sư Trung Quốc. Sư đến Nhật Bản năm 754 và 
sáng lập Luật Tông (Ritsu-shu) nơi đây. Sư quê ở Dương Châu. Năm 14 tuổi Sư theo cha vào chùa, 
nhìn tượng Phật cảm động và xin xuất gia. Sư thông Tam Tạng, giữ giới nghiêm chỉnh và vì vậy 
tiếng tăm lừng lẫy. Đến năm 55 tuổi, Sư có ý nguyện đi Nhật Bản vì có hai tăng sĩ người Nhật 
khẩn thiết mời Sư sang giáo hoá. Môn đệ của Sư ngăn cản vì đường sang Nhật rất nguy hiểm. Sư 
nghe vậy liền nói: “Đây là việc pháp, tiếc gì tính mệnh, mọi người không đi, một mình ta đi.” 
Nghe vậy nhiều môn đệ xin đi, tổng cộng có z1 người. Chuyến đi hoằng hoá Nhật Bản đầy gian 
nan. Năm lần thất bại, lần thứ sáu sau 1i năm mới toại nguyện. Trong suốt hành trình này có tất 
cả 36 Tỳ-khưu chết và chính Sư cũng bị mù hai mắt. Sư đến Nhật năm 66 tuổi, đem theo rất 
nhiều kinh sách. Nơi đây, Sư được cả nước Nhật hoan nghênh sùng ngưỡng và được Nhật hoàng 
phong chức Truyền Đăng Đại Pháp sư. Vì tỉnh thông y dược nên Sư cũng có cống hiến lớn cho y 
dược học Nhật Bản. Sư tịch năm 763 sau mười năm truyền bá rất thành công tại đây, thọ 77 tuổi. 
[Nguồn: ##Hxtj#®R|i#)Ù A2, (hH&kñãgH‡t5§——#3H ^X 1U li ® R U 7 EI 
t#7›, ‹8›8H4Xx{Uli®!:RI#fiTlỀ, #⁄äHˆx1Ulö8. lọoa: 7; Tán Ninh, Tống Cao Tăng 
Truyện, quyển 14: “Giám Chân truyện”, Taisho, no. 2o61. | 

58 [nd] Thủ Ôn (Sf3Ä): Cao tăng Trung Quốc sống vào đời Đường. Sư thông hiểu các học thuyết 
nội, ngoại. Tương truyền, sư từng y cứ vào văn tự Ấn-độ, tham cứu âm vận Trung Quốc mà đặt 
ra 3o tự mẫu thuộc Hán ngữ cổ, là bản gốc của 36 tự mẫu đời Tống (chữ đại biểu cho 36 thanh 
mẫu của ngữ âm Hán ngữ). Các nhà âm vận học từ đời Tống về sau phần nhiều dùng theo những 
tự mẫu này. Sư để lại tác phẩm: Thanh trược vận kiềm 1 quyển. Các học giả thời gần đây đã tìm 
được bản chép tay Thủ Ôn vận học tàn quyển của sư ở Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. 
[Xem thêm: Thích Quảng Độ dịch, Phật Quang đại từ điển, tập 5, từ khóa “Thủ Ôn”, Hội Văn hóa 
Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc, 2ooo, tr. 5o4o. | 
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thủy Trung Quốc có tự mẫu. Phật giáo đồ sở dĩ có thể có cống hiến cực lớn với 
Thanh vận học Trung Quốc đó là vì chịu khải phát từ Phạm văn (bính âm văn tự). 


s) Nội dung và hình thức phong phú của văn học Trung Quốc: 


Lương Khải Siêu luận về ảnh hưởng của văn học phiên dịch Phật điển đối với 
văn học thông thường Trung Quốc, cho rằng có 3 điểm: 


1- Sự mở rộng thực chất quốc ngữ; 
2- Sự biến hóa ngữ pháp và văn thể; 
3- Sự phát triển tình thú văn học. 


Họ Lương có luận chứng kỹ lưỡng với mỗi một điểm, duy đây thì luận rộng ảnh 
hưởng của văn học phiên dịch, nếu chỉ là cống hiến của Phật giáo đời Đường đối 
văn học Trung Quốc thì rất khả quan: 


1. Thiên Tông thịnh vào đời Đường, thiền sư ngữ lục phần nhiều thực hiện 
bằng khẩu ngữ đương thời, bảo tồn được phần lớn khẩu ngữ đương thời, là kho 
báu nghiên cứu khẩu ngữ đời Đường, hình thức ngữ lục Thiền Tông cũng trực 
tiếp ảnh hưởng đến ngữ lục của các nhà Lí học Tống - Minh; 


2. Tăng nhân đời Đường do nhu cầu ban bố giáo pháp cho thông tục, nảy sinh 
ra “tục giảng”, thông tục hóa Kinh Phật, tự thuật các loại cố sự Phật giáo, dẫn 
thuyết dắt xướng, miêu tả biểu diễn, đó là khởi nguồn của “biến văn””?. Biến văn 
và nền gốc của tục giảng, do tác dụng của nó là diễn bày cố sự Phật giáo, vì vậy về 
hình thức cũng chịu ảnh hưởng của Kinh Phật, sử dụng hỗn hợp tản văn và vận 
văn, khai sáng ra thể văn mới trong lịch sử văn học, bình thoại” đời Tống, chư 


?° [nd] Biến văn (#): là những tác phẩm văn học, chịu ảnh hưởng Phật giáo, được lưu hành từ 
đời Đường trở đi. Phật giáo dùng loại văn này để trình bày những truyện cổ trong kinh Phật và 
để giảng giáo nghĩa nói chung. Biến nghĩa là thay đối, cải biến lối viết. Lối hành văn lấy chất liệu 
từ những truyện giàu tỉnh thần biến trong các kinh điển Phật giáo, rồi trong lúc phô diễn, thay 
đổi làm cho lời văn sống động phổ cập, thích hợp với sự giáo hóa dân chúng, lối văn này gọi là 
Biến văn. Các học giả Nhật Bản thông thường cho Biến là bức tranh biến tướng; pháp hội thuyết 
minh giảng xướng tranh iến tướng thì gọi là Tục giảng và những lời văn phổ thông dùng trong 
Tục giảng gọi là Biến văn. Khoảng đời Đường và Ngũ Đại, các chùa viện khi giảng kinh thuyết 
pháp, thường phối hợp Biến văn và tranh biến tướng với nhau; về sau thì Biến văn là chỉ chung 
văn học nói, hát dân gian cùng tính chất. Niên đại sản sinh ra Biến văn có thể là thời kì giữa đời 
Đường. [Xem thêm: Thích Quảng Độ dịch, Phật Quang đại từ điển, tập 1, từ khóa “Biến văn”, Hội 
Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc, 2ooo, tr. 614.] 

5° [nd] Bình thoại (#ããñ): là hình thức văn học miệng lưu học trong dân gian Trung Quốc đời 
xưa, có thuyết có xướng, thịnh hành đời Tống, có vận thể và tán thể xen kẽ phát triển thành tán 
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cung điệu?” đời Kim, bảo quyển đàn từ” và cổ từ”? đời Minh - Thanh, đều có thể 
bắt nguồn trực tiếp từ biến văn. 


3. Pháp sư Huyền Trang đi về Tây lấy Kinh, vì câu chuyện cảm động lòng người, 
đầu đời Tống đã biên thành tạp kịch địa phương, chia ra lên diễn ở hai tỉnh Dự và 
Thiểm, đến đời Minh có Ngô Thừa Ân soạn thành Tây Du Ký, pháp sư Huyền 
Trang lại trở thành nhân vật ai ai cũng biết. 


4. Cảnh giới siêu tục không linh của Phật gia hay được thi nhân Trung Quốc 
ghé vãng, chùa chiền Phật giáo lại phần nhiêu xây ở nơi sơn lâm u tĩnh xinh đẹp, 
thi nhân đi đến nơi ấy ngắm cảnh ngâm vịnh, trong toàn thơ Đường dường như 
quá nửa là có liên quan đến chùa chiền hoặc tăng nhân. Thi nhân nổi tiếng như 
Vương Duy, Bạch Cư Dị thường xuyên đem thiền ngộ biểu hiện trong thơ, làm 
phong phú nội dung và ý cảnh của thi ca Trung Quốc, đến Nghiêm Vũ”! đời Tống 
viết Thương Lãng Thi Thoại lấy lẽ thiên dụ thơ, thiền ngộ lại ảnh hưởng đến lí 
luận phê bình văn học. 


6) Sự phát triển ảnh hưởng học thuật Nho gia: 


thể đơn thuần, ví như những chuyện bình thoại Tam Quốc Chí, Ngũ Đại Sử... [Tham khảo: Victor 
H. Mair. ed., The Columbia History oƒ Chinese Literature. (New York: Columbia Ủniversity Press, 
2001) DP. 972-073, 992.] 

”*"' [nd] Chư cung điệu (§ã⁄Ã]): một loại từ khúc cổ, diễn bày cố sự một cách giản lược, thịnh 
hành quãng đời Tống - Kim, thuộc văn học thuyết xướng. Do có nhiều cung điệu khác nhau 
được biên soạn thành, nên mới gọi là Chư cung điệu. Ví như Tây Sương Ký trước khi thành tiểu 
thuyết cũng từng tồn tại bằng thể loại này. [Tham khảo: Tống - Vương Chước: Bích Kê Mạn Chí 
(Sã%)S;&E), quyển a2. ] 

? [nd] Bảo quyển đàn từ (Ÿ#4Zã]): là một từ khúc nghệ thuật Trung Quốc cổ xưa, vốn là Đàn 
từ được soạn thành khúc bản, ghi thành sách vở, nên gọi là Bảo quyển. Đó là hình thức kể 
chuyện đi kèm với gảy đàn đánh nhạc, thường là kể hát những câu chuyện cổ, điển tích, sử 
truyện, khởi nguồn bởi nghệ sĩ Đào Chân đời Tống và phát triển đời Minh, cực kỳ phồn vinh đời 
Thanh. [Tham khảo: Hồ Sĩ Oánh, Đàn từ Bảo quyển Thư mục (5*1ã|33*t H), Thượng Hải xuất 
bản xã, 2ooo, tr. 163.] 

53 [nd] Cổ từ (4ãÑÏ): là một loại khúc nghệ xưa, dùng những nhạc khí như trống gõ và đàn ba dây 
để thuyết xướng, dẫn chuyện. Tổ nghề của nó là Triệu Đức Lân. Hưng thịnh đời Thanh lắm, vua 
Càn Long từng Nam du, rất thích nghe điệu Cổ từ Dương Châu. [Tham khảo: Thanh Bại Loại Sao: 
Âm nhạc: “Cổ từ”. ] 

” [nd] Nghiêm Vũ (ñŠ 3], nọi - 1241): tên chữ Đan Khâu, hiệu Thương Lãng bô khách. Người 
Thiệu Vũ (Phúc Kiến) đời Tống, là một thi sĩ văn hào, thông hiểu Nho - Phật. [Nguồn: Phúc Kiến 
Thông Chí quyển 3o: “Nghiêm Vũ truyện”. ] 
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Nguy, Tấn, Nam - Bắc triều là thời đại cả thanh đàm lẫn Phật học đều thịnh, 
còn Tùy - Đường thì Phật học độc tôn, cái người Tống gọi “Nho môn đạm bạc, 
đều quy họ Thích” chính là chỉ thời kỳ này. Trong những nhà nho, chỉ có Lý Cao 
khá có nhận thức đối với vấn đề tính mệnh, soạn Phục Tính Thư 3 thiên, lấy Dịch 
truyện và Trung Dung làm cốt cán, xây dựng tư tưởng tính mệnh cho Nho gia, trở 
thành nguồn sông của Lí học Tống - Minh về sau. Nhưng Phục Tính Thư là tác 
phẩm chịu ảnh hưởng và chiều kích của Phật giáo, như Thượng thiên sách ấy viết: 
“Sách về tính mệnh tuy còn, nhưng người học chẳng thể hiểu, bởi vậy đều đi vào 
Trang, Liệt, Lão, Thích; kẻ không biết bảo học đồ của Phu Tử không thể hiểu cùng 
cái đạo tính mệnh”.3”? Có thể thấy người nói về tính mệnh đương thời đều quy về 
Phật học hoặc Đạo gia, còn họ Lý khảo xét về vấn đề này quả thật từ đó phát ra. 
Họ Lý từng vấn đạo với thiền sư Dược Sơn Duy Nghiễm””, Nghiễm chỉ trời và chỉ 
tịnh bình nói: 


- Mây trên trời xanh, nước trong bình. 


?5 [nd] Tên sách: (‡#‡#)_. Nguyên văn đoạn trích: [ÈtfầãZ S1. 4Ã 4ä8#Hl. EitE AT 
#t5lfZ.c ®Xl#ñR*⁄7zZft⁄#JM§š#tíấnx)E. ] 
® [nd] Dược Sơn Duy Nghiễm (#IlÙ\†#ll, 751 - 834): vị tăng đời Đường, thuộc pháp hệ ngài 
Thanh Nguyên Hành Tư. Sư là người Giáng Châu tỉnh Sơn Tây, họ Hàn. Năm 17 tuổi sư theo ngài 
Tuệ Chiếu ở Tây Sơn thuộc Triều Dương (Quảng Đông) xuất gia. Năm Đại Lịch thứ 8 (773), sư 
đến ngài Hành Sơn Hi Tháo thụ giới Cụ túc. Sư thông suốt kinh luận, giữ giới luật rất nghiêm. 
Sau, sư tham yết ngài Thạch Đầu Hi Thiên, lãnh hội ý chỉ sâu kín. Kế đến, sư lại tham yết ngài Mã 
Tổ Đạo Nhất và ngay sau câu nói của ngài, sư liền khế ngộ và ở lại thị giả ngài ba năm. Sau, sư lại 
trở về với ngài Thạch Đầu và nối pháp của ngài. Không bao lâu, sư đến Dược Sơn thuộc châu Lẫ, 
mở rộng đạo tràng giảng pháp, bốn chúng tụ hội, tông phong rất thịnh. Một đêm, sư lên núi đi 
dạo, bỗng thấy mây tan trăng sáng, sư cười lớn một tiếng, vang vọng cả một vùng phía đông Lễ 
Dương xa hơn oo dặm, dân sống trong vùng đều nghe tiếng cười của sư. Nhân đó, Thứ sử Lãng 
Châu là Lí Cao mới tặng sư bài thơ nguyên văn như sau: 
“Tuyển đắc u cư khiếp dã tình, 
Chung niên vô tống diệc vô nghĩnh, 
Hữu thời trực thướng cô phong đính, 
Nguyệt hạ phi vân tiếu nhất thính (thanh)” 
Tạm dịch: 
(Được chỗ u nhàn ở thảnh thơi, 
Quanh năm không tiễn cũng không mời, 
Có khi lên thẳng trên đầu núi, 
Cười vang một tiếng dưới trăng chơi!) 
Sư tịch vào năm Thái hòa thứ 8 (834) đời Đường, thọ 84 tuổi. Có thuyết nói sư tịch vào tháng 
chạp năm Thái hòa thứ 2, thọ 7o tuổi. Vua ban thụy hiệu Hoằng Đạo Đại Sư. [Xem thêm: Thích 
Quảng Độ dịch, Phật Quang đại từ điển, tập 1, từ khóa “Dược Sơn Duy Nghiễm”, Hội Văn hóa 
Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc, 2ooo, tr. 1379. | 
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Bèn ngộ ra, sau gặp Tử Ngọc Thiền Ông””, càng rõ tông thú, ông hiểu trọn về 
vấn đề tính mệnh, các nhà Lí học đời Tống - Minh cũng chịu ảnh hưởng từ Phật 


học như thế. 


a/ Dịch Kinh đời Đường: 


(1). Huyền Trang (6o2 - 664): tục họ Trân, húy là Huy. Vốn ở Dĩnh Xuyên, sau 
về Hà Nam, vì là người Câu Thị. Ngài sinh vào năm 6o2, 13 tuổi theo anh xuất gia. 
Năm 622 thụ giới Cụ ở Thành Đô, học tập Kinh - Luận, nghiên cứu xét cùng, lại 
vào Trường An hỏi han ý chỉ đặc thù. Ngài từng nói thuở xưa Pháp Hiển, Trí 
Nghiêm cũng là danh sĩ một thời, đều có thể cầu Pháp để dẫn lợi cho quần sinh, ta 
sẽ nối tiếp họ. Bèn kết bọn dâng biểu nhưng sắc vua không cho, mọi người đều lui 
nhưng Trang không khuất. Tháng 8 năm 627, ngài lén đi đến Qua Châu, tìm cách 
xoay sở dang vùng nước Cao Xương (Qocho). Khúc Văn Thái” nước Cao Xương 
muốn lưu lại cúng dường, nhưng Trang cự tuyệt không nhận. Khúc bèn hậu trai 
nơi tệ xá và cấp cho sách, tiền, ngựa cưỡi tiễn đến nha sở Thống-diệp-hộ Khả- 
hãn”” của Tây Đột Quyết. Khả-hãn rất vui, lại viết thư đưa ngựa đến sở bộ các 
nước trước để chuyển đưa đồ cúng cho ngài. Do đó ngài đi qua Thiết Môn trải 13 
nước Đổ-hóa-la (Tukhära) mà đến Bắc Ấn-độ lại qua nước Phạm-diễn-na 
(Bãmiyan), Cà-tất-thí (Kapisa), Lạm-ba (Lampaka), Na-yết-la-hát (Nägarahara), 
Kiện-đà-la (Gãndhãra), Ô-trượng-na (Udyäna), Đát-xoa-thủy-la (Taksaéila), Cà- 
thấp-di-la (Kasmira), Mạt-thố-la (Mathurä) đến Trung Ấn-độ. Lại đi qua nước 
Lộc-lặc (Srughna), Yết-nhã-cúc-xà (Kãnyakubja), A-du-đà (Ayodhya), Bát-la-na-già 
(Prayaga), Kiêu-thưởng-di (Kauéãmbï), Thất-la-phiệt-tất-để (Šrävasti), Bột-bỉ-la- 
tốt-đổ (Kapilavastu), Câu-thi-na-yết-la (Kuáinagara), Bà-la-nễ-tư (Vãränisi), Phệ- 


7 [nd] Tử Ngọc Thần Ông (3š *ï#®, 73: - 83): pháp danh là Thích Đạo Thông, nên cũng gọi là 
Tử Ngọc Đạo Thông. Tục họ Hà, Tử Ngọc là tên ngọn núi sư tu hành ở Đường Châu. Sư xuất gia 
lúc nhỏ, theo học ngài Mã Tổ Đạo Nhất. Mã Tổ chết, sư lại học với ngài Thạch Đầu Hi Thiên, 
cùng Phục Ngưu Tự Tại (741 - 821) đi đến kinh sư. Sự nghiệp hoằng pháp của sư nổi danh tại núi 
Tử Ngọc (Hà Nam), đồ chúng vân tập theo học nghe giảng, sau đó sư truyền phó Pháp cho đệ tử 
Kim Tạng, lánh về Tương Dương rồi thị tịch. [Nguồn: Tán Ninh, Tống Cao Tăng Truyện quyển 1o: 
“Tử Ngọc sơn Đạo Thông truyện”, Taisho, no. 2o61.] 

8 [nd] Khúc Văn Thái (##3Ẽ, ? - 64o): con của Khúc Bá Nhã, là vua nước Cao Xương cổ trong 
lịch sử Trung Quốc, cai trị từ năm 623 - 64o, niên hiệu là Diên Thọ, lúc đầu thần phục nhà 
Đường, cung kính tiếp đãi và tiễn đưa pháp sư Huyền Trang. Nhưng về sau lại tự đại, phối hợp 
với Tây Đột-quyết chống nhà Đường, bị tướng nhà Đường là Hầu Quân Tập tấn công vào cõi, sợ 
quá bệnh chết, thụy hiệu là Quang Vũ Vương, con là Khúc Trí Thịnh kế vị. [Nguồn: Tân Đường 
Thư: quyển 22, Tây Vực (thượng): “Cao Xương truyện”. | 

” [nd] Thống-diệp-hộ Khả-hãn (ØŠÊnñJ3T, Tong Yabghu Qaghan, ? - 628): vua nước Tây Đột- 
quyết, tại vị từ năm 6¡8 - 628, thống trị đất nước trong thời kỳ toàn thịnh. 
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xá-li (Vaiáäli)... rồi đến nước Ma-yết-đà (Magadha). Ở trong nước ấy, tuần lễ 
Thánh tích. Qua nước Ba-tra-li Tử (Pataliputra), cội Bồ-đề (Bodhi) đến chùa Na- 
lạn-đà (Nãlandä), tham vấn pháp sư Giới Hiền (Šïlabhadra), thỉnh thoảng qua 
thành Vương Xá (Rãjagrha) quán lễ Thánh tích. Năm 632, trở lại chùa Na-lạn-đà. 
Năm 633, lại Đông hành qua các nước Chiêm-ba (Camp3), Bôn-na-phiệt-đàn-na 
(Pundravardhana). Lại Nam hành qua các nước Tam-ma-đát-tra (Samatata), Đam- 
ma-lật-để (Tamralipti), Ô-đồ (Uda), Yết-lăng-già (Kalinga), Nam Kiêu-tát-la 
(Koáalã), Án-đạt-la (Andhra). Đến nước Đạt-la-tì-đồ (Dravida), phỏng vấn quốc sự 
với Tăng-già-la (Simhala), lại đi hướng Tây Bắc, qua các nước Kiện-na-bố-la 
(Kurapura), Bạt-la-yết-chiêm-bà (Bharukaccba), Ma-lạp-bà (Malava), A-nan-đà- 
bổ-la (Anandapura), lại đi hướng Đông Bắc qua mấy nước, đến năm 64o và 641 
trở về chùa Na-lạn-đà; năm 642, ứng thỉnh từ vua Đồng Tử (Kumara) nước Cà- 
ma-lũ-ba (Kãmarupa), đi sang Đông Ấn-độ. Thời, vua Giới Nhật (Harsa ŠSilãditya) 
nước Ma-yết-đà cũng muốn gặp Trang, phái sứ bảo vua Đồng Tử lệnh đưa vị Tăng 
nước Chi-na (Trung Quốc) đến. Huyền Trang đến thành Khúc Nữ (Kãnyakubja), 
vua Giới Nhật liền mở đại hội, họp Sa-môn, Bà-la-môn ngoại đạo của Ngũ Ấn-độ, 
thỉnh Trang phát hiển Đại Thừa. Hội họp xong muốn trở về, vua kêu nán lại để 
xem đại hội Vô Già nước Bát-la-na-già. Năm 643, Huyền Trang từ biệt vua Giới 
Nhật, vua Đồng Tử... i8 đại quốc vương, theo đường phía Bắc quay về. Mang sẵn 
Kinh đi chốn hiểm trở, vượt Núi Tuyết và Thông Lĩnh, qua Khiết-bàn-đà 
(Khabandha, tức là Tush-kurghan), Khư-sa (Kashgar), Chước-cú-già (Karghalik) 
v.v... hơn 3o nước, về đến Vu-điền (Khotan). Ngài dâng biểu trân tình, Đường 
Thái Tông sai sử đón rước, lấy ngày z4 tháng giêng năm 645 vào Trường An. 
Huyền Trang tại ngoại 17 năm, chu du qua hơn 13o nước, lấy được Kinh Đại Thừa 
224 bộ, Luận Đại Thừa 1o2 bộ, Kinh - Luật - Luận của Thượng Tọa Bộ (Sthavira) 
15s bộ, Kinh - Luật - Luận của Tam-di-để Bộ (Sammitiya: Chính Lượng) 15 bộ, Kinh 
- Luật - Luận của Di-sa-tắc Bộ (Mahisasaka: Hóa Địa) 22 bộ, Kinh - Luật - Luận 
của Ca-diếp-tí-da Bộ (Kãsyapïya) 17 bộ, Kinh - Luật - Luận của Pháp Mật Bộ 
(Dharmagupta) 42 bộ, Kinh - Luật - Luận của Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ () 67 bộ, 
Nhân minh luận 36 bộ, Thanh luận 13 bộ, gồm 52o cặp, 6+7 bộ. Sau Kinh do Huyền 
Trang dịch tổng cộng 75 bộ, 1.335 quyển. Từ đời trước đến giờ, Kinh giáo được 
dịch bắt đầu từ tiếng Phạm chuyển qua bản văn (Hán); tiếp đó sửa đổi thuận theo 
phong tục nơi đây; nhưng về sau ghi chép văn cú rối loạn, phần giữa bị tốn đi, lời 
lẽ bị sa sút. Sự phiên dịch ở đây đều đi từ ý ngài Huyền Trang. Ý nghĩa độc đoán, 
xuất ngữ thành chương, câu từ viết ra có thể thưởng ngoạn. Ban đầu vua Giới 
Nhật và tăng chùa Bồ-đề nghe nghĩ nước Chấn Đán (Trung Hoa) hẳn là lâu ngày. 
Huyền Trang tại Ấn-độ, tiếng vang khắp Ngũ Thiên Trúc, xưng rằng nhân vật 
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nước Chi-na rất thịnh. Giới Nhật và tăng đều sai sứ mang theo Kinh bảo hiến cho 
Đông Hạ, đó là tín mệnh của Thiên Trúc lưu thông từ Huyền Trang vậy. Sứ đã về 
Tây, lại sắc cho bọn Vương Huyền Sắc hơn 1o người đi theo báo lại, tặng cho quốc 
vương và tăng gấm lụa, tùy người tặng số lượng khác nhau, và triệu tăng chùa Bồ- 
đề cùng thợ đục hang đá. Bèn sai 2 người thợ và 8 vị tăng cùng đến Đông Hạ (nhà 
Đường), tìm đường qua Việt Châu, xây tạo chùa Cam Giá trang nghiêm. Ngày s5 
tháng 2 năm 664, ngài Huyền Trang mất chùa Ngọc Hoa, xuân thu 63 tuổi. [Tục 
Truyện quyển 4, Tuệ Lập đẳng soạn Tam Tạng pháp sư truyện, Trí Thăng soạn Khai 
Nguyên lục. ] 


Những Kinh - Luận được đại sư dịch như sau: 

1- Duyên Khởi Kinh (i quyển); 

2- Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa Kinh (6oo quyển) (tính phân 1, 2, 3); 
3- Bát-nhã Ba-la-mật-đa Tâm Kinh (¡ quyển); 

4- Hiển Vô Biên Phật Thổ Công Đức Kinh (i quyển); 

5- Đại Bồ-tát Tạng Kinh (2o quyển); 

6- Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thụ Kinh (i quyển); 

7- Phật Lâm Niết-bàn Ký Pháp Trụ Kinh (¡ quyển); 

8- Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân Kinh (io quyển); 

o- Thụ Trì Thất Phật Danh Hiệu Sở Sinh Công Đức Kinh (¡ quyển); 
1o- Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bản Nguyện Công Đức Kinh (i quyển); 
1i- Thuyết Vô Cấu Xưng Kinh (6 quyển); 

12- Như Lai Thị Giáo Thăng Quân Vương Kinh (¡ quyển); 

13- Thiên Thỉnh Vấn Kinh (¡ quyển); 

14- Tịch Chiếu Thần Biến Tam-ma-địa Kinh (¡ quyển); 

15- Giải Thâm Mật Kinh (s quyển); 

16- Phật thuyết Phật Địa Kinh (i quyển); 

17- Thậm Hy Hữu Kinh (i quyển); 

18- Tối Vô Tỉ Kinh (¡ quyển); 
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1o- Duyên Khởi Thánh Đạo Kinh (¡ quyển); 

2o- Phân Biệt Duyên Khởi Sơ Thăng Pháp Môn Kinh (2 quyển); 
21- Bản Sự Kinh (7 quyển); 

22- Xưng Tán Đại Thừa Công Đức Kinh (¡ quyển); 
23- Chư Phật Tâm Đà-la-ni Kinh (i quyển); 

24- Chú Ngũ Thủ (¡ quyển); 

25- Thập Nhị Diện Thân Chủ Tâm Kinh (¡ quyển); 
26- Bất Không Quyến Sách Thần Chú Tâm Kinh (¡ quyển); 
z;- Trì Thế Đà-la-ni Kinh (¡ quyển); 

28- Lục Môn Đà-la-ni Kinh (i quyển); 

2o- Thắng Tràng Tí Ấn Đà-la-ni Kinh (¡ quyển); 
3o- Bát Danh Phổ Mật Đà-la-ni Kinh (¡ quyển); 

31- Bạt Tế Khổ Nạn Đà-la-ni Kinh (i quyển); 

32- Bồ-tát Giới Yết-ma Văn (¡ quyển); 

33- Bồ-tát Giới Bản (¡ quyển); 

34- Phật Địa Kinh Luận (7 quyển); 

35- A-tì-đạt-ma Tập Dị Môn Túc Luận (3o quyển); 
36- A-tì-đạt-ma Pháp Uẩn Túc Luận (12 quyển); 
37- A-tì-đạt-ma Thức Thân Túc Luận (¡6 quyển); 
38- A-ti-đạt-ma Giới Thân Túc Luận (3 quyển); 
3o- A-ti-đạt-ma Phẩm Loại Túc Luận (¡8 quyển); 
4o- A-tì-đạt-ma Phát Trí Luận (3o quyển); 

4I- A-tì-đạt-ma Đại Tì-bà-sa Luận (2oo quyển); 
42- Nhập A-tì-đạt-ma Luận (2 quyển); 

43- Ngũ Sự Tì-bà-sa Luận (2 quyển); 

44- A-tì-đạt-ma Câu-xá Luận (3o quyển); 
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45- A-tì-đạt-ma Câu-xá Luận bản tụng (¡ quyển); 

46- A-tì-đạt-ma Thuận Chính Lí Luận (8o quyển); 

47- A-tì-đạt-ma Tạng Hiển Tông Luận (4o quyển); 

48- Quảng Bách Luận Bản (¡ quyển); 

49- Đại Thừa Quảng Bách Luận thích luận (¡o quyển); 
5o- Đại Thừa Chưởng Trân Luận (2 quyển); 

51- Du-già Sư Địa Luận (ioo quyển); 

52- Du-già Sư Địa Luận thích (i quyển); 

53- Thành Duy Thức Luận (Io quyển); 

54- Duy Thức Tam Thập Luận Tụng (¡ quyển); 

55- Duy Thức Nhị Thập Luận (¡ quyển); 

56- Nhiếp Đại Thừa Luận Bản (3 quyển); 

57- Nhiếp Đại Thừa Luận Thích (io quyển) (Thế Thân tạo); 
s8- Nhiếp Đại Thừa Luận Thích (io quyển) (Vô Trước tạo); 
5o- Biện Trung Biên Luận (3 quyển); 

6o- Biện Trung Biên Luận Tụng (¡ quyển); 

61- Hiển Dương Thánh Giáo Luận (2o quyển); 

62- Hiển Dương Thánh Giáo Luận Tụng (¡ quyển); 
63- Đại Thừa A-tì-đạt-ma Tập Luận (7 quyển); 

64- Đại Thừa A-tì-đạt-ma Tạp Tập Luận (¡6 quyển); 
65- Đại Thừa Thành Nghiệp Luận (¡ quyển); 

66- Đại Thừa Ngũ Uấn Luận (¡ quyển); 

67- Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Luận (¡ quyển); 
68- Vương Pháp Chính Lí Luận (¡ quyển); 

6o- Quán Sở Duyên Duyên Luận (¡ quyển); 

zo- Nhân Minh Chính Lí Môn Luận Bản (¡ quyển); 
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z1- Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận (i quyển); 

72- Đại A-la-hán Nan-đề-mật-đa-la Sở Thuyết Pháp Trụ Ký (i quyển); 

73- DỊ Bộ Tông Luân Luận (¡ quyển); 

74- Đại Đường Tây Vực Ký (i2 quyển) (Huyền Trang dịch, Biện Cơ soạn). 
b/ Người xuất gia tin Phật: 


(¡). Thích Huyền Trang là lưu học sinh vĩ đại nhất Trung Quốc: Đường Tam 
Tạng Huyền Trang đại sư. 


1- Thời kỳ thiếu niên: Đường Huyền Trang đại sư, tục họ Trần tên Huy, người 
Lạc Châu, Hà Nam; sinh vào năm Nhân Thọ thứ hai đời Tùy Văn Đế (6o2 Tây lịch), 
mất vào ngày s5 tháng 2 năm Lân Đức thứ nhất đời Đường Cao Tông (664 Tây 
lịch), hưởng thọ 63 tuổi. Cha là Trần Huệ, huyện lệnh Giang Lăng đời Tùy, học 
thức tỉnh thâm. Lúc 8 tuổi nghe phụ thân giảng Hiếu Kinh, đến đoạn “lăng Tử 


tránh chỗ” chợt chỉnh áo đứng dậy. Cha hỏi lí do, đáp rằng: 


- Tăng Tử nghe lệnh thầy tránh chỗ, nay kính vâng từ huấn của cha, sao có thể 
ngồi yên được ???° 


Cha ngài rất vui sướng cảm động, biết ngài tất thành bậc lớn, lại khích lệ ngài 
đọc nhiều sách Thánh Hiền. Sư Trang có 4 người anh em, anh thứ hai Trần Tổ 
sớm xuất gia, pháp danh Trường Tiệp, Huyền Trang con thứ tư, lúc 1o tuổi cha 
chết, theo anh hai Trường Tiệp pháp sư ở chùa Tịnh Độ tại Lạc Dương; lúc 1 tuổi, 
Tùy Dạng Đế hạ lệnh độ z7 vị tăng, người khảo thí hơn 4oo người, Huyền Trang 
tuổi nhỏ chưa được tiến trường, loanh quanh ngoài cửa, tân ngần không đi, quan 
chủ khảo Đại lí khanh Trịnh Thiện Quả thấy lạ, hỏi mục đích xuất gia là gì? Đáp 
rằng: 


- Ý muốn xa thì tiếp nối Như Lai, gần thì sáng ngời Giáo Pháp. 
Trịnh Thiện Quả kinh dị chí nguyện chẳng bình phàm của ngài, đặc biệt ghi cho 
ngài xuất gia, và đối quan liêu rằng: 


- Tụng nghiệp dễ thành, phong cốt khó được, nếu độ kẻ này, ắt thành tài năng 
vĩ đại Thích môn, chỉ sợ Quả và các ông không còn dịp thấy mây mù rưới nhuân 
cam lộ rôi.”" 


“° (38) Xem Đại Đường cố Tam Tạng Huyền Trang pháp sư hành trạng. 
”" (so) Xem Đại Từ Ấn tự Tam Tạng pháp sư truyện (Từ Ấn Truyện). 
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Về sau vị tiểu Sa-di này quả nhiên trở thành bậc vĩ nhân không tiền tuyệt hậu 
trong lịch sử sooo năm Trung Hoa. 


2- Thời kỳ tham học trong nước: sau khi Huyền Trang xuất gia, cùng anh hai trụ 
chùa Tịnh Độ ở Lạc Dương, chùa có Cảnh pháp sư giảng Kinh Niết-bàn, lại theo 
Nghiêm pháp sư học Nhiếp Đại Thừa Luận, vì trí tuệ ngài cao cường lại chăm chỉ, 
rất được thầy bạn tán dương nể trọng. Cuối năm Đại Nghiệp đời Tùy, thiên hạ đại 
loạn, tự viện Lạc Dương tuyệt trai cúng, tăng lữ tứ tán, Huyền Trang và anh hai 
cũng phải rời chùa nhà, đi từ Lạc Dương qua Trường An rồi lại đến Tử Xuyên, bắt 
đầu cuộc đời du học tầm sư phỏng đạo của ngài trong thời chiến loạn. Tại Tứ 
Xuyên thân cận hai vị pháp sư Bảo Xiêm và Tiên Cơ, nghiên cứu Nhiếp Luận và Tì- 
đàm, tự học tập các bộ luận Tiểu Thừa, sau mấy năm đã tạo được trình độ khá sâu 
đối với Phật Pháp. 2o tuổi ngài ở chùa Tuệ Không tại Thành Đô, thụ giới Cụ túc, 
và kết hạ, học tập luật nghi, chính thức làm Tỳ-khưu. Lúc này nhà Tùy đã mất, 
Đường triều thống nhất Trung Quốc, quốc gia khôi phục cảnh thanh bình. Huyền 
Trang lại từ Tứ Xuyên đi về Đông, chu du các miền Hồ Nam, Hồ Bắc, Hà Nam, 
Sơn Đông, Hà Bắc, nơi nơi tham học, lại tùy duyên hoằng Pháp độ chúng, đồng 
thời được học Câu-xá Luận và Thành Thật Luận với hai pháp sư Thâm và Khâu. 
Sau khi ngài trở về Trường An, học văn Phạm tiếng Hồ, thân cận tòa giảng các nơi, 
chất nghi vấn nạn hai vị pháp sư cửa Phật danh đức bấy giờ là Thường và Biện, 
tung hoành biện luận, phát huy tài trí, làm mọi người kinh phục, thanh danh vì 
thế mà vang xa. Song Huyền Trang không tự mãn, Từ Ân Truyện viết: “Đã hỏi 
khắp các thầy, sắm sẵn học thuyết, xét kỹ ý nghĩa, nêu ra lẽ đường; chiêm nghiệm 
Thánh điển, ẩn lộ có khác nhưng chẳng biết theo đâu, bèn thệ du phương Tây, để 
hỏi chỗ mê của mình”??. Đó là động cơ mà Huyền Trang qua Ấn-độ lấy Kinh. Mặc 
dù quan Bộc xạ Tiêu Kính Vũ tấu thỉnh vua Thái Tông xin cho Huyền Trang làm 
trụ trì chùa Trang Nghiêm, nhưng chí Huyền Trang không muốn ở đây, ngược lại 
trình văn thỉnh cầu sang Thiên Trúc lấy Kinh, về sau hai lần dâng biểu nhưng hữu 
ty không chịu thông dẫn. Thế là ngài tự lòng quyết định kế hoạch mạo hiểm vượt 
qua Ngọc Môn Quan để đi về Tây, bắt đầu cuộc đời Tây hành cầu Pháp “một bát 
xin cơm suốt nghìn nhà, tăng sãi một thân lội muôn dặm”. 


3- Thời kỳ Tây hành: nếm nghìn cay muôn đắng, sư Huyền Trang xuyên qua 
Cam Túc đến ải, sau có truy nã, phía trước là quan khẩu, lúc ngài đến Qua Châu, 
bị Thứ sử Lý Xương bắt lại, muốn đem ngài giao về Trường An xử lí, sư Huyền 


° [nd] Tên sách: (34). Nguyên văn đoạn trích: [RtÄRãSZ“f, fẰ @RẪ?}, §ZRH, #lz 
ZRÌˆ,Màx XE, 7RR§KEEEBS,RBMIRŒ, J75SjP87, JliifE, ] 
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Trang bèn giải nói để tỏ rõ quyết tâm cầu Pháp “thà đi sang Tây mà chết, quyết 
không về Đông mà sống”, cuối cùng làm Lý Xương cảm động, thả cho ngài đi Tây 
Thiên. Nhưng nẻo về Tây mênh mông, đối mặt với đại sa mạc Mạc-hạ-diên-thích 
(giáp giới Tân Cương và Cam Túc) rộng 8oo dặm, ngài chỉ còn cách định vững 
tỉnh thần dũng cảm tiến lên, đi vào trong hoàn cảnh thê lương đáng sợ “trên 
không có chim bay, dưới không có thú chạy, cỏ cây không mọc nổi, bóng người 
càng tuyệt tích; bấy giờ có gió cuộn sỏi cát, lúc thì bão lốc bốc lên, không ăn 
không uống, qua đêm tỉnh dậy; có lúc thấy xác khô kiếm gãy, đau thương để lại 
nơi chiến trường; có lúc gặp người hay thú hung ác, hình tượng quỷ mị, chợt trải 
chợt phải, chợt trước chợt sau”. Huyền Trang chỉ còn dùng đến tấm lòng kiền 
thành tôn giáo của ngài, ngài tụng Kinh siêu độ cho họ. Đi từng bước từng bước, 
rồi cũng qua được sa mạc 8oo dặm, đi đến vùng nước Y-ngô, nhưng ngài vẫn 
không chịu nghỉ ngơi chút xíu nào, tiếp tục tiến bước, đến vương quốc Cao 
Xương, lại gặp quốc vương Khúc Văn Thái thết đãi, ý muốn lưu sư Huyền Trang ở 
lại Cao Xương luôn để nhận cúng dường và hoằng dương Giáo Pháp, nếu không 
thì sai sứ đưa về triều Đường; Huyền Trang bèn tuyệt thực cầu chết để kháng 
nghị, may có người hiệp điều nên Huyền Trang và quốc vương kết làm anh em 
khác họ, ngài hứa chỉ đợi lưu học từ Ấn-độ trở về sẽ lại nhận cúng dường. Sau khi 
kết bái, Khúc Văn Thái chuẩn bị hành lí cho Huyền Trang, lại phái 25 vị sứ giả 
mang 24 bức quốc thư chia ra hộ tống Huyền Trang đi qua các nước Tây Vực, và 
yêu cầu Khả-hãn Diệp-hộ nước Đột-quyết chuyển cho các nước sở thuộc biết, để 
bảo lãnh hộ chiếu cho ngài. Huyền Trang tiếp tục Tây hành, men Nam lộ Thiên 
Sơn, trải qua vùng Mã Kì, Khổ Khổ, Bái Thành ngày nay, nguy hiểm nhất là còn 
phải xuyên qua núi băng lớn mặt bắc Phách-mễ-nhĩ, nghìn năm chứa tuyết không 
tan, lạ giá khác thường, băng trơn khó đi, nếu không để ý có thể lao mình xuống 
vực sâu chết, gặp cảnh “trải băng nằm ngủ” cũng thật khó chịu. Phải đi như thể 
suốt bảy ngày bảy đêm mới qua được Thông Lĩnh, đến thành Tố Diệp, chính là 
tháng ba cuối xuân, muôn hoa cùng nở, phong cảnh tươi đẹp, Diệp-hộ Khả-hãn 
cũng khách khí thiện đãi, nhưng Huyền Trang không quên chí Tây hành, lại xuyên 
qua vách núi Thiết Môn, tiến đi lại tiến đi, vượt qua A-phú-hãn (Afghanistan), sau 
cùng mới đi đến nước Cà-thấp-di-la miền tây bắc Ấn-độ. Ở đó ngoại trừ việc triều 
lễ Thánh tích Phật giáo, ngài còn thân cận các đại đức Phật giáo Tiểu Thừa, học 
tập Câu-xá, Bà-sa, Lục Túc A-tì-đàm... kinh điển trọng yếu của Tiểu Thừa, cũng 
nghiên cứu cả Triết học Phệ-đà từ học giả Bà-la-môn Ấn-độ. Về sau lại xuất phát 
đến Trung Ấn-độ, xuông theo sông Hằng đi về Đông, men theo dòng sông để hành 
hương và cầu Pháp, đi đến nước Ma-yết-đà miền Trung Ấn-độ, tiến vào nơi mục 
đích: chùa Na-lạn-đà, cầu Pháp. 
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4- Thời kỳ du học Ấn-độ: chùa Na-lạn-đà là ngôi Phật tự lớn nhất của toàn Ấn- 
độ, cũng là học phủ cao nhất của Phật học, thường có hàng vạn sinh đồ, chủ trì là 
Giới Hiền đại sư, khi đó Trưởng lão Giới Hiền đã 1o6 tuổi, đồng thời giảng dạy 
nhiều năm, lúc này chuyên khóa dạy cho Huyền Trang suốt 5 năm, kể ra có 3 thiên 
Du-già Sư Địa Luận, Thuận Chính Luận, Hiển Dương Thánh Giáo Luận, Đối Pháp 
Luận mỗi thứ một lượt; Nhân minh luận, Thanh minh luận, Tập lượng luận mỗi 
thứ hai lần; Trung Luận tìm ra trăm mỗi quyết nghi. Động cư Tây du của sư Trang 
là thâu gom lại những điều bàn luận có mối nghi vấn của các tông phái bản quốc 
(Trung Hoa) giải quyết, đến đây thì nguyện của sư đã thành, chuyển đi quả không 
uống. 


Sau lại Nam du, phỏng cao tăng Thắng Quân luận sư, nghiên cứu mỗi vấn đề 
của Duy Thức Quyết Trạch Luận 3 năm, Thập Nhị Nhân Duyên Luận và Du-già. Đi 
khắp Nam Ấn-độ rồi lại trở về chùa Na-lạn-đà, ngài phụng mệnh của luận sư Giới 
Hiền, ở trong chùa truyền giảng Nhiếp Đại Thừa Luận và Duy Thức Quyết Trạch 
Luận, đồng thời, có luận sư Sư Tử Quang ở trong chùa cũng giảng dạy Trung Luận 
và Bách Luận của đức Long Thụ, chuyên lấy lập trường tính Không để bài xích 
Duy Thức, bởi vậy Huyền Trang dùng tiếng Phạm viết Hội Tông Luận 3.ooo bài 
tụng thuyết minh về cách nhìn “Không” và “Hữu” của ngài, khiến luận sư Sư Tử 
Quang á khẩu không nói gì được, tự động rời khỏi chùa, vì vậy rất được thầy Giới 
Hiền và các học giả khác ngợi khen, đồng thời lưu danh khắp Ấn-độ. 


Minh chủ Ấn-độ là Vua Giới Nhật, đặc thỉnh Huyền Trang đến Bát-la-na-già 
cùng biện luận với học giả Tiểu Thừa giáo, Huyền Trang cũng vì bộ Phá Đại Thừa 
Luận bằng tiếng Phạm mà phát huy tỉnh nghĩa và thù thắng của Đại Thừa, khiến 
Đại - Tiểu Thừa và các vị Triết học gia khác đều bị chiết phục. Trước khi về nước, 
ngài lại nhận lời mời của Vua Giới Nhật, cử hành đại hội biện luận ở thủ đô Khúc 
Nữ thành, đồng thời tập họp học giả các vương quốc toàn Ấn-độ tham gia, lễ 
thỉnh Huyền Trang làm luận chủ, Huyền Trang lập năm câu “Chân Duy Thức 
Lượng” tuyên bổ đồng thời ra hội trường, nếu người nào có thể bác bỏ một chữ 
trong đó thì xin nguyện cúi đầu tạ. Trong trường có 18 vị quốc thủ, hơn 3ooo danh 
gia Phật giáo, hơn 3ooo vị Bà-la-môn giáo và tín đồ ngoại đạo, hơn 1ooo tăng nhân 
chùa Na-lạn-đà, cộng hơn 6ooo người, qua 18 ngày mà không ai dám cật nạn bác 
bỏ. Thế là Vua Giới Nhật tuyên bổ với chúng trong hội: 


- Pháp sư nước Chi-na lập nghĩa Đại Thừa, phá các dị thuyết, qua mười tám 
ngày mà không ai dám luận, nay trẫm tuyên cho biết! 

Nhờ đó, danh vọng của Huyền Trang như vừng nhật giữa trời, chấn động toàn 
Ngũ Ấn, rất nhiều học giả, quốc vương muốn lạy ngài làm thầy, Huyền Trang khi 
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đó đã trở nên có quyền uy tối cao về tôn giáo - triết học Ấn-độ, niềm vinh quang 
không øì sánh được. Sư Trang từ tạ hết mọi sự lễ thỉnh, học xong bèn quyết định 
về nước. 

5- Thời kỳ về nước dịch Kinh: khi Huyền Trang lên đường về nước, Vua Giới 
Nhật cho ngài voi lớn, ngựa khỏe và lạc đà chở Kinh Phật, tượng Phật, xá-lợi Như 
Lai... tổng cộng 52o cặp, 6s7 bộ, chất lên 22 con ngựa chở về, và do một người hộ 
vệ tiễn ra khỏi Ấn-độ. Tháng giêng năm Trinh Quán thứ mười chín (64s Tây lịch), 
về đến Trường An, vua Đường Thái Tông phái Tể tướng Phòng Huyền Linh ra 
thành nghênh tiếp, nhân sĩ trong triều ngoài nội khắp đường Trường An đứng 
chật đường reo hò, được chiêm ngưỡng niềm vinh dự của thầy Huyền Trang. 
Thái Tông cực kỳ tán thưởng Huyền Trang, mấy lần khuyên thầy Trang hoàn tục 
phụ chính, nhưng Huyền Trang đều từ tạ và xin lập sở chuyên lo dịch Kinh, Thái 
Tông chỉ mới nghe qua chuyện Huyền Trang đi lấy Kinh và những điều quỹ báu ở 
Tây Vực, muôn phần bội phục, lệnh cho Huyền Trang đem mọi câu chuyện chép 
ra, đó là bộ sách Đại Đường Tây Vực Ký nổi tiếng khắp nơi, đến nay vẫn còn là 
Bảo điển cho các vị học giả thế giới nghiên cứu về Tây Vực và Ấn-độ, vua nói với 
thị thần: 

- Thuở xưa vua Phù Kiên gọi Thích Đạo An là thần khí, cả triều tôn kính, nay 
trẫm thấy pháp sư từ luận điển nhã, phong độ nghiêm trang, nếu chẳng phải 
người biết tàm quý thì làm sao tiến xa nhiều đến thế. 


Sắc lệnh cho trụ chùa Hoằng Phúc ở Tây Kinh, phiên dịch Kinh điển, kinh phí 
nhu câu thảy do quốc khổ chỉ trả. Thế là Huyền Trang xin triều đình trưng mời 
những bậc danh tăng hiểu pháp giỏi văn trong thiên hạ tương trợ công việc, trong 
đó 18 người làm chứng văn, o người làm xuyết văn, lại có nhà văn tự học Huyền 
Ứng, học giả Phạm văn Huyền Mô, lại có các đại đức như Biện Cơ, Tuệ Lập, Đạo 
Tuyên gia nhập, còn có bút thụ, thư thủ, hội kế... Ngày 3o tháng 4 bắt đầu dịch 
Kinh; tự lập công khóa, mỗi sớm trước tiên đọc rảo qua kinh điển tiếng Phạm 
muốn dịch, để chuẩn bị trước khi tác sự, khi dịch cũng là dịch viên chủ yếu câm 
bút, ngài tuyên đọc câu phiên dịch, qua các trình tự: chứng văn, xuyết văn, chứng 
Phạm, bút thụ, thư thủ... thái độ nhận chận, sử không tiền lệ, mỗi khi dịch xong 1 
quyển, trước hết tuyên đọc nguyên tác tiếng Phạm cho mọi người, sau đó lại 
tuyên đọc bản dịch nháp tiếng Trung, nếu như người nào cho là có chỗ không 
thỏa thì để cho chuyên gia biện luận qua lại, đến khi luận ra kết quả, công nhận 
không nghi, mới sửa chữa dịch văn định cảo. Đồng thời trưng ra “phiên Kinh bát 
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bị” (tám điều chuẩn bị khi dịch Kinh) của Ngạn Tông”? đời trước tức thành tâm ái 
Pháp, chí nguyện lợi ích mọi người, không sợ thời gian lâu, đó là chuẩn bị thứ 
nhất. Xem xét cho cẩn thận, giữ giới cho trọn đủ, không nhiễm thói thô thiển, là 
chuẩn bị thứ hai. Thông hiểu Tam Tạng, thấu nghĩa hai Thừa, không bị ứ trệ, là 
chuẩn bị thứ ba. Am tường sử sách, nối kết điển từ, không sai cầu thả, là chuẩn bị 
thứ tư. Hoài bão thênh thang, khí trọng rộng thoáng, không ưa chuyên chấp, là 
chuẩn bị thứ năm. Chăm chăm đạo thuật, hững hờ danh lợi, không ham cao kỳ, là 
chuẩn bị thứ sáu. Phải hiểu tiếng Phạm, là phép chính dịch, không rơi vào cái học 
bị động, là chuẩn bị thứ bảy. Duyệt chỉnh nhã văn, thạo chữ triện lệ, không lầm ý 
văn, là chuẩn bị thứ tám. Lại thêm nguyên tắc “Ngũ bất phiên” (năm điều không 
phiên dịch) tức: 1/ Bí mật; z/ Nhiều hàm nghĩa; 3/ Xứ này không có; 4/ Thuận 
phép xưa; 5/ Sinh lòng thiện. Đó là phép tắc quy định cho những dịch giả về sau. 
Thay đổi truyền thống giải thích của cổ nhân, sử dụng phép trực dịch, có thể đối 
chiếu với nguyên tác, không sót nguyên nghĩa, chính sáng tạo này là một kỷ 
nguyên khai sảng mới trong lịch sử dịch Kinh của Trung Quốc. 


Suốt thời gian 1o năm, Huyền Trang dịch Kinh 1.4oo quyển, bình quân mỗi năm 
dịch 7o quyển, sau cùng khoảng năm thứ tư thì mỗi năm dịch 17o quyển, tính theo 
tuổi tác hơn 6o của ngài thì quả là quá tỉnh lực người thường, sự nhiệt thành lạ 
lùng ấy và tinh thần quả thật gây xúc động, do Tuệ Lập trong Từ Ấn Truyện đã 
thấy “Thầy trở về Từ Ân, chuyên lo Kinh điển, không bỏ giờ giấc, mỗi ngày tự lập 
trình khóa, nếu ban ngày mắc chuyện không rảnh thì ắt ban đêm lại tiếp tục, mãi 
sau giờ Ất mới mới chịu ngừng bút, nhiếp Kinh xong lại lễ Phật hành đạo, mãi 
đến canh ba mới tạm ngủ, canh năm lại dậy, đọc tụng Phạm bản, điểm lại thứ lớp, 
phiên dịch mãi tới lúc sáng hẳn, mỗi ngày dùng chay xong, hai thời hoàng hôn 
giảng Kinh - Luận mới, và các thính học Tăng ở các châu thường đến quyết nghi 
thỉnh nghĩa, biết mình mang trách nhiệm Thượng tọa, Tăng sự lại đến bẩm báo, 
bên trong lại sai người lo chuyện công đức... Ráng noi chí tiến thủ của Thây, một 


2 [nd] Ngạn Tông (Š#§, 557 - 61o): còn gọi là Đạo Giang. Cao tăng Trung Quốc sống vào đời Tùy, 
người Triệu quận (nay là huyện Hình Đài, tỉnh Hà Bắc), mang họ Lý. Lúc nhỏ theo pháp sư Tín 
Đô Tăng Biên, 1o tuổi xuống tóc, đổi tên là Đạo Giang. Thầy dạy tụng Kinh Đại Noa, 1 ngày liền 
thuộc, mọi người đều kinh ngạc. Khi Bắc Chu Vũ Đế thi hành chính sách diệt Phật, sư bị buộc 
phải mặc áo tại gia, đổi tên là Ngạn Tông và ra làm quan, tuy vâng lệnh triều đình nhưng không 
hề bỏ giới hạnh. Thời Tuyên Đế, sư được thăng chức Lễ bộ nhưng sư không nhận. Đến khi Văn 
đế nhà Tùy lên ngôi, phục hưng Phật Pháp, sư mặc lại pháp phục và giảng Kinh Bát-nhã cho các 
triều thần nghe. Sau, vua thỉnh sư vào kinh đô trông coi việc phiên dịch kinh điển. Năm Đại 
Nghiệp thứ 6 (61o) sư thị tịch, thọ 54 tuổi. [Xem thêm: Thích Quảng Độ dịch, Phật Quang đại từ 
điển, tập 3, từ khóa “Ngạn Tông (s57 - 6Io)”, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc, 2ooo, tr. 
3250.] 
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chiều trôi đi, đệ tử trong chùa hơn trăm người cảm thỉnh giáo giới, đứng chật cả 
phòng, đều thù đáp chút phần, không ai sơ sót, tuy chúng nhân tụ nghẹt nhưng 
thần khí của Thầy vẫn tỉnh táo không chút trì trệ...” Đến khi ngài Huyền Trang 
tuyệt bút, trước lúc viên tịch chỉ một tháng thôi, bèn nói mọi người rằng: 


- Tấm thân bệnh độc của Huyền Trang này rất ư chán chường, việc gì làm xong 
rôi thì không nên trụ lâu, nguyện lấy phúc tuệ đã tu hồi hướng cho hữu tình; 
nguyện cùng hữu tình đồng sinh trong quyến thuộc đức Di-lặc Trời Đổ-sử-đa, 
phụng sự Từ Tôn, khi Phật hạ sinh, cũng nguyện theo xuống rộng làm Phật sự, 
cho đến Vô Thượng Bồ-đê. 


Pháp sư tịch ở chùa Ngọc Hoa, sắc mặt như còn sống, qua bảy ngày trọn không 
biến đổi, cũng không có mùi lạ, thọ 63 tuổi. Vua Cao Tông bảo: 


- Ôi trẫm mất đi quốc bảo rồi! 


Kinh thành và các châu người đưa tang hơn hàng trăm vạn, người vây quanh 
canh mộ đã hơn 3o.ooo người rồi. 


Nhìn chung cả đời Huyền Trang, trong giới tôn giáo có thể gọi là nhà tôn giáo vĩ 
đại; trong giới triết học có thể gọi là nhà tư tưởng vĩ đại; trong giới sử địa có thể 
gọi là nhà du hành vĩ đại; trong giới lưu học có thể gọi là lưu học sinh vĩ đại; từ đó 
đến nay cũng vẫn là vị phiên dịch gia và là văn học gia vĩ đại nhất. 


(2). Khuy Cơ đại sư (632 - 682): tên chữ Hồng Đạo, con họ Uất Trì ở Giới Hưu. 
Tổ tiên giống như họ Thác Bạt - đều đi ra từ tộc người Tiên Ti, hiệu Uất Trì bộ, 
sau lấy bộ làm họ, nhiều đời đã có người hiển đạt. Cha ngài là Tông Đức, nhờ 
công trạng được phong Giang Do huyện Khai quốc công, mẹ là Bùi thị - con gái 
nhà vọng tộc ở Hà Đông. Năm Trinh Quán thứ sáu (632 Tây lịch), Khuy Cơ sinh ở 
Trường An, tính thông tuệ mẫn duệ, khác với lẽ thường. 17 tuổi xuất gia, phụng 
sắc vào chùa Từ Ân hầu Tam Tạng Huyền Trang học tiếng Thiên Trúc. 2s tuổi 
tham dự dịch Kinh, 28 tuổi ghi truyền Thành Duy Thức Luận, và tuân lời dặn của 
thầy soạn thuật ký và khái yếu để tỏ bày huyền chỉ; 33 tuổi thì thầy Huyền Trang 
tịch, dịch nghiệp xong xuôi, ngài bèn vân du Núi Ngũ Đài, lên Thái Hàng, giảng 
Pháp Hoa ở Bác Lăng, truyền Kinh Luận tại Thái Nguyên, sau lại vào kinh trụ Viện 
phiên Kinh chùa Từ Ân, tịch vào tháng 11 năm Vĩnh Thuần thứ nhất (682), thọ s1 
tuổi. Sinh bình soạn thuật rất nhiều, hiện còn khoảng 14 bộ, hơn 1o quyển. Ngài 
còn được gọi là Từ Ân đại sư. [Xem thêm Cao Tăng Truyện quyển 4.] 


(3). Huệ Năng đại sư (638 - 713): còn gọi là Tuệ Năng, con nhà họ Lư ở Phạm 
Dương (Hà Bắc). Nhà nghèo phải đi gánh củi kiếm sống, một hôm vào trong phố 
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nghe khách đọc Kinh Kim Cương, chợt có sở ngộ, hỏi ra mới biết danh của Hoàng 
Mai Ngũ Tổ”?!, bèn từ biệt mẹ già sang quy y, Ngũ Tổ bắt phục dịch cung phụng 
chúng, thường phải đi giã gạo. Như vậy ba năm, vào lấy Kinh Kim Cương, ngộ 
được tâm địa, bèn trao y bát, lệnh cho quay về. Ấn cư chín năm, hiểu được ấn 
tông, bèn cắt tóc xuất gia. Ngài khai pháp ở Đại Phạm Quang Hiểu tự, tứ chúng 
rung động, đồn khắp Lĩnh Nam. Thời Vũ Hậu triệu ngài không được, ra chiếu ban 
cho y bát, chỗ ở cũ của ngài hồi trước liền cho xây chùa Quốc Ân. Ngài tịch năm 
Tiên Thiên thứ hai (713), thọ 76 tuổi. Nhục thân không bị hủy, mang về đất Tào 
Khê, đến nay vẫn còn. Hậu thế gọi chung là Lục Tổ Đại Sư. Có Pháp Bảo Đàn Kinh, 
Kim Cương Kinh Khẩu Quyết... [Xem thêm Tống Cao Tăng Truyện quyền 8.] 


(4). Thần Tú đại sư (6os - 7o6): con nhà họ Lý ở Ủy Thị (Khai Phong, Hà Nam), 
ban đầu tập nghiệp Nho, vào kinh ứng thí Tiến sĩ, nghe Tăng giảng Kinh chợt hội 
ý mầu, thế là xuất gia, tướng mạo trang nghiêm, mọi người kính ngưỡng. Nghe 
Đông Sơn Hoằng Nhẫn truyền phép thiền của Đạt-ma, ngài sang học hỏi, Hoằng 
Nhẫn thu nhận, cho đứng đầu tòa. Nương nhờ mấy năm, Tổ muốn truyền cho 
ngôi Thầy, Tú khiêm tốn nhường nhịn, rơi lệ cúi đầu mà đi. Ở trong núi Kinh 
Môn tu pháp đầu-đà. Năm Vĩnh Xương thử nhất (68o Tây lịch), chúng thỉnh xuất 
thế, xin mãi không chịu, Vũ Hậu nghe tiếng bèn triệu vào kinh sư, lễ ban khác 
thường, hiệu là Lưỡng Kinh Pháp Chủ, Tam Để Quốc Sư. Năm Thần Long thứ hai 
(go6 Tây lịch), sư tịch ở chùa Thiên Cung, Lạc Dương, thọ hơn oo, thụy là Đại 
Thông. Người đời xưng là Bắc Tông Lục Tổ. [Xem thêm Cao Tăng Truyện quyển 8.] 


(5). Nhất Hạnh đại sư (683 - 727): con họ Trương ở Phồn Thủy (huyện Lâm 
Dĩnh, Hà Nam), tục danh là Toại. Cụ tổ là Cẩn, là danh tướng khai quốc, nhờ công 
trạng phong tước Diệm quốc công. Hạnh thuở nhỏ đã ham hỏi, ưa thích kinh sử, 
đọc sách một lèo là thuộc, vào chốn thiền sư Phổ Tịch ở Tung Sơn xuất gia, học 
Đại Thông thiên pháp, tỉnh thông thuật lịch toán bói quẻ, đâu năm Khai Nguyên 
vua mời không đi, năm thứ mười hai vua ép mệnh phải vào kinh, hỏi về cái đạo 
yên nước vỗ dân, ngài tâu hợp ý vua. Nhân đó vua ra lệnh chỉnh sửa lịch pháp, 
bèn triển khai lịch số dâng lên, ban hành thiên hạ, lập công, được bái làm Thiên 
Sư. Gặp Phạm tăng Thiện Vô Úy và Kim Cương Trí, ngài trì Vô thượng Du-già mật 
pháp chí, Hạnh thờ học thầy, thông hiểu đại pháp của hai bộ Thai Tạng và Kim 
Cương. Năm Khai Nguyên thứ mười lăm (727), sư tịch, thụy là Đại Tuệ Thiền Sư. 
Có trước tác Đại Nhật Như Lai Kinh sớ 2o quyền, Nhiếp Điều Phục Tạng, Túc Diệu 


” [nd] Truyền thuyết này rất nổi tiếng, ngài Huệ Năng nghe được tiếng người tụng Kinh Kim 
Cương, tụng đến câu: “Ứng vô sở trụ nhi sinh kì tâm” (R§#&Ƒf{tïm Lò) tức thì ngộ ra, bèn hỏi 
chủ nhà là ai dạy ông ta học kinh, chủ nhà giới thiệu ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn ở núi Hoàng Mai. 
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Nghĩ, Phạm Thiên Hỏa La Nghỉ Quỹ, Bắc Đấu Thất Tĩnh Hộ-ma Pháp, Thích Thị Hệ 
Lục, Khán Mệnh Nhất Chưởng Kim v.v... Ngài và đệ tử là Tuệ Giác cùng soạn Hoa 
Nghiêm Kinh Hải Ấn Đạo Tràng Sám Nghỉ 42 quyển, lại tạo Hoàng Xích Nhị Đạo 
Du Nghi... nhiều loại nghỉ khí thiên văn. [Cao Tăng Truyện quyển 5.] 


(6). Thích Pháp Tạng (643 - 712): người Dĩnh Xuyên. 1o tuổi xuất gia, 22 mới 
được độ”?”. Vì ngài thông giỏi tiếng Tiên Tỉ nên được Chu Vũ Đế biết đến, sau lên 
đỉnh núi Tử Cái núi Chung Nam tu phép đầu-đà?*, cất lầu am tu thiền, cách tuyệt 
với đời. Chu Vũ Đế diệt Pháp, Tạng ban đầu không biết, chuyện qua bốn năm mới 
được hay tin. Bởi thế năm Đại Tượng thứ nhất (s7o Tây lịch), ngài lên kinh xin 
phục Phật Pháp, không được chấp nhận, lệnh làm Bô-tát Tăng, Tạng không chịu 
khuất, vua muốn chém đi, ngài vẫn không sợ. Chu Tuyên Đế khen: 


- Đây quả là vị Tỳ-khưu bảo vệ con ngỗng.”? 

Bèn bỏ hình phạt. Vào đời Tùy thì phục hưng Phật Pháp, lệnh cho Tạng độ 12o 
vị tăng, lập cho chùa Đại Hưng Thiện. Năm Trinh Quán thứ hai (628 Tây lịch)Z#, 
sư tịch, thọ 83 tuổi. [Cao Tăng Truyện hai tập quyển 23.] 


(7). Thích Pháp Lâm (546 - 62o): người Dĩnh Châu (Hà Nam). Ngài bác thông 
đa văn, thông suốt các điển. Đầu năm Vũ Đức trụ chùa Tế Pháp ở kinh sư, gặp 
quan Thái sử Phó Dịch tâu xin bãi bỏ Phật Pháp. Lâm bèn viết Phá Tà Luận để 
biện bác, Dịch đuối lí không cãi lại. Vua tạm gác qua chuyện đó. Trong năm Trinh 
Quán, sư chủ trì chùa Long Điên. Năm thứ mười ba (63o Tây lịch), bị đạo sĩ Tân 


5 [nd] Tức là được quan ty công nhận cấp văn điệp là người xuất gia. Ngày xưa muốn tu hành 
xuất gia phải được cơ quan nhà nước thông qua, gọi là công độ, nghiêm cấm tình trạng tư độ 
tăng ni, nghĩa là cho xuất gia tràn lan mà không có xét duyệt của quan ty, để tránh tình trạng vô 
tổ chức, thiếu kiểm soát, dễ có những thành phần bất hảo trà trộn trong Tăng đoàn gây rối đạo. 
 [nd] Chính văn chỗ này, HT. dùng là “Đỗ đa” (‡t#), cũng là một cách phiên âm khác của từ 
tiếng Phạm: Dhuta, được phiên âm phổ thông là Đầu-đà, nghĩa là trừ khử, đãi lọc... tức là tẩy 
sạch phiền não nhớp nhúa, trừ diệt tham sân si, một trong những hạnh khổ tu, thường gọi là 12 
hạnh đầu-đà. [Xem thêm: Thích Quảng Độ dịch, Phật Quang đại từ điển, tập 2, từ khóa “Đầu đà”, 
Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc, 2ooo, tr. 16o7. | 

” [nd] Thời Phật tại thế có vị Tỳ-khưu đi khất thực qua nhà nọ, gia chủ có một viên ngọc quý 
cho vị Tỳ-khưu xem. Nào ngờ lúc gia chủ đi lấy đồ khất thực, có con ngỗng trong nhà nuốt mất 
viên ngọc. Đến khi gia chủ không thấy ngọc, vị Tỳ-khưu không nói vì sợ họ giết con ngỗng móc 
ngọc ra, nên bị gia chủ nghi ngờ ăn cắp ngọc, họ đánh đập vị Tỳ-khưu nhưng ngài vẫn nhẫn nhục 
để bảo vệ con ngỗng. Mãi tới lúc họ đánh ngài sắp tắt hơi, con ngỗng mắc nghẹn nên tự ói viên 
ngọc ra, người nhà trông thấy mới tri hô lên, ngài được minh oan nhưng cũng kiệt sức chết đi 
trong tiếng kêu khóc hối hận của người gia chủ. [Nguồn: baike.baidu.com/view/545821.htm] 

“8 [nd] Theo Đại Từ điển Phật Quang thì ngài tịch năm Trinh Quán thứ ba (62o), các tài liệu khác 
cũng ghi vậy, nhưng nguyên tác này lại ghi là năm 628, nên cước chú ra đây. 
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Anh vu khống, vua bắt hạ ngục, đày ra Ích Châu, chưa đến nơi thì chết, lúc 78 tuổi. 
Có bộ Đại Thừa Giáo Pháp và Thi văn tập. [Cao Tăng Truyện hai tập quyển 32. ] 


(8). Thích Tuệ Thừa (555 - 63o): người Từ Châu (Giang Tô). 12 tuổi phát tâm 
nhập đạo, thờ Trí Cường làm thầy, vâng nhận cỗ luận, dò sẵn tinh lí. 16 tuổi xuống 
Dương Đô, nghe pháp sư Trí Tước giảng Thành Thật ở chùa Trang Nghiêm và 
mới thụ Cụ túc, ngài được dự tiệc trai Nhân Vương của Trần Vũ Đế, luận nghĩa 
trước ngai vua, từ biện tuyệt luân. Trong khoảng nghìn người, một mình ngài trở 
về Thiên Quyến. Bọn Mao Hỷ, Giang Tổng... kính trọng đã lâu, cảm mến đức âm. 
Tấn vương Quảng nhà Tùy xây đạo tràng Tuệ Nhật ở Giang Đô, mời khắp thạc 
đức, ngài vâng phụng chỉ đến trụ, vẫn cứ hiệu là Gia tăng. Sau theo vương vào 
triều, luôn được gặp vương. Đến khi Tấn vương lên ngôi, hết lòng sùng trọng, 
ngài luôn đi theo xa giá đến khắp mọi nơi. Nhà Đường nổi lên, chúa thượng có 
nghe phong thanh về ngài, đượm lòng chiếu cố, cho trụ chùa Thắng Quang. Năm 
Trinh Quán thứ nhất, ngài vâng giữ mệnh ban ân, nghĩa nên sùng thiện, phụng 
chỉ Thánh thượng dựng bảo tháp xá-lợi trong chùa Thắng Quang, đặt tượng trang 
nghiêm, để các thần biến; và xây đạo tràng Phương Đẳng, ngày đêm sáu thời, ba 
nghiệp đi ngôi. Ngài tịch ở cựu phòng vào năm Trinh Quán thứ tư (63o Tây lịch), 
thọ 76 tuổi. [Cao Tăng Truyện hai tập quyển 31.] 


(o). Bách Trượng thiền sư Thích Hoài Hải (72o - 814): Phật Pháp truyền vào 
Trung Quốc, do bối cảnh xã hội không giống với Ấn-độ, người Trung Quốc vốn 
coi chuộng tỉnh thần tự lập, thành ra đời sống ôm bát xin ăn của người xuất gia 
Ấn-độ không thích hợp với Trung Quốc, nên mới sản sinh chế độ tùng lâm, sinh 
hoạt tùng lâm về mặt kỷ luật thì có chế định Bách Trượng thanh quy nhằm tạo chế 
độ xuất gia thích hợp với dân tình Trung Quốc. 


Bách Trượng thiền sư Thích Hoài Hải là người Mân (Phúc Kiến). Thời trẻ 
thường dạo nơi cửa Phật, sau khi xuất gia liền trở thành danh sư, về sau tín đồ 
thỉnh vào núi Bách Trượng, thiền khách không ngại mà đến, Thiền môn độc hành 
bắt đầu từ Hoài Hải; năm Nguyên Hòa thứ nhất (814) thì sư quy tịch, hưởng thọ 
95 tuổi, năm Trường Khánh thử nhất đời Đường Mục Tông (82) sắc thụy là Đại 
Trí Thiền Sư. 


Ở đây liệt kê một số phép thanh quy: 


1- Không được phá đại giới căn bản: khi tụng giới không được vô cớ rời không 
theo chúng, không được bất hiếu cha mẹ, không được dối gạt sư trưởng, không 
được vi phạm cấm lệnh triều đình công phủ, không được gần gũi nữ nhân, không 
được mê chẳng biết giới tướng sau khi đã thụ giới, không được thân cận tà sư, 
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không được uống rượu và đánh bạc. Chín việc không được vi phạm này gọi là 
Đôn Thượng Giới Đức, nếu kẻ nào vi phạm nhẹ thì phạt còn nặng thì đuổi khỏi tự 
viện. 

2- Không được sắm đồ ăn ngon, không được mặc y phục diễm lệ, không được 
lạm bậy phép thường kinh điển, không tranh tiền của [được cúng thí], không 
được nuôi mạng bằng ruộng tằm chăn nuôi, không được tụ tập nam nữ làm trai 
hội thế pháp. Sáu việc không vi phạm này gọi là An Bần Lạc Đạo, nếu kẻ nào vi 
phạm nhẹ thì phạt còn nặng thì đuổi khỏi tự viện. 


3- Không được nhàn du bên ngoài vô cớ và hay lui đến nhà tục; không được tập 
học ứng phó, từ chương, thổi hát, tạp nghệ; không được tập học những ngoại sự 
như thiên văn, địa lí, bùa nước, lò lửa...; không được tập học bế khí tọa công và tà 
đạo Vô VI, Bạch Liên... không được gây làm những công việc vô ích. Năm việc 
không vi phạm này gọi là Tỉnh Duyên Vụ Bản, nếu kẻ nào vi phạm nhẹ thì phạt còn 
nặng thì đuổi khỏi tự viện. 


4- Không được hóa duyên quyên góp trái lẽ, không được xâm phạm tín thí, 
không được tùy tiện dùng những vật dụng cung cấp, không được phá bỏ đô dùng 
không bồi thường, không được giấu giểm thực phẩm đồ chúng, không được đụng 
vào đồ vật vô chủ mà không thưa chúng. Sáu việc không vi phạm này gọi là Phụng 
Công Thủ Chính, nếu kẻ nào vi phạm nhẹ thì phạt còn nặng thì đuổi khỏi tự viện. 


5- Không được chửi mắng đánh lộn lẫn nhau, không được chịu nhục bất nhẫn 
thể hiện ra lời nói và sắc mặt, không được dùng uy lực chèn ép người ta, không 
được khi mạn với bậc túc lão. Bốn việc không vi phạm này gọi là Nhu Hòa Nhẫn 
Nhục, nếu kẻ nào vi phạm nhẹ thì phạt còn nặng thì đuổi khỏi tự viện. 


6- Không được cười đùa vô độ, không được lớn tiếng đàm luận, không được 
giả trang dáng bộ, không được ngồi đứng nghiêng vẹo. Bốn việc không vi phạm 
này gọi là Ủy Nghỉ Chỉnh Túc, nếu kẻ nào vi phạm nhẹ thì phạt còn nặng thì đuổi 
khỏi tự viện. 


7- Không được vô cớ không lễ tụng, không được chấp sự chậm biếng, không 
được ác nhân đe dọa, không được làm chuyện vô ích hại điêu hữu ích. Bốn việc 
không vi phạm này gọi là Cần Tu Trì Nghiệp, nếu kẻ nào vi phạm nhẹ thì phạt còn 
nặng thì đuổi khỏi tự viện. 


8- Không được khiêu khích đánh nhau, không được gây dựng bè đảng, không 
được dối trá chẳng thật, không được báng bổ bậc danh đức, không được vu vạ 
chúng trong sạch, không được trịch vai áo lung tung. Sáu việc không vi phạm này 
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gọi là Tuân Quy Xứ Chúng, kẻ nào vi phạm nhẹ thì phạt còn nặng thì đuổi khỏi tự 
viện. 

o- Không được lớn gan sinh sự, không được tự lập đồ chúng, không được tự 
tiện lưu trẻ nhỏ và Sa-di lại, không được làm thầy người khi đời sống chính mình 
chẳng tốt đẹp rõ ràng, không được dụ dỗ khiến đệ tử phản bội thầy họ, không 
được tự tiện vào công môn khi không có việc lớn chuyện, không được giải bậy 
chuyện chính trị thời sự được mất mà phải tội, không được khinh tâm bài xích 
tiên thánh tiên hiền, không được lấy những sản nghiệp của Thường trụ cho người, 
không được xâm chiếm sản nghiệp của người, không được đốt khói (nấu nướng) 
lánh riêng. Mười lăm việc không vi phạm này gọi là An Phận Tiểu Tâm, kẻ nào vi 
phạm nhẹ thì phạt còn nặng thì đuổi khỏi tự viện. Lại nữa, An Phận Tiểu Tâm có 
2o lời: “Tăng viện hưng thịnh là bằng vô sự; tu hành thỏa đáng là nhờ hợp cơ; 
tỉnh tiến đệ nhất là nhờ giữ giới; thuốc thang tật bệnh là bằng giảm ăn; phiền não 
diệu giải là nhờ nhẫn nhục; giải thoát chuyện thị phi là do không tranh biện; đãi 
người chân tình là bằng thành thật; chấp sự có công là nhờ tận tâm; lời nói dứt 
thắng là nhờ giảm thiểu; trên dưới tiến đức là do từ hòa; học vấn nhập môn là 
nhờ siêng tập; nhân quả không lỗi lầm là do minh bạch; già bệnh răn đe là bằng 
Vô thường; Phật sự thiết yếu là do tỉnh thành; kích khách cúng dường là bằng 
khiêm tốn; sân cửa trang nghiêm bằng sự chất phác; mọi việc không nhọc nhờ 
biết sắp xếp; xứ chúng thường lễ là nhờ cẩn thận lời nói; gặp hiểm vẫn tỏ đường 
để đi là do không rối loạn; cứu vật vì căn bản là từ bi”. Tiểu tâm như vậy thì quả 
là hiếm có quá! Kệ xưa nói: Người xuất gia chúng ta, quá nửa kẻ ruộng nhà, phải 
nhớ khi nghèo khổ, giữ gìn yên phận sự. Dù là người phú quý, sa vào chốn Không 
môn””, nên hiểu nghĩa Không môn, vốn phải tâm ngươi chết. Người sợ không 
tâm chết, tâm chết ít cũng được. Giữ được yên phận nghèo, trọn đời không phiền 
não. 

1o- Không được nhận lệnh mà không làm, cấm ngặt thì không dứt; không được 
có lỗi bị phạt mà vẫn chẳng phục; không được ở trong chùa mà không nằm trong 
danh sách tăng; không được ương ngạnh, không dung người chấp sự làm việc; 


”° [nd] Nguyên văn: [#BfRWIME, (6/7L2BISM, THÌEDUSHÙBSIE-—. X4f§DUX 
ASIIE., /EIMLUSBSUBIE. SIEUTRNANHB. (AJUMWARIE. #URÙDBU. 
EESJU2SIEBđ~ LTJUUMMLIŒ. #PIARIRBAFPIL H#ULUWHRĐOR, #5 
SE%. W#EDUBEIREUIE, #UEDUNGASIIE. PIEDUMRRN. AEDURMST. HR 
#UURESSIEIE. ìBI4LTRUSEE. WUDUMÍGBIRZ. Ì 


”° [nd] Không môn: nhà Thiền lẫy giáo lí tính Không Bát-nhã làm căn bản, cho nên thường tự 
xưng thiền viện là chốn Không môn, tức là cửa đạo dạy về lẽ Không. 
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không được vì chấp sự mà thay đổi quy chế đã thành; không được thỏa ý làm bậy 
trong khi chẳng thưa bạch thầy bạn; không được cổ ý giao vãng với người có tội 
bị trục xuất. Bảy việc không vi phạm này gọi là Tủy Thuận Quy Chế, kẻ nào vi 
phạm nhẹ thì phạt còn nặng thì đuổi khỏi tự viện. [Xem Tục Tạng Kinh sách 1.] 


Từ thanh quy trên có thể thấy một chút về quy củ sinh hoạt tùng lâm của người 
xuất gia. Nhân loại tự cổ đĩ lai đã có dục vọng tìm tòi danh lợi, người xuất gia có 
thể rời nhà bỏ danh lợi của mình, mà sinh hoạt Tăng đoàn có thể tuân thủ thanh 
quy tùng lâm rất ư hòa hợp (thời xưa tùng lâm trụ chúng thường đạt số nghìn 
người, mọi người đều tuân chiếu sinh hoạt Tăng đoàn theo “lục hòa kính” của đức 
Phật), chúng ta không thể không bội phục Bách Trượng thiền sư “một ngày không 
làm thì một ngày không ăn” để làm tỉnh thần tự lập cho bản thân, và lập ra kỷ luật 
sinh hoạt cho người xuất gia phù hợp với dân tình Trung Quốc: Bách Trượng 
thanh quy. 


(io). Đại Điên thiền sư (732 - 824): nguyên danh Bảo Thông, tục họ Trần, có 
thuyết bảo là họ Dương, đời tổ tiên là người Dĩnh Xuyên. Ngài sinh từ năm Khai 
Nguyên đời Đường Huyền Tông, thuở nhỏ đã thông minh khác lạ. Ban đầu ở Tây 
Sơn, Triều Dương với ngài Dược Sơn Duy Nghiễm và thầy là Huệ Chiếu (Thần 
Chiếu) thiền sư. Trong năm Đại Lịch, thầy trò lại đồng du Hành Sơn, Nam Nhạc. 
Ngài tham vấn thiền sư Thạch Đầu Hi Thiên, đại ngộ tông chỉ, được nối dòng Tào 
Khê (Là đệ tử truyền ba đời của Lục Tổ Huệ Năng đại sư). Về sau quay trở lại 
Triều Châu, ở dưới Tây U lĩnh xây nên thiền viện, gọi là chùa Linh Sơn. Năm 
Nguyên Hòa thứ mười bốn, Hàn Dũ vì vụ Luật Phật cốt nên bị biếm trích tới 
Triều Châu, nghe danh thiên sư Đại Điên, triệu đến, lưu lại hơn 1o ngày, bảo ngài 
thật là “ngoài dáng vẻ ra thì lí lẽ cũng hơn ta rôi”, vì thế kết giao với nhau. Một 
ngày năm Trường Khánh thứ tư, ngài cáo từ đại chúng rồi qua đời, thọ o3 tuổi... 
nối pháp ngài là thiên sư Nghĩa Trung (781 - 872) ở núi Tam Bình tại Chương 
Châu (Phúc Kiến), thiền sư Mã Giáp Bản Không, thiền sư Bản Sinh. Ngài có trước 
tác Kim Cương Kinh thích nghĩa. [Đạo Quang Quảng Đông Thông Chí quyển 328: 
“Thích Lão nhất” dẫn Triều Châu phủ chí Đại Điên truyện. ] 

Đại Điên thiền sư ở trên Linh Sơn đường, Triêu Châu thị chúng, có dạy: 

- Là người học đạo nên nhớ bản tâm chính mình, đem tâm tỏ tướng mới có thể 
thấy đạo... Nay ta nói ra rạch ròi cho các ngươi, mỗi người nên nghe nhận. Nhưng 
trừ khử tất cả tưởng niệm vọng bậy, thấy lượng tức chân tâm của ngươi. Tâm này 
với trần cảnh và khi thủ nhận tĩnh mặc, toàn không giao thiệp. Tức tâm là Phật, 
không đợi tu sửa. Vì cớ sao? Ứng cơ tùy chiếu, lặng lẽ tự dụng, cùng tận tới chốn, 
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trọn không thể nắm được, gọi là diệu dụng, đó là bản tâm, rất nên hộ trì, không 
nên dễ dãi. [Nguyên Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 14. ] 


Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải quyền 1s, Đại Điên thiền sư điều rằng: “Thị lang Hàn 
Dũ từng hỏi thế nào là Đạo, sư lặng hôi lâu, bấy giờ ngài Tam Bình làm thị giả, 
bèn gõ thiên sàng. Sư nói: Làm gì đó! Tam Bình đáp: “Trước nhờ Định cần, sau 
lấy Trí nâng”. Thoái Chi (Hàn Dũ) vui vẻ nói: Dũ hỏi Đạo ở thầy, nào ngờ thị giả 


A3? 


chỉ đúng chỗ'. Bèn cáo từ lui về”. 


c/ Người tại gia tin Phật: 

(1). Đường Cao Tổ (s66 - 635): tên Uyên, tự Thúc Đức, họ Lý, người Thành Kỷ, 
Thiểm Tây. Cụ tổ Lý Hổ, truy thụy Cảnh hoàng đế. Cha là Lý Bính, thụy Nhân 
Công, sinh Cao Tổ. Vào năm Vũ Đức thứ nhất ở Trường An, vua cho xây đạo 
tràng đặt đại hội Vô Già ở đường phía nam cổng Chu Tước. Lại lệnh cho Tăng - 
Đạo mỗi bên 6o người ở điện Thái Cực bảy ngày hành đạo, đặt Thiên tăng trai. 
Năm thứ ba, xây năm chùa Linh Tiên, Hội Xương, Thắng Nghiệp, Từ Bi, Chứng 
Quả. Từng xả nhà cũ ở Tấn Dương ra làm chùa Hưng Thánh. Năm thứ tư, Thái sử 
lệnh Phó Dịch dâng sớ hủy Phật giáo, pháp sư Pháp Lâm đối chiếu biện luận, Dịch 
bàn cãi không lại. [Biện Chính Luận và Cựu Đường Thư.] 


(2). Đường Thái Tông (so8 - 64o): tên Lý Thế Dân, con thứ Cao Tổ. Tháng 
giêng năm Trinh Quán thứ nhất có chiếu cho Sa-môn đức hạnh ở kinh thành và 
các chùa nơi đó hành đạo bảy ngày, trai cúng cần thiết thì có quan ty cấp cho. 
Năm thứ hai chiếu lược rằng: Thần Đạo thiết giáo, từ bi đứng đầu, huyền hóa 
ngầm thông, hưởng nuôi tốt đẹp. Trẫm cung kính gánh vác ngôi báu, vỗ yêu dân 
đen, có lòng thương lo, tiếp loại nuôi lớn. [Biện Chính Lục.| Tháng o - tháng 1, 
chiếu rằng: kết xe Tam Thừa, tế độ làm đầu; Bát Chính quy y, từ bi làm chủ. Tuôn 
dòng biển trí tuệ, thấm nhuần quần sinh, chặt rừng cội phiền não. Bến bờ phẩm 
vật, nhậm chân thể đạo, lí đạt chí nhân, diệu quả thắng nhân, sự hợp chứa thiện. 
Tháng 5 năm thứ mười lăm, vua đến chùa Hoằng Phúc triệu Sa-môn Đạo Ÿ năm 
người, ban tọa. Vua nói xây chùa vì để truy tôn cho Mục Thái Hậu, đoạn rỏ nước 
mắt. Tự chế sớ văn lệnh hồi hướng. Xong xuôi, vua gọi Ÿ nói: 


- Vừa lấy Lão Tử là tổ tông của trẫm, thành ra cho Đạo đứng trước, các khanh 
hẳn có chỗ hiềm hận. 


Ý nói: 
- Bệ hạ tôn tổ tông, giáng thành khuôn phép. Chúng Ý này có ơn gì mà dám có 


lòng hận. 
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Vua nói: 


- Phật - Đạo lớn nhỏ, Thích - Lão tôn ti, trẫm đã biết lâu, há cho nhất thời 
đứng trên là hơn ư? Thành ra trước tiên lấy Lão Tử là để phân biệt thứ tự thân sơ, 
chẳng phải không lưu tâm đến Phật đâu. Từ khi có nước đến nay từng xây lập đạo 
quán, chiến trường sở tại đều dựng chùa Phật. Ngay cả nhà cũ ở Thái Nguyên 
cũng đem thờ Phật, trẫm tồn tâm như thế, các khanh tưởng chưa hiểu rõ đâu. Ý 
trẫm mà không nói thì người khác chẳng biết nổi. [Cựu Đường Thư] 


Tháng 6 năm thứ hai mươi hai, vua đến cung Ngọc Hoa ở Phường Châu, gọi 
Trang đến, vua hỏi: 


- Hôm nay đang dịch Kinh nào? Trang thưa: 
- Gần dịch xong Du-già Sư Địa Luận. 
Vua xem qua, bảo quan hầu rằng: 


- Phật giáo rộng lớn, giống như nhìn biến cả, cao thâm vô cùng. Sách vở của 
chín dòng cuộn chảy mới mênh mông làm sao. Đời bảo tam giáo ngang bằng, đó 
là nói bậy. 

Nhân đó sắc lệnh cho hữu ty phân phát kinh luận mới dịch ra cho mười đạo 
tổng quản. Ngự chế Tam Tạng Thánh Giáo tựa đặt ở đầu bộ luận. [Cựu Đường 
Thư, Kê Cổ Lược.] 


(3). Đường Cao Tông (628 - 683): tên Lý Trị, tên chữ là Thiện, con thứ chín vua 
Thái Tông. Tháng 5s năm Hiển Khánh thứ nhất (656 Tây lịch), sắc cho tăng ni 
trong thiên hạ có ai phạm quốc pháp thì lấy Tăng luật trừng trị, không được xử 
chung như dân. Tháng 2 năm Lân Đức thứ hai (664 Tây lịch), pháp sư Huyền 
Trang tịch, vua khóc thảm thiết, bãi triều năm ngày, ngoảnh tả hữu nói: 


- Quốc bảo đã mất vĩnh viễn, thật quá đau lòng. 


Sắc chuẩn theo cổ sự Như Lai, liệm bằng quan vàng quách bạc, xây tháp ở bãi 
phía đông Ngạn Thủy. [Cựu Đường Thư, và Nhị Sư tháp minh. ] 


(4). Vũ Hậu (624 - 7os): tên Vũ Chiếu, người Văn Thủy, Tính Châu (Thái 
Nguyên, Sơn Tây). Hoàng hậu vua Cao Tông. Năm Chứng Thánh thứ nhất (6os 
Tây lịch), Hậu cho là Tấn dịch Hoa Nghiêm Kinh chưa hoàn bị nên sai sứ qua nước 
Vu-điền đón ngài Thật-xoa-nan-đà. Thế là ngài đến chùa Đại Biến Không ở Đông 
Đô (Lạc Dương) cùng Bồ-đề-lưu-chí dịch lại thành 8o quyển, Hậu chế tựa. Năm 
Vạn Tuế Thông Thiên thứ nhất sai sứ tặng Lục Tổ Huệ Năng thiền sư bát thủy 
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tinh, y ma nạp, vải lông trắng và trà thơm, sắc cho bề tôi giữ Thiều Châu an ủy sơn 
môn. [Kê Cổ Lược bảo là năm Trường An thứ nhất.| Năm Thánh Lịch thứ hai (6o6 
Tây lịch), sắc cho pháp sư Pháp Tạng?” ở chùa Phật Thụ Ký giảng Tân dịch Hoa 
Nghiêm, đến “phẩm Thể giới Hoa Nghiêm”, giảng đường và mặt đất đều chấn 
động. Hậu bèn cho dẫn sư đến điện Trường Sinh để tuyên bày huyền nghĩa. [Cao 
Tăng Truyện, Cựu Đường Thư.] 


(5). Đường Trung Tông (6s6 - 71o): tên Lý Hiển, con thứ bảy vua Cao Tông. 
Năm Thần Long thứ nhất (7os Tây lịch), vua giáng ngự trát gọi Lục Tổ nhập kinh. 
Lời trát nói: “Trẫm an bày đồ cúng dường xinh đẹp trong cung Nhị Sư rồi. Nhị sư 
là Nam phương Năng thiền sư, Mật Thụ Nhẫn đại sư y pháp, có thể gọi đến vấn 
Pháp. Nay sai nội thị Tiết Giản mang chiếu nghênh thỉnh, mong sư thương nghĩ 
chóng đến kinh sư”. Sư dâng biểu từ tạ vì bệnh, Giản quay về khuyết tâu trình. 
Vua lại sai sử ban cà-sa và bình bát, để tỏ ý mến mộ sự hướng thượng. [Truyền 
Đăng Lục.] Năm Cảnh Long thứ hai (7o8 Tây lịch), sắc cho Cao An lệnh Thôi Tư 
Lượng sang Tứ Châu đón Tăng-già đại sư đến kinh ở chùa Tiến Phúc, vua và trăm 
quan đều xưng là đệ tử. [Phật Tổ Thống Kỷ.] 


(6). Đường Duệ Tông (662 - 716): tên Lý Đán, con thứ tám vua Cao Tông. Năm 
Cảnh Vân thứ nhất đại xá thiên hạ, phổ độ tăng đạo muôn số [Đường Thư.| Năm 
thứ hai, lại ở đình Cam Lộ, Bắc Uyển sắc Bồ-đề-lưu-chí cùng Pháp Tạng ở bên 
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ngoài dịch Kinh Đại Bảo. Tể tướng Trương Thuyết””, Hữu thừa Lư Tàng Dụng 


?"'[nd] Pháp Tạng (3š, 643 - 712): tức là Hiền Thủ Pháp Tạng, là người sáng lập tông Hoa 
Nghiêm trên thực tế. Xem lại chú thích 36s Hiền Thủ quốc sư ở trên. 

”* [nd] Trương Thuyết (5EÃ#, 667 - 73o): tên chữ Đạo Tế, còn gọi là Thuyết Chi, nguyên quán ở 
Phạm Dương (Hà Bắc). Nhiều đời sống ở Hà Đông (Sơn Tây), cha là Trương Chất, mẹ họ Phùng. 
Ông rất thạo văn chương, nhất viết bia văn mộ chí, nằm vai trò quan trọng trong việc từ chương 
ở triều đình. Năm 68o, ông đỗ đầu kỳ thi Hiền lương Phương chính, làm Đông cung Hiệu thư, 
sau làm Phượng Các xá nhân, rồi trải qua các chức vụ: Binh bộ Viên ngoại lang, Công bộ Thị lang, 
Binh bộ Thị lang, Hoằng Văn quán học sĩ. Đời Đường Duệ Tông, ông được thăng quan Trung 
thư Thị lang, chức vụ rất lớn trong triều đình. Sang đời vua Huyền Tông, ông được phong làm 
Trung thư lệnh, sau đó mắc lỗi bị biếm làm Thứ sử Nhạc Châu. Về sau được vua phong làm 
Thiên Binh quân Tiết độ đại sứ, có công dẹp loạn ở Sóc Phương, bình định Khang Nguyện Tử rợ 
Hồ. Vua mời ông về triều, nhưng tính tình ông nóng nảy, không hợp với các đại thần như Diêu 
Sùng, Thôi Thực. Thôi Thực về sau bị vua ban chết, người đời đồn đãi là do Trương Thuyết hãm 
hại. Diêu Sùng được Huyền Tông tôn làm Tể tướng, cũng mấy lần bị Trương Thuyết xúi giục 
Triệu Ngạn Chiêu gièm pha ông ta với vua. Sau này, Trương Thuyết làm Tể tướng đương triều, 
phong tước Yên quốc công, sau khi mất được ban thụy hiệu là Văn Trinh. Tài văn chương của 
ông thời bấy giờ ngang danh với Hứa quốc công Tô Thính, nên được gọi chung là “Hứa - Yên đại 
thủ bút”. [Nguồn: Cựu Đường Thư quyển g7: “Trương Thuyết truyện”; Đường thi Kỷ sự quyển 14: 
“Trương Thuyết”; Tư Trị Thông Giám quyển 212.] 


334 


Bác sĩ Hạ Tri Chương”, Trung thư Thị lang Lục Tượng Tiên”, Thượng thư 
Quách Nguyên Chấn””, Thị trung Ngụy Tri Cổ” nhuận văn giám hộ. Năm Tiên 


? [nd] Lư Tàng Dụng (HH, 664 - 713): tên chữ Tử Tiềm, người Phạm Dương (Hà Bắc). Cha là 
Lư Kính, làm quan Tư mã Ngụy Châu, mẹ cả là Lý Tấn. Tàng Dụng từ nhỏ đã giỏi từ học, ẩn cư 
núi Chung Nam dùi mài văn sử, sau đỗ Tiến sĩ, được Vũ Hậu mời làm quan Tả thập di. Đời vua 
Trung Tông, ông làm quan đến Thượng thư Hữu thừa kiêm Tu Văn quán học sĩ. Về sau, vì ông về 
phe Thái Bình công chúa chống Thái tử Lý Long Cơ (tức Đường Huyền Tông sau này), bị đày ra 
Tân Châu. Khi Huyền Tông lên ngôi, ban cho ông chức Kiềm Châu đô đốc Trưởng sử kiêm Phán 
đô đốc sự, chưa nhậm chức thì ông qua đời. Tàng Dụng giỏi câm kì, thạo chữ hào chữ lệ, anh trai 
ông là Lư Trưng Minh cũng là một ẩn sĩ danh tiếng, hai anh em được thế xưng là “Tùy Giá ẩn sĩ”. 
[Nguồn: Tân Đường Thư quyển 123: Liệt truyện thứ 48: “Lư Tàng Dụng truyện”; Cựu Đường Thư 
quyển o4: Liệt truyện thứ 44; Thái Bình Quảng Ký quyển 2¡: Thần tiên 21.] 

?“[nd] Hạ Tri Chương (Ñ#I'Š, 6so - 744): tên chữ Quý Chân, hiệu Thạch Song, cuối đời lấy 
hiệu là Tứ Minh cuồng khách, người ở Vĩnh Hưng, Việt Châu (Túc Sơn, Chiết Giang nay). Ông là 
một nhà thơ nổi tiếng đời Đường, nhưng thơ lưu lại đến nay không còn nhiều. Từ thuở nhỏ, tài 
văn học và thông thái của ông đã nổi tiếng lan tận kinh thành, đỗ Tiến sĩ năm 6os đời Vũ Hậu, 
làm chức Thái thường Bác sĩ. Đời Đường Huyền Tông, ông được phong Lễ bộ Thị lang kiêm Tập 
Hiền viện học sĩ, sau lại đổi sang các chức Thái tử tân khách, Kiểm hiệu Công bộ Thị lang, Bí thư 
giám... tính tình ông thằng thắn, ưa nói trắng, không vòng vo, thích uống rượu ngâm thơ. Ông 
cũng chính là bạn thân của đại thi hào Lý Bạch đời Đường, rất thạo thư pháp, nhất là viết chữ 
thảo và chữ lệ Người đời gọi ông là Thi Cuồng (Thơ Điên) [Xem thêm: 
baike.baidu.com/view/5313.htm] 

”5 [nd] Lục Tượng Tiên (ÑÄ#ZE, 66s - 736): tên gốc là Cảnh Sơ, người huyện Ngô, Tô Châu 
(Giang Tô). Ông là con của Lục Nguyên Phương, là người có tu Phật, thanh tịnh ít dục, làm quan 
Tham quân Dương Châu. Năm 7n được phong làm Thừa tướng cùng với Thôi Thực. Đường Duệ 
Tông đặt tên mới cho ông là Tượng Tiên. Đời Huyền Tông, ông bị đẩy ra Ích Châu (Tứ Xuyên), 
nhậm chức Đại đô đốc phủ Trưởng sử, Kiếm Nam đạo Án sát sứ, chính trị khoan nhân, lòng dân 
yêu mến. Sau khi ông mất, được tặng Thượng thư Tả thừa tướng, thụy hiệu Văn Trinh. Ông có 
câu nói trở thành thành ngữ: “Thiên hạ vốn vô sự, do kẻ dung tục làm rối lên thôi”. [Nguồn: Tân 
Đường Thư quyển n6: “Lục Tượng Tiên truyện”; Cựu Đường Thư quyền 88.] 

”5 [nd] Quách Nguyên Chấn (#Š7”Ÿ£, 636 - 713): vốn người Dương Khúc, Thái Nguyên, sau vì ông 
nội làm quan Thang Âm lệnh, định cư ở đó, nên quê của ông trở thành Quý Hương, Ngụy Châu 
(Hà Bắc). Ông là tướng lĩnh nhà Đường, sau làm quan đến Tể tướng. Cuộc đời ông gặp nhiều 
phen truân chuyên, thậm chí từng bị đẩy sang sứ nước Thổ-phồn, suýt chết trở về. Đời Đường 
Duệ Tông, ông làm Thái phó khanh, rồi làm Hình bộ Thượng thư. Năm 713 ông được phong làm 
Kim tử Quang lộc đại phu kiêm Binh bộ Thượng thư, sau đó được ban tước Đại quốc công. Ông 
mất năm ấy, truy tặng Thái tử Thiếu bảo. [Nguồn: Tân Đường Thư quyển 122: “Lục Tượng Tiên 
truyện”; Cựu Đường Thư quyền g7.] 

? [nd] Ngụy Tri Cổ (58Ãltt, 647 - 715): người Lục Trạch, Thâm Châu (Hà Bắc), là nhân vật chính 
trị đời Đường. Ông có tài danh, năm 2o tuổi đỗ Tiến sĩ, rất được Tế tướng Diêu Sùng tán thưởng, 
sau được phong quan Lại bộ Thị lang, rồi làm Thứ sử Tấn Châu. Đời Đường Duệ Tông, ông được 
ban chức Hữu tán ky Thường thị Đồng Trung thư môn hạ Bình chương sự. [Nguồn: Cựu Đường 
Thư quyển o8: “Ngụy Tri Cổ truyện”; Tân Đường Thư quyển 126.] 
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Thiên thứ nhất (712 Tây lịch), nhóm Bồ-đề-lưu-chí dâng Tân dịch Bảo Tích Kinh 
120 quyển, vua ngự chế “Thánh giáo tựa”. [Phật Tổ Thống Kỷ. ] 


(7). Đường Huyền Tông (68s - 762): tên Lý Long Cơ, con thứ ba vua Duệ Tông. 
Năm Khai Nguyên thứ nhất (71x Tây lịch), sắc cho tẩm điện xây dựng chùa An 
Quốc, điện Di Lặc Phật. Năm thứ hai, vua hỏi Tả nhai Tăng lục Thần Quang pháp 
sư rằng: 


- Phật có ân đức gì với chúng sinh mà bỏ hết ngôi vua lẫn vợ con theo học thầy? 
Thần Quang đáp: 


- Ơn Phật với chúng sinh hơn cả trời đất, trăng thì đêm sáng nhưng ngày mờ. 
Vua có đạo thì tôi trung, vua vô đạo thì tôi nịnh. Theo đó mà suy, đức vua chẳng 
toàn. Hơn nữa, đức của Phật đối với chúng sinh thì không vậy: luận rộng thì trùm 
khắp bốn loài, luận vừa thì sáu nẻo cùng vâng; luận rõ thì soi rạng mười phương, 
luận sáng thì chói ngợp ba đời; luận từ thì cứu vớt bể khổ, luận bi thì độ thoát u 
minh; luận thánh thì là vua trong chúng thánh, luận thần thì lục thông tự tại. Bởi 
vậy tôn vong phổ cứu, sang hèn đều vớt, chỉ mong bệ hạ lưu tâm kính ngưỡng. 


Vua mừng bảo: 


- Ơn Phật như thế, cũng nhờ có thầy tuyên bảo, trẫm sẽ trọn đời kính ngưỡng. 
[Cựu Đường Thư. | 


Năm thứ ba, chiếu cho Nhất Hạnh thiền sư vào gặp, vua hỏi về đạo vỗ nước yên 
dân [Cựu Đường Thư. | Năm thứ mười chín, ngự chủ Kinh Kim Cương, ban hành 
thiên hạ [Kinh Mục.]| Năm thứ hăm sáu, chiếu cho mỗi châu quận trong thiên hạ 
xây một ngôi chùa lớn, lấy kỷ niên làm ngạch, đều lấy hiệu chùa là Khai Nguyên 
[Cựu Đường Thư. | 


(8). Đường Túc Tông (7m - 762): tên Lý Hanh, con thứ ba vua Huyền Tông. Lên 
ngôi ở Linh Vũ, cải nguyên là Chí Đức. Bấy giờ giặc cướp thịnh lên, hoặc khuyên 
vua nên nương nhờ Phật hộ. Năm Càn Nguyên thứ nhất (7s8 Tây lịch), vua lập 
nội đạo tràng trong cung cấm, giảng tụng tán bối, sắc cho vùng Ngũ Nhạc mỗi nơi 
xây một ngôi chùa, chọn Sa-môn cao hạnh làm chủ. Năm thứ hai, lệnh cho các 
châu trong thiên hạ mỗi nơi đặt ao phóng sinh, sắc cho Thứ sử Thăng Châu là 
Nhan Chân Khanh” soạn bia. Năm Thượng Nguyên thứ nhất (76o Tây lịch), sắc 


58 [nd] Nhan Chân Khanh (##lJ, 7oo - 783): tự là Thanh Thần, người Lâm Nghi, Lang Nha 
(Sơn Đông). là cháu 7 đời của học giả nổi tiếng Nhan Sư Cổ đời Bắc Tề và là cháu 5 đời của Nhan 
Chi Suy - tác giả sách Nhan thị gia huấn nổi tiếng. Nhan Chân Khanh sinh ra trong gia đình gia 
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Trung sứ sang Tào Khê ở Thiều Châu rước y bát của Lục Tổ vào cung nội để 
chiêm lễ. [Cựu Đường Thư, Truyền Đăng. ] 


(o). Đường Đại Tông (727 - 77o): tên Lý Dự, con trưởng Túc Tông. Tháng 1 
năm Quảng Đức thứ nhất (76s Tây lịch), Thố-phồn?” hãm kinh sư, vua tại Hoa 
Âm, có Văn-thù ở Ngũ Đài xuất hiện để trao bí ngữ cho vua. Đến khi Quách Tử 
Nghi?” giành lại kinh sư, xa giá về Trường An, ra chiếu sửa Ngũ Đài Văn-thù, lấy 


giáo nên đã tu dưỡng bản thân từ nhỏ. Ông là một nhà thư pháp Trung Quốc hàng đầu và là một 
vị quan thái thú trung thành của nhà Đường trong lịch sử Trung Quốc. Do được phong chức Lỗ 
quận công nên đời sau còn gọi ông là Nhan Lỗ Công. Ông từng bảo giá phò trợ vua Đường trong 
cuộc loạn An - Sử, về sau ông bị phiên trấn Lý Hy Liệt giết chết. [Nguồn: Cựu Đường Thư quyển 
128: Liệt truyện thứ 78; Tân Đường Thư quyển 153: Liệt truyện thứ 78. | 

? [nd] Thổ Phồn (8®, Tibetan): một vương quốc từng thống trị Tây Tạng, khống chế gần như 
toàn bộ con đường tơ lụa suốt từ thế kỷ 6 đến thế kỷ o. Thực ra cho đến giữa thế kỷ 7, Thổ Phồn 
không phải là một quốc gia thống nhất. Người có công thống nhất Thổ Phồn là Songtsản Gampo 
(Tùng Tán Càn Bố). Kinh đô của Thổ Phồn thống nhất ở vào vị trí thành phố Lhasa ngày nay. Từ 
thế kỷ 8, vương quốc này theo hẳn đạo Phật, nhờ chính sách đẩy mạnh phát triển Phật giáo Đại 
Thừa Ấn Độ của quốc vương Trisong Detsen (Xích Tùng Đức Tán). Năm 828, quốc vương 
Ralpacan cho sưu tập kinh điển Phật giáo và dịch ra tiếng Tây Tạng. Đồng thời, Ralpacan ra quy 
định rằng cử 7 hộ dân phải nuôi một tăng lữ. Điều này đã làm dấy lên sự bất mãn của nhân dân. 
Ngay trong nội bộ giới tăng lữ cũng có sự tranh cãi. Năm 841, Relpachen bị những quần thần 
phản đối Phật giáo sát hại. Anh trai ông là Glang dar-ma lên làm quốc vương. Glang dar-ma dưới 
sức ép của các quân thân đã đàn áp Phật giáo. Năm 846, Glang dar-ma bị những người ủng hộ 
Phật giáo giết hại. Các con ông (những người cùng cha khác mẹ) và các quý tộc trở thành những 
thế lực cát cứ chia cắt đất nước. Năm 83t, các vùng đất chiếm của nhà Đường thời kỳ loạn An 
Sử bị nhà Đường lấy lại. Năm 877, những cuộc nổi loạn làm cho hoàng tộc thất tán. Thổ Phồn 
diệt vong. Dần dần, các vùng lãnh thổ của Thổ Phồn bị sáp nhập vào Trung Quốc. Đến thời nhà 
Nguyên, vùng đất của vương quốc Thổ Phồn xưa nằm dưới sự cai trị trực tiếp của triều đình 
Nguyên. [Xem thêm: Tsepon Wangchuk Deden Shakabpa, Tr. Derek F. Maher (2ooo), "One 
Hundred Thousand Moons" pg. 136-7. Leiden: Brill Publishers; Cựu Đường Thư quyển 1o6: “Thổ 
Phồn truyện”; Tân Đường Thư quyển 216: “Thổ Phồn truyện”. ] 

5° Ind] Quách Tử Nghi (§§-ÝfŠ, 6o7 - 781): là danh tướng nhà Đường trong lịch sử Trung Quốc. 
Ông phục vụ dưới 4 đời vua Đường là Huyền Tông, Túc Tông, Đại Tông, và Đức Tông và có công 
đẹp loạn An - Sử. Quách Tử Nghi quê ở Hoa Châu, huyện Trịnh (nay là huyện Hoa, tỉnh Thiểm 
Tây). Cha ông là Quách Kính Chi từng giữ chức thứ sử 5s châu dưới thời Đường. Quách Tử Nghi 
được mô tả là người cao hơn 6 thước, dáng vẻ anh dũng. Quách Tử Nghi theo đuổi nghiệp võ, 
thi đỗ đầu trong một kỳ thi, được bổ nhiệm làm Trưởng sử tả vệ. Tháng 1I năm 755, lúc đó Tử 
Nghi đã so tuổi, Tiết độ sứ Phạm Dương là An Lộc Sơn khởi binh chống lại nhà Đường, tự xưng 
là Yên Đế. Đường Huyền Tông bổ nhiệm Quách Tử Nghi làm Tiết độ sứ Sóc Phương, mang quân 
về phía đông dẹp loạn. Tướng giặc Sử Tư Minh tuy thua nhưng có quân đông, khí thế còn mạnh. 
Quách Tử Nghi không vội giao chiến, vẫn dùng chiến thuật trì hoãn khiến quân địch nản lòng. 
Hã Tư Minh có ý định lui thì Quách Tử Nghi mang quân ra truy kích. Tư Minh quay trở lại đánh 
thì quân Đường lại rút vào thành cố thủ. Sử Tư Minh tiến lui đều không được, rất mệt mỏi. Lúc 
đó Quách Tử Nghi báo cho Lý Quang Bật tới trợ chiến, mang quân vây hãm Bác Lăng. Quách Tử 
Nghi và Lý Quang Bật kiến nghị Đường Huyền Tông cổ thủ giữ chân An Lộc Sơn ở Đồng Quan, 
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đồng nung lợp điện, trét bằng vàng ròng. [Thích Giám.| Năm thứ hai, chiếu 3oo vị 
tăng nội đạo tràng truyền giảng Nhân Vương Bát-nhã. Năm Vĩnh Thái thứ nhất 
chiếu cho hữu ty khắp thiên hạ không được đánh đập làm nhục tăng ni. Tháng 5, 
đưa ý bát của Lục Tổ trở về Tào Khê. Tháng chín, đúc thành tượng vàng đồng, vua 
dẫn trăm quan đến bái lạy. [Cựu Đường Thư, Kê Cổ Lược, Luận Hành.] 


(io). Đường Đức Tông (742 - 8os): tên Lý Quát, con trưởng Đại Tông. Năm 
Trinh Nguyên thứ nhất (786 Tây lịch), chiếu luật sư Đạo Trừng”” nhập cung thụ 
giới Tam quy cho phi tần và nội thị, ban hiệu Thái Viên luật sư. Năm thứ tư, có 


Huyền Tông không nghe theo, nóng lòng muốn thắng lợi, bèn ép Kha Thư Hàn xuất kích từ 
Đồng Quan ra đánh quân Yên, bị thảm bại. Quân yên thắng lớn thừa cơ tiến vào Trường An. 
Đường Huyền Tông phải bỏ chạy vào đất Thục. Năm 756, Thái tử Lý Hanh bèn lên ngôi ở Linh 
Vũ, tức là Đường Túc Tông. Lực lượng của Đường Túc Tông mới tập hợp khá nhỏ yếu, Quách 
Tử Nghi và Lý Quang Bật đang chiếm ưu thế ở Hà Bắc, được lệnh về Linh Vũ hộ giá. Qua một 
năm tập hợp và củng cổ, quân Đường ở phương Bắc mạnh lên nhiều, An Lộc Sơn bị con là An 
Khánh Tự giết chết để cướp ngôi, mãnh tướng Sử Tư Minh mang gần 1o vạn quân ly khai, quân 
Đường thừa cơ giành lại hai kinh: Lạc Dương, Trường An. Đường Túc Tông nghe tin Quách Tử 
Nghỉ giành lại hai kinh, phong ông làm Đại Quốc Công. Thượng hoàng Đường Huyền Tông nghe 
tin cũng có lời khen ngợi. Sau do hoạn quan Ngư Triều Ân gièm pha, khiến Túc Tông nghi ngờ 
ông và Quang Bật, khiến cho quân Đường nhiều phen bất lợi. Không lâu sau Đường Túc Tông 
mất, Đường Đại Tông lên ngôi nghe lời gièm pha lại nghi ngờ ông, tước binh quyền và giam lỏng 
ông tại nhà. Năm 763, 2o vạn quân Thổ Phồn tấn công vào kinh thành Trường An. Đường Đại 
Tông chạy về phía đông đến Thiểm Châu, lại trọng dụng Quách Tử Nghi, phong ông làm Phó 
nguyên soái Quan Nội, Tử Nghi dùng kế nghỉ binh, phô trương thanh thế, khiến quân Thổ Phồn 
cuối cùng phải rút lui. Quách Tử Nghi thu phục kinh thành Trường An lần thứ 2. Từ đó ông mới 
được sự tín nhiệm của Đường Đại Tông. Đại Tông xấu hổ thổ lộ sai lầm đã không sớm trọng 
dụng ông. Sang năm 767, Thổ Phiên vẫn quấy nhiễu biên giới nhà Đường. Quách Tử Nghi giữ 
chức Phó nguyên soái, đóng quân ở Hà Trung và Mân Châu, lãnh trách nhiệm phòng thủ khiến 
quân địch không vào được. Năm 77o, Đường Đại Tông mất, Đường Đức Tông lên ngôi, thấy ông 
tuổi đã cao bèn triệu ông về triều, phong làm Thành Sơn lăng sứ, tước hiệu là Thượng phụ, chức 
Thái úy, Trung thư lệnh. Năm đó ông đã 83 tuổi. Năm 781, Quách Tử Nghi qua đời, thọ 85 tuổi. 
Ông kết thúc sự nghiệp trọn vẹn, mang tước Phần Dương vương (phong từ thời Đường Túc 
Tông), cả nhà vinh hiển được phong tước vị sang trọng. Gia đình có ngũ đại đồng đường, con 
trai có nhiều người làm phò mã, con gái nhiều người lấy hoàng tử, rất quý hiển đương thời. 
[Nguồn: Cựu Đường Thư quyển 12o: “Quách Tử Nghi truyện”; Tân Đường Thư quyển 137: Liệt 
truyện thứ 6z: “Quách Tử Nghi truyện”; Toàn Đường Văn quyển 331: “Quách Tử Nghi truyện 
luận”. ] 

?“' [nd] Đạo Trừng (3Ÿ, 7o4 - 8o3): họ Lương, cao tăng chùa Chương Tín ở kinh sư. Ngài sinh 
ra đã có đạo duyên, xuất gia cửa Phật, không chút vướng bận thế tục. Về sau gặp thiền tăng, 
được ban pháp danh Đạo Trừng, học tập luật phạm. Sau khi thụ giới Tỳ-khưu, ngài học tập bộ 
Nam Sơn Luật của ngài Đạo Tuyên. Năm Kiến Trung thứ hai, sau quá trình trụ trì các chùa, ngài 
vào núi Vân Dương ẩn tu, thường có cọp gầm vẫy đuôi theo ngài. Danh đức của ngài lan tới tai 
vua, vua mới gọi ngài vào cấm truyền giới cho cả hoàng cung. [Xem thêm: Tống Cao Tăng Truyện, 
quyển 16: “Đạo Trừng truyện”. | 
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chiếu nghênh xương ngón tay Phật ở chùa Pháp Môn, Phụng Tường vào trong 
cấm cúng dường, chuyền đến các chùa chiêm lễ. Tháng + năm thứ mười lăm là 
ngày lễ Phật đản, vua sắc cho hữu ty sắm nghi thức đón giáo thụ hòa thượng vào 
nội điện, xiển dương tông chỉ Hoa Nghiêm, vua gọi quần thần bảo: 


- Thầy của trẫm nói lời nhã nhặn gọn gẽ, từ điển phong phú, có thể lấy Thánh 
Pháp làm mát lòng trẫm. 


(n1). Đường Thuận Tông (761 - 8o6): tên Lý Tụng, con trưởng Đức Tông. Khi 
còn Đông cung đã hỏi ngài Phật Quang Như Mãn thiền sư rằng: 


- Phật từ đâu đến đây, diệt đi nơi nào? Đã nói thường trụ thế, nay Phật ở đâu? 

Mãn nói: 

- Phật từ vô vi đến, diệt hướng vô vi đi, Pháp thân bằng hư không, thường tại 
vô tâm xứ. 

Lại hỏi: 

- Phật sinh nơi cung ngọc, diệt hướng Song Lâm mất, trụ thế bốn mươi chín, lại 
bảo không hề nói Pháp? 

Mãn đáp: 


- Phật thể vốn vô vi, mê tình vọng phân biệt, Pháp thân bằng hư không, chưa 
từng có sinh diệt. 


(12). Đường Hiến Tông (778 - 82o): tên Lý Thuần, con trưởng Thuận Tông. 
Tháng 1o năm Nguyên Hòa thứ nhất (8o6 Tây lịch), chiếu cho thiên hạ có Tăng sĩ 
đạo hạnh đến kinh thành xiển hóa. Năm thứ hai, chiếu cho Nga Hồ Đại Nghĩa 
thiền sư”? ở Tín Châu vào điện Lân Đức thiết trai, triệu các đại đức luận đạo, vua 
hỏi Nghĩa rằng: 


5°? [nd] Nga Hồ Đại Nghĩa (#833, 74s - 818): vị Thiền tăng ở đời Đường, người Tu Giang, Cù 
Châu (Chiết giang), họ Từ. Năm 2o tuổi, sư xuất gia, thụ giới Cụ túc. Sư tham yết ngài Mã Tổ Đạo 
Nhất ở Hồng châu và được nối pháp của ngài. Sau, sư đến ở núi Nga Hồ nên gọi là Nga Hồ Đại 
Nghĩa. Sư từng nói pháp cho các vua Đức Tông, Thuận Tông. Thời vua Hiến Tông, sư thường 
được mời vào điện Lân Đức để thảo luận về Phật Pháp, đối đáp lưu loát, các pháp sư khác đều 
kính phục sư. Trong một cuộc đàm đạo với vua Hiến Tông, sư kể lại cơ duyên vấn đáp giữa vua 
Thuận Tông và thiền sư Thi Lợi như sau: Thuận tông hỏi thiền sư Thi Lợi: 

- Làm thế nào chúng sinh thấy được tính mà thành Phật? 

Thiền sư Thi Lợi đáp: 

- Tính Phật giống như mặt trăng ở trong nước, thấy được mà không lấy được. 
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- Thế nào là Phật tính? 
Nghĩa nói: 
- Chẳng rời điều bệ hạ hỏi. 


Vua thâm khế hợp, thế là càng trọng Thiên Tông. [Cựu Đường Thư, Truyền 
Đăng.] 


(13). Liễu Tông Nguyên (773 - 8io): tự Tử Hậu, người Hà Đông (Vĩnh Tế, Sơn 
Tây). Thế xưng là Liễu Hà Đông. Gia thế sang trọng, thuở nhỏ tuệ mẫn, bác thông 
giỏi văn. Đầu năm Nguyên Hòa đậu Tiến sĩ, làm quan Giám sát Ngự sử. Ông vốn 
thờ Phật giáo, thông sâu Kinh - Luận, trì trai giới, thường cúng Tăng giao vãng. 
[Cựu Đường Thư quyển 16 và Trung Quốc Phật học nhân danh từ điển.] 


Hàn Dũ và Liễu Tông Nguyên tuy cùng nổi tiếng nhưng đạo chẳng đồng, Hàn 
tạo ra Sư thuyết, nhưng Liễu không phản bội Sư (Nho gia); Hàn bài bác Phật, 
nhưng Liễu bảo Phật hợp với Thánh nhân; Hàn bảo sử có nhân họa thiên hình, 
nhưng Liễu cho rằng hình họa không phải điều đáng sợ. 


Liễu Văn Thám Vĩ cũng viết: 


“Tử Hậu dạo với chốn Phù-đồ, Phật nói cũng gần như sách Nho mà tốt cả, 
thường hay đưa Tăng đồ về gặp cha mẹ, ngặt nỗi người đời bái Phật ngu 
muội toàn hướng đến điềm lạ, với Thoái Chi cất tiếng bài Phật thì cứ vui 
tiếp Phù-đồ, thật chẳng giống nhau chút nào. 


Lại, Tử Hậu phục nơi đạo lí, chẳng câu nệ Di hay Hạ, như là người man di 
nhưng có tài cũng vẫn dùng. Khương Công Phụ, Liệu Hữu Phương là ví dụ; 
lí lẽ dù là của Di cũng có thể sử dụng được. Hạo Sơ thượng nhân nói Phật 
và lời trong Dịch, Luận Ngữ hợp lẽ với nhau. Đây nhìn Hàn Thoái Chi công 


Kể xong, thiền sư Đại Nghĩa nói với vua: 

- Tính Phật chẳng thấy ắt sẽ thấy, còn mặt trăng ở trong nước thì làm thế nào mà bắt lấy được? 
Vua liền hỏi: 

- Cái øì là tính Phật? 

Ngài Đại Nghĩa trả lời: 

- Chẳng lìa cái mà Bệ hạ hỏi. 

Nhà vua thầm khế hội, từ đó càng quí trọng Thiền Tông. Năm Nguyên Hòa 13 (818) sư tịch, thọ 74 
tuổi, vua ban thụy hiệu là Tuệ Giác đại sư. [Xem thêm: Thích Quảng Độ dịch, Phật Quang đại từ 
điển, tập 2, từ khóa “Đại Nghĩa”, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc, 2ooo, tr. 148o.] 
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kích Phật cốt mà bảo Di vẫn là Di, thế nhưng vẫn ngầm giao vãng với Tăng 


đồ, thật không đáng một xu”.5° 


(14). Mạnh Giản (? - 823): tự Cơ Đạo, người Bình Xương (Sơn Đông). Học thơ, 
đỗ ngôi Tiến sĩ, rộng khoa từ. Năm Nguyên Hòa thứ chín ra nhậm chức Thứ sử 
Việt Châu, kiêm Ngự sử Trung thừa, Quan sát sứ Chiết Đông. Năm Trường 
Khánh thứ ba đời Đường Mục Tông làm Thái tử tân khách, không bao lâu qua đời 
(mất năm 823 Tây lịch). 


Giản là người chính trực chuộng nghĩa, vốn thờ Chính Pháp, là một vị đệ tử 
Phật chính tín. Hàn Dũ với ông có thư tín qua lại, trong thư tín từng bàn đến: kết 
quả của làm thiện làm ác tự có quy loại, sao phải rời xa Giáo Pháp của Thánh nhân 
mà đi nghe giáo thuyết từ bọn Di - Địch. Mạnh Giản khi phúc đáp thư tín có nói 
rằng: đã tin nói đến làm thiện làm ác tự có quy loại, nếu quả là như thể, vậy thì 
Thích-ca Mâu-ni Phật giảng còn tỏ tường hơn, trông khắp mọi người đều có thể 
hành thiện, Phật-đà vì hạng người căn khí lớn nói Lục độ, vì hạng người căn khí 
vừa nói Mười hai nhân duyên, vì hạng người căn khí thấp nói pháp Tứ Thánh Đế, 
lại bảo rằng chúng đệ tử Phật phải nương giáo chứ không nương người. Nếu như 
tất cả học thuyết ngoại lai đều là giáo thuyết khiến cho nhân sĩ bị mất nước diệt 
thân, thế thì người Trung Quốc hả thuận theo sao? 


Song Hàn Dũ ấy dùng tri kiến của người ngu, đâu thể hiểu rõ kiến giải bậc trí. 
Phật Pháp lan ra cõi đời, khiến con người có thể sợ ác làm thiện, đối với việc giáo 
hóa dân tục không phải là có trợ giúp rất lớn hay sao? 


53 [nd] Tên sách: ###RØÄ#È ‹ Nguyên văn đoạn trích: [ŸÝIEf8iZãl, tšHLHESIRf)Wff #7 
Z,f2)XI@ŒfñmšfS\fÑJ, 08t Z B44 kX H8, ñ8)E~ XSm m1 8, 7. 1H 
El. X Ý#N7‡#)š, 2x2), iHAm551, §277ÈH, 2#, 68 Đ5Rð| ; #05 
tt, Hf27NÈ?X, 50L ARÈE82mMidft Do 4§§ìKx⁄ØfWÊ, ẲmH5ZSttšt5, nxiâ@f 
fS@£⁄4,iï_- ST. ] Hạo Sơ thượng nhân là đệ tử xuất gia - cũng như Liễu Tông 
Nguyên là đệ tử tại gia - của thiền sư Như Hải. Khương Công Phụ và Liệu Hữu Phương đều là 
người đất Giao Chỉ (Bắc bộ Việt Nam ngày nay): Khương Công Phụ là một đại thần triều Đường, 
vốn là người Ái Châu (Thanh Hóa, Việt Nam), làm quan Gián nghị đại phu triều Đường Đức 
Tông, nổi tiếng can thẳng, cứu vua thoát khỏi phản loạn Chu Thử, sau được thăng lên hàng Tế 
phụ, chức Đồng trung thư môn hạ Bình chương sự; Liệu Hữu Phương đỗ Tiến sĩ năm 8is, làm 
chức huyện lệnh Vân Dương rồi thăng chức Hiệu thư lang. Việt Nam thời Bắc thuộc mãi đến 
triều Đường vẫn bị coi là đất man di, chưa được khai hóa, nhưng vẫn xuất hiện nhân tài kiệt xuất, 
tạo ích lợi cho đời. [Xem thêm: Ngô Sĩ Liên..., Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, quyển 5s: “Kỷ thuộc Tùy - 
Đường”: năm Giáp Tý (784). ] 
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“Nay bảo rằng: có người đồn Dũ gần đây có chút tin nhà Phật. Lời đồn đó là 
tâm bậy. Khi ở Triều Châu, có một lão tăng hiệu là Đại Điên, rất thông minh, 
hiểu đạo lí, ở nơi xa không biết nói chuyện với ai, nên từ núi non mời đến 
thành châu lưu lại hơn mười ngày. Quả thật là ngoài hình hài ra thì lí lẽ 
hơn cả ta, không làm xâm loạn sự vật. Nói chuyện với ông tuy không hiểu 
hết, nhưng trong đầu óc không hề ngưng trệ, cho là chuyện khó được nên 
mới lai vãng thôi. Cả khi tế thần ở trên biển, bèn xây am tranh cho ông. Và 
khi đến Viên Châu, lưu lại y phục làm đồ riêng, là tình cảm con người, chứ 
chẳng phải sùng tín pháp ấy để cầu phúc điền lợi ích đâu”. 

d/ Bài Phật: 

(¡). Phó Dịch (s55 - 63o): người đất Nghiệp ở Tương Châu (An Dương, Hà 
Nam). Giỏi số, thông Lão Tử, có chú giải lưu hành ở đời. Hoặc thời trẻ của Phó vì 
thế loạn, không có đạo sĩ. Ông làm quan nhà Tùy nhưng không vinh hiển. Trong 
năm Vũ Đức làm Thái sử lệnh, thường dâng thư chê bai Phật Pháp, lại gom 
những vị Phật đồ tranh nghị từ Ngụy - Tấn tới giờ gọi là thiên Cao Thức, để dấy 
lên cuộc triều luận. Cao Tổ bèn hạ lệnh bàn, quan chức đều có tạp luận. Cuối cùng 
năm Vũ Đức thứ chín (626 Tây lịch), vua hạ chiếu sa thải tăng ni, không cho nội 
thiên lưu hành. Trong năm Trinh Quán, Dịch hay gièm lời nhưng vua Thái Tông 
không dùng. [Cựu Đường Thư quyển 7o, Tân Đường Thư quyển 1o7.] 


(2). Bùi Miện (7o3 - 77o): tự Chương Phủ, người Hà Đông (Vĩnh Tế, Sơn Tây). 
Thông minh sắc sảo, thời Huyền Tông làm quan trải đến chức Điện trung thị Ngự 
sử. Loạn An - Sử dấy lên, ông theo Túc Tông đến Linh Vũ, cùng bọn Đỗ Hồng 
Tiêm khuyên Túc Tông lên ngôi, được phong Tể tướng. Bấy giờ quận châu bị tàn 
phá, tô thuế không thu được, bèn ra lệnh cho mỗi phủ lớn đặt giới đàn độ tăng, 
đánh thuế hương thủy tiền (thuế thu những người xuất gia) để giúp quân nhu, đó 
là khởi đầu của việc bản điệp đời sau (tức là ai muốn đi tu phải nộp tiền). Từ đó 
Tăng lâm bại hoại, Phật giáo suýt lâm vào ách nạn con sâu ăn thịt sư tử. [Cựu 
Đường Thư quyển 13, Tân Đường Thư quyển 14o.] 


”“ [nd] Nguyên văn: [3ã : §Affñ2fESfØ®EX,, Z<. MME, 8-1, 
Z8, NREWMRMLIEIE, ìR Hbất n] EãH2Z, đt HLfi2/jHSE, TH, 2, BE HH, 
TSãS1WSR\. Ex⁄ïñ, Tff, SHIHMWHftTBM, 50, NERZRft?. Kiótftf£l⁄gL, lš 
IšBlR. X®SM, 8k RPÌ, J0ÀxZl§, 3F(ERE)3X, #/RãHZI3ítb. ] 


342 


(3). Lý Cao (774 - 836): tự Tập Chi, hậu duệ của Lương Vũ Chiêu Vương”S, 
thuở nhỏ chăm chỉ Nho học, hiểu nhã ưa cổ, làm văn chuộng khí chất, năm Trinh 
Nguyên thứ mười bốn (7o8 Tây lịch) trúng Tiến sĩ, trải chức quan Kinh Triệu phủ 
Tư lục Tham quân, Quốc tử Bác sĩ, Sử quán Tu soạn. Trong năm Hội Xương, từng 
vấn đạo với ngài Dược Sơn Duy Nghiễm, có chỗ ngộ, trở về viết thiên Phục Tính, 
muốn dung hợp Phật - Nho để khuếch trương Khổng Mạnh. [Cựu Đường Thư 
quyển 16o, Tân Đường Thư quyển 177.] Ông là tổ của Tống Nho, diễn thành Lí học. 


8. Lời bình kết 


Phật giáo từ sau khi vua A-dục ra sức hoằng dương, đã dần dần trở thành một 
tôn giáo mang tính quốc tế. 2ooo năm nay, Phật giáo đề cao tỉnh thần nhân dân 
Đông Á, an ủi cho tâm hồn họ. Kinh Phật thường dạy “phương tiện thiện xảo”, 
Phật giáo lưu truyền tại các vùng Đông Á, biểu hiện sức mạnh thích ứng rất lớn, 
mỗi vùng đều hình thành một nền văn hóa Phật giáo có đặc sắc riêng, hoàn toàn 
phát huy sự quyền trí của phương tiện thiện xảo, do đó cũng có thể thấy tính bao 
dung của Phật giáo: 


Các tôn giáo khác thường là vì tín ngưỡng mà phát sinh “chiến tranh tôn giáo”, 
nhưng Phật giáo thì không có hiện tượng này. Trong lịch sử Trung Quốc, ngoại 
trừ bọn loạn dân giả mượn danh nghĩa Phật giáo để tụ chúng khởi loạn ra, Phật 
giáo chính thống chưa từng mượn danh tôn giáo để mà gây nên sự kiện bức hại 
đổ máu với quy mô lớn. Phật giáo cảm hóa mọi người, chỉ nhờ vào bốn con 
đường chủ yếu: 1- Giáo lí tính thâm; 2- Giới luật nghiêm tịnh; 3- Thiền định áo 
diệu; 4- Cảm ứng tôn giáo. Phật Bồ-tát trong ấn tượng của người thường là an 
lành từ bi, cứu khổ cứu nạn, trí tuệ như biển. 


Từ khi Phật Pháp vào Trung Hoa đến thời đại Hàn Dũ, ước chừng 8so năm, 
trong suốt lịch trình truyền bá Phật giáo lâu dài này, từ ban đầu đã bị thiểu số 
người xem là cúng dường theo tế tự Hoàng Lão, cuối cùng lan khắp đại quốc, 
thành tín ngưỡng phổ biến, dung hòa nước sữa với nền văn hóa Trung Hoa, trong 
đó có biết bao vị đại đức đã cống hiến trí tuệ và nhiệt thành của họ, như những gì 
đã trình bày, trừ phần lớn những vị đại đức dịch Kinh là Tăng nhân ngoại lai ra, 
còn lại đều là người trong nước kiền thành tin Phật cả, trong số họ rất nhiêu vị 


55 [nd] Vũ Chiêu Vương Lý Cảo (351 - 417): làm vua từ năm 4oo - 417, tự xưng là dòng dõi của 
danh tướng Lý Quảng đời Tây Hán, vốn là người Hán ở Thiểm Tây, sáng lập nước Tây Lương 
trong thời loạn Ngũ Hồ. Hoàng thất nhà Đường lẫn nhà văn Lý Bạch đều nhận Lý Cảo là tổ tiên. 
Nhà Đường truy tôn Lý Cảo là Hưng Thánh hoàng để. Lý Cảo tự lập quốc, làm vua 18 năm, thọ 67 
tuổi, miếu hiệu Tây Lương Thái Tổ. Nước Tây Lương tồn tại rất ngắn ngủi. [Nguồn: Tấn Thư, 
quyển 87: “Lương Vũ Chiêu Vương Lý Thịnh Huyền truyện”; Thập Lục Quốc Xuân Thu quyền 8.] 
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không chỉ là nhân vật trọng yếu trong lịch sử Phật giáo mà còn soi sáng cả nền lịch 
sử Trung Quốc. Trong số người xuất gia thờ Phật, như ngài Chi Độn giỏi bàn về 
danh lí, ngài Đạo An bác học uyên thâm, ngài Huệ Viễn ở Lô Sơn kết xã, ngài Tăng 
Triệu dung hội Trang - Lão, ngài Trí Nghĩ khai sáng Thiên Thai Tông, ngài Pháp 
Tạng khai sáng Pháp Hoa Tông, ngài Huyên Trang vĩ nghiệp cầu Pháp, ngài Huệ 
Năng rạng rỡ Thiền Tông, đều là những nhân vật vĩ đại trong lịch sử Trung Quốc. 
Ngài Tăng Triệu là tiếng gióng đầu tiên của Phật học Trung Quốc hóa chín muôồi; 
còn Trí Nghĩ, Pháp Tạng, Huệ Năng chính là những bậc đại thành nền Phật học 
Trung Quốc hóa. Trí Nghĩ và Pháp Tạng thể lớn mà nghĩ tính, nghĩa sớ của họ về 
Thiên Thai, Hoa Nghiêm, văn từ nghĩa lí thật thâm thúy, có hệ thống to lớn, trong 
các trước tác tư tưởng của người Trung Quốc thuở xưa quả là tuyệt vời vô song, 
không hà thua kém so với các trước tác của Tây Phương. Vả có người hay nói là 
các trước tác có tính tư tưởng của người Trung Quốc thiếu sót hệ thống thể lệ 
nghiêm cẩn, họ tuyệt không biết ngài Trí Nghĩ, Pháp Tạng đã vượt khỏi kiểu loại 
ấy rồi. Tư tưởng Hoa Nghiêm của Pháp Tạng, ông Suzuki Daisetsu (Kiêm Mộc Đại 
Chuyết)?'“ của Nhật thậm chí còn tôn vinh là đỉnh cao Triết học thế giới. Thiền 
Tông của Huệ Năng “bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm” không chỉ ảnh hưởng đến 
các nước Nhật - Hàn, hiện tại còn làm dấy lên sự hứng thú cực đại đối với các học 
giả Tây Phương. 


Trong suốt lịch trình truyền bá, Phật giáo từng phải bị sự công kích của nhà 
Nho và Đạo sĩ, sự công kích của đạo sĩ đã bùng lên thành pháp nạn đại quy mô của 
Bắc Ngụy Thái Vũ Đế và Bắc Chu Vũ Đế. Bắc Ngụy Thái Vũ Đế bị lời xúi bẫy của 
đạo sĩ Khấu Khiêm Chi và tín đồ Thôi Hạo, Bắc Chu Vũ Đế thì bị lời vu vạ của đạo 
sĩ Trương Tân, chúng đều là thiên kiến về tôn giáo mà gây nên sự kiện bất hạnh, 
vốn không được đa số người đồng tình, thành ra thời gian hai cuộc pháp nạn trôi 
qua rất nhanh, quân vương kế vị lại phục hưng Phật Pháp. (Bắc Ngụy Thái Vũ Đế 
vào năm Thái Bình Chân Quân thứ năm hạ chiếu thải Phật, năm thứ mười ba thì 
băng, không lâu sau cháu vua lên ngôi, đó là Văn Thành Để, hạ chiếu tu phục chùa 
tháp kinh tượng. Bắc Chu Vũ Để vào năm Kiến Đức thứ ba hạ chiếu sa thải cả 
Phật giáo lẫn Đạo giáo, năm Tuyên Chính thứ nhất đã băng.) 


5° Ind] Suzuki Daisetsu Teitarõ (#7 «‡h ã XÄñlñ, Linh Mộc Đại Chuyết Trinh Thái Lang) (187o- 
1o66): còn được biết đến với tên Suzuki Teitaro Daisetz, là một học giả lừng danh người Nhật, 
người đã góp công rất nhiều trong việc truyền bá Thiền tông sang Tây phương. Ông viết rất 
nhiều sách về thiền và nổi danh nhất có lẽ là bộ Thiền luận (Essays in Zen-Buddhism), gồm ba 
quyển. Ngoài ra, ông còn viết những tác phẩm quan trọng như Nghiên cứu Kinh Lăng-già (Studies 
¡in the Lañkavatara-Sutra), Thiên và phân tâm học (Zen-Buddhism and Psychoanalysis). 
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Thiên kiến và xúc cảm về tôn giáo vốn không cân bàn, chúng ta nhìn lại những 
lí do phản đối Phật giáo trong mỗi thời kỳ cũng không thể thành lập. Nếu lấy lí do 
là Di - Hạ bất đồng (nước văn minh khác với nước mọi rợ) bài xích Phật giáo thì 
hiển nhiên là tâm lí ngoan cố của thời đại bế quan, Trung Quốc chậm nhất là đến 
thời đại Hán Vũ Để mới du nhập một lượng lớn âm nhạc, thực vật, ngựa tốt... của 
Tây Vực, không nghe nói là bị bài xích, giá trị của Phật học tuyệt không thể sánh 
dưới những thứ đó. Cách nói “tôn Vương nhương Dĩ” (tôn vinh vua Trung Quốc 
để diệt trừ nước mọi rợ), “dĩ Hạ biến Di” (dùng văn minh để thay đổi man rợ) căn 
bản là sử dụng không thích hợp với Phật học, vì Phật học là sản phẩm của nền văn 
minh cao độ, nó không hề giống với kiểu chuyên lấy việc xâm lược như thời đại 
Xuân Thu và dạng văn hóa cực thấp của Di Địch. Tạ Trấn từng nói: “Người thông 
tỏ hai nghi (trời đất), đó là tam tài (trời, người, đất), đã thâu tóm hết tam tài thì 
há chia ra Di - Hạ”. [Hoằng Minh Tập quyển 6: “Tạ Trấn chi thư dữ Cổ đạo sĩ”.] 
Thành ra người phân biệt Di - Hạ để bài Phật thật ra là do tâm lí vô tri tự đại mà 
thôi. Lại như người xuất gia Phật đồ cắt tóc cạo râu, so ra là trải nghịch với điều 
trong Hiếu Kinh dạy: “Thân thể tóc râu là nhận từ cha mẹ, không dám hủy hoại”, 
thành ra bảo người xuất gia là bất hiếu, điểm này hiện tại nhìn qua thì cũng không 
thành vấn đề, vì đây chỉ là lập luận đơn thuần về hình thức thôi, chứ việc bất hiểu 
và ý nghĩa của cắt tóc cạo râu chẳng có sức thuyết phục gì cả. Lí Hoặc Luận Mầu 
Tử nói: “Vả Hiếu Kinh dạy: Tiên vương có chí đức yếu đạo. Mà Thái Bá cắt tóc 
lông mình, tự theo phong tục Ngô - Việt, trái với nghĩa thân thể tóc râu, nhưng 
Khống Tử xưng rằng “ông ta có thể gọi là chí đức vậy”. Trọng Ni không hề lấy 
chuyện cắt tóc chê bai. Từ đó mà xem, như có đại đức thì không câu nệ nhỏ, Sa- 
môn bỏ cả gia tài, bỏ vợ con, không nghe âm nhìn sắc, có thể gọi là nhượng đến 
cùng rồi, sao lại trái lời Thánh không hợp lẽ hiếu được?” 


Ngay cả việc cho rằng xuất gia mà không thể phụng dưỡng cha mẹ là bất hiếu, 
cũng chẳng phải luận đúng. Người tại gia thờ Phật vẫn không khác gì người 
thường, người xuất gia cũng cần lo lắng tình cảnh gia đình, tuyệt không để cho 
cha mẹ rơi vào nỗi lo đói rét, rồi sau mới sống như đời xuất gia. Niềm tin của 
người xuất gia thờ Phật là tu đức hành đạo, đó mới là sự hiếu to lớn, xuất gia 
hành Bồ-tát đạo, cứu độ chúng sinh, có ai mà không cứu độ cha mẹ trước chứ, 
nhà Phật còn phải bảo: “Trên đên bốn ơn nặng” (Thượng báo tứ trọng ân), ơn cha 
mẹ tức là một trong số đó, kinh điển trong Phật Tạng liên quan đến hiếu đạo có 
rất nhiều, như Phật thăng Đao-lợi Thiên vị Mẫu thuyết Pháp Kinh, Lục Phương Lễ 
Kinh, Phật thuyết Phụ Mẫu Ân Trọng Nan Báo Kinh, Phật thuyết Hiếu Tử Kinh, 
Phật thuyết Thiểm Tử Kinh, Đại Phương Tiện Phật Báo Ân Kinh v.v... đều vậy, nhất 
là bộ Kinh Vu-lan-bồn lưu truyền ở Trung Quốc, là chuyện nảy sinh từ Tôn giả 
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Mục-liên cứu mẹ, đến nay đã trở thành tập tục phổ độ Tết Trung Nguyên của 
người Trung Quốc. Vì vậy, nếu như nói người xuất gia là bất hiếu thì hiển nhiên 
là quá ngăn cách với Phật giáo rồi. Lại bảo xuất gia tuyệt hậu, cũng trở thành lí do 
để người phê bình cho rằng giáo đồ đạo Phật bất hiếu. Kì thật người xuất gia rốt 
cuộc cũng chỉ là thiểu số trong hàng Phật tử, đối với sự kể tục nhân khẩu của toàn 
xã hội đâu có ảnh hưởng gì. Nếu lấy cá nhân mà nói, Lí Hoặc Luận Mâu Tử viết: 
“Hứa Do đậu tổ cây, Di - Tề đói nơi Thủ Dương, vua Thuấn và Khổng Tử xưng là 
Hiền, là người cầu Nhân được Nhân, chẳng nghe có lời nào chê bai là không để lại 
dòng dõi. Sa-môn tu đạo đức, để đổi niềm vui cuộc đời rong ruổi, ngược lại thục 
hiền để quay lưng với thú vui vợ con, đó không phải kỳ, nắm được gì mà kỳ? Đó 
không phải lạ, có gì đâu mà lạ chứ!” 


Ngay cả vấn đề tranh biện dữ dội nhất là Sa-môn có vái lạy hay không lạy vương 
giả, tôi cho rằng đó là vấn đề quyền nghi về mặt nghi lễ thôi, điều này chỉ liên 
quan đến mức độ sùng tín của nhà câm quyên đối với Phật giáo, chứ chẳng có 
quan hệ tất nhiên nào với giáo lí đạo Phật cả. Đến đây thì không cân phải thảo 
luận thêm nữa. 


Tóm lại, từ giáo lí Phật giáo và sự nhiệt liệt tôn thờ Phật giáo của người Trung 
Quốc đã tường thuật trong Chương II và Chương III bản luận văn này, có thể thấy 
được lí tưởng cao vợi của Phật giáo, nó không hề có chút xung đột căn bản nào 
với xã hội Trung Quốc, trước thời Hàn Dũ, Phật giáo và xã hội Trung Quốc đã kết 
thành một thể, không còn khiến người ta cảm thấy nó là tôn giáo ngoại lai lạ lẫm 
nữa. 
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Chương IV. LÍ LUẬN BÀI BÁC ĐẠO PHẬT CỦA HÀN DŨ 


Trong Nguyên Đạo và Luận Phật cốt biếu của Hàn Dũ, cho rằng Phật giáo phản 
bội nhân nghĩa đạo đức, bỏ đi vua tôi cha con, lo sửa bên trong mà quên bên ngoài, 
cấm sinh dưỡng, không sinh nhai... Lập trường của ông là đứng trên tư tưởng 
truyền thống Nho gia để cân lường Phật giáo, không tránh khỏi là cái nhìn bị cong 
vạy, quả là một chuyện rất đáng tiếc. 


1. Phật giáo trái ngược luân lí 


Đạo đức căn bản của Phật giáo là “từ bi”. Đức Phật luôn lấy tấc lòng từ bi: có 
thể vui với chúng sinh là từ, có thể vớt khổ chúng sinh là bị; hay nói cách khác: 
thương nghĩ chúng sinh, thường cầu an ổn lạc sự để làm nhiều lợi ích là từ; cảm 
xót chúng sinh trong luân hồi năm ngả, chịu rất nhiều đau khổ về thân và tâm là bi. 
Bậc tu tâm từ, đó là trừ lòng sân hận của chúng sinh đi; đấng tu tâm bi, chính là 
gạt bỏ khổ não của chúng sinh. 


Từ bị có 3 loại: 


(1). Chúng sinh duyên từ bi: lấy một tâm từ bi xem chúng sinh mười cõi năm 
đường như cha, như mẹ, như huynh đệ tỉ muội con cháu, duyên theo đó thường 
có lòng nghĩ ban vui vớt khổ, gọi là Chúng sinh duyên từ bi tâm. Đây là tâm khởi 
của đa phần phàm phu hoặc hạng người hữu học chưa đoạn phiền não; 


(2). Pháp duyên từ bi tâm: Thánh nhân Tam Thừa đã dứt phiền não đạt tới 
pháp Không, phá đi tướng ngã, phá luôn tướng là một hay là khác của nhân, 
nhưng thương chúng sinh không biết pháp Không ấy, nhất tâm muốn vớt khổ 
được vui, tùy ý họ mà vớt khổ cho vui, gọi là Pháp duyên từ bi tâm; 


(3). Vô duyên từ bi: đây là từ bị chỉ có ở chư Phật, vì tâm của chư Phật không 
trụ trong tính chất của hữu vi và vô vi, biết các duyên không thật, điên đảo hư 
vọng, vì vậy tâm không có sở duyên. Song do Phật vì chúng sinh không biết thật 
tướng các pháp nên cứ qua lại năm ngả, tâm đắm các pháp, phân biệt nắm bỏ, vì 
vậy tâm không duyên với chúng sinh mà khiến tất cả chúng sinh tự nhiên được 
lợi ích thoát khổ ban vui, gọi là Vô duyên từ bi tâm. [Xem Niết-bàn Kinh, Phật Trì 
Luận s, Đại Trí Độ Luận 2o.] 
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Tấc lòng từ bị của Phật giáo là tính thân phổ độ chúng sinh, có thật là trái 
ngược với luân lí của Trung Quốc chăng? 


a/ Phật giáo làm trái đạo đức nhân nghĩa: 

Đạo đức nhân nghĩa là một tư tưởng mà mọi tôn giáo trên thế giới đều có, Phật 
giáo cũng vậy. Tuy nhiên, Hàn Dũ cho rằng luân lí Nho gia cao hơn Phật giáo (về 
phần Lão - Trang thì không thuộc phạm vi của bản luận văn, nên tạm không bàn 
đến). Bấy giờ, sức ảnh hưởng của Phật giáo vô cùng phổ biến, trên đến hoàng đế, 
dưới đến bình dân, đến đâu cũng có người tin Phật, đặc biệt là phần tử tri thức, 
chịu ảnh hưởng còn lớn hơn nữa. Phùng Hữu Lan” nói: 


“Thời Nam Bắc triều, giới tư tưởng Trung Quốc lại có biến động lớn, có lẽ 
là sự du nhập của tư tưởng Phật giáo có hệ thống khi ấy, mà người Trung 
Quốc đối với đạo ấy cũng có tâm nhìn rất sâu sắc. Từ đó vê sau, cho đến 
đầu đời Tổng, dòng tư tưởng gia đệ nhất của Trung Quốc đều là Phật học 
gia”. (Trung Quốc triết học sử.) 


Dưới tình hình này, tư tưởng Nho gia truyền thống của Trung Quốc càng tiến 
dần đến suy sụp, Hàn Dũ cảm thấy rất đau lòng. Tân Đường Thư Bản Truyện ghi: 


“Từ đời Tấn đến đời Tùy, Lão và Phật hiển hành, Thánh đạo dẫn dắt không 
ngừng; các nhà Nho cậy chính nghĩa thiên hạ, trợ giúp làm quái thần. Chỉ 
có mình Dũ là than thở dẫn Thánh, tranh mối mê hoặc bốn biển, tuy thầm 
chê cười nhưng vẫn lại phấn chẫn, tín ngưỡng ấy thủy chung vẫn vẻ vang 
bấy giờ. Xưa Mạnh Kha chống đối Dương - Mặc, cách Khổng Tử mới hai 
trăm năm; Hàn Dũ bài xích hai nhà (Phật - Lão), là cách hơn nghìn năm; 


7 [nd] Phùng Hữu Lan (&Ñl, 18os - 1ooo): tự Nghệ Sinh, người huyện Đường Hà, Nam 
Dương, tỉnh Hà Nam, TQ. Ông là một nhà lịch sử, một vị triết gia lỗi lạc của Trung Quốc, được 
xưng là Tân Nho gia hiện đại. Những bộ sách nổi tiếng do ông trước tác như là Trung Quốc triết 
học sử, Trung Quốc triết học sử tân biên, Tân Lí Học, Tân Thế Huấn, Tân Sự Luận, Tân Nguyên 
Nhân, Tân Nguyên Đạo, Tân Tri Ngôn... [Thái Trọng Đức, (§&⁄ZtL#+#iZJffmồ (Phùng Hữu 
Lan tiên sinh niên phả sơ biên), Trịnh Châu: Hà Nam nhân dân Xuất bản xã, 1oo4, tr. 371-374; 
Phùng Hữu Lan, Trung Quốc triết học sử tân biên, quyền 1, Bắc Kinh: Nhân Dân xuất bản xã, 1o86, 
phần tự tựa. ] 

ở [nd] Tên sách: (rhiBlifflth} , Nguyên văn đoạn trích: [E3tš8Rš,rhRl8‡ã7txX xã, 
SE R1 t9 Bâ A., m0 rh BỊ Á šjZ 7R8E7B BÿRH 7 co HD, #?RKØ,HhRBl~Z 
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quấy loạn phản chính, sự công kích có khi ngang bằng thậm chí hơn trội cả 


^ vx ? rƑ X 6 
Tuân Huống, chẳng kém Dương Hùng”.”3 


(a.a). Lí luận của Hàn Dũ đối với đạo đức nhân nghĩa: 


Hàn Dã chịu sự rèn luyện của tư tưởng Nho gia sâu sắc, vốn đã tồn tại ý thức 
chủ quan thâm căn cố để đối với tư tưởng luân lí truyền thống Trung Quốc. Hàn 
Dũ bàn đến tư tưởng Đạo thống, ông cho rằng cái đạo Thánh Hiền từ Nghiêu - 
Thuấn cho đến Khổng - Mạnh là sự kế thừa một mạch, cho nên phải tiếp nối Đạo 
thống, vậy cân phải suy tôn Khổng - Mạnh. Hàn Dã nói: 


“Vua Nghiêu lấy đó để truyền cho vua Thuẩấn, vua Thuấn lấy đó rồi 
truyền cho vua Vũ, Vũ lấy đó lại truyền cho Thang, Thang lấy đó truyền cho 
Văn Vương, Vũ Vương và Chu Công, Văn - Vũ - Chu Công lại truyền cho 
đức Khổng Tử, Khống Tử truyền lại cho thây Mạnh Kha. Kha chết đi, không 
còn ai để truyền nữa...” (Nguyên Đạo, Hàn Xương Lê văn tập quyền 1, Hà Lạc 
xuất bản). 


Hàn Dũ cho rằng đạo đức nhân nghĩa là răn dạy của tiên vương: 


“Bảo rằng lời răn dạy của tiên vương là gì? Bác ái thì gọi là nhân, hành xử 
thích đáng thì gọi là nghĩa, từ như vậy mà đi thì gọi là đạo, làm cho đủ mà 
không đợi cái bên ngoài thì gọi là đức”. [Như trên] 


Họ Hàn xét thấy Thánh đạo ngày càng suy, thêm phân đau xót, bèn cất tiếng 
lớn kêu than: 


“Chu đạo thì suy, Khống Tử chết đi; lửa chiến đời Tần; Hoàng Lão thời 
Hán, Phật vào thời Tấn, Ngụy, Lương, Tùy. Người ta nói về đạo đức, nhân 
nghĩa, không đi vào Dương thì đi vào Mặc; không đi vào Lão thì đi vào Phật. 
Đi vào bên kia thì ắt ra khỏi bên này. Người đi vào là chủ, người ra khỏi là 
tớ. Người đi vào thì nương cậy, kẻ đi ra thì nhơ bẩn. Ôi! Người đời sau 
muốn nghe cái thuyết đạo đức nhân nghĩa, phải theo đâu để nghe 
chứ?...(lược giữa)... Nhà Phật nói: Khổng Tử là học trò của Thầy ta. Vì là 
Khống Tử học nghe thuyết ấy, vui như được sinh ra mà tự cho là nhỏ. Còn 
nói rằng: Thây ta đã từng là thầy dạy của ngài ấy. Không chỉ công khai nói 


° [nd] Tên sách: (Wf#) ‹¿ Nguyên văn đoạn trích: [H##f§,, ##ããíT, #)šZ-lfiU 
fFPo RH HA FIEiN, HJ22I£fto ẨJ8IEZÄ5|SE, 0pqXg~ 3, S:iRl%, m0, 14Z⁄Z 
{, #kl\fÑf. Nñzjjit, &, Xi Ý—H#. ÑfF—-S,J0*XTÊ#t, RJclIE, UER 
##tII22{ä~, "íblil, #2. ]Ì 
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vậy mà chúng còn ghi chép thành sách nữa. Ôi! Người đời sau dù muốn 
nghe thuyết về nhân nghĩa đạo đức, biết theo đâu để tìm đây? Than ôi! Con 
người ưa chuyện quái nhưng không biết tìm đầu mối và xét hỏi tận cùng 
của nó, chỉ thích nghe chuyện quái lạ thôi”.?7” 


Hàn Dũ căm tức khi Phật - Lão đang thịnh hành nên nói: “Người đời sau muốn 
nghe cái thuyết đạo đức nhân nghĩa, phải theo đâu để nghe chứ?” Lại nói: “Người 
đời sau dù muốn nghe thuyết về nhân nghĩa đạo đức, biết theo đâu để tìm đây?”. 
Hiển nhiên ông cho rằng nhân nghĩa đạo đức của nhà Phật không hợp với Nho gia, 
“chỉ thích nghe chuyện quái lạ”, nhân nghĩa đạo đức Nho gia vốn có giá trị của nó, 
nhưng niềm tin giữ có được bên Phật gia chỉ gói gọn trong một chữ “quái” thôi 
sao? Giữa hai nhà không hề có chỗ nào bổ trợ tương thông à? 


(a.b). Lí luận của Nho gia đối với đạo đức nhân nghĩa: 
Đặc sắc của văn hóa Trung Quốc đó là luân lí đạo đức. 
“Đạo” (3Š) có nhiều nghĩa: 


1- Con đường (Lộ): Trong Luận Ngữ thiên Dương Hóa' nói: “Nghe được đạo rồi 
đem nói ngoài đường”.?”” Thiên “Tử Hãn' nói: “Vả lại, không được đại táng, chẳng 
hơn chết dọc đường dọc sá ư?”.”' Thuyết Văn nói: “Đi một lèo đến nơi là 


đường”?3; 


”° [nd] Đoạn văn đầu đã được trích chú trong Chương I, nhưng ở đây xin trích lại toàn bộ: [ãliỄ 
s, 147%. XñAã, S#J5, #ã, ðø1, %, lxzl. RR)ế(_- 5ã, ^AJ4E, HA 
TS. ^^AJ4Z, RỊA74f. AT, H73. Aấ*+⁄, HšMX⁄. ASMl<Z., HŠ)z⁄. 
8_!@zAR%R-ESišf&xzñă, #Iin#šxZ 2 ( 'hRNấ ) # 5H : !í LÝ, #flỦZ%Šftb. ¡ 5 
14Ý*., sHREĂ, #4EãtmH.]tt,7RH : I#ÑúPšfẪỦZE. ¡ TZT74⁄ÈRH,ñmx® 
~]4RSŠ. 8! A., A4⁄XRlLES)EfzĂẪ, RØt0m3Z 2 @! \Z#fb. ®XÂRiN, 
T^mxR®, !#ZÄñl. ] 

5" [nd] Nguyên văn: [3šRmj3ềãt. ] Nghĩa là “nghe chuyện trên đường, nói lại ngoài lộ”, đây là 
một thành ngữ dùng để biểu đạt những hành vi thiếu trách nhiệm như lan truyền tin đồn, ngồi lê 
đôi mách. 

Z2 [nd] Nguyên văn: [H# È{§kš#£, Z'ZLJ43šƒñ#Ÿ 2 ] Đây là câu nói của Khổng Tử lúc lâm 
bệnh, ý nói: “Vả lại, giả như thầy không được an táng theo đại lễ, thì chẳng lẽ thân nhân hàng 
xóm và các học trò lại để thầy chết ngoài đường sá mà chẳng chôn sao?” 

3 [nd] Nguyên văn: [—i#fRzZìš. ] 
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2- Lí lẽ (Lí): Cái lẽ nhất định ai cũng phải noi theo. Sách Trung Dung dạy: “Đạo 
là cái không thể lìa trong khoảnh khắc”.”^ Chu Hi chú: “Đạo là cái lẽ về sự vật hay 
dùng hàng ngày”?2; 

3- Lưu thông (Thông): Tả Truyện: “Tương Công tam thập nhất niên' bảo: “Chẳng 
bằng bàn luận cho thông suốt”. Chú rằng: “Là thông cả”5”; 

4- Kĩ thuật (Thuật): Tả Truyện: “Định Công ngũ niên' bảo: “Ta chưa biết đạo 
nghề của ta”.Ẻ Chú rằng: “Giống như pháp thuật”. Quốc Ngữ: 'Ngô ngữ viết: 
“Đạo sẽ không làm”.?Ÿ° Chú rằng: “Là thuật”?”; 

5- Do: là đi theo. Lễ: Lễ khí viết: “Nếu là người không có trung tín thì lễ cũng 
chỉ theo giả dối không thật”.??”? Chú rằng: “Giống như đi từ, tòng theo”.? Hán Thư: 
“Hoài Nam vương truyện' viết: “Các sử giả từ Trường An đến”.?Š* Chú rằng: “Là đi 
từ”?°2: 

6- Lời nói (Ngôn): Hiếu Kinh dạy: “Nếu chẳng phải là pháp của tiên vương thì 
không dám nói”.®° Tuân Tử: 'Vinh nhục dạy: “Quân tử thì nói lẽ thường, tiểu 
nhân thì bàn chuyện lạ 5Š”; 

» 588 


7- Sửa (Trị): Luận Ngữ: “Học nhỉ dạy: “Đạo trị nước nghìn thặng”.?”” Bao chú: 


` ° s 8 
"Là Ca HT. 


] Nguyên văn: [3štb, ®HJ4ãfftt. ] 
nd] Nguyên văn: ID, HHEE/1Zä. ] 
nd] Nguyên văn: [®¿0⁄]`›»k@3š. ] 
nd] Nguyên văn: [ìấtb. ] 
”8 [nd] Nguyên văn: [#ZK#I#8ìš. ] 
”° [nd] Nguyên văn: [ÄXX3⁄fÑ. ] 
[nd] Nguyên văn: [3lđ##ƒTr. ] 
”* [nd] Nguyên văn: [fÑt. ] 
[nd] Nguyên văn: [i#&/#{EZ A_, Rliễ-&)š. ] 
[nd] Nguyên văn: [3XFHtU, t5. ] 
” [nd] Nguyên văn: [Răặf#iãE##. ] 
”5 [nd] Nguyên văn: [#Ètb. ] 
* [nd] Nguyên văn: [3E##Z xã“. ] 
[nd] Nguyên văn: [#8 , ` i8. ] 
”# Ind] Nguyên văn: [Äjšf#&zZBï. ] 
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“Đức” (#8) cũng có nhiều nghĩa: 
1- Tu dưỡng mà đạt được tâm: Dịch: “Càn' viết: “Quân tử tiến đức tu nghiệp”?””; 


2- Ấn huệ: Luận Ngữ: “Hiến vấn nói: “Lấy gì mà báo đức?”?”'. Tả Truyện: “Thành 
Công tam niên' viết: “Vậy thì cảm đức ta sao?”.??” Nghĩa là cảm ơn huệ của ta; 


3- Phúc: sách Lễ Ký: “Ai Công vấn' viết: “Phúc đức của trăm họ”5; 


4- Đức hạnh: tại tâm là đức, thi triển là hạnh. Lễ Ký sớ viết: “Biết xấu hổ là có 
đức nhưng không phải hạnh””°!; 

5- Đức khí: khí lượng để khoan dung vật, đức khí nghĩa là sự độ lượng của đức. 
Tam Quốc Chí: Ngô chỉ: (Hạ Thiệu truyện) viết: “Bệ hạ nên gắng tôn sùng đức khí, 
để làm rạng oai phong đời trước””??. 

Về “đạo đức”, thiên Khúc lễ trong Lễ Ký dạy: “Đạo đức nhân nghĩa nếu không 
có lễ thì không thành”.”° Sớ ghi: “Trịnh chú Chu Lễ viết: Đạo là lắm tài nghệ, Đức 
là có thể thực hành'. Nay bảo đạo đức là nói theo nghĩa rộng, tức vạn sự bao la, 
nói theo nghĩa hẹp tức là tài nghệ khéo làm của người. Không hỏi lớn nhỏ thì nên 
lấy lễ mà làm, vì lễ là đồ dùng của đạo đức, cho nên không phải lễ thì không thành 
được; tài nghệ khéo làm của người được gọi là đạo đức, vì thân có tài nghệ nên sự 
được khai thông, thân có điều tốt đẹp thì lí mới đạt được, đấy là đạo đức”.??7 

Luân lí chẳng phải rực rỡ từ bên ngoài, mà đi ra từ cội gốc của tâm ta, trẻ nhỏ 
đều phải ải kính người thân, thì tấm lòng ái kính này, “vào nhà phải hiếu với cha 
mẹ, ra ngoài phải hòa thuận người ta, cẩn thận giữ tín, thương khắp mọi người, 


” [nd] Nguyên văn: [3âtb. ] 
?° [nd] Nguyên văn: [ f3##l@X. ] 
?' [nd] Nguyên văn: [J}1$&#ã 2? ] 
?* [nd] Nguyên văn: [ZÄRI|#&## 2 ] 
3 [nd] Nguyên văn: [il f3£ZBï. ] 
? [nd] Nguyên văn: [#ùf.#ãm#&#ƒT. ] 
5 [nd] Nguyên văn: [Bš'Ff##E#., lXBRIZI. ] 
[nd] Nguyên văn: [3šf&ẪÃ#3tiễ%. ] 
'”[nd] Nguyên văn: [š§3liễZ : "3šÝ-‡$4, #§EÄlZƒTc à 2RRB)E?R. kiU0mx, RÍ#Eã 
S,2m5z,HIAxz24#š(/1, &llX/`, ấDiễ(1⁄, Eiä)f&Z5ä|, 3F. 
ÀZ4#1ãfã., lgñN4#l,#SBHB, ñXš ,jJ\ENÄ, NÌIỀW(Ù., ] 
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mà gần gũi kẻ nhân đức””°Š [Luận Ngữ: 'Học nhữ.] Gọi năm luân đó là: “Cha con có 
thân, vua tôi có nghĩa, vợ chồng có chia, lớn nhỏ có thứ, bạn bè có tín”.?”” [Mạnh 


Tử: Đằng Văn Công'.| Đều lấy thân tình cha con làm cơ sở, từ đó mà suy rộng ra. 


Chữ “Luân” (fầ) trong Thuyết Văn Giải Tự giải thích là: “Thứ bậc”. Đoàn Ngọc 
Tài”? chú rằng: “Nói thô thì gọi là Đạo; nói tinh thì gọi là Lí”.”” Cấu tạo của chữ 
“Luân” là tiếng “lôn” fä kèm bộ “nhân” À.. Chữ lôn (f3) trong Thuyết Văn giải thích 
là “nghĩ ngợi”. Đoàn chú là: “Thường suy nghĩ của người, ắt nương vào lí lẽ”.”? 
Nói cho đơn giản, luân lí chính là đạo lí giữa con người với con người phải nương 
tựa lẫn nhau, điều đó được coi là quy chuẩn khắp bốn biển nên chúng ta cũng gọi 
đó là “Tuân thường” (f). Thường tức là trải qua lâu dài mà không thay đổi. Một 
người thành thật trung tín thì ở trong nước được mọi người hoan nghênh, ra 
nước ngoài nhất định cũng được người ta tôn kính, đó là đối tượng vào đời xưa 
được người người khen ngợi, vậy thì ngày nay đó không phải là đối tượng có giá 
trị biểu dương à? 


Tấm lòng ái kính là điều không cân đợi học mới biết, không đợi tập mới làm 
được, thành ra Mạnh Tử nói: “Vạn vật đều sẵn trong ta rồi, quay về bản thân mà 
tinh thành thì niềm vui nào lớn hơn, kiện toàn hoàn thiện mà làm, cầu lẽ nhân thì 
ai mà chẳng gần gũi”. [Tận Tâm thượng.] Khổng Tử nói: “Điều nhân vốn có xa gì 
đâu, ta muốn điều nhân thì nhân ấy sẽ đến”.”°! Chu Tử ”” nói: “Điều nhân là cái 


8 [nd] Nguyên văn: [ARl#, tHRIlš, šñm{, )NS, mãặfíŒ. ] 

” [nd] Nguyên văn: [4à # 8Ä, X7, #ER.,K)Rñƒ7, H&kEfE. ] 

 ° [nd] Đoàn Ngọc Tài (# E88, 173s - 18is): tên chữ Nhược Ưng, hiệu là Mậu Đường, sống vào 
thời vua Ung Chính, Càn Long nhà Thanh, cuối đời lấy hiệu là Nghiễn Bắc cư sĩ, Trưởng Đường 
Hồ cư sĩ, Kiều Ngô lão nhân. Người ở Kim Đàn, nay thuộc thành phố Thường Châu, tỉnh Giang 
Tô, TQ. Ông là một nhà ngôn ngữ học, huấn cổ gia, Kinh học gia đời Thanh. Có những công 
trình như giảo chính Thuyết Văn Giải Tự, soạn Kinh Vận Lâu Tập 12 quyến, Thi Kinh Tiểu Học, Cổ 
Văn Thượng Thư Soạn Dị Chu Lễ Hán Độc Khảo, v.v... [Xem thêm: 
baike.baidu.com/view/12oos8.htm] 


'* [nd] Nguyên văn: [=äSZHÌš ; HE. ] 

5 [nd] Nguyên văn: [N\Z#, R1. ] 

3 [nd] Nguyên văn: [###lRJj4#@, mã, #SX,¡4AtmíT, SE. ] 

“% [nd] Nguyên văn: [x#® ?#®#{, #4. ] 

5 [Ind] Chu Tử (#&', nạo - 12oo): tên thật là Chu Hi, tự là Nguyên Hối, hiệu là Hối Am, người 


Vưu Khê, Phúc Kiến, TQ. Chu Hi là người gốc Vụ Nguyên, tỉnh Giang Tây. Ông là học trò bốn 
đời của Trình Di, và học trò của Chu Đôn Di. Từ thuở nhỏ, ông đã chịu nền giáo dục của nhà nho. 
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, „ ^ 6 6 ^ X ^* v > ^ X ” * X —é ^ 
đức của tâm”. '”” Nhân là cội gốc của tâm ta, thành ra chẳng đợi tìm kiếm bên 
ngoài, Mạnh Tử nói: “Kẻ có nhân mới là người, hòa hợp trong lời nói là đạo”."? 


Quả là đạt đến bản nghĩa sâu sắc của Khổng Tử. 


Nho gia nói “Nhân” bảo đó là cảnh giới tối cao của việc tu thân, thành ra Phu Tử 
không dễ dàng gì cho người ta là “nhân”, Nhan Hồi” cũng không dám rời xa 
“nhân” chẳng quá ba tháng, vậy nên có người lầm cho rằng Nhân là vật ngoài thân, 
Nhân là điều không thể đạt đến, sự thật có phải vậy không? Nhân tôn tại trong 
chính ta, cái thuộc về con người làm nên con người đó chính là chữ “Nhân” vậy, 
cho nên nói Nhân là thâu tóm mọi đức, là cốt lõi của tư tưởng Nho gia. Những 
luân lí như: Hiếu (hiếu thảo), Đễ (hòa thuận), Trung (chung thủy), Thứ (khoan 
dung), Đức (đức độ), Lí (lí lẽ)... đều mở ra từ đó [Xem thêm bài Khổng đức thành 
bạo chính tất vong đích thiết tắc (tức: Nguyên tắc thép “dùng đức thì thành công, 
cai trị hung bạo thì ắt diệt vong” của Khổng Tử), Trung Ương nguyệt san kỳ 1 
quyển s.] Phàn Trì”? hỏi về điều nhân, Khổng Tử dạy: “Thương người” (Á. ) 
[Tử Hãn], Dịch Bản Nghĩa viết: “Nhân là lẽ thương yêu; Ái là chỗ dùng của Nhân; 
cho nên lấy tướng của nó để biểu đạt như thế”.”° Nhưng lẽ Ái của Nho gia thì gần 
với nhân tình, sách Trung Dung dạy: “Nhân tức là người, gân gũi thương yêu là lẽ 
lớn””", lại nói: “Chia cấp tình thân thương ””?, lòng thương người ấy còn có phân 


Ông đậu Tiến sĩ trong niên hiệu Thiệu Hưng, làm quan tới chức Bảo Văn Các đãi chế kiêm Thị 
giảng cho vua Tống Ninh Tông. Ông là người đã phát triển học thuyết lí - khí của Trình Hạo và 
Trình Di, đã đưa lí học lên thành một hệ thống duy tâm khách quan hoàn chỉnh, được gọi là 
Trình Chu lí học. [Nguồn: J. Percy Bruce. Zhu Xi and His Masters, Probsthain & Co., London, 1022; 
Trần Oánh Tiệp, Á#'fÄ#if#ã) (Thăm dò mới về Chu Tử), Thượng Hải, Hoa Đông sư phạm 
Đại học Xuất bản xã, 2oo7.] 

“ Ind] Nguyên văn: [{—*., #8. ] 

[nd] Nguyên văn: [ấtb,Átb ; âñ0ñ8zZ i0. ] 

8 [nd] Nhan Hồi (Êäll, s2 - 48i tTL): được xưng là Nhan Tử, tự Tử Uyên, cũng gọi là Nhan 
Uyên, người nước Lỗ thời Xuân Thu, đứng đầu trong 72 người học trò xuất sắc nhất của Khổng 
Tử. Ông đứng thứ nhất trong khoa đức hạnh của Khổng môn thập triết. Có thể nói ông giống 
như truyền nhân của Khổng Tử, và cũng là thầy của Tăng Tử, mà Tăng Tử lại là thây của Mạnh 
Tử. Thành ra, địa vị của Nhan Hồi trong Nho giáo cũng như văn hóa truyền thống Trung Quốc 
rất cao, được người đời sau tôn vinh là Phục Thánh. 

[Nguồn: baike.baidu.com/item/%Eo%A2%oC%Es%oB%oE/188357] 

59 [nd] Phàn Trì (#3, s1s - ? tTL): tên thật Phàn Tu, tự là Tử Trì. Ông là người nước Lỗ, cũng là 
học trò của Khổng Tử, được đời sau tôn xưng là Tiên Hiền Phàn Tử. |Nguồn: 
baike.baidu.com/view/oio1s8.htm] 


“° Ind] Nguyên văn: [C#, #Z#;##, zH:; R10. ] 
“"[Ind] Nguyên văn: [3š Att, 2X. ] 
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biệt thân sơ, không giống với kiêm ái của Mặc Tử, do tình thương bắt đầu từ 
người thân nên phải đi từ gần đến xa, rồi mới lan ra vạn vật, Mạnh Tử nói: “Gân 
gũi mà nhân hậu với người dân, nhân hậu với dân mà thương yêu mọi vật ””2 (Tận 
Tâm thượng) chính là đạo lí này. 


Thực hiện điều Nhân như thế nào? Nhan Uyên hỏi điêu Nhân, Khổng Tử dạy: 
“Khắc phục ham muốn của mình theo lễ là nhân. Nếu một ngày làm được vậy, 
thiên hạ sẽ theo về đức nhân. Thực hiện đức nhân do mình thôi, lẽ nào phải nhờ 
người khác sao!”“* (thiên Nhan Uyên). “Lễ là nghi thức của lẽ trời.” Lẽ trời 
(thiên lý) tồn tại trong lòng người, không đợi tìm kiếm bên ngoài, thành ra điều 
nhân là do mình. Trọng Cung hỏi lẽ nhân, Khổng Tử dạy: “Bước ra khỏi nhà, ta 
phải thủ lễ dường như sắp gặp khách quý. Khi bảo dân thi hành công vụ, ta phải 
sốt sắng dường như thừa hành cuộc cúng tế lớn. Những gì mình không muốn 
người khác làm cho mình, thì mình chớ thi hành cho người. Có như vậy, dân 
trong nước không ai oán mình mà người thân trong gia đình cũng không oán 
mình nữa.”“Ế (thiên Nhan Uyên). Điều Nhân là “Giữ gìn bản thân cung kính, tiếp 
đãi mọi vật khoan dung”'”, không oán trời, chẳng hận người, phàm mọi việc thảy 
đều tại ta thôi. Khống Tử dạy: “Chỉ người có đức nhân mới biết ưa người, mới 
biết ghét người.””” (thiên Lí Nhân), lại dạy: “Người có lòng nhân ắt có tỉnh thần 
mạnh mẽ; người có tỉnh thần mạnh mẽ chưa hẳn đã có lòng nhân””9, “có đức 
nhân thì không buồn””?, “Sự hiểu biết thấu đáo, mà không giữ được đức nhân, 


»621 


tuy có đạt được, rồi cũng mất”””. (Trở lên đều xem trong thiên Hiến Vấn). Tử 


®* Ind] Nguyên văn: [ÄÄÄiZ%&. ] 

58 [nd] Nguyên văn: [ÄÄÄÄïi{—=R, “Sim. ] 

4 Ind] Nguyên văn: [Z52fiễ{. —H%5DÐfSiễ, XRfL_E‹. ÄÄÍ_-EHG, ññHA #8! ] 
®5 [nd] Nguyên văn: [fễš,, KX#ZñX. ] 

“° [Ind] Nguyên văn: [Hfl#ồ+x3#, &RKijlZ4X& ; ÐHYÀ2bÖ4AÁ, #3526, 5X 
#8 ] 

°[nd] Nguyên văn: [##‡, 41W#J. ] 

8 Ind] Nguyên văn: [#{#, ñÉ#ƒAÁ., 8ÉããA.. ] 

“° Ind] Nguyên văn: [E#⁄ 5, 5ã. ] 

“° Ind] Nguyên văn: [|] 

'*[nd] Nguyên văn: [&IZ, CFfïfZ, Sĩ, È&⁄Z. ] 


> 


355 


Trương”” hỏi điều nhân, Không Tử dạy: “Cung kính, khoan dung, tin cậy, chăm 
chỉ, ơn huệ”.”3 Lại dạy: “Nói năng dối trá, [trau chuốt] nhan sắc, [người như thế] 
Ít có đức nhân vậy”.”? (Trở lên xem thiên Dương Hóa). Tử Hạ”” nói: “Học rộng 
mà dốc lòng giữ ý chí, hỏi han những điều cân kíp mà suy nghĩ những điêu gần 
gũi, đức nhân ở tại trong đó vậy.””” (thiên Tử Trương) Căn cứ những đoạn dẫn 
trên, có thể biết đức “Nhân” là nguồn của mọi điều thiện, là gốc của các đức hạnh. 


Khổng Tử dạy: “Người mà không có lòng nhân, hành lễ được sao? Người mà 
không có lòng nhân, tấu nhạc được sao?””” (thiên Bát Dật), lại dạy: “Xóm có đức 
nhân thì tốt đẹp, chọn lựa mà không ở nơi có nhân, sao được gọi là sáng suốt?”“Š, 
lại nói: “Người không có đức nhân không thể ở lầu trong cảnh cùng túng, không 
thể ở mãi trong niêm vui. Người có đức nhân an ổn trong đức nhân, người trí 


”529 “Nếu có ý chí hướng về đức nhân thì không có 


vận dụng đức nhân để được lợi. 
điêu xấu.””” (Trở lên xem thiên Lí Nhân). Nhân đã quan trọng như thế, lại là cội 
gốc của tâm ta, vì sao Khổng Tử lại quá ư than thở rằng: “Ta chưa thấy người ưa 
thích đức nhân, chê ghét điều bất nhân””” (thiên Lí Nhân) chứ? Khổng Tử lấy cây 
trên núi Ngưu làm thí dụ, bảo: “Tuy nhiên cái tồn tại nơi con người, há không có 
tấm lòng nhân nghĩa chăng? Họ nếu đem buông thả lương tâm đi, thì cũng như 
búa rìu đối với cây cối vậy. Sáng sáng đều phá phách, có thể tạo sự tốt đẹp được 


»63O 


52 Ind] Tử Trương (#7, so3 - 447 tTL): tên là Chuyên Tôn Sư, Tử Trương là tên chữ của ông, 
cũng là học trò Khổng Tử, đời sau tôn là Tiên Hiền Trọng Tử. [Nguồn: Khâu Tuấn, Đại Học diễn 
nghĩa bổ (“E#?T% 18), quyển 66, năm 1487, đời Minh.] 

g quy 
53 [nd] Nguyên văn: [3, ã, {, , 5. ] 
“4 [nđ] Nguyên văn: [B82 , #£@{-. ] 
5 [nd] Tử Hạ (#, soz - 42o? tTL): tên chữ của Bốc Thương, nhà nghèo hiếu học, giỏi văn 
chương, là một trong Khổng môn thập triết, tức học trò xuất sắc của Khổng Tử, được đời sau tôn 


là Tiên Hiền Bốc Tử. [Nguồn: H.S. Brunnert; V.V. Hagelstrom (1s April 2o13), Present Day Political 
Organization oƒ China, Routledge. pp. 494.] 


'° [nd] Nguyên văn: [†fÑiãzz, l8, R4. ] 

nd] Nguyên văn: [ÁIñZ®#+-, #miểfJ 2 A4, ¿n#ã4J ? ] 

nd] Nguyên văn: [8 %. lễ ^/j£L., §§Ñ&?] 

nd] Nguyên văn: [®+š,, ®HJ}\AƒØ&i9, ®HJ\ERE%. 4, SẤãMIEC. ] 
nd] Nguyên văn: [Ziz5X?‡ CÁ, #⁄ãtb. ] 

'*'[nd] Nguyên văn: [#zKR#ƒš., TcC#. ] 
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chăng?””? (Cáo Tử thượng). Làm sao có thể ra tay bồi dưỡng lòng “nhân” đây? 
Thật ra đơn giản dễ làm thôi, “Cho nên nết hiếu đễ phải được coi là gốc của đức 
nhân.””3 (thiên Học Nhi) Bắt đầu từ ái thân (thương yêu người thân), tiến tới 
“,ummình muốn nên thì nên cho người; mình muốn thành tựu thì thành tựu cho 
người.” (thiên Ung Dã) Như thế thì thiên hạ mới quy “nhân”, thế giới đại đồng 
và chẳng còn lí tưởng nào có thể cao bằng! 


Mạnh Tử nói: “Nhân là tấm lòng con người, nghĩa là con đường của người””° 
(Cáo Tử hạ). Mạnh Tử ngoài đức “nhân” ra cũng rất coi trọng chữ “nghĩa”. Mạnh 
Tử gặp Lương Huệ Vương”, vương nói: “Chắc sắp có gì làm lợi cho nước ta 
chăng?””” Mạnh Tử trả lời: “Vua cần gì nói đến lợi? Hẳn có điều nhân nghĩa mà 
thôi.” (Lương Huệ Vương thượng), lại nói: “Sự sống là thứ ưa thích của ta; điều 
nghĩa cũng là thứ ưa thích của ta. Hai thứ chẳng thể được cả, thì bỏ sự sống mà 
chọn lấy điều nghĩa vậy.””?° (Cáo Tử thượng). Cho nên Trình Tử”*° nói: “Mạnh Tử 


“*[nd] Nguyên văn: [Éf#Á¡š, ##&%xz/ùñ 2 RJñJwRHRù 5, TXX#HNZJ4#U. 

HHmằ®&Z, n1 ã& #2] 

°% [nd] Nguyên văn: [##tz:š,, R£-Z#8?] 

4 [nd] Nguyên văn: [324i AÁ , J2äãšii£A. ] 

5 [nd] Nguyên văn: [{£, À¿ùèt;®%, Afãtb. ] 

5% Ind] Lương Huệ Vương: tức là Ngụy Huệ Thành Vương, tên là Ngụy Oanh, vua của nước 
5 5 BuY 5 suy 

Ngụy thời Chiến Quốc, cai trị từ năm 36o - 31o tTL. Nhà vua dời đô đóng ở thành Đại Lương, 

nên được gọi tắt là Lương Huệ Vương. Trong kinh thư Nho giáo có ghi chép về những cuộc đối 

thoại giữa Mạnh Tử với vị vua này, đáng tiếc là Mạnh Tử nói năng thẳng thắn không kiêng nể, lại 

đề cao đạo lí nhân nghĩa Nho gia, không phù hợp với thực tình và ý chí của nhà cầm quyền nên 

không được sử dụng. [Xem thêm: Dương Khoan, Chiến Quốc Sử, Đài Loan thương vụ Ấn thư 

quán, 1997, tr. 39-50.] 

%7 [nd] Nguyên văn: [ZjM## IXl—Bi ? ] 

® Ind] Nguyên văn: [#f#HXl ?73*—Ẵm 4. ] 

9 [nd] Nguyên văn: [#, 7R#ƒfƒÄ#t:; % , 7#. —ŠTH8X, 2+inRt®ấtb. ] 

5° Ind] Trình Tử (`): hai anh em Trình Hạo (##Ãã, 1o32 - 1o8s) và Trình Di (4#, 1o33 - no7), 

trong đó Trình Tử là chỉ cho Trình Di, song hai người họ thường được hậu thể nhắc đến đi cặp 

với nhau, gọi là Nhị Trình. Trình Hạo được xưng là Minh Đạo tiên sinh, Trình Di được xưng là Y 

Xuyên tiên sinh, đó là hai nhà tính học và lí học nổi tiếng trong thời kỳ Bắc Tống, cải cách và 

nâng tầm học thuyết của Nho gia, sau này còn được chính Chu Tử (Chu Hi) khởi xướng và phát 

huy, thành ra cũng gọi là Trình - Chu lí học. Nhờ công sức của họ, tư tưởng Nho giáo cực kỳ 

phát đạt và nâng cấp, người có học sau này đều coi tư tưởng Trình - Chu là chính thống kế thừa 

Khổng - Mạnh, thành ra học Kinh điển Nho giáo của Khổng - Mạnh mà không xem lí luận chú 

giải của Trình - Chu sẽ bị coi là học lệch, không chính thống. Chính vì vậy học tập và thi cử theo 

nghiệp Nho được các bậc ông cha thuở xưa gọi là “cửa Khổng sân Trình”. [Xem thêm: A. C. 
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có công với Thánh môn, lời không còn gì hơn nổi, Trọng Ni chỉ nói đơn giản mỗi 
^^ ^ ? 2 °A „` 7® ^ ~ 6 
điều nhân, Mạnh Tử mở miệng liền nói nhân nghĩa... ˆ”” 


Mạnh Tử lại nói bốn đầu mối (tứ đoan), nêu bày nhân - nghĩa - lễ - trí: 


“không có lòng thương xót (trắc ẩn), chẳng phải là người; không có lòng 
hổ thẹn, chẳng phải là người; không có lòng nhường nhịn, chẳng phải là 
người; không có lòng biết phải trái, chẳng phải là người. Lòng thương xót 
là đầu mối của đức nhân; lòng hốthẹen là đầu mối của đức nghĩa; lòng 
nhường nhịn là đầu mối của đức lễ; lòng biết phải trái là đầu mối của đức 
trí. Người ta có sẵn bốn đầu mối ấy, cũng như có tay chân vậy”.” 

Cái thuộc về con người là con người, tức trong đó có lòng trắc ẩn, lòng hổ thẹn, 
lòng nhường nhịn, lòng biết phải trái, cũng chính là nói nhân - nghĩa - lễ - trí đều 
là đức hạnh không cân học phải biết, không cần tập mới làm, thử so với đoạn văn 
trước, Khổng Tử lấy chữ “nhân” thâu tóm hết, còn Mạnh Tử thì chia làm bốn, 
trong Ly Lâu thượng, Mạnh Tử có nói: 

“Cái thực của đức nhân là phụng sự cha mẹ. Cái thực của đức nghĩa là 
vâng theo bậc huynh trưởng. Cái thực của đức trí là biết hai điều đó mà 
chẳng bỏ bê. Cái thực của lễ là sắp đặt và tô điểm hai điều đó...” 

Hiếu để là gốc của nhân, Mạnh Tử thì theo nhân nghĩa mà nói, lí lẽ trong đó có 
thể thông thấu không sót. Trở xuống ta thử phân tích các đức: nghĩa, lễ, trí, 
nhưng đừng cho rằng bốn đầu mối là bốn thể độc lập riêng, đó là lời thanh minh 
đầu tiên và quan trọng. 


Chữ “Nghĩa” (%), sách Thuyết Văn nói: “Là chỉ cho uy nghi. Ghép từ chữ ngã #Š 


và chữ dương *%”. Uy nghỉ là đi ra từ chính mình, nên có chữ ngã; Nghĩa là ngã 


Graham viết, Trình Đức Tường dịch: rhRlf9TR{2fff3 : —EU%9#XIfEfZ) (Hai nhà triết 
học Trung Quốc: Tân Nho học của anh em Nhị Trình), Đại Tượng xuất bản xã, 2ooo.] 


“*[nd] Nguyên văn: [###17#‡&#Ƒ1, f®nJfã%, ftfzHñã4—fñ(— 7, ã7 £BHR1- 


%° [nd] Nguyên văn: [#&Jlf&Zùb3ÈA tt, 4z ù3ÈA 1b, &R§HFẬJ/Ù3jÈEAtb, &3ÈZ bò 
JÈÁA tt, B7, CZdfñtt; SãZ:ù, imt, Nhị xÙ, lx ðMM{U; 3F Ù, 8x 
Wmto Àx Z Hit, RE IHfậftb, ] 

“8 [nd] Nguyên văn: [EZ#, #ãiEtb. z8, nu. #z, MHẼ-5ik#0. ïễ 
xã ,ÑvxMĩ-# t,...... ] 
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(tôi, ta), đã nói tới nhân thì phải kèm với nghĩa. Ghép chữ đương tức là tốt đẹp. 


Thành ra biết “nghĩa” thông “nghỉ” ý tức là có cái lẽ làm người tốt đẹp. Thử tường 
thuật như sau: 


Chu Lễ: Xuân cung' (Tứ sư) viết: “Cai trị thì dùng lễ nghĩa để giúp cho dòng tộc 
vua chúa”." Chú: “Cho nên chép nghỉ là nghĩa, quan Tư nông nước Trịnh đọc 
nghĩa là nghi, người xưa đọc nghi chỉ là nghĩa, thời nay thì gọi nghĩa tức là 
nghị”. Tôn Di Nhượng chính nghĩa nói: “Thời xưa phàm chữ uy nghỉ viết thẳng 
là nghĩa, chữ chính nghĩa viết thẳng là nghị, mà nghĩa còn tức là chữ nghi độ, nay 
sách lễ sữa nghi là uy nghi, nghĩa là nhân nghĩa, không giống với thời xưa, thành 
ra Kinh này chép lễ nghĩa thì nghĩa là uy nghi, chính hợp với thời cổ”."* 

Sách Trung Dung, Khổng Tử dạy: “Nghĩa ấy là [cư xử] thích đáng”.” Chu Tử 
chú rằng: “Thích đáng ấy là biết phân biệt sự lí, mỗi cái đều có cách hành xử thỏa 
đáng”. Vua vua, tôi tôi, cha cha, con con đều có thể tùy mỗi bên cư xử thích 
đáng cả. Sách Lễ Ký: Lễ vận' ghi: 

“Thế nào là nghĩa con người? Cha hiền từ, con hiếu thảo, anh tốt lành, em 
kính yêu, chông hợp lẽ, vợ nghe lời, lớn ơn huệ, nhỏ thuận theo, vua nhân 


^ ^* X X.s „ [^€ ° X ~ ` ® 6 
hậu, tôi trung thành, mười điều ấy gọi là nghĩa con người”. *5 


Tuân Tử: 'Cường quốc chép: “Phân nghĩa thì minh”."°° Chú rằng: “Nghĩa ấy là 
cư xử mỗi bên cho được thỏa đáng”.”' Nho gia đề xướng đạo Trung dung, phản 
đối những điều quá đáng bất cập, chủ trương người người nên thích nghi, mọi 


việc đúng như chỗ của nó, chân ý của Nghĩa tức là nằm ở đây. 


 [nd] Nguyên văn: [4&i&JJ#ZRÍl. ] 

“®[nd] Nguyên văn: [uÃ4ã%. 6H. Si lo nhãn H2 So 2Ì DIRRSE/AðnHo | 
“[nđ] Nguyên văn: “N8? rš71{fFi, m%7|ZfE£ 7, ©ïiÊ#)F⁄iZ Bì 
t.%ã-š, ml, ấm SiG%, Sim, IEf8gmh. ] 

% Ind] Nguyên văn: [#ấ., #t. ] 

%8 [nd] Nguyên văn: [#:š,2ZIE#,#ñfftb. ] 

“°[nd] Nguyên văn: [MjRR§A ? i4, Ý#, ủ%R, šX%, Xã. li, RE, 9l, #81, 
E2, tấãxÀŠ. ] 
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Các sự được thích đáng, thì nhất định sẽ đẹp, sẽ tốt. Kinh Thị: Đại Nhã (Văn 
Vương) nói: “Hỏi về nghĩa thích hợp sáng ngời”.”? Truyện rằng: “Là điều lành”.” 
Cho nên Nghĩa là mỹ đức mà được mọi người công nhận. 

Khổng Tử dạy: “Bất nghĩa mà được giàu có lại sang trọng, đối với ta như mây 
nổi”””* (Thuật Nhi); “Điều hứa hẹn gần với điều nghĩa, thì lời nói mới có thể hoàn 
thành được” (Học Nhi); “Người quân tử đặt nghĩa lên trên. Quân tử có sức 
mạnh mà không có nghĩa thì làm loạn. Kẻ tiểu nhân có sức mạnh mà không có 
nghĩa là phường trộm cướp”” (Dương Hóa). Mạnh Tử dạy: “Chẳng phải mình có 
mà lấy, chẳng phải là nghĩa””7 (Cáo Tử) Hết lòng để làm trọn Nghĩa, thà nguyện 
xả bỏ sinh mệnh để thành toàn nó, đó là cách hành Nghĩa, thì bắt đầu từ việc kính 
trọng người lớn, Mạnh Tử dạy: “Cái thực của đức nghĩa là vâng theo bậc huynh 
trưởng”.® Lại nói: “Kính trọng người lớn là điều nghĩa”.”° Chúng ta phát hiện, 
nhà Nho nói “nhân nghĩa” không phải là nói rỗng suông, đều là có phương pháp, 
có đường nẻo, thảy đều phải bắt tay từng chút từ cuộc sống thường ngày. 


Chữ “Lễ” (lễ), sách Thuyết Văn dạy: “Lễ là phẩm lễ, lấy cái mình có thờ thần để 


BH» 


cầu phúc. Ghép chữ thị ZR với chữ phong Š”. Chú rằng: “Xem Lễ Ký: “Tế nghĩa, 
Chu Dịch: “Tựa: Quái truyện. Lý ]# tức là đủ những thứ nương vào, phàm những 
thứ gì nương cậy ta trình ra thì gọi là Lý. Đây là phép giả mượn thôi. Chữ Lý cũng 
như chữ Lễ vậy, có điểm giống nhưng cũng có nghĩa không giống”.”“° Lễ có năm 
kinh, rất trọng về cúng tế, thành ra chữ Lễ có gắn bộ thị, còn phong là đồ cúng để 
làm lễ. 


Lễ có 2 nghĩa: 


5 Ind] Nguyên văn: [#8%. ] 
5 [nd] Nguyên văn: [#5 ] 
5% [nd] Nguyên văn: [®#mH8 , #4#¿1#s%. ] 
] 
] 
] 


[ 
°5 [nd] Nguyên văn: [{E)fj4X , SñJí§tb] 
° Ind] Nguyên văn: [8 7J1.L. 87m 3ã, ` RE5m#wq%ãx. ] 
7 [nd] Nguyên văn: [3EÄäfiRt Z , 3FXtb. ] 

%3 Ind] Nguyên văn: [Z8 ., #1. ] 

° [nd] Nguyên văn: [#E, %1. ] 

“°[nd] Nguyên văn: [RiểRt#, JlZ/Z‡MBE. lá. Pfñíftb. slfiZNPfñfX` HíZ. fRfE 
x3. f, Jấtb. ïễ, Ját0. Jállim®ll. ] 
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1- Vật quà lễ của người. Tấn Thư: 'Lục Nạp truyện' viết: “Và nhận quà lễ, một 
đấu rượu uống, một mâm thịt”; 

2- Dùng lễ để tiếp đón. Lễ Ký: “Ai Công vấn' ghi: “Chẳng có lễ thì không làm sao 
phân biệt ngôi thứ vua tôi, trên dưới, lớn nhỏ; chẳng phải lễ thì không làm sao 
chia tách được giao tiếp tình thân nam nữ cha con anh em, hôn nhân, sơ Sài 
Khổng Tử dạy: “Không biết lễ, không lấy gì để đứng vững””” (Nghiêu Viết). Tu 
thân bằng lễ, trị quốc cũng cần lễ, Khổng Tử dạy: “Người trên ưa thích lễ, thì dân 
dễ sai khiến”'“! (Hiến Vấn); “Dẫn dắt bằng đạo đức, ổn định bằng lễ giáo thì dân 
biết xấu hổ mà lại có khuôn phép chính đáng”“” (Vi Chính) Nhan Uyên hỏi lẽ 
Nhân, Khổng Tử đáp rằng: “Khắc kỷ phục lể” (Nhan Uyên). Tuân Tử đặc biệt chú 
trọng “Lễ”, từng nói: “Thành ra học đến lễ thì hoàn thành rồi, đó là cùng cực của 
đạo đức”'“° (Khuyến Học); Mạnh Tử dạy: “Có lễ ấy là biết kính người””'7 (Ly Lâu 
"58 (Cáo Tử thượng); “Người trên mà không giữ lễ, 
người dưới mà không học tập, dân loạn nghịch lại dấy lên, thì nước mất không kể 
ngày””” (Ly Lâu). 


hạ); “lâm kính mến là điều Ï 


Lễ Ký: Khúc Lễ thượng viết: 

“Đạo đức nhân nghĩa, không có lễ không thành; dạy bảo sửa đổi phong 
tục, không có lễ không đủ; xử việc phân tranh kiện tụng, không có lễ không 
quyết; vua tôi, trên dưới, cha con, anh em, không có lễ không định; học làm 
quan, thờ thầy, không có lễ không thân; xếp đặt vị thứ trong triều, cai trị 
quân lính, đi làm quan, thi hành pháp lệnh, không có lễ, không uy nghiêm; 


“* Ind] Nguyên văn: [&#Ši8., IïI—+3|, —##. ] 
“*[nd] Nguyên văn: [3EFi., #4J#⁄&#E.LRFEi)Z1vtt ; 3iể, 4ÐIñ|54z4à2Ÿušxz 8, lề 
JÑ|fSlt~ZZ 1b. ] 
“3 Ind] Nguyên văn: [®#liể., #41 #tb] 
[nd] Nguyên văn: [ E#ƒffễ., RÌKZ##. ] 
%5 [nd] Nguyên văn: [Z1 #, #zZĐiễ, BRWbHiã. ] 
 Ind] Nguyên văn: [#####Ÿï&ïiit£, kìm, ] 
5 Ind] Nguyên văn: [#8fR3#A. ] 
5 Ind] Nguyên văn: [XÄZù , iÊtb. ] 
Ind] Nguyên văn: [k##iể., F#&#, 8X, Z£tHá&. ] 


361 


cầu khẩn, tế tự, cung cấp quỷ thần, không có lễ không thành kính, không 
trang nghiêm”.””° 
Bởi vậy Thánh nhân tạo tác, dạy con người bằng lễ, khiến con người có lễ, biết 
tự phân biệt với loài cầm thú. 
Tác dụng của Lễ rất lớn thay, bước vào Lễ thì bắt đầu từ việc cung kính, tâm 
giữ sự nhường nhịn, tuân thủ khuôn phép, tự nhiên có thể khiêm cung có lễ. 


Chữ “Trí” (8#) còn hay viết là “Iri” (#fl). Thuyết văn Đoàn chú viết: “Iri và Trí 
đồng nghĩa, cho nên Trí viết là Tri”. Tri là ghép từ chữ khẩu H và chữ thỉ #, 
người hiểu lanh cho nên thốt ra miệng nhanh như tên bắn. 

Nho gia ngoài đề xướng nhân, lễ, nghĩa ra, cũng rất coi trọng Trí. Vì sao được lẽ 
Trị? Sách Trung Dung nói: “Hoặc sinh ra đã biết những đường lối ấy, hoặc được 
học rồi mới biết; hoặc khốn khổ rồi mới biết. Đến khi biết chỉ là một (như 
nhau)”.”” Đại đa số mọi người đều thông qua học tập mà biết, thành ra Khổng Tử 
dạy: “Yêu thích học hỏi thì gần đức trí”? (Trung Dung). Lại dạy: “Ta thường suốt 
ngày không ăn, suốt đêm không ngủ để nghĩ ngợi; không có ích, không bằng học 
vậy””2 (Vệ Linh Công). “Học mà không suy nghĩ thì bị rối rắm; suy nghĩ mà không 
học thì bị nhọc mệt””* (Vi Chính), nội dung đã được học là gì? Chỗ tốt của nó là 
gì? “Thiên Dương Hóa' có dạy: 

Khổng Tử dạy: “Người quân tử học đạo thì yêu người; kẻ tiểu nhân học 
đạo thì dễ sai khiến”. (Tử viết: “Quân tử học đạo tắc ái nhân; tiểu nhân học 
đạo tắc dị sử dã.”)“ 

Đạo là chỉ đạo của Thánh Hiên, các đức hạnh như nhân nghĩa... có dư sức, bắt 
đầu lại tập văn thi thư lục nghệ. 


“°[nd] Nguyên văn: [Äšf&{ẦẨ, 3Fi8#R# ; #%ÃJlIFf, 3F Fl§ ; 2# , 3FiỄ 3 ; 8E 
Eh,^7⁄w#xš,¿zti 2# ;,ESSfI, 3i 2š; M8H3AE, WEB 71), tnB ".- 
#IE, fftíê54#t?.,, 3EFlễ fã ft. ] 

5“[nd] Nguyên văn: [s#ifñi#lZ, s##mZIZ, stNñiZIZ, #&R#lzZ, —tb. ] 

” Ind] Nguyên văn: [##### #1] 

2 [nd] Nguyên văn: [##&ÄH 2®, i4, J8; &ší, THIẾU, ] 

4 Ind] Nguyên văn: [#ffiTRIEl, 4m #Rl?2a. ] 

[nd] Nguyên văn: [ÝH : “# ##jšHI %A_, ` )jãRIZfftb. "] 
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Tuân Tử: “Khuyến học' nói: “Dù ta từng trọn ngày suy nghĩ cũng không bằng sở 
học trong phút chốc”.” Thuyết ấy là kế thừa từ Khổng Tử, Mạnh Tử nói: “Học 
không chán là trí””” (Công Tôn Sửu hạ). “Trường học (ở kinh đô), thì cả ba đời 
(Hạ, Ân, Chu) đều gọi chung như vậy”“ (Đăng Văn Công hạ). “Đã học ông, rồi sau 
mới mời ông làm bề tôi”” (Công Tôn Sửu hạ), “lòng biết phải trái là đầu mối của 
đức trí”Ẻ°, Giả sử là phải trái bất minh, làm sao có thể phò tá vua chúa, cai trị trăm 
họ đây? 


AT s} 


Ngoại trừ “bốn đầu mối” (tứ đoan) ra, đời Hán còn có cách nói là “ngũ thường”. 
Tức là ngoài Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí ra, còn nói Tín. 


Chữ “Tín” (4), sách Thuyết Văn dạy: “Tín là thành thật. Ghép từ chữ nhân Ä, 


với chữ ngôn S”. Đoàn chú: “Người nói thì không ai mà không thành thật”.””" Một 
trong ngũ luân của Nho gia là: “Bạn bè có tín”.”?? Có thể thấy sự quan trọng của 
đức Tín, Luận Ngữ dạy: “Đức Khống Tử dạy về bốn môn: Văn học, đức hạnh, 
trung thành, niềm tin”” (Thuật Nhi). Khổng Tử dạy: “Lời nói trung tín, hành 
động dốc lòng kính cẩn, dù ở nước mọi rợ vẫn đi lại được. Lời nói không trung 
tín, hành động không dốc lòng kính cẩn, dù ở quê hương mình, có đi lại được 
sao?”532 (Vệ Linh Công), lại nói: “Người mà không giữ điều hẹn ước, thật không 
biết có thể làm được gì! [Như] xe lớn mà không có đòn gỗ ngang, xe nhỏ mà 
không có đòn gỗ cong, làm sao có thể đi được?”“5 (Vi Chính). Cho nên Khổng Tử 
nói: “Có thể nói mà không thể làm thì người quân tử không nói””° (Lễ Ký: Biểu 


EíáHñmZ£, ®z4zZ P78. ] 
T“ÑR, “] 


” [Ind] Nguyên văn: [# 
] = 

8 Ind] Nguyên văn: [##R={t#Z] 
] ca 
] 


7 [nd] Nguyên văn: Í 


m#£E:z] 

8° Ind] Nguyên văn: [#3EZ/ù, #Zðfñtb. ] 

°*' Ind] Nguyên văn: [A SRI#4 “4#. ] 

53 Ind] Nguyên văn: [JR&8fE. ] 

3 Ind] Nguyên văn: [#J1JM#⁄ : #4 ,{T, 4, {š. ] 

3 [nd] Nguyên văn: [§E, , #i&#z?J &. BE, 0T, MT 
#2? ] 

5 Ind] Nguyên văn: [Aifif4{š,, ®XIRnJtt ! ki, J\E#t 9, RfJJ1{TZä 2 ] 

8 Ind] Nguyên văn: [HJãtb HT, 8Ÿ#BEu. ] 


 ° [nd] Nguyên văn: Í 
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ký). Khổng Tử nói: “Người nhân, nói năng phải thận trọng””” (Tử Hãn). Nguyên 
nhân chính là nằm ở đây! Khống Tử nói: “Điều tín gần với điều nghĩa, thì lời nói 
mới có thể hoàn thành được ”## (Học Nhi). Chỉ có sự thừa nhận hợp với Nghĩa, 
mới có thể giữ gìn được đức Tín, Mạnh Tử dạy: “Nói năng không thật thì chẳng 
tốt lành””® (Ly Lâu). Lại nói: “Có thực chất nơi mình gọi là tín””?° (Tận Tâm). 


Trừ ngũ thường ra, “Dũng” (5), “Trung thứ” (8#), “Thành” (3), “Trung” (#), 
“Dung” (lÑ), cũng đều là đức mục trọng yếu của Nho gia, ở đây xin phân biệt trình 
bày. 

Sách Trung Dung dạy: “Trí, nhân, dũng là ba năng lực thành tựu của mọi 
người”."*' Hai điều Trí và Nhân ở đoạn trên đã thảo luận qua, ta thử tường thuật 
về Dũng xem. 

Khổng Tử dạy: “Ưa thích Dũng (sức mạnh), giận ghét cảnh nghèo, sẽ làm loạn. 
Người không có lòng nhân, bị giận ghét thái quá, sẽ làm loạn””®? (Thái Bá). Từ đó 
có thể thấy cậy Dũng chưa đủ để làm nên việc. 

Trong hàng đệ tử Khổng Môn, ông Tử Lộ” là hiếu dũng nhất. 


Tử Lộ nói: “Người quân tử có nên đề cao sức Dũng chăng?” Khổng Tử bảo: 
“Người quân tử đặt Nghĩa lên trên. Quân tử có sức Dũng mà không có Nghĩa thì 


687 


[nd] Nguyên văn: [, #1. ] 
“8 Inđ] Nguyên văn: [j4 , SñJ/&t. ] 
 ® Ind] Nguyên văn: [E#&##. ] 
'° [nd] Nguyên văn: [šZiEfl. ] 
 *[nd] Nguyên văn: [I,{C, 5, =, XRFzZzišfU] 
* [nd] Nguyên văn: [###®3, ãlt:. Ai T4+,#WXZÐ,ã( t6. ] 
5 Ind] Tử Lộ ('ÝŸ#, 542 - 48o tTL): tên chữ của Trọng Do, còn gọi là Quý Lộ, người đất Biện 


] 
] 
] 
] 


nước Lỗ thời Xuân Thu, là một trong những đệ tử xuất sắc của Khổng Tử, ngoài việc được biết 
đến như một người dũng kiện, ông cũng nổi tiếng là một trong Nhị Thập Tứ Hiếu (24 gương hiểu 
thảo). Về sau ông làm quan đại phu nước Vệ, gặp đúng cảnh éo le là hai cha con Vệ Trang Công 
và Vệ Xuất Công tranh đoạt ngôi vua, chẳng ra thể thống gì. Vệ Trang Công mật mưu về cướp 
ngôi con, gây ra cảnh nội chiến trong cung đình nước Vệ. Rốt cuộc Tử Lộ bị chém một nhát, 
trước khi chết vẫn hét lên: “Cứ theo lễ thì người quân tử có chết cũng không được làm rớt dải 
mũ”. Liên buộc dây mũ giáp lại rồi mới lăn ra chết. Khổng Tử nghe tin Tử Lộ mất, lòng đau như 
cắt, cực kỳ bi thương. [Tham khảo: Sử Ký Tư Mã Thiên, quyền 37: “Vệ Khang Thúc thế gia”; 
Rodney Leon Taylor, Choy Howard Yuen Fung, The Illustrated Encyclopedia oƒ Confucianism: N-Z, 
The Rosen Publishing Group, 2oo5, pp. 644-645] 


5 Ind] Nguyên văn: [#8 #ã# ? ] 
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làm loạn. Kẻ tiểu nhân có sức Dũng mà không có Nghĩa là phường trộm cướp””* 
(Dương Hóa). 


Khống Tử nói: “Chẳng phải ma (tổ tiên) nhà mình mà thờ, ấy là nịnh bợ. Thấy 
việc Nghĩa mà không làm, ấy là không có lòng Dũng”” (Vi Chính). Dũng cần phải 
hợp với Nghĩa mới là cái Dũng chân chính. 


Khổng Tử dạy: “Đạo không thi hành được. Theo ta cưỡi bè gỗ trôi nổi trên biển, 
có trò Do chăng?” Tử Lộ nghe nói vui vẻ, Khổng Tử nói: “Trò Do dũng cảm hơn 
ta, nhưng không lấy đâu ra gỗ” (Tiên Tiến). 


Dũng cần phải hợp với đạo Trung Dung, quá đáng bất cập đều là chuyện không 
nên. 


Khống Tử gọi Nhan Uyên nói: “Được dùng thì hành đạo; bị bỏ thì ẩn dật, chỉ có 
ta và ngươi được như thế thôi”."'* Tử Lộ hỏi: “Thầy [được dùng] điều động ba 
quân thì lấy ai đi theo?”””° Khống Tử dạy: “Như người tay không bắt hổ, qua sông 
không cần thuyền, chết không hối hận, ta không chọn lấy người ấy. Ắt là cần 


 % [nd] Nguyên văn: [8ŸJ)13.L. #87#ãmiw&35ã(, A85 %äăX⁄. ] 
5% Ind] Nguyên văn: [3E#Øm#SZ, tt. R35, 85, ] 

[nd] Nguyên văn: [3š f7, £##Š #4», ft, RE 2 ] 

[nd] Nguyên văn: [Rtb, #5)ã#, #4PTẲUM. ] Đoạn đối đáp trên giữa hai thầy trò Khổng 
Tử và Tử Lộ có ẩn ý. Nó thể hiện tâm sự buồn nản của đức Khổng Tử. Ngài ước vọng đại đạo 
được thi hành để thiên hạ tiến tới đại đồng, tương tự thời vua Nghiêu, vua Thuấn (của rơi ngoài 
đường không có ai nhặt) như truyện kể của người xưa. Còn chính ngài chỉ mơ tưởng nối gót 
Chu Công, dùng lễ nghĩa cai trị để xã hội đạt tới thời Tiểu Khang, tức là được an khang thịnh 
vượng có giới hạn. Tuy nhiên, trên thực tế, vua Lỗ đã nghe theo nịnh thần mà lạnh nhạt với ngài, 
khiến ngài trở thành kẻ lữ thứ, tha hương. Còn các vua chư hầu khác, không có ông nào chịu 
nghe theo đường lối vương đạo nhân trị của ngài. Trong khi đó, nhà Chu suy mạt, thiên tử thất 
đức, kỷ cương đổ nát, nhân tâm rối loạn. Thế là đạo không thi hành được. Giữa lúc buồn chán 
đó, có lẽ đức Khổng tử nghĩ tới Vi Tử nhà Ân ngày xưa đã từng bỏ vua Trụ vô đạo sang đất Triều 
Tiên bên kia biển lập nghiệp. Vì thế, ngài mới nói với thầy Tử Lộ (Trọng Do) về cái ý muốn cưỡi 
bè gỗ trôi nổi trên biển. Tuy nhiên nói chuyện với Trọng Do về chuyện thả bè trên biển chẳng 
qua là câu nói đùa cho qua cơn buồn mà thôi. Đức Khống Tử đâu có tính bỏ quê hương đi thật, 
vả lại ngài đâu có tiền mua gỗ đóng bè! [Nguồn: Lý Minh Tuấn, Tứ Thư bình giải, Công ty Văn 
hóa Hương Trang, NXB Tôn giáo, 2o1o, tr. 107. | 
*° [nd] Nguyên văn: [ZRlƒT, ®zZRli#. #4 &4 ! ] 


7 [nd] Nguyên văn: [ŸƒT=®%, Rl#f 2 ] 
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người gặp việc biết lo lắng, thích dùng mưu mẹo để nên việc mà thôi”””" (Thuật 
Nhị). 


Quân tử nói Dũng không phải là chuộng thứ sức mạnh hăng máu nhất thời. 


Tử Lộ hỏi sức mạnh (Cường), Khống Tử dạy: “... Vì vậy, người quân tử hoà 
thuận mà không a dua. Sức mạnh ấy mạnh mẽ thay! Đứng trong đạo Trung dung 
mà không ỷ lại. Sức mạnh ấy mạnh mẽ thay! Khi nước có đạo (thịnh trị) thì 
không thay đổi ý hướng ban đầu. Sức mạnh ấy mạnh mẽ thay! Khi nước vô đạo 
(loạn lạc) thì đến chết cũng không thay đổi khí tiết. Sức mạnh ấy mạnh mẽ 
thay!” 


Đáng tiếc là Tử Lộ chưa ngộ được lẽ này. 


“Mẫn Tử hầu bên cạnh thầy, dáng vẻ dịu dàng; Tử Lộ thì có dáng cương cường; 
Nhiễm Hữu, Tử Cống thì có dáng cứng cỏi. Đức Khổng Tử tỏ vẻ vui. Ngài nói: 
“Như trò Do đây, chẳng được chết bình thường'.””“3 (Tiên Tiến). 


Ô nhục miệt khinh bậc Tiên Hiền! 


Tử Cống”"? hỏi: “Người quân tử cũng có ghét chăng?” Khổng Tử đáp: “Có ghét. 
Ghét kẻ bêu rếu điều xấu của người; ghét kẻ ở địa vị dưới mà chê người trên; ghét 
kẻ dũng mãnh mà không có lễ phép; ghét kẻ bạo dạn cương quyết mà bị che lấp 
(kẻ liều lĩnh đến nỗi bế tắc)”. Lại hỏi: “Trò Tứ, cũng ghét chứ?” [Tử Cống] thưa: 


7 [nd] Nguyên văn: [8/ƒ§J,, Ztifif&f#., ã®E§tb, tiẾñ #imflt., #ffximấtb ! ] 

72 [nd] Nguyên văn: Í......... 8 ƒ MihH XÃ, sâã⁄ã ! hVïm-fi, sâãX ! BiBìiE, TS 
R. ñ2ñVÃã | Hi, SZU©-fft, sâm Zã I ] 

73[nd] Nguyên văn: [ÑEfffl, Rfittt ; Ý?š, /71711t2,FBES, #8, Ẳñmliit5. Ý#Z. 
2H11, ®4§RZtiÄ. ] Đoạn này đức Khổng Tử dự báo về tương lai của Tử Lộ, vì tính ông 
cương cường (hàng hàng) như một đoàn quân hiếu thắng, không biết khoan nhượng, thành ra 
rất dễ bị bất đắc kỳ tử. Quả nhiên, khi làm quan ở nước Vệ, Tử Lộ đã bị giết đau thương trong 
một cuộc chính biến vô nghĩa ở Tích thành. Bấy giờ, đức Khổng Tử còn sống và đang dạy học tại 
quê nhà. [Nguồn: Lý Minh Tuấn, Tứ Thư bình giải, Công ty Văn hóa Hương Trang, NXB Tôn giáo, 
2O1O, tr. 26O.] 

7% [nd] Tử Cống (#5, 52o - 446 tTL): là tên chữ của Đoan Mộc Tứ, một trong Khổng môn thập 
triết, là đệ tử xuất sắc của đức Khổng Tử. Ông khéo ăn nói, giỏi hùng biện, có năng lực chính trị 
và xử lý công việc. Sau khi đức Khổng Tử qua đời, ông để tang thầy lâu nhất: 6 năm. Sau này ông 
chết ở nước Tề, giới thương buôn tôn sùng ông là Thần tài Đoan Mộc Di Phong, nổi tiếng cùng 
với Đào Chu công Phạm Lãi. Đời Minh tôn hiệu ông là Tiên Hiền Đoan Mộc Tử. [Xem thêm: Han 
Zhaodi, "Biographies of the Disciples of Confucius". Shiji (#30) (in Chinese). Beijing: Zhonghua 
Book Company, 2o1o, p. 4587-46o3.] 
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“Ghét kẻ đi rình mò mà cho là sáng suốt; ghét kẻ không khiêm tốn mà cho là dũng 
mãnh; ghét kẻ bới móc việc riêng của người mà cho là ngay thẳng” (Dương 
Hóa).”° 


Sức Dũng là mỹ đức và cần y cứ vào đức Lễ, Dũng mà không khiêm tốn sẽ 
thành căn nguyên của sự bạo loạn. 


Mạnh Tử cho rằng Dũng có phân biệt lớn và nhỏ. 


“Này, tuốt gươm, trừng mắt mà nói: Ngươi dám chống đối ta sao? Đó là cải 
dũng mãnh của kẻ tâm thường, chỉ địch được một người thôi... Đó là cái dũng 
mãnh của Văn Vương. Một cơn giận của Văn Vương làm cho dân chúng trong 
thiên hạ được yên vui... Đó là cái dũng mãnh của Vũ Vương, vì thế cũng một cơn 
giận của Vũ Vương mà làm cho dân chúng trong thiên hạ được yên vui...” (Lương 
Huệ Vương hạ).”°5 

Một cơn giận mà yên thiên hạ là cái Dũng lớn; còn sức mạnh của kẻ thất phu là 
cái Dũng nhỏ. 

Mạnh Tử nói: “Có thể chết, có thể không chết, chết thì hại đến đức Dũng”””” (Ly 
Lâu hạ). 

Sự hy sinh mù quáng không phải là lẽ thật của đức Dũng. Nuôi dưỡng đức 
Dũng như thế nào, làm sao có thể không bị động tâm? 

Mạnh Tử nói: “Ngày xưa, Tăng Tử bảo Tử Tương rằng: “Ngươi thích dũng ư? Ta 
từng nghe Phu tử (Khổng Tử) nói về đại dũng... Trở lại tự xét mình mà thấy ngay 
thắng, dầu có ngàn vạn con người, ta vẫn đi như thường'.”.7°8 Tiếp theo Mạnh Tử 
lại bàn về đạo lý không động tâm, đó là chí khí lớn lao ở lẽ thiện, “...Cái khí ấy rất 
lớn lao, rất cứng rắn; lấy sự ngay thẳng nuôi nó mà không làm tổn hại, nó tràn đầy 


75 [nd] Nguyên văn: [#SH : ##7“§ãŸ ? 

TH: 8ñ. 4A xZSÃ,, XE FỪNHUHỊE®Š, X5mfãiã, 5 £RUImZš#. 
H:lZX#ãXŸW? 

Sim DÁ 1 XI, 5Á R5ã, Xñ(NiBH#o ] 


7 Ind] Nguyên văn: [...kj#@l#X<44H : “ãã\#tñt ! "Up kzZ 5, RH—Aấtb.......... l#x 
+xz 5U. x1z-SIhz xXÈFx:....-... lã+Z 5 tu. mi +7R—-#IZzXFZEKo Ì 


7 [nd] Nguyên văn: [RJlZE, nJJ##øt, 5t. ] 
8 Ind] Nguyên văn: [ấZiä7#H : 7175? ãšRlx5i*k7.,..Heim f§, #T 
SA Z52á. 1 
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cả khoảng trời đất. Cái khí ấy phải kết hợp với điều nghĩa và đạo lý...” (Công 
Tôn Sửu thượng). 


Tăng Tử nói: “Đạo của phu tử chỉ là giữ đạo trung và cư xử tốt với mọi người 
(thứ) mà thôi””° (Lí Nhân). Ở dưới chúng ta sẽ thảo luận về trung thứ. 


Tử Cống hỏi rằng: “Có một lời nào có thể đem làm suốt đời chăng?” Khổng Tử 
đáp: “Xem người khác như mình thôi! Điều gì mình không muốn, chớ gây ra cho 
người khác” (Vệ Linh Công).”” 

Sách Trung Dung ghi: “Đường lối trung thứ cách đạo không xa. Điều gì làm cho 


+») 7712 


mình không muốn thì cũng đừng làm cho người”. 
Nghĩa của trung thứ tức là điều gì mình không muốn thì đừng gây ra cho người. 


Tử Cống nói: “Ta không muốn người thêm điều gì cho ta, ta cũng muốn không 
thêm cho người điều ấy.” Khổng Tử nói: “Này Tứ, chẳng phải ngươi đã đạt đến 
mức ấy đâu!” (Công Dã Trường).”3 


Có thể thấy lẽ trung thứ không dễ gì làm được, mà đạo lý trung thứ tức là đạo 
chuẩn mực. 


Sách Đại Học viết: “Điều gì mình ghét ở người trên, đừng đem sai khiến người 
dưới; điều gì mình ghét ở người dưới, đừng đem phụng sự người trên; điều gì 
mình ghét ở người trước, đừng đem tiến hành với người sau; điều gì mình ghét ở 


”° [nd] Nguyên văn: [...Rãtt2£X#Ñll, Ni m#t, HIšT Xi? Z, HRãK 8# 
ì, ##ZŒÊftt. SP] t7,...] 

”° [Ind] Nguyên văn: [X'#Z)š, 4mm ! ] 

7" [nd] Nguyên văn: [8H : E—SmnJ#Ã3?1Z 5Ÿ ? 

Tf#H:EA4Y! 7ñ, 2/BJ4A. ] 

7° [nd] Nguyên văn: [Z&3#i§3š 3ã ; fbriãij`fR, 7R27EJ4A. ] 

75[nd] Nguyên văn: [#H : 34 Zñã#tU,, ã7P%⁄&)llãÁ. HH : MtU, 3FRRPT. 
†b ! ] Tử Cống, tức là Đoan Mộc Tứ, có vẻ tự hào khi nói ra một châm ngôn thuộc loại “khuôn 
vàng thước ngọc” về lẽ ứng xử công bằng. Ý nghĩa câu nói của Tử Cống tương tự như câu “Kỷ sở 
bất dục, vật thi ư nhân” (Điều mình không muốn, đừng làm cho người khác). Đức Khổng Tử đã 
từng nói câu này, nhưng chỉ là nói chung cho mọi người như một lời khuyên, một khuôn vàng 
thước ngọc đáng phải noi theo, chứ ngài không hề có ý tự nhận rằng mình đã đạt được như thế. 
Tuy nhiên, ở đây, Tử Cống nhắc lại ý ấy và xưng là “ngấ...ngô”, tức là có ý tự hào rằng “tôi đây” 
đã thực hành được như vậy. Do đó, đức Khổng Tử mới nhắc khéo Tử Cống nên khiêm nhượng 
một chút rằng: Ngươi chưa đạt được mức ấy đâu! [Nguồn: Lý Minh Tuấn, Tứ Thư bình giải, Công 
ty Văn hóa Hương Trang, NXB Tôn giáo, 2o1o, tr. 113.] 
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người sau, đừng đem làm theo cho người trước; điều gì mình ghét ở người bên 
phải, đừng đem giao cho người bên trái; điều gì mình ghét ở người bên trái, đừng 


đem giao cho người bên phải. Như thế gọi là đường lối chuẩn mực vậy”.”* 


Thiên “Tế thống" trong Lễ Ký viết: “Điều gì mình không yên lòng với người trên 
thì đừng đem sai khiến kẻ dưới; điều gì mình ghét ở người dưới, đừng đem 
phụng sự người trên; nếu không phải vì mọi người mà chỉ làm cho bản thân thì 
không phải là đường lối của Giáo”.”” 

Điều gì mình không muốn thì đừng gây ra cho người khác; điều gì mình muốn 
thì phải mong mọi người được vậy. 

Khống Tử dạy: “Phàm người nhân là mình muốn nên thì nên cho người; mình 
muốn thành tựu thì thành tựu cho người. Lấy đó làm ví dụ gần gũi, có thể gọi là 
phương cách làm điều nhân vậy””° (Ung Dã). 

Lễ trung thứ quả thật là đi ra từ lòng nhân vậy. 

Tăng Tử nói: “Tôi, mỗi ngày tự xét mình ba điều: mưu việc cho người có hết 
lòng chăng? Cùng bạn bè giao thiệp, có giữ niềm tin chăng? Được truyền dạy, có 
ôn tập chăng?””” (Học Nhi). Chu Tử chú rằng: “Hết lòng mình thì gọi là Trung, lấy 
sự thành thật gọi là Tín”.”Š Thành ra trung tín thường được nêu chung. 


Sách Đại Học viết: “Vậy nên bậc quân tử có đường lối lớn này: hễ trung thành 


tín thực thì được, kiêu căng xa xỉ thì mất”.”2 


Tử Trương hỏi về việc tôn trọng đức hạnh, làm rõ sự mê lầm. Đức Khổng Tử 


nói: “Chuyên chú vào điêu trung tín, làm theo điều nghĩa, đó là tôn trọng đức 
hạnh” (Nhan Uyên).””” 


74[nd] Nguyên văn: [Pfããj$ È,, #JJfT ; HS, JĐS&L ; PíRã HñJ, HP(Zt ; PP 
J4, HPÁ\ftÑi ; PiXSJ 4q, EPDÁXSJ|Zr ; PHãRJj\Zz, EDlXSJj*4hđ; l zZãR S4ÐxZÌš, ] 

”5[nd] Nguyên văn: [Pf^5Zj‡.L, RÍJfŒF'h ; H#ããj‡ , HÌ2ĐÁSS.L ; 3FšấA., ?T§ấC, 3F 
#Z3štb. ] 

”° [nd] Nguyên văn: [&k{šï, 2#WïñmUA., 1ai#iišA. ñEWFRvf#f, nJR§{ “Z7 H. ] 
7 [nd] Nguyên văn: [#H=®3##, ãARtiñiT27EW?#4HI&< m^(RW? 28W ?] 

”8 Ind] Nguyên văn: [2Zi8#, #zifE. ] 

7° [Ind] Nguyên văn: [Eu#ƒ 8 ki, /Z8SRJJfSZ, J\&Z. ] 

7° [nd] Nguyên văn: ['#PJKšf#ã, #. ÝH : + #{, #&&, ft, ] 
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Dịch Tượng ghi: “Sự vận hành của Trời (tự nhiên) là mạnh mẽ, [cũng vậy] 
» 721 


người quân tử lấy sự tự cường không ngơi nghỉ”.”” Tử Tư gọi cái đạo không ngơi 
nghỉ ấy là đức Thành (88). 


Sách Trung Dung viết: “Chân thành là đạo của Trời, trở nên chân thành là đạo 
của người. Có chân thành, không cố gắng mà vẫn trúng, không suy nghĩ mà vẫn 
được, thong thả thư thái trong đạo Trung; đó là thánh nhân vậy. Để trở nên chân 
thành, thì phải chọn điều tốt lành mà nắm chắc lấy”.”” Trịnh chủ rằng: “Nói đến 
Thành thì đó là thiên tính; Thành nghĩa là người học sự thành thật”.” 


Trung Dung lại nói: “Chân thành là tự mình thành tựu; còn đạo lý là tự mình đi 
trong đạo lý vậy. Chân thành là khởi đầu và cùng đích của mọi vật. Không chân 
thành không có vật nào hết. Vậy nên bậc quân tử quý trọng chân thành. Chân 
thành, không phải tự mình thành tựu lấy mình mà thôi, lại cốt là phải tác thành 
cho mọi vật nữa. Thành tựu cho mình là đức nhân, tác thành cho mọi vật là đức 
trí; đó là công năng của bản tính; đó là kết hợp đạo lý cả trong lẫn ngoài. Cho nên 
cần phải tính liệu cho hợp thời để thích nghi. Chỉ có bậc chân thành hết mức 
trong thiên hạ mới có thể hiểu biết trọn vẹn bản tính của mình. Có thể hiểu biết 
trọn vẹn bản tình của mình, thì mới có thể hiểu biết trọn vẹn bản tính của người. 
Có thể hiểu biết trọn vẹn bản tính của người thì có thể hiểu biết trọn vẹn bản tính 
của vật. Có thể hiểu biết trọn vẹn bản tính của vật thì có thể giúp vào công việc 
nuôi nấng và chuyển hoá của trời đất. Có thể giúp vào công việc nuôi nẵng và 
chuyển hoá của trời đất thì có thể cùng tham dự vào trời đất vậy”.””* 

Mạnh Tử có xem xét điều này, bèn nói: “Làm vui lòng cha mẹ có đường lối: xét 
lại mình mà không chân thành, không làm vui lòng cha mẹ được. Chân thành ở 
mình có đường lối: không làm sáng tỏ điều thiện, không chân thành ở mình 
được. Vậy nên chân thành là đạo của Trời. Suy nghĩ nên chân thành là đạo của 


7" [nd] Nguyên văn: [XfTf#, 8#f}\H7ãZ&. ] 

?[nd] Nguyên văn: [ãiX, kZ3šU ;ãäZ#, Axìếtu. Mã, ®Øinth, 8m4, #3 
ri, Z1, ñx 5ã, lệ Iml5lšlx #tD. ] 

7 [nd] Nguyên văn: [ãW#, klttt,ñ Z5, má x⁄ấtbU., ] 

7”“[nd] Nguyên văn: [Ãi#, štt ; mìš, Hìiết. 5, 27/412; Tầ, #4 EHURÝ 
AW~ SE. Má, 3FHãmWWẪẪAiit, 7X4jto:. TH, {Ct:; 9, X6; tZfãt6, Â2MA 
xìšt:, WRjil~Z H1. lÈ KP Sã, ãÊEE‡t; 8ã8Rt, HIREã&A Z‡‡t ; 8A tt, RỊ 
8EXS1⁄~Z!# ; 8£ ~!+‡, RỊn]J Ji XitZ{tỔG ; ni XitZ{US, RÌnJIf£ Xi”. ] 
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người. Chân thành hết mức mà không cảm động được người, chưa hề có. Không 
chân thành chưa có khả năng cảm động được người”? (Ly Lâu thượng). 

Khổng Tử dạy: “Trung dung là đức hạnh cao cả vậy thay. Người ta ít theo được 
đã lâu rồi””” (Ung Dã). Lại nói: “Chẳng được những người đi trong trung đạo để 
mà giao thiệp, chỉ có hạng người có chí cao và có khí tiết thôi”.”” Chu Tử chú 
rằng: “Dường như Thánh nhân vốn là muốn tìm được người theo trung đạo để 
mà dạy... Mạnh Tử nói: Khổng Tử há chẳng muốn bậc trung đạo sao? Không thể 
được, cho nên nghĩ đến hạng dưới vậy...””?8 

Thế nào là Trung? Thế nào là Dung? Chu Hi chú Trung Dung viết: 

“Thây Trình Tử nói: Không thiên lệch gọi là Trung, không dời đổi gọi là Dung. 
Trung là con đường chính đáng của mọi người, Dung là cái lẽ nhất định của mọi 
người. Bản văn này là tâm pháp được trao truyền trong Cửa Khổng, ông Tử Tư sợ 
rằng lâu dần bị sai lạc đi, cho nên viết thành sách, để trao cho ông Mạnh Tử”.”?2 

Đường lối Trung dung, chỉ có bậc quân tử mới có thể thực hành nó. 

Đức Trọng Ni (Khổng Tử) dạy: “Người quân tử giữ đạo Trung dung, kẻ tiểu 
nhân trải đạo Trung dung. Đường lối Trung dung của người quân tử là quân tử 
thì tùy thời giữ trung. Đường lối Trung dung của kẻ tiểu nhân là tiểu nhân thì 


không kiêng sợ gì”.”2° 


Khổng Tử nói: “Người quân tử nương vào đạo Trung dung thôi. Lánh đời, 
không ai thấy biết mà không hối tiếc, riêng có bậc thánh mới được vậy”. ”' 


75 [nd] Nguyên văn: [f{&)š, xã, ®ltj\@{@&. ME, ®MWŸš, TMmRØá. 
ZMiïằ#, XxÌìštt. RMm, ÀxzìếUu. ®mllf, ZEtu. TW, kRÑWấtU. ] 
”° [nd] Nguyên văn: [ttfZ@&U, R#@Y ! K#A£@!] 

7 [nd] Nguyên văn: [®fÑftrmfãZ, t3 ! ] 

”8[nd] Nguyên văn: [#1 ®⁄{§ftišzZ AmẲ#4zZ...... o mñíƒH:ƒfSmtiš®2? ThjÈ 
{.  8&R)SU...... ] 

7° [nd] Nguyên văn: [###H :“®fZi!., ®ZzZR lo. t#XhxZItEŠ,; RấXhZ 
tt, "IWRJ7ƒLPIRfù3X, fã@RAIinmštt, $1, m7. ] 

”° [nd] Nguyên văn: [ffZH : “8# ft§, ¿` gi. 7z rtlR tt, 7 ñmffth ;¿:*AZ 
rht, ` mã tb. '] 

”'[nd] Nguyên văn: [#### th, 3#, TRZtm tt, 8É #8£Z. ] 
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Trong hàng đệ tử cửa Khổng thì Phu tử chỉ khen mỗi ông Nhan Hồi là chọn 
được lẽ Trung dung. 


Khổng Tử nói: “Hồi là một con người (đích thực) vậy. Chọn đạo Trung dung, 


được một điêu lành, thì khư khư ôm vào lòng, mà chẳng để mất”. ”” 


Chu Tử viết: “Không thiên không dựa là gọi cho sự không quá đáng bất cập; 
Dung nghĩa là bình thường”.3 

Khống Tử nói: “Tìm tòi những điêu bí ẩn, thi hành những việc lạ lùng, cho đời 
sau nhắc nhở, ta chẳng làm như vậy”. 3t 

Khống Tử nói: “Thi hành những nhân đức thông thường, cẩn thận giữ những 
lời nói thông thường, có chỗ nào không đủ, không dám không cố gắng”.”° 


Hai chữ trung (FR) và hòa (fl) thường được Khổng môn nêu chung. 


“Mừng giận thương vui chưa phát ra, gọi là Trung; phát ra mà đều đúng mực 
gọi là Hoà. Trung là cái gốc lớn của mọi người; Hoà là đường lối thành tựu của 
mọi người. Làm hết mức đạo trung hoà, thì trời đất được đúng ngôi, muôn vật 
được nuôi nãng vậy””” (các đoạn văn dẫn ở trên đều đi ra từ sách Trung Dung). 
Chu Tử chú rằng: “Mừng giận thương vui là tình; nó chưa phát thì là tính. Không 
có chỗ nào thiên dựa, nên gọi là Trung; phát ra đều vừa chừng, tình cảm ngay 
thắng, không có gì trái gở, nên gọi là Hòa”.”” 

Hòa là tấm lòng không trái gở, nhưng không phải cam lòng cuốn trôi theo cơn 
sóng, chìm nghỉm theo thói tục, thành ra chương Tử Lộ trong Luận Ngữ ghi: 
“Khổng Tử nói: Quân tử hoà vui với người mà không cùng giống như người; tiểu 


^ N .AY `® X ^ \ ° ự e `° 8 
nhân cùng giống như người mà không hoà vui với người”. 


7 [nd] Nguyên văn: [BlZãAAt:, l§Ÿtm;-š., RlI**% Rifm2?xz&@. ] 
73 [nd] Nguyên văn: [#fãfã. #4\2#zZ5 ;:lR, YấếU. ] 
[nd] Nguyên văn: [ÍR§., ƒ#?‡#, £#*ã, ã#ãx 4á. ] 

[nd] Nguyên văn: [ffãZíT, 8zxiš ; BHffE, TU. ] 
” [nd] Nguyên văn: [#4###Zzkšš, ã§~h ; im frhÑ, ñR~ñl. ttiấ, XhZ k4; 
Mltt, XhxZišištU, #ŒÐẤI, X2, BSMUẾBN. Ì 
””[nd] Nguyên văn: [#4##4l§tt;R7k#RHIlttb. #4?fifãifTi,iE~rh ; ššhR0 l§~Z t5,#4 
PI3EBS,MRRx~ Me ] 
® [nd] Nguyên văn: [#H : 8Ÿ#m#ll, .*AEiñắZEXI. ] 
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] 
] 
] 
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Chu Tử từng ghi: tính trung chưa phát là thể, tính trung đã phát là dụng. Trung 
của trung hòa, ý nghĩa tuy tỉnh nhưng chuyên chỉ về thể. Trung của Trung dung 
quả là kiêm cả thể và dụng, tức là điêu mà họ Du (Tạc) đã nói: “Lấy tính tình mà 
nói thì gọi là trung hòa. Lấy đức hạnh mà nói thì gọi là trung dung”. Đúng vậy. 
Nhưng trung của Trung dung quả thật kiêm luôn ý nghĩa trung hòa. Lại nữa, đức 
Dung thì thấy ở sự việc, đức Hòa thì phát ở tâm hồn, có Dung thì sẽ được Hòa. 


(a.c). Lí luận của Phật giáo đối với đạo đức nhân nghĩa: 


Ở trên đã thuật về học thuyết đạo đức của Nho gia, sau đây sẽ thuật về học 
thuyết đạo đức của Phật gia, Phật gia trong quá trình thành Phật đồng thời cũng 
chủ ý sự thành nhân, nên người ta thường nói: “Nhân thành tức Phật thành”. Có 
thể thấy Phật gia quyết không phải là không chú ý đến đạo đức. 


Bát Chính Đạo và Lục Độ là đạo đức căn bản của Phật gia, Chương thử II bản 
luận văn này đã luận qua rồi, trong đó bộ phận Giới chiếm trọng yếu, như: Chính 
ngữ, Chính nghiệp và Chính mạng là thuộc về Giới; cho dù Chính định nếu không 
có Giới cũng khó thành tựu. Về phương diện Lục Độ thì ba độ: Bố thí, Trì giới, 
Nhẫn nhục thuộc về Giới; Thiền định và Bát-nhã thì lấy Giới làm căn bản. Phật 
giáo Đại hay Tiểu Thừa cũng đều coi trọng Giới luật, vì không Giới thì không cách 
gì thành tựu quả vị tu hành. Trước khi Phật Thích-ca Niết-bàn, Ngài từng dạy đệ 
tử phải “lấy Giới làm Thầy”: 

- Tỳ-khưu các ông! Sau khi Ta nhập diệt, nên tôn trọng, cung kính đối với giới 
luật, như ở chỗ tối tăm được thấy ánh sáng; như người nghèo được của báu. Nên 
biết rằng giới luật là thầy của các ông, cũng như Ta đây còn trụ thế, không hề khác 
biệt.” [Phật Di Giáo Kinh.] 

Lại nói: 

- Giới luật chính là thuận theo gốc của giải thoát, cho nên gọi là Tùy thuận giải 
thoát. Nhờ nương theo giới luật mà sinh ra các môn thiền định và trí tuệ diệt khổ. 
Vì vậy mà Tỳ-khưu phải giữ giới trong sạch, không để có sự hủy phạm, thiếu sót. 
Nếu ai giữ giới trong sạch, ắt được các pháp lành. Nếu không giữ giới trong sạch, 


7 [nd] Tên kinh: ({#i83#⁄##) . Tức là Phật thùy Bát Niết-bàn lược thuyết Giáo Giới Kinh (È#E 
ÑX)5 $4 Hệ mã # MMfẲ£). Nguyên văn đoạn trích: [3x tH, 7ð, 5858512) ÄX 
(%). mHE., 3AiSil, SÃAIHRIE3¿XliÚ, #f®{tI#ãÃ&tb. ] 


373 


thì các công đức lành đều chẳng thể sinh ra. Nên phải biết rằng, giới luật là chỗ 
trụ an ốn bậc nhất sinh các công đức.”'” [Nguồn như trên. ] 

“Ba-la-đề-mộc-xoa (Pratimoksa) gọi là Tối Thắng Nghĩa. Vì cớ sao gọi là Tối 
Thắng? Gốc của mọi điều thiện lấy Giới làm căn, những điều thiện được sinh sôi, 
cho nên nói là Thắng Nghĩa. Lại nữa, Giới có hai loại: một, Xuất thể; hai, Thế gian. 
Thế gian này có thể tác nhân cùng với Xuất thế, cho nên nói là Tối Thắng. Lại nữa, 
Giới có hai loại: một là nương thân và khẩu; hai là nương vào tâm. Do y giới thân 
khẩu mà được y giới tâm, cho nên gọi là Thắng””” [Xá-lợi-phất Vấn Kinh.] 

Giới là như vậy, còn nghĩa của Luật là thế nào? 

“Luật trong tiếng ngoại quốc gọi là Ưu-ba-la-xoa (Upalaksa), Hán dịch là Luật, 
có hai cách giải thích: nói theo giáo và nói theo hành biện. Nếu y giáo để trình bày 
lượng, gọi là Luật. Nếu y theo hạnh điều phục, gọi là Luật.” [Đại Thừa Nghĩa 
Chương.] “Luật nghĩa là pháp; đặt tên theo giáo, xét đoán nặng nhẹ, công khai bắt 
giữ kẻ phạm tội, không định điều phi pháp, cho nên chính phiên như vậy” [Tứ 
Phần Giới Sớ..] 

Giới là cấm giới, Luật tức pháp luật, danh từ Giới - Luật cũng ít khác biệt về ý 
nghĩa. Phòng sai chặn ác là Giới, xử đoán nặng nhẹ, công khai bắt giữ kẻ phạm tội 
là Luật. [Hoằng Tán luật sư Sa-di luật nghỉ chú. 


Tứ Phần Luật Hành Sự Sao quyển thượng chép: 


7° [nd] Nguyên văn: [&1F]##fm£ Z2, Z)X#ZkX. {kÑlW,, SZiffETEX mẽ Bo 
ztr£E, šg#w2^%3U. AñElfmä, EHIRERS)X. SN, P6 UfE To 
Zz)šz1, Z_—§1?&xzPJñftf&. ] 

7 [nd] Tên kinh: (®3lZšfifế) v Nguyên văn: [3#@‡£XÃ, Zã&i8. Plnii Z5] 2 
R88 ~ *}\#1K, +, WElđc ()XMW—E. “LH, “BI, HRIHX, ñ£Êãth 
†#N, S5. ã)XMÍ—& : -ŠfXg# H1, -5Šfkùòc. H8 H®, S@&ùòđ, Z3 
Rế. ] 

”[nd] Nguyên văn: [#. ZMMSf&*X. lLWZf#. MfŒ“—. —Pñtðtãc — B1 Đo 
Zï Bi TU ỢA n4 BE 24(Êo 41 U() VI co Ì 

7° [nd] Tên sớ: P2) ø Tức là “Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao” (PI2)## 
TSS4BÄƒTS#2)). Nguyên văn: [ff., 3t ; #35, lSlE§£, bjM‡Jj1D, 3F)X^ZE, ME 
8z. ] 
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“Nay lược chỉ tông thể hành tướng, giúp cho người sau tiến hưng, khởi 
lập có chỗ cậy nhờ. Giới lấy tùy khí làm công, hạnh lấy lãnh cương làm 
hướng đi, có thể khéo tịnh thân tâm xứng duyên mà thụ, mới tương xửng 
với đạo. Nếu tình không xa lìa sai hướng đi mảy may trưng cầu, thì chính là 
bọn nhiễm dòng pháp, sẽ lấy gì làm tịnh khí của đạo, nghĩa ruộng tốt của 
đời vị lai đâu còn. Bởi vậy, hễ muốn tịnh thân hành thì phải xa la mới 
mong đạt kết quả viên dung. Không nên vọng lập, phải chuyên tâm nhiếp ý 
làm cho khế nhập không trì trệ. Cho nên Kinh chép: “Tuy không có hình sắc 
mà có thể hộ trì. Văn này nói rõ rồi. Vì sao? Nhưng giới tướng nhiều 
đường, chẳng phải chỉ một nẻo. Tâm có phần hạn, chấp trước khác nhau. 
Nếu theo cảnh rõ danh mới có vô lượng. 


Lại y cử vào then chốt được nêu có bốn loại: 


1. Dụng về giới pháp: là nói Pháp mà không hạn cục phàm thánh. Nói rõ 
thắng pháp này chắc chắn có thể vâng theo hành đạo xuất ly. Muốn làm cho 
người nhận tin biết là có, tuy là phàm thánh nhưng có chung pháp này, nay 
những điều thụ nhận, chính đã thành lời gọi là Thánh Pháp (pháp của bậc 
Thánh). Nhưng làm cho trái lại sự sinh tử kia, đón nhận Tăng đồ lẫn lộn. 
Lập chí phải mong kết quả, sao dính líu bên ngoài. Nhất định sẽ nuôi lớn 
tâm này, làm cho theo người mà thành tựu, mới có thể theo Thánh Pháp, 
hoài bão học Thánh hạnh (hạnh của bậc Thánh), để nuôi thân cho nên gọi 
là hạnh tùy pháp; 


2. Rõ về giới thể: nếu y theo thông luận, nói rõ nghiệp thể về sự phát sinh, 
nay có thể hiển bày thắng ngay tâm tướng có thể lãnh hội. Nghĩa là hai để 
pháp giới và trần sa đồng là pháp lấy điều quan trọng của mình mong tạo 
phương tiện, khéo tịnh tâm khí, nhất định không làm ác, suy lường tuệ 
sáng suốt thì hội được pháp. Đem sự quan trọng này mong tâm tương ưng 
với pháp mầu kia. Đối với pháp kia, có nghĩa duyên khởi lãnh nạp tâm nên 
gọi là giới thể; 

3. Nói về giới hạnh: đã thụ đắc giới này trong tâm, nhất định phải rộng tu 
phương tiện, suy xét việc làm về oai nghi của thể khẩu, giữ chí chuyên tôn 
sùng kính mến bậc Tiên Thánh, giữ tâm sau đó nghĩa thuận như trước gọi 
là giới hạnh. Cho nên Kinh nói: tuy chẳng phải là độc đối, khéo tu phương 
tiện mới được thanh tịnh, văn thành hiệu nghiệm; 

4. Rõ về giới tướng: hành oai nghi thành, tùy điều mình làm điều xứng với 


pháp, đức tốt sáng tỏ. Cho nên nói là giới tướng. Bốn điều này đều y vào 
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gốc của xuất đạo, đông cực của thành quả. Cho nên nêu ở sau biểu thị để 
gởi tâm có chỗ, biết thân tâm mình hoài bão khâm phục Pháp của bậc 
Thánh. Dưới là ruộng phước sáu đường, trên là hạt giống nhân của ba thừa. 
Ngoài ra làm hạt giống Phật hưng khởi là pháp tràng. Công đức không thể 


nghĩ bàn, đâu chỉ luận bàn mà hết được”.”** 


Trở thành một người Phật tử chính thức, về căn bản phải thụ Tam quy y và 
Ngũ giới. Tam quy y là quy y Tam Bảo: Phật, Pháp, Tăng, trong Kinh dạy: “Phật là 
Lưỡng Túc Tôn, Pháp là Ly Dục Tôn, Tăng là Chúng Sinh Tôn”.7 Vì Phật là phúc 
tuệ song tu, nhất thiết viên mãn, cho nên gọi là Lưỡng Túc Tôn; Pháp là phép tắc 
tu hành ly dục hướng thiện, cho nên xưng là Ly Dục Tôn; Tăng là như pháp tu trì, 
khó có gì quý hơn, vì vậy xưng là Chúng Trung Tôn. Sự chí tôn chí quý của Phật - 
Pháp - Tăng có thể chỉ dẫn chúng ta tránh mọi điều dữ, la khổ được vui, như đèn 
sáng trong đêm đen, thuyền từ nơi bể khổ, khiến chúng ta đạt đến bờ kia mát mẻ 
tự tại; bởi vậy là thứ rất quý báu trong đời, cho nên xưng là Tam Bảo. 


74 [nd] Nguyên văn: [Rã‡áZRKfŠÍT!H. 94) #fñlj#ñL. kWãĐIfÊñRZ4J)o ?T#PÁfRÍNB, 
i08sZ##ù&Miãim :šo. 75jHI§xìš. #ZlŠ#4ìãiãx ŠSjl#. HỊ@Œ3)3Xï. /fJPÁ3išZ 
Niãầo ältfRHSffto EJĐNA)RŠÉíTc. fÈšñHEấ. 4H. 4N NI MS CÁ 
X6o HUẾẾ2So MERJ/GllinlRSffo HỊXHHZSo f]#. {HXYW}HZ)Ã43ƑPIEE— #4. ù2ẨRtZRl. 
215/202 R44, 
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ì§ØU. 27m nBRimn Z&)¿. E2Js#ZtfIRIišfE. #zSKHRiMNMS2kLE. 
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—, HwMfB#. St Em. "EHRPJIšš⁄ f8. 2mMILRSBIERRS6?RZ/Ù1Ho RR)⁄ZtEE))— 2| 
öGSNMắmbi2fE. #¿ùñmgÙ2ãXã. NIRHHMS®iäiìX. ĐLWSSEHZùbfq{)XHFE. J4) 
-Lf#ã@i0x~ So TRẤNTÙ MP, 

=, BH" 1#. Mš@W#%zxz ft. f2. fầãX#8LBÍZ?To 7S ENM Thế 
Rù/#6®%lRJ\ÄI 2Z4MùfTo jMấế2x. HÉ3EFMši. 12 ffnJ/)äl. vWiôá; 

H, HHXÈJ}HZ. Pd{4{TPRỄPƒJE155)RH|#4)»*⁄. S?ãXã. Mi ZM1Ho UZPH{&XW thì ~Z ft. 
S#z 1. MEJj.9 &XôãáùEff. XIHEØðUÒlRINE)3. F5 ZxjãH., LRHÍE=5%IN&. H 
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7° [nd] Nguyên văn: [tq£% , ›xEãĂtW\, lšEX +8. ] 
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Tát-bà-đa Luận nói: “Nếu không thụ tam quy, được năm giới không? Đáp: 
không được”. Trước hết phải thụ tam quy, sau mới đắc giới. Ban đầu Phật đề ra 
cho hàng đệ tử tại gia thụ tam quy y. (Ngũ Phần Luật thì nói đầu tiên Phật thụ tam 
quy y cho cha con Da-xá.) Giới có thể ngăn sai ngừa ác, nên năm giới là căn bản 
của Đại - Tiểu thừa, cư sĩ tại gia phá năm giới này thì không phải là những nam 
nữ thanh lương; không chỉ là thụ ngũ giới mà còn phải nghiêm trì. Đức Phật từng 
đề cập tỉ mỉ loại phạm giới nào có thể sám hối, loại nào phạm không thể sám tội, 
như Ưu-bà-tắc Ngũ Giới Tướng Kinh ghi: 


1) Không sát sinh: “Đức Phật bảo với các Tỳ-khưu: phạm giới sát hại có ba loại 
làm mất đi mạng sống của người: 1- Tự mình làm; 2- Bày người khác làm; 3- Sai 
khiến người khác làm. Tự mình làm, là chính mình làm mất đi mạng sống của 
người khác. Bày cho người khác làm, là dạy dỗ nói với người khác rằng: “bắt 
người này giam cầm trói buộc làm mất đi mạng sống của họi. Sai khiến người 
khác làm, là nói với người ấy rằng: 'ông biết người tên họ ấy hay không, ông bắt 
người này giam cầm trói buộc làm mất đi mạng sống của họ'. Lúc người ấy bị sai 
khiến thuận theo lời làm mất đi mạng sống của người kia, thì Ưu-bà-tắc phạm 
vào tội không thể hối hận được. Lại có ba loại: i- Sử dụng nội sắc; 2- Sử dụng 
không phải nội sắc; 3- Sử dụng nội sắc và không phải nội sắc. Thứ nhất, sử dụng 
nội sắc mà sát hại, nghĩa là sử dụng tay đánh, hoặc dùng chân và các bộ phận thân 
thể khác khiến cho người kia chết, thì phạm tội không thể hối hận được. Nếu sau 
đó không chết, thì mang tội trung bình có thể hối hận được. Thứ hai, sử dụng 
không phải nội sắc mà sát hại, nếu người dùng gỗ đá dao kiếm cung tên... làm cho 
người kia chết, thì mang tội giống như trước. Thứ ba, sử dụng nội sắc và không 
phải nội sắc mà sát hại, là dùng tay cầm gỗ đá... đánh đập khiến người ta chết, thì 
mang tội giống như trước. Lại có lúc không dùng 3 cách sát hại này, nhưng kết 
hợp các loại thuốc độc bỏ vào trong chăn đệm, đồ ăn thức uống, hay trên thân thể 
và mắt, tai, mũi của người ta, người bị trúng độc liền mất mạng, thì tội lỗi cũng 
giống như trước. Nếu Ưu-bà-tắc, hoặc làm hố lửa vì tâm khinh mạn mà tạo ra, 
nếu người rơi xuống chết thì phạm vào tội không sám hối được; loài phi nhần quỷ 
thần rơi vào trong hố mà chết, thì phạm vào tội trung bình có thể sám hối; súc 
sinh rơi vào mà chết, thì phạm vào tội ở mức thấp có thể sám hối. Nếu rơi vào mà 
không chết, thì phạm vào tội nhẹ thuộc ba phương tiện có thể sám hối. Nếu tâm 
mong mỏi chỉ vì người tạo ra hố lửa chứ không chung cho các loài khác, nếu 
người rơi vào mà chết thì phạm tội không thể sám hối, không chết thì phạm tội 
phương tiện; loài phi nhân và súc sanh rơi vào mà chết thì không phạm. Nếu Ưu- 


“ Ind] Nguyên văn: [®#=fÄ#, 8 hã#ữ“?#: ®&. Ì 
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bà-tắc, hoặc dùng khẩu nghiệp làm các loại chú thuật khiến cho chết; hoặc có lúc 
than thở mà chết, khen ngợi mà chết; hoặc có người sức mạnh mà tâm khởi lên 
ác niệm khiến phải chết; hoặc nạo thai khiến phải chết, thì mang tội nặng nhẹ đều 
nhất định giống như trước. Không phạm là hoặc có người đi lại vào ra lỡ tay làm 
rơi gỗ đá... mà chết, thì vì vô ý cho nên không phạm, còn lại như trong luật nói đầy 
đủ”. 


2) Không trộm cắp: “Thứ hai là giới trộm cắp, dùng ba loại lấy vật quan trọng 
của người ta thì phạm vào tội không thể sám hối được: 1- Dụng tâm mà lẫy; 2- 
Dùng thân mà lấy; 3- Rời xa nơi ban đầu. Thứ nhất, dụng tâm mà lấy, nghĩa là dấy 
tâm suy nghĩ muốn lấy trộm cho được. Thứ hai, dùng thân mà lấy, nghĩa là sử 
dụng những bộ phận của thân thể lấy vật của người ta. Thứ ba, rời xa nơi ban đầu, 
tùy theo vật ở chỗ ấy mang đi đặt vào nơi khác, đều mang tội nặng. Lại có ba loại 
lấy vật quan trọng của người ta thì phạm tội không thể sám hối được: 1- Tự mình 
lấy; 2- Bày cho người khác lấy; 3- Sai khiến người khác lấy. Lại có năm loại lấy vật 
quan trọng của người ta thì phạm tội không thể sám hối được: 1- Tha thiết mà lấy; 
2- Khinh mạn màlấy; 3- Mạo xưng tên của người khác mà lẫy; 4- Cưỡng bức cởi ra 
mà lấy; 5- Được gởi gắm mà lấy. Vật quan trọng là như lấy trộm năm đồng tiền. 
Nếu lẫy trộm vật đáng giá trị năm đồng tiên, thì phạm vào tội không thể sám hối 
được. Lại có bảy loại lấy vật của người ta thì phạm vào tội không thể sáảm hối 
được: 1- Không phải thuộc về mình; 2- Không có sự đồng ý; 3- Không tạm thời sử 


7 [nd] Tên kinh: 3š :#tj‡Äfế) s. Nguyên văn: [Í#äããH,H. 3X qñ=ffES# lồ. —HÍE. 
—%*⁄Á. =ìễf. HfF. H#ÍF€tbf°. #4 #. #4RZfUm. lếEÁWSi@§ñ0. lo na 
tUA Bo Xã: E4. xi EE Si Si. ElỗinEKiniie (EXXZ3JUƒH|lgšE. H—E. 

—H®®&. —FH3F4&. =Fim3t6. #—-imn®Xt5. RRHT†I. ZHEXÊ4EB2Â967Y. 
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3EFlnlăi. 8: =%š. iBH2ïã8#£iRHã#Lfth#⁄#Š. hnâ@ZL§. THẾ. # 
&*&. sFkiÐtùlŠ. ZAfŠ7L3UHJfgB3E. 3FA 5810 Stlãrh7tấ. 3UrhšEnjlg. 7E 
3í. 3U š3EH]llg. 2ãB#f£Zti#. 1U—7ffHjffgffiE. ZmlùlfãÀ3Sk#t®*)Ê4#. ZAf57L3U 
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42ÙAù#fãââøt. sE§lá 27t. fãEEfftílnñi)E. 73D. 5774 HARIknŠS7L#. 
3-ă¿Ê&¿nƒq@Sift. ] Dịch giả tra cứu đoạn này trong Kinh dẫn nhưng thấy nội dung không 
giống, sau đó truy tìm mới biết được HT. trích dẫn lại từ bộ Pháp Uyển Châu Lâm quyển 88, 


trong bộ ấy có dẫn lại từ Kinh này nhưng thay đổi cách hành văn. Ghi chú ở đây để đọc giả lưu ý 
khi tìm nguồn. 
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dụng; 4- Biết vật có chủ; s- Không phải điên cuồng; 6- Không phải loạn tâm; 7- 
Không bị bệnh rối trí. Đủ bảy trạng thái này mà lấy vật quan trọng của người ta thì 
phạm tội không thể sám hối được. Lấy vật bình thường của người ta không đáng 
giá năm đồng tiền thì phạm tội trung bình có thể sám hối. Trải lại với bảy loại lấy 
vật của người ta nói trước đây, thì nặng nhẹ đều không phạm”.”?® 


3) Không tà dâm: “Thứ ba là giới tà dâm, tà dâm có bốn loại: 1- Nam; 2- Nữ; 3- 
Hoàng môn; 4- Hai căn. Nữ là người nữ, phi nhân nữ, súc sinh nữ. Nam là người 
nam, phi nhân nam, súc sinh nam. Hoàng môn và hai căn đều có ba loại giống như 
trước. Nếu Ưu-bà-tắc cùng với người nữ, phi nhân nữ, súc sinh nữ hành dâm ở 
ba chỗ, đó là miệng và nơi đại tiện - tiểu tiện, thì phạm vào tội không thể sám hối 
được. Nếu Ưu-bà-tắc cùng với người nam, phi nhân nam, súc sinh nam, hoàng 
môn nam và hai căn hành dâm ở hai chỗ, đó là miệng và nơi đại tiện, thì phạm 
vào tội không thể sáảm hối được. Nếu dấy tâm muốn hành dâm nhưng chưa hòa 
hợp, thì phạm vào tội không thể sám hối được. Nếu hai người hòa hợp dừng lại 
mà không dâm thì phạm vào tội trung bình có thể sám hối. Trừ ba chỗ ấy ra mà 
hành dâm những chỗ khác, thì tội này đều có thể sám hối. Nếu người chết cho 
đến súc sinh chết, mà thân căn chưa hủy hoại, ở ba chỗ ấy cùng hành dâm với thi 
thể, thì phạm vào tội không thể sám hối được. Ở những chỗ khác thì phạm tội 
nhẹ giống như trước. Nếu Ưu-bà-tắc tuy không thọ giới, mà phạm vào người giữ 
giới thanh tịnh là đệ tử Phật, cho dù không có tội của sự phạm giới, nhưng mà 
sau này vĩnh viễn không đạt được năm giới, tám giới cho đến giới cụ túc của hàng 
xuất gia. Nếu người điên cuồng tâm tán loạn, hết sức phiền muộn đang trói chặt 
mà không tự mình hiểu được, thì không phạm. Đức Phật bảo với các Tỳ-khưu: Ta 
có hai thân, một là Sinh thân, hai là Giới thân. Nếu người thiện nam, vì Sinh thân 
của Ta, dựng tòa tháp bảy báu, cao đến cõi Phạm Thiên; nếu người làm cho sụp 
đổ, thì tội lỗi ấy hãy còn có thể sám hối được, phá hủy Giới thân của Ta, thì tội lỗi 
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ấy vô lượng, nhận chịu tội báo như Long Vương Y-la-bát, phạm vào không thể 
sám hối”. 2 

4) Không vọng ngữ: “Thứ tư là giới nói dối. Đức Phật bảo với các Tỳ-khưu: “Ta 
dùng đủ mọi cách trách mắng người nói dối, khen ngợi người không nói dối, ngay 
cả cười nói vui đùa hãy còn không nên nói dối, huống gì cố tình nói dối mà phạm 
vào trong giới này? Nếu Ưu-bà-tắc là người chưa hề biết, chưa hê nhận thức 
được Thánh pháp, mà tự mình nói rằng: Tôi là người đạt được quả Tứ đẳng A-la- 
hán, cho đến đạt được Tứ thiền, Từ Bi Hỷ Xả, Tứ không định, Bất tịnh quán, A- 
na-ban-na niệm, trời đến và rồng đến chỗ tôi cúng dường tôi, họ hỏi nghĩa lý nơi 
tôi, tôi trả lời điều họ hỏi. Như vậy đều phạm vào tội không thể sám hối được." 
Nếu thật sự thấy mà nói không thấy, thật sự nghe mà nói không nghe, thật sự 
nghi mà nói không nghi, có mà nói không có, không có mà nói có, những điều nói 
dối không nghiêm trọng như vậy, là phạm vào tội có thể sám hối. Nếu dấy tâm 
muốn nói dối, nhưng chưa nói ra thì phạm vào tội ở mức độ thấp có thể sám hối. 
Nói mà không hết ý, thì phạm ở mức độ trung bình có thể sám hối. Nếu tự nói 
mình đạt được Thánh đạo, thì phạm tội không thể sáảm hối được. Nếu tâm tư tán 


loạn điên cuồng không tỉnh táo mà nói thì không phạm”.”?° 


5) Không uống rượu: “Thứ năm là giới uống rượu. Đức Phật bảo với các Tỳ- 
khưu: “Nếu nói mình là đệ tử của Phật thì không được uống rượu, thậm chí một 
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giọt dầu cọng cỏ cũng không được uống." Rượu có hai loại là rượu làm từ ngũ cốc 
và rượu làm từ cây cỏ. Rượu làm từ ngũ cốc, chính là dùng các loại ngũ cốc trộn 
lẫn với gạo làm ra rượu. Rượu làm từ cây cỏ, chính là dùng rễ thân lá quả, hoặc sử 
dụng các loại hạt quả cỏ thuốc trộn lẫn nhau làm ra rượu. Màu rượu, mùi rượu, vị 
rượu uống vào có thể làm cho người mê muội, đó gọi là rượu. Nếu người nếm mà 
nuốt, thì cũng gọi là uống. Nếu uống rượu làm từ ngũ cốc, nuốt vào cổ họng thì 
phạm. Nếu uống rượu giấm, hoặc uống rượu ngọt, hoặc ăn men ủ rượu có thể 
làm cho người mê muội; nếu ăn bã rượu, hoặc uống rượu cặn, hoặc uống các loại 
tựa như màu rượu, tựa như mùi rượu, tựa như vị rượu, có thể làm cho người mê 
muội, ngay cả thuận theo nuốt vào cổ đều phạm lỗi. Nếu chỉ làm ra màu rượu mà 
không có mùi rượu, không có vị rượu, không có thể làm cho người mê muội, và 
uống những loại khác thì đều không phạm lỗi. Nếu dựa theo Luật Tứ Phần, thì 
Tỳ-khưu mắc bệnh mà những loại thuốc khác chữa trị không khỏi, dùng rượu làm 
thuốc là không phạm lỗi. Người điên cuồng tâm tán loạn, bệnh hoạn phiền muộn 
không còn hiểu biết gì mà uống thì cũng không phạm.”.”” 


Năm giới là cái nhân để tu Nhân thừa, nếu hành năm giới thượng phẩm cũng 
có thể sinh đến Trời Dục giới, còn mười điêu lành (Thập thiện) mới là cái nhân tu 
Thiên thừa, muốn sinh lên cõi Trời, chỉ cần làm tốt thập thiện, kiếp sau sẽ được 
sinh lên Thiên giới. 

Thập thiện là: (xin đọc tiết ¡ Chương thứ III bản luận văn) 

- Thân có 3: Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm; 

- Khẩu có 4: không vọng ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu, không ở ngữ; 

- Ý có 3: tham, sân, tà kiến. 

Công đức hành thập thiện, như Kinh Đại Tập nói: 

1) Công đức không sát sinh: “Đức Phật dạy: Này các Nhân giả! Chấm dứt nghiệp 


sát sinh cảm được mười loại công đức. Những gì là mười loại? Đỏ là: 1- Đối với 
các chúng sinh cảm được không có gì sợ hãi; 2- Đối với các chúng sinh cảm được 
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tâm Đại Từ; 3- Đoạn trừ tập khí xấu ác; 4- Giảm bớt các bệnh tật, làm việc rất 
quyết đoán; 5- Cảm được thọ mạng lâu dài; 6- Được loài phi nhân bảo vệ; 7- Thức 
hay ngủ đều được an lành, không có những ác mộng; 8- Không có những oán thù; 
o- Không sợ đường ác; 1o- Thân mạng chấm dứt được sinh vào đường tốt lành. 
Nay các Nhân giả! Đây gọi là chấm dứt nghiệp sát sinh cảm được mười loại công 
đức. Nếu có thể dùng thiện căn hồi hướng cho Vô thượng Bồ-đê, thì người này 
không bao lâu chứng được Vô thượng trí, lúc đến quả vị Bồ-đề, ở lãnh thổ quốc 
gia ấy xa lìa những điều sát hại, chúng sinh sống lâu kiếp sau sinh đến quốc gia 
ấy”. 

2) Công đức không trộm cắp: “Đức Phật dạy: Chấm dứt nghiệp trộm cắp cảm 
được mười loại công đức. Những øì là mười loại? Đó là: i- Vốn có quả báo to lớn, 
làm việc rất quyết đoán; 2- Tất cả tiền bạc của cải không cùng với người khác mà 
có; 3- Không cùng với năm loại hao tốn; 4- Mọi người kính mến không có ai chán 
ghét; 5- Đi lại mọi nơi không có điều gì làm khó dễ; 6- Qua lại khắp chốn không có 
gì sợ hãi; 7- Lấy sự bố thí làm niềm vui; 8- Không mong cầu tiền của châu báu mà 
tự nhiên có được nhanh chóng; o- Có được tiền của không tán mác; 1o-Thân 
mạng chấm dứt sinh vào đường tốt lành. Này các Nhân giả! Đây gọi là chấm dứt 
nghiệp trộm cắp cảm được mười loại công đức. Nếu có thể dùng thiện căn này 
hồi hướng cho Vô thượng Bồ-đề, thì người này không bao lâu đạt được Vô 
thương trí, lúc đến quả vị Bồ-đề, ở lãnh thổ quốc gia ấy đầy đủ các loại hoa quả 
rừng cây, áo quần, chuỗi ngọc và đồ vật trang nghiêm, vật báu quý hiếm không có 
gì không đầy đủ”. 


3) Công đức không tà dâm: “Đức Phật dạy: Chấm dứt nghiệp tà dâm cảm được 
mười loại công đức. Những øì là mười loại? Đó là: 1- Cảm được luật nghi của các 


7”? [nd] Nguyên văn: [#?Ằ. Eã[_ §š. RẦfXÃXt+:XÁ†EU. HS To —ñÀRf mm CSKH Eo 
— D\RH m Cíg Áo —MIAREi Mục DỤ RJD | 206 KHỊo THÍ Hồko Z2 R€ITo AE 
ZzlEftim neo J\#tin kho JL4 no | iRfĐ0f(G GHI. R 1o E2 SXXtfẬTD 
#&. ZÈ,#‡RìHiñlfft Cl#i. EA*AjZ#&£- LO##l#‡Elf. J4í@EI+LRfERšXSo RẼX2+7ZE 
+#+BBI. ] Thật ra công đức Thập thiện này được HT. trích dẫn lại từ Pháp Uyển Châu Lâm 
quyển 8o. 

73 [nd] Nguyên văn: [. f#RRfữX3Š† EU. H##T†. —RH k8 Rã#)›Xl. —PIERI 
JU2†fto =7“ háInqXAXSj®EREo Hi D4 BMBE. 761K DP#Efnjb. 
/\#*®ãBifH2A4#4S. 2LSRl TU T8 <+D5Ì. ñL§. EZ⁄ÍtEfXf#TUƒ. 
#¡ REĐÁIL,S4RìHIni#4 EL‡. &£A ^^A#lSiElf. 7‡@EHI+LR BE #t:XEl1\«Xï ti ~ R. 
1⁄28 2^7Ð bão ] 


382 


căn, làm việc rất quyết đoán; 2- Được trú trong sự ly dục thanh tịnh; 3- Không 
phiền muộn đối với người khác; 4- Mọi người vui thích; s- Mọi người thích nhìn; 
6- Luôn luôn phát khởi tinh tiến; 7- Thấy sai lâm của sinh tử; 8- Thường thích bổ 
thí; o- Thường thích câu pháp; 1o- Thân mạng chấm dứt được sinh vào đường tốt 
lành. Này các Nhân giả! Đây gọi là chấm dứt nghiệp tà dâm cảm được mười loại 
công đức. Nếu có thể dùng thiện căn này hôi hướng cho Vô thượng Bồ-đề, thì 
người này không bao lâu đạt được Vô thượng trí, lúc đến quả vị Bồ-đề, ở lãnh thổ 
quốc gia ấy không có sự sống vốn có, cũng không có nữ căn, không thực hiện dâm 
dục, thảy đều hóa sinh”.”?? 


4) Công đức không vọng ngữ (nói dối): “Đức Phật dạy: Chấm dứt nghiệp nói 
dối cảm được mười loại công đức. Những øì là mười loại? Đó là: 1- Mọi người bảo 
vệ tùy ý nói điều gì cũng tin; 2- Ở tất cả mọi nơi cho đến chư Thiên hễ phát ra lời 
nói thì được thành tựu; 3- Miệng tỏa ra mùi thơm như hoa Ưu-bát-la; 4- Ở giữa 
trời người một mình làm người chứng minh; s- Mọi người kính mến xa rời mọi 
điêu nghi hoặc; 6- Thường phát ra lời nói chân thật; 7- Tâm ý luôn luôn thanh 
tịnh; 8- Thường không có lời nịnh bợ, nói thì nhất định hợp với căn cơ; g- 
Thường nhiều sự hoan hỷ; Io- Thân mạng chấm dứt được sinh vào đường tốt 
lành. Này các Nhân giả! Đây gọi là chấm dứt nghiệp nói dối cảm được mười loại 
công đức. Nếu có thể dùng thiện căn này hôi hướng cho Vô thượng Bồ-đề, thì 
người này không bao lâu đạt được Vô thượng trí, lúc đến quả vị Bồ-đê, ở lãnh 
thổ quốc gia ấy không có sự sống vốn có, các loại hương quý báu vi diệu thường 
tỏa khắp đất nước ấy”. 

5) Công đức không lưỡng thiệt (hai lưỡi): “Đức Phật dạy: Chấm dứt nghiệp nói 
hai lưỡi cảm được mười loại công đức. Những gì là mười loại? Đó là: 1- Thân 
không thể nào phá hoại sự bình đẳng; 2- Quyến thuộc không thể nào phá hoại sự 
bình đẳng; 3- Bạn tốt không thể nào phá hoại sự bình đẳng; 4- Niềm tin không thể 
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nào phá hoại sự bình đẳng; 5- Giáo pháp không thể nào phá hoại sự bình đẳng; 6- 
Oai nghi không thể nào phá hoại sự bình đẳng; 7- Xa-ma-tha không thể nào phá 
hoại sự bình đẳng; 8- Tam-muội không thể nào phá hoại sự bình đẳng; o- Nhẫn 
nhục không thể nào phá hoại sự bình đẳng; 1o- Thân mạng chấm dứt được sinh 
vào đường tốt lành. Này các Nhân giả! Đây gọi là chấm dứt nghiệp nói hai lưỡi 
cảm được mười loại công đức. Nếu có thể dùng thiện căn này hồi hướng cho Vô 
thượng Bồ-đề, thì người này không bao lâu đạt được Vô thượng trí, lúc đến quả 
vị Bồ-đề, ở lãnh thổ quốc gia ấy vốn có quyến thuộc, tất cả các loại ma oán và bè 
đảng của chúng, cũng không thể nào phá hoại được”. 


6) Công đức không ác khẩu: “Đức Phật dạy: Chấm dứt nghiệp nói thô ác cảm 
được mười loại công đức. Những gì là mười loại? Đó là: 1-Cảm được lời nói êm 
dịu; 2- Lời nói nhanh nhạy sắc bén; 3- Lời nói hợp với lý lẽ; 4- Lời nói tốt đẹp có 
lợi; s- Nói thì nhất định được thích hợp; 6- Lời nói thẳng thắn; 7- Lời nói không 
sợ hãi; 8- Lời nói không dám khinh khi xúc phạm; o- Nói pháp biện giải rõ ràng; 
1o- Thân mạng chấm dứt được sinh vào đường tốt lành. Này các Nhân giả! Đây 
gọi là chấm dứt nghiệp nói thô ác cảm được mười loại công đức. Nếu có thể dùng 
thiện căn này hồi hướng cho Vô thượng Bồ-đề, thì người này không bao lâi đạt 
được Vô thượng trí, lúc đến quả vị Bồ-đề, ở lãnh thổ quốc gia ấy âm thanh giáo 
pháp đầy đủ mọi nơi, xa lìa những ngôn ngữ xấu ác”.”?/ 

7) Công đức không ỷ ngữ (thêu dệt): “Đức Phật dạy: Chấm dứt nghiệp nói thêu 
dệt cảm được mười loại công đức. Những øì là mười loại? Đó là: 1- Trời người 
kính mến; 2- Người quang minh chính đại tùy hỷ; 3- Thường vui với sự thật; 4- 
Không bị người quang minh chính đại hiềm nghi, cùng cư trú không xa rời; 5- 
Nghe lời nói có thể hiểu ý; 6- Thường được tôn trọng kính mến; 7- Thường cảm 
được yêu thích những nới vắng lặng; 8- Yêu thích sự lặng lẽ của Hiền Thánh; o- 
Xa lìa người ác, gần gũi Hiền Thánh; io-Thân mạng chấm dứt được sinh vào 
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đường tốt lành. Này các Nhân giả! Đây gọi là chấm dứt nghiệp nói thêu dệt cảm 
được mười loại công đức. Nếu có thể dùng thiện căn này hồi hướng cho Vô 
thượng Bồ-đề, thì người này không bao lâu đạt được Vô thượng trí, lúc đến quả 
vị Bồ-đề, ở lãnh thổ quốc gia ấy đoan chánh, chúng sinh đến quốc gia ấy, có trớuu 


` ^ "ì ^ \ ° 2 , 8 
việt không hề quên và vui vẻ an trú trong sự ly dục”.” 


8) Công đức không tham dục: “Đức Phật dạy: Chấm dứt nghiệp tham dục cảm 
được mười loại công đức. Những gì là mười loại? Đó là: 1- Thân căn không thiếu 
sót; 2- Khẩu nghiệp luôn thanh tịnh; 3- Ý không bị tán loạn; 4- Được quả báo tốt 
đẹp; 5- Được giàu sang vô cùng; 6- Mọi người đều thích nhìn; 7- Quả báo đã đạt 
được thì quyến thuộc không thể nào phá hoại; 8- Thường với người quanh minh 
chính đại gặp gỡ lẫn nhau; o- Không xa rời âm thanh giáo pháp; 1o- Thân mạng 
chấm dứt được sinh vào đường tốt lành. Này các Nhân giả! Đây gọi là chấm dứt 
nghiệp tham dục cảm được mười loại công đức. Nếu có thể dùng thiện căn này 
hồi hướng cho Vô thượng Bồ-đề, thì người này không bao lâu đạt được Vô 
thượng trí, lúc đến quả vị Bồ-đề, ở lãnh thổ quốc gia ấy xa lìa đối với ma oán và 
các loại ngoại đạo”.”?? 


9) Công đức không sân khuể (nóng giận): “Đức Phật dạy: Chấm dứt nghiệp 
nóng giận cảm được mười loại công đức. Những gì là mười loại? Đó là: 1- Lìa xa 
tất cả mọi sự nóng giận; 2- Vui với ý niệm không tích chứa tài sản; 3- Các bậc 
Thánh vui thích; 4- Thường cùng với Hiền Thánh gặp gỡ lẫn nhau; 5- Cảm được 
việc làm lợi ích; 6- Dung nhan đoan chánh; 7- Thấy chúng sinh vui sướng thì sinh 
tâm hoan hỷ; 8- Đạt được Tam-muội; o- Cảm được thân miệng ý điều hòa mềm 
mại sáng ngời; Io- Thân mạng chấm dứt được sinh vào đường tốt lành. Này các 
Nhân giả! Đây gọi là chấm dứt nghiệp nóng giận cảm được mười loại công đức. 
Nếu có thể dùng thiện căn này hồi hướng cho Vô thượng Bô-đề, thì người này 
không bao lâu đạt được Vô thượng trí, lúc đến quả vị Bồ-đề, tất cả chúng sinh ở 
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lãnh thổ quốc gia ấy, đều đạt được Tam-muội, kiếp sau sinh đến quốc gia ấy tâm 
tư vô cùng thanh tịnh”.7° 


1o) Công đức không tà kiến: “Đức Phật dạy: Chấm dứt nghiệp tà kiến cảm được 
mười loại công đức. Những gì là mười loại? Đó là: 1- Tâm tính nhu mì thân thiện, 
bạn bè có tài đức; z- Tin có nghiệp báo thậm chí mất đi mạng sống cũng không 
khởi lên những ác niệm; 3- Cung kính tin tưởng Tam Bảo, giả sử vì mạng sống 
cũng không tin theo Thiên thần; 4- Có được cách nhìn chính đáng, không làm 
điêu quái dị cũng không chọn lựa ngày tốt giờ tốt; 5- Thường sinh trong trời 
người lìa xa những đường ác hiểm; 6- Thường thích làm việc phước đức được 
người quang minh chính đại khen ngợi; 7- Rời bỏ lễ nghĩ thông tục, thường mong 
cầu Thánh đạo; 8- Xa rời cách nhìn Đoạn - Thường tiến vào trong pháp nhân 
duyên; o- Thường cùng nhau hội ngộ với người phát tâm chính đáng và có chí 
nguyện chính đáng; 1o- Thân mạng chấm dứt được sinh vào đường tốt lành. Này 
các Nhân giả! Đây gọi là chấm dứt nghiệp tà kiến cảm được mười loại công đức. 
Nếu có thể dùng thiện căn này hồi hướng cho Vô thượng Bồ-đề, thì người này 
nhanh chóng đầy đủ sáu Ba-la-mật, ở tại cõi Phật thanh tịnh mà thành tựu Chính 
Giác. Đạt được quả vị Bồ-đề rồi, ở lãnh thổ quốc gia ấy dùng công đức trí tuệ và 
tất cả thiện căn để tự trang nghiêm; chúng sinh kiếp sau đến quốc gia ấy, không 
tin theo Thiên thần, xa lìa đường ác hiểm đáng sợ, ở quốc gia ấy mạng chung sinh 
trở lại những nơi tốt lành”.” 


Kinh VỊ Tằng Hữu nói: 
“Mười thiện ở bậc hạ, nghĩa là trong một ý niệm. Mười thiện ở Bậc trung, 


nghĩa là trong một bữa ăn. Mười thiện ở Bậc thượng, nghĩa là từ sáng sớm 
đến giữa trưa, ở trong thời gian này tâm nghĩ đến mười thiện, ngăn lại 
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mười ác. Tâm của con Dã can nghĩ đến mười thiện, bảy ngày không ăn 
6 
được sinh lên cối Trời Đâu-suất”.”"Z 


Kinh Thượng Sinh nói: 


“Sau khi Ta diệt độ, bốn chúng tám bộ muốn sinh lên cõi trời thứ tư, nên 
từ một ngày cho đến ngày thứ bảy, giữ ý niệm vào cõi trời ấy thọ trì giới 
cấm của Phật, suy nghĩ về mười thiện, thực hành đạo lý mười thiện. Đem 
công đức này hồi hướng nguyện sinh ở trước đức Phật Di-lặc, tùy theo ý 
niệm mà vãng sinh. Nói là bảy ngày, tạm thời luận theo thời gian gần, hãy 
còn cảm sinh đến cõi trời kia, huống gì suốt cả đời mà không có thể đạt 
được hay sao?” 

Pháp Uyến Châu Lâm quyền 88 nói: 

“Hỏi: Quả báo tốt đẹp trên cối trời không thể nghĩ bàn được, như thế nào 
mà bảy ngày thì cảm được phước to lớn? Đáp: Nhân thiện tuy nhỏ mà đạt 
được quả rất to lớn, như ngọn lửa nhỏ có thể đốt chảy núi lớn; một niệm 
thiện có thể phá tan tội ác lớn, cũng như ngọn đèn nhỏ có thể phá tan bóng 
đen dày đặc, ánh mặt trời bé nhỏ có thể làm tiêu tan lớp lớp sương mù, hạt 
giống nhỏ nhoi có thể sanh ra cây lớn, chuyện thế gian hãy còn như vậy, 
huống øì năng lực của thiện niệm ư?””5+ 

Thụ tam quy y, trì ngũ giới, hành thập thiện, là cơ sở của người Phật tử tại gia, 
chỉ được phước báo nhân thiên hữu lậu mà thôi. Còn muốn điều đã cầu đều có 
thể mãn nguyện, được vô lậu, nhập Niết-bàn, phải tiến một bước thụ trì Bát quan 
trai giới, cầu phước báo vô thượng. Như Ưu-pha-di Đọa-xá-già Kinh nỗi: 

“Phật bảo Ưu-pha-di Đọa-xá-già rằng: Giữ tám giới tịnh này trong một 
ngày một đêm đừng cho thất thoát còn hơn là đem vàng bạc châu báu cúng 
dường cho tỳ kheo tăng vậy. Trong thiên hạ có mười sáu nước: 1- Ương-già; 
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2- Ma-kiệt; 3- Cà-di; 4- Câu-tịch-la; 5- Cưu-lưu; 6- Bát-xà-trà; 7- A-ba-da; 8- 
A-hoan-đề-du; o- Chỉ-đề-du; 1o- Việt-kỳ-du; n- Tốc-ma; 12- Tốc-lại-tra; 13- 
Việt-ta; 14- Mạt-la; 1s- Du-nặc; 16- Kiếm-thiện-đề. Nếu đem bảo vật châu 
báu của mười sáu nước này để cúng dường Tỳ-khưu Tăng cũng không 
bằng giữ trai giới trong một ngày một đêm. Giữ trai giới khiến cho người 
được giải thoát cuộc đời, còn đem tài vật để bổ thí không thể khiến cho 
người ta được đắc đạo. Nay ta được Phật đạo cũng nhờ tám giới này 


Ax,” 7Ố 
vậy”.765 


Bát quan trai giới là phương pháp tu hành mô phỏng nhân địa của bậc A-la-hán. 
Bát Quan Trai Kinh dạy: 

1) Không sát sinh: “Giống như A-la-hản, suốt đời cho đến chết không sát sinh, 
cũng không dạy người sát sinh, không có tâm oán hận, thường ôm lòng hổ thẹn, 
có lòng từ thương yêu tất cả chúng sinh, con tên là ..., họ là ..., theo lời dạy của A- 
la-hán, từ ngày hôm nay về sau, tùy theo ý muốn không còn sát sinh, không lòng 
oán hận, thường ôm lòng hổ thẹn, có lòng từ thương yêu tất cả chúng sinh”.76 

2) Không trộm cắp: “Giống như A-la-háản, suốt đời không trộm cắp, thích bố thí, 
cũng không dạy người trộm cắp, thường thích ở chỗ nhàn tịnh. Như vậy, con tên 
là ..., họ là ..., theo lời dạy của A-la-hán, tùy theo ý muốn không còn trộm cắp nữa, 
thường nuôi tâm bố thí, thích ở chỗ nhàn tịnh”.7”7 

3) Không dâm: “Giống như A-la-hán, suốt cả đời không tập hạnh bất tịnh, 
thường tu Phạm hạnh, thanh tịnh không ô uế, tự mình được vui thích. Như vậy, 
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“°[nd] Tên kinh: (/\BÄÑZ##&) s Nguyên văn: [3X¿0jã£š, 8# XxX+, 7P .À\XX:, 

46lR:ùfMIS, ñ⁄ùf@—WJXXZ+. #7 #4, HE #⁄4⁄, H92 HHˆ, B12 
+,#44IRùWiM, HẤù— UWX#. ] 

7 [nd] Nguyên văn: [3⁄##jf#š , 8X, 1í, P®#LA\X, ⁄4NfK., E874 
*, AH£šŠPxm#\, RỀÑPñ 2X, MÌRRRfb, #4j|j=fko ] 
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con tên là ..., họ là ..., theo lời dạy của A-la-hán, từ ngày hôm nay về sau, tùy theo 


ý muốn không còn dâm dật nữa, thanh tịnh, không ô uế”.7° 


4) Không nói dối: “Giống như A-la-hán, suốt đời không nói dõi, thường nói lời 
chân thật, tối tôn, tối quý, là các vị tôn trưởng cao quý trong cuộc đời. Như vậy, 
con tên là ..., họ là ..., theo lời dạy của A-la-hán, từ ngày hôm nay về sau, tùy theo 
ý muốn không còn nói dối nữa, cũng không dạy người bảo họ tập nói dối nữa, 


` Ƒ*® `. ^ ^ X ^ ^ 2 + ` * ^ Ƒ 9 vrT* 6 
thường nói lời chân thật, làm bậc tôn trưởng ở đời không nói dối”.””? 


5) Không uống rượu: “Giống như A-la-hản, cũng không uống rượu. Như vậy, 
con tên là ..., họ là ..., từ nay về sau, tùy theo ý muốn cũng không uống rượu, cũng 


không dạy bảo người uống rượu”.””° 


6) Không ăn phi thời: “Giống như A-la-hán, suốt đời không vi phạm trai giới, ăn 
đúng giờ. Như vậy con tên là ..., họ là ..., một ngày một đêm này, tùy theo ý muốn 
cũng không vi phạm trai giới, cũng không dạy bảo người vi phạm trai giới, ăn 
đúng giờ”.”” 

7) Không ngồi giường lớn cao rộng: “Giống như A-la-hán, suốt đời không ngồi 
giường cao đẹp. Như vậy con tên là ..., họ là ..., ngày và đêm hôm nay không ngồi 


giường cao rộng, cũng không dạy bảo người khác ngồi”.”7Z 


8) Không tập ca múa vui chơi: “Giống như A-la-hán, suốt đời không tập ca múa, 
vui chơi, cũng không mặc đồ gẫm trang sức, dùng hương xông ướp xoa vào người. 


8 [nd] Nguyên văn: [3šinñj#@», &#Z#íi, XIMíiT, )Š3#@&fmHmlHi3#4. in 
#®##@3*, äH#£šŠP"7ñm, H2HÐH£6l#1,)Šš®Ấtã. ] 

7° [nd] Nguyên văn: [3⁄¿lJï#š, 8=, ZíT1ẪP, KXẾBB, KP, íH 
z#®734&., Aä@@Hñ£šŠP⁄j#⁄U⁄, H2H£E2(=ãm, 7), À\ HINH, BI NjH, JỔ 
E2/T=i1o 

7°[nd] Nguyên văn: [3š¿nlñj#£$, 7ï, mnZ®7SZ‡*, H2DÐlẪšHZ#Â8J, 
75% A #8. ] 

7^[nd] Nguyên văn: [3⁄inhj#£$, #8 3U5, lãlỹ@. ømE£#7#Z5t, Ê—-H—-®&BRš 
PiÄZR30X5, PA #30, Bê. ] 

7? [nd] Nguyên văn: [3*š#nhjã$Š, J4 4?14Rñ 7®, I0EfZ7ZZ<4, Ê—-H—#TiìR 
lR[* R4“, ?®#4ÁA +4, ] 
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Ngày đêm hôm nay không tập ca múa, vui chơi, cũng không mặc đồ gấm trang sức, 
dùng hương xông ướp xoa vào người”.”3 
Lại nói: 

“Như vậy là tu hành Bát quan trai của bậc Thánh; công đức của Bát quan 
trai này không có hạn lượng, chỉ có thể nói rằng có nhiều phước, có nhiều 
công đức, có nhiều phước báo mà thôi. Như vậy công đức rất nhiêu, không 
thể kể hết. Này các Tỳ-khưu, thí như nước của năm con sông lớn đều đổ vê 
một chỗ. Đó là Hằng-già, Diêu-bà-noa, Tân-đầu, A-chỉ-da, Bà-đề-ma-khi, 
nước của các con sông ấy không có hạn lượng, chỉ có thể nói bao nhiêu là 
nước. Có bao nhiêu là nước ở trong bình, có bao nhiêu là nước ở ngàn bình, 
trăm ngàn bình. Cũng như vậy, Bát quan trai của bậc Thánh phước không 
thể kể lường, chỉ nói là: có bao nhiêu là phước, bao nhiêu là công đức, bao 
nhiêu là quả báo mà thôi. Phước đức to lớn ấy không thể kể được”.7“ 


Trong Bát quan trai giới: không sát sinh, không trộm cắp, không vọng ngữ, 
không uống rượu là thì người Phật tử tại gia phải giữ lấy; giới không dâm thứ ba 
thì suốt một ngày một đêm khi người cư sĩ tại gia thụ Bát quan trai giới không chỉ 
không tà dâm, mà cũng không được dâm dục. Không ăn phi thời, không ngồi 
giường lớn cao rộng, không tập ca múa vui chơi... chúng nguyên là giới luật của 
người xuất gia, khi cư sĩ tại gia trai giới cũng phải thụ trì một ngày một đêm. 
Người tu Bát quan trai giới, công đức không thể hạn lượng, điều gì mong muốn 
cũng được, như Kinh Hiền Ngu nói: 

“Xưa vào sau khi đức Phật Ca-diếp diệt độ, giáo pháp của ngài để lại sắp 
đến lúc cuối cùng, có hai Phạm chí đến bên Tỳ-khưu cùng thụ tám giới, một 
người nguyện sinh lên cõi trời, một người nguyện làm quốc vương. Người 
nguyện sinh lên cõi trời, về đến nhà bị vợ ép buộc ăn phi thời, bởi vì phá 
giới cho nên mới sinh vào trong loài rồng. Người nguyện làm quốc vương, 
giữ giới đầy đủ, được sinh vào dòng dõi vương gia, làm vị Đại quốc vương. 
Trong vườn cây của nhà vua có nhiều hoa thơm trái ngọt, luôn luôn phái 


”3[nd] Nguyên văn: [3X¿njiZ$, 8⁄8. ãB E6, 7) SN go 2—H—®Z 
BS Hết, 2) TC SG do 

7”4[nd] Nguyên văn: [#nE1Z?75/\EB5, ñ2Z/\BRTNH7)?Ã-nJIRS, BH NMPIfM. NI] UP, 
ERPiM%, iUEZEZZi-nJä†. nã r ! ®#f¿0tk§/kRƒ[B]— PK, PTRRIEUI, ñZXšáV, #WBR, 
[12IIWERB, 3#‡£##%, #zkfi3if&2nJit., SBMPIZ. RE ÍRZ2,, RMITXRH TÌNZko 
JHEŠ5J\BR7R1m 7nÑSG, B7 HMPJI1M. MMI]Hift, HN SEN, UÁ#m 4 HJ&Rlo Ì 
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một người thường xuyên đến chăm sóc cẩn thận. Người ấy sau đó ở trong 
vườn cây nhặt được một quả táo, màu sắc và mùi thơm rất kỳ lạ, mang đến 
đưa cho người gác cổng, lần lượt chuyển đến dâng lên nhà vua. Nhà vua ăn 
quả tảo này thấy rất thơm ngọt ngào, bèn hỏi phu nhân, lần lượt thay nhau 
tìm hiểu đến nơi người giữ vườn. Nhà vua liên gọi đến quở trách rằng: 


- Táo ngon lành như vậy vì sao không đưa đên? 

Thế là người giữ vườn trình bày đầy đủ đầu đuôi. Nhà vua nổi giận nói 
rằng: 

- Từ nay về sau thường xuyên đưa táo này đến. 


Người giữ vườn trình bày với nhà vua là táo này không có chủng loại, làm 
sao có thể lo liệu được? Nhà vua lại nói rằng: 


- Nếu không có thể lo được thì sẽ chặt thân của ông. 


Người ấy trở lại vườn cây cất tiếng khóc to. Lúc ấy có một con rồng từ 
trong dòng suối xuất hiện, biến đổi thân hình làm người, hỏi vì sao mà khóc. 
Người giữ vườn trình bày đây đủ. Con rồng nghe xong đi vào dòng nước, 
liên lấy khay vàng đựng đầy táo trao cho, sai mang đi dâng lên nhà vua, 
đồng thời nhiêu lần nhắc lại ý mình rằng: 


- Tôi và nhà vua vốn là bạn thân, chính là ở thời kiếp xưa kia đều là Phạm 
chí, cùng thụ tám giới, mỗi người cầu mong theo ý nguyện của mình, nhà 
vua giữ giới đầy đủ được làm vua cõi người, giới tôi không trọn vẹn cho 
nên sinh loài rồng, nay muốn vâng mạng tu tạo quan trai cầu xả bỏ thân này, 
nên giúp tôi tìm văn quan trai mang đến cho tôi, nếu như tự mình làm trái, 
tôi lật nhào đất nước của nhà vua, sử dụng làm biển rộng. 


Người giữ gìn dâng táo, trình bày đầy đủ ý của con rồng. Nhà vua nghe 
chuyện rất lo âu, bởi vì thể gian lúc ấy không có Phật Pháp, trai pháp khó 
mà có được. Nhà vua lệnh cho một vị quan: 

- Hãy tìm trai pháp cho con rồng, mong rằng khanh tìm được, nếu không 
tìm được, Ta sẽ giết khanh. 


Vị quan về đến nhà, trong lòng rất lo buồn. Cha vị quan thấy con mình vẻ 
mặt không vui, hỏi biết nguyên do lo buồn, người cha nói với con rằng: 


- Cột chống cháy nhà của mình đã từng thấy ánh sáng, thử phá xem nhất 
định là có vật gì kỳ lạ. 
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Liên phá cột chống nhà, có được hai quyển kinh, một quyển là Mười hai 
nhân duyên, một quyển là Văn Bát quan trai. Có được rồi dâng lên nhà vua, 
nhà vua rất hoan hỷ, tự mình mang đến cho rồng. Con rồng có được kinh 
này, liên dùng châu báu quý giá, tặng lại cho nhà vua. Nhà vua và con rồng 
lại tu tám giới, thọ mạng kết thúc sinh lên cõi trời, cùng ở chung một nơi. 
Đến lúc đức Phật Thích-ca xuất thế, đi đến chỗ đức Phật, đức Phật thuyết 
pháp cho nghe, hai người cối trời đều đạt quả vị Tu-đà-hoàn. Đã được quả 
vị rồi, liền trở về lại trên cõi trời”.”72 

Phật vì cư sĩ tại gia chế Bát quan trai giới một ngày một đêm, lại vì Tăng chúng 
xuất gia tận hình thọ chế giới xuất gia. Xuất gia, tiếng Phạm là Pravrajyah (Ba-phệ- 
nhĩ-dã), tức là đời sống xuất ly tại gia, tu hạnh thanh tịnh của Sa-môn. Kinh Duy- 
ma-cật: phẩm Phương Tiện' nói: “Duy-ma-cật nói: Vậy các ngươi liền phát tâm A- 
nậu-đa-la Tam-miệu Tam-Bồ-đề, đó tức là xuất gia”.”° Tỳ-bả-sa Luận nói: “Nhà 
cửa là nhân duyên gây phiền não, bậc xuất gia vì diệt cấu lụy cho nên phải viễn ly 
chúng”.”77 Lại, xuất gia có 2 loại: 

1- Thân xuất gia: là Tỳ-khưu của Tiểu thừa, Bồ-tát Tăng của Đại thừa; 


2- Tâm xuất gia: là cư sĩ Bồ-tát của Đại thừa, chẳng hạn cư sĩ Duy-ma-cật... 


”3[nd] Nguyên văn: [3M &{#}»‡E£Z. ì)k#‹. ñ—#t. fSlrìRS/\WG( —BRZ+:X. 
—Jj—{Fli+ll#+ Xi. #4RãñiE‡3Flfâ. H77 ©šE'h. RRÍET+Z. M75. Í§ E15. 
{FxBlI+. Rx+RtÝHXS. #ìiŠ_- lfiãN#Z)X. RA /@MNJjŸRitf4S—M®. 6#8Rš. li 
1K. g1. + SBfS HS. ElilXA. ERHIESIJARIE:. +RW&2EifZH. ¿0Ù 
SSjnã^)š. RE RlR7K. +RỀããB. H2J1J%)XMI. RlEElLT+. #4. fñJHh 
Hjlt. +@ããBo ZT“fRE@SMfig. R A@JIãBR|f X3. lỆ—fE46tinri. 3ã. FR 
%Eh. BiEEHãä?. ñERIAk. HIJ@#£., Z3ZSfq. ìlŠjjƒ#1+. 3Xl§ñ&. =ñ + XÑf&k. 
J28#£tEIRRRä##Ä&. HŠ/\W# 5P. xM?zZ5SSäA1+. 529w #ñEth, 24/1 
EiX)k*lầl 8. 5ã5B/\Wffv#&f—qf#. đRHHi., ããBl. HÍX⁄. RE. 5 
ME mo Co RHIHRýỆ]Ff##ŒZẨẪHfằẩ#ijX. N)k§f{Sfo TÚ—EEo BE mjko ĐHIÑỤƒ#xo TSÃGo 
#&XXZH. X23. EIẤ&X. E4NRƒjmj&6lt. FiXISEH. R5 ñ84XRÑẨNXH. 
ñH Ủ R x R1 6o SH xZSo (ÁP So —E 1i Ni&o —E/\EBWRX. D1. +W§ãLR. 
Hš#ïE. iEfSltLf. f£H¿ƒXã. fšìi§Jj$+. + Jñ‡$EEÍ2/\Ẳ. §ãZÈX. ii —jEo ®f3jM 
1ttqttZfgc Z&Zl$Pfo 1È 3ããt)k⁄. —KIRÍíS/HPlEìEBS. BSRD. iễ§X-E. ] Thật ra HT. 
trích dẫn lại từ Pháp Uyển Châu Lâm quyển 88. 

7° [nd] Nguyên văn: [f#ậf£R4S : #Ä»4¿#£ltH8Zi@ii7=#ilEù, #ÉIiH3%. ] 

7” [nd] Nguyên văn: [4š ãiNiã ; ki ãÃ N5, HIÃRÑEtb, ] 
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Xuất gia tức là ra khỏi ngôi nhà ân ái, vào nẻo Bồ-đề. Tâm Địa Quán Kinh 4 nói: 
“Phát tâm Bồ-đề, xả ly cha mẹ, xuất gia nhập đạo”.”Š Dị Giáo Kinh nói: “Người 
xuất gia nhập đạo là vì giải thoát”.”7? Xuất gia nhập đạo vốn là chuyện như hệt cả 
thôi, nhưng hậu thể phân làm hai: vào chùa làm Tăng là xuất gia, người tại gia cạo 
đầu mặc áo là nhập đạo. Giới xuất gia có: 1o giới Sa-di (Sa-di-ni), 6 phép giới chính 
học nữ, 2so giới Tỳ-khưu, 348 giới Tỳ-khưu-ni, giới 1o trọng và 48 khinh của Bồ- 
tát (tại gia và xuất gia). Ở đây trước hết bàn về giới Sa-di: 


“Tiếng Phạm Sa-di, dịch tức từ, nghĩa là dứt dữ làm lành, tức là dứt điều 
nhiễm thói đời, mà thương giúp chúng sinh. Cũng gọi Cần sách, cũng rằng 
Cầu tịch”.”Ẻ° [Chu Hoành tập Sa-di Luật Nghỉ Yếu Lược. ] 


“có ba phẩm Sa-di: 1- Từ 7 tuổi đến 13 tuổi, tên là 'Khu ô Sa-dữ, nghĩa là 
tuổi người còn trẻ con, chưa xiết tự làm việc chi được, nên chỉ khiến thay vì 
chúng tăng để giữ gìn lúa bắp, và các chỗ nhà ăn, nhà trù, nhà tọa thiền mà 
xua đuổi chim quạ, đặng có chút công thay nhọc, gôm sanh phước lành, 
chẳng đến đỗi ngồi không, ăn tiêu của tín thí, bỏ trống qua tấc sáng bóng 
của ngày giờ. z- Từ 14 đến 1o tuổi, tên là 'Ứng pháp Sa-di, nghĩa là tuổi 
người chính cùng tương ứng với hai pháp nây: một, có thể phụng sự thầy, 
và chịu nhọc làm việc được; hai, cũng có thể tu học tham thiền, tụng kinh 
được. 3- Từ 2o đến 7o tuổi, tên là 'Danh tự Sa-di, nghĩa là người đã đủ hai 
mươi, thì lẽ ra phải thụ giới Cụ túc, nhưng, hoặc vì căn tính ám độn, hoặc vì 
tuổi đã xế mới xuất gia. Bởi hai cớ đó, mà chẳng thể liền giữ đủ các giới. Thì 
ra, tuy tuổi tác đã lên cỡ Tỳ-khưu mà địa vị còn là lớp Sa-di, nên gọi là Danh 
tự Sa-di. Với phẩm số tuy phân làm ba hạng, mà cả ba đều bẩm thụ mười 
giới, gồm chung làm một tên là “Pháp đồng Sa-di'. Ngoài ra, nếu người đã 
cạo bỏ râu tóc, mà chẳng thụ được mười giới, thì tên là “Hình đồng Sa-dï, 
vì tuy đồng cái hình tướng cũng viên đảnh phương bào (đầu tròn, áo vai 
vuông), mà chẳng có mười giới để thâu nhiếp, tức phi dự số năm chúng, 


78 [nd] Nguyên văn: [###‡ù, i4Ã#4\Ñ!, HKAjš. ] 

7° [nd] Nguyên văn: [HSAiãZ , ã##MmẲ. ] 

7° Ind] Tên sách: (#Z‡838£#lRM£) . Nguyên văn: [3»i8?##šš. 2834. §§1TX. 
B8—tEm34#+ztt. 7PsŠ8l%. 7P *ão Ì 
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nên nay đây lại chừa Hình đồng Sa-di ra, mà chỉ thâu lấy Pháp đồng Sa-di 


vào năm chúng”.”®!' [Hoằng Tán luật sư Sa-di Luật Nghỉ chú. ] 

“.,dùng lời tức từ [của Đông Hoa] ở phương đây để phiên dịch hiệu Sa -di 
của Thiên Trúc kia. Nghĩa trên đó rút ra ở truyện Da-xá. Rằng “dứt dữ làm 
lành' đó, là để giải thích rõ hai chữ “tức từ, nhưng còn e kẻ sơ học chưa biết 
dứt điều dữ chi, hành việc lành gì? Nên lại dùng câu “dứt sự nhiễm thói đời, 
mà làm lành giúp chúng sinh' để cho rõ thêm đó. Số là, bởi chúng phàm 
phu từ vô thủy lại nay, bị cái hoặc vô minh, che mờ chân tính dấy lên các 
điều vọng tưởng, vín leo theo cảnh sáu trần, tình thức đắm nhiễm vào năm 
dục lạc của thế gian, do thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp tạo tác ra các 
điều quấy lỗi, rồi đọa lạc xuống tam đồ, luân hồi sáu thú, không có ngày hẹn 
ra! Đức Như Lai thương đến chúng ấy, nên chế tác ra mười giới, khiến 
chúng thôi dứt các điều quá ác của thân khẩu ý, để chứng được đạo thánh, 
nhập tịch diệt Niết-bàn. Nhưng, với mười ác nơi thân, khẩu, ý của mình dù 
đã dứt thôi mà không phát cái tâm từ mẫn, thì không thể chân tu thực học 
pháp lục độ, để khắp giúp bốn loài, rồi phải đọa về bực Tiểu thừa thiên lệch, 
thể thì chưa được gọi là trọn lành; huống nữa đâu có thể thành bậc Chính 
Giác, tỏ tâm đại Bô-đề. Thế nên, khiến chúng thực hành cái tâm từ tế, để 
tròn muôn hạnh, tiến ngay đến bửu sở, chẳng sa nơi hóa thành. Sách Chỉ 
Quán nói: "Phải biết rằng kiếp sinh tử của chúng sanh và quả Niết-bàn của 
Thanh văn, đều là ác cả; Bồ-tát hành lục độ, lòng từ bi gồm giúp, đấy mới 
gọi là trọn lành”. Đó, với nghĩa của hai chữ “tức từ đây gọi thế chăng? Cũng 
gọi “cần sách, cũng rằng “cầu tịch đó, tiếng Phạm là Niết-bàn, dịch Viên tịch, 
do vì trí đức đều đủ gọi là Viên; kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh 
hoặc, tập khí, phiền não chướng, sở tri chướng, đều sạch hết, gọi là Tịch. 
Nghĩa là Sa-di từ khi mới phát tâm xuất gia, vâng chịu mười giới, cân phải 
siêng tu gắng sức, dứt hắn các điều phiền não là ba hoặc, và tập khí, cả hai 


7'[nd] Tên sách: 5h##@#f#ñ3£@fẤš‡) ‹ Nguyên văn: [...ÈĐJRä=mm. —. f?`tf£† =7. 
ẤÃR3)đlo n1 4)2kllPljZ. IE42ZafExfRwvyc JÀfBj4iRSƒK. RHIỀN§ĂÑ.o Đ{ÍQ h5. 
3‡+iãE. ®4ñ\42)š{EJbo. jEƒXéRÂtb, —. Ít †PHðE4†uðXc ZƑ§)X)»R§. ñRR.TIEf8—)}* 
JHPR. —. ñ8ESEffØlSZRRíx. —. f8El@iiãijutb. —=. ft —T†ñR2tTñão ZfZZ7 co nHR 
#ã— †ou fšHm. s£ltlểôđl., si KG. TSÊE(Kffãm. ME 6ö. ÍÙKEÙ/R mã 
Z7». m5IM—. IHÍRS TW. #ã—)kElỳfR§. #Xl5X., T®# TW. ZÏElđẲã. R 
J⁄iH%tlEl. tất. 3FhZXãl. 9PRfEI. ñHHV)X[mltb. ] 
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chướng đã kể trên, để cầu chứng quả mâu Niết-bàn, nên gọi là Cần sách, 
Cầu tịch”. [Như trên.] 
Tam Vô lậu học lấy Giới làm đầu, giới xuất gia thì lấy giới Sa-di làm đầu, vì đó là 
căn bản của giới Tỳ-khưu, giới Bồ-tát. Phật sắc cho Xá-lợi-phất vì La-hầu-la 
thuyết mười một giới Sa-di. Chu Hoành tập giải: 


1- Chẳng sát sinh: 


“Giải rằng: Trên đến chư Phật, Thánh nhân, Bốn sư, chúng tăng, cha và 
mẹ. Dưới đến các loài biết bò, bay, máy, cựa cả đến các thứ côn trùng vi tế. 
Hễ loài có sinh mạng, thì chẳng được cố sát, hoặc chính mình giết, hoặc xúi 
khiến kẻ khác giết, hoặc thấy người giết mà mình vui mừng theo. Rộng như 
trong luật, văn nhiều chẳng chép. Kinh biên “Mùa đông ưa sanh rận, lượm 
để trong ống tre, dùng bông gòn để cho ấm nó, lấy mồ hôi để nuôi nó, còn e 
nó đói lạnh mà chết. Nhẫn đến lược nước, che đèn, chẳng nuôi các loài 
mèo, chồn, đều là đạo từ bi vậy; với loài nhỏ còn thế, thì với thú lớn khá 
biết vậy. Người thời nay không thể làm nết từ như vậy, lại còn làm điều 
thương hại quá đáng. Thành ra Kinh nói: Làm ơn rộng rãi, sẽ khiến ta an 
ổn. Nếu thấy vật giết, nên khởi từ tâm... Kinh Chính Pháp Niệm Xứ nói: 
Nước để cách đêm, nếu không coi kỹ, e có sinh vi trùng, nếu chẳng lọc lược, 
chẳng uống chẳng dùng, thế là chín chắn giữ giới Bất sát. Lại, Kinh Nghỉ 
Tắc nói: Nhẫn đến trên cỏ cây, trong phân trâu tô nền, như thế mỗi khi thụ 
dụng, phải cứu hộ chúng hàm thức. Hoặc chúng ở trong sàng chỗ ngồi, 


P =ã Nguyên văn: [...8#4áZã. X75. SIHHBf3fE. HRR/IXXSZo RE 
l4—#. #401 8kMISÍHZS2TlHiúo M6 B134 EñŸFxo HN kÍÈ#&1324. 
PS ÄdiÑ=<jlo SãÁ@&EEiEo TR 3K |8 Ho [lo l&RãBZX. EŠšZ =ìS, #âìH7xã, 
#7 tHẾNc ¿02KRXlL. ñ}†. ®IOÙ8H1ZiR. Ẳmãễ7))š534⁄ 5S. /ÀRSMILBo TH 
#t#4R@~/ùbo ^f8EÍẼ?17zxEE. JIXRIMZE, )XEŠÃƒH.J`. kí§ề. »uRElfR ki. NI. EBÁY 
(:{1447IIEIS21. IEiSNMïT. *⁄61UÙi. điLlZX. MÃAIEZL)š$š. (f6 ⁄ã. xế. Ã 
2E“. H754. S44 Ÿo Ho 7N XUo 7N 8o Xấu H2Bläýo. ĐÁ 
fRHIRMBI, 54 #f§ZZï. ñ8))ÌMjAÙùtHZKo #Š T73. Ÿ5Jf@ZSlỦ. BñKRlấZ* #8. mRi3š 
82⁄9. ] 
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trong phân đất ruộng nương, mỗi mỗi phải coi cho chín chắn, thế gọi là giữ 
đúng hạnh xuất gia'.”.7% 

Tu đạo từ bi, không chỉ không sát sinh, còn phải từ tế chúng sinh, đem tài thí 
cứu chúng sinh, khiến thân họ được yên; đem pháp thí cứu chúng sinh, khiến tâm 
họ được yên. Trong nhân quả, không sát sinh thì sẽ được sống lâu, như Kinh Tạp 
Báo Tạng nói: 

“Xưa có vị La-hán, nuôi một Sa-di, biết sau bảy ngày, Sa-di ắt sẽ trọn đời 
(chết), nên liền bảo Sa-di về nhà. Về đến giữa đường, thấy bây con kiến 
theo dòng nước nổi trôi, mạng hâu muốn dứt, Sa-di sinh lòng từ bi, liên cởi 
áo ra, đựng đất ngăn nước, rồi vớt bầy kiến, đem để chỗ cao ráo. Qua bảy 
ngày rồi, trở về chỗ Thầy. Thầy lấy làm lạ lắm, liền nhập định dùng thiên 
nhãn xem xét, thì biết Sa-di đã không còn phước gì được sống, mà nay nhờ 
vì có cái nhân duyên cứu bây con kiến đó, mà qua bảy ngày rồi đã chẳng 


chết, lại đặng thêm mạng sống lâu dài”. 


Đại Trượng Phu Luận Kệ ghi: 
“Lòng Bi thí một người 
Công đức như đại địa 
Ích kỷ thí nhiều người 


73 [nd] Nguyên văn: [—HZfX4#. #H : L#iãi#šA. Hjf5X4ÀÑ, EZ21E87ñ085). 741/HBEã. 
{HRñnếc f®SMX¿. dHXX. st#ALfÙlấx. 5ì äđXZBãễ. JRiHf£th, xã iš. f@ẴW? : SHE5|, 
HVjMTIfEIrh. lJ#ñ#S. DJjR1J. ZLR8š?RmZtt1. J22ìRk?. lãi. KG xÌ 
tt. 2ã HiZÂ. kiãnJZlc 2 À ^ÑEiIƒ1iá. ÃlfHJŸW. jM\ấÊ2so JbẩÄSJWZ. fEH“?ZZo 
THAY So ND Ùo ...IEX/EZAo NEÍNx Ko 4G No TC CAHHÀo Z4 ĐIEo TA T Ho 
#ã/m#ñ. XIãHIf£^=. J2 4.L. #!Š+šmt, mEZHH. 674 2ña 5) /KEE 
. HiuS+rt. —-— ƒÍHữ. EZm31....] 

7 [nd] Tên kinh: (#fÄlãƒ@) ‹ Nguyên văn: [#ä—f#šš. ã—- M7. XIR‡tHfồMí. 
RIfEfS. ñã'hR XXặ 7ƒ EÃ2k)Ãšïñ. fñồjjđ%#6. )ÌR+Ä4ÃXkù. HINf2kfZS-+išZk. mRVšƒiẩm 
lRFso HIỂRRHƒJĂo HP E~. RỊA JEPĐIXRR8ZI. ##4ÊÂjã(Sì5o ĐAWlš f7 INíãiUo CHÍ 
5È. fSiERffẰ. ] Lưu ý: các đoạn kinh trong phần này được HT. trích lại từ bộ Sa-di Luật Nghỉ 
Yếu Lược Tăng Chú quyển thượng, do đại sư Liên Trì Chu Hoành tập và luật sư Hoằng Tán chú. 
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Đặng phước bằng hột cải”.7? 


Chế Cấu Kinh (Kinh Chó Dại) ghi: 


“Xưa có thầy Sa-môn, thấy một đồ nhi (đứa làm hàng thịt) ôm một con 
chó, muốn đem về giết. Sa-môn bảo rằng “Cái tội sát sinh, rất là chẳng lành! 
Xin đem cơm trong bình bát của ta đây, để đổi con chó đó, khiến mạng nó 
được sống, thì ngươi đắc phước vô lượng'. Nhẫn đến, thầy Sa-môn ân cần 
hiểu dụ, mà đồ nhi chẳng chịu theo lời. Thây Sa-môn bèn lấy cơm cho con 
chó ăn, dùng tay vuốt ve chú nguyện, khóc mà bảo rằng “Chó ơi! Ngươi vì 
tội chi khiến nên, mà chịu cái thân chó này, lại chẳng được tự tại, bị người 
giết ăn! Thôi, nguyện ngươi sau này, đời đời tội diệt phước sinh, la thân 
con chó, được sinh làm thân người, gặp gỡ Tam Bảo.' Chó được ăn rồi, lòng 
lành liên sinh, hớn hở vui mừng, tự biết đã được quy y. Đồ nhi đem về giết 
ăn, con chó mạng chung, thân thức nó được sinh làm con nhà đại trưởng 
giả. Bấy giờ, thầy Sa-môn đi khất thực, đến ngõ trưởng giả, cậu con của ông 
trưởng giả trông thấy, hoan hỷ chạy lạy dưới chân, cúng đủ bá vị, liền theo 
xuất gia, hiểu sâu nghĩa kinh, bèn đắc pháp Tam-muội, nên bậc Bất thối 


;„ * Ƒ v „ \` * 86 
chuyển, khai hóa tất cả người... ” 


Luân Chuyến Ngũ Đạo Kinh ghi: 


“Lầm người mà ưa sát sinh, qua đời sau đọa làm loài trùng phù du ở trên 


4 , , * «MA hé 8 
mặt nước, sớm sinh chiều chết”.””” 


7 [nd] Tên kệ: (#ầf§) ‹ Nguyên văn: [Äš/jE—. 1f&‡X‡t. CJE—UJ. f8šfiZt 
+. ] 

7% [nd] Tên kinh: j#šX§#) ø Tên kinh này chính Sa-đi Luật Nghỉ Yếu Lược Tăng Chú ghỉ sai tên 
kinh, cho nên lúc trích dẫn lại HT. cũng ghi nhầm theo. Tên kinh chính xác là Chế Cẩu Kinh (3§|#J 
##), nghĩa là chó dại, chứ không phải là Độ Cẩu Kinh. Kinh đó nằm trong Bộ A-hàm. Nguyên văn: 
I§#»Pl, R-Rf. %7 jftất. JƑƒJRRH.u XX+Zilo E4. B?fi|'hrẨ®, 
S##ƒ. ÂSñồfSìã. m4. J72BýŸJ)Blffu JjñT©NBằB. ĐƑJRIĐÀÂwSZ. ĐÀ TRE 
IhlR. MimifH. flfJšiFPfí%. §ZJ#. ®§H1r. f8. PRX⁄XIEMšE) R2. SE 7ƒ 
SÑ%+5A. fìR-=. fñ7@®&. ŠÙHI+. j¿S. HZMIfBñfŒfu, Rñj§fñXX@. #Jf ñh#Yo 
+*xE#ã. #}Ƒ1z®. SIE#F1. R7 Rx. SiễE. 01XHW. RBãtHäR. ZR#fŒằ. 
fS=R. #2). PH{U—ĐJ. ] 

77[nd] Tên kinh: (#ƒ§*#3šƒ@) . Nguyên văn: [33A #3Ä*. ##+{E2k.Llflx lã. 0H 
#. ] 
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Đại Luận ghi: 
“Phật nói: Sát sinh có mười tội. 
1- Tâm thường ôm ấp điều độc ác, đời đời chẳng dứt. 
2- Chúng sinh ghét gớm, mắt chẳng ưa thấy. 
3- Thường ôm cái niệm ác, nhớ nghĩ điều ác. 
4- Chúng sinh trông sợ, như thấy rắn, cọp. 
5- Khi ngủ hay sợ, lúc thức chẳng an. 
6- Thường có chiêm bao dữ. 
7- Đến khi mạng chung, điên sợ chết dữ. 
8- Gieo nhân duyên nghiệp đoản mạng (chết yếu). 
o- Thân hoại mạng chung, đọa vào địa ngục. 
1o- Rồi ra làm người, thường phải vắn mạng”.”8Š 
Quả báo của sát sinh như thế, thật không thể không kinh sợ! Vậy còn giới thứ 
hai của Sa-di thể nào? 
2- Không trộm: 

“Giải rằng: Từ vàng bạc vật trọng, nhẫn đến vật khinh như một mũi kim, 
một ngọn rau cỏ, chẳng được người không cho mà mình lấy. Hoặc tài vật 
của thường trụ, hoặc tài vật của tín thí, hoặc tài vật của tăng chúng, hoặc tài 
vật của quan, tài vật của dân, tất cả tài vật, hoặc đoạt lấy, hoặc lén lấy, hoặc 


lừa lấy, nhẫn đến những điều như trốn thuế, lường đồ chẳng hạn, đều 


thuộc về tội lén trộm...(lược giữa)... Nên Kinh dạy: Thà chịu chặt tay chứ 


? Kế ? Kể 8 
chẳng lấy của quấy”. 


7 Ind] Tên luận: &ẵầỀ ø Nguyên văn: [##SX*š#+#T3šE. —-ù *lRã. I6. —X1#+1š 
Rãc HR^F`§H. =MlRã xo Xã. px EfZx.o HUẾ MU. TRẾBg/fho JNE7P 52. 7x 
SSS. tấ)iậxZlặc štfÃSZtU. /VWñŠ Niã. 1L ff05ÍÃGGjÑẬ Ho TZ LH. Xã 
đồo ] 

” [nd] Nguyên văn: [#H : @‡£##), 1#-Đði—8, ®í{§fm. #4 #ft, #JE1, 
ZlãEXU,ZBM,EKM, —-U1#, 5s\SHW, sðfãM, sREH, J772Sf0XtR SẼ, ERiĐX. 
( HRế ) đo SSmMMHTEo TH3FRI. ] 
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Luật sư Hoằng Tán dẫn Kinh A-hàm ghi: 


“Thuở nọ, ngài Mục-kiên-liên tôn giả bảo ông Lặc-xoa-na Tỳ-khưu rằng: 
“Ta đi trong đường, thấy một chúng sinh, cái thân nó thực lớn, có hoàn sắt 
nóng, theo trên thân nó để chun vào chun ra, nương đi trên hư không, rất 
đỗi đau đớn, kêu khóc rên la, chịu khổ như thế! Sao mà thống khổ quá ru!? 
Lại, thấy một chúng sinh, cuống lưỡi nó rất dài và rộng, có cái búa bén cháy 
hừng, để chặt lưỡi nó, nương đi trên hư không, cũng kêu khóc rên la như 
chúng sinh trước. Lại, thấy một chúng sinh, có một đôi bánh xe sắt ở hai 
bên sườn nó, lửa cháy xoay tròn, trở lại đốt thân nó, cũng kêu la và đi trên 
không như chúng sinh trước Tỳ-khưu nghe rồi, bạch Phật, Phật bảo các 
Tỳ-khưu: “Ta cũng thấy các chúng sinh ấy như thế, mà chẳng nói ra, là vì e 
những người ngu sỉ nó không tin lời của Như Lai, mà chịu khổ vô minh 
như đêm dài! Chúng sinh bị hoàn sắt nóng từ trên thân ra vào kia là thuở 
đời quá khứ, nó đã từng ở chỗ Phật Ca-diếp, xuất gia làm Sa-di, sau ra giữ 
vườn hoa quả của chúng tăng, trộm lấy bảy trái, đem về dâng cho Bốn sư 
của nó, bởi vì tội ấy, đã đọa địa ngục, chịu vô lượng khổ, tội địa ngục còn 
thừa, nên nay mắc cải thân ấy, để tiếp tục chịu khổ đó nữa! Kẻ kia bị lưỡi 
búa bén hừng cháy để chặt cuống lưỡi đó, cũng ở đời quá khứ, thuở Ca- 
diếp Phật, nó đã xuất gia làm Sa-di, bữa nọ lấy búa chặt đường phèn cúng 
chúng tăng, đường dính búa, lén liếm ăn đó, nhân cái tội ấy, đọa vào địa 
ngục, chịu vô lượng khổ, tội thừa, phải tiếp chịu khổ đó. Còn kẻ mà bị đôi 
bánh xe sắt xoay cháy ở dưới sườn đó, cũng từ trong pháp Phật Ca-diếp 
xuất gia làm Sa-di, sai đi đem bánh mật cúng dường chúng tăng, nó trộm 
lấy hai bánh lận lưng nơi dưới sườn, duyên do tội ấy, đọa trong địa ngục, 
chịu vô lượng khổ, tội dư nên tiếp tục khổ đó...””?” 
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Tăng Cảnh Lục ghi: 


“Đời nhà Tùy, Văn Để năm thứ 16 (Giáp Ty - 6o4), tại nơi phủ Tề Châu, 
chùa Linh Nham, ông Thích Đạo Tướng thình lình sảng sốt chết điếng, rồi 
sống tỉnh lại thuật chuyện rằng: “Đến chốn Minh phủ thấy đức Thế Chí Bồ- 
tát dẫn đi xem địa ngục, thấy một tấm bảng đề rằng: Sa-di tên Đạo Hoằng, 
vì chúng tăng làm bánh hồn đồn (bánh bao hay trôi nước), mà ăn trước 
một bát, phải đọa địa ngục bắt ăn hoàn sắt nóng này.' Song, ông Hoằng bị 
bệnh miệng lở lói đã mấy năm rồi, nay nghe ông Tướng nói thể, liền vì 
chúng tăng mà thết tiệc cúng dường. Như chỗ ông Tướng đã thấy, kể có 
hơn ba mươi người bị tội báo. Đạo Tướng đã chết như thế mười ba lần 
trong bảy ngày, mà lần nào cũng thấy Bồ-tát dẫn đi chỉ thị các chỗ tội báo 
của nhiều người, nên mỗi khi tỉnh dậy, ông Tướng đều bảo với các người 
ấy, họ đều bồi thường lại cả, bảng dưới địa ngục đều ghi”.”?” 

Luật sư Hoằng Tán dẫn Kinh Tăng Nhất A-hàm ghi: 


“Phật bảo quí Tỳ-khưu rằng: Nếu người mà lén trộm tài vật của kẻ khác, 
bị tài chủ bắt được, giải đến quan trị tội, như là giam nhốt lao ngục, hoặc 
chặt tay, chặt chân, lóc tai, cắt mũi, nhẫn đến chém đầu, bắn tên, mỗi mỗi 
khốn ngặt để giết đó. Sau khi mạng chung, sinh trong địa ngục lửa dữ đốt 
thân, nước đồng trút họng, vạc sôi lò than, núi đao cây kiểm, hầm lửa, cứt 
đái, xay nghiền, giã quết, nhức nhối đau đớn, chịu mỗi mỗi điều, không thể 
tính kể! Trăm ngàn muôn năm, không hẹn ngày thoát ra. Hết tội địa ngục 
rồi, đọa vào trong loài bàng sinh, làm thân của các thứ voi, ngựa, trâu, bò, 
dê, lạc đà, lừa, chó..., trải trăm ngàn năm, lấy sức thú để trả nợ người. Hết 
tội bàng sinh rồi, đọa vào loài ngạ quỉ, chịu khổ não đói khát, chẳng thể nói 
đủ hết đặng, trải trăm ngàn năm, chịu khổ như thế. Hết tội ngạ qui rồi, 
được sinh lại làm người, thì mắc hai món báo: 


1- Là bần cùng, áo chẳng kín thân, cơm không khắm miệng. 
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2- Là thường bị thủy tai, hỏa tai, vua, quan tra tấn và bị chúng ác tặc cướp 
giật!”?? 

Nếu chặt tay thì chỉ bất tiện trong một đời, còn nếu lẫy tài vật phi nghĩa thì sẽ 
phá giới. Chết đọa ba đường ác, kiếp sau cõi người sẽ làm ăn mày, đây tớ để trả 
nợ xưa. Lục Độ Tập Kinh nói: “Tiền thân của Phật, có một đời nọ Ngài làm người 
nghèo, tự nói: Ta thà giữ được đạo, dẫu nghèo hèn phải chết, chớ chẳng làm điều 
vô đạo để sống được giàu sang””?, như thể có thể biết, người đời có kẻ trộm cắp 
ba bữa không đủ, có kẻ thì giàu nức thiên hạ, đó chính là đời trước tạo cái nhân 
khác nhau cho nên hiện tại có quả báo khác nhau. 

3- Không dâm: 

“Giải rằng: Kẻ tại gia thụ năm giới, chỉ cấm tà dâm; người xuất gia thụ 
mười giới, trọn dứt dâm dục. Hễ can phạm đến tất cả các loại nam nữ của 
thể gian, đều gọi là phá giới... (lược giữa)... Người đời bởi tình dục, mà giết 
thân mất nhà! Xuất tục làm tăng há khá phạm trở lại!? Gốc rễ đường sinh 
tử, dâm dục là bậc nhất! Nên Kinh dạy: Dẫu dâm dật mà sống, chẳng bằng 
trinh khiết mà chết!””?# 

Dâm dục là sự sống chính của tất cả chúng sinh, cái gọi: “ái không sâu, chẳng 
sinh Sa-bà”. Có tâm dâm thì mới đầu thác thai mẹ, nhẫn đến luân hồi trong đại 
đạo tam giới. Phật chỉ cấm tà dâm đối với cư sĩ tại gia, tức ngoại trừ thê thiếp ra 
không được xâm phạm sắc người bên ngoài, năm giới của cư sĩ tại gia này chỉ là 
cơ sở để đời sau được làm người thôi, vẫn không thể lìa khỏi sinh tử luân hồi. 
Còn mười giới xuất gia là cái nhân thanh tịnh của Niết-bàn, Sa-di nên giữ vững 
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giới này, đến chết không phá giới, bởi thân chết chỉ là một đời, còn giới thân và 
tuệ mạng vẫn được giữ gìn; ngay khi phá giới, chết ắt đọa đường dữ, đời hiện tại 
cũng chịu phiền phức rất lớn. Như Kinh Bát Sư nói: 

“Phật bảo Phạm Chí rằng: Dâm phạm đến vợ và con gái của người, hoặc bị 
chồng nó, hay là người ở bên biết được, sẽ có ngày bị tai ương như là dao 
gậy gia hình, tay chân chia la, họa lây đến bà con; hoặc bị pháp luật bắt 
giam vào ngục, trừng trị dữ tợn, thân tự chịu tội! Chết rồi đọa địa ngục bắt 
nằm trên giường sắt nóng, bắt ôm cột đồng hừng, vì quỷ ngục tốt đốt lửa để 
thiêu cháy thân. Chịu hết tội địa ngục rồi, sẽ đọa làm súc sinh. Hoặc sau 
được làm người, thì vợ nó dâm loạn ngoại tình, xa cách Phật Pháp, chẳng 
gần thánh hiền, lòng thường e sợ! Nguy nhiều an ít. 

Phật lại nói kệ rằng: 

Dâm là hạnh bất tịnh 
Mê lầm mất chính đạo 
Hình gầy hồn phách kinh! 
Tốn mạng chết yếu sớm 
Chịu tội ngoan sĩ hoang 
Chết lại đọa ác đạo 
Ta vì sợ dâm ấy 
Bỏ nhà vui núi chằm”.7?? 
Sa-di vì biết sự nguy hiểm của năm dục, cho nên xả tục xuất gia, tu hạnh thanh 
tịnh, thành ra Đại Luận nói: 

“Vào đạo người biết thẹn, bưng bát thâu chúng sinh; sao lại buông dục 
trân, đắm chìm nơi năm tình? Đã bỏ năm dục lạc, bỏ đi rằng chẳng đoái, cớ 
sao muốn đặng lại? Như ngu tự ăn đờm!”.”% 
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Kinh Niết-bàn nói: 


“Tỷ như một quỷ La-sát, nó theo kẻ đương lội qua biển, để xin luôn cả cải 
đãy nổi, mà kẻ lội kia đáp rằng: “Ta thà xả bỏ thân mạng, chớ với cái đãy này 
ta chẳng cho được." Quỉ La-sát lại nài nỉ rằng: “Chẳng chịu cho trọn cái đãy, 
thôi thì xin cho chừng phân nửa. Người lội kia cũng chẳng bằng lòng cho. 
Quỉ La-sát cứ như thế lần lựa xin mãi, cho đến nó xin bằng chút mảy bụi, 
mà người lội kia vẫn không chịu cho. Bồ-tát giữ giới cũng như thế. Cái tâm 
sở phiền não là con quỷ phá giới, tỷ như La-sát, nó khuyến hóa bảo Bồ-tát 
phạm giới trọng đi, giữ giới khinh, Bồ-tát chẳng theo; nhẫn đến nó khuyên 
bảo phạm giới khinh, Bồ-tát cũng chẳng theo. Do sao thế? Bồ-tát giữ trọng 
giới cũng như khinh giới, kính cẩn đồng giữ bền chắc như nhau, không hê 
sai khác. Huống chi Thanh Văn? Còn đây là Sa-di là kẻ kíp cầu độ thoát qua 
bể sinh tử, mà khá nên khinh hủy được sao!?” 

Đại Luật nói: 

“Thà để nam căn vào miệng rắn độc mà chết, chứ chẳng để... vào nữ căn 
mà sống”, thực thế. Xưa, tại nước An-đà, có một vị thiểu dục tri túc, sai một 
Sa-di qua một nhà tịnh tín để lấy đồ ăn. Bấy giờ, cả nhà tịnh tín kia, đều đi 
dự hội, chỉ để một thiểu nữ vừa mười sáu tuổi giữ nhà, thiếu nữ dung mạo 
đoan chính, mà bị lửa nghiệp dâm dục nung đốt, năm vóc gieo đất, yêu câu 
Sa-di rằng “Nhà em châu báu nhiều lắm, sư huynh khá chiều lòng, làm chủ 
nhà này, em sẽ hiến thân cung cấp để huynh sai khiến”. Sa-di nghĩ bụng: “Ta 
thà bỏ sinh mạng, chứ chẳng dám hủy cấm giới! Nghĩ rồi liền vào phòng 
đóng cửa, quỳ gối chắp tay, phát nguyện rằng: “Chẳng bỏ chính giới của 
Tam Bảo, xin sinh vào nhà tịch tịnh, hữu lậu hết, thành đạo quả.” Nguyện 
rồi, tự đâm họng mà chết. Vị quốc vương nghe biết, than chưa từng có, 
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liền đích thân đến làm lễ, để tử thi lên xe báu, dâng mỗi món cúng dường, 
chất các gỗ thơm, để làm lễ hỏa táng”.79 
Đại thừa Bồ-tát ôm hoài bão từ bị, vì cứu độ chúng sinh, vào sinh ra tử, trải qua 
ba đại A-tăng-kỳ kiếp, về giới luật thì vẫn phải kiên trì gìn giữ, huống chi Tiểu 
thừa vì chán sinh tử kíp cầu chính mình giải thoát, cho nên đối với giới luật, nhất 
là giới bất dâm, càng phải nghiêm giữ. 
4- Không nói dõi: 

“Miệng nói trái với lòng nghĩ, nên gọi là nói dối. 

Giải rằng: Vọng ngữ có bốn. 

1. Nói vọng, nghĩa là, lấy phải làm quấy, lấy quấy làm phải, thấy nói chẳng 
thấy, chẳng thấy nói thấy. Luống dối chẳng thực... 

2. Nói thêu dệt, nghĩa là trau chuốt lời phù (đàng) tiếng my (điểm), khúc 
diễm (lý) câu tình, khêu dục thêm thương, lung tâm chí người... 

3. Nói lời ác khẩu, nghĩa là nói lời thô ác mắng nhiếc người... 

4. Lời nói hai lưỡi: Đem chuyện của người này nói với người kia; đến người 
kia nói hành người này; làm cho hai bên xa la ân nghĩa, hoặc để khêu chọc 
đấu tranh với nhau... 

Nhẫn đến trước khen sau chê, mặt phải lưng quấy. Chứng tội vào người, 
vạch rao chỗ đoản của người. Đều là đồng một loại vọng ngữ. 

Nếu đứa phàm mà tự nói mình đã chứng Thánh quả, như nói rằng: Ta đã 
đắc quả Tu-đà-hoàn, quả Tư-đà-hàm..., gọi là đại vọng ngữ, tội ấy rất nặng! 
Những vọng ngữ nào cốt vì cứu điêu cấp nạn cho người, buộc phải phương 
tiện quyền xảo, lòng từ bi giúp ích, thì dẫu nói dối cũng không phạm vọng 
ngữ. Người xưa bảo: “Chỗ cốt yếu để làm nên cho mình, chỉ tự mình chẳng 
nói đối là trước nhất. Huống chỉ là kẻ học đạo xuất thế gian ư!? Kinh chép: 
Sa-di khinh cợt một vị lão Tỳ-khưu rằng đọc kinh tiếng như chó sủa! Mà lão 
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Tỳ-khưu đó, là đã chứng quả A-la-hán, nhân bảo Sa-di kíp sám hối. Nhưng 
chỉ khỏi được cái tội đọa địa ngục mà thôi, chứ còn đọa làm thân con chó. 
một câu ác ngôn, còn mắc hại đến thế thay! Nên Kinh dạy: Ôi! kẻ ở đời, 
cuống lưỡi là búa ở trong miệng. Sở dĩ chém mình, là bởi lời ác!”723 

Thành Thật Luận nói: 


“Cốt nơi lòng lành để giáo hóa người, dù làm họ phải biệt ly đi nữa, cũng 
chẳng mắc tội, còn nếu ác tâm, khiến kia đấu loạn, tức là lời lưỡng thiệt, thì 
mắc tội rất sâu, đọa trong ba ác đạo, rồi ra đời đời bị cái quả tệ ác, phá hoại 
bà con, vì đời nay làm điều xa la phá hoại người ta, nên phải chịu quả như 
thế”.Š9° 

Kinh Báo Ăn nói: 

“Phật bảo A -nan rằng: Người sinh ra ở giữa đời, bị họa là từ nơi miệng 
mà ra; nên phải giữ gìn cái miệng còn hơn giữ lửa dữ! Vì lửa phừng cháy, 
chỉ đốt của thế gian, còn lửa ác khẩu phừng cháy, đốt rụi của thất thánh 


+» 8OI 


tài”. 


Kinh Luân Chuyển Ngũ Đạo nói: 


7 [nd] Nguyên văn: LH jiŠ. Hi. 

#£H : =i§ñPH, —i#5ZRão HE 3Fo À3FEo RRTH. THRRN. Tý. —ấ 
ÑÑRHo RHHEẤI Vn Enno HH nho AT 0A TH no BÀ äSto 1ã ASLlo HN ASS Áo LH 
Mñmo ñHInJltt#Zo InJifKãIÈ. RếP S3. ĐBNSES. J722ji6%. HE H3F. RA À$E. 
JtGS Á#%. E=iHx XU, 

ZZN*XHRW%S. InRBBHSSIl6iEXS. RifE3S%. Zk=ï§. HšÿERẪS, ÊÂ<<ino AWfUZXE. 
2d. #4Ã:ÑlWffấ. TU. hAñí1Cx 5S. HfSiHlâ. wÃ;:h†HĐzZlšY., fŸì)ĐïẲR. #ế 
S-*k;HiñẰf&. 50m1. jmZlr#. Ehfš. N34». 4H. #lÃXJ#. Xã 
ml. A8. Wí. X+fEtt, #®#LHtt*, PHỦ. mRããã. ] 

399 Ind] CƯ văn: [#¿ù#⁄{t. 3#ã7lRf. 7R^4SšE. #Zl1ããù3fbBiRL. HIKEjMNñZ. (SãEã 
ðX. El=ããiết, HÐI#4SfWZã1!S4lM. Đ2ñf[EJW/š4bitb. ] 

Š* [nd] Nguyên văn: [#t#li#. A#†fll. ‡ã{[1:H. SREJW4L. BjÍãZk. šãki#ZÂ. #š†t 
EiBi. ãLH##iÄ. #štÑJ. ] Thất thánh tài là bảy tài sản của bậc Thánh, đó là: 1- Tín (tin nhận 
Chính Pháp); 2- Giới (giữ giới luật); 3- Văn (hay nghe Chính Pháp); 4- Tàm (tự biết hổ thẹn); 5- 
Quý (xấu hổ với người khác); 6- Xả (buông bỏ tất cả để không bị tạp nhiễm); 7- Tuệ (trí tuệ quán 
xét sự lý). Chúng sinh vô minh không có bảy tài sản Thánh nhân nên gọi là nghèo cùng. [Nguồn: 
Định Phúc Bảo, Phật Học đại từ điển, mục: “Thất thánh tài”, xuất bản năm 1922, Trung Hoa thư 
điếm Xuất bản xã tái bản năm 2o. ] 
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“Phật dạy rằng: Kẻ mà ưa đi tuyên truyền việc xấu của người ta, chết rồi 
đọa vào địa ngục, quỷ sứ rót nước đồng sôi vào miệng, kéo dài lưỡi ra, để 
móc lưỡi cày trâu kéo, sau đọa làm loài ác điểu, người nghe tiếng nó kêu, 
đâu chẳng kinh sợ! Ai cũng rủa nó chết cho rồi”.Š°? 


Kinh VỊ Tằng Hữu nói: 


“Vọng ngữ có hai hạng: 1-Trọng, - 2-Khinh. Vì mong cho được chúng nhân 
cúng hộ, nên bên ngoài thì hiện ra cái bộ dạng tỉnh tấn, mà trong lòng thì 
hành cái thói tà trược. Đến nói láo với chúng nhân rằng ta đắc cảnh giới 
thiên; hoặc nói ta thấy Phật, thấy long vương, quỷ thân..., đều gọi là đại 
vọng ngữ, đọa ngục A-tỳ. Lại có lời vọng ngữ, hay khiến giết người, phá 
hoại nhà người, hoặc trái mất cái kỳ hẹn, khiến kia giận hòn, thì gọi là hạ 
vọng ngữ, đọa tiểu địa ngục. Còn bao điều giỡn cười, và các lẽ vì giấu việc 
cấm, dẫu có mà nói không, không nói có, chẳng phạm”.Ÿ3 


Xét Kinh Hiền Ngu và Kinh Báo Ấn dạy: 


“Đời quá khứ, thuở Phật Ca-diếp, thầy niên thiếu Tỳ-khưu, thấy một thầy 
lão Tỳ-khưu thường ưa tán tụng, mà tiếng tăm ồ à, thầy trẻ ỷ mình tiếng tốt, 
mà chê rằng: 


- Thầy nay tiếng sao như chó sủa! 
Bấy giờ lão Tỳ-khưu bảo rằng: 
- Sư có biết lão chăng? Lão nay đã đắc đạo quả A-la-hán rôi. 


Niên thiếu Tỳ-khưu nghe rồi, rất sợ sệt! Tự trách! Liền đối trước mặt lão 
Tỳ-khưu xin cho sám hối. Lão Tỳ-khưu liền cho ăn năn lỗi, mặc dù khỏi đọa 
địa ngục; còn ác ngôn ấy, nên luôn năm trăm đời, thường thụ sinh thân chó. 


Đến đời rốt sau, bấy giờ, có một đoàn năm trăm người đi mua bán, đem 
theo một con bạch cấu (chó cò), cùng đi đến ngoại quốc, giữa đường tạm 
dừng nghỉ đêm. Tối đó, chó lén ăn nồi thịt, đến sáng đoàn buôn dậy, tính 
dùng tiểu thực rồi đi, mới biết thịt bị chó ăn mất, bèn chặt bốn chân của 


8> [nd] Nguyên văn: [#i. 3A SA. 7LAltãR. !#iRL. h7. ĐƑZ, 1Š 
RE. ARIRR., SZÑfầr. M2R7L. ] 

®[nd] Nguyên văn: [3zRŠ tất —E. —#. ft. /MRXRIE. [MfTZHÌã.u In] =ã Si 
ltƒftc Bì HPoG HHESBS. f4 kS<ino Bếp tho (R1 cnno RE AX Áo NI À2Ko BUIẾ XĂU 
#4. 3fblElK. Ấh<iä. EỂ/]Hbšl. HÊRÑ*Z%. MiSREIES®#®S., REHứYGG 4RmHo TU. ] 
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con chó, liệng xuống mương mà đi. Bấy giờ, ông Xá-lợi-phất dùng thiên 
nhãn xem, xa xa trông thấy thân chó bị thương lăn lóc mặt đất, đói khát 
khốn ngặt, mạng muốn gân chết, tức thời bưng bình bát cơm, vận thần túc 
thông, bay đến chỗ con chó, lấy đức từ bị, thí cho chó ăn, mạng được sống 
thừa. Ăn rồi nó ngủn ngoẳn đuôi tỏ dạng hoan hỷ. Xá-lợi-phất lại vì thuyết 
pháp, chú nguyện cho nó. Sau bảy ngày, con chó mạng chung, liên được 
chuyển sinh làm con nhà Bà-la-môn bên nước Xá-vệ, tự là Quân-đề, năm 
lên bảy tuổi, ngài Xá-lợi-phất đến nhà hóa độ xuất gia, vì nói diệu pháp, bèn 
chứng La-hán, đủ cả sáu phép thần thông, tự thấy thân đời trước là bị đọa 
làm con chó đói, nhờ ơn đức thầy Xá-lợi-phất, khiến được thân người, và 
đắc đạo quả, tự nghĩ phải trọn đời, để cung cấp hầu Thầy sai dùng, vẫn làm 
Sa-di, chứ chẳng dám thụ Đại giới. Người đó cũng do nhờ kiếp trước, đã 
có xuất gia trì tịnh giới, nên nay gặp được đức Thích-ca Như Lai ra đời, đắc 
A-la-hán quả, nên biết nếu không có tịnh giới, thì với sự giải thoát không 
sao hẹn được!”Ẻ°4 
Đại Luật nói: 

“Ngày xưa, ông Điêu-đạt mắng ngài Xá-lợi-phất là ác dục Tỳ-khưu; liền 
khi đó, máu nóng từ trong mũi chảy ra, ngay nơi cải thân còn đương sống, 
mà đọa trong địa ngục lớn. Nhân đó mà Phật nói kệ rằng: Ôi! kẻ ở đời, búa 
để trong miệng, sở dĩ chém mình, bởi lời nói ác!"#° 


Kinh Địa Trì nói: 


Š+4[nd] Nguyên văn: [iZ3M#{#Eƒ. #2lkí. RE. XfẴẪẩ. BH ib cố H5, 
0A. %x2Ã'¿mïJ1Ä. ft Hñãmo X8. #4 9J/Ãjjã£ŠSi&. #2 RIH. l§WHR. 
R72 3Iflfg. ZlrHIIERfWgiR., 52H». HHããH. HIẾP, 5Šij1§. RffA HH. 
tổ -Hău. #tấftbEl. t?ãfã. f8. BãA MifUPHRI. ‡šZ3 (hi. R2 Ä3ÿ. DI XRR 
ìiN. XuØ#flãlfihh. SŠ&ÄM#S. fñùâÄÃEZL. HIRjSRÊW7ƒWZSHHPe PÀi4fù. fbffff. )5RÊ 
ấồo HRIS. ããt)¿co DCHẾẾfñ»ÍSo. Hl E®ifãBlX#ƑF1S. ZHĐiEu. #®# ti. ÂÑMI?Z{E 
th. ããĐ}3*. ii. NI ZXÃÍic HHnäIEMffN. S0 M2. 2f#Á #. 3ì 
5. H2&#ffiâmz P4. *fFðJđ. ®šŠ km. HmRAi#+ztHSMjM. ÊfIEJM002. 
S5. #wAIZ3F. HÌ#£M#tÂ@. ] 

®5[nd] Nguyên văn: [#ãÑiš®Ãl®#. 3%. ƒ§tt#4Am8Z7LtH. RI2+ 8. EŠXibšR 
rh. f#INimiãfifSH—. k+f£t. #®##Hrh. mí$ƒ#$. HRš. f§%jcS. J§fjv%. HšE 
Đ*, Í#Ã#4⁄#4, ] Điều-đạt tức là Đề-bà-đạt-đa. 
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“Với tội vọng ngữ, hay khiến chúng sinh đọa ba đường dữ; hoặc sinh làm 
người, mắc hai quả báo: 1. Thường bị người chê bai; 2. Bị người lừa gạt. Do 
sao nói vọng ngữ phải đọa tam ác đạo? Nghĩa là bởi vì nói bậy chẳng thực, 
khiến người ta luống sinh điều khổ não, do thế nên chết rồi phải chịu khổ 
địa ngục. Do vì nói khi dối, trái lòng thành tín của người, nên chết rồi phải 
chịu báo súc sinh. Duyên vì lời vọng ngữ, đều bởi cái tội vì tham mà dối, vì 
bỏn sẻn mà dõi, nên lại làm ngạ quỷ! Trên đó là ba điều; Còn một điều dưới 
đây là do vì vọng ngữ chẳng thành thực nên bị người chê bai; do vì vọng 
ngữ dối phỉnh người ta, nên bị chúng lừa gạt”.”°6 


Trở lên là bốn giới: không sát sinh, không trộm cướp, không dâm dục và không 
nói dõi, là bốn trọng giới của Sa-di, tuyệt đối không được phạm, nếu phạm thì 
mất đi tư cách của Sa-di. 


s- Không uống rượu: 
“Rối tâm mờ trí là rượu. 


Giải rằng: Uống rượu ấy, nghĩa là uống tất cả những thứ hay làm say 
người. Nước Tây Vực, rượu có nhiêu thứ như mía ngọt, trải nho, và cùng 
trăm thứ hoa, đều có thể tạo ra được rượu cả; phương đây chỉ có gạo đặt ra 
rượu, nên đều không được uống. Trừ cho khi nào có trọng bệnh, phi tửu 
chẳng lành bệnh đều phải thưa chúng mới được uống thuốc có rượu; 
không cớ chi thì với một giọt cũng không được thấm đến môi! Nhẫn đến, 
không được hửi rượu, không được tạm nghỉ quán rượu, không được đem 
rượu cho người uống... (lược giữa)... Xưa có Ưu-bà-tắc nhân phá một giới 
rượu, liền với các giới đều phá luôn. Với ba mươi sáu điều lỗi, chỉ một phen 
uống rượu đều đủ có cả, lỗi chẳng nhỏ vậy! Người mà quá ư tham uống 
rượu, chết rồi đọa vào địa ngục Phí Thỉ, rồi ra đời đời ngu si, mất giống trí 
tuệ. Rượu là thuốc điên làm mê hồn, dữ hơn vị phê sương và chất độc chim 


trấm! Nên Kinh dạy: Thà uống nước đồng sôi, dè chớ phạm rượu”.Š° 


3 [nd] Nguyên văn: [ZEšZšïE. ñ8E3Z⁄#lã=l)š. #4ZÈAh. §-fBfãi, —-5šÝjWBEEE. 
—'5RA ft. fii5cã8fŠ—ãSiễu mi. enn no Ajc cm Mo JÁZbjhblÄlmo ĐRRR 
SE ÁñW{RdmLo Si C$‡Wo f&R lo EHNENoc R#EESEMLo íZ3Â&Ẫ°8. PHS<iNHo TM ko 
14ÀAMFlSo DRSSRRMKMLAHG 3 ÀPHRio ] 

87 Ind] Nguyên văn: [Ñlb†#£# Hïñđ, 
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Ưu-bà-tắc, tiếng Hoa [dịch] là Cận sự nam, tức là thân cận Tam Bảo, cũng tức 
là nam cư sĩ. 


Luận Tỳ-bà-sa nói: 


“Xưa có một cận sự nam, bẩm tính rất nhân hiền, đã thụ trì năm giới, 
chuyên tinh chẳng phạm. Về sau, với bữa nọ, đi xa về nhà, bấy giờ cả nhà đi 
dự hội, cận sự nam kia vì khát nước quả, thấy trong chai rượu tưởng là 
nước, bèn lấy uống nốt, đó đã phạm giới rượu rồi! Thuở ấy có con gà bên 
xóm đến vào nhà để kiếm ăn, bắt trộm làm thịt ăn, đó lại phạm giới đạo và 
giới sát nữa! Cô gái mất gà đến kiếm, vào nhà, cưỡng bức giao hội, đó lại 
phạm thêm giới dâm nữa! Người nhà bên xóm đi kiện đến quan, bấy giờ y 
hết say rượu, không nhớ những sự đã làm trước, nên cự chối chẳng chịu 
trần tình ra, đó lại phạm đến luôn giới vọng ngữ nữa!”8°Š 

Chỉ phạm một giới uống rượu thì sẽ phá luôn bốn trọng giới trước, hơn nữa 
còn dễ phạm những lỗi lầm khác, như Kinh Thiện Ác Sở Khởi dạy: 

“1- Của cải tán mất. 2- Hiện đời thường đau ốm. 3- Bởi rượu mà đấu tranh. 
4- Thêm lớn điều sát hại. s- Thêm lớn tính sân khuể. 6- Nhiều điều chẳng 
toại ý. 7- Trí huệ dần ít. 8- Phước đức chẳng thêm. o- Phước đức lần giảm. 
1o- Rõ bày sự bí mật. 1- Sự nghiệp chẳng thành. 12- Thêm nhiều ưu khổ. 13- 
Các căn mờ tối. 14- Hủy nhục cha mẹ. 15- Chẳng kính Sa-môn. 16- Chẳng tín 
Bà-la-môn. 17- Chẳng kính Phật. i8- Chẳng kính Pháp Tăng. Io- Ưa gần bạn 
ác. 2o- Xa lìa bạn lành. z1- Bỏ việc ăn uống. 22- Hình không giấu kín. 23- 
Dâm dục lừng lẫy. 24- Chúng nhân chẳng ưa. 25- Thêm nhiều nói cười. 26- 
Cha mẹ chẳng mừng. z7- Quyến thuộc ghét bỏ. 28- Chịu giữ điều quấy. 2o- 
Xa lìa Chính Pháp. o- Chẳng kính người hiền thiện. 31- Trái phạm quấy lỗi. 
32- Xa lìa Niết-bàn. 33- Điên cuồng càng thêm. 34- Thân tâm tán loạn. 35- 


#£H : 4Ì. RRÂ — UJfWAxZÌ. HH HE. HRẰGo ME§H7Lo BH WNG lD1E 
EXS. THj. R7. 3FRS7ãấ. HXX5Hÿ. #4#W-— j5 HJ)h lo J72SfÍSÃRÌR. T 
SlItïl®‹. T®@SJÐJÄ#XA. (th) SRš&. NiWìjNN. šØf4M(RHW. =T†7xZXc —WÍR 
đc ì3F/`®. 8Ññ#Z . ZLÿBKH. +Z+RØjqg. KH. XZiii#. ZIJÀHLM. HhếếZ. 
SE84Èô@Ho †RHf#&ÖDïH. ] 

®8 Ind] Tên luận: (R3Š3»ãỀ . Nguyên văn: [ä—MfS. ME. #Rhữm. Siễ*3U. 

f4 Xljc )§íTf3%. X4 it. lì. RE 02k. šH\ñỦXZ. fE30ifRđẲ. l8 
»Aä®. Xm®. 30⁄4 1m. 6z St A2. 74 ZZÌE. 3Ul#M. BỆXfiEŒo lEiỆ 
BR. f3U<ãã. 
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Làm ác buông lung. 36- Thân hoại mạng chung, đọa địa ngục lớn, chịu khổ 
khôn cùng! 8® 


Kinh Luân Chuyển Ngũ Đạo nói: 


“Làm người mà ưa uống rượu say, chết rồi đọa vào địa ngục Phí Thỉ; sau 
đọa trong loại thú đười ươi, sau sinh lại làm người ngu sĩ, nên không biết gì 


z1 Ö1O 


cả 
Kinh Giáo Hóa Địa Ngục dạy: 

“Tín Tướng Bồ-tát bạch Phật rằng: Lại có chúng sinh hoặc điên hoặc 
cuồng, hoặc ngây hoặc sợ, chẳng rành tốt xấu, là tội gì khiến nên thế? Phật 
đạy: “Do vì đời trước, bị uống rượu say loạn, phạm ba mươi sáu lỗi, nên nay 
lại thụ đặng cái thân, giống như người say, chẳng biết tôn ty, chẳng phân 
tốt xấu, thành thử mắc cái tội như thế”. Song, thiện ác không sai, hễ có nhân 
thể nào, tất có quả thế nấy, nghĩa là vì tham uống rượu, nên phải đọa vào 


ngục Phí Thỉ; vì say làm loạn, nên phải mất trí huệ”.”" 


Uống rượu khiến người phá giới là chôn mất tuệ mạng, thành ra bài kệ Kinh 
Tát-già Ni-càn Tử nói: 
“Rượu là căn buông lung; 
Chẳng uống ngăn đường dữ; 


Thà bỏ trăm ngàn thân; 


Š9 [nd] Tên kinh: (#ããPƒ###£) . Nguyên văn: [—‡ÄRjii. —ðiÝ#ï§“. =INfRBiff. P8 
EXX4xfo HIEKlEã. xố Tiã. DbRHŠŠ¡ÍŒ. /Rf&fIR. 1ULiRf&ÑW.G TRRR=WZ. TT 
TH. †-Ý‡@Ãm. T=iấMRRHER. †IH%S4+f, Thị» ƒ1. †T7X4EXSf1. T 
to. †/\®8⁄f. T?uÄiãấ&k. —-†Rš&. —-†-S8MW®d. —-†—-TZ. —-T†= 
l‡##Š. —†PMXXA T“iề. —-†hýlãS. —†7x42ÑS&. —-†tb8RMŒ. —†/\SE 
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Chẳng hủy phạm cấm giới. 
Thà để thân chết khô, 
Trọn chẳng uống rượu ấy. 
Ví dẫu tội hủy giới; 

Mạng sống đầy trăm tuổi. 
Chẳng bằng giữ cấm giới; 
Tức thời thân mòn dứt!”.Š? 

Phật chế giới uống rượu là để dứt đi nguồn ác, sự phát sinh những hành vi sai 
lầm đều là do không tự chủ mà ra, trong đó uống rượu dễ làm con người ta mê 
loạn nhất, không làm sao phân biệt nổi đúng sai phải trái, vì vậy Phật nghiêm cấm 
đệ tử uống rượu. 


Giới thứ sáu của Sa-di là như sau: 
6- Không mang tràng hoa thơm, không thoa mùi thơm lên mình: 
“Xa lìa hai món hương trần, xúc trần... 


Giải rằng: Tràng hoa là người nước Tây Vực xâu bông làm tràng, để làm 
nghiêm sức trên đầu; ở quốc thổ đây, thì người dùng các thứ lụa là, nhung 
gấm, vàng bạc châu báu, để chế tạo trang sức những loại khăn, đai, áo, mão, 
cũng tựa thế. Chất thơm thoa mình đó, là bên Tây Vực, những người sang, 
dùng các danh hương nghiền làm bột, sai kẻ thanh y thoa vào mình; tại 
quốc thổ đây, thì người ta dùng các loại đeo giắt hoa thơm, xông ướp chất 
thơm, thoa giồi yên chỉ phấn sáp, cũng tựa thế. Người đã xuất gia, đâu nên 
dùng thế! Phật chế ra ba pháp y, đều dùng những thứ vải, gai to thưa; với 
thứ lông thú, miệng tằm, là bởi hại vật, thương tổn lòng từ, không phải chỗ 
nên dùng! Trừ cho tuổi đến 7o, già yếu lắm, phi lụa chẳng ấm, hoặc có thể 
dùng được, còn chưa đến 7o thì chẳng đặng... (lược giữa)... Màu hoại làm 
đồ bận, vật phấn tảo để che thân, là vẫn phải vậy. Xưa có vị cao tăng luôn 3o 
năm chỉ mang có một đôi giày gai, huống là bọn phàm sao!?”#2 


Š“Ind] Tên kinh: (#WjZ#Z£ƒ##) ø Nguyên văn: [š#3j#*4t{. T®EiìE. #i4HT. 2 
S31). f2. íÃ-#IUÌ. fŒMSE. 0 ñHo T/IRỆ #3, HIRÿƒfj. ] 
Š [nd] Nguyên văn: [šRÑ###§—E. ... 
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Bậc cao tăng được chỉ ở đoạn trên, đó là pháp sư Tuệ Hưu đời Đường, xuất gia 
16 tuổi, học thông Kinh - Luận, kính dè ba nghiệp, y phục chỉ mong mặc che thân, 
khăn trùm đầu cứ treo trên vách; mang cái giày gai suốt hơn 3o năm, đi đường 
gặp chỗ đất mềm thì cởi chân trần, người ta hỏi cớ, ngài đáp rằng: “Của tín thí 
khó tiêu!” Hoàng để hay triệu vào kinh, ngài lấy cớ bệnh từ chối, thọ 88 tuổi. Cao 
tăng còn như thể, Sa-di niên thiếu khá nên tiếc phước mà tiết kiệm, để bồi dưỡng 
đức hạnh cao thượng. 

Kinh Đại Bồ-tát Tạng nói: 

“Nếu có đắm mùi tràng hoa, thoa hương, tức là đắm mùi tràng hoa bằng 
sắt nóng dưới địa ngục! Và là đắm mùi đại tiểu tiện thoa vào mình! Kinh ấy 
lại nói: Xưa có vị Tỳ-khưu đến bên ao sen để kinh hành; nghe hơi hương 
của hoa sen, mũi chịu lòng đắm. VỊ trì thần quở rằng “Iỳ-khưu! Do sao bỏ 
tịnh tọa, để trộm hương sen của ta? Thuở ấy, có người đến, vào ao, nào là 
bẻ bông, nào là móc ngó rồi đi. Tỳ-khưu phân bì rằng: Người kia phá hoa 
sen trong ao của ông như thế, mà sao ông chả nói chi hết? Còn ta đến đây 
chỉ đi kinh hành mà thôi, sao ông lại quở ta trộm hương?” Ông thần phân 
trân rằng Người ác của thế gian, tội nhơ ngập đầu, nên ta chẳng thèm cùng 
nói với nó; còn thầy là thiện hạnh hảo nhân, mà đắm lấy hương trần ấy, là 
thầy tự phá việc tốt, nên ta quở thầy. Tỷ như áo trắng mà có một điểm đen 
người ta đều thấy cả; đứa ác ví như quần đen, dẫu có mấy đốm đen đi nữa, 
cũng chẳng ai nhìn thấy, thì ta có hỏi chi đến hắn!”.®# 

Ngửi mùi thơm thôi đã bị trách cứ là ô nhiễm đức hạnh rồi, huống gì mang 
tràng hoa thơm, để thoa hương lên mình. 


Tiếp theo, giới thứ bảy của Sa-di: 


#£H : #Ấ#. mì. ã'*:{F§. JlRH. l +HIj@f®®f. #ãilh xu. #®%##. 
ma. Hã#5>k‹. 2kg. L+LRHIf#. &#. l7 Z1. HZA. SHHI. 
%tfll=4«Kc f4HRRPRjù—ứ—=fo:. SÑESilL1. #S⁄JfŠ4. 3FPifEtb. Kà#c†. &SãxZE. 3Ø 
. HSìHZã~. ÊAÍ RHj. ( HH) 6H. iMH. ElRW£. hHhmÍề. =†##-— 
#to NV. ] 
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;- Không ca hát múa đàn, không đến xem nghe: 

“lìa cái lỗi về thân múa miệng ca, nên nói không ca múa. Xa sắc trần, 
thanh trần, nên nói không xem nghe. 

Giải rằng: Chữ ca là miệng đưa ra bài hát. Chữ múa là cái thân làm ra bộ 
giỡn vui. Đàn nhạc ấy, nghĩa là cả loại đàn câm, đàn sắc, ống tiêu, ống quản, 
tương tợ thế. Chẳng tự mình làm, cũng chẳng đặng khi người khác làm, mà 
mình cố ý đến coi nghel!... Đời nay, người đốt, nhân thấy Kinh Pháp Hoa có 
nói câu “Đàn tỳ bà, tiếng não, tiếng bạt đó rồi, buông lung học âm nhạc. 
Song, Kinh Pháp Hoa nói đó là để cúng dường chư Phật, đâu phải để tự 
mình chơi vui đâu! Với am viện có ứng phú, ngoài nhân gian có pháp sự 
đạo tràng, đều còn có thể làm âm nhạc; nay vì muốn thoát đường sinh tử, 
nên đã xả tục xuất gia, há nên chẳng lo tu việc chánh, mà lại cầu nghề nhạc 
hay. Nhẫn đến các việc: Cờ vi ky, cờ lục bát, chọi con cờ, ném sắc tứ, đánh 
cờ xu bồ... Đều rối loạn đạo tâm, thêm lớn quá ác!”#5 

Đại Luận nói: 

“Cái tướng âm thanh chẳng đình chỉ mãi được, vì vừa nghe liền dứt mất; 
thể mà người ngu sĩ chẳng hiểu cái tướng là vô thường biến mất, nên đối 
với âm thanh mà mê vọng, lòng ưa muốn, với cái tiếng đã qua, nhớ tưởng 
sinh đắm. Người có trí, xem xét thấy âm thanh nó sanh diệt, trước sau 
chẳng đều, không liên kịp với nhau. Dấy cái rõ biết như thế, thì đâu còn 
đắm nhiễm. Người được như thế, dẫu âm nhạc của chư thiên đi nữa, họ 
còn chẳng loạn tâm thay, huống hồ là âm thanh của người phàm! Cũng ý 
nghĩa như thế, còn nhiều lời nói mỗi mỗi nhân duyên nữa, đều quở trách 


~ hd L—\ ? ^ 8 
những quấy lỗi của âm thanh!”?9 


Lại, Đại Bà-sa Luận nói: 


Š5 [nd] Nguyên văn: [### Hì8. #Hfi##f. ìš&#£. HH TWNE. 
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“Xưa có vua Chất-đà-diễn-na, dẫn các cung nữ, đến non Thủy Tích, đuổi 
hết nam tử, chỉ một mình vua và các cung nữ, xông các thứ danh hương, 
bọn nữ nhạc trỗi ngũ âm, cung nữ đều trần truồng múa hát. Ôi! tiếng nhạc 
trong veo, hơi hương bát ngát! Bấy giờ, có năm trăm tiên ông cỡi phép thần 
túc thông bay ngang qua trên đó, nhân dịp ngừng lại để trông ngắm. Hoặc 
ông thấy sác đẹp, hoặc ông nghe tiếng hay, hoặc ông ngửi hơi thơm... đều 
lui mất Thần thông, đồng thời sa rớt xuống, như bây chim bị gãy cánh, 
không thể bay lên được nữa! 

Nhà vua thấy thể hỏi: 

- Các vị là ai? 

Các ông lão đáp: 

- Chúng ta là tiên nhân. 

Vua hỏi: 

- Các vị đã đắc cái định của trời Phi phi tưởng chưa? 

- Chưa được. 

.. Nhẫn đến hỏi rằng: 

- Các ông đã đắc quả của trời Sơ thiên chưa? 

- Đã được, mà nay mất ráo rồi! 

Thuở ấy, vua nổi giận mà chỉ trích rằng: Thế ra mấy ngươi là kẻ chưa ly 
khai được dục lạc, thì sao được xem nghe cung nhân thể nữ của Trẫm? 

Vua liền tuốt gươm ra chém đứt hết cả tay chân của năm trăm ông tiên 
phải đọa! Các tiên nhân kia, có tiên thì từ nơi nhãn căn đắm sắc trân, mà 
thối đọa! Có tiên thì từ nơi nhĩ căn mê thanh trần mà đứt dây thân thông! 
Có tiên thì từ nơi tỷ căn say hương trân mà rơi xuống đất cái! Thành thử 
đọa xuống một lượt !"#” 


®*[nd] Nguyên văn: [li #fRfEðïð§+. j§ñãz. ñấZkbFLll. X57. #6Eq#zA. E528. 
SSHiKSEo P1 H3£o S610 8//o 62 kho HN HHIHÁo 5E#BÌïŠ ELì8, s6. si]. sỹ 
I§®o. EíìEf#iiš. —IjEðT. ¿H7TR. TGÑEñl, +R]H. X5SEẴẰ. ñill5o (lo 
+5. %XSzt‡t##Z. l5. 7. J#flSo S2. flUlSẦ. 82^. ÑT+RỆB. 2 
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Tiên nhân phải tu luyện qua một quãng thời gian dài mới năng chứng được 
thần thông, điêu đó không hề đơn giản, nhưng chỉ vì xem nghe mà bị hại như thể, 
huống gì Sa-di niên thiếu không bị nhiễm đắm ư? Thành ra Phật chế giới Sa-di, 
không được ca múa đàn nhạc, cũng không được vì khi thấy người khác làm mà 
đến xem nghe. Chờ đến lúc đạo tâm kiên cố được như các vị Bồ-tát Quan Âm, Di- 


£? ( 


lặc... có thể “cư trần bất nhiễm”, thì mới được “nhập lưu vong sở”. 
Giới thứ tám của Sa-di như sau: 
8- Không ngồi giường lớn cao rộng: 


“Cái thân xa lìa xúc trân, nên nói chẳng ngồi; lượng vượt hơn bốn chế của 
Phật, nên nói cao rộng. 


Giải rằng: Phật chế ra cải giường dây (thằng sàng), bề cao chẳng hơn tám 
ngón tay của Như Lai, hơn ấy liền phạm. Nhẫn đến chạm, khắc, sơn, vẽ, và 
các loại màn trướng, mền, nệm bằng the, hàng cũng chẳng nên dùng. 
Người xưa dùng cỏ làm tòa ngồi, nghỉ ngơi gốc cây; đời nay đã có giường 
chõng, cũng là hơn rồi, sao lại còn muốn cao rộng, buông lung xác huyễn? 
Tổ Hiếp Tôn Giả suốt đời sườn chẳng dính chiếu. Ngài Cao Phong Diệu 
thiền sư nguyện đứng ba năm, chẳng tiêm nhiễm sàng ghế. Ngài Ngộ Đạt 


. Ƒ ® Á ` Á „ , À \ * Ký hà Ƒ 8 8 
chịu cái tòa trầm hương, còn tổn phước mà vời lấy quả báo!” 


Đại sư Hoằng Tán chú: 

“Như Lai là hiệu đầu trong mười hiệu Phật, nghĩa là Phật nương cái đạo 
như thật, lai thành Chính Giác, nên gọi là Như Lai. Đức Như Lai mình vàng 
một trượng sáu thước, một ngón tay rộng hai tấc, cả tám ngón, so thước 
nhà Chu là một thước sáu tấc. Nếu vượt hơn lượng ẩy, nên nói là hơn ấy. 
Kinh A-hàm nói “Chân dài một thước sáu phi cao; rộng bốn thước phi rộng; 
dài tám thước cũng chẳng phải lớn”. Lại có 8 thứ giường: 1- Vàng, 2- Bạc, 
3- Ngà, 4- Sừng, s- Giường của Như Lai; 6- Giường của Duyên Giác, 7- 
Giường của La -hán, 8- Giường của Bổn sư, của chư tăng. Với 4 thứ giường 


8Á. #Jff#Ầã A#X4o f1X⁄@l|i&thHBIllA £. RšllL Ác fÈRKjRiDìE. RñHjRIm 
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trước, so theo vật báu mà phân giá quý, thì với cái thể quý báu đó, ta chẳng 
nên ngồi. Bốn thứ giường sau, ước theo bực người mà phân cái đức lớn, 
dẫu cho sát đất, sánh với người tôn trưởng, ta cũng chẳng nên ngồi lên. 
Rằng giường dây (thằng sàng) ấy hoặc dùng cỏ, gai, dây... đương nên, chân 
có thứ vạy, thứ thẳng. Bất luận hoặc giường bằng dây, hoặc giường bằng 


^ Ẩ `" ự ự ` 8 
cây, hễ bề cao quá lượng 8 ngón đều phạm”.”°? 


Đại Luật nói: 

“Giường có hai thứ: 1- Cao, 2- Hạ. Giường thấp gọi là hạ; thô xấu cũng gọi 
là hạ. Cao lớn gọi là cao; Tốt đẹp cũng gọi là cao. Tốt đẹp tức là chạm, khắc, 
sơn, vẽ, vàng, bạc, ngà, sừng... Với các thứ giường như thế, và mùng, 
trướng bằng the là hàng lụa, mền nệm rất tốt, đều không phải chỗ nên dùng 
của người xuất gia hành đạo Phật, mà là chỗ sang trọng của vua quan, kẻ 
tục sĩ, vì trái lời Phật chế rõ, tự làm tốn hại đức của mình, nên nói chẳng 
nên dùng vậy”. Chữ “loại” là các thứ mền chiếu giá cao nào khác, cũng như 


» 82O 


vậy. . 
Lại nói: 
“Đời Đường, ngài Tri Huyền pháp sư, ngoài đời là họ Trần, suốt thông ba 

học, danh trùm một thời! Dấu lạ rất nhiều! Nên người đương thời, đều gọi 
là Trần Bồ-tát. Hồi mới 1s tuổi, đã hay làm thơ, 14 tuổi đã giảng Kinh Niết- 
bàn. ông Lý Thương Ấn có tặng bài thơ rằng: 

Thập tứ Sa-di năng giảng kinh, 

Tợ sư niên kỷ chỉ huề bình. 

Sa-di thuyết pháp Sa-môn thính, 


Bất tại niên cao tại tính linh. 


°*°»[nd] Nguyên văn: [#2&#—##-†3lZ. ñ50t5⁄/HI#)š?RViEf, Z2. 1H&£©8# 7X. 
—†£—W. /WäãRIR—R7XWđ. Mi š. äHìiRlt, BJS#z. EEKR7XZFRo ÑMR3F 
l. K/\RIFX. /VBïR. —$. —iK. =7†. H4. HH2. 7XÍ&, Díế Xi. /VDTĂ, 
điP49‡)S‡ã. § ©2312, £PH{JÀ ‡ 2k. ñtb?. XS À. 7R®24. Bấ81kế. 5S 
RSfñ8 ko BH HHIẾc 2/8 ko S87. ] 

°[nd] Nguyên văn: [3X —Ñ. —ï. —. #7RHF. ##*#Zh. 8 X58. 17758. 
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Tạm dịch: 
Mười bốn tuổi đã biết giảng kinh, 
Các sư tuổi đó chỉ mang bình! 
Sa-môn nghe pháp Sa-di nói, 
Chẳng trọng tuổi cao, trọng tính linh! 


Vua Ý Tông ban tặng cái tòa báu bằng gỗ trầm hương, bề cao hơn hai 
trượng, để sư ngôi thuyết pháp cho hoàng để nghe. Vua Hy Tông tặng cho 
hiệu là Ngộ Đạt Quốc Sư. Vua trước vua sau đều cúng dường rất trọng hậu 
phi thường! Đến sau, thoạt trong khi ngôi thiền định, thấy Bồ-tát giáng hạ, 
tay rờ đầu Tri Huyền nói pháp thâm diệu, để an ủi, nói rồi liên ẩn mất! 
Bỗng nhiên, thấy một đốm sáng như hột châu, bay đến nhập ngay bắp vế tả, 
rồi sưng thịt nổi cao lên đau nhức lắm! Trên chỗ đau có nổi lên hai chữ 
Triều Thố, bèn thành cái mụt ghẻ “nhân diện sang” (ghẻ mặt người). Mà 
tiền thân của ông Tri Huyền là quan Viên Áng đời Hán, nghi lầm tâu chém 
Triều Thố bằng cách chặt ngang lưng nơi chợ đông. Sau khi biết lầm, Áng 
liên đi tu luôn mười đời, đều làm bậc Cao tăng, nên Thố tìm trả hờn chẳng 
được. Nhân đời này chịu nhận chúa yêu đãi quá, sinh tâm dấy một niệm 
danh lợi, với giới đức bị tổn, nên Thố có thể thừa hư vào hại đặng! Sau đến 
đất Tây Thục, gặp ngài Ca-nặc-ca tôn giả, dùng nước tam-muội để rửa liền 
là nha 

Ngộ Đạt Quốc Sư thông minh xuất chúng, tính tiến tu hành, vì nhận tòa báu 
trâm hương, sinh một tâm nghĩ danh lợi mà tổn phước chịu quả báo. Bậc cao tăng 
đức cao vọng trọng còn bị như thế, huống chi hàng Sa-di mới học đạo, há không 


thận trọng lắm ư? Cho nên Phật chế giới không ngôi giường lớn cao rộng. 


Giới thứ chín của Sa-di như sau: 


°'[nd] Nguyên văn: [JI34)3Äf. fÄtBR. =5HÑ. Zã-lặu. SM72ý. WI55ãPRSiE. 
THRšHIfEfEIio † PHR)Z⁄3#ƒŒ, #f9fRRšiT7Zx. TH} fEjMitEo THỦ TƑÍORNTRIN. 32W )⁄}) 
Flf. ®S##ã#£t, 5Mj)(SHE. ñ—XÔẬo fRRRJMNHIHIEHMHDo — Cua BÊ 2F 
lo f0 EH li HỆ lo TRN No IHZCAĐxZo BH RỐHEo Hà to ĐK ATEHXo BÊ Dj 
to LR3688— 7. lš AI. m3ð8ZEšXŠã. S#I?98EJñ5Rih. 3 †t†tämfšo §85Rä#W 
“ÍS. BIäSA Bì. —SZñlùit. J(f&B†R. WEB. ãấPh Sjì6. ýl§RJMĐƒ#ƒu ỳL| 
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g- Không ăn phi thời: 
“Giải rằng: Phi thời ấy, là qua giữa ngày rồi, phi phân buổi của nhà tăng ăn 
vậy. Chư thiên ăn buổi sớm, Phật ăn giữa ngọ... (lược giữa)... ngạ quỷ ăn 
ban đêm, chúng tăng nên học theo Phật, chẳng ăn quá giờ ngọ. 


Quỷ đói nghe tiếng chén bát, thì trong cuống họng lửa nghiệp nổi chảy! 
Nên bữa ăn ngọ, còn phải giữ vắng lặng thay, huống lại quá ngọ mà còn ăn 
ư?... (lược giữa)... Người nay vóc yếu nhiều bệnh, muốn hằng ăn hoài, hoặc 
có người không thể giữ được giới đây. Nên cổ nhân khen bữa ăn chiều là 
phương dược thạch, là ý nghĩa dùng làm lành bệnh đói. Ắt thế, biết trái lời 
Phật chế, cả sinh lòng biết hổ thẹn, nghĩ đến ngạ quỷ bị khổ, thường làm 
việc bi tế, chẳng nên ăn nhiều, chẳng biết ăn ngon, chẳng yên tâm ăn, ngõ 


` Ƒ * ^ w ” ^ w ^* X w 8 
hầu mới được vậy! Như hoặc chẳng vậy, mắc tội càng nặng!””°? 


Đại Luật nói: “Phi thời ấy có hai phần: 1- Rằng mặt trời quá giữa ngày; 2- Là ánh 
sáng của mặt trời chưa rạng đông”. Xứ Xứ Kinh nói: “Giữa và sau giờ ngọ chẳng 
ăn, được phước có năm điều: 1- ít dâm dục; 2- ít buồn ngủ; 3- Được nhất tâm. 4- ít 
hạ phong (đánh rắm); s- được thân an lành”. Trong Đại Luật, nếu người xuất 
gia có bệnh thì nên dừng ăn lại để bệnh mau tự khỏi, đó là thiên y (cách chữa tự 
nhiên). Không ăn phi thời cũng là biểu hiện lòng từ bị, vì tránh cho quỷ đói chịu 
khổ. Nếu thân thể yếu ớt nhiều bệnh hoạn, có thể ăn chiêu để làm thuốc chữa 
bệnh, lúc ăn thì nên sinh lòng hổ thẹn. 

1o- Không cầm giữ sinh, tượng, vàng bạc, vật báu: 

“Thân lìa sự ham muốn tài lợi, nên nói chẳng cầm giữ đồ sinh và tượng. 

Giải rằng: Sinh tức là vàng thật; Tượng là giống như vàng. Nghĩa là thể sắc 
của vàng nguyên sinh ra vốn tự màu vàng; còn bạc thì có thể nhuộm thành 
vàng, tương tự với vàng vậy. Chữ bửu là báu, ấy là những loại thuộc về bảy 


°?[nd] Nguyên văn: [#H : 3Èl##. iäHZ~. 3FfšâZl#2ìtu. šXS®. fZ®. ( 'hRế ) 
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báu. Đều lớn lòng tham, ngừa bỏ đạo nghiệp, nên khi Phật còn ở đời, 
chúng tăng đều đi khất thực, chẳng lập bếp lửa, áo mặc, phòng liêu, đều 
dùng của ngoại hộ, coi vàng bạc là chỗ vô dụng với sự cầm giữ còn cấm thay, 
thì thanh liêm khá biết đấy... (lược giữa)... Thích tử gọi là bần đạo, chứa của 
để làm gì? Tăng chúng ngày nay, không thể đều đi khất thực, nên hoặc vào 
nơi hội tùng lâm, hoặc ở nơi am viện, hoặc ra đi nơi phương xa, cũng chưa 
khỏi có tổn phí vàng bạc! Hẳn vậy, biết trái Phật chế, sinh hổ thẹn lớn! Nhớ 
kẻ nghèo thiếu, thường làm bổ thí, chẳng mưu toan sinh lợi, chẳng chứa 
cất, chẳng mua bán, chẳng lấy bảy món báu trang sức nơi áo, các đồ vật, 
ngõ hầu mới được cho! Hoặc như chẳng vậy, mắc tội càng nặng!Š?5 


Vàng, bạc, vật báu tăng trưởng lòng tham, gây tổn hại sự nghiêm thân tiến đạo, 
thành ra Phật cấm chỉ, không được cầm giữ vàng, bạc, báu vật. Nhưng Ấn-độ thời 
cổ, Tăng đêu khất thực, không dùng kim tiền, về sau Phật Pháp truyền rộng bốn 
phương, cõi nước có khác, phong tục bất nhất; thành ra người xuất gia không thể 
đều đi khất thực, ra cửa xe ngựa không tránh khỏi việc dùng tiên, đó là bày quyền 
khai chứ không phải bản hoài của Phật, nên sinh lòng tàm quý. Lại phải bồi 
dưỡng lòng từ bi, nên làm bố thí, cứu tế chúng sinh, không được tích trữ. Đại sư 
Hoằng Tân chú: 


“Ngày xưa, đức Mục-liên tôn giả cùng Sa-di Chuyên Đâu, trò nắm áo thầy 
vận thân túc thông bay đến non Tuyết, bên ao lớn Vô Nhiệt, thầy ngôi thiên 
nhập định. Bấy giờ, Sa-di thấy bên ao có cát vàng, bèn nghĩ bụng rằng: “Ta 
phải bọc cát vàng đây, đem về để rải dưới chỗ đức Phật tắm gội.` Khi Mục - 
liên từ thiền định dậy, nương trên hư không bay vê; thuở ấy, Sa-di bị kẻ phi 
nhân (Thần giữ ao) kéo lại, nên không thể cùng theo thầy bay về được! 
Mục-liên ngó ngoái lại biết, bảo bỏ kim sa, liền được cùng nương trên hư 
không mà bay về. Lại, một thầy Tỳ -khưu, đem theo một Sa-di, về quê 
hương thăm bà con, khi đi đến giữa đường, có vị phi nhân, hóa hiện ra con 
rồng đến, đi hữu nhiễu Sa-di, lấy hoa rải lên thân thể Sa-di, hoan nghênh 
rằng: “Tốt lắm! Được thiện lợi lớn Sa-di về đến viếng thân bằng nhà xóm 


®5 Ind] Nguyên văn: [##Äl&. AIHZ*8##. 
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rồi, khi sắp ra về, cha mẹ chòm xóm liền đem tiền bạc cho Sa-di để làm lộ 
phí; Sa-di cầm tiền đến giữa đường chỗ trước, vị phi nhân lại hóa làm rồng 
đến, đi tả nhiễu Sa -di, lấy đất bụi rải lên mình Sa-di, mà đả đảo rằng: Sư 
mất thiện lợi rồi! Người xuất gia hành đạo, mà lại câm bọc tiền bạc.' Thây 
Sa-di bèn khóc! Tỳ-khưu ngoái lại thấy biết là đem theo tiền bạc, liên bảo bỏ 
đi, Sa-di nghe lời, phi nhân lại cúng dường như trước”.Š”° 
Trở lên là mười giới, ngoại trừ giới thứ ba coi sự khác nhau giữa tại gia và xuất 

gia mà định, bốn giới đầu là thuộc tính tội, tức là giới căn bản, phạm thì đọa ba 

đường ác. Sáu giới sau là giá tội, do Phật chế định, nếu phạm thì có thể phát lồ 

sám hối, vẫn được thanh tịnh. Mười giới Sa-di là gốc rễ của giới Tỳ-khưu và giới 

Bôồ-tát. 

Tiểu Thừa Phật giáo sau khi thụ giới Sa-di xong, phải tiến một bước thụ giới 

Tỳ-khưu, cũng gọi là Cụ túc giới. Ý nghĩa và giới loại như sau: 
“Thù thắng nhất trong giới Tiểu thừa là được thụ Tỳ-khưu và Tỳ-khưu-ni, 
gọi là Cụ túc giới. Cụ túc là cựu dịch, tân dịch là Cận viên (Viên chính là Cụ 
túc). Cận là lân cận, Viên là viên tịch: Niết-bàn. Đó là nói: thụ trì giới Tỳ- 
khưu, Tỳ-khưu-ni, là đã gần với Niết-bàn rồi. Tuy nhiên mỗi một giới pháp 
do Phật chế, nếu có thể thụ trì thanh tịnh, đều có thể sinh trưởng định tuệ, 
giải thoát sinh tử. Nhưng khi so sánh lại thì Tỳ-khưu, Tỳ-khưu-ni còn quá 
dính vào đời sống Ly dục (ngũ dục, nam nữ dục) xuất tục, trong thế gian mà 
vật dục rộng tràn này, so với giới pháp khác thì nghiêm cách nhất, thanh 
tịnh nhất, có thể thắng nổi tình dục nhất. Vì vậy, trong Giới pháp mà Phật 
chế này, rất là thù thắng. Thụ được Cụ túc giới là ở ngôi Tăng bảo, là chủ 
thể của Tăng đoàn, nhận sự cúng dường của nhân thiên”.7 (Xem Thích Ấn 
Thuận: sách Thành Phật chỉ đạo: Pšš~ 3B). 


°°[nd] Nguyên văn: [HRHi#ẰZ. #7. #W#fJISIlIflfS§X3u Lf£. t8 Rti#Ê€?), 
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Tỳ-khưu, tiếng Phạm là Bhiksu, còn dịch là Bí-sô, ý dịch là Khất sĩ. Gia Tường 
Pháp Hoa Nghĩa Sớ q. 1 viết: 

“Tỳ-khưu gọi là Khất sĩ, trên theo pháp khất của Như Lai để luyện thần, 

dưới thì xin ăn người thế tục để nuôi thân, cho nên gọi là Khất sĩ; song 

người ăn mày ở đời thì chỉ xin đồ ăn đồ mặc chứ không khất pháp, không 


» 828 


gọi là Tỳ-khưu”. 
Đại Trí Độ Luận quyền 3 ghi: 

“Vì sao gọi là Tỳ-khưu? Tỳ-khưu còn gọi là Khất sĩ, vì nuôi sống mình một 
cách trong sạch nên gọi là Khất sĩ... Lại nữa, “Tỳ” có nghĩa là phá, Khưu' có 
nghĩa là phiền não. Phá được phiền não nên gọi là Tỳ-khưu... (lược giữa)... 
Lại nữa, Tỳ-khưu gọi là khiến Ma vương sợ. Đương khi xuất gia, cạo tóc, 
mặc pháp y, thụ giới, là lúc làm cho Ma sợ, vì sao sợ? Ma vương nói: Người 


réX # ` .LAV X 8 
ấy ắt được vào Niết-bàn”."”? 


Tứ Phần Luật và Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Luật đều chép giới Tỳ- 
khưu gồm 2so điều, chia thành 8 loại: 


1) 4 Ba-la-di: là tiếng Phạm, tiếng Hoa dịch là Khí tội, là Đoạn đầu tội”; 


2) 14 Tăng-già-bà-thi-sa: là tiếng Phạm, tiếng Hoa dịch là Tăng tàn tội, là những 
kẻ gây tàn thương Tăng đoàn; 


3) 2 điều bất định; 
4) 3o Ni-tát: Ba-dật-đề, là tiếng Phạm, tiếng Hoa dịch là Xả đọa; 


Ji, SG )š3 7. 7AfflfJfZ—ð)X, 0Š), ñ8n]+EEEÃSSH, #£lt2+7LH9. 
{itftide, rn, hrjgw, BS ( hàt, SãzÄX ) H389 3X, #)š⁄JÄXšïñH9 †EEI, 
kwRftm›š, SRRẪH, EM, XE )BIšÄXMo PA, Efff#f#IM ! 3k th, Tà 
#4 'Ri. #/BmEHM,Í{UEHmIERW, Xi +, ZA XWftE. ] 

®8 Ind] Nguyên văn: [k,fã3Z+, LE###£Z3#)lf, hãMf4AZ®Ð§đ, MU ãZ2 ; 
ttZzZAflZ=xâ2z?4» ,^ZltE. ] 

39 Ind] Nguyên văn: [ilfá 'Wí ?kf#Z+,)šš#mfồjủ, ZZz+. 8X, !IHì 5 
lV, 'rì ẤKÍR, 8W HIlẩ, wZl;ùr. ( 'hRế) &X,hrbB† BA K. XHš|Ø 
km, EMffEf.. f6 ?2ET+S : !IRA ÈSA)S%, - ] 

3° Ind] Đoạn đầu tội tức là tội chặt đầu, nó được dùng với nghĩa thí dụ. Tỳ-khưu phạm vào 4 giới: 


giết, dâm, trộm, dõi, thì sẽ mất hẳn tư cách Tỳ-khưu, giống như một người bị chặt đứt đầu 
không thể sống lại được nữa. Không nên hiểu tội chặt đầu này theo nghĩa đen!!! 
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5) oo Ba-dật-đê: Ba-dạ-đề, Đan-đề v.v... là trếng Phạm, nghĩa là Đọa, nên xưng là 
đơn đọa; 


6) 4 Ba-la-đề-xá-ni: Ba-la-xá-ni, Đê-xá-ni... là tiếng Phạm, có nghĩa là Hướng bỉ 
hối (hướng về kẻ khác hối tội); 

7) 1oo Thi-sa-cà-la-ni: Đột-cát-la, là tiếng Phạm; có nghĩa là Ứng học, Nghi học, 
Chúng học; 


8) 7 điều diệt tránh (trừ bỏ tranh cãi). 


Tỳ-khưu-ni là nữ chúng thụ giới Cụ túc, giới Tỳ-khưu-ni của Tứ Phân Luật, có 
348 điều, chia 7 loại: 


1. 8 Ba-la-di; 2.17 Tăng-già-bà-thi-sa; 3. 3o Ni-tát-kì Ba-dật-đề; 
4. 178 Ba-dật-đề; 5. 8 Ba-la-đêề-xá-ni; 6. 1oo Thi-sa-cà-la-n1; 
7. 7 điều diệt tránh. 


Sau khi bàn qua giới Tỳ-khưu, Tỳ-khưu-ni, tiếp theo bàn về giới Bô-tát của Đại 
thừa (tinh thân của Bồ-tát, mời xem thêm tiết 2 Chương thứ III bản luận văn.) 
Giới Bồ-tát có 1o trọng giới và 48 khinh giới, nay theo Kinh Phạm Võng lược sớ 
thuyết minh rằng: 

- 1O tTỌnØ BØIỚI: 

+ 1/ GIỚI Sát: 

“Thanh Văn nhàm chán sinh tử nên lấy tự lợi là kíp, thành ra chế giới dâm 
đứng đầu, do dâm là gốc của luân hồi, nguồn của sinh tử. Bồ-tát không sợ 
sinh tử, lấy lợi sinh làm nhiệm vụ trọng yếu, cho nên chế giới sát đứng đầu. 
Huống chỉ sát là dứt đi chủng tử Phật tính, trái với bản nguyện từ bị, vì 
lòng từ có thể vui với chúng sinh, lòng bi có thể cứu khổ chúng sinh. Chính 
cái hạnh độ sinh của Đại sĩ thành tựu cái đức pháp thân. Sát thì tất cả hữu 
tình đều lấy năm uẩn làm thân tâm, nếu khởi sân hại hủy hoại năm uẩn kia, 


do vậy gọi là Sát”.5” 


+ 2/ Giới trộm: 


?'[nd] Nguyên văn: [#RlRft+©Zt. ñ#lãã. f#ll#SH. HiEElfìHZR. #ÈZLZÌR. 
SEfir©7L. ĐRI+RSZ. WflXyMWff7t.c UXEMÍW—Z 7. lRÃ4S⁄ XRR. RE 

+ x⁄ 5. X6 BÍRZ mo Ik+tE#xZf7. WM)kxf&UU Xi. —U lão. EÐ hẩẩm 
hò. S6. f@ ấu. đo Ì 
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“Giới trước là làm hại chính báo nội mệnh của kẻ kia. Giới này thì làm hại y 
báo nội mệnh của kẻ kia. Lẫy tài vật có thể nuôi nấng sắc thân, nên thuộc về 
ngoại mệnh. Luật dạy: vật thuộc về người khác, được người khác giữ gìn, 
không cho mà lẫy thì gọi là trộm. Không cho tức là không phải do người 


khác trao cho”.°2? 


+ 3/ Giới dâm: 
“Giới này, cả hai thừa Đại và Tiểu đều gọi là phi Phạm hạnh. Phạm là tịnh 
sạch. Làm những điều không thanh tịnh thì ô uế thể tính chính mình, cũng 
làm ô uế tâm địa kẻ khác, cho nên là trái tịnh pháp với người ta. Nghĩa Sớ 
nói: năm chúng xuất gia đều kiềm chế, hai chúng tại gia chỉ kiêm chế tà dâm. 
Tức là trừ thê thiếp mình ra, can phạm tất cả chuyện nam nữ bên ngoài 
thảy đều gọi là tà”.3 

+ 4/ Giới nói dõi: 
“Tự biết điều không thật mà dối mê người trước, lòng dạ và miệng lưỡi trái 


ngược nhau, nên gọi là nói dối”.Š3t 


+ 5/ Giới mua bán rượu (hỗ tửu): 
“Hỗ là mua bán, hoặc tự nấu bán, hoặc mua về bằng tiền rồi đem bán. Rượu 
là thuốc độc làm mê người, hiện tại gây hỏng chuyện nguy thân, sau này thì 
mất tiêu tuệ mạng. Đại sĩ chuyên giữ lòng lợi vật, khiến cho sinh trí tuệ, cho 
nên tự uống thì phạm khinh giới, mua bán thì phạm trọng giới”. 

+ 6/ Giới nói lỗi bốn chúng: 
“Khơi lỗi lầm của người, gây thương tổn lớn cho Pháp môn. Làm hao cái 
đức người đi trước, tuyệt sự kỳ vọng của chúng sinh, quá đi ngược với bản 
nguyện của bậc đại sĩ là giữ gìn Phật Pháp, rất trái lẽ với tâm từ lợi sinh của 


®° [nd] Nguyên văn: [Šñi#. #@1F$WNfầồ. IL#W&f$W?Mñ. ĐIEIUSES%Œ6&W. MƯN?M. 


ft. WJIRJAftb. T†bPlfRE. TERIIHV. Hồi, T®El#. 3FftE§tb, ] 

° [nd] Nguyên văn: [lÈ‡. R3. Elã3È##{T. #:š. tt. RE3FE#. RITHišE. Zñ 
NJtbùòb. 18)8)XE§“Á. MẪZso HH IRñÌ. #54— 5X. {Hfl361#. HS. 7kT3U 
—Ù5#. 8t. ] 

° [nd] Nguyên văn: [II f#. mãi A. ùbHMìề. AHX<iB. 

®5[nd] Nguyên văn: [Räã, ZBHRRẸRS, zìInlfftt, jäÄZ)XAS#, HHÍMEf6#. & 
RHIExSñ. X+#J1Äl‡ùò. 2#. WHÂXÐDK. ãR30EU, ] 
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Bồ-tát. Thanh Văn do vì tự lợi nên thuyết chia ra Đại và Tiểu. Tội có khinh 
và trọng, nên tùy theo nói là kết hợp. Bồ-tát lợi tha, song lại lấy ác tâm mà 
nói thì thật không phải Đại hay Tiểu nữa, đều kết thành trọng tội”.®° 


+ 7/ Giới khen mình chê người: 
“Khen công đức của mình là khen mình (tự tán), gièm lỗi xấu người kia là 
chê người (hủy tha). Tổn mình để lợi người, đè cái ác mà phô điều thiện, là 
bản hạnh lợi sinh của bậc đại sĩ. Khen ngợi ta mà chê bai người, chẳng phải 
là từ tâm và thiện tâm của vị Bồ-tát”.®7 

+ 8/ Giới tiếc sẻn rủa mắng: 
“Khất tài (xin tiên của) để cầu Pháp mà không cho, là tiếc sẻn (san tích). 
Giận hờn chửi mắng là rủa mắng (gia hủy). Rất là trái với đạo Bồ-tát, ngược 
với tấm lòng làm lợi muôn vật”.5Š 

+ o/ Giới tâm sân không chấp nhận ăn năn: 
“Hoặc người xúc phạm với mình, hoặc mình xúc phạm với người. Người 
kia biết lỗi, thành tâm mong muốn ăn năn, mà Bồ-tát lại ôm trong lòng nỗi 
sân hận, thể hiện sắc tướng không ưng chịu bên ngoài”. 

+10/ Giới báng Tam Bảo: 


“Tự lấy tà kiến báng bổ làm loạn Chính Pháp. Báng ở đây không phải là chê 
bai chửi rủa, vì giả như chê chửi thì còn sảm hối được. Thành ra Kinh Giới 
» 840 


Bản gọi là giới báng loạn Chính Pháp, cũng gọi là Báng Bồ-tát tạng”. 


®°[nd] Nguyên văn: [lỗfb3Ã®%. Xf34ƑF1. ii f4. +. XE kLÊifjffjkZ 2 

Bị. Xi§£Ñl#+~Z 4ù. SñD\HHH®äqMG 2 X/). SEBSfSS, miễmtñx⁄o SINH. {B}I 

Xãùãi xo \S8f#RZK/l*. EffãM3Eo | 

®7 [nd] Nguyên văn: [#§#f7#&H Hi. 3) ZãH%t. CC HIfb., #55. J2Xk+ÄJ#+zZ 

24Í1c S#BHbo. HAIIRA. 3FSf£Zi⁄ù&ùò. ] 

®8[nd] Nguyên văn: [ZR‡3*4 f4. EH#lš. R2. MIHJ0%. Xi##4EZÌš. ZXXXE1| 

⁄J~f&. ] 

®°[nd] Nguyên văn: [SA #83Đÿ#4C. s#S3U74A. @ AB. 3ù. mSif£fNIRfREbù. 

?MR2^SX1H. ] 

®°[nd] Nguyên văn: [138§R#ãLIE3. 3FRS%4Z. HN. šEXHJHB. HN Í@. Ấ 
8Š NLIE)⁄MÄo 79s ÄãM{U. ] 
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- 48 khinh giới, tức khinh cấu, là những tội tuy nhẹ hơn trọng giới, nhưng có 
thể nhiễm ô tâm địa bản nguyên, nếu không kíp cầu sám hối, có thể khiến tâm bị 
chướng ngại lập tức, khó thành Thánh quả. 

+ 1- Giới không kính thầy bạn: “Thầy là khuôn phép hiền từ cõi trời người, là 
kiểu mẫu tốt lành hơn đời, sinh giới thân cho ta, nuôi tuệ mạng cho ta, đó đều là 
sức của thầy, cho nên phải kính thuận không dám trái”.Š* 


+ 2- Giới uống rượu: “Rượu gây nên vô lượng lỗi lầm, thành ra không được 


ÄÍ-. Sữa 
uống”. 


+3- Giới ăn thịt: “Tất cả thịt đều là đi ra từ việc cắt đứt mạng sống, Bôồ-tát lấy từ 
bi làm gốc, mang tấm lòng lợi tế, cứu khổ ban vui, rộng làm nhiều lợi ích, cho nên 


8 
trái hẳn với việc ăn thịt”.”° 


+ 4- Giới ăn năm vị cay: “Năm vị cay là: tỏi, hành, hẹ, kiệu, hưng cừ. Ăn chúng 
thì có năm tổn thất: một là đồ ăn nóng, phát thói dâm dục, làm tăng trưởng tính 
sân; hai là tuy có thể tuyên thuyết mười hai bộ kinh, nhưng thiên tiên mười 
phương ghét mùi hôi thối từ họ, thảy đều xa lánh; ba là các loài ngạ quỷ liếm môi 
miệng của họ, hay sống chung với quỷ; bốn là phước đức càng tiêu dân, về lâu dài 
không được lợi ích; năm là Bồ-tát và chư Thiên thiện thần mười phương không 


đến thủ hộ, loài Ma vương sức mạnh được dịp tiện lợi”.#⁄ 


+ 5- Giới không dạy hối tội: “Thấy chúng sinh phạm giới tội, nên dạy sám 
hối? 


+ 6- Giới không cung cấp thỉnh Pháp: “Thấy bậc pháp sư và bạn đồng học Đại 


thừa, nên lễ bái và cúng dường mọi thứ mà họ cần, thỉnh Pháp không mỏi”.Ÿ* 


®'[nd] Nguyên văn: [75 X34. Hi#tRiã. +ftftðØ. RB#BÑiAc HmMÚUZ 72. ØMJR#X 
iu ] 

®* Ind] Nguyên văn: [j#ìä#&§. #2884. ] 

®2[nd] Nguyên văn: [—JW. #&Ñfrt#. #1444. ẨlIR. 4ã :Rlit B84, 
Jl#RIER4T8S3t. #u£8fH)Š. ] 

34 [nd] Nguyên văn: [i#. Xã, #4, #44, #8. âlL X4: 5,58, 
l‡, +M/JRRE. —ấÈÊEã† —lBff, T7 ki, É6R Rjï, PñIãRE. —c l6, HÀ 
RR=M, %Z£ã%4?. Hš, f&Hìš, Kế&HI*é. h#, †258&ïñX#tt, SE, XD 
+,S87£. ] 

#5 [nd] Nguyên văn: [R##šI®šE, ƒ##t§. ] 
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+ 7- Giới lười biếng không nghe Pháp: “Giới trước thì người kia đến ta nên 


? ` * r, ° \ * ° r@ L2 Ƒ \ ^ * rự 8 
thỉnh mời sự ích lợi, người kia đến xứ khác thì ta nên đi sang đó nghe”.”*” 


+ 8- Giới bội Đại hướng Tiểu: “Đại là Đại thừa, Tiểu là thừa Thanh Văn - Duyên 


s: ỳ : 848 
Giác hoặc ngoại đạo”.”? 


+ o- Giới không xem bệnh: “Thấy mọi người bị bệnh tật, thường nên cung 
dưỡng, như Phật không khác”.Š*® 

+ 1o- Giới chứa đồ giết chúng sinh: “Không được chứa đao trượng, cung tiễn, 
giáo rìu, những đồ vật chiến đấu, và những món sát sinh như màng võng, lưới 
giăng...”.°5° 

+ 1- Giới quốc sứ: “Không được vì vị lợi dưỡng ác tâm nên sai sứ thông hiếu 


Ƒ Ƒ ^ ^ ré ^ 7 hé , * ^ 8 
các nước đem quân họp trận, dấy quân đánh nhau, giết chúng sinh vô lượng”."”' 


+ 12- Giới mua chuộc: “Không nên mua bán lương nhân, nô tỳ, lục súc, chợ đổi, 


\`e* Ƒ Ẩ ~ ^ L2 , KÝ. 8 
quan tài, ván gỗ, những vật chứa xác chết”."”” 


+ 13- Giới hủy báng: “Không vì đem ác tâm mà vô cớ chê mắng người lành, 


\ * r@r z v vX X r ^ , 8 
người tốt, pháp sư, sư tăng, quốc vương và quý nhân khác”. "”3 


+ 14- Giới phóng hỏa thiêu đốt: “Không nên vì ác tâm mà phóng lửa lớn đốt núi 
rừng đồng nội, nhà cửa người ta, thành ấp, Tăng phường, ruộng cây và vật cung 


.ÀYt ? ? ` ° ^ rƑ X 8 
miếu của quỷ thần, mọi vật có sự sống...”. ”! 


+ 15- Giới dạy lẽ tà vạy: “Không lấy ác tâm sân tâm mà rộng dạy Kinh - Luật của 
hàng Nhị thừa Thanh Văn, ngoại đạo tà kiến luận v.v...”.Š55 


36 Ind] Nguyên văn: [Rä X34, i#{—UJnïiZ, §kW. ] 
[nd] Nguyên văn: [ồi#., #&ZE#RŠ‡í, 2m, &#ftb, #3. ] 
#8 Ind] Nguyên văn: [XfX%, }##i,iãxäZMiš., ] 
[nd] 
[nd] 


B47 


84o 


nd] Nguyên văn: [R—J#ã, ƒ§ft#“Ã, iftft#. ] 

®° Ind] Nguyên văn: [®4§—ĐJ, Sãïi, ##`, EllZH, KXi8fflEXV+zZEREo ] 

Š*' [nd] Nguyên văn: [®48§3Xl#ù. ìšBif@fn. #l#£2®. BH. Xã +. ] 

Š [nd] Nguyên văn: [2“—gR 7ã, hZlEMiX®4, ZtZÄ. 

®5 [nd] Nguyên văn: [1ã , RA ,®A.,)XÍI, 0E, BE, SA. ] 

°+[nđ] Nguyên văn: [1ù , #wX, lÁULL#MBEST, f4 AEZ, 1B, 1š, EH⁄,K&5% 
r1, —-UWRZ+1%. ] 

®5 [nd] Nguyên văn: [1ã , #4 —%&#Ri@@, 2ME76RiằfS. ] 
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+ 16- Giới vì lợi nói ngược: “Không được vì lợi dưỡng mà điều nên trả lời lại 
không trả lời, nói ngược đi văn tự Kinh - Luật, không trước không sau, nói lời phỉ 
báng Tam Bảo”. 

+ 17- Giới cậy thế xin xỏ: “Không được vì sự ăn uống, tiền tài, lợi dưỡng, danh 
dự của chính mình mà gần gũi với bậc quý nhân rồi cậy thế làm càn, ép uống gây 
phiền người khác”.?7 

+ 18- Giới không hiểu mà làm thầy: “Không được nói dối là hiểu rành Kinh Giới 
trong khi mình không hiểu, rồi đi làm thầy thụ giới cho người ta”.55Š 

+ 10- Giới nói hai lưỡi: “Không được gây chuyện ở hai đầu để hạ thấp dõi gạt 
bậc hiền nhân”. 

+ 2o- Giới không đi cứu vớt: “Không được thấy chuyện nguy nạn mà không 


phương tiện cứu tế, trông điều chết chóc mà không xiển dương Đại Pháp”.?°° 


+ 2I1- Giới hờn căm báo thù: “Vì mối căm hờn không báo nên có thể tránh cải 
khổ ghét nhau cứ phải gặp nhau; có thù mà không báo có thể dứt nỗi oan khiên 
nhiều kiếp”. 

+ 22- Giới kiêu mạn không thỉnh Pháp: “Không được ôm lòng kiêu tứ ngạo mạn, 
nên không kính người. Cậy thông minh có trí, nên không thỉnh Pháp, tự mất lợi 


mình, lại khuyết đi lợi ích hóa đạo”."” 


+ 23- Giới kiêu mạn nói lời tà: “Không được cậy hiểu biết cậy thế khinh người, 


rồi điên đảo nói ngược pháp tướng, dìm mất nghĩa lí Kinh - Luật”. 


+ 24- Giới không học tập Phật: “Không được bỏ gốc tìm ngọn mà tập Nhị thừa, 


VÀ ^ ` w . - 86 
bỏ sự thật mà nắm sự giả, học theo ngoại đạo”.””f 


® Ind] Nguyên văn: [8#ãlL, ##., Blãt@(@v 7, I4, Mã, ] 
[nd] Nguyên văn: [®f#äã448$šMI4l*Z LÔ, Of A., 378, jBÍÌẤfUA. ] 
[nd] Nguyên văn: [®4§###m\, ãFRBfñEWf, Ij2Zaf \{FlfKMt. ] 
®9 Ind] Nguyên văn: [®8ïliäKjñR, #tWA. ] 
3° Ind] Nguyên văn: [®4#ä#f##f., m°5/#, 7tLmiWfiZ3. ] 
Š% Ind] Nguyên văn: [RE†JT$X, §⁄%⁄#lš®Z; BE, 8S). ] 
®*[nd] Nguyên văn: [%Í§fRI§ZZf4§. TA. NiR@MHRSo MU TRR)Xc HXÐRl. f§Bä1V 
llZ3£tb. ] 
® [nd] Nguyên văn: [#48#lff#f*£{A_, mlRfElftfi)›X1H, lŠ/@@(@@%H, ] 
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+ 25- Giới chúng không khéo biết: “Không được vì chủ không khéo an chúng, 


giữ vật không biết dùng cho đúng”.Š55 


+ 26- Giới nhận lợi dưỡng riêng: “Không được làm trái tâm bình đẳng của thí 
chủ, không phân theo thứ lớp của Tăng, muốn đem lợi về riêng”.55% 


+ 27- Giới nhận lời thỉnh riêng: “Không được nhận lời thỉnh riêng, vì sẽ làm mất 


đi nghĩa lợi Lục hòa mười phương”. 


+ 28- Giới thỉnh Tăng riêng: “Không được thỉnh Tăng riêng, vì làm trái với tâm 
vô tướng, mất đi phước bình đẳng”.35 


+ 2o0- Giới tự sống bằng tà mạng: “Không được hại vật lợi mình, lấy phép tà 


c3} An Đai 86 
được lợi, sống nuôi thân mạng”.””3 


+ 3o- Giới không kính thời tốt: “Thời tốt là: ngày sáu phép chay, ngày mười 
phép chay, tháng ba lần trường trai, ngày hiện đại thần thông, cho đến các ngày 
Phật đản, thành đạo, Niết-bàn, tự tứ v.v...”.#”° 


+ 31- Giới không làm cứu chuộc: “Không được thấy khổ chẳng cứu, biết cần 


XD 2A Am 8 
mua mà không chuộc”.”” 


+ 32- Giới tổn hại chúng sinh: “Nên phòng xa cái nhân tốn hại, la khỏi cái 


nghiệp kết giết trộm”.Š” 


+ 33- Giới tà nghiệp giác quán: “Không được suy nghĩ chuyện tạp thế gian, vì rối 
loạn Chính đạo và trái với tâm địa giới thể”.Š3 
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[nd] Nguyên văn: [®Í§‡44*#>X, mã—%, SEHMf5, m2. ] 
3 Ind] Nguyên văn: [®483*+Z&#+#, TMWUXIHFE. ] 

8° Ind] Nguyên văn: [#483Efb+Ÿ#zù, ®X1šX)X, J2JÄIÊÊ. ] 
8 Ind] Nguyên văn: [®#§#7lš.,, &†7xXIZ®%ãl. ] 

8 Ind] Nguyên văn: [#ZlÊ{š, HBìÊ#&jHù , kWŸ#§. ] 

#9 Ind] Nguyên văn: [4§##l, J1Z4@ÃÄI, ãã8ñồ. ] 

7”°[nd] Nguyên văn: [#flj#f, z*H. †TRH. =EWH. #WíXk#jH. J7#2#Bl, Bniễ. )§ 
#8. HZH#%. ] 

ở" [Ind] Nguyên văn: [#@8#ä—#®**, XIN. ] 

? [nd] Nguyên văn: [ƒ#3§ÿ‡§#SZjH, Xá. ] 

32 [nd] Nguyên văn: [®{§†##flZ@&#, RHãR\IFišmiìiề/Hbmt§Êtb. ] 


œ 
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+ 34- Giới thệ niệm Tiểu thừa: “Không được thề với Tiểu thừa dễ tu khi mà tâm 
không muốn phản bội Đại thừa, luôn cả chuyện trước hết đoạn Kiến Tư hoặc, thủ 
chứng Niết-bàn, rồi sau cùng mới hãng giáo hóa chúng sinh”.Š”2 

+ 35- Giới không phát nguyện: “Nên phát nguyện, nguyện được thầy tốt, đồng 
học, thiện tri thức, thường dạy ta Kinh - Luật Đại thừa, khiến ta khai giải, như 


pháp tu hành, thà bỏ sinh mạng vẫn kiên trì Phật giới”.Š75 


+ 36- Giới không phát thệ: “Thệ là tâm nguyện ba quyết đoạn, có chí mạnh mẽ, 
lấy thệ bồi đắp cho nguyện, không khiến sinh tưởng một niệm lui hèn”.Š” 


+ 37- Giới mạo hiểm du hành: “Đời người khó được như rùa mù gặp lỗ, mạo 
hiểm du hành, như con ngài lao vào lửa, cho nên không được mạo nguy hiểm mà 
X „? h X w Kế. h$ 8 
thực hành khổ hạnh đầu-đà, tự nằm sự chết yểu”.””7 


+ 38- Giới trái tôn tỉ thứ tự: “Ngã mạn làm mất sự tôn kính, không theo Chính 


giáo, mất đi thứ tự lễ nghi”.Š7Š 


+ 30- Giới không tu phúc tuệ: “Phúc tuệ song tu là cực quả của Bô-tát thành 
Phật”. 

+ 4o- Giới chọn lựa thụ giới: “Irừ bảy hạng người tội nghịch (làm thân Phật 
chảy máu, giết cha, giết mẹ, giết hòa thượng, giết A-xà-lê, phá Tăng Yết-ma 
chuyển Pháp luân, giết bậc Thánh nhân), hiện đời không được thụ giới; tất cả 


những người khác đều thụ giới được hết”.Š?° 


”4[nd] Nguyên văn: [®Í§ùò*“ã*Xs&, mf.`£51#£; H+LMRX, HiE)š5%, 1U 
+. ] 

”5[nd] Nguyên văn: [ã#ñR., EãíS#7ã, El#, #Ztãt, Z#4tftk£<{@€£Œ&, f#Blff, ñ03⁄ÍZ 
{i,Siag8iñà, ljÍ#fÑ. ] 

Š Ind] Nguyên văn: [#:š., RR=3*lZù , ãZlZ&, 1#, &@+-—9)EBzZ78. ] 
Š[nd] Nguyên văn: [Á ###@@#ng§®ii,, B81, ¡mlf{⁄k, U ẨXSB/6lB, THREEH(T, 
ätX?m. ] 

Š8 Ind] Nguyên văn: [#l§Z&#⁄, ®t#, E&kiể/Z. ] 
Š° Ind] Nguyên văn: [‡ãÄš#‡27#i##Z aã#. ] 

°8°Inđ] Nguyên văn: [Eầ3⁄A ( H#ữm, #4, §, ẤM, SÐJBS:, 35/E8)km15, 
XW{EA#Z), H#T§šjï. 4 —-UA,šm. ] 
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+ 4I- Giới vị lợi làm thầy: “Chính mình không thật hiểu, vì muốn tiếng tăm mà 
gạt mình gạt người; tuy có thật hiểu, song mưu cúng dường, hỏng mình hỏng 
người, thành ra không được làm”. 

+ 42- Giới thuyết giới cho người ác: “Phàm không tiếp nhận Mộc-xoa Đại thừa, 
không phải chấp kiến ở đời, tức nệ vào hạng Tiểu giáo, đều gọi là người ác, vì căn 
và lực chưa kham, ngược lại khiến nghiêng đổ”.”? 


+ 43- Giới vô tàm nhận thí: “Tự thân gánh tội, không cầu sám hối, lạm nhận tín 


rƑ \ ? `. 88 
thí, hao mình tổn người”.”3 


+ 44- Giới không cúng dường Kinh điển: “Người cúng dường Kinh điển, nhất 
tâm thụ trì không quên, duyệt đọc thông lợi, tụng suốt hay nghe, biên chép lưu 


z , r \ 8 
loát, cung kính cúng dường”.Š°* 


+ 45- Giới chẳng hóa chúng sinh: “Phải luôn khởi tâm đại bị, giáo hóa chúng 


sinh, phát Bồ-đề tâm”.®% 


+ 46- Giới thuyết Pháp không như Pháp: “Pháp là mẹ Phật, không bị tự trọng, 
há có thể khiến người khác kính nể, khi pháp sư Tỳ-khưu thuyết Pháp, pháp sư 


X , X vX r , . "» ..* ` 886 
cao tòa, hoa thơm cúng dường, bốn chúng thính giả ngồi dưới tòa”. 


+ 47- Giới hạn chế phi Pháp: “Không được trái bản niệm mà làm bậy, cậy quyền 
» 887 


thể mà hoành hành, phá diệt giới luật Phật Pháp”. 


+ 48- Giới phá giới: “Tăng có phạm lỗi thì tự có pháp luật Như Lai phạt trị, 
ngược lại xui khiến vua quan lăng nhục trong dân chúng là phá hoại Chính 
giáo”.988 
Š#'[nd] Nguyên văn: [ä®&#{, ä'Z%, HA ; BE Sf. ñmlEBftS. HMYRUfU, 
SÑÄtb. ] 
°*Ind] Nguyên văn: [Ñ ##Ñ&⁄%®X , 3t, RIX.`#tš, ZãA,, N23, k 
ME, ] 
® Ind] Nguyên văn: [ä 8š, ®#l§, š4EfL, Hiiãfb. ] 

”34[nd] Nguyên văn: [f#i@#4#, —-ùb#j#2=, RiE1ñl, Alã5fĂM, #ãE, Z\M0 
So ] 

Š% Ind] Nguyên văn: [ƒ§#i£ 3ù, 44+, 5ù. ] 

°°[nđ] Nguyên văn: [X##, ®äHE, S2, 3*Xãñrãf3Xl‡, XãñPt, 8# 
ft, dã c4, ] 

°3 [nd] Nguyên văn: [®Í§i4Âfñ=3. Wifi, WW0t)kjh£. ] 
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Nội dung của Bồ-tát giới: 


Tam tụ tịnh giới 


————T—-—¬ 


1. Nhiếp luật nghi giới (trì 2. Nhiếp thiện pháp giới 3. Nhiếp chúng sinh giới 
tất cả giới luật) (tu tất cả thiện pháp) (độ tất cả chúng sinh) 





Liên quan đến Giới luật Phật giáo, trong các Kinh - Luận Phật giáo còn bàn đến 
kỹ hơn [Chú 1], ngay cả trong thư mục sách chuyên môn của Phật giáo, mời xem 
thêm [Chú 2]. 


Chúng ta đã làm rõ trong phần này, năm giới của Phật gia, vốn có tác dụng dẫn 
chứng suy diễn, như là giới không sát sinh, không chỉ là không trực tiếp sát hại 
sinh mạng hữu tình, do đó cũng nên thương yêu rộng tràn chúng sinh, với tinh 
thần nhân đức vật và ta là một thể. Giới không trộm cắp thì không chỉ là không 
trực tiếp lấy cắp tài vật của người khác, do đó còn sửa soạn thêm nhiều món để 
cho, với tinh thần đạo nghĩa mưu cầu sự lý. Giới không tà dâm thì không chỉ là 
không được dâm loạn với nữ nhân ngoài vợ mình, do đó cũng nên mở rộng tạo 
cách biệt giữa vợ chồng, với tỉnh thần trọng lễ nam nữ hữu biệt. Giới không nói 
đối thì không chỉ là không dua dối, do đó cũng nên mở rộng ra là coi trọng lời hứa, 
với tinh thân tín nghĩa không ăn nói cẩu thả. Giới không uống rượu thì không chỉ 
không uống rượu, do đó cũng nên mở rộng ra là tỉnh táo thanh lắng, với tinh thần 
lÍ trí trong sáng nơi thân. Cho nên người xưa mới dung hội ngũ giới với ngũ 
thường, lập luận đó quả là xác đáng không sai. 

Ngũ giới còn chính là cơ sở của Giới luật, nếu nói cho kỹ lưỡng, thì các giới Tỳ- 
khưu, Tỳ-khưu-ni, Bồ-tát càng phải mảy may quán sát, không chút cẩu thả. Như 
Bồ-tát giới ngăn cấm không kính thầy bạn, lười biếng không nghe Pháp, báng hủy, 
trái tôn tỉ thứ tự, vô tàm nhận thí, chẳng hóa chúng sinh (phân biệt là giới thứ 1, 7, 
13, 38, 43, 45 trong 48 khinh giới), dù đạo đức của Nho gia cũng đâu có hơn được! 


888 Ind] Nguyên văn: [{š8ìä31, ä #¿1Z£33£#34š], mJc2+El4Ørxãt, 8# iE#t. ] 
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Hàn Dũ có thể tự phát huy học thuyết của Nho gia, nhưng không thể vì vậy mà 
hoài nghỉ rồi bài xích bôi nhọ tiết tháo đạo đức của nhà Phật! 


b/ Phật giáo bỏ đi lế vua tôi cha con, lo sửa bên trong mà quên bên 





ngoài: 

Mục đích của Phật giáo là cứu nhân độ thể. Vì để cứu nhân độ thế, Phật giáo 
phân thành Ngũ thừa (xin đọc tiết ¡ Chương thứ III bản luận văn): ¡. Nhân thừa; 2. 
Thiên thừa; 3z. Thanh Văn thừa; 4. Duyên Giác thừa; 5. Bồ-tát thừa. Trong Ngũ 
thừa, Nhị thừa Thanh Văn và Duyên Giác là xuất thế, ba thừa còn lại thì không lìa 
thể gian. Bồ-tát thừa dùng phương thức xuất thế để thi hành luân lý nơi thế gian, 
Nhân thừa và Thiên thừa thì không chỉ trực tiếp làm mọi điều nhân luân của thế 
gian như lời Nho gia nói, mà còn phải làm triệt để. Song kiến giải của Hàn Dũ đối 
với phương diện này của Phật giáo dường như lại tương phản. 

a) Trong bài Nguyên Đạo, Hàn Dũ bình Phật giáo rằng: “...Nay pháp của chúng 
bảo rằng: cần bỏ đi vua tôi, bỏ luôn cha con..."®Š9 Lại nói: “...điệt mất cái lẽ thường 
của trời: có con mà cha chẳng ra cha, bê tôi thì vua chẳng ra vua, dân chúng thì 
thờ chẳng ra thờ”.?° Luận Phật cốt biểu nói: “...Không biết cái nghĩa vua tôi, cái 
tình cha con”.Š*' Bài Nguyên Đạo lại nói: “Nay họ cũng muốn trị cái tâm mà lại nằm 
ngoài khỏi quốc gia thiên hạ...”°? Hàn Dũ đứng trên tư tưởng Nho gia mà bài 
Phật; 

b) Nho gia đối với tam cương ngũ thường giảng nói rất cặn kẽ, Bạch Hồ Thông: 
"Tam cương lục kỷ viết: “Tam cương là gì? Là vua tôi, cha con, vợ chồng”.?3 Xuân 
Thu Phồn Lộ Cơ Nghĩa viết: “Trời là vua mà lật bày cả, đất là tôi mà đỡ nâng lên, 
dương là chông mà sinh ra, âm là vợ mà trợ giúp, xuân là cha mà sinh nở, hạ là 
con mà dưỡng nuôi, thu là chết mà đóng quan, đông là đau thương mà chôn cất, 


®8 Ind] Nguyên văn: [...234H : i8, &ifi4....] Luận án HT. chép là “phụ mẫu” 
(428), song tra nguyên tác thấy chép là “phụ tử” (4È-Ý) nên sửa lại theo nguyên tác. 

Š°[nd] Nguyên văn: [...ÿWX%# : f#ãm4R24\, ERjS#S8EZS,EKERBmj2SRES. ] 
Luận án HT. chép là “luân thường” (fR*), song tra nguyên tác thấy chép là “thiên thường” (X*") 
nên sửa lại theo nguyên tác. 

Š%' [nd] Nguyên văn: [...®#8#EZ, 4#zZ†ễ. ] 

®9* [nd] Nguyên văn: [2tÄt3&ù., ñ2kX FR3...] 

8 [nd] Tên sách: (1 /£3š =fi7*#d) ‹ Nguyên văn: [=iflš, fJštt?§#E, 4ƒ, kiếtb., ] 
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tam cương của vương đạo có thể cầu với trời”."9* Xét Bạch Hổ Thông tam cương 
bản đối lục kỷ mà nói, cái mà sớ chứng của Trân Lập gọi “lam cương là kinh, Lục 
kỷ là vĩ””® là thế. Lễ Ký: 'Nhạc ký chính nghĩa' dẫn Lễ Vĩ Hàm Văn Gia rằng: “Vua là 
giềng mối của bề tôi, cha là giềng mối của con, chồng là giềng mối của vợ”.”°° 
Ngoài tam cương ra, còn có cách nói là ngũ luân, như sách Trung Dung nói: “...vua 
tôi, cha con, chồng vợ, anh em, bạn bè giao thiệp; đó là năm đường lối thành tựu 
của thiên hạ”. Thiên 'Đằng Văn Công sách Mạnh Tử ghi: “cha con có tình thân, 
vua tôi có tình nghĩa, vợ chồng có phân biệt, người lớn trẻ nhỏ có thứ tự, bạn bè 
có niềm tin nhau”.Š° Thiên “Lễ Vận viết: “Cha hiền từ, con hiếu thảo, anh tốt lành, 
em thương mến, chồng có nghĩa, vợ chiêu theo, lớn ơn huệ, nhỏ thuận theo, vua 
nhân hậu, tôi trung thành”.®°9 Sách Đại Học nói: “Ở địa vị vua, dừng lại trong đức 
nhân; ở địa vị bầy tôi, dừng lại trong đức kính; ở địa vị người con, dừng lại trong 
đức hiếu; ở địa vị người cha, dừng lại trong đức từ; cùng với người trong nước 
kết giao, dừng lại trong đức tín”.?“” Đây là tính thần luân lí cơ bản của Nho gia. 
Khởi nguyên của Nho gia, như Dịch Tự Quái Truyện nói: “Có trời đất rồi sau mới 
có vạn vật, có vạn vật rồi sau mới có nam nữ, có nam nữ rồi sau mới có chồng vợ, 
có chồng vợ rồi sau mới có cha con, có cha con rồi sau mới có vua tôi, có vua tôi 
rồi sau mới có trên dưới, có trên dưới rồi sau mới có chỗ thực hiện lễ nghĩa”.?” 
Tiểu Đái Lễ Ký cũng nói: “Nam nữ phân biệt rồi sau mới có nghĩa vợ chồng, có 
nghĩa vợ chồng rồi sau mới có tình cha con, có tình cha con rồi sau mới có lẽ vua 


84 [nd] Tên sách: (@#&###) . Nguyên văn: [X38m 5z, Emi23ì\xZ,ö3%ïm+ 
z,iãmiB)Z,# 3 4è + Z,5 3 ƒ ii #zZ,# äZtIñ ‡Ð~Z.,X 1ã ii EZ, +) Z =fðl, ñỊ 5 ĐÀ 
xs ]Ì 


® [nd] Nguyên văn: [=i3#, ZXfd3ẽ. ] Kinh là đường dọc, Vĩ là đường ngang. Nói theo 
đạo lý, Kinh là những điều đạo lý thường hằng không thể thay đổi thể hiện qua đạo đức và pháp 
luật, được ghi chép vào sách vở thánh hiền, có giá trị đặc biệt, được coi như khuôn mẫu; Vĩ là 
sách mượn theo nghĩa Kinh để luận về điềm phù ứng, chiêm nghiệm tốt xấu. 


®9 Ind] Nguyên văn: [83Eifñl, 47, k3®. ] 

3 [nd] Nguyên văn: [#Ett:, 4Ý, kiãtt, 6XtUU,H&XzZ Z0, hšế, XRhxzìŠjšU, ] 
®8 Ind] Nguyên văn: [4Ÿ 8ã, 8E, Xi§E7lI, E7, H&⁄E. ] 

Š [nd] Nguyên văn: [4‡4, Ý##, #, %8, xã, i§, E5, úl, #8, E7. ] 

%° [nd] Nguyên văn: [3# , IÈj4{ ; AE, IFJj4äW(; 3Ý, ILLJ*# ; A242, ILJÀ#S ; 
BREI.A 5E, IEj4{l. ] 

9*[nd] Nguyên văn: [XÃ SÃS, RãU⁄\@B85Sz. HŠ5zZ/4À&@ERB ki, RkhiAế 
E4Ý, 477A B8, 88A6 HLbh,®fLhiAấ£§HĂmñR.c Ì 
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tôi. Không biệt không nghĩa là đường của loại cầm thú”.?”” Thiên “Đằng Văn Công” 
sách Mạnh Tử cũng ghi: “Ăn no mặc ấm, sống nhàn mà không có giáo dục, thì gần 
với loại cầm thú. Thánh nhân có nỗi lo, sai ông Khế làm quan Tư đồ, dạy luân 
thường cho người ta”.””3 

Hiếu Kinh dạy: “Hiếu là lẽ thường của trời, nghĩa của đất, việc dân nên làm, 
phép thường của trời đất mà dân là gương mẫu”.?°† Lại nói: “Dạy dân tình thương, 
đâu có gì tốt bằng đức hiếu thảo”.?”5 Sự bày tỏ đức hiếu này là cơ sở cho tất cả 
nhân luân. 

(I)- Lẽ Phật về cha (mẹ) con (cái): 

Xã hội Trung Quốc từ xưa đến nay điểm đặc sắc là hết sức coi trọng tam cương 
- ngũ thường. Họ lấy nhân và hiếu làm căn bản, cho nên thiên “Học nhỉ trong 
sách Luận Ngữ, ông Hữu Tử nói: “làm người có nết hiếu đễ mà lại ưa thích xúc 
phạm đến bậc trên, ít có vậy. Không ưa thích xúc phạm đến bậc trên mà lại thích 
làm loạn, điều đó chưa hề có. Người quân tử chuyên chú vào gốc; gốc lập thì đạo 
sinh. Nết hiếu đễ phải chăng là gốc của đức nhân?”9°° Tiên hiền Trung Quốc từng 
nói: “Muôn điều ác dâm đứng đầu, trăm lẽ thiện hiếu trước tiên”.?°” Hiếu Kinh dạy: 
“Tột lòng hiếu để thì thông với thần minh, sáng ngời bốn biển”.°°8 Nho gia bàn về 
hiếu, chẳng gì bằng được Hiếu Kinh. Trong Hiếu Kinh, Khổng Tử dạy: “Hiếu là gốc 
của đức”.”? Thiên “Cáo Tử trong Mạnh Tử nói: “Đạo của vua Nghiêu, vua Thuấn 
là hiếu đễ mà thôi”.?'” Hiếu Kinh bàn về sự chung thủy rằng: “Thân thể tóc da là 
thứ nhận của cha mẹ, không dám làm tốn thương, đó là bắt đầu (thủy) lòng hiếu 
thảo vậy. Lập thân, làm đều đúng đạo, nêu tiếng tăm cho đời sau để làm vẻ vang 


%*[nd] Nguyên văn: [S5##Zlim£*#Zã, Xi 8m27 BXi, 7 RBXiI0n 1E. 
#&7l#&@% , §lZìštb. ] 

%3[nd] Nguyên văn: [âð®, I2, #fim#4#, RHIMWJ4S 8. ZA REẼ&XZ, $2ÄHl0E,, #4ÐI 
Af] 

[nd] Nguyên văn: [k#, kZf#tt,, uZz%5tU, KxZf1tU kibzZfế, ẪHEKRERIZ. ] 

#5 [nd] Nguyên văn: [#KZ#iX, S#j$#. ] 

% [nd] Nguyên văn: [RA tb:#%, m73uLE#, #A, 2# 36L, m#7fFRL, ⁄ZBtb. 
S7#2^®.,*+viiš+,##tbã, RRã£-z#8?] 

 [nd] Nguyên văn: [8š ãĂ, HS 7t. Ì 

%8 [nd] Nguyên văn: [##Z# ,)šT#&H, TP. ] 

%° [nd] Nguyên văn: [Zk#, Z0. ] 

#°®[nd] Nguyên văn: [§š3£Z3š, ##ïmmá. ] 
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cha mẹ là phần cuối (chung) của nết hiếu thảo vậy”.”" Làm người con phụng 
dưỡng cha mẹ phải có lòng kính yêu, cha mẹ sinh bệnh phải săn sóc, cha mẹ lìa 
đời phải đau thương, cúng tế phải trang trọng và nghiêm túc. Hiếu Kinh dạy: “...cư 
xử phải hết mực cung kính, nuôi nấng phải hết mực vui vẻ, bệnh hoạn phải hết 
mực lo lắng, lễ tang phải hết mực đau thương, lễ tế phải hết mực nghiêm túc”.”” 
Cho nên hiếu đạo thì có thể luận cả khi cha mẹ ở đời và ha đời: 


1- Khi cha mẹ ở đời: lúc cha mẹ còn sống đối với cha mẹ phải làm thế nào mới 
gọi là hiếu tử? 
Hiếu Kinh dạy: 


“Thân thể tóc da là thứ nhận của cha mẹ, không dám làm tổn thương, đó 
là bắt đầu lòng hiếu thảo vậy. Lập thân, làm đều đúng đạo, nêu tiếng tăm 
cho đời sau để làm vẻ vang cha mẹ là phân cuối của nết hiểu thảo vậy. Con 
hiếu phần đầu thờ cha mẹ, phần giữa thờ vua, phần cuối lập thân”.?3 

Chương thứ 2 nói: 

“Khống Tử nói: kẻ yêu quý song thân không dám ghét người ta; kẻ kính 
trọng song thân thì không dám kiêu mạn với người; kính yêu hết lòng với 
việc thờ cha mẹ, thì đức giáo hơn cả trăm họ, điển hình cả bốn biển là nết 
hiểu của thiên tử”.** 

Nết hiếu của khanh đại phu thì thế nào? 

“Chẳng phải phép mặc của tiên vương, không dám mặc; chẳng phải phép 
nói của tiên vương, không dám nói; chẳng phải đức hạnh của tiên vương, 
không dám làm. Ấy cho nên trái phép không nói, trái đạo chẳng làm..., nói 
đầy thiên hạ không nói lời lỗi lầm, nói không chọn lời, làm không lựa nết, 
lời khắp thiên hạ mà không nói lầm lỗi, làm đầy thiên hạ không có oán ghét. 


"[nd] Nguyên văn: [#flãáƒfZ, ZZ4Ñ, TW, #x⁄ttU0 UWíTE, SIM, ĐÀ 
RRCÍ, 2x. W0, ] 

°° [nd] Nguyên văn: [ZRIB%, §Rl&Al#4, HH, EHIE 5, SRIw RE, ] 

%5 [nd] Nguyên văn: [#fRSƒÃ, š⁄4Ñ, TM, #ZzZlátU. VU8/1,ZJ\tt,, ĐI 
RRH4ARE, #x⁄Í§tb. kế, HN Số, H7, 7V. ] 

#4[nd] Nguyên văn: [#H : ãŠ, TM XÃ*AÁ ; WMSl, TW(|§7V Á, XØYã§Jj ấn, Huấn 
LJI#ẦH#t, HỈjÀHšXS, X7 #0. ] 
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Ba điều ấy đủ, rồi sau mới có thể giữ gìn tông miếu. Đó là nết hiểu của 
khanh, đại phu”.?? [Nguồn như trên.] 

Nết hiếu của kẻ sĩ, ngoại trừ phụng sự cha mẹ ra, phải kính vua và thuận với 

người trưởng thượng: 

“Nhờ ở thờ cha để thờ cha mẹ mà cùng yêu; nhờ ở thờ cha để thờ vua mà 

cũng kính. Cho nên mẹ lấy sự yêu, mà vua lấy sự kính, là gồm có cả cha. 

Cho nên lấy hiểu thờ vua, trung lấy kính thờ bề trên thì thuận. Trung thuận 

không mất, lấy thờ bề trên, rồi sau có thể giữ được lộc vị, mà giữ tế tự. Đó 


~? 


` hủ .AY ? ? 6 " ^ 
là nết hiếu của kẻ sĩ”.”” [Nguồn như trên. ] 
Nết hiếu của thứ dân, phải tiết kiệm để nuôi cha mẹ: 


“Dùng đạo của trời, phân chia lợi của đất, giữ gìn thân thể tiết kiệm chi 
dùng để nuôi dưỡng cha mẹ, đó là hiếu của người bình thường”.?” 


Làm người con lấy sự cúng tế và tôn quý ông cha như trời: 


“Tính của trời đất, con người là quý. Hạnh con người không gì lớn hơn 
hiểu. Hiếu không gì lớn hơn cha nghiêm, cha nghiêm không gì lớn hơn hợp 


với trời, thì Chu Công là người ấy”.”8 [Nguồn như trên. 


Hiếu tử phải nghe lời cha mẹ: 
“Không bảo tiến thì không dám tiến, không bảo thoái thì không dám thoái. 


Không hỏi không dám trả lời. Đó là nết của người con hiếu”.”9 [Lễ Ký: Khúc 
lễ. ] 


5[nd] Nguyên văn: [3EZ2#Z)4]^ANW, 32t +x)kRS TRUẾ, 3F72L 4x74? Y1 EM 
3F*2.. ZìšTír. HS, 84⁄1, BÌB^Ÿ^RFHÌ8, f1 F4446ÃS, =#lR, /Â 
JØTEjĂ, SH, kkz#t. ] 

°*[nd] Nguyên văn: [#744 mm], #744) Zmi%El. 8L RX, mã R 
%, 4< ã4tb., DJ ZHIÄ., ĐJWSEERIIR ; ZEJR2®^2%, RE, #4ƒZmfgf£ET£f2, mì 
J;H#it, + #0. ] 

% [nd] Nguyên văn: [XZ3š, 2bZÄl, š8ãñHH, 4Ñ, LƒKAxZ #0. ] 

°8 [nd] Nguyên văn: [XZ‡#, A8. AZí1, SX7ñ4#, #8XJj\R2\, R48 kJÂNX, 
RIEI24# A£®. ] 

?° [nd] Nguyên văn: [Z3 ®iRxZ)E-#UÖE. fll, ®Mlši. 7x71. ] 
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“Làm một người con: ra ngoài phải báo (với cha mẹ), về nhà phải trình 
diện, dù đi đâu cũng phải thường (báo cáo cha mẹ), tập tành gì đó ắt có 
nghề nghiệp”.?” [Nguồn như trên. | 


Khi cha mẹ còn sống, y phục phải tốt đẹp: 


“Làm một người con, khi cha mẹ còn sống thì mặc áo quân không được 


để đơn sơ”.?” [Nguồn như trên.] 


Điệu bộ phải cung kính: 


“Cha gọi thì không đợi dạ, tiên sinh gọi không đợi vâng, chỉ như thế đủ 
lập thân”.?” [Nguồn như trên. | 


Khi cha mẹ bệnh, phải lo lắng, thận trọng thuốc thang: 


“Cha mẹ bệnh tật, đội mũ không cởi, đi không nhảy nhót, nói không ậm ừ, 
không ngồi gảy đàn, ăn thịt không thấm đổi vị, uống rượu không bị đổi sắc, 
cười không hở răng, giận không chửi mắng, bệnh dứt thì lại như cũ”.” 
[Nguồn như trên. | 
“Song thân có bệnh, uống thuốc thì con phải nếm trước tiên. Chữa mà 
không phải của ba đời y danh tiếng thì không uống thuốc ấy”.?””? [Nguồn 
như trên.] 

Hiếu tử không chỉ cung phụng cha mẹ ăn uống, mà mặt mũi cũng phải tươi vui: 

“Người có tình thương sâu sắc của đứa con hiếu thảo, hắn là có hòa khí. 
Người có hòa khí thì ắt có sắc vui. Người có sắc vui thì có gương mặt 
đẹp”.?”” [Nguôn như trên.] 


920 


nd] Nguyên văn: [3ã ## : HÈ&%&, k1, r?⁄Hằ%, I8 BHšŠ Ì 
%*'[nd] Nguyên văn: [3ã ##, 428, X&«&. ] 


 [nd] Nguyên văn: [4\###&§Z., 22 #+&#®—t§n, lỆij#e. ] 
23 [nd] Nguyên văn: [4+ ##%, Zã,77T⁄1⁄, 5 Ti, Sã TH, £#%, 8ñ 


T^##ấáté,STsxl, ⁄®£SŠ. IE8j. ] 

[nd] Nguyên văn: [WäẪ#X, #, f#Lšz. #=I!, TRKR##, ] Ba đời y tức là ba thế 
hệ thuyết y học của Trung Quốc, là Hoàng Đế Châm Cứu, Thần Nông Bản Thảo và Tố Nữ Mạch 
Quyết. 

5 [nd] Nguyên văn: [#Ÿ#Z&83%X%#., È⁄#ñãM*“t(. BMSXSš, ÈEBl0&6. EBl0&ã, ÈERÙ1n 
®. ] 
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Lễ Ký: Phường ký viết: 


“Khổng Tử nói: Điều tốt dành khen cho cha mẹ, lỗi lầm để tiếng cho mình, 
thì dân sẽ hiếu thảo”.??“ 


Thiên “Tử Lộ sách Luận Ngữ, Khổng Tử dạy: 
“cha che giấu cho con, con che giấu cho cha, sự ngay thẳng ở bên trong 
thôi”.?” 
Căn bản đạo đức của Nho gia là nết Nhân, song Hiếu là gốc của Nhân. Cho nên 
thiên “Học nhỉ sách Luận Ngữ, ông Hữu Tử nói: 
“Nết hiếu đễ phải chăng là gốc của đức nhân?”93Š 
Làm người con phải chú ý đến tuổi tác của cha mẹ, nếu lúc cha mẹ tuổi cao, 
một là vui chúc cha mẹ sống lâu, hai là lo lắng cha mẹ ở đời không bao lâu: 
“Khổng Tử nói: Tuổi của cha mẹ không thể không biết. Một là để mừng, 
một là để lo sợ”.?2 [thiên “Lí Nhân”, Luận Ngữ..] 
Nho gia cũng đặc biệt coi trọng đối với sự kế thừa tổ tiên: 
“Có ba điều bất hiếu, không con nối dõi là điều bất hiếu lớn”.”2” 
Làm người con phải tuyệt đối hiếu kính cha mẹ: 
“Cha mẹ yêu thương, thì vui vẻ mà chẳng quên. Cha mẹ ghét bỏ, thì vất vả 
mà chẳng oán”.””' [thiên Vạn Chương”, Mạnh Tử. 


“Cha con cách nhau ra thì không trách móc nhau về điêu thiện nữa. 
Trách móc nhau về điều thiện dẫn đến chia la. Chia la thì chẳng có điều 
chẳng lành nào lớn cho bằng”.? [thiên Ly Lâu, Mạnh Tử..] 


2- Hiếu hạnh làm người con khi cha mẹ lìa đời và sau khi lìa đời: 


926 


[nd] Nguyên văn: [ÝZ : #RIl#X#:, IäRIfS, RÍRK{E#. ] 
37 [nd] Nguyên văn: [...4-#R., #34, ñmRmá. ] 
%8 [nd] Nguyên văn: [..##tt#, Rã£zZ+#?] 
9 [nd] Nguyên văn: [#H : #Z#., ®HJ#t ; —RlS, —RIĐMR. ] 
° [nd] Nguyên văn: [®###=, ®&@ÄZ~. ] 
*[nd] Nguyên văn: [4\8##Z, in ;4ÑããzZ, 51m4. ] 
° [nd] Nguyên văn: [...4'#Z[l Xã, ã#HI| ñ£., ñ#RI-‡#Ã 1. Ì 
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Hiếu Kinh dạy: “...lỄ tang phải hết mực đau thương, lễ tế phải hết mực nghiêm 


r 


túc”. 
Lễ Ký: “Tế nghĩa' nói: 
“Lễ tế của người con hiếu, càng hết mực kính cẩn”. 
Thiên “Vi chính sách Luận Ngữ, Khổng Tử dạy: 
“Cha mẹ còn sống, phụng sự cho hợp lễ; từ trần, mai táng cho hợp lễ; [về 
sau] cúng tế cho hợp lễ”.”* 
Lễ Ký: Đàn Cung' nói: 


“Giữ việc chôn cất cha mẹ, khóc ra máu ba năm, chưa từng thấy tươi 
cười... bổn phận cùng nuôi cha mẹ, đến khi cha mẹ chết thì mặc áo tang để 
tang ba năm”.”3° 


Lễ Ký: Ngọc Tảo' nói: 
“Cha chết mà không thể đọc sách của cha thì mực viết vẫn còn đó; mẹ 


Lụ \ ^* xẹ? r \ @ ^* Ẩ ÁN ự 6 
chết mà chung bôi chưa thể uống thì chất chạm môi vẫn còn đó”.”3 


Thiên “Học nhỉ sách Luận Ngữ, Khổng Tử dạy: 

“Cha còn, hãy xem chí hướng của người. Cha mất, hãy xem hành vi của 
người. Trong ba năm, không thay đổi đường lối của cha, có thể gọi là hiểu 
vậy”.937 

Thiên “Đằng Văn Công” sách Mạnh Tử nói: 
“ta từng nghe nói rằng: ba năm cư tang, mặc áo thô bỏ gấu, ăn uống 


cháo lỏng, từ Thiên tử suốt tới người dân thường, ba đời cùng theo vậy”.9Š 


3 [nd] Nguyên văn: [##zZ®ãšt:, &Rãm To ] 

 [nd] Nguyên văn: [%# , #ZĐiễ ; 7t, #2 Đliễ, 5z bi. ] 

*°[nd] Nguyên văn: [...Šu#iZïtŒ,3m=#, kšRl...k©hmXẼ27, H825, 5b 
=#. ] 

°“[nd] Nguyên văn: [424m 8ã ®#, #)š7BSMĂ ; 8šmiffÈW—, H Z5 
Bão ] 

7 [nd] Nguyên văn: [4# , WR. 4X, Ñ RíT1. =##&40j‡ 4x )š, n§Z&@. ] 
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(H)- Luân lí vợ chồng: 


Một quốc gia là do rất nhiều gia đình tổ hợp mà thành, một gia đình chủ yếu là 
vợ chồng. Cho nên gia đình là cơ sở của quốc gia. Nếu cơ sở này một sớm bị lung 
lay thì quốc gia không thể vững vàng. Tam cương, ngũ luân của Nho gia bàn đến 
lẽ vợ chồng, nhưng lại không nhiều. Thiên “Vạn Chương" sách Mạnh Tử nói: “Nam 
nữ thành gia thất, đó là mối luân lý lớn của con người”.?”? Sách Trung Dung nói: 
“Đạo người quân tử khởi đầu mỗi từ vợ chồng; đến chỗ cùng cực của đạo ấy thì 
thấu triệt trời đất”.??° Khống Tử cũng bàn đến vợ chồng, như thiên “Ai Công vẫn” 
sách Lễ Ký, Lỗ Ai Công hỏi Khổng Tử rằng: “Quả nhân nguyện có lời, bỏ mũ kính 
chào cha mẹ, đâu còn gì trọng hơn?”?” Khống Tử tiu nghỉu ra mặt rồi đáp: “Kết 
hợp tốt hai tính (nam - nữ), để nối dõi tiên thánh, để làm chủ thiên hạ tông miếu 
xã tắc, vua nói cái nào trọng hơn?... (lược giữa)... trời đất không hợp thì vạn vật 
không sinh, hôn lễ lớn là nối dõi cho muôn đời, vua nói cái nào trọng hơn?”?? 

Thiên “Đằng Văn Công' sách Mạnh Tử nói: “...vợ chồng có phân biệt”. Lễ Ký: “Ai 
Công vấn' Khổng Tử đáp rằng: “Vợ chồng phân biệt, cha con thân tình, vua tôi 
nghiêm túc, cả ba đều chính thì chúng thường dân đều theo”.?3 Vợ chồng hữu 
biệt, như được định trong sách Lễ Ký: Nội tắc” rằng: “Nam không bàn việc trong, 
nữ không bàn việc ngoài”.??!? Chính là ý nói nam làm chủ bên ngoài, nữ làm chủ ở 
trong. Cũng có thể nói là chông xướng vợ theo. 

Chồng đối vợ: chồng phải kính yêu vợ. Như Lễ Ký: “Ai Công vấn' Khổng Tử bảo 
Ai Công rằng: “Chính trị của các bậc vua sáng thuở Tam Đại xưa ắt cũng có đạo 
kính trọng vợ mình, trong những người thân vợ cũng là chủ, dám bất kính sao? 
Trong những người thân thì con là nối dõi, dám bất kính sao? Quân tử không bất 


%#[nd] Nguyên văn: [—##RlZ@ : =#zZz,fññZÃwW,âfWZ®â, HX7)šj4 RA, =Í\ 
~Z. ] 
9 [nd] Nguyên văn: [#Z#Z[—®,, \Zkfâtb. ] 
%° [nd] Nguyên văn: [§#Z3š, iïmmW Xi, R21, 5W Xi. ] 
 [nd] Nguyên văn: [ARR§, Sim, X1 2] 
*%*[nd] Nguyên văn: [ầ—=#Z#, Mi, XP K§t#tZ+3+,, ãẨHRBHERE 2? 
( tt) X2, 52+, Xi, ãSttzZñẪtU, ẤHRRHEEB ?] 
%8 [nd] Nguyên văn: [®X#ñl, 5#5(, SEÍš, =ất, RỈRRWJ#È~Z. ] 
[nd] Nguyên văn: [ZS#jM, #871. ] 
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kính đâu”.? Sách Trung Dung dẫn Thi Kinh: “Thường Lệ nói: “Vợ kết hợp tốt, 
như gảy sắt cầm. Anh em đã họp, lại vui hoà lạc. Nên gia thất ngươi, vui vợ con 


:» 946 
ngươi”.?† 


Vợ đối chồng: vợ thờ chồng thế nào? Nghi Lễ Tang Phục Truyện nói: “Phụ nữ có 
nghĩa tam tòng, không có đạo chuyên dụng. Thành ra chưa gả thì theo cha, gả rồi 
thì theo chồng, chồng chết thì theo con”.? Lễ Ký: “Nội tắc” nói: “Phụ nữ thuận 
theo, thuận với cô cậu, hòa với người trong nhà đã, sau hằng gánh vác với 
chồng”. Hậu Hán Thư: 'Hậu ký luận nói: “Chín ngôi phi thần quản dạy tứ 
đức”.? Chú: “Chu Lễ dạy: chín ngôi phi tần chưởng quản phép học cho phụ nữ, 
để dạy cho chín ngôi ngự. Tứ đức là bốn nết: đức, ngôn, dung, công của phụ 
nữ”.??° Xét về tứ đức, Trịnh chú: “Đức của người phụ nữ là trinh thuần thuận theo, 
ngôn là lời lẽ nói năng, dung là nét mặt thùy mị, công là làm lụng việc nhà”.°”' 


(ITI)- Luân lí anh em: 


Hai luân là cha con và vợ chồng là sự cấu thành quan trọng của một gia đình, 
thêm cả luân thường anh em nữa mới kể là hoàn chỉnh. Giữa anh em nếu bất hòa, 
không chỉ nhà cửa không yên ổn, mà còn gây ảnh hưởng đến sự an định của quốc 
gia xã hội, cho nên hòa hợp kết với hiểu thảo, ông Hữu Tử trong sách Luận Ngữ 
nói: “Nết hiếu đễ phải chăng là gốc của đức nhân?”. Thiên “Cáo Tử sách Mạnh Tử 
nói: “Đạo của vua Nghiêu, vua Thuấn là hiếu đễ mà thôi”. Thiên “Đằng Văn Công, 
Mạnh Tử nói: “lớn nhỏ có thứ tự”. 

(a)- Anh đối em: thiên “Vạn Chương sách Mạnh Tử nói: “Người nhân đối với em 
thì không chứa nỗi giận hờn, không giữ niềm oán hận. Thân yêu mà thôi”.?”? Làm 
người huynh trưởng phải thay mặt cha mẹ dạy dỗ đệ muội, vì huynh đệ tỉ muội là 
cốt nhục đồng bào, tương thân tương ái là điều đáng lẽ. Thiên “Ly Lâu, Mạnh Tử 


%5[nd] Nguyên văn: [l={Èä+zZ, ÈäxRÄ[#7ttEg, Stấñl 2+1, RURYäXEER 2 Ýtb 
tt, 538, Z7 #4ẰSfMtb., ] 

%6 [nd] Nguyên văn: [#72 , #5 ; "wšRi@, fI4HN}, HE ZẽS, #KÑ=%, ] 

7 [nd] Nguyên văn: [#=ftZ 3®, &xZ'lš. #w k4, RHXÈX, k7 f. ] 

%3 [nd] Nguyên văn: [j§JlR:š., lR?4Ã#2, J4, ñãM/jÁ&. ] 

[nd] Nguyên văn: [3##‡#+pq£§. ] 

%° [nd] Nguyên văn: [JIỂH ! 3L f7 )*⁄,ĐJ#Ju4Hl¡ th. PHƒR§§mft, im, HE, BÚ 
to ] 

%'[nd] Nguyên văn: [#f&ã BỊ, 5B, HE DU, ÍBUIRB ASEo Ì 

%* [nd] Nguyên văn: [ẨAÁZñ4%t., ®jÄ#⁄4ÑÃ, T144 R§, Xá. ] 
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nói: “Người trung dạy dỗ kẻ bất trung, người tài dạy dỗ kẻ bất tài; cho nên người 
ta vui vẻ mà có cha anh hiên. Nếu như người trung bỏ kẻ bất trung, người tài bỏ 
kẻ bất tài, thì sự xa cách nhau giữa người hiền kẻ ngu chỉ là khoảng cách không 
bằng một tấc!”?3 


(b)- Em đối anh: người em phải nghe lời và phụng sự đối với anh. Sách Đại Học 
dạy: “Đức đễ cốt để tôn trọng người trên”.?† Thiên “Ly Lâu, Mạnh Tử nói: “Cái 
thực của đức nghĩa là vâng theo bậc huynh trưởng”.?”? Làm người em khi có việc 
đi đường phải nhường trưởng huynh, cho nên thiên “Cáo Tử, Mạnh Tử nói: 
“Người đi chầm chậm sau bậc trên, được gọi là có nết đễ. Người đi vội vàng vượt 
trước bậc trên, gọi là không có nết đễ. Này, đi chầm chậm, há người ta không thể 
làm được chăng? Tại không làm đấy thôi”.*” Hiếu Kinh cũng nói: “Khổng Tử nói: 
dạy dân thương yêu chẳng gì hơn nết hiếu, dạy dân lễ thuận chẳng gì hơn nết đễ... 
(lược giữa)... Cho nên kính cha mình thì con vui, kính em mình thì em vui... ??7 
Bởi vì thương yêu cha mẹ của mình thì con cái của mình cũng bắt chước, lễ thuận 
với huynh trưởng của mình thì em trai em gái của mình cũng bắt chước. Một gia 
đình mà như vậy thì toàn bộ xã hội cũng như thể. Vì vậy Hiếu Kinh cũng dạy: “Dạy 
dỗ lấy nết đễ, vì vậy kính thiên hạ là người huynh trưởng”.°®Ẻ Lại dạy: “Thờ anh 
thương mến, cho nên có thể thuận dời với người trưởng. Ở nhà chăm nom, cho 
nên có thể trị luôn cả chức quan. Bởi vậy thành công ở bên trong thì danh đã lập 
với hậu thế rồi”.?? Từ gia đình cho đến xã hội đều nên lễ thuận, nếu không vậy thì 
gây rối loạn. Cho nên Tuân Tử nói: “Người ta có ba điều không lành: nhỏ mà 


3 [nd] Nguyên văn: [tt th, †bŠ2424,MWA#4 684i. th fh, 052 
4,RIäăxziR *, RRI^fZÐ2j. ] 

[nd] Nguyên văn: [6# , PK. ] 

 [nd] Nguyên văn: [Z®, #&tb. ] 

°°[nd] Nguyên văn: [#@&{T@š.,ñEZ% ;#íTt2:E#,ñxT%. Xf4T15. SAPIf8Eđ? 
P#bĐ. ] 

%7[nd] Nguyên văn: [#H :#4Kãã , S#j‡@#, #4EIEIR, S%j‡lý. ( th ) ME 4è RỊ 
#l, 4H RỊ%'...] 

%8 [nd] Nguyên văn: [#4JJš, 4X RFZ An #t. ] 

°[nd] Nguyên văn: [R, #|JlRhJZð4E ; RE, iu RJEJ{Eo EĐMf7HJÀN, ỦU 
Jtt£. ] 
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không chịu thờ lớn, hèn mà không chịu thờ quý, không giỏi mà không chịu thờ 


- .„ X . b2 X ? ` ® , 6 
người hiền, là ba điêu chẳng lành của người đó”.?"” 


Ba luân cha con, chồng vợ, anh em là tổ hợp của một nhà. Luân cha con mở 
^ ` ^ ^A* ^ rƑ ° Ƒ * L2 .Y Yx „? é 6 ° 
rộng thành luân vua tôi. Nên sách Đại Học nói: “Đức hiếu cốt để thờ vua”.?”” Dịch 


7® ^ ~ Ƒ ® , h»* Ƒ ®* , A * 6 
Tự Quái Truyện cũng nói: “Có cha con rồi sau mới có vua tôi”.?”” 


(IV)- Luân lí vua tôi: gia đình có cha con, thì quốc gia có quan hệ vợ chồng. 

Cho nên Lễ Ký: 'Biểu Ký, Khổng Tử dạy: 

“Vua lấy dân làm thể, tâm trang trọng thì thể thư thái, tâm nghiêm túc thì 
mặt mày kính cẩn. Tâm tốt đẹp thì thân tất yên. Vua tốt đẹp thì dân tất 
muốn theo. Tâm nhờ thể mà an toàn, cũng do thể mà bị tổn thương. Vua 
nhờ dân mà tồn tại, cũng do dân mà diệt vong”.° 

Thiên Lương Huệ Vương sách Mạnh Tử, đức Mạnh Tử nói: 

“Vua mà coi bề tôi như tay chân, bề tôi sẽ coi vua như lòng dạ. Vua mà coi 
bê tôi như chó ngựa, bê tôi sẽ coi vua như người dưng. Vua mà coi bề tôi 
như bùn rác, bề tôi sẽ coi vua như cừu địch”.* 

(a)- Vua đối tôi: trong tam cương Nho giáo, cương vua tôi đứng đầu. Vua nhận 
mệnh với trời, nên vua gọi là thiên tử, như Lễ Ký: “Biểu Ký' Khổng Tử nói: “Chỉ có 
thiên tử nhận mệnh với trời”. Thiên 'Vạn Chương sách Mạnh Tử, Vạn Chương 
hỏi Mạnh Tử rằng: “Vậy thì ông Thuấn có thiên hạ. Ai cho?”°“ Mạnh Tử đáp: 


+ + 6 
“Trời cho”.?”7 


Đại Học nói: 


%°[nd] Nguyên văn: [A#=## : 9m F8, fm 8S#&, Xăm §8§,EAzZ= 
T0. ] 

%% Ind] Nguyên văn: [##, 7í #80. ] 

%*[nd] Nguyên văn: [#4à##A4#8EH. ] 

%3 [nd] Nguyên văn: [#JJRi#. ùš#‡tRlf8if. /ùbfRl iu. ùiZ. 8#. 8lfZ. RE 
JX%⁄Xx. lễ. 7RĐIBfGo J\RKffe 7RAIRKL. ]Ì 

%[nd] Nguyên văn: [#ZiREi1FE£, RIE4ZinfRù ; 8z iiEim®XR, RIE1EZmBiA ; 
3ZiEimx+Zr, HlE1#Zizff. ] 

% [nd] Nguyên văn: [IẾ&###8#4X. ] 

% [nd] Nguyên văn: [#ÄÄlZ#£ZX tt, \f§#zZ 2 ] 

% [nd] Nguyên văn: [X&Z. ] 
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“Ở địa vị vua, dừng lại trong đức nhân”. 
Vua phải tự thân làm phép tắc, như thiên Ly Lâu sách Mạnh Tử nói: 
“Vua có nhân, chẳng có ai bất nhân. Vua có nghĩa, chẳng có ai bất nghĩa. 
Vua ngay thẳng, chẳng có ai không ngay thẳng. Một ông vua ngay thẳng thì 
nước được ổn định”.%8 
Thi hành nhân chính thì có thể khiến dân trung thành chống địch, nên thiên 
Lương Huệ Vương sách Mạnh Tử nói: 
“Nếu như vua thi hành chính sách nhân đạo đối với dân, giảm hình phạt, 
bớt thuế má thu góp... (lược giữa)... có thể khiến họ cầm gậy mà đánh với 
binh khí bén, áo giáp bền chắc của nước Tần, nước Sở”,969 
Vua đối hiền thần phải có lễ mạo, vì hiền thần có thể phụ tá quân vương. Cho 
nên sách Trung Dung, Khổng Tử dạy: 
“tôn trọng bậc hiền,... kính trọng đại thần, thể lòng quần thần”.?”" 
Thiên Lương Huệ Vương sách Mạnh Tử nói: 
“Người xưa đã cùng vui với dân, cho nên mới được vui vậy”.?” 
(b)- Tôi đối vua: tư tưởng đạo đức của Nho gia, lòng trung chiếm địa vị trọng 
yếu, như thiên “Lí Nhân sách Luận Ngữ ông Tăng Tử nói: 
“Đạo của phu tử chỉ là giữ đạo trung và xử tốt với mọi người (thứ) mà thôi”. 
Làm bê tôi phải tận trung, nên thiên 'Học nhỉ Luận Ngữ nói: 
“mưu việc cho người có hết lòng chăng?”?” 
Thiên “Bát dật' Luận Ngữ nói: 


“Bề tôi phục vụ vua thì hết lòng trung”.?5 


%8 Ind] Nguyên văn: [#fẨ&ˆ, 8§äZš.,, #8, -E#iñ8ljrá. ] 

%°[nd] Nguyên văn: [##k{—C? K,, #1MĂlši, #3 ( dã ) nJ{€fflifI§šSS® z HE 
4. ] 

° [nd] Nguyên văn: [fÄtt,...%XkEtt, 8ã. ] 

%*'[nd] Nguyên văn: [ZÀ#&EKil#4, MÑE#Z§tb, ] 

° [nd] Nguyên văn: [3A#ñ®Z##?] 

%3 [nd] Nguyên văn: [ESSZJD1. ] 
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Thiên “Hiến vấn" Luận Ngữ nói: 
“Trung thành, mà chẳng khuyên bảo ư?”2“2 


Làm bê tôi phải gánh trách nhiệm hiệp trợ quốc quân. Cho nên không thể tránh 
khốn khó, hay đê tiện không từ chức vụ. Lễ Ký: “Biểu Ký, Khổng Tử nói: 
“Phụng sự vua thì việc quân không ngại khó, triều đình không chối hèn”.?”2 
Bề tôi thờ vua lấy nguyên tắc là phục tùng. Tuy nhiên nếu vua có lỗi lầm, bề tôi 
phải hết lòng khuyên vua mới kể là cung kính, như thiên 'Ly Lâu sách Mạnh Tử 
nói: 
“Nhắc nhở điều khó cho vua, gọi là cung; bày tỏ điều thiện, ngăn điều tà, gọi 
là kính”. 
Lại nói: 
“Chỉ riêng bậc đại nhân là có thể sửa được lòng sai trải của vua”.?”7 
Nếu vua không nhận lời can thì thoái lui, như thiên “Tiên tiến' sách Luận Ngữ 
đức Khổng Tử nói: 
“Kẻ được gọi là bề tôi lớn, thì lấy đạo lý mà thờ vua; nếu chẳng thể hiện 
được thì thôi”.8 
(V)- Luân lí thầy trò: tam cương và ngũ luân của Nho gia, chẳng gì bằng luân lí 
thầy trò, có thể thấy được điều này khi xem qua sách vở Nho giáo. 
(a)- Thầy đối trò: cổ thư Trung Quốc bàn đến “thầy”, như Chu Lễ: Sư Thị Điều” 
(hạ) nói: “Làm việc thuận theo để phục vụ sư trưởng”.”? Lễ Ký: 'Học Ký' nói: “Dạy 
dỗ là để nuôi lớn điều thiện mà ngăn cản lỗi lầm”.°Ÿ° Lại nói: “Cái học kiểu nhớ hỏi 


thì chưa đủ để làm thầy người ta”.°”" Dạy sách phải có trách nhiệm hoằng dương 


4 [nd] Nguyên văn: [...8, 828 2 ] 

5 [nd] Nguyên văn: [, EjïfRifff,, gi RiRš. ] 
%° [nd] Nguyên văn: [Ä#J4#fãz‡4, #Eil3ðRSx.. ] 
7 [nd] Nguyên văn: [lỆXÁ 33§E‡ã#;ùz3F. ] 

%8 [nd] Nguyên văn: [PfäRkE#Í, Jiš##, TnJRliE. ] 
#5 [nd] Nguyên văn: [lƒTPJSšfiE. ] 

[nd] Nguyên văn: [#t, E#mÄXấu. ] 

°' [nd] Nguyên văn: [ãtlZ#, XS£ZJJã XấT. ] 
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đạo đức. Phương diện giáo học Nho gia lấy Khổng Tử làm khuôn thước, vì trước 
thời Khổng Tử chỉ có quan học. Đặc điểm dạy học của Khổng Tử như sau: 


1- Dạy học bất kể phẩm loại: thiên “Vệ Linh Công" sách Luận Ngữ nói: “Dạy học 
bất kể phẩm loại”.*Ÿ” Về mặt thu học phí, thiên “Thuật nhỉ sách Luận Ngữ nói: “Từ 
một bó nem trở lên đem dâng, ta chưa từng không dạy bảo.”93; 


2- Chỉ dạy tùy theo khả năng: phương pháp dạy học của Khổng Tử thích hợp 
với mỗi loại trình độ. Khổng Tử nói: “Người trung bình trở lên, có thể nói những 
điều cao siêu; người trung bình trở xuống, không thể nói những điều cao siêu.”98* 
[thiên “Ung dã sách Mạnh Tử..]; 


3- Học đi đôi với hành: Khổng Tử rất coi trọng luân lí, vì vậy ngài dặn học sinh 
của mình phải coi trọng cả về trí dục lẫn đức dục. Như Luận Ngữ bàn về tứ giáo: 
văn, hành, trung, tín; 


4- Tự mình làm khuôn phép: dùng văn tự nghĩa lí dạy học sinh, đồng thời dùng 
thân giáo thì mới thu lại kết quả lớn nhất. Mạnh Tử nói: “Lấy đạo đức khuất phục 
người, người ta vui vẻ trong lòng mà thành thật khâm phục, như bảy mươi đệ tử 
phục Khổng Tử vậy.”9?; 


5- Dạy người không mệt mỏi: có tấm lòng hằng dạy dỗ học sinh, Khổng Tử từng 
nói: “Ví bằng bậc thánh và bậc nhân thì ta sao dám? Chẳng qua thực hành đường 
lối của thánh nhân, dạy người không mỏi mệt, có thể được như thế mà thôi”? 
[thiên “Thuật nhỉ sách Luận Ngữ] 


(b)- Đệ tử thờ thầy: Nho gia về giữa thầy và trò, tỉnh thần trọng hơn vật chất, 
khác với sự mua bán giữa thương nhân và khách hàng, giữa thầy và trò có tỉnh 
thần cảm thông rất sâu sắc. Chỉ vì sư trưởng lấy nghề nghiệp là truyền đạo, làm 
việc kiếm sống không nhàn rỗi, đệ tử vốn nên có nghĩa vụ cung dưỡng vật chất. 
Đạo thờ thầy như sau: 


° [nd] Nguyên văn: [Ä#⁄4#ã. ] Tức là không phân biệt thứ hạng giai cấp, dù giàu nghèo, 
sang hèn, trí ngu, xấu tốt... cỡ nào cũng cần phải được tiến hành giáo dục. Việc học là việc chung, 
không dành cho riêng ai. 

° [nd] Nguyên văn: [HfT5RlãĐ.L, ä#kã ! ] 


] 
° [nd] Nguyên văn: [RA 1_L, ñJĐl§8_Etb ; hÀ TK, ®ñRJĐRB Eb. ] 
° [nd] Nguyên văn: [⁄J#&Rf#, rtùtfầmã#fRt:, iqb†ƒZRR7L7tb. ] 
° Ind] Nguyên văn: [#š#f4{—, Rl#ÄW ? l3 Ä, §A 1š, RInJš§xEñD ! ] 
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1- Tuân thủ lời thây dạy: thiên “Vệ Linh Công”, Luận Ngữ ghi: “Nhan Uyên hỏi 
nết nhân... Khổng Tử nói: Không phải lễ chớ nhìn, không phải lễ chớ nghe, không 
phải lễ chớ nói, không phải lễ chớ hành động”. Nhan Uyên nói: 'Hồi tuy không 
sáng suốt, nhưng xin làm theo những lời thầy”.”°”” Trong đó “xin làm theo những 
lời thây” là tuân thủ sư huấn, chỉ ra thực hành. 


2- Phát huy lời thây dạy: thiên “Vi chính", Luận Ngữ ghi: Khổng Tử từng nói: “Ta 
và Hồi nói chuyện suốt ngày, mà trò không hỏi ngược trở lại, dường như là dốt 
nát; lui về, xem xét đời tư của trò, thì đã phát huy được đầy đủ. Trò Hồi không hề 


TH NT... 
đốt nát”.? 


3- Phụng sự sư trưởng: Lễ Ký: Đàn Cung, Khổng Tử nói: “Thờ sư trưởng 
không phạm không giấu, bốn phận cùng nuôi thầy, đến khi thây chết thì mặc áo 
tang để tang ba năm”.°”° Tức chứng minh điều này. 

4- Nhận lẽ nhân không nhường: thiên “Vệ Linh Công' sách Luận Ngữ, Khổng Tử 
nói: “Đảm nhận điều nhân thì không nhường cho thầy”.?°°Ý nói đệ tử đối sư 
trưởng vốn phải lễ nhường, nhưng sự thực hành điều nhân thì phải tranh hơn 
người đi trước. 

s- Thái độ khiêm cung: thiên “Tận Tâm sách Mạnh Tử nói: “Cậy mình sang 
trọng mà hỏi, cậy mình tài đức mà hỏi, cậy mình lớn tuổi mà hỏi, cậy mình có 
công lao mà hỏi, cậy mình quen cũ mà hỏi, đều là những trường hợp ta không trả 
lời”.?°' Ý nói hướng sư trưởng thỉnh giáo, không nên ỷ thị, nếu tâm ỷ thị thì tâm 
sẽ không khiêm, không khiêm thì không thành thật, sư trưởng có thể không trả 
lời. 

6- Chịu tang thầy: Lễ Ký: Đàn Cung' nói: “Lễ tang của Khổng Tử, môn nhân do 
dự mặc đồ tang”.??” Tử Cống bảo: “Thuở xưa Nhan Uyên chịu tang Khổng Tử, như 
con nhà tang tóc mà không mặc áo tang; đến Tử Lộ cũng thế. Họ thỉnh tang Phu 


° [nd] Nguyên văn: [#83Mf4-......... fH:ởtiỄZ2i, 32, 3i25, 3iễ2) 8l. BRÌn 
H: HS, ããfiãã£ ! ] 

°3 Ind] Nguyên văn: [#f—ElESi&H, ìŠ¿n&. ìRm84⁄4, 71. Eltt:, S8 !] 

° [nd] Nguyên văn: [li3I#l§., z¬zm 2z, ñš8)Z27L, ù=£. ] 

%° [nd] Nguyên văn: [{Ẩ“lƒW4fñ. ] 

*[nd] Nguyên văn: [jimnfl, mi, #E=mfEl, §l 5ml, #&#mfl, P7 ©® 
to ] 

%° [nd] Nguyên văn: [#4 ÝZ®, FñA§fffR§. ] 
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tử như cha mà không mặc áo tang”.??2 Sử Ký: Khổng Tử thế gia' ghi: “Đệ tử đều 
mặc đồ tang ba năm, tấm lòng tang tóc xong xuôi, quyết nhau ra đi thì mỗi người 
đều khóc đau đớn tột cùng, hoặc có người ở lại. Duy có ông Tử Cống làm lều 
tranh trên nhà mô, nán lại gồm sáu năm rồi sau mới đi”.?°? 

(VI)- Luân lí bạn bè: luân thường bằng hữu là mở rộng theo luân anh em, anh 
hữu hảo em cung kính cũng là nguyên tắc đối xử của bằng hữu. 


Sách Đại Học nói: 

“đức để cốt để tôn trọng người trên”. 
Dịch Càn văn ngôn viết: 

“Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương câu”.?”” 
Dịch Hệ Từ Truyện viết: 


“Hai người đông tâm thì [sức mạnh] như sắc bén chặt đứt cả kim loại; lời 
nói đồng tâm thì [cảm thấy] như ngửi được mùi thơm phong lan”.9 
Đồng thanh, đồng khí, đồng tâm không nhất định phải là lợi ích bạn bè. Thành 
ra kết bạn nên tìm người tốt với mình, luôn luôn học tập theo họ, để nghe những 
điêu chưa nghe. Nếu không thì phải như cổ đức dạy: “Chọn người thiện mà theo, 
còn người bất thiện thì sửa đổi lại”.??” Lại nói: “Nghe lời thiện thì vái, công khai lỗi 
lầm của mình”. Thiên 'Học nhỉ sách Luận Ngữ, Khổng Tử dạy: 
“Thấy người đức hạnh tài năng thì lo sao cho ngang bằng người ấy; thấy 
người không tài đức thì [quay lại] tự xét mình”.?°2 
Bởi vậy Lễ Ký: 'Học Ký' nói: 


 10OO 


“Học một mình mà không có bạn thì sẽ cạn cợt mà ít nghe”. 


3 [nd] Nguyên văn: [&#Z j1, Z7 7 ImI#4HW ; 2 ff#7P?Âo. RE kƒj4*Ini#fHf. ] 
%[nd] Nguyên văn: [7# #=fu. =#ù&&, jHKtinzx, R5, #@&ã&z, đÃ@B. I7 
B]RJñ\xkt,N7x#, #42. ] 

5" [nd] Nguyên văn: [ElS#]jäRƑ, Elã‡R3®. ] 

° [nd] Nguyên văn: [—ARlò , —ãll# ; BEiùZz 5, R78. ] 

%7 [nd] Nguyên văn: [Ä#:šmtZ, R^# ăn. ] 

[nd] Nguyên văn: [R—I#SRIZ , &1RRlX. ] 

% [nd] Nguyên văn: [R 8#, RTÑmúmH®8t. ] 


9o8 
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Giữa bạn bè nên khuyến khích, chỉ bảo thành thực, tích thiện lẫn cho nhau, là 
điêu rất quan trọng, như thiên “Nhan Uyên sách Luận Ngữ nói: 


I1OOL 


“Chỉ bảo thành thực mà hướng dẫn khéo léo; không được thì thôi... 


Về vật chất cũng cần giúp đỡ lẫn nhau. Cho nên thiên 'Công Dã sách Luận Ngữ 
dạy: 
“Muốn có xe ngựa, mặc áo lông cừu nhẹ; cùng bạn bè chia sẻ, hư nát mà 
1002. 


chẳng giận”. 


“~, ( 


Bạn bè kết giao, chữ “tín” đặc biệt quan trọng, thiên “Học nhỉ sách Luận Ngữ, 
ông Tử Hạ nói: 


1003 


“cùng với bạn bè giao thiệp thì nói năng thật thà... 
Phải biết khiêm tốn, như Lễ Ký: “Tế Nghĩa' nói: 

“Điều tốt thì nêu cho người, lỗi sai thì nêu về mình”.'”°£ 
c) Cách nói của Phật giáo đối với tam cương ngũ luân Nho gia: 
Trong Ngũ thừa Phật giáo, tam cương - ngũ luân thuộc về một thừa thấp nhất, 


tức là Nhân thừa hoặc Nhân đạo (nẻo người: một trong sáu đường) mà trong 
Kinh Phật nói. Thích-ca Mâu-ni Phật về phương diện này có cách nhìn như sau: 


(1)- Luân lí cha con: Kinh điển Phật giáo bàn về đạo hiếu rất nhiêu: Phật thăng 
Đao-lợi Thiên vị Mẫu thuyết Pháp Kinh, Lục Phương Lễ Kinh, Phật thuyết Phụ Mẫu 
Ân Trọng Nan Báo Kinh, Tứ Thập Nhị Chương Kinh, Phật thuyết Hiếu Tử Kinh, 
Quán Vô Lượng Thọ Kinh và Vô Lượng Thọ Kinh, Phật thuyết Thiểm Tử Kinh, Đại 
Phương Tiện Phật Báo Ân Kinh, Đại Thừa Bản Sinh Tâm Địa Quán Kinh; như Mạt- 
la Vương Kinh, Tăng Nhất A-hàm Kinh, Địa Ngục Kinh, Kính Sư Kinh, Tì-đàm Kinh, 
Lục Độ Tập Kinh, Tạp Bảo Tạng Kinh, Trí Độ Luận, Niết-bàn Kinh, VỊ Sinh Oán 
Kinh, Bách Duyên Kinh, Tân Bà-sa Luận, Chính Pháp Niệm Xứ Kinh, Đại Bát-nhã 
Kinh, Xá-lợi-phất Vấn Kinh, Trung Ấm Kinh, Quán Phật Tam-muội Kinh, Bách Dụ 
Kinh, Cửu Sắc Lộc Kinh, Tước Vương Kinh, Phật thuyết Chiên-đàn Thụ Kinh, Nhẫn 


'°% [nd] Nguyên văn: [ãÃ#mj#&& , RI7ØfWfimSRl. ] 

9% [nd] Nguyên văn: [ZEf#i#ìšzZ, 2-H[ RỊIE... ] 

9 [nd] Nguyên văn: [RÑ:ã,, k#£%, H&k#t, fẰữZ m8. ] 
'3 [nd] Nguyên văn: [...E8RR& 2š, Si EfB...] 

'°%[nd] Nguyên văn: [#RI4§A_, iãRI§ã. ] 
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Nhục Kinh, Đại Tập Kinh v.v... đều là giẳng ân trọng phụ mẫu, làm người con phải 
tận lực phụng sự; nếu không thì sẽ chịu ác báo, như Kinh Nhẫn Nhục nói: 


“Cái thiện cùng cực không gì lớn hơn đức hiếu, cái ác cùng cực không gì 


» 1005 


lớn hơn bất hiếu”. 
Kinh Tứ Thập Nhị Chương nói: 


“Phàm nhân thờ trời đất quỷ thần, chẳng bằng thờ song thân, song thân 


» 1OOÔ 


tức là vị thần tối thượng”. 


Kinh Đại Tập nói: 


» 1007 


“Cuộc đời nếu không có Phật, nên khéo thờ cha mẹ, tức là thờ Phật”. 
Cách nhìn của Phật giáo đối với luân lí cha mẹ như sau: 
(a)- Cha mẹ đối con cái: 
Kinh Thiện Sinh nói: 
“Cha mẹ: lấy năm sự kính thương con mình. Những gì là năm? 1- Ngăn 
con, không chiều cho nó làm ác; 2- Truyền dạy để tỏ chỗ tốt cho con; 3- 
Thương yêu con đến tận xương tủy; 4- Kiếm người vợ tốt cho con; 5- Tùy 


» 1008 


lúc cung cấp những thứ mà con cân”. 

(b)- Con cái đối cha mẹ: con cải đối với ân trọng của cha mẹ cảm thấy khó mà 

báo đáp, không chỉ đặc biệt trọng thị về vật chất, mà còn về phương diện tỉnh 

thần; không chỉ cha mẹ sinh tiền, còn phải quan tâm cả sau khi họ đã chết. Làm 
người con, lấy năm sự kính song thân, như Kinh Thiện Sinh nói: 

“Làm người con nên lấy năm sự kính thuận mẹ cha. Những gì là năm? 1- 
cung phụng không để thiếu thốn; 2- phàm có làm chuyện gì cũng phải thưa 
cha mẹ trước; 3- cha mẹ làm øgì cũng chiều theo không dám trái; 4- lệnh của 
cha mẹ không dám trái ngược; 5- không dứt đi chính nghiệp mà cha mẹ đã 


'°% [nd] Nguyên văn: [#Z‡-Ä| *kï*#Z, xi *kj‡T#. ] 

9% Ind] Nguyên văn: [N.\šŠäX?%*#ˆ,®#0S—ðl ; -W&B LZ##. ] 

[nd] Nguyên văn: [†t####, 4Ñ, RlE#%. ] 

'°8[nd] Nguyên văn: [4+8 : h4 7. =il3Sh? -šñn|ƒ Xã, -#ifnRÊ 
ƒ&, =5X4X^AEfMB, #7 **#l§S, hãfÃRftfâPïZ4. Ì 
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làm. Này Thiện Sinh! Lầm người con nên lấy năm sự này kính thuận mẹ 
cha”.% 
Đệ tử Phật giáo thường làm bốn pháp, đứng đầu là hiểu dưỡng cha mẹ. Kinh 
Đại Bát Niết-bàn quyển thượng nói: 

“Người tại gia có bốn pháp cần nên tu tập: một là cung kính cha mẹ, tận 
tâm hiếu dưỡng; hai là thường lấy thiện pháp dạy dỗ vợ con; ba là thương 
xót đầy tớ, biết sự có sự không của họ; bốn là gần gũi thiện tri thức, lánh xa 
kẻ ác. Các ngươi thường thực hành bốn pháp này, hiện đời được mọi 


 1OIO 


người yêu kính; tương lai sinh đến đâu cũng luôn ở nơi tốt”. 

Œn dưỡng dục của cha mẹ, nếu lấy châu báu chứa đầy tam giới bố thí chúng 

sinh, công đức đạt được chẳng bằng cúng dường cha mẹ. Như Kinh Mạt-la Vương 
nói: 

“Phụ mẫu lực là những gì? Là nhận ơn thân thể, mớm sữa, dưỡng nuôi 

của cha mẹ; hoặc từ đất chứa châu báu cao lên đến hai mươi tám tầng trời, 

đem thí hết cho người, chẳng bằng cúng dường cha mẹ, đó là phụ mẫu 


lực  1OII 


Kinh Bản Sự cũng nói: 
“Cha mẹ đối với con, ơn cực sâu nặng, đó là sinh đẻ, từ tâm sữa mớm, 


tắm lau nuôi nấng, khiến con khôn lớn, cung cấp nhiều đồ để nuôi thân, 
dạy dỗ tất cả nghi thức của thế gian, tâm thường muốn cho con lìa khổ 


99 [nd] Nguyên văn: [33A Ý, Đi #iJ\R. =iJ3ầ?2—ấ, ffSfff—#Z. —Ã, 
NEm®%HB4^8. =#, 2ÑP7ãjtII23%. "Hš, 2@1r9ZBuiš#. hấ Tl4Ñƒƒ77 
Ic. +! XãAÝ, J)h#4JX8. ] 

'°[nd] Nguyên văn: [it5ZA., §Hf, HRllfẰ. —#, 3\W24ÀÑ, &Sù#š. —Ã, lã 
J»%,ñlššš7. =#, #@£&&%, R44. HH, ŠZlãt, 3ã8fXZA. XS] SƒTIHPH3X, 
ĐMỊURA+Z XS, 6 2RPHSE, Mfr8foe ] 

°"[nd] Nguyên văn: [fJ##34+Ñ? 2ï Ñ#§fš 8x8, s24, E£T—T/\ 
%x,XJjA , ®inftÃ8, EZã4ÀRÑ 2. ] 


451 


được vui, không chút tạm bỏ, như bóng theo hình; cha mẹ đối với con đã 


như thế, thâm ân đã nêu làm sao mà báo đáp nổi?”'*? 


Ân đức của cha mẹ cao tợ núi, sâu như biển, nếu tự lóc thịt mình, đâm chảy 
máu mình, cúng dường cha mẹ, cũng không thể báo hết thâm ân. Như Kinh Đại 
Thừa Bản Sinh Tâm Địa Quán nói: 


“Phàm phu thế gian không mắt tuệ, 
Lầm lạc chốn ân mất quả mầu, 

Đời ác ngũ trược các chúng sinh, 
Không ngộ ơn sâu hằng bội đức; 

Ta vì khai thị với bốn ơn, 

Khiến vào Chính kiến Bồ-đề đạo, 
Cha hiền mẹ cảm ơn trưởng dưỡng, 
Trai gái tất cả đều an vui; 

Từ phụ ơn cao như núi chúa, 

Bi mẫu ơn sâu như biển cả, 

Nếu ta trụ thể khoảng một kiếp, 

Nói ơn mẹ hiền không thể tận”.'*3 
Lại: 


“Nếu con trai và con gái, vì báo ơn mẹ mà tự lóc thịt mình, đâm chảy máu 
mình, thường dâng lên suốt không hết bao kiếp? Hết lòng lấy nhiều sự hiểu 


'°°[nd] Nguyên văn: [4\Ñj$#, Mã, Ti #⁄ùW8§, bgj@&, 2RE7Z~, tíê 
RE H, #URIRIHEBISTN, ÙùbMX 2Nm (SG, HN nh, HH, XU (., RE 
llE, PfÑñŠXã, shl$§f 2 ] 

'°5 [nd] Nguyên văn: [†#llN XÃ, XIRKBSXĐXS, HÌjRẽHãấm+, *lRR 
JllWf, #XÄBmjIHR, Ê2AFRESkE)š. 44\ÃERI-ESL, —ÙSzs 
1t, #444 Ñmll+, ZERiSiXiIXX⁄E. ZZf®f†ŒHMHJQ—jJ, MẺ n TỪ TẾ “1` EU | 
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đạo vẫn không thể đền đáp hết cái ơn muôn một đã nhận từ mẹ thuở 


2” 1014 


trẻ 
Ấn trọng của người mẹ hiền nặng hơn cả đại địa: 


“Mẹ hiền thể gian mang thai con, mười tháng hoài thai chịu khổ dài, 
không đắm với lạc tình ngũ dục, tùy lúc ăn uống cũng giống thế. Ngày đêm 
thường ôm lòng thương xót, đi đứng ngồi nằm chịu nhiêu khổ. Nếu đúng 
ngày đẻ con trong thai bào, hệt như kiếm dao đâm chích thân thể, mê man 
chẳng còn biết gì nữa. Toàn thân đau đớn chịu gì nổi, hoặc vì cơn đẻ khó 
rồi mạng chung, lục thân quyển thuộc đều sâu thảm; mọi thứ khổ như vậy 
đều do con, ưu bi thống thiết chẳng nói nên lời. Nếu được bình phục thân 
vui khỏe, như nghèo được báu vui khôn xiết; muốn nhìn mặt con không 
biết chán, thương yêu lo lắng không lúc nào dừng. Ân tình mẹ con thường 
như thế, lúc nào cũng không rời khỏi ngực mẹ, sữa mẹ giống như suối cam 
lộ, nuôi con đúng thời không để khát. n thương mến này thật khó so sánh, 
đức dưỡng dục này cũng khó đong lường; đại địa thế gian nói là nặng, ơn 
của mẹ hiền nặng hơn nó. Núi Tu-di kia xưng là cao, ơn của mẹ hiền cao 
hơn nó. Cái nhanh lẹ ở thế gian là gió dữ, nhưng một niệm [tình yêu] của 
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mẹ còn nhanh hơn nó nữa”. 
Lại nữa, đức hạnh người mẹ hiền: 

“Bởi vậy mẹ hiền có mười đức, lập danh tùy ứng với nghĩa lợi. Một là đại 
địa, hai là có thể sinh con, ba là người chăm sóc con, bốn là nuôi nẵng con, 
năm là chỉ cho con biết, sáu là trang nghiêm, bảy là an ổn, tám là truyền dạy, 
chín là khuyên răn, mười là cho nghề nghiệp, những ơn khác chẳng hơn 
được ơn mẹ. Pháp nào giàu có nhất thế gian? Pháp nào nghèo khốn nhất 
thế gian? Lúc mẹ ở nhà là giàu nhất, lúc mẹ không còn là nghèo nhất. Khi 


'4[nd] Nguyên văn: [#ŸÝ#&#+x~Ý, 3W, #älämfú, #läm, 3⁄&¿ở 2 ñjã& 
ERZ#Z), ñúTfñEWf[2lg?ïƒẲ#Z8§cZñ—. ] 

'°5[nd] Nguyên văn: [#fERIXE8#Z2R7, THERIậKŠm, ñ.hÄ⁄6lš£Z, B#&ÄZRiRiiÀ, 
S6 MlR NA, {11142 ŠiRấmo 2ãlEjt lim f, IfR?$šJJÑ£ñxRi, XRSRFHT-RSEW#, RẰ 
fR#4PI1E., 5N H#fififbfÃ, xã li, nRE Xã Hf, SX§UJ3ÈtHS, ãEY 
gz,10U3X685Sã%§, BH 2äfñX4E, 2ù i2. Ñ7Ri§M&, HA TRẾ ME 
đi, #5l34nHiẲ, KWN8&”Ùš; 42x RãŒÉH,Q, WfẪZfS7ntÃ, ti] KH, 
XERREIBJAđ%, Mã, Em ÌBJ\{ ; IERRIXREXKIEXSEL, 8ù — S874. ] 
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mẹ còn thì như trời giữa ngọ, mẹ hiền mất đi như mặt trời tàn; lúc mẹ còn 
3 1OIÔ 


thì mọi điều viên mãn, mẹ mất rồi thì tất cả rỗng không”. 
Nam Đại Bát Niết-bàn Kinh nói: 

“Lạ thay! Mẹ ta chịu khổ não lớn, tròn đủ mười tháng mang bọc thân ta. 

Sau khi sinh ra, hong khô trừ ẩm, rửa sạch bất tịnh, đại tiểu tiện lợi, mớm 

sữa dưỡng nuôi, bảo vệ thân ta. Do vì nghĩa ấy, ta phải báo ân, nuôi nẵng 
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hầu hạ, tùy thuận cúng dường. ”. 
Phật thuyết Phụ Mẫu Ấn Trọng Nan Báo Kinh nói: 

“Thế Tôn bảo các Tỳ-khưu: cha mẹ đối với con có thêm ích lợi. Sữa nuôi 
khôn lớn, chăm nom tùy thời, tứ đại được thành, vai phải cõng cha, vai trái 
cõng mẹ, đi suốt nghìn năm, để cho cha mẹ được tiện trên lưng, lại không 
có lòng oán giận cha mẹ, vậy mà đứa con này vẫn chưa đủ báo ơn cha 
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Inẹ 


Lại nói: 
“Mẫu thân mang thai, phải qua mười tháng, nếm trải biết bao thống 
khổ”.'”° 
Khi mẹ mang thai tháng thử nhất, bào thai giống như viên ngọc phơi ngoài cỏ, 
ngày đêm không gìn giữ thì rất dễ sẩy thai, lúc sáng mát mẻ thì được ngưng tụ lại, 
đến sau giờ ngọ thì tiêu tán không hình. Đến tháng thứ hai thì giống như dầu tô 
được kết đặc lại, đến tháng thứ ba thì như cục máu đông cục lại, phải đến tháng 
thứ tư mang thai thì thai nhi mới chuyển sang hình thái dạng người. 
Mẫu thân mang bọc thai nhi, thời gian đến tháng thứ năm, thai nhi ở trong 
bụng mẹ bắt đầu sinh năm loại tế bào, có đầu, hai khuỷu tay và hai đầu gối. Đến 


'[nd] Nguyên văn: [E#išE#+†f4, ERƒ§ÃlURZ. —Ấkiùt, —§É+, =fÊE#, pm 
8, ifã. xHẴ, Oấz, /\W, JutWG, TS, ÊR-ÌJ\ÑfRo fhịìk†EfElãt 
SH?fitfliS3“ ? #1 I#ƒãmm., 1t m co ft ÿãH'H, 5EÑLỆH3 ; 
#rxzZWEBIB, WURjXZrE. ] 

'°“[nd] Nguyên văn: [fiÄ ! *Xz#Il :XRETH, li , K7, KẸTZSÌR, E2 
+®*%., X/\EAI, BE, 7#. lKEãjm, #8MXšã, 6&f, lJRftŒẨ. ] 

'“8[nd] Nguyên văn: [ttl#4Rïlt HE : 4287j4Ÿƒkltšt. WỹE#BRj§Ấ, mXí§B. HE 
=2, *~zfñãÑ,§ẤffT†4#fffffẨliL, Z4#&#Z46ù j4, ltUÝfJXS£ZW4Ñ R8. ] 

'°9 Ind] Nguyên văn: [#iRlaT† HH, #2, NóTH, lRñấm. ] 
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khi mang thai tháng thứ sáu thì sáu căn mắt - tai - mũi - lưỡi - thân - ÿ cũng đều 
có rồi. Thai nhi đến tháng thứ bảy thì đã có các bộ phận cốt tủy chỉ tiết, tổng cộng 
có 36o đốt xương, vài 84.ooo sợi lông; đến tháng thứ tám thì đã có ý thức và xuất 
hiện chín lỗ rồi. 

Thai nhi đến tháng thứ chín ở trong bụng mẹ có thể hấp thu vật thực của người 
mẹ, những phần dinh dưỡng tỉnh hoa của thủy quả và ngũ cốc; cũng như ở trong 
bào thai mẹ đã có thể cử động linh hoạt. Đến tháng thứ mười thì các cơ quan của 
thai nhi mới phát dục hoàn thành, có thể chào đời. 


Phát dục trong bào thai trải qua mười tháng như thế, khiến cho mẫu thân chịu 
biết bao khổ sở. Nếu sinh hạ một đứa con là đứa hiếu thuận thì coi như họ có thể 
kê cao gối yên lòng, mười phân vui vẻ, đẻ ra một cách an lành thuận lợi, rất ít tổn 
thương đến mẫu thai, giản thiểu đau đớn cho người mẹ. Nếu là đứa nghịch tử thì 
lúc sinh đẻ sẽ quậy phá thai mẹ, khiến mẹ quẳn quại như muôn kiếm cắm phập 
vào tim, đau thắt vô vàn, không thể chịu nổi. 


Các Tỳ-khưu Phật giáo nên tận tâm cúng dường cha mẹ. Vì vậy trong Ngũ Phân 
Luật quyển 2o, phần 3 (thứ 5): Y Pháp viết: 


“Bấy giờ, cha mẹ của Tất-lăng-già-bà-tha bân cùng, ngài muốn lấy y cúng 
dường nhưng không dám. Do vậy bạch Phật, Phật vì chuyện ấy họp các Tỳ- 
khưu Tăng, bảo các Tỳ-khưu: Nếu suốt trăm năm đời người, vai phải cống 
cha, vai trái cống mẹ, cho đại tiểu tiện ở trên; lấy đồ ăn áo mặc quý báu nhất 
đời để cúng dường hãy còn chẳng thể báo ơn trong chốc lát. Từ nay các Tỳ- 
khưu nên tận tâm tận thọ cúng dường cha mẹ. Nếu không cúng dường thì 
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mắc trọng tội”. 
Mười ơn mẹ hiền: 
*“) Ơn mang thai giữ gìn: mẫu thân mang thai phát dục qua mười tháng, 
ở trên đã có trình bày qua. Trong thời kỳ mang thai, người mẹ phải chịu rất 
nhiều thống khổ, bảo vệ sự an toàn của thai nhi. Trọng lượng của thai nhi 
lớn thêm, thai phụ cảm giác đứa con trong bụng nặng như một trái núi, 
thân thể cảm thấy nặng nề hơn nhiều. Sự đau đớn về mặt sinh lí của thai 


'2°[nd] Nguyên văn: [##f#fl03XšišZ4\R3§š, ⁄ĐJXftšm2-l., H1. #\£SSltHrfš 
tằm: I2 ÀAH#xZtfth, nEl2, TRE, J7 LAI, E4, k@ftS, XXT 
BEšRZ tR Z R. ft9fiñLL SE co 444C, ÐA3Eo l 
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phụ khiến người mẹ trong lòng chỉ quan tâm lo lắng cho đứa con, ngày 
thường còn nhờ vào trang điểm, bây giờ chỗ trang điểm đều đóng bụi cả; 


2) Ơn chịu khổ sắp đẻ: người mẹ trước khi đẻ mấy hôm, ngày ngày giống 
như người mắc bệnh nặng, tứ chỉ rệu rã, ý thức mê sảng, trong lòng tràn 
đầy lo sợ. Có câu: Sản phụ sinh con loay hoay trước quỷ môn quan, ai có 
thể đảm bảo sản phụ nhất định sẽ bình an vô sự chứ? 


3) Ơn sinh con quên sầu: khi trải qua cơn đẻ, đau khổ giẫy giụa, máu do 
sinh con mà chảy giống như con dê bị cắt thịt vậy. Song chờ đến sau khi con 
yêu bình an chào đời thì hoàn toàn quên mất chuyện mới sinh lúc nãy cũng 
như rất nhiều đau đớn đã chịu đựng. 


4) Ơn ngậm đắng nhả ngọt: ân tình của cha mẹ đối với con cái sâu nặng 
khôn sánh, sự quan tâm và thương cảm mà cha mẹ dành cho con không 
phân ngày đêm, không hạn giờ giấc. Đồ ăn nhai trong miệng mẹ đều là để 
mớm cho con cải, khi con có bệnh thì mẹ sẽ nếm vị đẳng thử thuốc trước. 
Người mẹ há tự không ăn, cũng không muốn để con đói bụng, để dành đồ 
ăn ngon cho con, bản thân thì cam lòng ăn đồ không ngon. 


5) Ơn hong khô chịu ướt: người mẹ thương nuôi con cái, có thể nói là 
mảy may từng chút, đứa con nửa đêm tè lên giường, làm chỗ ngủ bị ướt 
sũng, mẹ há muốn ngủ ở nơi ướt lạnh khó chịu thế ư, bèn lót cho con mình 
ở chỗ khô ráo, không để con bị chút khó chịu nào. 


6) Ơn mớm sữa dưỡng dục: cha yêu giống như trời bao phủ vạn vật, ơn 
mẹ tợ như đất nâng đỡ vạn vật, ân huệ đều bình đẳng, cha mẹ vì nuôi 
dưỡng con cái không tiếc hy sinh hết mọi hưởng lạc, nỗ lực làm việc, để 
chăm lo con cái, quản giáo con cái. Cho dù lớn lên con có xấu, cha mẹ vẫn 
không hiềm; con xấu, cho dù tay chân có khuyết tật đi nữa, cũng không vì 
thể ghét bỏ, ngược lại còn yêu mến bảo vệ thêm nữa. 


7) Œn rửa sạch bất tịnh: một sớm có con cái, người mẹ liền trở thành đầy 
tớ của con, tất cả vật xài áo mặc của con đêu phải do mẹ giặt giũ, trước giờ 
con cải đại tiểu tiện, mọi thứ dơ dáy mẹ đều không nghĩ là bẩn thỉu, không 
hề ngán ngẩm, không thấy phiên phức, hy sinh tuổi xuân mà không chút lời 
hờn oán. 


8) Ơn đi xa nhung nhớ: con cái sau khi khôn lớn, ra ngoài cầu học, có 
nghề, mỗi người một phương, cha mẹ tự nhiên mong nhớ con cái đã lìa xa, 
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mỗi ngày cầu cho con bình yên, mưu sự việc học thuận lợi, có thể sớm ngày 
về bên song thân. 


9) Ơn đoái thương sâu thêm: nếu con cái bị bệnh, cha mẹ nhìn thấy con 
mắc bệnh chịu đựng thống khổ như thế, lo lắng như chính mình bị bệnh 
vậy, toàn bộ tính thần đều chú ý hết vào con, ngày cho đến đêm chăm sóc 
con cái, từng bước không rời, thậm chí hy vọng mình có thể chịu khổ thay 
con. Tình yêu trên đời này còn có tình yêu nào hơn được tình cha mẹ chứ? 


1o) Œn thương xót tột cùng: bất luận con cải trưởng thành cỡ nào, thậm 
chí đã cưới vợ gả chồng rồi, trong lòng cha mẹ thì vẫn là con cái thôi; trong 
mắt cha mẹ thì con cái chỉ lớn chứ không to hơn, vĩnh viễn cần đến tấm 
lòng thân tình, đó gọi là nẹ sống một trăm tuổi, thường lo tắm mươi con. 
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Tình yêu của mẹ thật vô bờ bến”. 
[Chung Hữu Liên: Phụ Mẫu Ân Trọng Nan Báo Kinh đại ý, phần thứ nhất.] 


Quả báo của sự hiếu thuận, Phật Thích-ca cho rằng do báo đáp ân đức cha mẹ 
mới có thể thành Phật. Như Kinh Phân Biệt nói: 


“Cha mẹ đời đời buông xả, cho ta học đạo. Bao kiếp tinh tiến, nay được 
thành Phật, đều là ơn của cha mẹ. Người muốn học đạo, không thể không 
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tinh tiến hiếu thuận”. 
Kinh Thiểm Tử cũng nói: 
“Phật bảo A-nan: Vào đời trước Ta làm người con nhân hiểu, vì vua chăm 
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nuôi, vì dân phụng kính, cuối cùng được thành Tam Giới Tôn”. 


Phúc đã được nhờ hiểu dưỡng cha mẹ không khác với cúng dường Phật, như 
Kinh Tâm Địa Quán nói: 


''Ind] Mười ơn cha mẹ: F#—, i8; #—, EñitZ3zÑH;Z#-=, #+#7x&RÑ; #0, 
INï=mtH8;,#n, HmðMR; Z2. 1ÿ, Ztb, Wñ§,Z/\ 35/l§ÊÑ; 
##⁄u, 3XÙmiậtU ; +, 28B, à (Đệ nhất: hoài thai thủ hộ ân; đệ nhị, lâm sản thụ 
khổ ân; đệ tam, sinh tử vong ưu ân; đệ tứ, yết khổ thổ cam; đệ ngũ, hồi can tựu thấp ân; đệ lục, 
bộ nhũ dưỡng dục ân; đệ thất, tẩy trạc bất tịnh ân; đệ bát, viễn hành ức niệm ân; đệ cửu, thâm 
gia thể huyết ân; đệ thập, cứu cánh lân mẫn ân). 

'°?[nd] Nguyên văn: [4à‡fttHiâ, @#ØS)jš, SE, 2B S1, 4Ñ R8. A8 
li, T*HJ®X8j£#llE...] 

'°% [nd] Nguyên văn: [##äljlf : ! #ñittlý, ã7#, äZX., äãEKESU, HÍ5SBÄ= 
„8. + ] 
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“Tất cả thiện nam nữ thể gian, 
Ơn nặng mẹ cha như núi non, 
Phải nên hiếu kính thường trong tâm, 


Biết ơn báo ơn là Thánh đạo. 


Nếu người chí tâm cúng dường Phật, 
Lại có tinh cần tu hiếu dưỡng, 


Hai người như vậy phước không khác, 


» 1024. 


Ba đời chịu báo cũng vô cùng”. 
Kinh Thiểm Tử dạy: 


“Người có cha mẹ không thể bất hiếu; đạo không thể không học. Cứu tế 
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tỉnh thần ha khổ, sau được Vô vi, đều do từ hiếu học đạo dẫn đến”. 


Thích Tôn sở dĩ được thành Phật là do bởi hiếu đức. Như Kinh Hiền Ngu quyển 
1, phẩm Tu-xà-đề nói: 


“Một lần Phật ở nước La-duyệt-kỳ, tại Tỉnh xá vườn Trúc. Bấy giờ đức 
Phật và tôi (A-nan) vào thành khất thực gặp hai ông bà già đã lòa đôi mắt, 
nhà nghèo ở trú dưới cổng thành. Ông bà chỉ được một cậu con trai năm ấy 
mới lên mười tuổi, hàng ngày cậu phải đi xin để nuôi cha mẹ, được quả gì 
tươi chín, hoặc thức ăn ngon thì dâng cha mẹ, còn thứ gì không ngon thì 
mình ăn. Tôi thấy đứa bé hiếu thảo với cha mẹ như vậy, động lòng thương 
và yêu nó lắm! Sau lúc về Tỉnh xá tôi bạch Phật rằng: 

- Kính lạy đức Thế Tôn! Vừa đây con đi theo hầu Ngài vào thành Xá-vệ, 
thấy một đứa bé con, biết báo hiểu, đi xin được món gì ngon thì để dâng 
cha mẹ, món gì dở để mình dùng, còn nhỏ dại mà đã có từ tâm hiếu kính 
như vậy, thực là hiếm có. 


4 [nd] Nguyên văn: [#Rl—J#% +, RES8iúnmrli, Ƒƒ§ã#i#j‡rù, +I$§ 


ARSi...ZA2ùÙùf\§1, ÑB8IRBSi2Z5, ”HR— |, =ttSM 
đo ] 


'[nd] Nguyên văn: [Á 4Ñ, THJS#,)šhJfl. WftñPfm, 6/84, EHẢAZ Si 
Pm. ] 
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Phật bèn dạy rằng: 

- Người xuất gia hoặc tại gia có từ tâm hiểu dưỡng với cha mẹ thì được 
phúc vô lượng vô biên, ta tự nhớ rằng thời quá khứ có một lần cắt thịt nuôi 
cha mẹ trong lúc đói khát nguy nạn! Bởi công đức ấy ta sinh lên trời được 
làm Thiên Đế, sinh xuống nhân gian được làm Thánh Vương, cho đến nay 


» 102 


được thành Phật, đặc tôn trong ba cõi cũng do phúc ấy”. 
Người có hiểu thì được phước lành trời cho. Như Kinh Vị Sinh Oán dạy: 

“Cùng cực của điều thiện không gì hơn đức hiếu, to nhất của cái ác duy 

chỉ hại mẹ cha. Lớn nhỏ chiều nhau thì trời sẽ ban phúc, huống gì là cha 


me”.!927 


Hiếu dưỡng cha mẹ mới có hy vọng sinh đến nước Phật. Như Kinh Quán Vô 
Lượng Thọ dạy: 

“Người muốn sinh nước kia (chỉ Tây phương Cực Lạc quốc), nên tu ba 
phước, một là hiểu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm chẳng giết, 
tu mười nghiệp lành”. 

Không chỉ dùng vật chất báo ơn cha mẹ, phương diện tinh thần cũng cần thiết. 
Như Phật Khai Giải Phạm Chí A-bạt Kinh nói: 


'?[nd] Nguyên văn: [—ft##zi@F8fTiRIS®. EtỹtfĂmifahiff, #2 jlji{, AZ®. lš 
8*3A34ã3 ,mHER, Ääš71m, &ltftƒ£, IEiãFTibko I—ZÝ, #ltñä, X71 4Š 
^28,Sữ%%,RX#ứã, ftSÑ, Ê4/šMÌn, SHSS, (EH®x. Miỹhjft, RJ⁄Jx5ä, 
8É23/l`, ÄÄw#I, ùiRZÊ. ZU, i§Zliễ®. RƒIEf Si kX)Rmt@€)X, BHJ§#pÂRÿ 
EWXTZ,ĂHf5 : !Infgt', AW#2j4., R—}f#, 4ù#Jl, tR448, ŒWƑFIR, 5 
PZñ§xz1, w§%%, RXIã, L1 ãR#Z48,igMtOSñmimmTlfl, ÊH8Z. H 
H¿úE, RnjXi#i. - 

5a] SE : ! h3vft3X, 4⁄ù#lR, ft, ñTR1ƒ#, Z3IãŒ. P715 hj ? #3 Hƒ§ ¡8 
+itt,®44ùò#l, 4Ñ, 7728 54ÀÑ/6xZJBo EJ?, FLRãXxmẽ, hã&*3+, 
J®SHÍÈ =4, EHẨIfRS. + ] 
'[nd] Nguyên văn: [k#Z‡*, 8Xj4#, Z7 *k#, ElỆESãiW !E⁄2JHE, Xš#tZ, 
S%#fm ! ] 
'?8Ind] Nguyên văn: [Ät##Bl ( †§£P4/&⁄4El ) š, Xl=†Í. —#Zã24\R, SSIIE, 
ùb#%, l£†#X. ] 
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“Giới của Sa-môn, nhân từ là gốc... nên nghĩ đến cha mẹ đã sinh và ơn 


» 1020 


thầy bạn, tinh tiến cầu đạo, muốn độ cha mẹ”. 

Lại nói: 
“Sa-môn ta đắc bậc Ứng Chân (A-la-hán)... cha mẹ chết đi, biết đọa đường 
nào, truy câu khai đạo, khiến họ giải thoát. Người con đắc đạo, cha mẹ 


được độ”. 


Đó là Phật và đệ tử báo hiểu rất cao thâm, Kinh Bản Sự quyển 4 cũng nói: 


“.,. giả sử có người, một vai cống cha, một vai cống mẹ, hết tuổi thọ người 
ấy không chút tạm bỏ, cung cấp đồ ăn áo mặc, bệnh duyên thuốc thang cần 
øì cấp nấy, còn chưa thể bảo ơn sâu cha mẹ! Vì sao như thế? Cha mẹ đối với 
con ơn cực sâu nặng, đó là sinh đẻ, từ tâm mớm sữa, lau lót dưỡng nuôi, 
khiến con khôn lớn, cung cấp nhiều món đồ nuôi thân, dạy dỗ tất cả nghi 
thức thế gian, tâm thường muốn con lìa khổ được vui, không chút tạm bỏ, 
như bóng theo hình, cha mẹ đối với con đã như vậy thì ơn sâu đã nói nên 
báo thế nào? Nếu cha mẹ kia không có niềm tin thanh tịnh đối với Phật - 
Pháp - Tăng thì con nên phương tiện, thị hiện khuyên răn, khích lệ ngợi 
khen, khiến sinh tịnh tín! Nếu cha mẹ kia không có giới thanh tịnh thì con 
nên phương tiện, thị hiện khuyên răn, khích lệ ngợi khen, khiến họ có thể 
thụ trì cấm giới thanh tịnh! Nếu cha mẹ kia không có đa văn thì con nên 
phương tiện, thị hiện khuyên răn, khích lệ ngợi khen, khiến họ nghe Chính 
Pháp của chư Phật! Nếu cha mẹ kia vì tính san tham, không thích bố thị, 
con nên phương tiện, thị hiện khuyên răn, khích lệ ngợi khen, khiến hành 
bố thí! Nếu cha mẹ kia vì tính ngu tối, không có thắng tuệ, con nên phương 
tiện, thị hiện khuyên răn, khích lệ ngợi khen, khiến tu thắng tuệ. Người con 
như vậy mới là báo ơn cha mẹ chân thật!”"3' 


'9[nd] Nguyên văn: [ÈƑPZ#®, 4, ......... #2Pñ+:4A®*Ắnú&8ã, 5i, #4 
f. ] 

'[nd] Nguyên văn: [#3Ƒl{§ƒ§S#..87ztL, XlEễñjš, )63BliŠ, 2#, ƒSiš# 
^8ÑEE. ] 

'°*[nd] Nguyên văn: [ffA_, E4, -BIãR§, SH, #842, HíêX®Â, Mã 
BS m4, 317kREšW 4X 8 ! PA fR] 2 4ÑJĐệTƒf, Mã, P2, ÄXùŸL1Ệ, ỳt 
bì 6&, 2SằHEZX., H“@EEBSBSmR,#URIHRHH”RHẩGT,/ÙùMÀ 0m ác, BH l4, HH 
XE§R1⁄, AÑJÀf, MLRIUDE, PBKC, ¬ñŸšÑ? #48, jÍ#, 3X, fR, #4) Í, R 
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Lại, Kinh Tứ Thập Nhị Chương nói: 

“Phật nói: Cho trăm người phàm ăn không bằng cho người thiện ăn, cho 
ngàn người thiện ăn không bằng cho một người giữ năm giới ăn, cho vạn 
người giữ năm giới ăn không bằng cho một vị Tu-đà-hoàn ăn, cho trăm vạn 
Tu-đà-hoàn ăn không bằng cho một vị Tư-đà-hàm ăn, cho ngàn vạn Tư-đà- 
hàm ăn không bằng cho một vị A-na-hàm ăn, cho một ức A-na-hàm ăn 
không bằng cho một A-la-hán ăn, cho mười ức A-la-hán ăn không bằng cho 
một vị Bích-ch¡ Phật ăn, cho trăm ức Bích-chi Phật ăn không bằng lẫy giáo 
của Tam Tôn độ song thân một đời...”°3” 

Kinh Lục Độ Tập nói: 


“Cho các bậc Hiền Thánh ăn không bằng hiếu sự song thân mình. Hiếu là 

hết lòng thẳng thắn không có tư tâm bên ngoài”. "32 
Làm người con vâng hầu cha mẹ thì phúc vô lượng, nếu không hiếu thuận thì 
tội cũng vô lượng. Như Kinh Tạp Bảo Tạng nói: 

“Phật nói: 

- Nếu người ở chỗ cha mẹ làm chút cúng dường, được phước vô lượng, 
làm chút tội bất thuận cũng vô lượng. Lúc Ta ở đời quá khứ lâu xa sinh làm 
con nhà trưởng giả ở thành Ba-la-nai, tên là Từ Đồng Nữ. Cha cậu chết 
sớm, cùng ở với mẹ, nhà nghèo bán củi, được hai đồng tiền phụng dưỡng 
cho mẹ, tính cách làm hơn, ngày được bốn đồng tiền để cung cho mẹ, dân 
dần qua ngày được tám đồng tiên phụng dưỡng cho mẹ. Sau người đó đầu 
tư được lợi càng nhiều, ngày được mười sáu đồng tiền phụng cấp cho mẹ, 
mọi người thấy cậu ta thông minh phúc đức, đều khuyên cậu đi biển tìm 


f£, ni, R8EBẼÑẰ, 2+! 48, 4ñ Wm, RH7725£, nHBIš, NI 
#, R 2RšEšX#m!S@4NÑ, 4 SýlRl, R75, nHHHÀẾ, ñÑ8ẼÃ, âH 3 
EiRãft1E)š ! Z@48, ãš#‡#, TSffmfc, R7 25f, nHRlš, ñR]Ụ R8, ÂS?1Tnfb ! 4# 
4248, äfi2t, &ElS,, H7 5£, nHBlš, NỀN, 212lÊẤãÃ, H711, J2Z8 
2# ! ] 

'3*[nd] Nguyên văn: [iã : 4N \AHÄ ¿0w —#A., xšA Tim hãtấ— A., th 
3A ®iúâx—ZftE, #ZãltìEH §-i0ÂW—fPEâ, wKnRE23 TS ¿0—BJZB®, $⁄kñj ZB 
â—fZitit 7£, jZ£3 †f§-l§WE#f#— A , KÈÍÈä f0 =SfxZ3LERT— 
ttäï...] 

'% [nd] Nguyên văn: [E5 , ®idn#šSRHäi. #Z, Ñiù 2Ñ. Ì 
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của báu, nghe xong cậu thưa mẹ. Mẹ thấy từ hiếu bảo không thể đi, nhưng 
đứa con nghe lời giỡn chơi quyết đi vào biển. Con liền kết bạn chọn ngày đã 
định từ biệt, mẹ liền ôm con khóc lóc mà nói: “Ta còn chưa chết thì con đi 
chốn nào?” Con nghe mẹ nói sợ phụ chữ tín, liền tự cắt đứt đầu tóc tuyệt 
mẹ ra đi, thương tổn mười căn. Bèn đi vào biển được nhiều của báu trở về, 
đến giữa đường theo bạn đi về trước, Đồng Nữ một mình về sau bị lạc 
đường, lên một ngọn núi thấy tòa thành lưu ly, đói khát đi vào, có bốn ngọc 
nữ, gảy bốn châu như ý đàn xướng kỹ nhạc, ra thành tiếp đón, hưởng thụ 
rất vui sướng trong bốn vạn năm, lại sinh lòng chán bèn bỏ đi; thấy thành 
pha lê có tám ngọc nữ, gảy tám châu như ý đàn nhạc đến rước, vui vẻ rất 
lớn trong tám vạn năm lại sinh lòng chán ngán bèn bỏ đi. Đến thành bạc 
trắng có mười sáu ngọc nữ gảy mười sáu châu như ý ra đón như trước, 
hưởng khoái lạc lớn trong mười sáu vạn năm, sau lại bỏ đi. Đến thành vàng 
ròng có ba mươi hai ngọc nữ, gảy ba mươi hai châu như ý ra đón như 
trước, hưởng khoái lạc lớn trong ba mươi hai vạn năm, sau chán bỏ đi. Đến 
một tòa thành sắt, vào thấy một người đầu đội vòng xe lửa, bỏ nó lên đầu 
Đồng Nữ rồi đi. Lúc ấy Từ Đồng Nữ liền hỏi lính ngục: “Tôi đội vòng lửa này 
khi nào mới thoát?” Lính ngục đáp rằng: “Thể gian có người tạo nghiệp tội 
phúc, như ngươi vào biển trải qua các thành, về sau sẽ đến thay ngươi chịu 
tội. Nếu không ai thay thì ngươi trọn không rơi xuống đất. Lại hỏi: Hồi xưa 
tôi đã làm tội phúc gì? Lính ngục đáp rằng: “Hồi xưa vì ngươi cúng dường 
hai đồng tiền cho mẹ nên được thành lưu ly bốn như ý châu và bốn ngọc 
nữ, hưởng khoái lạc trong đó bốn vạn năm; bốn đồng tiền dâng mẹ được 
thành pha lê tám như ý châu và tám ngọc nữ, hưởng các khoái lạc trong 
tám vạn năm; tám đồng tiền dâng mẹ, được thành bạc trắng mười sảu như 
ý châu và mười sáu ngọc nữ, thụ khoái lạc trong mười sáu vạn năm; vì lấy 
mười sảu đồng tiên cúng dường mẹ, được thành vàng ròng, có ba mươi hai 
như ý châu, ba mươi hai ngọc nữ, hưởng niềm vui lớn trong ba mươi hai 
vạn năm, vì cắt tóc mẹ, nay bị quả báo vòng lửa trong thành sắt, có ai thay 
ngươi thì mới được thoát. Lại hỏi lính ngục: “Nay trong ngục này còn có kẻ 
chịu tội như tôi không? Đáp rằng: Vô lượng! Không thể tính nói. Nghe 
xong nghĩ rằng: “Ta sẽ không xin tha, nguyện cho tất cả những điều phải 
chịu khổ tập trung vào ta hết. Người vừa nghĩ như vậy thì vòng lửa sắt rớt 
xuống, lính ngục nghe rồi câm xiên sắt đánh vào đầu, lập tức mạng chung 
sinh lên Trời Đâu-suất. 


Phật bảo các Tỳ-khưu: 
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- Từ Đồng Nữ xưa nay chính là thân Ta. Vì nhân duyên này, tạo một chút 
thiện ác đối với cha mẹ gặt báo vô lượng. Bởi vậy phải chăm cúng dường 


cha mẹ”. 3 


Lại, Luận Thành Thật nói: 


“Như Lai đối với hàng Thánh nhân và cha mẹ, khởi nghiệp thiện ác thì 
chịu báo hiện đời”. "3° 


Lại, Kinh Tạp Bảo Tạng quyển 2 nói: 
“Một thời, Phật tại nước Xá-vệ, bảo các Tỳ-khưu rằng: 


- Nếu có người muốn được Phạm Thiên Vương trong nhà, thì hay hiếu 
dưỡng cha mẹ, đó chính là Phạm Thiên trong nhà. Muốn cho Đế Thích ở 
trong nhà, có thể hiếu dưỡng cha mẹ, tức là Để Thích ở trong nhà. Muốn 
được tất cả thiên thần ở trong nhà, song cúng dường cha mẹ, nên biết tất 


32[nd] Nguyên văn: [*ã : 4 J$4ÀÑPJ{F2#tš. 4. 24FTI3E7R4R. #j4jã2+ 
AjãIHft. +XHREK#SZ7. 7X. H4 EfSRHE. X34ÑšH@SMiSJ\Ñ, 

zãt8f. H/m?3}JHjÐf§. XÄXiSXHS/\15ftKÃJ\ÑØ., AB IX6jIRẾ. HT xi 
#Ê⁄*R†. 5A R.HNẬHHiMfGo EKÑI< ABPKEH. BÌ HÑ. ÑH#X4ÃTf2%. RE N. Ñã 
3% AX⁄g. fZRIffffflHL.ZEREZS. fHII†Ø68W854Ii0i=m. Ã^Í?®#7tfJtRfS#2. ñ8Hã†fUuSRSE. 

ŒHLH/6R89XSðj Ti. XAgZiSH-I. Sj4hjã?tfffDl. 5S kffiäìš. fl|— 
LiER3ãiã3. (St Pt+kzz. #Jq/H14{ƒFIE{+4. #2, pgjøxhŠkÐk4. + 
fò‡ầZ mu. R5 /\kzuc #/\01XX{E4⁄Z#U, /\(jšHjh XS. ÁRÑlẬ2X. Ê£H 
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3x AXBÍEIRERHUNSo JÀÍếBm TU 9Eo 4Í UI | EGHÙo {gio TUÊTTEHSEHHo HẢT no Xổ 
B8m2HSNÑj. Siñ1Ã120n 4l Ã1£PI kZz. pgàjšzhšŠ RÌR#š. Pộš(Rf., {7XZ8ã/\tDẤ 
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cả thiên thần đã ở trong nhà. Muốn được hòa thượng ở trong nhà, song 
củng dường cha mẹ, chính là hòa thượng ở trong nhà rồi. Muốn được A- 
xà-lê ở trong nhà, song cúng dường cha mẹ, chính là A-xà-lê ở trong nhà. 
Nếu muốn cúng dường chư Hiền Thánh và Phật, song cúng dường cha mẹ, 


chư Hiền Thánh và Phật liền ở trong nhà”. 


Nếu làm người con bất hiểu cha mẹ thì đọa địa ngục chịu ác báo, như Kinh Địa 
Tạng Bồ-tát Bản Nguyện quyển 3 nói: 


“Nếu có chúng sinh, bất hiếu cha mẹ, thậm chí sát hại, sẽ đọa địa ngục Vô 


Gián, nghìn muôn ức kiếp không có hạn mong ra”. 3” 


Sự thực báo hiếu của Phật và đệ tử Ngài: Phật và đệ tử thực hành hiểu đạo, hơn 
cả người thường, không chút sơ sót. Như Phật Thích-ca vì cha Tịnh Phạn vương 
nói phương pháp tu hành Ngũ Giới Tướng Kinh. Khi vua Tịnh Phạn bị bệnh, Phật 
về hoàng cung chăm sóc và thuyết giảng về lí vô thường. Đến khi phụ vương băng 
hà, Phật đích thân lo việc khâm liệm cho cha. Lại, Phật thuyết Tịnh Phạn Vương 
Bát Niết-bàn Kinh nỗi: 

“Bấy giờ, Thế Tôn tại núi Linh Thứu, dùng thiên nhãn xa thấy phụ vương 
bệnh nằm trên giường, ốm yếu tiêu tụy, mạng đã muốn dứt,... bèn bảo Nan- 
đà: Phụ vương Tịnh Phạn là cha chúng ta, nay mắc trọng bệnh, nên sang 
thăm hỏi”. Nan-đà thụ giáo thưa vâng, liên đi sang đó, báo ơn dưỡng dục. 
A-nan thưa rằng: “Vua Tịnh Phạn là bác của tôi, nghe tôi xuất gia làm đệ tử 
Phật, được Phật làm thầy. Tôi muốn cùng đi thăm. La-vân thưa rằng: “Thế 
Tôn tuy là cha con, bỏ nước cầu đạo, con nhờ tổ vương nuôi nẵng nên 
người, rồi được xuất gia, muốn sang vâng hầu tổ vương'... Phật nói: Lành 
thay! Vua thấy Phật đến, nỗi đau đã vơi. Phật bảo: 'Chỉ mong đại vương 
đừng lo buôn nữa, liền lấy tay sờ lên trán phụ vương, vô thường chợt đến, 
mạng tận khí tuyệt, chuyển kiếp đời sau. Bèn lấy cỗ quan khâm liệm trên 
tòa sư tử. Phật cùng Nan-đà trước buổi để tang, đứng ngay kính cẩn. A-nan, 
La-vân ở đó chịu tang. Nan-đà quỳ dài bạch Phật rằng: “Phụ vương nuôi tôi, 


'3[nd] Nguyên văn: [—f§{##®imĂ, #iãk£3: '#4#ñ#W@ÑWX1+ftXh#4,f8g#š< 
8, #XXHI#5. ⁄fẪZffœ£xm#,ñ8EZãS4Ñ, HKEMIEHSKHo ĐC VU KHE KH, 
{4S , ããXI—ÙJX‡#7rStft. %AãlE£3Xtth4, fHfÊEftÃ2\fÑ, ŒMIE#Sm, 
2⁄SHIRZ4tZ, fHfXÃ4\fñj, RIllZdffEKẪmu. tim HP, PC, 
Rũ Bà SE PHI TEKHHo J ] 
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xin để Nan-đà gánh quan tài phụ vương”. A-nan chắp tay bạch Phật rằng: 
Xin để cho tôi gánh quan tài bá phự'. La-vân lại tiến trước bạch Phật rằng: 
'Xin để cho con gánh quan tài tổ vương”. Bấy giờ, Thế Tôn nghĩ đời đương 
lai người dân hung bạo, không báo ơn dưỡng dục mẹ cha. Ngài vì hạng 
chúng sinh thời đương lai ấy nên bày lễ pháp, Như Lai muốn tự mình gánh 


%.® 8 
quan tài phụ vương”.”"3 


Lại, Phật thuyết Đạo Thân Túc Vô Cực Biến Hóa Kinh nói: 

“Nghe như vây: một thời, Phật đi lên Trời Đao-lợi, dưới cội cây Ba-chất, 

Phật ngồi lên tảng đá lưu ly sẫm, vì mẹ thuyết pháp, hết ba tháng hạ...””29 
Lại phẩm thứ so “Đại Ái Đạo (Phật di mẫu) Bát Niết-bàn' trong Kinh Tăng Nhất 
A-hàm nói: 

“Bấy giờ, Đại Ái Đạo trước bạch Phật rằng: 

- Tôi nghe Thế Tôn không lâu nữa sẽ nắm diệt độ, mà về sau diệt độ sẽ 
không quá ba tháng bên song thụ Sa-la tại thành Câu-di-na-kiệt. Nay con 
không kham thấy Thế Tôn và A-nan diệt độ. Cúi xin Thế Tôn cho phép con 
diệt độ trước. 

Khi ấy Thế Tôn im lặng hứa khả. 


Bấy giờ, Thế Tôn dẫn chúng Tỳ-khưu Tăng vây quanh trước sau, đi đến 
tinh xá của Tỳ-khưu-ni Đại Ái Đạo. 


Thế Tôn bảo A-nan, Nan-đà, La-vân: 


8 Ind] Nguyên văn: [ERf{, H#š£#LU\, XIR, R42 T+, 75B #8 NIš *f@ BỊ 

#Š,...HSEEEH : !4\+3U, Zf4\, 2&SE7N, HãXfÌN...¡ #fEš3LIEZA, ©HftRế, 
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B: '!IEÊš#£Z#4, SH, #8S/HT+fKHñj, 61H. đSãẼH1+. ¡65 : l3 

đà. +Hft#l, ïãäEIHIER. ¡ 06£S : !IIERRXk+S(@t&. ¡ H34 +tãR Lo #WÃXši2, ñD 
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##fftEWHffS : !4+##t, RiffffltrlfE4S\ TRE. ¡ BHãŒEÊŠHÍÈýE : !ÉRRRWEfS®SIEÍH22fE. + 
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- Các Thầy khiêng thân của bà Đại Ái Đạo. Ta sẽ đích thân cúng dường. 


..Khi ấy, Thích-đề-hoàn-nhân, Tỳ-sa-môn thiên vương đến trước bạch 
Phật: 


- Cúi xin Thế Tôn! Chớ tự nhọc thân, chúng con tự sẽ cúng dường Xá-lợi. 
Phật bảo chư Thiên: 


- Thôi, thôi, Thiên vương! Như Lai tự biết thời. Đây là việc Như Lai cần 
phải làm, chẳng phải hàng Trời, Rồng, Quỷ thần làm được. Vì sao thế? Cha 
mẹ sinh con nhiều lợi ích cho con, ân trọng dưỡng nuôi, bú mớm ẫm bồng, 
cần phải báo ân, không thể không báo ân. Chư Thiên nên biết! Chư Phật 
quá khứ, thân mẫu sinh thành đều diệt độ trước, sau đó chư Phật Thế Tôn 
đều tự cúng dường trà tỳ xả-lợi. Giả sử chư Phật Thế Tôn ở tương lai, thân 
mẫu sinh thành cũng diệt độ trước, sau đó chư Phật đều tự cúng dường. 
Do phương tiện này biết Như Lai nên tự cúng dường, chẳng phải Trời, 
Rồng, Quỷ thần làm được. 

..Khi ấy, Thế Tôn đích thân khiêng một chân giường, A-nan khiêng một 
chân, bay lên hư không đến chỗ hỏa thiêu... Thế Tôn lại dùng gỗ chiên-đàn 
chất trên thân bà Đại Ái Đạo. 

Bấy giờ, Thế Tôn liên nói kệ: 

Tất cả hành vô thường, 
Có sinh ắt có diệt, 
Không sinh, thì không diệt, 
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Diệt này là vui tột. 
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Không chỉ lúc cha mẹ còn sống có thể hiếu dưỡng cha mẹ mà cả sau khi cha mẹ 
chết cũng có phương pháp để báo đáp sâu sắc. Như Tôn giả Mục-liên có thể độ 
mẹ mình thoát khỏi kiếp ngạ quỷ. Ngày 1s tháng 7 âm lịch là ngày kỷ niệm Tôn giả 
Mục-liên báo hiếu. Để cứu mẹ của Tôn giả Mục-liên, cho nên Phật thuyết Vu-lan- 
bồn Kinh, nay nêu ra toàn văn để tham khảo thêm: 


“Khi ấy ngài Đại Mục-kiền-liên vừa mới đắc Lục thông. Vì muốn cứu độ 
cha mẹ để báo đáp ơn sinh thành dưỡng dục, Tôn giả liền dùng Đạo nhãn 
xem xét thế gian thì thấy mẹ mình sinh trong loài ngạ quỷ, không có thức 
ăn nước uống và chỉ còn da bọc xương. Thấy vậy, Mục-Liên đau xót thảm 
thiết. Ngài lập tức câm bát đựng đầy cơm và đi đến dâng lên cho mẹ. Khi 
được bát cơm, bà liên lấy tay trái che, còn tay phải bốc ăn. Nhưng trước khi 
vào miệng, thức ăn đã hóa thành than lửa nên nào có ăn được. Mục-liên 
kêu gào và khóc than buồn bã. Ngài vội quay về và trần thuật tường tận việc 
này với Phật. 

Đức Phật bảo: 


- Mẹ ông tội căn thâm trọng. Tuy tiếng hiếu thảo của ông vang động đất 
trời nhưng sức của một mình ông thì không đủ. Cho dù là sức của thiên 
thần, địa thần, tà ma, ngoại đạo, đạo sĩ, và Tứ Thiên Vương thì cũng chẳng 
thể cứu giúp. Phải cân đến uy thần lực của mười phương Tăng thì mới 
được giải thoát. Ta nay sẽ dạy ông Pháp cứu tế, để khiến tất cả những ai 
đang gặp hoạn nạn đều xa rời ưu phiền khổ não, tội chướng tiêu trừ. 

Phật bảo ngài Mục-kiền-liên: 

- Rằm tháng bảy là ngày Tự Tứ của mười phương Tăng. Những ai vì cha 
mẹ trong bảy đời cùng cha mẹ hiện tại đang gặp ách nạn, họ nên chuẩn bị 
những cải khay đựng đây thức ăn trăm vị và trái cây năm thứ, cũng như 
hương dầu, đèn thắp, giường nằm, gối nệm, hoặc các đồ tốt nhất trên đời 
mà cúng dường thập phương đại đức chư Tăng. Hết thảy Thánh chúng vào 
ngày đó, hoặc ở trên núi tu thiền định, hoặc đắc bốn Đạo quả, hoặc kinh 


3F2^. ñŠ, 58#tfiKtbu ¡ EW, Eff8HSSPK— BI, BMãfŒữSã—MỊỤ, f2, {2@JXÍR.... 
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hành dưới cây, hoặc những vị với Lục thông tự tại giáo hóa Thanh Văn và 
Duyên Giác, hoặc các bậc Thập địa Bồ-Tát với quyền xảo mà thị hiện làm 
Tỳ-khưu giữa đại chúng, tất cả đều phải đồng nhất tâm thụ bát cơm của 
ngày Tự Tứ, thì sẽ đầy đủ tịnh giới của Thánh đạo, đức hạnh sâu thắm. Nếu 
có ai cúng dường cho chư Tăng vào ngày Tự Tứ, thì cha mẹ hiện tại cùng 
cha mẹ trong bảy đời và lục thân quyến thuộc sẽ thoát khỏi ách khổ của 
chốn tam đô. Ngay lúc đó, họ sẽ được giải thoát, y phục và thức ăn sẽ tự 
nhiên hiện ra. Giả như cha mẹ của người ấy vẫn còn sống thì sẽ thụ hưởng 
phước lạc trăm tuổi. Còn cha mẹ trong bảy đời sẽ sinh thiên. Họ sẽ tự tại 
hóa sinh vào thiên hoa quang và thụ hưởng vô lượng vui sướng. 


Lúc bấy giờ Phật ban giáo sắc cho mười phương chư Tăng: 


- Trước tiên, chư Tăng đều phải vì gia đình của thí chủ mà chú nguyện 
cho cha mẹ bảy đời của họ. Phải nhiếp tâm định ý, rôi sau đó mới thụ thực. 
Lúc vừa tiếp nhận khay cúng dường, trước hết hãy đặt ở trước tháp của 
Phật. Khi chư Tăng đã chủ nguyện xong thì sau đó mới thụ dùng. 


Khi ấy Tỳ-khưu Mục-kiền-liên cùng chư đại Bồ-tát ở trong Pháp hội này 
đều vui mừng vô cùng, và tiếng than thóc của Mục-liên cũng chấm dứt. 
Chính vào ngày hôm đó, mẹ của Mục-liên được thoát miễn khổ ách mà bà 
đã trải qua một kiếp làm quỷ đói. 

Lúc bấy giờ ngài Mục-kiền-liên lại bạch Phật rằng: 


- Cha mẹ của đệ tử nhờ sức công đức của Tam Bảo và uy thần lực của chư 
Tăng mà được giải thoát. Vào đời vị lai, nếu hết thảy những đệ tử hiếu 
thuận nào của Phật mà muốn dâng lên những cái khay đựng phẩm vật cúng 
dường, thì cha mẹ hiện tại và cho đến cha mẹ trong bảy đời của họ có được 
cứu độ chăng? 


Đức Phật bảo: 


- Lành thay! Ta rất vui khi ông hỏi điều đó. Ta sắp muốn nói thì ông lại hỏi 
ngay. Này thiện nam tử! Nếu có Tỳ-khưu, Tỳ-khưu-ni, quốc vương, thái tử, 
hoàng tử, đại thần, tế tướng, văn võ bá quan, hay lê dân bách tính nào 
muốn thực hành lòng từ hiếu thảo đối với cha mẹ hiện tại và cha mẹ trong 
bảy đời quả khứ, thì vào ngày rằm tháng bảy là ngày Phật Hoan Hỷ và ngày 
Tự Tứ của chư Tăng, họ đều nên đặt ẩm thực trăm vị vào trong những cải 
khay và dâng cúng cho mười phương Tăng hiện đang tham dự trong ngày 
Tự Tứ. Họ nên cầu nguyện để khiến cho cha mẹ hiện tại sống lâu trăm tuổi, 
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không bệnh, và không có mọi thứ khổ não loạn. Thậm chí đối với cha mẹ 
trong bảy đời, thì cũng mong họ xa rời nỗi thống khổ làm ngạ quỷ và được 
sinh trong cõi trời người để hưởng vô biên phước lạc. 

Phật bảo các thiện nam tử và thiện nữ nhân: 

- Các đệ tử nào của Phật tu tập hiếu thuận thì nên trong niệm niệm phải 
luôn nhớ về cha mẹ và cũng như cúng dường cha mẹ trong bảy đời. Cứ mỗi 
năm vào ngày rằm tháng bảy, với tấm lòng từ luôn hiếu thảo cùng nhớ 
tưởng đến cha mẹ trong đời này và cho đến cha mẹ trong bảy đời, họ hãy 
chuẩn bị những cái khay đựng phẩm vật cúng dường mà dâng lên Phật 
cùng Tăng, thì như thế sẽ báo đáp ơn nghĩa sinh thành dưỡng dục và lòng 
thương yêu của cha mẹ...” 


'[nd] Nguyên văn: [..kH#j#‡4{§Zx, %⁄E 4À, WWIWZZã. HIĐJ3šRRRIEIFRI, RR 
L§#z&ãm, Hi, KRV. H#Ä#x, HlØRš@4k, ÂM. 8S?‡ậW, fÊÐZzTlš 
Ñ, h#iR. 87KALH, Ít kXX, ŠT{S8&. Hi XI, šš5š1ỹ/, RUịš HfPĐ, SER/HDL. 

t5 : IXÑšEXXñS, 3FÀ— Á ĐPỊZSfH ! x#J, #5) Xi, X?, Hht, 76B, 2MiỀ, 
iï+, PX+#t72f£ZãñI ! áZ4†XXIšR ft 27250S5#fHM. 82M NUNX)X, ®— UJ 
SE RE, SEN EẪo + 

HE: 'I†zXiEñ?bHThHiEỀHSK, ããštÀÑ8XŠ8£4ÑJp#ttf, SÂU H 
HS, X32ã, hit, K1 l\5S, tt HXSIĐS2m,ftšT†2Đ^⁄fXišoc LH, 
—UJ5S 3L ElffZE, s@@Hìiš%, sì§j Fiấếíi ; xã Hft£, #(USH, íXÃ ; HE 
^^, #fltH, £XkXt;8#El—:ù, ##‡Mlâ. Sim xì, R@)jLÝ, RHfŠ 
l_ẰäqGtlš5š., Hf#2ÀÑ, DEVÑ, xã @SHLH:=cìSZm, ltttỦP, kHđÀ. S6, 
AÑffŒftl., ZH%,ZDLEB42Ñ, #+4X,H#EÍ+E, AX#X, S5. \¡ BI 
T551, 2ã õ3>qhjftct4ÀÑ8 TRE, 7Z46šŠ8. 023M, tZZfÈ/ãBJ, XI 
R, £HS®. MằữữẼHi£,r.XZÙXXxXK£ XÃ, ñH)EZE153/ƒÊZÄARR Mu EfH 
RRHI7SH, fSft— 58 ®o 

EiWHE@&HÍ%B5 : !%7f7fñ#+4Ñl, SSS=MWU4®xz 2”, XiBR?Z 2l. #Z7RKZRIE—UJ4# 
%711#lš. 7/§HxÑ2, XEfff4N,J72L44Ñ, H2? ì 

#25 : !x#xl! tất, x9@jl. #57 !Zã8HkBH-lkỜirE, BT+X⁄Z7, +7XE*s 
H. =⁄4HE, ẤEKERRÁf1#X4ã, EIRRH+Mf4AđẰ8, iX+#4Ñ, jbHT†hH——f# 
SH, fŒHZ4H——}\äñW#=l2th, fo†2HZ6lE. =lãffŒfff2fWfSSHT, 

4 


tr 
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Những bài Kinh Phật có liên quan đến hiếu đạo được trích dẫn ở trên là từ 
tiếng Ấn-độ phiên dịch sang tiếng Trung, những bài khác tương tự còn nhiều, 
nhưng vì khuôn khổ hạn chế nên ở đây không tiện nêu. Kinh điển hiếu đạo dưới 
đây có thể được thành lập tại Trung Quốc: 


1) Hiếu Tử Kinh: còn gọi là Hiếu Tử Báo Ân Kinh, Phật thuyết Hiếu Tử Kinh, 
so sánh với Hiếu Kinh của Nho gia, có lẽ là tác phẩm Trung Quốc trong thời 
đại Nam - Bắc triều (mất tên người dịch: thất dịch); 


2) Đại Phương Tiện Phật Báo Ân Kinh: cũng thất dịch. 


(2)- Luân lí vợ chồng: đệ tử nhà Phật phân xuất gia và tại gia. Xuất gia thụ 
mười giới trở lên, Phật giáo cấm chỉ dâm dục. Tuy nhiên tại gia thụ năm giới và 
Bồ-tát giới, Phật chỉ cấm tà dâm. Cho nên đạo vợ chồng Phật cũng trọng thị, vì gia 
đình là cơ sở của Phật giáo. Về duyên vợ chồng, Kinh Ngũ Bất Phản Phục nói: 


“Vợ chồng của ta thí như chim bay; chiều đậu cây cao, cùng chung ngơi 
nghỉ, được một chốc lát, khi trời sáng lên, đều tự bay đi, tìm kiểm thức ăn; 
có duyên thì hợp, không duyên thì lìa; vợ chồng của ta, cũng lại như vậy. Đi 
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đứng cử động, chẳng phải sức ta, tùy bản hạnh đó, chẳng thể lưu lại”. 


Vợ chồng kính nhau năm sự, Kinh A-hàm thứ 1n, đệ tử Phật giáo là Thiện Sinh 


nói: 
“..chồng cũng phải có năm điều đối với vợ: 1) Lấy lễ đối đãi nhau; 2) Oai 
nghiêm không nghiệt; 3) Cho ăn mặc phải thời; 4) Cho trang sức phải thời; 
5) Phó thác việc nhà. Này Thiện Sinh, nếu đệ tử kính thuận, cung kính sư 
trưởng, thì phương ấy được an ổn không có điều lo sợ”.'°* 
Lại nói: 


À: TR#% 7l2##lã, §2S2mm%l§4Ñ, J2. ##tcH†+HhH, ZÐ#|JR 
XI ẪãZ+424Ñ,7J752t4À4Ñ, ÄÍFXSÑj2, f6ÈWEIš, 4À EXšS, 4X R..... ] 
'[nd] Nguyên văn: [#Z klã, ##0Ủ§ã ; “SinB&l, El#tItfZ, 4x, #H#jg, #H 
724. ?1#⁄â ; B/ãHI2, #4ƒãH|Rf ; #~ ki, 7PfZiHE. Xf)IEL, 3FfZ 2, RR4ÍT, 
^8£§ã&. ] 

'4[nd] Nguyên văn: [Z3 , 7h. =sHiäh, —-'ŠHfđHÖÀliễ, —-BRTŠZ, =5£ 
®BRf, H:šätl[jft, hšZ4J3fm. šZ+z, XI ni @1ñAS, S&D\HSE3 74c 
hãm, —-'5Ztt, “S12, =ãñI BS, HãWJ, h#ZL&SE=. X4+,ER8*x⁄ Š, 
{i0E, HI@25ZlR, #&f<&. Ì 
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“Chồng nên lấy năm sự an dưỡng vợ, thế nào là năm? 1) Ngay lòng kính 
trọng; 2) Không để bụng hờn; 3) Không đi ngoại tình; 4) Luôn cấp đồ ăn áo 


mặc; 5) Luôn cấp trang sức quý báu”. ”*% 


Kinh A-na-bân-để Hóa Thất Tử nói: 


“Phật bảo Ngọc Da Nữ: pháp của nữ nhân, không cậy đoan chính mà sinh 
kiêu mạn. Dáng vẻ đoan chính không phải là đoan chính thật sự, chỉ có tâm 
đoan chính được mọi người kính yêu mới thật là đoan chính. Làm nữ nhân 
thì: i- Phải thức khuya dậy sớm, chăm lo việc nhà, có nấu nướng ngon thì 
dâng cho cha mẹ nhà chồng ăn trước; 2- Trông coi của nhà; 3- Ăn nói cẩn 
thận nhịn nhường, ít nổi nóng; 4- Luôn răn dè thận trọng sơ sót; 5- Phải 
một lòng cung kính cha mẹ nhà chồng, để tận hiếu đạo. Lại có năm pháp 
của người vợ: 1- Vợ như người mẹ, vì thương chồng như con; 2- Vợ như bề 
tôi, vì thờ chồng như vua; 3- Vợ như em gái, vì thờ chồng như anh; 4- Vợ 
như đầy tớ, vì thờ chồng như chủ; s- Vợ như người chồng, vì thân gần 
đồng tâm, chỉ khác hình dạng. Tình không kiêu mạn, giỏi việc trong ngoài, 


nhà cửa giàu sụ, khéo đãi khách khứa, nêu danh tiếng tốt”."*° 


Người vợ tốt nên có năm thân phận, hoặc nói là năm loại vợ. Như Kinh Ngọc 
Da Nữ nói: 

“Phật bảo Ngọc Da: pháp làm người vợ nên có năm hạng. Những øì là 
năm? 1) Vợ như người mẹ; 2) Vợ như bê tôi; 3) Vợ như em gái; 4) Vợ như 
đầy tớ; 5) Vợ như người chồng. Vợ như mẹ là gì? Thương chồng như con, 
nên gọi vợ mẹ. Vợ như bề tôi là gì? Thờ chồng như vua, nên gọi vợ bê tôi. 
Vợ như em gái là gì? Thờ chồng như anh nên gọi vợ em gái. Vợ như đầy tớ 
là gì? Thờ chồng như thiếp, nên gọi vợ đầy tớ. Vợ như chồng là gì? Bội 
người thân hướng kẻ sơ, mãi dứt chốn sinh; ân ái gần gũi, đồng tâm dị hình; 


4[nd] Nguyên văn: [2# : =ij3§?2—, IEùWủZ; —, T®lRR;=., ®E 
fb\š ; PM, Ej#â2«fÑ; HH, NúÂÑẪÑU. ] 

'4[nd] Nguyên văn: [#4 kRB# : ZA~Z 3X, #®fÑ8imIE, iẪME{R‡&. #ZấØUimIE, 3FEimlE, HỆ 
ùbðmIE,> AM, Eifimir, 3 # : —, W§WflE*ric, l2)A45%%, ñXSIlšZLÉñl*X®. 

—. 5ã. =. lHXZIWiZ2lES. PH, 3/2. TH, cù3tMhh*X3, 
8#). X8HREH⁄: —, IUWzZl§, ⁄XimHff, —, iHExZlj, SXiH8đt, =, úH 
tkZiã, SXI9tdt. PH, đệ l§, Xin. hụ, iHkZ§, WWElÙffÉƒfZ2SM. TŠẤÍR 
-—Ý  - + --:-`. 8... .... th 
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tôn thờ kính sợ, không tình kiêu mạn; giỏi việc trong ngoài, nhà cửa giàu sụ, 


tiếp đãi khách khứa, khéo nêu tiếng tốt, đó là đạo vợ chồng”.'9* 


Lại nói: 
“Pháp của nữ nhân, không cậy đoan chính mà sinh kiêu mạn. Dáng vẻ 


đoan chính không phải là đoan chính thật sự, chỉ có tâm hành đoan chính 
được mọi người kính yêu mới thật là đoan chính”. 


Kinh A-na-bân-để Hóa Thất Tử cũng nói: 


“Phật đến nhà của trưởng giả, bảo người vợ mới cưới của ông rằng: làm 
vợ người có bốn sự: một là vợ như người mẹ; hai là vợ như người thân; ba 
là vợ như kẻ thù; bốn là vợ như đầy tớ. Vợ như người mẹ thì thừa sự 
người chồng, cung dưỡng không thiếu; vợ như người thân thì không có 
lòng hơn kém với chồng, vui khổ cùng chung; vợ như kẻ thù thì thấy chồng 
giận dữ, hiêm ghét chông không thèm vâng việc; vợ như đầy tớ là người vợ 
hiên lương, gặp chồng nói năng nhường nhịn, trọn không đáp trả, thường 
có lòng từ”. 

Làm vợ người chớ gây bảy ác pháp, như Kinh Ngọc Da Nữ nói: 


“(). Chưa muộn đã ngủ sớm, mặt trời ló dạng còn chưa dậy; (2). Trừng 
mắt nhìn chồng, hiêm hận chửi mắng; (3). Thích ăn uống ngon, đưa đồ ăn 
dở cho cha mẹ nhà chồng; (4). Háo sắc dối gạt; (s). Rong chơi, không lo 
sinh hoạt; (6). Bàn chuyện xấu tốt giỏi dở của người ta, nghe ngóng nhiều 
chuyện khua môi múa mép; (7). Ganh ghét thân thích, khinh tiện kẻ khác. 
Hành vi đó là ác pháp, làm bại gia nghiệp, chết đọa tam đồ. Ngọc Da Nữ 
nhận lời Phật dạy, có lòng tàm quý, nói: bạch Thế Tôn! Con ngu sĩ, không 


'4°[nd] Nguyên văn: [fl§Z3*, áhÖ%. fIÑPh ? —lỦ8l§, —inEl§, =i0#R§, Pš 
Wel, Hiế Xi THRRRỶ#B 2 Ki ƒHM, ZÑfÖfo TRấg Bửu ? SE K02, lo {RJRR km 2 
im >tit, Z#kHic fRãR##õ ? 5S Xi03el{, ZlÊjm. HRN kÉt ? S ÄỈiHIBRZkRftTi®E, 8X 
JElElS/Ỉ, 5l, SSIN7LXMWSãE, RE MiDE2. 22k 6x lo } 

'* [nd] Nguyên văn: [#Ä#lE3#Z3#ñlãm : ÄÀ## , RIHĂ, —, IIÑRZll, —, ãẩizZ 
l§, =, 1l, HH, Mil£~lã. IS, 24 §X3+,0tš—tZ. MWZlÐS, RXk3+## 
f8 Wlùò., Zz54⁄81+, IUZjHZ, RXRIfRtREX, l4 *X⁄>Im^2x5. Đl#Zl#, RRxlñ, 
R^x3‡XZ5mñg,Í ÐIểW, lRZÃù. ] 
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biết Chính Pháp, gây chuyện sai trái, mong Thế Tôn từ bi, cho thụ tam quy 
ngũ giới của Phật!”»# 
Vợ thờ chồng lại có bảy sự, như Kinh Lục Phương Lễ nói: 
“) Chồng từ ngoài về, liên đứng dậy đón; 2) Chồng đi chưa về, nấu ăn 
quét tước, cẩn thận tiếp đãi; 3) Thấy đàn ông khác, chẳng khởi lòng dâm; 4) 
Bị mắng cũng không mắng trả, cũng không chau mặt; 5) Nghe chồng răn 
dạy; 6) Có được món gì cũng không được che giấu; 7) Nếu chồng ngơi nghỉ, 


chăm nom an ổn chu toàn, rồi sau mới yên nghỉ”.'°*3 


Vợ thờ chồng lại có mười bốn sự, như Kinh Thiện Sinh nói: 
“Giỏi làm, hay xong, dậy sớm, nghỉ khuya, nhận phó xét, hay học tập, sắc 
lời hòa, lời lẽ xuôi, chính ngôi thử, ăn uống sạch, mong bố thí, hỏi han 
chồng, đóng cửa đãi chồng, tiếp khách nông hậu; đây là mười bốn sự của 
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người vợ. Vợ chồng hòa mục, thiện pháp chẳng suy”. 
Nam truyền Tăng Nhất A-hàm Kinh nói: 


“Người vợ hiền lành dù thân mạng mình có lâm nguy cũng không có hành 
2 1051 


vi phản lại ý chồng”. 
Lại nói: 
“Người vợ đức hạnh chăm chỉ nếu làm mẹ ắt giỏi nuôi con, con nàng ắt sẽ 
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thành nhân vật lớn”. 


'4[nd] Nguyên văn: [( — ) l#£#&K, HH2 ; (—)š]|kƑZH, RE4§Ä,; (=) #84H 
I#, 88ã®j$t t#X+ ; (HH) #@6Rtšt, (1h), S®S#)3ã; (7X) ÌlštbƒMtES, Bế 
#+tãLHz ; (+) lš##WÑẲ, 5A Ấ§R. TZEX⁄X, +R XS, 7L =3, kHz§ ft, Bị 
lñi7ˆ¿ù, H:Š, ããB, TAXIL3, ãZ75, S834, HIŠ=l Ti R I 

49 [nd] Nguyên văn: [—., 22K, R8, —, XkiHZ88, Xi ñRR, ñỆ@@Z ;=, R 
tbt57, ®##šù ,m, §iãH,7R®*&, 1H, fX#tfW, 7A, Bí, TSBE ; ĐC, 
Xã, RĐã, mấRlZz. ] 

'°5°[nđ] Nguyên văn: [ÂÑ§{E, 8š, it, 5ã, ŠXii, SE, R NI, EBRBÌR, IEấSƒ, 
#®, SZnfbt, ElãN%X, RƑf%X .,ESãã., llñ~ †PHSté, XilÊH, XE. ] 
'°5'[nd] Nguyên văn: [#äZ%, 1z ð8ñ?ồ, RJ?Àf, T®ÍFxXk©ÃxZfT1 ‹ Ì 

5 [nd] Nguyên văn: [film , 35ZãÑ, zÈ#Ñ7, H7 ÀÀ#. ] 
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Phật không chỉ dạy dỗ làm người vợ ra sao, mà còn dạy dỗ phương pháp tu 
hành căn bản cho người phụ nữ thông thường. Cho nên Phật vì những vị phu 
nhân của Đại Thụ Khẩn-na-la vương dạy mười pháp và quán năm uẩn đều Không, 
thì chuyển thành thân nam và tu hành, thành Phật. Như Kinh Đại Thụ nói: 


“Các phu nhân của Đại Thụ Khẩn-na-la vương bạch Phật rằng: 


- Thế Tôn! Chúng con phát đạo tâm vô thượng, làm sao mới có thể thành 
tựu đại đạo đây? 


Phật bảo các phu nhân rằng: 


- Các vị phu nhân! Nơi ba cõi lấy tâm Bồ-đề tối thắng, nếu có thể trừ 
phiền não, tức thành tựu Bồ-đề. Lại nữa, các phu nhân! 1- Thân cận Phật; 2- 
Lìa tà kiến, ắt thành tựu Bồ-đê. Lại nữa: 1- Giữ thân giới; 2- Giữ khẩu giới; 
3- Giữ ý giới, ắt thành tựu Bồ-đê. Lại nữa: 1- Bố thí bằng sự vô tâm; 2- Trì 
giới mà không dối người gạt lòng; 3- Dùng tâm cung kính hướng về Thánh 
Hiền; 4- Nghe Chính Pháp, ắt thành tựu Bồ-đề. Lại nữa: I- Không tham ăn; 
2- Không tham yến ẩm; 3- Không tham trượng phu; 4- Không tham đồ trang 
sức; 5- Không tham dạo chơi; 6- Không tham cười đùa; 7- Không tham ca 
múa đàn nhạc; 8- Không tham gặp gỡ rượu vui, ắt thành tựu Bồ-đề. Lại nữa: 
1- Không nói ngã kiến; 2- Không nói chúng sinh kiến; 3- Không nói thọ 
mệnh kiến; 4- Không nói nhân kiến; s- Không nói đoạn vô kiến; 6- Không 
nói thường hữu kiến; 7- Không chấp trước hữu kiến; 8- Không chấp trước 
vô kiến; o- Hay hiểu pháp nhân duyên, ắt thành tựu Bồ-đê. Lại nữa: 1- Lòng 
từ các chúng sinh; z- Không ham của cải người ta; 3- Không nghĩ đến đàn 
ông khác; 4- Dù mất cả mạng cũng không nói dối; s- Không nói hai lưỡi; 6- 
Không nói thô thiển; 7- Không nói thêu dệt; 8- Không khởi vô minh phiền 
não; o- Không khởi lòng sân phẫn, Io- Không khởi sự ngu sĩ, ắt thành tựu 
Bồ-đề. Lại nữa, nữ nhân nên quán năm uấn: 1- Quán sắc uẩấn như bọt tụ, 
không tham tửu sắc; 2- Quán thụ uẩấn như bóng nước, không ham lạc thụ, 
không xả ly khổ thụ, chẳng sĩ kết bất khổ bất lạc thụ; 3- Quán tưởng uẩn, 
như đèn tối, không khởi tưởng nam nữ khác biệt; 4- Quán hành uẩn, như 
lá chuối, biết các hành không vững chãi, không đắm trụ các pháp; s- Quản 
thức uẩn, như ảo sự, dùng tâm thức không nhiễm với tất cả pháp. Các vị 
phu nhân nên quán như vậy mà thực hành, thì sẽ được thân nam, chóng 
thành tựu Bồ-đề. 
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Bấy giờ phu nhân và các dâm nữ hoan hỷ háo hức, đảnh lễ chân Phật”. 


(3)- Luân lí anh em: có cha mẹ thì có anh em, anh em tình như thủ túc, không 
phân biệt nọ kia, kính yêu lẫn nhau, cho nên Kinh Vô Lượng Thọ nói: 

“Anh em ở đời, nên kính yêu nhau, không ganh ghét nhau, tương thông dù 

chuyện có hay không, không được tham tiếc, lời lẽ và sắc mặt luôn hòa hảo, 


tuyệt không trái nghịch nhau”. "5! 


Làm người anh: Kinh điển Phật giáo rất ít khi đề cập đến mỗi anh em. Nhưng 
Kinh Đại A-di-đà nói: 
“Anh dạy em mình”. "”” 
Làm người em: như Phật thuyết Trung Tâm Kinh nói: 


“Các Tỳ-khưu nên chuyên việc vâng lời nhau, như em thờ anh, bên trong 


Ƒ \` * * Á X ^ „® ` 6 
có người sỉ khờ thì nên học hỏi, xoay chuyền dạy nhau”.”” 


Anh em thường được nêu cùng với cha mẹ, vợ chồng. Như Kinh Vô Lượng Thọ 
nÓI: 


“5 [nd] Nguyên văn: [X§lã?ñlf£+zZX<Á% , H5 : Hỗ ! %5 Liền, ¿nfJ8štM2 
ìERñ ? f2 X<AÁ%B : kÀ%, =8 SiEù,, 466KRHllqẬ,, H7. )X: kÀ%, 
—. \iW, —, 8163, M81. §X:—, #8R,_—, WHW,=, R#HM, bÈ8#ñm 
Siếc (SA : —. VÑIbfhöŸb, —, PA&RFEAfSÙITXM, =, Đj3ÄØUÙ, iIJSEB ,ƒH, RE}, 


mi. §)X:—. TÊÑâ,—. TRẩ#W ,=., T8JX,H, 28#ãủm, 1h, TS8Ì? 
,7, T8, CĐ, T8, /\, Z8, Èhj SE. SÌX:—. TRÌNH, 
—, TR+R, =, TãftSãh ,UH, 2l ÁN, 1H, TMMẤẪ , 7A, TW NR, CĐ, T 
Mã B5R ;/\, SjØZ&Ä , 2L, BEWfNÍã)3X, ⁄BM lo SÌ : —, Am, —. TU 
M,=, ®fb57,M, ñtX+fầ,7R2=i8, h, TSMjm,; 7x, ®ÃjHRH,; D, TNñữnH, 
/\Á, “8E Íl ;u, Ti6fR2Ô, †, Ti6§llf, Èj Si. 6Ä: ZÔÀMNHẬm: —, Đô 


Gjã., II5S)R, TRÌNG,,—, #WŠiZã, /H/kìÐ, TZ4Š, Tiâãm , TRÍ HS, 
=. W#Z4,iHlä, ®de5z37I48, Hm, #{ã, ¡U62%, XlãZ?7- XS, TSftấïmRÌ⁄, H, 
#fim án , HI⁄JSE, Dã 3Ä Mì XkÀ#{EinES,mRíiã.,HISS5Ă, SMS. 
lữ XAÁAXšz%, BH, Hi o ] 

54 [nd] Nguyên văn: [†Èfll3%, 54HIšM, S#4HE, 4SẰ&#Z,HGNñH, SHiIB. ] 

5 [nd] Nguyên văn: [#48 %. ] 

'55 Ind] Nguyên văn: [ãÑ:r£ri8§M£# ,imšn, hRE#6ã, HE :ấ, RERMZớ. ] 
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“Nhân dân thế gian, cha con anh em, vợ chồng nhà cửa, thân thuộc trong 
ngoài, nên kính yêu nhau, không ganh ghét nhau, thông nhau chuyện có 
không, không được tham sẻn, lời nói và sắc mặt hợp nhau, không trái 

» 1057 


nghịch nhau”. 
Lại như Phạm Võng Kinh Bồ-tát Giới Bản điều thử 2t ghi: 


“Nếu vào ngày chết của cha mẹ anh em, nên thỉnh pháp sư giảng kinh luật 
Bồ-tát giới, phước ban người chết, được thấy chư Phật, sinh lên nhân thiên, 


nếu không như thế, phạm khinh cấu tội”. 


(4)- Luân lí vua tôi: xã hội là sự tụ họp của gia đình, gia đình có luân lí của gia 
đình. Sự an ninh hài hòa của xã hội cũng cần có luân lí xã hội. Nội hàm của Phật 
giáo không gì không bao phủ, không chỉ truyền thụ phương pháp giải thoát, đối 
với luân lí gia đình và xã hội cũng rất trọng thị. Trong luân lí xã hội, nay nói đến 
mối quan hệ vua tôi, Kinh điển Phật giáo bàn đến quan hệ vua tôi có: Phật vị Ưu- 
điền Vương thuyết Vương Pháp Chính Luận Kinh, Đại Tát-già Ni-càn Tử Thụ Ký 
Kinh quyển 3 và 4: phẩm Vương luận”, Như Lai Thị Giáo Thắng Quân Vương Kinh, 
phẩm “Thí dự của Pháp Cú Kinh v.v... 

Quốc vương có mười đức. Như Kinh Tâm Địa Quán nói: 

“Quốc vương có mười đức: 1- Giỏi xem xét, dùng mắt trí tuệ nên quán 
chiếu thể gian; 2- Trang nghiêm, vì phước trí lớn nên trang nghiêm quốc độ; 
3- Ban vui, vì cùng an lạc lớn với nhân dân; 4- Phục oán, vì có thể hàng phục 
tất cả oán địch; 5- Lìa sợ hãi, vì có thể xa lìa tất cả khiếp sợ; 6- Dùng người 
hiền, vì nhóm họp các hiền nhân trấn nhậm quốc sự; 7- Pháp bản, vì an trụ 
nhân dân với quốc độ; 8- Trì thế, vì lấy Pháp hộ trì thế gian; o- Nghiệp chủ, 
vì cai quản các vua phụ thuộc; 1o- Nhân chủ, vì tất cả nhân dân, lấy vua làm 
vị chúa bình đẳng”.”9 


'°57[nd] Nguyên văn: [#flA RE. 4Ÿ#%. XklããfiN. MiHằWX., HIẾU. BẤjHÌE. 4S 
®lš. S&GXÃẢI. SiMHiE. ] 

°58[nd] Nguyên văn: [#435 ZH. ñR)kliRf£Mt@Œ. \E/SSRLš. 8RiMjft+ 
ÀX+. S4. 1UỆ2H#. ] 

'°59[nd] Nguyên văn: [B—+®†f3 : —, HÉfÉR§, I#SãÃRR, Rậftliil. —, Hit, ĐI XiãẪ, 
##tRtHỊ] ti. =, HỂ8ZE, EqkZ4#4jˆ Ki. PH, HÍÂZ4, ÉEl#{— J4. h, HRỆM, 

8EãRE—UJZfidt. 7x, HÍŒR,, SH, ,ftEHiSiM, bc, HX4, ZftA KRB+i. 7, 
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(a)- Làm vị vua: nên làm năm sự. Như Kinh Pháp Cú nói: 


“Làm vị quốc vương, nên làm năm sự. Năm sự là gì? 1- Thống lĩnh muôn 
dân mà không lạm dụng oan uống; 2- Dưỡng dục tướng sĩ, tùy thời thưởng 
ban; 3- Luôn nghĩ thiện pháp, chẳng tuyệt phúc đức; 4- Nhận lời can thẳng, 
không nghe lời sàm, đừng hại chính sĩ; 5- Tiết chế tham dục, tâm không 
phóng dật. Làm năm điều này, vang danh bốn biển, phúc lộc tự đến; bỏ năm 
điêu này, không nêu cao những giềng mối, dân cùng khổ muốn làm loạn, kẻ 


» 106O 


sĩ lao nhọc sa sút, thần linh không trợ giúp”. 


Nếu muốn giúp ích cho người chết, cần thỉnh những người có tu hành, có đạo 
đức đến trước để giảng giải cho họ giới luật, khai thị Phật Pháp cho vong linh, thì 
sau khi người chết được nghe Phật Pháp, đương thời cảnh giác mà đề khởi Chính 
niệm, liên có thể mau được lợi ích. Làm vị vua phải chiếu cố đến thân dân giống 
con đẻ của mình. Như Kinh Đại Tát-già Ni-càn Tử Thụ Ký quyển 3, phẩm thứ năm 
“Vương luận (phân 1) nói: 

“Đại vương! Nhà vua là mẹ của dân; có thể y Pháp nhiếp hộ chúng sinh, vì 
để khiến an lạc, nên gọi là vua. Đại vương nên biết! Nhà vua được lập, lấy 
dân làm nước. Dân tâm bất an, nước sẽ nguy nàn! Bởi vậy, nhà vua thường 
nên lo dân, như mẹ mong nhớ con đỏ, trong tâm không lìa. Nên biết điều 
khổ vui của nhân dân trong nước, xét việc theo thời, biết lụt, biết hạn, biết 
gió, biết mưa, biết chín muôi và chưa chín muôồi, biết được mùa, biết mất 
mùa, biết có, biết không, biết buồn, biết vui, biết già, biết trẻ, biết bệnh và 
không bệnh, biết các ngục tụng, biết có tội, biết vô tội, biết nhẹ, biết nặng; 
như đối với các vương tử, đại thần, các quan, hoặc người có công, biết kẻ 
vô công, biết như vậy gọi là chẳng lìa tâm. Đại vương nên biết! Biết như vậy 


» 1OỐI 


rồi, dùng sức tương hộ... (lược giữa)... gọi là nhà vua”. 


Hfữt, )›šãf@##ftlMùu. hụt, Hš3+,ñấššR + ẼẲWẰ. †}.. HÀ3, -UAR,Đ+äY 
+. ] 

'°[nd] Nguyên văn: [&K3HM+, 2T: : HRRh#?T—, fR#ãIK, ñfWItW. —, HH 
+,BRlữš&. =, š$#)*, 2®4Z/mfE. PM, 7i ã, ^Ðvi£n, 27Jf1Et. h, B0J8ÂÄ, 
ùb#4¿. 1h, Slïg§, jãI£HZ®, là, hš, Xi, KWSMRL, O53#, mi 
SSHỸ, #Ð{rBJ). ] 

°“[nđ] Nguyên văn: [&X#! ##,RZÑ;8kiãm+,I294Z⁄8U_, Z1. k+§ 
XI! +#V, RE KùòT4, H6! EM, t+ấXX&EK.IUZÊS7f, TRRU 
bo MMIBNMAEEZ 4, JlffỹjZíT, XIkXIS, XIRLZIR, Mlãk££2S\, MS, XI Z4, 
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Kinh Như Lai Thị Giáo Thắng Quân Vương dạy: 


“Đại vương! Thí như cha mẹ xót thương với con, tâm luôn muốn cho lìa 
khổ được vui. Vua cũng nên thế, đối với tất cả chúng sinh, tôi tớ, sử giả, 
phụ thân, liêu tá các nước thành nên lấy Tứ nhiếp mà chư Phật đã nói mà 
truyền thụ. Những øì là bốn? 1- Bố thí; 2- Ái ngữ; 3- Lợi hành; 4- Đồng 


» 102 


sự 

Vị vua quan tâm đến thần dân, nếu có phần tử vô pháp, cũng nên lấy phương 
thức hợp lý tiến hành xử phân giống như quyển 4 nêu trên, phẩm thứ năm 
“Vương luận (phần 2) nói: 

“Vua nói: “Đại sư! Thực hành vương pháp, trị năm loại chúng sinh thế 
nào?” Trả lời: Đại vương! Thực hành vương pháp, trị tội nhân kia không 
dứt mạng họ, không đi chặt móc thân căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, tay, chân, có 
ba pháp trị. Ba pháp là gì? 1- Trách mắng để trị tội; 2- Đoạt tất cả của cải của 
họ để trị tội; 3- Lao ngục giam cầm, gông khóa trói buộc, trách mắng ruồng 
đày để trị tội. Tùy năm loại chúng sinh tác ác kia, ba loại pháp trị thượng 
trung hạ, gọi là thực hành vương pháp trị năm loại chúng sinh tác ác 


kia” : 1063 


Nhà vua với thần dân nên từ ái, vì nước vì dân mà phục vụ. Như vậy, không chỉ 
có lợi ích cho quốc dân, mà còn có sự giúp đỡ rất lớn cho hiện đời và vị lai bản 
thân nhà vua. Vì luật nhân quả (giáo lý căn bản của Phật giáo) chi phối ba đời. 
Như Kinh Gián Vương Phật nói: 


xIi&4IS, #12, XljSE8 2ã, XlRãWÄZA, 3E, XIf#&šE, Xlf#Al ; Z74R§ + ƒ ki 
EB,MEU%, 4U, 6E, 5ù. k+ŠZl ! +7$BHAM, nšãXIH, 27. 
(tR) 5+. ] 

'%Ind] Nguyên văn: [X# ! #¿m4ÀRÑ'#&j47, ùÄ\tẰÃÑm 86; +7RIEM., WÑfãRÌBPT7E 
+, lEš, 1F, ậE, tr, f§ĐDI§ãÍ#PjmPtiãim0⁄x. fJS3äP? —#, Thfb; —', 
Xin, =1. M1, Hi, PRjR. ] 

%3 Ind] Nguyên văn: [#8 : IXxf !/T3{T#fñl2@hffãðZ‡z+ ?¡ RE: IXk#!/T13f1đ, 
A#šEA Tũgñ?, 2íT5l8E, H, 5, ñ. +, E, SE=E223⁄. H#=)X? 5, HH 
S2A3S34#,T-#š, SE EB#+JÐ)\)4f, =#, +#8šiEI, HI?5†7/, mRšR†1353šE. 
Bề HhKEIFXm+, ErrhšiE=E)4, E514) HEFXSE%+. l ] 
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“Sở đĩ làm bá, trị nước làm vua, đều do đời trước hành thiện dẫn đến. 
Nếu quốc vương muốn đời đời kiếp kiếp giữ ngôi vua lâu dài, cần nên chiếu 


cố tốt đẹp đến thần dân, thực hành nhiều chính trị nhân từ”. 


Cho nên Bột Kinh sao cũng nói: 


“Trị nước dùng pháp, chính trị được trung, kính lớn yêu nhỏ, hiểu thuận 


phụng thiện, hiện đời an cư, chết được sinh Thiên”. "55 


(b)- Làm bê tôi: bề tôi đối vua phải trung, can. Trong Kinh điển Phật giáo, y lòng 
trung tín, kĩ năng và trí tuệ của thần tử có thể chia thành ba loại. Như thiên “Quân 
thần' bộ Pháp Uyển Châu Lâm dẫn Kinh Trung A-hàm nói: 

“Lại có ba bê tôi: 1- Có trung tín nhưng không có kĩ năng trí tuệ; 2- Có 
trung tín kĩ năng nhưng không có trí tuệ; 3- Đủ trung tín - kĩ năng - trí tuệ. 
Cái đầu là hạ sĩ, thứ gọi là trung sĩ, sau gọi là thượng sĩ, nếu không trung tín, 
không có kĩ năng, cũng không trí tuệ, nên biết bề tôi là thấp kém trong thấp 


kém” 1066 


Nếu thần dân gặp phải bạo vương, nên khéo léo khuyên can. Như Kinh Tạp Bảo 
Tạng nói: 

“Phật nói: xưa nước Ca-thi có vị bạo vương, làm điều phi pháp, làm khổ 
nhân dân. Khi đó có một hiền giả muốn can nhà vua, bèn xui khiến con vẹt 
nói ra”.!967 

(s)- Luân lí thây trò: trong quan hệ xã hội, luân lí giữa sư đồ Phật giáo là một 
vòng rất trọng yếu. Giữa thầy trò nên đối đãi chân thành. Như Kinh A-nan Vấn Sự 
Phật Cát Hung nói: 

“A-nan bạch Phật rằng: 


- Thế Tôn! Thầy la đệ tử, nếu lấy tội nhỏ làm tội lớn, được vô tội không? 


'°“4[nd] Nguyên văn: [ƒ#@#M +, KHI! X7ñi%. ãBI8®W+#+fffEf+%, 
JZ#f1RRMIEEIS, ÝÍT1_M. ] 

'%% [nd] Nguyên văn: [B243 , W8, WwEZ2, #lRšš.,, WtZPE, 784đ. ] 
'%[nd] Nguyên văn: [f§=E4. —#/SfE&fE#M —- SÍE%XÂ&#äĂ, =BÄXURÑẼ 
. lá h+. Xấámt+d+. é4áL+. #24 X74 ÃSmXltErhrttZRF. ] 

'°5[nd] Nguyên văn: [#‡S : ä1PEMR&TZ, fFiFX, #AR. l— Rã,mawtt, J6 
đŠmx~. Ì 
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Phật bảo: 


- Không thể, không thế! Thây trò lấy đạo tương cảm, đối đãi hậu nhau, 
nhìn kia như mình, điều gì mình không làm thì chớ gán cho kẻ khác, tôn 
sùng hoằng truyền lễ và luật, lấy đạo dạy dỗ, hòa thuận trung tiết, không 
oản tranh nhau. Đệ tử và thầy, hai lẽ chân thành, thầy nên như thầy, trò 


R `. 
nên như trò”.” 


Thí chủ tại gia và người xuất gia có trách nhiệm lẫn nhau, như Kinh Tạp A-hàm 
quyển 1I nói: 
“Đàn-việt nên lấy năm sự cung phụng Sa-môn, Bà-la-môn. Thế nào là năm? 
1- Thân hành từ; 2- Khẩu hành từ; 3- Ý hành từ; 4- Thí theo thời; s- Cửa 
không ngăn đóng. Này Thiện Sinh! Nếu đàn-việt lấy năm sự này cung phụng 
Sa-môn, Bà-la-môn; Sa-môn, Bà-la-môn sẽ lại lấy sáu sự mà truyền dạy. Thế 
nào là sáu? 1- Phòng hộ không để làm ác; 2- Chỉ dạy điều thiện; 3- Dạy mang 
lòng thiện; 4- Khiến được nghe những điều chưa nghe; 5- Điều đã nghe có 
thể hiểu tốt; 6- Khai thị nẻo Trời. Thiện Sinh! Đàn-việt cung phụng Sa-môn, 


` ^ ^ X s..ư 2$ ^ Ƒ 6 
Bà-la-môn như vậy, thì họ mới an ổn, không có lo sợ”.'””9 


(a)- Làm người thầy: sư trưởng có ảnh hưởng rất quan trọng với tiên đồ của 
học sinh, sư trưởng phải coi học sinh là đệ tử của mình, làm bạn hữu thiện tri 
thức của học sinh, dốc hết những điều mình biết truyền dạy không mệt mỏi. Cho 
nên Kinh Thiện Sinh nói: 

“Sư trưởng lại lấy năm sự kính trông đệ tử. Thế nào là năm? 1- Thuận 
pháp điều ngự; 2- Dạy những điều trò chưa nghe; 3- Tùy câu hỏi của trò mà 


!968 In d] Nguyên văn: [jiffl{$E : t ! im, 41⁄*šE35XšE, #43EHB 24#E : nJ 
“THỊ !#J1IšHR, 5IHEjM, ft @0nH, ÐP®íT, 28Jj fbU, 5 SSiÊ@, ñ|ZĐlš, 
IEZEãPñ, T1H44ãA. %ƒffffi0, —-iïSã, ññ8jmÑi, 81%. ] 

'°59[nd] Nguyên văn: [jli\ñšf#t#};JƑ1, SP]. =il3sh 2T š3(T1X⁄4, —-ãhHƒTX, 
=#š(1#, HJI\Mfbt, hšf1J2-ftlii. 2+, #l&j)J, hfZ))P1, SiếP1. Ƒ1, 
#1 6Á7SSin0#†Jf~Zv =iHJR7x? —®RT^2X, —-llãKð#f&, =ZRfT/ÙÀ, Uš 
®kBlSBl, hãHnRiRfšjt, 7B m Xã. 2+, IHEJREjtS))ƒ1, S@ƒ1. H55 
.,. #4 Bqñ&K. Ì 
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khéo giải nghĩa; 4- Chỉ bày bạn tốt; s- Truyền dạy hết những gì mình biết 
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không chút sẻn tiếc”. 
Sư trưởng đối đệ tử có ba sự điều ngự. Như Kinh Tạp A-hàm quyển thứ 32 nói: 


“Một thời, Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương Xá. Bấy 
giờ có thôn trưởng luyện ngựa đến chỗ Phật cung kính thăm hỏi, rồi ngồi 
lui qua một bên. Bấy giờ, Thế Tôn bảo thôn trưởng luyện ngựa: 


- Người luyện ngựa có bao nhiêu cách? 
Thôn trưởng đáp rằng: 


- Thưa Cù-đàm, có ba cách. Những øì là ba? Một là mềm mỏng, hai là 
cứng rắn, ba là vừa mềm mỏng vừa cứng rắn. 


Phật bảo thôn trưởng: 


- Nếu dùng ba cách này mà vẫn không điều khiển được ngựa nữa, thì phải 
làm sao? 


Thôn trưởng nói: 
- Thì phải giết nó. 
Thôn trưởng bạch Phật rằng: 


- Thưa Cù-đàm, bậc Điều ngự trượng phu phải dùng bao nhiêu pháp để 
điều ngự vị ấy? 


Phật bảo thôn trưởng: 


- Ta cũng dùng ba pháp để điều ngự trượng phu. Những gì là ba? Một là 
mêm mỏng, hai là cứng rắn, ba là vừa mềm mỏng vừa cứng rắn. 


Thôn trưởng bạch Phật: 


- Thưa Cù-đàm, nếu dùng ba pháp mà không điều phục được điều ngự 
trượng phu thì phải làm như thể nào? 


Phật bảo thôn trưởng: 


'”°[nd] Nguyên văn: [lữẲKf4}\ñ$ , ØlŠ fo sfH3ãh 2 —7ãllR3⁄ãRñMo — 2ã ZKRHu = 
B§R7ñiilOlitto HZ7sR*&k. hấẤJJ7fƒAI§X#. ] 
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- Nếu dùng ba pháp mà vẫn không điều phục được, thì phải giết người đó. 
Vì sao? Vì không để cho pháp của Ta bị khuất nhục. 

Trưởng thôn luyện ngựa bạch Phật rằng: 

- Trong pháp của Cù-đàm, sát sinh là bất tịnh. Vậy trong pháp của Cù-đàm 
không cho sát hại, nhưng hôm nay lại nói rằng: Người nào không điều 
phục được, thì cũng nên giết họ?” 

Phật bảo thôn trưởng: 

- Như những lời ông đã nói, trong pháp của Như Lai, sát sinh là bất tịnh. 
Như Lai không thể sát hại. Này thôn trưởng, nhưng khi Ta dùng ba pháp để 
điêu phục trượng phu mà không điều phục được thì sẽ không nói với, 
không dạy dỗ, không giáo giới nữa. Này thôn trưởng, nếu Như Lai khi điều 
ngự trượng phu mà không nói với, không giáo thụ, không giáo giới cho nữa, 
đó há không phải là sát hại sao? 

Thôn trưởng luyện ngựa bạch Phật: 

- Thưa Cù-đàm, nếu khi điều ngự trượng phu, mà không nói với, không 
giáo thụ, không giáo giới cho nữa, thì thật sự đã sát hại rôi. Cho nên từ nay 
tôi xin từ bỏ nghiệp ác, xin nương về Phật, nương về Pháp, nương về Tăng 
Tỳ-khưu. 

Phật bảo thôn trưởng: 


- Đây là điêu chân thật”.'”” 


““[nd] Nguyên văn: [—R, #1t+#3;MBĩRÈTTRI. H, f5 +77, 34@\[lãN, 
ìÄ42—iB. Eắ, tt mm Ki NHA D1, q6? I Ki bến : I8 =K 
3%. ffã= ?R— HC, “Mi, =5 CMWMI1u. ¡ 5X: ' 4Ð CB)X, R1 
ñj, mH1xfJ? ) ⁄£tm: T8XcZ?a X£+Hf#5 : '!#Ẽ!4tLäfỦy Xi, 54 
JE)kjM 2 2? ¡ Ằi Ki : ' 37RÐ=C)XMiHX2S. fS=? 5#, -NÚUH5â9, ='ã 
##Mliâ. ¡› Z+H: '!551!2=EãẪmHX 2X, Ji, MiDZ j2 WS: '5 3+ I 
=šSi{lA4fZ, EMÄWXx⁄o HXšfj? SÃ#)kÑẪPEHME 1ñ Ki EHN : SE ỊA 
th,X#z#2X,Z8›*kh2f§X, 02m5 : "TM, 7RMšW⁄Z. 1a 21 ĐẦU S6 : 
'#u%xPim : "¿12 »kmm,Xš#z#š, đRSf§fEX.c ð XS !?AÁER)šNÑHXX, 
Bí, ^Í{€EMdRS, T421, ®í45LãWo 5+ | Z/03RjB4HM.2, ®f@lãq, ®Íí€ZL, 7 
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Phật-đà trách dạy đệ tử có năm nguyên nhân, như: Căn Bản Tỳ-nại-da (Luật) 
của Hữu Bộ nói: 

“Đệ tử có năm sự thì mới nên trách dạy: 1- Không tin; 2- Lười nhác; 3- Ác 
khẩu; 4- Không hổ theẹn; s- Gần ác tri thức. Phật nói: Năm pháp có một, đều 
đáng trách dạy. Tỳ-khưu hỏi Phật rằng: Thế Tôn! Trách dạy thể nào ạ? Phật 
nói: 1- Không cùng nói chuyện; 2- Không truyền dạy cho; 3- Chẳng cùng thụ 
dụng; 4- Không cùng mưu sự; 5- Không ở chung phòng. Do năm sự này, tùy 
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nghĩ trách dạy”. 
Sư trưởng chính là thiện tri thức. Như Kinh Niết-bàn nói: 

“Cái gọi là thiện tri thức đó là nói đúng Pháp, làm đúng Pháp. Thế nào là 
nói đúng Pháp và làm đúng Pháp? Là: không tự sát sinh, xui người không 
sát sinh, tự hành Chánh kiến, khiến người Chánh kiến. Có thể như vậy mới 
là thiện tri thức. Tự tu Bồ-đề, cũng có thể khiến kẻ khác tu Bồ-đề. Vì theo 
nghĩa ấy, gọi thiện tri thức. Tín giới, đa văn, trí tuệ, hay tự hành tu, cũng có 


thể khiến người hành tu, vì theo nghĩa ấy, gọi thiện tri thức”.'”3 


Lại nói: 
“Cái gọi là thiện tri thức đó là có thiện pháp. Do những øì là thiện pháp? 
Chuyện gì đã làm, hay tự cầu vui, thường vì chúng sinh cầu vui. Thấy kẻ 
khác có lỗi, không tranh kiện lỗi ấy, miệng thường tuyên thuyết những 


chuyện thuần thiện, do vì nghĩa ấy nên gọi là thiện tri thức”.””* 


Sư trưởng dẫn dạy đệ tử, hy vọng trí tuệ của các đệ tử sẽ cao minh hơn cả mình. 
Như Kinh Lục Phương Lễ nói: 


(6ðLlãW , S3PFXXHB 2 ¡ BH BS E HIÊH ; | CC | TM 0X. KÍ (SINH, TL 0, T6 ñMh, 
SãšU. EM02H, li Xắ, HHúP, PhìAA đh ro | PP cai. J5. ¡] 
'°?[nd] Nguyên văn: [#5 , ‡ánj#4mj: —, ®{š, —, #S,=. ãH,PH, #&X51fù, 
HH, WMRĂ. f5 : H)kXẪñ—, EMZWMm. HrREIfS : tẰ ! ¿mfnj#⁄Xñ6ẪRHB 2$ : —, ^® 
ñR.. —. ®Ä#(, =, ThlfH,UH, +©f#š5, h, Tff[ElZZ. ĐÀJ,hịí, BHZtmJ, ] 

%3 [nd] Nguyên văn: [PfRR lãi : ñ?H3kãt, ;H3⁄?17tb. SiHj2äjH3Xãt, 3⁄?TRB?2H : 
HX# ;&A2XS+, Hữ71}†NH, 6ä. f8E1ỦZ, i25 Mi? HÈSIE, TPRE#AÄÍ2& 
‡,JEãMm, 5%#XIlãti. 1W, ý, #ã, 8EHf1fZ, E11, XKEẽ%m, 5XZl 
REho Ì 

'°2[nd] Nguyên văn: [PfR#ZlãtÿZ : ä®#)ktu. R3 )XHB2P1fFZS, 8H 3S, 5ã 
+*#4. HfbÙRìB, TRBÌB, TRAR, LXSBMijmUbfx s5, lEBjML, ZS*Xlãt. ] 
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“Thầy dạy đệ tử có năm sự: 1- Dạy cho chóng hiểu; 2- Nên khiến đệ tử hơn 
người khác; 3- Nên để trò biết mà không quên; 4- Giải thích mọi điêu nghĩ; 
5- Khiến trí tuệ trò hơn cả thầy”.'””2 
Giáo dục của Phật giáo là sự bình đẳng. Như phẩm “Bảo Vương Như Lai tính 
khởi (phần 26) trong Kinh Hoa Nghiêm quyển 35 nói: 


“Như Lai trí tuệ sáng ngời, không nảy suy nghĩ: Ta sẽ chiếu Bồ-tát trước, 


cho đến tà định, chỉ phóng ánh trí lớn soi khắp tất cả”.'” 


Phẩm “Thí dụ' Kinh Pháp Hoa cũng nói: 
“Nay ba cõi này, 
Ta đều có cả, 
Chúng sinh trong đó, 
Thảy là con Ta, 
Mà nay chốn này, 
Nhiều thứ hoạn nạn, 
Chỉ một mình Ta, 
Hay vì cứu hộ”."”” 


Phật Pháp tám vạn bốn ngàn pháp môn, đó là thích hợp với căn khí bất đồng 
của chúng sinh, cho nên Phật giáo cực kỳ chủ ý đến đạo lý bày dạy theo khả năng. 
Như phẩm “Dược thảo dụ' Kinh Pháp Hoa nói: 

“Như Lai tùy sở nghi của chúng sinh mà thuyết chủng chủng vô lượng 
pháp, đều khiến hoan hỷ, chóng được thiện lợi. Như mây lớn kia, mưa 


'°5[nd] Nguyên văn: [ll#⁄46#Ý SE : —, ấfẰ#XÃãI, —, M£lfftA 3ƒ, =. Ãlñi2 
5. H, ý, 1h, š£XSÿfñmlB. ] 

'[nđ] Nguyên văn: [#&##ãäẴHX, X{EE#S: "#8 R§#iŒ, J1#7l1E. a {H71 k§X, 
Mfẩ§—U. ] 

97 [nd] Nguyên văn: [2Jw=#*, E85, Rmã%34+, Xãä7. m2, 
#8, HẾEf—A., 8EãWR. ] 
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khắp rừng cây nội cỏ và các dược thảo, như chủng tính của chúng cho thấm 


` X ? ` * 2 8 
nhuân đầy đủ, đều được sinh trưởng”. "7 


Phẩm “Kiến bảo tháp” cũng nói: 
“Giữ bốn vạn tám ngàn pháp tạng, mười hai bộ kinh, vì người diễn 
thuyết”.'*” 
Phẩm “Phật quốc” Kinh Duy-ma-cật cũng nói: 


“Làm Đại Y vương, khéo chữa các bệnh, đúng bệnh cho thuốc, khiến cho 
bình phục”.°89 
Mỗi người không mỏi, cứu vớt chúng sinh, như Kinh Tăng-già Trá quyển 3 nói: 
“Này Dược Thượng! Như Lai cũng lại như vậy, đốt các phiền não, diệt các 
bệnh khổ... Vì các chúng sinh, khiến được an ổn, không tiếc thân mạng, dứt 
mọi ràng buộc, khiến được giải thoát. Như vậy, Dược Thượng! Như Lai mãi 
la sâu não ba độc, làm đèn sáng lớn cho các thể gian, nơi địa ngục, súc sinh, 


» 1O8I 


ngạ quỷ, A-tu-la, chúng sinh già trẻ, dứt khiến giải thoát”. 


(b)- Làm đệ tử: từ trước bàn đến sự quan trọng của thầy giáo đối với đệ tử, thế 
thì làm đệ tử nên kính phụng sư trưởng ra sao? 
Kinh Trường A-hàm quyển 1 nói: 
“Đệ tử kính thờ sư trưởng, lại có năm sự. Thế nào là năm? 1- Cấp những 
øì thầy cần; 2- Lễ kính cúng dường; 3- Tôn trọng kính ngưỡng; 4- Thầy có 
lệnh dạy, kính thuận không trải; 5- Theo thây nghe Pháp, khéo giữ không 
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quên... 


Kính phụng sư trưởng như cha mẹ, như Kinh Trung Tâm nói: 


'“[nd] Nguyên văn: [#03EBRï##+zZ7fí#, mã E)*, E23, W#fSE, i45, 
RñẬˆ—UJZr. ŠãMWiRăfGÃ, mREẽE, SESĐN, ko Ì 

%7 [nd] Nguyên văn: [#ïf/\VT3‡jj, †—#ñ@“, Ai. ] 

8° Ind] Nguyên văn: [3Xl£+, ##trã,, §jfl#Z, 2/8HWfT. ] 

!98! [nd] Nguyên văn: [##_È ! #n3£7RfSinE, Ešãll, WNRHJäm,.........HRN m2 8z, 
tầm MU 4 mo HẠ, đề E ! #l2ZE7kf=SiSll, SRãIRIÍEXI6BH, Đ®Hã, 8 
+, #5, ằHlớ&, Z2 4#) ##Ht. ] 

8 [nd] Nguyên văn: [##i⁄#E,, §#h:S. xflh?—#fê7mïïZ, -Si&8W(X,, = 
8=ã(f00, mnšfiú #08, 3l®:š. hã@tf0BHX, l2. ] 
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“Thành đạo thì biết ơn thầy, gặp thầy liền vâng chuyện; nếu không gặp thì 
suy nghĩ lời thầy dạy, như hiếu tử nhớ cha mẹ”.!°3 


Đệ tử thờ thây như thờ Phật, không nên ác ý với sư trưởng. Như Kinh A-nan 
Vấn Sự Phật Cát Hung nỗi: 


“A-nan nói: Người đời và đệ tử Phật khinh thường thầy mình, giữ ác ý 
với thây và những người đạo đức, tội ấy thế nào? Phật nói: 'A-nan! Làm 
người nên có đức yêu thích người, vui thích điều thiện của người, không 
nên ganh chê. Giữ ác ý với thầy và những người đạo đức là giữ lòng ác với 
Phật. Thử hỏi: cầm muôn nỏ đá tự bắn mình, có đau lắm không?” A-nan nói: 
“Thế Tôn! Rất đau! Rất đau! Phật nói: 'Giữ ác ý với thầy và những người đạo 
đức như lấy nỏ tự bắn mình đau điếng vậy. Thầy và những người đạo đức, 
nên phụng sự như Phật. Người nào có giới đức, cảm động chư Thiên quỷ 
thần, thảy nên tôn kính, há quăng thân vào trong lửa lớn, cầm đeo bén tự 
chém mình, cẩn thận chớ ganh gánh những người này, tội ấy không 
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Đệ tử Phật phải tuân thủ giới pháp của đệ tử thờ thầy trong Giới luật, như 1o 
giới pháp và uy nghi Sa-di, phục vụ cho thầy để có bảy sự: 

“Thực hành điều thầy để lại, đáp tạ người, có bảy sự: 1- Nên đi thẳng; 2- 

Nên về thẳng; 3- Nên hiểu chỗ chứng của thầy, cũng nên hiểu người trả lời; 

4- Không được có điều lỗi bậy bạ; 5- Nếu đi đâu một mình thì không được 


nán lại ngủ; 6- Không được bốn cợt; 7- Xuất hành nên có phép tắc”. mâ 


Kính thờ Trưởng lão được năm điều lành, như Kinh Phân Biệt Thiện Ác Sở Khởi 
nói: 


3 [nd] Nguyên văn: [Rì75#lli 8, äÑñRI2KSE ; ®Ä#, ã8I£HR#tãt, m#Z74R8. ] 
°34[nd] Nguyên văn: [M#fS : †† X7, #3 E10, ã&fflfl, Kiš#&zZ A , RšE^R 2 
%5 : H8f! XAXS#44Axzf4,ÍW⁄Zš\xZš, THjMfŒ. XãÃInlliìš?&ZÁ, ElXãXSIh] 
tt. mNEH: #hŠ, 53H, ãRãH ?BjšÊNS : #EŠ! E7 !Í$5 : R XS, 
%3Efãz A , IURjãäI53ÌH#tb. ñỦXŠiÊf&ZÁA, in. B1, RE 5818, 
#4Sw, ##kk:, KflUâlT, 2#Ðf,A, RãEZ-:|. ] 

8 Ind] Nguyên văn: [3fìŠƒT, #liA, #b#:-#,šiđđ,-#, SE), =5, Xã 
HPJãR, 70M $§§n ,; H{, 2®{4§#ZfBñfñ)B ; hã, ZPi4f8IEffS;/7xã, T®(@@MiBE, + 
3, HS XHI. ] 
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“Phật nói: Người ở thế gian hiếu thuận cha mẹ, kính thờ Trưởng lão, 
cung kính khiêm hạ, trước quỳ sau dậy, sau nói trước ngừng, thường dạy 
người ác làm thiện, từ đó được năm điều thiện. Năm là gì? 1- Được mọi 
người kính yêu; 2- Người ta đều khen là thiện; 3- Tự lòng hoan hỷ; 4- Được 
lên Trời, vì được chư Thiên kính yêu; 5- Từ trên trời đến sinh xuống thế 
gian, được mọi người yêu chiều. Nay thấy người nào có thiện tâm hiếu 
thuận, được mọi người yêu mến, đều là bởi đời xưa hiếu thuận, kính thờ 
Trưởng lão mà đưa đến. Rạch ròi như vậy, có thể hiếu thuận, phụng sự 
Trưởng lão!”°š6 

Lại nữa, không kính thờ Trưởng lão bị năm điều dữ: 

“Phật nói: Người ở thế gian bất hiếu cha mẹ, bất kính Trưởng lão, thấy 
người khác có hiếu cha mẹ và kính thờ Trưởng lão thì hay giận dữ, không 
vui làm thiện, từ đó mắc năm điêu ác. Năm là gì? 1- Luôn bị ác mộng; 2- Bị 
mọi người ghét; 3- Vang tiếng xấu; 4- Vào trong địa ngục Thái Sơn, trừng 
phạt đến nghìn vạn năm; s5- Từ trong địa ngục đi ra, sinh làm người tính tệ 
khó ưa, bị mọi người ghét. Nay thấy người nào có tính hấp tấp, bị mọi 
người ghét, đêu là bởi kiếp xưa bất hiếu cha mẹ, bất kính Trưởng lão mà 
gây nên. Rạch ròi như vậy, dè chớ kiêu mạn! Nên hiếu thuận và kính thờ 


Trưởng lão”.!°87 


(6)- Luân lí bạn bè: trong quan hệ xã hội, ngoại trừ phải có sư trưởng dạy dỗ 
ra, nếu được bạn tốt thì đêu có lợi ích cho đời này và đời sau của mình, nếu 
không có thì không được vậy. Trong Kinh điển Phật giáo đề cập không ít đến luân 
lí bạn bè. Như Kinh Trường A-hàm quyển 1 nói: 

“Phật lại bảo Thiện Sinh: Có bốn hạng người thân đáng thân vì thường 
đem lại lợi ích và che chở. Những øì là bốn? 1. Ngăn làm việc quấy; 2. 


'“®#Ind] Nguyên văn: [#$ : F A74##fi#JR8#, #E#, Ä@\ÑU,£, té, 8 2tIE, 
ØY RE VNĐ, 6i gHứo hộ? —Í', ĐÀ HÀ, ST Á, AB, =, HH, 
Hã, SLxX, ããXñjjủuX, há, XL®£h#ttl, 35A PHMữX. ©€RR#ù#|lR, Ä 
PM :š., EZjttTnín#|R, Z7. i02), nJÍE#JRES74EZ !- ] 

“#[nd] Nguyên văn: [S : !AJj4#fl2SX#Z4Ñ8, ME, RA RB2Z4Ñ, E5, 
đNRSES~. ®S|{FE.,, 6E hñẽ. h$ỆỹTH? — ®, Mi, —i. 2À DS, =i, A1 Dn, 
"ý, AXxuulu§titr:, Sa TRj, hố 06H “KHI, +", 3S ÀJPTiRoc Ê 
SETIESE, 5XXÀPnlš5, t0 ttfñmñù #48, XjWUEZjfilbu. nE2H, lRSIRR I 
nJ, §£K#. - ] 
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Thương yêu; 3. Giúp đỡ; 4. Đồng sự. Đó là bốn hạng người thân đảng thân 
cận. Này Thiện Sinh, hạng ngăn quấy thì thường làm bốn việc đem lại nhiều 
lợi ích và hay che chở: 1. Thấy người làm ác thì hay ngăn cản; 2. Chỉ bày 
điều chính trực; 3. Có lòng thương tưởng; 4. Chỉ đường sinh Thiên. Đó là 
bốn trường hợp ngăn cản việc quấy đem lại nhiều lợi ích và hay che chở. 
Hạng thương yêu thì thường làm bốn việc: i. Mừng khi mình được lợi; 2. 
Lo khi mình gặp hại; 3. Ngợi khen đức tốt mình; 4. Thấy mình nói ác thì tìm 
cách ngăn cản. Đó là bốn điêu thương yêu đem lại nhiều lợi ích và hay che 
chở. Hạng giúp đỡ có bốn việc. Những øì là bốn? Đó là: 1. Che chở mình 
khỏi buông lung; z. Che chở mình khỏi hao tài vì buông lung; 3. Che chở 
mình khỏi sợ hãi; 4. Khuyên bảo mình trong chỗ vắng người. Hạng đồng sự 
thì thường làm bốn việc: 1. Không tiếc thân mạng với bạn; 2. Không tiếc của 
cải với bạn; 3. Cứu giúp bạn khỏi sợ hãi; 4. Khuyên bảo bạn lúc ở chỗ vắng 


\ * Ƒ X v "` * “1 ..ự X „ 8 
người, đó là bốn đồng sự, đem lại nhiều lợi ích và hay che chở”. "°8 


Lại, bằng hữu có bốn phẩm, như Phật thuyết Bột Kinh sao nói: 

“Bạn có bốn phẩm, không thể không biết: có bạn thì như hoa, có bạn như 
cái cân, có bạn như núi, có bạn như đất. Sao như hoa? Khi tốt thì sáp vào, 
khi suy thì ruồng rẫy; giàu sang thì theo, nghèo hèn thì bỏ, đó là bạn hoa. 
Sao gọi là cân? Vật nặng thì luồn cúi, vật nhẹ thì khinh mạn, đó là bạn cân. 
Sao gọi như núi? Thí như chim thú họp trên núi Vàng, lông vũ được sáng, 
sang cả thì có thể dung người, phú quý cùng vui, đó là bạn núi. Sao là như 
đất? Trăm cốc, của báu, tất cả cùng cho, thí tặng nuôi nẵng che chở, ân hậu 
không bạc, đó là bạn đất”.°89 


“°##Ind] Nguyên văn: [+ : !§Mnjl#fi, Ýƒf8l3⁄, 3A ME. ~ffJäUH ? —#IL3E, 
—=##%4,=5THIA, n‡š§, EäHjïnjãi, ÝP8Ãli3%, 3A WRE, mô xo SE lí 1E 
3:Räm, Ý7iiSšt, äA WR. HP 2 —:# ñÀ 3ãSH|REWšIE, —#Z75 li, =#iáù 
Kê, HE Xiãc ZRIHIL3E, Ý7ñê§$3, 5ä Mi. 4X, X4BØÕPS : —ZRÄl{tÃ, 
=#RERXi\Š, =#fÃ Àf,, H:šN (mang Roijm, 2H 34R{, ZƑjfltà:, Zð ÀjÄXRSo ẨN| 
34H, =2 ? —3#iU©:©JjuLÉ, — R1 KRI, =#iG/U7Afi, H4ZBƒJH3#XM, 
M3 _, #PfiÊš‡, äA Wi. lim, xi ? —#Zã®*l8ñn, — Xã l§Rl 
,=#šRä#*ằẽEXuf", Hšã6@B¡Ð3#\M, Em, ýP8u3%, äÀAMiếo ¡ ] 

'“°® [nd] Nguyên văn: [&⁄#ã#NHïã. ““ñI#I, 8®&in?ú. 8&¿Hf8. 8X⁄imlll, fñ&⁄#nHb., THRR 
luƒt. #ƒRj†ñSR. Si. SH. ÄRšRIlšE. Z1? ktb. fJãR¿Hj§. JEE7RÍE. #J‡##RIffI. 
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Giao hữu nên phân biệt bạn tốt và bạn xấu. Như Kinh Lục Phương Lễ nói: 


“Ác tri thức có bốn hạng: 1- Ôm oán hận trong lòng, bên ngoài ép giao hảo; 
2- Ngoài mặt nói tốt, sau lưng nói xấu; 3- Nếu có chuyện gấp, ngoài mặt sâu 
lo, sau lưng vui mừng; 4- Bên ngoài nồng hậu, bên trong mưu hại. Thiện tri 
thức cũng có bốn hạng: 1- Ngoài như oan gia, trong mang ý tốt; 2- Ngoài 
mặt can thẳng, sau lưng khen ngợi; 3- Khi có tật bệnh, nếu bị trưng đi dịch, 
có thể giúp đỡ hóa giải; 4- Thấy người nghèo hèn, không nỡ bỏ đi, hay tìm 
phương tiện, muốn khiến phương tiện mong cho giàu có. Ác tri thức lại có 
bốn hạng: 1- Khó can gián, khiến làm điều thiện nhưng cứ đi theo bọn ác; 2- 
Xúi đừng uống rượu vẫn cứ thích kết bạn rượu; 3- Khuyên nên tự giữ mình 
nhưng vẫn đi gây sự; 4- Xúi kết bạn hiền nhưng vẫn kết bạn ác. Thiện tri 
thức cũng có bốn hạng: 1- Thấy người khốn cùng thì giúp họ lo toan đời 
sống; 2- Ít có nhiều chuyện, không tranh cãi lời; - Bạn có chuyện chậm hay 
gấp cũng hay thông tin tức; 4- Những chỗ giao du không rời hiền thiện. 
Thiện tri thức lại có bốn hạng: 1- Bị quan lại bắt có thể che giấu, tìm cách 
giải thích; 2- Có bệnh tật, có thể chữa nuôi; 3- Nếu có chết, thu xác khâm 
liệm; 4- Biết cái chết, nghĩ được hậu sự. Thiện tri thức lại có bốn hạng: 1- Có 
tranh đấu thì ngừng lại; 2- Theo bạn ác thì ngừng lại; 3- Không lo sản xuất 
thì khuyên bảo; 4- Không tin Kinh đạo thì khiến cho tin. Ác tri thức lại có 
bốn hạng: 1- Ít gần thì cả giận; 2- Có chuyện gấp thì không chịu làm; 3- Có 
việc gấp thì trốn tránh đi; 4- Thấy bạn chết bỏ đi không nhìn. Phật nói: 
Chọn người thiện mà theo, biết kẻ ác mà tránh; theo thiện tri thức, tự 
nhiên thành Phật”. °?° 


EERRIiđM. #4f8HIl§. Zi#ktu. fãRiD\h, ##¿n©¡l. §RẰỦfZ #253 SX. §8E5ÃA. mã 
Elfi. EIlH&tU. fjã§¿Htht. H5ãYMIR, —UJfZ. Pbí&ï. RE. KEHhktb, ] 

'°9°[nd] Nguyên văn: [ãã#Iãt#qPMÃ : —, p†R4‹ù, 242i. —, MHjZS, ấHããL1o =, 
2B, XijX/WIE, SŒ—LS. PH, 7kXS#lE, Mf§Et£. #AXlj}, 7RRIUSS : —, 2kd04S3X, 
wiR#S. —. MimlEã, ÑjẪfĂ. =. XXIRI, W4, 85M ằ%. PM, RA 3f$, 
®#‡ES, 5£, Ä%€5£, %ãx⁄. A3 : —, ñ*t⁄Ătlt, ffZ{ÍEŠ, ñLE8 
AM —. f2, W&⁄Ì&. =, fÊZ7HW.,EXý5S. HH, #k⁄l%, W&ã&k. ZAIã 
778m :—, RÀlšx,ftxZ3%+. —, 5J7‡R5, ®HñZ. =., k8, R6) ME. là 
P5, TRẾjẪE. # Xi HIH : —, lệ, R68 lEEx, f2 BElãffo —, HXXÌN, 

PS xo —. H2ZUL.. RlMZ#ậx. , Xli8WZt, 8S Ríấế. #XlẩW{@fIHS : —, 3+, NT 
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Lại, bạn tốt có bảy pháp, như Luật Tứ Phân nói: 


“Bạn có bảy pháp, mới thành bạn tốt: 1- Hay làm điều khó làm; 2- Hay cho 
điêu khó cho; 3- Hay nhịn điều khó nhịn; 4- Kín chuyện bảo nhau; 5- Che 


» 1OQI1 


giấu lẫn nhau; 6- Hoạn nạn không bỏ; 7- Không khinh bần tiện”. 


Lấy năm sự biết việc chính tà của người, như phẩm “Tà tụ Kinh Tăng Nhất A- 
hàm q. 27 nói: 

“Người ở nhóm tà sẽ do năm việc mà biết. Đã thấy năm việc thì biết người 
này ở nhóm tà. Thế nào là năm? Đáng cười mà không cười, lúc đáng hoan 
hỉ mà không hoan hỉ, đáng khởi tâm từ mà không khởi tâm từ, làm ác mà 
không xấu hổ, nghe lời lành mà không để ý. Nên biết người này ở nhóm 
tà... 

..ẲÑgười ở nhóm chánh, sẽ do năm việc mà biết. Đã thấy năm việc thì biết 
người này trụ ở nhóm chánh. Thế nào là năm? Đáng cười thì cười, đáng 
hoan hỉ thì hoan hỉ, đáng khởi tâm từ thì khởi tâm từ, đáng xấu hổ thì xấu 
hổ, nghe lời lành thì để ý. Nên biết người này đã ở nhóm chánh, trụ ở 
nhóm chánh”.'"? 

Có bốn loại bạn dữ, như Kinh Trường A-hàm quyền 11 nói: 

“Phật bảo Thiện Sinh: Có bốn hạng kẻ thù mà như người thân, ngươi nên 
biết. Bốn kẻ ấy là những ai? 1. Hạng úy phục; 2. Hạng mỹ ngôn; 3. Hạng kính 
thuận; 4. Hạng ác hữu. Hạng ủy phục thì thường hay làm bốn việc: 1. Cho 
trước đoạt lại sau; z2. Cho ít mong trả nhiều; 3. Vì sợ gượng làm thân; 4. Vì 
lợi gượng làm thân. Hạng mỹ ngôn thì thường hay làm bốn việc: 1. Lành dữ 
đều chiều theo; 2. Gặp hoạn nạn thì xa lánh; 3. Ngăn cản những điều hay; 4. 
Thấy gặp nguy tìm cách đun đẩy. Hạng kính thuận thì thường làm bốn việc: 
1. Việc trước dối trá; 2. Việc sau dối trá; 3. Việc hiện dối trả; 4. Thấy có một 


—,. 3, R4. —. E5 .ffZ T1. =. RE§ã ,RIfŒEzZ. HH, R7tL,šEm-fi. f5 : 
lRš ấm #z, S4i8ñtxzZ. @*#Xlã$, H/ÀHWÍf#. ] 

'°' [nd] Nguyên văn: [¿8—Đ3*4, aÈ#& :T—, 8ZfElÍE, —, fñEERÄffR, =, 8E, 
#zSS/HHm.h, 5j/HSMắM, ^^, E§#Wfql2, tt, T3. ] 

'[nd] Nguyên văn: [Z3ðŠ&ZA , §)h#ZIZ, )RhŠSRIZIIH,A 354385. =fl3Sh 2 Ƒ§ 
m2, f§ftiSfifmtfis, f§iZ£i¿ùIm ii, Xiim-lò, BlRE.#fãim-°#S ; RZIIl 
4®. ...iF5X⁄Z_, )hŠZÃ1IZ, AI RHhSRHIAXILA 4tr5. =2 R§XSRIS, 
ƒE#t:SRIEtS, f&iz#⁄4/ùHI#øi4zù , nJRbHIRb, EiS#X ; ấMV,Á, n8. ] 
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chút lỗi nhỏ đã vội trách phạt. Hạng bạn ác thì thường làm bốn việc: một, 
bạn lúc uống rượu; hai, bạn lúc đánh bạc; ba, bạn lúc dâm dật; bốn, bạn lúc 


ca vũ...”'933 


Ngày thường nên gần gũi bạn tốt, xa lánh bạn xấu. Như Kinh Phật Bản Hạnh 
nói: 


“Thế Tôn và Trưởng lão Nan-đà cùng vào thành Ca-ti-la-bà-tô, đến một 
quán cả, bảo Nan-đà rằng: 


- Ngươi vào quán này, lấy con cá thối dưới mớ cỏ kia. 
Nan-đà vâng mệnh, bèn lấy. Phật nói: 

- Ngươi lấy không phải thời, nên để yên xuống đất. 
Nan-đà như mệnh. 

Bấy giờ, Phật bảo Nan-đà: 

- Ngươi tự ngửi tay, tay có mùi gì? 

Nan-đà bạch Phật rằng: 

- Chỉ có mùi hôi bất tịnh. 

Phật bảo Nan-đà: 


- Đúng vậy! Nếu ngươi và ác tri thức làm bằng hữu giao thiệp, thói ác thói 
nhiễm thất thời, tiếng xấu đồn xa. 


Thế Tôn lại cùng Nan-đà đến quán hương, bảo Nan-đà rằng: 
- Ngươi lẫy túi thơm quán này đi! 


Nan-đà vâng mệnh lấy đồ. Phật nói: 


%[nd] Nguyên văn: [ii#®+ : !M4šimfi, XS. fJRRãPU 2 —ZƒÄ, -ấX%R, 
=#ðlEÊ, Hãš&. ¡ #2: 'ISÍAREIH5S, xjIH? —šZt li, —Z⁄g2S 
=5ZX&wiđW, HZÄÄ|MÑ, E<Í\H. ¡ #2: 'SRWSR8H§, ~xfljäPH 2 — 
2# XNIIR, —3'ZHÑttẪ, =1Z2LRE#ZfÃZIL~Z, HšÄ|Ä RE fxZ, EäXRB HH, 
Ÿ⁄JRÄ#4ŒHMS, =fJäM? —##tãẪm, —5ấm, =5, HãR Z.JM|fEJHĐBZ, ZÄðX 
IlEXin. k5“ Rãm, =fjäP ? —75#ÂXNÑM&k , —#lããjt#&k, =5 #WÑ&k, 
PH3š HN SH đó 6c... I ] 
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- Ngươi nhất thời lấy lậu rồi, sau hằng để yên xuống đất. 
Nan-đà như mệnh. Lúc ấy Phật bảo Nan-đà: 

- Ngươi tự ngửi tay, tay có mùi gì? 

Nan-đà bạch Phật rằng: 

- Tay con có mùi thơm, nhiệm mầu vô lượng. 

Phật bảo Nan-đà: 


- Đúng vậy! Nếu người gần gũi các thiện tri thức, luôn tự tùy thuận nhiễm 

thói đức hạnh ấy, ắt vang danh lớn”. 
Kinh Niết-bàn nói: 

“Bồ-tát Ma-ha-tát xem ác tri thức không khác với loài voi dữ. Vì cớ sao? Vì 
đều làm hư thân. Bồ-tát Ma-ha-tát với loài voi dữ, tâm không sợ hãi; với ác 
tri thức, tâm sinh sợ hãi. Vì cớ sao? Loài voi dữ ấy chỉ làm hư thân chứ 
không hỏng tâm. Ác tri thức đều gây hư hỏng cả hai. Bởi vậy loài voi dữ chỉ 
hoại một thân; ác tri thức hoại vô lượng thiện tâm. Loài voi dữ ấy chỉ hoại 
thân thối bất tịnh, ác tri thức có thể hoại tịnh thân và tịnh tâm. Loài voi dữ 
ấy chỉ làm hư hoại nhục thân, ác tri thức có thể hủy hoại pháp thân. Bị loài 
voi dữ thì không đọa đường ác, bị ác tri thức hại thì không đọa ba đường ác. 
Loài voi dữ ấy chỉ là oan gia về thân, ác tri thức kiêm cả oan gia của thiện 
pháp. Bởi vậy Bồ-tát thường viễn ly ác tri thức”.'°?5 


9 [nd] Nguyên văn: [†flffäEZ#ft, HAMEEfEStil, 2—lh, ñẩtfERS : XAHJk, 
Hur#li&Ak#f—5R. E5, HZ. 1B : 2} NƒjÈf~Z, EJÀHb. #ffElốồ5. KHE, ft? 
SE : xHRRT,, TRfHã4 ? #lEHf?S : E28. ?ñ6WfPfE : 7A ! 2A E8RSMIRẩùBR, Z5 
HH&kZ=, 2£, SX%*ãÄ, RXZ^jñ\ 5. 

tršx#ã#tft, #-#Jk. ñ&#tfcE5 : xWvHJh#f£. #fffSSfn, HZ. 5 : 3 —ZjIj§ÑfZ, 
ZAjÃjMjhh . XffEif5. RE, ftfiãffE : xHÍRT, #2? #ftH®%5 : R7#ấ, ñ 
J#f<S. tÄtfE, N2! 4À #8 Xliãt, HEIR, SãZH?, 8⁄4. ] 
'5 Ind] Nguyên văn: [###ãJj£, #fZZMlãt,, 88Ấ*;,, #t—. fhjJ#\ 2{R 3t. S8 
jŒ, ññãẤ 3%, Ùù#/ZAr, /XÃXlẩt, /À+©74MWb, fJblft 2 E5ã&%, HÉ#EĂ., TRE, X 
#lãù, —7ZtHf5E. ZMãã% , HE —, Xã, 8t Mế.ù. má, E58, 
Xã, 863 tù. ZXã%, IS, Xã, 864)⁄k. 1WÍã%SMU, TEŠ=KIỀ, 
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Kinh Hoa Nghiêm nói: 


“Không vì tính của chúng sinh tệ ác, tà kiến, sân trược, khó thể điều phục, 
vậy liền ruồng bỏ... Không vì chúng sinh bày khởi lỗi sai, khó thể nhẫn nhịn, 
mà khởi sinh tâm chán ghét với họ... 


..Ta phải như vậy: soi khắp tất cả, không cầu ơn báo. Chúng sinh có ác, 
thảy có thể dung nhận, trọn không vì thế mà bỏ thệ nguyện; không vì một 
chúng sinh ác mà bỏ tất cả chúng sinh. Chỉ siêng tu tập thiện căn hồi hướng, 
khiến khắp chúng sinh đều được an lạc; ...Giáo hóa chúng sinh, mãi không 
chán mệt, tùy chỗ vui trong lòng họ mà vì hiện thân thuyết pháp”. "%6 

Kinh Tăng-già Trá nói: 


“Như Lai vì các chúng sinh, khiến được an ổn, không tiếc thân mạng, dứt 
các trói buộc, khiến được giải thoát”. "?” 


Kinh Tâm Địa Quán nói: 
“Lợi lạc chúng sinh, chẳng nghĩ bàn, nhưng không có ngơi nghỉ”.'°98 
Phẩm 18: “Minh Pháp' Kinh Hoa Nghiêm quyển 2o nói: 


“..tùy nghi mà thuyết pháp với chúng sinh...biết chỗ làm của họ, biết nhân 
duyên của họ, biết tâm hành của họ, biết sở thích của họ...đối với người 
nhiều tham dục thì thuyết bất tịnh, với người nhiều sân hận thì thuyết đại 
từ, với người nhiêu ngu sĩ thì dạy họ siêng quan sát, với người ba độc 
(tham, sân, si) đồng đều, thì thuyết pháp môn thành tựu thắng trí, với 
người ưa thích sinh tử thì thuyết ba sự khổ, với người chấp trước thì 
thuyết không tịch, với người giải đãi thì thuyết tỉnh tiến, với người ngã 
mạn thì thuyết pháp bình đẳng, với người nhiều dua phỉnh thì thuyết tâm 
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chất trực, với người thích tịch tịnh thì thuyết pháp rộng, khiến họ được 
thành tựu”.'*”2 


Người Phật tử bao gồm hai loại là xuất gia và tại gia. Sách Phật thường có từ 
“tứ chúng”, tử chúng là hai chúng nam nữ xuất gia và hai chúng nam nữ tại gia. 
Trong bốn chúng thì đương nhiên hai chúng nam nữ tại gia chiếm tuyệt đại đa số, 
họ phân bố ở mọi giai tầng trong xã hội, hoàn cảnh sinh hoạt không khác với 
người thường, nghĩa vụ và trách nhiệm mà họ gánh vác trong xã hội cũng không 
khác người thường, cái Hàn Dũ gọi là “bỏ đi vua tôi, ruồng rẫy cha mẹ” (Nguyên 
Đạo), “không biết cái nghĩa vua tôi, cái tình cha con” (Luận Phật cốt biểu), đương 
nhiên không thích hợp với cư sĩ tại gia. Cư sĩ tại gia phụng trì Tam Bảo, ở nhà 
hành đạo, quyết không hủy bỏ lẽ nhân luân, giáo thị của đức Phật về mối quan hệ 
nhân luân đã thấy cả trong các tiết đã dẫn trên, bảo huấn chói ngời chẳng thua gì 
ngũ luân được Nho gia xem trọng. Như Kinh Phân Biệt Công Đức nói: “Người 
muốn cầu đạo, không thể không tỉnh tiến học”. Kinh Thiểm Tử nói: “Phật bảo A- 
nan: Đời trước Ta làm con nhân hiếu, vì vua hiền nuôi, vì dân phụng kính, từ đó 
trở thành vị Tam Giới Tôn”. (Xem những phần trích dẫn trên trong bản luận văn) 
Giáo huấn giống như thể, tận mắt trông thấy, không hề nói ngoa. 


Ở đây muốn biện minh rằng, chỉ duy người xuất gia mang những tâm thái gì 
đối với nhân luân. Một bộ phận nhà nho thuở xưa phê bình Phật giáo, dễ nhất là 
chỉ trích người xuất gia bất hiếu bất trung, Hoằng Minh Tập và Quảng Hoằng 
Minh Tập đã thâu ghi một số đoạn văn chương như thế, Hàn Dũ nói giáo đồ Phật 
“không biết cái nghĩa vua tôi, cái tình cha con”, vốn không phải ý mới, chỉ là cách 
nói lưu hành rất phổ biến vào thời bấy giờ mà thôi, nhưng trước thời Hàn Dã và 
sau thời Hàn Dũ, người Phật tử đã đáp trả khôn khéo với loại vấn đề này, thật 
chưa thể cấu thành lí do để trách móc người xuất gia. 

Trước tiên bàn về vấn đề Hiếu, nhà nho cho xuất gia là bất hiểu, có ba lí do chủ 
yếu: 1- Thân thể tóc râu, nhận từ cha mẹ, nhưng người xuất gia cắt tóc cạo râu, 
nên là bất hiếu; 2- Có ba điều bất hiếu, không có con nối dõi là lớn nhất, mà người 
xuất gia thì tuyệt tự, nên là bất hiếu; 3- Phụng dưỡng cha mẹ, vui trước song thân, 
mà người xuất gia dứt từ tình thân, nên là bất hiếu. Về điểm thứ nhất, Lưu Hiệp 
trong Diệt Hoặc Luận nói: “Nết hiểu nhà Phật bao trùm xa xăm. Lí do trong lòng 
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không can hệ tóc tai, nếu yêu tóc bỏ tâm thì lấy gì là hiếu. Xưa Thái Bá, Ngu Trọng 
cắt thân lông tóc. Phu tử là bậc chí đức vẹn toàn, là bậc hiền Trung quyền theo 
phong tục, nên sửa lễ đời, cắt tóc nhường nước, thánh triết bàn chuyện tốt. 
Huống chỉ giáo nghiệp Bát-nhã tuyệt hơn Trung quyền, quả lí Bồ-đề mâu hơn 
Khắc nhượng”."”° Vì cắt tóc cạo râu là bất hiếu, thời hiện đại mà nói, đương nhiên 
không còn là lí do nữa. Về điểm thứ hai, Tôn Xước trong Dụ Đạo Luận nói: “Bá Di, 
Thúc Tê cùng chết nơi Thủ Dương, không lo nối dõi nước Cô Trúc. Trọng Ni tự 
cho là nhân hiền, người bàn đúng, hả lại có thể nói trái đức ư?”"”' Người xuất gia 
rốt cũng chỉ là thiểu số trong Phật giáo đồ, họ dứt tuyệt tình dục, không chứa vợ 
con, chuyên tâm lo đạo, ngạn ngữ xưa nói: “Một người thành Phật, chín họ sinh 
Thiên”."”° Đại bộ phận người xuất gia đều được cha mẹ đồng ý, huống chỉ người 
xuất gia phần nhiêu cũng có anh em nối dõi huyết mạch tục gia. Xưa nay không 
biết bao nhiêu thanh niên chưa kết hôn vì nước chinh chiến mà tổn mạng, chưa 
nghe có lời trách cứ là bất hiếu, cho nên cân đo lí tưởng của người xuất gia, 
không thể chỉ là luận điệu về hình thức. Về điểm thứ ba, bảo người xuất gia không 
thể phụng dưỡng cha mẹ, vui trước song thân, tạm chưa bàn đến kẻ sĩ hoạn thời 
xưa cũng thường xuyên xa lìa gia môn, không thể hầu hạ song thân, người xuất 
gia dùng Phật Pháp ban biếu cha mẹ, mới là đại hiểu, Dụ Đạo Luận của Tôn Xước 
nói: “(Sau khi thành Phật) đoái trông nước quê, rộng bày Pháp âm, phụ vương 
cảm ngộ, cũng lên đạo tràng, do đó vinh thân, hiếu nào bằng nổi!””3 Sau khi Vua 
Tịnh Phạn tạ thế, Phật-đà cũng từng gánh quan tài an táng, hiếu đạo mà Phật thị 
hiện là khuôn mẫu cho người xuất gia, người xuất gia quyết sẽ không xuất gia mà 
mãi mãi ruồng bỏ cha mẹ được. 

Tóm lại, người xuất gia là trọng hiếu, phương thức biểu đạt dù khác với người 
thường, nhưng tồn tâm thì hơn trội mà chẳng có sơ sót, câu chuyện Mục-liên cứu 
mẹ người Trung Quốc ai ai cũng biết, Phật giáo coi ngày sinh của mình là ngày 
nạn của mẹ, bảo người xuất gia bất hiếu thật không phải là lời thỏa đáng. 
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Ngay cả nói người xuất gia “không biết cái nghĩa vua tôi” cũng không phải kiêng 
dè. Bao đời vua tôn thờ đối với người xuất gia, sử không tuyệt bút, người xuất gia 
thực có công lao giúp rập hoàng đồ cho các đế vương, không thể vì người xuất gia 
không phải là quan sĩ hoạn mà nói “không biết cái nghĩa vua tôi”. Điều Phật gia nói 
“trên đền bốn ơn nặng” thì ơn quốc chủ là một trong số đó. Chùa chiền đạo tràng 
hay xưng tụng Kinh Nhân Vương Bát-nhã Ba-la-mật-đa là cầu phúc nước nhà, mà 
người xuất gia tự tu hành, giáo hóa người, chùa chiền thuở xưa cũng là trung tâm 
giáo hóa người dân, có cống hiển nhất định đối với sự an định quốc gia và sự 
thuần hậu phong tục. Xưa, Tống Văn Đế gọi quan Hà Thượng bảo: “Vừa thấy 
Nhan Diên Chi, Tông Bỉnh viết luận, phát minh Phật Pháp, làm thật rõ cái lí, cũng 
là khai mở lòng người, nếu dẫn suất bến bờ kia cảm hóa bên này, trẫm có thể rũ 
tay ngôi hưởng thái bình rôi”."”? Vậy thì người xuất gia tuy không phải sĩ quan, 
thực cũng là thay vua giáo hóa xóm làng, phê bình người xuất gia bất trung, so với 
phê bình người xuất gia bất hiểu, hiển nhiên cũng không hợp lý nữa. Gần đây có 
người xuất gia nói: “Tôi dù là xuất gia chứ chưa hề xuất quốc (rời bỏ nước)”"”, 
giải một từ này cũng có thể tháo gỡ nỗi ngờ này. 


c/ Phât øiáo cấm sinh dưỡng, thanh tỉnh tích diệt, không sinh nhai: 





€ 


Bài Nguyên Đạo của Hàn Văn Công bình Phật giáo là: “...cấm ngăn lẽ đạo sinh 
dưỡng lẫn nhau, để cầu cho cái thứ mà chúng gọi là thanh tịnh tịch diệt”."°° Tuy 
nhiên nội hàm của Phật giáo tùy trình độ và cá tính có thể chia làm pháp thể gian 
và xuất thế gian, chia nhỏ thì là Phật giáo Năm thừa, tức: Nhân thừa, Thiên thừa, 
Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa và Bồ-tát thừa (xin đọc tiết ¡ Chương thứ I bản 
luận văn), mỗi Thừa đều có đặc tính riêng. Năm thừa (Ngũ thừa) có thể khái quát 
thành Ba thừa (Tam thừa): 

- Thứ nhất là Nhân Thiên thừa, nên giữ năm giới, làm mười thiện, là nội hàm 
pháp thế gian của phàm phu, căn bản của pháp xuất thể gian, cũng là cơ sở cho 
hành vi của tất cả người Phật tử. Giữ giới, hành thiện, nếu như mục đích là cầu 
phúc báo nhân thiên thì gọi là công đức hữu lậu, vẫn phải nằm trong sáu đường 
luân hồi (sáu đường: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, A-tu-la, trời, người), khi có phúc 
sinh đến nhân gian hay cõi trời hưởng lạc, phúc tận thì đọa lạc chịu khổ báo trong 
các đường dữ, khổ báo chịu hết thì lại đầu thai đến cõi người hoặc cõi trời... nó 
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giống như chiếc bánh xe lăn mãi không ngừng. Rôi tùy phúc báo lớn nhỏ, người 
có giàu có nghèo; trời có cao có thấp, như các trời Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới. 
(Xin đọc tiết ¡ Chương thứ II bản luận văn) 

- Thứ hai là Thanh Văn - Duyên Giác thừa, chán sinh tử luân hồi, mong cầu 
sớm tự giải thoát, tự có chí xuất thế. Thụ 1o giới là Sa-di hoặc Sa-di-ni, nam chúng 
thụ 25o giới gọi là Tỳ-khưu, nữ chúng thụ 35o giới gọi là Tỳ-khưu-ni. Hạng người 
này đoạn hết dâm dục, phương pháp tu hành là nghiêm trì Giới luật và tu Chính 
định, quả vị của họ là A-la-hán, tức là cảnh giới có thể giải thoát sinh tử luân hôi, 
nhập Niết-bàn, hưởng thường - lạc - ngã - tịnh. (Xin đọc tiết ¡ Chương thứ II bản 
luận văn) 


- Thứ ba là Bồ-tát thừa: bao gồm chúng xuất gia và tại gia, là nhập thế để lợi tha 
làm đầu, từ bi cứu độ chúng sinh, không có tâm phân biệt, không cầu báo đáp và 
hưởng thụ, “địa ngục chưa trống thê không thành Phật, chúng sinh độ hết mới 
chứng Bô-đề”, “đời ác năm trược thê vào trước, nếu một chúng sinh chưa thành 
Phật, trọn không ở đây nắm Nê-hoàn”. Nó đủ để đại biểu cho tỉnh thần vị Bồ-tát, 
Hàn Dũ gọi “cầu thanh tịnh tịch diệt” hắn là chỉ cho Niết-bàn, song Niết-bàn cũng 
có phân Đại thừa và Tiểu thừa, phải nên phần biệt nữa. (Để hiểu rõ xin đọc 
Chương thứ II bản luận văn) 


Trong Ba thừa này, trách nhiệm đối với gia đình, xã hội, quốc gia của Nhân 
Thiên thừa thế gian và Bồ-tát thừa tại gia so với Nho gia thông thường cũng 
không khác nhau, thậm chí nhập thế còn tích cực hơn. Thanh Văn - Duyên Giác 
thừa vì là chán luân hồi ba cõi, muốn chóng câu giải thoát, nên nghiêm trì Giới 
luật, đoạn hết dâm dục, chuyên tâm tu định, đó là Tiểu thừa, nhưng không phải 
người bình thường có thể làm được, cho nên phương thức sinh hoạt cũng không 
giống như người thường tục, vì vậy ở Trung Quốc bị người bình thường không 
hiểu Phật Pháp phản đối là điều khó tránh khỏi. Hàn Dã chính là một trong số đó. 


Hàn Dã phê bình Phật giáo “không sinh nhai”, trong bài Nguyên Đạo của ông: 


“Thời xưa thì dân có bốn hạng, nay thì dân có sáu hạng. Thời xưa giáo thì 
chỉ có một, ngày nay thì giáo có tới ba. Một nhà làm nông, còn sáu nhà ăn 
cơm gạo. Một nhà làm công, còn sáu nhà xài đồ. Một nhà buôn bán, còn sáu 
nhà nhờ của. Bảo sao mà dân không cùng đường trộm cắp?” 

“Nay thì dân có sáu hạng”, Hàn công cho rằng đời xưa chỉ có bốn hạng: sĩ, nông, 
công, thương; còn nay tăng thêm đạo sĩ Đạo giáo và chúng xuất gia Phật giáo, 
thành ra người sinh nhai ít mà kẻ hưởng dụng nhiều. Tuy nhiên chúng ta tổng 
quan lịch sử đời sống nhân loại không phải cứ thỏa mãn vật chất mới có hạnh 
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phúc, nhu cầu về tinh thần cũng không xếp sau vật chất. Chứng minh từ nền lịch 
sử Tây Tạng, sau khi Trung Cộng chiếm lĩnh Tây Tạng, vì không có tự do tín 
ngưỡng nên bị dân tộc Tây Tạng bất mãn. Một xã hội được tạo nên bởi các đoàn 
thể, có cái thì cống hiến về tinh thần, có cái thì cống hiến về vật chất, mỗi đoàn 
thể có thể hình thành và phát triển trong xã hội, chứng minh đoàn thể đó là cần 
thiết cho xã hội. Cống hiến của Phật giáo cho xã hội có thể ghi ra 12 điểm để tham 
khảo: 


Phật giáo Trung Quốc thường hay bị dân chúng trong xã hội thông thường coi 
là tôn giáo tiêu cực, bi quan. Họ bảo người xuất gia không biết kiếm sống mà ngồi 
hưởng thành quả; chỉ biết ẩn cư núi rừng, tốt cho riêng mình, không quan tâm gì 
tới xã hội, những quan niệm tương tợ như thế đều là sai lâm, song quan niệm này 
đi sâu vào lòng người, gây ra cho Phật giáo sự tổn hại ít nhiều. Thực ra, Phật giáo 
luôn là một tôn giáo vĩ đại nhất mực từ bi, bình đẳng, viên mãn, lợi ích chúng sinh. 
Xem hành giả Bồ-tát trong Phật giáo Đại thừa cũng là kẻ thực hành sự nghiệp 
phúc lợi xã hội, đối với phàm thì họ hy vọng tất cả nhân loại và động vật được 
sinh tôn, ban bố sự cứu giúp tận lòng cạn sức, thậm chí bỏ luôn tính mạng quý 
báu của bản thân mà không một chút nuối tiếc, đó chính là công dụng của hạnh 
Bồ-tát: lợi tha đệ nhất. Từ khi Phật giáo truyền vào Trung Quốc đến giờ, bao đời 
đệ tử Phật môn cũng nhiệt tâm tham øgia đối với sự nghiệp phúc lợi xã hội, sự tận 
tâm lực ấy có thể được nêu ra từ sự thật lịch sử và có tác dụng thanh minh cho 
quan niệm của những kẻ hiểu sai Phật giáo thông thường. Nay sẽ chia ra trình bày 
những cống hiến của Phật giáo Trung Quốc đối với phúc lợi xã hội như sau: 


1- Cứu trợ đối với tai hại: Trung Quốc trước giờ thiên tai chiến loạn liên hồi, 
nạn dân mỗi khi gặp tai hại khó mà thống kê nổi, lưu lạc tha hương, xin ăn kiếm 
sống qua ngày. Thời ấy thì có người tốt ở đầu làng cuối ngõ ban phát gạo trắng và 
cháo thí cho những nạn nhân phải xếp hàng dài để chờ lấy thức ăn. Sự thiện cử 
này phần lớn là hành vi của tín đồ Phật giáo. Thời bấy giờ có thể thấy ở chùa Phật 
hoặc trung tâm phổ lớn có khá nhiêu chúng tăng ni làm công việc đó liệu theo 
tình hình. Như: pháp sư Đàm Tuyển đời Đường đặt cái thùng to trước chùa 
Hưng Quốc ở Tỉnh Châu, đựng đây cháo gạo, tự tay múc chia cho những người 
đói khổ. Hòa thượng Giám Nguyên chùa Khai Chiếu ở Hán Châu là bậc anh hào 
thời Đường Túc Tông, hay đại sư chùa Phật Quang được vua Nguyên Thế Tổ 
(Hốt-tất-liệt) kính trọng là Chí Đức hòa thượng v.v... đều là những người nấu 
cháo phát thí người đói, số lượng người được cứu trợ thường lên hàng vạn 
người. 

2- Cứu trợ đối với khốn nghèo: 
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(a). Như Thiên Thai Trí Giả Đại Sư Truyện viết: “Những vật thí có được gồm sáu 
mươi loại, nhất thời đều lấy hai khoảnh ruộng bi kính đem ban thí cho người ta, 
nhờ đó để chuyển tăng phúc đức mà cầu nguyện quốc gia và dân tộc đều được 
phồn vinh”.""” Hay chẳng hạn tiền phổ bần của đại sư Đức Mỹ đời Đường, các vị 
pháp sư như Pháp Vân, Đại Bệnh v.v... đem những vật thí mình có được chuyển 
thí cho người nghèo. 


(b). Đại hội Vô Già và trai hội: đều là pháp hội bố thí vật thực, cũng có thể gọi là 
sự nghiệp cứu tế bần dân xã hội thuần túy. Như đại trai Vô Già thời Lương Vũ Đế, 
sau này đời Trần Vũ Đế, Trần Văn Đế, Đường Cao Tổ, Đường Trung Tông, Đường 
Đại Tông, Đường Đức Tông đều có từng đặt đại trai Vô Già. 


(c). Tăng kì lư và Tăng kì lật thời Bắc Ngụy: dân lư (hộ nhà dân) mỗi năm cấp 
cho Phật giáo 6o thạch ngũ cốc, gọi là Tăng kì lư, số ngũ cốc được thu hoạch ấy 
gọi là Tăng kì lật, chuẩn bị cho năm nào đói kém vì mục đích để cứu tế dân đói. 
Chế độ Tăng kì lư là cống hiến của Phật giáo đoàn cho xã hội, là một sự nghiệp 
phúc lợi xã hội phụ trợ cho quốc gia, đây không chỉ là vấn đề dùng sức mạnh kinh 
tế cứu trợ xã hội mà thực ra kiêm luôn cả công việc giáo hóa cho kẻ tù đày và giặc 
hàng. 


3- Chữa trị đối với bệnh tật: Phật là Đại Y Vương, Ngài không chỉ trừ đi khổ não 
tỉnh thần của chúng sinh vì bản nguyện của Ngài khiến cho họ được an lạc, đồng 
thời cũng có thể chữa chạy bệnh tật trên nhục thể. Ví như quyển thứ 8 Ma-ha Chỉ 
Quán của Thiên Thai đại sư viết, là một thiên luận trước liên quan đến bệnh tật, 
từng bảo “có thân thì có bệnh”, hơn nữa nhẫn mạnh chữa bệnh nên chia “năm 
phân khoa”. Năm phần khoa đó là: (1). Xét rõ tướng bệnh; (2). Nghiệm kỹ nhân tố 
gây bệnh; (3). Nêu ra phương pháp trị liệu; (4). Công khai hậu quả tổn ích; (3). 
Phô bày cái đạo Chỉ - Quán, thật là danh ngôn Y học. Lại như Phật Đồ Trừng, Trúc 
Pháp Điều, Đơn Đạo Khai... là những tăng lữ kiêm thông y sự, ban ơn đại chúng, 
giỏi chữa người bệnh vô số. Còn có các chùa chiền bố thí chỗ tắm cũng là một 
trong những sự nghiệp phúc lợi xã hội Phật giáo, mục đích là chú trọng đến việc 
chữa trị bệnh tật, giữ gìn sức khỏe, cũng như cầu nguyện tuổi thọ tăng thêm, thân 
tâm được thanh tịnh, cũng có thể xưng là phương pháp chữa bệnh, giữ sức khỏe 
và vệ sinh của Phật giáo. 

4- Bày ra phúc lợi b¡ điền và phường dưỡng bệnh: bị điền dưỡng bệnh phường là 
vào đời Đường, đặt ra trong các chùa chiên một cơ sở liệu dưỡng nửa quan lập 
"[nd] Nguyên văn: [fffễZ†£⁄N7x+†Ã,, —ffEfˆJZESWMIHImXHTWbEsfb AÁ_, 6Œ Hi1R/mfã, 
IH5RRBISXERSXTX12íS 5o ] 
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nửa dân lập. Xưng bi điền là để vì mục đích cứu tế đói kém, bần cùng, là một dạng 
sự nghiệp phúc lợi xã hội Phật giáo. Như phường dưỡng bệnh ở Thành Đô đất 
Thục, phường dưỡng bệnh của thiền sư Hồng Phưởng đều là vậy. 


s- Ngăn trị đối với tội phạm: 


(a). Bảo hộ miễn tù: Ngụy Thư: “Thích - Lão chí ghi: “Tâu xin thu dung hạng 
dân phạm tội và nô lệ của các quan, gọi chúng là Phật-đồ lư, sai dịch đi quét dọn 
cảnh chùa, và cho chúng canh tác ruộng nông để có thóc gạo nạp cho chùa, chế độ 
này được phổ cập toàn quốc”. Những kẻ ngục tù vì được tăng ni Phật giáo cảm 
hóa, được có cơ hội sửa đổi lỗi lầm xưa; mặt khác còn phục vụ cho công tác lao 
động, cũng có thể giúp tăng thêm một phần lượng sức lao động cho toàn xã hội. 
Chế độ này quả là nhất cử lưỡng tiện. 


(b). Phong trào cấm rượu ngăn ngừa phạm tội: những hành vi phạm tội như 
giết người, cướp giật, thương hại, phóng hỏa, tà dâm v.v... đa số nguyên nhân gây 
ra từ việc uống rượu, đó là chuyện đương nhiên từ xưa nay. Nay muốn cấm cho 
nó không phạm, phương pháp duy nhất trước tiên là chính mình không uống 
rượu, cũng không mời người uống, bỏ cách này thì không còn cách nào khác. 
Theo đó các cao tăng đại đức kiền phụng Phật Pháp thảy đều không ngừng kêu 
gọi phong trào cấm rượu. Như văn đoạn rượu thịt của Lương Vũ Đế, luận cấm 
rượu của Thiên Thai - Hoa Nghiêm, phong trào cẩm rượu của Huyền Giám v.v... 
còn có cao tăng Từ Vân Tuân Thức triều Tống vì cải cách tập tục của vùng Hàng 
Châu đương thời hễ có tang ma là dùng rượu thịt, bèn trích ghi ra từ trong Kinh 
Phật 1oo bài Gia văn cấm rượu và thịt cá, vận động khắp trăm họ bỏ thứ hủ tục 
này; ngài còn được mời đến chùa Khai Nguyên ở Tô Châu lại mở tòa giảng, người 
xa gần nghe Kinh như mây họp gió nổi, không một người nào dám uống rượu ăn 
thịt. 

6- Giáo hóa đối với xã hội: 

(a). Phương diện phụ trợ quốc chính: thời đại Ngũ Hồ Thập Lục Quốc, người 
Phật tử thường trở thành chính khách cố vấn về thi hành chính trị, cử hành việc 
quốc chính phải xuyên duyên nương nhờ vào ngôn hành của một số vị cao tăng. 
Như Thạch Lặc và Thạch Hổ nhà Hậu Triệu đối đãi ngài Phật Đồ Trừng; Phù Kiên 
nhà Tiên Tần đối đãi ngài Đạo An; Diêu Hưng nhà Hậu Tân đối đãi La-thập; Trở 
Cừ Mông Tốn nhà Bắc Lương đối đãi Đàm-vô-sấm v.v... Phù Kiên vì nghênh thỉnh 
pháp sư Đạo An mà không tiếc một cuộc chiến, huy động 1o vạn đại quân; chiến 
tranh giữa nhà Bắc Lương và Bắc Ngụy, tác nhân gây ra là vì sự hy sinh của Đàm- 
vô-sấm. Các cao tăng lúc bấy giờ có thể nói là nhân vật văn hóa cao thượng, mỗi 
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phương diện đều hiển bày sự giáo dưỡng cao cả và tri thức mới mẻ, khiến người 
ta kính ngưỡng. Các bậc cao tăng ấy quả thật đều là của báu nước nhà. 


(b). Phương diện giáo hóa dân chúng: trong Phật giáo đồ tại Trung Quốc, có 
những người chuyên phục vụ giáo hóa xã hội và giáo hóa dân chúng, họ đều là các 
vị Tăng du hành thường niên tại ngoại diễn thuyết ở thôn xóm. Họ dùng kinh 
điển thường là chuyên môn và nan giải, lấy đối tượng là người tại gia, sử dụng 
cách giảng giải thông tục và bình dị, trong đó xuyên qua một số câu chuyện nhân 
quả có công hiệu là uốn nắn và an ủi tịnh hóa nhân tâm. 


(c). Phương diện giải phóng nô lệ: Phật giáo triệt để chủ trương “tất cả chúng 
sinh đều có Phật tính”. Mỗi mỗi đều có chủng tử thành Phật và không sai biệt. Vậy 
đối với nô lệ há lại có sai biệt ư? Thành ra xem nô lệ bình đẳng như người thường 
không khác. Nô lệ xuất gia thì giai cấp và thân phận từ trước nhất loạt hủy bỏ, 
thảy đều được nhận sự đãi ngộ bình đẳng trong Tăng chúng. 


(d). Chùa chiền là trung tâm văn hóa: chùa chiền là nơi an ủi mọi người, bất 
luận là đối với người ở đâu và trong thời đại nào đi nữa, tóm lại là một sự thi ân, 
không thể thiếu sót, là trụ cột chắc chắn trong sinh hoạt của mọi người. 

(e). Chùa chiền cho nghỉ qua đêm: nhìn vào toàn bộ lịch sử giao thông Trung 
Quốc, chùa chiền cũng có cống hiến khó quên đối với người đi đường cân ngủ lại. 
Bất kể là tăng hay tục nhất loạt đều mở cửa cho nghỉ cả, tạo phương tiện rất lớn 
cho người đi đường. 


7- Phương diện ái hộ động vật: Tâm từ bi của Phật giáo là phổ cập đến tất cả 
chúng sinh, dù một con kiến nhỏ cũng không được giẫm giết. Lấy việc vua Lương 
Vũ Đế là người Phật tử tại gia để soi tỏ nhân thế, vua từng ra chiếu cấm giết hại, 
và quy định cúng phẩm dùng trong tế tự như trâu, dê, lợn... phải thay thế bằng đồ 
chay hoa quả; vua Tùy Văn Đế bày chay trường trọn tháng và chay hai tháng, 
Đường Cao Tổ thì bày ra mười ngày trai chùa, thảy đều tuân thủ Phật chế, hết sức 
giảm thiểu chuyện sát sinh. Trong dân gian, như là Ao Phóng Sinh được Thiên 
Thai đại sư rộng bày; Thiện Đạo đại sư của Tịnh Độ Tông ở Trường An khuyến 
đạo người dân niệm Phật, kết quả là khiến cho một số người buôn thịt trong 
thành nhờ xu hướng ấy dẹp bỏ luôn chuyện đặt thịt bán buôn, đó là đó là một 
trong những sự thật thi thổ giáo hóa vĩ đại của chúng xuất gia. 

Tóm lại như trên trình bày, có thể biết những người Phật tử vốn nặng tinh thần 
Bồ-tát “chúng sinh bệnh tức là tôi bệnh, chúng sinh khổ tức là tôi khổ”, sự khai 
triển đối với sự nghiệp phúc lợi xã hội tại Trung Quốc có công sức đóng góp rất 
tuyệt vời. Những øgì đã nêu trên chẳng qua là chuyện to tát đấy thôi, những điều 
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chưa kể còn gấp nghìn gấp muôn lần như vậy, đó là chỗ đạt đến của tinh thần từ 
bi “làm thiện không muốn người biết, cũng không mong họ đền đáp”. Lầm rõ 
những điều này rồi thì những đánh giá về Phật giáo cũng nên thay đổi quan điểm 
lại. 


(Xem nguyên tác: Đạo Đoan Lương Tú, Phật giáo Trung Quốc và sự nghiệp phúc 
lợi xã hội, Quan Thế Khiêm dịch tiếng Trung.) 


2. Tạp luận 


Về phần này, có ba điểm để trình bày: Phật giáo câu phúc được họa, Phật là 
người Di Địch (man rợ), không nên cúng dường cốt Phật. 


a/ Phật giáo câu phúc được họa: 
Trong Luận Phật cốt biểu, Hàn Văn Công nói: 


“Thuở xưa Hoàng Để ở ngôi trăm năm, thọ một trăm mười tuổi; Thiếu 
Hạo ở ngôi tám mươi năm, thọ trăm tuổi; Chuyên Húc ở ngôi bảy mươi 
chín năm, thọ chín mươi tám tuổi; Đế Khốc ở ngôi bảy mươi năm, thọ một 
trăm lẻ năm tuổi; Đế Nghiêu ở ngôi chín mươi tám năm, thọ một trăm 
mười tám tuổi; Đế Thuấn và vua Vũ đều thọ một trăm tuổi. Bấy giờ thiên hạ 
thái bình, bách tính an vui thọ lâu, song Trung Quốc chưa hề có Phật. Về 
sau, vua Ân Thang cũng thọ trăm tuổi, cháu Thang là Thái Mậu ở ngôi bảy 
mươi lăm năm, Vũ Định ở ngôi năm mươi chín năm, sách sử không xét rõ 
cùng niên thọ của các vua ấy, nhưng suy theo niên số thì thọ đều không 
dưới trăm tuổi; Chu Văn Vương thọ chín mươi bảy tuổi, Vũ Vương thọ 
chín mươi ba tuổi, Mục Vương ở ngôi trăm năm. Thời đó Phật Pháp cũng 
chưa vào Trung Quốc, vậy đạt được những chuyện đó không phải là do thờ 
Phật rồi. Thời Hán Minh Đế mới bắt đầu có Phật Pháp. Minh Đế tại vị chỉ 
mười tám năm thôi! Sau đó loạn vong nối tiếp, phước vận không dài, các 
triều Tống, Tề, Lương, Nguyên Nguy về sau thờ Phật càng kính cẩn thì niên 
đại càng ngắn dân. Duy có Lương Vũ Đế ở ngôi bốn mươi tám năm, trước 
sau ba lần xả thân thí Phật, cúng tế tông miếu lại không dùng vật hy sinh, 
một ngày ăn một bữa, toàn là rau quả. Sau rốt cuộc bị Hầu Cảnh bức hại, 
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chết đói nơi Đài thành, nước cũng suýt mất. Thờ Phật câu phúc hóa ra lại 
» 1108 


được họa. Do đó mà xét thì cũng có thể biết là Phật không đủ để tin vậy”. 


Thời gian từ Hoàng Đế đến Chu Vũ Vương và Chu Mục Vương, cũng đan xen 
giữa trị và loạn, thời đại Chiến Quốc chẳng lẽ thiên hạ thái bình ư? Từ Hán Minh 
Đế đến thời kỳ Hàn Dũ, quân vương ở ngôi và thọ mạng ngắn ngủi, đều không 
phải là tin Phật, như (Ngụy) Thái Vũ Đế và Chu Vũ Đế đều phá hoại Phật giáo, 
nhưng số năm ở ngôi và thọ mạng của họ cũng ngắn lắm vậy! Cao đồ Nhan Uyên 
của đức Khổng Tử vì sao mới 3o tuổi đã chết rồi? Họ Hàn nêu ra Lương Vũ Đế tin 
thờ Phật, về sau rốt cuộc bị Hầu Cảnh bức hại, chết đói nơi Đài thành, là do thờ 
Phật cầu phúc mà đâu ngờ bị họa. Về đoạn này, sách Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải 
quyển o luận rằng: “Ngụy Trịnh Công luận Lương Vũ Để, có thể nói là người nhân 
từ trong thiên hạ vậy, mà Tiêu Vũ truyện trong Tân Đường sử cũng phải khen: 
Lương Tiêu nổi dậy miền Giang Tả, thật có công với dân, không gây điêu đại ác 
làm chuyện xâm đoạt đâu. Cho nên phước dư và hậu duệ nhà ấy còn luận nghiệm 
ra từ ngài Trịnh Công đây, quá tỏ tường vậy. Song Hàn Thoái Chi từng nói: Lương 
Vũ chết đói nơi Đài thành. Mà thật ra nhà vua dừng chuyện ăn uống lại sau giờ 
ngọ đến khi lâm chung, không phá bỏ trai giới. Sự tình này quả là đáng cho người 
thưởng thức cái đẹp nhìn ngắm, đâu chỉ là chết đói nào, giống như Khổng Tử bảo 
Bá Di và Thúc Tàề chết đói ở Thủ Dương, ý ngài ngầm khen chuyện đó cho là đẹp 
đấy. Há lại bảo do không được ăn mà chết đói sao? Phàm là bàn chuyện được mất 
thành bại, như lời của Ngụy Trịnh Công, ý là việc trách nhiệm hoàn bị của bậc 
Hiền giả xuân thu, làm sao có thể lấy làm công đạo cho muôn đời được!”"°2 


"%8 Ind] Nguyên văn: [Ñấ&##UH#,®#H—- Ti; 2?S&WW/\†#Z, #HðØ ;miRfi+ 
3#, #3 t7]; m8 tú bị, #HHñ; #6#£W2}UT/\(#, #BH— T/V ; mXK 
1=. #EHñØ. HIX⁄XTFXY, HS, jAiirtBHZKEB1ẦtU6. Rế, §WšŠ7P#Hñð, ŠS 
k£#U+†Th#, 0ñ] #0 h†JL#, ŠS#25SR#SñÐ,ERiTrðI, S72 ïjH7j, BÍ 
x+##}u†tcã,.ñ1+#tu†r=ð.61t#0H#. RữÍ#)3⁄7RP7⁄AnhBl, NSSfm®#tjAU. 
XH®ãẽml, 1283, 1Hữ@{UW, +2 T†/J\(ŒH. RấÃ\(LIH“,iIF*E. %, #, %, BR, 7u 
ĐØlR, SMS, #{\Q72f£. fÉ3šfWfW(6vPmT/\(#, ñ=El8Sfftf®%, EiizZS, TH†E 
Z:,SH-Ê8,1tj#*%%. REấS5<Sj7fñ, #Ztâ1), H7RSb. #431, J1. H 
Z, z5, 7njAXlA. ] 

"“[nd] Nguyên văn: [#8#§2\ãX#t# nJ§ k FC ÁZ 8ã. mũ ãSG7RFH. Xã 
II. EU fEKM. f4 Xã. b)šjMiDHL. wÊRH:RHấếếñ. DIRậS§2⁄(7mẪštnRF. ZÂ 
$§ì›Ex#H. XR#?jt 8ð. SiEHB/lỆ% 6 TÂSlMTNMTfo EAãl SH xo 
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Người thế tục nói chung, mức độ hiểu rõ sự tình tóm lại là không vượt quá 
phạm vi tri thức hữu hạn của mình. Nếu hỏi: tại sao có người thông minh, có 
người đần; có người giàu sang, có người nghèo hèn; tại sao có người thông minh 
lại rất nghèo, có người tuy ngốc lại rất giàu có; có người làm chuyện xấu nhưng 
được quả báo tốt, nhưng có người làm điều thiện lại gặp bất hạnh, những vấn đề 
như thế người bình thường không sao trả lời được. Phật Pháp giải đáp thì lấy ba 
đời: quá khứ, hiện tại, vị lai để tìm nhân quả của nó. Như Kinh Nhân Quả nói: 
“Muốn biết nhân đời trước, xem hưởng quả đời này; muốn biết quả tương lai, xét 
nhân gieo hiện tại”.""” 

Trong Kinh điển Phật giáo, luận đến chỗ nhân quả đó là chỗ đáng lưu ý, vì 
“nhân quả” là cơ sở của toàn bộ giáo lý Phật giáo. Thành Phật làm Tổ là kết quả do 
tu hành từ vô số kiếp đến nay, như Phật thuyết Bần Cùng Lão Nhân Kinh nói: “Tội 


 TIII 


phúc báo ứng, như bóng theo hình, như tiếng vọng âm vang”. 


Đời trước tu lục độ thiện hạnh, nên hiện tại chịu quả báo tốt, như Phật thuyết 
Luân Chuyển Ngũ Đạo Tội Phúc Báo Ứng Kinh nói: 


“..Lâm người giàu có lớn, của cải vô hạn là do Bố thí. Làm người sống lầu, 
không bệnh tật, thân thể cường tráng là nhờ Trì giới. Làm người đoan 
nghiêm, dung mạo xinh đẹp, rạng rỡ bậc nhất, thân hình mềm mại, hơi 
miệng thơm sạch, thùy mị, ai thấy cũng hoan hỷ, nhìn không biết chán, đó 
là nhờ Nhẫn nhục. Làm người tu tập không biếng trễ, ưa thích làm phước 
đức là nhờ Tĩnh tấn. Làm người an vui, lời nói và việc làm luôn suy xét kỹ 
lưỡng, đó là nhờ Thiền định. Làm người nhiêu tài cán, thông minh, thấu 
đạt pháp sâu, khen ngợi nghĩa diệu, khai ngộ cho người ngu sĩ, người nghe 
lời nói của mình đều tuân, nhận, quý như châu báu, đó là do Trí tuệ. Làm 


WW®tztH. 2L 7ñ SjMVR@âMztMSBoc RE71lỦã727J1(WRSRS. #SñTfS&jmãÂ@ZtÄìu NãR 
S%XBRĂ\(. 9955475. J7#MÍRÑZzZ HH. S8 zZ l5, ] Ngụy Trịnh Công còn 
gọi là Ngụy Trinh Công, tức Tể tướng Vương Phương Khánh (? - 7o2z) thời Vũ Tắc Thiên nhà 
Đường. 


"®[nd] Tên kinh: Ñš###) . Nguyên văn: [3# š, ÄRRñf#S ; X44, RR 
##m. ] 
""[nd] Tên kinh: ({#Ä#3ššzZ Xf##) ø Nguyên văn: [šEfãšfƑ§, ¿1ã/§ễƒT, mg. ] 
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người có tiếng nói trong trẻo là do ca vịnh Tam Bảo. Làm người thanh khiết, 
1112 


không có bệnh tật là do có tâm Từ”. 
Lại nói: 

“Làm người cao lớn là do cung kính người. Làm người bé thấp là vì khinh 
mạn người. Làm người xấu xí là vì hay sân giận. Sống mà không biết chỉ cả 
là vì không chịu học hỏi. Làm người ngu tối là vì không khuyên dạy người. 
Làm người câm, ngọng vì hủy báng người. Làm người đui điếc vì không 
thích nghe thụ Kinh Pháp. Làm người nô tỳ vì vay mượn không trả...""3 

Lại nói: 

“Ai tham lam, keo kiệt ăn một mình, không bố thí cho những người đói 
khát, sau bị đọa trong loài ngạ quỷ. Ra khỏi ngạ quỷ sinh làm người thì bần 
cùng, đói khổ, áo không đủ che thân, cơm ăn không đủ bữa. Thức ăn ngon 
thì ăn một mình, còn cho người thức ăn đở, sau sinh trong loài heo, bọ 
hung. Ai thích cướp đoạt của cải người khác sau bị đọa trong loài dê, sống 
bị lột da, đều trả tội kiếp trước. Ai ưa thích sát sinh, sau làm loài phù du 
sống trên mặt nước, sáng sinh chiêu chết. Ai thích trộm cắp tài vật của 
người, sau đọa làm nô tỳ, làm trâu ngựa, để đền trả nợ cũ. Ai thích dâm 
loạn vợ người, chết bị đọa vào địa ngục. Người nam thì ôm cột đồng lửa, 
nữ thì nằm trên giường sắt nóng. Ra khỏi địa ngục thường sinh nơi chỗ 
thấp kém đọa vào loài gà, vịt. Ai thích vọng ngữ, rêu rao chuyện xấu của 
người, chết bị đọa vào địa ngục, nước đồng sôi rót vào miệng, rút lưỡi ra 
cho trâu cày. Ra khỏi địa ngục, lại sinh trong loài cú mèo, loài chim dữ như 
chim kiêu..., nghe tiếng của chúng ai nấy đều kinh hãi cho là loài yêu quải, 
đều mong cho chúng mau chết. Người nào thích uống rượu đến nỗi say sưa, 
phạm ba mươi sáu lỗi, chết bị đọa trong địa ngục bùn lầy phân dơ. Ra khỏi 


"2[nd] Tên kinh: ({#Š#A‡§ 3ššÊ4ãš#W{ƒfễŠÍ@) ø Nguyên văn: [J3 XãR]J#4fR, 7h23 ; 
AE, #4Z£IãÑf§ö41L, ÌljM'h, ãAÀiĂmL, 6#, Ää?35—, 8gf£M, HẤ 
#X., VNHZA4, &TllÃS, Hx7®4ỉŒ, @X68%⁄, ä5AÀl£344&4ẪÌS, 1ã, @ Xinh 
2; ãAZifF, HíI1RmM, ,ẾAELH2K, 2ðÁ JRHIERfIRX)X, HÃNUĐ, PHiqm|4jt, Am 
ST2ã£š, SHR⁄2ĂW, @mŠ1†%⁄, 5A S7, #@6WWñk-lẪh; 5À XS, #4 XIN, 
#È#⁄4¿ÙùH2Ko ] 

"5[Ind] Nguyên văn: [3A EZXX, Ä3Ä⁄MA@t, 53A#S/, #&Ã AM; 5A BUN, Si A 
#&#?iMl, ®Tfãiðt; ãA Sã, T#L\jmL, lim, 6% \mC, BAN, TS šG)kĂ ; 
ãA#U##“, 5Sf&TlšM.. ] 
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địa ngục bị đọa vào loài tinh tính, sau làm người thì ngu tối, sống mà không 
biết gì cả. Vợ chồng không hòa thuận, cứ đánh lộn, tranh cãi, đuổi nhau đi, 
sau bị đọa trong loài tu hú, bồ câu. Ai lợi dụng bóc lột sức người, sau bị đọa 
làm loài voi... Ai làm quan châu huyện mà ăn chận tước lộc của các quan, 
hoặc của người vô tội, hoặc tư quyền cướp đoạt của cải nơi dân chúng, trói 
cột đánh đập người, cưỡng bức bắt họ đi làm thuê, hoặc tố cáo không có 
bằng chứng, tra khảo, giam giữ nơi lao ngục..., về sau bị đọa vào địa ngục, 
chịu thống khổ trải qua trăm ngàn ức năm, khi nào tội hết mới ra khỏi, lại 
phải bị đọa trong loài trâu bò, xỏ mũi, kéo xe cộ, đánh đập khổ não để đền 
trả tội ngày trước... Làm người nhơ nhớp là từ loài heo sinh ra. Làm người 
tham lam, keo kiệt, không chút liêm khiết là từ loài chó sinh ra. Làm người 
cố chấp, tự dụng ngang ngược là từ loài dê sinh ra. Làm người tanh hôi là 
từ loài cá, ba ba sinh ra. Làm người hung ác, ngậm độc, tâm khó giải trừ là 
từ loài rắn sinh ra. Ai thích ăn ngon, hay sát sinh làm tổn hại chúng sinh, 
không có lòng từ, là từ loài sài, lang, tính tỉnh, chim ưng sinh ra. Nếu được 
làm người thì chết yếu, thai bị sấy hư, sinh ra đời chưa bao lâu lại chết sớm, 
rồi bị đọa vào ba đường dữ, trải qua ngàn vạn năm. Phật nói: Những hạng 
người ấy do đời trước làm người, ưa thích săn bắn, thiêu đốt núi rừng, phá 
tổ đập trứng các loài chim, bày lưới bắt cá, giết hại chúng, lấy da thịt để ăn 
uống thỏa thích nên mắc quả báo chết yếu, đời đời kiếp kiếp không có lúc 
nào rời khỏi ba đường ác. Hãy cẩn thận! Thống khổ không thể nói hết 
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được”. 


"4[nd] Nguyên văn: [#@3&, ®RÊÑlš, 5m, (h+35ã5À, 3Ã5Ñ|Ñ, 4K SSf, 
®#H. #®H1ĂẰl, ã8ƒA , Á#ÖãUỤ, th, SAU, 6ã5*qh, +8IRKE, 
{šR7ãšE. 5X +, 4Ä/kLlglä, gHS7t. 5S ARIU, 65/02, 7, RxzmH, 
lằR7zf. #S1#fbSzT,7LAHtfl, S?3ãMA, ZBMliƒK ; &tbãÄtH, 2E RE, MEŠã§ƒB 
rh, #0 ÀTãS, 7LÀAHb, Xi8HLIL, iqR.ñẪñDA#+5Z, HEÃẤS, §@§ã§m, AB 
RE§&^Z#MHh.ế5#E&,Ww%êRH7r. S&ÌÄM1D=T^X#, 7Š} h, Hz+f8ãJt‡t 
th,ếiããA, Si +: ®fTïAXI, Xi jHMIIR, 3k, E/HÃmìŠ, £E5)§§§h, 8A DĐ, 
Em, ME2EEBRBHE, 5A #4šE, 5Ä SA, 4ZŠ, WE1JlftblL, sâ)BBĐ)X, Tất 
#tHb, ĐIUjWŠSŠE, ®XÍ{SÑi, £IÃhW hãm. TÍñX3ÊX J3, MEỄk†h, 57H, 
ml, XBill, lẰE75šE. ãA ^, 6t3ä'h; RAfS@đ, TS, 6H72; RA, 
MMl5af“-ESäEĂ, th, ãAl§S, 6ø th; RAMX 28/ùštl, 6@WtErn2; #ƒ 
=Sšâ, 5X +4 RẰXÙ#, ít1J, W§, , ƒt⁄; RA fẩồ, jBlafSEš, +t#fZkftim= 
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Đây là Phật nói nhân quả ba đời: hiện tại tạo nhân, đời sau chịu quả; hiện tại 
chịu quả, do đời trước tạo nhân. Thiện có thiện báo, ác có ác báo, không phải 
không báo mà do thời gian chưa đến; trừ phi cải nhân tạo trong hiện tại quá mạnh 
thì lập tức chịu quả. Có người nói đời trước và đời sau đều là chuyện không thấy 
được, làm sao đáng tin? Ở đây nêu ví dụ: nếu một người nông phu năm ngoái đã 
nỗ lực gieo cày, thu hoạch có thể duy trì cuộc sống trong hai năm, thế là năm nay 
cho dù không nỗ lực vẫn có lương thực còn lại hồi năm ngoái để dùng, nhưng 
sang năm thì sinh hoạt sẽ có vấn đề; nếu năm ngoái thiểu nợ người ta, năm nay 
phải nỗ lực làm việc để trả nợ và duy trì cuộc sống trong năm. Cho nên nếu 
“Lương Vũ Đế chết đói nơi Đài thành” là chuyện không tốt, có thể nói là ông trả 
nợ kiếp trước, đời này ông gieo nhân lành thì kiếp sau nhất định có thiện báo. 
Ngược lại, nếu không có nhân quả thì con người làm sao có thể thành Thánh 
thành Hiên? 


b/ Phật là người Di Địch (man rợ'): 
Ngay phân đầu của Luận Phật cốt biểu, Hàn Văn Công đã nói: 


“Phật là một pháp của bọn Di Địch, từ thời Hậu Hán truyền vào Trung 
Quốc, thượng cổ chưa hề có...” 


Trong bài Nguyên Đạo, Hàn Dũ cũng nói: 


“DI Địch còn có vua, chẳng như các nước Hoa Hạ bỏ mất vua. Thi nói: 
“Rợ Nhung rợ Địch phải đánh, nước Kinh nước Thư phải dẹp”. Nay đã nêu 
ra cái pháp của Di Địch, lại còn thi hành lời dạy trên của Tiên vương, vậy lẽ 
nào không phải là Di ư!” 


Về đoạn này, có thể dẫn kiến giải của hai vị bình luận gia, như Hộ Pháp Luận 
của Tống triều Thừa tướng Trương Thương Anh nói: 


“Xấu xa thay, Hàn Dũ tự dối! Hàn Dũ há không nghe Mạnh Tử nói: vua 
Thuấn sinh ở Chư Bằng, chuyển dời đến Phụ Hạ, chết tại Minh Điều, vốn 
người xứ Đông Di. Văn Vương sinh ở Kỳ Chu, chết tại Tất Dĩnh, vốn người 
xứ Tây Dĩ. Vua Thuấn và Văn Vương đều là Thánh nhân, làm pháp cho đời 
sau trong thiên hạ, sao có thể cho người ấy là Di mà phế dẹp pháp ấy ư? 
Huống gì đức Phật do từ quốc vương Tịnh Phạn là trung tâm của Nam 
Thiệm Bộ Châu, chẳng phải là Di vậy. Nếu cho là từ thời thượng cổ chưa 


ñùfẰ, EBlff =3ÃI T7). W5 : 501A, B5, (li, #RIK0", #blR“Œ, 
⁄—UJX4+,RWJĐHÑKĂM, 2W, S4 tHiẨfo llx ! lÃ⁄ !J H8. ] 
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từng có mà không thể thực hành, thì Xi Vưu mù chột sinh ở thời thượng 
cổ; Chu Công, Trọng Ni sinh ở đời sau, đâu có thể xả bỏ Thánh hiền ở đời 
Chu suy mà lấy kẻ ngu dữ ở thời thượng cổ ư? Vả lại, thời thượng cổ, con 
người hoang dã sinh sống nơi hang huyệt, ăn lông uống máu mà trên rường 
dưới nhà, dùng cách mài đồ đổi lửa, phát khởi cho đời sau, đều chẳng đủ 


» 1H15 


dùng vậy”. 
Đối với vấn đề này, cao sư đại nho đương đại là Trọng Hoa cho rằng: 


“Miền đất này, phía bắc là sa mạc, phía tây là núi cao, phía đông là biển cả, 
phía nam nhiều đầm lây, mà Hoàng Hà xuyên suốt trong đó, mênh mênh 
mông mông, chảy rót ra biển, ngay giữa dòng bình nguyên đất vàng thì 
trông ra không thấy bờ mé, tổ tiên của dân tộc Trung Hoa ta ở giữa vùng 
trời đất rộng bao la này, tai mắt thấm nhuần, tự bất giác hoài bão cũng rộng 
lớn theo. Ban đầu, sinh sống chung quanh tộc Hán có Đông Di, Tây Nhung, 
Bắc Địch, Nam Man, gọi tắt là Di Địch, song Di Địch tiến vào Trung Quốc 
thì thành Trung Quốc, chưa từng coi là khác loài. Vua Thuấn là người Đông 
Di, Văn Vương là người Tây Di (xem thêm Mạnh Tử: Ly Lâu hạ). Thuấn 
hiếu với cha mẹ, thân thiết anh em, bày lòng nhân hậu với bách tính, đức 
lan khắp bốn biển, bốn non dâng tiến cho vua Nghiêu, Nghiêu ban cho hai 
người con gái, khi chết thì đem thiên hạ nhường cho. Ông Cổn trị thủy 
không thành, vua Thuấn giết đi, dùng con ông ta là Vũ, trị thủy thành công, 
cũng đem thiên hạ nhường cho; lấy đó mà hưng khởi, đều nhờ công và đức, 
hoài bão rộng lớn thiên hạ là của chung này, dần tộc Trung Hoa suy tôn ông 
làm Thánh nhân, chưa từng cho ông là Đông Di mà đặt ra ngoài cả. Văn 
Vương thi hành nhân chính, bậc già cả trong thiên hạ như Bá Di, Thái Công 
đều quy về, dân tộc Trung Hoa cũng suy tôn là Thánh nhân, chưa từng cho 
ông là Tây Di mà đặt ra ngoài cả. Tộc Hán chính nhờ công và đức ấy, dung 
cả Tứ Di thành một dân tộc Trung Hoa, thế là văn hóa Trung Hoa kết đọng 
mà thành, chẳng phải do sự o ép bởi bạo lực, cũng chẳng phải cưỡng câu 
bởi quyền uy, vì vậy văn hóa Trung Hoa thấm nhuằần càng rộng, thì phân tử 
tạo nên dân tộc Trung Hoa càng nhiều. Trong lịch sử đã từng có những tộc 


 Ind] Nguyên văn: [lãifuiZ äRtt. fAẲG;Riñã7HX2#JÂ4R8ÌR. lJ\=ã. 2J|I§Íễm. & 
BLÀtt. X+#+j4lšEBI, 2#®Jj4SšJ. mã Àtb. XÊẤv+EE ltb, 5)XJ* hết. SHj 
RA ERER)XY. #5 ÊkBH|+. äEIREñZB)W~Zthj3È5StU. 2Ð} EL7KŠÑñm-HJƒ7. RỊSE 
ĐH. + Lr. El24ftEe. tết. SHji2SRlxZ B8. ẲmHLd~zHMRñẰ. ẲmX-ELh§ƒ 
ER2XEão 3# ÂKI. I LÿRF. ilÄqtkxZ 3X. #6j4ltc HH. ] 
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người như Hiểm Doãn, Huân Chúc, Ô Hoàn, Hung Nô, Tiên Ti, Đê, 
Khương, Nhu-nhiên, Hồi-hột, Thố-phôn, Đột-quyết, Mạt-hạt, Nữ-chân, 
Khiết-đan, Miêu, Dao, Việt, Mân, Khỏa, Lê v.v... cùng tạp cư với người Hán, 
đều đã dung hợp thành một dân tộc Trung Hoa, dù biết tộc họ không phải 
vốn có là tộc Hán, như Trịnh Tiêu Thông Chí Thị Tộc Lược có chép các họ Di 
Địch, hoặc các họ biến đổi từ Di qua, chứ không phải chỉ có mỗi dân tộc 
Trung Hoa sống một mình đâu? Sống pha trộn không có ranh giới nọ kia 
vốn đã lầu rồi. Văn hóa Trung Hoa vốn chuộng thân thiết chín tộc, hòa bình 
với trăm họ, hiệp hòa muôn nơi (xem qua Thượng Thư: “Nghiêu điển) làm 
lí tưởng, các dân tộc trong cõi bình đẳng không khác, đối xử hài hòa; quan 
hệ qua lại không hề có ý muốn nô dịch người ta, cũng không chịu để người 
ta nô dịch mình, không muốn lừa phụ người cũng không muốn người lừa 
phụ mình, thực hành đạo trung thứ, cho nên có thể dung hòa sự khác biệt 
để thành nên cải lớn, trở thành đại dân tộc số một của thế giới. Diện tích 
của Trung Quốc ta to tương đối bằng Châu Âu, bọn họ vì sự khác biệt dân 
tộc mà lập nước như rừng, còn chúng ta thì dung hòa dân tộc mà ý thức 
thống nhất, cho nên văn hóa Trung nhờ cái khí tượng rộng lớn độc đáo này 
mà oai hùng nhìn khắp cả thế giới. Sách Thượng Thư bày cái đức vua 
Nghiêu nên nói: sáng rạng bốn phương, tạo khuôn trên dưới, bày cái đức 
vua Thuấn thì nói: Tà thánh là thân, là vũ là văn, bao trùm bốn biển, làm vua 
thiên hạ”. Đó là những gì của cái khí tượng rộng lớn! Dịch: Càn văn ngôn 
xưng “đại nhân là cái đức hợp với trời đất, sáng tỏ hợp với nhật nguyệt, 
thứ tự hợp với bốn mùa, chuyện lành dữ hợp với quỷ thần. 


Đoạn văn này vì sao toát cái khí tượng rộng lớn? Đại Học lấy chuyện “bình 
thiên hạ' làm điểm cùng, Trung Dung lấy “ngôi thiên hạ, nuôi vạn vật làm 
điểm cùng, Lễ Vận thì nói 'thi hành đạo lớn là chuyện chung của thiên hạ, 
rồi quy kết về sự thịnh trị “đại đồng, sự rộng lớn của khí tượng ấy vì sao 
được thế? Đây và đó tất cả là riêng, mạnh hiếp yếu, đông lấn ít, lớn hiếp 
nhỏ, duy quyền lợi là văn hóa tranh giành của chủ nghĩa Tư bản, vốn dĩ 
nhiên là khác lạ rồi! Đây và đó tất cả xuất phát từ thù hận, nhấn mạnh đấu 
tranh giai cấp, chuyên chế, tàn sát, bạo ngược, duy vật chất là văn hóa tranh 
giành của chủ nghĩa Cộng sản, tất nhiên cũng khác lạ nốt! Dường như riêng 
thì không có công, hiềm hận thì bất bình; bất công, bất bình là thứ gây rắc 
rối cho cả thế giới, gây ra họa loạn cho cả nhân loại, căn bệnh đó đều là tại 
hẹp hòi. Nếu chúng ta muốn cứu nhân loại, cứu thế giới, phải nên bỏ cái 
riêng tư và sự hận thù rồi sau mới có thể, cái khí tượng rộng lớn của nền 
văn hóa Trung Hoa vốn không thể không nhận gồng gánh trọng trách lớn 
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lao! Khí tượng rộng lớn của nền văn hóa Trung Hoa chúng ta có thể cứu 
người, cứu đời như thế, thì có thể biết là nó vốn có giả trị vĩnh hằng, chúng 
ta há lại không yêu mến và bảo hộ ư?” (Xem Khổng Mạnh học báo kỳ 38: bài 
“Giá trị vĩnh hằng của văn hóa Trung Hoa”.)'"9 


"° Ind] Tên bài: (jLzZ#šW=/\ : th#v{LZlRfRll—M) v Nguyên văn: [IlÈtb|l§, 3t33%# 
, HAÄRIlH, RãXï⁄š, MB Bš, mã hjãjgjwRmh, 3353, J8, RRIfP+Y 
JRRI—Sifmi#&4f, f#rt£JXxiHZLE'*H,SBlxzZ kit'h, HH3⁄*, H7 mñ8g#ZRRá. 
1], SÃSŠJXIJs4, ñX%., dLWX, Mã, ñf~ 51A4, #45S3X1ÉJj\hBHIRIdtMZ, KŠ5ã 
SX. #, R5 AtU,x+,PRSZAt(WRäm7fREETRI ). š, #j4*4Ñ, ki %, 
ÿbE?QBtt, fãJj\DHïg, DHšjWj§~⁄ +55, š6mÁ—ZZ, 2*2J#*2 Fiểx ; 3Zk#&41, 3575x⁄, H 
R#ã.*kWW, RJXXTRiRZ ;MWzZftZ,ÐU,?S, EU KXRS24 Z7 ZSRRRMIR, th 
J‡tz 35A , kšJDRB3%&ii?2kZtu. x#/T1-—W, XFZxk#ilft§, k⁄4ấEfñfx, d 
SSRIREIEZ 3E A., kšJ\RãPq5im2kZtu. ŠjK£FJ1Rf8£., I4 5Iñi3ã— ri KK, 
IÈ 75v 1L3ãf#ã z ti Š, 3FLHhijñ4 2Ð ~z 5)B, 73H77 783, h#£v{USSw f1 F, 
RIrt# S72) ffiÝ. tt Lfpƒnji8 MỸ, E5, SÍE, Mới, §##, BE, %, #44, BỊ 
íứẰ.,%, SE, $RX, XI. 3. HH,f., BỊ, fK, 5X... SỈ, BS ]RAMjmiT., BLUIA 
Ââm23—rt#fˆKjX£, ẤÈXIRMtFfSL3FSSJ£PIiM%E, HE ;c Ki⁄MẪPif8EXkRäðit, s S7 
it, SIIHEE]R—2) ƒ HENB 2 RK/4#4lã5@Z*⁄, ElHAẲ. rh#v{USÐ\Ä#l#£7JU1ZÃ, Ÿ 
SH#t, M188 (5ã ki 5SH ) E14, HN ESIXY ANH, MREH& , ÉJUx PB, BE 
4Á, 7RMãA#AS, MA ,7RSRRAMS, 6A4 ZÌEíT, ÊZR#mmkR 
%, ãt##:z#—-*XEïX. thEIlRRSfSEML/H9RäIHSE, 6 RÍ[RESIXZ ZRSšIm2BER4RU, #3 Rl 
RKIXz Mầm Sãt—ñ:, hệ v{U7R3RSẤ%z SRRIDZÊ4ÄJjY†Ztc 56x f, HÀ: “% 
4⁄/Ă& ,‡fỆ† Lhu. " 3£xZf,H:“J577, J21877X, fHIHŸBS, äk h#o 7212 
Blx~ 4! Z#ZvxR#—£ £XA'"ãä'§X?âRƒã, 5RHH@âR1, 8pnfñỹ2R/7, 68t 
BỊ. 7 

xã SBRlzZ 5% ! XÃ DI XE? RmfY, hiR§}*X hd, 5⁄8" Km, HÍR 
“®*zZf1tU, X24”, mã“ XElz3⁄, Eã—zZZiR Hi ! H£8@—UJãX⁄., 78)455, 
3ã. AX3./`, fÊAlE#xzã ++8vÍt, ZmZAS ! E8@—UJH1U†RKtHš, 7ã RE 
1#, Sji, jšXy, SJE, I1) 5x H38 vít, 787ASãẤ ! 5ã Ä|Í2©*2Z\, #ÍRKRI2 
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Phật Pháp là kết tỉnh của nên văn minh cao độ, đã trở thành tín ngưỡng mang 
tính quốc tế vào đời xưa. Hàn Dũ coi thường cho là “một pháp của bọn Di Địch”, 
chỉ là quan niệm hẹp hòi lệch lạc. 


c/ Không nên cúng dường xá-lợi: 


Nguyên do Hàn Dũ dâng Luận Phật cốt biểu, Tân - Cựu Đường Thư có ghi đủ 
trong bản truyện. Đầu tiên chùa Pháp Môn ở Phụng Tường có tháp Hộ Quốc 
Chân Thân, bên trong tháp có một lóng xương ngón tay Phật Thích-ca, làm lễ 
pháp 3o năm mới mở một lần, khi mở thì năm ấy tươi tốt, người người yên vui. 
Vua Hiến Tông sai Trung sứ Đỗ Anh Kỳ dẫn theo cung nhân 3o người cầm hương 
hoa rước vào đại nội, để trong cấm cung ba ngày, đón vào nhà thờ Phật, vương 
công sĩ thứ khen ngợi. 


Hiến Tông thân là hoàng để, bèn cầu phúc cho nước giàu dân vui, thế là rước 
xá-lợi vào cung cúng dường, nhưng Hàn Dã bấy giờ là Hình bộ Thị lang, tự cho là 
gánh đạo thống Nho gia, xem tình cảnh lúc ấy vô cùng bất mãn, bèn dâng Luận 
Phật cốt biểu rằng: 


“Nay nghe bệ hạ ra lệnh chúng Tăng rước cốt Phật ở Phụng Tường, ngự 
nơi lầu để xem, khiêng vào đại nội, lại đưa chuyển cho các chùa đón rước 
củng dường. Thần tuy rất ngu, hẳn biết bệ hạ không nghi ngờ với Phật nên 
mới tôn thờ vậy, để câu phúc lành. Dù là năm giàu nhân vui, thuận theo 
lòng người, vì sĩ thứ trong kinh thành mà bày ra những cảnh quan quái lạ, 
những đồ vật vui chơi. Há có bậc thánh minh nào như thế mà chịu tin 
những chuyện này ư! Song bách tính ngu muội, dễ bị mê hoặc khó hiểu 
thông, vừa thấy bệ hạ làm như thế thì thật lòng thờ Phật. Đều nói: “Thiên tử 
đại thánh còn phải một lòng kính tin, trăm họ là gì đâu, chẳng lẽ tiếc sẻn 
thân mạng ư#f' Thể là thiêu đầu đốt tay, họp nhóm trăm mười người rải áo 
phát tiền, từ sáng tới chiều vẫn giống y như vậy. Chỉ sợ sau này già trẻ phải 
bôn ba, bỏ đi sản nghiệp chức phận. Nếu không lập tức ngăn cấm, để đi qua 
các chùa, ắt sẽ có cảnh chặt tay lóc mình để mà cúng dường, làm bại hoại 
phong tục, tiếng chê cười lan khắp bốn phương, chẳng phải là chuyện nhỏ 
nhặt đâu... xin đem cốt này giao cho Hữu ty ném vào nơi nước lửa, mãi mãi 
dứt luôn gốc rễ, chặt đứt mối nghi của thiên hạ, tuyệt đi sự mê hoặc của đời 
sau... ”"” 


”[nd] Nguyên văn: [#2828 7*R71, #Đj, 2A XIN, Xi. 
Eif2§, JZIRÈ k^~SJ4f%, fFltULSS, ĐJW/M#ft06. #3 Z3, fAÁxXÙ, XE 
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Trong tờ biểu, Hàn Dũ coi cốt Phật là di hài của người thường, ông ta dường 
như không hề hiểu rõ cái Phật giáo gọi xá-lợi là gì. Ngay cả cách nhìn của Phật 
giáo đối với xá-lợi, trong Đại Trí Độ Luận quyển so, phẩm “Thích Xá-lợi' dẫn Kinh 
Bát-nhã nói: 

“Phật bảo Thích-đề-hoàn-nhân: 


- Kiều-thi-ca! Nếu xá-lợi Phật đầy Diêm-phù-đề làm một phần, lại có 
người viết quyển Kinh Bát-nhã Ba-la-mật làm một phần, trong hai phần ấy, 
ông lấy phần nào? 


Thích-đề-hoàn-nhân bạch Phật rằng: 


- Bạch đức Thế Tôn! Nếu xá-lợi Phật đầy cõi Diêm-phù-đề làm một phần, 
quyển Kinh Bát-nhã Ba-la-mật làm một phân, trong hai phần ấy con thà lấy 
phần quyển Kinh Bát-nhã Ba-la-mật, vì sao? Bạch đức Thế tôn! Con đối với 
xá-lợi Phật chẳng phải không cung kính, chẳng phải không tôn trọng, vì xá- 
lợi từ trong Bát-nhã Ba-la-mật sinh, nhờ huân tu Bát-nhã Ba-la-mật, nên xá 
lợi ấy được cúng dường, cung kính, tôn trọng, tán thán. 

- Bạch đức Thế Tôn! Hết thảy người thế gian và chư Thiên, A-tu-la nên lễ 
bái cúng dường Bát-nhã Ba-la-mật, vì sao? Vì các Bồ-tát Ma-ha-tát học Bát- 
nhã Ba-la-mật mà chứng được Vô thượng Chính đẳng Chính giác. 

- Bạch đức Thế Tôn! Vì Bát-nhã Ba-la-mật ấy sinh xá-lợi chư Phật. Thế 
nên xá-lợi được cúng dường, cung kính, tôn trọng, tán thán. Thiện nam tử, 
thiện nữ nhân ấy nhờ cúng dường, cung kính xá-lợi nên được thụ phước 
lạc ở cõi trời, cõi người, thường không bị đọa vào ba đường ác, được như 
sở nguyện, dần dần dùng pháp Ba thừa vào Niết-bàn. 

- Bạch đức Thế Tôn! Vì từ trong Bát-nhã Ba-la-mật xuất sinh ba mươi hai 
tướng, xá-lợi chư Phật cũng từ trong Bát-nhã Ba-la-mật xuất sinh mười lực 
của Phật, bốn điều không sợ, bốn trí vô ngại, mười tám pháp không chung, 
đại từ đại bi. Bạch đức Thế Tôn! Từ trong Bát-nhã Ba-la-mật xuất sinh năm 


ñ% ND 3S xÊN, cho 20H ,, In XAH#fã, St, SE 
nu, §ããù#f. ấ^: !X7ƒXkXz,1X-ùŸØE; HÉtH,, ZSâglãWñ ! ¡ #JR8lE, 
=H†äã,# xã, H7£S, HÙä 1661, Z2#X, SREXS)X. R33, 
EBĂMS.ÙRBMNWjH, Jã£tÃš#. SMMf4, f§3SIH2Z5, 3ÈWNEtb.....ZÐIUEffZ N1, 
JXxRš7kX, X4 +,MỦXhZÄf, (Z8. ] 
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Ba-la-mật kia làm cho được danh tự là Ba-la-mật, từ trong Bát-nhã Ba-la- 
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mật xuất sinh Nhất thiết chủng trí của chư Phật”. 


Do đó, có thể biết Phật giáo không coi xá-lợi là đối tượng sùng bái vô thượng, 
cái mà Phật giáo coi trọng là trí tuệ Bát-nhã. Tuy nhiên, các vị như Vua A-dục bên 
Ấn-độ đời xưa cũng từng xây tháp Phật để cúng xá-lợi; mà người Trung Quốc tự 
cổ đã có đức tính trọng nguồn truy xa, như sách Lễ Ký: Ngọc Tảo' nói: “Cha chết 
mà không thể đọc sách của cha thì mực viết vẫn còn đó; mẹ chết mà chung bôi 
chưa thể uống thì chất chạm môi vẫn còn đó”. Không cần nói đến kho báu di vật 
của Thánh nhân đời xưa, ngay cả tổ tiên hay tro cốt của con cháu cũng mong có 
thể thờ trong chùa miếu, huống chi bản thân xá-lợi là biểu trưng cho thành tựu tu 
hành cả một đời người, không giống như tro cốt của người bình thường, có vị sau 
khi chết lưu lại nhục thân bất hoại, như đức Lục Tổ Huệ Năng đại sư, hiện nay có 
pháp sư Từ Hàng, pháp sư Thanh Nghiêm của Đài Loan; có vị sau khi hỏa táng 
xong, vẫn còn lưu lại cái lưỡi hay tim lòng. Đại sư Cưu-ma-la-thập là một nhà 
dịch Kinh xuất sắc, kinh điển phiên dịch quá vô số, lúc ngài sắp viên tịch từng nói: 
“Nếu mà kinh điển tôi dịch không trái với bản ý Phật Pháp, sau khi tôi chết lưu lại 
cái lưỡi”. Quả sau khi chết lưỡi vẫn không cháy. Còn có một loại xá-lợi vốn có sức 
sống, có thể biến to hoặc sinh xá-lợi con. Như giáo sư Tạ Băng Oánh khi đến Ấn- 
độ, có pháp sư tặng cho bà xá-lợi, căn dặn bà nếu như cung kính thắp hương lễ 
bái, xá-lợi sẽ sinh xá-lợi con, kết quả đúng là lại sinh xá-lợi con, thầy giáo Dương 
Bạch Y cũng có cảm ứng bất khả tư nghị như vậy. Lại, Quảng Hoằng Minh Tập 
quyển 17 nói: 


"#Ind] Nguyên văn: [&fEiENS : 'f§/7 ! SïãŸ‡E£23fIÍE—2,.í§BASWS% 
Tế BH SE T2), —2xH, XXNVRJPT? ¡ SE RNHÍfSS : !ttỆ ! 78H) Ef 2 NIÍF—2), 
f5 RE R Rế 4€ ET— 2), 2x LH, T5 H (HAT M KG HP co {TH DÁ BA 2 TỘT | TU 1h B2 ÁN 
Ÿ%, 3F 5, JJ®ñlÈfWXZX?@ mã mm+, W2 RIẾM, AC, NÓI, ĐIb, HÀ 
ÑÑ. ä 

'rHẰM ! -U#fIA Xiã^., Hới, WiễÊZ., (S0 2)Xf6ãE | Thị (M 2 Rã BE nh HE, M 
Z6 HÃT, @HJWSZfE—Š— hếo “I 

rã! E2 Z5 h+ïãf0®Ä@|; ME6W , ®ÑJlS(Š, it N5, Ho E8 7, 
>z~AfUtš, #0 NHỦùU, š⁄XL, A'h#S, hE§=ãsiš, /IƑTIER, ÄjK=3KkA)Sẩ. - 

'††ã!#Z£Z Xã m%+ïấÐ Xl., =T—1H,W#ZXi@ãm,7+fØ† 2, Hƒ7&., Hết 
lãm, †T/VRR3%, XÃ Xấ. tDỆP 1V Xi H4 TH), BÉO ME 14 7; NT VI KH 
rh#Rãf? URRo + Ì 
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“Chùa Tĩnh Niệm ở Tần Châu xây tháp. Trước đó vị tăng trong chùa nằm 
mộng thấy quân tiên giáng xuống tụ họp, lấy dây thừng đỏ đo, cắm cột sắt 
định, và định nền tháp. Chính tại chỗ đó, lại có mây lành đến che xá-lợi. Khi 
ấy là trời tuyết tháng mười, nhưng cây cỏ gần chùa thảy đều nở hoa. Xá-lợi 
đưa vào chứa, ánh sáng thần chiếu xa, trên không lại có tiếng vang tán thản. 


Chùa Tư Giác ở Hoa Châu xây tháp, khi ấy trời mù tuyết. Ngày hạ đặt xá- 
lợi liền tươi sáng, có khí quang năm sắc, cách đất hơn trượng, dạng giống 
như bánh xe, phủ trùm ngay trên tòa tháp, lan ra ngoài mười dặm, từ xa 
còn trông thấy, ánh đỏ xuyên thẳng lên trời. Xá-lợi đặt xong, mây mù lại nổi, 
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mây lành bây tan như hoa trời. Mặc áo lâu lắm mà không thấy ẩm”. 
Lại, Phật Tổ Thống Ký ghi: 

“Hậu Chu Mẫn Đế, húy là Giác, tên chữ Đà-la-ni, con thứ ba của Văn Đế, 
được nhà Tây Ngụy nhường ngôi. Năm thử nhất, sắc phong Tăng Thực 
thiên sư làm Chu Quốc Tam Tạng, chiếu cho xả-lợi cất ở chùa Thường 
Niệm, Bồ Châu. Xá-lợi phát sáng từ trong bình ra, bèn xây phù đồ để tỏ 
điêm lành dị. Vua đi săn ở Đàn sơn, xa chỉ trên núi, hỏi quần thần có thấy gì 
không. Chỉ có Chưởng thư ký Lư Quang là nói: “Thấy một vị Sa-môn'. Vua 
nói: Đúng vậy”. Liền giải vây trở về, bèn ra lệnh dọn sạch nơi ấy, xây phù đô, 
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đào nền một trượng, lấy được tích trượng và bát gốm”. 

Do đó có thể biết xá-lợi của các đệ tử Phật còn bất khả tư nghị như thế, chẳng 

phải điều mà khoa học văn minh hiện đại có thể giải thích nổi, huống øì là đức 

Phật - đấng tu hành phúc tuệ viên mãn đã ba đại A-tăng-kỳ kiếp Tự giác và Giác 
tha. 


"»[nd] Nguyên văn: [§M?4fffSsrit!ã. 5LK£lšESñtlll#%&Jl\ZfSHillli?ỹlãx. MEIẩ 
E. EMRHT. Hf81ñS#£mnloc ElỹiHSTR. mì §⁄XSfB 1Š. âjljẾỄ AM. ##Xiã 
E§. #IqXãifÑj-x. 

##M?\tfÑ?itcl42. XIj#R@S, 2Äl7# hFHf@RHRS. ñØfi6SX%ếã. khi. 7RZlHĐĐ. L2 

tt. 3\+†H2Z|, ìấm⁄. HIE7ELRR2X. ®Äl F5 &fE. m5 HUIXšế. #2 lñ 
+. ] 
'®[nd] Nguyên văn: [@Rllf, li. 7lEiflEo Mi? =7. šPHðỦiE. 7T, MÍšiEHñ 
RIBI—i. J1 XlijïifjM3%Ês. âIWEH, HÍhimii. 77783 E1, Xi. HIẾN, 
ìiãtl.E, EliffE&EmRXW. šSmriX⁄H : R—ỳ}Ƒƒ1. #£H : £&@. R#fBlmS. 772Xj4 
Ki) IEJ. jẪM&=—3⁄. 8B, N?‡. ] 
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Chú 1: 
Các Kinh - Luận và Giới Luật ghi ra để làm nguôn tham khảo: 
Phẩm “Hiền Thủ' trong Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh nói: 
“Nếu luôn tin thờ nơi chư Phật, 
Thì hay trì giới tu học xứ; 


Nếu thường trì giới tu học xứ, 
Thì hay đầy đủ các công đức”."”' 
Lại nói: 
“Nhà là bị tham ái trói buộc, 
Muốn khiến chúng sinh thảy không ha; 


Nên bày xuất gia được giải thoát, 

Với các dục lạc không hưởng thụ”."”° 
Phẩm “Minh Pháp nói: “Với pháp được thuyết và giới được chế bởi Phật quá khứ, vị lai 
và hiện nay, thảy đều vâng giữ, tâm không xả ly, bởi vậy có thể khiến nòi giống Phật - 
Pháp - Tăng mãi không đoạn tuyệt”."?3 
Trong phẩm “Thập Hạnh” hàng thứ 2 nói: “Phật tử! Những gì là Bồ-tát nhiêu ích hạnh? 
Bồ-tát này hộ trì tịnh giới, lòng không nhiễm trước sắc thanh hương vị xúc. Cũng đem 
sự vô trước ấy nói với chúng sinh, chẳng cầu oai thế, chẳng câu chủng tộc, chẳng cầu 
giàu có, chẳng cầu sắc tướng, chẳng cầu ngôi vua, tất cả đều không nhiễm trước. Chỉ bền 
giữ tịnh giới. Tự nghĩ: tôi trì tịnh giới, quyết sẽ bỏ lìa tất cả triền phược, tham cầu, nhiệt 
não các nạn bức ngặt, hủy báng loạn trược, mà được Chính Pháp bình đẳng của Phật 
khen ngợi. Lúc Bồ-tát trì tịnh giới như vậy, trong một ngày, giả sử có vô số đại ác ma 
đem vô số thiên nữ tuyệt đẹp trang sức lộng lẫy vũ nhạc đàn cát tường đến muốn làm mê 
loạn đạo tâm của Bồ-tát này. Bồ-tát này liên suy nghĩ rằng: cảnh ngũ dục này là thứ 
chướng đạo, nhẫn đến chướng Vô thượng Bồ-đề. Do đây nên Bồ-tát chẳng có mộ niệm 
dục tưởng, lòng thanh tịnh như Phật. Chỉ trừ phương tiện giáo hóa chúng sinh, nhưng 


"*[nd] Nguyên văn: [Z%{šSEJj4iã1#, HE“,  ZZMNMlRjK, RI8E.8 
zñáUfÃo Ì 

"2? Ind] Nguyên văn: [###‡#?r, Me X+XSÃE, HH" RLHZXÍSEH.-bP, TRã ÂN 
#ffPfi SE. ] 

'3[nd] Nguyên văn: [2 , 3%, 2#, Piãi⁄ 3, PiflZM, SH, ò4, EMÊ6A 
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vẫn không rời tâm Nhất thiết trí. Bồ-tát không vì nhân duyên ngũ dục mà làm não hại 
một chúng sinh, thà bỏ thân mạng chứ trọn không làm sự não chúng sinh. Bồ-tát từ khi 
được thấy Phật đến nay, chưa từng có một niệm dục tưởng, huống là làm theo. Bồ-tát 
thường nghĩ: các chúng sinh mãi tưởng nhớ ngũ dục, xu hướng ngũ dục, tham trước 
ngũ dục, lòng họ quyết phải say mê chìm đắm, rồi theo đó mà lưu chuyển không được tự 
tại. Nay tôi phải nên khiến bọn ma này cùng các thiên nữ trụ nơi tịnh giới, không thối 
chuyển nơi Nhất thiết trí, được Vô thượng Bồ-đề nhẫn đến vào Vô dư Niết-bàn. Vì đây là 
việc mà tôi phải thật hành. Tôi phải học tập theo Phật, phải rời bỏ ác hạnh, chấp ngã, sĩ 
mê. Dùng trí tuệ vào tất cả Phật Pháp. Giảng thuyết cho chúng sinh khiến họ trừ điên 
đảo. Nhưng biết không ngoài chúng sinh có điên đảo, không ngoài điên đảo có chúng 
sinh, chẳng ở trong điên đảo có chúng sinh, chẳng ở trong chúng sinh có điên đảo. Cũng 
chẳng phải điên đảo là chúng sinh, chẳng phải chúng sinh là điên đảo. Điên đảo chẳng 
phải nội pháp ngoại pháp, chúng sinh cũng chẳng phải nội pháp ngoại pháp. Tất cả các 
pháp đều hư vọng chẳng thật, chóng sinh chóng diệt không kiên cổ như mộng, như 
huyễn, như bóng, như vang, nói dối phỉnh kẻ ngu. Hiểu được như vậy liền giác ngộ được 
tất cả hành pháp, thông đạt sinh tử và Niết-bàn, chứng Phật Bồ-đề, tự được độ và khiến 
người được độ, tự được độ và khiến người được độ, tự giải thoát và khiến người giải 
thoát, tự điều phục và khiến người điều phục, được tịch tịnh và khiến người tịch tịnh, tự 
an ổn và khiến người an ổn, tự ly cấu và khiến người ly cấu, tự thanh tịnh và khiến 
người thanh tịnh, tự Niết-bàn và khiến người Niết-bàn, tự khoái lạc và khiến người 
khoái lạc. Bồ-tát này lại tự nghĩ rằng: tôi phải tùy thuận tất cả Như Lai, rời tất cả hành vi 
thế gian, trọn nên tất cả Phật Pháp, trụ nơi Vô thượng bình đẳng, xem chúng sinh bình 
đẳng, rõ suốt cảnh giới lìa lỗi, dứt phân biệt, bỏ chấp trước, khéo xuất ly, tâm luôn an trụ 
nơi thậm thâm trí tuệ vô thượng, vô thuyết, vô y, vô động, vô lượng, vô biên, vô tận, vô 
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sắc. Đây gọi là Bồ-tát nhiêu ích hạnh thứ hai”. 


"4 [nd] Nguyên văn: [#Š-7 ! fJS2ãä Sim MB át{J 2 IS BERS1T TU, ĐẠO, TT, T1, ĐÃ, 
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Trong phẩm “Thập Địa, địa thứ 2, chuyên làm rõ Giới Ba-la-mật (quyển thứ 35). Phẩm 
“Tùy Hảo Quang Minh Công Đức ' nói: “Chư Thiên tử! Các ngươi nên phát tâm A-nậu-đa- 
la Tam-miệu Tam-Bồ-đê, trị sạch ý mình, gìn oai nghi lành, sám hối trừ tất cả nghiệp 
chướng, phiền não chướng, bảo chướng, kiến chướng. Dùng hết pháp giới chúng sinh số 
thân, đầu, lưỡi, dùng hết pháp giới chúng sinh số thân nghiệp lành, ngữ nghiệp lành, ý 
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nghiệp lành, sám hối trừ những chướng tội lỗi”. 
Phẩm “Ly Thế Gian' nói: “Bồ-tát Ma-ha-tát có mười thanh tịnh giới: Thân thanh tịnh giới, 
vì giữ gìn ba điều ác nơi thân. Ngữ thanh tịnh giới, vì xa la bốn lỗi nơi lời nói. Tâm 
thanh tịnh giới, vì xa lìa tham, sân, tà kiến. Thanh tịnh giới chẳng phá tất cả học xứ, vì 
làm tôn chủ ở trong tất cả nhân thiên. Thanh tịnh giới thủ hộ tâm Bô-đề, vì chẳng thích 
Tiểu thừa. Thanh tịnh giới giữ gìn điều chế của đức Như Lai, vì nhẫn đến tội vi tế cũng 
sinh lòng rất e sợ. Thanh tịnh giới ẩn mật hộ trì, vì khéo cứu chúng sinh phạm giới. 
Thanh tịnh giới chẳng làm tất cả điều ác, vì thệ tu tất cả pháp lành. Thanh tịnh giới xa lìa 
tất cả kiến chấp hữu lậu, vì không chấp nơi giới. Thanh tịnh giới thủ hộ tất cả chúng sinh, 
vì phát khởi đại bi”."?6 

Phẩm “Nhập Bất Tư Nghị Giải Thoát Cảnh Giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện quyển 17, Đại 
Thiên bảo Thiện Tài rằng: 


“Như các chúng sinh và cỏ cây 


{T. ñ†#, ##AI, ÄXAJ4—UJ*3X, ãXX#+ãt, ÀSBtMBl. Z4XIfF +: BÃRBÌ], SãÄÈ§RBl 
4+; TRñBÌNRX2+, ^14X⁄#+2ÊÄRBl ; 7R3FäfflE +, 7P3FX + KEãRB| ; 8Ì 3FƒN3*, 
RBl3E2k34 ; X+3FfN3X, 5 E3F2M3X. —UJRW)k£=T., iZìREMW#f#£ä|, nSt0n5Z, ¿m 
4Jz1{tL, %ã%. ¡mm&###, HlqgŠ ƒ7—UWJRWíT, ìi4+7LWER)S3S,ïẰÍÈSI, HfE, Ê 
fM/8IE ; GWMHD, 240819; BÌBA, ®(6BM ; BIEE, ®IbSUR; BS, 94091; BẤM 
, ft; HìŠ%, Afb)jB 3, H)ìš8, Ê0b)š3Z; HRR⁄, 2fblÈ4. à ft ƒ !Sf£@& 
{FZ2S: : "#MPBIR—UJ112E, 8—UJERIT, R—Uããi# 3X, + LŸ%f&, Sãã4, Hiš 
l§ZR⁄, ñfãIE©, MRZZ)Pñ|, lầãã#W#{, 10HÑỆ, ò†gZftf&L, 4ã, ft, #5), 4Ã, 
R, #4, 4G )RKE 6o l0 ÐÝ | E2 DEN HE MỸ Ht/Jo Ú 

'2[nd] Nguyên văn: [RấXÝ ! 4%ƒ§šthjj§Zj£—ðï=SiEù, #4ÄRXš, tăN(, lglậ— 
UušE,. li. 3, RE; \&)k7ft E893, IS )kñtfct8šẴÄ, )k7tmỄtÄŠ 
HH, f)XffEt+rMSBđX., ZñmX, ñK%, HE ni no ] 

"2 [nd] Nguyên văn: [#f££ãJff£ Tìm. f3 † 2? ñfiãB : 88M, RØ=XSMt ; §h 
5m, ñããPU)Bj# ; )Š#@, kRÂ, BR, 76NHifUW ; ®Si—UJE/ƒ£)§M, ñ—UJA, XHh 
{ES+M; Ti8iEù)M, ^#/J*Ki(; TRẾ02£PTfRHXSSEM, J7 01/4HSE2+EXkliXj ; KỆ 
Tờ RE TỰ 1S, ĐÁ 2U 70 CÚ ; TT T— VAT TNhG, PS T— UIÊ XI ; RẺ — UIT NA HN, 
DJ HU ; XFRET— VU] TC IT N, TINU VAN Hho | 
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Đều nương vào đất mà sinh trưởng, 
Thiện căn thể gian và xuất thế 

Cũng nương trên đất giới tối thắng; 
Không giới, muốn sinh vào đường thiện 
Như chim không cánh muốn lên không, 
Như người không chân muốn rong chơi, 
Cũng như qua biển không thuyền bè, 
Như nhà khổ hạnh ăn rễ quả 

Uống nước tự sống nơi rừng sâu 

Mặc áo vỏ cây sống như thú. 

Không giới lấy gì được thanh tịnh, 

Tóc cạo bốn bên chừa trên chỏm, 

Hoặc không chịu gội quấn làm búi, 

Mặc y phục khác hay lõa hình; 

Không giới như vậy là trò đùa, 

Hoặc ngâm dưới sông để tắm gội, 

Hay lao vào lửa để tự thiêu, 

Hoặc lên núi cao tự gieo xuống, 

Bọn này không giới nên đều chết; 

Hoặc tắm hồ sen tranh cãi được, 

Hay thường uống tắm nước sông Hằng 
Ngày đêm cầu phước để nương nhờ, 
Bọn này không giới nên không quả; 
Hoặc sáng đến tối tắm ba lần, 

Hoặc ba lần làm hộ-ma, 

Ngậm miệng lặng lẽ như dê câm; 


Thân khổ, không giới chẳng lợi gì, 
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Muốn ở thiên cung sống bằng trời 
Đeo anh lạc trời để trang sức, 

Ăn uống những món ngon cõi trời. 
Tất cả giới phẩm giữ trọn vẹn, 

Dù quý tộc hay Chiên-đà-la. 

Nếu thụ trì giới đều sinh thiên 
Thứ bậc sang hèn thân khuyết giới 
Cũng đều rơi địa ngục như nhau; 
Cấp thấp giữ giới sinh cõi trời, 
Tôn quý hủy phạm đọa tối tăm, 
Ma-đăng trì giới cũng sinh Thiên 
Tiên nhân phá giới vào các ngục. 
Vua chúa tài hoa đủ uy lực, 

Ác kiến, không giới như thú hoang 
Như trái cây ngọt như thú dữ, 
Như hồ sen đẹp rắn độc ở, 

Thà giữ phận nghèo luôn trì giới 
Trang sức bằng đức báu, thánh tài; 
Phá giới bị mọi người khinh bỉ, 
Trì giới trời người đều tin kính, 
Chiên-đàn, uất kim và trầm xạ, 

Tất cả thứ ấy không phải hương, 
Bồ-tát trì giới hương tối thắng 
Tỏa khắp trời người không cùng tận; 
Thấp hèn trì giới sau sinh Thiên, 
Hiện làm vua chúa được sùng bái, 


Đời này đời sau đều an vui. 
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Kết quả của giới Mâu-ni thuyết, 
Muốn sinh trời người và Niết-bàn, 
Giữ giới đầy đủ thì sẽ được; 

Thế nên chuyên cân trì tịnh giới, 
Tùy tâm muốn øì đều viên mãn, 
Người nào lâm chung đau khắp thân 
Sắp xa lìa tất cả thân tộc, 

Xét kỹ ta trì giới thanh tịnh 

Thân tâm vui vẻ không lo sợ, 

Giới là thuốc trị bệnh tối thắng, 
Bảo hộ khổ ách như cha mẹ 

Vượt cầu sinh tử đèn xóa tối 

Biển nghiệp không bờ làm thuyền bè. 
Vua Đế Thích chuyển luân oai đức 
Giàu sang tôn quý không ai bằng 
Nhà có người hầu chuyên trì giới 
Phụng sự cúng dường để gần gũi. 
Có người sắp đến giờ lâm chung, 
Trì giới phá giới sợ hoặc vui 

Muốn được đời sau ở cực lạc, 

Cần phải chuyên tâm hộ trì giới 
Giới quý không giữ bằng binh khí 
Giới là kho tàng không cướp được 
Giới là bạn dũng mãnh dẫn đường 
Giới là vật trang sức xuất thế. 


Ta ca ngợi công đức trì giới 
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Như đức Thế Tôn thuyết chân thật...”"?7 


Quyển 3I, Thiên chủ Quang Nữ bảo Thiện Tài rằng: “Ngươi nên siêng tu giới biểu, vô 
biểu; bảo rằng nếu tính, nếu ngăn trở, có tội, vô tội, vì quan sát vi tế không khuyết 
giảm”."2 

Quyển 33 nói: “Có hai loại giới, nếu đều thụ trì trọn vẹn thì được viên mãn pháp của 
thiện tri thức. Hai giới là: 1/ Giới Bồ-tát; 2/ Giới phân biệt giải thoát. Trì hai giới này thì 
có khả năng viên mãn pháp của thiện tri thức. Như đức Phật nói: Tự mình không trì giới 
mà khuyên người trì giới, tự mình không điều phục mà điều phục người thì điều đó 


'"#[nd] Nguyên văn: [#ãZ⁄+⁄ #7, —Ù#+ERftt:, †F.XHÉERWSE, E5 


l§J ñấHh. #4 %4+ZjE, tHS#MSWWN?, HA ##EÄT, 7R#n3s##m 


®%.  MRWmi1fJ{, #4kñl)ãfttHR, 8l jmRRz, #4? -4S R) lo 

XI BI JRấ, B4*)kÃZ201,  BÙ12Ä/H SSNN, l,5#&4wf¿nB, 5742k 
im E3, BìjxEÈ\\J##3, %šãLÙẴHEXf, IlụS#wft 7L.  5)8#)tbiil-† 
+, B8àjgäZmilÀB, S@&%®*#ãã£, 5# Z#4@£c HH2 =R?, 
BẬ=IfFKRf, XU HÃN¡MŒU%, t3 #4fïằMG ft Xãã8Xã, R§  Sã 
R3, #XXHRẾLW, Ki -UBIBIlNo 5 kiÁ/tJB EU, ffEEfS+% 
%x, SRRHR”ằ.D_S, Kiãmï#@%P|Íc  S#'Ƒlã@#ZXL, Jš TA Sự 3U EB đMS, 

EESfff7'+^, \Að##3Aããjl. +XÝjlRŒ, 2D #&@w6úInÄU, HH 
đi lá B DRÁT, 6 #tìb@ttli. SZx73j§|HlẰ, HESMRSĂHj, IVW À7] 
Đ, lỳWWXARiSE. MÃ K)iñi, tutz—U42^ã#. SN MBlB®, 

NHA X#&#ã&, '#lỖMl8á%+~, MS +ðPNẽïE, it, ĐIỆ- <5) 
S#KE6ãm. ï⁄+AXXXS®, u55, RE SlfXSN, Bò? RR E II 


lào 2T HHMRHHRUNB, —UWRMm28&, 5ã), 3ù#t&&&. 
9ã 5tIB BS, RÊng rà D4, Xã] Z}bBE7LRR, E8 NRÍHđZ. RE 


#n p8, mãäŠñẪãmẽ@qŠf, SH 7N, £ê#&0tEmjij\ #fli2fnff 
HỆ, Mi CzzxK, A9 M/RiNSSR, W§qMSSMNHBM.ố MT) RHR, 
WÍNMf#S,  MñASEEBNIfT, MAIHIOHERRS.G  TĐÍH.jjƒMñRBUƒR, #ñÿ†t 
smm,..] 

"#[nd] Nguyên văn: [ƒ§JlZ, 4m, ï8Zlt, SÌ⁄, HšE. #4ÍE, 0XHẾWZEÍ#“ŒAMNHM. ] 
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không thể được. Những Bô-tát nào đầy đủ trọn vẹn công đức hạnh đâu-đà và được 


thanh tịnh hai giới như thế thì không mất thiện pháp”."”? 

Quyển 38 nói: “Bồ-tát có mười pháp, nếu suy nghĩ chân thật kỹ càng, đầy đủ viên mãn thì 
sẽ thành tựu tâm không kiêu mạn. Mười pháp đó là những gì? 1. Nhất tâm tư duy, quán 
sát kỹ thân giới, rồi suy nghĩ: “Ta đã xuất gia, giống như người quyết chết. Nghĩ là ta đã 
xa lìa tất cả những người yêu mến và gần gũi như cha mẹ, thân bằng quyến thuộc và tất 
cả những gì ta có... suy nghĩ như vậy thì tâm không sinh kiêu mạn; 2. Suy nghĩ: ta được 
thân này, mặc y phục hoại sắc, giữ gìn oai nghi, không giống người thế gian'. Suy nghĩ 
như vậy thì được tâm không kiêu mạn; 3. Suy nghĩ: ta đã bỏ thân hình tốt đẹp, tay ôm 
bình bát, xin ăn ở mọi người. Suy nghĩ như vậy thì được tâm không kiêu mạn; 4. Suy 
nghĩ: 'ta xin ăn giống như Chiên-đà-la”. Suy nghĩ như vậy sẽ sinh tâm thấp hèn, đạt được 
tâm không kiêu mạn; 5. Suy nghĩ: 'ta cầu đoạn thực là để nuôi lớn thân, mạng sống của ta 
tùy thuộc vào người khác”. Suy nghĩ như vậy thì đạt được tâm không kiêu mạn; 6. Suy 
nghĩ: 'thức ăn ta đã xin được, là thức ăn dư của người, vật. Nếu họ dư ra ta mới được ăn. 
Suy nghĩ như vậy thì đạt được tâm không kiêu mạn; 7. Suy nghĩ: “đối với sư trưởng, ta 
phải sinh tâm hoan hỷ, cung kính cúng dường'. Suy nghĩ như vậy thì đạt được tâm 
không kiêu mạn; 8. Suy nghĩ: ta muốn đạt được Phạm hạnh, sinh tâm hoan hỷ, cần đầy 
đủ oai nghi, thuận với Chính Pháp. Suy nghĩ như vậy thì đạt được tâm không kiêu mạn; 
9. Suy nghĩ: ta đã xuất gia mà chưa đạt được một phần nào ở trong Phật Pháp”. Suy nghĩ 
như vậy thì đạt được tâm không kiêu mạn; 1o. Suy nghĩ: 'tất cả chúng sinh sân hận ta, ta 
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vẫn an nhiên nhẫn nhịn'. Suy nghĩ như vậy thì đạt được tâm không kiêu mạn”. 


Phẩm “Hiền Thủ' dịch đời Tấn nói: 


"° [nd] Nguyên văn: [§—f®, St, RISIRIjNS MRW3SXo fHSTã—?2—, IẾN ; —, 
Bl##ft3 ; l?Z—#, RI8ElBlïli®%ZIRẩS3ko. ¿0fÿrfMc, H“lftl, ®f0Ùi?đ, HZKBBÍÂ, ÂfbÃẪfl 
l. 4 qRBfKo TRm lCTERIIRVHPUJf%, NHXE—MWWXÃ( HT, T khiáo | 

"°[nd] Nguyên văn: [#f## †TR)X, #fZZlÊ£ xi8, R86 mẪ#4fRIiò. ST? —#, 
—ù8lfftlt 37*2, ÍFERB : '#2ttấX, #ƒX£ZVÁ ; HÀ §fJ244Ñ§, ÄX, H&, S8l§— 
UP BSSlâầM. + nR SE, SfRl. —', Zt2ltO 3, HJ#WG2&, iEjtfl, RE 
I, mEãIt, S&fl. =#, IS, 3lffWSiE, ZAJJAfb, ¡HE SIE, S44. 
m, ã‡£f2z®, ifBlcff, n8, SùÙ'£, ÍSẤWRI. hế, ãl£ãX*f6Z§, Kễ 
1®. mm, 7217, HE, SẤ&IÑlRc Zxã, ÄlEPjZx 8, A8x?, & SIẶ, 
#®54&,i0E8!f, SE. bá, XÉ€J§B7J74EMHEIIE, ÄM ft, 9l, HE 
tf, SAIER§. /Lã, Xt£24ÊHXZ1ã, +tjC, SH, #Š)61, HE, S 
#4fãlR. luấ, #ltfÊ¡HẨ, J4*)⁄0kÍS2?2,10nREElE, S&AIRl. †ã, SIÉ—-U XS 
JA#SREIR, ÄZ5ZÃ, HE BI, ST. ] 
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“Giới là gốc Bồ-đề vô thượng, 

Phải nên trì tịnh giới đầy đủ. 

Nếu hay trì tịnh giới đầy đủ, 

Được tất cả Như Lai tán thản... 

Mười dấu thiện nghiệp thảy thanh tịnh, 
Khuyến hóa chúng sinh trì tịnh giới, 


Khai phát chúng sinh cầu Phật đạo, 
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Vì là được thành sáng mát mẻ”. 


Phẩm “Thập Hồi Hướng' nói: “Bồ-tát nếu không tự tu Phạm hạnh mà khiến kẻ khác tịnh 
tu Phạm hạnh thì không có chuyện đó; Bồ-tát tự lui Phạm hạnh mà khiến kẻ khác đầy đủ 
Phạm hạnh thì không có chuyện đó; Bồ-tát tự phá Phạm hạnh mà khiến kẻ khác an lập 
Phạm hạnh thì không có chuyện đó; Bồ-tát tự la Phạm hạnh mà khiến kẻ khác lập đạo 
Phạm hạnh thì không có chuyện đó; Bồ-tát tự diệt Phạm hạnh mà khiến kẻ khác tu tập 
Phạm hạnh thì không có chuyện đó; Bồ-tát không ưa Phạm hạnh mà khiến kẻ khác thích 
tu Phạm hạnh thì không có chuyện đó; Bồ-tát không trụ Phạm hạnh mà khiến kẻ khác an 
trụ Phạm hạnh thì không có chuyện đó; Bồ-tát không rốt ráo Phạm hạnh mà khiến kẻ 
khác rốt ráo Phạm hạnh thì không có chuyện đó; Bồ-tát tự bỏ Phạm hạnh mà khiến kẻ 
khác không bỏ an trụ Phạm hạnh thì không có chuyện đó; Bồ-tát phá tan Phạm hạnh mà 
khiến kẻ khác thâu nắm Phạm hạnh thì không có chuyện đó. Vì cớ sao? Bồ-tát Ma-ha-tát 
tu hành đúng lời, xa la điên đảo, lại có thể rộng nói pháp la điên đảo; nói thật và làm 
thật, tu tập nghiệp thân - khẩu - ý thanh tịnh, la các nhiễm ô, hành không trở ngại, diệt 


mọi chướng nạn”.'3? 


'[nd] Nguyên văn: [Z#&4Et#‡£2+, ƒgãRSzXm. 2 RE H, —tJim 


#?mifmẽ,..I5zXjX)5X, #{LZ®‡t?#m, Bi), ZfSW 5š» 
%. ] 


'[nd] Nguyên văn: [#f#@#{42l#íT, ft l1. 4 ÑẪZf, SIHÌEMíT, ÊfÙU RE 
íiT, &48EREj ; SEHIXKMíT, âAftÙZ2VUMíI., #KÚŒÉŒ€K, KẾ HE Ví], TU NIIễE, AR 
BSE&; S&HWfT, AStÙlt*íT, 4E, KiếT⁄§MWí{T, O©f44lZMíT, ##-H~Œfbc, 
TT, Â3fZfŒíT, 4 EJR ; KẾT 2 G0]. TU2UE60 1] ; NET ĐẾN; KIẾE 
lầ#@i, âfUfi4WT, 4E, SKEJRUNÍT, ÔfãHVÍT, #&fẪŒf Ko. THXjW 2 S 
#£F£mn] gé uất {Z{T, XÃRKÄH|, Xã RÑNE|)⁄X,; mí, 288, LH, 5X, NH3 
5,f1iflS, »W—UJBRR. ] 
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Phẩm “Ly Thế Gian nói: “Ý khiêm hạ lìa khỏi kiêu mạn, tâm không phóng dật, thân - 
khẩu và ý thảy đều mềm mại, không khinh suất nông nổi, tâm thường hoan hỷ, hộ trì 
tịnh giới, mặt hiền hòa nói lời ưa thích, xa la điều sai dõi, là đủ trí thứ hai, nên tự nhiên 
thành tựu Pháp khí của Phật”.'33 
Bài tựa Thích Đạo An cho Tăng Nhất A-hàm Kinh nói: “..hai bộ A-hàm này, trong đó 
thường có những lời dạy về luật, người nước ngoài không rõ, xem Sa-di và cư sĩ cùng 
như nhau. Từ này về sau, mong rằng cùng giữ gìn điều này như luật định! Đây chính là 
việc cấp thiết của nước ta. Những lời dạy căn dặn đinh ninh của đức Thế Tôn, xin chớ 
nghe một cách sơ suất! Học rộng mà không biết giữ gìn cấm giới là một tỳ vết trong sự 
thông suốt của giới học sĩ”.'3° Tăng Nhất quyển 2 nói: “Gọi là Giới vì nó dừng các điều ác. 
Giới có thể thành đạo, khiến người hoan hỷ, Giới quấn quanh thân, làm hiện các vẻ đẹp. 
Phàm cấm giới giống như bình cát tường tùy chỗ mong cầu mà thành tựu. Các đạo phẩm 
đều do giới mà thành tựu. Như thể, này các Tỳ-khưu, người hành cấm giới thành tựu 
quả báo lớn, các điều lành đầy đủ, được vị cam lộ, đến chỗ vô vi”.'"? Quyển thứ 5 nói: 

“Dù có làm tội nặng, 

Hối lỗi rồi không phạm, 

Người này nên cấm giới, 


Nhổ căn nguyên tội này”."?6 


Trường A-hàm Kinh quyển thứ 1s, Bà-la-môn nói: “Giới tức trí tuệ. Trí tuệ tức giới. Có 
giới, có trí, sau đó lời nói mới thành thật, không có hư dõi, tôi gọi là Bà-la-môn. Phật nói: 
Lành thay, lành thay, đúng như ông nói. Có giới thì có tuệ. Có tuệ thì có giới. Giới làm 
thanh tịnh tuệ. Tuệ làm thanh tịnh giới. Chủng Đức, như người rửa tay, tay trái và tay 
phải cần cho nhau. Tay trái rửa sạch tay phải, tay phải rửa sạch tay trái. Cũng vậy, có tuệ 


'3[nd] Nguyên văn: [f§.'°SÃ, b&Ủ£È, 5, HŠ5SEXX%&#, &4hfWf, Ù EU 
Sm, MÊãXiã, 5LEFEIãN, IãÑEZBfR, EZ—NH, HZÄNP®()kHRiĂMGo ] 

'[nd] Nguyên văn: [..J—lj®, Rtt#£@##ã, ?kB)šE8Tã, H2kHfitb. j2, 
scHif~, ffElffiEl, JH,J4¿7ðxZãtU. HiREREx. HS, 4 27J5ãnn81. Jin 4 KH, JJE 
S§+iã rhÑltb. ] 

'3[nd] Nguyên văn: [...PRSWS, SRấãM( RE .,ÄtÃ, Mã, HIẾM X 
#m#.,3XXmfữth, PiRfffml, im, HAY. HE, th ![11#W&, RXXS#W, Rễ 
#2, SH, Ê#&4ÄJk...] 

' [nd] Nguyên văn: [R‡E#E, fgaãE2U, KHAP§®#ĂM, LH SERKJR. ] 
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thì có giới. Có giới thì có tuệ. Giới làm sạch tuệ. Tuệ làm sạch giới. Bà-la-môn, ai đầy đủ 


giới và tuệ, ta gọi người đó là Tỳ-khưu'.”."3 


Chính Pháp Niệm Xứ Kinh nói: “Giới còn có cấu thì sinh cõi Trời, Giới đã không cấu thì 


đến Niết-bàn... Giới của thế gian còn có lưu động, Giới xuất thế gian thì không lưu 


động”.5Š Lại nói: “Vì ý thụ trì giới nên thầy mới có thể trao giới, vô tâm giả thụ giới thì 


nhất định rơi vào địa ngục”.'”? Lại nói: “Từ sau khi chết rồi, chỉ bỏ lại tấm thân. Hủy giới 


Tỳ-khưu thì tất cả thiện pháp thảy đều phá hoại”."'” Lại nói: “Nếu ai có thể thụ trì Giới 
2 TIẠI 


thì đáng được gọi là người. Còn kẻ phá tất mọi giới thì như loài chó không khác”. 
Trung A-hàm Kinh nói: 
“Kẻ nào phạm một pháp, 
Pháp đó là nói dối: 
Nó không sợ đời sau; 
Không chừa sự dữ nào. 
Thà nuốt viên sắt chảy, 
Nó nóng như lửa đỏ; 
Chứ không nên phạm giới 
Mà nhận đời cúng thí. 
Nếu biết sợ khổ sở, 
Không thích nghĩ tưởng đến; 
Chỗ sáng, hay kín đáo 


Chớ tạo tác nghiệp ác. 


"”[nd] Nguyên văn: [#RHI#ãÃ, #ãRIB, ñWfZ, 4á 5SMR, &4RlŒC=, Himùi Iế 
la B5: '!#ñ! #ñ! ¿Pfjc, RBMRÍRSã, RBRRI8ð%; 8ã, S8 Đo Bí | 
HAT, z2zHq, kh, h8. Z0, RBSRÍIRNM, BMRIRSãS, RE Xã, 
NHƯ) Ho XEMGI | L7, ĐC, TU LTEo l ] 

"#[nd] Nguyên văn: [83##., #jAXxtt:; #1, #74)š8. .IrEl SRIBXWNEI, 
FEIRIf&JRE). ] 


"3 [nd] Nguyên văn: [šŠ‡#‡#. ÑñRHfEf47. #4⁄ùãqjŠẲo ÈJE AHh. ] 
'4° Ind] Nguyên văn: [HÊAðt#. Iš§EH#. %w\l,r. —UJ#)3X. X1. ] 


"# [nd] Nguyên văn: [#i‡ã. HS. —WJWMi'o Rl#0fJ-S. ] 
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Nếu tạo nghiệp bất thiện, 

Đã làm, nay đang làm, 

Trọn không giải thoát được 

Cũng không có chỗ tránh”."* 
Lại nói: “..nếu Tỳ-khưu nào phạm giới, giới bị vỡ, giới bị khuyết, giới bị thủng, giới tạp 
uế, giới đen, mà muốn nương tựa nơi giới, an lập nơi giới, lấy giới làm thang leo lên tòa 
nhà vô thượng tuệ, lên lầu gác Chính Pháp, nhất định không có điều đó”."*® 
Tạp A-hàm Kinh nói: “Thế Tôn bảo các Tỳ-khưu: Hãy sống cung kính. Hãy thường buộc 
tâm. Hãy thường cẩn thận sợ hãi. Hãy phục tùng các bậc tu phạm hạnh thượng, trung, 
hạ tọa. Vì sao? Vì nếu có Tỳ-khưu sống không cung kính, không buộc tâm, không cẩn 
thận sợ hãi, không phục tùng các vị tu phạm hạnh thượng, trung, hạ tọa khác mà muốn 
được đầy đủ các oai nghi, thì không hề có trường hợp đó. Vì nếu không đầy đủ oai nghi 
mà muốn học pháp viên mãn, thì không hề có trường hợp đó. Nếu học pháp không viên 
mãn mà muốn có giới thân, định thân, giải thoát thân, giải thoát tri kiến thân đầy đủ, thì 
cũng không hề có trường hợp đó. Nếu giải thoát tri kiến thân không đầy đủ mà muốn 
được Vô dư Niết-bàn, cũng không hề có trường hợp đó”."*# 
Bản Sự Kinh nói: 

“Xuất gia mà phá giới, 

Cả hai đều không thành: 

Mất phép tắc tại gia, 

Mất luôn pháp Sa-môn. 


Thà nuốt hòn sắt nóng, 


Và uống nước đồng sôi, 


'4[nd] Nguyên văn: [A3B—‡3. Z8. T®&Xtt. #4 Ã{E. &#W8l3\u. Bẩftj,@k¿ SA 
šDMì. #IHÍRfb. K&J4mo ®X So HN. S{FXÃSïo co BÍF9fF. Í##ÃSfft. 
7#. ] 

"[nd] Nguyên văn: [#fãWH3UXÌ. iW#\. ñÀđì. #fHẴ. #8 Mc XHẾc ÄÑURUNG Mã 
lý. fH& t1». @&£&. Ì 

'4[nd] Nguyên văn: [fff#iãltÖE. 3šfM{t. X8 So Mã ro BI HÍERHfE v1. 
tk. íÍJ#f. #R&trZTät#f. T®ẵšùc. XI. TFãfbHffriZfÊl{T LrhhkE. ñŠ 
đi £. 4Œ. TÍRMlš. %2Ã⁄)kij#. #⁄ Kí. Xác Ä 2M. EØ. SỐ. 
#gWẪớỹ. EMSAIRSHEZ5. #4“ RqEf., MFMAI RTÌfEoc ÀÀ(SÊẦš5#4. #4 Elbo |] 


527 


Không nhận của cúng dường, 

Mà phá hủy giới cấm. 

Những người phá giới cấm, 

Không hổ thẹn, ăn năn, 

Nhận nhiều của tín thí, 

Nhất định đọa địa ngục. 

Những người có trí tuệ, 

Nên giữ vững tịnh giới, 

Chớ nhận người cúng dường, 

Mà hủy phạm giới cấm”."*? 
Đại Bảo Tích Kinh: “Tam Luật Nghỉ hội nói: “Trong thế gian nếu có người sinh quan niệm 
trái với giới Biệt giải thoát, thì chính là móng lòng trái với Trí lực, Vô sở úy của Phật. Đã 
sinh lòng trái với Trí lực, Vô sở úy là sinh lòng trái với chư Phật ba đời. Do đây đời vị lai 
họ sẽ mang lấy quả báo khổ sở vô lượng. Khổ báo của họ trăm ngàn muôn ức lần cho đến 
ưu-ba-ni-sa-đà lần hơn sự đau khổ của tất cả chúng sinh của tam thiên đại thiên thế giới 
ở địa ngục”."* Lại nói: “Ta trọn không theo chấp trước ngã kiến, chúng sinh kiến, thọ giả 
kiến, Bổ-đặc-già-la kiến, ở trong ngã pháp mà được xuất gia. Nếu ta không cho mà miễn 
cưỡng xuất gia thì đó đều là giặc, dù nhận tín thí bao nhiêu cũng không thành tựu giới 
Tỳ-khưu chân chính”."*” 
'Bồ-tát Tạng hội nói: 

“Chớ cậy mình trì giới, 

Khinh hủy người phạm giới. 


Y giới lấn người khác, 


"°[nd] Nguyên văn: [iH3Rifii#Z. —1ä#4ff. ñ§k#£SXiĂ. KiÃ)ĐƑ1)k. ##Añliu. )Y®m 
m3ŠL1. SA fEiE. má%3UBtïiể. ïãøv3DBZcfEo #@ÙBf#AÄMÍ. 2% AElb. JEM +. BIẾT 
SA. film. 2 AEffb. mấ3U7Ƒ?E. ] 

"[nd] Nguyên văn: [†t#Z®A74ZI##ffi6iSfl. HÍ2R7J41$ Đ#£?0#m+i§ffo Z1 bất 
PiX Si 5o RÌJk7#KÖfiffiifITm ©iÃfu HILZK2KPESSS5SA&MGño lfE—TTIEZ'— 
UXX+šItïfldmo HE mmc H2f2⁄—. J7#ÊãWã#mjÑWNPZ}Đ»Š2). TP#KB—. ] 
" [nd] Nguyên văn: [#3#ã ®fÄwÃffR. +. Ñ Nho Hồ Ufể So DỆf)khiDfS(H3ZRo 
3#Zã†o 15â:HX#o ENäKE, 5(Efb. 7N MIRHHRR. ] 
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Đây là thật phá giới”. 


Lại nói: “Thí như con lợn ở nơi dơ bẩn, lại còn ăn táp, lúc đầu không chán chừa, chúng 
sinh cũng vậy. Rất đáng thương xót! BỊ dâm não bức, nơi đáng gần chẳng gân, vì bị phiền 
não gia hại, bị sợi dây trói buộc của bè lũ Hành Ma, siết chặt trong lưới hoặc, chìm hãm 
trong bùn dục. Bồ-tát quản sự ấy rồi, phát khởi đại bi với chúng sinh kia: Ta sẽ vì họ 
tuyên thuyết Diệu Pháp, khiến họ mãi dứt các dục phiền não”."*? Lại nói: “Người quen 
gần gũi dục thì chẳng có chút ác nào mà không gây tạo. Lúc nó chín muôồi thì chẳng có 
chút khổ nào mà không gánh chịu”."”” Lại nói: “Lại có năm pháp, nếu bậc Bồ-tát xuất gia 
mà có thì chẳng gặp Phật xuất thế, chẳng gần bạn lành, chẳng được vô nạn, căn lành hư 
hỏng, chẳng theo Bồ-tát giữ giới để tu học Chính Pháp, do đó chẳng mau ngộ Vô thượng 
Bồ-đề. Năm pháp mà bậc Bôồ-tát xuất gia có là những gì? Đó là năm pháp: 1. Hủy phạm 
Thi-la. 2. Chê bai chánh pháp. 3. Tham trước danh lợi. 4. Chấp chặt ngã kiến. 5s. Ganh 
ghét người khác. Ví như chó đói khổ sở đi dọc theo đường gặp được khúc xương khô 
màu hơi đỏ, nó cho là vị ngon liền ngoạm đem đến ngã tư chỗ đông người. Vì tham thèm 
nên nước dãi chảy ra trên xương, nó vọng cho là ngon ngọt, rồi hoặc gặm, hoặc liếm, 
hoặc nhai hoặc chép, nó thích thú gặm nhấm mãi chẳng bỏ rời khúc xương ấy. Bấy giờ 
có hàng Sát-lợi, Bà-la-môn và các Trưởng giả đều là nhà đại phú quý đi qua đường ấy. 
Chó đói thấy họ từ xa đi lại, lòng nó khó chịu cho là các người ấy sẽ cướp món ăn ngon 
của nó, nên nó giận dữ gào sủa, nhe răng, trợn mắt rượt cắn họ. Như vậy đời mạt thế sau 
này có các Bí-sô dù được không nạn mà đối với các nhà thí chủ, do lòng bỏn sẻn mà ghét 
ganh tham ăn, tham uống chẳng tu chánh pháp. Ta nói Bí-sô này như chó đói kia vậy”."” 
Lại nói: “Đời sau, các đệ tử của Ta ít có Bí-sô nào thâm tâm mong câu pháp Niết-bàn tịch 
tĩnh, phần đông y theo ba sự nghiệp: 1. Thường thích theo cầu danh lợi thế gian. 2z. Tham 


"4 [nd] Nguyên văn: [2lili#. 433M #. liM&6J4 A. #Z RI#N, ] 

'4[nd] Nguyên văn: [##BlZš. ƒ7#j#. {‹xXM. #J#4RÑ<‹ +7PM. RMnjBffff. šXÍẾ 
Pữã. ñẠXWdFÄl. RÑRlfZPIJlEšl. ?TERƒtÃ RE nifSẰ. íXSt4q. läd)JJk. SE. SH. 
J4 Xã CöX j6 KẩRo TM MEEmU Áo EU KHI ĐH No Ì 

"5 [nd] Nguyên văn: [#&ãt—)J#ì#ÂÄXlft. 42 Xã i6. 6Ã šWX§oc 4 2mm ho ] 
'"»"'[nd] Nguyên văn: [HXS#£@@ẰqH3xZÈM#. Tí. TÄWš&. TRSÃtẩt. XI, 
B15 ilZŠ#IE)*⁄. 7R)kfãf& L1. ho —ấ53UBRiiEo — Ni jko 
®#4ñl. HE#j#ÈÄ#RÄ. hãñEj*fbấK. +84. #ilâã@ï). tš|6§iã?ã. ìllišẰ. A4 
lf. HR7Z:*. SE. fililxz. ®Ý Àƒ&. IHfjjšth, ĐIÑf£M(. XUWÏNH Co SRR mm. 
B\lffsbfäfo sìãã5sbt. tÃifGf”. l#4†âR£. IỆfflEHHXESELFlo Miilciio Em. XÌƒ 
li. X#JišR. ù+ÈÃMll. 1FðlỦEÂ. íZ©“ ấo /6#&4@@Ãfhi XI. f5 kIẾ. HS. 
RRRR34l4fdo RE ÉNjZƑo I1 £co HH 7K. fñfZZiðc. Đftjb+. S)SXf&. HERKRKPKo 
=IdẰ. #{äE. 3 f#4§t. mffZš§. Tlẽtlậ. Z5. #ãtEíT7. /H8ẰjRffg. ] 
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ưa bè đảng theo câu thí chủ qua lại chẳng ngứt. 3. Ưa thích theo cầu nhà cao cửa đẹp 
chứa cất của tiền, vàng bạc, châu báu và các thứ đồ dùng. Đây là nương theo câu ba sự 
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nghiệp. Vì nương theo ba sự như vậy nên chẳng thoát khỏi ba đường ác”. 


“Văn-thù-sư-lợi Thụ Ký hội nói: “Đó là người đã phát Bồ-đề tâm rồi thì cho đến việc ác 
rất nhỏ cũng trọn chẳng làm. Chẳng làm những gì? Đó là tham, sân, sĩ cùng những cử chỉ 
cợt đùa của người tại gia thảy đều xa rời. Nếu là người đã xuất gia thì chẳng còn hy vọng 
danh lợi cung kính mà an trụ nơi pháp tu hành xuất gia”."” Lại nói: “Bồ-tát thành tựu 
một pháp làm cho sở nguyện chẳng thoái lui nghiêm tịnh cõi Phật. Đó là Bồ-tát phải 
thích học theo Đức Bất Động Như Lai lúc làm Bồ-tát tu hành lập thệ nguyện rộng lớn: 
"Tôi sinh vào xứ nào, lúc sơ sinh nếu chẳng xuất gia thì là khi dối chư Phật mười 
phương.' Các Bồ-tát phải học theo như vậy hoặc có Phật xuất thế hay không có Phật xuất 
thế, tất cả đời sinh vào xứ nào đều quyết định xuất gia. Vì sao? Vì chỗ tối thắng của Bồ- 
tát là xuất gia. Này Xá-lợi-phất! Người thích xuất gia hay nhiếp lấy mười thứ công đức. 
Những gì là mười? 1. Chẳng nhiễm lẫy các dục lạc. 2. Ưa thích nơi a-lan-nhã. 3. Thực 
hành chỗ sở hành của Phật. 4. Rời lìa việc làm của phàm phu. 5. Chẳng nhiễm trước vợ 
con và tài sản. 6. Rời lìa nhân nghiệp ác đạo. 7. Tu tập các pháp thiện đạo. 8. Căn lành đời 
trước đều chẳng tổn giảm. o. Luôn được chư Thiên khen tặng. 1o. Tất cả quỷ thân đều 
cung kính thủ hộ”."?? Lại nói: “Bồ-tát thành tựu ba pháp khiến sở nguyện chẳng thoái lui 
nhiếp thọ cõi Phật công đức trang nghiêm. Những øì là ba? 1. Tôn trọng ưa thích an trụ 
a-lan-nhã. 2. Không chỗ nhiễm trước mà làm pháp thí. 3. Bền vững an trụ luật nghi thanh 
tịnh. Này Xá-lợi-phất! Bồ-tát an trụ Giới luật thì được mười thứ vô úy. Những gì là mười? 
1. Vào tụ lạc vô úy. 2. Ở trong chúng thuyết pháp vô úy. 3. Ẩm thực vô úy. 4. Ra khỏi tụ 
lạc vô ủy. s. Vào chùa vô úy. 6. Ở trong chúng ăn uống vô úy. 7. Giáo thọ vô úy. 8. Thân 
cận Hòa thượng, A-xà-lê vô úy. o. Đối với quyến thuộc của mình, Từ tâm dạy bảo vô úy. 


"5 [nd] Nguyên văn: [?Z&Ztt. iãfŠ 7ƒ. 2z. JRù?®#ã. Xã x}⁄k. Zfk— 
EM RMXoc —'Z⁄m)BXIfIZ HH. —##4Mã)E»*fâ5%. ft Tế. =fZ544)E*##fiE 
+. KRRIN(IUSR. ĐfqE=R SH. Í2RffiÔr= RE, ] 

"3[nd] Nguyên văn: [Z“Ðt#tSiù#. J2 TÍE. fHPITfE. RE IRfc MMTE5 
Bì ZÃflãNEo 2ãtH2XLso {42652240 NMo Z1 H5SKPHfZfI3Xo Ì 

"“[nd] Nguyên văn: [#£#4Z?—3⁄¿ ®%&^)ERf#f#ấl. filRR— 3k. J§E-ŠJö02ESEHf. 
“PHðöZiTo. 5S. fMPIifftfE. ØJ#©xZl#c ZiHS. HỊRR#ñE† Rất. HE. Ƒ§ 
BI. Z1. Z4thft, —J#f. X2 5tH5R. ft. S8 flồế. HH 

%. #4tH#. HIRậg6iãR\ †TRE1)fã. —Z ii”, —#⁄4BMlNTio =i1f#PHíi. PHšRÈN.X 
{1c H57. K)RIE. 7N. DblZ#5)⁄. /\'78lE#iKc ETiRÌïä. lLấ 
fầRiX~PñilS%. †:ãš—JE?2. 34T RE, ] 
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1o. Thụ dụng bốn sự y phục, uống ăn, mền mùng, thuốc men vô úy. Người an trụ nơi 


Giới luật, có lời nói ra mọi người đều tin nhận”."”” 


Lại nói: “Như bậc Bồ-tát tại gia và xuất gia, thà bỏ thân mạng chứ trọn không phá giới; 


Lẻ ` °ự °® ` ` rỰ r, ° »"»» LẠ ^ » » 6 
lấy sự trì giới này cùng các chúng sinh hồi hướng Vô thượng Bồ-đề”."” 


Lại nói: “Bồ-tát thành tựu chín pháp khiến nguyện chẳng thoái lui nghiêm tịnh cõi Phật. 
Những gì là chín? 1. Đủ thân luật nghi. 2. Đủ ngữ luật nghi. 3. Đủ ý luật nghi. 4. Diệt các 
tham dục. 5. Diệt các sân hận. 6. Diệt các ngu si. 7. Chẳng làm điều khi đối. 8. Làm bạn 


kiên cố. o. Chẳng khinh mạn Thiện tri thức”."”7 


“Đại Thần Biến hội nói: 
“Chúng sinh khắp đại thiên 
Đều theo hướng Bồ-đề 
Giả sử trọn một kiếp 
Đem nam nữ bố thí, 
Nếu người phát đạo tâm 
Tịnh tín mà xuất gia 
Theo Phật để tu học 
Phước này hơn phước kia. 
Chư Phật thuở quá khứ 
Tất cả Phật vị lai 


Ai mà chẳng xuất gia 


"[nd] Nguyên văn: [#f£‡4#?=3⁄. ÂZ)E. iãŠf⁄ñl1)®itll. —#Z8&XZ4{†h|llZco 
—5#&4ï1XI0?13⁄Xfbc =#Z5Xl|Zz{† t1. S1 To 5ã À5 Äkico — 
mãi #tfG =4. H:š,HXi4&c h4. xãkXmn§qc biấất 
&E. /\L#5W #liBIR5Sft—. JLW74H 8l. 3ùZtï§@tÃc T6 XŠHkHW§M Si 
toc fWf@Œffã. HÑBiẰbo 1U } 

"[nd] Nguyên văn: [Z#f#fữZtH3%. lâ2đ@ñìồ. i§®Wj. Đậu. Ri§ãXX#+EIjlf£ E3 
Jế. ] 

"7[nd] Nguyên văn: [#f£‡4#?JU»šs Â%fZ)E. ñlÄñl. —äÄS##l. -ã i8. = 
H5. H:šyïãRi\. há )ïãlã6. Xi ho Di íTRIEI, /LR4XR|&o 7L 
5gfR§ZZXlãữ. ] 
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Đều được thành Phật đạo. 
Tất cả Phật ba đời 

Đều khen pháp xuất gia 

Nếu thích cúng dường Phật 
Nên theo Phật xuất gia. 

Dù đầy hằng sa cõi 

Trân bảo dâng cúng Phật 
Chẳng bằng trong một ngày 
Xuất gia tu tịch tĩnh. 

Người này gần Bồ-đề 

Xô dẹp chúng ma quân 
Xuất gia chẳng phóng túng 
Pháp lành luôn tăng trưởng. 
Chẳng hư các căn lành 

Rời xa các phiên não 

Bỏ gia nghiệp phiên lụy 
Thuận đạo được Thánh khen. 
Xuất gia rời phiền não 

Trừ não rời ma nghiệp 

Tâm giải hành không nhiễm 


Rất nhanh chứng Bồ-đề.”."23 


"8 [nd] Nguyên văn: [4 '##4#+, tí MEN SE, ftÀ2&_—#}, 5z) ; 
AE, }\4STm ha, BtimtZ#, RHÑBHPÀto 1S, va 
1Jãã #12, !## i23, S§#&.Liš. =f-U®#, TS ng LH 2X ỒE, 8 
t1, tá tt LH 2o ñ% BH Đ2P, 128080, #n—HHR, H12 
TY RPo 4wRlìr 1E, J1 Bã , H1, HiE14E. Tim 
‡R, IãÑtñm BÍ, là, Ji. l8, Bà l8 Bác, 
{1 R3, “Añ 1E. ] 
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'Ma-ha Ca-diếp hội' nói: “Ví như hai người biết giỏi y phương, giỏi chú thuật, biết rành 
độc dược, biết rành cam lộ. Bấy giờ một người ở trong đại chúng, lấy độc dược tự ăn để 
hiện tướng hy hữu, ăn độc rồi đau khổ chẳng an, lại tìm cam lộ, chú thuật mong trừ độc 
khí, nhưng tìm mãi chẳng được cam lộ, bị độc khí quá nhiều nên chết. Người thứ hai nói 
rằng tôi chẳng thể ăn được độc dược, vì chẳng ăn độc dược nên chẳng cần cam lộ, chẳng 
muốn ở giữa chúng làm tướng hy hữu để rồi thân phải khổ não... Đời vị lai năm trăm 
năm sau, có các Bồ-tát tại gia xuất gia nói rằng, như chỗ tôi thuyết pháp hay trừ được các 
tội, nói như vậy xong, họ trở lại tập hợp ác nghiệp rồi nói tôi lại sám hối. Phật bảo người 
ấy là người chết ở trong Chính Pháp. Sao gọi là chết, vì ở nơi Chính Pháp mà họ đọa lạc 
hư ngụy. Lại có Bồ-tát tâm thanh tịnh nói rằng, tôi chẳng phạm tội chẳng cân sám hối, 
tôi sẽ sám hối tội nghiệp quá khứ và vị lai, còn hiện tại thì chẳng phạm. Cũng như người 
chẳng ăn độc dược chẳng cần cam lộ... Nói là độc dược là ở trong Chính Pháp mà phạm 
giới luật...””? Lại nói: “..thà một ngày hoàn tục trăm lần, mà chẳng nên phá giới rồi thụ 
người dâng thí”."° Lại nói: “...Thà đốt nóng lá sắt làm y phục chớ chẳng đem thân phá 
giới mà mặc cà-sa, thà nuốt sắt nóng chớ chẳng đem thân phá giới mà ăn của tín thí”."e© 
"Thắng Man Phu Nhân hội nói: “l-nại-da tức là Đại thừa học. Vì sao như thế? Vì Phật 


» 11Ố2 


xuất gia rồi thụ Cụ túc; bởi vậy giới uẩấn Đại thừa là Tì-nại-da”. 
Văn-thù-sư-lợi Sở Thuyết Bất Tư Nghị Phật Cảnh Giới Kinh nói: “Giữ giới tám pháp Cụ 
túc mà được thanh tịnh: một là thân hành ngay thẳng; hai là ngữ nghiệp trong sạch; ba là 
tâm không nhơ nhớp; bốn là ý hướng vững bền; năm là kiếm ăn chính mạng; sáu là đầu- 
đà biết đủ; bảy là la khỏi các tướng giả dối không thật; tảm là thường không quên mất 
trái tìm Bồ-đề”."® 


"»[nd] Nguyên văn: [##Ủ—À. ###Ã4 75. ##£7tiMlc PS, Xã: Hiöêo MT Áo ĐK 
mnW&âx. #fÑWBiH. 8HšŠz. 6XHñ/tilo SES“M.o Mi À3 ®fE@SG mi 
lfiã. ñ#?3— A. {E¿úEmo. #2®f£§&#., TH. TK ÍFMHÍZSo Â+tHmÍñ. “ 
HhHñø. Eñã£rS¡HXšSi. 76m. fFiHER. llfãt)»š. fEERRãšE. 8# Xã, Hi HH8, 
ý&JAttE3š. HÃ)E)ŠS. 7ZLÁ. RSic Rù)Š. EÍFšE. ®S/lll. {BS WiBiB2Z7E 
23—UiãšF. H#ZfF. IS #. 2H. ñjRẰG mo /E)š'U7$MfŒ£. ] 

"5° Ind] Nguyên văn: [##ñjJ—H ä8?§{Ä, 2®Jf&im# AlElE. ] 

"“[nd] Nguyên văn: [##1Jšã4jđ#?Íã24. ÐIWMZ 58. mã. ###Mi, ^CIWNZ9. 
®A(fEPE. ] 

"2 [nd] Nguyên văn: [MW#&EB3#. RỊzK#. míJ#fj. ãftiXm 3E. EM kX6lã, E 
NZXEB. ] 

"% [nd] Nguyên văn: [#ä—E£/\Xmi8)Š3#. —##(TimiE. -#ããX#, =5 E1. 
P:š x5 jn]ššEäv IEfñồ Hãu Xã EMIE. bã §xÍH. J/(ấÌRSX#1lZ 
bu ] 
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Đại Tập Kinh: “Hải Tuệ Bồ-tát phẩm nói: “Khách phiền não khởi sinh tàm quý, tức là 
hướng mười phương chư Phật sám hối, tu tập thiện pháp điều các căn, bởi vậy tâm Bồ- 
đề tối thắng”."5* Lại nói: “Không bị ngã kiến,Thụ trì tịnh giới, Hay hoại ấm ma; Không bị 
lòng tham, Thụ trì tịnh giới,Hoại ma phiền não. Nếu vì viễn ly lỗi lầm sinh tử, thụ trì tịnh 
giới, hay hoại tử ma. Nếu có thể sinh tâm khiến kẻ hủy cấm thảy giữ giới tịnh, thụ trì 
tịnh giới, thì hoại Thiên Ma”."® Lại nói: “Phát là lìa các ác giới; tác là chí tâm thụ trì các 
cấm giới tịnh. Quán là chí tâm điều phục những người hủy cấm. Bậc như pháp trụ, giữ 
sạch cấm giới, chẳng sinh kiêu mạn”."5° Vô Ngôn Bồ-tát phẩm nói: “Nếu ai thụ trì cấm 
giới thanh tịnh, không cầu quả báo, đó là Tín lực. Chẳng sinh phiền não hủy hoại cấm 
giới, đó là Tiến lực. Tịnh giới như vậy, hết lòng hộ trì, nguyện hướng Bồ-đê, đó là Niệm 
lực. Quán thân khẩu ý, như trăng bóng nước, âm vang, ảo, lửa... đó là Tuệ lực”."” “Bất 
Khả Thuyết Bồ-tát phẩm' nói: “Nếu có Bồ-tát tự nói lời này: “Ta là bậc trì giới. Thì họ đã 
phá giới, Bồ-tát như vậy là dối gạt Như Lai”."°# 'Nhật Mật Phân Hộ Pháp phẩm nói: “Nếu 
vô lượng Tăng thảy phá cấm giới, nhưng khiến năm người thanh tịnh đúng Pháp; nếu có 
người thí, được phước không thể nêu tính. Vì cớ sao? Vì có bậc hộ trì Phật Pháp, vì 
thương xót tất cả mọi chúng sinh, vì tâm họ bình đẳng không hai tướng. Tỳ-khưu phá 
giới dù ở trong chúng, nhận lẫy tín thí nhưng không được an lạc. Vì cớ sao? Vì phá cấm 
giới, vì không như Pháp. Hạng người như vậy, không được sự hộ niệm của tất cả mười 
phương vô lượng chư Phật, dù mang danh Tỳ-khưu, cũng không nằm trong hàng Tăng. 
Vì cớ sao? Vì đã vào cõi Ma. Người giữ giới cấm tức là đệ tử Phật; người hủy giới cấm 
tức là đệ tử Ma. Ta đều không cho những kẻ hủy giới nhận tín thí của người, như lá rau 
đay”."ó9 


"“4[nd] Nguyên văn: [#j§lfi£Z#:fifl. RHIIEl-†220?RWtg. 12fS)XMRMM. EiUSiEÙBHIB. ] 
"5 [nd] Nguyên văn: [®3ã#H., #3. 8A. T58. šSHH. SRÌNR. XÃ 
IãRE+ZLIR®. im. ñEZLiễ. 8E bù. 2W ?#⁄*#. Xi. lim. HS Xã. ] 
" [nd] Nguyên văn: [šX3š. 8#ãããm. fF. #ù#Šiá##m. Blãấ. #/ÙùãM{ÑW%i#fZ A. 
luz‡t+á. ÄSi#m. T#+lÃ. ] 

" [nd] Nguyên văn: [###‡#)š}###mt. ®®*ã#‡W. E4{E7. ®#+li. %8 ft, E)É 
2. nã. SùRlf. KãIñ] lv. 827. W8 LH. j1kttlH., ÄilláS. Z5. ] 
"“3 [nd] Nguyên văn: [##i. HEš. f#Ầ#RfH. &KEWM. tHESf. SB10D2. ] 

[nd] Nguyên văn: [Z#&ã{X#W®#Sm. {H2 TH )383801l3šố fbếo f5 HJfSRlo fRẢ 
đc DNRSH1#)⁄iấML. BERR—UJRWXX Cúc HZÙùYW S#44—jHỦmCG IV rfifffrárrHo SHƯIEPBG 
#®S#4. fĐll\. iW#@ùfẩt. *ll)3⁄iUV HE Àấc —ÙJ† 4= R2. Mr. 
*^#lšễ&\. fĐMj4. ABSZtMV TM. HI 6ƒ. 53M 3#. HIBỆZ 7ƒ. fÑB 7-3 ⁄Njx Áo 
XAlEPbd. m7. ] 
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Đại Thừa Bản Sinh Tâm Địa Quán Kinh nói: “Nếu ai không thụ giới Như Lai thì ngay cả 
thân con dã can còn không được, huống hồ có thể cảm trong loài trời người, ở ngôi vua 
vui sướng trội nhất”.””° Lại nói: “Bồ-tát xuất gia lấy ba môn quán, tu hạnh nhẫn nhục, 
mới là chân xuất gia: quán mọi chúng sinh là hóa thân Phật, quán tự thân mình là kẻ ngu 
ngốc; quán mọi hữu tình nghĩ là tôn quý, quán bản thân mình nghĩ là tôi tớ; lại quán 
chúng sinh nghĩ là cha mẹ, quán tự thân mình nghĩ như nam nữ. Bồ-tát xuất gia thường 
quán như vậy, hoặc bị đánh chửi, trọn không trả đũa; phương tiện khéo léo, điều phục 
tâm mình”."” 

Bảo Vũ Kinh nói: “Bồ-tát thấy những điều trái phạm như lượng vi trân, rất ư sợ hãi, dù 
đến tội nhỏ mà tâm còn cả sợ, huống phạm tội nhiều mà sinh tùy hỷ ư. Vì cớ sao? Do 
Như Lai nói, Bí-sô nên biết, là uống nhiều thuốc độc có thể chết người; uống ít thuốc độc 
cũng gây chết người. Bí-sô nên biết, nếu trái phạm nhiều liền sinh vào nẻo ác, nếu trải 
phạm ít cũng sinh vào nẻo ác. Bồ-tát khi chánh tư duy như vậy, kinh sợ sự trái phạm”."””? 
Lại nói: “Bồ-tát thành tựu mười loại pháp, có thể giữ Tạng Tì-nại-da: 1- Hay hiểu rõ Tì- 
nại-da; 2- Hay hiểu rõ nghĩa của Tì-nại-da; 3- Hay hiểu rõ lí thú thậm thâm của Tì-nại-da; 
4- Hay hiểu rõ sự vi tế của Tì-nại-da; s- Hay hiểu rõ điều nên làm và điêu không nên làm; 
6- Hay hiểu rõ tự tính vi phạm; 7- Hay hiểu rõ thi thiết vi phạm; 8- Hay hiểu rõ duyên 
khởi sở học Ba-la-đề-mộc-xoa; o- Hay hiểu rõ Tì-nại-da của Thanh Văn; 1o- Hay hiểu rõ 
Tì-nại-da của Bồ-tát. Các pháp không hành Kinh dạy, lấy tính không trì giới. Biết pháp trì 
giới đó, biết giới tướng như vậy, trọn không hủy hoại Giới”. "3 

Đại Táút-già Kinh nói: “Tất cả hạnh công đức trợ đạo, nêu nói tóm yếu thì lấy Giới làm gốc. 
Bắt đầu bằng trì giới, nếu không trì giới thì thậm chí không được thân dã can lở lác, 
huống chi sẽ được thân công đức. Do vì giới tịnh nên không đứt giống Phật, thành Đẳng 


°[nd] Nguyên văn: [#4 ##0%⁄®#. M®f@§§Sƒ Tý. ñ3tfÈÄ4LA Xmth, GẾR#+ƒU. ] 
"*“[nd] Nguyên văn: [i3#f£. Đ=ÑÑf1. 127. ZÑiH5X. ấm t+c E1 ÍL8. RỊA 
H#Š. R4. 8 šFRlš. FSZ. MHIÀH#. SÊ1, Xấ +. ÍF4ÀN/. ÑMHGÿ. 
5z. HS. IFEEBI. s61IÑ. Í#Ã Pilš. 1575. RHÍÑRù, ] 

°*[nd] Nguyên văn: [#f£Räj§30ñth, ø?⁄FES. 3+. hF#¿/Ì}š. All. )»:ý)§2U, 
iú#+BRS. f4. H¿nkẩt. 258 Zl, ÝHÿ§$. ñE 7L. 2RfS##, 7P Áð5L. 585 
Xi. #Z3UšE. RI#Sãlð. 22)3Dš§E. 7R#+XSil. #0mmEIEREElEHÿo XMhjZ3U. ] 

°3[nd] Nguyên văn: [##†ã)%. §Zl?NWZãEHH7đä. — ñE 7 XINZRHB. —§g 7 XIRtLZRE%. 
= 7 XAMWRHBBðXIEi5. PHậg ƒ #IIRLZXRB?44H. Trfg 7 ẨIƑ§ƒFZ-f&{E. Zxấš 7 H†‡tI83D, + 
ÑE 7 #lifbixì8#3U. /\ÑE 7 XIPIESS)fE†ERXiãit. 2LÊE 7 XIỄBINMZRRB. 8š 7 XISfW#NHW,ZRHB. 
ñR SJC xo DÑÍ†M\VÍt, KEAIRfW)Xo tHEMINIH. ẤN. ] 
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Chính Giác, không đứt giống Pháp, phân biệt pháp tính, không đứt giống Tăng, tu đạo vô 


vi. Do vì tướng trì tịnh giới tương tục không dứt nên công đức vô tận”."”+ 


Tư Ích Phạm Thiên Kinh nói: “Hỏi rằng: Bạch Thế Tôn! Ai có thể thân cận với Phật? Phật 


nói: Là người dẫu vì nhân duyên mất mạng cũng không hủy cấm”.””5 


Nguyệt Đăng Tam-muội Kinh nói: “Không thứ gì có thể sắp định điều này, ắt được khởi 
nhờ tịnh giới”." Lại nói: “Người tục nơi cư gia, khéo hộ trì năm giới. Huống được xuất 
gia rồi mà ruồng bỏ tất cả cấm giới, không hoàn bị, là bỏ bê đạo giáo của Ta, là hủy báng 
Chính Pháp, địa ngục A-tì là nhà”."”7 Lại nói: “Bồ-tát tịnh giới có mười sự lợi ích: 1- Là 
trọn đủ Nhất thiết trí; 2- Học được sở học như Phật; 3- Bậc trí không chê; 4- Không thoái 
thệ nguyện; 5- An trụ với hạnh; 6- Xả bỏ sinh tử; 7- Ưa thích Niết-bàn; 8- Được tâm 
không triền; o- Được Tam-muội thắng; 1o- Không thiếu Tín tài”."”” Lại nói: “Thường 
hành khất thực, có mười lợi ích: 1- Bẻ tràng ngã mạn; 2- Không mong thân ái; 3- Không vì 
tiếng tăm; 4- Trụ ở dòng Thánh; 5- Không dua không dõi, không hiện tướng lạ, lại không 
ngạo mạn; 6- Không tự đề cao; 7- Không chê kẻ khác; 8- Đoạn trừ ái khuể; o- Nếu vào 
nhà người, không vì ăn uống mà hành Pháp thí; Io- Trú hạnh đầu-đà, bao nhiêu thuyết 
pháp, vì người tin nhận”."”? Lại nói: “Không vì không có mình tay mà gọi là khuyết thân 
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phần. Nếu kẻ không giữ giới thì mới gọi là thân phần khuyết”. 
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Sư Tử Nguyệt Phật Bản Sinh Kinh nói: “Giới là thuốc cam lộ, người uống không già chết. 
Giới đức có thể nương cậy! Phúc báo thường theo mình. Trì giới được an ổn, sinh chốn 
không hoạn nạn, cũng thường thấy chư Phật, thụ Pháp được giải thoát”."Ẻ! 

Pháp Tập Kinh nói: “Bồ-tát tu trì tịnh giới, chẳng phá chẳng lậu, không vấy không nhơ, 
bậc trí tán thán. Trụ trong sự trì tịnh giới kia như thế, đại nguyện đã phát thảy đều thành 
tựu”."?? Lại nữa: “Hết mọi quả báo thắng diệu thế gian và xuất thế gian đều do trì giới mà 
được. Vì y nhân tịnh giới căn bản lực. Thí như tất cả cỏ cây rừng cội, nương đất làm căn 
bản. Bồ-tát trụ ở trì giới, có thể làm ruộng phước lớn cho tất cả trời người. Lại có thể 
trọn đủ công đức của bậc thí. Lại nữa, Bồ-tát xuất gia, tu trì tịnh giới, thì có thể viễn ly 
tất cả những việc thế gian, đắp tấm y nhuộm, có thể bỏ những thứ bị ái luyến trọn vẹn. 
Thụ trì tịnh giới thì có thể trọn đủ thân khẩu ý thanh tịnh. Ưa nghĩ trì giới thì có thể trọn 
đủ Lục thông. An tọa trì giới thì có thể trọn đủ pháp Bồ-đề phân. Nghe nơi Diệu Pháp, tu 
trì tịnh giới, thì có thể trọn đủ Tứ vô ngại trí. Suy cầu trí tuệ đa văn, tu trì tịnh giới, thì có 
thể trọn tấm lòng không tự cao. Gần gũi thiện tri thức, tu trì tịnh giới, thì có thể trọn đủ 
tất cả công đức. Tu trì giới Thí Ba-la-mật thì có thể trọn đủ Nhất thiết trí trí. Như chỗ 
nghe Pháp, như thuyết tu trì tịnh giới, thì có thể trọn đủ làm đại pháp sư. Như chỗ nghe 
Pháp, tư duy trì giới, thì có thể trọn đủ được Đà-la-ni. Niệm tâm Bôồ-đề, tu trì tịnh giới, 
thì có thể vượt qua tất cả các ác, được giới trọn đủ, không nảy lòng hại. Tu trì tịnh giới 
thì có thể trọn đủ không mất Bồ-đề tâm. Không mất Bồ-đề tâm, tu trì tịnh giới thì có thể 
trọn đủ không mất Tam Bảo tâm. Nếu ai có thể hộ tu trì giới, tất cả những vị đáng hộ ở 


thế gian thảy đều năng hộ. Đó là niệm giới Bồ-tát”."Ẻ3 


"*[nd] Nguyên văn: [3SHi##. H7. mfãnJRilả. fSWMEEC. li li. + 
#t St. PNjgPc 3X. ] 

"3# [nd] Nguyên văn: [##f#lf#i‡jjt. ®IW#ÌRo T4 T35. HH1. ft HE ÌãW'Ho PT 
{Ek. ấm. ] 

"3 [nd] Nguyên văn: [f#FflitÖtf—UJl#fš. HitftimíS. X83 #* 2#. #?0—U) 
S*šH. tk. SiKÍ†7ñ{lfãM. ñ6ER—ÙJXÁ. fEX/RH. fREÌÑmfb#Jfão fSĨNG 
#MEtH5Xo fZjf to RRElRãNEÉ— UJ†Œj2x So m3X4(o R|REXB rià—UJPfXxJ. Zi†?Ắ. 
RI8Ey8 #S)šX5. Z⁄§#ñẲ. RIRữ6ÌBBZxiã. 42Ìi#jẲm. RIRồỳãm S‡1E2))k. BÀ 3X. f 
tỳ. RIf6ïm 4l. j2 MMãG. tim. RIREïNm THiäù. 5W Miẩ. 121i 
Wâ. RllÉjBñm— UJ7hfã. tti?E)fSãmẲ. RIREWN§—UJ##ic /IPTRHSX. đlWtfZjfƒÈf@#?c RỊ 
BE⁄A 29 k)kWfo ;HPTI3S⁄u. /8lflf. RIfEïN8Sftifje. 2l. tZjj 7. Hf6Äã)— 
ME o fSÌM 1o + Srùoc f2 Mu. RIREBmE 2S iiiò. ^®kã lễ. li. RỊ 
86⁄8 2k =H/ù. 4f8ñ6ã12iƒM#. IHPfnJREx 7c E6 Rễo Em No | 


537 


Bồ-tát Xứ Thai Kinh nói: “Phu nhân muốn xuất gia thì lấy cấm giới làm đầu, không đắm 
pháp trang sức, hành quyền Bồ-tát đạo. Mạng chung không tiếc thân, không phạm chút 


š š „ẻ n sJyA ? ^ 8 
tơ hào”."Š+ Lại nói: “Bát Quan Trai là cha mẹ của chư Phật”."85 


Ương-quật-ma-la Kinh nói: “Pháp của Sa-môn là không tích tụ nhiều, cho đến muối dầu 
cũng không cất chứa. Pháp Sa-môn ấy, nô tì ruộng chằm hoặc bán hoặc mua, chẳng ham 


tranh chấp, chẳng phải pháp Sa-môn mà là pháp tại gia”."86 


Thương Chủ Thiên Tử Sở Vấn Kinh nói: “Nếu tự mình phạm mà không che giấu. Bồ-tát 
như thế sẽ được trực tâm; nếu thấy phá giới, cho đến vì mạng, không bỏ tâm Bồ-đề. Bồ- 


r ^ ` \ \ cự ® 8 
tát như vậy được gọi là trì giới”. "”7 


Đại Ca-diếp Vấn Kinh nói: “Có hai pháp làm tăng nhiệt não của người xuất gia: 1- Thụ trì 
cà-sa mà ôm lòng bất tịnh; 2- Cậy mình giới đức rồi trách mắng người trái hạnh”."88 

Đại Bát-nhã Kinh thứ 4 nói: “Nếu nhiễm sắc dục thì vẫn có thể bị chướng ngại dù sinh 
nơi Phạm Thiên, huống gì đắc Vô thượng Chính đẳng Bồ-đề. Bởi vậy Bồ-tát đoạn dục, 
xuất gia tu hành Phạm hạnh thì có thể đắc Vô thượng Chính đẳng Bồ-đề, chứ không phải 


kẻ chẳng đoạn”."89 


Lại nói: “Bồ-tát ở trong ngũ dục, rất sinh lòng chán ghét, không bị nhiễm bởi lỗi lầm của 
ngũ dục, dùng vô lượng môn rủa sả các dục. Dục là lửa đốt, vì thiêu thân tâm. Dục là 
nhơ xấu, vì nhiễm mình và người. Dục là giặc sỏ, vì quá khứ - vị lai - hiện tại thường làm 
hại. Dục là kẻ thù, ngày đêm tìm tới, đã khéo hiểu rõ lỗi lầm các dục, há còn thật sự đi 
nhận những chuyện về dục. Song vì lợi ích cho hữu tình được giáo hóa, phương tiện 
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"#[nd] Nguyên văn: [#?83U. n8. iu##i£šZ@iiù. ãRMñ. 723i. Tiầ# 
JEù. mEfifoc f8#Zl#WẲ. ] 

"## Ind] Nguyên văn: [§ i34. l§H3ãll,. —SŠ#%. bi, —NOMfŒ. B83E 
1e ] 

"# Ind] Nguyên văn: [Z3*@ÄX. 44+ '# XMÑSIE. W4 LiS#1E. EM Si£Mi@tH5xÍIẽ 
15. 6S LIE% lẽ. 3F li. ] 


538 


thiện xảo, tỏ ra nhận các dục”."?° Thứ 8 nói: “Bồ-tát tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, nên 
học thanh tịnh thân - ngữ - ý nghiệp”. "®' 

Lại nói: “Từ mới phát tâm, luôn thích thụ trì mười nghiệp đạo lành, không khởi tâm 
Thanh Văn, không khởi tâm Độc Giác, hay khởi lòng bi với mọi hữu tình, muốn vớt họ 
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khỏi khổ; hay khởi lòng từ, muốn cho họ niềm vui”."?* Thứ 47 nói: “Nếu Bồ-tát sinh tâm 
như vậy, ta sẽ từ sơ phát tâm cho đến chứng đắc Vô thượng Chính đẳng Bồ-đề, trong 
giữa khoảng ấy thề sẽ không khởi tâm tham dục, tâm sân khuể, tâm ngu si, tâm phẫn, 
tâm hận, tâm che, tâm não, tâm dối, tâm siểm, tâm ganh, tâm keo, tâm kiêu, tâm hại, tâm 
kiến mạn v.v... cũng lại không khởi thú hướng tâm địa Thanh Văn hay Độc Giác, như thế 
gọi là tâm quảng đại thù thắng của Bồ-tát”.?3 Thứ 5i nói: “Phát ứng tâm Nhất thiết trí trí, 
đại bi là trên đầu. Lấy sự không được gì làm phương tiện, tự trú mười nghiệp đạo lành, 
cũng khuyên kẻ khác trú mười nghiệp đạo lành, giữ thiện căn này, cùng chung với tất cả 
hữu tình hồi hướng A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-Bồ-đề, đó là Tịnh giới Ba-la-mật-đa của 
Bồ-tát”."?? Thứ s4 nói: “Bồ-tát suy nghĩ thế này: mười ác pháp này còn trở ngại thiện thú 
Thánh đạo Nhị thừa, huống là Đại Bồ-đề, nên phải viễn ly”."”5 Lại nói: “Với sở học giới, 
giữ vững không dời, mà ở trong đó có thể không nắm tướng, đó là Bồ-tát chưa từng 
ruồng bỏ với các học xứ”."9 Thứ 7s nói: “Nếu Bồ-tát dù thụ trì giới nhưng có chỗ nương, 
rồi suy nghĩ rằng: “Ta vì nhiêu ích tất cả hữu tình, thụ trì tịnh giới; ta theo Phật dạy, có 
thể không phạm gì với tịnh Thi-la; ta hành Tịnh giới Ba-la-mật-đa, khi trì giới kia, lấy sự 
có được gì làm phương tiện, với các hữu tình cùng chung hồi hướng A-nậu-đa-la Tam- 
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miệu Tam-Bồ-đề'. Lại suy nghĩ rằng: “Ta giữ phước này, thí các hữu tình, khiến cõi này và 
cõi khác được an lạc, cho đến chứng đắc Vô dư Niết-bàn'. Họ đắm vào ba luân mà thụ trì 
giới: 1- Tự tưởng; 2- Tha tưởng; 3- Giới tưởng. Do vì đắm ba luân này thụ trì giới nên gọi 
là Thế gian Tịnh giới Ba-la-mật-đa. Duyên cớ gì giới này gọi là thế gian? Vì là hạnh cùng 
chung với thế gian, vì không vượt động pháp xuất thế gian. Nếu lúc Bồ-tát thụ trì giới, ba 
luân thanh tịnh: 1- Không chấp ta có thể trì giới; z- Không chấp hữu tình đã được; 3- 
Không chấp trước giới và giới quả, đó là ba luân thanh tịnh khi Bồ-tát Ma-ha-tát thụ trì 
giới. Lại, Xá-lợi Tử! Bồ-tát lấy đại bi làm trên đầu, chỗ phước trì giới thí khắp hữu tình. 
Với các hữu tình đều không được gì, tuy với tất cả hữu tình cùng chung hồi hướng A- 
nậu-đa-la Tam-miệu Tam-Bồ-đề, nhưng ở trong đó không thấy chút tướng, do đều 
không chấp gì mà thụ trì giới, nên gọi là Xuất thế gian Tịnh giới Ba-la-mật-đa. Duyên cớ 
gì giới này gọi là xuất thế gian? Vì là hạnh không cùng chung với thế gian, vì có thể siêu 
động pháp xuất thế gian”."? Thứ 1oi nói: “Nếu các hữu tình, đêm dài phá giới, là Bồ-tát 
thảy bỏ tất cả đối với pháp trong ngoài, phương tiện khiến kia an trụ Tịnh giới Ba-la- 
mật-đa”."°9Š Thứ 1o2 nói: “Nếu ta không hộ Tịnh giới Ba-la-mật-đa, sẽ sinh nhiều nẻo ác, 
thân người hạ tiện còn không thể được, làm sao thành thục hữu tình, nghiêm tịnh đất 
Phật, huống sẽ năng được Nhất thiết trí trí”.'?? Thứ 325 nói: “Nếu Bồ-tát ngôi Bất thối 
chuyển sinh tin hiểu sâu sắc trong Tỳ-nại-da mà Phật khéo thuyết, trọn không nghi hoặc, 
không Giới cấm thủ, không đọa ác kiến, không chấp những chuyện tốt lành thế tục cho 
là thanh tịnh, trọn không lễ kính các thiên thần khác, như sở học ngoại đạo thế gian”. '?”° 
326 nói: “Bồ-tát ngôi Bất thối chuyển không trọng lợi dưỡng, không màng tiếng tăm, đối 
với các thức ăn uống, y phục, ngọa cụ, phòng xá, tiền của, đều không tham nhiễm. Tuy 
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nhận mười hai công đức đỗ-đa (đầu-đà), mà ở trong đó không cậy gì cả”.””" 327 nói: “Bồ- 
tát ấy tuy hiện nơi cư gia nhưng thường tu Phạm hạnh, trọn không thụ dụng các cảnh 
diệu dục; tuy hiện thâu nhận nhiều loại của báu, nhưng ở trong đó không dấy đắm 
nhiễm; lại với khi thâu nhận các món diệu lạc và của báu, trọn không ép bức các loại hữu 
tình, khiến sinh lo khổ”. °°? 


373 nói: “Bồ-tát tu giới tùy niệm thế nào? Là khi Bồ-tát tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, từ 
sơ phát tâm cho đến an tọa diệu Bồ-đề tòa, hằng trụ tịnh giới, không khuyết không sót, 
không tì không nhơ, không chấp đắm gì, đáng nhận cúng dường, được bậc trí khen, diệu 
thiện thụ trì, diệu thiện cứu cánh, tùy thuận Thắng định. Suy nghĩ giới này, lấy vô tính 
làm tự tính. Do nhân duyên ấy, không nên suy nghĩ. Vì cớ sao? Tịnh giới như vậy đều 
không tự tính, thì vô sở hữu. Nếu vô sở hữu thì không nên nghĩ. Vì sao như thế? Nếu 
không niệm, không suy nghĩ, đó là tùy niệm Giới. 

Thiện Hiện bạch Phật: Nếu tất cả pháp đều lấy vô tính làm tự tính thì phải vô sắc, cũng 
không có thụ - tưởng - hành - thức, rộng nói cho đến tất cả pháp đều phải là Vô. 

Phật nói: Ý ông thế nào? Ở trong tất cả pháp đều lấy vô tính làm tự tính. Hữu tình vô 
tính thì có được không? 

Thiện Hiện đáp rằng: Không được, Thế Tôn! Không được, thưa Thiện Thệ! Ở trong tất 
cả pháp đều lấy vô tính làm tự tính, hữu tính và vô tính đều không thể nắm được. 

Phật nói: Nếu thế thì sao nay ngươi hỏi vậy? Nếu tất cả pháp đều lấy vô tính làm tự tính, 
thì phải vô sắc, rộng nói cho đến tất cả pháp đều phải là Vô. 

Thời, Thiện Hiện bạch Phật rằng: Thế Tôn! Con với pháp này, không hoặc không nghi. 
Nhưng đời đương lai, có những Bí-sô câu Tam thừa thì họ nói như vây: Phật nói tất cả 
pháp đều lấy vô tính làm tự tính của chúng. Nếu tất cả pháp đều lấy vô tính làm tự tính 
thì ai nhiễm ai tịnh, ai triền ai giải, vì họ không liễu tri với nhiễm tịnh và với triền giải, 
phá giới, phá kiến, phá uy nghi, phá tịnh mạng. Do phả giới, kiến, uy nghi, tịnh mạng, sẽ 
đọa địa ngục, bàng sinh, quỷ giới, nhận những đau khổ, luân hồi sinh tử, khó được giải 
thoát. Con quán vị lai sẽ có chuyện đáng kinh sợ như thế, nên hỏi Như Lai nghĩa sâu như 
vậy, nhưng con với điều này không hoặc không nghi. 

Phật nói: Lành thay! Lành thay! Đúng thế! Đúng thế! Như lời ngươi nói. Trong tất cả 
pháp đều lấy vô tính làm tự tính, hữu tính hay vô tính đều không thể nắm được, không 
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nên ở đây chấp tính hữu vô”.” 34o nói: “Không nên dung nạp cái tâm phá giới qua 
khoảng sát-na, huống chi qua nhiều thời”.”°* Thứ 4o4 nói: “Bồ-tát tu hành Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa, với tội ba nghiệp thân khẩu ý không để cho tạm dấy. Nếu suy nghĩ vây: “Đây là 
thân, ta vì do đó mà khởi thân nghiệp”, Đây là ngữ, ta vì do đó mà khởi ngữ nghiệp”, Đây 
là ý, ta vì do đó mà khởi ý nghiệp), đó gọi là có tội thân - ngữ - ý nghiệp. Nếu được thân 
ngữ ý và thân ngữ ý nghiệp thì càng khởi tâm san tham, tâm phạm giới, tâm giận dữ, 
tâm lười biếng, tâm tán loạn, tâm ác tuệ. Nếu từ sơ phát tâm, luôn thụ trì đủ mười 
nghiệp đạo lành, không khởi tâm Thanh Văn và Độc Giác, thường khởi tâm đại bị với 
hữu tình, cũng gọi là có thể tịnh ba loại thô trọng thân - ngữ - ý”.””2 

416 nói: “Mười nghiệp đạo bất thiện còn có thể phá nẻo lành nhân thiên, huống chỉ với 
Thánh đạo và Đại Bồ-đề mà không làm chướng”.”° 448 nói: “Tất cả Bồ-tát Bất thối 
chuyển thường ưa thụ hành mười nghiệp đạo lành, tự ly hại sinh mạng, cũng khuyên 
người ly hại sinh mạng, luôn chính nêu cao pháp ly hại sinh mạng, hoan hỷ tán thán bậc 
ly hại sinh mạng; cho đến tự ly tà kiến, cũng khuyên kẻ khác ly tà kiến, luôn chính nêu 
cao pháp ly tà kiến, hoan hỷ tán thán bậc ly tà kiến. Bồ-tát đó dù là trong mộng cũng 
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không hiện khởi mười nghiệp đạo dữ, huống là khi tỉnh”.””” 4oo nói: “Chí tính Bồ-tát ưa 
đi các quốc thổ Phật, tùy nơi đã sinh, thường thích xuất gia, cắt bỏ râu tóc, câm giữ đồ 
cần, mang ba pháp phục, hiện làm Sa-môn”.®°Š ss2 nói: “Nếu lúc Bồ-tát học như vậy, nơi 
nào sinh ra, ly hại sinh mạng, ly không lấy đồ không cho, ly dục tà hạnh, ly lời dối gạt, ly 
nói thô ác, ly lời chia rẽ, ly nói nhơ xấu, cũng ly tham dục, sân hận, tà kiến, trọn không 
nhiếp thụ tà pháp hư vọng, không lấy tà pháp mà tự nuôi mạng, cũng không nhiếp thụ 
phá giới, ác kiến, báng pháp, hữu tình cho là thân hữu”. “3 

566 nói: “Tuy biết các pháp ly mà nghĩ sâu các tội, chấp trì tịnh giới như Phật đã nói, tu 
các nghiệp phước, cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa, dù trong chút tội hãy còn sợ sệt, không 
cùng ở chung. Theo Thế Tôn nói, thí như độc dược, ít nhiều đều hại”.”” s68 nói: “Các 
Bồ-tát ấy lại hay lìa tất cả ác nghiệp, trọn không hủy phạm giới do Phật dạy, tâm không 
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ganh ghét, thân ngữ không lầm”. 
Lại nói: “Cho đến trong mộng không gần bạn dữ, huống là khi tỉnh mà gần gũi bọn chúng. 
Vì sao như thế? Các Bồ-tát với người phá giới, người đắm tà kiến, người không luật nghi, 
người làm tà mạng, người nói vô nghĩa, người trú tứ tình, người ưa sinh tử, người phản 
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Bồ-đề, người ham chuyện tục, tuy luôn xót nhưng không cộng trú”. 
Lại nói: “Nghĩ cấm giới mà Phật Thế Tôn đã nói, bèn suy nghĩ vây: “Ba đời chư Phật đều 
học giới này, thành Vô Thượng Giác, chứng Đại Niết-bàn'. Biết như vậy rồi, tỉnh cần tu 
học. Thiên vương nên biết! Các Bồ-tát hành sâu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, vì giáo hóa hữu 
tình, và tự tu tập thiểu dục hỷ túc. Mặc y phấn tảo, tâm thường thanh khiết, tín lực vững 
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vàng, thà mất thân mạng chứ không phạm giới. Tâm lìa kiêu mạn, du hành thành ấp, dẫu 
mặc tệ y nhưng không xấu hổ. Xa la dễ duôi, thường tu tinh tiến, việc làm chưa xong, 
trọn không thôi nghỉ. Không thấy ghê tởm với y phấn tảo, cũ hư rách nát, trọn không 
khinh bỉ. Nhưng lấy đức đó bậc ly dục mới mặc y này. Được Như Lai khen, bậc chẳng 
san tham, cũng không khen mình. Ta có thể mặc nó, nếu ai không mặc thì trọn cũng 
không chê bai”. ”3 

Lại nói: “Các Bồ-tát hành sâu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, khéo biết rất nhiều pháp Tì-nại-da. 
Bảo Tì-nại-da, Tì-nại-da hạnh, Tì-nại-da thậm thâm, Tì-nại-da vi tế, tịnh và bất tịnh, mất 
hay không mất. Biệt Giải Thoát bản là Tì-nại-da Thanh Văn, Tì-nại-da Bồ-tát, gọi là các 
Bồ-tát hành sâu Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Với những pháp Tì-nại-da như vậy, thảy đều khéo 
hiểu. Khẻo hiểu tất cả uy nghi giới hạnh, khéo học giới được Thanh Văn - Độc Giác - Bồ- 
tát thụ trì. Đã tu giới hạnh, nếu thấy uy nghi không xứng ý chúng, thì nên xả ly, không 
đúng chỗ không làm. Nếu có Sa-môn uy nghi giới hạnh trong trắng đầy đủ, liền nên gần 
gũi. Nếu Bà-la-môn học hạnh khác lạ, thì khuyên xả ly, tu Tì-nại-da, tu tập giới hạnh trọn 
vẹn như vậy, tâm không khéo dõi, tật đố liên diệt”. ”4 

56o nói: “Irì giới thanh tịnh, không bị khuyết tạp; giới phẩm thanh tịnh, hơn hàng 
Thanh Văn và Độc Giác”. ”” s83 nói: “Nếu nhiều hữu tình, tu các thiện pháp, tâm không 
mệt mỏi, thụ trì tịnh giới, trọn không hủy phạm, luôn thích lợi ích tất cả hữu tình, tuy 
gặp duyên khổ nhưng không khiếp nhược. Tùy chỗ tu học, nguyện cùng chứng Bồ-đề với 
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hữu tình, rốt ráo an lạc, đó là tướng Bồ-tát Ma-ha-tát. Đủ những tướng này, gọi là Bồ- 
tát” 1216 

Phóng Quang Bát-nhã Kinh nói: “Bồ-tát hành Bát-nhã Ba-la-mật, cũng không thấy thân 
khẩu ý. Tuy có thân khẩu ý, trọn không ganh, giận, tà kiến, không nói hai lưỡi, thô ác, 
nói dối, thêu dệt; không giết, trộm, dâm; không ý dễ duôi. Từ đầu không khởi những 


3 1217 


chuyện ác trí. Nếu có Bồ-tát không thể bỏ những ác sự này, đó không phải Bồ-tát”. 
Phật Mẫu Xuất Sinh Tam Pháp Tạng Bát-nhã Kinh nói: “Cho đến trong mộng cũng hành 
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Thập thiện, chứ không tạm khởi Thập bất thiện hạnh. Đó là Bất thối chuyển Bồ-tát”. 


Pháp Hoa Kinh nói: “Nếu thấy Phật tử, trì giới thanh tịnh, như ngọc sảng tịnh, câu Kinh 
Đại thừa; những người như vậy mới đáng thuyết giảng”.'”? 

Đại Bát Niết-bàn Kinh nói: “Thụ trì là Kinh, mà kẻ hủy giới chính là ác tri thức của chúng 
sinh, không phải đệ tử Phật mà là quyến thuộc Ma. Những người như vậy, Ta cũng 
không cho thụ trì kinh điển. Thà bắt không thụ, không trì, không tu, không để hủy giới 
thụ trì tu tập. Nếu đệ tử Ta thụ tri đọc tụng biên chép diễn thuyết Kinh Niết-bàn, sẽ 
chính thân tâm, cẩn thận không đùa, hành động nông nỗi”.””” Lại nói: “Bồ-tát Ma-ha-tát 
thường không phạm ác. Giả sử có sai lầm thì tức thời sám hối, trọn không che giấu đối 
với thầy và đồng học; tàm quý tự trách, không dám làm nữa. Ngay cả tội nhẹ cũng nghĩ 
rất nặng”. ””" Lại nói: “Do vì lợi dưỡng nên thụ trì cấm giới. Nên biết giới này, không thấy 
Phật tính cũng như Như Lai, dù nghe danh Phật tính và Như Lai, còn không được gọi là 
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nghe và thấy. Nếu vì Chính Pháp thụ trì cấm giới, nên biết giới này có thể thấy Phật tính 
» 122.2 


cũng như Như Lai”. 


Thập Trụ Tỳ-bà-sa Luận nói: “Vì trì giới và bảy pháp hòa hợp nên là thiện hành: 1- Tàm; 2- 
Quý; 3- Đa văn; 4- Tĩnh tiến; 5- Niệm; 6- Tuệ. Bảy thứ tịnh mạng, tịnh thân khẩu nghiệp. 
Hành bảy pháp này, giữ đủ các giới, đó là khéo hành các hạnh. Trong những người cong 
vạy thì hành tâm thẳng thắn; trong những kẻ bại hoại thì hành tâm chân chính; trong 
những kẻ siểm nịnh thì hành tâm vô siểm; trong sự chẳng biết ơn thì hành biết ơn. 
Trong sự không biết làm thì hành biết làm. Trong sự không lợi ích có thể hành lợi ích. 
Trong chúng sinh tà thì hành chính hạnh. Trong những người kiêu mạn, hành nết không 
mạn. Trong sự không tùy giáo thì không giận dữ. Trong chúng sinh tội, thường làm thủ 
hộ. Bao nhiêu lỗi của chúng sinh, không thấy lỗi họ. Nếu thụ trì giới, không thể hộ trì, là 
dối chư Phật, là ô uế Phật gia. Vì cớ sao? Thụ trì giới là sinh trong nhà Phật, phá giới thì 
dối chư Phật, là ô Phật gia. Hai hệ pháp hư không, một tham đắm những Kinh Ứng-lộ- 
già-da..., hai nghiêm sức y bát, hai sự triên, một đắm ác kiến triền, hai tham lợi triền, hai 
sự chướng pháp, một gần gũi bạch y, hai xa cách người thiện, hai sự cấu pháp, một nhẫn 
chịu các phiền não, hai ưa các tri thức Đàn-việt, hai thương tổn Pháp, một thấy lỗi người 
khác, hai tự che lỗi mình, hai là kháng Pháp, một hủy hoại Chính Pháp, hai phá giới nhận 
cúng, hai là thiêu Pháp, một lấy tâm uế trược mà mặc cà-sa, hai cung cấp người thụ tịnh 
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ĐIỚI”. 


Di-lặc Bồ-tát Sở Vấn Kinh Luận nói: “Bậc nói đại thí là thụ trì năm giới? Đây là đại thí 
Như Lai đã nói. Vì có thể thâu lấy vô lượng chúng sinh, vì thành tựu niềm vui cho vô 
lượng chúng sinh. Trong Tu-đa-la nói, sở nguyện và sở tác của người trì giới thảy đều 
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thành tựu. Vì cớ sao? Vì giới thanh tịnh. Sắc tham, bất tịnh có thể dứt; Dâm tham, tâm 
xả có thể dứt”.”°? 
Thắng Tư Duy Phạm Thiên Sở Vấn Kinh Luận nói: “Các bậc Bồ-tát, vì lấy nghĩa gì mà gọi 
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là Pháp vương tử? Vì là sơ phát tâm, vì thường đoạn pháp dâm dục”. 
Đại Trí Độ Luận nói: “Khắp các phương chốn, thỏa lòng thơm tho, cùng lan tỏa xa. Bởi 
vậy Thi-la, gọi là hương thơm. Do Thi-la này thiện hành thanh tịnh, có thể hướng tới 
diệu lạc, sang nẻo Trời đẹp, hướng diệu an ổn, nên gọi diệu hạnh. Do Thi-la này thiện 
pháp thanh tịnh, là tính phòng hộ, là tướng tức trừ, là viễn ly, nên gọi Luật nghi. 

Hỏi: Vì sao không cho Phiến-hỗ-già, Bán-trạch-già xuất gia và thụ giới Cụ túc? 

Đáp: Do hai loại này, hoặc để trong chúng Bi-sô thì xen vào gây lỗi với nữ; hoặc để trong 
chúng Bi-sô-ni, vì đụng chạm... liền xen vào gây lỗi với nam. Do không nên ở chung với 
hai chúng, bởi vậy không cho xuất gia. 

Hỏi: Vì sao hai hạng này tuy thụ quy y, cũng có thể tùy thụ tất cả học xứ của các cận sự 
nam, nhưng không được gọi là cận sự nam? 

Đáp: Người cận sự nam gọi là có thể gần gũi thừa sự chúng Bí-sô và Bí-sô-ni. Hạng kia 
dù có thể hộ luật nghi đã thụ, nhưng không nên cho gần gũi thừa sự hai chúng, hai 
chúng cũng lại không nên gân gũi thâu nhận loại đó. Bởi vậy loại đó không được gọi là 
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cận sự nam. Nhưng họ thủ hộ tất cả học xứ, nên biết phúc đức ngang không sai biệt”. 
Du-già Sư Địa Luận nói: “Năng kiến lập nghĩa, năng nhậm trì nghĩa, là nghĩa căn bản. Do 
Thi-la này kiến lập nhậm trì tất cả thế gian và xuất thế gian. Có thể dẫn công đức khoái 
lạc vô tội tối thắng bậc nhất, khiến sinh khiến chứng. Bởi vậy Thi-la gọi là căn bản. Thí 
như đại địa kiến lập nhậm trì tất cả cỏ thuốc, cỏ dại, rừng cội, khiến cho sinh trưởng. 
Giới trang nghiêm đủ, với hết mọi loại, với hết mọi thời, nếu có ai dùng, đều là tốt đẹp. 
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Do Thi-la diệu thiện vô tội thanh tịnh đã thụ này, có thể trừ thẳng tất cả giới ác đã thụ 
làm nhân. Thân tâm nhiệt não, thí như lúc nóng nực vô cùng, bôi hương chiên-đàn, long 
não... tất cả thơm nồng, đều được trừ diệt. Bởi vậy Thi-la còn gọi là hương thoa. Sĩ phu 
đủ giới, Bổ-đặc-già-la khắp các phương cõi khen ngợi tốt lành, tiếng hay vang khắp, thí 
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như rất nhiều loại hương thơm nồng theo gió bay đi”. 


Tam Cụ Túc Kinh Ưu-ba-đề-xá nói: “Giới luật nghỉ là Bồ-tát lấy đúng bảy luật nghĩ, đó gọi 
là giới Tỳ-khưu, Tỳ-khưu-ni, Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, xuất 
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gia và tại gia thứ lớp như vậy, đều Luật nghi nhiếp”. 
Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận nói: “Tì-ni có hai loại bốn nghĩa. Bốn nghĩa đầu: 1- Tội, 
2- Khởi, 3- Tịnh, 3- Xuất. Tội là tự tính của tội, tức năm tội tụ. Khởi là duyên khởi của tội, 
nó có bốn nghĩa: 1- Vô tri; 2- Phóng dật; 3- Phiền não tật lợi; 4- Vô cung kính tâm. Tịnh là 
tội trở nên sạch, do thiện tâm, không do trừng phạt. Xuất là xuất ly của tội, nó có bảy loại: 
1- Hối lỗi, mãi mãi không phạm tiếp nữa; 2- Thuận giáo, là trừng phạt Yết-ma cùng với 
học; 3- Khai hứa, tức thời trước đã chế tài, lúc sau khai ra; 4- Canh xả, là Tăng hòa hợp 
và người học xả, khi ấy phạm trước thì còn được thanh tịnh; s- Chuyển y, là Tỳ-khưu, 
Tỳ-khưu-ni nam nữ chuyển căn, ra không cùng tội; 6- Thực quán, là pháp Ưu-đà-na, do 
thắng quán sát. Bảy tính được tức khi thấy Đế (chân lý). Tội nhỏ không thể, do chứng 
pháp Không, đã được pháp đó. Lại bốn nghĩa là: 1- nhân; 2- chế; 3- giải, 4- phán. Nhân là 
người phạm tội. Chế là theo phạm nhân kia, đại sư họp chúng nói lỗi lầm kẻ đó, chế lập 
học túc. Giải là như điều đã chế, phân tích rộng hơn. Phán là đắc tội thế nào, không đắc 
tội thế nào, nên giữ như thế”.”°? 
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Chúng Kinh Soạn Tạp Thí Dụ (thượng) nói: “Những người trì giới, không việc gì không 
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đạt được. Những người phá giới, tất cả đều mất”. 
Đại Tỳ-bà-sa Luận nói: “Vì sao gọi là giới được bậc Thánh ưa? 

Đáp: Vì các công đức ấy có chỗ sở y. Vì có chỗn sở y, nên các bậc Thánh ưa thích công 
đức, nên ưa giới này. Như người ưa quý báu, cũng ưa món báu. Như vậy Bồ-tát vì ưa 
thích báu công đức của pháp Bồ-đề phần thanh tịnh nên cũng ưa món báu giới sở y như 
thế. Lại nữa, bậc Thánh chán ghét những chuyện ác phá giới, vì giới có thể đối trị ác phá 
giới nên bậc Thánh yêu thích. Lại nữa, bậc Thánh chán ghét những nẻo hiểm ác, vì giới 
có thể vượt qua những nẻo hiểm ác nên bậc Thánh yêu thích. Lại nữa, bậc Thánh chán 
ghét lưu chuyển sinh tử, vì giới có thể vượt qua lưu chuyển sinh tử nên bậc Thánh yêu 
thích. Lại nữa, bậc Thánh ưa Niết-bàn, vì giới có thể hướng Niết-bàn nên bậc Thánh yêu 
thích”.”3 

Phân Biệt Công Đức Luận nói: “Tì-ni là luật cấm, là thuyết hai bộ Tăng, xét ác ngừa sai, 
dẫn Pháp phòng gian, như bí tạng của vua, chẳng phải sở ty ngoại quan, cho nên là Nội 
tạng. Trong các Tạng thì Luật tạng nằm trong đó, không thể cho Sa-di cũng như bạch y 
xem. Giải Thoát Đạo Luận nói: như người không đầu, tất cả các căn không còn bám trần, 
bấy giờ gọi là chết. Như vậy Tỳ-khưu lấy giới làm đầu, nếu đứt đầu rồi là mất các thiện 
pháp, với Phật Pháp này gọi là đã chết, giới này nghĩa là đầu”. ”2? 

Xuất Diệu Kinh nói: “Sự tu đạo của người chỉ có tín giới. Tín căn đã toàn thì giới sẽ 
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không hủy”. 
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Phật Sở Hành Tán Kinh nói: “Đá ngọc báu núi rừng đều nương đất mà sinh. Giới đức 
cũng như vậy, nguồn khởi của những điều thiện. Không cánh sao bay được, như qua 
sông chẳng có thuyền tốt. Người không có giới đức, cứu khổ thật là khó. Như cây hoa 
quả ngon nhưng gai góc khó hái được. Đa văn mỹ sắc lực, kẻ phá giới cũng thế”.”3! 


Đạt-ma-ẩa-la Thiền Kinh nói: “Như cái bình đức hạnh của Trời, che chở không hoại. 
Thường xuất trân báu, tùy ý vô tận. Tu hành như vậy, không hủy tịnh giới, thì hay xuất 
sinh báu công đức Thánh. Khinh hủy bình đức, trân báu liên mất. Nếu phá bình giới thì 
mãi mãi mất đi Pháp bảo”. 3? 
Tục Cao Tăng Truyện: "Thích Đạo Duyệt nói: “Áo tằm tổn mạng, trái đi danh nhẫn nhục. 
Vải mặc sơ sài, tỏ cái tướng từ bï”.”2 
Giới luật là chuẩn mực đời sống cơ bản nhất của người Phật tử, do sự bất đồng về hoàn 
cảnh đời sống và yêu câu tinh thân, Giới luật Phật giáo phân chia thành Năm giới thuộc 
tại gia, và Mười giới Sa-di, hai trăm năm mơi giới Tỳ-khưu và ba trăm bốn mươi tám 
giới Tỳ-khưu-ni thuộc xuất gia, cũng như Bồ-tát giới thông cả tại gia lẫn xuất gia (Io 
trọng giới, 48 khinh giới). 
Tất cả Giới luật đều bao hàm năm giới cơ bản nhất, đại đức thuở xưa sớm đã câu thông 
nguyên tắc đạo đức của hai nhà Phật và Nho, cho rằng Năm giới tương đương với Ngũ 
thường của Nho gia. Như trong thiên Quy Tâm thuộc Nhan Thị Gia Huấn của Nhan Chi 
Suy viết: 
“Sơ môn nội điển bày năm loại cấm, khắn khớp với ngũ thường ngoại điển. 
Nhân là giới cấm không giết, Nghĩa là giới cấm không trộm, Lễ là giới cấm không 
tà, Trí là giới cấm không uống rượu, Tín là giới cấm không dua dối. Quy về Chu - 
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Khổng mà phản bội dòng Thích không phải là lầm nguồn đó sao”. 
Tư tưởng dung hợp này, xưa giờ biết bao người đã luận bày chính xác, ví như ngài Đàm 
Tinh, Thẩm Ước thời Nam - Bắc triều (xem Quảng Hoằng Minh Tập quyển 5: 'Quân 
Thánh Luận); Trí Nghĩ, Cát Tạng nhà Tùy; Pháp Lâm, Lý Sư Chính, Đạo Thế, Trạm Nhiên, 
Tông Mật đời Đường; Khế Tung, Trương Thương Anh đời Tống; Lưu Mịch đời Nguyên; 
Chu Mật, Đức Thanh, Trí Húc đời Minh v.v... trong đó pháp sư Khế Tung nhắm vào sự 


”3[nd] Nguyên văn: [LHIRSRZZi. Efh:iT2. WfZ7PiDb, X#ZPfñER. #‡ÄRlfEoc KEM] 
#4H7I. Ailf&Mf&. #fm xEất., Il§JỆXãZE. ?[RlRfnj34, Z6. #M#7PZ4. ] 
”3[nd] Nguyên văn: [j#IXfRXR. “PR-!. MiH⁄2 8, lề 4tã. 2/1/11. TS M. HÌ% 
Hz+zSU£Ñ. %3 fSìh. ⁄MNNIW. Z1 NÌN. H2), ] 

3 [nd] Nguyên văn: [iÄifầ. #4 Z5. fnlffS. X#ẤZÍH. ] 

”3[nd] Nguyên văn: [M#RWF1. ãšhZ®. E27 nMjtlll. CF ®XZ®3o 5ã x⁄®. 
I3 ®. ##ijZ®. RT<x⁄®#. ñ 7 HS. RÍNRXU, ] 
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bài Phật củaHàn Dũ và Âu Dương Tu nên viết Phụ Giáo thiên, Luận Nguyên, Phi Hàn Chư 
Văn, rất là tường minh. Ngài Khế Tung nói rằng: 


“(Hà Thượng trả lời Tống Văn Đế rằng): Quê của trăm nhà, mười người giữ 
năm giới tức mười người thuần cẩn. Xóm của nghìn thất, trăm người tu thập 
thiện thì trăm người hòa mục. Giữ phong giáo này để vẹn cả khu vùng, biên hộ ức 
nghìn thì người nhân trăm vạn. Có thể làm một điều thì bỏ được một điều ác, bỏ 
một điều ác thì ngừng lại một hình phạt. Một hình phạt ngừng thì muôn hình 
phạt trong nước ngừng, thế thì bệ hạ nói ngồi hưởng thái bình là đúng. Lời này 
được lắm thay! So với Nho gia thì cái gọi là ngũ thường nhân nghĩa chỉ khác hiệu 
nhưng một thể thôi”. ”3 


Khế Tung nói ngũ giới và ngũ thường “khác hiệu nhưng một thể”, bởi giới luật nhà Phật 
quá là muốn mọi người tu thiện khử ác, đạo đức cá nhân do đó dưỡng thành, tức quốc 
gia được an định, cũng nhờ liên hệ này, người Phật tử thuần thành tuyệt sẽ không như 
Hàn Dã cho rằng “thuyết đạo đức và nhân nghĩa” trái ngược nhau. Thánh Hiền trên thế 
giới đều nói đến đức mục phổ biến nhất thế giới như vậy, Khổng Tử cố nhiên là Thánh 
Hiền của Trung Quốc thuở xưa, song nếu “che mất chỗ nghe, hủy điều không thấy”, 
căn cứ sơ vào cái lạ bên ngoài mà không khảo hạch sự thật bên trong, thì không chỉ 
người Phật tử không chấp nhận mà thật sự cũng không phải là thái độ của nhà nho. 
Người Phật tử thuần thành vâng giữ giới luật, lấy tấm lòng từ bi lợi vật, nếu nói họ 
không biết nhân nghĩa đạo đức, thậm chí trái ngược nhân nghĩa đạo đức, thì văn bản có 
đủ, có thể xét lại, chỉ là các đại đức Phật giáo thời xưa phần nhiều kiêm thông Nho học, 
song nhà nho phần lớn lại không thể hiểu thấu giáo lý Phật giáo thôi. 


“3 [nd] Nguyên văn: [ ( fJiZš†?#H ) Xñ%4zZÃ. TA RfhiRIiTA Si. T8. 
BHA£#†šñIäA #&. #?E\#ÐIRISIRE. #ñÕPf§THỊ—A H . XffT1—-RHÍ⁄—ãão X— 
XRSHIES—ïl. —Zl 7245718 W*BI, RE E532 X<Ÿ tu. MHfSfSxz‹ ft. HÌỂR 
RPNiñEBHhii( #5 ão XD REHo Ì 

2° [nd] Nguyên văn: [&Wj4PTïR, %PT-R. ] 
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Chủ 2: 





















































Thụ Thập Thiện Giới phẩm nguyễn | Thất dịch Bao gồm phẩm Thập ác 
nghiệp và phẩm Thập thí 
báo. 

Phật thuyết Bồ-tát Nội Giới |iquyển | Tống: Cầu- 

Kinh na-bạt-ma 

dịch. 

Ưu-bà-tắc Giới Kinh ; quyển |Bắc Lương: | Thuyết pháp về nhập đạo 
Đàm-vô-sấãm | tu hành của Bồ-tát tại gia, 
dịch. được thâu vào Đại Thừa 

Luật. 

Thanh Tịnh Tì-ni Phương |iquyển | Diêu Tần: 

Quảng Kinh Cưu-ma-la- 
thập dịch. 

Tịch Điều Âm Sở Vấn Kinh iquyển | Tống: Pháp 
Hải dịch. 

Bồ-tát Tạng Kinh iquyển | Lương: Tăng- 
già-bà-la dịch. 

Phật thuyết Xá-lợiphất Hối iquyển | Hậu Hán: An 

Quá Kinh Thế Cao dịch. 

Đại Thừa Tam Tụ Sám Hối |iquyển | Tùy: Xà-na- 

Kinh quậtđda và 
Cấp-da hợp 
dịch. 

Phật thuyết Tịnh Nghiệp |tquyển | Thất dịch. 

Chướng Kinh 

Thiện Cung Kính Kinh nguyễn |Tùy: Xà-na- 
quật-đa dịch. 

Phật Chính Cung Kính Kinh iquyển | Nguyên Ngụy: 

Phật-đà- 
phiến-đa 
dịch. 

Phật thuyết Đại Thừa Giới |iquyển | Tống: Thí Hộ 

Kinh dịch. 

Phật thuyết Bát Chủng Trưởng |iquyển | Tống: nhóm 

Dưỡng Công Đức Kinh Pháp Hộ dịch. 

Bồ-tát Giới Yết-ma Văn iquyển | Đường: Di-lặc Bô-tát tạo. 

Huyền Trang 
dịch. 

Bồ-tát Giới Bản iqguyển |Bắc Lương: | Từ Thị Bồ-tát thuyết. 
Đàm-vô-sấm 
dịch. 

Bồ-tát Giới Bản iquyển | Đường: Di-lặc Bô-tát thuyết. 
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Huyền Trang 
dịch. 























Bồ-tát Thụ Trai Kinh iquyến | Tây Tấn: 
Nhiếp Đạo 
Chân dịch. 
Ưu-bà-tắc Ngũ Giới Uy Nghi |iquyển | Tống:  Câu- | Ghi về giới tướng của Bồ- 
Kinh na-bạt-ma tá giới. 
dịch. 
Bồ-tát Ngũ Pháp Sám Hối Văn |idquyển | Thất dịch. 








Các sách liệt kê ở trên đều là thấy trong tạng Luật của Đại Chính Tạng, còn có liên quan 
đến trước thuật của Luật sớ, thật ra quá nhiều, không nêu ra nổi, song lớn lao vẻ vang thì 
lại không thể bỏ không ghi, vì quan hệ quá lớn đến việc hoằng dương Luật, vì vậy lại chia 
riêng thành bảng như sau: 












































Danh xưng Luật sớ Số Người soạn Bị chú 
quyển | dịch 
Tứ Phần Luật San Phồn Bị | 12 Đường: Đạo | Nhằm giải thích cho Tứ 
Khuyết Hành Sự Sao quyển | Tuyên Phần Luật, Đạo Tuyên nhờ 
bộ sách này mà được xưng 
là tổ của Nam Sơn Luật 
Tông. 
Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư | 16 Tống: Nguyên | Nhằm giải thích bộ trước 
Trì Ký quyển | Chiếu tác Hành Sự Sao. 
Bảng toàn bộ điển tịch Luật tạng Đại Chính Tạng 
Danh xưng Luật Hệ Số Người dịch Bị chú 
điển thuộc | quyển | thuật và thời 
đại 
Thập Tụng Luật Bản luật | 6i quyển | Hậu Tần: Phất- 
của nhã-đa-la và 
Nhất Cưu-ma-la- 
Thiết thập hợp dịch. 
Hữu Bộ 
Disatắc Bộ Hòa-ê |Di-sa | 3o quyển | Tống: nhóm | Luật này được gọi tắt 
Ngũ Phần Luật tắc Bộ Phật-đà-thập là Di-sa-tắc Luật, hoặc 
dịch Ngũ Phần Luật; Hòa-ê 
là tiếng Phạm, không 
rõ ý nghĩa. 
Di-sa-tắc Ngũ Phần | Như iqguyển | Như trên Nêu ra giới tướng của 
Giới Bản trên Ngũ Phần Luật. 
Di-sa-tắc Yết-ma Bản | Như inquyển | Đường: Ái |Giới bản Ngũ Phần 
trên Đồng Lục. Luật được sử dụng 
trong Tăng. 
Ma-ha Tăng-kì Luật Đại 4O Đông Tấn: | Là Đại Chúng Bộ sở 
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Chúng | quyển Phật-đà-bạt-đà- | truyền, hiện còn trong 
Bộ la và Pháp Hiển | Tạng. 
hợp dịch 
Ma-ha Tăng-kì Luật | Như nguyễn | Đông Tấn: 
Đại Tỳ-khưu-ni Giới | trên Phật-đà-bạt-đà- 
Bản la. 
Ma-ha Tăng-kì Luật | Như nguyễn | Đông Tấn: 
Đại Tỳ-khưu-ni Giới | trên Pháp Hiển và 
Bản Giác Hiền hợp 
dịch. 
Tứ Phần Luật Đàm- 6o Diêu Tân: Phật- | Tức là một trong bốn 
vô-đức | quyển đà-da-xá và | bộ Luật, do Đàm-vô- 
Bộ Trúc Phật Niệm |đức lấy Luật Tạng 
hợp dịch. trong Thượng Tọa Bộ 
mà tạo thành. 
Tứ Phần Tỳ-khưu | Như iquyển | Diêu Tân: Phật- | Cũng gọi là Đàm-vô- 
Giới Bản trên đà-da-xá dịch đức Giới Bản. 
Tứ Phần Tăng Giới | Như iquyển | Như trên Giới tướng được nêu 
Bản trên từ trong Tứ Phần 
Luật, hoặc xưng là 
Giới Kinh, hiện còn 
trong Tạng, bao đời 
cao tăng nước ta có 
rất nhiêu chú sớ đối 
với bộ sách này. 
Đàm-vô-đức Luật Bộ | Như iquyển | Tào Ngụy: | Là bộ Phật Luật truyền 
Tạp Yết-ma trên Khang Tăng | vào nước ta sớm nhất. 
Khải dịch 
Yết-ma iquyển | Tào Ngụy: Đàm |Yếtma có thể dịch 
Đế dịch nghĩa là tác nghiệp 
hoặc biện sự. 
Tứ Phần Tỳ-khưu Yết- | Như nguyễn | Tống: Cầu-na- 
ma Pháp trên bạt-ma dịch. 
Thập Tụng Luật Tỳ- | Nhất iquyển | Diêu Tần: Cưu- 
khưu Ba-la-đề-mộc- | Thiết ma-la-thập 
xoa Giới Bản Hữu Bộ dịch. 
Thập Tụng Luật Tỳ- | Như iqguyển | Đông Tấn: 
khưu Ba-la-đề-mộc- | trên Pháp Hiển tập 
xoa Giới Bản xuất. 
Thập Tụng Luật Yết- | Như iquyển | Tống: Tăng Xán 
ma Tỳ-khưu Yếu | trên soạn xuất. 
Dụng 
Tát-bà-đa Tì-ni Bà-sa | Như oquyển | Thất dịch Tỳ bàsa là tiếng 
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trên 


Phạm, là Quảng 
Thuyết Tỳ-bà-đa Luận, 
là một trong năm luận 
của Luật bộ, giải thích 
cho Thập Tụng Luật. 








Như 
trên 


Tát-bà-đa Tì-ni 
đắc-lặc-già 


Ma- 





10 quyển 








Tống: Tăng-già- 
bạt-ma dịch 


Ma-đắc-lặc-già là tên 
khác của Luận Tạng, 
tức là một trong năm 
luận của Luật bộ. 








Trong Luật tạng của Đại Chính Tạng, điển tịch được nêu lên tiếp theo chính là của Tam 
Tạng pháp sư Nghĩa Tịnh đời Đường từ Ẩn-độ cầu sang. 















































Danh xưng Luật điển Số Dịch giả và Bị chú 
quyển | thời đại 
Căn Bản Thuyết Nhất Thiết | so Ngha Tịnh | Tỳ-nại-da là tiếng Phạm, 
Hữu Bộ Tỳ-nại-da quyển | dịch tức tên gọi khác của Luật 
Tạng. 
Căn Bản Thuyết Nhất Thiết | 2o Như trên Đại Luật Tạng căn bản của 
Hữu Bộ Bií-sô-ni Tỳ-nại-da quyển Tỳ-khưu-ni Tát-bà-đa Bộ. 
Căn Bản Thuyết Nhất Thiết | 4 quyển | Như trên Chuyên làm rõ việc thụ 
Hữu Bộ Tỳ-nại-da Xuất Gia Sự giới. 
Căn Bản Thuyết Nhất Thiết |iquyển | Như trên Chuyên làm rõ việc an cư. 
Hữu Bộ Tỳ-nại-da An Cư Sự 
Căn Bản Thuyết Nhất Thiết |iquyển | Như trên Chuyên làm rõ việc tùy ý 
Hữu Bộ Tỳ-nại-da Tùy Ý Sự tự tứ. 
Căn Bản Thuyết Nhất Thiết | 2a quyển | Như trên Làm rõ sự chế giới về giày 
Hữu Bộ Tỳ-nại-da Bì Cách Sự da, đồ trải nằm... 
Căn Bản Thuyết Nhất Thiết | 18 Như trên Làm rõ việc vật thực, Luật 
Hữu Bộ Tỳ-nại-da Dược Sự quyển cho tất cả vật thực là 
thuốc. 
Căn Bản Thuyết Nhất Thiết |iquyển | Như trên Làm rõ về tấm y công đức. 
Hữu Bộ Tỳ-nại-da Yết-sỉ-na Y 
Sự 
Căn Bản Thuyết Nhất Thiết | 2o Như trên Chuyên làm rõ chuyện Đề- 
Hữu Bộ Tỳ-nại-da Phá Tăng Sự | quyển bà phá Tăng. 
Căn Bản Thuyết Nhất Thiết | 4o Như trên Ghi những chuyện tạp về 
Hữu Bộ Tỳ-nại-da Tạp Sự quyển thụ giới an cư. 
Phật thuyết Ca-diếp Cấm Giới |tquyển | Tống: Trở Cừ | Phật nói về pháp cấm giới, 
Kinh Kính Thanh |thuộc về Luật bộ Tiểu 
dịch thừa. 
Đại Tỳ-khưu Tam Thiên Uy | 2quyển | Hậu Hán: An 
Nghi Thế Cao dịch. 
Sa-di Đại Giới Pháp Tính Uy |riquyển | Thất dịch. 
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Nghi 
























































Sa-di Uy Nghi iqguyễn | Tống: Cầu- | Giống với bảy mươi uy 
na-bạt-ma nghi. 
dịch 
Phật thuyết Sa-di Đại Giới |itquyển | Tống: Thí Hộ | Nhiếp tụng giới phẩm của 
Nghi Tắc Kinh dịch Sa-di. 
Sa-di-ni Giới Kinh iquyếển | Thất dịch. 
Sa-di-ni Ly Giới Kinh iquyếển | Thất dịch. 
Phật thuyết Ưu-bà-tắc Ngũ |iquyển | Tống:  Cầu- 
Giới Tướng Kinh na-bạt-ma 
dịch. 
Phật thuyết Giới Tiêu Tai Kinh |iquyển | Ngô: Chi 
Khiêm dịch. 
Phật thuyết Bí-sô Ngũ Pháp |iquyển | Tống: Pháp | Nói về vị Tỳ-khưu mới có 
Kinh Thiên dịch năm pháp được la y chỉ 
khỏi thầy. 
Phật thuyết Ngũ Khủng Bố Thế |iquyển | Tống: Trở Cừ |Nói về chuyện Mạt thể 
Kinh Kinh Thanh | không tuân Giới luật, có 
dịch năm sự đáng sợ. 
Phật thuyết Tỳ-đàm Kinh 2 quyển | Trân: Chân 
Đế dịch. 
Phật thuyết Mục-liên Vấn Giới |tquyển | Thất dịch. 
Luật Trung Ngũ Bách Khinh 
Trọng Sự 
Phạm Võng Kinh 2 quyển | Diêu Tần: | Là gọi tắt của Bồ-tát Tâm 
Cưửu-ma-la- Địa Giới Phẩm thứ mười, 
thập dịch trình bày giới pháp 1o 
trọng và 4o khinh, nên 
cũng xưng là Bồ-tát Giới 
Kinh. 
Bồ-tát Anh Lạc Bản Nghiệp | 2 quyển | Diêu Tần: 
Kinh Trúc Phật 
Niệm dịch. 
Tứ Phần Luật Tỳ-khưu Hàm | 3 quyển | Đường: Đạo |Là tác phẩm chú thích 
Chú Giới Bản Tuyên Giới Kinh 
Tứ Phần Luật Tỳ-khưu Giới | 2 quyển | Đường: Định 
Bản Sớ Tần. 
Tứ Phần Luật Tùy Cơ San Bổ | 2 quyển | Đường: Đạo 
Yết-ma Tuyên. 
Tăng Yết-ma 3 quyển | Đường: Hoài 
Tố. 
Ni Yết-ma 3 quyển | Đường: Hoài 
Tố. 
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Bồ-tát Giới Nghĩa Sớ 2 quyển | Tùy: Trí Nghĩ | Quán Đỉnh ghi. 
thuyết 
Thiên Thai Bồ-tát Giới Sớ 3 quyển | Đường: Minh 
Khoáng. 
Phạm Võng Kinh Bô-tát Giới | 6 quyển | Đường: Pháp 
Bản Sớ Tạng. 
Bồ-tát Giới Bản Sớ 3 quyển | Đường: 
Nghĩa Tịch. 
Phạm Võng Kinh Cổ Tích Ký 3 quyển | Tân La: Thái 
Hiền. 
Kim Cương Bát-nhã Luận Hội | 3 quyển | Đường: Khuy 
Thích Cơ. 
Lược Minh Bát-nhã Mạt Hậu |tquyển | Đường: 
Nhất Tụng Tán Thuật Nghĩa Tĩnh. 
Pháp Hoa Luận Sớ 3 quyển | Đường: Cát 
Tạng. 
Vô Lượng Thọ Kinh Ưu-bà-đề- | 2a quyển | Bắc Nguy: 
xá Nguyện Sinh Kệ Chú Đàm Loan. 
Phật Di Giáo Kinh Luận Sớ |iquyển |Tống: Tịnh | Minh: Châu Hoành bổ chú. 
Tiết Yếu Nguyên 

















Các loại điển tịch nêu trên có hết cả trong Đại Chính Tạng, nếu trình bày hết ra e sẽ khiến 
người ta cảm thấy nặng đổ mồ hôi! Nếu lại kể ra chi tiết Luật sớ, Luật chú... bao đời nữa 
thì quả thật là rộng như khói biển. [Xem sách: Giáo nghĩa Luật tông và kỷ truyện của pháp 
sư Tuệ Nhạc. | 
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KẾT LUẬN 


Những chủ trương liên quan đến việc bài Phật trong lịch sử Trung Quốc, Hàn 
Dũ vốn không phải là người đầu tiên đề xuất. Trước ông đã có một số đạo sĩ và 
nhà nho phản đối Phật giáo rồi, cách nói đều có điểm tương đồng với ông, vả lại 
miệng mồm họ thêu dệt còn hơn Hàn Dã gấp trăm nghìn lần. Chúng ta thử đọc 
những bộ sách như Hoằng Minh Tập, Quảng Hoằng Minh Tập, Tập cổ kim Phật 
Đạo luận hành, Phá Tà Luận, Biện Chính Luận v.v... có thể thấy rộng mênh mông, 
tuy nhiên những người Phật tử có hiểu biết đương thời đêu có thể tùy hợp lúc 
mà đưa ra sự phản bác biện chính, Phật giáo nhờ vậy càng truyền càng thịnh, cuối 
cùng đã trở thành một kho báu lớn trong nền văn hóa Trung Hoa. 

Luận điểm mà Hàn Dũ đề xuất chỉ là lời trân của kẻ phản Phật thời cổ, thậm chí 
lời xướng ngôn mang tư tưởng bạo lực “bắt người bên đó về làm dân (hoàn tục), 
đốt sách ấy đi, nhà cửa thì cho dân ở””*” trong sách Nguyên Đạo của ông, từ trước 
Hàn Dũ cũng đã bị Bắc Ngụy Thái Vũ Để và Bắc Chu Vũ Để thực hành rồi; và sau 
Hàn Dã lại có Đường Vũ Tông và Chu Thế Tông tiếp tục phế Phật. Cái họa “Tam 


124O 


Vũ Nhất Tông”, sự đả kích đối với Phật giáo không thể nói là không lớn, nhưng 
rốt cuộc Phật giáo đi sâu vào lòng người, tuy chịu lép vế nhất thời nhưng chẳng 
bao lâu lại được tin thờ rộng khắp. Ngôn luận phản Phật mạnh mẽ, phần nhiều 
vẫn đi ra từ sai lầm, thành ra biện pháp phản Phật trong thực tế cũng chưa thu 
được hiệu quả. 


Hàn Dũ tự cho là gánh cái đạo của Thánh nhân, nhưng cái đạo Thánh nhân mà 
ông biểu hiện cũng đáng được bàn bạc. Luận Phật cốt biểu của Hàn Dũ, khởi đầu 
đã nêu lên rằng khi Phật Pháp chưa truyền vào Trung Quốc, phước thọ của đế 
vương lâu dài, nhưng Phật Pháp mới vào Trung Hoa, các vua thờ Phật “loạn vong 
nối tiếp, phước vận không dài”, “thờ Phật càng kính cẩn thì niên đại càng ngắn 
dần”, Hàn Dũ đưa thuyết họa phúc làm luận chứng cốt yếu, vả lại còn tự cho là có 
căn cứ sự thật cụ thể, chính điểm này thôi, nếu không phải lấy cái phiến diện cho 
là toàn thể, đại ý sơ sài, tức là dối mình và dối người, trong thời xưa thì là dối 
mình và dối vua. Vua Hiến Tông nói: 


4° Ind] Nguyên văn: [Á&#A_, k8, IR. ] Ý là bắt hòa thượng và đạo sĩ phải hoàn tục 
về làm dân thường, đốt hết kinh sách của Lão và Phật, nhà cửa chùa chiền đạo quán đều lấy làm 
nơi cho dân ở. 
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- Dũ nói ta thờ Phật thái quá, ta còn tha cho. Ngay như nói sau thời Đông Hán 
thờ Phật, đế vương đều bị tai vạ, còn lời nào hỗn xược hơn. Dũ là bề tôi lại dám 
cuồng vọng như thế, không thể xá tội!” 

Lời của vua Hiến Tông là hợp lí, lại có thể tiếp nạp lời khẩn câu của quần thần, 
chỉ biếm chức Hàn Dã làm Thứ sử Triều Châu, cũng là biểu hiện sự khoan dung 
lắm rồi. Sau khi Hàn Dũ bị biếm truất, dâng Triều Châu thứ sử tạ thượng biểu nói: 

“Đến Triều Châu rồi, gặp gỡ với quan lại và bách tính, đều nói là triêu 
đình bình trị, thiên tử thần thánh, uy vũ nhân từ”. ”?? 

Lại nói: 

“Bệ hạ tức vị đến nay, đích thân xét đoán, xoay trời chuyển đất, khai mở 
cơ vận; sấm mạnh gió bay, nhật nguyệt soi sáng. Dựng giáo mác trời, nơi 
nơi yên thuận. Dưới vũ trụ này, sinh linh ngơi nghỉ, lí lẽ cùng cực. Vua Cao 
Tổ sáng chế thiên hạ, công ngài to lớn, mà trị chưa thái bình được; vua Thái 
Tông thì đã thái bình, nhưng đại công lập nên đều là nhờ đời vua Cao Tổ. 
Chẳng phải như bệ hạ sau khi nối ngôi thiên bảo, tiếp cái nhân duyên còn 
dư, ngoài sáu bảy mươi năm, lẫy lừng hưng khởi, ngoảnh về mặt nam chỉ 


huy, mà đạt đến công lao trị vì đồ sộ này”. 


Bày ra lời lẽ nịnh nọt phù phiếm, thật mất đi phong thái mô phạm của bậc nho 
thần, đối lập với lời mạnh mẽ ương ngạnh trong bài Luận Phật cốt biếu. Hàn Dũ 
đối với Nho học đã không có sự nghiên cứu sâu sắc, cũng chưa từng có công phu 
tu dưỡng cho nghiêm cẩn, chẳng trách các nhà Lí học đời sau phần nhiều cũng 
bất mãn với ông ta. Như Chu Hi nói: 

“Xem lời lẽ trong văn tập của ông ta, phần nhiều là nhàn qua ngày tháng, chẳng 
thấy chỗ nào có dụng công phu cả.”?* [Chu Tử ngữ loại quyển 137. ] 


”#[nd] Nguyên văn: [W®SSf#XiÃ, Xnj4xZ ; Si R2}, f+RWXÍfE, RHJ⁄Z 
3EXRltb ? ft AE:, ÑtfR3t<<, E|2^HJ## ! ] 

”#®[nd] Nguyên văn: [...fSlj\.ERZ. EEEEH#+%SIHN, HRW£ZY, X75, nHẤ(...]Ì 
”%[nd] Nguyên văn: [...Eš FRI{243R, XS ; iEfz@ä1, BHMÿ BH, mÌjm đc, HHPHTRR , 
Xx®mñEẽ, S^SJ; kXŸz, #ã#8jẰm. ñZâlflÍXh, RJ^X&@, m37⁄AYŸ0 ; k5 
TY, X1, 8@ñ?Hzfì. 32x, XNffZÊ1, xtb†#z2L, đam 
#, MĂMiẩFEE, mã )3â1)tb. ] 

#4 [nd] Nguyên văn: [ãftx®#tãí{, ÝZJÑIäHH, ØJ^RftblúT Xƒ&. ] 
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“(Hàn Dũ) chưa từng suy xét về mặt này, chưa từng tạo công phu tỉ mỉ cho bản 
thân, chỉ đi theo chỗ thô, chẳng thấy được chỗ đầu nguồn... Ngày thường chỉ toàn 
lấy chuyện làm văn ngâm thơ, uống rượu đánh bài.””" [Nguồn như trên. ] 


Ác 


Lúc Hàn Dũ ở Triều Châu gặp thiền sư Đại Điên, rất bội phục ông “rất thông 
minh, hiểu đạo lí”, “quả thật là ngoài hình hài ra thì lí lẽ hơn cả ta, không làm xâm 
loạn vạn vật”, kỳ thật những nhân vật Phật môn giống như Đại Điên đương thời 
thì không hề ít, chỉ là Hàn Dã bình thời hay đặt mình vào lập trường nhà Nho hẹp 
hòi, không thể bình tâm thừa nhận chỗ giỏi của người ta mà thôi. Chu Hi nói: 


“Thiền học Lục Tổ chuyên về công phu cho bản thân, trực tiếp câu tâm kiến 
tính, bậc sĩ đại phu nào có thể hướng bên trong thì thảy đều quy về ngài cả. Hàn 
Công lúc ban đầu nếu đã sớm có công phu hướng được bên trong thì cũng sớm đi 
vào trong đó rồi.” [Chu Tử ngữ loại quyển 137.] 


Do đó có thể thấy chuyện Hàn Dũ không thể tin hướng Phật Pháp thật ra là do 
không “hướng bên trong”, rốt cuộc vẫn chưa thể thân thiết thể hội Phật Pháp, 
chẳng phải xuất phát hoàn toàn từ sự chọn lựa lí trí. 


Phật giáo trong suốt chiều dài lịch sử đã lưu bố trong xã hội phức tạp, khó 
tránh khỏi việc không phát sinh tệ đoan, người Phật tử chính tín phần đông đối 
với điêu này cũng không cho là phải, không thể chỉ cóp nhặt những thứ bệnh tệ 
đoan này dựa vào đó để công kích toàn bộ Phật giáo, nhất là Hàn Dũ đã quá phân 
làm giản hóa lịch sử cổ đại (Phật Pháp truyền nhập Trung Quốc chỉ tiền lịch sử: lịch 
sử trước khi Phật Pháp truyền vào Trung Quốc). Ông ta cho đó là lí tưởng, rồi 
đem cải vẻ bệnh thời đại từ khi Phật Pháp vào Trung Quốc về sau quy kết hoàn 
toàn cho Phật giáo, đương nhiên là không hợp lí, huống chi ông ta rất hạn chế đối 
với tinh nghĩa của Phật giáo. 

Phật giáo Trung Quốc chưa thể hoàn toàn phát huy hạnh Bồ-tát, là nhân bệnh 
chứ không phải Pháp bệnh, trên sự thật, người Phật tử đời xưa cũng làm sự 
nghiệp phúc lợi cho xã hội không ít, mà những người tâm hoài từ bị, tùy duyên 
lợi vật cũng có thể thấy đôi lúc trong các bộ sách sử. Để làm một người giáo đồ 
Phật giáo, tín ngưỡng trong thời đại tự do, nhìn lại những ngôn luận bài Phật của 
Hàn Dũ vẫn cảm giác có chút tiếc nuối sâu sắc, càng hy vọng Phật giáo Trung 


®5[nd] Nguyên văn: [ ( ##f ) ®#Ii#ii35%, 8Ø. Li#4@TX, 0H, TRÍ 
JRYR3Kh....... YHHJ}i4xBiï?, U88 ñẪÑS. ] 

”4[nd] Nguyên văn: [7ZXiHiđf#., Sw# LfqT3+x,ïi#ù 8H, +k&x24#Eñ18#, 6ñ 
tb2. #205 HIn#8£ÄI 2X, R#i#£@£mt⁄7. ] 
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Quốc hôm nay và mai sau có thể tiến bộ vượt bậc, cống hiến lớn lao hơn cho xã 
hội, không chỉ hoàn dương tại Trung Quốc mà cũng làm đại biểu cho văn hóa 
Phương Đông hoành dương trên toàn thể giới. 
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Phụ Lục: 
“BỒI DƯỠNG NHÂN TÀI PHẬT GIÁO VÀ KẾ HOẠCH 


HOĂNG PHÁP” 
Tỳ-khưu Thích Tịnh Hạnh (Lê Quang Liên) soạn. 

1. Lời nói đầu 

Từ khi Phật giáo truyền vào Trung Quốc tới nay, phát triển thành Phật giáo Đại 
Thừa, vậy là Phật giáo Trung Quốc xuất sắc trong lĩnh vực Phật giáo Đại Thừa. 
Nhất là đến đời Đường, Phật giáo phát triển đến đỉnh tối cao. Lúc bấy giờ, rất 
nhiều nhà Nho nổi tiếng đều quy y chốn Thiền môn, rất nhiều hoàng đế đều là 
Phật tử, không tính cả số pháp sư được mời vào trong cung phong làm quốc sư. 
Song từ đời Tống, Nguyên, Minh, Thanh cho đến hiện tại, Phật giáo Trung Quốc 
cử bị tuột dốc. Từ sau khi miền đại lục kìm hãm, tình cảnh ở đại lục không cân 
phải nói, dưới sự khống chế của Con Quỷ Đỏ, tôn giáo tượng trưng cho tư tưởng 
tự do không được phép tôn tại. Đài Loan là miền Trung Quốc còn tự do, Phật giáo 
được may mắn phát triển trong bầu không khí tự do ấy. Song dẫu là trên mảnh 
đất mà Phật giáo chưa từng bị bất kỳ sự áp bức nào, tình hình vẫn không lạc quan. 
Mặc dù chùa chiền các nơi mọc lên như rừng, nhưng mỗi nơi tự quản lí riêng, lực 
lượng Phật giáo do đó bị phân tán. Phật giáo không phải là không có kinh phí 
thực hiện sự nghiệp phúc lợi xã hội, mà do kinh phí bị rải rác ở các nơi, không 
phát sinh được tác dụng, thành ra Phật giáo từng bị dân chúng cả bên kia bên này 
xem như là một tôn giáo tiêu cực không có tác dụng gì cho xã hội. Phật giáo vốn là 
một tôn giáo luôn gắng sức mạnh mẽ đả phá chủ nghĩa Duy vật, nếu như có cơ 
hội phát triển vực dậy thì chắc chắn đối với quốc gia có chỗ cống hiến. 


Bản nhân (tác giả tự xưng) phát thệ tâm nguyện, vì báo đáp từ ân của Phật, 
cũng như ơn huệ mà Phật giáo Trung Quốc và chính phủ Trung Hoa Dân Quốc đã 
vun bồi, hy vọng có thể cống hiến sở học, vạn nhất góp phân cho cuộc chấn hưng 
Phật giáo, vì vậy mà năm năm trước đã từng nghiền ngẫm kế hoạch bồi dưỡng 
nhân tài Phật giáo, đương thời cho rằng nếu có một ngôi trường Đại học Phật 
giáo thì Phật giáo có thể mong là phát triển được nhanh chóng trong vòng năm 
năm; về sau mới phát hiện kế hoạch ấy trong tình cảnh trước mắt là điều không 
dễ gì thực hiện. Vì Bộ Giáo dục sẽ không dễ dàng phê chuẩn. Thế là bản nhân 
đành phải theo hiện trạng của Đài Loan nghĩ ra một kế hoạch khác, chờ lúc phong 
tục dân tình Đài Loan thích hợp thì nhanh chóng khôi phục địa vị của Phật giáo 
từ trước đó. Kế hoạch của bản nhân đã manh nha từ đó rồi. 
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2. Mục đích 


Nhằm đưa Phật giáo phát triển đến đỉnh cao nhất, chúng tôi đã tính thành lập 
Viện Nghiên cứu Phật giáo Linh Sơn, tiếp nhận nền giáo dục Cao đẳng, và những 
thanh niên tri thức nhiệt tâm với sự nghiệp Phật giáo, hướng dẫn họ nghiên cứu 
Phật học, huấn luyện năng lực công tác xã hội, khiến họ trở thành những rường 
cột phục hưng Phật giáo. Mỗi một người gia nhập Tăng đoàn nên tuân thủ 
nghiêm túc giới quy của Tăng đoàn và đứng trước Tam Bảo tuyên thệ trọn đời 
hiến thân cho Phật môn, không bị bất kỳ sự hạn chế của tông môn giáo phái nào, 
toàn lực gắng sức vì sự phát triển của Phật giáo. 


Nhằm bồi dưỡng nhân tài ưu tú trong Tăng đoàn, cho họ gánh trách nhiệm 
lãnh đạo sự nghiệp hoằng Pháp, cần thực hành giáo dục về bốn phương diện, tức 
là: giới luật, thiền quản, nội điển và ngoại học. Cũng phải đem công tác Phật giáo 
phát triển hướng ra mọi phương diện, như là về: giáo dục, văn hóa, xã hội, kinh tế 
v.v... khiển Phật giáo trở thành một tôn giáo nhập thế phù hợp với thời cuộc, 
không chỉ là phát triển tại Đài Loan, mà mục tiêu còn phải lan ra đến Hồng Kông 
(Hương Cảng), Ma Cao (Áo Môn) và đại lục (sau thời Quang phục) cũng như mọi 
nơi trên thế giới. 

3. Các bước thực hiện 

Nhằm thực hiện kế hoạch này, phải trải qua ba giai đoạn. 


- Giai đoạn thứ nhất: Tuyển chọn nam nữ Tăng chúng. Nam chúng phải dự sẵn 
ba điều kiện: tức là lấy việc tốt nghiệp Đại học làm đầu, nghĩa vụ, nhiệt tâm tôn 
giáo và sự nghiệp công ích. Tiếp theo là chọn ra Tăng chúng tốt nghiệp ở các học 
viện Phật giáo, và thanh niên đi nghĩa vụ đã tốt nghiệp trường Cao trung. Nữ 
chúng thì không giới hạn học lịch, nhưng phải có phải có tâm nguyện tích cực 
phục vụ xã hội, nếu không thì không cho tiếp nhận. 

- Giai đoạn thứ hai: Bồi dưỡng nhân tài. Bất cứ đoàn thể nào cũng cần nhân tài, 
không có nhân tài thì đoàn thể đó sẽ bị thoái hóa suy sụp rất mau, phải bồi dưỡng 
một người xuất gia cần nắm được bốn phương diện: 

(1). Giới luật: là hành trình cơ bản của việc tu trì - đối với Giới luật mà đức Phật 
đã ban bố, nên siêng năng học tập và thụ trì nghiêm túc. Giới luật là mạng mạch 
của Phật Pháp, là tuệ căn kế tục Phật, không thể không nghiêm trì Giới luật; 

(2). Thiền quán: có thiền quán, thực hành Bồ-tát đạo mới sung mãn tín tâm, 
nhờ vậy mới không sợ bất cứ gian nan và nguy hiểm nào, ắt sẽ xử lí thỏa đáng, có 
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lợi cho đại chúng khắp xã hội. Nếu cần, có thể phái học tăng ra nước ngoài nghiên 
tập thiền mật rộng rãi v.v... 


(3). Nội điển: có thể thông đạt nội điển thì mới có thể hoành dương Chính Pháp, 
tự độ và độ người; mới không bị những mê hoặc của ngoại giới mà đạt đến cảnh 
giác ngộ chân chính; 


(4). Ngoại học: nam chúng nên tập (nữ chúng thì vị nào phẩm học giỏi lạ thì 
cũng có thể), ngoại học là một trợ duyên để hoành dương Phật Pháp. Nếu kinh 
phí cho phép. Trong Tăng đoàn có người xuất gia tài học phẩm đức thì ngoài việc 
học tập Giới luật, thiền quán và nghiên đọc nội điển ra, có thể xuất dương học sâu 
về Triết học Phương Đông hoặc nghiên cứu tiếng Päli (Triết học Phương Đông 
bao gồm Triết học Ấn-độ, Trung Quốc, hai loại triết học này chiếm bộ phận lớn 
trong Phật học: học tiếng Pa]i và Triết học Ấn-độ tức là nghiên cứu Phật học Sơ kỳ, 
học Triết học Trung Quốc tức là nghiên cứu Phật học Trung kỳ, mỗi cái có đặc 
điểm và giá trị riêng), tiếng Phạm (Sanskrit, học tiếng Phạm là để nhằm nghiên 
cứu nguyên điển Phật học Đại thừa), tiếng Tây Tạng (học tiếng Tây Tạng là để 
nghiên cứu Phật học Hậu kỳ) và tiếng Nhật v.v... Ngày nay trong giới giáo dục Đài 
Loan rất khó tìm thấy một nhân tài giáo viên ưu tú vê Lịch sử Triết học Trung 
Quốc (hiện tại ở trong nước mọi trường Đại học đêu có đặt hệ Trung văn, Lịch sử 
Triết học Trung Quốc thuộc hệ ấy là khóa bắt buộc trong một năm cuối cùng). 
Nhưng ngoài nước thì ngược lại có rất nhiều người dạy giỏi, đặc biệt là Âu, Mỹ, 
Nhật Bản. Triết học Trung Quốc là kết tỉnh trí tuệ của tiên Thánh tiên Hiền, mấy 
nghìn năm nay vẫn luôn là linh hồn của dân tộc Trung Hoa, nhất là nó không thể 
chia cách với lịch sử, học thuật v.v... của Trung Quốc, và sự kết hợp mật thiết của 
tư tưởng ba nhà Nho - Thích - Đạo. Vả lại Phật giáo đã có lịch sử hai nghìn năm 
tại Trung Quốc, nhất là vào đời Đường là thời kỳ ở vị trí cực thịnh. Người xuất 
gia sau khi ở nước ngoài học sâu về khóa trình Triết học rồi về nước, một mặt có 
thể hưởng ứng chính phủ phục hưng văn hóa Trung Hoa, vì Triết học Trung Quốc 
là cơ sở của văn hóa Trung Quốc. Văn hóa tư tưởng tượng trưng cho tinh thần 
của dân tộc một nước, nếu lúc mà nó có thể kiện toàn thì không một sức mạnh 
ngoại lai nào có thể xô ngã; một mặt có thể đường hoàng truyên thụ Triết học 
Trung Quốc trên giảng đài, cũng như đem nên tư tưởng Phật học chính xác 
truyền bá lan ra, có thể gián tiếp làm thay đổi phong tục, uốn nắn lòng người. 

Liên quan đến phương diện này, đầu tiên kế hoạch của đoàn thể chúng tôi 
dựng Sở nghiên cứu Phật học chú trọng bồi dưỡng Tăng chúng đã tốt nghiệp Đại 
học có trình độ cơ sở về Triết học Phương Đông. Sau khi tốt nghiệp nếu người 
nào ưu tú thì bản đoàn thể sẽ phái ra nước ngoài học thêm bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ... 
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Chúng tôi tổng quan lịch sử, tư tưởng của Phật giáo trong nền tư tưởng truyền 
thống Trung Quốc quả là chiếm hữu địa vị quan trọng, vì vậy người xuất gia được 
phái ra đào tạo về phương diện ấy là hợp với thời thế. Không ngừng lại ở đó, 
nhằm phát huy cuộc hoằng Đạo hiệu quả, người xuất gia nên hiểu cái học Ngũ 
minh (1/ Thanh minh: hiểu rõ ngôn ngữ, chữ viết; 2/ Công xảo minh: hiểu rõ tất cả 
công nghệ, kĩ thuật, toán lịch v.v... 3/ Y phương minh: hiểu rõ y thuật; 4/ Nhân 
minh: rõ việc khảo định chính tà, giải thích lí pháp về chân ngụy, đó gọi là Luận lí 
học. Ngũ nội minh: hiểu rõ tông chỉ của phái mình. Phật giáo lấy Tam Tạng mười 
hai bộ kinh làm Nội minh. Minh nghĩa là xiển minh, làm sáng tỏ lí lẽ rồi chứng 
minh.) [Xem Bồ-tát Địa Trì Kinh.| Bản đoàn thể quản lí bộ môn Văn hóa giáo dục 
cần nghiên cứu Triết học Phương Đông, vì toàn bộ hệ thống của nó ảnh hưởng 
mật thiết liên đới hỗ tương, vả lại nếu chúng tôi có học vị Thạc sĩ, Tiến sĩ ngành 
Triết học Phương Đông thì phạm vi sẽ rộng hơn về việc dạy Đại học so với Thạc sĩ, 
Tiến sĩ ngành Phật học, như vậy thì cơ hội càng nhiều. Người không ra nước 
ngoài đào tạo thì ở trong các Sở nghiên cứu trong nước làm công tác nghiên cứu 
chuyên môn, vậy thì bản đoàn thể sẽ hết sức giúp đỡ cho học nghiệp của họ được 
viên mãn; 

(5). Do vì người đào tạo kiểu xuất dương học thêm và nghiên cứu trong nước 
đều sẵn có điều kiện đặc thù, thí như cần có đầy đủ kinh phí hay sự học dưỡng 
phong phú v.v... Thành ra đại đa số học tăng có thể tiếp nhận sự huấn luyện lập 
tức, và tùy theo tài năng mỗi người mà phục vụ xã hội. 


Đầu tiên thỉnh mời những chuyên gia tính thông Tam Tạng làm giáo học 
chuyên đề, chia ra mười cấp bậc, mỗi một cấp khoảng mười khóa, mỗi một khóa 
giảng dạy chừng nửa tiếng đồng hồ, xét theo Phật giáo Năm thừa mà truyền dạy 
lần lữa từ cạn vào sâu. Mấy khóa ban đầu nên chú trọng về giới thiệu Phật giáo, 
lịch sử đức Giáo chủ, cũng như giảng giải ý nghĩa việc lễ Phật và ăn chay... Ngoài 
ra còn có khóa trình huấn luyện, như huấn luyện tài ăn nói và dáng vẻ khi diễn 
giảng v.v... Lại những lễ tiết như ứng phó thính giả và câu hỏi của tín chúng, rồi 
đối đáp tiến thoái... cũng cần đặc biệt chú ý huấn luyện. Như vậy khóa dạy tiệm 
tiến mười cấp, gồm 1oo khóa. (Có thể mời) giáo viên sau khi hoàn tất, những học 
tăng phê học này có thể được phải sang các huyện thành để tuyên truyền cho 
quần chúng về khóa dạy này. Sau đó tại các huyện thành tập hợp những vị pháp 
sư khác lại làm cuộc huấn luyện tương tự, các pháp sư này về sau lại trở về địa 
điểm cư trú và cứ y pháp tuyên giáo. Nhân tài Phật giáo tại gia cũng có thể được 
huấn luyện tương tự. 
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(6). Bồi dưỡng nhân tài nữ chúng: nữ chúng ngoại trừ tu tập Giới luật, Thiên 
quán và Nội điển ra, nên đặc biệt tiếp nhận huấn luyện về nuôi trẻ, gửi trẻ, dạy trẻ 
nhỏ và giám hộ v.v... thâm nhập một cách rộng rãi phục vụ trong dân gian, thực 
hành Bồ-tát đạo. 


- Giai đoạn thứ ba: Sử dụng nhân tài. Tăng chúng có học vị sau khi đào tạo từ 
nước ngoài về nước, ngoại trừ sứ mệnh là phục hưng văn hóa Trung Hoa, cũng là 
một nhân sĩ đường đường chính chính hoành dương Phật Pháp, có thể đưa tư 
tưởng Phật giáo truyền vào Đại học. Bởi vì họ là giảng viên có đủ tư cách, họ có 
thể làm việc cố vấn cho đoàn xã Phật giáo các trường, đồng thời cũng có thể trở 
thành cán bộ ưu tú trong Giáo hội Phật giáo. Vì họ có thể làm bí thư cho các vị đại 
pháp sư v.v... trong Giáo hội Phật giáo. 


Ngay cả những nhân tài nghiên cứu Thiên, Mật, tiếng Pä]I, tiếng Sanskrit, tiếng 
Tây Tạng, tiếng Nhật v.v... sau khi về nước có thể truyền bá Phật Pháp và phụ 
trách phiên dịch Kinh điển thành tiếng Anh để lưu truyền ra, hoặc đem các thư 
tịch Phật giáo quan trọng có liên quan bằng tiếng Tây Tạng, tiếng Päli, tiếng 
Nhật... dịch sang tiếng Trung. 


Người tốt nghiệp tại Sở nghiên cứu trong nước có thể phát huy sức mạnh trong 
phạm vi sở học của mình, thúc đẩy Phật giáo tiến hướng vào các giai tâng xã hội. 
Ngoài ra, ba loại nhân tài trước còn gánh trách nhiệm là sáng lập một ngôi Phật 
học viện Cao đẳng. Trong Phật học viện Cao đẳng, đặc biệt bồi dưỡng nhân tài 
Phật học chuyên môn, như các phương diện về Thiền Tông, Mật Tông, Tịnh Độ 
Tông và Thiên Thai Tông v.v... Ngoài ra, họ còn có sứ mệnh phụ trách một ngôi 
trường Đại học. 


Các học tăng chưa đào tạo nhưng đã được huấn luyện khóa trình đặc chủng, thì 
có thể phải sang các huyện thành, tùy tình hình đặc thù về hoàn cảnh và nhân sự, 
hoặc một người phái đến một nơi, hoặc hai người cùng phụ trách một nơi, mỗi 
tuần giảng dạy một khóa, thì mười khóa có thể giảng xong trong vòng hai tháng. 
Nếu như một người phụ trách một nơi, thì mỗi tuần phải trực tiếp phụ trách bảy 
địa khu. Mỗi khi xong khóa giảng một nơi, thì bảy nơi có thể lần lượt nội trong 
một tuần đều tiếp nhận cùng một khóa dạy. Nếu như bản đoàn thể có zo cán bộ ở 
2o vùng huyện (thành) giảng dạy, thì mỗi tuần trên toàn Đài Loan sẽ có 14o địa 
khu có người tuyên thuyết Phật Pháp. 


Như thế, Phật Pháp sẽ phổ cập đến toàn tỉnh rất mau, thính giả do đó có thể 
chia thành hai loại: thính chúng chính thức và thính chúng dự thính. Thính chúng 
chính thức sau khi học qua 1o khóa và tham gia khảo thí (thi viết và thi nói), người 
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chấm phát cho chứng thư; người dự thính thì cứ tùy lúc hoặc kỳ hạn không nhất 
định đến nghe tiết dạy. Thính chúng chính thức sẽ biến thành cán bộ địa phương 
của Phật giáo. 


Tùy nhu câu của thính chúng, có thể thành lập Hội niệm Phật. Ngoại trừ nghe 
giảng, cứ mỗi chiều tối tín chúng đều có chỗ tham gia hội cộng tu, sau đó ở nơi ấy 
có thể đoàn thể hóa, trụ chúng trẻ tuổi hoặc trẻ em cũng đều có thể tự lập đoàn 
thể riêng, như vậy có thể tiếp dẫn người bình thường đến quy y Tam Bảo. Sau giờ 
ngọ mỗi ngày chủ nhật đến chùa chiền hoạt động, mỗi bên tự sắp đặt tiết mục. 
Những đoàn thể này ngày sau sẽ trở thành đoàn thể của những người Phật tử 
phục vụ xã hội. 


Tại thành phố Đài Bắc, ngoại trừ khóa giảng, nên có một pháp sư chuyên môn 
phụ trách đoàn thể các Phật tử Đại học, thay họ sắp xếp hoạt động và tiết mục. 


Các trường Đại học nằm bên ngoài thành phố Đài Bắc, là do các pháp sư phụ 
trách mỗi nơi đến phụ trách tổ chức đoàn thể đó. Những pháp sư này đến địa 
phương công tác trong 3 tháng, sau đó về lại Sở nghiên cứu của bản đoàn thể tu 
học 3 tháng (thời gian ở trên có tính co giãn) và tham gia công tác kiểm thảo hội 
nghị, hoặc mưu sự đường lối cải tiến. 


Nhằm để Phật giáo có sự phát triển một cách hiệu quả và hiệp trợ tích cực hơn 
cải thiện sinh hoạt quần chúng xã hội, về sau tại mỗi địa khu đều sẽ dần dần thiết 
lập các cơ cấu có liên quan về giáo dục, xã hội, kinh tế v.v... khiến dân chúng có cơ 
hội được tiếp nhận sự giúp đỡ nhiều hơn. 


4. Kết Luận 


Kế hoạch này nếu được thực hiện thuận lợi, chỉ cân xấp xỉ 1o năm, Phật giáo 
Trung Quốc sẽ có thể lãnh đạo Phật giáo thế giới. Phật giáo bản quốc chiếm hữu 
tiện nghi về thiên thời, địa lợi. Trên thế giới hiện nay chia ra hai nhánh là Phật 
giáo Nam truyền và Phật giáo Bắc truyền. Quốc gia đại biểu cho Phật giáo Nam 
truyền là Tích-lan (Sri Lanka) và Thái-lan. Phật giáo nhờ sự bồi dưỡng tích cực từ 
chính phủ, đã có rất nhiều nhân tài hoằng Pháp lãnh đạo nền Phật giáo trong 
nước và được phái đến Anh quốc truyền giáo; Tăng chúng xuất gia nước ấy phân 
nhiều là xuất gia ngắn hạn. Còn Thái-lan, tuy có rất nhiêu Tăng chúng ra nước 
ngoài đào tạo, nhưng sau khi về nước quá nửa cũng hoàn tục, thành ra vai trò 
người cư sĩ thì mạnh mẽ và rộng lớn, có khả năng thúc đẩy nền Phật giáo trong xã 
hội, hoàn thành tích cực khá nhiều sự nghiệp xã hội, nhưng nhân tài trong Tăng 
giới thì vô cùng thiếu thốn. Quốc gia hiện tại được nhất trí cho có thể là đại biểu 
của Phật giáo Bắc truyền là Hàn Quốc và Nhật Bản. Nhưng người có tài năng 
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trong hàng Tăng chúng hai nước ấy đều có vợ con (Hàn Quốc những năm gân đây 
chia thành hai phái), không còn đáng là đại biểu. Tại Âu - Mỹ, người xuất gia 
không nhiều, bởi vì giáo lí Phật giáo được dịch sang tiếng Tây cũng không nhiêu, 
nhất là tổ tiên người Âu - Mỹ đại đa phần tin thờ Thiên Chúa giáo hay Cơ-đốc 
giáo, trừ phi người truyền đạo có sự học dưỡng và tu trì đặc biệt, chứ không hề 
đủ để hấp dẫn họ gia nhập Phật giáo. 


Do đó mà xem, Phật giáo Đài Loan có hai nhân tổ rất có lợi để có thể phát triển 
thật tấn tốc đó là: 


1- Tư tưởng Phật giáo có rất nhiều điểm khế hợp với Nho và Đạo, Phật giáo tại 
Trung Quốc sớm đã trở thành tôn giáo truyền thống được đại chúng tiếp nạp 
rộng rãi; 

2- Phật giáo Trung Quốc rất may mắn có được bản Đại Tạng Kinh dịch tính xác 
một cách hoàn mỹ. Đương nhiên, kinh điển thì quá nhiều, nếu không có người 
hướng dẫn, giáo lí rất dễ bị pha tạp rồi khiến người ta lầm mất phương hướng 
cầu đạo, thể nhưng phân tử tri thức mến đạo có thể hăng hái tùy theo ý muốn để 
nghiên cứu văn tự của bất kỳ bộ kinh thư nào, vì trung gian của chúng là chữ viết 
Trung Quốc. 


Có hai ưu điểm như trên, chỉ cân hoàn cảnh thích hợp và có minh sư hướng 
dẫn, có người tri thức trẻ tuổi khả đĩ có cơ duyên xả tục xuất gia, lặng lẽ nghiên 
cứu Phật học và hiến thân vì sự nghiệp vĩ đại hoằng Pháp lợi sinh. Theo trong kế 
hoạch bôi dưỡng nhân tài, người xuất gia nên nghiêm trì Giới luật, thực hành 
thiên quán, hăng học nội điển, và giành được học vị ngoại học ở trình độ cao, 
ngoài ra còn phải lập thệ trọn đời xuất gia (nếu có Tăng chúng không đạt được mà 
hoàn tục thì bản đoàn thể ắt tận lực giúp đỡ họ sắp xếp cuộc sống sau khi hoàn 
tục, để họ có thể tiếp tục phục vụ vì Phật giáo). Nếu mà đạt những điều này thì 
Phật giáo Trung Quốc so với nền Phật giáo của các quốc gia khác, thì Phật giáo 
Trung Quốc sẽ là đặc sắc nhất trên thế giới. 


Chúng ta phải nên bồi dưỡng nhân tài, nhân tài càng nhiều càng tốt, vì tương 
lai trừ đất Đài Loan này ra, còn phải phụ trách Phật giáo phát triển tại Hồng Kông, 
Ma Cao. Nếu miên đại lục được phục hồi thì sau đó trách nhiệm của Phật giáo Đài 
Loan còn trọng đại hơn nữa, ngoài ra, các vùng Âu - Mỹ cũng cần có nhân tài Phật 
giáo đi hoành dương Phật Pháp. 


Vì là như thế, Phật giáo Trung Quốc ắt có thể khôi phục địa vị từ xưa tới giờ, 
lãnh đạo Phật giáo Đại thừa, thừa kế đạo thống của tiên hiền Phật giáo, như thế 
mới không hổ với các bậc tiên bối Phật giáo đã viên tịch. 
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s (Chú): Kế hoạch này nếu thực hiện, bản nhân đương nhiên phải nên liên hệ 
giữ gìn mật thiết với các vị đại pháp sư của Giáo hội Phật giáo Trung Quốc. 
Vì mục đích của bản đoàn thể nằm ở việc bồi dưỡng nhân tài và đưa nhân 
tài hiến cho Giáo hội Phật giáo Trung Quốc sử dụng. 


Phụ: Thiết lập cơ cấu hành chính của Giáo hội Phật giáo Trung ương 


Chờ sau khi nhân tài ngày càng thêm nhiều sẽ tổ chức một cơ cấu hành chính 
Phật giáo kiện toàn, nếu hữu hiệu thì triển khai các khoản công tác một cách tích 
cực. 


(1). Tăng thống viện: tượng trưng giai tầng lãnh đạo tối cao, suy tiến bậc lão hòa 
thượng đức cao vọng trọng đảm đương Tăng thống. Trong viện đặt một vị Tăng 
thống, một vị phó Tăng thống, được bâu cử từ đoàn thể đại hội Phật giáo. Phải 
đặt thêm một vị Bí thư trưởng, nhận chức mệnh từ vị Tăng thống. Bản viện cũng 
do nhiều vị Trưởng lão tổ thành. Trưởng lão phải từ 6o tuổi trở lên và xuất gia đã 
4o năm. (nếu Phật duyên đặc thù mà có bậc đại tu trì, cũng có thể xem xét tình 
huống rút ngắn niên hạn xuất gia lại) Tăng thống là chức trọn đời, sau khi viên 
tịch thì phó Tăng thống thay thế, chờ đến khi đại hội mở màn thì lại bầu cử một 
vị phó Tăng thống khác. 


(2). Hành đạo viện: chưởng quản thực quyền chỉ huy Giáo hội, do Tăng chúng 
sẵn có chân đức thực học đảm nhiệm chức vụ quan trọng. Đặt một vị Viện trưởng, 
hai vị phó Viện trưởng, một vị Bí thư trưởng, sáu vị Tổng trì trưởng (xem nhu cầu 
hoàn cảnh có thể tăng thêm), một vị kế toán viên. 


- Viện trưởng: thay mặt Giáo hội Phật giáo tổng lí hết mọi sự nghi có liên quan. 
Nhiệm kỳ 3 năm. 


- Phó Viện trưởng: ® Đối nội; @ Đối ngoại. Thay mặt quản lí tất cả chức vụ 
trong kỳ hạn Viện trưởng thiếu vắng. 


- Bí thư trưởng: sẵn tài học của mình phụ tá Viện trưởng tổng lí vụ việc ở viện. 
- Sáu vị Tổng trì trưởng: 

+ Tổng trì Tăng-già; 

+ Tổng trì Hoằng Pháp; 

+ Tổng trì Giáo dục; 


+ Tổng trì Xã hội; 
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+ Tổng trì Kinh tế, Kiến thiết; 
+ Tổng trì Cư sĩ. 


(a). Tổng trì Tăng-già: phụ trách chủ trì tất cả giới đàn (chỉ có vị Tổng trì này 
mới có tư cách vâng làm chuyện này), phụ trách phát cấp Tăng điệp, phân chia sự 
khác biệt về Tăng phục, chủ trì an cư kết hạ và các lễ nghi liên quan. (bản Tổng trì 
có quyên cải cách các khoản quy chế, nhưng phải đề xuất trước kế hoạch cải cách, 
do đại hội phán định.) 


(b). Tổng trì Hoằng Pháp: phụ trách những chuyện nghiên cứu phát triển và 
hoành dương Phật Pháp. Bên trong đặt ti-vi quảng bá bộ môn, và đặt người huấn 
luyện diễn giảng, người phiên dịch Kinh điển (dịch từ tiếng Tạng, tiếng Nhật sang 
tiếng Trung, dịch từ tiếng Trung sang tiếng Tây Dương...) v.V... 


(c). Tổng trì Giáo dục: một mặt phụ trách phát triển văn hóa Phật giáo và sưu 
tập các tư liệu ấy, một mặt phụ trách bồi dưỡng nhân tài Phật giáo cho Giáo hội 
Phật giáo nhiệm dụng. Lại phần hai loại nội điển và ngoại học: 


A. Nội điển: thống nhất quy định các chương trình của Phật học viện, y theo 
Tiểu học, Trung học, Đại học, lớp Thạc sĩ và lớp Tiến sĩ mà bày ra các loại 
chương trình thích hợp. Ngoài ra phụ trách phân chia đặt mở các vùng Tiểu 
học, Trung học... Phật học viện Cao đẳng thì nên đặt ở Đài Bắc, chuyên môn 
bồi dưỡng Tăng chúng cao cấp. Người học Phật học viện Cao đẳng, quy 
định nên thi xét vào từ Phật học viện Trung đẳng, chuyên nghiên cứu Kinh 
- Luật - Luận, các tông phải Phật giáo; cũng như tiếng Pali, tiếng Phạm, 
tiếng Tây Tạng, tiếng Nhật v.v... 

B. Ngoại học: thành lập nhà trẻ, Tiểu học, Trung học, Đại học v.v... (trong Đại 
học có hệ Triết học, trong hệ ấy mở tiết dạy Phật học.) 

(d). Tổng trì Xã hội: bồi dưỡng nhân tài để làm việc cho sự nghiệp từ thiện và 
thiết lập Y viện, Cô nhi viện, An lão viện, cũng như phục vụ chữa bệnh (miễn phí), 
cứu tế xã hội v.v... 

(e). Tổng trì Kinh tế, Kiến thiết: phương diện kinh tế là một trong những cách 
sinh lợi vạch ra nhằm giúp đỡ giáo dục và phát triển sự nghiệp từ thiện, vì có 
nguồn tiền hùng hậu thì mới có ích cho sự nghiệp phúc lợi đối với đại chúng xã 
hội. 


(f). Tổng trì Cư sĩ: đảm đương trách nhiệm hộ Pháp. 
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Kế toán viên: quản lí tất cả những việc tiền bạc trong Giáo hội, như phát cấp 
tiền củi và kinh phí kiến thiết cần dùng... 


Mỗi huyện thành có một vị đại biểu chính, do Giáo hội Phật giáo Trung ương 
phái nhiệm đến, có thể thuyên chuyển tùy lúc. Mỗi một khu ở thành phố Đài Bắc 
(như khu Cổ Đình, khu Thành Trung...), địa vị của đại biểu khu đó bằng với địa vị 
đại biểu chính ở các huyện thành. 


Tổ chức ở các huyện thành giống với Giáo hội Phật giáo Trung ương, song các 
bộ môn thì xưng là “đặc ủy”, như là: Đặc ủy Tăng-già, Đặc ủy Giáo dục v.v... 


Đơn vị của Giáo hội Phật giáo lấy trấn (hương) làm cơ sở. Đại biểu của trấn 
(hương) do trấn (hương) suy cử, nhiệm kỳ 2 năm. 


Các Tổng trì trưởng phải xuất thân là Tiến sĩ, còn đại biểu lãnh đạo các huyện 
thành cũng đều phải có được học vị Tiến sĩ, Thạc sĩ hoặc Cử nhân. 


Viết tại lâu 4, số nhà 1o, ngõ o, đường Đồng An, phố Bắc 


Tỉnh xá Linh Sơn, ngày +31 tháng 7 năm 1974. 
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THƯ MỤC THAM KHẢO CHỦ YẾU 
q) 

- Hàn Dũ (S8), La Liên Thiêm, Hà Lạc Đồ Thư xuất bản xã. 
- Nghiên cứu Hàn Dũ (S§fAWZt), La Liên Thiêm, Học Sinh thư cục. 
- Niên phả Xương Lê tiên sinh (55š7c###šŠ), Cố Tự Lập, năm Đạo Quang thứ 
hăm lăm đời Thanh (84s), Ứng Đức đường, Trùng san Cố thị bản. 
- Niên phả Hàn Văn Công (#3 '2š#£§Š), Mã Khởi Hoa, Thương Vụ ấn thư quán. 
- Niên phả thơ văn Xương Lê tiên sinh (B5 5È?722E33# #šŠ), Phương Thành Khuê, 
Tưu Liêu Trai hiệu bản (Hàn tập tiên chính nội). 
- Hàn Tử niên phả (#Ÿf#ãŠ), Hồng Hưng Tổ, bản Nghệ Văn ấn thư quán Việt 
Nhã đường tùng thư. 
- Hàn Lại Bộ Văn Công tập niên phả (85B 2\SS*£ñ8), Lữ Đại Phòng, bản Nghệ 
Văn ấn thư quán Việt Nhã đường tùng thư. 
- Hàn Xương Lê văn tập hiệu chú (S35 5š $3), Mã Kì Sưởng, Hà Lạc Đồ Thư 
xuất bản xã. 
- Chú thích bình điểm Hàn Xương Lê văn toàn tập (5YfSšYX›#§ B552 ^#), Tưởng 
Bão Huyền, Quảng Văn thư cục. 
- Hàn Xương Lê thi bàn niên tập thích (BS 5#ñ3Š*?£fSSTŠ), Tiền Trọng Liên, Hà 
Lạc Đồ Thư xuất bản xã. 
- Hàn Dũ chí (S§fi7E), Tiền Trọng Bác, Hà Lạc Đồ Thư xuất bản xã. 
- Nghiên cứu văn Hàn Liễu (S§l*1f5š), Lâm Thư, Quảng Văn thư cục. 


- Niên phả Hàn Liễu (SšIf#ãŠ), nhóm Lữ Đại Phòng, bản Việt Nhã đường, Hoa 


Văn thư cục. 


572 


- Hàn Xương Lê toàn tập (55*$š), Chu Di Tôn - Hà Nghĩa Môn bình, Học 


Sinh thư cục. 

- Đường văn túy (R **#), Diêu Tiền, Thế Giới thư cục. 

- Liễu văn thám vi (R3), Hành Nghiêm, Hoa Chính thư cục. 
qI) 


- Thượng Thư (IS) 

- Dịch Kinh (3#) 

- Luận Ngữ (ÑRšR) 

- Mạnh Tử (85) 

- Lễ Ký (0) 

- Nghi Lễ (18) 

- Chu Lễ (RliỄ) 

- Hiếu Kinh (3#f&) 

- Thi Kinh (38) 

- Sử Ký (8#) 

- Hán Thư (®) 

- Hậu Hán Thư (3®) 
- Tam Quốc Chí (=RzE) 
- Tấn Thư (8®) 


- Nam Tề Thư (5% 
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- Bắc Tê Thư (t5) 

- Chu Thư (J®) 

- Lương Thư (35) 

- Trần Thư (BR®) 

- Tống Thư (7®) 

- Ngụy Thư (#5) 

- Nam Sử (E#) 

- Bắc Sử (4t#) 

- Tùy Thư (R3) 

- Đường Thư (3) 

(Nghệ Văn ấn thư quán). 

- Triết học Khổng - Mạnh - Tuân (#L 5551153), Ngô Khang, Thương Vụ. 
- Khổng Tử (#L'#), Lương Khải Siêu, Trung Hoa thư cục. 


- Tư tưởng danh lí và thực trạng biện thuyết của Mạnh Tử (ã5-† 95 E4 †8K 13 
ñ BR U), Irần Đại Tề, Thương Vụ. 


- Đại Học tân luận (X§3%ÑR), Lại Cường, Thương Vụ. 

- Tuân Khanh học án (8ïfRIRŠ3), Hùng Công Triết, Thương Vụ. 

- Nghiên cứu Tuân Tứ (5ï 5š), Dương Quân Như, Thương Vụ. 

- Triết học Nho gia (f3?:'3), Lương Khải Siêu, Trung Hoa thư cục. 


- Khổng Tử và Luận Ngữ (#L'#EãRRã), Tiền Mục, Liên Kinh xuất bản sự nghiệp 
công ty. 
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- Nghiên cứu chữ Thành của Trung Dung (ftÑï#9†Zÿ), Ngô Di, Hoa Cương 


xuất bản xã. 


- Khổng Tử nghiên cứu tập (#L#1†Z⁄®), Trung Hoa Tùng Thư biên, Đài Loan thư 


cục. 


- Mạnh Tử nghiên cứu tập (s5-f1†Z2®), Trung Hoa Tùng Thư biên, Đài Loan thư 


cục. 
- Mạnh Tử vi (-f?1), Khang Hữu Vi, Thương Vụ ấn thư quán. 
- Tâm thể và tính thể (§8E†#+Š), Mâu Tông Tam, Chính Trung thư cục. 


- Khải thị của học thuyết Khổng - Mạnh ({L5Sši1Z #4), La Liên Lạc, Thương 


Vụ ấn thư cục. 


- Không - Mạnh nghiên cứu luận văn tập (4LX5SWWZRRM®S), Chu Diên Hiến, 
g g p 


Thương Vụ ấn thư quán. 


- Nho giáo và tư trào hiện đại (3⁄41 {t R3), Phục Bộ Vũ Chi Cát viết, Trịnh Tử 
Nhã dịch, Thương Vụ. 


- Học thuyết Khổng Tử và Trung Quốc (#L#Sšã 8ä th Bl), Lưu Gia Trinh, Thương 


Vụ ấn thư quán. 
- Tứ Thư đạo quán (S358), Trần Lập Phu, Trước Giả xuất bản. 
- Nghiên cứu Nhân lí học (À #8Eãä1Zÿ), Trần Lập Phu, Trung Hoa thư cục. 


- Khổng Tử học thuyết tân luận (#L'#SšRÄ⁄ãifR), Trần Kiện Phu, Văn Nguyên thư 


cục. 
- Tư tưởng luân lí Nho gia (fã3RfR§ 88), Cố Triệu Tuấn, Chính Trung thư cục. 


- Chân tướng và biện chính về học thuyết Khổng - Mạnh ({L5SšR1JEB†RXI31E), 


Nhậm Trác Tuyên, Phách-mễ-nhĩ thư cục. 


- Học thuyết Khổng Tử ({L E8), Trần Đại Tề, Chính Trung thư cục. 
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- Ẩm Thủy Thất toàn tập (Ñ4?k3S^®®), Lương Khải Siêu, Trung Hoa thư cục. 
- Lịch sử văn hóa Trung Quốc (ttRl{V#), Liễu Di Huy, Chính Trung thư cục. 
- Tư tưởng Nho gia (58), Tiền Địa, Trung Hoa thư cục. 


- Đặc chất của Triết học Trung Quốc (tRRl#ffSã934j®Ã), Mâu Tông Tam, Học Sinh 


thư cục. 

- Nhiều tầng vũ trụ và nhân sinh (f4 Á#t), Uông Thiếu Luân, Trước Giả 
ấn hành. 

- Mai Viên luận học tập (ÐE.RS5®), Dái Quân Nhân, Đài Loan Khai Minh thư 
quán. 

- Tùy - Đường Tử Thư Thập Chủng (RfRÝ® TT), Dương Gia Lạc, Thế Giới thư 
cục. 

- Đại cương lịch sử tư tưởng tôn giáo Trung Quốc (fiBl5R3#4 48 t° Xiñ), Vương 
Trị Tâm, Trung Hoa thư cục. 

- Lịch sử tôn giáo nhà Đông Hán (5E 5RS#⁄#), Tống Bội Vi, Thương Vụ ấn thư 
quán. 

- Chư Tử bình nghị (5ã f5ŸïŠ), Thanh Du Việt, Thế Giới thư cục. 

- Lịch sử tư tưởng luân lí Trung Hoa (thSšfA?8 8 #), Dương Quân Lệ, Thương 
Vụ ấn thư quán. 

- Tư tưởng luân lí Trung Quốc (tIBIfR?# 85), Dư Gia Cúc, Thương Vụ ấn thư 
quán. 

- Tiên Tần thập tử tư tưởng khái thuật (2:5 -† Ý§?5I3Ñ), Lý Cửu Thụy, Trung 
Hoa Tùng Thư biên Thẩm ủy viên hội. 


- Đại thế của biến thiên tư tưởng học thuật Trung Quốc (thRlER1Ìi 135 X53), 


Lương Khải Siêu, Trung Hoa thư cục. 


576 


- Nghiên cứu kết cấu chính trị - xã hội thời Chu - Tần - Hán (JRSSSSI3ã*++9fÀiã 
2t), Dư Phục Quán, Học Sinh thư cục. 


- Triết học khái yếu (S3), Đường Quân Nghị, Học Sinh thư cục. 


- Sự phát triển tỉnh thần nhân văn Trung Quốc (fHRlÁ XZfã?tšš), Đường 
Quân Nghị, Học Sĩnh thư cục. 


- Giá trị tỉnh thần của văn hóa Trung Quốc (ftHRl4LUZXä*1Š{B), Đường Quân 
Nghị, Chính Trung thư cục. 


- Sự dựng lại tỉnh thần nhân văn (ÀÄ JXãä*Z 1#), Đường Quân Nghị, Tân Á 


nghiên cứu sở xuất bản. 


- Trung Quốc triết học nguyên luận Đạo Luận thiên (thBl?fSš mif)E in R), Dường 


Quân Nghị, Tân Á nghiên cứu sở xuất bản. 


- Trung Quốc triết học nguyên luận Nguyên Đạo thiên (tRRl#ÍSš RiR FRTR), 


Đường Quân Nghị, Tân Á nghiên cứu sở xuất bản. 

- Trung Quốc triết học nguyên luận Nguyên Tính thiên (tnRl#SšTRiflRI+fR), 
Đường Quân Nghị, Tân Á nghiên cứu sở xuất bản. 

- Trung Quốc triết học nguyên luận Nguyên Giáo thiên (tHRỊ#SšRifR lR3LR), 
Đường Quân Nghị, Tân Á nghiên cứu sở xuất bản. 

- Phê bình tư tưởng Triết học Trung Quốc (ttRl‡34Sš ã3ã‡LšŸ), Ví Chính Thông, 
Thủy Ngưu xuất bản xã. 

- Lịch sử Triết học Trung Quốc (TtBRI]fSã#), Lao Tư Quang, Hương Cảng Trung 
Văn đại học. 

- Sử Triết học Trung Quốc cổ đại (ttiBltt{X rã t°), Hồ Thích, Thương Vụ ấn thư 
quán. 


- Trung Quốc triết học sử khái luận (tHRlZšSã#'fff), Lý Độ Biên Thấu Phương 
của Nhật viết, Lưu Khản Nguyên dịch, Thương Vụ ấn thư quán. 
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- Đại cương lịch sử tư tưởng học thuật Trung Quốc (thRlSf1i 315 # Xffl), Lâm 
Cảnh Y, Trước Giả ấn hành. 


- Quốc Học khái luận (BlSä#1ã), Trình Phát Nhận, Quốc lập Biên dịch quán. 

- Lịch sử phát đạt văn học Trung Quốc (tRBIXE5šš3Š$s}), Lưu Đại Kiệt, Đài Loan 
Trung Hoa thư cục. 

- Trung Quốc học thuật sử luận tập (thBlESãf  ã$Ã), nhóm Tiền Mục viết, Trung 
Hoa Văn Hóa xuất bản sự nghiệp Ủy viên hội. 

- Trung Quốc nhân tính luận sử: Tiên Tần thiên (tHBIA ‡#ññ 7LSfÃR), Từ Phục 
Quán, Tư lập Đông Hải đại học. 

- Khái yếu Triết học nhân sinh Trung Quốc (fIBl.\ +?45315), Phương Đông Mỹ, 
Tiên Tri xuất bản xã. 

- Triết học nhân sinh (ÀÄ #7), Lý Thạch Sầm, Địa Bình Tuyến xuất bản xã. 


- Toàn Đường Thi (®*Ƒ8ä3), Thanh Thánh Tổ (Khang Hy) sắc biên, Phục Hưng 


thư cục. 

- Đường sử (FỀ #), Chương Quần, Trung Hoa Văn Hóa xuất bản sự nghiệp xã. 

- Lịch sử văn hóa đời Đường (F{À` 1#), La Hương Lâm, Thương Vụ ấn thư 
quán. 


- Lịch sử phê bình văn học Tùy - Đường (RFRfã‡tL##), La Căn Trạch, Thương 


Vụ ấn thư quán. 

- Lịch sử Chính - Giáo đời Đường (FR{\ #4 #), Lưu Bá Ký, Trung Hoa thư cục. 

- Trung Quốc thông sử (fHB)ð t°), Phó Lạc Thành, Đại Trung Quốc đồ thư công 
ty. 


- Trung Quốc Phật giáo sử (tRBRI{4##4#*), Tưởng Duy Kiều, Quốc sử Nghiên cứu 
thất. 
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- Trung Quốc triết học sử (fIBl tí SŠ #°*), Phùng Hữu Lan, Thái Bình Dương đồ thư 
công ty. 


- Lịch sử tư tưởng chính trị Trung Quốc (tRRIR#)A1†8 #8), Tiêu Công Quyền, 


Trung Hoa Văn Hóa xuất bản sự nghiệp Ủy viên hội. 


- Lịch sử xã hội - chính trị Trung Quốc (riBl‡++®138 #), Tát Mạnh Vũ, Tam Dân 


thư cục. 


- Lịch sử học thuật gần ba trăm năm của Trung Quốc (tHRlìf= 5 fšffi th), Tiền 


Mục, Thương Vụ ấn thư quán. 


- Lịch sử phát đạt văn học Trung Quốc (fRBlXš3'%3$ t°), Lưu Đại Kiệt, Trung Hoa 


thư cục. 

- Tuân Tử tập giải (lï-f SSf#), Vương Tiên Khiêm, Nghệ Văn ấn thư quán. 
- Trang Tử tập thích (t-f SSfŠ), Quách Khánh Phan, Thế Giới thư cục. 

- Lão Tử Đạo Đức Kinh chú (-f3šfãi#)*), Vương Bật, Thế Giới thư cục. 
- Chu Tử ngữ loại (?-Ÿ#5838), Lê Tĩnh Đức, Chính Trung thư cục. 

- Chu Tử đại toàn (#&-# 4®), Chu Hi, Trung Hoa thư cục (Tứ bộ bị yếu). 


- Nhị Trình Toàn Thư (—#®^®5), Trình Hạo và Trình Di, Trung Hoa thư cục (Tứ 
bộ bị yếu). 


- Trương Tử Toàn Thư (5 #^®Š), Trương Đái, Trung Hoa thư cục (Tứ bộ bị yếu). 

- Âu Dương Tu Toàn Tập (fä‡#2®&), Âu Dương Tu, Hà Lạc Đồ Thư xuất bản xã. 

- Liễu Hà Đông tập (3J5R®), Liễu Tông Nguyên, Hà Lạc Đồ Thư xuất bản xã. 
(I) 


1- Diệu Pháp Liên Hoa Kinh (3x3), 7 quyển, Diêu Tần: Cưu-ma-la-thập dịch. 
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2- Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh (25 l§1*** Rš€), So quyển, Đường: 


Thật-xoa-nan-đà dịch. 

3- Duy-ma Kinh (##E8f#), 3 quyển, Diêu Tần: Cưu-ma-la-thập dịch. 

4- Đại Bát Niết-bàn Kinh (XÂ8)533#ẽ), 3 quyển, Đông Tấn: Pháp Hiển dịch. 
5- Lăng-nghiêm Kinh (JŠRÄ#Š), áo quyển, Đường: Bát-lạt-mật-đế dịch. 

6- Viên Giác Kinh (Bi), : quyển, Đường: Phật-đà-đa-la dịch. 

7- Đại Bát Niết-bàn Kinh ()S38ƒ#), 36 quyển, Tống: Tuệ Nghiêm dịch. 
8- Đại Bảo Tích Kinh (X38Ã&), !2o quyển, Đường: Bồ-đề-lưu-chí dịch. 


9- Trường A-hàm Kinh (R8), ›2 quyển, Hậu Tần: Phật-đà-da-xá cùng Trúc 
Phật Niệm dịch. 


1o- Trung A-hàm Kinh (t†ll3#ế), 6o quyển, Đông Tấn: Cù-đàm Tăng-già-đề-bà 
dịch. 


1- Tạp A-hàm Kinh (®#i#€), so quyển, Lưu Tống: Cầu-na-bạt-đà-la dịch. 
12- Nhập Lăng-già Kinh (ÄA'#Š®fŠ), 7 quyển, Đường: Thật-xoa-nan-đà dịch. 


13- Kim Cương Bát-nhã Ba-la-mật Kinh (%RÑllfifÄT2?3⁄f&®Zf€), 1 quyển, Diêu Tần: 
Cưu-ma-la-thập dịch. 

14- Nhân Vương Bát-nhã Ba-la-mật Kinh (+f# 3#), › quyển, Diêu Tần: 
Cưu-ma-la-thập dịch. 

15- Bát-nhã Ba-la-mật-đa Tâm Kinh (2Z?3⁄f5ãZ;ùf€), 1 quyển, Hậu Tần: Cưu- 
ma-la-thập dịch. 

16- Giải Thâm Mật Kinh (#355), s quyển, Nguyên Ngụy: Bồ-đề-lưu-chi dịch. 

17- Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh (%8 ~f€), áo quyển, Đường: 


Bồ-đề Đăng soạn. 


580 


18- Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo Kinh (58% 5S%3##), › quyển, Tùy: Bồ-đề 


Đăng soạn. 

1o- Phạm Võng Kinh (#ÄÍ#), › quyển, Hậu Tần: Cưu-ma-la-thập dịch. 

2o- Ưu-bà-tắc Giới Kinh (S3 ##), 7 quyển, Bắc Lương: Đàm-vô-sẫm dịch. 
21- Thụ Thập Thiện Giới Kinh (+3), 1 quyển, mất tên sư dịch. 


22- Bồ-tát Anh Lạc Bản Nghiệp Kinh (S?‡ãZŠ'#), › quyển, Diêu Tần: Trúc 
Phật Niệm dịch. 


23- Kim Quang Minh Kinh (%%8RẤ#), 4 quyển, Bắc Lương: Đàm-vô-sấm dịch. 
24- Bồ-tát Anh Lạc Kinh (Sfã?§f€), 14 quyển, Diêu Tần: Trúc Phật Niệm dịch. 


25- Ly Cấu Tuệ Bồ-tát Sở Vấn Lễ Phật Pháp Kinh (R63 #&Tfifii8i#3+f@), ì 
quyển, Đường: Na-đề dịch. 
26- Thuyết Vô Cấu Xưng Kinh (Ä#&#RÃ8?#), 6 quyển, Đường: Huyền Trang dịch. 


2;- Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (+#Š3Š?ẽ), ¡ quyển, Đường: Thật-xoa-nan-đà 
dịch. 


28- Thủ-lăng-nghiêm Tam-muội Kinh (  †Š ñš = RRfŠ), 2 quyển, Diêu Tần: Cưu-ma- 
la-thập dịch. 


2o- Đại Bát-nhã Ba-la-mật-da Kinh (X23? #Í#), 6oo quyển, Đường: 
Huyền Trang dịch. 


3o- Đại Trang Nghiêm Luận Kinh (X3tRïRfŠ), ¡s3 quyển, Diêu Tần: Cưu-ma-la- 
thập dịch. 


3I- Thí Dụ Kinh (#ff#), + quyển, Tống: Nghĩa Tịnh dịch. 
32- Y Dụ Kinh (ŠŠ!ft##), ¡ quyển, Tống: Thí Hộ dịch. 


33- Pháp Cú Kinh (3JÃŠ), 2 quyển, Ngô: nhóm Duy-kì-nan dịch. 
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34- Pháp Hoa Tam-muội Kinh (3šŠš = ERfŠ), ¡ quyển, Lưu Tống: Trí Nghiêm dịch. 
35- Vô Lượng Thọ Kinh (#&&SSÍ#), 2 quyển, Tào Ngụy: Khang Tăng Khải dịch. 

36- Thắng Man Sư Tử Hỗng Nhất Thừa Đại Phương Tiện Phương Quảng Kinh (R§ 
Si: ƒ ff,— 5Kk77†#7 lãƒ&), ¡ quyển, Lưu Tống: Cầu-na-bạt-đà dịch. 


3;- Bồ-tát Bồ-đề Tâm Kinh (S&S i5ò#), ¡ quyển, Diêu Tần: Cưu-ma-la-thập 
dịch. 


38- Tiễn Dụ Kinh (ŸÑñffi£), ¡ quyển, mất tên sư dịch. 


3o- Phân Biệt Thiện Ác Báo Ứng Kinh (2B 55$§f§&), › quyển, Tống: Thiên Tức 
Tai dịch. 


4o- Phật thuyết Phân Biệt Bố Thí Kinh (#8423 B|#afbf#), ¡ quyển, Tống: Thí Hộ 
dịch. 


41- Nhập Quan Trai Kinh (ABRZR##), ¡ quyển, Lưu Tống: Trở Cừ Kinh Thanh dịch. 


42- Phật vị Thủ-già Trưởng giả thuyết Nghiệp Báo Sai Biệt Kinh (#4 53K Šš 85% 
#2 Jl£), ¡ quyển, Đường: Cù-đàm Pháp Trí dịch. 


43- Hộ Quốc Kinh (BI), 1 quyển, Tống: Pháp Hiền dịch. 


44- Phật thuyết Chuyển Pháp Luân Kinh (##Ä4§3Xfff@), + quyển, Hậu Hán: An 
Thế Cao dịch. 


45- Phật thuyết Bát Chính Đạo Kinh (Ä⁄J/\1E35#Š), 1 quyển, Hậu Hán: An Thế 
Cao dịch. 


46- Duyên Khởi Kinh (###öf#), ¡ quyển, Đường: Huyền Trang dịch. 

47- Ngọc Da Nữ Kinh (SRB f#), ¡ quyển, mất tên sư dịch. 

48- Thiện Sinh Kinh (S®#f#), 1 quyển, Đông Tấn: Cù-đàm Tăng-già-đề-bà dịch. 
4o- Bách Dụ Kinh (1Š), 4 quyển, Tiêu Tề: Cầu-na-tì-địa dịch. 
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5o- Lộc Mẫu Kinh (EEBf#), ¡ quyển, Tây Tấn: Trúc Pháp Hộ dịch. 
s- Phật Bản Hạnh Tập Kinh (B2#ƒT#šf#), 6o quyển, Tùy: Xà-na-quật-đa dịch. 


s2- Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả Kinh (3ä2S?Ä?zSSf#), 4 quyển, Lưu Tống: Cầu- 
na-bat-đà-la dịch. 


53- Cứu Sắc Lộc Kinh (3LƑBf#), ¡ quyển, Ngô: Chi Khiêm dịch. 
54- Thất Nữ Kinh (+ #), 1 quyển, Ngô: Chi Khiêm dịch. 


55- Phương Quảng Đại Trang Nghiêm Kinh (;lãX3#+RRÍ#), 12 quyền, Đường: Địa- 
bà-ha-la dịch. 


s6- Tu Hành Bản Khởi Kinh (†ŠƒT##f*), › quyển, Hậu Hán: Trúc Đại Lực cùng 
Khang Mạnh Tường dịch. 


s7- Ưu-bà-di Tịnh Hạnh Pháp Môn Kinh (R3 )51T*Ƒ3##), ¡ quyển, mất tên sư 
dịch. 


s8- Di-lặc Hạ Sinh Kinh (8%! #Í#), : quyển, Tây Tấn: Trúc Pháp Hộ dịch. 

so- Quán Di-lặc Bồ-tát Thượng Sinh Đâu-suất Thiên Kinh (§Ñ1ãš)'S &_L #81352 
##),¡ quyển, Lưu Tống: Trở Cừ Kinh Thanh dịch. 

6o- Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bản Nguyện Công Đức Kinh (#&Ñf‡ã 3% I2 
ZRERR1?S/#), ¡ quyển, Đường: Huyền Trang dịch. 


6I- Địa Tạng Vương Bồ-tát Bản Nguyện Công Đức Kinh (thi + Sf “RR11f8/$), › 
quyển, Đường: Thật-xoa-nan-đà dịch. 

62- Đại Phương Quảng Thập Luân Kinh (X7), 8 quyển, mất tên sư dịch. 
63- A-nan Vấn Sự Phật Cát Hung Kinh (R[S#‡fBlSS4# ® 1#), ¡ quyển, Hậu Hán: An 
Thế Cao dịch. 

64- Tọa Thiền Tam-muội Kinh (3# =BRfŠ), › quyển, Diêu Tần: Cưu-ma-la-thập 
dịch. 
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6s- Trì Thế Kinh (J‡†#fŠ), 4 quyển, Diêu Tần: Cưu-ma-la-thập dịch. 
66- Kim Cương Tam-muội Kinh (%ÑÍ =#Rf), : quyển, mất tên sư dịch. 


67- Nhân Vương Hộ Quốc Bát-nhã Ba-la-mật Kinh (T +~fŠBlf42?3X?SSf§), › 
quyển, Đường: Bất Không dịch. 


68- Tam Tuệ Kinh (=Ãã##), ¡ quyển, mất tên sư dịch. 


6o- Phật thuyết Trung Tâm Kinh (ÄXZEJÒf##), ¡ quyển, Đông Tấn: Trúc Đàm-vô- 
lan dịch. 


;o- Phật thuyết Tự Ái Kinh (f3 #), ¡ quyển, Đông Tấn: Trúc Đàm-vô-lan 
dịch. 


m- Phụ Mẫu Ấn Trọng Nan Báo Kinh (48. SŠ‡$#f#), ¡ quyển, Diêu Tần: Cưu- 
ma-la-thập dịch. 


7a- Phật thuyết Hiếu Tử Kinh (3# ÝÂ€), 1 quyển, mất tên sư dịch. 


73- Đại Phương Quảng Như Lai Tạng Kinh (2X ;lR?0?Rđf€), ¡ quyển, Đường: Bất 
Không dịch. 


74- Lăng-già A-bqt-đa-la Bảo Kinh (#Š1l\8ÉÄ SZf&53#*), 4 quyền, Lưu Tống: Cầu- 
na-bạt-đà-la dịch. 


75- Quán Phật Tam-muội Hải Kinh (4# = ERE#8f#), áo quyển, Đông Tấn: Phật-đà- 
bạt-đà-la dịch. 


76- Phụ Mẫu Ân Nan Báo Kinh (4à #f$#fŠ), ¡ quyển, Hậu Hán: An Thế Cao 
dịch. 


77- Vu-lan-bồn Kinh (E3), 1 quyển, Tây Tấn: Trúc Pháp Hộ dịch. 
78- Bát Đại Nhân Giác Kinh (J\Á`X ÄX&), ¡ quyển, Hậu Hán: An Thế Cao dịch. 


7o- Tứ Thập Nhị Chương Kinh (P+—*#), ¡ quyển, Hậu Hán: Ca-diếp-ma-đằng 
cùng Trúc Pháp Lan dịch. 
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8o- Phật Di Giáo Kinh (3534), ¡ quyển, Diêu Tần: Cưu-ma-la-thập dịch. 


8I- Phật thuyết Đế Thích Sở Vấn Kinh (4#4®Zï&§PifElf#), ¡ quyển, Tống: Pháp Hiền 
dịch. 


8a- Thi-ca-la-việt Lục Phương Lễ Kinh (Ƒ'3MfE#Ä7XTŠƒŠ), ¡ quyển, Hậu Hán: An 
Thế Cao dịch. 


83- Phật Khai Giải Phạm Chí A-bạt Kinh (#šEÄ##£7?%;zcImiRSf#), + quyển, Ngô: Chỉ 
Khiêm dịch. 


84- Phật thuyết A-da-luật Bát Niệm Kinh (#Ä⁄mjRBfE/\$##), ¡ quyển, Hậu Hán: 
Chi Diệu dịch. 


85- Hằng Thủy Kinh (†ä7kf#), 1 quyển, Tây Tấn: Pháp Cự dịch. 
86- Trị Ý Kinh (3&), 1 quyển, mất tên sư dịch. 
8;- Phật thuyết Pháp Ấn Kinh (#43 E)##), ¡ quyển, Tống: Thí Hộ dịch. 


88- Diễn Đạo Tục Nghiệp Kinh (ã3šfäŠŠ?Š), + quyển, Tần: Sa-môn Thích Thánh 
Kiên dịch. 


8o- Như Lai Tạng Kinh (3#), ¡ quyển, Đông Tấn: Phật-đà-bạt-đà-la dịch. 
oo- Bồ-tát Bản Hạnh Kinh (S&211#), s quyển, mất tên sư dịch. 
oI- Đại Phương Tiện Phật Báo Ân Kinh (X#z†E1#$4#), 7 quyển, mất tên sư dịch. 


o2- Đại Thừa Bản Sinh Tâm Địa Quán Kinh (K3%2`#òhfff€), 8 quyển, Đường: 
Bát-nhã dịch. 


93- Ngân Sắc Nữ Kinh (4Œ Z#€), ¡ quyển, Nguyên Ngụy: Phật-đà-phiến-đa dịch. 
94- Pháp Cú Thí Dụ Kinh (3®J#ff#), + quyển, Tấn: Pháp Cự và Pháp Lập dịch. 


o5- Xuất Diệu Kinh (tHRỆƒ#), so quyển, Diêu Tần: Trúc Phật Niệm dịch. 
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o6- Đại Thừa Lí Thú Lục Ba-la-mật-đa Kinh (3SSEf87X316 5S Zf#), ¡so quyển, 
Đường: Bát-nhã dịch. 


97- Bất Thối Chuyển Pháp Luân Kinh (T3EW)*#ffŠ), + quyền, mất tên sư dịch. 


o8- Đại Tát-già Ni-càn Tử Sở Thuyết Kinh (kf&šƑ£f-†PfRfŠ), +o quyển, 
Nguyên Ngụy: Bồ-đề-lưu-chi dịch. 


oo- Vô Lượng Nghĩa Kinh (®&S%ƒ&), 1 quyển, Tiêu Tê: Đàm-ma-già-đà Da-xá dịch. 
1oo- Bồ-tát Bản Nghiệp Kinh (SE ZRŠŠŠ), : quyển, Ngô: Chi Khiêm dịch. 


1oI- Tiệm Bị Nhất Thiết Trí Đức Kinh (Äfã—Đ)J#fãi§), s quyển, Tây Tấn: Trúc 
Pháp Hộ dịch. 


1o2- Thập Trụ Kinh (Tf###), o quyển, Đường: Thi-la-đạt-ma dịch. 
1o3- Độ Thế Phẩm Kinh (EF†t mf€), 6 quyển, Tây Tấn: Trúc Pháp Hộ dịch. 


1o4- Đại Phương Quảng Như Lai Bất Khả Tư Nghị Cảnh Giới Kinh (XzlR?1?2° 
nJ 8ã ##), ¡ quyển, Đường: Thật-xoa-nan-đà dịch. 

1O5- Đại Phương Quảng Nhập Như Lai Trí Đức Bất Khả Tư Nghị Kinh (S&zlR A3 
2£#f#&nJ §ïãế), ¡ quyển, Đường: Thật-xoa-nan-đà dịch. 


1o6- Đại Phương Quảng Bồ-tát Thập Địa Kinh (XzR§S⁄f& T Rhf#), ¡ quyển, 
Nguyên Ngụy: Cát-già-dạ dịch. 


1o7- Đại Thừa Bồ-tát Chính Tạng Pháp Kinh (X&5ES1F3Xf), +o quyển, Tống: 
Pháp Hộ dịch. 


1o8- A-di-đà Kinh (li TBEEf#f), ¡ quyển, Diêu Tần: Cưu-ma-la-thập dịch. 

1oo- Liên Hoa Diện Kinh (Š*##iñjfŠ), 2 quyển, Tùy: Na-liên-đề-da-xá dịch. 

1o- Bảo Nữ Sở Vấn Kinh (Šä ~Pfïflf#), 4 quyển, Tây Tấn: Trúc Pháp Hộ dịch. 
1- La-vân Nhẫn Nhục Kinh (s3), ¡ quyển, Tây Tấn: Pháp Cự dịch. 


586 


12- A-xà-thế Vương Vấn Ngũ Nghịch Kinh (R[i†E + Bi #33'##), ¡ quyển, Tây Tấn: 
Pháp Cự dịch. 


13- Như Lai Thị Giáo Thắng Quân Vương Kinh (?#03R7x34fš# ~f$), ¡ quyển, 
Đường: Huyền Trang dịch. 


14- Kim Quang Vương Đồng Tử Kinh (%3% 5#), 1 quyển, Tống: Pháp Hiền 
dịch. 


15- Chuyển Nữ Thân Kinh (f#z 3#), : quyển, Lưu Tống: Đàm-ma-mật-đa dịch. 


n6- Đại Thừa Bảo Vân Kinh (X3KÄÄ 3#), 7 quyển, Lương: Man-đà-la-tiên cùng 
Tăng-già-bà-la dịch. 


117- Lục Độ Tập Kinh (7SE#Sf#), 8 quyển, Ngô: Khang Tăng Khải dịch. 
18- Bảo Vũ Kinh (ŠRf#), ¡o quyển, Đường: Đạt-ma-lưu-chi dịch. 
mno- Phân Biệt Duyên Sinh Kinh (2) Blfft{**ÍŠ), : quyển, Tống: Pháp Thiên dịch. 


12ao- Chính Pháp Niệm Xứ Kinh (1E3šS#f#), 7o quyển, Nguyên Ngụy: Cù-đàm 
Bát-nhã-lưu-chi dịch. 


121- Phật thuyết Học Kinh (#3⁄,Ê3#€), › quyển, Ngô: Chi Khiêm dịch. 
122- Phật Trị Thân Kinh (#š3B 3€), 1 quyển, mất tên sư dịch. 
123- Diệu Pháp Thánh Niệm Kinh (3k5 f#), 8 quyển, Tống: Pháp Thiên dịch. 


124- Mai-đà-việt Quốc Vương Kinh (#gBEä#ÄBI fŠ), 1 quyển, Lưu Tống: Trở Cừ 
Kinh Thanh dịch. 


125- Phật thuyết Tiến Học Kinh (#Ä⁄3&š3f#), 1 quyền, Lưu Tống: Trở Cừ Kinh 
Thanh dịch. 


126- Đại Phương Quảng Sư Tử Hống Kinh (X7zlR-ff##), ¡ quyển, Đường: Địa- 
bà-ha-la dịch. 


127- Phật thuyết Quỷ Tử Mẫu Kinh (#⁄ 58-ƒ ti), ¡ quyển, mất tên sư dịch. 
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1a8- Bồ-tát Thiện Giới Kinh (S% ?###), o quyển, Lưu Tống: Cầu-na-bạt-ma dịch. 


12o- Tứ Phần Luật (P2'f*), 6o quyển, Diêu Tần: Phật-đà-da-xá và Trúc Phật Niệm 
hợp dịch. 


13o- Đại Trí Độ Luận (Kf# #fñ), 1oo quyển, Long Thụ Bồ-tát tạo, Hậu Tần: Cưu- 
ma-la-thập dịch. 


131- Trung Luận (rPÑÑ), 4 quyển, Long Thụ Bồ-tát tạo, Hậu Tần: Cưu-ma-la-thập 
dịch. 


132- Thập Nhị Môn Luận (-T—PlãR), + quyển, Long Thụ Bồ-tát tạo, Hậu Tần: Cưu- 
ma-la-thập dịch. 


133- Bách Luận (ÃR), 2 quyển, Đề-bà Bồ-tát tạo... 


134- Bồ-đề Chính Đạo Bồ-tát Giới Luận (®#†š1E35 S1), Tông-khách-ba 
thượng sư tạo, Thang Hương Lạc dịch. 


135- Thành Duy Thức Luận (FRlÃÄãR), 1o quyển, nhóm Bồ-tát Hộ Pháp tạo, 
Đường: Huyền Trang dịch. 


136- Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận (RE AE), 1 quyển, Thương-yết-la Chủ 
Bồ-tát tạo, Đường: Huyền Trang dịch. 


137- Thành Thật Luận (`), 16 quyển, Ha-lê-bạt-ma tạo, Diêu Tần: Cưu-ma-la- 
thập dịch. 


128- Đại Thừa Khởi Tín Luận (K5%&##f{EÃR), 2 quyển, Mã Minh Bồ-tát tạo, Đường: 


Thật-xoa-nan-đà dịch. 
14o- Hoằng Minh Tập (5®), 1+ quyển, Lương: Tăng Hựu soạn. 
14o- Quảng Hoằng Minh Tập (JR5 El$), 3o quyển, Đường: Đạo Tuyên soạn. 


14I- Tập Cổ Kim Phật Đạo Luận Hành (SSS1#3šRRf“), 4 quyển, Đường: Đạo 


Tuyên soạn. 
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142- Phá Tà Luận (#38), 2 quyển, Đường: Pháp Lâm soạn. 
143- Biện Chính Luận (##1Eif), 8 quyển, Đường: Pháp Lâm soạn. 
144- Thập Môn Biện Hoặc Luận (-YPñft#), 3 quyển, Đường: Phục Lễ soạn. 


145- Hộ Pháp Luận (Š3*⁄R), 1 quyển, Tống: Thừa tướng Trương Thương Anh 


soạn. 
146- Tầm Tân Văn Tập (*®), 1o quyển, Tống: Khế Tung soạn. 

147- Tam Giáo Bình Tâm Luận (=4 :bÑR), 2 quyển, Nguyên: Lưu Mịch soạn. 
148- Câu-xá Luận ký (Ä3%ãã0), so quyển, Đường: Phổ Quang thuật. 


14o- Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu ({#3 ILfRW33*X5%, tức Tiểu Chỉ Quán), 
1 quyển, Tùy: Trí Giả thuật. 


15o- Lục Diệu Pháp Môn (7S#3*Ƒ), 1 quyển, Tùy: Trí Giả thuyết. 


151- Cao Tăng Truyện (BfšR), 14 quyển, Thích Tuệ Kiểu soạn, Đại Chính Tạng 


sách so. 


152- Tục Cao Tăng Truyện (1š), 3o quyển, Đường: Thích Đạo Tuyên soạn, 


như trên. 
153- Tống Cao Tăng Truyện (5SfšÄ), 3o quyển, Tống: nhóm Tán Ninh, như trên. 
154- Tông Kính Lục (5R3Ã#%), Tống: Diên Thọ tập. 


155- Lục Tổ Đại Sư Pháp Bảo Đàn Kinh (7S‡BXñ*5Š1ãƒ&), ¡ quyển, Nguyên: Tông 
Bảo biên. 

156- Hoàng Bách Sơn Đoạn Tế Thiền Sư Truyền Tâm Pháp Yếu (5 5š\I\ ÑÊï ñã 
3#), Đường: Phỉ Hưu tập. 


157- Vĩnh Gia Chứng Đạo Ca (®Kãši53šñÑ), 1 quyển, Đường: Huyền Giác soạn. 
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158- Thái Hư Đại Sư Toàn Thư (2 XI ®Š), Thích Thái Hư, Phật Giáo xuất bản 
xã. 

15o- Ngẫu Ích Đại Sư Toàn Tập (33 XÑ+#§), Thích Ngẫu Ích, Phật Giáo xuất 
bản xã. 

16o- Báo cáo của một nhà khoa học nghiên cứu Kinh Phật (—RRLSS:S12:1#i4É9 
#K?), Vưu Trí Biểu viết, Đại Từ pháp sư tập tư ấn chứng. 

161- Phật Giáo khoa học quan (3⁄58), Vưu Trí Biểu viết, Hoa Nghiêm Liên Xã, 
ấn hành năm Dân Quốc thứ so (1o7o). 

162- Phật Giáo nguyên lí thông thích (š3⁄ER383ã5f5), Hoàng Công Vĩ viết, Hiện Đại 
Văn Nghệ xuất bản xã, sơ bản năm Dân Quốc thứ so (io61). 


163- Phật Giáo triết học yếu nghĩa (È3#4fSã5%®%), nguyên tác: Cao Nam Thuận 
Thứ Lang, dịch: Lam Cát Phú, Chính Văn thư cục, sơ bản năm Dân Quốc thứ 6o 
(o7). 


164- Phật Pháp khái luận (83k), Thích Ấn Thuận, Chính Văn xuất bản xã. 

165- Con đường thành Phật (FRf#Z3Š), Thích Ấn Thuận, Chính Văn xuất bản xã. 
166- Thích Môn chân hiếu lục (ŠƑf?R$š), Trương Quảng Điềm biên, Phật Giáo 
xuất bản xã. 


167- Thuật luận sử Phật giáo đời Tùy (Ã{À4##4 3ñ), Lam Cát Phú, Thương Vụ 
ấn thư quán. 

168- Tư tưởng hiếu đạo của Nho và Phật (flf9z#3B5 88), Chung Hữu Liên, Phật 
Giáo xuất bản xã. 

16o- Trung Quốc Phật giáo sử (tIRB]4#3sE), Vũ Tỉnh Bá Thọ viết, Lý Thế Kiệt dịch, 
Hiệp Chí Công Nghiệp tùng thư. 


17o- Duy Thức Tân Tài Hiệt Vựng (IÊit#i3ÀfÊZ:), Đường: nhóm Đại Viên, Từ 
Quang tạp chí, xuất bản năm Dân Quốc thứ 57 (io68). 
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171- Tỉnh thần và đặc sắc của Phật giáo (#349333), Lâm Thế Mẫn viết, 
Văn Hoàng xuất bản xã, sơ bản năm Dân Quốc thứ 6o (1o7n). 

172- Đại ý các tông phái Phật giáo (3⁄4 5R®Š), Hoàng Sám Hoa viết, Tiều Sơn 
Trí Quang đại sư, giải thưởng học của Kim cơ hội in tặng. 

173- Nguyên Thủy Phật giáo tư tưởng luận (FR‡ã1##⁄4 48), Mộc Thôn Thái Hiền 
viết, Âu Dương Hãn Tồn dịch, Thương Vụ ấn thư quán, bản lần hai năm Dân 
Quốc thứ so (1o7o). 

174- Đại Thừa Phật giáo tư tưởng luận (K3%1##3⁄4S?8f), Mộc Thôn Thái Hiền 
viết, Thích Diễn Bồi dịch, Linh Phong Bát-nhã giảng đường ¡in (Đế Quán Toàn 
Tập). 

175- Tiểu Thừa Phật giáo tư tưởng luận (:]*3&f#34438f), Mộc Thôn Thái Hiền 
viết, Thích Diễn Bồi dịch, như trên (như trên). 

176- Nguyên Thủy Phật giáo triết học sử (RR‡Aä1#3Eí S3), Lý Thế Kiệt viết, Đài 
Loan Phật giáo Nguyệt san xã, sơ bản năm Dân Quốc thứ so (o6). 

177- Lịch sử tư tưởng Phật giáo Hán, Ngụy, Lưỡng Tấn, Nam - Bắc triều (Sš#tfq 
Fa1L3*34 8 48 #), Lý Thế Kiệt, Tân Văn Phong xuất bản. 

178- Trình tự của một người tu học Phật Pháp (—1Rf#Sã1#3XJJƒZ), pháp sư 
Pháp Phảng viết, Hoa Nghiêm Liên Xã, in tặng năm Dân Quốc thử so (1o7o). 

170- Giới Luật Toàn Thư (f2), 4 sách, luật sư Hoằng Tán, Phật Giáo xuất 
bản xã. 

18o- Giáo nghĩa và kỷ truyện của Luật Tông (7X BÍofR), Thích Tuệ Nhạc 
viết, Pháp Tạng xuất bản xã. 

181- Giới Luật Học cương yếu (3f#Zãil##), Thích Thánh Nghiêm viết, Thiên Hoa 


Phật Học tùng san (số ba). 


182- Đại từ điển tên người Phật giáo Trung Quốc (tRBl1##⁄ Á 6 XR‡#R), Thích 
Minh Phục, Phương Chu xuất bản xã. 
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183- Phật Pháp Kim Thang Thiên (#3®35f), đại sư Minh Tâm Thái, Phật Giáo 
xuất bản xã. 

184- Phật Học giảng nghĩa (ÊS3ïã%), Cao Quán Như viết, Hương Cảng Phật Kinh 
lưu thông xứ, ấn hành năm Dân Quốc thử 52 (io63). 

185- Phật Học Đại Từ Điển (53H), Dinh Phúc Bảo biên toản, Đài Bắc Hoa 
Liên Xã, in ấn năm Dân Quốc thứ s8 (io6o). 

186- Phân tích tâm lý và Phật giáo (b382)#TÊä‡##⁄), Phất-lạc-mỗ (Fromm) viết, 
Lâm Cẩm dịch, Tuệ Cự nguyệt san xã, sơ bản năm Dân Quốc thử s8 (io6o). 

187- Giải thoát nhân sinh và tư tưởng Phật giáo (À ®##.É41#3 818), nguyên tác: 
Mộc Thôn Thái Hiền, dịch: Ba Hồ Thiên và Lý Thế Kiệt, Hiệp Chí Công Nghiệp 
tùng thư xuất bản xã, ấn hành năm Dân Quốc thứ 5o (1o7o). 

188- Điểm qua Phật học (#šSÄ— f#), Thẩm Gia Trinh viết, Tuệ Cự nguyệt san xã, 
xuất bản năm Dân Quốc thứ so (1o7o). 

18o- Tân Duy Thức Luận (#48), Hùng Thập Lực viết, Quảng Văn thư cục, 
xuất bản năm Dân Quốc thứ so (1Io7o). 

1oo- Ngũ Nhãn (#&ÑR), Thẩm Gia Trinh viết, Tuệ Cự nguyệt san xã, ấn hành năm 
Dân Quốc thứ s8 (io6o). 

1o1- Lăng-nghiêm Đại Nghĩa Kim Thích (ŠRR X32), Nam Hoài Cẩn trước thuật, 
chùa Thiện Đạo Đài Bắc, năm Dân Quốc thứ 58 (io6o). 

1o2- Tính Không Học thám nguyên (|#ÈZEf##£JR), Thích Ấn Thuận viết, Tuệ Nhật 
giảng đường, tải bản năm Dân Quốc thứ s52 (1o63). 

1o3- Phật Đạo và Trung Đạo (##3š#ärÐ3Š), Thích Ấn Thuận viết, Trung Hoa Đại 
Điển biên ấn hội, tháng 7 năm Dân Quốc thứ 58 (io6o). 

194- Phật giáo và luân lí Nho gia (È#ERf5XfR!), Dạo Đoan Lương Tú viết, 


Thích Tuệ Nhạc dịch (tiếng Trung), Trung Quốc Phật giáo Văn hiến biên soạn xã 
1n tặng. 
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195- So sánh quan niệm luân thường của hai nhà Nho - Phật (fãt# — 31 355 Si tr), 
Hầu Thu Đông soạn, Soạn Giả xuất bản. 

1o6- So sánh tư tưởng giáo dục của đức Phật và Khổng Tử (#šlÈBä4L'f7#48 818M 
kk#), Trần Bá Đạt, Tân Văn Phong xuất bản xã. 


1o7- Ngũ Thừa Phật giáo và văn hóa Trung Quốc (L5†#3⁄xE th BỊ M{U), Chu Kính 
Trụ, Thế Giới thư cục. 

1o8- Lăng-già Đại Nghĩa Kim Thích (Š1\X5STŠ), Nam Hoài Cẩn trước thuật, 
chùa Thiện Đạo Đài Bắc, sơ bản năm Dân Quốc thứ 54 (1o63). 

1oo- Phật giáo Tâm lí học thiển trắc (34ù3# S333), Lương Khải Siêu viết, Đài 
Loan ấn Kinh xứ, xuất bản năm Dân Quốc thứ 4o (io6o). 

2oo- Nghiên cứu Duy Thức (WfSÃ4ïƒZÿ), Chu Thúc Già viết, Sở ấn loát Cao Hùng 
Hoa xuất bản, không rõ thời gian. 

2oI- Phật Học cương yếu (4#šãfl5Z), Tưởng Duy Kiều viết, cư sĩ Chiêm Dục Tề, 
giải thưởng Văn hóa Phật giáo Cơ kim hội in tặng. 

2oa2- Vị Nai Chúa nhân từ (#49 Eš+), Tạ Băng Oánh, Từ Minh tạp chí xã, xuất 
bản năm Dân Quốc thứ 6o (1o71). 

2o3- Phật Pháp đạo luận (33ŠR), Lý Vinh Tường trước thuật, Thụy Thành thư 
cục, xuất bản năm Dân Quốc thứ 55 (Io66). 

2o4- Ngũ Thừa Phật Pháp và văn hóa Trung Quốc (%f#3*XfãärhRl{V), Chu 
Trính Trụ viết, Thế Giới thư cục, sơ bản năm Dân Quốc thứ so (1o61). 

2os- Hư Vân Hòa Thượng Pháp Vựng (ÉSÄI3X), Sầm Học Lữ biên, Trung 
Hoa Đại Điển biên ấn hội, ấn hành năm Dân Quốc thứ s8 (io6o). 

2o6- Huston Smith: The Religions oƒ Man - Buddhism, Thư Cát dịch: Tôn giáo của 
Nhân loại (ÄŠã5šÄ3Ÿ), Tuệ Cự nguyệt san xã, xuất bản năm Dân Quốc thứ s8 
(o69). 
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2o7- Henry Clarke Warren: Buddhism ïn Translation, Cố Hoa Nghiêm dịch: Tuyển 
dịch Phật điển Nguyên Thúy (JRl#â1##335Š), Tuệ Cự nguyệt san xã, xuất bản năm 
Dân Quốc thứ so (1o7o). 

2o8- Walpola Rahula: What the Buddha Taught, Cố Pháp Nghiêm dịch: Khải thị 
của Phật-đà (ftEEMJZR), Tuệ Cự nguyệt san xã, xuất bản năm Dân Quốc thứ s57 
(io68). 


2oo- Phật-đà chỉ giáo nghĩa (fBEZ 3⁄43), nguyên tác: tiến sĩ Bá-đặc (Burtt), dịch: 
Tuệ Thiên, Phật Kinh lưu thông xứ chùa Thiện Đạo, sơ bản năm Dân Quốc thử 48 
(59). 
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Bìa sách nguyên tác chữ Hán của bộ luận án "Hàn Văn Công tịch Phật đích nghiên cứu" (Nghiên 
cứu về Hàn Văn Công bài bác đạo Phật) của HT. Thích Tịnh Hạnh [chụp năm 2o16, tại tịnh thất 
Pháp Tạng, Sài Gòn. 
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